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SỐ 425 


KINH HIÊN KIẾP 
(CÒN CÓ TÊN LÀ KINH TAM-MUỘI BẠT-ĐÀ- 
KIẾP. _ 
ĐỜI TẤN GỌI LÀ KINH HIÈN KIẾP ĐỊNH Ý) 


Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam Tạng Trúc 
Pháp Hộ, người nước Nguyệt Chỉ. 


QUYÊN 1 


Phẩm 1: HỎI VỀ PHÁP TAM-MUỘI 

Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu vườn Kỳ-đà Cấp 
cô độc, thuộc nước Xá-vệ, trọn trong ba năm, vừa 
bắt đầu vào năm tiếp theo, Đức Thê Tôn xem lại 
y phục. đều đây đủ, các nơi chốn giáo hóa đều đã 
đến khắp, nên khoác y mang bình bát đi tới kinh 
thành Duy-da- ly, cùng với đại Thánh chúng gôm 
vô SỐ trăm ngàn các vị Tỳ-kheo hội đủ, chư Bồ- 
tát øôm tám mươi Ức VỊ. 

Bây giờ, Đức Thê Tôn ngụ tại nơi chỗn thanh 
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văng, an nhiên, thong thả từ chỗ nhà nghỉ thức 
dậy. Bô-tát Tuệ Vương, Khai Sĩ H Vương, ở 
riêng hắn một nơi cũng vừa thức giâc, ra khỏi 
phòng đề vẫn an Đức Như Lai, sửa sang, dọn đẹp 
nơi đạo tràng, trải bảy các tòa ngồi. 

Lúc này, bốn chúng đệ tử là các vị Tỳ-kheo, 
Ty-kheo-m, Thanh tín sĩ, Thanh tín nữ, chư 
Thiên, Long, Quỷ thần, A-tu-luân, Ca-lưu-la, 
Chân-đà-la, Ma-hưu-lặc, cùng với Nhân phi nhân 
đều vân tập đến đồng đảo. Hêt tháy các chúng hội 
đều nhờ nơi ánh sảng chiếu tỏa của chúng Bô-tát 
nên đều được an Ổn, hòa hợp. Tất cả các Bậc Đại 
Thánh trong chúng hội Bô-tát đều là hàng thân trí 
thông tuệ, đạt đủ các pháp Tổng trì, hoàn thành 
các pháp Tam-muội, năm thứ thân thông gôm đủ, 
mắt nhìn thấu hết thảy mọi tâm niệm của chúng 
sinh, phân biệt để nhận rõ về các nẻo tư duy giữa 
đạo tục, lìa hết vọng tưởng, ban bộ khắp những 
lời giảng dạy rộng lớn vê pháp Bồ thí hòa hợp 
mỌI ý. Các vị Bô-tát ây đều tự tu tập đủ các pháp 
Tnì giới, Nhẫn nhục, Tinh tân, Nhất tâm, Trí tuệ, 
khéo dùng các phương tiện thiện xảo, không gì là 
không giáo hóa dẫn dắt, đạt pháp không. thoái 
chuyên, giảng nói đạo pháp khắp chỗn, thể hiện 
tâm Từ bi đối với quân sinh, không nuôi giữ tâm 
sân hại, không chuộng lợi dưỡng. Mọi trường 
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hợp diễn giảng kinh văn đêu không nhăm vào 
chuyện y phục, thức ăn uống, vì đã dứt hết mọi 
tham đăm. Các vị đó đều đã đạt pháp nhẫn thâm 
diệu “Võ sở tùng sinh”, vượt qua mọi nẻo sinh 
diệt, đêu là hàng bạn lành của mọi nơi chỗn, tầng 
lớp, đều là tiếng gầm của sư tử, khiến cho mười 
phương phải quy thuận, trước sau, đâu cuối đều 
tế độ tât cả để đưa đến bờ giải thoát, đều là bậc 
dũng mãnh, vô úy, thăng vượt hết thảy đám ma 
oán, tiêu trừ mọi thứ ngăn che, hành hóa không 
còn chút trở ngại nào. Các vị ấy đã rõ nơi cội rê 
thanh tịnh nên không nghi ngại các pháp. Tích 
lũy công đức thật không thê xưng kẻ, lường tính. 
Nhập sâu vào chôn huyện diệu của đạo lớn vô bờ. 
Tâm ý hòa hợp, hình diện luôn tươi vui thể hiện 
nơi sự hỏi han, g1ao tiẾp. Những khi luận đảm 
luôn ung dung, từ tốn, dứt mọi sắc thái nóng 
giận. Luôn lia bỏ giả trả, ca tụng chánh chân, tâm 
hành vượt qua mọi giới mộc, đạt tới pháp nhãn 
của bậc Thánh. 

Các vị Bô-tát ây đều là bậc biện tài thông 
suốt, không còn Vướng ở giới hạn hay nơi chốn 
nào. Mạnh mẽ mà có uy thê vì tâm như hư 
không. Công lao tỏa khắp, mọi hạnh nguyện bên 
chắc như kim cương nên không nơi chôn nào mà 
không thâm nhập hành hóa. Bao chốn cõi đi đến 
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chưa từng gặp khó khăn. Các vị đó đều là bậc đã 
biết được về vô số kiếp cùng các quốc độ mình 
đã từng trải qua. Theo phương tiện mà thuyết 
giảng về tất cả các pháp như huyễn hóa, như dợn 
năng, như bóng hình, tiếng vang, như cảnh vật 
trong mộng, như bóng trăng trong nước, như thân 
cây chuỗi, như bọt nước tụ tan với vô số đôi thay 
nối tiếp. Đối với đông đảo chúng sinh mê muội 
luôn bị trôi nổi, chìm đắm không có chôn để 
hướng về nương tựa, các vị Bô-tát ấy đêu luôn 
tìm tới đủ cả năm chỗn để cứu giúp, giáo hóa. 
Các bậc đó đêu thông tỏ mọi nơi chôn hướng tới 
thiện ác của chúng sinh, tùy theo chỗ vui mừng 
của tâm ý mà diễn nói về những công đức chân 
thật, luôn thể hiện tâm thương xót, dứt sạch mọi 
ý niệm thô bạo, mưu hại. 

Các vị Bô-tát ấy đã từng tích chứa vô lượng 
đức hạnh làm trang nghiêm cõi Phật, phát thệ 
nguyện lớn lao vô hạn, đạt được những thành tựu 
vô biên đôi với cảnh giới của chư Phật. Luôn 
thực hiện chánh định nên tâm ý thường tỏ ngộ, 
chưa từng quên nẻo quy hướng, khi trở về thì 
luôn tán thán chư Phật hiện tại trong mười 
phương, thấu tỏ các thứ phiền não như bụi tích 
chứa dân dà nên to lớn. Chí mong câu trí tuệ 
Phật, luôn vui thích trong sự chứng đắc các thần 
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thông, khéo dùng mọi quyên xảo để đi đến hàng 
trăm ngàn hãng hà sa cõi Phật trong mười 
phương với các đạo tràng, thuyết pháp đêu từ xa 
nghe thấy, trí tuệ sáng suốt tu tập các pháp thảy 
đêu thấu đạo, từ đó mưa các pháp cam lỗ vi diệu 
làm thấm nhuân hết thảy các loài, tâm đạo vô 
lượng trùm khắp tất cả. 

Danh hiệu của các vị Bôồ-tát ấy là Bôồ-tát Từ 
Thị, Bô-tát Phố Thủ, Bô-tát Quang Thế Âm, Bồ- 
tát Vũ Âm, Bỏ- tát Thiện Đức Bách Thiên, Bồ-tát 
Hoa Nghiêm, Bô-tát Tự Tại, Bồ- tát Minh Diễm 
Thành, Bô-tát Sướng Âm, Bồ-tát Phụng Vô Số 
Ức Kiếp Hành, Bồ-tát Giác Ý Lôi Âm Vương, 
Bô-tát Kiên Chánh Tà, Bô-tát Tình Tử Kim, Bồ- 
tát Kỳ Tâm Kiên Trọng, Bồ-tát Uy Quang 
Vương, Bỏ- tắt Chiếu Tứ Thiên Lý, Bô-tát Việt 
SỞ Kiến, Bô-tát Biện Tích, Bỏ-tát Tuệ Vương, 
Bôỏ-tát Bất Hư Kiến, Bô-tát Bạt-đà-hòa cùng với 
tám vị đại Chánh sĩ. 

Lại có Bồ-tát Chúng Hương Thủ, Bồ- tát Vô 
Lượng Chân Bảo, Bồ- tát Trí Tích, Bô-tát Đại 
Tịnh, Bô-tát Sư Tử Hồng, Bô-tát Âm Vương, Bồ- 
tát Tịnh Châu Nghiêm Hạnh, Bồ-tát Sư Tử Bộ 
Sướng Âm, Bồ-tát Vô Lượng Biện Vô ỦY. các 
vị Bô-tát như vậy có đến tám mươi ức đều hội đủ. 

Ở nơi cõi tam thiên đại thiên thế giới này thì 
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có Chánh chủ thiên hạ, Tứ đại Thiên vương, 
Thích, Phạm, Tự tại Thiên vương, Đại phạm 
Thiên vương, chư Long vương, chư Quỷ thần 
vương, các vua A-tu-la, các vua Ca-lâu-la, các 
vua Chân-đà-la, các vua Ma-hưu-lặc, các vua 
Kiên-đạp-hòa..., tất cả thầy đều tê tựu đông đủ 
nơi đạo tràng của Phật, mỗi vị đêu dùng hương 
hoa cúng dường và tung rải lên chỗ Phật rôi trở 
về ngôi qua một bên, hoặc ngôi hoặc đứng yên. 

Bây giờ, Bôồ-tát Hỷ Vương nhìn thấy chúng 
hội đã đông đủ, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại 
y phục cho ngay ngăn, quỳ sát đất, chắp tay cung 
kính thưa với Đức Phật: 

-Kính thưa Thê Tôn! Con có điều muốn thưa 
hỏi, mong được chấp nhận, con mới dám tỏ bày. 

Đức Phật nói: 

-Bô-tát cứ việc thưa hỏi, Như Lai sẽ tùy theo 
các sự việc mà nêu bày giảng giải. 

Bồ-tát Hỷ Vương liên hỏi Phật: 

-Thế nào gọ! là hàng Bồ-tát với tâm đạo luôn 
được đây đủ để dứt trừ phi pháp, phụng hành 
theo những nẻo tạo tác nào để dứt bỏ mọi thứ 
phiên não trói buộc, tu ba phẩm: 

1. Kinh hành. 

2. Trụ vỊ. 

3. Tọa định để thu tóm các vọng động khó 
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điều phục, từ đó vượt qua được hết tháy, khiến 
cho sự dốc tu thêm tỉnh tấn, dứt sạch mọi cấu uế? 
Thế nào gọi là hàng Bô-tát thành tựu đây đủ, 
thâu tỏ tâm tánh cùng mọi hành động của chún 
sinh, ngôn ngữ thường hết mực thành thật, thể 
hiện được sự hành hóa của Phật, dứt bỏ mọi tranh 
biện hý luận, tùy theo căn cơ của chúng sinh, sử 
dụng âm thanh ngôn từ thích hợp, hội nhập vào 
trí tuệ đích thực, ở trong đời hiện tại được trông 
thây hết thảy chư Phật mười phương không bị 
ngăn ngại, được thấy các pháp thâm diệu, chân 
thật cho đến các thệ nguyện vô cùng lớn lao của 
chư Phật, luôn thương xót, lo nghĩ đến các pháp 
thế gian, tuy hành hóa trong cõi đời mà vĩnh viên 
không chút tham đắm, vướng mặc, tu tập thiên 
định, nhất tâm thực hành các pháp Tam-muội, 
không theo những lời chỉ dẫn có sẵn mà vẫn tạo 
được nơi chôn phát sinh, đi theo các pháp giải 
thoát mà không chập vào nẻo diệt độ, không VÌ SỰ 
thực hiện chưa đầy đủ chí nguyện của chư Phật 
mà giữa đường bỏ dở, thậm chí trở lại cầu đạt các 
pháp của hàng Duyên giác, không dùng thừa này 
làm thoái chuyển con đường tu tập trong cảnh 
giới diệt độ. Ý tu vô lượng không có giới hạn các 
pháp tuệ, tâm chưa từng bị loạn động, hội nhập 
nơi từng ấy các loại cảnh giới, tạo tác vô hạn 
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nguyện, nều gặp phải những vẫn nạn thì sẽ dùng 
trí tuệ biện tài tất được thông suốt, thu gồm vô 
lượng cõi Phật thanh tịnh, đạt đến trí tuệ tột bậc, 
rốt ráo mà Phật đã đạt được, từ đó giáo hóa, dẫn 
dắt chúng sinh, tâm không chút tham VƯỚng, dứt 
mọi tưởng về người trong khi giảng giải, nêu bày 
kinh điền, chắng bám vào các pháp điên đảo để 
làm hiển lộ các nẻo giải thoát, tu hành đạt đạo 
nhưng không trụ mãi ở cảnh giới tịch diệt, cũng 
không có nơi chỗn nương tựa như có chỗ ưa 
thích, ham chuộng đối với các hành nội tâm để 
dứt trừ các nẻo có không. Nay đối với Đắng 
Thiên Trung Thiên mong được thấy sự thương 
xót, nhớ nghĩ. Tánh tuy chậm chạp chắng dám 
thưa bày nhiêu lần, mong Đức Thê Tôn rủ lòng 
thương mà ban lời chỉ dạy. 
Bây giờ, Bồ-tát Hỷ Vương bèn đọc tụng ca 

ngỢIi: 

Thưa hỏi nguyệt thù diệu 

Đem ảnh sảng cứu đời 

Chỗn hành của Bồ-tát 

Dân đạt đến thành tựu 

Vào võ lượng nơi cối 

Chư Thiên người ta pháp 

Nghe, đạt đạo hạnh tột 

Vô số kẻ phát tâm 
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Tìn thọ pháp vị diệu 

Hỏi kháp, nghe danh độ 
Xưng võ lượng tri, tâm 
Chứng giải thoát thù thắng 
Nêu hạnh khắp mười phương 
Tôn công đức giải thoát 
Công năng Phật tôi thượng 
Hành tuệ đại Thánh dạy 
Nhớ tục tăm tôi buộc 
Chóng nếu ảnh sáng đạo 
Liên thấy cối tam thiên 
Giảng, hành đạo như vậy 
Tướng hảo như muốn hoa 
G1 đạo, đm vô lượng 
Tam-muộỘi cùng Tu-di 
Bô-tát hành như thể 

Trung thực, không øl hơn 
Không nơã, dứt ba độc 
Tịch tĩnh, chung ngợi khen 
Người hỏi, trong hạnh quý 
Ý kiên, lời hòa, diệu 

Nêu giảng chẳng thiểu sót 
Bác Đại sĩ giñ bụi 

Như Phát đạo dạy ta 

Quy mạng về đạo giác 
Ngày đêm quyết không đổi 
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Pháp tôi thượng thuận nghe 
Chán chánh như đạo dạy 

Ý định nếu luôn giữ 

Thần túc, trí biện tài 

Thầy chư Phật mười phương 
Hỏi tịch nhiên như Thánh 
Giảng tuệ hơn hết thảy 
Thông vô số cửa định 

Chốn nêu giảng không chán 
Nên hỏi hành mười phương 
Vào nơi vui chăng hỏi 
Không thưa hạn các cối 
Kính đại Thánh thắng điệu 
Mong nêu hành mười phương. 

Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương: 

-Lành thay, lành thay! Điều Bô-tát hỏi thật 
bao quát thâm diệu, thể hiện sự thương xót, nhớ 
nghĩ đôi với tất cả. Có pháp Tam-muội tên là 
Thông tỏ mọi ngọn nguôn các pháp. Bồ-tát nếu tu 
tập theo pháp Tam-muội ây thì sẽ đạt được những 
công đức kia, mọi hạnh kê trên cũng liên đạt đây 
đủ. Nhờ đó, uy thần lông lộng, thành tựu viên 
mãn hai ngàn một trăm pháp tu Ba-la-mật, cho 
đến tám vạn bốn ngàn pháp môn Tam-muội, tám 
vạn bốn ngàn các pháp môn Tổng trì, thấu rõ 
khắp mọi nẻo các hành của chúng sinh, mau 
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chóng đạt tới đạo Chánh chân vô thượng, thành 
Bậc Chánh Giác tối thượng. 

Đức Phật bảo Bô-tát Hỷ Vương: 

—VìÌ sao pháp Tam-muội đó được gọi là 
Thông tỏ mọi ngọn nguôn các pháp. Nếu hàng 
Bồ-tát thực hành “sáu kiên pháp” thì thân, khẩu, 
ý đều thể hiện tâm từ, ngôn ngữ, hành động luôn 
tương ứng, không trái với ba thừa, không đánh 
mất thệ nguyện thiết yếu, tỏ đường nẻo của bạ 
thừa, cũng như mở bày chỉ rõ cho chúng sinh về 
nơi chôn tạo nghiệp. Ngôn ngữ cũng như thê, 
thân hành thanh tịnh, lời nói luôn nhu hòa ví như 
cam lỗ, tâm niệm sáng tỏ như ánh sáng mặt trời, 
thường hành động vì lòng thương cảm với tâm từ 
rộng mở, dứt sạch mọi ý tưởng mưu hại, không 
rời tâm đại Bi, không tham luyên đối với mọi đối 
tượng, chắng chuộng tham dâm. Thân tâm luôn 
được thanh tịnh, trong sáng, chí vui thích theo 
đúng pháp, luôn dốc tâm tin, hơn nữa là sự chí 
thành, không bỏ bê thệ nguyện của mình cùng 
với mọi liên hệ. Nhận rõ cảnh giới tịch diệt mà 
không trụ mãi nơi cảnh giới ấy. Độ thoát mọi 
chúng sinh theo đúng bản hạnh của mình, nhận rõ 
tội phước nhưng không làm rỗi loạn thê tục, chưa 
từng tham đắm đối với thân, chăng kê gì chuyện 
bôn ba, giong ruỗi. Do thương xót bao khổ não 
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mà muốn độ thoát tất cả, khuyên dạy chúng sinh 
thực hiện sự an lành mà không tạo nên sự nguy 
khôn. CIáo hóa mọi kẻ cao ngạo, khiến cho tính 
ấy bị chế ngự, trừ diệt. Kẻ biếng. trễ khiến trở nên 
siêng năng, chuyên biến tiến đến với giáo pháp 
chánh đạo. Tu tập theo kho tảng chánh pháp 
nhăm đạt được trí tuệ tột bậc. Không chấp vào 
tưởng về người, tâm dứt mọi ngăn ngại. Không 
tính toán vê sở hữu mà còn nhồ sạch gôc rê của ý 
niệm ây. Đoạn trừ các nghiệp về gia đình, chí an 
định nơi các pháp vô vi. Tánh lìa mọi tưởng để 
dứt các môi nhớ nghĩ, mong cầu. Không rời 
chánh định, nhăm mong đạt được trí tuệ. La bỏ 
những đàm luận về thế tục, khiến chỉ luôn được 
an trụ. Giảng dạy, hóa độ các nghiệp ở đời mà 
không hề tính toán, nghĩ suy về nẻo tục. Ý không 
quên tiêu trừ bao thứ che phủ. Thường nhớ đến 
kinh pháp, tâm luôn trong lặng sáng tỏ. Vào "khắp 
nơi chốn luôn được thích nghI, chăng bị mất thứ 
vị cùng bao nẻo biến chuyền của các pháp. Hiểu 
rõ thế gian, dứt bỏ mọi nơi xâm phạm sai trái. 
Đây đủ các nghiệp, dùng sáu Độ để thực hành. 
Bỏ sự không tin tưởng để gôm thâu tâm tin tưởng 
chân thành. Dốc sức với Phật đạo, luôn nhớ nghĩ 
đến pháp Phật. Siêng năng sám hối lỗi lầm, vui 
thích hỗ trợ mọi công đức. Giúp chúng sinh tạo 
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nhân lành, khuyến thỉnh chư Phật chuyên cỗ xe 
chánh pháp. Nên ngợi ca các bậc Thánh mà trừ 
sạch thói dua nịnh. Tích lũy công đức, thường 
tinh tấn tu tập. Tâm lìa biếng trễ, siêng cầu đạo 
pháp. Nương theo các pháp của đạo nghiệp Bồ- 
tát. Ham thích bố thí với tâm niệm xót thương đôi 
với muôn loài. Luôn ôm ấp ý nguyện lớn lao, 
mong dứt các nghiệp, luôn hóa độ thuận hợp như 
giáo pháp đã nêu. Thân, khẩu, ý luôn thanh tịnh, 
sạch hết mọi câu bân. Chí thành như vậy, chỗ 
nương của những lời chỉ dạy theo đó mà thực 
hiện thuận hợp, bỏ phê. Không bám ở cối Dục, 
cũng không dựa nơi cõi Sắc, cả đến cõi Vô sắc 
tịch tĩnh. Từ nơi đó mọi tạo tác có thể trông vào 
quả báo mà vui vẻ tin tưởng. Kiên định, an trụ 
nơi pháp Đại thừa không thoái chuyền. Nhờ vậy 
mới đi vào các cõi tôi tăm ngu muội. Nếu giữ lây 
cái tâm keo lận thì không thể tạo được tâm tôn 
kính cúng dường. Giáo hóa chúng sinh dứt bỏ 
mọi thói dua nịnh xấu xa, không dám coi thường 
chư Phật, cũng như không mang tâm mưu hại đối 
với chúng Bô-tát. Không dùng ngôn ngữ hư vọng 
làm loạn nẻo đường của bậc Thánh. Nhận thức vê 
sự tỉnh tân cùng biếng trễ với tâm bất nhị. Dứt 
mọi ganh ghét đối với sự đóng góp của kẻ khác 
giúp cho mình hoàn thành thệ nguyện lớn. Diệt 
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trừ mọi tưởng về kiêu mạn, sân hận, ngu si, điên 
đảo, tà hạnh, từ đó mới đây lùi vô minh. Thân 
mình luôn tỉnh, chẳng nên trách phạt sự thiếu 
kém của người. Thường hồ thẹn, tự trách mình 
chưa được như pháp Phật đã dạy. Thân hành đạo 
lại phải biết rõ nẻo nên dừng. Lìa bỏ bao liên hệ 
buộc ràng của thân tộc. Nên chán ghét đôi VỚI 
mỌI biên đối suy hao mà dứt tâm vụ cầu lợi 
dưỡng, nêu có chỗ đạt được nên phân chia cùng 
người. Giới luật không chút sai phạm, chắng nên 
học theo chúng nhân các thói tệ ngủ nghỉ. Ví như 
bị lời thô bỉ mạ lị thì nên nhẫn nhục lặng im. 
Miệng buông câu lời phải nên thận trọng để luôn 
đứng vững trong đạo mà giáo hóa muôn loài. 
Ngợi ca sự tỉnh tấn để cho tâm ý luôn được vui 
vẻ, thuận hòa. Cùng các Bậc Giải Thoát gần gũI, 
học hỏi. Khuyên khích nhiêu người tham vấn, hỏi 
han giúp cho việc tu học thêm phân thư thả. 
Chăng la sự tĩnh lặng riêng mình, thường phải 
biết tự kiêm chế, ngăn giữ. Đức của bao công phu 
tu học là nhằm vui câu thấu đạt diệu nghĩa tánh 
không, chắng chuộng các pháp hữu vĩ, chăng dựa 
vào thân xác bốn đại giả hợp. Không ham thích 
VỚI mọi dòng giông, chẳng nhận lây mọi nẻo 
nhập suy thoái, saI lạc. Chắng câu tài lợi, không 
bám víu vào các cảnh giới. Tâm hành nẻo kiên 
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định, dũng mãnh để trừ diệt mọi điên đảo, mê 
lầm. Tu tập theo đúng Thánh hiên để nhận ra gốc 
tâm vốn trong sáng. 

Chứng đắc các bậc ĐỊa thanh tịnh, dựng dứt 
mọi hành. Bồ thí nhưng chẳng mong câu. GIữ 
gIỚI nhưng dứt mọi chốn nhớ nghĩ. Nhẫn nhục lìa 
mọi nẻo tưởng. Tinh tân không hề bị mất mát. 
Thiền định dứt hết mọi xứ sinh khởi. Trí tuệ khỏi 
phải dẫn dắt. Tôn thờ chánh pháp, tu tập các pháp 
Ba-la-mật để an trụ trong cõi bình đăng. Chăng 
nên tôn xưng đức mình, không được hủy báng 
công lao của kẻ khác. Không dựa nơi sinh tử thì 
không thể đạt đến Niết-bàn, đó là giải thoát. Trừ 
sạch bao lớp tình, ái để kiến lập chân đề. Diện 
mạo luôn hòa nhã tươi vui để lìa bỏ mọi sắc thái 
giận dữ, từ đó tạo được sự thân mật cởi mở. Cung 
kính các hàng già trẻ, các bậc sĩ đứng tuôi. Tâm 
luôn rộng mở, sẵn điều nhân nghĩa ân huệ thích 
ứng để thê hiện, dứt mọi sự nhiễu hại. Chớ bám 
chặt vào ngôn thuyết, luôn ca tụng các hạnh tịch 
tĩnh, vô vi. Ở những nơi chốn. hòa đông thì nên 
thích hợp với mọi người mà vẫn giữ sự tách rời, 
riêng lẻ. Tâm bình đăng, đối với thân oán không 
nghiêng về nẻo ghét yêu. Mong đạt các pháp 
Tổng trì, thể hiện tâm thương xót muôn chúng 
sinh không khác gì đôi với cha mẹ, thân mình, 
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con cái, như đối với các bậc Hòa thượng, tôn 
trưởng. Phụng thờ Phật, Bôồ-tát luôn đây đủ, 
thuận hợp. Cúng dường bốn sự đối với Đức Như 
Lai cũng là bày tỏ sự ưa thích cõi trang nghiêm 
thanh tịnh. Kính trọng Tam bảo, giũ sạch mọi 
khiếp nhược. Nơi ở thường nay đây mai đó, 
chắng mảy may tích chứa, gôm thâu. Khoác tâm 
y giải thoát đủ che thân, ăn uống hạn chế. Không 
tham luyến thân mạng. Tánh thường thanh tịnh, 
luôn thực hành việc khất thực. Chăng TỜI CUỘC 
sông tri túc, luôn xa lánh chôn đông đúc, Ôn tạp. 
Không luyễn tiếc các quan hệ gia đình tộc họ, 
cũng chăng ham cảnh sông thê gian. Chắng bận 
tâm về chuyện trang sức, điểm tô nên dứt bỏ sạch 
thói hư dỗi. Ngôn từ dễ mến khiến người nghe 
không a1 là không hoan hỷ. Luôn khuyến khích 
giúp đỡ mọi người để họ có cơ hội phát tâm 
hướng về đạo. Nơi hành hóa dứt mọi mê lâm, 
chốn hội nhập thuận hợp giáo pháp. Thường 
thường hỏi han, ca ngợi chư Phật là Bậc Đại 
Giác. Tâm dốc cầu đạo pháp, luôn kính trọng 
Thánh chúng. Tôn quý thuận theo tuệ sáng, tu tập 
đúng nẻo trí đạt. Giúp mọi người thiền định, tư 
duy để dẫn dắt, giáo hóa họ trở nên tinh tấn. 
Thường nêu bày, giảng dạy về đạo đức, luôn tuân 
theo giáo pháp. Tin tưởng nơi cội rễ của công 
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đức để từ đó dẫn dắt, giáo hóa chúng sinh. Ham 
thích, dốc tin, giảng dạy chỉ rõ về bao nỗi khổ 
trong đời. Ủy nghĩ luôn được thanh tịnh, thường 
giữ vững tâm nhân ái lớn lao. Phải biết hỗ thẹn, 
xâu hồ, tỏ ra bận tâm lo lăng đối với các trường 
hợp khó khăn. Nên từ bỏ sự giao du với kẻ ác 
cùng bè bạn bất lương. Tu tập theo con đường rốt 
ráo. 

Tâm chí dốc câu các cửa giải thoát. Mong đạt 
đúng nẻo Thánh hiên. Tôn phụng bốn ý chỉ hiện 
bày. Học theo những quyết đoán binh đăng. Làm 
dây khởi phong phú các Căn. Dốc tu tập các Lực. 
Luôn quan sát bảy Giác ý. Chăng lìa tám nẻo 
đường chân chánh. Đạt đến cõi tịch diệt. Nơi 
quán tưởng được tỏa sáng nên tâm dứt sạch mọi 
vọng chấp. An vui với kinh pháp, tinh xá luôn 
được trang nghiêm. Chăng chôn nào khiến mình 
phải hồ, không xứ nào làm mình phải thẹn. Trừ 
mọi điện đảo, dứt hết tưởng tham cầu, ham mộ 
hạnh Bô-tát. Rõ Phật đạo là mênh mông, vượt hết 
thảy mọi cõi bờ, giới mốc, lìa bỏ hạnh tà. Tiêu 
diệt bao tạo tác chạy theo nẻo tà trong vô sô kiếp 
thời xa xưa. Tu thần tự làm cho mình luôn trong 
sạch không còn chút bợn nhơ. Chí cầu tịch tĩnh, 
ø1ữ gìn giới luật tôn quý, đúng theo giáo pháp, 
không mảy may tỳ vết lỗi lầm. Mọi hành hóa 
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theo đúng thời, lia bỏ phi thời. Nhận rõ mọi việc 
theo nghi thức thích hợp. Mọi sự đi đến, tới lui 
phải luôn đủ khấp. Hiểu thuận hai bậc thân thuộc. 

Lại phải biết hạn chế chuyện ăn mặc cùng 
mọi nhu cầu. Thân thông hiển bày thông đạt, ý tu 
tập các pháp định thêm sáng tỏ bội phân. Không 
hủy hoại các hành động chân chánh để độ thoát 
chúng sinh. Tôn phụng, thọ trì mọi kinh điển của 
Đức Như Lai giảng dạy. Tủy thuận, hỗ trợ, khiến 
cho mọi thứ lỗi lầm cấu uế đều được trở lại trong 
lành. Dẫn dắt các Phật tử trong VIỆC cung câp 
cúng dường chúng Bỏ-tát và chư Phật để du hóa 
khắp chỗn. Tu tập đạt trí tuệ sáng suốt thê hiện 
qua các hành xử nhân từ, hòa ái. Ham thích 
phụng thờ chánh pháp. Khuyến hóa hết thảy 
muôn loài khiến chúng hướng về đạo. An vui 
sung mãn trong điệu nghĩa của đạo pháp. Xem 
xét cứu g1úp ba đời. Dốc chuộng nẻo tịnh, mọi Y 
báo về quốc độ luôn trang nghiêm, thanh tịnh hết 
mực. Thường đem lại an vui cho lớp người tật 
bệnh như cung kính hai bậc thân thuộc. Do đạt 
được các pháp Tổng trì nên dùng làm hành trang 
cho sự hành hóa, quán tưởng. Thực hiện trọn vẹn 
pháp Tam-muội thì đó chính là ao tắm mát lành. 
Chánh pháp thanh tịnh là nơi chỗn sinh ra muôn 
vật. Dốc đạt sự kiên định an trụ nơi hết thảy các 
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pháp vô vi. Tâm chuyên, ý định, tuy có nơi chôn 
hóa độ mà không hề thấy có nơi chốn ây. Không 
buộc, không cởi, không tướng, chăng tướng. Mọi 
chỗ tuân hành dẫn dắt, giáo hóa cũng không thấy 
có đông đảo người ham chuộng. Do nắm vững 
được các pháp Tổng trì mà có thể kiến lập cõi 
Phật. Mọi hiểu biết cân được soi xét thẩm định để 
từ đó việc diễn giảng luôn trong sáng rõ rảng. 
Luôn chiến đâu dũng mãnh đê chê ngự hàng phục 
mọi cảnh giới: quân ma. Tiêu diệt bao thứ phiên 
não trần câu cũng như trừ diệt mọi điêu bất thiện. 
CIữ vững chí nguyện luôn được thanh tịnh sáng 
rỡ, khiến các loài ma đều chắng thể phá hoại. 
Đem ánh sáng của đạo thích nghi tận cùng mọi 
nơi chốn, xứ sở. Cũng chăng cân được đời xưn 

tụng. Các chúng ngoại đạo nghiệp tà không thê 
biết được. Nên cố vượt qua các pháp của bậc 
Thanh văn, Duyên giác. Nơi chôn dốc tâm quy 
ngưỡng là nhằm đạt đến Nhất thiết trí. Chỉ rõ mọi 
nẻo hướng tới của chúng sinh để dẫn họ hướng 
về chân để. Vui thích với các pháp an lạc. Luôn 
mong muốn khai thị cho chúng sinh. Hòa vui với 
Cuộc sông thế gian để khiến họ ham chuộng các 
pháp giải thoát. Dùng thuyên đạo pháp đưa tất cả 
cùng cập bờ giác. Chọn nhiều bè để cùng chuyên 
chở, tế độ. Thương xót đến hàng chư Thiên mà 
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nêu Dày một pháp. Nơi chốn tạo lập không phải 
là xứ, cõi mập mờ. Muốn bồ thí tâm phải được 
trong lành, thể hiện sự vui hòa nhăm dẫn dạy 
đám người ham thích vui đùa, khiến họ hướng vê 
nẻo đạo. Nêu ham chuộng việc nghe rộng, biết 
nhiêu, phải nên cung kính, khiêm tôn, thuận hợp, 
dứt mọi phóng túng, buông lung. Đạt được pháp 
Tam-muội thời chí có thể hành theo mọi nẻo cao 
xa vi diệu hơn cả núi Tu-di. Vui thích với năm 
căn đề từ đó xem xét mọi vật đêu là không. Tâm 
tinh tân đạt không thoái chuyển. Pháp ây được 
gọi là Pháp nhẫn vô sở tùng sinh. Các vị Bồ-tát 
mới phát tâm tu học phải nên dốc sức phụng 
hành. Đại chúng Chánh sĩ luôn giữ gìn trí tuệ còn 
tối tăm, thiếu sót của mình để quyết cầu quả vị 
đại giác. Dùng dũng lực của bậc Chánh sĩ để thâu 
đạt, dứt mọi phân biệt tôi ta, an trụ nơi Nhất thiết 
trí. Thông tỏ khắp hết muôn loài mới có thể độ 
thoát tất cả. Đó chính là chỗ chư Thiên hết mực 
tán dương, chư Long thần dốc tâm phụng thờ 
ngưỡng mộ, chúng dân vâng phục thừa hành. 
Mau chóng đạt được việc tạo lập từng ây sự 
nghiệp tu tập hành hóa. Các bậc tu học hoàn tật 
thảy cùng quy ngưỡng. Các vị Bôồ-tát cũng đều 
tán thán, ca ngợi. Tất cả các bậc pháp chủ thảy 
đều tuyên giảng thông suốt. Các căn được tịch 
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tĩnh, an định, dùng làm thành quách chắc chắn, 
khéo dùng phương tiện quyên xảo để đem lại lợi 
lạc cho muôn loài. Đạt được tư duy tinh túy để 
dứt sạch mọi nẻo hô nghi. Đoạn trừ những do dự, 
lia bỏ bao lớp phiên não. Cứu độ giải thoát cho 
vô số chúng sinh. Nêu gặp những kẻ bệnh tật liền 
hiện bày đủ thứ thuốc quý, chữa lành mọi bệnh, 
diệt trừ bao nỗi đau nhức. Thường chuộng tư 
duy, dốc cầu tinh tân, từ đó tạo được sức mạnh 
vô úy. Muốn gâm lên tiêng rỗng của sư tử. Thâm 
nhập vào cõi biện biệt, tham bác để diễn giảng 
rộng mọi nẻo nghĩa lý. Thân thông biến hóa, vui 
thích lãnh hội các pháp. Đạo nhãn được thanh 
tịnh, sáng tỏa đến cảnh giới giải thoát tịch diệt. 
Dứt mọi nẻo ác, hóa độ khắp ba cõi: Dục giới, 
Sắc giới và Vô sắc giới. Tạo các cõi Phật, hưng 
phát như thế. 

An tọa nơi tòa Sư tử, nhập pháp Tam-muội 
Như huyễn. Thành tựu viên mãn đạt đến quả VỊ 
Nhất sinh bố xứ. Chưa từng quên mật gốc rễ của 
mọi công đức. Giáo hóa đem lại niêm vui thích 
cho hạng biếng trễ, giúp họ nhỗ sạch mọi tham 
dục nhỏ hẹp. Tạo lập, siêng năng tu tập, luôn nhớ 
nghĩ đến việc tế độ hạng lười nhác, sa đọa. Dẫn 
đắt chúng sinh quy thuận theo ba thừa. Trừ bỏ hết 
thảy mọi tạo tác về nơi chôn, chỗ ở, sở hữu. Dỗc 
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đạt Nhất thiết trí, chứng vô lượng pháp môn, thâu 
tóm được diệu nghĩa đệ nhât. Ở nơi giáo pháp, 
gIỚI luật giải thông diệu hành không. Dứt sạch 
mọi tranh biện, hý luận. Tin Phật đạo, phát khởi 
thệ nguyện vô thượng. Tuy găn bó với mọi nhớ 
nghĩ nhưng không vướng những tưởng chấp VỌng 
tà. Củng được thây ba thời, không bị rơi vào nẻo 
quán tưởng lầm lạc. Khéo sử dụng phương tiện 
quyên biến để đi vào hết thảy cảnh giới. Làm cho 
đại đạo được dây khởi hiển bày, không xem nhẹ 
việc dốc đạt giải thoát. Ưa chuộng đôi với bậc 
Pháp sư cũng như chú trâu con không thể chán 
phét trâu mẹ. Dù theo Pháp sư nhưng không tham 
cầu lợi dưỡng. Những khi thuyết pháp nên xem 
xét trước sau, chớ tỏ vẻ khinh mạn chúng hội. 
Chăng dứt pháp thí để thể hiện tâm nhân từ, hòa 
ái. Tôn kính Tam bảo, từ cội nguôn ấy mà phá trừ 
mọi lớp lưới nghi. Tôn phụng, thừa hành, luôn ân 
cần găng gố, dứt bỏ mọi kiểu bê trễ, nửa chứng. 
Trọn không sai trái, mất mát nẻo hành hóa của 
bậc Thánh minh. Nương tựa, thâu tóm cửa giải 
thoát, củng đem lại niềm an lạc, điều hòa yên 
định, giữ sạch mọi phiên não cấu nhiễm, tâm 
không còn chút tham vướng. Tư duy nên dựa vào 
sự nhớ nghĩ về việc làm hưng thịnh ba sự. là sự 
nghiệp hành hóa của chư Bồ-tát. Đem “Ba sự” ây 
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để làm rõ cho chúng hội biết về đạo vị ngon ngọt 
tươi tốt. Nêu muốn biến hóa thuyết giảng ban bô 
đạo nghiệp, âm thanh phải như tiếng sâm dậy. 
Dẫn dạy về lẽ sinh tử theo mười hai nẻo duyên 
khởi. Khai thông cửa Chỉ Quán, hướng đến cánh 
cửa giải thoát. Thương xót đi vào những con 
đường rộng lớn mà thân luôn an ôn, thung dung, 
tâm dứt sạch mọi lo lắng, sợ hãi. Nơi chỗn yêu 
mến đối với các bậc Thánh, chưa từng bị mất hay 
bị lầm lạc. Sự bình đắng, bên chắc do công đức 
của Như Lai đem lại, không øì có thể làm cho 
xoay chuyển. Noi theo gốc mọi ân đức, phước 
báo thêm dày. Chỉ rõ cho chúng về đầu môi của 
điều thiện để tu học theo trí tuệ Phật. Thờ phụng 
trọn đủ đôi với bậc mình nương tựa, đó là sự tạo 
tác tươi sáng tốt đẹp. Chỗn hành hóa cũng tốt đẹp 
thích hợp, chăng tự mình làm cho mờ tôi. Dốc tu 
theo Phật đạo, làm hiển lộ trí tuệ thâm diệu. 
Thuyết giảng về cõi Phật luôn đối đáp thông suốt 
trước mọi lời nêu hỏi. Chính từ chỗ khó khăn vô 
bờ mà các pháp thanh tịnh giải thoát được phát 
sinh. Không chán lìa Phật đạo, chăng từ bỏ trí tuệ 
ít Ói. Cùng chia sẻ khó khăn trong tu học thì cùng 
yêu kính sự hòa đồng. Hướng đên giá trỊ của sự 
dũng mãnh, tâm luôn găn bó với hành động. 
Muôn có được nơi chốn thuyết giảng đây đủ thì 
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nên giúp đỡ để cùng giảng, thuyết đạt được từng 
ấy sự tôt đẹp vui thích. Tất cả mọi sự báo ứng 
nên đem nêu bày cho chúng sinh biết, khiến họ 
không dám phạm phải. Thông tỏ các pháp nên 
khéo hành xứ các phương tiện. Tâm luôn nhớ 
nghĩ về điêu tốt đẹp an lành, nhờ đó mọi nhận 
thức được tường tận, chắc chắn. Luôn tự xét nét 
về mình để có thê làm vui lòng kẻ khác. Dứt phá 
bao lớp lưới mê trùm để tiêu trừ vô minh che lấp. 
Lìa xa các hành, trừ bỏ mọi thức, cắt đứt danh 
sắc, làm cho lục nhập trở nên tịch diệt. Đoạn trừ 
các thọ. Diệt sạch mọi xúc (Thông dương: Thọ). 
Tiêu trừ các á1. Lìa bỏ mọi thủ. Tận diệt mọi nẻo 
hữu. Nhỗ sạch mọi nơi chốn của sinh. Vượt qua 
cảnh già, bệnh, chết. Vĩnh viễn diệt tan khổ não, 
dứt hết mọi nạn. Đã lìa khỏi lưới khổ thì tâm 
không còn chỗ tham đắm vướng mặc. Nơi chốn 
hành hóa hết mực thông suốt, dốc sức tế độ ba 
ách nạn. Mọi đối tượng xem xét không còn cấu 
uế, từ đó tuyên giảng rộng khắp kinh pháp. Bậc 
nam tử một mình cât bước vững vàng, rửa sạch 
mọi cấu nhiễm, đứt bỏ sự tham luyễn của thân. 
Nghe, lãnh hội giáo pháp, giữ gìn, nhờ đó mà 
thâu tóm, thu phục các pháp. Tu học đạo không 
biết mệt mỏi, hội nhập vào biển lớn của côn 

đức, chưa từng thoái lui. Tích chứa không thê 
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tính kế bao công đức, sự nghiệp về ý nghĩa chân 
thật. Phật đạo được xiên dương, mặt pháp thêm 
phân sáng tỏ, hiển lộ. Ngợi ca Thánh chúng, hàng 
phục đám học giả ngoại đạo. Hết lời tán thán giáo 
pháp dạy người, thực hành đúng nẻo Bồ- tát. 
Chăng cười cợt vui mừng, diệt trừ các mỗi lợi 
dưỡng qua ngày tháng. Phải nên xa lìa tội, phước, 
học theo hạnh như mặt trời. Cung kính đối với 
quốc vương cùng các bậc Thánh khai mở, dẫn 
dắt. Chứa nhóm các nhân thanh tịnh giải thoát để 
đạt đến quả vượt khỏi sinh tử. Nơi chôn hành hóa 
luôn có đủ uy nghĩ, biết rõ được thân mạng nhiêu 
đời trước. Nơi chỗn sinh ra luôn nhớ đến, chớ 
quên. Chán ghét các pháp mê muội, tối tăm để 
dốc tâm quy kính Như Lai. Mọi công đức chân 
chánh đã được tạo lập từ đó. Vô lượng công lao, 
sự nghiệp về đạo, nơi chốn giữ gìn giáo pháp đều 
quy về Nhất thiết trí Nếu dùng để tuyên giảng 
rộng khắp thì cần đến sự an trụ nơi kinh sách 
được biên chép đây đủ. Nên dứt bỏ mọi mối sợ 
hãi nên chắng rơi vào biên vực tận cùng. Kiên 
định, an trụ đạt được sự bất động để tạo nên nơi 
chôn thuyết giảng. Tất cả muôn loài ở thế gian 
đều chung lời ca tụng. Chư Phật thời quá khứ 
thảy đều thuyết pháp ây. Luôn được gân gũi với 
chư Phật thời hiện tại và vị lai. Mọi sở nguyện 
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đều hoàn tất, đạt được công đức, phước báo vô 
thượng. Thâm nhập vào mọi nơi chốn hành động 
của chúng sinh, làm cho hai thừa Thanh văn và 
Duyên giác được sáng rỡ hiện Dảy. Luôn phụng 
trì pháp Phật mà không hề quên mất tất cả các 
pháp môn tu tập hành hóa. Đó là vị Phật trong 
cuộc đời. Tuyên giảng thông suốt chánh pháp, 
chóng đạt được trí tuệ của Bậc Chánh Giác. 
Tham câu, hỏi han về đức độ của Phật, có thể che 
chở hộ trì ba thời. Dẫn dắt, giáo hóa mọi chún 

sinh trong. những hoàn cảnh hiểm nạn bức hại đề 
đưa họ vê với thê giới an nhiên tự tại. Theo 
phương tiện quyền xảo để phân biệt Địa chúng. 
Nhập các pháp Tam-muội để thấu đạt về Thủy 
chủng và Hỏa chủng. Kiến lập Phong chủng. Lại 
dùng Không chủng để đi đến các cửa giải thoát 
của đạo. Làm cho Không chủng thanh tịnh, từ đó 
dùng trí tuệ dẫn dắt đem lại lợi lạc cho ba cõi. 
Dứt mọi môi lo, diệt trừ mọi sự trói buộc, không 
để sót mảy may. Trừ bỏ mọi vướng chấp, xua tan 
bao lớp che phủ. khiến tâm luôn được yên định, 
tịch tĩnh. Hiêu rõ con đường tu tập, thân du hóa 
khắp đó đây nhưng vân luôn luôn an tĩnh, thư 
thái. Cũng rõ mọi chôn hành động của kẻ khác 
cùng các nơi, xứ được tạo lập còn, mất. Nếu dùng 
văn tự để diễn đạt thì không quá nệ vào câu, lời. 
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Dứt bỏ mọi phân biệt tôi - ta. Tâm luôn lìa mọi 
nơi chôn dựa cậy, ham muốn. Tuy còn ở trong 
cõi đời nhưng phải luôn thấy rõ bao thứ ô trược 
của nó. Hội nhập vào cảnh giới vi diệu, dân dà 
làm thức tỉnh, dẫn dắt hạng biếng trễ, lười nhác 
đối với mọi khó nhọc. Vượt khỏi, hơn hắn các 
học phái nhưng không làm hủy hoại những khu 
vực khác. Dốc tấn tu đạo pháp mà không có chỗ 
vướng chấp. Luôn cung kính các bậc Thiện sư. 
Lìa mọi ham muốn về ngủ nghỉ, vượt qua bao bờ 
dốc ngăn ngại. Dứt hồ nghi, đuối tham dâm, bỏ 
lười trễ. Ta - tôi cùng hợp. Đem ánh sáng để dẫn 
nẻo cho chúng sinh. Không vun quén cho thân 
mạng, chăng tham lam cho việc học hỏi tu tập. 
Chỗ nói năng nên dè dặt, thận trọng. Lời câu luôn 
tạo được vẻ thanh nhã, hòa hợp. Luôn dốc tâm, 
thành thật trong tư duy, mọi nêu giảng sẽ chóng 
thực hiện. Mọi sự nghiệp vì đạo phải thể hiện sự 
nhân ái, trong sáng, không dây tâm câu lợi. An 
vul trong cảnh văng lặng tịch tĩnh, mọi nẻo hành 
hóa đều dựa trên nên ấy. Không mang tâm khiếp 
nhược, chăng trách cứ những yêu kém của kẻ 
khác. Tự giữ lấy thân để hành hóa, luôn tôn 
phụng đạo pháp. Phải nên thuận theo lẽ bình 
đăng. Không nên ở lâu tại một vùng đât nào để 
du hóa. Buông, mở mọi nơi chỗn tham riêng đề 
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có được sự bình đẳng lớn lao trong hiện tại. Diệt 
trừ mọi tăm tối nơi thân để tâm luôn được trong 
sáng, kiên định. Theo phương tiện mà thực hiện 
sự tu tập cùng phát triển đời sống tinh thân, 
nhưng cũng không chấp vào chỗ tư duy. Không 
đem những tham, vướng của thức mà câu giải 
thoát. Tâm luôn chuyên nhất, an định, từ đó mọi 
phạm hạnh được dấy khởi, hiện Dày, Cùng theo 
nẻo tâm Từ, thương xót mà thi ân khắp chốn. 
Thường tạo được sự vui vẻ, sắc diện luôn tươi 
tăn, hòa nhã do thâm đượm sự an lạc từ đạo pháp. 
Luôn xem xét, cứu giúp hạng bị đọa lạc, bức hại 
để họ mong được nương nhờ. Thường dùng các 
giới âm làm nhân để tế độ bao người. Thực hiện 
các pháp Tam-muội, thiền định, đem trí tuệ ây 
hội nhập thông suốt các pháp. Thông tỏ văn tự 
nên tư duy thâu đáo tận cùng. Cởi mở bao thứ 
trói buộc khiến dứt hết mọi nỗi sợ hãi. Hội nhập 
vào các thứ âm thanh, đạt được mọi diệu nghĩa. 
Luôn ưa thích diễn giảng rộng khắp, làm cho đạo 
pháp được hiến bày. An vui với các giáo pháp 
của Phật nên không chán chốn tĩnh lặng. Chí gắn 
bó với đạo, không vụ chuyện trên dưới, thấp cao. 
Hiến dương các pháp không hề thiếu sót, tùy 
thuận nhưng không lừa dỗi đôi với chúng sinh. 
Chí nguyện kiên cường, từ đó mọi việc đều được 
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viên mãn. Sớm tôi tinh tấn, đứt hết mọi bê trễ, 
biếng lười. Tất cả được gọi là pháp Tam-muội 
Chánh định thông tỏ mọi ngọn nguôn các pháp. 
Các vị Bô-tát thực hiện pháp Tam-muội ây thì có 
thể đi vào mọi cảnh ĐIỚI Của tật cả chúng sinh, 
tôn phụng bậc Nhất thiết trí. 
Bây ø1ờ, Đức Phật đọc tụng: 

Hành thanh tịnh 

Thánh đạo lớn 

Tâm tin vui 

Dứt nghiệp lâm 

Ý tự giác 

Biện tài đu 

Là TaHM-InuÔi 

An trụ bày 

Hàng phục ma 

Trừ mọi cấu 

Dứt nhân duyên 

Sinh, tứ, dục 

Được gọi trí 

Phước đức dày 

Giúp ba cối 

Pháp vượt bở 

Tuệ Thánh rạng 

Theo phương tiện 

Chủng hiện tỏa 
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Dứt ân tình 

Độ chúng nạn 
Phát ngợi khen 
Tam-muội ấy 
An trụ bảy 
Nháp vi diệu 
Gốc mọi cửa 
Được thông tỏ 
Dứt giận dữ 
Đoạn khổ não 
Hẳng an lạc 
Tam-muội ấy 
Nẻo chư Phát 
Tâm rộng mở 
Hoa giác ý 
Nhận Thánh văn 
Thâu phương tiện 
Mọi an trụ 

Giác niệm thông 
Nêu thắng đó 
Tam-muội định 
Ÿ giác tươi 

Cửa thoát chiếu 
Như trăng đây 
Ngàn sao ngời 
Ảnh đạo tỏa 
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Khấắp ba cối 
Pháp ấy vượt 
Khen như trăng 
Ba đạt trị 

Được thanh tịnh 
Nơi thanh vắng 
Bên cáy tĩnh 
Dứt lợi dưỡng 
Cung dua nịnh 
Tích chứa mong 
Tam-muội ấy 
Trừ bỉ thứ 

Thiện không mắt 
Chăng vì lợi 
Ngợi thân đực 
Đủ ba y 

Thường khất thực 
Dốc tu học 
Hành Tam-Imuội 
Gi1# đúng giới 
Theo Thánh hiển 
Hỏi mình trí 
Luôn riêng khen 
Đem nếu giảng 
Phụng nẻo chính 
Chóng đạt đến 
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Tam-muội định 
Mọi chúng sinh 
Đủ vị nhọc 

Lìa đồng đảo 

Vui tịch tĩnh 

Dốc tu tập 
Tam-muội điệu 
Chớ dua nịnh 
Chuộng tạng ấy 
Hồ thẹn nương 
Ấn rõ vị 

Nắm giưởng thiên 
Œ chôn quản 

Vui vô ngã 

Luôn an lạc 
Giảng mình triết 
Ý ung dung h 
Người mắng, nhấn 
Như tiếng vang 
Theo nghiệp chán 
Tám dưt oàn 
Muốn đạt đến 
Tam-muội ấy 
Nên biết tin 

Tôi phước bảo 
Dứt điện đảo 
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Cung néo ác 
Dốc tu Không 
Néo Thánh hiện 
Sớm tối siêng 
Lực tỉnh tấn 
Đạt Tam-Inuôi 
Đến cửa tuệ 
Thảy cùng la 
Đọa đường thừa 
Chí bình đăng 
Đạo chân thát 
Chưng võ sinh 
Tỏ pháp diệu 
Kẻ dốc tu 

Phát thương nhớ. 


M 
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Phẩm 2: NÓI VÈ VIỆC THỰC HÀNH PHÁP 
TAM-MUỘOI 

Đức Phật nói: 

-Này Bồ-tát Hỷ Vương! Do đạt được pháp 
“Tam-muội thông tỏ mọi ngọn nguôn các pháp” 
ây mà lý giải tất cả các pháp, không còn có sự 
điên đảo. Các pháp vốn không động nên không 
thê làm cho chúng bị nghiêng ngửa. Nơi chôn 
hành hóa, chí dỗc cứu thoát chúng sinh trong năm 
nẻo. Chế ngự, hóa độ các thứ ma, khiến chúng tự 
nhiên quy phục. Làm người trong thiên hạ thì 
được muôn loài yêu mến, kính trọng, hàng trí 
thức khâm phục, ngưỡng mộ. Thông đạt các pháp 
cùng với phi pháp. Đức ây. hết mực sáng tỏ, cũng 
giông như mặt trăng tròn đây chiếu sáng nơi trăm 
ngàn tính tú. Ở lâu trong cõi sinh tử, mọi chún 
sinh đều biết, từ đó khuyến khích, hóa độ hết 
thảy. Chí nguyện luôn dựa trên tánh thanh tịnh. 
Dứt bỏ mọi nơi chỗn thọ nhận. Luôn đốc vì sự 
cứu giúp muôn loài trong cả tam thiên đại thiên 
thê giới, từ đó dẫn tới những thành tựu các quả vị 
của đạo. Nhận rõ diệu lý vô ngã cũng như tỏ lẽ 
không có chôn để hướng về. Thây các nạn trong 
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ba cõi mà giáo hóa, dẫn dắt, vì chúng sinh mà 
cứu giúp. Đạt được sự cung kính nhưng không vì 
thê mà dây kiêu mạn. Vượt mọi sự che phủ, ngăn 
chận, thông tỏ mọi điều tuyên giảng ban dạy của 
chư Phật. Diễn thuyết, diệt độ, đều luôn thích ứng 
với căn cơ cùng hoàn cảnh, do vậy mà đạt đến ba 
mươi hai tướng của bậc Đại nhân. Đôi với mọi sự 
việc: có lợi, không lợi, hoặc khổ hoặc vui, có 
danh không danh, ca ngợi hay, bài bác... thì nên 
đem sự hiệu biết đúng đắn về đời øôm có tám 
pháp, tất không còn mọi vướng mặc, tham đắm. 
Cứu độ mọi chúng sinh, đem diệu pháp cam lô để 
võ về, an ủi. Nêu bày rõ sự diệt độ là nhăm khai 
ngộ hết thảy các loài. Lìa mọi phiên não nung 
đôt, dứt hết các chướng ngại cản ngăn. Chưa từng 
dựa bám ngoại cảnh làm mê hoặc sáu căn. ĐI vào 
mười sáu chữ của pháp môn Tổng trì, sẽ biết 
được nơi chốn đi tới. Nên tuyên giảng khắp điều 
ây thì sẽ chóng đạt các pháp Tổng trì. 

Những gì gọi là mười sáu? 

Một là vô; hai là bộ; ba là hành; bốn là bất; 
năm là trì; sáu là ngại; bảy là tác; tám là kiên; 
chín là thế; mười là sinh; mười một là nhiếp; 
mười hai là tận; mười ba là cái; mười bốn là dĩ; 
mười lăm là trụ; mười sáu là thiêu. Đó là mười 
sáu sự việc dùng văn tự đề giáo hóa. 
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Nếu thông tỏ, thực hành mười sáu cách giáo 
hóa, thông qua văn tự ây thì sẽ đạt được vô lượng 
pháp môn Tổng trì cùng quả vị giác ngộ, thấu đạt 
hết tháy các pháp và được tự tại. Phân biệt, nhận 
rõ về tâm ý sáng tỏ của tất cả chúng sinh. Tiêu 
trừ mọi thứ phiên não cấu uế, tất tuyên dương 
được đạo pháp, tạo được uy lực lớn lao, thông đạt 
chánh pháp, độ thoát muôn dân, giáo hóa, dẫn dắt 
về nẻo an lạc. Âm thanh luôn hòa nhã giỗng như 
tiếng chuông nhỏ ngân nga. Đạt được sự an trụ 
trong khắp cõi bình đắng. Là tiếng gâm. rông của 
sư tử, thê hiện sự kỳ diệu lông lộng. Đây đủ các 
pháp nhẫn vượt bờ, thành tựu được tâm Từ bi 
rộng lớn. Chiến thăng mọi cảnh giới ma oán. 
Thông tỏ mọi âm thanh thương cảm của Bậc 
Chánh Giác. Đạt nhẫn nhục để dứt trừ ngã mạn, 
chứng diệu nghĩa thâm diệu của thiên định thuận 
hợp. Nẻo đi, chốn đến tuyên giảng g1áO pháp vô 
thượng. Thâu tóm hết thảy mọi lẽ chính yếu trong 
kinh điền, . không một uy lực nào có thể đạt được. 
Nhận rõ tất cả các pháp củng các cửa đạo. Tỏ mọi 
cõi chốn quy hướng nơi hành động của chúng 
sinh. Nhớ nghĩ, nhận biết về vô số cõi mà bao 
kiếp đã từng trải qua. Luôn giữ các pháp để dứt 
trừ mọi thứ bệnh. Trừ sạch bao lớp lưới buộc trói 
cùng đoạn hết các môi hồ nghi. Chóng đạt quả vị 
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Chánh giác, nêu bảy ánh sáng giác ngộ tỏa lan. 
Hội nhập khắp cả các pháp theo ảnh sáng trí tuệ 
bậc Thánh chứng đặc. Dốc dùng phương tiện để 
xua tan mọi phiên não nung đốt. Giảng thuyết các 
pháp mà chính mình đang tôn phụng, hành hóa. 
Uống, ăn các diệu pháp cam lô, phá tan mọi lớp 
mờ do dự. Lìa bỏ nơi chốn cư ngụ, làm hiến lộ 
tính chất tự tại, không còn bị phủ che, đem tâm 
Từ b¡ mà đùm bọc chúng sinh mọi cõi. Nhớ nghĩ 
về thân mạng đời trước, cùng nơi chôn đã từng 
đến, đi. Chí dốc câu giải thoát, đức sáng nhăm soi 
đường cho hàng ngu muội tôi tăm. Nơi hướng tới 
của mọi hành hóa là nhằm đạt đến trí tuệ của Bậc 
Chí Tôn. Thu gồm hết thảy mọi tưởng để tạo lập 
mọi sự an trụ. Không để mật cõi đạo, cho dù vượt 
qua bao chặng biến đôi. Thông đạt mọi ngôn ngữ 
âm thanh mà cũng từ bỏ tất cả chúng. Cõi Phật sẽ 
hiện ra đây khắp ngay trong khi dứt sạch mọi 
phiên não trói buộc. Xa lìa năm ấm mà chắng dây 
tự tại, tự tôn. Mau rõ mọi ngôn từ, sử dụng điều 
đó nên tiện lợi trong VIỆC hàng phục chúng ma. 
Dứt bỏ mọi học vẫn ngoại đạo, sẽ thấy được 
không thê kế tính chư Phật hiện tại trong mười 
phương quốc độ. Lãnh hội các pháp được thuyết 
giảng, luôn đôc thọ trì không hê quên lãng. Theo 
sở nguyện ây, đạt được pháp Tam-muội, đem lại 
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bao niềm an lạc. Nếu có vị Bồ-tát nào đạt được 
pháp Tam-muội ây thời sẽ gọi đó là đạt đên Nhất 
thiết trí. Vì sao? Vì do hoàn tất pháp định đó, chỉ 
trong khoảnh khắc là tâm ý phát khởi, từ Nhật 
sinh bố xứ thành Bậc Tối Chánh Giác. Từ gốc là 
một khởi thành hai, hai đến ba, ba đến bốn. Từ sự 
phát ý đó mà liên đạt đến Phật đạo. Vì sao? Vì 
người thực hiện hoàn tất pháp chánh định ấy 
chính là đã đạt Nhất thiết trí. 
Bấy giờ, Đức Thê Tôn bèn đọc tụng: 

Muôn lời dạy dứt lậu 

Bậc hơn hẳn muôn loài 

Nơi xuất không chốn về 

Do thoát mọi nẻo hướng 

Hàng phục, dứt tham đăm 

Thù thăng, khởi vô hạn 

Chấp trì cảnh chung ấy 

Diệu hạnh của mười phương 

Lìa tranh nến an lạc 

Tâm xao, nhiễu bụi cấu 

Bao người thảy cùng Vui 

Ngôn từ luôn lưu loát 

Theo thẳng đựt vướng chấp 

Lìa bỏ chôn tối tăm 

Tô ông trì chảnh pháp á ấy 

Kiển lập ở mười phương 
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Thông tỏ đạt giải thoát 
Đến bờ giác qn VI 

Trởi người luôn kính trọng 
Chốn cứu giúp hơn hết 
Các hành nhăm vượt bở 
Dùng mãnh, đức thể hiện 
Dốc tu, phụng kinh văn 
Mười thứ lực đạt đến 

Mọi nạn tạp đều dựt 

Thấu đạt cội nguồn không 
Theo tâm chôn yêu thích 
Mà dẫn đắt muôn loài 
Được theo đúng nẻo chính 
Trừ cấu tế bao đời 

Mắt đạo nhờ đấy tỏ 

Chỗn hành đạt không hành 
Ý mạnh đây tình thương 
Xem người như con trẻ 
Người quý, mọi chôn đến 
Khuyên dạy hạng nghiệp tả 
Luôn không nơi phá hoại 
Chung, loài thảy thông tỏ 
Nơi ấy tạo lập hành 

Muôn lodi nào sánh được 
Khắp mười phương được giúp 
Cung bao kẻ chậm bước 
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Khuyên vui người không cùng 
Luôn tu tập an định 

Nghiệp nhà buộc, phải lia 
Phát khởi như cam lô 
Phụng trì kinh điển ấy 
Nương bậc đức tôi thăng 
Công sức thường tích lũy 
Giảng dạy bao lớp người 
Ban vui chúnØ HnƠu ImUỘI 
Trọn dưt nẻo phóng dật 

Nơi sáu nẻo thấu tỏ 

Thấu đạt lẽ tịch tĩnh 

Chúng nhân thích an hòa 
Chốn ấy công đức hiện 
Hành hóa thật thù thăng 
Như trăng sảng không bọn 
Độ thoát chúng trời, người 
Đường trước dứt sợ hãi 
Danh xưng tụng khắp chốn 
Thí cam lô thù điệu 

Chốn ấy nên hành hóa 

Mau đạt đến Phật đạo 

Vững nơi chốn nên trụ 

Cõi Phật khắp mười phương 
Tuyên giảng pháp giải thoát 
Dùng độ bao trời, người 
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Pháp ấy thậm vi diệu 

Củng nêu hạnh chí chân 

Nẻo ấy gắng tu trì 

Luôn vui cùng pháp nhủ 
Hàng phục thảy chúng ma 
Lông nhân hòa an định 

Độ thoát mọi nẻo khổ 

Quy ngưỡng đường chính: Phái. 
Nơi về, chôn tôi thiện 

Lìa mọi nẻo gập ghênh 

Dùng phương tiện dùng mãnh 
Đức Tổng trì thành tựu. 

Đức Phật nói: 

-Nếu có vị Bôồ-tát tu học thực hành Định ý 
này thì luôn được chư Phật trong mười phương 
thảy đều 1 ủng hộ. Dùng ánh sáng từ định chiếu soi 
tâm, khiến tâm được khai mở thêm sáng tỏ, 
không còn bị phủ che, nên mọi nhận thức đêu dứt 
sạch bao thứ che phủ, đạt được thân thông, tâm 
nhìn mở rộng đến vô hạn. Các vị Bồ-tát trong 
mọi chúng hội thảy củng hết mực hỗ trợ, khiến 
thành tựu được quả vị Nhất sinh bố xứ. Các 
chúng Thanh văn khắp nơi cùng đến tán thán, đều 
mong muốn sớm đạt quả vị giác ngộ để cho mười 
phương chúng sinh được đội ân hóa độ. Đông đủ 
các vị Phạm vương ở các cõi trời từ tầng thứ bảy 
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trở lên, các vị Phạm thiên ây đều đích thân thay 
nhau từ xa luôn hộ trì. Lại khiến chư Thiên chúng 
thảy đều đến để quy thuận. Thiên đề Thích ở cõi 
trời Đao-lợi, thân mạng từ những đời trước có 
nhiêu phước đức, luôn biết về điều ây nên dốc 
tâm học hỏi pháp chánh định đó. Cũng khiến chư 
Thiên, người thảy xuống tận nơi chôn lo việc bảo 
vệ, làm cho mọi sư hành hóa đều được an ỗn, 
ngăn chận những kẻ dối trá xâm phạm. Các vị Tứ 
Thiên vương đêu thân hành đên nơi, lại cũng 
khiến đám quan thuộc phải luôn ủng hộ vị Pháp 
Sư, trong khoảng hơn bôn ngàn đặm luôn được ôn 
định, không có những kẻ xâu dò xét, phá phách, 
khiến cho chánh pháp được yên lành, lần lượt 
truyền giảng khắp để dẫn dắt, giáo hóa mọi nẻo 
sinh tử trong năm cối. Bốn chúng đệ tử cùng các 
tông phái đêu hết lòng cúng dường, lãnh hội sự 
chỉ dạy không biết mệt mỏi. Luôn vì mọi người 
thuyết giảng kinh điển khiến cho những người 
cùng tu học, tâm ý không a1 là không được ung 
dung, tự tại. Mọi người đêu đạt sở nguyện của 
mình, dứt mọi sự oán vọng. Tuy có kẻ mang tâm 
ganh ghét, muốn có chỗ đê quấy loạn nhưng cũng 
không thể thực hiện được. 

Lại nữa, vị Bồ-tát ây thường tự thể hiện sự 
nhân nhục, tâm luôn đây mỗi nhân từ, hòa ái. 
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Nêu hướng về kẻ giận dữ cũng không hệ dây ý 
niệm xâu ác. Nêu có kẻ nghịch ác muôn đem đến 
sự nguy hại cho mình, thì chăng nên cùng kẻ ây 
tranh biện, chỉ nên lánh bỏ chứ không củng gặp. 
Nêu gặp phải giữa đường thì xem như chăng hề 
trông thấy. Tâm từ nhớ nghĩ khắp mười phương 
đêu nên quy ngưỡng về Phật, chớ nên có tâm ác 
phí báng Pháp sư. Luôn nhớ nghĩ đến đạo pháp 
để dứt mọi điều ác. Luôn tỏ lòng thương đôi với 
những kẻ vì mang tâm độc dữ mà bị đọa vào các 
nẻo ác, chịu mọi khổ nạn nơi ba đường đữ. Đảng 
thương cho những kẻ đó, do ngu muội, mê lầm 
nên cứ mãi chạy theo nẻo độc hại, rốt cuộc trở lại 
tự làm hại thân mình. Cũng như nơi cạnh gốc cây 
to, gió thôi mà lại quét ngược chiêu, hốt nhiên 
lửa sinh trở lại đốt cháy thân hình. Hay như loài 
rắn độc, hàm chứa độc ngày một thêm nhiêu, trở 
lại tự hại lấy thân. Như sắt sinh ra nhiêu chất rỉ 
để tự hủy diệt lấy nó. Ngu tối bưng bít, che ngăn, 
tâm không được mở rộng, thông tỏ. Chăng nhớ 
nghĩ đến ân của các vị Bô-tát, Pháp sư. Phản bội, 
sinh tâm nhiễu hại, chống lại các bậc sư phụ. Dốc 
mang lòng tham thù, ganh ghét, muốn đem điều 
nguy hiểm để hại bậc thi ân, những kẻ ấy nhất 
thời tự mình có thể phóng tâm tự tôn, tự đại, 
nhưng chăng biết nhìn xem kỹ về các nạn lớn 
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đang chờ mình. Thật hết sức đáng thương! 

Chư Thiên, Long, Quỷ thân, Thiên thần nơi 
hư không, A-tu-luân, Ca-lâu-la, Chân-đà-la, Ma- 
hưu-lặc thảy cùng đến đảnh lễ cung kính quy 
mạng, muốn luôn được chiêm ngưỡng để mãi 
được bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tôn sùng của mình. 
Dốc sức lãnh hội mọi diệu nghĩa của kinh điển để 
thông tỏ, thọ trì. Luôn nhớ nghĩ, phụng hành, 
chưa từng có sự bê trễ, biêng nhác. Chư thân luôn 
yêu mến, tôn kính, lo toan mọi việc cúng dường. 
Kính trọng đạo đức như người con hiếu đôi với 
cha mẹ, sau bao nhiêu năm tháng lâu dải ly biệt 
bị đói khổ, thiêu thốn liên tiệp. Được chư Thiên, 
Thân minh, Nhân phi nhân yêu mên, tôn kính, oai 
đức vô cùng lớn lao một cách trọn vẹn như vậy, 
đêu là do Bồ- tát đã dốc tâm tinh tấn tu học pháp 
Tam-muội ấy có được tâm Từ bi rộng lớn. Vì thế 
mà đạt được đức lớn đó. 

Đức Phật bảo Bô-tát Hỷ Vương: 

-Nêu có vị Bô-tát tích lũy công đức, dẫn dắt, 
giáo hóa vô số trăm ngàn chúng sinh, khiến họ 
đạt được an lạc vô cùng lớn lao, thì sự việc ây 
cũng không khác với việc Bồ-tát chăng dùng sự 
vui đùa, lẫy pháp Tam-muội kia làm nhân để đạt 
được công lao thù thăng đặc biệt, đức ấy tên là 
“Lìa mọi tham đắm đối với sự khen ngợi của 
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mười phương.” Mọi hành hóa đều đạt sự an nhiên 
bất động như núi Tu-di, ánh sáng như nhật 
nguyệt tỏa khắp thiên hạ. Đức quý giá như đất là 
gôc sinh ra muôn vật. Đạo được tôn quý, quả VỊ 
được nâng cao, sinh ra các đạo phẩm như sáu Độ 
Ba-la-mật. Bô-tát hội nhập. pháp. tạng, tâm như hư 
không, dứt mọi vướng chấp, riêng mình đi khắp 
trong ba cõi mà không chút trở ngại. Cũng như 
chim bay lượn khắp hư không chăng có tí vết 
chân. Cũng như hoa sen chăng nhiễm nơi nước 
bùn, bụi bặm. Chư Phật trong mười phương thảy 
đêu khuyến khích Bô-tát thực hành pháp Định ý 
ây. Nên nay Phật tuyên giảng rõ: Các vị hãy luôn 
tinh tấn, chớ nên nghi hoặc. Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di cùng với phàm phu 
thứ dân, cả đến chín mươi sáu thứ ngoại đạo với 
sáu mươi hai loại kiến chấp, cho tới các loài côn 
trùng thân cứng, thân mêm, bay dọc, bò ngang, 
thở gập mà sông, người cùng với chắng phải 
người, tu học pháp Tam-muội này, nêu được 
nghe đến tên liên sinh tâm vui mừng thì đều đạt 
được sở nguyện, sau đó sẽ lãnh hội được diệu lý 
của pháp Tam-muội ây. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn đọc kệ: 
Thưởng sáng tỏ 
Chánh pháp Phật 
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Tín căn Vui 
Tuệ bậc nhất 
Hành an định 
Dựt tôi - ta 
Giữ tịch tĩnh 
Tam-muội điệu 
Đại tự tại 

Rõ nhân nhục 
Che ba thời 
Như lọng bảu 
Tạo láp, hóa 
Vô số người 
Theo tuệ ấy 

Vĩ như biến 
Hết bỉ - thử 
Cùng phiến não 
Giảng Phát đạo 
Mọi diệt độ - 
Trừ cấu nhiễm 
Đồ ba đời 
Dốc tu tập 
Luôn an nhiên 
Rõ thân mạng 
Cung kẻ khác 
Chí luôn nhớ 
Nẻo Phát đạo 
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Niệm an frụ 

Hết thảy nghiệp 
Cunơ đạt được 
Tam-muội điệu 
Dắt dân nhiều 
Thâu cõi gốc 
Luôn giảng pháp 
Diệt khổ não 

Tu bồ thí 

V† cam lô 

Dốc phụng hành 
Chung tánh Phát 
Sáng tỏ lột 

Từ điệu bày 
Xưng tụng khắp 
Mọi công đức 
Nơi chung hội 
Thật lông lộng 
Như trăng tròn 
Vào thu sáng 
Mọi quyền thuộc 
Tài, danh, đức 
Chốn sinh tử 
Phật đêu biết 
Biện tài đó 

Như thủy vương 
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Hành Tam-InuÔi 
Theo công đực 
Pháp tự nhiên 
Không, vô ngã 
Mau chóng đạt 
Diễn bảy nghĩa 
Như thê khqăp 
Cối đại thiên 
Theo chân để 
Tam-muội ấy 
Mọi tư duy 

Ba ngàn cối 
Khắp chủng sinh 
Như hãng sa 
Muốn cầu học 
Đạo cam lô 
Chốn tuệ đạt 
Vượt hơn hết 
Đóc chẳng hại 
Cung lứa, đao 
Dứt rắn dữ 
Chăng sợ hãi 
Chúa La-sát 
Không thể hại 
Đem tâm hỏa 
Dốc tu tập 
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Tài sản côn 

Nhà cửa đu 

Dựt bệnh, lo 
Cung tội, nạn 
Chuyên tâm trì 
Bốn câu pháp 
Mắt luôn tỏ 
Chăng lãnh hội 
Sáu hai kiến 

Ức Phật khuyên 
Hữu học nên 

Tự duy ấy 

Nếu thường phụng 
Pháp Tổng trì 
Hành tỉnh tấn 
Pháp Tam-muỘi 
Như dốc cầu 
Chóng thành đạo 
Đạt an lạc 
Ruộng công đức 
Nền tu học 

Gốc kinh điển 
Đạt hết thảy 
Tịch nhiên, Không. 


M 
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Phẩm 3: NÊU BÓN SỰ VIỆC CỦA BỎ-TÁT 

Bỏ-tát có bốn điêu cần làm thì mau chóng đạt 
được pháp chánh định. Những gì là bốn điều? 

l. Bô thí nhưng không dây khởi tưởng về 
phước thí đôi với tất cả. 

2. Trì giới, chắng phạm mọi điều ngăn cắm, 
đem hết chí nguyện câu đại đạo. 

3. Luôn mang tâm Từ, đối với mọi oán ghét 
hay thân thương đều thê hiện bất nhị. 

4. Luôn xem mọi loài chúng sinh trong ba cõi 
thảy là thần tộc của ta, chưa từng bỏ rơi một loài 
nào. 

Bồ-tát lại có bốn điều cần làm, tất mau đạt 
được pháp chánh định ấy: 

I. Thường đem tâm đại Từ ban bố khắp 
chúng sinh. 

2. Luôn mang tâm đại BI, nhận thây chúng 
sinh nơi ba đường dữ phải chịu bao khổ não mà 
xót thương vô hạn, nên cứu độ giải thoát tất cả. 

3. Thấy chúng sinh do mê mờ lâm lạc mà cứ 
mãi quanh quân trong năm nẻo luân hôi, không 
thể tự mình gắng sức thoát ra được. Do đó mà 
nêu bày rõ con đường chân chánh để họ dốc chí 
theo đức ấy mà tự ra khỏi nẻo tối. 

4. Xem chúng sinh trong ba dòng chảy sinh tử 
luôn qua lại từ đầu mối đến chung cuộc không 
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thể căt đứt được, thân khổ tâm não, vì thế mà 
thương xót, nhớ nghĩ, dốc tâm nêu giảng TÕ về 
cội rÊ của tội, phước trong cõi sinh tử, là gộc của 
chánh pháp vô vI. 

Bỏ-tát lại có bốn điều cân thực hiện để đạt 
pháp định ý Ấy, Những øì là bốn? 

1. Xem các thứ tà thuật mê hoặc gôm trong 
sáu mươi hai thứ kiến chấp mà không dứt khoát 
lia bỏ, lại do dự, mập mờ thì sẽ rơi vào bao lớp 
lưới mê, khác nào loài chìm tự lao vào lưới vì 
tham cái lợi nhỏ nhặt, đâu biết đó chính là tự hại 
mình. 

2. Xem chín mươi sáu loại ngõ hẹp mê hoặc 
tự tạo lẫy sự ngu muội tăm tôi, cũng như loài 
thiêu thân tự lao vào ánh sáng của ngọn đèn, đã 
bị chìm đắm trong ba đường dữ hoặc quần quanh 
nơi năm nẻo luân hôi mênh mông không thê nào 
thoát thân. Chỉ có chư Phật cùng chúng Đại Bồ- 
tát mới có thê cứu độ được. 

3. Xem chúng ngoại đạo dốc hành nghề phù 
chú hại người, Bô-tát luôn thương xót họ. Ví như 
kẻ đã bị dòng nước đữ cuốn chìm, sau đấy mới 
hối hận thì làm sao còn kịp? 

4. Như kẻ làm nghê săn bắn, băn giết các loài 
chim, hay buông lưới bắt cá, tích chứa bao tội 
chồng chất, vô sô ức đời bị đọa vào ba nẻo ác. 
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Bỏ-tát nguyện lia bỏ nơi an lành của thân mình 
để đến cứu độ họ. Vì họ mà nêu giảng về mối lo 
của tội, phước trong cõi sinh tử, chỉ rõ về nẻo vô 
vi giải thoát, hoặc lại làm hiển lộ đạo Chánh giác 
Vô thượng, khiến cho những kẻ ấy đạt được an 
lạc. 

Bồ-tát lại có bốn việc cần làm mới mau đạt 
được pháp chánh định ấy. Đó là: 

1. Tạo hình tượng Phật ngôi trên tòa sen. Nếu 
phỏng theo để vẽ lên vách tường, lên lụa dày, vải 
bông hay vải tơ dày, thảy đều đạt tính chất đoan 
nghiêm, tươi đẹp, khiến cho mọi người trông thây 
đêu vui mừng, do đó đạt được phước về đạo. 

2. Giữ lây kinh này theo từng quyền, từng 
cuốn biên chép ra sách vở. Nêu dài thì có thể 
dùng loại tơ lụa đặc biệt, khiến cho văn tự được 
biên chép trên dưới đều ngay hàng, rõ nét. 

3. Đọc tụng kinh nảy, ngày đêm luôn tĩnh tân, 
không rời bỏ kinh văn, khiến cho lời kinh được 
truyền khắp, không một vấp váp, trở ngại nào và 
những người nghe liên được thông tỏ. 

4. Thọ trì pháp Tam-muội này, là ngọn nguồn 
của chư Phật, mỗi mỗi đều nhận TỐ, VÌ COI người 
mà nêu bày diệu nghĩa thông suốt để khéo khai 
mở cho Bô-tát con đường đi tới quả vị Chánh 
giác Vô thượng, khiến cho tất cả chúng Bồ-tát 
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đêu cùng học hỏi, thọ trì, không dấy tâm nghi 
hoặc, nên mỗi vị đều thông đạt. 

Bây giờ, Đức Phật đọc kệ: 
Nghe kinh này 
Vui đức lớn 
Nếu có người 
Câu đạo ấy 
Học, lành thay! 
Bốn câu đó 
Nên đạt đến 
Mười thứ lực 
Tâm mươi tức 
Wuq CÕI Người 
Những sáu mươi 
Luôn an frụ 
Thưởng cùng giúp 
Kẻ học ấy 
Nền đọc tụng 
TaI-HMUỘI nây 
Nếu được nghe 
Đạt thiện lợi 
Đã lãnh hội 
Nền tin, vui 
Đếu thành tựu 
Chăng nghỉ đạo 
Thảy đều thấy 
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Sinh tứ không 
Hành Phát đạo 
Nên được nghe 
Vi công sức 
Chẳng biếng trễ 
Nhất thiết trí 
Như xem tay 
Dùng chữ viết 
Kinh điển này 
Luôn biết, nhớ 
Trăm ngàn kiếp 
Biện tải hơn 
Đạt quả Phát 
Nêu giảng rõ 
Tối định ý 
Vương tử nguyệt 
Được nghe rõ 
Ba cõi nước 
Làm Sa-môn 
Ngày đêm siêng 
Nghe thọ pháp 
Đời sau rốt 

S41! mạng chung 
Liên vãng sinh 
Cối Phát khác 
Như hằng sa 
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Lại hơn nữa 
Chư Thiên cùng 
Cung dường Phát 
Từ nơi ấy 

Nghe Tam-muỘI 
Trong ba kiếp 
Thành Phát đạo 
Có Phát hiệu 

Vô Yêm Bảo 
Phát Định Quang 
Chốn giáo hóa 
Được nghe biết 
Đạt quả đức 

Do vậy nghe 
Nên siêng năng 
Vì mười phương 
Luôn cứu độ 
Nay ta muốn 

Ấn cần dặn 

Bậc nhân hiện 
Lời nhu hỏa 

Là pháp thêm 
Kho báu đạo. 


M 
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Phẩm 4: NÓI VÉ BẬC PHÁP SƯ 


Đức Phật nói với Bồ-tát Hỷ Vương: 

Về thời quá khứ, trải qua vô sô kiếp không 
thê tính kế hết, bấy giờ có Đức Phật hiệu là Biện 
Nghiêm Tịnh Lôi Am Hồng Như Lai, là Bậc 
Chánh Đắng Chánh Giác Vô Thượng. Thời Đức 
Phật ấy tại thế, có một vị Pháp sư tên là Vô 
Lượng Đức Biện Tràng Anh Biến Âm, thường 
được nghe Đức Như Lai giảng về pháp Tam- 
muội ây, đã dốc tâm câu học, nhận rõ, nêu Dảy, 
dùng vào công việc giáo hóa chúng sinh, đối với 
vô sô ức trăm ngàn chư Thiên, chúng dân, , thảy 
đêu đem pháp Tam-muội ấy mà hóa độ tất cả. 
Bây giờ có một vị vương thái tử tên là Tịnh 
Phước Báo Chúng Âm được nghe pháp Tam- 
muội đó, trong lòng vô cùng hân hoan, liên đem 
trăm ngàn tâm y hết mực tốt đẹp, thuộc loại có 
giá trị đặc biệt, dâng lên cúng dường vị Pháp sư, 
miệng phát ra lời nguyện: 

Nguyện khiến cho hết thảy chúng sinh trong 
khắp ba cõi đang chịu bao điều nguy khốn, đều 
có thể vươn lên đứng vững để được nhận lây 
pháp Tam-muội này. 

Do gốc của phước đức đó nên vị vương thái 
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tử kia được trồng thấy tám mươi ức hằng sa chư 
Phật, từ đây mới tạo nên các công hạnh để phụng 
trì chánh pháp bình đẳng. Tại những nơi chốn 
được nghe chư Phật thuyết giảng vê pháp Tam- 
muội âY, thảy đêu được dùng các phương tiện để 
nêu giảng, truyền bá, mọi người được nghe đều 
có thê dôc tâm nhận lãnh, phụng trì, thực hành 
pháp định ý đó. Do vậy mà ở các nơi chốn được 
sinh ra của vị Vương thái tử luôn được biết về 
thân mạng đời trước. Ở nơi vô lượng cõi Phật 
công đức thanh tịnh, đã thành Bậc Tối Chánh 
Giác. VỊ vương thái tử Tịnh Phước Báo Chúng 
Âm ấy hiện tại chính là Đức Phật A-di-đà ở thê 
giới Tây phương cực lạc. Còn vị Pháp sư đã từng 
giáo hóa độ thoát vô số chúng sinh đó chính là 
Đức Như Lai Đại Nguyệt. 

VỊ vương thái tử kia cúng dường, tự quy 
ngưỡng vị Pháp sư Vô Lượng Đức Biện Tràng 
Anh Biến Âm, nhờ vậy mà có thể tiêu trừ hoàn 
toàn mọi thứ tội lỗi che phủ trong những Dảy vạn 
kiếp. Do diệu dụng được nghe thuyết giảng về 
pháp Tam-muội định ý ấy mà ngay lúc còn là thái 
tử đã từ bỏ mọi sự tiếp xúc khách khứa tăng, tục, 
dứt sạch các mối trở ngại để diễn giảng rộng 
khắp các đạo phẩm. Ở nơi mỗi mỗi chỗn sinh ra 
đều đạt được vô lượng môn cùng các nẻo thực 


60 KINH TẬP - BỘ 1 


hành các pháp Tổng trì, ý phát khởi là trong một 
thời, thậm chí là chỉ trong một khoảnh khắc cũng 
không rời pháp Phật. 

Đức Phật nói: 

-Bây giờ lại có vị Phật hiệu là Diện Duyệt Ly 
Cấu Nguyệt Thủ Tạng Uy Như Lai, là Bậc Chánh 
Đăng Chánh Giác Vô Thượng xuất hiện ở đời 
thuyết giảng về pháp Tam-muội ây. Lúc đó có 
một người con của bậc Trưởng giả tên là Diệu 
Tịnh Quảng Tâm, được nghe thuyết về pháp Ấy, 
đem lòng tin của mình đối với chánh pháp về 
thuyết phục cả gia đình cùng tin theo, bày tỏ việc 
mình không ham thích sự nghiệp ở thê ølan nên 
xuất gia làm vị Sa-môn. Sau đó cho về nhà Dảy 
vạn thể nữ, tải sản quý giá cũng đem ra bồ thí cả, 
vì gia đình có tới bôn kho chứa các thứ châu báu 
cùng bao loại ngọc ngà VÔ giá kỳ lạ khác, nếu đỗ 
ra đây nơi đất thì mỗi kho báu ây có thê rải khắp 
đến ba mươi vạn một ngàn tám trăm nơi chốn 
dùng để du ngoạn thăm chơi. Xuất gia hành đạo, 
người con bậc trưởng. giả nảy chưa từng cất bước 
giảm xéo một cách vô lý trên mặt đất, chăng còn 
mang tâm vướng bận về việc bỏ nước, lìa vua 
làm vị Sa-môn du hóa đó đây. Làm bậc Sa-môn 
trải qua một vạn sáu ngàn năm, luôn nhất tâm đi 
kinh hành, tinh tân dốc tu chưa hề có sự dừng 
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nghỉ, bê trễ. Ngay ở thời gian đầu cũng không 
dây tâm niệm lười nhác, đã từ bỏ mọi kẻ hâu hạ 
như ngày cũ, tự mình lo chuyện ăn uông, rửa ráy, 
chăng ham ngủ nghỉ, thường hay thức tỉnh, cũng 
không chọn ngôi các chỗ sang trọng suốt trong 
một vạn sáu ngàn năm. Dốc tu như vậy nên mau 
chóng nhận được trọn vẹn điệu nghĩa nơi kinh 
pháp mà Phật đã giảng dạy. Đem kinh pháp dốc 
tâm đọc tụng khắp mọi nơi, âm thanh vang vọng, 
hòa nhã, lại đạt được pháp Tổng trì tên là “Hội 
nhập khắp các thứ âm thanh”, đôi với pháp Tổng 
trì ây đều cung kính hết mực vì Phật mà đảnh lễ. 
Có tới sáu mươi sáu triệu chúng chư Thiên 
thường theo vị Sa-môn ấy để thăm hỏi, nhận lãnh 
mọi việc cung cấp, thừa hành. VỊ Sa-môn ây thân 
tâm luôn an lạc, tinh tấn trong mọi thời, luôn hết 
lòng tạo thêm nhiều phương tiện để phụng sự 
Đức Như Lai. Vị ây đã thành Bậc Chánh Giác ở 
thê giới phương Nam, hiệu là Nhất Thiết Đức 
Nghiêm, thê giới ây gọi là Đức tịnh, là Bậc Tối 
Chánh Các ở cõi đó. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn liên đọc kệ: 

Ta nhớ thân mạng trước 

Vô số hằng sa kiếp 

Phát hiệu Biện Nghiêm Tịnh 

Lôi Âm Hồng Như Lai 
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Có Tỳ-kheo giữ pháp 
Thưởng nơi tòa Sư tứ 
Giảng pháp Tam-Inuộï này 
Vương thải tứ được nghe 
Đem đủ loại y quỷ 

Cung dường vị Pháp sư 
Được thấy khắp chư Phật 
Đắc Phật A-di-đà 

Mọi tội từ đời trước 

Bao kiếp đã phạm phải 
Nohe thuyết (HỆ VỊ nãy 
Thảy đều được dứt sạch 
Có Phật Ly Cấu Nguyệt 
Giảng pháp Tam-muội ấy 
Con bậc trưởng giả nghe 
Tôn kính nên xuát gia 
Một vạn sảu ngàn năm 
Siếng tt pháp diệu đó 
Chưa từng ham ngủ nghỉ 
Cũng không hê biếng trẻ 
Thánh đạo luôn dốc cấu 
Đo nghe cùng lãnh hội 
Chăng lại chốn nhà cũ 
Dựứt mọi thư ái án 

Thấy hằng sa chư Phật 
Đều cùng theo thọ nhận 
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Mọi đạo nghiệp thâm nhập 
Phát đạo chóng thành tựu 
Sở nguyện được viên mãn 
Gọi là “Ÿ người vui” 
Cung thời đạt Phát đạo 
Phải siêng tu pháp ấy 

Ở vào thời vị lai 

Được nghe dấu tuệ đó 
Nghiệp tài sản không an 
Xuất gia dứt tham luyễn 
Măng mỏ hoặc đánh đập 
Phỉ bảng, lời còn thêm 
Môi môi nghe, tỏ pháp 
Nêu giảng chó Phát dạy 
Gặp khôn, trăm ngàn phiên 
Dâm dục khó, săng sức 
Nhận rõ bao phiên não 
Tự thuyết nên Phát đạo 
Trong mộng thấy nơi Phật 
Tự vui, ta chánh giác 

Ma vui cùng với pháp 

Ta chẳng nghỉ Phật đạo 
Nương cầu âm hưởng tốt 
Do nghe kinh điển ấy 

Nơi tám tự thông tỏ 

Liên đắc thành Phật đạo 
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Lãnh hội được điệu lÿ 
Nghe chừng á ấy sự nghiệp 
Chẳng một chướng ngại nào 
Chốn hiện như hư không 
Vì thể nên xuất gia 

Được vô số lợi lạc 

Dùng việc họ hàng xấu 
Tám sinh cùng phỉ bảng 
Rõ nạn khổ nêu trừ 
Nương nghe mà ý giữ 
Lại coi thường kẻ khác 
Ta do thành Phát đạo 
Được thấy đủ ánh sáng 
Cung dường Bác Đại Thánh 
Đi đứng tự sợ, mừng 

Cho mình đạt Phát đạo 
Có kẻ dua nịnh ấy 

MNởi bỏ đạo vì điệu 

Luôn luôn mang ưu sâu 
Do nhân khinh người đó 
Nếu được nghe kinh này 
Ät biết rõ pháp Phật 
Mau đạt Bậc Chánh Giác 
Thấy Phật A-di-đà 

Kẻ luôn dựa điển đảo 
Củng bỏ đạo cao xa 
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Nếu từ gốc chăng thuận 
Phật chẳng trao pháp ấy 
Xem vị con trưởng giả 

Thí cả bao kho báu 

Sau đây thì xuất gia 

Nhà nhà đến hành khất 
Theo Như Lai Định Quang 
Từng nghe diệu nghĩa ấy 
Hình ảnh Tam-Imuội đó 
Dốc tỉnh tấn phụng hành. 

Đức Phật nói: 

-Bô-tát hành đạo luôn đem tâm đại Từ bi cứu 
giúp khắp mười phương cùng hóa độ bao người 
khác, nhất là đối với hạng thập kém. Đem sáu 
pháp Ba-la-mật, bỗn Tâm vô lượng, sáu thứ thân 
thông, khéo sử dụng các phương tiện quyên xảo 
để giáo hóa chúng sinh các loại, nhất là thê hiện 
đúng nghĩa vụ đôi với bốn ân. Sự giáo hóa â ây thật 
là mênh mông và luôn tạo được sự an ồn lâu dài. 
Các vị Bồ-tát thường nên lìa bỏ những vướng bận 
về nghiệp nhà để góp phần làm cho đạo pháp 
được hưng thịnh. Tạo ra những trận mưa các 
pháp cam lỗ để giảng truyền kinh điển. Giống 
như bậc lương y dùng thuốc để trị dứt các bệnh 
về thời khí trái tiết như cảm gió, nóng lạnh.. 

VỆ tâm thì có bốn thứ bệnh: Một là tham 
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dâm; hai là giận đữ; ba là sĩ mê tăm tối; bốn là 
phân chia đây kia. Bồ-tát dùng ánh sáng của trí 
tuệ chân chánh để trừ sạch bốn thứ bệnh về tâm 
ây. Nhờ đó mà đạt đến mười Lực, cùng bốn Vô 
sở úy. Ví như mặt trời xuất hiện thì mọi thứ tối 
tăm đều bị tiêu trừ, không còn dâu vết gì về chỗ 
bị trừ bỏ ấy. Bồ-tát khéo dùng phương tiện về trí 
tuệ để nêu cao ánh sáng của bậc đại Thánh chiếu 
khắp ba cõi, làm cho năm âm, sáu trân, mười hai 
nẻo dẫn dắt nôi nhau không dứt, liền bị tiêu diệt, 
không còn biết về chỗ hướng đến, tạo ra. Cũng 
giông như mặt trăng hiện ra nơi tối tăm thì sẽ xua 
tan mọi thứ u ám của đêm tôi và nơi đó liền được 
sáng soi. Bồ-tát cũng như vậy, đem trí tuệ của 
đạo soi sáng khắp cõi sinh tử, xua sạch cấu uế 
của ba độc nhưng tâm không chút tham đắm. Dẫn 
dạy, giáo hóa một cách trọn vẹn, rột ráo về bao 
nỗi khôn khô khôn cùng của muôn loài, từ đó đạt 
được pháp Tam-muội Vô sở tùng sinh, độ thoát 
hết thảy. Cũng như nơi biến lớn vốn chứa trong 
lòng có bao thứ châu báu kỳ lạ, quý giá, đặc biệt. 
Kẻ thâm nhập vào đây để khai thác nếu có đây đủ 
các phương tiện thì tất thu được dôi dào các thứ 
châu báu kia. Bô-tát cũng như thế, hội nhập vào 
biển pháp Đại thừa, chọn lấy các pháp vi diệu của 
bậc Khai sĩ, làm cho đạo tràng thêm trang 
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nghiêm thanh tịnh với ba cánh cửa giải thoát luôn 
mở rộng, quán xuyến cả ba thời để cứu g1úp mọi 
nỗi khổ đau, nguy khốn. Như bậc Chuyển luân 
vương cai trị gồm thâu bốn cõi thiên hạ, được 
chúng dân tôn kính, ngưỡng mộ. Bô-tát cũng như 
thê, hòa nhập hết thảy các nẻo sinh lão bệnh tử, 
luôn đầy đủ bốn thứ Tâm vô lượng để trị dứt bốn 
thứ bệnh về tâm, khiến chúng hoàn toàn sạch 
Đóng, trước sau, đầu cuối, mọi thứ hư mục, mất 
còn tức thì xóa hết, chẳng để lại dâu vết. Như bậc 
lão luyện trong nghề chèo thuyên đưa người qua 
sông, luôn qua lại không lúc nảo dừng dứt. Bậc 
Bồ-tát đem một phân của kho tàng các pháp Tổng 
trì, quảng diễn về những điểm cốt yêu thâm diệu 
của đạo pháp chân thật để giáo hóa muôn loải, 
trải qua vô sô kiếp mà không hê biết mệt nhọc. 
Như cha mẹ sinh dưỡng con cái mong chúng dân 
khôn lớn nên người. Bôồ-tát cũng như vậy, dùng 
các pháp của trí tuệ phương tiện để thực hành 
tâm đại Từ bị, khuyên hóa bao kẻ ngu muội, tôi 
tăm, khiến họ dây khởi tâm đạo, tín thọ năm giới, 
thực hành mười điều thiện, biết rõ bỗn ân, tu tập 
phát huy bốn tâm vô lượng, sáu pháp vượt bờ, đạt 
tới giải thoát. Bô-tát hành xử các phương tiện 
quyên xảo, hướng tới khắp mười phương, từ đó 
đạt được quả vị Thập trụ, Nhất sinh bổ xứ, tiến 
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tới quả vị Chánh giác Vô thượng, thành Bậc Tối 
Chánh Giác, độ thoát hết thảy mọi loài còn đăm 
chìm trong biên sinh tử, khiến họ tâm được an 
nhiên, ngược, dòng. chảy mà đạt tới ngọn nguồn. 
Cũng như trồng cây, từ hạt giống mọc lên cây 
con với rễ, chôi, rồi dần dà lớn thêm với những 
thân, đốt, cành, lá, hoa trái sum suê. Bồ-tát cũng 
như thê, từ lúc mỚI phát tâm liên đạt được niềm 
vui nơi tâm ý, rôi thân ý dân được tự tại, dứt năm 
thứ ngăn che, khỏi nỗi khôn về ba đường dữ cùng 
bao điều khổ trong tám nạn, tu tập sáu pháp Ba- 
la-mật là bố thí, trì giới, nhằn nhục, tinh tấn, thiền 
tư, trí tuệ, đạt pháp nhẫn Vô sở tùng sinh, đứt 
sạch mọi nơi chốn dựa cậy, bám víu cùng mỌiI 
nẻo lường tính, không còn vướng, chấp VỆ fa - 
người, thọ mạng của thân, bao đầu môi về có 
không. Ở tại một nơi mà xuất hiện tại nhiêu nơi 
chốn để cứu giúp. Trải qua khắp nẻo sinh lão 
bệnh tử luôn có mặt ở đời. Sáu pháp tu vượt bờ 
đã thành tựu nên khéo sử dụng phương tiện, tùy 
thời mà dẫn dắt chúng sinh, không khiến bị rơi 
vào chôn mê lầm vì ngu si, tối tăm, tội lỗi ngăn 
che, trùm lấp. Bồ-tát thân tâm luôn thanh tịnh 
như hư không, chắng sợ mọi khó khăn. Trí tuệ 
thù thăng là thứ thân dược muôn đời dùng để 
chữa trị lành hết thảy bao thứ khôn khô xưa nay. 
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Như bậc trưởng giả sinh được nhiêu con cái, mỗi 
người con đều thích thú {rong VIỆC xây cất mười 
lớp lâu Đác cao rộng để mời các vị vương tôn 
công tử đến vui chơi nơi lầu gác mới của mỉnh, 
cho hòa tâu các loại nhạc hay, để mọi khách khứa 
trên dưới đêu cùng vui thích. Đức Thế Tôn cũng 
như vậy, đem tâm từ bao la thể hiện qua tình 
thương vô bờ, dùng phương tiện quyên xảo để 
giáo hóa, dẫn dắt các loài chúng sinh trong ba 
CÕI, mở bày chỉ rõ con đường chính dẫn đến chôn 
giác ngộ giải thoát. Gốc ngọn của quả vị Thập trụ 
nơi Bô-tát là từ buổi đầu phát tâm, khiến mọi 
người trông thây đều vui thích, không ai là không 
phát tâm. Từ quả vị Trụ thứ nhất là điểm khởi 
hành cho con đường tu tập của Bồ-tát. Dùng bố 
thí để cứu giúp kẻ khôn cùng, kẻ bị trói buộc, 
giam hãm trong ba cõi. Về những nẻo nghèo 
thiếu đối với đạo pháp thì bồ thí bảy thứ tài sản 
về tinh thân, dùng Nhật thiết trí chánh giác làm 
giới hạnh, từ đó Bồ-tát kiên trụ được trí tuệ vô 
hạn. Không dừng lại với sự chứng đặc giữa 
chừng. Tu học luôn thể hiện tâm ý nhân hòa, dốc 
tin Tam bảo, thê hiện tâm Từ bị mênh mông, tâm 
thương xót vô tận gồm trong bốn Tâm vô lượng, 
từ đây năm thứ thân thông được thành tựu. Năm 
thứ thân thông được thành tựu dẫn tới việc hoàn 
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bị sáu pháp tu vượt bờ. Sáu pháp này đạt được thì 
đạt đến pháp nhẫn nhu thuận. Nhẫn ây đạt được 
thì gọi là Hưởng nhãn thứ nhì, thứ ba, có thê 
thông hiểu hết thảy gốc rễ của mọi âm hưởng vốn 
là không tịch. Mọi âm hưởng trong ba cõi đều là 
hư, không thật, Không phải là chân để. Do thâu 
đạt diệu nghĩa â ây mà tạo được nhân để dân dân 
hội nhập vào pháp nhẫn Vô sở tùng sinh. Tất 
thông tỏ về ba cõi đều không cội rÊ, năm nẻo 
không có khởi đầu. Người có trí tuệ thông đạt 
như thế mới thực sự đạt pháp nhẫn Vô sở tùng 
sinh. Ví như hư không dứt hết mọi ngả yêu ghét, 
do vậy mà sự thọ nhận được mau chóng, dứt 
khoát. Đã được sự thọ nhận như thê thì đạt đến 
cõi chánh định, trong hiện tại được thấy chư Phật 
ở mười phương. Như người sáng có đôi mắt 
trong suốt, bầu trời ban đêm không mây nên nhìn 
thây rõ các tinh tú, Đông, Tây, Nam, Bắc ngâng 
đâu nhìn khắp hư không, tinh tú nhiều vô hạn, 
thảy đều biết vị trí của chúng. Bồ-tát cũng như 
thê, đạt được chánh định trong hiện tại thì thấy 
được hết thảy chư Phật trong mười phương, tt 
biết nơi chốn, danh hiệu, lời dạy dỗ, các vị Bô-tát 
đệ tử, cùng VỚI quyền thuộc nhiêu Ít, Thuyết pháp 
độ sinh tât biết được số lượng ây. Từ nơi cõi 
Tam-muội xuất định, vì người thuyết pháp, nói 
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về các nẻo thông tuệ, khiến những người được 
nghe đêu phát tâm cầu đạo Bồ-đê vô thượng. 
Theo đó, tích chứa các hạnh, nêu bày một cách 
chính xác: về quốc độ, giảng dạy cho chúng sinh 
thây rõ về cội rễ của mình. Theo bệnh mà cho 
thuốc thích hợp khiến mọi bệnh đều dứt. Đối với 
mỌi căn cơ thượng, trung, hạ theo đây mà khai 
thị, dẫn dắt, mỗi hạng đêu khiến đạt được sở 
nguyện. Ví như bậc Thánh vương có nhiều 
vương tử, tùy theo tài trí của mỗi người lần lượt 
sử dụng hợp lý. Hoặc cho làm thái tử, sau này sẽ 
nối ngôi vua cai trị bốn cõi thiên hạ, hoặc cho 
làm đại thần thường hầu hạ bên cạnh, dùng đề 
bảo vệ mình. Hoặc cử làm vị sứ giả cho đi các 
nơi nêu bảy vỆ uy mạng của đế vương. Bồ-tát 
cũng như thế, giáo hóa tật cả chúng sinh, tùy theo 
căn trí cao, thâp, trung bình mà khai mở, dẫn dắt. 
Hoặc làm hiển lộ con đường tu tập của hàng Bỏ- 
tát Chánh giác Vô thượng, hiểu rõ về quá trình tu 
tập từ đầu đến tận cùng theo trí tuệ phát sinh từ 
định, có Phật không Phật cùng an trụ như thế, 
tâm không đi vào cõi thâm diệu thì sẽ không tỏ 
ngộ được giáo pháp ây. Hoặc nêu bảy vê nẻo 
Duyên giác, khuyên dụ để tiến tới phía trước, có 
được trí tuệ lớn lao thì mới đạt đến quả vị của bậc 
Thánh giác ngộ, gốc vốn không có hai. Ví như 
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nước các dòng sông đều cùng chảy về biến cả, 
hợp làm một vị. Thây cảnh sinh tử mà lo sợ, cũng 
như đối với bao hoạn nạn trong ba cõi, bao khổ 
ách nơi các nẻo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nên 
sợ khố, chán thân mà câu pháp tu Thanh văn, vì 
thê mà nêu giảng về các nạn trong CÕI sinh tử, cứ 
mãi luân chuyên không cùng, quân quanh với 
năm đường không biết đến lúc nào dừng, từ đó 
hết lời tán thán về sự an lạc của cõi Niễt-bàn giải 
thoát, vượt khỏi mọi chi phối của sinh lão bệnh 
tử, dứt mọi đói khát, nóng lạnh, không oán, 
không buộc, chăng mở chẳng đóng, không vui 
không buôn, chăng sang chẳng hèn, không liên 
không đoạn, vượt mọi đến đi, tan hợp, lia hăn 
mọi nạn cùng với đạo thông hợp. Từ cái nhân ca 
ngợi về con đường khó dễ, khô an, khiến người 
dốc tu học nẻo vô vi, dân dà tiên lên phía trước 
mà đạt tới con đường, lớn. Cũng như bốn ngả 
sông ngòi chảy vào biển lớn hợp thành một VỊ, 
nước biên không thê phân biệt là nước của nguôn 
sông nảo. Ba thừa cũng thế, rốt lại là cùng đạt 
đến sự gặp gỡ ở một cõi: Chánh giác Vô thượng 
bao la không bến bờ, là cội nguôn thanh tịnh. Đạt 
được quả vị Thập trụ thì gọi là Dũng phục. Vì sao 
được gọi là Dũng phục? Ví như một vị dũng 
tướng thông lĩnh cả một đại quân, vị tướng ấy 
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cùng với quân binh của mình đã hàng phục được 
quân địch dữ tọợn, khiến chúng thảy đều quy 
thuận. Bô-tát cũng như thế, đạt được pháp định 
Dũng Phục thì có thể đi khắp trong ba cõi, vượt 
lên trên mọi nẻo hữu vô, dùng đạo soi sáng tâm, 
không gì không thông tỏ, thấu triệt. Mỗi vị đều tự 
quy vê, cùng phát tâm đạo, an tọa nơi gốc cây 
Bồ-đềê như Đức Phật, hàng phục đám quân ma, 
độ thoát chúng sinh trong mười phương. 
Đức Thế Tôn bèn đọc tụng: 

Bồ-tát hành đại Từ 

Thường điều phục tâm mình 

Cung hóa độ chúng sinh 

Chốn giáo hóa luôn an 

Chữa lành các thứ bệnh 

Bồ-tát trừ ba độc 

Nhật hiện xua tăm tối 

Giáo hóa dưựt nẻo buộc 

Trưởng giả mười lớp lầu 

Mười trụ dốc tiễn tới 

Như cây dân lớn tốt 

Mới phát tâm cũng thể 

Ngu xuất làm Sa-môn 

Tám còn vướng thân thuộc 

Gánh nặng vì lợi dưỡng 

Tám vui nơi nghiệp nhà 
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Chẳng hề nghe pháp định 
Chăng xuất gia, không giới 
Thành tựu đạt Phát đạo 

Tu học dứt phóng dát 

Đời mạt pháp, tu học 

Được nghe kinh điển này 
Tâm cúng dường vì lợi 

Cầu danh hành bài báng 
Trước mặt cung kính lễ 

Lời khen thật lành thay! 

Nơi chỗ riêng về sau 

Lại buông lời sai, xấu 

Giả buôn mà rơi lệ 

Tự quy nhớ về thân 

Nhán SúpP Øố nơi nhà 

T huyết nếu toàn hạnh ác 
Chăng muốn kính phụng thầy 
Chăng thuận bậc Thánh hiển 
Thân mình mong đạt hơn 
Quấy loạn cho là tịnh 

Muốn hủy công đức người 
Tự khen Công lao mình 

Biết quỷ mà mang ganh 
Ghét người được cúng dường 
Hoa hương cùng vải vóc 

Kỹ nhạc, cở, phướn, lọng 
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Cúng dường xá-lợi Phật 
Tự cho được thấy. Phát 
Nếu nghe kinh điển này 
Nên cúng dường chán thát 
Trừ bỏ mọi thú vui 
Thường học hạnh căn bản 
Dùng làm chốn thân nương 
Năng đứt mọi che chắn 
Nên cung kính nơi kinh 

Vi như Tu-bô-để 

Liên dứt mạng tham ải 
Luôn tu nơi thanh vắng 
Siêng tu kinh đạo ấy 
Mạng ở đời sắp hết 

Nay nói với Hÿ Vương 
Nghe rõ chỗ hành hóa 

Tự biết điểu phục ÿ 

Hãy tin thuận phụng hành 
Thường phỉ bảng nơi Phát 
Lời ấy là không thật 

Ở nơi bốn bộ chúng 

Lại tự cho chân để 

Kẻ tham nẻo lợi dưỡng 
Chăng vui đạo chánh Phát 
Kẻ ấy tuy tỏ kính 

Mời giải thoát thậm xa 
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Đại thần túc nơi ta 

Uy lực lớn hiện rõ 

Đều dùng giữ pháp cấm 

Phụng hành nên đạt đạo 

Tôn giới pháp Tô Ông trì 

Như kẻ ngu bắt cập 

Tháy lia nơi tham lợi 

Tu tập chốn am vắng 

Nay Phật bèn kiến lập 

Mọi thuyết giảng chăng hư 

Đời vị lai sau này 

Kính áy ở mọi chồn 

Gặp vô lượng ảnh sảng 

Lại thấy dứt mọi giận 

Sáu mươi hai ức Phát 

Chúng hội cùng đều thấy 

Phật tất ban lời dặn 

Pháp này phải nên giữ 

Do kinh này thấy ấn 

Nên sau nảy củng giữ 

Thời mưa hoa vì diệu 

Trời, người khắp đại thiên 

Tất cùng nhau ca ngợi 

Do được nghe pháp này. 

Bây giờ, Bô-tát Hỷ Vương cùng với ba vạn 

người đông đủ được nghe những lời Phật nêu 
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giảng, xúc động khiến rơi nước mắt, cung kính, 
sợ sệt đến rợn cả người, liên rời khỏi chỗ ngôi 
đứng dậy, đề lệch vai áo bên phải, chắp tay cùng 
thưa với Đức Phật: 

-Kính thưa Thế Tôn! Chúng con vào đời vỊ 
lai ở thời mạt pháp, trong cối thê xấu ác đây năm 
thứ vẫn đục, chăng hề dám khinh dễ bậc Pháp Sư. 
Nếu có kẻ bất kính muôn hủy hoại thì xin cho 
ánh sáng của đạo pháp được chiếu khắp đến tất 
cả bậc Trí thức. Vào thời này gặp lúc đạo pháp 
suy kém, ít người học thức đến với đạo nên số 
người thông tỏ đạo không thể nhiều. Đạo pháp 
thanh tịnh trong sáng sắp đến lúc suy tàn. Luôn lo 
lắng về sự vô thường của đạo pháp, trong thời 
nhiễu loạn cho dù thân mạng bị mất cũng dốc hộ 
trì tất cả kinh điển thể hiện trí tuệ của Đức Như 
Lai, khiến cho luôn có được sự an ổn lớn lao để 
kẻ chuyên tu học có chỗ riêng biệt mà nhất tâm 
tìm cầu. Nên thọ nhận để cùng giữ gìn kinh, 
tượng Như Lai như vậy, cùng từng ây kho tàng 
đạo phẩm, để cho các bậc Hữu học dùng trí tuệ 
cùng mọi biện tài dựa vào đấy mà thông tỏ cội rễ 
của vô lượng các công đức, sẽ dùng pháp ân 
khuyên hóa, ân chứng cho tất cả, thâu tóm, năm 
giữ hết thảy mọi chúng sinh để hàng phục quân 
ma đủ loại, hiểu rõ về Nhất thiết trí cùng công 
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sức trong quá trình tu tập. Thọ trì kinh điển ấy, 
biên chép thành sách vở. Nếu ở cõi địa ngục thì 
sẽ vì hết thảy chúng sinh ở đây nhẫn chịu mọi 
khố nạn, không hề chán nản. Do dụng lực của 
pháp Tam-muội ây nên dù đi khắp ba cõi, năm 
nẻo với đủ các thứ nạn cũng không hề biết mỏi 
mệt. Từ đó thể hiện bốn tâm vô lượng, đem Từ bị 
hoan hỷ hộ trì bốn ân, thi ân với tâm nhân ái 
nhằm mang lại lợi lạc cho mọi người, dẫn tới việc 
tê độ hạng ngu sI, tắm tối trong mười phương. 
Cùng phát tâm Bồ-đề, mọi khổ nạn nơi địa ngục 
được dừng dứt, ngạ quỷ no đủ, súc sinh được 
thoát kiếp, sinh lên cõi trời, người. Nêu là chư 
Thiên hay người thì tâm luôn rộng mở vui thích 
với đạo pháp. Chúng sinh trong năm cõi thì tâm 
luôn thông tỏ, kính tin Tam bảo, chắng tham 
luyễn cảnh phú quý ở đời, xem xét trong ba cõi 
cũng như ảo hóa, hình bóng, tiếng vang, đdợn 
năng, thân cây chuối, cảnh thây trong mộng, bọt 
nước tung, tụ, thấu rõ hết thảy các pháp là không 
thực. Cùng phát tâm Bôồ-đề: Nguyện cứu độ mọi 
nguy khổ, tai ác của chúng sinh khắp mười 
phương. 

Bây giờ, Bồ-tát Hỷ Vương trong lòng vừa vui 
buôn lẫn lộn, liền đọc tụng: 

Con do rõ nghiệp ấy 
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Theo ý ham đạo nghĩa 
Chăng khinh nẻo ánh sáng 
Ca ngợi bao kẻ giúp 

Từ bỏ cả thán mạng 

Quyết cầu chánh pháp Phật 
Lo sợ nơi đời sau 

Giữ pháp Tam-muội này 
Nếu trải vô số kiếp 

Ở trong cõi địa ngục 

Vui giữ pháp bảo ây 

Luôn nhân thọ mọi khổ 

Vì hết thảy chúng sinh 
Thuyết pháp không chốn cầu 
Bồ thí mọi tài vật 

T1 hương xóf khắp muôn loài 
Giả sử thán xác này 

Đoạn xương tủy, máu huyết 
Trọn chẳng hê biếng trê 
Chốn sinh nơi đời sau 

Tu tập chốn yên văng 

Bỏ hết mọi sở hữu 

Tâm từ trùm các loài 

Kẻ bệnh cấp thuốc men 
Chưa từng theo nghiệp ấy 
Như mọi hành phản tả 

Nền tu chân ngôn đó 
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Từ trong kinh ấy dạy 

Dốc tu dứt phóng dật 

Theo đúng lời Phật dạy 
Hành xử nên nhân nhục 
Chúng con cùng động bạn 
Riêng cõi hoặc rong chúng 
Mọi chỗn vô SỞ Uy 

Chăng tham câu lợi dưỡng 
Nêu giảng tôn Phát đạo. 

Lúc Phật giảng nói về đoạn kinh này có tới 
bảy mươi hằng hà sa số chúng sinh từ các cõi 
Phật không thê tính kế hết, đã đến lãnh hội đoạn 
kinh ấy, đều đạt pháp. Không thoái chuyền, sẽ 
thành tựu nơi đạo Bồ-đề vô thượng. Cùng lúc, có 
một vạn vị Bồ-tát đều cùng đạt được pháp Tam- 
muội đó, thảy tự phát thệ nguyện quan trọng: 
“Vào thời vị lai, đời mạt pháp đều dốc tâm tôn 
phụng các bậc Pháp sư cùng cúng dường đây đủ. 
Ba mươi triệu triệu chư Thiên, người, đều đạt 
được sự an trụ nơi địa Không thoái chuyền, sẽ 
thành Bậc Chánh Giác. Sáu mươi triệu triệu chư 
Thiên, người đạt Pháp nhãn thanh tịnh. Mười tắm 
ức người cùng với bôn chúng đệ tử đều có được 
pháp nhãn, dứt sạch mọi thứ xấu ác nơi ba đường 
dữ. Đức Phật dùng hào quang chiếu sáng khắp 
mười phương, đến tận cùng hăng hà sa số thế giới 
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chư Phật, trùm khắp cõi địa ngục Vô trạch, trên 
lên tới cõi trời cao nhất. Hết thảy chúng sinh nơi 
cõi trời Tam thập tam đều đạt được sự an ôn, 
không còn trở lại bị các thứ khô nạn nữa. Từ ánh 
hảo quang ấy, mỗi nẻo đêu tự nhiên hóa hiện vô 
lượng trăm ngàn. ức triệu đóa hoa sen quý thanh 
tịnh, nơi mỗi mỗi đóa hoa sen ây đều: có Đức 
Như Lai an tọa, các chúng đệ tử quyến thuộc 
cũng đều có mặt đông đủ, cũng an tọa trên các 
đóa hoa sen như Đức Như Lai. Bên cạnh mỗi mỗi 
chư Phật đêu có Bồ-tát Hỷ Vương cung kính quỳ 
gối chắp tay, dốc khuyến thỉnh chư Như Lai 
thuyết giảng pháp Tam-muội đó. Hết thảy chự 
Phật hóa hiện với vô sô các vị không thê tính kế 
hết ây, hợp với đông đảo chúng sinh, thảy khiến 
cho mọi người thông tỏ vê tính chất vô cùng tận, 
không còn nơi chôn bị trở ngại, cho đến giác ngộ 
về lẽ bình đăng.” 


M 


Phẩm 5: NÓI VẺ VIỆC CÚNG DƯỜNG 
BẰNG PHÁP THÍ 


Bây giờ, Đức Phật nói với Bồ-tát Hỷ Vương: 

-Bô-tát chớ nên đem các thứ như y phục, thực 
phẩm cúng dường, thể hiện sự tôn phụng Như 
Lai và cho đây là sự cúng dường bậc nhất. Muốn 
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thực sự cúng dường Phật, phải nên dùng pháp đề 
cúng dường mới đúng là phụng sự Như Lai. Vì 
sao? Vì về thời quá khứ xa xưa, trải qua vô số 
kiếp không thể tính kế, có Đức Phật hiệu là Kim 
Long Quyết Quang, thọ mạng của Đức Phật này 
là vô hạn lượng, quốc độ tên là Vô lượng tịnh, 
chúng hội đạo trảng cũng không thể lường tính 
hết được. 

Khi ấy, có một vị Pháp sư tên là Võ Hạn 
Lượng Bảo Âm, hành hóa vào đời cuỗi của thân 
mạng sau rốt, đã dốc học theo pháp Tam-muội 
kia. Còn lại, hết thảy các vị Tỳ-kheo khác thì 
không mây quan tâm đến pháp bảo đó. Vị Pháp 
sư này không hê biết khiếp sợ, cũng không tham 
luyên đôi với thân mạng mình, vì thế lại càng 
siêng năng tinh tân diễn giảng pháp Tam-muội đã 
học được. VỊ Pháp sư đi vào nơi núi cao, ăn uống 
băng những loại hoa quả trong rừng. 

Lúc này, cõi trời Tứ Thiên vương cũng như 
chư Thiên, nhân ở các cõi trời cao hơn, cho đến 
chư Thiên ở cõi trời thứ hai mươi bốn là A-ca-nj- 
trả, tháy đều đến để lãnh hội kinh do vị Pháp Sư 
nêu giảng. Vô số chúng dân nhiêu nơi đều cùng 
nhớ đến vị Pháp sư, tâm luôn luyến tiếc, buôn 
rầu, mong muốn được trông thây ông ta, cũng là 
để tỏ lòng kính phục đối với thanh danh và được 
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nghe pháp â âm quen thuộc. 

Thời ây, có vị vua tên là Sử Chúng Vô Ưu 
Duyệt Âm, là bậc Chuyên luân thánh vương đã 
đến thắng trú xứ của vị Pháp sư kia dốc tâm lãnh 
hội pháp Tam-muội ây. Đã được nghe, nhà vua 
hoan hỷ và muôn làm đẹp lòng vị Pháp sư nên 
cung kính thưa: 

—Theo y riêng, thì ta nên tuyên giảng truyền 
bá khắp nơi pháp bảo này, khỏi phải lo sợ gì. Tôi 
sẽ thân hành sai khiến người cùng nhau túc trực 
để bảo vệ. Sẽ khiến ba vạn người luôn có mặt bên 
cạnh Pháp sư. Hiện nay tôi cùng ở đây, chớ có lo 
ngại gì vê những khó khăn. Tôi sẽ đích thân hộ 
vệ, vi đây là pháp bảo của Phật đã từng thuyết 
giảng, rất khó được nghe. 

Thê rồi vị Chuyên luân vương bèn sai một 
ngàn người con của mình, đêu là hạng dũng 
mãnh, kiệt xuất, một người có thể địch ngàn 
nØưỜi, tất cả được dùng để bảo vệ vị Pháp sư. 
Còn ba vạn người túc trực kia thì thường đem các 
món ăn ngon cúng dường vị Pháp sư, tất cả đều 
thể hiện sự an ôn theo chỗ mà họ tạo được một 
cách thuận tiện nhất. VỊ Pháp sư thường đem tâm 
hòa nhã hành xử, không hề dây ý xâm phạm hay 
mưu hại gì. Do vậy mà đã trao truyền những gì 
họ cân và hết thảy đều nhận được đầy đủ. Như 
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thế là vị Pháp sư ây đã tạo lập được oai lực từ uy 
thần của pháp bảo kia. Trong nửa kiếp đã diễn 
giảng về pháp Tam-muội đó. Do gôc của công 
đức đã vun trông nên hết thảy các vị Vương thái 
tử đều tạo được cuộc sống hòa hợp. Một ngàn vị 
Ấy, cùng với đám quyên thuộc trải qua tám mươi 
kiếp được thấy sáu mươi ức ba-na-thuật triệu 
triệu chư Phật Thê Tôn, đều theo chư Phật để có 
được pháp Tam-muội ấy. Theo như sở nguyện 
của tâm, tật cả đều được thọ nhận để ø1ữ gìn các 
cõi Phật. 

Này Bồ-tát Hỷ Vương! Bồ-tát muốn biết vị 
Pháp sư thời ấy hắn là một TgƯưỜi nào xa lạ 
chăng? Chớ nên nghĩ như thê, vị đó hiện tại chính 
là Đức Phật A-di-đà. Còn vị quốc vương bấy giờ 
mang tên là Vô Ưu Duyệt Âm chính là Đức Phật 
A-súc. Một ngàn vị Vương thái tử kia chính là 
một ngàn vị Phật xuất hiện trong Bạt-đà kiếp này. 

Đức Phật nói tiếp: 

“Này Bô-tát Hỷ Vương! Bây gIỜ ba vạn 
người được nhà vua sai khiên làm công việc túc 
trực giữ gìn VỊ Pháp Sư Ấy, nay chính là Bỏ- tát Hỷ 
Vương cùng với ba ngàn vị Bồ-tát. Thời Ây, do 
vun trông công đức nên theo thệ nguyện của 
mình mà có được phước báo lớn, dẫn tới sự an 
định thuận hợp, luôn tôn kính đối với pháp bảo 
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Tam-muội, cùng thực hiện con đường tu tập theo 
hạnh Bồ- tát. 

Này Bồ-tát Hỷ Vương! Muôn tu học đạt được 
pháp Tam-muội đó thì phải đem tâm cung kính 
thọ trì kinh sách, đọc tụng, lãnh hội thâu đáo, 
thuyết giảng, cho đến dốc tâm ý phụng hành. 

Đức Phật bèn đọc tụng: 

Muốn thí hết thảy, an chúng sinh 
Gôm đủ các kho đây ngàn, ức 

Nếu có phát tâm giữ đạo quỷ 

Phước công đức ấy không thể ví 

Giá như chúng sinh rong mười 
phương 

Đầu khiến thành tựu quả Duyên giác 
Suốt Irong một kiếp cúng dường đủ 
Phước áy chắng sánh phát tâm đạo 
Đêu khiển chúng sinh thành Phát đạo 
Theo nơi an ôn cúng một kiếp 

Nếu có phái tâm giữ đạo quý 
Phước ây lớn lao chẳng thê ví 

Nếu kẻ dốc câu các pháp Phật 

Mà chẳng dây khởi phát tâm đạo 
Chàng bằng giữ lấy bốn câu tụng 
Phước ây như theo giữ tâm đạo 

Giả nh chúng sinh nơi đời này 

Thảy đêu tạo lập giữ Phật đạo 
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Nếu nghe câu ấy mà kính thọ 

Phước á 4y vượt hơn, tâm dứt sợ 
Trăm ngàn ức kiếp như hằng sa 

Hết thảy châu báu đây các cối 
Thường đem cúng dường chư Bồ-tát 
G1 một câu lụng kệ thủ thăng 
Pháp Tam-muội ây chẳng thê bàn 
Nếu thọ giữ trọn bốn câu tụng 

Công đực ây đem giúp Phát đạo 
Thảy đêu hoan hỷ như chăng dt 
Mạng khi lám chung vô số Phật 

Tự nhiên hóa hiện nơi trước mắt 
Chư Phật khắp Gối trong mười phương 
Cùng giúp dây khởi bôn cáu tụng 
Mạng khi lâm chung vô số Phật 
Đến giúp tâm ấy chăng chợt quên 
Theo đúng sở nguyện nhận chốn sinh 
Do điệu lực pháp Tam-muội ấy 
Thân luôn an ồn, tâm luôn hòa 

Đến tận cõi trời, Thánh hiển an 
Chăng rõ thông khô đến Phật đạo 
Ma khuyên giúp đó gọi dũng mãnh 
Vào trăm ngàn ức võ lượng cửa 
Kho sáng tôi thắng tỏa vô cùng 

Ủy lực ta trụ tụng tuyên giảng 

Nên gắng tu tập pháp Tam-muội 
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Chư Phật ở đấy nên tụng, giảng 

Do vậy mà phải găng tỉnh tấn 

Chư Phát hiện tại năng ta hành 
Chẳng đạt, đời sau mang nặng hồi 
Liên thấy pháp ấy ở nơi tay 

Thanh tịnh hòa hợp cùng phụng hành 
Đều là con ta hóa vô tận 

Thừa Phật trước sau hiện tâm Từ. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn thuyết giảng về pháp 
Tam-muội xong, lại dùng pháp ây mà nhập chánh 
thọ. Bô-tát Hỷ Vương cũng thực hiện pháp Tam- 
muội đó với việc chọn lựa các nhân để hội nhập 
bảy mươi thứ chánh pháp. Sự chọn lựa ấy chứng 
tỏ uy thần lớn lao của pháp Tam-muội. 

Lúc này, bên trong kinh thành Duy- -da-ly 
cũng như các khu vực ở ngoài thành, mỗi nơi đêu 
có đến tám vạn bốn ngàn dân chúng tụ họp, cùng 
một tâm niệm và nói với nhau: 

-Đức Như Lai là Bậc Chánh Giác Vô 
Thượng, không dễ gì được gặp trong đời. Ở cõi 
thê Ø1an hàng bao nhiêu năm mới có một vị Phật 
xuất hiện, nên ít có dịp được thây, cùng nghe 
Đức Phật thuyết pháp. Những nơi chốn nào được 
Đức Phật thương tưởng, nhớ nghĩ đến nhiêu thì 
những nơi ây được nhiều an lành, yên ốn. Đức 
Phật còn rủ tâm Từ bi đôi với chư Thiên cùng 
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mọi người trong mười phương. Hiện nay, nơi tĩnh 
thật, Đức Phật đang nhập pháp Tam-muội. Chúng 
ta nên mau đến khuyên thỉnh Đức Như Lai ra 
khỏi pháp chánh định kia để tiếp tục thuyết 
giảng. 

Tức thì đám dân chúng đông đảo gôm cả dân 
trong và ngoài kinh thành Duy-da-ly ây cùng 
nhau tìm đên chỗ Hiền giả Xá-lợi-phất, thưa với 
Hiển giả: 

-Phật xuất hiện ở đời là điều ít có. Những 
người có được tâm tin đối với Phật cũng đâu phải 
là điều dễ dàng. Thân mạng con người khó được, 
chánh pháp giải thoát khó gặp, nếu Đức Như Lai 
cứ an trụ mãi trong pháp Tam-muội thì ai là 
người có thể dẫn dắt chúng tôi được tiếp tục 
trông thấy tâm Từ bi ban phát khắp tất cả mọi 
loài? 

Hiền giả Xá-lợi-phất nghe đám đông dân 
chúng thành Duy- -da-ly trình bày như thê liên rời 
khỏi chỗ ngôi, sửa lại y phục, rôi đến ngay chỗ 
Đức Phật, đứng yên nơi phía trước, cất tiếng thưa 
nhẹ nhàng, lại búng ngón tay thật mạnh, rôi dùng 
tay vỗ vào hai đầu gôi, ý là muốn cho Đức Như 
Lai từ trong pháp Tam-muội được nhận biết, 
nhưng vì Đức Phật đang còn nhập chánh định 
nên Hiền giả không rõ là Đức Như Lai thực hiện 
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pháp Tam-muội này như thê nào. Hiển giả Xá- 
lợi- phất bèn đến chỗ Hiền giả Mục- kiên- liên, đầu 
đuôi kê lại hết sự việc vừa rôi cho Hiện giả Mục- 
kiên-liên nghe. Hiển giả Mục-kiên-liên liền vận 
dụng diệu lực thân thông của mình, khiến cho 
khắp Tam thiên đại thiên thê giới đều vang động, 
rồi Hiền giả đứng nơi cối Phạm thiên nói lớn: 

-Xin được trông thấy Đức Như Lai ra khỏi 
pháp Tam-muội!. 

Rốt cuộc, vẫn không thể lay chuyền được 
Đức Như LaI. Bây giờ, hai vị Hiền giả này liên 
tìm đến chỗ Hiền giả A-nhã-câu-luân cùng các vị 
Hiển giả khác như Ba- đề, Phi-phá, Đại Xứng, 
Kiêu-hăng-bát, La-vân, Phân-nậu, Tu-bô-đê, Ca- 
chiên- diễn, Ca- diễp, A- -nan, Phân-na, Dư Đại, 
Kiếp-tân-nô, Hòa Lợi, Bồ- tát Di-lặc cùng với 
năm ngản vị Bồ-tát khác, tất cả cùng đi đến chỗ 
Phật, nhiễu vòng quanh Đức Thế Tôn, rỗi các vị, 
mỗi người lần lượt ngôi vào chỗ mình thường 
ngôi. 

Lại có Tứ đại Thiên vương, Thiên đề Thích, 
Diễm thiên, Đâu-thuật thiên, Hóa tự tại thiên, 
cùng với chư Thiên, nhân trong cõi Dục số lượng 
không thê tính kế, mỗi mỗi vị đều xa giá nghiêm 
trang cùng đến nơi chỗ Phật an tọa, tật cả đều 
cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, lui ra và 
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đứng qua một bên, tháy đêu chấp tay, thân hướng 
về Đức Phật, bày tỏ mối sâu cảm kính mộ. Các vị 
Phạm thiên, Quang âm thiên, Thanh tịnh thiên, 
Ly giới thiên, cho đến Tịnh thân thiên, SỐ lượng 
chư Thiên tử không thể tính kế hết, tất cả đều một 
lòng cung kính đảnh lễ hướng về Phật, mong 
muôn Đức Thê Tôn ra khỏi pháp Tam-muội. 


L] 
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KINH HIẾN KIÉP 
QUYÊN 2 


Phẩm 6: NÓI VỀ CÁC PHÁP ĐỘ VÔ CỰC 

Bây ĐIỜ, Bỏ-tát Hỷ Vương sau bảy ngày tọa 
thiên, dứt hết mọi ) niệm, đã bắt đầu tư duy trở 
lại, bèn rời khỏi nơi tọa thiên, đi đến chỗ tòa ngôi 
trong đạo trảng, cung kính lễ Phật cùng yết kiên 
tật cả các vị Hóa Phật và chúng Bô-tát hiện đang 
có mặt, hết thảy cùng đến trước Phật, cung kính 
chắp tay lễ bái. 

Lúc này, Đức Thê Tôn an nhiên, lặng lẽ từ 
pháp Tam-muội xuất định và nhìn khắp chúng 
hội nơi đạo tràng, nhận thấy Các VỊ trong chúng 
hội đều am lặng đứng yên, đâu cúi thập đang 
hướng về mình. Bô-tát Hỷ Vương liền đến trước 
Phật, thưa: 

-Kính thưa Thế Tôn! Đạo pháp huyễn diệu 
khó có thể lãnh hội một cách mau chóng. Bậc 
Chánh giác Vô thượng cũng không thê dùng thí 
dụ mà nêu bày hết được. Hết thảy các vị Bô-tát, 
Ty-kheo trong Thánh chúng, chư tôn thân, trời 
đêu vân tập đây đủ nơi chúng hội. Tất cả đều hết 
lòng ngưỡng mộ, khao khát được lãnh hội giáo 
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pháp nên đã có mặt nơi đạo tràng rất sớm. Nay 
con muôn nêu ra điều mình cần thưa hỏi, mong 
được Đức Thế Tôn chấp nhận thì mới dám bày 
tỏ. 

Đức Phật nói với Bồ-tát Hỷ Vương: 

-Bô-tát cứ theo chỗ mình muốn hỏi mà trình 
bày, cả những gì còn hỗ nghĩ hay vướng mắc, 
Như Lai tất sẽ phân biệt nói rõ, khiến cho tâm ý 
của các vị được cởi mở, thông suốt, không còn 
chút trở ngại nảo. 

Bồ-tát Hỷ Vương thưa: 

-Kính thưa Thế Tôn! Con đã chọn cho mình 
một chỗ riêng để dốc vào việc tọa thiên, tâm tự 
suy nghĩ: Các vị Bô-tát ấy đã tích lũy công đức, 
chí dôc tu tập, điều phục tâm mình, ham chuộng 
các pháp tu vượt bờ của Phật đạo, từng vun trông 
pháp thiện để mong đạt đến quả vị Chánh giác. 
Hoặc có vị Bô-tát dốc vì chúng sinh mà thực hiện 
các pháp Độ vô cực, do vậy mà đã thành tựu 
được Phật đạo. Hoặc có người nhờ nương theo 
chư Bồ-tát mà thực hành các pháp Độ vô cực. 
Hoặc do nhận thức về các lậu trong cõi sinh tử 
mà thực hành các pháp Độ vô cực. Nói chung là 
như vậy. Tùy theo chí hướng của mình để thực 
hiện các pháp tu tập ấy, trải qua quá trình tu tập 
lâu dài của hạnh Bồ-tát mà thành Bậc Chánh 
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Các. Như vậy là sự trải qua cùng thành tựu hết 
sức lớn lao đó đã có thể tạo nên nhân duyên cho 
sự tu học. Từ bước đâu, khoảng giữa, cho đến 
giai đoạn sau rốt, việc tu học pháp có thế theo 
một thứ tự. Sự thọ nhận đúng đăn, đích thực ấy sẽ 
thúc đây các VỊ. Bô-tát vận dụng khéo léo các 
phương tiện quyên xảo. Và để làm cho đạo pháp 
càng thêm hưng thịnh, nối bật, các vị Bô-tát có 
thể điễn đạt theo nhận thức của mình? 

Khi ấy, Đức Thế Tôn lại càng khen ngợi Bồ- 
tát Hỷ Vương gấp bội và nói: 

-Lành thay, lành thay! Này Bô-tát Hỷ Vương! 
Bồ-tát đã mạnh dạn bảy tỏ ý nghĩ của mình, thưa 
hỏi Như Lai về một khía cạnh khác của trí tuệ thù 
thắng. Lòng nhân â ây là do Bồ-tát từ trước đã từng 
hỏi về chỗ cùng tột nơi trăm ngàn ức Phật thời 
quá khứ. 

Đức Phật nói: 

-Các vị hãy hết sức lăng nghe, khéo suy nghĩ 
và ghi nhớ. 

Bỏ-tát Hỷ Vương cùng với các vị trong đại 
chúng vâng theo lời Phật dạy mà lắng nghe. Đức 
Phật nói: 

Bồ-tát hành hóa có sáu sự việc phải làm. Theo 
con đường tinh tấn thực hành các pháp, tu tập các 
pháp Độ vô cực có sáu sự việc. Làm sáng tỏ rực 
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rỡ các pháp Độ vô cực cũng có sáu sự việc. Thê 
gian tu các pháp Độ vô cực cũng có sáu sự việc. 
Vì chúng sinh nên thực hành các pháp tu vượt bờ 
cũng có sáu sự việc. Ở trong cõi sinh tử dốc tu 
các pháp Độ vô cực cũng có sáu sự việc. Do còn 
tham đăm nên tu các pháp Độ vô cực cũng có sáu 
sự việc. Đem lại lợi ích cho người khác mà tu các 
pháp Độ vô cực cũng có sáu sự việc. Theo các xứ 
mà tu các pháp Độ vô cực cũng có sáu sự việc. 
Do trí tuệ mà tu các pháp Độ vô cực cũng có sáu 
sự việc. Đã tu tập tạo được các hạnh và dốc tu 
các pháp Độ vô cực cũng có sáu sự việc. Đã đạt 
được quả vị và chuyên tu các pháp Độ vô cực 
cũng có sáu sự việc. Có được chánh niệm và dốc 
tu các pháp Độ vô cực cũng có sáu sự việc. Đã lìa 
khỏi ba đời, dốc tu các pháp Độ vô cực cũng có 
sáu sự việc. Đã tạo tác mọi nghiệp và dốc tu các 
pháp Độ vô cực cũng có sáu sự việc. Dừng dứt 
mọi tạo tác và tu các pháp Độ vô cực cũng có sáu 
sự việc. Không rơi vào những nơi chỗn xa vời, 
dốc tu các pháp Độ vô cực cũng có sáu sự việc. 
Có được sự thận trọng thích hợp và dốc tu các 
pháp Độ vô cực cũng có sáu sự việc. Đã có 
những tạo tác và tu các pháp Độ vô cực. Cũng có 
người theo diệu lý vô tác tu tập các pháp Độ vô 
Cực. 
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Có trường hợp dốc tâm ý tu tập các pháp Độ 
vô cực. Có trường hợp siêng năng tu tập dôc tu 
các pháp Độ vô cực. Có trường hợp đạt giác ngộ 
tu tập các pháp Độ vô cực. Có trường hợp thực 
hiện nhanh chóng các pháp Độ vô cực. Có trường 
hợp đạt được sự thâm diệu tu tập các pháp Độ vô 
cực. Có trường hợp xen lẫn tu tập các pháp Độ vô 
cực. Có trường hợp thanh tịnh tu tập các pháp Độ 
vô cực. Có trường hợp Độ vô cực tu tập các pháp 
Độ vô cực. Có trường hợp tin tưởng tu tập các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp vì chúng sinh 
nên thực hành các pháp Độ vô cực. Có trường 
hợp do hiểu pháp mà tu các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp vì sự an lạc tịch tính mà tu các pháp 
Độ vô cực. Có trường hợp ưa thích quán tưởng 
mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp do 
thông tỏ hết thảy mọi nẻo hội nhập mà tu tập các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp nêu giảng các xứ 
mà tu tập các pháp Độ vô cực. Có trường hợp 
không hại người vật mà tu tập các pháp Độ vô 
cực. Có trường hợp không bị hư hại, thua thiệt 
mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp nghèo 
khố tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp chăng 
trở lại, tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp 
xoay chuyển trở lại mà tu tập các pháp Độ vô 
cực. Có trường hợp trang nghiêm thanh tịnh tu 
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tập các pháp Độ vô cực. Có trường hợp vững 
chắc tu tập các pháp Độ vô cực. Có trường hợp 
hưng thịnh thành tựu tu tập các pháp Độ vô cực. 
Có trường hợp sung mãn tu tập các pháp Độ vô 
cực. Có trường hợp vì đời mà tu tập các pháp Độ 
vô cực. Có trường hợp nhằm độ đời mà tu tập các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp nhăm đạt quả vị 
vô thượng mà tu tập các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp dứt mọi vọng động mà tu tập các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp dứt mọi oán, tu 
tập các pháp Độ vô cực. Có trường hợp từ mọi 
oán địch mà tu tập các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp do thâu tóm, giữ gìn được mọi pháp 
mà tu tập các pháp Độ vô cực. Có trường hợp 
chẳng thê thu tóm, gìn giữ được mà tu các pháp 
Độ vô cực. Có trường hợp dứt mọi bảo ứng mà tu 
tập các pháp Độ vô cực. Có trường hợp an nhiên 
tu tập các pháp Độ vô cực. Có trường hợp dứt 
mọi sở hữu, tu tập các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp theo chỗ lớn lao rộng khắp mà tu tập 
các pháp Độ vô cực. Có trường hợp tươi đẹp tu 
các pháp Độ vô cực. Có trường hợp không thể 
lường tính, tu tập các pháp Độ vô cực. Có trường 
hợp hâm mộ, mong câu, tu các pháp Độ vô cực. 
Có trường hợp từ chỗ chán ghét mà tu các pháp 
Độ vô cực. Có trường hợp nhăm đạt đến sự an lạc 
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vi điệu mà tu tập các pháp Độ vô cực. Có trường 
hợp dứt mọi thú vui mà tu các pháp Độ vô cực. 
Có trường hợp do được nghe và thọ trì mà tu các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp do nhận ra sự 
kéo đài theo nẻo sinh tử mà tu các pháp Độ vô 
cực. Có trường hợp không đoạn trừ mà tu tập các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp từ cái vui thuần 
túy mà tu tập các pháp Độ vô cực. Có trường hợp 
từ thiền định mà tu tập các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp đạt được các thứ thân thông mà tu các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp từ sự xảo diệu ở 
đời mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp do 
tâm Từ bị thương xót cứu giúp mà tu tập các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp từ việc thê hiện 
lòng thương cảm mà tu tập các pháp Độ vô cực. 
Có trường hợp do hoan hỷ mà tu tập các pháp Độ 
vô cực. Có trường hợp do việc nêu bảy rõ về tà 
kiến, chánh kiến mà tu tập các pháp Độ vô cực. 
Có trường hợp do nêu rõ về nẻo trụ và vô trụ 
trong nhận thức mà tu các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp do khuyến khích dứt mọi dựa cậy mà 
tu tập các pháp Độ vô cực. Có trường hợp do 
thúc đây ý mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường 
hợp do khuyến khích tu nhẵn mà tu các pháp Độ 
vô cực. Có trường hợp do nhận rõ về tạo nghiệp 
và không tạo nghiệp mà tu các pháp Độ vô cực. 
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Có trường hợp đã dứt sạch mọi phiên não mà tu 
tập các pháp Độ vô cực. Có trường hợp do nhận 
thấy sự hưng thịnh của Phật màả tu các pháp Độ 
vô cực. Có trường hợp sáng suốt tu tập các pháp 
Độ vô cực. Có trường hợp từ thời điểm an trụ nơi 
sáng tỏ mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp 
do đạt được những thành tựu mà tu các pháp Độ 
vô cực. Có trường. hợp ý chăng nhẫn được mà tu 
tập các pháp Độ vô cực. Có trường hợp do tạo lập 
sự hưng thịnh của Phật ngay tại nhà mình mà tu 
các pháp, Độ vô cực. Có trường hợp do thấy 
người xuất gia đi đến mà tu các pháp Độ vô cực. 
Có trường hợp từ sự biết rộng, nghe nhiều, dẫn 
tới tâm thương xót mà tu các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp. xuất gia chăng lìa bỏ giới, tu tập các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp trụ nơi các thứ 
thân thông mà tu tập các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp tâm ý không lìa bỏ đối với thân thông 
mà tu tập các pháp Độ vô cực. Có trường hợp đi 
vào cõi Dục mà tu các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp do thích ứng mà tu tập các pháp Độ 
vô cực. Có trường hợp nhận rõ về mọi quả báo 
hoặc không quả báo mà tu các pháp Độ vô cực. 
Có trường hợp do dứt mọi vui thú mà tu tập các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp do luôn tinh tân 
mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp từ ánh 
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hảo quang nhận ra tính chất vô lượng quang mà 
tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp do quả báo 
đem lại sự an ổn, sáng tỏ mà tu các pháp Độ vô 
cực. Có trường hợp do chẳng trở lại mà tu các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp từ sự an vui mà 
tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp từ sự tươi 
tốt, trong lành mà tu các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp do thành tựu các pháp thê gian mà tu 
các pháp Độ vô cực. Có trường hợp muốn có 
được một thế giới thanh tịnh mà tu các pháp Độ 
vô cực. Có trường hợp do thành tựu mọi thứ loại 
mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp do tạo 
nên quyến thuộc mà tu các pháp Độ vô cực. Có 
trường hỢp do không. hủy hoại được quyền thuộc 
mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp do dứt 
trừ mọi trân câu, đem lại sự trong sạch mà tu các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp do quán tưởng về 
các quốc độ mà tu các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp do nêu bày thệ nguyện mà tu tập các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp do dứt mọi 
phóng dật mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường 
hợp do nhận ra sự xoay chiêu khắp cõi mà tu tập 
các pháp Độ vô cực. Có trường hợp nhăm đạt đến 
cối diệt độ mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường 
hợp từ cảnh phú quý hơn người mà tu các pháp 
Độ vô cực. Có trường hợp từ việc nhận ra ý nghĩa 
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về quyến thuộc mà tu tập các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp do dứt mọi nơi chỗn quên mắt mà tu 
các pháp Độ vô cực. Có trường hợp do thấy được 
ba mươi hai tướng pháp mà tu các pháp Độ vô 
cực. Có trường hợp do thuận hợp thời cơ mà tu 
tập các pháp Độ vô cực. Có trường hợp do biết rõ 
vê thời mà tu tập các pháp Độ vô cực. Có trường 
hợp do nhận rõ về thế gian mả tu các pháp Độ vô 
cực. Có trường hợp do tùy thuận theo thế gian mà 
tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp do nhận ra 
tính chất giới mốc mà tu các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp do dứt trừ hết thảy mọi thứ mà tu các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp nhằm đạt được 
sự kiên cố, vững bền như kim cương mà tu các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp do hành động 
cứu giúp mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường 
hợp an nhiên tu tập các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp do hàng phục được các ma mà tu các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp do không thoái 
lui mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp 
trong một thời tu các pháp Độ vô cực. Có trường 
hợp dứt hết mọi tham đắm, vướng mặc mà tu các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp từ pháp Tam- 
muội mà tu tập các pháp Độ vô cực. Có trường 
hợp theo lời dạy bảo mà tu các pháp Độ vô cực. 
Có trường hợp do theo Phật đạo mà tu các pháp 
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Độ vô cực. Có trường hợp nhằm đạt đến Nhất 
thiết trí mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp 
do thâu đạt tính chất hữu dư và vô dư mà tu các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp do nhận ra chỗ 
nên dừng mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường 
hợp nương theo chư Phật mà tu các pháp Độ vô 
cực. Có trường hợp theo phương tiện mà tu tập 
các pháp Độ vô cực. Có trường hợp tự sự sâu 
buôn, lo lăng mà tu các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp do khai hóa hàng thần nhạc mà tu các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp do ham chuộng 
điều khác lạ mà tu các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp do thâu đạt bốn thứ quyết đoạn nên tu 
các pháp Độ vô cực. Có trường hợp đạt được bốn 
Như ý thân túc so sánh với các thứ thân túc khác 
mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp từ chỗ 
đạt được Tứ thiên mà tu các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp nhận rõ chỗ dừng của bôn Ý mà tu 
các pháp Độ vô cực. Có trường hợp do thấu đạt 
bốn chân lý mà tu tập các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp do đạt được năm Căn là tín căn, tính 
tân căn, ý căn, trí tuệ căn và định căn mà tu các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp do đạt được năm 
Lực là tín, tấn, ý, định, tuệ mà tu các pháp Độ vô 
cực. Có trường hợp do đạt được bảy Giác ý, tắm 
Phẩm đạo mà thực hành các pháp tu vượt bờ. Có 
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trường hợp nhằm đạt được cõi tịch tĩnh an nhiên 
mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp do sự 
quán tưởng mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường 
hợp từ chỗ vui thích với ánh sáng giác ngộ mà tu 
các pháp Độ vô cực. Có trường hợp nhằm đạt 
giải thoát mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường 
hợp noi theo các bậc Ty-kheo trong Thánh chúng 
mà tu tập các pháp Độ vô cực. Có trường hợp 
theo tám bộ chúng mà tu các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp do phân biệt mà tu các pháp Độ vô 
cực. Có trường hợp do cởi mở được sự trói buộc 
của các pháp mà tu tập các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp do nhận rõ tính chât thuận lý mà tu 
tập các pháp Độ vô cực. Có trường hợp do đạt 
được biện tài mà tu các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp do dứt mọi chán ghét mà tu các pháp 
Độ vô cực. Có trường hợp theo đúng sáu pháp 
Ba-lamật mà tu tập các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp do có phước báo về sáu căn là nhãn, 
nhĩ, tý, khẩu, thân, tâm mà tu các pháp Độ vô 
cực. Có trường hợp xuất phát từ lòng thương kẻ 
khác, muốn khuyên giúp mà tu các pháp Độ vô 
cực. Có trường hợp do thương xót về chính bản 
thân mình mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường 
hợp nhận rõ các pháp mà tu các pháp Độ vô cực. 
Có trường hợp do tạo mọi thích ứng mà tu tập 
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các pháp Độ vô cực. Có trường hợp do phân tích 
một cách rành rẽ mà tu các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp do vui thích sự khuyến trợ mà tu các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp nương theo ba 
cánh cửa giải thoát mà tu các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp tự sự hành hóa khác biệt mà tu tập 
các pháp Độ vô cực. Có trường hợp nhắm giải 
thoát cho kẻ khác mà tu các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp ý siêng năng dốc sức tu tập các pháp 
Độ vô cực. Có trường hợp nhằm đạt đến mười 
thứ Trí lực mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường 
hợp nhăm đạt bốn Vô sở úy mà tu các pháp Độ 
vô cực. Có trường hợp từ lòng thương lớn lao mà 
tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp do đạt 
được năm nhãn là Nhục nhãn, Thiên nhãn, Tuệ 
nhãn, Pháp nhãn và Phật nhãn mà tu các pháp Độ 
vô cực. Có trường hợp có được tự tại và tu các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp nhăm đạt sự an 
lạc yên lành mà tu các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp từ việc khiến cho các loài khó đạt 
được trở nên tự quy ngưỡng mà tu các pháp Độ 
vô cực. Có trường hợp do hâm mộ, quy kính 
mười tám pháp Bất cộng của chư Phật mà tu các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp do thông tỏ các 
phương tiện mà tu các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp nhăm đạt đến sự trong lành thuần 
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khiết mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp 
tự nhiên đi đến với các pháp tu vượt bờ. Có 
trường hợp do nhận ra sự biến chuyên trong ba 
cõi mả tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp do 
quan sát sự biến chuyền của pháp thanh tịnh mà 
tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp do vun 
trồng các pháp mà tu các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp nhăm đạt tám Bậc (bốn hướng, bốn 
quả) mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp 
do đạt các quả vị Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, A-la-háắn mà tu các pháp Độ vô cực. Có 
trường hợp do đạt quả vị Duyên giác mà tu các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp do đạt quả vị Bô- 
tát mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp 
nhăm đạt đến trí tuệ rốt ráo mà tu các pháp Độ vô 
cực. Có trường hợp nhăm đạt “Trí tuệ vô sở sinh” 
nên tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp nhăm 
đạt “trí tuệ kiên lập” mà tu các pháp Độ vô cực. 
Có trường hợp nhằm đạt được sáu loại thần thông 
là Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tâm thông 
tỎ tự tại nhận thây rõ mọi sự việc ở đời, Tha tâm 
thông, Thân túc thông và Lậu tận thông mà tu các 
pháp Độ vô cực. Có trường hợp do tạo được uy 
nghi mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp từ 
sự thê hiện tâm thương xót mà tu các pháp Độ vô 
cực. Có trường hợp do nhận thây các hành là 
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không, nên tu các pháp Độ vô cực. Có trường 
hợp do từ bỏ hết thảy mà tu các pháp Độ vô cực. 
Có trường hợp nhăm đạt được cảnh giới diệt độ 
mà tu các pháp Độ vô cực. Có trường hợp nhăm 
thể hiện sự biễn hóa mà tu các pháp Độ vô cực. 
Có trường hợp dốc đem giáo pháp truyên bá rộng 
khắp mà tu tập các pháp Độ vô cực. Có trường 
hợp do phân chia xá-lợi mà tu các pháp Độ vô 
Cực. 

Đó là nơi chôn hành hóa của các vị Tỳ-kheo, 
Bỏ-tát, gồm hai ngàn một trăm các pháp Độ vô 
cực an nhiên tịch tĩnh. Chư Bỏ- tát, Đại sĩ nếu đạt 
được sự thông tỏ về các pháp ấy thì đều đạt đến 
chỗ tận cùng của hết thảy các pháp thù thăng, 
huyền diệu cùng mọi cõi hành hóa mênh mông 
vô bờ, không gì có thể so sánh, không ai hơn 
được, là con đường dẫn tới bậc Thánh triết, dứt 
hết mọi nơi chốn dựa cậy ngưỡng vọng, tiêu trừ 
tật thảy mọi thứ bụi bặm câu uê, không còn các 
nẻo tu hội, đoạn sạch mọi lỗi hồ nghi. Trong hai 
ngàn một trăm pháp ấy, có thể chọn riêng ra một 
trăm pháp tu vượt bờ tiêu biểu với chủ đích là 
nhăm dứt sạch hết mọi vướng chấp về bốn đại 
sáu trần khiến cho hành giả có thể cât bước thong 
thả trong ba cõi, đi đến, lui tới ung dung khắp 
nẻo, hội nhập cả ba thời. Cũng như mặt trời mặt 
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trăng không hề sợ mọi thứ tôi tăm, khiến cho 
muôn vật được thành tựu với hàng trăm thứ cây 
cỏ, hoa trái rậm rạp xanh tươi hướng lên bầu trời, 
đêu do từ đất sinh ra. Bô-tát cũng như vậy, hai 
ngàn một trăm pháp tu vượt bờ là cái nên của 
trăm pháp tu vượt bờ tiêu biểu. Hai ngàn một 
trăm các pháp tu vượt bờ ây, mỗi mỗi pháp đối trị 
với bôn thứ là tham, dâm, nộ, si, hợp nên tám 
ngàn bốn trăm pháp. Mỗi pháp trong sô tám ngàn 
bôn trăm pháp này tách riêng ra có mười sự, hợp 
thành tám vạn bôn ngàn pháp, được xem là đây 
đủ các pháp Độ vô cực, là phương tiện dùng để 
hoàn tât tắm vạn bốn ngàn nẻo hành hóa tối 
thượng, chính yêu, dẫn tới việc đạt tám vạn bốn 
ngàn pháp môn Tổng trì, mau chóng hội thông 
với năm trăm loại Thánh công đức của chư Phật, 
với những diệu dụng khác nhau. Từ đó có thể 
dùng để hóa độ, đem lại an vui cho tất cả chúng 
sinh. Nhận rõ sự thành tựu hết thảy mọi nơi chỗn 
hành hóa trong các cảnh giới, thuận theo thời mà 
dây khởi, không một đối tượng nào mà không thể 
tế độ, đem lại an lạc, cho đến đạt được Trí tuệ độ 
vô cực, là sự thê hiện của pháp thân trong quá 
trình tu chứng. 


M 
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Phẩm 7: NÓI VÈ, SỤ TU TẬP THỤC HIỆN 
CÁC PHÁP 
ĐỘ VÔ CỰC 

Bấy giờ, Bô-tát Hỷ Vương lại thưa với Đức 
Phật: 

-Kính thưa Thê Tôn! Con lắng nghe Thê Tôn 
nêu Dảy một cách tổng quát các đề mục chính về 
cảnh giới của chư Phật. Do bản tánh vốn không 
được linh lợi, mẫn tiệp nên khó có thể lãnh hội 
kịp ý nghĩa của các vân đề được chỉ dạy. Kính 
mong Đức Đại Thánh rủ lòng thương nghĩ. Đức 
ây thật lành thay! Sẽ vỉ những hạng như con mà 
dẫn giảng rộng vê những điểm chính của kinh â ây, 
khiến cho tất cả được thông tỏ. Những nơi chỗn 
nào được Thê Tôn rủ lòng thương nhớ đến nhiêu 
thì những nơi ây luôn được nhiêu an lành. Huống 
chi cũng là thê hiện tâm Từ bi đôi với chư Thiên 
cùng mọi người trong mười phương. Mong, Thê 
Tôn vì lẽ ây mà một lân nữa chỉ dạy về chỉ tiết. 

Đức Phật nói với Bỏ-tát Hỷ Vương: 

-Bô-tát hãy hết sức lăng nghe, lại khéo suy 
nghĩ và ghi nhớ. Nay ta sẽ vì Bỏ-tát cùng tật cả 
các vị Ty-kheo, Bồ-tát mà một lân nữa nêu rõ về 
chỉ tiết. 

Bỏ-tát Hỷ Vương cùng với đại chúng vâng lời 
Phật chăm chú lắng nghe. Đức Phật nói: 
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-Thế nảo gọi là tu tập thực hành các pháp Độ 
VÔ CỰC øôm có sáu sự việc? Từ trước tới nay 
chưa từng phát tâm đối với đạo thì nay phát tâm 
Bỏ-tát bình đăng chí chân đứng ở chỗ giác ngộ về 
lẽ bình đăng đó từ quá khứ mà hành xử đôi với 
chúng sinh, thông qua sáu pháp tu là Bồ thí, Trì 
giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Nhất tâm và Trí tuệ. 
Chí luôn vui thích với Phật đạo, tâm nguyện đạt 
đến quả vị Chánh giác Vô thượng chưa từng bị 
lãng quên. Đó chính là tu tập sửa trị, thực hành 
đúng theo các pháp Độ vô cực gôm sáu sự việc. 

Thế nào gọi là làm sáng tỏ rực rỡ các pháp Độ 
VÔ Cực gồm có sáu sự việc? Phát khởi làm hiện lộ 
các pháp của trí tuệ sáng suốt là tâm đạo. Đã tự 
xét kỹ vỆ giới để phát tâm Bỏ-tát, đầu tiên là tu 
pháp Bộ thí, rôi dẫn đến Trì gIỚI, Nhẫn nhục, 
Tinh tấn, Nhất tâm, Trí tuệ. Đó gọi là làm sáng tỏ 
Tực rỡ các pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là thế gian tu các pháp Độ vô cực 
øôm có sáu sự việc? Y nghĩa ở chỗ cúng dường 
Phật cùng các việc hưng công lập đức, tất cả đều 
vì chúng sinh. Sáu pháp Độ vô cực cũng như thế. 
Nhằm để câu thúc, chế ngự sáu căn, cầu sáu thứ 
thân thông, thấu tỏ các nẻo hành động, khiến cho 
đạo lớn càng thêm phát triển. Đó gọi là thế gian 
tu các pháp Độ vô cực. 
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Thê nào gọi là vì chúng sinh nên thực hành 
các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? Như 
dùng pháp bố thí để thâu phục giáo hóa chúng 
sinh, tâm thường nhớ nghĩ: Nhằm khiến cho mọi 
chúng sinh luôn đạt được an lành, lại khuyến 
khích mọi người đến với đạo Phật. Sáu pháp Độ 
vô cực đều cũng như thế. Dùng giới để đem lại sự 
an định. Do sự khổ bao trùm như hư không nên 
đem các pháp của nhân nhục mà độ thoát, dùng 
tính tân cứu giúp, dùng nhất tâm để thu giữ, 
khiến cho chúng sinh khỏi phải lao vào các vọng 
tưởng điên đảo. Đạt được trí tuệ là nhằm khuyến 
khích, trợ g1úp đôi với đạo, cũng là nhằm đem lại 
an lạc cho chúng sinh. Mong thành Bậc Chánh 
Giác cũng là nhăm hóa độ chúng sinh. Đó gọi là 
vì chúng sinh mà thực hành các pháp Độ vô cực 
øôm Sáu Sự vIỆc. 

Thế nào gọi là an trụ tu tập các pháp Độ vô 
Cực øôm có sáu sự việc? Như đem sự kiên cô tạo 
lập chí nguyện, tâm đạo luôn được thanh tịnh, 
hòa hợp, dứt mọi tranh biện, hý luận. Đó là pháp 
tu Thí độ vô cực. Nơi chốn tạo lập khắp Các CỐI, 
quán về giới dứt mọi tưởng, chí dốc bảo tôn đạo 
pháp, chăng mong cầu phước báo. Đó là pháp tu 
Ciới độ vô cực. Trụ nơi đạo pháp, nhãn đối với 
tất cả mọi khổ, an trụ vững chắc nơi các điểm 
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chính của đạo pháp. Đó là pháp tu Nhẫn độ vô 
cực. Chỗ đứng để hành hóa chánh pháp, trải qua 
vô sô kiếp không hề bỏ phế việc tinh tấn, cho đến 
khi đạt Nhất thiết trí. Đó là pháp tu Tinh tấn độ 
vô cực. Nhất tâm dốc tu, chí câu pháp để mong 
thành tựu Phật đạo. Đó là pháp tu Thiền độ vô 
cực. Trụ nơi diệu nghĩa của đạo, thông suốt hết 
thảy các pháp, thâu đạt như bậc Chí chân, thành 
tựu quả vị Tối chánh giác, tâm luôn an nhiên 
không còn vướng chút vọng tưởng. Đó là pháp tu 
Trí tuệ độ vô cực. An trụ, tu tập các pháp Độ vô 
Cực gôm sáu sự việc là như thế. 

Thế nào là ở trong thê giới sinh tử mà tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? Nhận rõ vê 
nơi chốn bồ thí là vô lượng mà cũng không bao 
giờ hết. Mong đạt đến Phật đạo, có mặt khắp 
trong cõi sinh tử, ở những nơi chốn mình đan 
hành hóa dốc hết tài sản giàu có lớn lao mà bô 
thí. Đó là pháp tu Thí độ vô cực. Luôn tỏ ra thận 
trọng, quán xuyên trong hành xử, mọi tai họa từ 
phiên não tất làm mờ tối bao phước lành của cả 
thân mạng không có một giới hạn nào. Sống 
trong sinh tử mà không để bị vướng trong tai họa, 
đó là pháp tu Giới độ vô cực. Nêu gặp kẻ khác 
chông đối mà tâm mình không dây khởi một ý 
niệm øì, đó gọi là nhẫn nhục. Trải qua số lượng 
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kiếp không thể tính kế mà vẫn luôn thực hiện 
thiên định, phụng hành gốc của mọi điêu thiện, 
đó gọi là tinh tân. Dùng mọi đối tượng của tư duy 
tĩnh lự để thực hiện chánh định, đó gọi là thiên. 
Không rời các pháp Độ vô cực, đạt Phật đạo, hết 
thảy mọi nẻo tạo tác đều nhăm kiến lập các 
phương, pháp khéo léo, từ phương pháp ây, ánh 
sáng hiểu biết phát sinh, mọi nơi chốn đều thông 
tỏ, đó gọi là trí tuệ. Ấy là ở nơi sinh tử mà tu các 
pháp Độ vô cực. 

Thế nào là còn tham đắm đối với các trần mà 
tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? Chỗ 
mong muôn tạo lập cho đạo với các điều thiện 
cùng công đức là đều nhằm để khuyến hóa các 
loài chúng sinh, đó là Bồ thí. Dũng mãnh như sư 
tử, cũng như bậc Thánh vương có đến tám vạn 
bốn ngàn thể nữ nơi các cung. Thể nữ nhiều như 
vậy là không hợp với người đã theo Phật đạo, nên 
rốt cuộc là không chung sống mà đều khiến quy y 
Tam bảo, tiêu trừ ba trăm thứ phiên não, nhờ đó 
mau chóng đạt đến các phương pháp tu tập của 
đạo, dùng những giới câm ây với tâm từ để 
khuyến hóa chúng sinh, đó gọi là trì giới. Do chỗ 
đạt được của giới mà xua sạch các thứ phiên não, 
thuận theo người khác mà tâm không bị trần cảnh 
làm cho ô uễ, đó là Nhẫn nhục. Còn chỗ tham 
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đăm của tỉnh tân? Thế nào gọi là đối tượng của 
pháp tinh tân vượt bờ? Do đã thấy được chỗ còn 
tham vướng nên mới thực hành tinh tấn. Như bậc 
Minh vương tử đã khiến cho mọi người phải SỢ 
hãi. Đạt được sự hiểu biết về nhân của mọi tạo 
tác, thê hiện, để đem lại an lạc, do công dụng của 
chỗ còn tham vướng mả thực hiện Tĩnh tân. Thế 
nảo gọi là thiền? Do còn có chỗ tham vướng nên 
mới hành thiền định, dùng những nhận thức về 
tôi - ta để thu ,8!ữ hơi thở của mình, đó gọl là 
Thiên định. Thế nào là do còn có chỗ tham vướng 
mà thực hành pháp tu Trí tuệ độ vô cực? Như Trí 
tuệ độ vô cực không thể cùng tận, tâm thương xót 
đối với muôn loài cũng như ánh sáng của mặt trời 
đối với mọi thứ cây cỏ, nhăm đạt đến trí tuệ của 
bậc Thánh để khuyên trợ đạo đức, đó gọI là Trí 
tuệ. Ấy là còn có chỗ tham vướng nên tu sáu 
pháp Độ vô cực. 

Thể nào gọi là nhằm đem lại lợi ích cho người 
khác mà tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự 
việc? Dùng tính chất an lạc của mọi công đức mà 
dẫn dắt, giáo hóa chúng sinh, đó là Bồ thí. Luôn 
nương tựa nơi tâm Từ bị, không mang lòng mưu 
hại làm thương tốn các đôi tượng, đó là Trì giới. 
Trong mọi nơi chốn hành hóa nhằm phát huy 
chánh pháp đều có thê nhẫn mà không bị cho là 
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hèm kém xâu xa, đó là Nhẫn nhục. Lại vì những 
người khác, khuyên khích họ tu tập thúc đây 
hành động, mong muốn cứu giúp các trường hợp 
nguy khôn, đem lại mọi an lạc lâu bên, đó _øọI là 
Tinh tân. Nếu đem chánh pháp giảng truyền cho 
người, tâm luôn nhớ nghĩ vê việc tích chứa các 
đức hạnh thanh tịnh, đó là thực hiện Thiên định. 
Đem mọi nhân duyên ây làm cho hết thảy chúng 
sinh đều được thâu đạt, thâm nhuâần đây đủ, nêu 
bật rõ tâm Bô-đề của mình, đó gỌI là Trí tuệ. Ấy 
là nhằm đem lại lợi ích cho người khác mà tu các 
pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là theo các xứ mà tu các pháp Độ 
VÔ CỰC gôm có sáu sự việc? Do đã dứt trừ mọi 
điên đảo nên các hành động bô thí đều không 
mong cầu phước báo, đó là Bồ thí độ vô cực. Đối 
VỚI TmỌI tài sản sự nghiệp đều dùng làm nhân cho 
chỗ dựa của giới câm. VÌ để thu phục chúng sinh 
nên tu tập nhãn nhục cùng tinh tấn đối với bản 
thân trong tất cả mọi nơi chốn an trụ. Luôn nhớ 
nghĩ về kinh điển để tu hành đạt sự tịch tĩnh an 
nhiên, mà tâm trí luôn an trụ nơi cảnh giới VÔ VI 
tịch tĩnh ấy, đó là Trí tuệ. Ấy là theo các xứ mà tu 
các pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là theo đúng đường mà tu tập các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? Như có thê 
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tu tập đạt pháp nhẫn Vô sở tùng sinh, không gì 
mà không thể đảm nhận, gánh vác được, đó là Bồ 
thí. Hoặc thực hiện việc ngăn cấm đôi VỚI giới 
hạn của thân, khâu, ý, đó là Trì giới. Đôi với các 
pháp thuộc chân để luôn tu tập thuận hợp, dứt 
sạch mọi nẻo tranh biện hý luận, đó gọi là Nhẫn 
nhục. Hoặc như thân, miệng, ý không bám vào 
các điều trái ngược, không tu vào các nẻo phiên 
não hỗn tạp mà chỉ dốc tu tập siêng năng chắng 
chút biếng trễ, đó là Tinh tân. Như dốc phụng 
hành đạo pháp, tâm chí tinh chuyên dứt mọi tham 
đắm, Vướng mắc, dốc đạt Nhất thiết trí, mọi đối 
tượng đều thấu đáo, thông tỏ, đó là Nhất tâm. Rõ 
mọi pháp trong ba cõi là không, như cảnh huyền 
hóa trong mộng, chân lý giác ngộ vượt mọi gIới 
hạn của ba đời: quá khứ, vị lai, hiện tại, dứt sạch 
mọi thứ phiên não, đó là Trí tuệ. Ấy là theo đúng 
con đường của Phật mà tu sáu pháp Độ vô cực. 

Đức Phật nói với Bồ-tát Hỷ Vương, 

Thế nào gọ! là theo trí tuệ tu các pháp Độ vô 
cực? Như chăng. dứt bỏ việc khéo dùng các 
phương tiện quyên xảo để dẫn dắt, giáo hóa 
chúng sinh, đem trí tuệ để tế độ, đó gọi là Bồ thí. 
Hoặc như đem việc giảng truyền phố biến năm 
trăm bài tụng kệ để dứt trừ chín mươi sáu thứ 
ngoại đạo, diệt sạch mọi khổ não, tôn phụng 
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chánh kiến, đạt đến cảnh giới chí thiện, luôn 
được an lạc, đó là Trì giới. Hoặc diệt trừ khô nạn, 
trí tuệ an trụ trong cảnh tịch tĩnh, chán ghét việc 
dâm dục mà thêm tỉnh tấn tu, dần dà có thể g1áO 
hóa, đem đạo pháp mà hóa độ, đó là Nhẫn nhục. 
Phụng hành luôn tự điều phục chế ngự nơi chính 
mình, như thế thì dù có cả đất nước, muôn dân, 
voi ngựa, xe cộ vẫn có thê mong đạt được sự yên 
tĩnh, ung dung là do mình biết tìm hiểu về đầu 
môi của sự khô và rõ là không cội rễ, đó là Tinh 
tân. Nhớ đến mình, thương xót kẻ khác thì luôn 
đạt được sự an lành lớn lao. Cũng như âm thanh 
của tiêng đàn "không hâu” tâu lên và lan tỏa khắp 
nơi. Sau đây, quy vỆ sự tịch tĩnh mà trong lòng 
luôn kiên cố, bền vững. Cũng như sư tử là vua 
trong các loài thú rừng. Lại như vị dẫn đường chỉ 
giúp nẻo đi cho đám người buôn bán, đó là Tình 
tân. Hoặc nhất tâm chuyên niệm dứt hết mọi nơi 
chốn phát sinh của sắc trân, phát khởi các pháp tu 
của hàng Thanh văn, Duyên giác, ở nơi các nẻo 
hành hóa ấy mà không đi vào cảnh giới diệt độ, 
đó gọi là Nhất tâm. Hoặc như đối với các pháp, 
không có chúng sinh, không có ta - người, cũng 
chẳng có thọ mạng. Cũng như sáu sự việc mà 
người tu học đạo luôn nhớ nghĩ đến giáo pháp, 
như hàng xuất gia tu học phải luôn dứt trừ hết 
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thảy mười điều ác, đó gọi là Trí tuệ. Ấy gọi là 
theo trí tuệ mà tu sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nảo gọi là vì mình tu tập tạo được các 
hạnh, trí và tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự 
việc? Như có được tài sản lớn lao, luôn tự nhủ 
với chính mình là nên đem lòng thương cùng của 
cải cứu giúp cho mọi chúng sinh, đó là Bồ thí. 
Bày biện ở nơi thiên thượng cũng như ở nơi nhân 
gian đủ thứ cô bàn thịnh soạn, kẻ đến dự luôn 
được an Ôn, ung dung trong sự thọ hưởng, đó là 
Trì giới. Đạt được nhẫn nhục thể hiện qua sự vui 
vẻ tự tại, dung mạo lúc nào cũng tươi đẹp như thể 
hoa sen, cho dù đạt được phước báo hết mực phú 
quý cao sang, đó là Nhẫn nhục. Đã đi theo Phật 
đạo thì không còn ngưỡng mộ một đôi tượng nào 
khác. Tuy tu tập theo đúng đạo pháp nhưng bản 
thân luôn độc lập, đó gọi là Tĩnh tấn. Đã thọ nhận 
thiên định thì luôn như đối với thời gian của kiếp 
thành, kiếp hoại hoặc nhằm đạt tới nơi chỗn ấy, 
đó là Nhât tâm. Tuy hành xử ở thế gian nhưng 
luôn được giữ gìn, đó là Trí tuệ. Ấy là vì mình 
mà siêng năng tu tập sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là đã đạt được quả vị vả tu các 
pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? Như đã rõ 
về bố thí nên đem hết tài sản giàu có lớn lao, 
dùng chỗ bô thí ây mà khuyên trợ hết thảy mọi sự 
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việc nhăm đạt đến Phật đạo, đó gọi là Bồ thí độ 
vô cực. Tâm dứt mọi tham đăm vướng mặc, đạt 
được sự tịch tính an nhiên, không còn dây khởi 
các tưởng, dùng VIỆC ĐIỮ giới ây mà khuyên 
khích cứu giúp chúng sinh, đó là Trì giới. Lại 
không hề phi báng chánh pháp, tâm dứt mọi ý 
niệm mưu hại xâm phạm, cho đến khi Phật đạo 
được thành tựu cũng chưa từng có sự giận dữ, đó 
là Nhẫn nhục. Như tinh tân mà không mang tâm 
buôn phiên, nóng nảy, thể hiện qua công việc 
sớm tôi tu hành, đó là Tinh tấn. Bản thân luôn 
theo đúng với giáo pháp, không hề có chút sai 
phạm để đạt được pháp Tam-muội, đó gọi là 
Nhất tâm. Như phụng hành hết thảy các pháp, 
không đối tượng nào mà chăng thông tỏ, rõ tất cả 
đều là không, đó là Trí tuệ. Ấy gọi là đã đạt được 
quả vị và tu sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là chánh niệm tu các pháp Độ vô 
cực gôm có sáu sự việc? Như đã đạt được công 
đức từ sự dốc thực hiện bộ thí, đem công đức â ây 
để khuyến trợ đạo pháp, tế độ chúng sinh, đó gọi 
là Bồ thí. Nơi thân, miệng, ý, chỗ phước báo đạt 
được từ công đức giữ gìn giới câm, đều đem 
dùng vào việc thích hợp với đạo pháp, đó gọi là 
Trì giới. Như thọ nhận các pháp tập hợp ở nơi 
đông đúc, chỗ hiển bày điều mình thấu đạt luôn 
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đúng như điều mình đã thấu đạt, đó gọi là Nhẫn 
nhục. Như đối với trường hợp có các phương tiện 
phụng hành mà chưa thê quyết đoán được thì 
dùng trí tuệ để nhận rõ bỉ thử, dốc tâm thực hiện 
không sợ trở ngại, đó là Tinh tân. Nếu đã thực 
hiện thiên định tư duy, mọi sự xác định các điêu 
ứng hiện nên tham câu thọ nhận ý kiến của các 
bậc Đại đức, đó là Nhất tâm. Trí vượt đến bờ giác 
như bậc Thánh cao tột hơn hết, dùng trí ây để 
truyền trao đạo pháp, cùng nuôi dưỡng tâm ý và 
công việc nuôi dưỡng ây là nhăm giữ gìn mọi 
chuyên biến của tâm, từ đây diễn giảng truyền bá 
đạo pháp, đó gọI là Trí tuệ. Ấy gọi là Bồ-tát đại 
chánh niệm tu các pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là lìa thế gian tu các pháp Độ vô 
cực gôm có sáu sự việc? Như dùng phương tiện 
để dứt trừ các pháp hữu vi, khuyên thỉnh nhằm 
đạt đến đức của đạo quả VÔ VI, đó gọi là Bồ thí. 
Nếu mong đạt giới câm, hâm mộ đạo pháp, 
nguôn tâm dứt sạch mọi thứ tưởng tả vạy sai lâm, 
đó là Trì giới. Như thông tỏ vệ các tính chất vô 
thường, khổ, không, phi ngã (vô ngã), rõ mọi 
khía cạnh trong ngoài của các pháp để bảy tỏ sự 
ham thích cùng an vui với các pháp, đó là Nhẫn 
nhục. Đã tinh chuyên tu tập, ý dứt mọi ý niệm về 
tốn hại, phụng hành đúng theo sở nguyện, hợp 
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với ý nghĩa từ ngản xưa, tâm không còn tham 
vướng, đó là Tinh tân. Như thực hành thiên định 
không rời quản tưởng, do đạt được điều â ây nên có 
thể diệt trừ mọi thứ phiên não câu nhiễm, đó là 
Nhất tâm. Ví như mười hai chỉ duyên khởi không 
bị quấy động, thu tóm các phương tiện quyên xảo 
mà không xa lìa phiền não, tùy thời mà giáo hóa 
chúng sinh, đó là Trí tuệ. Ấy là sáu sự việc của 
trường, hợp lia thế gian tu các pháp Độ vô cực. 
Thế nào gọi là tạo tác mọi nghiệp và tu các 
pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? Đem chỗ 
thực hành các nghiệp đôi với công lao của bốn ân 
mà gia hộ cho chúng sinh đó là Bồ thí. Như dùng 
các giới câm vì vô số các loài chúng sinh đều 
khiến họ thảy chịu ân mà được tê độ, đó là Trì 
gIỚI. Cũng như các loài chim Day thú chạy, lúc 
vừa mới sinh ra liền bị rơi ngay vào trong chỗ lửa 
cháy, Bô-tát trông thấy cảnh ấy liên dập tắt lửa để 
cứu thoát. Do cảm từ ân lớn cứu giúp, đem lại an 
ồn cho những loài vật ây, nhân đó mà phát khởi 
tâm đạo, ây là Nhẫn nhục. Lại như công việc dẫn 
dắt, giáo hóa, giảng dạy cho vô sô dân chúng 
trong các quốc độ, tùy hoàn cảnh mà thu phục, 
như ở trong tắm nạn mà thể hiện sự nhẫn nhục, 
cho dù phải bỏ thân mạng đề cứu lây bao nỗi khô 
não của chúng sinh, Bồ-tát cũng đều thể hiện sự 
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nhẫn nhục, đối với hết thảy mọi nguy khốn tâm 
không hề dây chút giận dữ, đó cũng là Nhẫn 
nhục. Như có trường hợp hành động đối với bốn 
ân, có trường hợp tùy hoàn cảnh mà tinh tấn để 
tăng thêm lợi ích, cho dù trong trường hợp nào 
cũng luôn mang tâm đại Từ với lòng thương xót 
lớn lao trong sáng, đem tâm ấy mà hóa độ chúng 
sinh không thê tính kế hết, vì bậc đứng đầu mà 
khuyên trợ tật cả, mọi nơi chôn hành hóa của tâm 
ây như thế là không hề gặp một khô sở nào, từ 
đây đem đến lợi ¡ch cho khăp muôn loài trong ba 
cõi, đó là Tinh tấn. Như trong giai đoạn mới tu 
tập chưa đạt trí tuệ mà dốc tâm siêng năng tính 
chuyên, đối với hết thảy các pháp không hề có sự 
saI trái hay thật tán, nhờ vậy mà tỏ ngộ được tánh 
không, tiếp cận được ba cánh cửa giải thoát, đó là 
Nhất tâm. Như chí đã nhất tâm, đôi với các pháp 
thiện, đức luôn được giữ gìn vun đắp, khiến dứt 
sạch mọi tưởng, tật hội nhập Phật đạo. Từ sự hội 
nhập â ây làm cái nhân gốc để giảng, dạy nêu Dày, 
cho đến thông đạt các cánh cửa giải thoát như vô 
tướng bất nguyện. Đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ 
sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là con đường ung dung và tu các 
pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? Như sự an 
lành khiến cho tâm ý ham thích các sự nghiệp thế 
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gian, dùng sự bố thí ấy dẫn dắt chúng sinh đến 
với chánh kiên, tập hợp công đức để khuyên trợ 
họ, đó là Bố thí. Tâm được ung dung, chí tin 
tưởng nơi ánh sáng của đạo pháp, đem tật cả 
những điều ây mà giúp đỡ, dẫn dắt khiến cho 
chúng sinh đến với các nẻo chánh ngữ, chánh 
mạng, chánh nghiệp, chánh phương tiện, đó là Trì 
BIỚI. Bô-tát đã nêu rõ nẻo đường ung dung â ây, về 
nơi chỗn đạt đến của ĐIỚI, đối với pháp nhẫn Vô 
sở tùng sinh không hề dấy tưởng mong câu 
phước báo, đó là Nhẫn nhục. Tâm đạt diệu lý 
“Bất khả đắc”, thân luôn tinh tân mà không còn 
vướng vào chỗ dựa cậy, đó là Tĩnh tân. Dứt trừ 
điên đảo, ý định không loạn, nhờ đó ý luôn được 
thu giữ, chuyên tính về một đối tượng, lia mọi 
phóng dật, đó là Nhất tâm. Như đã thu giữ “vô 
tưởng”, dựa theo trí tuệ của bậc Thánh mà độ 
thoát mọi nỗi lo lắng về nguy khốn khổ não, đó là 
Trí tuệ. Tôn phụng, thực hành mọi nhận thức và 
tư duy chân chánh, thích hợp, làm cho đạo lớn 
được hưng khởi, phát triển, không hề bị thoái 
chuyền, đó là Trí tuệ của nẻo đường ung dung 
dốc tu sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là không rơi vào chôn xa vời mà 
tu các pháp Độ vô cực gôm có sảu sự việc? Như 
sử dụng các phương tiện quyên xảo để giúp đỡ 
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đối với hết thảy chúng sinh để họ nhân đó mà 
phát tâm đạo, đó là Bồ thí. Tâm dứt sạch mọi ý 
niệm mưu hại, đôi với đạo pháp không còn dây 
khởi điên đảo, đạt được sự an định lâu bên tự tại, 
như có vị Bồ-tát từ cõi trời Đâu-thuật hiện xuống 
với đầy đủ uy nghi khiến chấn động cả đại thiên 
thế giới, thì mình vẫn giữ được sự thanh tịnh sâu 
xa ở cõi của mình, đó là Trì giới. Như dùng sự 
nhẫn nhục để dốc tâm đem lại sự dây khởi tạo lập 
cho chánh đạo vượt hắn tám pháp của thế gian, 
đó là Nhẫn nhục. Luôn tinh tân trong việc dùng 
Từ bi để khuyên khích, gia hộ đối với chúng sinh, 
đó là Tinh tân. Như thực hiện hết thảy các pháp 
thiên định, chánh thọ, dứt mọi phóng dật thể hiện 
qua bỗn tâm vô lượng, đó là Nhất tâm. Dùng trí 
tuệ tu các pháp Độ vô cực, nguyện thực hành, 
khuyên trợ để thành tựu được hết thảy các pháp, 
các phương tiện thích ứng, không đâu là không tế 
độ khắp, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ 
VÔ cực. 

Thế nào gọi là thích ứng thuận hợp tu các 
pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? Như đã có 
được ánh sáng trong sự giúp đỡ, cùng đông tâm, 
không dấy khởi một ý niệm nào khác, đó là Bồ 
thí. Như đem các giới câm khuyên khích khiến 
cho chúng sinh lìa bỏ mọi tham dục, dẫn tới hành 
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động dứt sạch cấu uẻ, thanh tịnh như nước, đó là 
Trì giới. Như đem tâm hòa thuận, khuyến hóa 
chúng sinh, khiến họ dứt mọi tâm giận dữ, đó là 
Nhẫn nhục. Hoặc như dùng các phương tiện để 
khuyến tu các pháp tịch tĩnh giải thoát, đó là Tình 
tân. Diệu dụng của sự nhu hòa như các pháp, các 
sách nói về y dược có thê làm chân động cả trời 
đât. Như dùng thiền định tư duy để tiêu diệt hết 
thảy sáu mươi hai thứ kiến châp về hữu vô, 
thường đoạn, do vậy có thể đi khắp thế giới phiên 
não mà không chút sợ hãi, đó là Nhất tâm. Như 
đem trí tuệ Bát-nhã làm chuyền động khắp đất 
trời, mọi học vấn sách vở chú giải nhờ ánh sáng 
ây mà thông suốt, thể hiện tâm Từ bi lớn lao, 
nhận rõ mọi nẻo hướng tới của thiện ác, khổ vui, 
quy ngưỡng Tương tựa nơi Nhất thiết trí, bậc 
Khai sĩ do vậy mà đạt được vô sở úy, đó là Trí 
tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọI là tạo tác và tu các pháp Độ vô 
cực gôm có sáu sự việc? Đã tự mình bồ thí rôi 
dẫn dạy kẻ khác cũng thực hành bô thí như mình. 
Lại khuyến khích những người khác cùng dây 
khởi tâm thương xót đôi với chúng sinh, đem ánh 
sáng soi tỏ cùng tạo điêu kiện giúp đỡ họ, đó là 
Bồ thí. Nhằm để giáo hóa chúng sinh nên luôn 
dựa vào tâm Từ bị, không buông lung, dứt sạch 
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mọi nghiệp ác, đó là Trì giới. Đem tinh thân nhu 
hòa cùng giúp khiến cho mọi ân ích được thấm 
nhuân khắp, không còn dây khởi sân hận, đó là 
Nhẫn nhục. Như đem mọi gốc lành cốt yếu của 
công đức làm cho đạo pháp hưng thịnh nhăm 
giáo hóa, cứu giúp những hạng chậm chạp thua 
kém, đó là Tinh tân. Do luôn tĩnh lự tư duy về ý 
nghĩa vô thường, khổ, không, phi ngã (vô ngã) 
nên thông tỏ được sự thực, không rơi vào bốn thứ 
điên đảo, đó là Nhất tâm. Như đem trí Bát-nhã 
khiến cho chúng sinh luôn gắn bó với gốc của các 
pháp thiện, không để bị rơi rớt, thất tán, nhờ đó 
sự hành hóa trong hiện tại luôn được đứng vững, 
dứt trừ các thứ bất thiện, dùng các phương tiện 
quyên xảo để dẫn dắt giáo hóa kháp chôn, độ 
thoát hết thảy các loài, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm 
đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nảo gọi là “vô tác” tu các pháp Độ vô cực 
gôm có sáu sự việc? Như đem đức của công lao 
điều phục năm dục mà dạy dỗ, trao truyền cho 
chúng, sinh, đó là Bồ thí. Đem sự cùng giúp đỡ 
cho vô sô chúng nhân, lần lượt theo từng phẩm 
loại mà dùng vào việc tôn phụng giới pháp của 
Phật, hộ trì cho mọi nơi chôn được phát sinh, đó 
là Trì giới. Dùng sự giải thoát mọi thứ phiền não, 
ái dục để dạy dỗ chúng sinh, khiến họ thây được 
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tính chất thù thắng của sự giải thoát đó, đó là 
Nhẫn nhục. Sống trong cõi tục, thâm nhập tận 
cùng các nẻo hý lạc mà vẫn tự tại, dùng mọi thứ 
quyên thuộc ây để khai hóa chúng sinh, đó là 
Tinh tấn. Như đem các pháp. thiền định để dốc hộ 
trì các nẻo giác ý, không chỗ nào là không thôn 
tỏ, đó là Nhất tâm. Như tin vào trí tuệ tu học đê 
đạt đến ánh sảng vô bờ, dùng trí tuệ ấy mà độ 
thoát hết thảy các loài, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm 
đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào là dốc ý tu tập các pháp Độ vô cực 
gôm có sáu sự việc? Như rời khỏi sự khuyên 
khích giúp đỡ mà không dây tưởng về phước báo, 
đó là Bồ thí. Chỗ phụng hành các _81ới câm luôn 
dứt sạch mọi hủy phạm, nhăm hỗ trợ cho Phật 
đạo phát khởi, đó là Trì giới. Đạt được bình đắng 
trong sự tu tập thê hiện qua mọi hành xử nhu hòa, 
dịu dàng, đó là Nhân nhục. Siêng năng tu tập 
không biếng trễ, tiên lui luôn tự điêu phục mình, 
đó là Tinh tân. Như có khả năng phụng hành 
chánh pháp, lìa bỏ mọi phóng dật, tâm luôn thư 
thái, ung dung, đó là Nhất tâm. Như được lãnh 
hội đức sáng của bậc Thánh, dùng đề khuyến trợ 
đạo pháp, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 

Thế nào gọi là siêng năng tu tập các pháp Độ 
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VÔ Cực gôm có sáu sự việc? Đôi với hết thảy mọi 
sở hữu đều không nên luyên tiếc mà phải lìa bỏ, 
như đi vào biến lớn, nơi chứa đây các tài sản quý 
giá, dùng những thứ â ây để cứu ĐIÚP, chúng sinh, 
đó là Bồ thí. Như tuân giữ các giới câm, bản thân 
luôn xa lìa mọi đôi tượng khiến mình say mê, 
không hề tham vướng nơi danh sắc, đó là Trì 
GIỚI. Có kẻ mang ý độc rắp tâm hãm hại, cho đến 
nỗi thân thể chỉ phân bị chặt đứt thành từng đoạn 
cũng không hề dây khởi tâm giận dữ, đó là Nhẫn 
nhục. Như có thể vượt qua hết thảy mọi nẻo lý 
luận bàn bạc, tâm luôn rộng mở, dung nạp tất cả, 
ví như biến lớn, tuy có lúc bị khô kiệt nhưng cái 
tâm rộng mở ây luôn được giữ vững, đó là Tinh 
tân. Hoặc như Ở ngay tại nơi chốn dục lạc mà 
không hề mắt cảnh gIớI Tứ thiền, đó là Nhất tâm. 
Như luôn quan sát hết thảy muôn vật đều như 
cảnh huyễn hóa, tu để đạt được diệu lý vô sở đắc, 
thâm nhập vào cảnh giới vi diệu mà không rời 
ánh sảng của bậc Thánh, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm 
đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọl là đạt được giác ngộ tu các pháp 
Độ vô cực gôm có sáu sự việc? Như có trường 
hợp cứu giúp, lia mọi trở ngại, cũng không có nơi 
chôn mong câu, đó là Bồ thí. Tu các ;. pháp vi diệu, 
không trái với những pháp ngăn cấm, không lìa 
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bỏ diệu nghĩa mà bậc Thánh đã nêu dạy, mọi nơi 
chốn thực hiện đều loại trừ phóng dật, lìa bỏ các 
nẻo ác nên chí nguyện mới được xác lập, đó là 
Trì gIỚI. Nên tỏ ra nhẫn đối với tất cả, không 
tranh với các pháp thiện, luôn thể hiện tâm nhân 
từ, đó là Nhẫn nhục. Tính chuyên tu học đối với 
mọi thứ, mọi nơi mà không khiếp nhược, đó là 
Tình tấn. Như đối với thiên định tư duy có thể tự 
mình gắng sức tu tập, hội nhập vào các pháp 
Tam-muội thủ thắng, điều phục chế ngự tâm, cho 
đến sở nguyện lớn lao như bậc Đại Thiện kiến 
Chuyên luân thánh vương, tuy ở ngôi vị trị nước 
rộng lớn mà luôn dốc tiêu trừ các tưởng về tham 
dục, sân hận, oán hại, luôn thê hiện tâm Từ đối 
với chúng sinh, đó là Nhất tâm. Đối với bậc 
Thánh minh đều không có chỗ tham vướng, tâm 
từ rộng lớn nhận thức rõ về các đối tượng nên 
tâm dứt sạch mọi ý niệm sát hại, đó là Trí tuệ. Ấy 
là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào là thực hiện một cách nhanh chóng 
các pháp Độ vô cực gôm cÓ sáu sự việc? An trụ ở 
chỗ không có nơi chôn đạt đến mà tạo mọi phước 
thí, tâm an nhiên tự tại, dứt mọi nơi chôn hướng 
về, đó là Bộ thí. Như giữ đúng các giới cấm, 
không mọng đạt được tài sản, sự nghiệp, cũng 
dứt mọi đôi tượng tưởng nhớ, đó là Trì giới. Tuân 
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theo hết thảy các pháp, không rơi vào cõi điên 
đảo, theo thời mà thực hiện tâm nhân ái, đó là 
Nhẫn nhục. Theo chỗ an lạc, trọn không hề thoái 
chuyền, ngày ngày găng sức tu tập cho đến lúc 
thành tựu, đó là Tinh tấn. Như dựa vào trí tuệ để 
thực hiện các pháp thiền định tư duy vô bờ, đó là 
Nhất tâm. Như có bậc Bỏ-tát hiện thân trong 
hàng Thanh văn thực hiện trí tuệ vô dư, đối với 
quả VỊ Duyên giác đến vô dư cũng không rơi vào 
cõi Dục cùng hàng phảm phu, cũng dứt hết mọi 
thiêu sót sơ hở, vì muốn thị hiện để hóa độ chúng 
sinh nên có mặt trong cõi đời, chí không còn chút 
tham vướng, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 

Thế nảo gọi là đạt được sự thâm diệu tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? Như thực 
hiện sự bồ thí, không dây ý nghĩ: Ta đã tạo được 
sự bô thí đối với mọi người, đó là Bồ thí. Chỗ giữ 
gìn các giới câm là nhằm thuận hợp với chúng 
sinh, không dựa cậy vào sinh tử. Điều ây đúng 
VỚI ĐiáO pháp của bậc Thánh minh, đó là Trì giới. 
Trừ bỏ các pháp tà kiến ngay từ lúc mới phát tâm 
rộng lớn, tạo lập sự nhân hòa, lây điều ầy làm 
giới luật thâm diệu, dùng sự nhẫn vô bờ đê theo 
đó mà lý giải tính chất vô ngã, không mang vọng 
tưởng, không mong đạt đến chốn vinh hoa, cũng 
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không chăng mong đạt, cũng chăng phải là chăng 
mong đạt, đó gọi là không mong đạt, ây gọi là 
Nhẫn nhục. Ở nơi các pháp tà kiến mà vẫn dốc 
tâm tu tập một cách vững vàng, do vậy mà đối 
với ba cõi thảy dứt sạch mọi tham vướng, cũng 
không nhớ nghĩ đến cảnh giới diệt độ, đó là Tình 
tân. Hoặc như ở bên ngoài, học theo các nẻo tà 
kiên, nhưng chỗ hành động thì đúng với đạo bình 
đăng, chánh giác, đó là Nhất tâm. Từ nơi trí tuệ 
dốc tu các pháp chánh chân mà dứt mọi mê loạn 
lầm lạc, nơi chốn hành hóa được mở rộng không 
chút trở ngại, tâm an nhiên tịch tĩnh, dứt sạch mọi 
phóng dật, đó là Trí tuệ. Ây là øôm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 

Thế nào gọi là trường hợp xen lẫn tu tập các 
pháp Độ vô cực ,gồm có sáu sự việc? Như có chỗ 
bồ thí với ngân ây các thứ hương vị, mỗi loại đều 
có nét khác biệt riêng, thích hợp VỚI những người 
thọ nhận, như thể là đã vun trồng từng ây phước 
đức nhưng chăng dây lòng tham đối với bản thân. 
Lại vì mọi người mà giảng giải, nêu bảy từng ây 
câu lời trong kinh sách, thể hiện đây đủ SỞ 
nguyện của mình là khiến cho họ quy ngưỡng về 
cõi Phật, đó là Bồ thí. Xác lập các gIỚI cắm để 
tuân giữ nhăm góp phân làm cho cõi Phật thêm 
phân trang nghiêm thanh tịnh, hợp với thệ 
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nguyện của mình, đó là Trì BIỚI. Như ở cõi Phật 
ây có nhiều chúng sinh, mọi câu uế đều khiến 
giảm thiểu, tâm dứt mọi thứ sân hận, mưu hại, 
luôn đem điều ây để khuyến trợ, đó là Nhẫn 
nhục. Hoặc như có khả năng riêng mình thực 
hành các pháp tu của hàng Thanh văn, Duyên 
giác, Bô-tát, đó là Tinh tấn. Ví như có những nƠI 
chốn đông đảo, đây những tham dâm, giận đữ, sĩ 
mê, thân tuy sông trong cảnh ây mà tâm luôn 
thanh tịnh, đó là Nhật tâm. Đem trí tuệ sử dụng 
các phương tiện quyền xảo, thâm nhập khắp mỌI 
nơi chốn, không hê có sự dối trá, nêu giảng các 
pháp thâm diệu, vượt mọi no nương tựa quy 
ngưỡng, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ 
VÔ Cực. 

Thế nảo gọi là thanh tịnh tu các pháp Độ vô 
Cực øôm có sáu sự việc? Như đem tâm mình tự 
làm trong sạch cõi Phật, không còn chút cáu bợn, 
đó là Bồ thí. Đôi với hết thảy các chúng hội thanh 
tịnh đều luôn tỏ lòng cung kính, dứt mọi khinh 
mạn, đó là Trì giới. Như có thể làm cho cõi Phật 
đạt được sự bình đăng, băng phẳng như thê lòng 
bàn tay, mịn màng mêm mại như loại thiên y, vô 
số các thứ vật báu đủ loại nằm chen chúc nơi đất 
mà tâm không dây chút tham đắm, đó là Nhẫn 
nhục. Hoặc di chuyển khắp các quốc độ không 
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thể kế hết, không nơi nào là không bày tỏ sự cung 
kính thê hiện tâm khao khát ngưỡng mộ, đó là 
Tỉnh tân. Như có thể thành tựu được các tướng 
tốt với ánh sáng chiếu tỏa khắp nơi, xua tan mọi 
cầu uê phiền não nơi tâm, đó là Nhất tâm. Hoặc 
khiến cho chúng sinh hiểu được vạn vật cũng như 
cảnh huyền, hóa, nhân đó mà thuyết, giảng chánh 
pháp, cả đến loài thấp kém như câm thú cũng 
không hề bỏ sót, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu 
pháp Độ vô cực. 


M 


Phẩm 8: NÓI VẺ TÍNH CHÁT VƯỢT 
MỌI BIÊN VỰC 


Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương: 

-Thế nào gọi là vượt mọi biên vực tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? Như thây 
chúng nhân tâm bị bao thứ tăm tôi mê lầm che 
phủ, trước hết là bố thí giúp đỡ họ, sau đây thì 
mới vì họ mà thuyết pháp để giáo hóa, dẫn dắt, 
đó là Bồ thí. Như họ còn mang nặng nhiêu thứ 
phiên não thì phải tận lực giảng dạy dứt trừ sạch, 
đó là Trì giới. Đối với hạng người đời ngu sĩ mê 
muội, châp trước về “nhân tưởng”, không biết 
khiếp sợ, tâm chắng có nơi chốn quy kính, thì 
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phải vì họ mà phân tích, thuyết giảng để khiến họ 
vượt qua được mọi biên vực tắm tối ây, đó là 
Nhẫn nhục. Như khéo dùng các phương tiện để 
xua trừ mọi chướng ngại của ánh sáng, khiến cho 
ánh sáng ây dứt sạch mọi âm u, đó là Tinh tấn. 
Trụ nơi nhẫn vô ngã, dứt bỏ mọi thứ nghiệp tà đề 
thực hiện thiền định tập trung, đó là Nhât tâm. 
Dùng trí tuệ để đem lại những thành tựu về biện 
tài, thâm nhập vào các nơi chôn với tinh thần 
bình đẳng mà thuyết giảng các pháp vượt mọi 
biên vực, nhưng đôi với các pháp thiền định, định 
ý, chánh thọ, các cánh cửa giải thoát thảy đều 
không bị hủy hoại, đó là Trí tuệ. Ấy là gôm đủ 
sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là tín đạo và tu các pháp Độ vô 
cực gôm có sáu sự việc? Như có thê quyết định 
một cách dứt khoát về trường hợp nên bồ thí để 
nhăm khuyến trợ đạo pháp, đó là Bồ thí. Hoặc 
như xem xét các giới câm không hê thiếu sót để 
cho việc thực hành được đây đủ, hoàn hảo, đó là 
Trì giới. An trụ nơi cảnh giới Tứ thiền, phụng 
hành diệu lý Không, nhăm dứt trừ mọi tưởng về 
tham đắm, vướng mắc, đó là Nhẫn nhục. Như trụ 
ở pháp Không để thực hiện các phương tiện, cả 
thân, miệng, ý, hành đều không có chỗ vi phạm, 
đó là Tinh tấn. Tu tập các pháp thiên định, đối 
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VỚI nỘI giới hay ngoại cảnh đều dứt hết mọi tham 
VƯỚng, đó là Nhất tâm. Như dùng trí tuệ lớn lao 
trụ nơi mười hai nhân duyên, đôi với các pháp 
không vọng động, luôn thuận theo bậc Thánh 
minh, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô 
Cực. 

Thế nảo gọi là vì nhăm giải thoát mọi khổ ách 
của chúng sinh mà tu các pháp Độ vô cực gồm có 
sáu sự việc? Như thể hiện tâm Từ, xem đó là yêu 
tố hàng đâu, chí luôn vui vẻ, làm trong sạch cả ba 
cảnh giới, đó là Bồ thí. Đạt được tâm chuyên 
tinh, thanh tịnh không còn câu uế, đó là Trì giới. 
Như nhằm dứt trừ cõi địa ngục, cam nhận mọi 
thứ khổ não đêu có thể điều phục, chế ngự tâm ý 
mình, đó là Nhẫn nhục. Thu tóm hết thảy bốn 
tâm vô lượng, thể hiện tâm nhân ái, ban ân, đem 
lợi lạc đến cho mọi người cùng được an hưởng, 
tùy thời sử dụng các phương tiện đề Cứu g1úp mọi 
chúng sinh khôn khô, đó là Tinh tấn. Hiện thân 
A-tu-la tu hành thanh tịnh, thân được an trụ thê 
hiện sự an định để che chở cho chúng sinh, tôn 
phụng các pháp dứt mọi giận dữ nhắm cứu giúp 
bao kẻ khác, đó là Nhất tâm. Hoặc như ý được 
thanh tịnh, mọi chỗ nhớ nghĩ đều đây đủ, trụ nơi 
an định vững chắc để giáo hóa chúng sinh, chính 
vì nhằm nêu rõ mà dốc sức thuyết pháp để tiêu 
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trừ mọi thứ phiên não, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm 
đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là do hiểu pháp mà tu các pháp 
Độ vô cực gôm có sáu sự việc? Như có thê đạt 
đến mười tắm pháp bất cộng của chư Phật, đó là 
Bồ thí. An vui nơi kinh điển, từ đó tạo lập chí 
nguyện lớn, thành tựu được các pháp môn giải 
thoát, hộ trì cho sinh hoạt của thân, khẩu, ý, đó là 
Trì giới. Như dây khởi tâm thương xót lớn lao 
vượt khỏi tâm từ nhỏ hẹp, vì chúng sinh nên 
thường thê hiện sự nhu hòa, dịu dàng, đó là Nhẫn 
nhục. Hoặc như đạt được bốn thân túc, có thể phi 
hành khắp nơi, luôn sử dụng các phương tiện mà 
lây điều đó làm hàng đâu, ây là Tĩnh tân. An trụ 
nơi bốn bị chỉ, thiên định là gốc. Nghiên cứu 
thông suốt, năm giữ đây đủ, chỗ quảng diễn các 
pháp đều hòa hợp, đó là Nhất tâm. Thông hiểu 
văn tự đạt đến Tổng trì trình Dày các pháp hội 
nhập nhất thiết ý, thu tóm bốn vô úy để nêu bảy 
vệ tính chất không thoái chuyền, đó là Trí tuệ. Ấy 
là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là an vui trong tịch tĩnh tu các 
pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? Như trong 
thời gian thực hiện công việc bô thí, tâm luôn 
được thu phục, do thu tóm được tâm nên dù ở tại 
riêng một chỗ, sở nguyện thảy đêu có thể khuyên 
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trợ được, đó là Bồ thí. Hoặc có thể xua sạch mọi 
thứ ngăn ngại phủ vây khiến cho thân tâm được 
thanh tịnh trong lăng, đó là Trì giới. Mọi xứ sở 
nơi chôn sinh thành đều hiểu rõ về tính chất vô 
thường, khổ, chế ngự mọi thứ tưởng chấp, ham 
chuộng nhân ái thuận hòa, đó là Nhẫn nhục. Như 
mong đạt nơi diệu lý Không, Vô tướng, Vô 
nguyện, cho đến các pháp tịch nhiên giải thoát, 
đó là Tinh tấn. Hoặc dùng thiền định tư duy để 
tiêu diệt mọi phiên não câu uẽ, thực hiện các 
pháp định ý nhưng không rời bỏ giác ý, đó là 
Nhât tâm. Đem trí tuệ vui với các pháp tịch 
nhiên, cảnh giới vô vị tự tại như tỏa ánh sáng rực 
rỡ vì đã đạt được tắm môn giải thoát, từ đó vì 
người khác mà thuyết pháp, không rơi vào các 
quả vị Thanh văn, Duyên giác, đó là Trí tuệ. Ấy 
là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nảo gọi là ham thích quản tưởng và tu các 
pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? Như dứt trừ 
mọi vọng tưởng, chắng kế có con người hay là 
không, đó là Bô thí. Xem xét kỹ mọi sự việc từ 
xưa cũng như về sau này, tâm tự suy nghĩ luôn 
quản xuyến khắp chốn, tât suy niệm và nhận biết 
mọi đối tượng đạt được là “vô sở đắc”, đó là Trì 
giới. Như tâm còn vướng lỗi lâm đối với tất cả 
các pháp, phải luôn quán tưởng về người, chúng 
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sinh, thọ mạng. Từ đây mà nhận rõ, đó là Nhẫn 
nhục. Gắng gô an trụ nơi chôn quán tưởng để cho 
sự tư duy tính lự được hưng khởi, phát triển, dứt 
sạch mọi chỗ dựa cậy, tập hợp được các phương 
tiện thính ứng cho việc tu hành, đó là Nhất tâm. 
Như chăng tiếp cận với tham dục, dứt mọi lỗi 
lầm, đôi. với các pháp lỗi lầm không hề có sự 
phạm, vấp, không làm mất đạo ý thanh tịnh do 
diệt sạch các phiên não, tăng trưởng lòng thương 
để tự chế ngự tâm ý cùng hóa độ chúng sinh, ở 
nƠI CỐI gộc của mình một cách an nhiên tự tại, đó 
là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là thông tỏ hết thảy mọi nẻo nhập 
và tu các pháp Độ vô cực gøôm CÓ sáu sự việc? 
Đôi với tất cả các pháp không có ai đem sẵn cho 
mình, mà phải do chính mình đạt được, dùng điều 
ây, để khuyên trợ, cứu giúp hạng thấp kém, thiêu 
thốn, đó là Bồ thí. Như đem tâm thương yêu rộng 
lớn khuyên. khích giúp đỡ muôn loài, khiên chúng 
được yên ôn, đứng vững, luôn đây đủ nẻo ánh 
sáng của bậc Thánh, không ôm lòng giận dữ, mọi 
hành xử thọ nhận luôn thể hiện sự vui vẻ, hòa 
hợp, đó là Trì giới. Hoặc như có thể đạt được 
pháp không thoái chuyền, giữ gìn một cách vững 
chắc không hề tỏ ra lơ là, đó là Nhẫn nhục. Dốc 
tin tưởng nơi vị đứng đầu, nương theo trí tuệ của 
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bậc ấy mà sắp đặt thực hiện các phương tiện, đó 
là Tinh tấn. Đem những thành tựu của việc thực 
hiện đây đủ, thông suốt các pháp thiên định chữa 
trị cho vô số chúng dân, khiến họ dứt được mọi 
nguy hại, tạo được sự thuần khiết, đó là Nhất 
tâm. Dùng trí tuệ trụ nơi tánh của các pháp, dốc 
tin tưởng, tinh tân, đôi với niệm và định, nơi an 
trụ ây không có chút nghi hoặc, chăng kế đến tính 
mạng, sử dụng các phương tiện quyên xảo để có 
thể hành xử nơi thê gian, đối với các bậc Hữu 
học, Vô học, cùng các vị đã đạt được trí tuệ của 
quả vị Duyên giác, đều khiến đạt đến Nhất thiết 
trí của Bậc Chánh Đăng Chánh Giác Vô Thượng, 
đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 
Thế nào gọi là nêu giảng rTÕ các xứ mà tu các 
pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? Đối với mọi 
trường hợp bô thí đều không dây “nhị tâm”, luôn 
tạo được sự vuI vẻ, bình đăng, dứt mọi thiên lệch 
xu phụ, đó là Bồ thí. Như có kẻ dùng văn chương 
tô điểm, tạo những tưởng chập vỆ giới pháp, hoặc 
dua nịnh kẻ phạm các giới câm, thì phải tỏ rõ ây 
là vọng tưởng, tâm không chút vướng mắc tham 
đăm, nhờ đây mà giáo hóa được kẻ sai phạm, đó 
là Trì giới. Như có người làm đảo lộn mọi sự 
nhân mình đã thực hiện mà mình không hề thuận 
theo họ, lại nêu giảng rõ về các nơi chốn cùng 


138 KINH TẬP - BỘ 1 


đường nẻo báo ứng, đó là Nhẫn nhục. Tỉnh tân 
mong đạt đến những thành tựu tốt đẹp, đối với 
mọi phương tiện cùng nơi chốn đêu nên vượt bỏ, 
đó là Tinh tân. Hoặc lại như dứt bỏ hết thảy mọi 
sở hữu, ở chính nơi sở hữu mà không bị sở hữu 
ràng buộc, đó là Nhất tâm. Luôn dùng quán 
tưởng xem việc dua nịnh các phước báo là sự tạo 
tác vô ích, nhận rõ nơi chỗn mà thâu đạt là không 
có nơi chôn, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 

Thế nào gọi là không hại người, vật và tu các 
pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? Như bồ thí 
cho Bậc Giác Ngộ cũng như cho hạng phàm phu, 
tâm không có sự khác biệt, đó là Bồ thí. Nơi chốn 
tôn phụng giới pháp đều dứt sạch mọi tham đăm 
nhăm để tế độ chúng sinh, đó là Trì giới. Không 
còn vướng mắc trong vòng nguy hại, vượt khỏi 
tám pháp của thế gian để găng sức thực hiện trọn 
vẹn quả trình tu tập, đó là Nhẫn nhục. Hoặc như 
có thê thâu rõ mọi nẻo chánh tà, ma-Phật đề dốc 
Sức tin tưởng, siêng năng tu học, diệt trừ bao thứ 
chướng ngại, đó là Tĩnh tấn. Luôn thực hiện các 
pháp định, không hê bị trở ngại trong việc hội 
nhập vào các cánh cửa đạo đức, đạt đến quả bình 
đăng, đó là Nhất tâm. Dùng trí tuệ xem xét, quán 
xuyên khắp mọi nẻo, đối với hết thảy mọi pháp 
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thê gian đều có thể ứng dụng cho các pháp cứu 
đời của mình, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu 
pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là không bị nghiêng đỗ mà tu các 
pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? Chí, tánh 
luôn thể hiện sự ôn hòa thuận hợp, không vụ hình 
sắc mà cốt là thích ứng với diệu lý, dùng pháp thí 
và tài thí đôi với mọi người, đó là Bô thí. Tuy 
dốc phụng hành giới luật mà tâm luôn thuần phác 
chân thật, không dây sự dỗi trá xu phụ, đó là Trì 
giới. Tâm bao la như hư không, luôn tạo được 
mọi sự hòa hợp, đó là Nhẫn nhục. Mọi nẻo tu tập 
luôn siêng năng dốc sức, lời nói thích ứng với 
việc làm, không dùng tài sản, sự nghiệp đê nêu 
bày, diễn đạt những điều dôi trá, đó là Tinh tấn. 
Các nẻo thiền định tư duy đã hoàn toàn dứt sạch 
mọi vướng mắc, tham đăm, đó là Nhât tâm. Sự 
tôn phụng con đường giác ngộ của bậc Thánh là 
nên thuận theo văn tự để đem lại lợi ích cho 
nhiêu người khác, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu 
pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọl là là nghèo thiểu tu các pháp Độ 
VÔ Cực gồm có sáu sự việc? Như dứt trừ các hình 
sắc ngoại ĐIớI để tạo lập cùng phát huy đức hạnh, 
đem pháp bố thí cũng như bô thí y phục, thực 
phẩm, đó là Bồ thí. Tánh không vụ vào các việc 
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vụn vặt, phiền phức, tuân phụng theo đúng giới 
pháp, dứt mọi dua nịnh, đó là Trì giới. Tu tập 
thuận theo nẻo nhân hòa, tâm rộng mở như hư 
không chăng hề tăng giảm, đó là Nhẫn nhục. Như 
øặp trường hợp khó khăn nguy khốn, dốc lo 
chuyện cơm áo mà thần tâm vân đạt được sự tịch 
tĩnh, đó là Tinh tân. Như đạt đến cối Phạm thiên 
mà làm công việc thuyết giảng về sự thực hành 
các pháp thiên định, nhân đó mà khuyên trợ đạo 
đức, đó là Nhất tâm. Hiểu biết phong phú dôi 
đào, ở trong cõi vây bủa phiền nhiễu của bao thứ 
của cải, tài sản, bao điều kiện cho phóng dật mà 
giác ngộ được tính chất câu uế của chúng, không 
xa lia mà cũng không lo sợ, chán nản, đó là Trí 
tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọI là không trở lại mà tu các pháp 
Độ vô cực gôm có sáu sự việc? Như đối với các 
trường hợp bô thí không chấp vào các pháp của 
Thanh văn, Duyên giác, đạo không thoái chuyền, 
đó là Bồ thí. Tuy không còn trở lại nhưng vân 
luôn tuân giữ đúng giới luật, cho đến khi thành 
tựu được Phật đạo, đó là Trì ĐIỚI. Vượt qua các 
quả vị Thanh văn, Duyên giác, không hề nửa 
chừng thoái chuyển mà giữ lây cảnh giới diệt độ, 
đó là Nhẫn nhục. Như dốc hết sức tinh chuyên 
trong việc sử dụng các phương tiện quyên xảo để 
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tu tập, không hè bị sai trái hay mất mát, cho đến 
lúc đạt được Nhất thiết trí, đó là Tĩnh tân. Ví như 
Bồ-tát ở ngay trong cảnh gôm đủ tất cả năm thứ 
dục lạc mà vẫn có thê dùng các phương tiện thực 
hiện thiền định tư duy để có nhất tâm, diệt trừ 
mọi thứ phiền não, theo đúng nẻo trí tuệ, đó là 
Nhất tâm. Như đem trí tuệ giáo hóa hạng phàm 
phu, Sa-môn, Phạm chí, cả đến các bậc Thanh 
văn, Duyên giác, đem chánh kiến cứu đời, tạo 
nên tình thương lớn lao đôi với muôn loài, đó là 
Trí tuệ. Ay là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là xoay chuyên trở lại mà tu các 
pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? Như trong 
việc bố thí không chỉ câu tính chất giải thoát mà 
cũng không lìa bỏ các tập tục thế gian, đó là Bỗ 
thí. Hoặc học hỏi giới luật, chỗ lãnh hội thực hiện 
nên đem hướng dẫn, giảng giải cho hạng hiểu 
biết ít ỏi không thể tiếp cận được các vấn đề rộng 
lớn, đó là Trì giới. Như tu tập thể hiện tâm nhân 
ái một cách găn bó, cho dù ở trong hoản cảnh đây 
những lỗi lầm, cấu uế, sân hận, đó là Nhẫn nhục. 
Hay như đem sự siêng năng tu tập của mình 
hướng đến các hoàn cảnh vui thú, sung sướng 
nhằm thúc đây những hạng khó chế ngự được 
hoàn cảnh chung chuyên cân tu tập như mình, đó 
là Tinh tân. Như học hỏi thực hiện các pháp thiền 
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định tư duy, ở ngoài sự nhẫn nhục, Không phân 
biệt ta - tôi, đó là Nhất tâm. Nơi chốn mà trí tuệ 
hướng đến là nhăm hóa độ đôi với mọi tạo 
nghiệp ở thế gian mà chính tự họ không thê dứt 
bỏ được, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ 
VÔ Cực. 

Thê nào gọi là trang nghiêm thanh tịnh tu các 
pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? Đối với 
trường hợp bồ thí không hề mong câu phước báo 
tăng thêm trong hết thảy mọi lãnh vực, đó là Bồ 
thí. Tuân giữ các giới pháp, dứt sạch mọi thứ 
biếng trễ, lười nhác, lại luôn tinh cần phụng hành, 
đó là Trì giới. Lại đem tâm nhân hòa thể hiện, 
không có sự dựa cậy, tĩnh tân hợp với đạo, đó là 
Nhẫn nhục. Lìa bỏ sự phân biệt giữa ta và không 
phải ta, đó là Tĩnh tân. Như thực hiện các pháp 
thiền định không còn vướng bận mọi sở hữu, 
không tạo nhân duyên, sự thực hiện ây mạnh mẽ 
và vững chải, đó là Nhất tâm. Hoặc phân biệt 
nhận rõ tất cả các thứ phiền não ngăn che vây 
phủ, không hề cảm thây mệt nhọc, khó khăn, đó 
là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là kiên cường tu các pháp Độ vô 
cực øôm có sáu sự việc? Mọi nơi chôn hóa hiện 
của quân ma không thê khiến mình lay động mà 
lìa bỏ thê giới tịch tĩnh. Bô-tát thực hiện việc bố 
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thí, tâm không hề động, đối với hết thảy mọi thứ 
sở hữu đêu nên dứt bỏ, đó là Bồ thí. Như đem 
những chỗ đạt được tốt đẹp thích thú trong việc 
tuân giữ giới luật, không bám lây đó cho là điều 
tốt lành, hoặc lựa chọn phân biệt thời tiết, mà chỉ 
để khuyến trợ đạo pháp, đó là Trì giới. Tâm luôn 
thể hiện tính chất nhu hòa, uyên chuyền, không 
kẻ nào có thê hủy diệt được mình, mà bản thân 
mình có thê dứt trừ mọi sự trói buộc, đó là Nhẫn 
nhục. Như tinh cần vượt hết mọi lo ngại hoạn 
nạn, giáo hóa khắp chốn không hề chán bỏ một 
cõi nào, đó là Tinh tấn. Hoặc đem các pháp. thiên 
định tư duy thực hiện đỗi với tất cả, nhờ đây mà 
khuyến hóa được rộng khắp, bản thân mình đạt 
được tự tại, vô ngại trong quá trình hành hóa, đó 
là Nhất tâm. Như đối với các pháp giác ngộ của 
bậc Thánh, luôn nhẫn nhục tư duy để mong tiếp 
cận mọi nẻo thực hiện cố gắng theo đúng đường, 
không rơi vào sự lầm lạc, vọng động, đó là Trí 
tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là hưng thịnh tu các pháp Độ vô 
cực gôm có sáu sự việc? Như đối với các trường 
hợp bồ thí không rơi vào sự điện đảo mà luôn an 
trụ nơi chánh pháp, đó là Bồ thí. Chỗ giữ gìn giới 
luật hoàn toàn dứt bặt mọi nhớ nghĩ, do đây mà 
có được sự phần chân hết mực, đó là Trì ĐIỚI. 
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Tâm luôn hiện bày sự nhân hòa, không còn chút 
tham đắm, dứt bỏ mọi tạo tác của nhân duyên gây 
nên bao mỗi nguy hại, đó là Nhẫn nhục. Như ở 
trong sự vướng bận về tôi, ta, tranh cãi về gia 
nghiệp, dứt khoát đoạn lia khô não âu lo củng 
mọi tham chập, bao mỗi phiên não ràng buộc nơi 
thân đều dốc đoạn trừ để thuận theo đạo giải 
thoát, đó là Tinh tấn. Bày tỏ sự chán ghét về cảnh 
vô thường, thấu đạt ý nghĩa của mười hai nẻo, 
dẫn dắt liên tục mà tâm tánh luôn kiên trụ, đó là 
Nhất tâm. Như lìa bỏ trí tuệ cùng với vô minh, 
không xem đây là hai nẻo hoàn toàn khác biệt, đó 
là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là sung mãn tu các pháp Độ vô 
cực gôm có sáu sự việc? Như đối với các trường 
hợp bố thí luôn khuyến. khích hướng đến giải 
thoát, không luyên tiệc cõi sinh tử, đó là Bồ thí. 
Bồ-tát luôn dốc tâm phụng trì giới luật, không hè 
quên kẻ khác, tâm niệm về giới pháp trọn không 
tạo lập nơi các pháp tự độ của hàng Thanh văn, 
Duyên giác, đó là Trì giới. Như đem tâm nhân 
hòa trang nghiêm thanh tịnh làm thành tựu được 
vô sô các cõi Phật, chí nguyện giáo hóa nhằm dứt 
trừ ba độc, đó là Nhẫn nhục. Luôn đốc tỉnh tấn 
dứt mọi biếng trễ lười nhác, tâm mong đạt diệu 
nghĩa cùng tột, đó là Tinh tân. Đôi với trường 
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hợp bị kẻ khác làm đảo lộn sự lý nhưng tâm tịch 
tính cũng không loạn động, đó là Nhất tâm. Noi 
theo ánh sáng giác ngộ của bậc Thánh, dùng để 
thu tóm ba cánh cửa giải thoát, nhưng không 
chấp bám vào sự tu chứng ở trong ây, đó là Trí 
tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là vì đời mà tu các pháp Độ vô 
cực gồm có sáu sự việc? Như trong công việc bỗ 
thí, tâm vui thích với việc lưu giữ các tập tục thê 
Ø1an, không khuyên trợ hướng đến đạo, đó là Bồ 
thí. Đối với các hiện tượng buông lung không thê 
kiềm chế, thường hành động một cách do dự chứ 
không quyết đoán, đó là Trì giới. Gặp trường hợp 
tham dục dây mạnh phải tự chê ngự, găng gô 
chịu đựng, đó là Nhẫn nhục. Luôn tu tập theo các 
pháp thê _B1an, đó là Tinh tân. Nơi tâm có sở 
nguyện về nơi chốn được sinh đến, không hề lìa ý ý 
niệm ây, đó là Nhất tâm. Hoặc dùng trí theo thế 
gian đề mở ,Dây, giáo hóa mọi người, không lìa 
khỏi cuộc sông, đó là Trí tuệ. Ấy là gôm đủ sáu 
pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọI là nhằm cứu đời mà tu các pháp 
Độ vô cực gôm có sáu sự việc? Như đem giáo 
pháp cùng y phục, thực phẩm mà bố thí, tuyên 
giảng vê đạo ý, dùng đạo ây như thể an tọa nơi 
gốc cây Bồ-đê mà tự tuyên giảng: “Sung sướng 
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thay phước báo!” Mọi sở nguyện đều thành, cõi 
tịch nhiên chóng đạt, quy hướng nẻo giải thoát, 
đó là Bồ thí. Thực hiện các pháp của hàng Thanh 
văn, Duyên giác chuyên biến tiên đến một sự cứu 
giúp rộng lớn, diệt trừ mọi nơi chỗn ngăn ngại, 
đó là Trì giới. Như tu tập các pháp vô lậu, luôn 
tuân phụng lẽ nhân ái hòa hợp, đó là Nhẫn nhục. 
Hoặc đem pháp “Vô sở tùng sinh” đã đạt được, 
có thê ngôi nơi cội Bô-đề mà giảng dạy, giáo hóa 
chúng sinh, đó là Tinh tân. Như có được pháp 
Tam-muội bình đăng của bậc Bô-tát, các căn đầy 
đủ, thành tựu được ánh sáng giác ngộ của bậc 
Thánh, đó là Nhất tâm. Hoặc chuyên tâm hành 
đạo theo chánh pháp, tâm dứt mọi oán hại, không 
dừng lại với hai nẻo Thanh văn, Duyên giác mà 
hướng đến Nhất thiết trí, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm 
đủ sảu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là nhăm đạt quả vị vô thượng mà 
tu các pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? Như 
tin tưởng nơi vô số cõi Phật thanh tịnh, luôn khởi 
tâm thương nhớ chúng sinh không hề gián đoạn, 
không thế tính kế sô kiếp đêu nhắm độ thoát hết 
thảy, đó là Bồ thí. An trụ nơi chân tưởng của các 
pháp, dứt bỏ ba nẻo ác, giữ lây cõi Phật thanh 
tịnh, đó là Trì giới. Như thành tựu được Phật đạo, 
đêu khiến cho các chúng hội thảy rực rỡ màu 
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vàng ròng, nhận rõ câu, đoạn, đó là Nhẫn nhục. 
Hoặc tu tập các pháp bồ thí, giống như hành động 
không hề khởi tâm giận dữ của Phật lúc còn là 
Bỏ-tát để theo đấy phụng hành, đạt đến Bậc 
Chánh Giác, đó là Tinh tân. Như ở nơi gia đỉnh 
phụng hành pháp Tứ thiền không hề mắt định Ý, 
hoặc như ở ngay chốn cung điện, giữa đám thể 
nữ, hay như ở cõi Phật thanh tịnh lăng sạch mọi 
thứ phiên não, tham dục, cũng đều không để mật 
ý định, đó là Nhất tâm. Như thu giữ cõi Phật, thọ 
mạng không thê tính kể, trang nghiêm thanh tịnh 
vô hạn, còn g1ữ lại nơi sự thu giữ, ây là vô lượng 
biện tài, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ 
VÔ cực. 

Thế nảo gọi là chắng vọng động tu các pháp 
Độ vô cực gôm có sáu sự việc? Đôi với sự bô thí 
luôn khuyến trợ các pháp thích ứng mau chóng 
đạt được thân thông, đó là Bồ thí. Chỗ tuân 
phụng các giới luật không hề làm cho giáo pháp 
của các bậc Thánh hiển bị gián đoạn hay hủy 
diệt, thành tựu đây đủ các địa của Bồ-tát đúng 
nẻo giác ngộ, đó là Trì giới. Như có thể trừ bỏ tất 
cả các thứ phi pháp để phụng trì các pháp chân 
chánh, đó là Nhẫn nhục. Hoặc Dày tỏ sự chán 
hét thế tục, phụng hành đây đủ các kinh điển, tin 
tưởng nhớ nghĩ vê ý nghĩa thiện ác theo như chư 
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Phật đã giảng dạy, đó là Tĩnh tân. Như an trụ nơi 
các pháp thiên định nhăm đạt đến Trí tuệ ba-la- 
mật, cho dù sông trong cõi ái dục mà vẫn xem xét 
nhận rõ về nẻo giác ngộ, thâu đạt mà không lìa 
bỏ cũng không tham đăm, đó là Nhất tâm. Thông 
tỏ cội nguôn đạo pháp của Bồ-tát, mọi nẻo đúng 
Sa1, lỗi lâm thảy đều phân biệt, đó là Trí tuệ. Ấy 
là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nảo gọi là không còn oán địch tu các 
pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? Đôi với các 
trú xứ thường nên giúp đỡ lẫn nhau, khiến cho 
không có chuyện bị mật mát, đó là Bồ thí. Cũng 
không lùi lại với quả. vị Thanh văn, Duyên giác, 
hay nửa chừng giữ lây sự chứng đắc, đó là Trì 
giới. Như dứt trừ sự phân biệt tôi, ta, không kế 
thân ấy là đối tượng của ngã, diệt hết mọi tạo tác 
của nhân duyên gây nên bao mối trói buộc, ngăn 
che, đó là Nhẫn nhục. Xa lìa mọi pháp thê tục, 
thứ nhất là sự ngu si lầm lạc để hướng về trí tuệ 
sáng suốt, thuận theo các phương tiện tu tập, đó 
là Tinh tân. Dứt bỏ mọi thứ kiến văn, nhớ nghĩ 
đến các pháp tịch tĩnh viên mãn đã đạt được, đó 
là Nhất tâm. Như dốc tiêu trừ mọi hỗ nghi, có 
được trí tuệ bình đăng thực hành đúng nẻo vô 
tưởng, nhất tâm nơi đạo tôn quý Nhất thiết trí, đó 
là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 
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Thế nào gọi là do oán địch tu các pháp Độ vô 
CỰC gồm có sáu sự việc? Như trong trường hợp 
bố thí cầu có được phước báo để cứu gIÚP, dẫn 
dắt hạng chúng sinh tâm còn mang nặng oán hận 
đối với pháp bảo, đó là Bồ thí. Dứt trừ bao nỗi 
khô não trong ba nẻo, chí nguyện. được sinh nơi 
cõi trời Đâu-thuật, hoặc đạt đên giải thoát, đó là 
Trì giới. Cùng với các vị Bô-tát thực hiện các 
việc chân chánh đối với chúng sinh tâm luôn ôm 
mối oán hận, đó là Nhẫn nhục. Tuân theo lẽ nhân 
hòa, dẫn dắt, giáo hóa khắp nơi, luôn bảy tỏ sự 
khuyến trợ, nhân đó tu tập, tích chứa cộng đức, 
hóa độ vô sô như sở nguyện của bậc Bô-tát đời 
trước là nhăm độ thoát tât cả những kẻ còn vướng 
mắc nơi vòng ân ái, khiến họ tự chế ngự, điều 
phục, đạt được những thành tựu về đạo, đó là 
Tính tân. Như giảng thuyết về pháp chánh định 

“vô ngại thành Tam-muội”, Bỏ-tát thực hiện pháp 
Tam-muội ấy khiến cho tất cả mọi người cùng 
đạt được sự an ồn, đó là Nhất tâm. Hoặc từ bản 
thân mình câu đạt sự hiểu biết về cội nguôn đạo 
đức, cứu cánh của đạo nghĩa tự tại, giác ngộ, 
cũng như đem giảng giải cho bao kẻ vôn ham 
thích các diệu nghĩa kia nhưng chưa được tỏ, đó 
là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là thu tóm giữ gìn các pháp mà tu 
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các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? Như 
luôn khuyên khích đôi với mọi sở nguyện để thu 
tóm, giữ gìn được công đức, đó là Bồ thí. Hoặc 
như làm cho giới luật được phát khởi, khiến cho 
chúng sinh tuân giữ nhằm đạt được diệu nghĩa là 
chữa trị các thứ tâm bệnh, đó là Trì giới. Như có 
thể tạo lập để thu tóm, giữ lây mọi lẽ nhân ái hòa 
hợp, đó là Nhẫn nhục. Từ mọi hoàn cảnh siêng 
năng tu tập phụng hành chánh pháp, không giữa 
chừng bê trễ hoặc bỏ dở, đó là Tinh tân. Theo 
thời thực hành các pháp thiền định, khuyến trợ 
giáo hóa vô số trăm ngàn chúng sinh, đó là Nhất 
tâm. Như dùng Thánh trí dứt mọi thứ ngăn ngại 
che chắn mà cũng không tham VƯỚng, đó là Trí 
tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thể nào gọi là dứt mọi sự thu tóm giữ gìn mà 
tu các pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? Như 
dùng việc bô thí để đạt được những biện tài, mọi 
nơi chốn gặp gỡ không do đó mà tăng, giảm, tự 
thân tạo lập được từng ây phâm loại, đó là Bồ thí. 
Không ham thích cuộc sông nơi gia đình mà ham 
chuộng con đường hành hóa của Bỏ-tát, đó là Trì 
giới. Như có thê thọ nhận các pháp thâm diệu, cốt 
lõi mà không bị lưới nghi hoặc buộc ràng, đó là 
Nhẫn nhục. Chuyên tinh, thông đạt một cách đây 
đủ mà không dựa cậy trông chờ vào người khác, 
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đó là Tinh tấn. Dùng các pháp thiên định tư duy 
để thông tỏ VIỆC phụng hành đúng theo nẻo giải 
thoát, tư duy về gốc của con người cùng tuân 
phụng đạo pháp, nhớ về diệu lý “vô sở sinh”, đó 
là Nhất tâm. Như gặp được nghĩa lý cùng với nẻo 
giải thoát, từ đây dốc học hỏi kinh điển, thực hiện 
các pháp Tam-muội, dứt trừ mọi nẻo tội phước, 
đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là do báo ứng tu các pháp Độ vô 
cực gôm có sáu sự việc? Như có thể chuẩn bị đây 
đủ cho công việc bồ thí, không khiến cho một 
thành phân nào bị thiêu sót mất mát, mọi phước 
lành được thông tỏ, đó là Bồ thí. Hoặc có thể 
siêng năng tu tập quý trọng thân mình, có được 
đây đủ mọi báo ứng thích ứng, đó là Trì giới. Thể 
hiện tâm nhân hòa, ở nơi thuyết giảng mọi vIỆc 
đều thành tựu được ý nghĩa một cách rốt ráo, đó 
là Nhẫn nhục. Tu, thực hiện hết thảy các việc tốt 
đẹp lợi lạc, không hệ bị sai trái hay thất tán, đó là 
Tĩnh tân. Dùng các pháp thiên định để nhận biết 
về mọi nơi chôn từ thời xa xưa cho đến đời hiện 
tại, đem ánh sáng ấy soi tỏ, đó là Nhất tâm. 
Thánh trí được thành tựu, giảng gIải, nêu bày 
những điều chí thành, không một nơi chốn nào là 
không thông tỏ, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu 
pháp Độ vô cực. 
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Thế nào là dứt mọi báo ứng tu các pháp Độ 
VÔ CỰC gôm có sáu sự việc? Đôi với trường hợp 
bồ thí tiếp cận với những sự đau khô, nhận thây 
các thứ hoạn nạn thảy. đều thu giữ để có thể tỏ 
ngộ, không nhớ nghĩ về điều đạt được cùng mọi 
nơi chôn hy vọng, đó là Bồ thí. Như ở chỗn giữa 
đặt để hàng trăm ngàn dù lọng che phủ, tạo lập 
cảnh giới giải thoát theo từng chủng loại, không 
trụ ở cõi điện đảo, đó là Trì gIỚI. Hoặc ở nơi chốn 
tu tập, cả thân, khẩu, tâm niệm, hành động đều 
không có được sự thích hợp, vẫn găng thê hiện 
tính nhu thuận, hòa hợp, đó là Nhẫn nhục. Mọi 
nẻo hành hóa đều an nhiên, tịch tĩnh, dứt hết 
vọng tưởng, đó là Tinh tấn. Như dùng các pháp 
tư duy tĩnh lự để an trụ ở cõi tịch diệt, không còn 
dây khởi các tưởng, niệm, đó là Nhất tâm. Dùng 
tuệ nhãn quan sát không cho đây là sự diệt tận, 
hướng về nơi chốn không có chỗ hướng về, đó là 
Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọI là an nhiên tu các pháp Độ vô 
cực gôm có sáu sự việc? Như có sự hưng khởi 
nhưng tâm không dây niệm, đó là Bồ thí. Đem 
tâm ây để dứt mọi mong cầu về phước báo, đó là 
Trì giới. Hiểu biết về con người là vô ngã nên 
luôn an nhiên, nhu hòa, đó là Nhẫn nhục. Mọi 
nẻo dốc sức tu tập, luôn hành đúng pháp bất nhị, 
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rõ mọi nhân duyên, đó là Tinh tân. Đôi VỚI CáC 
pháp thiền định không vướng châp về trong, 
ngoài hay khoảng giữa, đó là Nhất tâm. Mọi nơi 
chốn, đối tượng quan sát, dứt hăn sự phân biệt 
đối với hết thảy các pháp, đó là Trí tuệ. Ấy là 
øôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọI là dứt mọi sở hữu, tu các pháp 
Độ vô cực gôm. có sáu sự việc? Như tâm không 
dây niệm đôi với mọi VIỆC nhằm tạo lập phước 
đức ở đời vị lai, đó là Bồ thí. Thâu đạt về hết thảy 
mọi chuyển biến trong ba cõi đều như cảnh 
huyền hóa, đó là Trì giới. Như đối với các tưởng 
về thiện hoặc tưởng về không thiện, luôn giữ 
vững lòng nhân hòa, tâm không còn vướng bận 
các điêu ây, đó là Nhẫn nhục. Hoặc tu tập đạo, 
hành theo nẻo không chốn hành, đó là Tĩnh tân. 
Dứt mọi ham muôn, mong cầu ở nơi ba đời, tâm 
ây luôn thê hiện sự mong muốn cứu gIÚp tật cả 
chúng sinh, đó là Nhất tâm. Như dứt mọi tưởng 
vệ các pháp hữu vị, vô vI, tạo được hạnh như vậy 
đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là rộng khắp tu các pháp Độ vô 
cực øôm có sáu sự việc? Như đã khuyến hóa vô 
số trăm ngàn chúng sinh khiến họ lìa bỏ mỌI Sự 
keo kiệt mà ham chuộng việc bố thí, đó là Bồ thí. 
Đôi với tính chất ngăn câm của giới luật đều 
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thuận với hành động, tạo tác cùng khắp hết thảy 
các loài, đó là Trì giới. Chỗ thực hiện các phương 
tiện không có gì là không găng sức thọ nhận, đó 
là Nhân nhục. Hoặc như có thê tạo lập, an trụ nơi 
bốn Y chỉ, chắng hề biếng trễ, đó là Tinh tân. 
Như không keo kiệt cùng giúp đỡ sáu việc khiến 
cho đạo pháp, luôn được tôn tại, không bị thoái 
chuyên, có thê đem lại đầy đủ tám vạn bốn ngàn 
nẻo thực hành các pháp Tam-muội, đó là Nhất 
tâm. Hoặc có thê thâu đạt hết thảy các hướng tạo 
tác của bao thứ phiền não trói buộc, ngừng trệ để 
dốc nguyện theo ánh sáng của Bậc Giác Ngộ, đó 
là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nảo gọi là tươi đẹp tu các pháp Độ vô cực 
gôm có sáu sự việc? Đôi với sự bồ thí nên tạo sự 
thuận hợp thỏa đáng với sáu tỉnh, khiến cho đạo 
pháp không bị ngưng trệ, đó là Bồ thí. Luôn hành 
động một cách cung kính, mọi sự thể hiện đều 
khiêm tốn, dứt mọi khinh mạn, đó là Trì giới. 
Như có khả năng găng gồ thọ nhận để dứt bỏ mọi 
sự trôi buộc cùng bao lớp lưới mê bủa vây, đó là 
Nhân nhục. Sự tinh cần tu tập ây cũng như bệnh 
cần dùng thuốc thích hợp, không bị lạc vào chỗn 
tội lỗi che trùm, đó là Tinh tấn. Diệt trừ tính tự 
đại cao ngạo, phụng hành tâm từ trong sáng bao 
la, đó là Nhất tâm. Như đem ánh sáng của Bậc 
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Giác Ngộ theo chỗ mà nêu Dây, thuyết giảng, 
không kẻ nào có thể đương nôi, đó là Trí tuệ. Ấy 
là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là không thê lường tính tu các 
pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? Như có 
trường hợp thi ân luôn hợp với trí tuệ, đó là Bồ 
thí. Dùng vô lượng các giới pháp, luôn thực hiện 
một cách thận trọng, thích hợp, dứt mọi sa1I phạm, 
đó là Trì giới. Chỗ thê hiện lòng nhân hòa nhằm 
đạt đến ba cánh cửa giải thoát, luôn khuyên trợ 
điều ấy để bản thân không bị rơi vào chôn vọng 
tưởng của hình sắc, đó là Nhẫn nhục. Như đem 
sự tu tập của mình nhăm đạt tới bốn ý thú, đó là 
Tinh tấn. Dùng các phép thiền định tư duy để 
phụng hành thể hiện Từ bi, đạt đến bảy Giác ý, 
đó là Nhất tâm. Như nương theo ánh sáng của 
bậc Thánh để tu tập, tạo lập thê hiện tâm thương 
xót lớn lao nhăm thực hành đúng theo tám nẻo 
đường chân chánh, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ 
sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là hâm mộ mong đạt tu các pháp 
Độ vô cực gôm có sáu sự việc? Như có thể xuất 
gia cầu được bình bát, y phục tức thì có được đây 
đủ, đó là Bồ thí. Mọi nẻo hành hóa dừng nghỉ đều 
thể hiện đủ công đức của giới luật, đó là Trì giới. 
Đạt đến kho báu công đức, đoạn trừ mọi thứ hoạn 
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nạn, nguy khốn của cõi sinh tử. Như làm vị quốc 
vương, cả phu nhân cùng đám thị nữ đều được 
đem bồ thí cho kẻ khác, nghe tin ấy chỉ yên lặng, 
không hề mang tâm oán hận, đó là Nhẫn nhục. 
Mong đạt được các thứ nghĩa lợi, tích lũy công 
đức với các phương tiện khó nhọc, từ thời Đức 
Phật Định Quang cho đến hiện nay, mỌi nơi chốn 
thực hiện đều không hề biếng trễ, đó là Tĩnh tấn. 
Hoặc khuyên khích khen ngợi người, tạo được sự 
thuận hợp vệ tâm ý, khiến họ nhận ra các thứ 
phiên não, đó là Nhất tâm. Như tùy theo hoàn 
cảnh nêu bảy về trí tuệ vô thượng, dùng pháp 
Tam-muội ấy mong đạt đến quả vị Chánh giác tôi 
thượng để hóa độ muôn loài đều quy thuận theo 
mình, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô 
cực. 

Thế nào gọi là do chỗ chán ghét mà tu các 
pháp Độ vô cực gôm. có sáu sự việc? VỀ các 
trường hợp bố thí nhăm giúp cho hạng nghèo 
thiêu các phương tiện để đạt tới hàng trưởng giả 
giàu sang, đó là Bồ thí. Như đem việc gIữ giới để 
tu theo mười điều thiện, không đem điêu chán 
ghét â ấy mà khuyên h hóa người, đó là Trì giới. Như 
nhờ giới luật dân dần giúp sức để khai mở nhận 
lây đạo lực mà tạo riêng được cảnh giới tịch tĩnh, 
đó là Nhẫn nhục. Hoặc không lìa bỏ các tưởng vê 
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ân đức mả phạm vào nẻo vọng tưởng là nhăm để 
tu, đó là Tĩnh tân. Như dùng các pháp thiền định 
để đạt đến việc trừ bỏ hết thảy mọi thứ phi pháp, 
đó là Nhất tâm. Hoặc chỉ ra bao thứ khổ não ở 
trong ba cối, từ đó nêu giảng về trí tuệ của bản 
thân mình, đó là Trí tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 

Thế nào gọi là nhăm đạt được an lạc vi diệu 
mà tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 
Như từ chô bô thí có được phước báo sinh vào 
cõi người, hết thảy mọi thứ mong muốn đều đạt 
được một cách phong phú mà không dấy tâm tự 
đại cao ngạo, đó là Bồ thí. Do tuân giữ đúng giới 
luật nên được sinh lên cõi trời, hoặc ở cõi người 
thì thọ mạng, luôn được lâu dài, đó là Trì giới. 
Chỗ gọi là có được thân người, có thể tu tập để 
đạt được pháp nhân Vô sở tùng sinh, đó là Nhẫn 
nhục. Nơi chốn chuyên cần tu tiên đến với các 
phương tiện chân chánh tất dẫn đến mọi hành 
động cũng như vậy, đó là Tĩnh tân. Chỗ gọi là 
thiên định tư duy luôn dứt bỏ mọi báo ứng của 
nhân duyên bên trong, bên ngoài. Nơi chỗn sinh 
ra liên được gặp chân lý và mọi nẻo hành hóa đều 
hợp với sở nguyện, đó là Nhất tâm. Về trí tuệ đạt 
được ấy, tâm ý dứt sạch mọi nẻo vọng tưởng, đó 
là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 
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Thê nào gọi là dứt mọi vui thích mà tu các 
pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? Như đối với 
trường hợp cứu giúp luôn dứt bỏ mọi kiểu bồ thí 
dối trá, không lìa bỏ mọi hiểu biết của chúng 
sinh, đó là Bồ thí. Tuy ở nơi gia đình tuân phụng 
giới câm mà như đã rời bỏ gia đình vì không còn 
tham luyên mọi vinh hoa ở đời, đó là Trì giới. 
Mọi hành động đêu thể hiện sự nhu hòa, dịu 
dàng, không mang tâm giận dữ, đó là Nhẫn nhục. 
Nơi chốn tu luôn siêng năng, khô nhọc, bỏ vui, 
đó là Tinh tấn. Thực hành các pháp thiền định 
nhằm dứt trừ mọi thứ phân biệt dẫn tới việc diệt 
sạch khổ não, mọi vọng tưởng trói buộc cùng với 
những khó khăn trong sự hòa hợp, hội thông, đó 
là Nhất tâm. Như đối với trí tuệ của Bậc Giác 
Ngộ, nhận rõ những tưởng chập điên đảo, biết đó 
là nhân tạo ra những sự khô vì đã không theo 
đúng nẻo của các pháp, đó là Trí tuệ. Ấy là gôm 
đủ sáu pháp Độ vô cực. 


L] 
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KINH HIẾN KIẾP 
QUYÊN 3 


Phẩm 9: NÓI VÈ SỰ LÃNH HỘI, GIỮ GÌN 

Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương: 

-Thế nào gọi là lãnh hội giữ gìn tu các pháp 
Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như nhận lấy hạng chúng sinh cùng khôn 
không thể tự mình vượt được nỗi khổ cực ây thì 
đem pháp thí dẫn dắt khiến họ quy phục, TÔI mới 
dùng của cải quý giá bồ thí khiên mọi người đều 
nghe theo, đó là Bô thí. 

Thường dùng gốc của đức hạnh để thực hành 
các điêu thiện, bản thân đã thực hiện, lại khuyến 
khích kẻ khác cùng làm, như được nghe nhưng 
không giữ lấy đôi với số lượng của cải giàu có 
lớn lao, đó là Trì giới. 

Như được nghe giảng, nói về điêu thiện, có 
thể nhẫn chịu mọi nỗi khô không lây đó làm điều 
buôn phiên. Giả sử có vị Bô-tát làm kẻ Phạm chí, 
tất theo kẻ ngu để được nghe những lời chỉ dẫn, 
tu tập trong mười hai năm mới hưng khởi đạo lớn 
vô thượng, tỏ ngộ nơi chốn sinh ra của mình, đó 
là Nhẫn nhục. 
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Đem sự tinh cần dứt bỏ mọi ràng buộc của 
sản nghiệp gia đỉnh, không cho đây là chuyện 
khó khăn, đó là Tĩnh tân. 

Hiểu rõ về lẽ vô thường, lãnh hội tính chất 
nhân duyên của sự vật để dốc tâm tu tập không 
biếng trễ dở dang, đó là Nhất tâm. 

Học hỏi nơi chốn không thây, sử dụng mọi 
phương tiện quyền xảo, luôn thể hiện sự bình 
đẳng đối với mọi lĩnh vực yêu ghét, đó là Trí tuệ. 

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào øọI là nhận ra sự kéo đài trong cối 
sinh tử mà tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự 
việc? 

Như thi ân giúp đỡ là nhằm đạt được pháp 
nhẫn Vô sở tùng sinh, đó là Bồ thí. 

Pháp nhẫn ây được dựa trên nên tảng là tâm 
thương xót vô bờ đối với muôn loài, đó là Trì 
GIỚI. 

Luôn thê hiện lòng nhu hòa, khuyên khích 
ham chuộng các thệ nguyện lớn lao, đó là Nhẫn 
nhục. 

Như đem sự hiểu biết rộng rãi của mình để 
chỉ dẫn giúp đỡ đôi với tất cả, đó là Tinh tân. 

Ví như đạt được sự an nhiên tịch tính trên tính 
thần vô ngã, đó là Nhất tâm. 

Hoặc như đôi với hạng người thập kém đều 
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khiến họ tin theo mình, dốc tâm giảng dạy về 
nhẫn nhục nhu hòa cùng các pháp thiên định của 
những bậc Thánh lớn, đó là Trí tuệ. 

Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là không đoạn trừ mà tu các 
pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như dùng sự bố thí để tạo được nẻo hưng 
khởi đôi với bốn ân cùng cứu giúp hạng nguy 
khốn, đó là Bồ thí. 

Luôn gìn giữ nơi thân, miệng, ý, thể hiện sự 
cần thận trong ba nghiệp, đó là Trì giới. 

Đối với người luôn thích ứng, thân tâm hòa 
đồng, chí nhằm đạt được pháp nhẫn, bỗn sự luôn 
tạo được hòa hợp, đó là Nhẫn nhục. 

Như đem công việc tu tập để thực hiện cho 
được bốn ý đoạn, . không bỏ dở giữa chứng, tháy 
đêu do sự tu học â ây mà tạo được quả vị giác ngộ, 
đó là Tinh tân. 

Hoặc dùng sự tịch tĩnh để từ đây đạt đến bốn 
ý chỉ, đó là Nhất tâm. 

Như nương theo ánh sáng của Bậc Giác Ngộ 
tu tập theo đúng bôn chân lý chắc chăn không rơi 
trở lại vào sự hư dối, đó là Trí tuệ. 

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nảo gọi là từ những vui thú thuần túy tu 
các pháp Độ vô cực gøôm CÓ sáu sự việc? 
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Đôi với hết thảy mọi sở hữu đều bố thí mà 
không hê tiếc lẫn, đó là Bồ thí. 

Dùng nhiều công đức để khai mở giáo hóa 
chúng sinh thây được các cánh cửa giải thoát, đó 
là Trì giới. 

Như đem đức lớn để giảng dạy giáo hóa ứng 
dụng khắp chốn, tuân giữ giới luật thể hiện nơi 
mọi hành động tạo tác, tâm sinh hướng thượng, 
dốc tâm khai thị, giáo hóa chúng sinh, làm hiên 
lộ việc tuân giữ giới luật ây, dùng nhẫn nhục 
thuận hỢP, với ý, đối với hạng người đặc biệt 
cùng có thể nhận lãnh được, đó là Nhẫn nhục. 

Hoặc như đem giáo pháp tùy thời mà dẫn dắt 
giáo hóa từng ấy chúng sinh nghe theo, đó là 
Tĩnh tân. 

Không bỏ hoàn cảnh thích hợp luôn thể hiện 
tâm Từ bi để thực hiện thành tựu bốn thứ ý, dứt 
hết mọi khô vui khác, đó là Nhất tâm. 

Chỗ nhắm giảng dạy cho chúng sinh, tất cả 
đều tỏ lòng lo lắng giữ gìn một cách thích hợp 
đối với giáo pháp, các nẻo đạt đến sự thích nghi 
tùy thời mà không bị thật tán, đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nảo gọi là từ các pháp thiên định tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như tạo lập các nơi chốn bô thí, ở mỗi mỗi 
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nơi chốn ấy đêu nhăm đúng mục đích, không bị 
lạc nẻo, đó là Bồ thí. 

Tâm luôn tỏ bày sự thận trọng, dứt bỏ mọi thứ 
không thích hợp, đó là Trì IỚI. 

Thể hiện lòng nhân cùng nhẫn chịu, đôi với 
các pháp luôn an nhiên tự tại, hội nhập trong sự 
hòa đông, đó là Nhẫn nhục. 

Một lòng tu tập, tư duy, tạo dựng, mọi nơi 
chốn nên buông thả, hủy diệt các nẻo sai trái, đó 
là Tinh tần. 

Như đem các pháp thiền định dứt bỏ mọi tiếp 
nhận của căn trân, khiến cho ba nghiệp thân, 
khẩu, ý được an ốn, từ đây mà có được ánh sáng 
trí tuệ, đó là Nhất tâm. 

Hoặc như diệt trừ tham dục, đem đức sáng 
của Bậc Giác Ngộ xua tan mọi thứ cấu uế trong 
hành động, đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là nhằm đạt được thân thông mà 
tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như đem ánh sáng mà bố thí, nhân đó đạt 
được phước báo có được Thiên nhãn nhìn thây 
thâu suốt các nẻo, đó là Bồ thí. 

Dốc phụng giới luật, tinh chuyên trong việc 
nghe và lãnh hội kinh điển không hề hủy phạm, 
do đây mà đạt được thiên nhĩ có thể nghe biết xa 
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rộng, đó là Trì g1ớI. 

Đạt được hai nẻo nhân, hòa làm một, dùng đó 
mà khuyến trợ tạo điêu kiện để phát tâm Bô-đề, 
đó là Nhẫn nhục. 

Thành tựu được việc nhận biết và nhớ nghĩ về 
thân mạng cũ cùng mọi việc ở đời quá khứ, có 
được thân thông tự tại nhưng vì nhằm đề hóa độ 
chúng sinh nên ở ngay trong cõi đời, tích lũy 
công đức, luôn tự chế ngự với mình, đó là Tinh 
tân. 

Thân thông, thân túc dẫn đến sự biến hóa 
nhưng khó đạt được giải thoát, lìa bỏ mọi vướng 
mắc của nhận thức để thọ lãnh các pháp thiền 
định bình đắng, đó là Nhất tâm. 

Đem sự báo ứng của nhân duyên do đạt được 
ân ây, dùng ánh sáng thân thông tiêu diệt mọi thứ 
cấu uế, từ pháp Tam-muội ấy thông suốt được 
ánh sáng của Bậc Giác Ngộ, đó là Trí tuệ đã dứt 
sạch mọi thứ phiên não. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gỌI là từ sự xảo diệu ở đời mà tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Không thê khuyên khích việc tu học các pháp 
Ba-la-mật, chỉ ham chuộng những xảo thuật thích 
ứng ở đời, cùng trao truyền cho kẻ khác cùng làm 
như mình, đôi với những trường hợp này nên 
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dùng các xảo thuật mà bô thí để khiến họ tu đức, 
đó là Bồ thí. 

Đời sau được phước báo khiến cho vô số 
người yêu mến, ham thích dốc tâm vì đạo, đó là 
Trì giới. 

Có thê sử dụng hết thảy mọi thứ kỹ thuật xảo 
tiện, thảy đêu thông suốt không còn sót một lãnh 
vực nào, đó là Nhẫn nhục. 

Như dốc phụng hành các pháp của Bô-tát có 
thể đạt được mọi thành tựu, đó là Tĩnh tấn. 

Như tâm luôn thể hiện sự ưa thích, đó là Nhất 
tâm. 

Tham vấn hỏi han để nhận lãnh đạo pháp, đó 
là Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là do tâm Từ bi thương xót 
nhăm cứu giúp tất cả mà tu các pháp Độ vô cực 
øôm có sáu sự việc? 

Như đem tâm cứu giúp tất cả chúng sinh, 
dùng tâm Từ bi mà bố thí, đó là Bồ thí. 

Vì chúng sinh nên đối với bản thân không còn 
tham lam, đem sự giữ giới ây theo hoàn cảnh mà 
phát thệ nguyện, nhân đó đạt được tự tại ngay nơi 
chôn hành hóa, từ đây dạy dỗ, giáo hóa chúng 
sinh tạo nhân phụng hành điêu lành, mà tạo lập 
phát huy đạo, đó là Trì giới. 
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Giống như vị vua thời quá khứ tên là Ma- 
điều, chỗ dây khởi tỉnh tấn luôn lo lắng tu, tuân 
phụng theo hoàn cảnh, đó là Nhẫn nhục. 

Như làm vị quốc VƯƠnG, CÓ người mong được 
lây đầu mình mà tâm không dây sân hận. Vô số 
người được sinh lên cõi trời, do sự tĩnh tân ây mà 
có thể gắng gố chịu đựng, nhận lãnh, lại đem hết 
tài sản cơ nghiệp để dùng vào việc khai hóa dẫn 
dắt, đó là Tĩnh tân. 

Luôn gắn bó với các pháp thiền định nhắm 
tiêu diệt mọi vọng động của sáu căn, không nơi 
chốn nảo có thê ân giấu được, đó là Nhất tâm. 

Đem ánh sáng của Bậc Giác Ngộ nêu bày 
quảng diễn khai thị cho vô số chúng sinh khiến 
mọi người đều rộng mở nhận lây những báo ứng 
lớn lao tốt đẹp, các đức của sáu sự việc xua sạch 
mọi nơi chốn phiền não bụi bặm, sự báo ứng 
mạnh mẽ vì không thây sự xâm phạm, không do 
quá khứ mà có thêm, bớt, đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là thực hiện lòng thương mà tu 
các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như trong việc bố thí, tâm tự dây ý niệm 
muốn khiến cho tất cả chúng sinh thảy đều được 
an lành, đó là Bồ thí. 

Hoặc như lìa bỏ mọi liên hệ với kẻ khác, 
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chăng phải vì chán ghét bản thân mình mà là 
nhăm dứt sạch các môi trói buộc, đó là Trì giới. 

Có thế nhẵần chịu khi bản thân bị kẻ khác 
mắng nhiếc hay dùng gậy gộc đánh đập mà thảy 
đêu nhẫn được cả, lại hóa độ người khác cũng 
thực hiện được nhẫn như mình, đó là Nhẫn nhục. 

Như dốc tỉnh chuyên gồm đủ mọi gốc của 
công, đức, không hê chán nản trong việc hóa độ 
vô số chúng sinh, lại cảng tính chuyên nhăm 
khuyến khích mỌI nBƯỜI khiến họ xuất gia học 
đạo, đó là Tinh tấn. 

Hoặc như chán ghét các nẻo ác, yêu thích các 
pháp thiên định dốc nhiều công đức để đạt đến 
cứu cánh, đó là Nhất tâm. 

Do lòng thương xót mà trừ sạch mọi điều ác 
hiện bày, không hê biêng trễ bỏ dở, chỗ dây khởi 
pháp thí là nhắm giảng dạy giáo hóa chúng sinh, 
đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là hoan hỷ tu các pháp Độ vô 
cực gồm có sáu sự việc? 

Như trong trường hợp thực hiện ân huệ tâm 
luôn vui vẻ không còn mang lòng giận dữ, đó là 
Bồ thí. 

Dốc tâm tin tưởng trong việc tuân giữ giới 
luật từ đó đạt được các đức lành, đó là Trì giới. 
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Hoặc như đem tâm nhu hòa tạo nên sự hỗ 
thẹn, không chấp nhận sự thô bạo hung ác, đó là 
Nhẫn nhục. 

Dốc sức siêng năng tu tập tâm không chút sân 
hận, tự giúp đỡ cho kẻ khác, khéo tư duy nhưng 
không mang lòng nóng vội hoảng hốt, đó là Tinh 
tân. 

Như vui thích trong cảnh tịch tĩnh, tâm luôn 
được thanh tịnh, tạo lập thành tựu dứt trừ các thứ 
tham dục, đó là Nhất tâm. 

Đối với các việc thi ân giúp đỡ tâm không 
chút dựa cậy nương nhờ, phụng hành đạo pháp 
luôn dứt bỏ mọi vọng cầu phước báo, quan sát 
nơi trí tuệ mà nhận lấy giác ý, chọn giác ý rôi thì 
tu theo pháp vô nguyện để tạo lập các cửa giải 
thoát, không rơi vào cõi điên đảo nên tránh được 
mọi nẻo xâm phạm, đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nảo gọi là khuyên khích giúp đỡ tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như trong trường hợp giúp đỡ tâm luôn dứt 
hết mọi vướng mặc, tham chấp, phụng hành các 
pháp bình đăng, không mang vọng tưởng, đó là 
Bồ thí. 

Như thể hiện sự thận trọng gân gũi với các 
giác ý, tâm tinh tân, không dấy các phiền não, đó 
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là Trì giới. 

Hành động theo nẻo “vô sở tưởng” tâm chí 
đêu thể hiện rõ ràng trong Sáng, trong ngoài thảy 
đêu an định dứt trừ hết mọi tham câu, đó là Nhẫn 
nhục. 

Thông tỏ các pháp hữu vi, quán xét nơi các 
pháp vô vi, tâm dứt sự phân biệt hai nẻo, đó là 
Tĩnh tân. 

Như dùng các pháp thiên định để quan sát về 
sức lực tạo cho sự tịch nhiên Cảng thêm tăng 
trưởng hết mực, ở mọi nơi đạt đến yếu tô ây luôn 
đứng đâu, đó là Nhất tâm. 

Tìn tưởng ở ánh sáng của Bậc Giác Ngộ, tu 
tập đạo nghĩa, do tình thương vô bờ mà dốc tâm 
khai hóa dẫn dắt mọi người, đó là Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là khuyên khích kẻ theo tà kiến 
tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Đôi với các học thuyết lộn xộn, phiền toái của 
đám ngoại đạo, có thê đi vào các đền thờ cúng 
của họ, tùy thuận theo ý họ mà dẫn dắt giáo hóa, 
cũng như theo gương hàng Phạm chí tạo tác làm 
hưng khởi phước đức, đó là Bồ thí. 

Như trường hợp có bọn giặc tập hợp đông đúc 
làm điện đảo giới luật, bị bọn giặc saI khiến dẫn 
dắt nhưng ở đây vẫn làm hiến lộ đức hạnh của 
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mình, duyên theo đó mà hóa độ, đó là Trì giới. 

Hoặc ở nơi chỗn đông đúc phức tạp với từng 
ây hành động phiên nhiễu dẫn tới những xâm 
phạm mà mình vẫn không hề tỏ lo âu chán ghét, 
đó là Nhẫn nhục. 

Có những trường hợp cung cấp giúp đỡ, nếu 
hòa nhập vào các pháp thê tục thì cũng không bị 
cuốn vào trong ấy mà nhân đó nêu bảy giảng giải 
về ý nghĩa của nẻo tịch tĩnh an nhiên, đó là Tĩnh 
tân. 

Như dây khởi các pháp thiên định, cho dù đi 
đến các cõi tâm tối vẫn an vui nơi cảnh ĐIỚI ây, 
an vui với nẻo “vô sở lạc” tức lấy đạo pháp làm 
điều an lạc, đó là Nhật tâm. 

Hoặc dùng hình tượng của bậc Phạm chí để 
nhăm giáo hóa chúng sinh, tùy theo chỗ thuận 
hợp trong hành động mà dạy dỗ dẫn dắt, đó là Trí 
tuệ. 

Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là khuyên khích kẻ theo chánh 
kiến tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như trường hợp nhập vào tập tục là nhăm để 
nêu bày giảng dạy các pháp: Bồ thí đạt được 
phước đức, giữ đúng giới luật được sinh lên cõi 
trời, mọi tạo tác lành dữ đều có quả báo thích 
ứng, đem điêu ây mà cứu giúp họ, đó là Bồ thí. 
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Hoặc ở vào đời không có Phật, Bô-tát, nhưng 
chưa từng nghe theo lời các đám bạn ác, đó là Trì 
ĐIỚI. 

Như các vị Bồ-tát thanh tịnh trong lành không 
chút cầu UẾ, cũng như nơi ngọn núi Tuyết sinh ra 
cây cối xanh tốt, từng có chư Thiên, quỷ thân, 
chúng Long thân cùng đến vui chơi trong ấy, đó 
là Nhẫn nhục. 

Chỗ dốc sức tu tập dứt trừ bỉ - ngã, ví như kẻ 
buôn bán muốn đi đến nơi chôn xa Xôi thì phải có 
nơi lo toan mọi việc, đó là Tỉnh tấn. 

Như đem trí tuệ để làm sáng tỏ thêm các pháp 
ở bậc Tứ thiên, cũng chính là “không có nơi chôn 
giúp đỡ”, đó là Nhất tâm. 

Dùng ảnh sáng của bậc Thánh soi tỏ thương 
xót hết thảy chúng sinh nhất là hạng căn đrí còn 
chậm chạp, cũng như ngày trước đã học về cội rễ 
của giáo pháp, dùng một câu tụng kệ để giảng 
giải cho tám vạn bốn ngàn quốc độ, thôn ấp, đó là 
Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là khuyến khích trụ nơi nhận 
thức tu các pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Bỏ-tát, giả sử đang ở trong cảnh mộng, tâm 
không keo kiệt, ganh ghét, tuy Phật không hiện ra 
mà tâm vẫn không khác, huỗng chi là ở trong 
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hiện tại, đó là Bồ thí. 

Như gặp phải tội lỗi ác độc cùng có thê mất 
cả thân mạng, nhưng chưa từng phạm các giới 
cắm, đó là Trì giới. 

Nơi chỗn sinh ra cùng với ảnh sảng hội đủ, 
vừa sinh thì liên được nghe về cội rễ của pháp 
nhẫn thanh tịnh nên đạt được Phật đạo, đó là 
Nhẫn nhục. 

Nơi chỗn sinh ra thường thây việc nêu giảng 
dẫn dắt khai hóa chúng sinh, dùng đạo pháp ây 
mà dạy dỗ người khác, đó là Tình tân. 

Ở mỗi mỗi nơi sinh ra luôn nhớ nghĩ về đạo, 
thích thú trong việc tạo lập hành động dẫn tới 
những tiếp cận về nhận thức nơi bản tính như 
nhiên nên gắng đạt như thế, đó là Nhất tâm. 

Như đem việc hóa độ thê gian cùng xem xét 
mọi sự việc ở đời, thảy đêu không chủ thê, bản 
thân luôn đứng riêng không tùy thuộc kẻ khác, sự 
hiểu biết sáng suốt âY như thế là luôn nêu bày hết 
sức thành thật, mọi tạo tác của thân, khẩu, tâm 
luôn thận trọng khiêm tốn, đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là khuyên khích vô trụ tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như sử dụng các ân ích theo phương tiện cứu 
giúp những nơi chốn có nhiêu kẻ cùng khốn, đó 
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là Bồ thí. 

Thân tâm luôn thận trọng, tâm dứt mọi sai 
phạm cũng như không hề phóng dật, đó là Trì 
ĐIỚI. 

Dù đạt đến pháp không thoái chuyển cũng 
không rời pháp nhãn, đó là Nhẫn nhục. 

Tư duy vê hết tháy muôn vật để nhận ra tính 
chất “Bất khả đặc” của chúng, siêng năng theo 
phương tiện tu tập nẻo “vô sở trụ” do nẻo vô tục 
ây mà khuyên trợ sáu pháp Ba-la-mật, đó là Tình 
tân. 

Như đối VỚI frOng ngoài đều không có chỗ 
vướng mặc, vì chúng sinh còn mê lầm nên tâm bị 
che lầp không thông tỏ, lại VƯỚNg chấp nẻo ngã 
tưởng mà không rõ lý vô ngã, vì hạng chúng sinh 
ây mà phân biệt nêu giảng để họ ngộ được hết 
thảy là không, đó là Nhất tâm. 

Hoặc chăng rời bỏ các quả vị Thanh văn, 
Duyên giác, dùng giáo pháp của Bậc Giác Ngộ 
sáng suôt, nương nơi Nhất thiết trí, đó là Trí tuệ. 

Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là khuyến khích dứt mọi dựa 
cậy tu các pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Như tập hợp tăng thêm ân ích khiến cho hết 
thảy chúng sinh trong ba cõi thảy đều vui mừng, 
cũng như sự phát khởi thệ nguyện từ thời Phật 
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Định Quang, đó là Bồ thí. 

Hoặc thực hiện việc tuân giữ giới luật mà tâm 
dứt mọi nẻo nương tựa cũng như mong câu, đó là 
Trì giới. 

Ví như tâm luôn thể hiện sự nhân ái, hòa dịu, 
uyên chuyền, chưa từng dây vọng tưởng đỗi với 
hết thảy các pháp, đó là Nhẫn nhục. 

Siêng năng tu tập các hạnh mà không tham 
vướng, đó là Tinh tấn. 

Thực hành các pháp thiền định, làm chủ các 
đối tượng đạt đến địa Bô-tát, dứt hết mọi nẻo 
điên đảo, đó là Nhất tâm. 

Như dùng trí tuệ bậc Thánh tiêu trừ mọi thứ 
phiên não, quy ngưỡng về đạo lớn, đó là Trí tuệ. 

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là thúc đây ý mà tu các pháp Độ 
VÔ cực øôm có sáu sự việc? 

Ý luôn tự nhớ nghĩ: Nơi chốn tế độ của Bô-tát 
là nhằm thành tựu cõi Phật, là nhân để hoàn tất 
cứu cánh của quá trình hành hóa, đó là Bồ thí. 

Luôn tự giữ mình, dứt bỏ ba nẻo ác không tạo 
các nghiệp dẫn đến tội lỗi, đó là Trì giới. 

Luôn sẵn tâm Từ bi nhân hòa nên nhận được 
phước báo thân tướng tốt đẹp, đoan chánh tuyệt 
vời, không ai mà không mến mộ, ca ngợi, đó là 
Nhẫn nhục. 
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Dốc sức tu tập, như đi vào biển lớn tìm kiếm 
ngọc báu Như ý, tiêu diệt hết mọi khó khăn, đạt 
được pháp tự tại, đó là Tĩnh tân. 

Như thực hành các pháp thiên định để dứt trừ 
các thứ phiên não cấu uê, đúng như chí nguyện 
nêu bày và đã dốc đạt được, đó là Nhất tâm. 

Dùng ánh sáng của Bậc Giác Ngộ để trừ diệt 
chúng ma, nhân đó mà giảng dạy giáo hóa khiến 
mọi người đêu nghe theo, đó là Trí tuệ. 

Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là khuyên khích nhẫn nhục tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Nơi chốn thực hiện bô thí, tâm luôn _gãn liền 
với Phật đạo, chưa từng quên pháp nhãn, đó là 
Bồ thí. 

Như đem chí nguyện tịch tĩnh giải thoát cứu 
giúp chúng sinh ở cõi địa ngục, ma oán không thế 
xâm phạm mà pháp cũng không thoái chuyên, đó 
là Trì giới. 

Hợp lý trong việc phụng hành chánh pháp, 
tâm dứt mọi ganh ghét, như vị Vương thái tử hiệu 
là Đức Quang: Thực hiện công việc bố thí một 
cách tự tại chỉ trong một ngày xả bỏ hết tất cả 
mọi thứ sở hữu để làm vị đệ tử của Phật. Vị 
vương tử ây đã bô thí xe cộ, voi ngựa, cờ phướn, 
dù lọng dày kín cả một vùng bốn mươi dặm, nào 


176 KINH TẬP - BỘ 1 


chuỗi anh lạc, y phục, vật báu, vô SỐ hương hoa. 
Xả bỏ tám vạn bôn ngàn thê nữ, lìa nước bỏ ngôi, 
cả chân tay tai mũi đầu mặt xương thịt, các chỉ 
thể trên người cùng vợ con thảy đều bố thí, 
không trái với ý của kẻ đòi hỏi. Rồi vương tử 
xuất gia làm một vị Sa-môn đề phụng hành chánh 
pháp, đó là Nhẫn nhục. 

Chỗ tuân phụng các giới luật là nhằm dốc tu 
tập dứt trừ mọi vướng chập, đó là Tĩnh tấn. 

Như ở trong cảnh mộng trông thây nhiêu nàng 
ngọc nữ mà không dây tâm tham đăm, thân tướng 
øôm đủ các vẻ tốt đẹp, dung mạo thanh tịnh, đó 
là Nhất tâm. 

Hoặc như đi vào trong thành, tâm luôn giữ lây 
trí sáng suốt, trông thây vị Tỳ-kheo liền dôc tâm 
tôn kính không hê dây bất kỳ một vọng tưởng 
nào, đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nảo gọi là tạo nghiệp và tu các pháp Độ 
VÔ Cực øôm có sáu sự việc? 

Như thân tự lập, chuyên tu phạm hạnh, chỗ có 
thể khuyến trợ đạt được nhiều lợi dưỡng, Gặp lúc 
đạo pháp suy diệt liên lấy y che hình ân tu giữ 
đạo, chí nguyện tu học cùng hành đạo cũng giông 
như ánh sáng tỏa lên từ một đóa hoa, hiện cầu 
thân Phật tất không hề bị mất, năm cành hoa mới 
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và năm cành hoa cũ cũng đều bay tới và trụ nơi 
vai Phật, do báo ứng ây mà đạo pháp được hưng 
thịnh, chánh pháp truyền bá ở đời đên năm trăm 
năm, tượng pháp cũng như vậy, đó là Bồ thí. 

Hoặc như đem các giới luật được tuân giữ 
diệt trừ các hành nghiệp ác của kẻ khác, tùy theo 
chỗ thiêu và cần của họ mà dốc tâm cứu giúp, đó 
là Trì giới. 

Chỗ thê hiện tâm nhân hòa như gặp trở ngại 
mà không có được lợi lạc an lành tất sẽ được cứu 
giúp trong lúc nguy khốn. Cũng như người khách 
buôn bán đi vào biến lớn gặp phải loài cá Ma- 
kiệt, chợt thây vùng biển cạn như ' những ao tăm, 
tật cả là hai mươi lăm ao, nơi mỗi ao ây đều có 
con voi trắng, tức thì nâng thuyên buôn lên vượt 
khỏi nạn lớn, đó là Nhẫn nhục. 

Ciả sử gặp lúc cả thiên thượng và thê gian 
đêu an ôn sung sướng, giống như thời xưa “Vô 
khai đạo chủ” muôn khiến cho tất cả đều tinh tân, 
có vị Đại phạm thiên tên là Anh Diệu đã khuyến 
hóa vị Thiên để và dạy dỗ mọi người khiến họ 
đều được sinh lên cõi trời, đó là Tĩnh tần. 

Thiền là vô sở sinh, chư Phật, Bô-tát đều 
giảng dạy như vậy. Giả sử Bô-tát khuyên khích 
chỉ dẫn cho chúng sinh khiến họ được sinh lên 
cõi Phạm thiên, từ cõi trời Quang âm đến cõi trời 
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Vô tưởng, đó là Nhất tâm. 

Hành động tạo tác của bậc Thánh giác ngộ là 
vì mọi nẻo ở thế gian mà nêu giảng vệ cuộc đời 
hiện tại, cũng chỉ dạy về các hành động để thoát 
khỏi cuộc đời này, như tu tập mười điêu lành 
đem lại lợi ích cho đông đảo lê dân. Cũng như 
ngảy Xưa có VỊ quốc chủ tên là Đắc Sinh, vua có 
đôi mắt đẹp và tỏ ra mễn mộ đạo pháp, vô sỐ 
trong các đời đều thông tỏ diệu nghĩa â ây. Các vị 
vua đều thực hiện đạo Từ bi theo lời dẫn dạy của 
chư Phật, Bồ- tát, Rồi vua đem những điêu đã 
được lãnh hội â ây mà nêu bày chỉ dẫn cho tật cả 
chúng sinh, đó là Trí tuệ. 

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào øọI là dứt mọi nơi chốn tạo nghiệp 
mà tu các pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Trong tâm luôn vui vẻ do từ mọi Công sức tạo 
nên dẫn tới sự an lạc, hết tháy mỌI CỘI nguôn đầu 
mỗi tâm đều khuyên trợ giúp đỡ. Nơi chôn có thể 
khuyến trợ thảy đều là tiêu biểu, nổi tiếng. Như 
thời xa xưa Bồ-tát gặp Đức Phật Định Quang đã 
dùng năm cành hoa tung lên để cúng dường Phật. 
Do chỗ vun trông gốc công đức ây nên đều khiến 
đạt được phước lành lớn và đạo đức dứt sạch mọi 
thứ vọng tưởng. Đến khi đạo pháp bị suy diệt, 
đều cùng dựa vào đây mà tôn tại, đó là Bồ thí. 
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Chỗ tu học luôn tỉnh tấn, ba nghiệp thân, 
khẩu, tâm luôn dứt mọi phương tiện quyên biến 
tính toán về đất đai, nơi chôn sông chết, đó là Trì 
GIỚI. 

Nẻo tu tập luôn thê hiện tâm nhân hòa, hâm 
mộ vui thích mong đạt được sốc của sự khổ, đó 
là Nhẫn nhục. 

Đối với trường hợp tinh tân là nhằm tạo lập 
những liên hệ với cuộc đời để hóa độ đưa về với 
đạo pháp, đó là Tinh tân. 

Như tu tập các pháp thiên định, quán tưởng về 
cối Phạm thiên với thọ mạng dài, ngăn, đó là 
Nhất tâm. 

Chỗ nương theo ánh sáng của Bậc Giác Ngộ 
chưa từng thốt ra lời. Cũng như có vị Bồ-tát hiệu 
là Như Lai Nhật, thuận theo chúng sinh mà tuyên 
giảng một loại pháp, còn lại thì chính từ nơi bản 
thân nêu bày từng ây phẩm pháp, tạo lập được 
cảnh giới tịch nhiên, rôi nhập Niết-bàn. Sau đây 
chánh pháp được truyền ở đời trong từng ấy năm 
rÔi mới bị suy diệt, đó là Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là “Hữu dư” tu các pháp Độ vô 
cực gồm có sáu sự việc? 

Thời xa xưa, Bô-tát gặp Phật Định Quang, 
dốc tâm cúng dường và nhân đó phát thệ nguyện 
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câu đạt đạo pháp, đó là Bồ thí. 

Thân, khẩu đã dứt phiên não, nương tựa, an 
trụ nơi giới luật, không tin ở các đối tượng khác 
mà chỉ an vui với bản thân mình, đó là Trì giới. 

Tánh thể hiện nhân hòa dứt mọi thô bạo, ác 
độc, quy ngưỡng về diệu lực của pháp tọa thiên, 
đó là Nhẫn nhục. 

Giả sử trong khoảng thời gian dốc sức tu tập, 
sự nương tựa chính là chỗ an lạc trong quá trình 
đạt đến giác ngộ, đó là Tỉnh tân. 

Thực hành các pháp thiên định tư duy một 
cách hâm mộ vui thích là nhăm tiếp cận diệu lý 
không, chứ không chỉ dùng điều ây làm sự an vui 
mà thôi, đó là Nhất tâm. 

Như lãnh hội ánh sáng giác ngộ của bậc 
Thánh, tâm không có chỗ vướng mắc hoặc dứt 
hết mỌi tham VƯỚNnG, đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào øọI1 là trụ nơi bậc Hữu dư thực hiện 
các pháp Độ vô cực? 

Không thê thuận theo sự thật đề trở lại hướng 
tới một nẻo khác. Chí nguyện đạt đến cõi không 
là nơi chốn đạt được của hàng Thanh văn, Duyên 
giác. Pháp Phật như thế là khó trường tôn. Nhập 
vào mười địa mà hành động còn thoái chuyền, 
phải nên nhận rõ ý nghĩa ây. Đó gọi là Bô-tát 
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“Hữu dư” thực hiện các pháp Độ vô cực. 

Thế nảo gọI là Bồ-tát Vô dư thể hiện các pháp 
Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Khuyến trợ chúng sinh nhận rõ về lẽ báo ứng 
trong cõi sinh tử, như có thế chấp nhận với các 
quả vị Thanh văn, Duyên giác, tạo được cảnh 
giới tịch nhiên, an định, không ngã theo con 
đường thoái chuyền, đó là Bồ thí. 

Sự báo ứng của việc tuân giữ giới luật xem 
như xa rời trí tuệ nhưng thực chất là có thê thâm 
nhập làm cho trí tuệ rộng mở, đó là Trì giới. 

Thể hiện tâm nhân hòa cũng là bày tỏ sự sợ 
hãi đối với các nẻo ác, dù gặp chỗn khô nhục tâm 
cũng không sai phạm, đó là Nhẫn nhục. 

Như dùng việc dốc sức tu tập để mong đạt 
nghiệp ma, bây BIỜ muốn tiêu diệt cõi ma ây 
khiến cho mọi đầu môi cội rễ của tà kiến đêu bị 
dứt sạch, đó là Tĩnh tân. 

Thực hành đúng đăn các pháp thiên định để 
nhận rõ giới hạn của thọ mạng cùng mọi cội rễ 
một cách rốt ráo, đó là Nhất tâm. 

Như dùng trí tuệ để nhận thức biết rõ về thân 
mạng đời trước, nhằm dứt hết mọi khô não lo âu 
mà ham thích thực hiện chí nguyện tu tập, đó là 
Trí tuệ Vô dư Ba-la-mật. 

Do đầu mà được gọi tên là Ba-la-mật (Độ vô 
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cực)? Đó là Bỏ-tát đã đạt được từ chỗ thuận hợp 
để hóa độ theo sự mong câu của cuộc đời, do vậy 
mà gọi tên là Sáu pháp Độ vô cực vô dư. 

Thế nào gọi là sáng suốt tu các pháp Độ vô 
Cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Bỏ-tát thực hiện bồ thí kính phụng các bậc tôn 
trưởng không mong được phước báo, trong trắm 
ngàn kiêp sông ở đời ăn uông sinh hoạt, không 
chỉ vì thân mạng của riêng mình nên tâm ý không 
mang nỗi lo buôn, đó là Bồ thí. 

Chỗ tu tập theo diệu nghĩa của các pháp như 
đi đến nơi gốc cây chỗ Phật thành đạo, đối với tất 
cả các pháp không mang tâm hồ nghị, duyên vào 
đây mới đạt đến Nhất thiết trí, đó là Trì giới. 

Như thực hiện các pháp thiền định luôn dứt 
mọi vướng mặc tham chấp đối với mọi pháp, vì 
Nhất thiết trí cũng từ nơi ấy mà phát sinh, đó là 
Nhẫn nhục. 

Siêng năng tu tập. an trụ nơi ánh sảng của trí 
tuệ để chuyên hóa năm thứ che phủ vây bủa, đó 
là Tinh tấn. 

Như áp dụng các pháp thiên định để thành tựu 
Bậc Chánh Ciác tối thượng, đạt được Thiên nhãn 
biết rõ về thân mạng đời trước cùng mọi nơi chốn 
từng trải qua, đó là Nhất tâm. 

Nương theo bậc Thánh giác ngộ, nhằm diệt 
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sạch mọi thứ phiền não đạt được Phật nhãn, các 
pháp đều được thông tỏ khắp nên tâm không còn 
chút do dự, đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là an trụ nơi ảnh sảng để giữ 
vững, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

An trụ nơi chánh pháp, cúng dường giáo pháp 
của Phật khiến cho kinh điển được tôn tại, lưu 
truyện, đó là Bồ thí. 

Nơi chốn hành động cũng như dừng nghỉ đêu 
hội nhập với diệu nghĩa Như Lai, thần trong sáng, 
khẩu thanh tịnh, dứt sạch mọi thứ tưởng chấp, đó 
là Trì giới. 

Thê hiện sự nhu hòa thuận hợp, hành hóa 
chắng ngã về đời, đối với các pháp không hề 
động chuyỀn, đó là Nhẫn nhục. 

Thâu đạt về các quả vị Thanh văn, Duyên 
giác, tiêu trừ mọi thứ phiền não cầu uế cho đến 
đạt được giải thoát, đó là Tinh tắn. 

Chỗ thực hiện các pháp thiền định là mong 
cho chúng sinh tâm niệm củng mọi nẻo hành 
động đều theo ánh sáng trí tuệ vang tỏa khắp, đó 
là Nhất tâm. 

Do nhận biết con đường đi đến giải thoát nên 
không đề mất hoàn cảnh thuận tiện mà thực hành 
đạo Từ bị của Bậc Giác Ngộ, đó là Trí tuệ. 
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Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là hưng thịnh, thành tựu tu các 
pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Phật xuất hiện ở đời chính là đã thành tựu 
được một thứ tài sản lớn lao quý giá, các bậc 
Thánh hiền vô lượng đều nhận lãnh những lời chỉ 
dạy của chư Phật thời quá khứ, đó là Bồ thí. 

Phật thị hiện ở đời được hưng thịnh diệt trừ 
mọi thứ phiền não cấu uê, do hành động khuyến 
trợ ây mà đạt được giải thoát, đó là Trì giới. 

Đem tâm nhân hòa nhận lãnh giáo pháp của 
Đức Thê Tôn, lại biết rõ nẻo dừng dứt, không rơi 
vào sự biếng trễ cho tới khi đạt được hạnh 
nguyện lớn, đó là Nhẫn nhục. 

Như đem việc dốc sức tu tập để tạo lập thệ 
nguyện rộng lớn, như người có được công đức ấy 
mà ở ngôi vị vua chúa cũng không dấy tâm sai 
trái đối với đạo pháp, đó là Tinh tân. 

Thực hiện các pháp tư duy thiên định tâm 
luôn nhớ nghĩ đến Phật, không để mất nẻo đường 
đi đến giác ngộ, đó là Nhất tâm. 

Như đem ánh sáng của Bậc Giác Ngộ khuyên 
trợ việc tu tập đạt giải thoát, như Phật đã từng 
khai thị giáo hóa thân tâm của năm người đệ tử, 
đó là Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 
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-Thế nào gọi là ý dứt mọi phiên não tu các 
pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Thực hành việc thị ân thích hợp với ý nguyện, 
dốc tâm phụng hành đạo pháp là nhăm hóa độ 
bao kẻ khác, đó là Bồ thí. 

Tuân phụng đạo pháp, hành động hết mực để 
giúp cho mọi người chế ngự ba nghiệp thân, 
khâu, ý, đó là Trì giới. 

Nẻo tu tập nhân hòa chính là sự nhẫn thâm 
diệu, cho dù gặp lúc chánh pháp bị suy diệt, chí 
vẫn kiên cô bảo tồn, đó là Nhẫn nhục. 

Chỗ dốc tu tập kiên định sẽ mang lại ánh sáng 
của đạo pháp khiến tâm không bị mê lầm, đó là 
Tĩnh tân. 

Giả sử nơi các pháp thiên định là nhằm tiếp 
cận thể hiện diệu lý không-vô, dứt hết mọi 
tưởng, nguyện, cũng như tâm không chút mong 
câu, đó là Nhất tâm. 

Nương theo ánh sáng của bậc Thánh để suy 
nghĩ vê nẻo lo lắng buôn phiên của chúng sinh, 
dốc tâm từ nhớ nghĩ đến tất cả và muốn cứu giúp, 
đó là Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nảo øọI là tạo lập sự hưng thịnh của 
Phật ngay nơi chỗn nhà ở mà tu các pháp Độ vô 
CỰC øôm có sáu sự việc? 
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Như có các trường hợp bố thí nên luôn dây 
khởi năm sự việc, đó là: 

1. Tạo nên chỗ ngôi đàng hoàng. 

2. Tạo nên nơi chốn để giảng nói pháp. 

3. Tạo được sô quyến thuộc đông đảo. 

4. Tạo nên sự ham thích nghe pháp. 

5. Tạo nên sự biên chép thành sách báo, đó là 
Bồ thí. 

Chỗ thể hiện việc thực hành các giới luật luôn 
đây đủ không hê bị sai phạm, đó là Trì giới. 

Đem tâm nhân hòa để dứt bỏ mọi vọng tưởng 
chấp trước của con người chăng tính kế đến thọ 
mạng, đó là Nhẫn nhục. 

Như dốc siêng năng tu tập thể hiện mọi tạo 
tác bình đăng nhằm nêu bảy rõ diệu nghĩa của 
đạo pháp, đó là Tinh tân. 

Dùng tâm tĩnh lặng an định để thực hiện sự 
bình đăng khắp chốn, phụng hành đức lớn, ý dứt 
mọi sở nguyện, đó là Nhất tâm. 

Như đem ánh sáng của trí tuệ quy ngưỡng về 
các chân lý của Bậc Giác Ngộ, không nơi chốn 
nào là không thông tỏ, đó là Trí tuệ. 

Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là thấy người xuất gia đến mả tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như đối với trường hợp bồ thí, giữa tâm niệm 


SÓ 425 — KINH HIÊN KIẾP, quyền 3 187 


và việc làm đều thuận hợp để dẫn tới nẻo hành 
hóa vô lậu, đó là Bồ thí. 

Luôn tỏ ra thận trọng nhằm giữ gìn các 
nghiệp về thân, khẩu, thích hợp với quá trình tu 
tập giải thoát, đó là Trì giới. 

Như đem tâm nhân hòa bày tỏ mối chán ghét 
đối với ba cõi cùng dứt hết mọi tham vướng, đó 
là Nhẫn nhục. 

Dốc tu các hạnh chính đáng, quy ngưỡng về 
nẻo dừng của bốn ý thú mà phát sinh đạo ý, đó là 
Tỉnh tân. 

Dùng các pháp thiền định thê hiện bốn tâm vô 
lượng, lo lắng chán ghét về các nạn trong khắp 
nẻo sinh tử, đó là Nhât tâm. 

Như đem ánh sáng của bậc Thánh mà xua tan 
giữ sạch mọi thứ tư duy sâu não nhằm tu theo nẻo 
giải thoát, đó là Trí tuệ. 

Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là do nghe rộng biết nhiều dẫn 
tới tâm thương xót mà tu các pháp Độ vô cực 
øôm có sáu sự việc? 

Như trong trường hợp đem giáo pháp nêu bày 
chỉ dẫn về nẻo tinh tấn cùng giúp đỡ cho đám 
người cùng khô, đó là Bồ thí. 

Thọ trì đạo pháp, cho dù phải xả bỏ thân 
mạng cũng không tham tiếc, đó là Trì giới. 
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Trong thời kỳ chánh pháp sắp bị suy diệt, vẫn 
thể hiện đúng tâm nhân ái hòa hợp, Bồ-tát phát 
tâm tùy thuận một cách thích ứng với hoàn cảnh, 
tự hy sinh thân mình để bày tỏ sự yêu mến bảo vệ 
chánh pháp, đó là Nhẫn nhục. 

Như dốc sức tu tập nhằm đạt được các pháp 
Tổng trì, luôn lãnh hội thâm nhập không hề quên, 
đó là Tinh tân. 

Dùng các pháp thiền định khiến tâm được 
thông tỏ, thê nhập diệu lý mười hai duyên khởi 
tức là “Không nơi chỗn nào dây khởi cả”, đó là 
Nhất tâm. 

Như đem sự hiểu biết để nhận rõ mọi nơi 
chôn từng trải qua để dốc tu các pháp tịch tĩnh 
giải thoát, đó là Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

—Thê nảo gọi là xuất gia không lia giới luật tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Chỗ giúp đỡ kẻ khác theo sở nguyện của 
mình cũng là nhằm phụng hành đúng lời dạy của 
bậc Pháp sư, đó là Bồ thí. 

Nẻo thực hành giới luật là nhằm tuân thủ thể 
hiện lòng thương lớn lao, dứt hết mọi khía cạnh 
giận dữ, đó là Trì giới. 

Chí nguyện nhân hòa không mang tâm mưu 
hại sâu hiểm, luôn khiêm tôn, cung thuận dứt mọi 


SÓ 425 — KINH HIÊN KIẾP, quyền 3 189 


vẻ tự đại, ngã mạn, đó là Nhẫn nhục. 

Con đường siêng năng tu tập là dũng mãnh, tự 
tin không hê khiếp nhược, đó là Tĩnh tấn. 

Nẻo thiền định tư duy hết mực là nhằm thực 
hiện Dảy Các ý, thông tỏ mọi nẻo xa gân, không 
chốn nảo là không thâu đạt, đó là Nhất tâm. 

Nơi chỗn cùng tột của sự hiểu biết là từ khả 
năng thấu tỏ tất cả mà vẫn không rời pháp nhẫn, 
đó là Trí tuệ. 

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 


M 
Phẩm 10: NÓI VỀ THÂN THÔNG 


Đức Phật nói với Bồ-tát Hỷ Vương: 

Thế nào gọi là trụ nơi các pháp thân thông tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như về các trường hợp bố thí những thứ tài 
sản quan trọng, không nên tham tiếc mà là dốc 
tâm đối với đạo đề nhận lãnh được giáo hóa chân 
chánh, đó là Bồ thí. 

Hành hóa không chút tham vướng, không dựa 
vào chánh tà mà dốc vì đạo lớn, đó là Trì giới. 

Luôn thể hiện tâm nhân hòa, không mang tâm 
hồ nghi cũng như hoản toàn dứt hết các nẻo do 
dự, đó là Nhẫn nhục. 
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Dốc chí nơi con đường siêng năng tu học 
nhăm kiến lập thệ nguyện rộng lớn không trải với 
bản nguyện của mình, đó là Tỉnh tân. 

Chỗ thực hành thiền định nhằm có được ánh 
sáng tỏa chiếu soi tỏ khắp chỗn xa gần, đó là 
Nhât tâm. 

Dựa theo ảnh sáng của Bậc Giác Ngộ ứng 
hợp với các quả vị của đạo, nhận rõ mọi sự việc 
trong tính chât duyên khởi, luôn gắng sức kiên trì 
đề thọ lãnh, giữ gìn chánh pháp, đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là thân thông không gián đoạn 
tu các pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Như đôi với các trường hợp cân giúp đỡ, nên 
tạo lập các chùa chiên, tinh xá thờ Phật, Như Lai, 
là những việc làm hàng đâu, đó là Bồ thí. 

Đạo nghiệp mong thành, đạt đến nên tảng của 
trí tuệ để xua sạch mọi ngọn nguôn của các nẻo 
vô minh, đó là Trì giới. 

Chỗ thể hiện tâm nhu hòa hết mực là nhắm 
đạt được sự thành tựu viên mãn của quá trình tu 
tập, làm hưng khởi đạo giác ngộ, giải thoát, đó là 
Nhẫn nhục. 

Dốc tâm siêng tu nhăm thông tỏ mọi nẻo sắc, 
tưởng mà dứt hết vọng tưởng, đó là Tĩnh tấn. 

Chỗ đem các pháp thiền định tư duy, định ý 
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tịch nhiên cho đến tiếp cận với các cửa giải thoát, 
đó là Nhất tâm. 

Vâng theo nẻo giác ngộ của bậc Thánh, tu tập 
các pháp Tổng trì, quán tưởng về các hành động 
chân chánh. an trụ nơi cõi tĩnh lặng, đó là Trí tuệ. 

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là đi vào chỗn dục mà tu các 
pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Như trong việc cứu giúp tập hợp hết thảy mọi 
công sức của cải đê câp cho các gia đình oán 
địch, đó là Bồ thí. 

Nẻo hành hóa còn yếu kém, lần lượt thuận 
theo sức mình sức người mà tạo lập được chỗ 
đứng cùng uy tín lớn lao, đó là Trì giới. 

Đem tâm nhu hòa dứt mọi thứ phiên não che 
phủ đề đốc tu theo đạo nghĩa, đó là Nhẫn nhục. 

Như lìa bỏ tâm oán hận, giống như trường 
hợp Vương thái tử an vui nơi chôn thanh bạch, đó 
là Tỉnh tân. 

Hoặc như thực hành thiên định, tâm không 
buông lung, chuyên nhất định ý, đó là Nhất tâm. 

Đem ánh sáng của Bậc Giác Ngộ nhằm độ 
thoát bao nạn về sinh tử nơi cõi ác địa ngục, từ 
đây dốc tinh tân tu tập, giỗng như thời xa xưa các 
bậc tu học đã hành hóa độ sinh, đó là Trí tuệ. 

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 
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-Thế nào gọi là đứng vững và tu các pháp Độ 
VÔ Cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Như người thực hiện tâm nhân ái, cứu độ đôi 
với chúng sinh ở các nẻo ác, dẫn dụ họ từ những 
hiểu biết về cõi sinh tử để nhằm vượt ra khỏi, như 
có được phước báo thấy đỉnh tướng của Phật, đó 
là Bồ thí. 

Gặp đời không có Phật, kẻ hành đạo cũng dốc 
thực hiện để khai hóa muôn người khiến họ đạt 
được mọi đối tượng tốt đẹp, cũng như thời xa xưa 
Thánh vương Ma-điều đã đem tâm từ giáo hóa 
khắp thiên hạ, đó là Trì giới. 

Luôn thê hiện tâm nhân hòa, không hề khởi 
tâm giận dữ như Bồ-tát Săn-đề-hòa đã từng cắt 
đứt tay chân tai mũi của mình để bố thí mà không 
dây tâm sân hận, đó là Nhẫn nhục. 

Dốc sức tính cần, đối VỚI những trường hợp 
khó chế ngự năm øgiữ, rốt cuộc đều được thông 
suốt trôi chảy, cũng như trong biển lớn có ngọc 
báu Như ý, theo chỗ mong câu của mình mà liên 
đạt được sở nguyện, đó là Tinh tấn. 

Nẻo tu tập các pháp thiền định, như ở nơi 
cung điện hóa độ đám người quý tộc, khiến họ 
phát tâm Bôồ-đề vượt hơn hăn mọi người khác, 
cũng như thái tử Sư Tử tự tại trong công VIỆC 
giáo hóa dẫn dạy mọi người, khác nảo gió thôi 
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cuỗn đám cỏ lướt theo, đó là Nhất tâm. 

Như ởi vào ánh sáng của Bậc Giác Ngộ, mọi 
cảnh giới của sự hiểu biết thảy đều lìa bỏ hết, có 
thể đem ánh sáng ây đến cho nhiều người vốn có 
duyên may, cũng như ngày xưa có vị vua đem cả 
thân mạng mình để bố thí, đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nảo gỌI là thích ứng với tinh tân mà tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như đem y phục, vật dụng cứu giúp cho mọi 
chúng sinh giông như con rùa chúa ở nơi biên lớn 
thường cứu nguy cho kẻ gặp nạn, đó là Bồ thí. 

Đường hướng phụng trì chánh pháp cũng như 
sư tử cùng đám quyến thuộc vây quanh, cứu giúp 
các khách buôn bán cũng lại như vậy, đó là Trì 
GIỚI. 

Chỗ lãnh hội về sự nhu hòa cũng như kẻ 
Phạm chí muốn đến hại vua nhằm lây thủ cấp 
liên nhận được ân huệ, đó là Nhẫn nhục. 

Nẻo dốc tỉnh tân tu tập như có người con 
Phạm chí tên là Tư Nghĩa lìa bỏ năm chốn dục 
lạc để cứu giúp người khác củng khuyến độ họ, 
đó là Tĩnh tân. 

Thực hành các pháp thiên định như A-ly-niệm 
ở nơi học phái ngoại đạo từng cứu giúp đệ tử 
cùng với những người khác, đó là Nhất tâm. 
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Đem các hành động của Bậc Giác Ngộ, để 
hóa độ cho vô sô trăm ngàn chúng sinh, cũng như 
Điều vương cứu giúp mà không câu trả ân, đó là 
Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là do nhiêu báo ứng mà tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như do lòng thương đối với người đời mà tạo 
mọi điều kiện để cứu giúp, cũng như lìa chốn cấu 
uế để khiến chúng trở nên trong sạch, đó là Bồ 
thí. 

Chỗ phụng hành hết mực, trụ nơi cõi Phạm 
thiên, vì con người ở cõi Diêm-phù-lợi nhằm tạo 
lập cái gốc của đức khiến họ được đi đến với 
chánh pháp. đó là Trì giới. 

Thê hiện tâm nhân hòa đối với chúng sinh 
không tiếc đến thân mạng mình, cũng như ở nơi 
biến lớn trông thây thuyền bị hư hoại, có thể tự 
hiễn thân để cứu mọi người vượt khỏi tai họa, đó 
là Nhẫn nhục. 

Nẻo hành hóa tỉnh tân nhăm khai hóa vô số 
chúng sinh câu đạt được những thành tựu cũng 
như bậc Đạo sư tên là Phước Sự đi vào biên đê 
tìm châu báu cứu giúp kẻ cùng khốn, đó là Tinh 
tân. 

Dùng các pháp thiền định thể hiện lòng 
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thương xót đối với mọi người mà thực hành việc 
khuyên trợ, cũng như vị đông tử tên là Ý Nghĩa ở 
trong tắm vạn năm phụng hành theo tâm Từ đem 
lại an lạc cho chúng, sinh, đó là Nhất tâm. 

Như dùng ánh sáng của Bậc Giác Ngộ để thấu 
tỏ về đời hiện tại, đem trí tuệ cứu đời, do từ trí 
tuệ ây mà tỏ ngộ diệu lý không vô, như Tôn giả 
Tu-bô-đề từ những thí dụ mà lãnh hội thâu đạt 
diệu lý Không, đối với mọi hiện tượng ngoại giới 
đêu có thể phân biệt nhận rõ, người làm công 
việc khuyên trợ ây nhận lây báo ứng còn vượt 
hơn nữa, đó là Trí tuệ. 

Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là không mong cầu báo ứng tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

về trường hợp cứu giúp không hề nhận sự 
báo đáp, cả trong quá trình tu tập cho đến khi giải 
thoát. Cũng như chiếc lọng to lớn có thể che chở 
cho đông đảo kẻ cần, Bô-tát tu các pháp Độ vô 
cực cũng như thế, nhờ đó hăng hà sa số chúng 
sinh được hóa độ, đó là Bồ thí. 

Nẻo phụng trì hành hóa giáo pháp là nhằm 
dứt sạch các lậu, đạt pháp không thoái chuyên, 
thu tóm thọ nhận đề cứu giúp che chở khắp cả, đó 
là Trì giới. 

Luôn thể hiện tâm nhân hòa, chưa từng dấy 
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tâm sân hận cho đến khi thành tựu Phật đạo, đó là 
Nhẫn nhục. 

Con đường dốc sức siêng tu có thê hy sinh cả 
thân mạng, hêt thảy muôn vật đêu nhăm đề cúng 
dường Tam bảo, đó là Tỉnh tân. 

Thực hành các pháp thiên định như Đức Phật 
an tọa nơi gốc cây Bô-đề dùng tụng kệ để tuyên 
giảng ca ngợi cùng tuân phụng các pháp quán 
tưởng, do đây mà thực hiện việc cứu giúp, đó là 
Nhất tâm. 

Tuân thừa nẻo sảng của bậc Thánh, khỏi phải 
bàn bạc dài dòng vê ánh sáng của đạo, cũng như 
nơi biển cả có cây Xá hòa lá hết sức thơm dùng 
để trị bệnh, Bô-tát cũng như thế, dùng hương 
thơm đạo đức hóa độ muôn loài khiến chúng đều 
phát tâm đạo lớn lao, đó là Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nảo gọi là dứt mọi vui thú mà tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Chỗ cứu giúp chúng sinh cũng như đưa họ 
đến nẻo giải thoát, ví như bậc Hiền giả tên là Hán 
Lâm hóa độ đám người mê lầm, do đây nên thông 
tỏ bản hạnh của Bô-tát với các thí dụ về những 
hành hóa ở đời trước Ấy, đó là Bồ thí. 

Tính chất ngăn câm của giới luật là nhằm đôi 
trị với muôn ngàn nỗi âu lo vê các hoạn nạn, giúp 
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cho chí nguyện đạt đến cảnh gIỚI VÔ VI, cũng như 
thời xa xưa, nẻo hành hóa của Bồ-tát đã từng tỉnh 
tân đi vào biến rộng tìm kiêm vô lượng châu báu, 
đã được dẫn làm thí dụ, đó là Trì giới. 

Sự thể hiện tâm nhân hòa â ấy, như vua Ca-di 
từng cắt các chỉ phân trên thân thể mình đề bồ thí 
mà không dây tâm sân hận, đó là Nhẫn nhục. 

Đôi với trường hợp siêng năng tu tập thì như 
Bồ-tát từng bỏ cung điện ra khỏi kinh thành Ca- 
duy-la-vệ không một aI hay biết, thực hiện bình 
đăng, nhập chánh định thành Bậc Giác Ngộ, đó là 
Tỉnh tân. 

Chỗ thực hành các pháp thiền định gôm đủ 
bốn phẩm, dốc tu phạm hạnh, đem tâm Từ bi vui 
vẻ cứu giúp che chở, đó là Nhất tâm. 

Như dùng trí tuệ tu pháp Độ vô cực đạt được 
thành tựu cũng khó khăn, chăng khác nào ở ngay 
đời này thực hành các pháp chánh thọ, tâm luôn 
găn liên với định, đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế ảo gọi là luôn tinh tân tu các pháp Độ 
vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như đạt đến nơi chỗn dừng dứt an định, lần 
lượt đem mọi ân ích cứu giúp chúng sinh đang 
gặp phải khô ách tai nạn, đó là Bồ thí. 

Nẻo hành hóa luôn thận trọng, như sinh trong 
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loài rùa từng là rùa chúa thường tự bảo vệ thân 
mạng mình cùng cứu giúp kẻ khác, đó là Trì gIỚI. 

Nơi chốn thê hiện tâm nhân hòa là nhằm gần 
gửi với mọi hành động của chúng sinh hướng họ 
vỆ việc giữ gìn các nghiệp vê thân, khẩu. Cũng 
như bậc Hiển giả từng thê hiện tâm Từ bị nhãn 
nhục, chặt đứt các chi phần trên Tgười mà vẫn 
không mang tâm thù hận, đó là Nhân nhục. 

Dốc tu, siêng năng, lúc Phật xuất hiện ở đời 
luôn được gặp Phật cũng như giáo pháp bình 
đăng của Như Lai thể hiện nơi ây tướng Tam- 
muội đối với tất cả mọi hành xử, trong ba ngàn 
năm chưa từng bỏ dở hoặc biếng trễ, đó là Tinh 
tân. 

Gọi là thiền định, như ở nơi cung điện giữa 
đám ca kỹ thê nữ mà vẫn thường tu thanh tịnh 
dứt mọi phóng dật, đó là Nhất tâm. 

Thuận theo trí tuệ, thường ở nơi cõi sinh tử, 
mỗi mỗi nơi chỗn hành hóa nhằm đạt đến đều 
hay che chở các ngã, từ đây khiến tỏ ngộ được 
diệu lý vô ngã, đó là Trí tuệ. 

Ấy, là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nảo gọi là từ nơi ánh sảng soi tỏ mà tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

-Như đem hương hoa, không phải để tô điểm 
mà là để dâng lên cúng dường chư Phật, Bô-tát, 
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đó là Bồ thí. 

Nẻo hành hóa luôn tỏ ra thận trọng, thương 
xót đến kẻ khác, cũng như chim bay trên không 
trung, thân bay đi rôi thì không còn nơi chốn nào 
hâm mộ, ưa thích, đó là Trì giới. 

Tâm nhân hòa luôn bày tỏ, nhân đây mà thấu 
đạt các pháp là không, dẫn đến sự việc thâm nhập 
vào kho tàng chánh pháp, đó là Nhẫn nhục. 

Dốc sức xây dựng cầu công để cứu gIúp các 
trường hợp nguy khốn, khó khăn, đó là Tinh tấn. 

Nẻo tu tập thiền định như kiếp xa xưa lúc Bồ- 
tát mới bắt đâu phụng hành, thâm nhập đạo hạnh, 
đó là Nhất tâm. 

Con đường nương theo bậc Thánh giác ngộ 
để tu tập là nhằm dây khởi phát triển pháp nhẫn, 
như hai vị Đông tử luôn giữ gìn tâm mình như 
giữ lây mảnh đất quý giá, đó là Trí tuệ. 

Ay là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là từ vô lượng ánh sáng mà tu 
các pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Như dùng các phương tiện quyên xảo mà ứng 
dụng vào các trường hợp cứu giúp, nhân đó được 
phước báo trông thây ánh hào quang lớn lao của 
Đức Phật chiêu tỏa khắp vô số quốc độ của chư 
Phật, đó là Bồ thí. 

Dốc sức găng tu tập là nhằm khuyến trợ để 
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đạt đên pháp nhẫn bất khởi, đó là Trì gIỚI. 

Như kẻ nhân hòa luôn khuyên trợ vê việc lãnh 
hội hình tướng của các pháp mà không hệ tham 
vướng, chấp giữ, đó là Nhẫn nhục. 

Đôi với việc tinh cân tu học nhằm phụng hành 
diệu lý Không của các pháp, khuyến trợ mọi 
người quy ngưỡng về diệu lý không-vô ấy của 
đạo lớn, đó là Tinh tấn. 

Thực hành các pháp thiền định là nhằm giúp 
đỡ, giáo hóa chúng sinh luôn dứt trừ mọi lười 
nhác bê trễ dẫn đến việc kiên định không thoái 
chuyền, đó là Nhất tâm. 

Nẻo tu tập theo Bậc Giác Ngộ là an trụ nơi 
Địa thứ tám, ở nơi ây nhằm khuyến hóa muôn 
loài, không. øì là không vâng theo, đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nảo gọi là quả báo đem lại sự an ồn, 
sáng tỏ mà tu các pháp Độ vô cực øôm CÓ Sảu Sự 
việc? 

Như đi đến với thế giới loài ma, lúc sắp mạng 
chung, sự báo ứng ây thật rõ rệt. Cũng như từ cõi 
trời Đâu-thuật hốt nhiên mất đi và có mặt Ở CỐI 
đời, khai hóa đám ngạ quỷ, dứt trừ mọi nỗi đói 
khát, nguy khốn, đó là Bồ thí. 

Hàng phục cõi ma, thê hiện rõ tâm Từ bi, xua 
bỏ mọi thứ trói buộc thân mạng cũng như thoát 
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khỏi nẻo tội lỗi, khô ách, giống như thời xa xưa 
vị thái tử con một bậc quôc vương tên là Tu-lại 
đã từng giải thoát mọi khổ não âu lo ràng buộc, 
đó là Trì giới. 

Nẻo hành hóa luôn thực hiện nhân hòa, như ở 
trong thế giới loài cá, phải tạo sự an ồn đôi VỚI 
các loài thủy tộc lớn, như trạch, sâu, nên sẵn sàng 
hiễn thân để chúng được vui vẻ no bụng, đó là 
Nhẫn nhục. 

Dốc siêng năng tu tập, như đôi với đám thể 
nữ trong vương cung, xem đấy như là nơi chốn 
đây những sợ hãi, nguy khốn, khó khăn, nên bày 
tỏ lòng thương xót mà tế độ, đó là Tinh tân. 

Nẻo tu tập các pháp thiên định, như ở thời kỳ 
đây những bệnh dịch lan truyền phải dùng thuộc 
thích hợp để trị liệu. Giống như về thời xa xưa có 
VỊ Đông tử đã tạo được lợi ích lâu đài, dùng năm 
vị đâu thủ để cứu giúp dân chúng ở cõi Diêm- 
phù- -đề tránh khỏi các nẻo tà kiến cùng những 
điều sai trái, đó là Nhất tâm. 

Đem ánh sáng giác ngộ của bậc Thánh ấy cứu 
giúp tất cả muôn loài. Cũng như về thời xa xưa 
nêu thí dụ về năm trăm người khách buôn, đem 
năm trăm ngọc nữ cùng với số ngọc nữ khác, đến 
làm người dẫn đường giúp cho năm ức người, 
dốc tâm túc trực giữ gìn, đó là Trí tuệ. 
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Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là không trở lại và tu các pháp 
Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như đã có các trường, hợp cần cứu giúp, 
chăng nên vui thích với nẻo hành hóa của bậc 
Thanh văn, Duyên giác, nguyện đạt đến quả VỊ 
Bỏ-đề vô thượng, đó là Bồ thí. 

Chỗ tuân phụng gIỚI luật luôn tỏ ra thận 
trọng, quán tưởng vê mọi diệu nghĩa, dứt hết mọi 
sự biếng trễ, đó là Trì giới. 

Luôn thê hiện tâm nhân hòa, có thể thông suốt 
trong quá trình tu tập đạt đến cứu cánh, không 
mang tâm sân hận, đó là Nhẫn nhục. 

Tu tập, hành hóa luôn theo đúng nẻo, sử dụng 
các phương tiện thích hợp, luôn cứu giúp, chỉ dẫn 
khiến dứt mọi phóng dật, đó là Tinh tân. 

Tu tập các pháp thiền định là nhằm làm Sáng 
tỏ diệu nghĩa trong kinh văn nhưng không rơi vào 
chỗn mê loạn, đó là Nhất tâm. 

ĐI theo con đường của Bậc Giác Ngộ đạt đến 
trụ thứ bảy cũng là quả vị bất thoái, đó là Trí tuệ. 

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là vì sự vui thích an lạc mả tu 
các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Đôi với những nơi chốn cứu giúp nên dùng 
giáo pháp để giải nạn độ chúng khiến họ phát tâm 
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cầu đạo vô thượng, đó là Bồ thí. 

Dùng mọi hành động để hỗ trợ đạo pháp trong 
thời Phật xuất hiện ở đời, nêu giảng về các lẽ báo 
ứng mà độ thoát muôn loài, cũng như về thời xa 
xưa có thái tử Thế Chủ đã từng cứu giúp bao kẻ 
khốn cùng, đó là Trì giới. 

Nẻo tu tập luôn theo đường nhân hòa, như 
công lao trỊ nước của vị quôc vương đã đem lại 
an lạc thuận hợp cho muôn dân, như vậy thì thân 
mình được an lạc mà bao kẻ khác cũng đạt được 
điều ây, cho nên tất cả những gì thích hợp cho sự 
an lạc của mọi người thì cũng thích hợp cho bản 
thân mình, đó là Nhẫn nhục. 

Con đường dốc sức siêng tu nhăm đạt được 
các pháp Tổng trì, sự biện tài vô lượng, đó là 
Tĩnh tân. 

Tu tập thực hiện thiền định là nhằm để 
khuyến trợ cho quá trình đạt đến giác ngộ, phước 
báo từ công đức ây có thê khiến cho chúng sinh 
được an lạc, đó là Nhất tâm. 

Nương theo ánh sáng của Bậc Giác Ngộ mà 
tu tập thể hiện nơi sáu quả vị trụ, từ pháp nhãn 
nhu thuận cho đến pháp không thoái chuyên, đó 
là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào øọI là từ sự tươi tốt, trong lành tu 
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các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như đối với các trường hợp dây khởi phát 
huy đạo pháp, không hề có sự nương cậy dựa 
dẫm, cũng không có tưởng chấp về phước báo 
ban cho chúng sinh, đó là Bỗ thí. 

Con đường tu tập luôn cần trọng, thường giữ 
vững lòng tin sâu săc, dẫn đến việc thực hiện bảy 
Ciác ý, giác ngộ những điều mình còn mê lầm, 
đó là Trì giới. 

Tu hành thể hiện lòng nhân hòa, luôn nhớ 
nghĩ đến chúng sinh với tâm Từ bị, dứt bỏ mọi 
tham đắm luyên tiếc dân thân mạng mình, đó là 
Nhẫn nhục. 

Chí nguyện của quá trình tu là tuyên chọn các 
pháp họp lại, để dẫn tới việc thực hiện một cách 
thâu đạt các pháp Giác ý, đó là Tinh tân. 

Như dùng các pháp thiên định tư duy là nhăm 
dứt bỏ mọi nẻo nhớ nghĩ vướng bận, mà cũng 
không phóng dật, đó là Nhất tâm. 

Chỗ nương theo ánh sáng của bậc Thánh là 
nhằm đạt được Phật đạo để hóa độ hết thảy chúng 
sinh, đó là Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là thành tựu các pháp thế gian 
mà tu các pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Như đôi với những trường hợp cứu giúp đem 


SÓ 425 - KINH HIÊN KIẾP, quyền 3 205 


lại vô sô báo ứng khiến đạt được sự an lành hoàn 
toàn cũng như không hề gặp lại các thứ hoạn nạn, 
đó là Bồ thí. 

Sở dĩ luôn cần trọng trong quả trình hâm mộ 
mong câu đạo pháp là nhăm thực hiện theo tám 
con đường chân chánh, cho đến khi đạt được trí 
tuệ bình đăng, đó là Trì giới. 

Luôn nhớ nghĩ về nhân hòa, không nghi hoặc 
diệu nghĩa của đạo, quyết phá trừ bao lớp lưới mê 
vây bủa, đó là Nhẫn nhục. 

Con đường siêng năng tu tập đối với giáo 
pháp trong hiện tại là nhằm đạt được sự an định 
lâu dài, đó là Tinh tần. 

Chỗ gọi là thiền định tư duy chính là sự tinh 
tân thực hiện cái gốc của nẻo tịch diệt chánh thọ, 
đó là Nhất tâm. 

ĐI theo đúng con đường giác ngộ của bậc 
Thánh. Mọi tạo tác đã được thực hiện trọn vẹn, 
thọ nhận nẻo dừng nghỉ của bốn Y, đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào øọI là nhằm đem lại thanh tịnh cho 
đời mà tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự 
việc? 

Dùng con đường hành hóa để cứu độ muôn 
loài trong khắp tam thiên thế giới từ khởi đầu cho 
đến chung cuộc vẫn theo một tâm không khác, đó 


206 KINH TẬP - BỘ 1 


là Bồ thí. 

Từ khởi điểm của cuộc sông trở đi, luôn nhằm 
đem đến an lạc cho hết thảy muôn loài, con 
đường hành hóa luôn quản xuyên đến chúng sinh 
khắp trong ba cõi, đó là Trì GIỚI. 

Từ lúc mới phát tâm Bô-đề về sau, luôn dốc 
sức giáo hóa quân sinh, đạt đến chỗ không CÓ nơi 
đến, khiến thông tỏ diệu lý “vô sở trụ”, đó là 
Nhẫn nhục. 

Khiến cho tất cả chúng sinh trong Tam thiên 
thê giới cùng tính tân học đạo giải thoát, như lúc 
mới phát tâm xuất gia học đạo nên sức mạnh của 
tâm ây không gì có thể cản nổi, đó là Tĩnh tấn. 

Gọi là thực hành các pháp thiên định chính là 
nhăm khiến cho chúng sinh thu giữ được các nẻo 
vọng động của ý, chuyên chú vào kinh pháp mà 
dứt bỏ phóng dật, đó là Nhất tâm. 

Đem ảnh sảng của Bậc Giác Ngộ soi tỏ đến 
tận cõi địa ngục nhắm cứu độ bao nỗi khổ ách 
của chúng sinh bị đọa ở cõi ây, dùng ngôn ngữ để 
nêu bày giảng giải về kinh sách của đạo giúp họ 
đạt được ánh sáng của chánh pháp, đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là do thành tựu về chủng loại 
mà tu các pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Về các trường hợp cứu giúp luôn đem quyến 
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thuộc tạo sự hòa hợp với tài sản lớn lao vô tận, 
đó là Bồ thí. 

Nẻo đường hành hóa luôn thận trọng, đạt 
được hòa hợp với quyến thuộc mà dứt mọi tội lỗi, 
tai họa, đó là Trì g1ới. 

Chỗn tu tập nhân hòa cũng luôn thê hiện tâm 
ây đối với từng đó quyền thuộc, mỗi mỗi người 
đêu được an ôn, không thể là những kẻ phả hoại, 
đó là Nhẫn nhục. 

Như tu tập có những liên hệ với quyền thuộc 
thì không nên khiến họ đi vào con đường buông 
thả phóng dật, mỗi mỗi người đêu thực hiện đây 
đủ chức nghiệp của mình, luôn dốc tâm không bê 
trễ, đó là Tinh tân. 

Tuân phụng các pháp thiên định, đối với các 
trường hợp giận dữ, tranh biện đều khiến được 
hòa hợp dẫn tới sự hiểu biết sáng suốt đối với 
quyền thuộc, đó là Nhất tâm. 

Tu tập theo Bậc Giác Ngộ cũng khiến cho tất 
cả quyên thuộc đêu có được trí hiểu biết sáng 
suốt dứt mọi nẻo u tối che phủ, đó là Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là trở thành quyền thuộc và tu 
các pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Như ở trong năm trăm năm dốc tu giáo hóa 
khuyên dẫn nơi các chúng hội lớn khiến họ phát 
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tâm Bô-đê, đó là Bồ thí. 

Nẻo phụng hành luôn thận trọng, khuyên 
khích việc hòa hợp, chung đồng, đối với vô số 
chúng nhân không tạo ra sự tranh cãi phiên phức, 
như hàng quyên thuộc của Phật, đó là Trì giới. 

Chỗ thê hiện tâm nhân hòa là vì nhăm khai 
thác vô số kho báu của chúng sinh, cũng như 
ngày xưa, nơi biển có một cá lớn là Ma-kiệt, chỉ 
CÓ NƯỚC Ở biển rộng mới có thể dung nạp làm chỗ 
sinh sống của nó. Nhăm đạt đến cứu cánh là đi từ 
khởi đầu đến chung cuộc, như có bạn cùng đi thì 
luôn xem như cá trong giêng, đó là Nhẫn nhục. 

Con đường siêng năng tu tập chính là nhăm 
phần lớn vào việc giúp. đỡ mọi người dứt trừ 
tham dâm, giận dữ, si mê, cũng như ở trong biển 
cả có ấn giâu ngọc báu Minh nguyệt, theo thời 
gian mà làm cho nước biển giảm xuống hay tăng 
lên, đó là Tinh tấn. 

Nẻo thực hiện các pháp thiền định như A- sa 
niệm đã từng học hỏi khắp các phái ngoại đạo về 
những pháp thuật tinh diệu. Luôn thương xót 
chúng sinh mà khuyên hóa họ được sinh lên cõi 
Phạm thiên, đó là Nhất tâm. 

Tu tập theo nẻo Bậc Giác Ngộ thường thương 
xót đến chúng sinh khắp chốn. Cũng như Tôn giả 
Tu-bô-để trông thấy một người lạ đang đuôi bắt 
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con nai chúa, có năm trăm người thân của ông ta 
đang đứng chăn lối nơi chỗ hiểm yếu khiến nai 
khó thoát, Tôn giả liên tìm cách cứu thoát nai 
chúa kia, nhân đó mà hóa độ hết thảy chúng sinh, 
tạo lập mười điều thiện, đó là Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là không hủy hoại quyến thuộc 
và tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như lìa bỏ lối nói năng hai chiêu, ngôn ngữ 
chí thành chăng tạo Sự chống đôi làm rối loạn 
phước đức, đó là Bồ thí. 

Luôn mang tâm Từ bị dứt mọi nẻo mưu hại 
hiểm độc, danh tiếng đó mà xa gân đều biết, 
không ai là không yêu mến, kính mộ, đó là Trì 
ĐIỚI. 

Gọi là nhân hòa tức là luôn có tâm bình đăng, 
tỏ lòng thương xót đối với chúng sinh mà không 
thiên lệch theo bẻ nhóm, đó là Nhẫn nhục. 

Sở dĩ tinh cần tu tập không phải là vì chuyện 
ăn mặc, mà chính là nhăm dẫn dắt giáo hóa 
chúng sinh hết lòng đối với đạo pháp, đó là Tinh 
tân. 

Thực hành các pháp thiên định tư duy là 
nhăm đạt được các pháp Tổng trì với vô số biện 
tài, đó là Nhất tâm. 

Nương theo Bậc Giác Ngộ đề đạt đến giải 
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thoát cởi bỏ hết thảy mọi thứ trói buộc, không 
còn một chướng ngại nào, đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọI là dứt trừ mọi trần cầu đem lại 
sự trong sạch và tu các pháp Độ vô cực gôm có 
sáu sự việc? 

Như đối với trường hợp giảm sút về công đức 
cần khiến cho được tăng thêm để nhằm trị liệu 
các thứ bệnh tật đem lại an lạc cho khắp mỌI nƠI 
chốn, đó là Bồ thí. 

Hoặc ở vào các hoàn cảnh khó khăn trở ngại 
không thể tự mình vượt qua được, thì nên tạo mọi 
sự cứu giúp cân thiết khiến cho tâm được khai 
mở, thông tỏ, đó là Trì giới. 

Trong những lúc bị các bậc sư phụ, tôn 
trưởng quở trách hoặc mắng mỏ cũng luôn tỏ thái 
độ cung kính quy thuận. Không ôm lòng sân hận, 
đó là Nhẫn nhục. 

Dốc sức tu tập là nhăm chế ngự tâm theo một 
mẫu mực chân chánh, từ đây dẫn tới việc trị liệu 
các thứ bệnh tật cũng như dẫn dắt giáo hóa muôn 
loài kế cả bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
Thanh tín sĩ, Thanh tín nữ, đó là Tĩnh tân. 

Như khi mẹ hiền bị đau ôm phải thường 
xuyên chăm sóc trồng nom, cắt đặt sai khiến 
người lo về các thứ cần thiết như thuốc men, đô 
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ăn thức uống, đó là Nhất tâm. 

Hoặc đem ánh sáng của Bậc CIác Ngộ, vì vô 
sô chúng sinh mà xua tan mọi thứ mê lầm nghi 
hoặc, khiến cho mỗi người đều được khai mở, 
thông đạt quy ngưỡng vê đạo Chánh giác, đó là 
Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nảo gọi là quán tưởng về các quốc độ 
mà tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Luôn mang tâm nhân từ, không đem con mắt 
mưu hại xâu xa mà nhìn mọi người, đó là Bô thí. 

Như tâm luôn tự tại, dứt mọi vướng mắc cùng 
bao thứ phủ che, tâm niệm luôn thể hiện sự thận 
trọng, đó là Trì giới. 

Tánh thể hiện tâm nhân hòa hết mực, xem 
mọi chỗn oán địch như nhà mình, nhớ nghĩ đến 
họ như nhớ về con thơ không hề mang tâm độc 
hại, đó là Nhẫn nhục. 

Gồm đủ thân thông, trong ngoàải đêu thông 
suốt, xem xét, cùng giáo hóa khắp - mười phương, 
không. hề nửa chừng mà biếng trễ bỏ đở, đó là 
Tinh tần. 

Như tu tập đạt được Thiên nhãn, nhận thây tật 
cả mọi nẻo sinh tử trong năm đường, đó là Nhất 
tầm. 

Hoặc như trong vô số đời tâm ý luôn nhu hòa, 
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ngôn từ hòa nhã, nhận rõ ánh sáng giác ngộ của 
bậc Thánh, đó là Trí tuệ. 

Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là nêu Dày thệ nguyện và tu các 
pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như đem các công đức đã được báo ứng để 
khuyên trợ chúng sinh nhờ đây họ được thọ nhận 
công đức, đó là Bồ thí. 

Hành hóa luôn tỏ ra cần trọng nhằm tiêu diệt 
mọi thứ chướng ngại mà không bị trói buộc 
ngưng trệ, đó là Trì gI1ới. 

Như đổi với mọi âm thanh lãnh hội được thảy 
đêu không tham đăm, vướng chấp, thấu đạt mọi 
âm hưởng đêu là không để nhăm dây khởi tâm 
nhân hòa, đó là Nhẫn nhục. 

Dóốc chí siêng năng tu tập ngày ngày mỗi tăng 
tiên cho đến đạt được điều chưa từng có là hội 
nhập với đạo Bồ-đề vô thượng, đó là Tĩnh tấn. 

Như đem bốn tâm vô lượng là Tù, Bi, Hỷ, Hộ 
(Xả) cứu giúp đối với hết thảy chúng sinh mê 
lầm, đó là Nhất tâm. 

Dùng ánh sáng giác ngộ khai mở dẫn dắt 
chúng sinh vì bao môi lo âu chán nản mà không 
thể tiếp cận được, khiến họ tuân phụng các pháp 
nhu thuận, hiền hòa, đó là Trí tuệ. 

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 
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-Thế nào gọi là dứt mọi phóng dật tu các 
pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Như trong các trường hợp giúp đỡ cần khuyên 
trợ về đạo đức, tránh các nẻo hành động thế tục, 
đó là Bồ thí. 

Hoặc như những người quyến thuộc tỏ ra khó 
khăn trong việc giúp đỡ phụng hành đạo nghiệp, 
có người đến theo từng chi tiết mà giải bày rõ, 
người nghe không dây tâm độc hại mà khởi tâm 
từ để khuyến trợ đạo pháp. Như người săn băn 
tâm mang nhiều nỗi oán hận ràng buộc, nhờ có 
người đến theo từng chỉ tiết giải bày rõ khiên cho 
người săn băn kia tâm trở nên vui vẻ, không còn 
mang tâm sát hại nữa, đó là Trì giới. 

Đem tâm nhân hòa nêu giảng về nghĩa lý của 
điều thiện, cho dù lao vào lửa dữ có thể nguy 
hiểm đến thân mạng cũng không lo lăng do dự, 
đó là Nhẫn nhục. 

Con đường siêng năng tu tập là nhằm đạt đến 
giải thoát, nên quan sát đối với các pháp hữu vi 
cũng như ánh lửa cháy bùng lên rôi dập tắt, nên 
dùng chánh pháp mà dứt bỏ chúng, đó là Tình 
tân. 

Gọi là thiên định tư duy là nhằm diệt trừ tật cả 
các thứ phiên não trần câu đã tạo được một thế 
giới an lạc cho riêng mình, từ đây đem các giới 
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pháp cứu độ chúng nhân mê muội, đó là Nhất 
tầm. 

Ánh sáng của trí tuệ dứt mọi nơi chỗn ưa 
thích, đem lại tâm bình đăng, cũng như vị quốc 
vương ban cho con mình mà có được đất đai, 
khiến cho việc ấy không tội lỗi mà có thêm uy 
lực, đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là xoay chuyền khắp chỗn mà tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như có được nhiều tài sản cơ nghiệp, nên 
dùng tâm từ tăng thêm sự giúp đỡ mọi người mà 
không mang tâm mưu hại, đó là Bồ thí. 

Nẻo hành hóa luôn thận trọng, không theo 
ngả dua nịnh để tự đề cao bản thân mình, đó là 
Trì giới. 

Tánh luôn thể hiện nhân hòa trong việc tạo 
tác các công đức, không cho là chán ghét đối với 
việc lìa bỏ cung điện không chút tham luyễn mà 
chính là theo thời để thi ân huệ, đó là Nhẫn nhục. 

Sở dĩ tinh cần tu học là nhăm phụng hành các 
pháp bình đắng dứt mọi phóng dật, đó là Tinh 
tân. 

Như thực hiện các pháp thiền định là nhăm 
khăng định tính chất không thoái chuyền, không 
rơi vào các pháp không thích hợp với nẻo an 
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nhiên tĩnh lặng, đó là Nhất tâm. 

Đi theo nẻo giác ngộ của bậc Thánh để kiến 
lập tất cả các pháp, kiên trụ chăng động chuyền, 
không dừng lại với các pháp của hàng Thanh văn, 
Duyên giác, đó là Trí tuệ. 

Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nảo gọi là nhằm đạt đến cõi diệt độ mà 
tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như có thể khiến cho chúng sinh ở cõi ngạ 
quỷ không đi theo con đường tham lam keo kiệt, 
nhận thấy bao nỗi khổ của chúng sinh mà dây 
tâm thương xót muôn cứu giúp, đó là Bồ thí. 

Tâm nhận ra mọi hành động gây nên chướng 
ngại của chúng sinh mà bày tỏ tâm Từ bi chỉ dẫn 
cho họ con đường giải thoát, đó là Trì g1ới. 

Nẻo thực hiện tâm nhân hòa như nghe những 
nỗi khô ở cõi địa ngục, trông thấy các hình sắc 
xâu ác, đem bốn tâm vô lượng mà thương xót, 
giáo hóa, đó là Nhẫn nhục. 

Chỗ phụng hành dốc sức tu tập là nhằm dứt 
sạch các thứ tà kiến, thể hiện tâm Từ bi rộng lớn, 
cũng như về thời xưa, có vị A vương tử tự là 
Cưu-na-la đã từ bỏ đám thê nữ, chịu nhục mà 
không oán hận, đó là Tình tấn. 

Như cửa giải thoát của thiền định là đạt được 
an lạc ở ngay cõi tịch tĩnh ây, cũng như ngày 
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trước Bô-tát an tọa bên gốc cây Diêm-phù, đạo 
đức lông lộng, được bóng cây che mát toàn thân 
mình, đó là Nhất tâm. 

Đem ảnh sáng giác ngộ của bậc Thánh đề diệt 
trừ tham dâm, giận dữ, si mê. Như vua bỏ nước 
xuất gia tìm đạo, sự kiện ấy khiến dân chúng đều 
xúc động sững sở và mặc cho những người thân 
gào khóc, nhà vua vẫn không bày tỏ sự luyến 
tiếc, đó là Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là từ cảnh phú quý hơn người 
mà tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Đôi VỚI mỌI nƠI chôn lãnh hội hiểu biết nên 
dùng để cắt đứt mọi ràng buộc của cõi tình, chỗ 
yêu mến đôi với các thứ châu báu nên dùng để thi 
ân, tạo phước đó là Bồ thí. 

Tu tập luôn thận trọng, dứt mọi thái độ cao 
ngạo, luôn khiêm tốn, cung thuận, ngưỡng kính 
Tam bảo Phật, Pháp, Tăng, đó là Trì giới. 

Không câu danh vọng, không chuộng nẻo 
vinh hoa của thế tục, chỉ lây đạo pháp làm lẽ 
sông tối thượng, đó là Nhẫn nhục. 

Siêng năng tu tập theo đúng đường nhăm 
phụng sự các bậc tôn trưởng, cha mẹ, thây bạn, 
đó là Tinh tấn. 

Sở dĩ thực hành thiên định là nhằm dẫn dắt 
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giáo hóa chúng sinh. Cũng như về thời xa xưa 
Câu-tu ma vương có vị Thái tử luôn cứu giúp 
khắp chỗn, thường đi đến khắp mọi xứ sở để 
phụng hành chánh pháp, bản tánh luôn thanh 
tịnh, chưa từng dấy tâm độc hại, đó là Nhất tâm. 

Như thực hiện việc xuất gia học đạo, mong 
đạt Trí tuệ ba-la-mật nên tinh tấn đi theo đúng 
nẻo của Bậc Giác Ngộ, đó là Trí tuệ. 

Ay là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là từ chỗ nhận ra chốn thân cận 
của quyền thuộc mà tu các pháp Độ vô cực gồm 
có sáu sự việc? 

Như đối với các nơi chốn cứu giúp nên 
khuyên khích giáo hóa dẫn dặt họ đến với chánh 
pháp, yêu thích việc xuất gia tu học thì dốc chí 
rời bỏ tất cả, đó là Bồ thí. 

Luôn tỏ ra cần trọng trong việc thực hiện đạo 
pháp Từ bi, đôi với hàng con cháu thì nhằm khai 
hóa nghĩa lý, nêu bày chánh pháp vô thượng, đó 
là Trì giới. : 

Thê hiện tâm nhân hòa cho dù phải vât vả khô 
nhọc, luôn dốc tâm giảng dạy dẫn dắt chăng hề 
tính kể sô lượng, cũng không biết chán nản, đó là 
Nhẫn nhục. 

Con đường dốc chí tu tập là nhằm lãnh hội 
đạo pháp một cách thấu đáo, thấy những kẻ chưa 
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đạt được thì nên tìm phương tiện để diễn bày nêu 
rõ giúp cho tâm trí họ được thông tỏ, đó là Tĩnh 
tân. 

Sở dĩ thực hành các pháp thiên định tư duy là 
nhăm giúp cho chúng sinh nhận rõ về tội phước, 
từ đó hóa độ họ khiên dứt mọi vọng động, cũng 
giông như về thời xa xưa có vị Chuyển luân 
thánh vương Thiện Mục tu các pháp thiền định, 
đó là Nhất tâm. 

Cũng giữ gìn ảnh sáng của Bậc Các Ngộ, 
hành giả và nẻo giác ngộ ây cùng là một, như vậy 
có thế tự chế ngự thân tâm, không phạm tham 
dục, từ đấy mà cứu giúp, nêu bày, thuyết pháp 
khiến cho mọi người được đứng vững trong đạo, 
đó là Trí tuệ. 

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là tâm luôn ghi nhớ và tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như có thể tự hàng phục tâm mình không 
theo các thứ tà kiến, rời bỏ khỏi vùng chướng 
ngại khôn khó, không còn bị nẻo tham lôi kéo, đó 
là phước báo của Bồ thí. 

Chỗ tuân giữ cùng thực hiện các giới luật 
luôn đây đủ là nhằm góp sức làm cho Tam bảo 
không bị gián đoạn, đạo pháp hưng khởi, cũng là 
đề giáo hóa hạng chậm chạp, đó là phước báo của 
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Trì giới. 

Gọi là nhân hòa tức là tâm luôn thể hiện sự an 
nhiên, thuận hợp, thân tuy gặp cảnh khô, nhưng 
do nghe thây rộng khắp mà có thể nhẫn chịu mọi 
nỗi hoạn nạn, cũng như Bồ-tát Tu-lại bị người 
đến để tăng thêm mưu độc mà tâm không hề sân 
hận, đó là phước báo của Nhẫn nhục. 

Nẻo đường siêng năng dốc sức tu tập là nhằm 
để hàng phục tâm mình vượt khỏi sự biếng trễ bỏ 
dở nửa chừng, cùng là giúp cho kẻ khác không 
còn gặp phải nguy khốn đạt được an ồn lâu dài, 
đó là phước báo của Tĩnh tấn. 

Như dùng các pháp thiên định để loại trừ mọi 
nẻo buông thả phóng túng, lia bỏ tham dục, đạt 
được sự tính lự tịch nhiên vô hạn, đó là phước 
báo của Nhất tâm. 

Đem ánh sáng của bậc Thánh giác ngộ để giữ 
vững các pháp của uy nghi, lễ độ, là chỗ nương 
tựa của tâm, từ đây mà cúng dường mọi thứ lợi 
lạc, lại đem pháp thí để hóa độ cho hạng tăm tối 
mê mờ, đó là phước báo của Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 


M 


Phẩm 11: NÓI VỀ BA MƯƠI HAI TƯỚNG 
Đức Phật bảo Bô-tát Hỷ Vương: 
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-Thế nào gọI là trụ một cách vững chắc, thể 
hiện sự bằng phăng, an ồn tu các pháp Độ vô cực 
øôm có sáu sự việc? 

Thích hợp từ những vùng đất băng phăng cất 
bước đi về phía trước thê hiện việc nhớ nghĩ, ham 
chuộng các pháp Tam-muội, đó là phước báo của 
Bồ thí. 

Như tạo lập sự an ồn, khuyến hóa mọi người, 
khiến họ không còn trở lại cảnh khổ não nguy 
hại, dứt trọn mọi nẻo âu lo, đó là phước báo của 
Trì giới. 

Hết thảy mọi người cũng không thể làm cho 
dao động, tâm không dây sân hận, ý hòa hợp với 
dung mạo tươi vui, đó là phước báo của Nhẫn 
nhục. 

Nẻo tạo lập của ý nguyện là nhăm phụng 
hành các pháp của bậc Khai sĩ, không vì sự khó 
nhọc nên đối với con đường hành hóa phía trước 
dù có chướng ngại cũng không thoái chuyền, đó 
là phước báo của Tình tân. 

Phát triển, làm rõ sự hâm mộ yêu thích đạo 
Chánh giác Vô thượng, khiến cho chúng sinh 
được an vui, nên nêu bày rộng khắp các pháp 
thiền định, đó là phước báo của Nhất tâm. 

Nêu giảng vỆ các nẻo báo ứng của nơi chốn 
sinh ra, luôn được thây chư Phật để tham vẫn và 


SÓ 425 - KINH HIÊN KIẾP, quyền 3 221 


thọ nhận chánh pháp của đạo lớn, đó là phước 
báo của Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là có hàng ngàn dấu bánh xe đi 
lại, tu các pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Như đem hết thảy mọi sở hữu của chúng vật, 
đem từng ây loại bánh xe dùng vào việc bô thí để 
đạt đên phước báo tướng bánh xe ngàn căm, đó là 
phước báo của Bồ thí. 

Hoặc như trưng bày vô số nhan sắc, mỗi mỗi 
đều kỳ lạ, đặc biệt, tươi đẹp tuyệt diệu, bản thân 
ở trong chôn ây mà không hê hủy hoại, đó là 
phước báo của Trì giới. 

Như tạo ra các phẩm loại khác lạ, với từng ây 
loại mùi hương mà tâm không dấy khởi tham 
đăm, ý không hê tăng giảm, đó là phước báo của 
Nhẫn nhục. 

Đôi với kẻ siêng năng tu tập mà nhằm thể 
hiện chí nguyện kiên trì, cũng như vị Thuật sư 
năm giữ một tâm bình phong to lớn, nhờ vào một 
chiếc bẻ nối nhỏ hẹp mả nhẹ nhàng vượt qua 
sông cùng với đám quyền thuộc thảy đều an lành, 
đó là phước báo của Tĩnh tấn. 

Hoặc như đem vâng ánh sáng chiếu tỏa rực rỡ 
khắp xa gân, thông suốt cả mười phương, do đó 
mà đạt được tự tại, đó là phước báo của Nhất 
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tầm. 

Hoặc nâng cao vâng ánh sáng lớn tỏa chiếu 
khiến cho tất cả mọi người đều được đội ân, sẽ 
đạt được nẻo sáng của Bậc Giác Ngộ, xua tan 
mọi thứ tăm tối, đó là phước báo của Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là da thịt mêm mại tu các pháp 
Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như đem văn tự nơi sách vở, loại bỏ những gì 
trái với nẻo tịch tĩnh vắng lặng, dùng để . giáo hóa 
hết thảy chúng sinh, chỉ rõ cho họ về nẻo tội 
phước, đó là phước báo của Bồ thí. 

Hoặc dựa vào ngôn ngữ để giáo hóa khiến 
người nghe quy kính phụng hành chân chánh, 
không đem những ý nghĩa hư trá để dẫn dắt họ, 
đó là phước báo của Trì gIỚI. 

Dùng đây đủ cái gốc của mọi công đức đi đến 
với bậc Thân minh thâm diệu mà không dây tâm 
hủy diệt, đó là phước báo của Nhẫn nhục. 

Như đem sự thật vượt qua mọi lỗi lâm của các 
thứ xấu ác, đạt đến con đường hóa độ dẫn dắt 
thích hợp của bậc Khai sĩ, đó là phước báo của 
Tỉnh tân. 

Dứt mọi sân hận, đạt được đây đủ công đức, 
dung mạo hòa nhã tươi vul, hết mực thích thú 
trong việc giữ gìn chánh pháp, tâm không tham 


SÓ 425 - KINH HIÊN KIẾP, quyền 3 223 


đăm, đó là phước báo của Nhất tâm. 

Ỏ ngay nơi chốn sinh tử mà vẫn tạo được an 
lạc hòa hợp để giáo hóa hạng ngu muội tăm tôi, 
đó là phước báo của Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nảo gọi là dưới bản chân băng phăng tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như ở dưới bản chân băng phăng nên nơi 
chôn đi đến không gặp khó khăn, bàn chân giãm 
qua mọi nẻo không hề làm hại các loài côn trùng, 
sâu kiến, đó là phước báo của Bồ thí. 

Lúc cất bước ra đi, tâm luôn thư thái un 
dung, con đường hành hóa luôn đúng pháp, thê 
hiện tâm nhân hòa, đó là phước báo của Trì giới. 

Lúc bắt đầu khởi hành dáng dập an nhiên uy 
nghi hết mực, tánh không vội vàng cũng không 
hê tỏ vẻ sợ hãi, hồ thẹn, đó là phước báo của Tinh 
tân. 

Lúc cất bước lên đường phước đức lan tỏa 
rộng khắp ví như hư không dùng để cứu độ 
chúng sinh, đó là phước báo của Nhât tâm. 

Nơi đáy bàn chân đầy đặn thể hiện sự sung 
mãn của mọi công đức phước báo rõ ràng vượt 
khỏi mọi giới mốc, biên vực, đó là phước báo của 
Trí tuệ. 

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 
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-Thế nào gọi là những ngón tay thon dài tu 
các pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Như các ngón tay dài, đẹp, chính là đức từ 
nhiều đời trước ở chỗ dứt sạch mọi thứ xâu ác 
cầu uẻ, đêu là từ công đức của sự báo ứng do bỗ 
thí, đó là phước báo của Bồ thí. 

Các ngón tay thon nhọn đẹp để chính do sự 
tích lũy dân dà một cách tương ứng, chứ không 
rơi vào tà loại của mọi hành xử an lạc từ thân 
mạng những đời trước, đó là phước báo của Trì 
GIỚI. 

Chính từ sự ứng hợp công đức như vậy, nên 
các ngón tay dài thuận hợp là biêu hiện của sự 
rực rỡ nhu hòa tuyệt diệu, đó là phước báo của 
Nhẫn nhục. 

Đức hạnh tương ứng với những ngón tay đài 
vi điệu, đó là sự tích lũy dân dân của mọi nẻo 
tinh tế, linh hoạt, đứt hết mọi thô thiển của diệu 
lý nơi văn tự, đó là phước báo của Tĩnh tấn. 

Những ngón tay dài là biểu hiện cho sự an 
lành, kẻ trông thây thảy đều vui thích quy kính, 
không aI là không cảm nhận sự tốt đẹp, lợi lạc, đó 
là phước báo của Nhật tâm. 

Những ngón tay ây tươi sảng, đăm thắm, biểu 
hiện một cách tuân tự về sự hòa thuận, chân 
chánh, bình đăng không chút vọng loạn, đó là 
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phước báo của Trí tuệ. 

Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là nơi chân tay có những mảng 
da nỗi giữa các ngón, tu các pháp Độ vô cực gồm 
có sáu sự việc? 

Chân tay tròn đây, băng phẳng mà có màng 
mỏng giữa các ngón ây, là phước báo từ nhiêu 
đời trước thực hành bồ thí, đêu luôn dốc tâm đây 
đủ trong việc cứu giúp muôn loài, đó là phước 
báo của Bồ thí. 

Như các ngón tay chân đều băng phăng là 
biểu hiện cho sự tạo lập an ồn, dứt hết nẻo bất 
chánh trong mọi nhận thức, tâm luôn vuI vẻ, đó là 
phước báo của Trì giới. 

Chân tay không chút tỳ vết, hết mực đẹp đế, 
thanh tịnh, là gốc của mọi hành xử nhân hòa, đó 
là phước báo của Nhẫn nhục. 

Chân tay của Phật đều óng ánh màu vàng 
ròng là vì không bị bụi đất cũng như các thứ 
phiên não bám nhiễm, từ thời xa xưa đã dốc chí 
tu tập không hê biếng trễ, đó là phước báo của 
Tĩnh tân. 

Chân tay mêm mại mà không thô xấu, hơn 
nữa lại tươi sáng đăm thăm, hết mực đẹp đẽ, đó 
là phước báo của Nhất tâm. 

Chân tay ấy tươi đẹp, rạng rỡ xinh xăn, đem 


226 KINH TẬP - BỘ 1 


so với mọi người thì đêu hơn hăn, ai trông thấy 
cũng đều sinh tâm hoan hỷ, đó là phước báo của 
Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp - Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là đầu gôi tròn trịa đầy đặn, tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Đâu gồi ây nhô cao và thắng chính là sự tích 
lũy chuyên biến dân đến chỗ tôi thượng, đây đủ 
khắp mọi thứ khác thường, thể hiện nơi đức hạnh 
thù thăng, tuyệt diệu, không ai trông thấy mà 
không kính mộ, quy ngưỡng, đó là phước báo của 
Bồ thí. 

Đầu gối ấy an ổn, hòa hợp, không cùng 
nghiêng sát với nhau, đó là phước báo của Trì 
GIỚI. 

Chân tay thon dài đẹp đẽ, mọi sự tiến lùi đều 
luôn thích ứng, đó là phước báo của Nhẫn nhục. 

Luôn thê hiện tâm nhân từ, mọi nẻo đi đứng 
tới lui đêu toát lên sự an ôn hòa hợp ung dung 
không chút hấp tập vội vã, đó là phước báo của 
Tỉnh tân. 

Tu tập theo nẻo bình đắng, chân chánh, không 
ngã theo lối tà, luôn thực hành đúng con đường 
tịch tĩnh an nhiên, đó là phước báo của Nhất tâm. 

Mọi người trông thấy tất sinh hoan hý vì hình 
tượng luôn tươi sáng, rõ rệt, đó là phước báo của 


SÓ 425 - KINH HIÊN KIẾP, quyền 3 227 


Trí tuệ. 

Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là tịch tĩnh, ân giấu tu các pháp 
Độ vô cực gồm CÓ sáu sự việc? 

Sự tịch tĩnh ấn giâu ấy là biểu hiện của sự an 
định hòa hợp của bao thứ ánh sáng màu sắc rực 
rỡ chói lọi mà không hiện ra nơi thân hình, đó là 
phước báo của Bồ thí. 

Tính chất tịch tĩnh ấy chính là đem sự thanh 
tịnh làm thăm đượm tất cả muôn loài khiến thảy 
đêu đội ân, đó là phước báo của Trì gIỚI, 

Như các lông trên thân đêu xoay về phía tay 
phải là thể hiện cho mỗi mỗi nẻo hành xử đều 
bình đăng, chân chánh, dứt mọi tà hạnh, đó là 
phước báo của Nhẫn nhục. 

Đức ây lông lộng, ở những nơi chôn đi đến 
luôn ứng hiện biến hóa thích hợp để độ người, đó 
là phước báo của Tỉnh tân. 

Như ánh sáng lan tỏa khắp không một nơi nào 
mà không chiếu tỏ đem lại an ôn cho mọi xứ sở, 
đó là phước báo của Nhất tâm. 

Khiến cho người khác trông thây các điềm 
lành ứng hiện dẫn đến việc quy kính Bậc Giác 
Ngộ vô thượng, đó là phước báo của Trí tuệ. 

Ay là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là rôn sâu tròn, tu các pháp Độ 


228 KINH TẬP - BỘ 1 


VÔ Cực gôm có sáu sự việc? 

Như nẻo tu tập mỗi ngày luôn tăng tiên, từ 
bước đầu cho đến nẻo huyện diệu sâu xa, đạt tới 
đạo giác ngộ lớn lao, đó là phước báo của Bồ thí. 

Đức của uy thân ây thê hiện ở sự điềm tĩnh, 
an nhiên, vô úy, tâm không chút vướng mắc nào, 
đó là phước báo của Trì giới. 

Nẻo tuân phụng luôn uyên chuyền. mêm dịu 
sâu xa dẫn đến sự hòa hợp, bình đăng, đó là 
phước báo của Nhẫn nhục. 

Mọi hành động thường đây đủ không hệ biết 
sợ hãi, đó là phước báo của Tĩnh tân. 

Cũng như đóa hoa tươi đẹp mềm mại dịu 
dàng, thuận hợp an lạc, thể hiện trên sự tỉnh cần, 
chuyên nhất, không lạc vào chôn mê lâm đó là 
phước báo của Nhất tâm. 

Rốn sâu và tròn ây không thể hủy hoại, thể 
hiện cho sự đem lại lợi ích lâu dài cho tất cả 
muôn loài, thực hành không hè bị tốn giảm, đó là 
phước báo của Trí tuệ. 

Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là nơi mỗi mỗi chân lông trên 
thân đều phát sinh mảu sắc xanh, tu các pháp Độ 
vô cực gôm có sáu sự việc? 

Những lông ấy hướng lên trên, xoay theo phía 
phải thể hiện sự thanh tịnh, chân chánh, thuận lý, 
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độc lập. đó là phước báo của Bồ thí. 

Như tóc có màu xanh sẵm tươi thắm đẹp đẽ, 
a1 trông thây cũng đêu vui thích, đó là phước báo 
của TTì gIới. 

Lông trên người mêm mại, dịu mịn thể hiện 
sự nhuân thấm bao lớp ánh sáng rực rỡ, đó là 
phước báo của Nhẫn nhục. 

Sắc diện â ây luôn trong lành tươi tắn vì đã dứt 
hết mọi câu nhiễm của bụi bặm, phiên não, đó là 
phước báo của Tĩnh tân. 

Màu sắc của lông trên thân mêm mại đẹp đế, 
mỗi mỗi lông đều xoay về phía phải, đó là phước 
báo của Nhất tâm. 

Mỗi mỗi chân lông đều đứng riêng nhau, 
không xen tạp, không xiên sát vào nhau, thảy đều 
đặn, thắng tấp, đó là phước báo của Trí tuệ. 

Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thê nào gọi là thân sắc ánh màu vàng ròng, 
tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Màu sắc óng ánh ây như màu lửa tóe lên từ 
vàng, đó là phước báo của Bồ thí. 

Tính chât mềm dịu đăm thăm của màu sắc ây 
thế hiện một thân tâm đã dứt sạch mọi thứ thô 
bạo xấu ác, đó là phước báo của Trì giới. 

Thanh tịnh không chút cáu bợn, màu sắc ấy 
còn hơn cả ánh sáng mặt trời mặt trăng, đó là 
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phước bảo của Nhẫn nhục. 

Ánh Sáng ây rực rỡ chói lọi như ánh sáng mặt 
trời chiều tỏa khắp chốn xa gân, đó là phước báo 
của Tinh tấn. 

Dứt sạch mọi bụi bặm cấu nhiễm là do thân 
tâm luôn thanh tịnh trong sáng, đó là phước báo 
của Nhất tâm. 

Ánh sáng ấy dịu dàng màu sắc hòa hợp một 
cách rực rỡ tươi đẹp, đó là phước báo của Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là nơi ngực Dụng giỗng như sư 
tử, tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như thân tướng trọn đủ không hề thiêu mất 
hay giảm sút, đó là phước báo của Bồ thí. 

Thân gồm đủ các tướng tốt đẹp hết mực thê 
hiện tính chất lông lộng của đức hạnh, đó là 
phước báo của Trì g1ới. 

Thân tướng luôn thể hiện sự kiên cường, 
không ai có thê xâm phạm đến được, đó là phước 
báo của Nhẫn nhục. 

Mọi người xem thây thảy đều quy kính chiêm 
ngưỡng không biết chán, đó là phước báo của 
Tình tân. 

Thân tướng ấy lớn lao mênh mông, cũng như 
những øì khó có thể đạt tới, đó là phước báo của 
Nhất tâm. 
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Thân tướng không øì có thể hủy hoại được vì 
rắn chắc như kim cương, đó là phước báo của Trí 
tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thê nào gọi là thường Dày tỏ điêu thiện, tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Thân tướng trong mọi lúc hành động đêu luôn 
đây đủ, sung mãn, đó là phước báo của Bồ thí. 

Thân tướng tôn quý, an lành viên mãn không 
øì có thể sánh được, đó là phước báo của Trì gIỚI. 

Đoan nghiêm, tốt đẹp tuyệt vời khiến người 
trông thấy đêu vui mừng thích thú, đó là phước 
báo của Nhẫn nhục. 

Mọi hành động tạo nên đức hạnh thể hiện sự 
bình đắng đây đủ, đó là phước báo của Tĩnh tân. 

Tính chất kết hợp của thân tướng, sắc màu tốt 
đẹp â ây cũng như từ nhiều thứ châu báu người thợ 
Ø1ỏ1 sẽ tạo nên bức họa đẹp, đó là phước báo của 
Nhất tâm. 

Mềm mại, sáng tỏ, trong lành không chút cấu 
bần, đó là phước báo của Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là phước báo có cảnh tay thon 
đài, tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như thân ây luôn tỏa ra mùi thơm xông khắp, 
không bao giờ dứt, hết thảy mọi người đều nghe 
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biết, đó là phước báo của Bồ thí. 

Trụ nơi chân thật an định, đúng hướng, không 
øì có thể lay động, đó là phước báo của Trì giới. 

Thuận hợp, ung dung, vững chắc, thể hiện ở 
chỗ tâm không rời nẻo điêu hòa, đó là phước báo 
của Nhẫn nhục. 

Như đem tính chất thon dài đẹp đẽ của cánh 
tay so với mọi loài thì đấy là sự siêu việt khác lạ, 
đó là phước báo của Tĩnh tấn. 

Bước đi khoan thai, cánh tay dài quá gôi được 
cả trời người tôn phụng, đó là phước bảo của 
Nhất tâm. 

Hiện thân nhu hòa đăm thắm, sảng tỏ rực rỡ 
SOI tỎ khắp. tất cả, đó là phước báo của Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọI là Xương đâu gối tròn chắc, tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như thân tướng ây có đâu gôi tròn trịa chắc 
chắn là biểu hiện cho sự thuận hợp, hòa nhã, tươi 
đẹp của tâm Từ bị và ý chí hòa hợp, đó là phước 
báo của Bồ thí. 

Độc lập, an nhiên, không gì có thể lôi kéo, 
luôn được tự tại, đó là phước báo của Trì giới. 

Đây đủ năng lực đề nhận thức phân biệt, nơi 
chốn hành hóa luôn an lạc hết mực, dứt sạch mọi 
hoạn nạn, đó là phước báo của Nhẫn nhục. 
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Thân tướng cân đối, đều, thắng, các chi thê 
chắc chăn, hài hòa, đó là phước bảo của Tĩnh tân. 

Ủy quang lông lộng thê hiện nơi “Đảnh tướng 
vô kiên”, đó là phước báo của Nhất tâm. 

Hết thảy chúng sinh xem thấy đều khởi tâm 
quy ngưỡng, không aI là không yêu kính, đó là 
phước báo của Trí tuệ. 

Ay là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là đầu óc dung hợp một các 
sung mãn, tu các pháp Độ vô cực øôm CÓ Sáu Sự 
việc? 

Như do sự giác ngộ dân dân đến viên mãn mà 
hết thảy mọi công đức đều được thành tựu, đó là 
phước báo của Bô thí. 

Tâm an trụ vào chân lý vững chắc, luôn mang 
lòng hòa hợp an lạc, đó là phước báo của Trì giới. 

Trong lành như ngọc minh châu tự nó tỏa 
sáng rực rỡ, đó là phước báo của Nhẫn nhục. 

Như đem tâm bình đăng mà phát huy quá 
trình tu tập hành hóa không hệ biếng trễ, đó là 
phước bảo của Tĩnh tân. 

Các nghiệp về thân, khâu luôn nhu hòa, tâm 
thường an lạc yên định, đó là phước báo của Nhất 
tầm. 

Hòa hợp nhuân đượm với vô số trường hợp 
phá diệt nên không một ai có thể hủy hoại được, 
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đó là phước báo của Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nảo gọi là khớp xương chắc như móc 
khóa, tu các pháp Độ vô cực gồm CÓ sáu sự việc? 

Như thấy mọi loài mong câu, tâm luôn hòa 
thuận vui vẻ, đó là phước báo của Bồ thí. 

Dân dà dùng sự giác ngộ để vui vẻ xua trừ 
những thứ thấp kém, đó là phước báo của Trì 
GIỚI. 

Đức hạnh lớn lao ấy nơi mỗi mỗi nẻo hành 
hóa đêu thể hiện đây đủ cùng khắp, khó nương 
tựa nơi đạo pháp mà thành tựu quá trình hành 
hóa, đó là phước báo của Nhẫn nhục. 

Như đôi với các trường hợp nêu bày thuyết 
giảng để cùng đi với sự thỏa thuận đồng ý thì 
thảy hòa hợp, bình đăng để nhận lây những hiểu 
biết thích ứng, từ đây dốc chí thực hiện, đó là 
phước bảo của Tỉnh tân. 

Như về ánh hào quang màu xanh sậm sáng 
rực, từ đấy chiếu tỏa đến tận những nơi chỗn xa 
xôi, đó là phước báo của Nhất tâm. 

Như khiến cho hết tháy chúng sinh ở thế gian 
bị ba thứ phiền não mê lầm trói buộc ngăn trở, 
đều tự mình đạt được giải thoát, nên chiêm 
ngưỡng không hê biết chán, đó là phước báo của 
Trí tuệ. 
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Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nảo gọi là răng lớn, trắng và trong, tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như răng hết mực trắng, trong, dày khít đều 
đặn nhau, đó là phước báo của Bồ thí. 

Trắng trong, đẹp đẽ, không có chút câu bân là 
thể hiện cho sự nhu hòa đẳm thăm của lời nói, đó 
là phước báo của Trì giới. 

Luôn thuận hợp theo thứ lớp cũng giống như 
đóa hoa sen trăng biểu hiện cho sự bình đăng an 
ồn, đó là phước báo của Nhẫn nhục. 

Răng hết mực trăng và rắn chắc không xen 
lẫn một vết đen nào, đó là phước báo của Tinh 
tân. 

Chỗ cứu giúp để tạo lập được sự an lạc lớn 
lao đứt mọi nguy khốn, đó là phước báo của Nhất 
tầm. 

Thân tướng, do tính chất mềm mại, tươi sáng 
đăm thắm nên khiến cho mọi loài chiêm ngưỡng 
cái vẻ sáng rực rỡ ây, chưa từng tỏ ý chán nản, đó 
là phước báo của Trí tuệ. 

Ay là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là răng lớn và đều đặn, tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như phần dưới của răng đều đặn bằng phẳng 
là thể hiện cho tính không nghiêng về nẻo tà, đó 


236 KINH TẬP - BỘ 1 


là phước báo của Bồ thí. 

Trên dưới đêu trắng trong, đều đặn, hài hòa 
nên không hề có chút thô kệch, đó là phước báo 
của Trì giới. 

Răng lần lượt khít đều nhau, không có chỗ 
cách, thể hiện tính chất dứt mọi thọ nhận, đó là 
phước báo của Nhẫn nhục. 

Như răng ấy răn chắc, bằng đêu, không cao 
thập, đó là . phước báo của Tĩnh tân. 

Răng ấy không hư hủy, là thê hiện cho tỉnh 
thân kiên cô, dũng mãnh tốt đẹp, đó là phước báo 
của Nhất tâm. 

Toản bộ răng cả phần trên dưới đều bằng 
phăng, hài hòa, thể hiện sự an ôn bên chắc, ai 
trông thây cũng đều dây tâm vui vẻ, đó là phước 
báo của Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là có bôn mươi cái răng, tu các 
pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như bốn mươi cái răng ấy, bằng, thắng, đều 
đặn không giảm là thể hiện cho sự đây đủ sung 
mãn, đó là phước báo của Bồ thí. 

Răng không nghiêng, xiêng mà hết mực thắng 
hàng, đêu đặn như dòng nước trong, đó là phước 
báo của Trì gIới. 

Như răng ấy đẹp đẽ, thù thắng, so với mọi 
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người không ai sánh được, đó là phước bảo của 
Nhẫn nhục. 

Như răng ây là biểu hiện cho sự thông suốt 
truyền đạt khắp nơi, không một chốn nào bị ngăn 
ngại, đều đạt an định, đó là phước báo của Tĩnh 
tân. 

Răng tạo ra mọi sự an lành, không ai trông 
thây mà không đạt được nhiều lợi lạc, đó là 
phước báo của Nhất tâm. 

Răng ấy hết mực rắn chắc, không gì có thê 
làm cho lay động, có khả năng đem lại vui vẻ cho 
tâm ý mọi người, đó là phước báo của Trí tuệ. 

Ay là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thê nào gỌI là phước báo có lưỡi dài rộng, 
tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như thời gian còn là Bôồ-tát, tai lãng nghe 
kinh điển liền có thể phân biệt để nêu bày những 
lời nói quan trọng, đó là phước báo của Bồ thí. 

Trừ bỏ phần cấu uê trên lưỡi mới có thể 
truyền tụng lời Phật dạy, do miệng đã thanh tịnh 
nên nêu giảng được diệu nghĩa, đó là phước báo 
của TTÌ gIới. 

Miệng thuyết giảng luôn thể hiện sự bình 
đăng, dứt mọi thiên lệch theo bè nhóm, đó là 
phước báo của Nhẫn nhục. 

Lưỡi hết mực dài rộng, màu sắc như hoa sen 
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tươi thăm rực rỡ, đó là phước bảo của Tĩnh tấn. 

Tướng ây luôn sinh ra mọi kỳ diệu, mỗi mỗi 
vẻ đêu khác lạ, đó là phước báo của Nhất tâm. 

Lưỡi như trăm cánh hoa, ánh sáng và màu sắc 
tươi đẹp lạ lùng, như ánh sáng mặt trời chiếu tỏa 
đến khắp chỗn xa xôi, đó là phước báo của Trí 
tuệ. 

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là phước báo có âm thanh như 
bậc Phạm thiên, tu các pháp Độ vô cực gồm có 
sáu sự việc? 

Hành hóa Đại Bô-tát cân nêu bảy giảng thuyết 
kinh điển nên cao giọng vang lời để khiến cho 
mọi người được nghe, mọi nẻo đều thông tỏ 
không chút hồ nghi, đó là phước báo của Bồ thí. 

Âm vang của lời giảng thuyết thật đáng yêu 
kính, người nghe không aI là không hoan hỷ, đó 
là phước báo của Trì giới. 

Có bao nhiêu thứ, loại âm thanh, thảy đều mỗi 
mỗi nêu bày đây đủ, đó là phước báo của Nhẫn 
nhục. 

Âm thanh dịu dàng hòa hợp thật chưa từng 
có, không gì có thê sánh kịp, đó là phước báo của 
Tỉnh tân. 

Âm thanh luôn điều hòa, ngôn từ an lành 
không hề dứt đoạn, đó là phước báo của Nhất 
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tâm. 

Hết thảy âm thanh thuyết giảng ây đều tốt 
đẹp, hợp tình thương, hòa nhã, tác động sâu xa 
vào tâm hôn người nghe, đó là phước báo của Trí 
tuệ. 

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Đức Phật nói: 

-Lại nữa, này Bô-tát Hỷ Vương: Thế nào gọi 
là thân tướng của Như Lai có phước báo vuông 
vức cân đối, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu 
sự việc? 

Như thân tâm luôn thuận hợp nên thường đạt 
được an lạc, hài hòa, đó là phước báo của Bồ thí. 

Khi thân hoạt động, thân, khẩu, tâm luôn an 
định, tịch nhiên điều hợp, đó là phước báo của 
Trì giới. 

Như đem mười điều thiện truyền dạy làm 
hưng thịnh mọi nơi chỗn hành hóa, chí hướng 
đến cõi trời, người, vì sự nghiệp đạo pháp, đó là 
phước báo của Nhẫn nhục. 

Giáo hóa chỉ dẫn tất cả, khai hóa các chúng 
hội khiến cho không một nơi chốn nào bị sai 
phạm, đó là phước báo của Tĩnh tân. 

Âm thanh của tâm Từ bị, tiếng vang dịu dàng 
đăm thăm, chính là tiếng gọi tình thương đối với 
chúng sinh, đó là phước báo của Nhất tâm. 
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Âm thanh nêu giảng chánh pháp giáo hóa 
muôn loài dứt mọi nẻo hồ nghi, không ai là 
không thông tỏ, vui thích, đó là phước báo của 
Trí tuệ. 

Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là trong nước miệng gôm có đủ 
vị thơm ngon, tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu 
sự việc? : 

Như đem các thứ thức ăn uỗng cung câp cho 
hết thảy mọi nơi chốn, thì hương, vị của thức ăn 
ây thật là đặc biệt, khác lạ, có thê thích hợp với 
mọi người, đó là phước báo của Bồ thí. 

Ở chỗ thi ân giúp cho người được ăn uống 
khiến họ đạt được an lạc vui thích, dứt mọi lo 
khố, đó là phước báo của Trì giới. 

Người thọ nhận tâm luôn hòa đông với người 
bố thí không hề dây ý tưởng tranh cãi, đó là 
phước báo của Nhẫn nhục. 

Nơi chỗn bố thí luôn đây đủ, dù nhiêu ít đều 
phân phối bình đăng khiến thân không bị quây 
khổ, đó là phước báo của Tĩnh tân. 

Những khi ăn uống các thức ăn vào miệng 
đều là loại ngon ngọt thơm lành không hề có chút 
đở, kém, đó là phước báo của Nhất tâm. 

Không nóng, không lạnh, mùi vị ây luôn thích 
hợp mà lại rât nhẹ nhàng thanh thoát, đó là phước 
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báo của Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nảo gọi là hai má và hàm răng giống sư 
tử, fu các pháp Độ vô cực gôm CÓ sáu sự việc? 

Như vai và lưng rộng, bằng như hình dáng sư 
tử đứng riêng biệt trong ba cõi, đó là phước báo 
của Bồ thí. 

Bước đi như sư tử, giống như đóa hoa sen 
màu sắc hết mực tươi sáng đăm thắm, đó là 
phước báo của Trì gIỚI. 

Hoặc như sư tử uyên chuyên tiên bước mà nơi 
phía trước mặt không gì khiên cho sợ hãi lo lắng, 
đó là phước báo của Nhẫn nhục. 

Sở dĩ hiện rõ cái uy thân lớn lao lông lộng là 
nhằm nêu bày tính chât cao tột thù thăng, đó là 
phước báo của Tĩnh tấn. 

Mọi điều được nêu giảng một cách hoan hỷ 
thích thú đều khiến cho hết thảy chúng sinh quy 
kính, đó là phước báo của Nhất tâm. 

Đối với những kẻ đã tận mắt trông thấy không 
ai là không tự mình quy ngưỡng, sắc diện thêm 
phân tươi vui hơn khi chiêm ngưỡng đức độ, từ 
đây tâm tôn phụng kính lễ, đó là phước báo của 
Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là mắt có lông mi như Ngưu 
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VƯƠng, có ánh nhìn như ánh trăng soI fỏ, do tu 
các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc đạt được 
phước báo? 

Như đôi mắt ây vô cùng tinh tế, linh hoạt, kéo 
đài ra mà tuyệt đẹp, ánh sáng như mặt trăng mới 
mọc, đó là phước báo của Bồ thí. 

Mắt đó luôn nhận thức một cách phân minh, 
thê hiện tính chất vòi vọi của điêu lành chắc thật, 
không một thiêu sót hay thua kém, đó là phước 
báo của Trì gIỚI. 

Đôi mắt ây trong sáng rực rỡ thể hiện một sự 
địu dàng tươi đẹp thù thăng khó có thể so sánh, 
đó là phước báo của Nhẫn nhục. 

Sắc diện dứt sạch mọi khiếp nhược, tươi sáng 
đăm thắm, đó là phước báo của Tĩnh tấn. 

Dung mạo tươi đẹp, thân hình cân đôi, như 
ánh mặt trời mới ló dạng, đó là phước báo của 
Nhất tâm. 

Ánh sáng như mặt trời mặt trăng, chiêu sảng 
khắp tám phương, sol tỏ khắp mọi chỗn tối tăm u 
ám, không một thứ ánh sáng nào có thê sánh kịp, 
đó là phước báo của Trí tuệ. 

Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là mắt có màu xanh biếc, tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như có người trông thấy Phật, trong tâm vui 
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thích, do đây mà dốc một lòng quy ngưỡng kính 
lễ đôi mắt ấy, đó là phước báo của Bồ thí. 

Mọi sự xem xét nhận biết của mắt luôn thể 
hiện sự tịch tĩnh an định chân chánh hết mực, đó 
là phước báo của Trì giới. 

Đôi mắt tươi đẹp vi diệu, không ai có thể 
nặng lời mà trái lại xa gần đêu kính phục, đó là 
phước báo của Nhẫn nhục. 

Mọi nẻo xem xét của mắt cũng không hề biểu 
lộ tâm mưu hại mà đêu nhằm đem lại lợi ích cho 
khắp chốn, đó là phước báo của Tĩnh tấn. 

Nhìn xa thấy rộng, tiếp cận mọi nẻo sâu xa 
huyện bí cởi mở hết thảy bao thứ trói buộc, đó là 
phước báo của Nhất tâm. 

Mọi đôi tượng nhận thức đều không biết 
chán, luôn thê hiện sự bình đắng, không gì có thể 
đạt được như vậy, đó là phước báo của Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là lỗ mũi giỗng như mũi chim 
anh vũ, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự 
việc? 

Mũi giống mũi chim anh vũ chính là biểu 
hiện sự sâu xa về tính chất cân đôi hài hòa của 
thân tướng, đó là phước báo của Bồ thí. 

Luôn tuân giữ các pháp định tịch tính dứt mọi 
nẻo tà vạy, saI trái, đó là phước báo của Trì giới. 
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Lỗ mũi tươi đẹp, cân đôi, sáng tỏa như ngọc 
báu minh châu, đó là phước báo của Nhẫn nhục. 

Mêm mại, uy nghi gôm đủ, là thể hiện của 
tâm nhân hòa, sự nhẫn nhục đích thực, không ai 
là không quy ngưỡng tôn phụng, đó là phước báo 
của Tỉnh tân. 

Mọi người trồng thây thảy đêu không ngừng 
bày tỏ tâm yêu mên tôn kính, hầu như không biết 
chán, đó là phước báo của Nhất tâm. 

Ý lìa bỏ mọi nơi chỗn nhớ nghĩ, thọ nhận, 
mọi đối tượng dựa cậy, không lưu giữ các mùi 
hương, chỉ lầy đạo pháp làm hương vị, đó là 
phước báo của Trí tuệ. 

Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là tướng hảo nhục kế nơi đỉnh 
đâu, tu các pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Như nhục kê ấy tròn trịa cân đối, an nhiên, 
luôn dây khởi mọi hào quang như ánh sáng mặt 
trời, nôi tiếp không ngừng, đó là phước báo của 
Bồ thí. 

Tóc nơi nhục kế ây có màu sắc xanh sậm, óng 
ánh thật khó lường, mỗi mỗi sợi tóc đều xoay 
theo phía phải, đó là phước báo của Trì giới. 

Nhục kế ây luôn hiện ra ánh hào quang sáng 
chói, rực rỡ, mọi nẻo chiêu tỏa không gì có thê 
đạt Tấn tận cùng như vậy, đó là phước báo của 
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Nhẫn nhục. 

Nhục kế đó thể hiện sự sung mãn đứt sạch 
mọi nẻo tà vạy, sai lâm, đứng yên một cách vững 
chắc an định, đó là phước báo của Tĩnh tân. 

Sinh động trong sự XOay tròn ấy là biểu hiện 
cho sự an ôn đích thực, cùng tách rời nhau chứ 
không cùng lẫn lộn rối rắm, đó là phước báo của 
Nhất tâm. 

Nêu bật ánh sáng rực rỡ luôn tiếp nối, nơi 
chốn chiêu tỏa thật vô hạn, đó là phước báo của 
Trí tuệ. 

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nảo gọi là nhục kế của Như Lai, tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Tóc có màu sắc xanh như màu xanh sẵm 
không gì sánh băng, sinh động, chói lọi còn hơn 
ánh sáng của ngọc lưu ly, đó là phước báo của Bỗ 
thí. 

Những sợi tóc ấy xoay tròn theo chiêu tay 
phải, mỗi nét đều thuận hợp với gốc của các căn 
mà không dựa vào nhau, đó là phước báo của Trì 
ĐIỚI. 

Thân tướng ây luôn thanh tịnh, mọi trần câu 
không thể bám nhiễm, cũng như hoa sen không bị 
nhiễm nơi bụi bặm, bùn nước, đó là phước báo 
của Nhẫn nhục. 
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Như tướng hảo thứ ba mươi hai, cả chư Thiên 
trên dưới các cõi cũng không nhìn thây nơi đỉnh, 
đó là phước báo của Tĩnh tấn. 

Chúng sinh trong ba cõi không loài nào là 
không vui mừng khi được thây rõ các oai đức 
hiển bày khắp chốn, đó là phước báo của Nhất 
tầm. 

Ngôn từ như trời tuôn mưa, không gì có thế 
làm cho ô nhiễm được, trong lành như hư không, 
âm thanh như tiếng sâm rên, đó là phước báo của 
Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là ra khỏi thành cất bước dạo 
chơi, tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như việc riêng mình ra đi thê hiện hiện rõ 
tính chất không bị trở ngại, đó là phước báo của 
Bồ thí. 

Hoặc như dứt trừ mọi nẻo sai trái nên đạt 
được nhất tâm, dốc hành hóa nhằm đem lại sự an 
lạc rộng lớn nên được gọi là Phật, đó là phước 
báo của Trì giới. 

Vô số chư Thiên các cõi cùng đến chiêm 
ngưỡng, hết lòng tôn kính, quỳ nơi đât mà hướng 
vê, đó là phước báo của Nhẫn nhục. 

Có thê tự giữ gìn lây mình, mắt không tham 
đăm đối với săc trần, đó là phước báo của Tinh 
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tân. 

Dũng mãnh hơn hết, thần túc biến hóa vô 
cùng, đó là phước báo của Nhất tâm. 

Hết thảy mọi sở hữu đều có thê thi ân cứu 
giúp không chút luyên tiếc, nhằm nêu giảng 
thông suốt về đạo pháp, đó là phước báo của Trí 
tuệ.. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 


L] 
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KINH HIẾN KIÉP 
QUYÊN 4 


Phẩm 12: NÓI VỀ TÙY THỜI 

Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương: 

-Thế nào gọi là thuận theo hoàn cảnh tu các 
pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Như dứt trừ các thứ bệnh tật, tâm không tham 
vướng, con đường hành hóa trong lành như đóa 
hoa sen, đó là phước báo của Bồ thí. Dốc tu, tuân 
giữ giới luật, như thời tiết mùa Xuân, mùa Hạ dứt 
lạnh, trăm thứ cây cỏ sinh sôi, đó là phước báo 
của Trì giới. Thân tướng ấy hết mực tươi đẹp, thù 
thắng, jJông lộng, rạng ngời như muôn ngản tĩnh 
tú chiếu sáng, đó là phước báo của Nhẫn nhục. 
Tùy thuận một cách bình đăng, tránh khỏi mọi 
nẻO Sai trái thật tán, đó là phước báo của Tình 
tân. Dốc sức ngăn chận tất cả các nẻo ác để nhăm 
chỉ rõ thê giới hòa hợp an lạc, đó là phước báo 
của Nhất tâm. Ví như chúng sinh đang bị kẹt nơi 
nẻo đường ác, Bô-tát đem vô số ánh sáng soi tỏ 
khiến họ đạt được giải thoát, đó là phước báo của 
Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là biết rõ về hoàn cảnh mà tu các 
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pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như đang trong giấc ngủ say, trời chuyển dân 
về sáng, hốt nhiên thức tỉnh và nhớ nghĩ đến 
chánh pháp, đó là phước báo của Bồ thí. Như 
trường hợp bản thân có thể lìa bỏ gia đình cùng 
sản nghiệp để xuất gia làm vị Sa-môn, đó là 
phước báo của Trì BIỚI. Hoặc như trường hợp 
Bỏ-tát lúc mới xuất gia đã nói với kẻ hầu là Xa- 
nặc là nên trở về hoàng cung tâu bảy cùng an ủi 
phụ VƯƠng, Vương phị, đến lúc thành Phật sẽ trở 
về nước cũ thăm và sẽ độ thoát tật cả, đó là 
phước bảo của Nhẫn nhục. Như bản thân tu hành, 
quyết làm người xuất gia, thọ nhận và mặc lây 
ca-sa, đó là phước báo của Tĩnh tấn. Hoặc như 
ham chuộng con đường giải thoát, dốc câu đạo 
Bồ-đề vô thượng, đó là phước báo của Nhất tâm. 
Thể nhập nơi cảnh giới tịch nhiên, phân biệt nhận 
rõ mọi âm thanh tụng kệ, trở lại nơi chỗn gia 
đình, tùy trường hợp mà độ thoát, đó là phước 
báo của Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô 
Cực. 

Thế nào gọi là nhận rõ về cuộc đời tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như do lòng thương đối với chúng sinh nên đi 
đến kinh thành La-duyệt-kỳ (Vương xá) khất 
thực, tạo phước điền cho mọi người, đó là phước 
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báo của Bồ thí. Hoặc lên nơi cõi trời vì chư 
Thiên, người, mà nêu giảng rộng về đạo pháp để 
giáo hóa, đó là phước báo của Trì giỚI. ĐI vào 
kinh thành La-duyệt-kỳ thực hiện công việc du 
hóa xong, trở lại nơi cõi trời cao nhất đem các 
pháp tịch tĩnh mà hóa độ hết thảy, đó là phước 
báo của Nhẫn nhục. Thắng người mà đứng vững, 
không hê dựa cậy, nhằm thực hiện thành tựu các 
pháp Tam-muội chánh định, đó là phước báo của 
Tinh tấn. Như thực hành thiên định tư duy là 
nhăm cởi mở mọi niệm trong ba cõi, tất cả không 
ngoài Chân đề, đó đà phước báo của Nhất tâm. 
Suy nghĩ xem xét VỆ mười hai nẻo duyên khởi để 
nhận ra mọi cội nguôn của các pháp đêu do nhân 
duyên hợp thành, đó là phước báo của Trí tuệ. Ấy 
là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nảo gọi là thuận theo thế gian mà tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Đi đến các nơi chốn để khất thực, mỗi mỗi 
chỗn ây đều đạt được lợi lạc vì người nhận luôn 
được an ồn, đó là phước báo của Bồ thí. Thuận 
theo ý nguyện thế gian, nhất là trong hoàn cảnh 
mất mùa đói kém, cần cứu giúp những nơi thiểu 
hụt, cũng như con vua La-ma đã dốc tâm cứu 
giúp nhiêu nơi chốn mà ông đến thăm, đó là 
phước báo của Trì giới. Ngăn chỗng các nẻo phi 
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pháp, rõ mọi bước khó khăn không chút nghĩ 
nEỜ, để thọ nhận đạo nghiệp, đó là phước báo của 
Nhẫn nhục. Cũng như trong sáu năm Bồ-tát tu 
khỗổ hạnh, vượt qua tt cả mọi chướng ngại, 
không có một cái gì ngăn che được, đó là phước 
báo của Tĩnh tân. Kiên trì trong việc thực hành 
thiền định để đạt được nhận thức đúng đắn về các 
pháp, mọi hiện tượng thảy là không, như bọt 
nước tụ, nôi trong chôc lát, đó là phước báo của 
Nhất tâm. Không vi phạm các pháp, ăn uống luôn 
an nhiên, mọi người nghe tên thảy đều quy kính, 
như Phật an tọa bên gốc cây Bô-đề hàng phục 
chúng ma, đó là phước báo của Trí tuệ. Ấy là 
gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nảo gọi là nhận ra tính chất ĐIỚI mốc, 
biên vực mà tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu 
sự việc? 

Như hàng phục chúng ma cùng đám thuộc hạ, 
nhân đây chuyên pháp luân độ thoát hết thảy 
chúng sinh, đó là phước báo của Bồ thí. Khuyến 
hóa tât cả các loài chúng sinh trong Tam thiên thê 
giới khiến họ thảy đều được an lạc hoàn toàn, dứt 
hết mọi khổ nạn, đó là phước báo của Trì giới. 
Dẫn dạy mọi chúng sinh, nhất là hạng còn vướng 
trong vòng đôi địch tranh đoạt, khiến họ đạt được 
hòa hợp, tạo lập nẻo hành hóa của bậc Thánh 
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hiển, dứt hết mọi sai phạm, đó là phước báo của 
Nhẫn nhục. Như khắp trong tam thiên thế giới 
đêu dây khởi loạn động, dốc sức đem lại sự hòa 
đồng trong tỉnh thân đạo vị, đó là phước báo của 
Tinh tấn. Thực hiện thành tựu các pháp Tứ thiên, 
định ý chánh thọ, phụng hành đúng nẻo mười 
điều thiện, dứt mọi phóng dật, đó là phước báo 
của Nhất tâm. Đoạn trừ vô minh, các cõi tăm tối 
đều dứt sạch không còn sót một nẻo nào, đạt đến 
thê giới sáng tỏa, đó là phước báo của Trí tuệ. Ấy 
là ôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là nhằm dứt trừ hết thảy mà tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như từ thời trước, đi đến quốc độ Ca-duy-la- 
vệ, dừng lại đấy để du hóa khắp các chốn trong 
VÒng Dảy năm, mọi nẻo khốn cùng, tội lỗi thảy 
diệt, mọi mối hoạn nạn đêu trừ, đó là phước báo 
của Bồ thí. Đoạn trừ mọi thứ câu uễ, du hóa khắp 
ba cõi mà không hề tham đắm, đó là phước báo 
của Trì giới. Như sử dụng các phương tiện tiêu 
diệt ba thứ độc, tâm dứt mọi vọng động, đó là 
phước báo của Nhẫn nhục. Quan sát vê các nẻo 
sinh tử tội phước nơi chúng sinh để cùng dây tâm 
Từ bị cứu độ, đó là phước báo của Tĩnh tân. Như 
từ nẻo lo âu chán nản mà nhận ra các pháp thiền 
định tư duy, đạt đến tám phẩm loại luôn găn bó 
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không hề quên mất, đó là phước báo của Nhất 
tâm. Hoàn toàn dứt bỏ mọi nẻo hư vọng, đoạn trừ 
tham dục, tiêu diệt vô minh, đem lại sự hưng 
thịnh cho ánh sáng của đạo pháp, loại bỏ hết các 
pháp hư dỗi, tu phụng hành Trí tuệ ba-la-mật, đó 
là phước báo của Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 

Thể nào øọI là nhằm đạt được sự răn chắc như 
kim cương mà tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu 
sự việc? 

Như trường hợp đạt được pháp Tam-muội 
kim cương, tâm không dao động, đó là phước báo 
của Bồ thí. Như dùng các phương tiện để dứt trừ 
vô minh, nhắm phụng hành đức tôi thượng, đó là 
phước báo của Trì giới. Dốc sức với đạo nghĩa, 
dứt bỏ mọi thọ nhận cũng như xa lia bao thứ câu 
uễ, đó là phước báo của Nhẫn nhục. Cùng cứu 
giúp hết tháy chúng sinh trong ba cõi, thuận theo 
tập tục mà khai hóa độ thoát tật cả, đó là phước 
báo của Tinh tân. Mọi công đức đối với bản thân 
mình nên lân lượt dừng lại, tùy thuận để dây khởi 
phát huy tận cùng cội nguôn lớn lao, đó là phước 
báo của Nhất tâm. Rõ về tâm tánh của hết thả 
chúng sinh, từ đấy đạt đến quả vị Chánh giác tôi 
thượng, đó là phước báo của Trí tuệ. Ấy là gồm 
đủ sáu pháp Độ vô cực. 
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Thế nảo gọi là từ hành động cứu giúp mà tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Do thành Bậc Chánh Giác, thuyết giảng cho 
chư Thiên, dốc tâm trừ bỏ mọi nẻo ác, dùng thiền 
định để thê hiện cảnh giới tịch tĩnh, suy nghĩ về 
các pháp thế gian để nhằm cứu độ tất cả các loài, 
đó là phước báo của Bồ thí. Tiêu diệt nẻo ác địa 
ngục cùng bao nỗi lo lắng của tội lỗi khô não, đó 
là phước báo của Trì giới. Thông tỏ về các căn, 
đức hạnh được thành tựu, những gì chưa được 
đây đủ đều khiến trở nên hoàn bị, đó là phước 
báo của Nhẫn nhục. Diệt trừ hết thảy mọi thứ 
chướng ngại của phiên não nơi chúng sinh, vĩnh 
viên không còn nẻo cầu nhiễm, đó là phước báo 
của Tĩnh tấn. Mọi thứ kỹ nhạc khắp nơi tự nhiên 
cùng hòa tâu, làm vui lòng tất cả mọi người khiến 
họ thảy đều phát tâm Bô-đê, đó là phước báo của 
Nhất tâm. Bao nhiêu của cải quý giá chứa khắp 
trong tam thiên thế giới, luôn đem bồ thí cho vô 
SỐ ỨC trăm ngàn trời, người, đó là phước báo của 
Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là an nhiên tu các pháp Độ vô 
Cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Như cây côi trong khắp tam thiên thế giới 
luôn sinh ra hoa quả, bốn mùa thường xanh tốt 
um tùm, dùng mọi tài vật để cứu giúp các trường 
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hợp khốn khô thiếu kém, đó là phước báo của Bồ 
thí. Dứt trừ hết thảy mọi phiên não cùng bao nỗi 
thông khổ không thể tính kê hết, khiến đạt được 
sự an lạc hòa hợp lâu dài, đó là phước bảo của 
Trì giới, Hết thảy chúng sinh, các căn đêu đây đủ, 
từ đây đạt được cứu cánh an nhiên tự tại, đó là 
phước báo của Nhẫn nhục. Đối với mọi sở hữu 
đều an nhiên tự tại, xem tam thiên thế giới đều 
băng phẳng như lòng bản tay mặt, đó là phước 
báo của Tinh tân. Vê mọi màu sắc, hình tượng, 
thảy đều hàm chứa tính chất câu uê, đây là sự thật 
không hề hư vọng, khiến cho chư Thiên luôn đội 
ân, đó là phước báo của Nhất tâm. Hàng phục 
bốn thứ ma, trí tuệ không gì có thể sánh kịp, 
thành Bậc Chánh GIác tối thượng, đó là phước 
báo của Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô 
cực. 

Thê nào øọI là hàng phục được sức mạnh của 
ma, tu các pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Hành hóa Đại Bồ-tát là nhằm trị liệu tất cả 
các bệnh của ba độc nơi chúng sinh trong khắp 
tam thiên thế giới, từ đây thành Bậc Tối Chánh 
Giác, đó là phước báo của Bồ thí. Tiêu trừ các 
thứ phiên não, diệt hết thảy ma nơi các nẻo tranh 
tụng hý luận, đó là phước báo của Trì giới. Hóa 
độ từ các bậc Thiên tử, cho đến các loài quý ác 


256 KINH TẬP - BỘ 1 


hại người, cùng mọi thứ tai nạn gây nên bao đồ 
vỡ, tật cả thảy đều khiến được an lạc hoàn toản, 
đó là phước báo của Nhẫn nhục. Như các thứ tử 
ma cùng đám thuộc hạ tự nhiên được hàng phục, 
quy mạng tôn phụng Thánh giáo của Phật, đó là 
phước báo của Tinh tấn. Dứt mọi vọng động của 
năm âm nên bản thân của thứ ma này cũng tự cởi 
bỏ mọi nẻo trói buộc, đó là phước báo của Nhật 
tâm. Theo đúng sở nguyện đạt đến Bậc Tối 
Chánh Giác chứng được Nhất thiết trí, đó là 
phước báo của Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 

Thế nào gọi là không thoái chuyến, tu các 
pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Như Phật an tọa nơi gốc cây Bô-đề, dốc tâm 
tinh chuyên tư duy mà không hề ngừng chán, đó 
là phước báo của Bồ thí. Như trong trường hợp bị 
ma quây nhiễu mà không chút sợ hãi, tự đạt đến 
Bậc Chánh Giác để hóa độ khắp tất cả các loài, 
đó là phước báo của Trì giới. Hoặc nơi thần 
không hoảng loạn, gốc ngọn đêu an nhiên, tâm 
định nên được hoàn toàn an lạc, đó là phước báo 
của Nhẫn nhục. Như tâm hoan hỷ, tịch tĩnh, an 
định, dứt sạch mọi quây nhiễu của các thứ ma, đó 
là phước báo của Tinh tân. Dùng các thứ ân ích 
để cứu giúp mọi nẻo hành động đều bình đắng 
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chân chánh, đó là phước báo của Nhất tâm. Ngôn 
ngữ hành động luôn tương xứng, thân, khẩu, ý 
đêu an định đạt đến Phật đạo, đó là phước báo 
của Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là trong một thời tu các pháp Độ 
vô cực gôm có sáu sự việc? 

Chỉ trong khoảnh khắc của một thời tu trí tuệ 
thành tựu được đạo Bỏ-đề vô thượng, là Bậc 
Chánh Giác tối thượng, nẻo phụng hành của tâm 
là dẫn dắt, chế ngự, tùy thời, đó là phước báo của 
Bồ thí. Theo hàng bạn lành nhăm dứt trừ phiền 
não cầu nhiễm, tôn phụng thanh tịnh, đó là phước 
báo của Trì GIỚI. Nương theo ý niệm của Thế Tôn 
dứt trừ vĩnh viễn ba thứ độc, đông thời phát huy 
làm hưng thịnh ba ngôi báu, đó là phước báo của 
Nhẫn nhục. Nẻo hóa độ theo con đường chánh 
thọ, tận diệt mọi thứ câu ué, khiến cho ba thứ độc 
đều được dứt sạch, đó là phước báo của Tinh tấn. 
Nhận rõ, thấu đạt về mười hai pháp duyên khởi 
nhăm đoạn trừ mọi níu kéo của nghiệp lực, đó là 
phước báo của Nhất tâm. Do đạt được những 
hiểu biết không hề bị quên lằng hay thất tán, từ 
đây nhận thức được tất cả các pháp nơi ba đời 
quá khứ, hiện tại, vị lai, đó là phước báo của Trí 
tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào øọ1 là dứt mọi tham đắm, Vướng mắc 
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mà tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như dùng mắt trần để xem xét hết thảy chúng 
sinh trong cảnh khổ não hoạn nạn, từ đây khiến 
cho họ được đứng vững trong cõi an lạc lớn lao, 
đó là phước báo của Bồ thí. Hoặc dùng Thiên 
nhãn để nhận thấy, mọi nẻo hợp tan của sinh tử, 
thiện ác, từ đây, dốc tâm giáo hóa cứu đời, đó là 
phước báo của Trì giới. Khuyến hóa mọi người 
lãnh hội âm thanh trong khắp nơi chốn đều dứt 
hết mọi đắm trước, đó là phước báo của Nhẫn 
nhục. Như dùng các thứ thần túc biến hóa mọi 
nơi chốn hành động, đi tới qua lại khắp các nẻo 
để tế độ mọi nguy ách trong ba cõi, đó là phước 
báo của Tỉnh tân. Đối với mọi niệm, tâm quán 
tưởng về các hành động thanh tịnh như thê cũng 
như các pháp được tuyên giảng, giống như tiếng 
nói của bậc Phạm thiên, đó là phước báo của 
Nhât tâm. Như đem mọi hiệu biệt vê hoàn cảnh 
thệ nguyện nương theo ảnh sáng của Bậc Giác 
Ngộ, giảng thuyêt kinh pháp lưu thông khắp 
mười phương, đó là phước báo của Trí tuệ. Ấy là 
øôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nảo gọi là từ các pháp Tam-muội tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như tọa thiên, tư duy dứt mọi ý tưởng về ăn 
mặc, cũng như Phật ngôi nơi gốc cây Bô-đề để 
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thực hiện đạo tràng thanh tịnh, đó là phước báo 
của Bồ thí. Dốc tin các pháp giác ý, thuận hợp 
diệu lý mà vẫn không để mật tỉnh tấn, đó là 
phước báo của Trì giới. Vui thích đối với các 
pháp giác ý, an lạc nơi nẻo đạo nghĩa, tâm không 
vướng các pháp thế tục, đó là phước báo của 
Nhẫn nhục. Nhận rõ kinh điển trong mười hai bộ 
cùng nẻo hành hóa của Bậc Chánh Giác là nhắm 
hóa độ hết thảy các loài, đó là phước báo của 
Tỉnh tân. Như trừ bỏ các chỗn náo loạn, rỗi ren, 
dứt mọi nẻo tâm tà, thực hiện pháp Tam-muội 
định mà tu tập các pháp chánh thọ, đó là phước 
báo của Nhất tâm. Hoặc như giữ gìn các pháp 
giác ý cùng giúp dẫn chúng sinh đi đến cảnh giới 
an lạc lớn lao, đó là phước báo của Trí tuệ. Ấy là 
øôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là nghe theo lời dạy dỗ mà tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như đạt được Phật đạo quan sát ngọn nguôn 
các pháp để khai hóa chúng sinh, đó là phước bảo 
của Bồ thí. Gốc của các phiên não không trôi 
dậy, thì không thuyết giảng kinh pháp vì nhăm để 
nêu bày rõ vê ánh sáng giác ngộ, đó là phước báo 
của Trì giới. Con đường giải thoát thật sáng tỏ 
rực chiều, đốc phụng trì không sa1 phạm, tánh thể 
hiện tâm Từ bi sâu xa đối với muôn loài thông 
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qua các nẻo ứng hiện lông lông, đó là phước bảo 
của Nhẫn nhục. Như Tôn giả Ưu-vi Ca-diệp, anh 
em cùng đám môn đệ của ba vị, đã tự mình 
chuyên trì đạt được giác ngộ, Phật đã khuyến hóa 
giúp cho tất cả đều đến với đạo giải thoát, đó là 
phước báo của Tĩnh tân. Như trường hợp chúng 
sinh hỏi về diệu nghĩa của kinh pháp không nên 
nghĩ ngại mà nên giảng nói nêu bày rõ khiến cho 
mọi người đều được thông tỏ, đó là phước báo 
của Nhất tâm. Nhận rõ mọi đôi tượng, quyết định 
một cách dứt khoát nương theo ánh sáng của Bậc 
Giác Ngộ, từ đây không øì mà không thông đạt, 
đó là phước báo của Trí tuệ. Ấy là gôm đủ sáu 
pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là nương theo con đường của 
Phật mà tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự 
việc? 

Như lây vô minh làm đối tượng để tuyên 
giảng kinh điển, nêu bật trí tuệ của Bậc Giác 
Ngộ, đó là phước báo của Bồ thí. Nẻo hành hóa 
của Phật là nhăm khiến từ cõi vô minh tăm tối 
chuyên thành cảnh giới an lạc yên định, từ đây 
dẫn tới vùng ánh sáng của đạo đức tỏa chiếu rực 
rỡ, đó là phước báo của Trì giới. Diệt trừ hết tháy 
mọi câu uê, thuận cho sự ghi nhớ không quên mà 
có được biện tài vô lượng, đó là phước báo của 
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Nhẫn nhục. Như đổi với các pháp bình đăng chân 
chánh, từ đây đạt đến tận cùng các pháp định, 
luôn nhớ nghĩ tới chúng sinh trong mười phương, 
đó là phước báo của Tinh tân. Hội nhập khắp tât 
Cả mỌI CỐI, phụng hành đức tối thượng một cách 
mạnh mẽ mà vững vàng, đó là phước báo của 
Nhất tâm. Dũng mãnh, không sợ sệt, thông tỏ nẻo 
mênh mông của đạo pháp, chí mong đạt đến 
Chánh giác Vô thượng, đó là phước báo của Trí 
tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là nhăm đạt được Nhất thiết trí 
mà tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như đôi với các bậc Thông tuệ thì mọi trường 
hợp nhận thức của nhãn căn đều không. hề bị che 
chăn ngăn ngại, đó là phước bảo của Bồ thí. Biết 
rõ về tâm của đồng đảo chúng sinh, cũng như 
mọi ngọn nguồn của sự nhớ nghĩ, nhần đây mà 
thuyết pháp khiến cho tâm họ được an nhiên, 
thông tỏ, đó là phước báo của Trì giới. Có thể 
nghe biết khắp chốn gân xa, do đây mà nhằm 
diễn giảng các pháp thiết yếu thể hiện sự bình 
đăng, tự tại, đó là phước báo của Nhẫn nhục. 
Theo thời mà thuyết pháp thích hợp với tâm ï 
của hết thảy chúng sinh khiến cho mỗi người 
nghe đêu được thông tỏ, đó là phước báo của 
Tinh tân. Như việc tuyên giảng kinh điển luôn 
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giữ vững đúng thứ tự khiến cho các phương tiện 
sử dụng đạt được mọi thích nghĩ, đó là phước báo 
của Nhất tâm. Dựa theo chỗ ưa thích ây mà giảng 
luận về ánh sáng của chánh pháp, dứt mọi thọ 
nhận, làm phát khởi tật cả dẫn tới việc hình thành 
thơ tụng, đó là phước báo của Trí tuệ. Ấy là gồm 
đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là thâu đạt tính chất vô dư mà tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như tâm được an định, dốc phụng hành đạo 
pháp. làm phát khởi diệu nghĩa cao tột khó đạt 
của vô dư, đó là phước báo của Bồ thí. Hoặc như 
đem đạo pháp tạo nên cõi an lạc, lại vì mọi người 
mà dẫn dắt giáo hóa không ngừng, đó là phước 
báo của Trì giới. Tin nơi kinh điển giáo pháp của 
chư Phật thuyết giảng, ngoài ra không tin theo 
một nẻo nào khác, đó là phước báo của Nhãn 
nhục. Như xem xét mọi việc trong ba đời quá 
khứ, hiện tại, vị lai hoàn toàn không chút trở 
ngại, đó là phước báo của Tĩnh tân. Hoặc như 
thực hiện thiên định dẫn tới các pháp Tam-muội 
giải thoát, nhân các pháp chánh thọ ây mà thuận 
hợp với cảnh giới an lạc, tư duy theo định ý để 
chê ngự mọi phóng túng trong hành động, đó là 
phước báo của Nhất tâm. Từ chỗ thuyết giảng 
ngân ấy các pháp thảy đều khiên cho người nghe 
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được khai mở, thông tỏ, dốc chí câu các pháp Vô 
thượng, đó là phước báo của Trí tuệ. Ấy là gồm 
đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là thông tỏ tính chất hữu dư mà 
tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Sau khi nhập Niết-bàn, Xá-lợi được chia đều 
khắp, đem phước mà dẫn dạy khiên đạt được các 
pháp vô vi, đó là phước báo của Bộ thí. Tư duy 
VỆ các giới luật dẫn tới hành động gân ØŨI VỚI Các 
pháp vô vi đạt được những thoải mái trong cõi an 
lạc, đó là phước báo của Trì giới. Như đối với các 
tinh xá của Như Lai, cũng như các đền thờ thân, 
hết thảy chư Thiên đều đến quy ngưỡng lễ bái, đó 
là phước báo của Nhẫn nhục. Sau khi Phật diệt độ 
nên siêng năng tu tập, thực hành lời dạy về tinh 
tân không quản mệt nhọc, vì hàng Thanh văn mà 
không chùn bước trước mọi trở ngại, đó là phước 
báo của Tỉnh tấn. Dân dà tiễn lên phía trước thực 
hành thường xuyên các pháp Tam-muội chánh 
thọ cho đến khi đạt được giải thoát, đó là phước 
báo của Nhất tâm. Dùng ánh sáng của Bậc Giác 
Ngộ làm sốc cho sự tu tập độ đời, đem ảnh sáng 
SOI tỎ khắp các cối rộng lớn, đó là phước báo của 
Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là nhận ra chỗ nên dừng mà tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 
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Như vào thời Phật còn tại thế giáo hóa chúng 
sinh, thọ nhận thực phẩm cúng dường để nuôi 
dưỡng thân tâm hành hóa chánh pháp dứt mọi 
nẻo tà, đó là phước báo của Bồ thí. Nói về các 
trường hợp phước báo có thể nhận thấy, như 
người Phạm chí tên là Phi-la-đà đã từng buông 
lời xúc phạm, mạ lỊ, Đức Phật vào lúc ây dung 
mạo vẫn ôn hòa không vì thê mà biểu lộ sự giận 
dữ. Bấy ĐIỜ CÓ đến ba ức chư Thiên, người củng 
phát tâm Bỏ-đê, đó là phước báo của Trì giới. 
Hoặc như nàng Tôn-đà-lợi (Đời Tấn gọi là Thiện 
Diệu) đã phi báng Như Lai, Như Lai nhân trường 
hợp ấy mà dẫn dắt giáo hóa đám ngoại học một 
vạn hai ngàn người khiến họ đều được giải thoát, 
đó là phước báo của Nhẫn nhục. Như có sức 
mạnh kiên cường thì tâm luôn tự soi xét, được 
thê là do Bồ-tát thực hành tâm Từ bi, chân chánh 
như rơi vào thế giới loài thú làm sư tử vương, giả 
sử có bị lân áp thì cũng nên yên lặng chịu đựng 
để hóa độ loài súc sinh, đó là phước bảo của Tĩnh 
tân. Như lìa bỏ ý ấy mà lại tăng thêm đến nỗi 
không thể im lặng được thì cũng không nên tranh 
cãi, an nhiên nhận lây nhưng không ôm giữ nơi 
tâm, đó là phước báo của Nhất tâm. Hoặc thực 
hiện các pháp thiên định, từ đấy tuyên giảng đạo 
pháp hóa độ chúng sinh, giải đáp mọi thắc mắc 
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về nghĩa lý, không ai mà không được thông tỏ, đó 
là phước báo của Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 

Thế nảo gọi là nương theo chư Phật mà tu các 
pháp Độ vô cực gøôm CÓ sáu sự việc? 

Như nêu bày giảng giải các pháp biến khắp 
các cõi Phật, tất khiến được nghe âm thanh ây, 
vang lên đến tận cõi trời Nhất cứu cánh thiên A- 
ca-n-trá, đó là phước báo của Bồ thí. Hoặc như 
đem ánh sáng giác ngộ sol tỏ khắp Tam thiên thê 
giới để khai hóa chúng sinh khiên đời đạt được 
an lạc, đó là phước báo của Trì giới. Dùng các 
trận mưa pháp hết mực rộng lớn để giáo hóa các 
vị “Phạm chí bện tóc” và đám môn đệ khiến họ 
đến với đạo giải thoát, đó là phước báo của Nhẫn 
nhục. Dùng các pháp thân túc biễn hóa làm hiến 
lộ uy thân, khiên cho Tôn giả Ưu-vi Ca-diếp 
cùng với đám môn đệ vui mừng quy phục làm đệ 
tử, đó là phước báo của Tĩnh tấn. Tâm cho rằng 
đó là Phạm thiên, nhưng tâm ây cũng xem xét 
biết ta không làm chuyện hư dối, dốc chí giữ 
phạm hạnh đề nhắm hóa độ chư Phạm thiên, đó 
là phước bảo của Nhất tâm. Tùy thời mà khai hóa 
dẫn dặt như tiếng rỗng của sư tử, không ai là 
không đội ân đôi với tâm Từ bi, vì tâm ây như hư 
không bao phủ hết thảy muôn loài, đó là phước 
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báo của Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô 
cực. 

Thế nảo gọi là theo phương tiện mà tu các 
pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Như xưa có vị Phạm chí tên là Tùy Kiên, luôn 
thực hiện công việc bồ thí, mỗi lần có tới tám vạn 
bốn ngàn người, thảy đều khuyên trợ để tạo lập 
Phật đạo. Như vị Tỳ-kheo-ni tên là Đại Ái Đạo 
lúc mới phát tâm xuất gia được Đức Phật khuyến 
dụ: “Nên đem vàng dệt thành từng tâm dâng lên 
nơi Thánh chúng.” Lúc Đức Phật vừa nói xong 
lời ấy, có đến tám trăm vị Tỳ-kheo hội nhập được 
ý nghĩa nơi giới luật của đạo pháp, đó là phước 
báo của Bồ thí. Quá trình tu học an định luôn đi 
đúng theo nẻo giải thoát của chư Phật. Như 
trường hợp khai hóa một nhân vật nỗi tiếng của 
ngoại đạo tên là Tu-ma, ở trong cảnh dục mà 
luôn thực hiện đầy đủ sáu việc để chế ngự giúp 
đỡ tâm ý mình và những người chung quanh để 
thọ nhận giới luật, đó là phước báo của Trì giới. 
Tâm luôn thê hiện nhân hòa. Như về thời xa xưa 
có vị Bô-tát tên là Săn-đề-hòa, thời gian thực 
hành pháp nhẫn nhục, đã bị vua nước Ca-duy sai 
người chặt đứt cả tay, chân, taI, mũi, máu phun ra 
hóa thành nước sữa mà tâm không hề dây sân 
hận, nên thân hình cũng dứt mọi đau đớn thương 
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tích, luôn mang tâm niệm Từ bị lớn lao thương 
xót mọi người như con trẻ mới sinh, thời ây đã 
dẫn dắt và hóa độ tám mươi ức chư Thiên, đó là 
phước. báo của Nhẫn nhục. Bản thân luôn găng 
sức siêng năng tu tập. Như Bồ-tát Ngũ Thông Đại 
Chí đã khuyên năm trăm vị Đông tử con nhà 
Phạm chí xuất gia, khiến cho tất cả các Đông tử 
ây đều hoan hỷ thích thú trong việc nhận lãnh 
giáo pháp để tu học, đó là phước báo của Tinh 
tân. Như nghe và lãnh hội kinh điển, sức mạnh 
nội tâm dành cho việc tu học thêm chuyền biến 
và tăng trưởng, cho đến việc thực hiện các pháp 
chánh thọ định ý bao la, đó là phước báo của 
Nhất tâm. Ý tự tại, dốc sức gánh vác để tuyên 
giảng nêu bảy về chánh pháp, tùy theo sở thích 
của từng đôi tượng mà độ thoát họ, đó là phước 
báo của Trí tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô 
cực. 

Thể nảo øọI là nhằm bày tỏ sự sâu tư lo lắng 
mà tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như rong các trường hợp bô thí tâm thường 
mang nỗi ưu tư luôn, như ngài Tuệ Minh cúng 
dường Bậc Đại Thánh không nhăm câu lợi, đó là 
phước báo của Bồ thí. Mời gọi hết thảy mọi 
người cùng dôc sức hô trợ cho sự phát triên đạo 
pháp, nhằm tạo lập sự nghiệp đạo, thành tựu một 
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cách đây đủ, đó là phước báo của Trì giới. Như 
Trưởng giả Thân Nhật (Đời Tấn gọi là Thủ Tịch) 
nhân có người theo học đám ngoại đạo dây khởi 
điều ác, đên hỏi Đức Phật, nhờ nhân duyên ây mà 
thọ nhận lời Phật dạy và đến với đạo pháp, đó là 
phước báo của Nhẫn nhục. Cũng như về thời xa 
xưa có Long vương Hư-la tâm độc ác, thường 
dùng sức mạnh hơn người để gây ra mưa đá bão 
tuyết phá hoại hoa màu cùng sự sông của muôn 
dân, Đức Phật đã hóa độ Long vương ấy quy 
ngưỡng theo đạo, đó là phước báo của Tỉnh tân. 
Nên tảng của sự thành tựu Phật đạo là đạt quả vị 
Chánh đắng Chánh giác Vô thượng. Thời Phật 
mới thành đạo, im lặng an nhiên trong cõi thiên 
định, Phạm thiên đã thân hành đến bày tỏ lời 
khuyên thỉnh xin Phật vì tâm Từ bi mà thuyết 
pháp cứu độ chúng sinh trong ba cõi, đó là phước 
báo của Nhất tâm. Cũng như con rắn độc hết sức 
dữ tợn, Đức Phật đã đến nơi động thờ lửa để khai 
hóa mới chịu thuận phục theo giới luật quy 
ngưỡng Phật, đó là phước báo của Trí tuệ. Ấy là 
gôm đủ sảu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là nhằm dẫn dắt giáo hóa hàng 
Chân-đà mà tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu 
sự việc? 

Như trường hợp bản thân đạt được an lạc, từ 
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đây dốc tâm cứu giúp kẻ khác, đem mọi sở hữu 
của minh bố thí mà không hê tiệc rẻ, đó là phước 
báo của Bồ thí. Cũng như vị Bô-tát tên là Liên 
Hoa Tạng, lập hạnh tu tập chắc chăn như kim 
cương, tâm hêt mực kiên định dứt mọi tham tiếc, 
kẻ cả bản thân. Hết thảy tâm niệm của chúng sinh 
đêu luôn tính toán đến thân mình, ngôn ngữ luôn 
chú ý đến tôi - ta, dùng cải tôi, ta ây để thực hành 
bình đăng các pháp. Bôồ-tát đã vì đám chúng sinh 
nọ mà thà mất thân mạng chứ quyết không bỏ 
giới luật, đó là phước báo của Trì giới. Giống 
như thời xưa rùa chúa đã cứu giúp đám người 
buôn bán khiến họ khỏi bị chết chìm trong biến 
lớn. Trái lại, những người ây đã mang tâm ác, 
không nhớ đến ân cũ, mà còn trở lại tìm cách giết 
hại con vật mình mang ân, nhưng rùa chúa vẫn an 
nhiên biểu lộ tâm từ không hề dây ý niệm giận 
dữ, đó là phước báo của Nhẫn nhục. Lại cũng 
như trường hợp con cá Ở vùng nước sâu tìm cách 
lôi kéo người để ăn thịt, có thể nuốt gọn cả thân 
thể người, thêm có đám cá với đủ loại lớn nhỏ 
kéo tới nhăm làm hại thân người, nhân hoàn cảnh 
ây mà dây tâm từ ra tay cứu giúp, đó là phước 
báo của Tinh tân. Ví như các loài thú cùng đến 
muôn hại người, tất có thể cùng dốc tâm cam 
chịu mà không dấy tâm ác, đó là phước báo của 
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Nhất tâm. Như từng: đọc tụng học hỏi hàng lit 
năm kinh sách với vô số các thí dụ, nhờ vậy mà 
có được ánh sáng của Bậc Giác Ngộ để độ thoát 
bao người, đó là phước báo của Trí tuệ. Ấy là 
øôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là vì sự khác lạ mà tu các pháp 
Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như nhận thây những nơi chốn đói khát thiêu 
thôn cùng khố, tùy theo mỗi hoàn cảnh mà dốc 
tâm giúp đỡ, đó là phước báo của Bộ thí. Hoặc 
như có vị Phạm chí là một đạo sĩ nổi tiếng, tổ 
chức lễ bái nơi đền thờ lớn và thiết đãi, nhân 
trong bữa ăn ta đã dẫn dắt, giáo hóa khiến ông ây 
quy kính mà phát tâm Bô-đê, đó là phước bảo của 
Trì giới. Lại như trường hợp về vị Phạm chí kia 
cần đến thuốc men để trị liệu các chứng bệnh, từ 
đây mà nêu bảy rõ thêm về pháp có thê diệt trừ 
mọi đau khổ đạt đến giải thoát, khiến vị ây hết lời 
ca ngợi bậc trí đức, tất cầu nguyện cho chúng 
sinh được sinh lên cõi trời đó là phước báo của 
Nhẫn nhục. Bản thân siêng năng tu tập, giải hành 
đúng nẻo xuất gia, tuy chưa thành Phật nhưng 
luôn dũng mãnh tinh cân dốc đạt đến quả vị ây, 
đó là phước báo của Tinh tân. Thực hành các 
pháp thiền định như vượt qua khỏi đỉnh núi cao 
hội nhập vào cối Chánh giác Vô thượng, dùng ba 
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đức thông đạt để nhận rõ về quá khứ, hiện tại, vị 
lai, đó là phước báo của Nhất tâm. Như thông tỏ 
trọn vẹn mười tám diệu pháp Bắt cộng của chư 
Phật, từ đấy nêu bày về đạo pháp, hóa độ chúng 
sinh nơi mười tám cảnh địa ngục, đó là phước 
báo của Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô 
cực. 


M 


Phẩm 13: NÓI VỀ BA MƯƠI BẢY PHẨM 
TRỢ ĐẠO 

Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương: 

-Thế nào gỌI là từ bốn sự quyết đoán mà tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Đối với các điều ác, bất thiện chưa sinh thì 
nên giữ gìn khiến chúng không dây khởi, đó là 
sức mạnh tông hợp của sáu pháp Độ vô cực nhắm 
tiêu diệt các thứ phiền não đem lại thanh tịnh, đó 
là Bồ thí. Mong hạn chế điều bắt thiện đề tiêu trừ 
các điều ác không thích hợp với con đường tu 
tập, hành hóa, đó là Trì gIỚI. Thông tỏ một cách 
an nhiên về đâu mối của các thứ phi pháp để hóa 
độ dẫn về nẻo đạo, đó là Nhẫn nhục. Đối với các 
điều ác chưa sinh thì trước hết nên tìm biện pháp 
để dứt sạch, nhờ đây: đạo pháp mới hưng thịnh, 
đó là Tinh tân. Khuyến hóa mọi người khiến họ 
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quy ngưỡng nẻo chánh giác rồi nêu bày truyền 
giảng về đạo pháp cùng quá trình tu tập, đó là 
Nhất tâm. Đem cảnh giới an nhiên tự tại làm cứu 
cánh các điều ác, bất thiện khiên chúng không thê 
phát sinh trở lại, nhân đó dốc tâm thực hiện để 
nuôi dưỡng đạo pháp hóa độ muôn loài, đó là Trí 
tuệ. Ấy là gồm đủ sáu ' pháp Độ vô cực. 

Thê nảo gọi là nhằm dây khởi điều thích hợp, 
tìm diệt điều ác, tu các pháp Độ vô cực gồm có 
sáu sự việc? 

Như trường, hợp phiền não dây khởi thì nên 
mạnh dạn đi vào trong chôn ấy nương theo các 
phương tiện mà Bỏ-tát đã sử dụng để học tập, đó 
là Bồ thí. Chán ghét tính chất bất tịnh của các nạn 
ái dục để theo con đường thanh tịnh trong sáng, 
đó là Trì giới. Ở ngay nơi chỗ đoạn trừ câu uế là 
tuân phụng tu tập theo nẻo thanh tịnh giải thoát, 
như tận diệt từ đầu mối của mọi thứ phi pháp, ác 
nhiễm mà công đức chưa phát sinh thì nên găng 
khuyến trợ để chúng dây. khởi, đó là Nhẫn nhục. 
Hoặc như đạt được sự hiểu biết thông tỏ để phân 
biệt nhận rõ các thứ phiên não, tiêu trừ mọi nẻo áI 
dục, đó là Tinh tân. Thường chọn nơi văng lặng, 
thực hiện các pháp Tam-muội định ý, đó là Nhất 
tâm. Sức khiến cho mọi người tin tưởng nơi sáu 
pháp Ba-la-mật, từ đây dây khởi và phát triển các 
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đức lành nhăm độ thoát tất cả, đó là Trí tuệ. Ấy là 
øôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là đối với các đức chưa dây khởi 
nhân đấy làm cho hưng thịnh, tu các pháp Độ vô 
Cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Như phát triển các điều thiện phải luôn gắn bó 
với những chôn đói kém thiếu thốn, tích lũy công 
đức thường nên tự chế ngự nơi bản thân mình, đó 
là Bồ thí. Hoặc như đạt được đức lành thì càng có 
được nhiêu vui thích an lạc, từ đây nên khiến 
tăng thêm việc thi ân cho tất cả, đó là Trì gIỚI. 
Tuân phụng theo nẻo không—vô, luôn vun bôi Đôc 
đức hạnh, lấy đó mà diệt trừ mọi hành động bất 
thiện, xâu ác, đó là Nhẫn nhục. Thân, khâu luôn 
vững vàng trong hành động, sử dụng, các phương 
tiện không dựa cậy, nhân đó mà dây khởi đạo 
đức, đó là Tinh tấn. Hoặc như phụng hành giáo 
pháp thu phục mọi ý tưởng nương tựa, luôn găn 
bó với các pháp chánh thọ định ý, đó là Nhất tâm. 
Chỗ tạo được sự hưng thịnh cho trường hợp tâm 
ý không có điều kiện để phát khởi, nhờ đây mà 
ảnh sáng đạo pháp được thành tựu để khai hóa 
hết thảy muôn loài khiến tất cả đêu được đội ân 
đạo Từ bị, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 

Thế nào gọi là phát huy các đức đã tạo được, 
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tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Do dấy khởi các điều thiện là đầu mối của 
mọi công đức nên không tạo các hành động xấu 
ác cũng như các nghiệp không có ích lợi, đó là 
Bồ thí. Dùng niềm vui thích an lạc ây để dốc chí 
đạt tới nẻo chân chánh, không nhớ nghĩ về các 
nẻo hành động nhỏ hẹp chăng đem lại lợi ích cho 
tật cả mọi loài, đó là Trì giới. Xem xét kỹ mọi 
nẻo thích nghi, tâm không mang oán hận, dứt trừ 
mọi thứ vội vã bất cần, đó là Nhẫn nhục. Đôi với 
các trường hợp có thể giúp đỡ, giữ gìn, chưa từng 
làm điều hư dối, nhờ đây đều khiến đến với đạo 
pháp, đó là Tinh tân. Tuân phụng theo sức phát 
triển của đạo pháp, không làm những việc yêu 
kém thua sút, mạnh mẽ mà vững vàng, tự tin, đó 
là Nhất tâm. Tùy thuận tập tục ở đời nhưng 
không rơi vào tật cả sáu mươi hai nẻo nghĩ hoặc 
của tà kiến, khuyên trợ hết thảy mọi người không 
bám chấp vào vọng tưởng, đó là Trí tuệ. Ây là 
øôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nảo gọi là từ chỗ nhăm đạt được thân túc, 
tu các pháp Độ vô cực gôm CÓ sáu sự việc? 

Như đoạn trừ các môi tham lam cầu uế, luôn 
nghĩ nhớ về kinh điển, do thành tựu được thần 
túc mà chưa từng bị quên mất, đó là Bồ thí. Bồ- 
tát làm thế nào để thành tựu đầy đủ trên con 
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đường hành hóa của mình? Từ chỗ an lạc của tâm 
ý, luôn nhớ nghĩ đến điều tốt, như đem diệu 
nghĩa của chánh pháp mà vui vẻ ban phát cho 
mỌI nØười cùng cứu giúp mọi nguy ách của họ, 
đó là Trì giới. Niềm an lạc vững bên ấy không gì 
có thể hủy hoại, tâm không dây sân hận, đó là 
Nhẫn nhục. Như ham chuộng con đường xuất gia 
tu học, từ bỏ mọi nẻo sung sướng vinh hoa của 
đời, lây đạo pháp làm cõi an vul, đó là Tình tấn. 
Như dùng sự quản tưởng đúng đăn để nhận ra tất 
cả các pháp trong ba cõi đều như huyễn hóa, đó 
là Nhất tâm. Bày biện các điều đúng, tốt, dứt mọi 
nẻo hỗ nghĩ cùng tất cả các màn lưới che buộc 
vây phủ để đạt đến cõi vi diệu, đó là Trí tuệ. Ấy 
là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là đạt được bốn Thân túc, tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như nhờ thân túc nên có thể phi hành đến 
khắp mười phương không một nơi chôn nào bị 
trở ngại để khai hóa hết thảy các loài, đó là Bồ 
thí. Hoặc như đem chí dốc tâm dốc sức cho Sự 
nghiệp lớn lao, tâm luôn phân. khích trong niêm 
vui của hạnh nguyện. Từ niêm vui của hạnh 
nguyện nên nhẹ nhàng tự tại đi đến khắp thiên hạ 
đê giáo hóa, đó là Trì giới. Siêng tu, ý phát khởi, 
ngảy ngày một tăng tiên mà không chút biếng trễ, 
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việc hóa độ chúng sinh cũng vậy, đó là Nhãn 
nhục. Đạt được các phương tiện thích hợp với 
hoàn cảnh để xuất gia học đạo, dứt mọi hành tà, 
đó là Tinh tân. Dứt bỏ sạch mọi nẻo hỗ nghĩ, 
khiến hết thảy đêu được khai hóa, có thể đem lại 
bao niêm vui thích, nhân đây mà phát tâm Bô-đê, 
đó là Nhất tâm. Đôi VỚI trường hợp nên khuyên 
trợ để có thể đi vào tất cả các nơi chôn tăm tối 
ngăn che con người khiến họ nhận ra nẻo chân 
chánh, như thế là được cả mười phương đều đội 
ân, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô 
Cực. 

Thê nào øọI là tâm thực hiện các thần túc, tu 
các pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Như tâm ây luôn bình đăng, dứt sạch mọi bụi 
bặm, cầu nhiễm, thường giữ nẻo thanh tịnh, đó là 
Bồ thí. Hoặc như lìa bỏ ái dục cùng các nẻo bất 
tịnh để tu tập theo các pháp thanh tịnh dứt mọi 
phiên não, đó là Trì giới. Thông tỏ về nơi chốn 
sinh khởi như vậy đều dẫn tới sự hủy hoại tiêu 
diệt, nên chăng thê tôn tại lâu dài, chỉ có đạo 
pháp mới là chỗ dựa chính đáng, đó là Nhẫn 
nhục. Đạt được chỗ dứt mọi tưởng. chập, tuy có 
chỗ đạt được nhưng chính là đạt chỗ “vô sở đạt”, 
đó là Tinh tân. Chỗ tạo lập của tâm là nhằm loại 
trừ mọi nẻo vướng mắc, trói buộc, đạt được diệu 
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lý “vô sở trụ” nên luôn theo đúng con đường 
chánh giác, đó là Nhất tâm. Đoạn trừ các mối 
vướng buộc tham chấp, tâm chưa từng bị buộc 
trói nên rộng mở như hư không, đó là Trí tuệ. Ấy 
là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nảo gọi là từ chỗ nhận biết của các thần 
túc, tu các pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Như từ chỗ nhận thức tạo ra hành động khiến 
xa lìa mọi nẻo ái dục không còn trở lại tham đắm 
các cảnh trần, đó là Bồ thí. Hoặc như đạt đến nẻo 
chân chánh nên không làm điều dua nịnh nguy 
hại, cũng như không phạm bất cứ một sai lầm 
nào, đó là Trì BIỚI. Khuyên trợ các pháp thanh 
tịnh, dứt sạch mọi tỳ vết, câu uế, luôn thận trọng 
đối với các trường hợp tranh cãi, đó là Nhẫn 
nhục. Đối với những trường, hợp có thể vượt qua, 
từ đấy đi vào khắp các cõi chúng sinh để giáo 
hóa, đem đến mọi ân ích cho họ, đó là Tĩnh tấn. 
Như có thê thâu tỏ mọi nơi chỗn trở ngại đều là 
sự hao tốn mất mát trên con đường tu tập nên dứt 
bỏ mọi phóng dật, đó là Nhất tâm. Khai thông 
mọi lỗi bị ngăn chận che lấp, giải thoát, không 
còn bị một chướng ngại nào, không đánh mất khả 
năng biện tài lớn lao để dẫn dắt những kẻ chậm 
chạp cùng khiến hội nhập vào cõi thâm diệu, đó 
là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 


278 KINH TẬP - BỘ 1 


Thế nảo gọi là từ cảnh giới đệ nhất thiên, tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Cô găng. vận dụng phương tiện để đạt được 
công đức vô hạn lượng, đó là Bồ thí. Như luôn 
quan sát các sự việc, khéo quyên biến theo hoàn 
cảnh mà giữ vững được tật cả, đó là Trì gIỚI. Ở 
cảnh giới đệ nhất thiên ấ Ấy, nhận lãnh thu giữ các 
phương tiện mà không rời nhất tâm, chí giữ vững 
nẻo định tuệ, luôn nhớ đến nhân hòa, đó là Nhân 
nhục. Như dứt trừ mọi vọng động của năm ấm, 
thành tựu được năm thân thông, đi vào khắp năm 
cõi mà hóa độ mọi chúng sinh ở đấy, đó là Tinh 
tân. Do đạt được cõi an định, tinh chuyên nên 
tâm tịch tĩnh, dứt mọi vọng niệm, có thể nhìn 
thây khắp mười phương, đó là Nhất tâm. Như 
trường hợp năm người có thệ nguyện lớn lao, 
nhưng vì không kiên cô giữ vững nên đã làm trái 
với bản nguyện. Bây giờ đã nhận ra, cung kính 
đảnh lễ tự quy ngưỡng thuận theo chánh pháp, đó 
là Trí tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là từ cảnh giới Đệ nhị thiền, tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như thực hiện các pháp thiên định để dứt trừ 
các nẻo vọng tưởng, mau chóng đạt được sự kiên 
định vững chắc, đó là Bồ thí. Thông tỏ về vô số 
không thê tính kế các xứ sở, tuân giữ giới pháp, 
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đem lại lợi ích cho đạo, nhần đây mà mọi người 
cùng được đội ân, đó là Trì giới. Khiến cho 
chúng sinh thức tỉnh giác ngộ, tự mình có thể 
phân biệt nhận rõ tât cả các pháp thảy đều không, 
tâm dứt mọi vọng khởi, đó là Nhẫn nhục. Như 
chọn ở nơi văng lặng, tịch tĩnh, đề tâm tự uốn nắn 
thu giữ, dứt mọi phóng dật, đó là Tình tân. Hoặc 
như an vui với cảnh giải thoát, giữ vững không 
thoái chuyên, cũng không quá chú trọng vào 
những tiêu tiết của các pháp chánh thọ định ý, đó 
là Nhất tâm. Chỗ quán tưởng, phát minh luôn thể 
hiện lòng yêu mình thương người, hết thảy đều 
bình đắng đôi với muôn loài, không thiên lệch 
theo bè nhóm, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu 
pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là từ cảnh giới ĐỆ tam thiền, tu 
các pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Thực hành Đệ tam thiền đem lại niềm vui an 
lạc thuận hợp, trừ bỏ mọi nẻo hành động xấu ác, 
bất thiện, đó là Bồ thí. Theo phương tiện tu, lìa 
bỏ mọi thứ kỹ nhạc, chí quyêt giữ đúng theo ý 
nghĩa của giới luật, đó là Trì BIỚI. Như tâm ấy 
luôn tinh chuyên, lìa xa đôi với mọi chỗ ưa thích, 
các thứ tà dục bên ngoài không làm cho mình vui 
thích, đó là Nhẫn nhục. Luôn hướng nội, nhận rõ 
các pháp là vô thường, khổ, không, phi ngã (vô 
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ngã), luôn luôn ghi nhớ về các điều ây để tạo lập 
chí nguyện, đó là Tinh tấn. Y đó luôn kiên cô, 
không nơi chốn nào mà không thấu đạt, hành 
động không trì trệ mà cũng không VỘI vàng, đó là 
Nhất tâm. Do đã dứt sạch các lậu, cho nên không 
còn trở lại chịu báo ứng của mọi nỗi âu lo về tội 
phước cũng như mọi tạo tác về hữu, vô, đó là Trí 
tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là từ cảnh giới Tứ thiên, tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như dùng pháp Tứ thiên để dứt trừ tất cả mọi 
thứ khố, chí hướng đến nơi an lạc với chánh 
pháp, vĩnh viễn xua tan bao mối phiền não, 
không còn gặp trở lại các hoạn nạn, đó là Bồ thí. 
Dứt được mọi nỗi khô từ khởi đầu đến chung 
cuộc trong ba cõi, do đây đạt được sự an lạc lâu 
dài, hoàn toàn vắng Dóng lo âu phiên muộn, đó là 
Trì giới. Xem xét tận củng vỀ hết thảy các pháp 
xoay chuyên trong ba cõi, về mọi nẻo sinh tử 
nguy khốn, rốt ráo vốn là không, đó là Nhẫn 
nhục. Do đạt được cõi vắng lặng tịch tĩnh vì chưa 
từng dây tưởng mong câu, cho nên phải dứt bỏ 
mọi đôi tượng mong đạt thì mới đạt được việc 
giữ gìn chánh niệm, đó là Tinh tân. Nhờ đạt đến 
cõi an lạc mà công việc thực hiện các pháp thiền 
định chánh thọ định ý mới thành tựu, đó là Nhất 
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tâm. Đem những thành tựu về các pháp thanh 
tịnh để khuyên trợ việc phụng hành diệu pháp 
cam lô, là thần dược bất tử gọi là pháp huấn, 
dùng để trị lành hết thảy các bệnh vê tăm tối, sỉ 
mê thấp kém, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu 
pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là nhận ra chỗ dừng của thân ý 
mà tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Thế nào là chỗ dừng của thân ý? Đó là dứt 
trọn thân bất tịnh với các nẻo tạo tác về sát sinh, 
trộm cắp, dâm dục, phụng trì thân thanh tịnh, 
hành hóa không suy tính về cái ta của chính 
mình, đó là Bô thí. Dứt bỏ mọi thứ sở hữu cùng 
những thứ thích nghi thần thiết gần gũi mà không 
chút luyến tiếc, đó là Trì giới. Như đem niêm vui 
thích trừ bỏ các pháp phân biệt tôi, ta, không 
tham đắm đối với ba cõi, đó là Nhẫn nhục. Chỗ 
nhận thấy hết tháy mọi nẻo phóng dật đều từ nơi 
tâm, do vậy mà tạo được tự tại không chạy theo 
các pháp sai lầm, đó là Tinh tân. Như thây được 
ba đời tháy đêu an nhiên, mọi sở hữu gốc là 
không, giông như cảnh huyễn hóa, đó là Nhất 
tâm. Nhận ra các nẻo phị pháp dây lên tôi hủy 
diệt, mọi chỗ phát sinh gôc vôn là không nên rôt 
cuộc cũng chăng có nơi nào sinh ra, chỉ là do 
nhân duyên kết hợp mà khởi lên, đó là Trí tuệ. 
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Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là chỗ dừng của ý nhận ra nẻo 
lãnh thọ, tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự 
việc? 

Như khiến cho sự lãnh thọ ây không hiển lộ, 
tâm dứt mọi tham dục, ý dừng nhận ra chỗ thọ 
nên an nhiên nghỉ ngơi không đuổi theo các 
duyên, đó là Bô thí. Do nhận rõ nẻo thọ nên 
không tạo họa phước, không gặp trở lại mọi hoạn 
nạn, đó là Trì giới. Dốc tin tưởng, vào diệu nghĩa 
không, tâm dứt mọi VỌNg niệm, gắng gỗ nhận lấy 
tất cả mọi sự việc khó có thể thực hiện được, đó 
là Nhẫn nhục. Không dựa vào lãnh thọ nên đối 
với mọi nẻo thiện ác khô Vui cũng không còn 
tham vướng, đó là Tinh tấn. Như đem nỗi an lạc 
thọ nhận trong ba cõi đề tiêu trừ nỗi khổ của ba 
thứ độc gây nên, hoàn toàn dứt trừ sạch, đó là 
Nhất tâm. Hoặc như do khéo dứt trừ các thọ mà 
dốc chí hâm mộ đạo pháp, chưa từng vướng mọi 
lo lắng, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ 
VÔ Cực. 

Thế nảo gọi là từ chỗ dừng của tâm ý tu các 
pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Như đoạn trừ các nẻo ham thích cũng như 
nhớ nghĩ về năm thứ dục lạc, nên có thể tự nhận 
thây rõ nơi tâm mình cùng dây khởi và phát triển 
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việc nhớ nghĩ các pháp, đó là Bồ thí. Thấy được 
những tỳ vết cầu uê ây để tự chế ngự nơi tâm, 
uyên chuyền thuận hợp theo nẻo chân chánh, đó 
là Trì gIỚI. Quan sát các pháp khiến dừng dứt mọi 
vọng niệm tuân phụng theo sáu pháp Ba-la-mật, 
đó là Nhẫn nhục. "Như có thể ngăn chận chế ngự 
mọi nẻo giong ruồi buông lung của tâm khiến dứt 
trừ các hành động tà vạy, đó là Tĩnh tân. Hoặc 
như nhớ nghĩ đến mọi người, tâm dứt ái dục, thảy 
đêu rõ gốc của nó vốn không, đó là Nhất tâm. 
Theo nhận thức mà dốc tâm tin tưởng, nương tựa 
nơi sự vận hành của các duyên đề theo các pháp 
Không, Vô tướng, Vô nguyện, đó là Trí tuệ. Ây 
là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là từ chỗ nhận ra chôn dừng của 
pháp ý mà tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự 
việc? 

Như nhận thấy thật tướng của các pháp và 
làm cho chúng hiến lộ khiến ai cũng thây rõ, nhờ 
đây mà tâm khai mở, đó là Bồ thí. Quan sát về 
hết thảy các hiện tượng, nhận ra gốc của chúng là 
không, từ đây xem xét tận cùng các pháp, tháy 
đêu như cảnh huyễn hóa để cũng nhận ra gôc của 
chúng là không, đó là Trì giới. Tuần phụng kinh 
điển, tu theo nẻo nhân quả, mọi hành xử đôi với 
tật cả đều không hề tăng giảm, đó là Nhẫn nhục. 
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Như thấy kẻ khác gặp nguy khốn luôn dây tâm từ 
nhăm diệt trừ mọi thứ độc hại để dốc sức giữ gìn 
đạo pháp, đó là Tinh tấn. Tuy tiếp cận và hành xử 
các pháp, thông tỏ chúng nhưng không hề có sự 
dựa cậy, tham vướng, chí luôn găn bó với tịch 
tĩnh an định, đó là Nhất tâm. Thuận hợp với mọi 
nẻo chuyên biến của mười hai duyên khởi, nhận 
ra chỗ tận cùng của khởi điểm cùng gôc ngọn 
chúng thảy đều tịch tĩnh, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm 
đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là từ chỗ nhận ra chân lý của sự 
khổ, tu các pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Như mắt xem xét các hiện tượng trong ba cõi 
tâm thông tỏ chúng thảy là không, từ đấy lìa bỏ 
mọi nỗi khổ hoạn cũng như dứt mọi nơi chôn 
mong câu, đó là Bồ thí. Nhận ra mọi đầu mối của 
khổ không một chút gì có thê gọi là vui, nhân đây 
mà suy biết về mọi nẻo sinh tử đêu là sâu não, đó 
là Trì BIỚI. Xem xét mọi nỗi khô đều từ sự duyên 
hợp nơi bản thân mà sinh ra cái nạn ây, nhưng 
thảy hư dối, gốc là không, đó là Nhân nhục. Quan 
sát về mọi khổ não thảy từ nẻo vi tế mà dây khởi, 
vì không thể phân biệt được tác dụng của nó nên 
không biết được, đó là Tĩnh tấn. Thây rõ các thứ 
khổ â ầy đã từ các nhân tích tập mà sinh ra, tự lao 
vào chôn tăm tôi tà vạy mà bỏ quên cái gốc thanh 
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tịnh, đó là Nhất tâm. Hành giả quán tưởng như 
vậy, không còn đi theo con đường tà vạy, từ đây 
đoạn trừ hết thảy các thứ khổ, khiến cho gốc rê 
đầu mối của chúng đều bị diệt thì làm gì còn 
những ngành ngọn, đó là Trí tuệ. Ấy là gôm đủ 
sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là từ chỗ nhận ra chân lý của 
nguyên nhân khổ, tu các pháp Độ vô cực gôm có 
sáu sự việc? 

Như thực hiện việc học tập, hành động, tâm 
luôn lìa bỏ mọi nẻo tạo tác của năm ấm, sáu trần, 
đó là Bồ thí. Hoặc thấy chúng sinh lân quần trong 
các nẻo của năm âm, sáu trân, mười hai nhập, nên 
cô dứt trừ mọi tập nhiễm của chúng, đó là Trì 
gIỚI. Như cùng hòa hợp sinh sống trong sự tu tập 
các pháp Ba-la-mật, thành tựu được các pháp 
hành hóa đúng theo nẻo đạo Bôồ-đề vô thượng, đó 
là Nhẫn nhục. Hoặc như dứt bỏ ái dục, có được 
đây đủ các pháp về đạo phẩm, quan sát tất cả các 
pháp để nhận ra đầu mối của chúng do nhân 
duyên kết hợp sinh ra, đó là Tinh tân. Như đoạn 
trừ mọi trói buộc của tật cả nơi chốn thọ và nhận 
ra là không chỗ thọ, đó là đó là Nhất tâm. Quán 
tưởng về các nạn, các pháp không đem lại ích lợi 
là nhăm đê tiêu diệt sạch mọi lo âu vê khô não hư 
trá, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô 
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Cực. 

Thê nào gọi là nhận ra chân lý về sự tận diệt 
khô mà tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự 
việc? 

Đạt được sự diệt khổ, từ đấy tu tập theo nẻo 
đạo, phụng hành diệu lý vô nguyện, đó là Bồ thí. 
Như đem ứng dụng niêm an lạc hết mực do đã 
tận diệt mọi khô vào hành động đề nhận ra tận 
diệt theo nẻo “vô sở tận” mới đích thực là tận 
diệt, đó là Trì giới. Xua trừ mọi tưởng chấp là 
sốc của chướng ngại để có được sự an nhiên tự 
tại, dứt mọi châp trước, đó là Nhân nhục. Nhận 
thức mọi hiện tượng từ sốc xuất phát để nhận ra 
mỌI XOay chuyên của sự khổ nhọc, nhân đấy mà 
dứt trừ các thứ phiên não, đạt được sự an lạc lâu 
dài, đó là Tinh tân. Giữ vững sự tu tập thanh tịnh, 
an tọa riêng biệt nơi chốn vắng lặng, thực hiện 
các pháp Tam-muội để tự điều phục tâm ý, đó là 
Nhất tâm. Như không chấp vào quả trình tu 
chứng, dứt sạch mọi bụi bặm cấu nhiễm, lìa bỏ ái 
dục, thực hành các pháp chánh thọ định ý. khiến 
luôn được an nhiên, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ 
sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là nhận ra chân lý về con đường 
diệt khô, tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự 
việc? 
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Như đã đạt được chân lý giác ngộ tôi thượng, 
nẻo hành hóa cùng với đạo luôn hợp nhật, củng 
hòa hợp một cách sáng suốt để cứu giúp mọi 
nguy khôn, đó là Bồ thí. Thây rõ được nẻo đạo 
pháp theo kinh điển để học hỏi tu tập, không trở 
lại theo con đường tà giáo mà nhân đây để hóa độ 
chúng, đó là Trì giới. Như còn nhớ nghĩ về các 
pháp tà ây là không thể nhớ nghĩ vê đạo pháp, 
nên cân khuyến trợ để đến với chánh pháp khiên 
cho nẻo chánh giác luôn được tôn tại, đó là Nhẫn 
nhục. Đạt được các pháp Tông trì để có thể quản 
xuyến mọi ngọn nguôn các pháp trong ba cõi, từ 
đây nêu giảng rõ về kinh điển, thừa hành đúng 
theo chánh pháp, đó là Tinh tấn. Ví như đang 
hành xử theo đạo pháp thì không nên chạy theo 
thế tục, tạo nhân chân chánh â ây nên có thể dứt hết 
mọi nẻo hư VỌng, đó là Nhất tâm. Hoặc như có 
khả năng giảng giải đạo pháp theo từng hình loại, 
hết thảy đều thông tỏ và tùy từng đối tượng mà 
dẫn dắt, giáo hóa, đó là Trí tuệ. Ấy là gôm đủ sáu 
pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là có được Tín căn mả tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như tin tưởng, từ đó dứt mọi thứ xấu ác, 
nhằm thể hiện rõ sốc tịch tĩnh, trừ mọi hành độn 
bất thiện làm hiển lộ đạo pháp lớn lao, đó là Bô 
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thí. Phụng hành, tin nên tạo được an lạc đến với 
hết thảy các pháp, nhận ra đầu môi của mọi đức 
hạnh là “vô sở sinh” đó là Trì giới. Do mang lòng 
tin tưởng hết mực nên luôn đạt được mọi hoan hỷ 
VUI thích, dứt sạch sân hận, đó là Nhẫn nhục. Đạt 
đến nẻo “vô sở hữu” mới thực là diệu hữu, từ đây 
mà chập trì tất cả các pháp một cách rốt ráo, đó là 
Tĩnh tân. Đem gÔc rÊ của sự giải thoát làm ngọn 
nguôn cho mọi đạo đức, từ đây mà tin tưởng, 
siêng năng tinh tân tu tập để các căn luôn được 
tịch tĩnh an định, đó là Nhất tâm. Do có thê giữ 
vững tin tưởng mà chí nguyện cũng luôn gắn. bó 
VỚI Các đạo phẩm, dứt mọi sự ham thích tả niệm, 
đó là Trí tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là có được Tĩnh tân căn, tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như trường hợp có thế siêng năng tu tập thì 
giữ lấy kiên cố, phụng hành các phương tiện, 
hoàn toàn dứt sạch mọi tham lam luyễn tiếc, đó là 
Bồ thí. Chăng dựa vào các pháp hữu vi, cũng 
không rời bỏ nẻo ảnh sáng hiện bày, luôn găn bó 
với các pháp vô vi tịch tĩnh, đó là Trì gIỚI. Mọi 
nẻo hành xử của thân, cũng như đổi với tất cả 
mọi hình loại đều không phạm đến, đó là Nhẫn 
nhục. Dốc chí với các nẻo cao xa huyện diệu, 
ham chuộng những thệ nguyện lớn lao thể hiện 
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lòng thương vô bờ, đó là Tinh tấn. Nghe ngóng, 
lãnh hội tùy theo hoàn cảnh, hiểu biết liên dôc 
sức phụng hành không hề biêng nhác, bê trễ, đó 
là Nhất tâm. Chỗ học hỏi khắp các pháp thảy đều 
thông suốt mọi sự việc nơi hiện thê và cả đời sau, 
gặn bó với sự nghiệp cứu đời, đó là Trí tuệ. Ây là 
gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là có được Ý căn (Niệm căn) mà 
tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như thây được chân để, nên xem mỌI Sự 
nghiệp nơi gia đình đây dây những lo âu, cầu uê, 
chỉ muôn trừ bỏ những nẻo ấy, đó là Bồ thí. Quán 
tưởng các pháp hữu vi như tham dục là do không 
nhớ nghĩ các pháp vô vi để dứt trừ mọi nẻo tham 
đăm vướng mắc, đó là Trì giới. Xem xét kỹ cả 
hai chiều thuận, nghịch, không nhiễm theo các 
thứ khố, tâm dứt sạch tham đắm, đó là Nhẫn 
nhục. Như có thể thu giữ toàn bộ hết thảy các 
pháp, không hề bị quên mất hay thất tán, từ đây 
đạt đến gốc của mọi nẻo đạo đức, đó là Tĩnh tân. 
Hành hóa theo đúng nẻo tịch nhiên, đi vào mọi 
nơi chỗn an trụ, tâm dứt mọi vọng niệm, đó là 
Nhất tâm. Theo đúng nẻo chân lý đã được chứng 
thực, không rơi vào các nẻo hư VỌng, tư duy vê 
các pháp đê nhận ra chúng là không có Ốc rê, đó 
là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 
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Thê nào gọI là có được Định căn và tu các 
pháp Độ vô cực gøôm CÓ sáu sự việc? 

Như dùng định căn để tiêu trừ các thứ phiên 
não vốn là những chướng ngại cho việc hội nhập 
cõi thâm diệu, từ đấy không còn gặp trở lại 
những hoạn nạn nữa, đó là Bồ thí. Trừ dứt mọi 
nẻo vọng loạn, chứng đặc các pháp Tam-muội để 
khai thị cho hết thảy chúng sinh, đó là Trì giới. 
Như tâm luôn tịch nhiên chưa từng vọng động, 
thực hành đúng nẻo các pháp chánh thọ định ý, 
đó là Nhẫn nhục. Hoặc như chí không ưa thích 
các nẻo chuyên biến của nhân duyên, chỉ xem 
tính chất dịu ngọt an lạc của pháp lạc là chánh 
pháp vô thượng, đó là Tinh tân. Như tâm ấy 
thường chuyên nhất, không hai niệm, luôn thực 
hiện các pháp chánh thọ định ý nhằm đem lại lợi 
lạc cho tât cả, đó là Nhất tâm. Mạnh mẽ mà vững 
chắc, chí không khiếp nhược, tâm tự điều phục 
chế ngự, thực hiện các pháp Tam-muội chánh 
định, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô 
cực. 

Thê nào gọi là có được Tuệ căn và tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như dốc chí giữ vững tật cả mọi nẻo ánh sáng 
của Bậc Giác Ngộ, từ đấy. nhăm tiêu trừ mọi hiện 
hành của phiền não trần cấu, đó là Bồ thí. Do đạt 
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được sự thông tỏ ánh sáng giác ngộ, nhờ đây mới 
tiếp cận đến cõi sâu xa huyền diệu khiến tâm 
luôn an nhiên dứt mọi nương tựa, đó là Trì giới. 
Như có thê vì chúng sinh mà nhẫn chịu hết thảy 
mọi khó nhọc, đời đời xoay chuyên khắp cõi sinh 
tử mà không biếng trễ, đó là Nhẫn nhục. Thâấu đạt 
diệu nghĩa của đạo, thu giữ quán xuyên mọi nẻo 
thiết yêu, từ đây nhận ra gôc của các pháp là 
thanh tịnh, đó là Tinh tấn. Tôn phụng nẻo tịch 
nhiên vô vi của bậc Thánh giác ngộ, vì chúng 
sinh nên mới nêu bày chỉ dạy về cội nguôn của 
các pháp, đó là Nhât tâm. Đem ánh sáng giải 
thoát để phụng hành đúng nẻo không chỗ hành, 
không một đôi tượng nào mà không thông đạt 
nên chúng sinh trong ba cõi đều đội ân, đó là Trí 
tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là có được Tín lực, tu các pháp 
Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như có được sự tin tưởng vững chắc, từ đấy 
dứt bỏ mọi sai trái thất tín, như con của Sư tử 
vương cùng giao ước với chúng bạn mả chưa 
từng thất tín, đó là Bồ thí. Chỗ đứng vững của 
giới luật là tính chất tỉnh chuyên không biếng trễ. 
Cũng như về thời xa xưa có chú voi con luôn dốc 
ăn uống để thân mình mau to lớn. Bô-tát cũng 
như vậy, luôn uống lây các pháp nhu hòa thuận 
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hợp để nuôi dưỡng thân tâm, luôn nhớ nghĩ, do 
vậy mà Phật đạo được thành tựu, đó là Trì giới. 
Do phiền não dấy khởi nên có người đến giết hại, 
thân thê tan nát mà tâm Từ vẫn thê hiện liên tục. 
Cũng như Bồ-tát Tô-ma là bậc Đại sĩ đã cứu đám 
côn trùng thân mêm, tuy bị kẻ ác hại thân nhưng 
tâm không hề biến đối, đó là Nhẫn nhục. Siêng 
năng tĩnh tân trong mọi hành động, chưa từng 
thôi. bước, đối hướng, nhăm dứt sạch mọi cội 
nguôn như có thể làm khô cạn biến lớn, nẻo hành 
hóa như thế để dốc tiêu trừ tham dâm, giận dữ, sĩ 
mê, đó là Tinh tấn. Như thực hiện các pháp thiên 
định đạt được mọi an lạc thanh thoát, dẫn đến sự 
hành hóa luôn chuyển đôi tăng, tiên nhăm tiêu trừ 
mọi thứ tưởng chấp, đó là Nhất tâm. Nẻo tu tập 
theo ánh sáng của Bậc Giác Ngộ, nhưng đấy 
chính là sự thọ nhận không chỗ thọ, từ đó, con 
đường hành động theo đúng chánh pháp, không 
trái với lời dạy của Bậc Giác Ngộ, đó là Trí tuệ. 
Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào øọI là có được Tĩnh tân lực tu các 
pháp Độ vô cực gøôm CÓ sáu sự việc? 

Như gắng gố thực hành nhẫn nhục, tùy hoàn 
cảnh mà sử dụng phương tiện thích hợp để độ 
thoát tất cả, đó là Bồ thí. Hoặc như vận dụng mọi 
sức lực để đạt được thăng lợi tôi thượng, nhân 


SÓ 425 - KINH HIÊN KIẾP, quyên 4 203 


đây mà thể hiện mọi tạo tác, cũng như vị Thái tử 
con quốc Vương Câu-da, đã dùng sức mạnh để 
chế ngự mọi kẻ oán địch, đó là Trì gIỚI. Như 
được nghe về tính chất an nhiên vô vi của các 
pháp thì có thể tùy thuận thích ứng ngay. Cũng 
như phu nhân của quốc vương Tu Tỉnh đã thê 
hiện mọi sự hành xử hết sức đặc biệt về nhu hòa 
nhân ái khiến không ai không quy phục, đó là 
Nhẫn nhục. Con đường dốc sức siêng năng tu tập 
luôn đi đúng nẻo chân chánh giác ngộ, từ đây mà 
có được sự thông đạt rộng lớn dứt bỏ mọi biếng 
nhác lười trễ, đó là Tinh tân. Thực hiện các pháp 
thiền định, không một cõi nào mà không đi vào 
nhăm cứu độ hết thảy mà không phóng dật, đó là 
Nhất tâm. Từ chỗ phát sinh của ánh sáng giác 
ngộ mà thực hiện thành tựu một cách trọn vẹn 
con đường, tùy theo hoàn cảnh nhưng vẫn thuận 
hợp diệu nghĩa. Giống như về thời xa xưa, có vị 
Đông tử Uấẫt-đa đã khéo khuyên. dụ đám bạn bè 
đông đảo, đó là Trí tuệ. Ây là gôm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 

Thê nào gọI là có được Ý lực (nệm lực) tu 
các pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Như ở tại cối trời mà không đoạn trừ năm thứ 
dục lạc ở cõi Ấy, nhưng tâm không vướng dục, 
cũng không hiến lộ sự ham thích về dục, đó là Bỗ 
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thí. Hoặc như thấy các nàng ngọc nữ của chư 
Thiên nơi cõi trời, xem mọi đôi tượng ây như 
những hoạn nạn mà dứt mọi tham đắm, đó là Trì 
giới. Tuy ở nơi thiên cung mà không ham chốn 
thiên thượng, không vui thích với cảnh điện ngọc 
đên vàng, xem trăm thứ hương vị một cách thản 
nhiên, đó là Nhân nhục. Dù làm người hay chư 
Thiên cũng câu giải thoát, lìa bỏ mọi thứ vui thú 
địu ngọt, chỉ lấy đạo pháp làm niềm vui, đó là 
Tỉnh tân. Như ở nơi cõi chư Thiên, trụ tại chôn 
đông đảo nhưng tâm không loạn động, ý luôn an 
định gắn bó với chánh pháp, đó là Nhất tâm. Vì 
chư Thiên, người mà nêu bảy giảng giải kinh 
điển, chỉ luôn thể hiện sự ung dung, thâu đạt, dứt 
mọi sợ hãi, đó là Trí tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 

Thê nào gọi là có được Định lực và tu các 
pháp Độ vô cực gøôm CÓ sáu sự việc? 

Đối với tất cả mọi sở hữu có thể đem cứu 
giúp mà không luyên tiếc, luôn vui thích trong 
cảnh tịch nhiên. Như vua Ma- điều lìa bỏ ngôi báu 
cùng cõi nước xuất gia làm vị Sa-môn, đó là Bồ 
thí. Luôn thận trọng, g1ữ gìn trong mọi hành động 
của thân, dứt mọi lỗi lầm của khẩu nghiệp cùng 
nuôi dưỡng tâm ý không chạy theo đời, đó là Trì 
giới. Mọi cử động, làm việc đều luôn thuận hợp 
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an ôn, không buông theo điều phi nghĩa, đó là 
Nhẫn nhục. Quan sát các pháp để nhận Ta nẺO 
chân để mà dứt mọi tà niệm, đó là Tinh tân. Đối 
với hết thảy các pháp, bốn chúng đệ tử phải găng 
học hỏi tu tập đạt đến quả vị Chánh giác Vô 
thượng, luôn quan sát đê nhận ra các pháp là 
không, là Vô sở hữu, đó là Nhất tâm. Không dựa 
cậy vào các pháp thế gian, tâm luôn găn bó VỚI 
thệ nguyện lớn. Cũng như nhà chuyên sản xuất 
đồ gốm đã làm nên các thứ đồ dùng đủ loại, đó là 
Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào øọI là có được Tuệ lực, tu các pháp 
Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Như có người đến bày tỏ yêu sách muốn lây 
đầu mình, tức thì đem cho ngay, tâm không dây 
sự chỗng đối, cũng như về thời xa xưa quôc 
VƯƠng, Ca-di đã dũng cảm khi có người cầu xIn 
như vậy, bồ thí thân mạng của mình, đó là Bồ thí. 
Cứu giúp mọi người không tham tiếc thân mình, 
cũng như trường hợp Duyệt-xoa ngăn chận con 
đường thông thương chính trong nước. Bấy giờ, 
Bồ-tát không hê tiếc thân mạng mình đã cùng với 
đám quỷ dữ chiến đấu, nhân đây mà hàng phục 
và hóa độ chúng, vì tất cả mọi người mà khai 
thông con đường â ây khiến cho đám thương khách 
qua lại an ôn, đó là Trì giới. Ngày trước, có vị 
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Bô-tát ba lần lui tới đi vào biến lớn nhằm cứu 
thoát những người bị nạn khiến họ được bình yên 
mà cùng trở về nhà, đó là Nhẫn nhục. Chỗ dấy 
khởi sự cứu giúp cùng với nơi chốn đạt được ây, 
như trường hợp phải vượt qua. mọi sông suối, bảy 
lần đi đến biển lớn, đem hết của cải quý giá dùng 
để cứu giúp bao kẻ nghèo đói thiếu thôn, đó là 
Tinh tân. Thực hiện các pháp thiền định để giúp 
cho tâm ý dứt bỏ mọi nẻo phóng túng, mong 
muốn được sinh vào cõi nào, cõi trời hay nhân 
gian, hoặc sinh ngay nơi cõi Phật trong mười 
phương, đó là Nhất tâm. Tuân phụng nẻo giác 
ngộ của bậc Thánh, nhận rõ mọi pháp ở thê gian 
giỗng như bây ngựa hoang, từ đây khéo giữ gìn 
bản thân mình để khuyến trợ Thánh đạo, khiến có 
thể tuyên giảng đạo pháp, đó là Trí tuệ. Ấy là 
øôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là đạt được Niệm giác ý và tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Lìa bỏ niệm bất thiện, chuyên tinh niệm về 
đạo, nhân nhớ nghĩ về các công đức mà phát huy 
đạo Bô-đề vô thượng, đó là Bô thí. Chỗ ý nương 
tựa vào niệm, từ đây suy nghĩ về hình tướng của 
các pháp mà tự kiêm chế lây bản thân khiến dứt 
mọi nẻo phóng túng, đó là Trì giới. Như dốc chí 
với niệm, tập hợp các pháp, dứt bỏ buông thả 
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phóng dật, thê hiện siêng năng tu tập dứt mọi 
chốn mong câu hay lia bỏ, thực hiện hoài bão đối 
với đạo pháp thể hiện tâm Từ bi đôi với hết thảy 
các loài, luôn nhất tâm, định ý: đó là Tinh tấn. 
Mạnh mẽ mà vững chắc, cứu giúp cùng thu g1ữ 
mọi sức lực khiến không còn yêu kém thua sút, 
đó là Nhất tâm. Đã cởi mở được mọi ý niệm, 
thuận theo sức mạnh của diệu nghĩa, nhất là diệu 
nghĩa của các bậc cao đức, các bậc Thánh giác 
ngộ, rất khó đạt đến, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ 
sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là đạt được Trạch pháp giác ý và 
tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như lựa chọn các pháp để phụng hành những 
pháp thanh tịnh, trừ bỏ mọi pháp tỳ vết cầu uê, đó 
là Bố thí. Thuận câu giải thoát, nêu bày truyền 
giảng các pháp để nhăm hóa độ hết thảy mọi 
chúng sinh khổ đau trong khắp ba cõi, đó là Trì 
giới. Diệt trừ mọi nẻo tôi, ta, dứt mọi nơi chốn 
luyễn mộ, chỉ nhớ nghĩ đến đạo Chánh giác Vô 
thượng là thứ quý giá nhất, đó là Nhẫn nhục. Nẻo 
hành hóa theo đúng chánh pháp, lựa chọn, mong 
đạt được diệu nghĩa của kinh điển thông qua sáu 
pháp Ba-la-mật cùng các kho tàng của ba thừa, 
đó là Tinh tân. Mong đạt được sự thông tỏ khắp 
các pháp, dứt mọi hình sắc ảnh tượng, tiếp cận 
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cảnh giới an nhiên, bao la, huyền diệu vượt mọi 
giới hạn của nơi chôn xứ sở, đó là Nhất tâm. Tìm 
tòi nơi tất cả mọi xứ sở hiện có cũng không thể 
hộ trì được cội nguồn của cảnh giới an nhiên tự 
tại, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô 
cực. 

Thế nào gọl là đạt được Tĩnh tân giác ý, tu 
các pháp Độ vô cực gôm cÓ sáu sự vIỆc? 

Như có thể biết rõ về tất cả tài sản sự nghiệp 
ở đời là chăng có thê giữ gìn được, nhờ đấy mà 
tâm dứt mọi tham vướng, từ bỏ mọi sở hữu thê 
gian, đó là Bồ thí. Nẻo siêng năng tu tập hoàn 
toàn dứt mọi dục lạc, hâm mộ nơi đạo pháp, đạt 
đến Chánh giác Vô thượng, đó là Trì giới. Con 
đường dốc sức tu tập cân thông tỏ hết thảy các 
pháp trong ba cõi, tât cả khắp mọi nẻo trên trời 
dưới đất đều là cảnh huyền hóa, không có chôn 
nào vững chắc để dựa cậy, đó là Nhẫn nhục. Tự 
điều phục lấy tâm mình để từ đây giáo hóa chúng 
sinh, không gi là không thông suốt, giúp cho mỗi 
đối tượng đạt được sở nguyện của mình, đó là 
Tinh tân. Nhớ nghĩ, thực hành thiền định là nhằm 
đoạn trừ mọi trói buộc vướng mắc, mong đạt đến 
sốc ngọn nhưng không thể nhận ra cội nguồn, đó 
là Nhất tâm. Ánh sáng giác ngộ không có nơi 
chôn đề dựa cậy, cũng không từ chỗ kẻ khác ban 
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cho. Thấu đạt hết thảy các phương pháp cùng 
mọi âm hưởng để hội nhập nơi Địa thứ bảy, đó là 
Trí tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nảo gọi là đạt được Hỷ giác ý và tu các 
pháp Độ vô cực gøôm CÓ sáu sự việc? 

Dung mạo luôn hòa nhã vui tươi, yêu quý 
chánh pháp không hề biết chán, đó là Bồ thí. 
Luôn giữ gìn đối với ba nghiệp thân, khẩu, ý: 
Thân có ba, khâu có bốn, ý có ba, đó là Trì gIỚI. 
Tâm luôn nhu hòa, dịu dàng, chưa từng dấy sân 
hận, đó là Nhẫn nhục. Thường nhớ nghĩ đến 
mười phương Phật mà dứt mọi ý tưởng tà vạy, đó 
là Tinh tân. Tâm ấy luôn tịch tĩnh, an định, dứt 
mọi vọng niệm, đó là Nhất tâm. Nẻo ánh sảng 
của Bậc CIác Ngộ luôn ghi nhớ làu làu, nhờ đây 
mà nhận rõ mọi hiện tượng đều là đâu, đó là Trí 
tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là đạt được Tín giác ý và tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Thân hành động dốc sức tin tưởng, trong 
ngoài đều tương ứng, đó là Bồ thí. Tâm luôn nhớ 
nghĩ đến việc tin tưởng mà dứt trừ mọi ý tưởng tà 
vạy, đó là Trì giới. Ở nơi chỗn sinh tử mà không 
dây mọi tham lam ganh ghét, đó là Nhẫn nhục. 
Nơi chốn bày tỏ sự tin tưởng chưa từng bị dứt 
đoạn, nhờ đó mà thông đạt bao nghĩa lý lớn lao, 
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dứt sạch mọi lỗi che chắn, trở ngại, đó là Tinh 
tân. Mọi nẻo tin tưởng được tập hợp, luôn giữ gin 
không để bị thất tán con đường đạt đến quả VỊ 
Chánh giác Vô thượng để độ thoát tất cả các loài, 
đó là Nhất tâm. Quan sát các lỗi diệt trừ để nhềti 
ra diệu lý “vô sở diệt”, ham chuộng nẻo đường 
chân chánh, giác ngộ để từ đó cứu độ chúng sinh 
trong, ba cõi, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 

Thế nào gọi là đạt được Định giác ý và tu các 
pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Hành hóa luôn tinh tấn không hề biếng trễ, 
như đạt được định ý thây được chư Phật trong 
mười phương, đó là Bồ thí. Đạt được tịch tĩnh, lìa 
mọi nẻo ái dục, không tham đắm vinh hoa, chí 
dốc nơi đạo giải thoát, đó là Trì giới. Chỗ dừng 
của định ý đê nhận lây các thứ đạo phẩm nhằm 
phụng hành theo tám nẻo đường chân chánh, dứt 
mọi chấp giữ nơi các pháp của Bô-tát, đó là Nhẫn 
nhục. Ý luôn thể hiện bình đăng, rõ hết thảy mọi 
hiện tượng là không, xưa nay đêu an nhiên tự tại 
không hê bị xâm phạm, hủy hoại, đó là Tĩnh tân. 
Khiến cho mọi người luôn thấy rõ về sáu mươi 
hai thứ kiến chấp, chính là những lớp màn lưới tự 
buộc trói lây mình cùng VỚI các âm, trần phủ che 
dày đặc, chỉ nhờ tỏ ngộ về gốc của vạn pháp là 


SÓ 425 - KINH HIÊN KIẾP, quyên 4 301 


không thì tự nhiên được dứt trừ sạch, đó là Nhất 
tâm. Như lãnh hội được nẻo tận cùng của các 
pháp, bản chất của chúng là không sinh diệt, tất 
cả đều tịch tĩnh, chân không, vô ngại, đó là Trí 
tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là đạt được Hộ (xả) giác ý và tu 
các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như đều có thể giũ bỏ mọi đôi tượng từng 
được yêu mếễn quý trọng mà không chút tham 
tiếc, từ đây dốc cứu giúp bao kẻ nguy khốn dẫn 
dắt họ đến với đạo pháp, đó là Bồ thí. Luôn giữ 
gìn ba nghiệp thân, khẩu, tâm không để phạm vào 
mười nẻo bât thiện, đông thời dốc phụng hành 
mười đức, đó là Trì giới. Quan sát kỹ đê nhận 
thây chúng sinh luôn bị dẫn dắt theo mười hai 
nẻo, là do không được giác ngộ, Bồ-tát đã thông 
tỏ về các nẻo ây nên không còn dựa cậy, vướng 
mắc, đó là Nhân nhục. Xa lia mọi nẻo phân biệt 
về đuôi đầu gốc ngọn, mọi chốn vin dựa nêu Dày, 
dứt hết các chốn tập nhiễm để dốc tu tập theo sáu 
pháp Ba-la-mật, đó là Tinh tân. Tâm luôn nhớ 
nghĩ đến chúng sinh do vì tạo các nghiệp sai 
phạm câu uế mà bị đọa nơi các cõi ác. Vì những 
hạng chúng sinh đó mà ưu tư lo lăng hết mực xót 
thương, đó là Nhất tâm. Luôn đoạn trừ mọi nẻo 
sinh khởi để nhận ra là không chỗ sinh, từ đây 
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nhận biết về các thứ hoạn nạn cùng hết thảy các 
pháp, bản thê của chúng là Vô sở hữu, đó là Trí 
tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là có được chánh kiến, tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như đã có được chánh kiến thì đều lìa bỏ các 
nẻo hành động tà vạy, cũng như những đầu mối 
vô ích, đó là Bồ thí. Thấu đạt, thông suốt trong 
mọi nhận thức, từ khởi điểm cho đến chung cuộc 
luôn dứt hư VỌng, thường g1ữ trọn chữ tín, đó là 
Trì giới. lỏ ngộ vÊ thể, hành hóa theo nẻo thanh 
tịnh để điều phục tâm ý, quy ngưỡng về đạo lớn 
đề nhằm độ tất cả, đó là Nhẫn nhục. Do có thể tự 
chế ngự mình nên luôn bảy tỏ lòng thương nghĩ 
đối VỚI mỌI người cũng như đối với tất cả mọi 
nỗi khô cực về sinh tử trong ba cõi, từ đấy theo 
chánh pháp mà siếng năng tu tập. đó là Tinh tân. 
Chí luôn hướng vê đạo vô thượng, dứt bỏ mọi tạo 
tác sinh tử trong ba đời, luôn xa lìa tính cao ngạo, 
tâm luôn khiêm cung tự điều phục, đó là Nhất 
tâm. Bỏ mọi thứ tà kiên, tiếp cận được nẻo dẫn về 
chân để, hành hóa theo pháp của bậc Khai sĩ, 
không chốn nào mà không thông tỏ, đó là Trí tuệ. 
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là đạt được chánh niệm và tu các 
pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 
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Luôn tư duy để đoạn trừ mọi nơi chỗn tạo tác 
mà ngộ lẽ “vô sở tác”, từ đây vun trông gốc thiện 
của công đức, đó là Bồ thí. Do có được chân lý 
của chánh niệm nên thường tư duy về đạo pháp, 
không cân phải lìa bỏ ái dục vì cũng giống như 
hoa sen không hề bị nhiễm bùn, đó là Trì giới. 
Chỗ gọi là đất ấy có nghĩa là đất luôn có chủ, từ 
mọi nhân duyên kia mà đảm nhận việc sinh sản 
ra muôn vật. Bô-tát thọ nhận giáo pháp của Phật 
cũng giống như vậy, nhưng luôn biết rõ thân vốn 
là không, đó là Nhẫn nhục. Đem chánh niệm bình 
đẳng để dứt trừ mọi phân biệt về hình tướng, đối 
với mọi nơi chốn hội họp đều nhận ra diệu lý “Vô 
hội hợp”, từ đây mới có thể tích lũy công đức, đó 
là Tinh tân. Khuyên trợ tất cả mọi công đức 
thiện, thảy đều rõ gốc là không, dứt mọi phân 
biệt, đó là Nhất tâm. Con đường tu tập luôn giữ 
vững chánh kiến trong đời hiện tại và cả vị lai, 
thực hiện các pháp cứu đời, nhằm đạt đến chân lý 
tuyệt đối, thanh tịnh, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ 
sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là có chánh phương tiện vả tu các 
pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Lưỡi không nói lời độc ác, đem điều thiện dạy 
dỗ cho người, mở bày chỉ rõ về đạo pháp nhăm 
cứu độ cho hết thảy muôn loài, đó là Bồ thí. Nẻo 
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hành hóa luôn thanh tịnh, dứt mọi uế trược, tuyên 
giảng các pháp của hàng Bỏ-tát, đó là Trì giới. 
Luôn nêu bày lời nói chân chánh, có ý nghĩa, 
không truyền dạy các nẻo thế tục, vô ích, đó là 
Nhẫn nhục. Tuy ở trong thế gian nhưng luôn g1ữ 
gìn về ngôn ngữ, không ham thích đàm luận 
chuyện dung tục, đó là Tĩnh tân. Luôn tỉnh 
chuyên trong hành động, tâm dứt trừ mọi vọng 
tưởng, tịch nhiên vô vI nên mọi nẻo thực hành 
các pháp chánh thọ định ý luôn hợp nhất, đó là 
Nhất tâm. Mọi ngôn từ luôn thể hiện sự chí 
thành, dốc luận bàn về đạo pháp, giảng thuyết về 
nghĩa lý, tránh mọi nẻo đàm luận viên vông, đó là 
Trí tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là có được chánh nghiệp và tu 
các pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Nẻo tu tập có được chánh nghiệp nên dứt hết 
mọi tội lỗi dùng đức để tự giữ gìn mà dốc tâm 
phụng hành Tam bảo, đó là Bồ thí. Đạt được sở 
nguyện, øôm đủ các đức, dứt mọi nẻo phi pháp 
cùng các hành vô ích, đó là Trì giới. Mọi chôn 
đêu luôn thích ứng thuận hợp, không TƠI VàO CỐI 
điên đảo vì đã rõ về các pháp vô thường, khô, 
không, phi ngã (vô ngã), đó là Nhẫn nhục. Hết 
thảy mọi chỗn hướng tới đêu không nhăm làm 
ngăn trở hiện tại băng những hành động sai trái, 


SÓ 425 - KINH HIÊN KIẾP, quyên 4 305 


không thích hợp, đó là Tĩnh tân. Mọi sự thọ nhận 
để thực hiện luôn phụng hành mười điều thiện, 
sáu pháp Ba-la-mật, từ đây hoàn toàn dứt bỏ mọi 
nẻo châp trước, đó là Nhất tâm. Tuân phụng 
chánh nghiệp nên chưa từng dây vọng tưởng, 
cũng không hề dốc vun đắp gôc tà, đó là Trí tuệ. 
Ay là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là có được chánh mạng và tu các 
pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Lại luôn tùy thuận thích nghi với hoàn cảnh, 
khéo sử dụng phương tiện mà hóa độ mọi người, 
đem những hành động thích hợp với hoàn cảnh 
để giúp cho ý tạo lập chánh mạng, đó là Bồ thí. 
Như dùng con đường giải thoát đê soi sáng sự fu 
tập khiến cho thân mạng luôn an trụ mà dứt mọi 
tham đắm về thân, đó là Trì giới. Hoặc như nhận 
thây chúng sinh căn trí không thuân thục mà dây 
khởi tâm Từ bi muốn hóa độ đưa họ về với đạo 
pháp, đó là Nhẫn nhục. Hay như từ chỗ nhận biết 
về tính chất hoại diệt của các pháp mà nhận ra là 
đạo pháp không thê hoại diệt, đó là Tinh tân. Ở 
nơi chúng sinh mà không cùng thọ mạng như họ, 
dùng chánh pháp để dẫn dắt giáo hóa tất cả các 
loài, đó là Nhất tâm. Chắng dùng đời sống vật 
chất đề tạo lập cho thọ mạng của mình, mà thọ 
mạng ấy chính là dốc chí nơi đạo pháp, đó là Trí 
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tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gỌI là đạt được chánh ý (niệm) và tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như ý thức quan sát khắp các no biến 
chuyền của các pháp hữu vi để nhận ra gốc của 
nó là vô vị, tuy trụ nơi vô vi mà không chấp vào 
nẻo tu chứng, đó là Bồ thí. Hoặc như đối với các 
pháp thiện ác, thanh tịnh, uế trược... luôn lãnh 
hội theo diệu lý bất nhị, hết thảy các pháp cũng 
đêu như vậy, đó là Trì giới. Đức hạnh không bị 
dứt mà mỗi ngày đêu chuyên biến, nâng cao, cho 
đến đạt được địa Không thoái chuyền, đó là Nhẫn 
nhục. Như có được phước báo tốt đẹp về điều 
thiện vô số vô lượng, nên luôn nhớ nghĩ đến việc 
cứu giúp muôn loài trong mười phương, đó là 
Tinh tấn. Cùng nhận thấy về cội nguồn của tất cả 
các pháp đều đúng với chân lý như vậy, tức bản 
chất của chúng là Vô sở hữu, đó là Nhật tâm. 
Như tôn phụng cõi tịch nhiên, nhận rõ gốc ngọn 
đều là không, không có đối tượng nào bị quên 
mất, cũng chăng có kẻ nào có thể xâm phạm, đó 
là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là đạt được chánh định và tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như vui thích với chánh kiến nên chăng còn 
chạy theo nẻo tà kiến, nghi ngờ, đã thực hiện theo 
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chánh kiến ấy thì luôn dứt mọi tà nghiệp, đó là 
Bồ thí. Tạo lập được các hành động bình đăng 
chân chánh để phụng trì các pháp Bồ-tát, đó là 
Trì giới. Như nhờ chánh định nên tạo được mọi 
an lạc giải thoát, không còn những tạo tác tà VậY, 
đó là Nhẫn nhục. Do có được sự an định â ây mà 
dốc phụng trì cái gốc của bậc Khai sĩ, sớm tối 
luôn siêng năng, dứt mọi biêng trễ cùng mọi dựa 
cậy nương nhờ, đó là Tinh tấn. Đem lại mọi an 
lạc như sở nguyện của tâm, mọi nẻo hành hóa 
đêu theo điều thiện, nên luôn nhận được thư thái, 
an nhiên, đó là Nhất tâm. Thực hiện các pháp 
Tam-muội nhằm dứt hắn mọi ràng buộc của bạn 
bè lũ nhóm, tâm cũng xua sạch mọi nẻo thị phi, 
đó là Trí tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 
(Tám đạo phẩm trong đoạn kinh này thiếu một 
loại). 


L] 
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KINH HIÉN KIẾP 
QUYÊN 5 


Phẩm 14: NÓI VÉ PHÁP ĐỘ VÔ CỰC AN 
NHIÊN TỊCH TĨNH 

Đức Phật bảo Bô-tát Hỷ Vương: 

-Thế nào gọi là nhăm đạt được cõi tịch tĩnh 
an nhiên mà tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu 
sự việc? 

Như có thê dứt trừ các pháp tranh cãi, hý luận 
nên tánh luôn thể hiện nhu hòa, điều phục, đó là 
Bồ thí. Hoặc như ba nghiệp thân, khẩu, ý, luôn 
tin tưởng, VUI vẻ không sai phạm đối VỚI Các 
pháp, bản thân cùng với đạo hòa đông, đó là Trì 
gIỚI. Do xua tan mọi che chăn vây phủ nên năm 
âm và sáu trần luôn được lãnh thọ một cách thích 
hợp đúng đắn dứt mọi chướng ngại, đó là Nhẫn 
nhục. Thực hiện thành tựu các pháp Tam-muội 
chánh định nên không gì có thể làm cho dao 
động, đối với các thứ tham dâm, sân nộ, sĩ mê, 
tâm không bị nhiễm đắm, đó là Tinh tấn. Con 
đường tu tập theo ánh sảng của Bậc Giác Ngộ dứt 
mọi sự phân biệt, luôn thích ứng với hoàn cảnh, 
theo phương tiện nhằm độ thoát tật cả, đó là Nhất 
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tâm. Sở nguyện nhăm đi đến khắp mọi nơi chốn, 
cảnh giới, thông tỏ các pháp trong ba thời quá 
khứ, hiện tại, vị lai, không một trở ngại, đó là Trí 
tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là từ chỗ quán tưởng mà tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như trường hợp chưa được nghe pháp mà nay 
được nghe nên đem chỗ lãnh hội ây để khai hóa 
hết chúng sinh, đó là Bồ thí. Không được đem 
những kiến thức về bản thể là không của các 
pháp dùng vào nẻo tà vạy nghĩ ngờ, mà là dùng 
để hóa độ mọi thứ tội lỗi cùng những tỳ vết cầu 
uếễ, đó là Trì gIỚI. Có thê thực hiện việc dẫn dắt 
giáo hóa vô sô chúng sinh khiến họ phát tâm Bồ- 
để, dây tâm Từ bi đối với mọi cảnh nguy khốn, 
đó là Nhân nhục. Mọi ngôn ngữ nêu bày tuyên 
giảng về nẻo Chánh đắng Chánh giác Vô thượng 
của Đức Phật luôn đạt được thành tựu trong công 
VIỆC cùng piáo hóa mọi người, đó là Tĩnh tấn. 
Như có thể lần lượt thấu đạt một cách thông suốt 
các pháp trong ba mươi bảy thứ trợ đạo cùng 
mười hai duyên khởi, đó là Nhất tâm. Hoặc như 
nhờ trí tuệ mà tỏ ngộ hết thảy mọi hiện tượng đều 
là không, dứt mọi tưởng, nguyện, thể nhập diệu 
lý Vô sở hữu, đó là Trí tuệ. Ây là gôm đủ sáu 
pháp Độ vô cực. 
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Thê nào gọi là từ chỗ vui thích với ánh sáng 
giác ngộ mà tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu 
sự việc? 

Như có thể thích ứng với hoàn cảnh lìa bỏ 
mọi nẻo hoạn nạn của lão, bệnh, tử, từ đây dốc 
tâm nêu bày chỉ rõ về đạo pháp Chánh giác Vô 
thượng, đó là Bồ thí. Dùng ảnh sáng giác ngộ tiêu 
diệt mọi khô lụy của ái dục, nhờ đây mà tính chất 
an nhiên tự tại của đạo giải thoát vô thượng được 
thê hiện sung mãn, đó là Trì giới. Như đem ánh 
sáng của bậc Thánh làm cho an định khắp mỌi 
nơi chốn, đứt hết các nghiệp tà, thảy đều hành 
hóa theo Bô-tát, đó là Nhẫn nhục. Hết thảy đều 
được an lành nhờ ánh sảng, ølác ngỘ sOI tỏ rực rỡ, 
dốc chí giữ vững cõi đạo nên không một nơi chôn 
nào mà không thông suốt ứng hiện khắp, đó là 
Tinh tấn. Như đem ánh sáng rạng rỡ tỏa chiếu 
khiến cho hết thảy mọi nơi chốn đêu được thọ 
nhận, từ đấy mọi cội nguôn của các pháp đều 
được nhận rõ là không có xứ sở, đó là Nhất tâm. 
Nương theo diệu dụng của trí tuệ bậc Thánh mà 
thông tỏ hết thảy các pháp hàm chứa trong mười 
hai bộ kinh điển, đó là Trí tuệ. Ấy là gôm đủ sáu 
pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là nhằm đạt đến giải thoát mà tu 
các pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 
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Đạt nẻo giải thoát, tâm luôn thể hiện sự nhụ 
hòa, an định, thường quan tâm đến việc cứu giú 
chúng sinh thoát khỏi khô nạn nguy ách, đó là Bô 
thí. Dứt trừ tất cả mọi nơi chốn ngăn chận 
chướng ngại, khiến cho không còn một nơi nào bị 
che phủ mờ tôi, đó là Trì giới. Như đối với mọi 
thọ nhận, nên trừ bỏ mọi thứ cấu uế, luôn tu tập 
phạm hạnh, nhân đây mà hành động tạo tác nhằm 
dốc sức tuân phụng đức hạnh, đó là Nhẫn nhục. 
Luôn thê hiện tâm Từ bi đỗi với tất cả chúng sinh 
trong mười phương thế giới, tâm dứt mọi vọng 
niệm nên luôn hoan hý, tĩnh lặng, đó là Tĩnh tân. 
Luôn có thê thuận theo hoàn cảnh mà gánh vác 
thể hiện nhẫn nhục, mọi nẻo khô vui đêu không 
làm cho tăng giảm, đó là Nhất tâm. Thường đem 
các pháp giáo hóa đúng với chánh pháp, tất cả 
mọi nơi chốn hành hóa ấy đều chân chánh thích 
hợp, không hư dối, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ 
sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là noi theo các bậc Tỳ-kheo trong 
Thánh chúng mà tu các pháp Độ vô cực gồm có 
sáu sự việc? 

Như có thể giáo hóa tạo lập tất cả các thệ 
nguyện nhằm dốc tâm giữ vững đại nguyện đối 
với đạo pháp, đó là Bồ thí. Theo chỗ an lạc đạt 
được mà kiến lập tất cả, từ đây dùng đạo pháp mà 


312 KINH TẬP - BỘ 1 


hóa độ, đó là Trì gIỚI. Mọi sở nguyện tu đập là 
nhăm đạt đến cảnh giới tịch nhiên, vô vi, nên tâm 
luôn dứt bỏ mọi vọng động rỗi rắm, thê hiện ở sự 
điều tiết, hạn chế, đó là Nhẫn nhục. Các nẻo hành 
hóa luôn biểu lộ tính chất thù thăng, vượt hơn và 
khác biệt chứ không đi cùng lỗi với thê tục, đó là 
Tinh tấn. Chỗ tâm thọ nhận các pháp luôn đúng 
nẻo chân chánh, thu giữ và năm giữ lấy hết thảy 
các pháp mà không phóng dật, đó là Nhất tâm. 
Từ cảnh giới tịch nhiên cảng tinh chuyên tu tập 
đạt đến các cánh cửa giải thoát là Không, Vô 
tướng, Vô nguyện, cũng không nửa chừng mà 
chấp Vào SỰ chứng đặc, đó là Trí tuệ. Ấy là gôm 
đủ sáu pháp Độ vô cực. Đối với tám bộ chúng có 
mặt ở đây cũng lại như vậy, chứ không có gì sai 
khác. 

Thế nào gọi là theo ý nghĩa của tám bộ chúng 
mà tu các pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Như nêu giảng rõ về ý nghĩa là nhằm CỞI ImmỞ 
các mối phi nghĩa, vì Ở những nơi ây thì không 
thê dùng tâm mà thông tỏ các ý nghĩa của sự giác 
ngộ, đó là Bồ thí. Có thê khiến cho tất cả chúng 
nhân, chư Thiên trong ba cõi dây tâm ham thích 
được lãnh hội các pháp đã nêu Dày giảng dạy, đó 
là Trì BIỚI. Như quảng diễn các ý nghĩa luôn dứt 
bỏ mọi nẻo lầm lỗi câu uế, thường tu tập thanh 
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tịnh, thể hiện tâm Từ bi, nhân ái, nhu hòa, đó là 
Nhẫn nhục. Mọi sự giảng giải luôn chí thành nêu 
Dảy rộng khắp, đầy đủ vì mọi người mà tuyên 
giảng chánh pháp, cho đến tận cõi trời A-ca-nj- 
trá, thảy đều đảm nhận và thực hiện một cách 
thích ứng VỚI đạO pháp, đó là Tinh tân. Đem M 
nghĩa cùng với tâm ý tạo được sự vui thích đôi 
với tất cả, đó là Nhất tâm. Nơi chốn an trụ vữn 
vàng luôn dứt mọi sân hận, dùng chánh pháp đê 
khuyến hóa, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 

Thê nào gọI là nhằm cởi bỏ mọi sự trói buộc 
của các pháp mà tu các pháp Độ vô cực gồm có 
sáu sự việc? 

Như đạt được các pháp luôn giữ gìn không để 
mất mát, thuận theo ánh sáng của đạo pháp mà tu 
tập đúng nẻo chánh pháp, đó là Bồ thí. Dứt trừ 
các tưởng về bỉ ngã, kế cả đối với bản thân mình, 
đối với mọi hiện tượng trong, ba cõi đều tỏ ra an 
nhiên tự tại nên tâm không còn tham đăm vướng 
mắc, đó là Trì giới. Ngôn, hành luôn tương ứng, 
dứt mọi sai trái lệch lạc, thân, khẩu, tâm hành 
luôn an định hòa hợp, đó là Nhẫn nhục. Sớm tối 
tu tập thường xuyên, thực hiện đây đủ và đúng 
hướng ba học là giới, định, tuệ, nhờ đấy mà mọi 
nhận thức về các pháp mới đạt đến bờ giác ngộ, 
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đó là Tinh tân. Luôn an trụ nơi đạo pháp, không 
chạy theo ngã, phi nghĩa, giáo hóa, đem bốn ân 
nêu rõ cho chúng sinh lãnh hội, đó là Nhất tâm. 
Thường hành động theo nẻo đức lớn, không 
Vướng mặc ở những tiêu tiết vô ích, đôi với tất cả 
mọi ý niệm cũng vậy, không khác, đó là Trí tuệ. 
Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là nhận rõ tính chất thuận lý mà 
tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như nêu giảng về mười hai nẻo tùy thuận đề 
hóa độ nhắm diệt trừ các thứ xấu ác câu uề trong 
năm cõi ô trược, đó là Bỗ thí. Hoặc như đem 
cảnh giới tịch nhiên giải thoát để giáo hóa những 
kẻ mê lầm đưa họ đến với thế giới giác ngộ, đồng 
thời cũng nhằm hóa độ hết thảy muôn loài, đó là 
Tnì giới. Như thuận theo thê tục thông qua ngôn 
ngữ, đàm luận, nêu bày về mọi việc, nhân đây mà 
giáo hóa dẫn dắt, cho đến khắp tật cả mọi người, 
đó là Nhẫn nhục. Hay như có thể lìa bỏ mọi hành 
động tham dâm, sân nộ, sĩ mê, xem tật cả những 
nhớ nghĩ về chúng là sai trái, biểu lộ của tâm tà, 
đó là Tinh tấn. Thực hiện thành tựu các pháp 
Tam-muội chánh định, từ đây dứt trừ mọi dây 
khởi về các ý niệm, tư duy vô ích, đó là Nhât 
tâm. Sở dĩ phụng hành Thánh đạo với trí tuệ hết 
mực rộng lớn, sáng suốt là nhằm đạt tới thế ĐIỚI 
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giải thoát dứt sạch mọi phiên não trói buộc, đó là 
Trí tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là do đạt được biện tài thuận lý 
mà tu các pháp Độ vô cực gồm cÓ sáu sự việc? 

Như vì mọi người mà nêu rõ từng ây thứ ánh 
sáng của biện tài, đó là Bồ thí. Hoặc như ngôn từ 
hết mực thâm diệu luôn thê hiện nhu hòa, đăm 
thăm khiến cho xa gân không ai là không quy 
phục, đó là Trì giới. Có thê khiến cho tất cả mọi 
người cùng đến để nghe, lãnh hội, dùng ý mà cởi 
mở cho tâm bị tham vướng, đó là Nhẫn nhục. 
Dùng ngôn từ đề giảng dạy phố biên khắp mọi 
nơi chỗn, vượt khỏi các biên vực đến cả mưỜI 
phương cùng được nghe, đó là Tinh tấn. Tên tuổi 
cùng đức độ nức tiếng vang xa khắp cả trên trời 
dưới đất, công đức luôn gồm đủ chưa từng bị dứt 
đoạn, đó là Nhất tâm. Tham cứu học hỏi khắp 
trong kho tảng kinh pháp, thâu đạt diệu lý Vô sở 
tùng sinh, đi vào khắp ba cõi để hóa độ chúng 
sinh cho đến khi nhập Niễt-bàn, đó là Trí tuệ. Ấy 
là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là do đứt mọi chán ghét mà tu các 
pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Như vì hạng chúng sinh còn nhiêu tham đăm 
mà thuyết kinh giảng đạo chưa từng biết mệt mỏi 
hay biếng trễ, lại luôn nhớ nghĩ tìm biện pháp 
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cứu độ tật cả chúng sinh tham lam, ganh ghét, đó 
là Bồ thí. Luôn dấy tâm thương xót nhớ nghĩ đối 
với hết thảy các loải nên dốc tâm đem đạo pháp 
mà dẫn dắt giáo hóa họ, chỉ rõ về Tam bảo là 
Phật, Pháp, Tăng, Thánh chúng chỉ mới tiếp xúc 
cũng đã dứt mọi chán ghét, đó là Trì giới. Tự 
thực hiện con đường tinh tấn, dứt mọi sân hận, 
thà thân mạng bị hủy hoại cũng tạo lập được tâm 
bình đăng thê hiện khắp mọi nơi chôn nhờ đây 
mà chánh pháp được truyền, bá rộng rãi, đó là 
Nhẫn nhục. Như dùng các thân túc phi hành đến 
khắp chốn, dốc hết tâm lực theo hoàn cảnh giáo 
hóa hạng tăm tối ngu muội, nhất là những đối 
tượng cần được độ thoát, đó là Tinh tân. Tùy theo 
sự ưa thích mà thực hiện các pháp Tam-muội 
chánh thọ để dạy dỗ họ, khiến cho đạo pháp được 
tôn tại vả phát triển, đó là Nhất tâm. Như có đông 
đảo người muốn được nghe giảng kinh điển, thì 
tùy theo số lượng những người ấy cùng SỞ 
nguyện ưa thích, hoản cảnh được nghe để thực 
hiện việc thuyết pháp, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ 
sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là từ thực hiện bồ thí tu các pháp 
Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như trong trường hợp đem chánh pháp giáo 
hóa mọi người, có những đối tượng cần được 
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giúp đỡ thì dùng giáo pháp khuyến trợ đôi với hết 
thảy, khiến cho ai nây cũng đạt được sở nguyện, 
đó là Bồ thí. Về những chỗ cần được giúp đỡ ây, 
mọi biều hiện của thân, khẩu, tâm, luôn nhu hòa, 
vui vẻ, từ đây đem chánh pháp mà hóa độ người, 
đó là Trì giới. Luôn ưa thích việc thị ân cứu giúp 
thuận hợp với những người mong cầu, dung mạo 
thường biểu lộ sự hòa nhã vui tươi, đó là Nhẫn 
nhục. Nơi chốn bô thí tâm ý luôn được điều phục, 
chú ý: đến việc thực hiện các phương tiện thích 
hợp để dứt trừ các điều bất thiện, tu tập công đức, 
đó là Tình tấn. Tâm ấy luôn thanh tịnh, trong 
lành, chăng cân phải hủy diệt câu ué, ô trược, chí 
trong, sạch, ý an định, biểu lộ sự thương xót đối 
với tất cả chúng sinh, đó là Nhất tâm. Đối với 
những người cân được cứu giúp thì nên đem công 
đức ây mà khuyến trợ giúp họ đến với Đức Phật, 
cũng như hóa độ chúng sinh, khiến họ phát tâm 
câu đạo Vô thượng, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ 
sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là từ việc thực hiện giữ giới tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự VIỆC? 

Như con đường phụng trì giới luật gốc là tâm 
Từ bi, thường đem tỉnh thân vô úy mà ban cho 
mọi người, đó là Bồ thí. Thực hiện tinh thần vô 
úy nên tâm không mang sân hận, luôn thận trọng 
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giữ gìn ba nghiệp thân, khẩu, ý, không để cho sai 
phạm, đó là Trì giới. Từ hoài bão độ sinh nên tâm 
luôn biểu lộ môi thương xót đối với muôn loài, 
dứt mọi ý niệm giết hại, cũng như mẹ hiên dưỡng 
nuôi con nhỏ, đó là Nhẫn nhục. Đề ra các phương 
tiện thích hợp để ủng hộ việc giữ gìn giới luật, từ 
đây thức tỉnh tất cả những kẻ vô ích phải biết xâu 
hồ để lìa bỏ, đó là Tinh tân. Đem Từ bi cứu giúp 
chúng sinh, tâm luôn giữ nẻo thận trọng, vì đã 
nhận ra tính chất vô thường của vạn pháp nên dốc 
tâm chí tinh chuyên tu tập dứt mọi phóng dật, đó 
là Nhất tâm. Do có tâm Từ bi nên trong quá trình 
phụng trì giới luật luôn hành động tính tấn, ĐIÚp 
đỡ thúc đây những kẻ chậm chạp cùng tiễn bộ để 
cùng khuyên trợ Phật đạo, đó là Trí tuệ. Ấy là 
gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là từ việc thực hành nhãn nhục tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như đem sự nhu hòa vui vẻ của tâm chí mình, 
luôn giữ vững để tạo nên sự an vui cho tất cả mọi 
người, đó là Bồ thí. Hoặc vì chúng sinh mà nhẫn 
chịu bao nỗi hoạn nạn, trong vô sô kiếp không hề 
biết mệt mỏi cực nhọc, đó là Trì giới. Mong 
muốn ở nơi sinh tử xa lánh bao thứ hoạn nạn, mọi 
nẻo ngọn nguồn nơi chỗn đều dứt hết, không còn 
phải gánh chịu, đó là Nhẫn nhục. Luôn mang tâm 
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hòa nhã vui vẻ để tìm cầu phương tiện hành hóa 
thích hợp, không khi nảo biêng trễ lười nhác, đó 
là Tĩnh tấn. Thương xót mọi chúng sinh, nhất là 
hạng bị bao nôi nguy khốn, giúp họ phương tiện 
để khắc phục, đó là Nhất tâm. Do sự nhẫn nhục 
ây mà tâm luôn thể hiện nhu hòa, dứt mọi ý 
tưởng mưu hại, từ đây góp phân khuyên trợ Phật 
đạo, đó là Trí tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô 
cực. 

Thế nào gọi là từ việc thực hành tinh tấn mà 
tu các pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Luôn thương xót người đời, theo bệnh mà cho 
thuốc thích hợp khiến cho mọi người đêu đạt 
được sở câu, đó là Bồ thí. Chí ở nơi sử dụng các 
phương tiện quyên xảo, luôn thể hiện tâm Từ bị, 
dứt sạch mọi nẻo mưu hại, đó là Trì giới. Vượt 
qua được mọi giới hạn, trở ngại, đạt đến giải 
thoát, vẫn luôn thi ân cứu giúp, đó là Nhẫn nhục. 
Ỏ nơi xứ sở khác cũng không mất nẻo ứng hợp, 
tiết chế, hết tháy đêu đúng với chánh pháp, đó là 
Tinh tấn. Như siêng năng tu tập, ngày đêm không 
quản, không một đối tượng nào có thê hủy hoại 
ngăn trở, đó là Nhật tâm. Do có được tinh tân 
như thế mà càng găng sức để đạt đến cảnh gIỚI 
giác ngộ, lại khiên cho mọi người phát tâm Bô-đề 
tuân phụng theo chánh nghiệp, đó là Trí tuệ. Ấy 
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là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là có được tịch tĩnh và tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như đem tâm Từ bị hướng về mọi người thê 
hiện lòng thương đối với chúng sinh, đó là Bồ 
thí. Thương xót, nhớ nghĩ đến tât cả chúng sinh 
trong ba cõi mà ra tay cứu giúp giáo hóa khiến 
cho tất cả đều đi đến với chánh pháp thâm diệu, 
đó là Trì giới. Thương tưởng đến đời, nhất là 
hạng chúng sinh ngu muội tăm tối, chỉ rõ cho họ 
thây con đường đi thích hợp, dốc tâm dẫn dắt chỉ 
dạy, đó là Nhẫn nhục. Như xuất ø1a tu học cầu 
đạo Bô-đề vô thượng, dốc chí ø1ữ vững nẻo tịch 
tĩnh an nhiên, không theo con đường phóng dật, 
đó là Tinh tân. Tư quy đúng đắn về nẻo pháp thí, 
dùng phương tiện ấy để khai hóa chúng sinh, nhất 
là vì hạng chậm chạp thua kém mà càng dốc tâm 
nêu giảng chánh pháp, đó là Nhất tâm. Tánh hết 
mực thanh tịnh, dứt mọi cấu bẩn, uê tạp, thuận 
theo con đường giải thoát nhưng không chấp giữ 
trong cõi tịch diệt, đó là Trí tuệ. Ây là gôm đủ 
sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào là có được trí tuệ và tu các pháp Độ 
vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như đem kinh điền thực hiện pháp thí đối với 
mọi người khiến họ phát tâm Bô-đê, đó là Bồ thí. 


SÓ 425 — KINH HIÊN KIẾP, quyền 5 321 


Hoặc như trong mọi trường hợp thuyết giảng 
chánh pháp, luôn xa lia mọi nẻo vật chất cũng 
như không tham đăm chuyện lợi dưỡng, đó là Trì 
gIỚI. Hay như thực hành pháp thí, chẳắng nên dựa 
cậy vào những hành động thế tục, cũng không 
bày tỏ sự biếng trễ, mệt mỏi, đó là Nhẫn nhục. 
Hội nhập vào tât cả các pháp Tổng trì, không một 
cảnh giới nào mà không thu giữ khiến cho mỗi 
một đối tượng đêu được an nhiên, tự tại, đó là 
Tinh tân. Như thực hiện tư duy một cách chắc 
chắn, đúng đăn, để hiểu về đại nạn trong ba đời, 
từ đây mà diễn giảng rộng khắp VỆ giá trỊ của 
pháp thí, đó là Nhất tâm. Như đem gốc thanh tịnh 
của các pháp, tức diệu nghĩa bản vô để nêu bày 
giảng dạy vệ đạo pháp cũng như dẫn dắt chỉ TỐ 
khiến cho mọi người không đánh mất cội nguồn 
của mình, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 

Thê nào gọi là do có phước báo về mắt mà tu 
các pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Như dùng đôi mắt đẹp yêu kính mọi người, 
không dây tâm mưu hại, đó là Bồ thí. Hay dùng 
đôi mặt ây làm đối tượng quan sát, tất thông tỏ 
răng nó chăng có ích gì, chỉ có chánh pháp mới là 
chỗ đáng nương cậy, đó là Trì giới. Sự nhận thức 
trở nên xa rộng vượt mọi hạn lượng, biên vực, 
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nên không một cõi nảo là không thâu đạt, đó là 
Nhẫn nhục. Như mắt ấy thâu tóm cảnh gĐIỚI tịch 
tĩnh mà không dây tham đăm vướng mắc, tật cả 
mọi hình sắc thảy đều nhận ra là không, gốc của 
chúng là vô, đó là Tĩnh tân. Nơi chốn mắt trông 
thây đều vui thích, người nhỉn luôn dây tâm hoan 
hýỷ, lây chánh pháp làm niềm vui, đó là Nhất tâm. 
Những kẻ đến xem, tâm thân đều quy kính, mến 
phục, hơn nữa còn bày tỏ niềm phân khích hết 
mực nên có thể dốc đạt đến cứu cảnh trong quá 
trình tu tập, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 

Thế nào là có được phước báo về tai và tu các 
pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Tai luôn thu giữ mọi nẻo nghe ngóng dứt bỏ 
mỌI SaI trái mất mát, luôn khiến cho chánh pháp 
được tôn tại, không dây tưởng về thế tục, đó là 
Bồ thí. Tai ây luôn tiếp cận cảnh giới thanh tịnh 
không có uê trược, thông tỏ hết thảy mọi âm 
thanh, bản chất của chúng là tịch nhiên, đó là Trì 
giới. Như đối với những trường hợp lắng nghe, 
lãnh hội, âm thanh kia luôn thanh tịnh, trong 
suốt, nên dứt mọi ý. tưởng tà Vậy, đó là Nhẫn 
nhục. Tai còn có chỗ giữ và giúp cho sự trông 
thây về tính chất vi tế vượt mọi hạn lượng, đó là 
Tỉnh tấn. Xem xét các đối tượng xa VỜI mơ hồ, 
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tai tất lãnh hội được và nhận biết đây đều là 
không, vô ích đối với con BưỜI, đó là Nhất tâm. 
Đôi tượng được nghe biết vốn là “vô sở hữu”, 
chủ thê lăng nghe vôn không bên chắc, rốt lại 
cũng như âm vang của tiếng gọi lớn, đó là Trí 
tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là có được phước báo về mũi và 
tu các pháp Độ vô cực øôm cÓ sáu sự việc? 

Như dùng mũi thanh tịnh trong lành để nhận 
rõ mỌi hương trân đêu là không, chắng CÓ nƠI 
chôn để ngửi, đó là Bồ thí. Mà đôi với tỷ căn Ấy, 
hơi thở vô ra là “vô sở niệm”, chỉ dốc tâm với 
đạo pháp thì không có cái gì bị tổn thật, đó là Trì 
giới. Tịch nhiên, tĩnh lặng mà biết rõ chỗ dừng 
dứt, đó là Nhẫn nhục. Mọi đối tượng được ngửi 
luôn thích ứng thuận hợp, dứt hết sai phạm, 
không rơi vào nẻo dục tình, đó là Tinh tân. Mũi 
luôn dứt mọi thọ nhận, không tham đắm các mùi 
hương, cũng không phóng dật, đó là Nhất tâm. 
Mũi ngửi, Ì lãnh hội mọi hương trân, nhận ra tính 
chất câu uễ vô ích của chúng, tất cả chỉ gây nên 
sự hao tốn tâm lực cho người tu học, đó là Trí 
tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là có được phước báo về lưỡi và 
tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Lưỡi tuy tiếp xúc với vị nhưng không do đấy 
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mà tham đắm dục lạc, lia mọi vui thích, găng giữ 
giới luật, đó là Bỗ thí. Ngôn ngữ thông thạo, lưu 
loát là nhăm để tuyên giảng giáo pháp, đó là Trì 
giới. Như có vô sô người chính đáng VỚI chỗ bảy 
tỏ ngôn từ nêu giảng chỉ dẫn thì nên tham vân để 
học hỏi, đó là Nhẫn nhục. Ví như nhận thức, nhớ 
nghĩ có được sự hiểu biết vô hạn thì sẽ hết lòng 
vì người mà nêu bày giảng giải, đó là Tĩnh tân. 
Dứt trừ mọi nẻo thưởng thức mặn nông, là chỗ 
tập nhiễm của lưỡi, để nhận ra chỗ lợi ích của 
năm vị, đó là Nhất tâm. Lưỡi thực hiện việc diễn 
nói, luôn dùng để truyền bá giáo pháp của đạo, 
tạo nên sự phát triển rộng khắp, tươi sáng, đó là 
Trí tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là có được phước báo về thân 
căn, tu các pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Thân căn trong trường hợp có được tải sản sự 
nghiệp kinh điển dôi đào phong phú, thì nên thi ân 
giúp đỡ, đó là Bồ thí. Được vô số người cùng 
nhau chiêm ngưỡng, phải nên tỏ thái độ khiêm 
tốn, tôn kính mà nhận lời, đó là Trì giới. Thân ấy 
sở dĩ khiến cho mọi người tôn quý, nên cung kính 
thuận hợp theo Phật mà có thêm oai đức, đó là 
Nhẫn nhục. Thân thê mạnh mẽ, có thế lực, được 
mọi người nương tựa, thì cảng tu tập để khiến 
cho hết thảy chúng sinh đều cùng đội ân, đó là 
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Tinh tân. Hình dáng dịu dàng tươi đẹp, luôn thể 
hiện nhu hòa, vui vẻ, tươi tăn, đó là Nhất tâm. 
Thanh tịnh, trong sạch, tươi lành, trong mỌI 
trường hợp đêu găng sức đảm nhận để giáo hóa 
dẫn dắt chúng sinh, đó là Trí tuệ. Ấy là gôm đủ 
sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nảo gọi là có được phước báo về tâm ý và 
tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Tâm ấy luôn bình đắng, thuận hợp, nên có thê 
hội nhập vào khắp mọi cảnh giới của chúng sinh, 
đó là Bồ thí. Như đối với mọi nhớ nghĩ của ý 
luôn tạo được vui thích an lạc, nên không chốn 
nào là không thê hành hóa chánh pháp, đó là Trì 
giới. VỀ các đôi tượng có thê độ thoát nên đem 
lại an lạc hợp với ý nghĩa trong hiện tại, không 
làm điều phi nghĩa, đó là Nhẫn nhục. Ý ây mau 
chóng giác ngộ, nên tâm cũng luôn thông đạt 
không hề bị trở ngại vướng mặc, đó là Tĩnh tân. 
Nẻo hành hóa luôn tuân phụng đạo pháp, thê hiện 
mọi sự hòa nhã, đó là Nhất tâm. Như nói về tiếng 
vang là để hiểu về tính chất hòa nhập vào khắp 
các pháp, hết thảy mọi nẻo hành hóa đều được 
kiểm soát soi sáng thêm qua các pháp chánh 
định, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô 
cực. 

Thế nào gọi là do lòng thương người nhằm 
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giúp đỡ, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự 
việc? 

Dạy dỗ, giáo hóa mọi người nên tạo mọi sự 
cứu giúp, cũng như về thời quá khứ có người tên 
là Hiệu Thị Sinh Tử, đã từng cứu giúp thiên hạ 
trong cõi Diêm-phù- -lợi, tất cả mọi chúng sinh 
đều được vị ấy khuyên hóa dẫn dắt đến với Phật 
đạo vô thượng, dùng chánh pháp để mở bảy chỉ 
dạy cho hết thảy, đó là Bồ thí. Giữ giới tu để 
củng, đem lại an lạc cho người khác, do từ công 
đức ây mà có được những báo ứng tốt đẹp, cũng 
như loài chim bay với cả bây đông đảo tập hợp 
lại có thể phun nước dập tắt đám lửa cháy dữ dội, 
đó là Trì giới. Đem sự hòa ái thương người øóp 
phân đem lại an ốn vững vàng trong cõi sinh tử, 
như bậc Phạm thiên luôn nhớ nghĩ đến đám lê 
dân mà nhẫn chịu bao nỗi khó nhọc, đó là Nhẫn 
nhục. Năng nỗ dốc sức giáo hóa mọi người, ví 
như một người bệnh, lại gặp gỡ hai người khác, 
đang ôm nặng nhưng thọ mạng chưa dứt, trong 
lòng luôn thương cảm XÓf Xa, Suy nghĩ mãi mới 
nhớ ra là có một người thây thuốc giỏi, vốn là 
chỗ quen biết, liền vượt qua đến những hai vạn 
tám ngàn dặm tìm tới tận nơi để đem thuốc men 
về chữa trị cho những người bệnh nặng. Bồ-tát 
hành hóa độ người cũng như vậy, đó là Tinh tân. 
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Như thực hiện các pháp thiên định cũng là nhăm 
thể hiện lòng thương đối với kẻ khác. Cũng như 
Tiên nhân Gia Tân Hoàng Sắc lo việc tạo dựng 
thành quách chính là do lòng thương chúng sinh, 
đó là Nhất tâm. Hoặc như đem trí tuệ tạo nên sự 
an định cho khắp thiên hạ, khiến mọi người luôn 
nhớ nghĩ đến kinh điển nên được hưởng phước 
lâu dài ở cõi trời. Hoặc ở nơi mười phương luôn 
được thọ nhận thân bậc chúa tế, đều tiêu trừ hết 
oán địch, giặc giã, trộm CưỚp, đem lại an ôn cho 
xứ sở, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ 
VÔ Cực. 

Thê nào gọi là từ lòng thương chính mình mà 
tu các pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Như vì bản thần mình mà dâng khởi các hành 
động hữu ích cùng đem lại an vui cho mọi người 
khiên cho mọi việc làm đêu được thành tựu, đó là 
Bồ thí. Tự thân mình luôn thuận hợp thích ứng để 
tích lũy mọi gốc của công đức, không đi theo nẻo 
mưu hại gây họa, đó là Trì giới. Như thân tướng 
luôn trang nghiêm, như loại hoa thượng diệu với 
hương sắc cũng tuyệt vời, đó là Nhẫn nhục. Hoặc 
như do vì chính mình mà bản thân luôn sớm dậy 
tối nghỉ không chút biếng trễ, không chỉ làm việc 
mà còn dốc sức cứu gIúp mọi người bị nguy khốn 
khổ sở, đó là Tinh tân. Thân luôn tỉnh cân tu tập 
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là do nhớ nghĩ về chính mình nguyện được sinh 
lên cõi trời hay cối Phật trong. khắp mười 
phương, đó là Nhất tâm. Như bảy lần trở lại nơi 
“kiếp thiên” thành rôi bại, chung trọn rôi lại bắt 
đâu, lui tới cõi đời như vậy mà không bị lôi cuốn 
vào nẻo lầm, như vua Gia Tân, đó là Trí tuệ. Ấy 
là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là từ chỗ nhận rõ các pháp mà tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như dùng vô sô hình sắc để tạo nên những 
xâu chuỗi anh lạc trang nghiêm, sốc của sự cứu 
giúp cũng đạt được phước báo công đức như vậy, 
đó là Bồ thí. Đối với các pháp, không bám vào 
nẻo điện đảo, cũng dứt hêt mọi nơi chôn dựa cậy, 
vướng chập chỉ theo kinh điển, đó là Trì giới. Vị 
như có thể diệt trừ tham dâm, sân nộ, si câu, cùng 
mọi tưởng chấp của chúng sinh, đó là Nhẫn nhục. 
Dựa theo con đường Phật chỉ dạy nơi kinh điển 
mà thực hiện các pháp Độ vô cực, hành hóa theo 
nẻo bất nhị, từ đấy mà sử dụng các phương tiện 
thích hợp, đó là Tinh tấn. Đạt được tâm bình 
đăng, dứt trừ hoàn toản mọi đối tượng vướng 
mặc tham chấp, tâm cũng không hướng câu, đó là 
Nhất tâm. Sáng tỏ rực rỡ chiêu soi khắp mười 
phương, tất cả các pháp đêu được phân biệt nhận 
rõ thông suốt, các pháp dù là thượng, trung, hạ, 
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sự thật không hề có hai nẻo, đó là Trí tuệ. Ấy là 
øôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là do tạo mọi thích ứng mà tu các 
pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Như nhờ phước báo của sự bố thí mà được 
phú quý hết mực thì nhân đấy mà dốc sức đem lại 
sự hưng thịnh cho đạo pháp, truyền bá kinh điển, 
đó là Bồ thí. Hoặc như do tuân phụng giới luật 
nên có được phước báo sinh lên cõi trời, vẫn luôn 
nhớ nghĩ việc thực hành đạo pháp, không hâm 
mộ thiên nữ, đó là Trì gIỚI. Phước báo của sự 
nhẫn nhục ấy là dứt mọi lo ngại trong việc học 
hỏi kinh sách, nhờ đây mà mọi phân tích tìm hiểu 
luôn hợp với diệu nghĩa, đó là Nhẫn nhục. Luôn 
tính cân trong việc nhớ nghĩ nhăm hóa độ hết 
thảy các loài, đó là Tinh tân. Nẻo thực hiện thiền 
định là nhằm khuyên trợ nảy sinh việc phân tích 
tìm hiểu đúng với ý nghĩa, đó là Nhất tâm. Như 
tập hợp mọi sự hiểu biết, soi sáng và phát huy 
theo trí tuệ của Bậc Giác Ngộ, nên luôn dứt mọi 
sự uống phí trong quá trình tham cứu học hỏi 
thích hợp với diệu nghĩa, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm 
đủ sảu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là từ sự phân tích một cách rảnh 
rẽ mà tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như mọi nẻo hành hóa luôn tính tân, siêng 
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năng, không làm hủy hoại thân mình, đó là Bồ 
thí. Do dứt trừ mọi tạo tác về mong chờ, tương 
chấp, nên đạt được nẻo giải thoát, an vui, đó là 
Trì giới. Đạt được pháp nhãn, luôn g1ữ gìn, tăng 
tiên không để bị thất tán, đó là Nhẫn nhục. Các 
chôn hành động đêu được an lành, khắp mọi nơi 
chỗn đều thực hiện một cách đây đủ, đó là Tình 
tân. Nhờ thực hiện thành tựu các pháp thiền định 
mà đạt được cảnh giới giải thoát, đó là Nhất tâm. 
Con đường tu tập theo ánh sáng của Bậc Giác 
Ngộ, luôn găng tạo sự tham cứu, lãnh hội để đạt 
được pháp kim cương Tam-muội, đó là Trí tuệ. 
Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là ưa thích việc khuyến trợ và tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Ví như thực hiện bố thí, không nghỉ đến ngủ 
nghỉ, cũng không, dây tưởng chấp vê ngã. Như 
trường hợp nói vê đại danh của chín mươi sáu 
Đại Tùng Lâm, ở tất cả các nơi ấy đều có kho 
tàng lớn lao, nhà vua luôn thi ân cứu giúp nhăm 
khai hóa mọi người thọ nhận phước báo của sự 
khất thực. Cũng như vị thái tử con quốc vương 
vô tội, đã lìa bỏ chỗ ở của mình mà trọn đời 
không vọng ngữ, như bản thân lúc dốc sức cứu 
giúp cho mọi kẻ nguy khốn, chỉ ra cho họ biết là 
không được tạo tác các tội ác, đó là Bồ thí. Hoặc 
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như đem cúng dường cha mẹ, các bậc sư trưởng, 
bạn bè, tỏ thái độ tôn kính đôi với các bậc ây một 
cách đây đủ trọn vẹn, không biếng trễ, cũng như 
việc học hỏi kinh điển, cho đến việc tìm hiểu về 
Phật, thảy đều dứt mọi màn lưới nghỉ hoặc, đó là 
Trì ĐIỚI. Như đem lòng nhu hòa giúp đỡ mọi 
người, có thê tự bỏ thân mình, không tham tiếc 
của cải, được Long vương che chở giúp đỡ. Cũng 
như từng làm vị Pháp sư luôn tinh tân dôc sức 
luôn trong ba vạn hai ngàn năm, mọi nơi chốn tu 
tập, tạo tác hành hóa đều không sâu lo, chưa từng 
biêng nhác bê trễ trong việc hóa độ tật cả mọi 
người, đó là Tĩnh tân. Sở dĩ thực hành các pháp 
thiên định là nhằm biểu lộ lòng thương xót nhớ 
đối với chúng sinh, chỉ dẫn họ dứt bỏ mọi nẻo ác. 
Ở nơi cõi Diêm-phù-lợi thống lĩnh thiên hạ, luôn 
thương xót nhớ nghĩ đến chúng dân thọ nhận năm 
thứ dục lạc. Do ý luôn mang các niệm Từ bị nên 
đã dẫn ra các thí dụ từ xưa đề làm cho sảng tỏ, đó 
là Nhất tâm. Như dốc đạt đến ánh sáng của Bậc 
Ciác Ngộ nhằm có được sáu thứ thần thông lớn 
lao, đó là Trí tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô 
Cực. 

Thể nào gọi là đạt được nẻo Không và tu các 
pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Như có thể đạt được pháp Tam-muội không 
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hành, dứt mọi dây khởi về tưởng nguyện, đó là 
Bồ thí. Tâm ý ây an nhiên rộng mở bao la như hư 
không vượt mọi hạn lượng, đó là Trì giới. Như đã 
đạt đến pháp không thoái chuyền địa, được thọ 
nhận sự quyết định của Phật cùng được thấy chư 
Phật trong mười phương, đó là Nhẫn nhục. Sớm 
tối siêng năng tu tập không chút biếng trễ, nội 
ngoại lực đều tăng tiễn, đó là Tĩnh tân. Như tâm 
âầy luôn tinh chuyên, ý định không loạn động, tập 
trung vào một mối, không thất tán, đó là Nhât 
tâm. Luôn kiên định vững vàng, dứt mọi khó 
khăn, nơi tất cả các nẻo hành hóa đều hoàn toàn 
văng bóng lo âu, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu 
pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là đạt được nẻo Vô tướng và tu 
các pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Như luôn dùng mọi thời gian hoàn cảnh để 
cứu giúp những chúng sinh bị nguy khốn, khổ 
cực, tất cả đều theo diệu lý vô tướng, đó là Bộ 
thí. Mọi hành động luôn thận trọng, giữ gìn về 
thân, khẩu, ý, không rơi vào các nẻo sai phạm, đó 
là Trì giới. Thường tu tập thể hiện sự khiêm 
cung, không mang lòng khinh mạn, đó là Nhẫn 
nhục. Các nẻo tạo tác công đức luôn dứt mọi 
biếng trễ, nên khuyến trợ những kẻ chậm chạp, 
thua kém, đó là Tinh tân. Xuất gia cầu pháp mọi 
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nẻo học hỏi luôn hầm mộ, tìm tòi tâm đạo ngày 
một tăng tiến chưa từng bị đứt đoạn, đó là Nhât 
tâm. Bản thân dứt hết ba độc, lại giúp mỌI nØười 
cùng dứt tham dâm, sân nộ, s1 câu, khiến quy 
ngưỡng ba ngôi tôn kính, đó là Trí tuệ. Ấy là gôm 
đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọI là đạt đến nẻo Vô nguyện vả tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như có thể mau chóng đạt được sốc của diệu 
lý vô sở nguyện, rủ lòng thương xót nhớ nghĩ đến 
bao mọi khô hoạn của chúng sinh trong ba cõi, đó 
là Bố thí. Lìa bỏ mọi sự xét nét, dứt trừ khinh 
mạn, đạt đến nẻo Vô sở đắc mới thích ứng được 
trong việc đem đạo pháp giáo hóa mọi loài, đó là 
Trì giới. Ở trong ba cõi mà không bị nhiễm đăm, 
luôn dốc dẫn dụ giáo hóa chúng sinh hiểu rõ về 
sinh, lão, bệnh, tử, đó là Nhẫn nhục. Như nội tâm 
gôm đủ các hạnh, từ đây luôn giữ gìn ba nghiệp 
thân, khẩu, ý tránh mọi sai phạm, lỗi lầm, thât 
tán, đó là Tinh tấn. Con đường tu tập sử dụng các 
phương tiện thích hợp để xua trừ mọi thứ câu uế 
cùng mọi hành động vô ích, nhằm đạt giải thoát, 
đó là Nhất tâm. Hoặc như đã mặc kỹ áo giáp đạo 
đức để thực hiện chí nguyện rộng lớn là nhằm 
cứu độ đối với tất cả mọi hoạn nạn của chúng 
sinh khắp các cõi, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu 
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pháp Độ vô cực. 

Thế nảo gọi là từ sự hành hóa khác biệt mà tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như Phật từng an tọa nơi đạo tràng, ngày 
ngày chỉ dùng một hạt mè, hạt gạo, khổ cực thiếu 
thôn hết mực mà vẫn tìm câu chân lý để nhăm 
cứu độ muôn loài, nên không xem đây là sự khổ 
nhọc, đó là Bỗ thí. Hoặc như ở ngay nơi bản thân 
mình luôn tinh tân, an định, tịch tĩnh, dứt mọi 
phóng dật, đó là Trì giới. Đã được thấy Phật, đem 
các pháp đã được học hỏi mà thực hành một cách 
đây đủ, hoàn tất, đó là Nhẫn nhục. Như trường 
hợp có thể mang lại sự thấu đạt thông suốt các 
pháp, tất cả vốn là không cùng năm được diệu lý 
vô phân biệt, đó là Tĩnh tân. Củng với dốc tâm 
đạt đến giải thoát là nỗ lực nhăm cứu độ tất cả 
mọi nỗi khô ách của sinh tử khiến cho tâm đạo 
luôn được tôn tại, đó là Nhất tâm. Như tâm ây 
tịch tĩnh an nhiên nên luôn hội nhập vào thế giới 
tĩnh lặng vô vi. Tâm ây vốn là không chỗ sinh 
nên tỏ ngộ mọi đối tượng là như nhiên, đó là Trí 
tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là nhăm giải thoát cho kẻ khác 
mà tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như về thời xưa có vị khách buôn bán luôn 
lia bỏ mọi tính toán lời lãi, đã sát thân đề đem lại 
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lợi lộc cho người khác, tâm và hành đêu thanh 
tịnh dâng lên Phật để cúng dường, đó là Bồ thí. 
Hoặc như Long vương Văn Lân đã xuất hiện và 
quân. vòng quanh thân tướng Phật, tâm không dây 
sự xâm phạm, luôn đứng vững vàng để hầu hạ, 
bảo vệ, đó là Trì giới. Như Phạm thiên đã thân 
hành đến tận nơi, trồng thây Phật vẫn tịch nhiên 
an tọa không diễn nói đạo pháp nên hết lòng 
khuyên thỉnh để Phật thuyết pháp độ sinh, đó là 
Nhân nhục. Hoặc như lúc Đức Thế Tôn dùng 
Phật nhãn quan sát khắp mười phương, lui tiễn 
thuận hợp theo hoàn cảnh để đem lại lợi lạc cho 
quân sinh, đó là Tĩnh tấn. Như trong Dảy ngày 
nhất tâm, ở nơi sốc cây Bỏ-đề, tư duy quán tưởng 
về cây ây, nhăm khiến cho hết thảy chúng sinh 
đều có được tâm biết suy xét, hồi tỉnh, đó là Nhất 
tâm. Từ chỗ nhận lời khuyên thỉnh nên liền 
chuyển pháp luân, dùng tám thứ âm thanh diễn 
đạt thông suốt, khiến cho khắp mười phương đều 
được lãnh hội, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu 
pháp Độ vô cực. 

Thế nảo gọi là siêng năng dốc ý tu tập thiên 
và tu các pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Nhận thức thấu đạt về sự kiện Phật đặc đạo để 
từ đây suy nghĩ về sự tinh cần khổ nhọc, đó là Bồ 
thí. Đi đến nơi, hóa độ năm vị đệ tử đâu tiên, 
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khiến năm vị ây được trông thây sự biến hóa, 
được nghe thuyết giảng vê chánh pháp mà ngay 
lúc ây tâm được rộng mở để lãnh hội, đó là Trì 
gIỚI. Lìa bỏ nẻo cao ngạo, thuận theo giới luật 
của chánh pháp để nhăm hóa độ những kẻ thua 
kém chậm chạp, đó là Nhẫn nhục. Như đem pháp 
vị cam lỗ, là thuốc trị bệnh sinh tử mà khai hóa 
mọi người, đó là Tinh tấn. Như trường hợp năm 
vị đệ tử đầu tiên đã thích ứng với hoàn cảnh mà 
dứt trừ mọi tưởng niệm khác, đó là Nhất tâm. 
Đem đạo pháp cam lồ tưới thâm những nẻo 
đường củng khổ, từ đây tiêu trừ bao thứ tham 
dâm, sân nộ, si mê, hóa độ cho năm ức thiên, 
nhân, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô 
Cực. 
M 
Phẩm 15: NÓI VỀ MƯỜI THỨ TRÍ LỰC 

Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương: 

-Thế nào gọi là trí lực thông tỏ về “Hữu xứ 
vô xứ” sâu cạn, xa gân và tu các pháp Độ vô cực 
øôm có sáu sự việc? 

Như từ nơi xứ sở ấy mà đạt được sự thâm xét 
chân lý, từ đây tỏ ngộ được cội nguồn của các 


pháp, đó là Bồ thí. Hoặc như chỗ có thể nhận 
thức và lý giải mọi hiện tượng trong ba cối đều là 
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không, đó là Trì gIỚI. Mọi nơi chôn thông tỏ tháy 
đều phân biệt mà tạo được sự thâm nhập vào 
khắp cõi nhân hòa, đó là Nhẫn nhục. Thực hiện 
thệ nguyện lớn lao ây cũng như mọi hành động 
của đức độ cao cả đêu biểu lộ sự mạnh mẽ mà 
vững chắc, đó là Tinh tân. Trừ dứt mọi thứ câu uê 
trong mười hai nẻo duyên khởi, khiến dứt mọi sự 
pha tạp khác lạ, đó là Nhất tâm. Con đường tuân 
phụng để tu tập luôn có sự nhận thức hiểu biết 
thích hợp với hoàn cảnh nhưng không trái với lời 
dạy của Bậc Giác Ngộ, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm 
đủ sảu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là trí lực thông tỏ vê nhân quả 
nghiệp báo trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai 
và tu các pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Như có thể trừ diệt sạch mọi tạo tác của các 
nghiệp về mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, cùng mọi 
sai phạm của chúng, đó là Bồ thí. Hoặc như có 
thể tiêu trừ mọi duyên tạo nên báo ứng của sinh 
tử, phước họa, đó là Trì giỚI. Dứt bỏ mọi nơi 
chốn tạo nhân của năm âm, sáu trần, cùng các đối 
tác của nhân duyên để không còn nẻo tạo tác của 
các nghiệp, đó là Nhẫn nhục. Như lìa bỏ mọi tội 
phước, tự nhiên dẫn đến việc tiêu trừ các mỗi 
sinh tử trong ba cõi, đó là Tĩnh tấn. Tĩnh lặng, an 
nhiên, trong lành đề dứt mọi vọng động của năm 
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âm là sắc, thông, tưởng, hành, thức, đông thời tỏ 
ngộ chúng là Vô sở hữu, đó là Nhất tâm. Nẻo tu 
tập hành hóa luôn tuân phụng để nhận ra diệu lý 

“vô sở sinh”, nhờ đây mà tâm chí luôn thản nhiên 
tự tại, lây đạo pháp làm chỗ dựa lớn lao, đó là Trí 
tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là trí lực thông tỏ về nhận thức 
vô số chủng loại thế gian và tu các pháp Độ vô 
cực gồm có sáu sự việc? 

Ví như chúng sinh đoạn trừ từng ấy hành 
động của các chủng loại đông đúc phức tạp, 
nhưng không lây đó làm cho tâm ý phóng túng, 
đó là Bồ thí. Dứt trừ vô số thứ tạo nên mọi che 
chăn vây phủ đổi với các nhập, nhờ đấy mà 
phụng hành tu theo sáu pháp Độ vô cực, đó là Trì 
BIỚI. Tuy ở trong các chủng loại nhưng dứt bỏ 
mỌI suy niệm tính toán của con người, nhờ đấy tỏ 
ngộ các pháp là hư vọng, không thực, đó là Nhẫn 
nhục. Đi đên khắp các loài, theo bệnh mà cho 
thuốc, khiến cho chúng sinh trong ba cõi được 
tiêu trừ ba thứ độc, đó là Tinh tân. Ở trong sự chỉ 
phôi của bốn đại nhưng dứt trừ tham lam cùng 
mọi vọng niệm tính toán, từ đấy dẫn dắt chế ngự 
đám chúng sinh mê lầm giúp họ tiêu diệt mọi thứ 
sở hữu, đó là Nhất tâm. Trụ nơi các chủng loại 
nhưng luôn tư duy nhận thức để thấu tỏ tất cả mọi 
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hiện tượng đều là không, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm 
đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là trí lực thông tỏ về chỗ nhận 
thức các căn tăng giảm, ngôn ngữ mỗi loài không 
động... trong thê gian và tu các pháp Độ vô cực 
gôm có sáu sự việc? 

Nhận thức thâu đạt về bốn đại trong tính chất 
thành trụ hoại không của chúng để nhân đây tự 
dứt bỏ những vọng niệm tính toán về bản thân, 
đó là Bồ thí. Giác ngộ về lẽ không đôi với mọi 
tạo tác của sáu căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
tâm để dứt mọi sai phạm, lỗi lâm của chúng, đó 
là Trì giới. Tâm an nhiên, thông tỏ về hết thảy 
các pháp là bản vô nên không một đối tượng nào 
là không thông đạt, đó là Nhẫn nhục. Như có thể 
lãnh hội đây đủ về các đối tượng như nam nữ, thọ 
mạng, vui khổ, thiện ác, từ đây quan sát về sảu 
căn ây để nhận ra là không có gốc, đó là Tinh tân. 
Hoặc như có thê nhận rõ về Tín, Giới, Định, Tuệ, 
đề thây năm căn đó là đầu mối của sự tu tập đạo 
pháp, đó là Nhất tâm. Hay như thông suốt về các 
đối tượng đã phần biệt như các căn của mọi 
nĐƯỜI VỚI những đặc tính khác lạ, từ đây đạt đến 
sự thông tỏ vệ tât cả các căn của mọi chúng sinh, 
đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là trí lực thông tỏ về thế gian mọi 
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việc ưa thích, không ưa thích với từng ấy hành 
động và tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự 
việc? 

Tủy ở chỗ ham thích vui vẻ mà kịp thời thực 
hiện việc dẫn dắt giáo hóa chúng sinh theo bệnh 
cho thuốc, đó là Bồ thí. Các đôi tượng được tập 
họp, dùng tâm từ để khuyên trợ, chỉ dạy tất cả dứt 
bỏ mọi ý niệm mưu hại, giết chóc, đó là Trì giới. 
Từ mọi chỗ đạt được an lạc â ấy, thuận theo hoàn 
cảnh mà tiêu trừ tất cả các tội lỗi cùng nơi chốn 
gây ra các tội ác, đó là Nhẫn nhục. Dứt phá mọi 
lưới nghi vây bủa, xua trừ các nẻo biếng trễ lười 
nhác, đó là Tinh tấn. Trừ bỏ mọi ý niệm phân biệt 
về sở sinh, “vô sở sinh”, hoàn toàn giũ sạch sự 
phân biệt ấy, đó là Nhất tâm. Thuận theo chỗ 
được ưa thích mà khiến đạt được cảnh giới tịch 
nhiên tự tại, dùng các phương tiện quyên xảo để 
giáo hóa, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 

Thế nào gọi là trí lực thông tỏ VỆ việc đi vào 
khắp các nẻo hành động tạo tác, muốn trói buộc 
hay cởi bỏ mọi thứ trói buộc, sử dụng các 
phương tiện và tu các pháp Độ vô cực gôm có 
sáu sự việc? 

Như có thể thông tỏ được cội nguồn của mọi 
thứ khổ đề từ đấy tiêu diệt tận cùng chúng và làm 
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cho đạo pháp được hưng thịnh tươi sáng, đó là 
Bồ thí. Nhận thức rõ về nguôn sốc của các phiền 
não để mau . chóng đứt trừ mọi hoạn nạn của tham 
dâm, sân nộ, s1 câu, đó là Trì gIỚI. Thông tỏ mọi 
nẻo diệu nghĩa của đạo, tạo lập và thể hiện sự an 
lạc để tiêu trừ bao mỗi âu lo sâu khổ, đó là Nhẫn 
nhục. Tin tưởng, mau chóng thâu đạt một cách 
thông suốt dẫn tới niềm an lạc lâu dài trong niềm 
vui với chánh pháp của đạo Vô thượng, đó là 
Tinh tân. Nhận rõ các nẻo tạo tác về tội phước 
cũng như mọi ngọn ngành của các nẻo quy về nơi 
năm cõi, đó là Nhất tâm. Đem mọi tương hợp 
giữa nhận thức và hành động để hướng tới các 
nơi chốn hữu vô nhăm lý giải tính chật bất nhị 
của chúng cũng như của sinh tử và Niết-bàn, đó 
là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là trí lực thông đạt các pháp căn, 
lực, giác ý, các cửa giải thoát, định ý chánh thọ... 
và tu các pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Như đem các pháp ây cùng với trí tuệ tạo 
riêng được an lạc, dứt mọi tạo tác xấu ác, đem ân 
giúp cho mọi người, đó là Bồ thí. Thực hiện sự 
bố thí bình đăng, nghèo giàu sang hèn không 
phân biệt, cũng không nghiêng ngã theo bẻ 
nhóm, đó là Trì giới. Thương xót mọi người, đem 
chánh pháp khuyến trợ, đưa họ đến với nẻo đạo, 
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đó là Nhẫn nhục. Tự thương xót về chính bản 
thân minh, khơi dậy tính chất thân diệu tiêm tàng 
nơi bên trong, TÕ gốc của thân mình là phi ngã 
nên dứt mọi vọng niệm tính toán về thân, đó là 
Tinh tấn. Thông tỏ hết thảy các pháp là không, 
nhờ đây tiêu trừ mọi nẻo danh xưng, tham 1, 
khinh mạn, đó là Nhất tâm. Đem sự thông tỏ về 
vô thường, khô, không, phi ngã (vô ngã) để dứt 
bỏ mọi sự phân biệt về tôi - ta - người, nhân đây 
mà hóa độ chúng. sinh, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm 
đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là trí lực thông tỏ nhận biết về 
các đời thuộc quá khứ, tu các pháp Độ vô cực 
øôm có sáu sự việc? 

Như nhận biết về các đời trước thuộc thời xa 
Xưa VỚI những nơi chôn từng đi đến tạo tác trong 
vô số kiệp và dùng, điều â ây, để chỉ dạy giáo hóa 
mọi người, đó là Bồ thí. Biết rõ về các nơi chốn 
đã từng trải qua trong năm cõi thiên, nhân, địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đó là Trì giới. Phân biệt 
các nẻo hướng tới của tội phước thiện ác tt điều 
phục được tâm mình, đó là Nhẫn nhục. Thông tỏ 
về những tính chất câu uế của phiên não, ái dục 
để dứt trừ mọi tham đắm vướng chấp, đó là Tinh 
tân. Như tâm ấy đã thể nhập lãnh hội hết thảy 
mọi đôi tượng đêu là không nên luôn tĩnh lặng 
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không dây các tưởng, đó là Nhất tâm. Tiêu diệt 
hết tháy mọi sở hữu của nghiệp, nhận rõ cội 
nguôn của tất cả chúng sinh, đó là Trí tuệ. Ấy là 
gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nảo gọi là trí lực vận dụng Thiên nhãn vô 
ngại và tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự 
việc? 

Như đối tượng nhận thức của Thiên nhãn là 
nhận ra các nẻo hướng tới của thiện ác phước 
họa, đó là Bồ thí. Nẻo phụng hành thích ứng là 
tránh không để rơi vào chốn tai họa hãm hại, luôn 
giữ gìn đạo hạnh, đó là Trì giới. Tâm nhận thức 
được xa rộng, vượt mọi biên vực nên nhận rõ cội 
rễ của muôn loài, đó là Nhẫn nhục. Như nhận 
thây hết thảy mọi nẻo sinh hoạt của chúng sinh, 
luôn đem đức độ để giáo hóa dẫn dắt hạng tăm 
tối mê muội, đó là Tĩnh tân. Xem xét kỹ về các 
nẻo phủ che mờ tôi để nhận ra có lỗi, không lối 
cùng nơi chốn hướng đến của thị phi, đó là Nhất 
tâm. Hiển bày ánh sáng chói lọi đê khiến cho mọi 
chúng sinh đều được tự quy ngưỡng, duyên theo 
đó mà được hóa độ, đó là Trí tuệ. Ấy là gôm đủ 
sáu pháp Độ vô cực. 

Thể nào gọi là trí lực dứt sạch mọi lậu, tu các 
pháp Độ vô cực gøôm CÓ sáu sự việc? 

Như thây rõ các nẻo tạo tác của lậu cùng với 
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những lỗi lầm, vô ích cân nên trừ bỏ để tu tập đạo 
pháp, đó là Bồ thí. Không vui thích với các lậu 
cùng tham dâm, sân nộ, si mê, chí luôn nhớ nghĩ 
về giữ gìn đạo pháp, đó là Trì giới. Chắng tập 
theo các nẻo câu uê, thường tu thanh tịnh, đó là 
Nhẫn nhục. Khai hóa tâm chúng sinh để họ thông 
tỏ được các tưởng, dứt bỏ mọi lớp che phủ đối 
với các nhập, không. chạy theo phóng dật, đó là 
Tinh tân. Hiểu rõ về các lậu, tu tập theo đúng 
giáo pháp dẫn đến việc thông đạt hết thảy mọi 
đối tượng, đó là Nhất tâm. Đi vào các nẻo sinh 
tử, Ở ngay nơi chỗ các lậu mà vẫn siêng năng tu 
tập giáo hóa dẫn dắt chúng sinh khiến họ phát 
tâm Bô-đê, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 


M 


Phẩm 16: NÓI VỀ BÓN VÔ SỞ ÚY 

Đức Phật bảo Bô-tát Hỷ Vương: 

-Thế nào gỌI là do thành Bậc Chánh Các nên 
thông tỏ pháp vô úy thứ nhất và tu các pháp Độ 
VÔ Cực øôm có sáu sự việc? 

Như đạt được Phật đạo thanh tịnh, dứt hết 
mọi hoạn nạn về sinh, lão, bệnh, tử, đó là Bồ thí. 
Tâm an trụ nơi cảnh g1ới vô vị, dốc chí thực hiện 
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các thệ nguyện lớn lao nhằm đạt đến nẻo giác 
ngộ vô thượng, đó là Trì giới. Đứng ở nẻo chân 
đê quan sát tật cả mọi pháp đều là không, dứt mọi 
tà kiên, đó là Nhẫn nhục. Thấu đạt tật cả mọi nẻo 
sinh diệt trong ba cõi thảy đều không cội rễ nên 
không gì là không thông đạt, đó là Tĩnh tân. 
Dùng Nhất thiết trí hóa độ thông suốt mọi chúng 
nhân, chư Thiên trong khắp ba cõi cùng chúng 
sinh nơi ba đường ác, đó là Nhất tâm. Đi đến 
khắp các bộ chúng, tuyên giảng nêu bày đạo pháp 
để giáo hóa, khiên cho môi đối tượng đều đạt 
được sở cầu, dứt mọi nẻo sợ hãi nên các sở 
nguyện đều thành tựu, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm 
đủ sáu pháp Độ vô cực theo nẻo vô úy thứ nhât. 

Thê nào gọi là thể hiện bình đăng, nhận rõ các 
lậu đã được dứt sạch, tu các pháp Độ vô cực øôm 
có sáu sự việc? 

Như Phật là bậc vô lậu, tức các lậu đã được 
dứt sạch nên tất cả các nạn cũng không còn, đó là 
Bồ thí. Dứt mọi vướng mắc về nơi chốn, CỐI 
dừng cũng đã đoạn, không có sự phân biệt về 
Dục giới, Sắc giới, VÔ sắc giới, đó là Trì giới. 
Thâu đạt về nơi chỗn sinh diệt là vô sinh cùng là 
không dây khởi phát triển, đó là Nhẫn nhục. Chỗ 
trong kinh gọi là huyền diệu bao la không bờ bến 
ây là không thể đạt tới đầu mỗi của chúng, đó là 
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Tinh tân. Chí mang thệ nguyện lớn nhằm vượt 
qua mọi khó khăn để cứu đời theo đúng nẻo tám 
pháp, đó là Nhất tâm. Giữ vững theo con đường 
giải thoát, không đề thất tán nên mau chóng tiếp 
cận được nẻo dẫn tới cõi Chánh giác Vô thượng, 
đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực 
theo nẻo vô úy thứ hai. 

Thế nào gọi là chỗ Phật thuyết pháp về các 
chân lý thiết yếu, thù thắng cùng thọ nhận, phụng 
hành nẻo vô úy thứ ba, tu các pháp Độ vô cực 
øôm có sáu sự việc? 

Nẻo tuân phụng tu tập luôn thông tỏ hết các 
pháp là không, biết dây khởi thì sẽ hủy diệt, tụ 
hội thì sẽ tan lìa, đó là Bồ thí. Do đã tận diệt ba 
độc cùng mọi nẻo phóng dật mà không còn bị 
chúng lôi cuốn, đó là Trì giới. Gọi là diệt tức là 
dứt tận mọi nơi chỗn sinh khởi, hoàn toàn không 
còn nẻo phát sinh, đó là Nhẫn nhục. Nhờ tiêu diệt 
các thứ lỗi lâm của sáu căn nhãn, nhĩ, tỷ, khẩu, 
thân, tâm nên mọi nẻo dẫn tới sai phạm không 
thể thực hiện được, đó là Tinh tân. Kiến lập đạo 
pháp nhăm đề hóa độ chúng sinh dứt trừ mọi tạo 
tác thê tục cũng như đầu mỗi của những, hành 
động vô ích, đó là Nhất tâm. Như đạt đến các cửa 
giải thoát, mọi nẻo sinh tử đã dứt sạch, trí tuệ vẫn 
tôn tại, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ 
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vô cực theo nẻo vô ủy thứ ba. 

Thế nào gøọI là nội tâm ứng hợp với các pháp 
mà không hề làm cho ý bị ngưng trệ thê hiện nẻo 
vô úy thứ tư, tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu 
sự việc? 

Như nội tầm thực hiện chánh pháp đạt các 
pháp Tam-muội định khiến tâm an nhiên không 
dây khởi, từ đây có thể khiến cho những kẻ bắt 
an tự nhiên dứt hết mọi câu uễ, đó là Bồ thí. Về 
tính chất “vô sở sinh” cũng không hề làm dứt mọi 
pháp giữ gìn trí tuệ, đó là Trì giới. Dứt trừ các 
vọng niệm về vô thường, về tất cả các pháp là 
không thì sẽ thây rõ đạo là thường còn, đó là 
Nhẫn nhục. Chỗ gọi là mọi diễn biên bên trong 
đều không có thê che đậy, mà nên dùng để dứt 
trừ sạch các đâu mối phát sinh tội lỗi, đó là Tinh 
tân. Không gì có thể ngăn ngại, nên dứt tận mọi 
thứ không thành tựu để hoàn thành các công việc, 
đó là Nhât tâm. Sở dĩ gọi là bậc Thánh minh là vì 
đã đạt được an nhiên tự tại đối với tất cả, không 
øì có thể phủ che hoặc ngăn ngại. Phật đạo hết 
sức thâm diệu nên có thê chuyển hóa hết thảy 
mọi quyết định mềm yếu thua kém trung bình trở 
thành những quyết định rõ ràng sáng suốt, từ đây 
thâu đạt mọi căn nguyên của chúng sinh, đó là 
Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 
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Thế nào gọi là lòng Từ thương lớn lao, tu các 
pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Như mang tâm đại BI luôn thương xót đối với 
tật cả các loài chúng sinh, không hề lây chút giận 
dữ, đó là Bô thí. Tâm luôn thê hiện sự bình đăng, 
chưa từng có việc thiên lệch theo bè nhóm trong 
nỗ lực nhăm hóa độ chúng sinh thoát khỏi các 
nẻo sinh, lão, bệnh, tử, đó là Trì BIỚI. Như đối với 
chúng sinh luôn thực hiện việc giữ gìn đạo pháp, 
đem tâm nhân từ mà báo đáp đề có thể tạo được 
mọi vui vẻ, an lạc, đó là Nhẫn nhục. Luôn lui tới 
khắp các nơi chốn để thường Xuyên cứu giúp 
chúng sinh dứt mọi lo âu khô nhọc, đó là Tinh 
tân. Tùy theo chỗ ưa thích của các hạng thượng, 
trung, hạ mà dẫn dắt giáo hóa thích hợp, đó là 
Nhất tâm. Đi đến khắp trong ba cõi, trước sau 
đâu cuỗi thật không thê lường tính đề hóa độ bao 
nguy ách của sinh tử, đó là Trí tuệ. Ấy là gôm đủ 
sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là có được Nhục nhãn thanh tịnh 
và fu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như có thể làm cho địa chủng và thủy chủng 
trở nên trong suốt thanh tịnh. Tâm như địa chúng, 
không gì có thê làm cho động. Tây trừ tâm câu uê 
cũng giống như nước đã được làm cho trong suốt, 
đó là Bồ thí. Hay như có thể tạo lập hỏa chủng và 
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phong chủng để thiêu đốt sạch mọi thứ xâu ác, đó 
là Trì giới. Ví như dùng lửa để thiêu đốt hết mọi 
nẻo sinh tử, Không còn sót một chút nào nên 
những thứ câu uế tỳ vết tháy bị tiêu diệt sạch 
nhưng tâm không dây chút sân hận, đó là Nhẫn 
nhục. Hoặc như mắt trông thây mọi đối tượng, 
không một nơi nào mà không nhìn thấy ảnh sáng 
tỏa chiêu khắp chỗn xa gân, đó là Tĩnh tân. Con 
đường hành hóa luôn năng nô dốc tâm trong VIỆC 
nhận thức tất cả các đối tượng, tâm dứt mọi phân 
biệt thị phi, đó là Nhất tâm. Quan sát mười 
phương, thê hiện sự an nhiên vô bờ, mà đối với 
mọi nơi chỗn cần cứu giúp cũng không hề chán 
nản, đó là Trí tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô 
Cực. 

Thế nào gọi là đạt được Thiên nhãn thanh 
tịnh, tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như dùng Thiên nhãn để nhận thấy các thứ 
thân sắc, hoặc đoan chánh, đẹp xâu, dải ngắn, 
rộng hẹp, trắng đen, béo gây, mà sử dụng các 
phương tiện đê hóa độ, đó là Bồ thí. Hoặc như 
nhận biết thân ấy hành động, tên gọi, tâm tảnh, 
nơi sinh ra cũng như thây rõ các nơi chỗn mà 
thân đã từng qua lại đến đi bao lượt, đó là Trì 
giới. Nhận ra thân hành, phân biệt nhận rõ về thị 
phi, hợp tan, thành hoại, đó là Nhẫn nhục. Xem 
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xét về các hiện tượng trong trời đất hoại diệt rồi 
trở lại hợp thành, cùng sự xuất hiện của trời 
người, muôn vật, đó là Tĩnh tân. Hay như nhận 
biết về các lẽ báo ứng của tội phước, thiện ác, 
đạo tục, sáng tối, đó là Nhất tâm. Hoặc thấu đạt 
về các nẻo trước sau, Xa gân, sâu cạn, để tiếp cận 
không, vô tướng, sở nguyện đạt tới ba cửa giải 
thoát, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô 
Cực. 

Thê nào gọi là đạt được Tuệ nhãn và tu các 
pháp Độ vô cực gøôm CÓ sáu sự việc? 

Như do thành tựu được tuệ nhãn nên có thể 
nhận rõ khắp tất cả các cõi chúng sinh về căn bản 
cũng như cội nguôn của mọi nẻo sinh khởi, đó là 
Bồ thí. Hoặc như có thể hoàn thành con đường tu 
tập đạt đến giải thoát, dứt bỏ mọi thứ phiền não 
trói buộc, đó là Trì giới. Hay như đã đạt được sự 
an lập tự tại của tâm nhăm giữ vững đạo pháp, đó 
là Nhẫn nhục. Nẻo tu tập đã được kiên cường, 
nên khắp mọi nơi chốn, đôi tượng đều được kiến 
lập, từ đấy quan sát cả mười phương thảy đều 
thông tỏ, đó là Tinh tân. Mọi đôi tượng nhận thức 
và lãnh hội cũng như chân lý đã được chứng đặc, 
dứt mọi hư vọng, đó là Nhất tâm. Chí luôn thể 
hiện tính chất an lạc, cũng không dây khởi vọng 
động, không rơi vào nẻo lo âu đôi với tội lỗi nên 
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phát huy được khía cạnh bao la của tâm đạo, đó 
là Trí tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là đạt được Pháp nhãn thanh tịnh 
và tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như có thể tiếp cận được mười tảm pháp Bất 
cộng của chư Phật, đó là Bồ thí. Tự thân đã đạt 
được mười tám pháp bất cộng ây của Phật, dùng 
chúng để cứu độ mười tám nẻo khổ độc nơi cõi 
ác, đó là Trì gIỚI. Hoặc như nhận ra tính chất 
duyên hợp của các loại hạnh chính phụ, cao thập, 
sâu cạn, vi tế... đó là Nhẫn nhục. Hay như quan 
sát hết thảy mọi nên tảng của các hiện tượng 
trong ba cõi thảy đều như nhiên, đó là Tĩnh tân. 
Nhớ nghĩ, nhận rõ về mọi gốc ngọn, theo đúng 
bệnh mà cho thuốc để trị dứt ba thứ bệnh, đó là 
Nhất tâm. Mọi nhận thức đều không hư dối, đem 
sự quan sát lãnh hội đúng đắn thể hiện tính chất 
an nhiên để dẫn dắt giáo hóa tất cả chúng sinh, đó 
là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là đạt được Phật nhãn thanh tịnh 
và tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như dùng Phật nhãn với nhận thức còn bị một 
chướng ngại nào để thức tỉnh những chúng sinh 
chưa giác ngộ, đó là Bồ thí. Từ chỗ xem xét thấu 
suốt mà dây tâm Từ bi thương xót đối với tất cả 
chúng sinh còn bị trói buộc trong ba nẻo khổ, đó 
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là Trì giới. Độ thoát chúng sinh khiến không còn 
gặp phải những khổ nạn mà hoàn toàn có được sự 
an lạc lâu dài, đó là Nhẫn nhục. Mọi đôi tượng 
nhận thức, tìm hiểu thật vô lượng, thâm diệu, sâu 
xa không cùng khó có thế dùng ví dụ để diễn tả, 
đó là Tinh tân. Quan sát về căn bản của các hiện 
tượng cũng như xem thây hoa quả trên cành đã 
chín sắp rụng nên găng sức kéo HIừ lại, đó là 
Nhất tâm. Nhận rõ về mọi ngọn nguôn của các 
pháp thảy đều từ duyên hợp mà sinh khởi, từ đấy 
thâu đạt diệu lý vốn không cũng như “vô sở 
sinh”, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ 
VÔ cực. 

Thê nào øọI là có được tự tại và tu các pháp 
Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Như trường hợp từ chính bản thân mình đạt 
được để hành động nhăm thực hiện cứu cánh, chứ 
không dừng lại ở nửa chừng, đó là Bồ thí. Mọi 
nơi chỗn mình dốc sức hành động nhăm đạt đến 
liên đạt được sở nguyện mà không trải với những 
nẻo chính yêu của sự phát tâm, đó là Trì giới. Tự 
tại trong sự tạo lập cũng như hành động để đạt 
đến nẻo vô tưởng, dứt bỏ mọi vướng châp, tham 
đăm, đó là Nhẫn nhục. Luôn thể hiện lòng nhân 
hòa, dịu dàng thuận hợp để phân biệt mà lãnh hội 
hết thảy mọi nẻo ánh sáng giác ngộ, đó là Tinh 
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tân. Tất cả mọi hiện tượng đều dứt tận nhưng ánh 
sáng giác ngộ thì không thể dứt tận, đó là Nhất 
tâm. Thấu đạt hết thảy các pháp theo nẻo ánh 
sáng của Bậc Giác Ngộ để nhăm giáo hóa hạng 
chúng sinh thấp kém, chậm chạp, đó là Trí tuệ. 
Ay là gôm đủ sảu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là từ sự an ồn vui thích và tu các 
pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như đối với các trường hợp bố thí cứu giúp 
luôn la bỏ mọi mong câu vê phước báo, ví như 
từ hư không hóa hiện năm trăm chiếc lọng lớn, 
che phủ kín chúng Ty-kheo. Như ở một làng của 
các vị Phạm chí tên là Đầu-na, nước ở trong 
giêng tự nhiên trong lành và có vị thơm ngọt, đó 
là Bồ thí. Hoặc như ởi vào các kinh thành, thôn 
xóm đem lại sự an vui cho dân chúng khắp các 
nơi ấy, khiên cho các loại nhạc cụ như đàn 
không, đàn hâu tự nhiên hòa tấu vang lừng, đó là 
Trì giới. Những hạng chúng sinh các căn không 
đủ như đuIi, điệc, câm, ngọng, hoặc bị các bệnh 
tật như què, bại liệt... Nhờ ân của ánh sáng giác 
ngộ soI1 tỏ mà thảy được dứt trừ các tai nạn ây, đó 
là Nhẫn nhục. Nêu Dày ánh sáng giác ngộ rực rỡ 
ây chiếu tỏa khắp vô lượng các cõi Phật trong 
mười phương khiên cho mọi người đêu được nhờ 
hưởng ít nhiêu ân ích lớn lao ây, đó là Tĩnh tấn. 
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Như tại kinh thành Duy-da-ly, cả trong và ngoài 
thành, mỗi mỗi nơi đều biến hóa đến tám vạn bốn 
ngàn thân hình chư Phật, đó là Nhất tâm. Hoặc 
như lúc ấy, nhân hoàn cảnh thích hợp nên vì tám 
bộ chúng mà nêu Dày giảng giải về kinh điển giáo 
pháp khiến cho mỗi đôi tượng, đều được lãnh hội 
thâu đạt, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ 
VÔ Cực. 

Thế nào gọi là khiến cho các trường hợp khó 
được đều tự quy ngưỡng và tu các pháp Độ vô 
Cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Oai nghĩ đáng kính, an nhiên, tự tại, công đức 
hết sức rộng lớn, có thê thu giữ cả hư không, đó 
là Bồ thí. Lãnh hội tiếp cận nẻo giác ngộ của chư 
Phật, Thế Tôn, để nhận ra đức ấy là chí tôn, thâm 
diệu sâu xa không øì có thể vượt hơn được, đó là 
Trì giới. Nẻo đường hành hóa luôn thể hiện sự 
mạnh mẽ, kiên cô, sử dụng các phương tiện thích 
ứng theo hoàn cảnh, nhưng không đánh mất chí 
khí, sở nguyện thuận hợp theo lẽ tùy bệnh mà cho 
thuốc, từ đây có thể dẫn dắt giáo hóa chúng sinh 
cùng giúp đỡ chỉ vẽ mọi hành động tạo tác như 
đã từng hóa độ loài rắn độc. Thu phục loải răn dữ 
năm yên trong tay. Xuất phát từ sự chí thành nên 
hoàn toàn dứt mọi sự sợ hãi, sử dụng thần túc chú 
nguyện nên mọi việc không có gì là khó khăn cả, 
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đó là Nhẫn nhục. Như Tôn giả Mục- kiên-liên đã 
mau chóng hòa giải loài quý, Đức Phật và các vị 
đệ tử cùng đi qua vùng đât ây, nhưng, chúng đệ tử 
không một ai hay biết, đến khi trở về tỉnh xá Kỳ 
hoàn, Đức Phật đồ nước trong bình bát ra liên 
thây nhơ bân cả một vạt đất, đó là Tĩnh tấn. Hay 
như vị đại đệ tử của Phật là Tôn giả Xá-lợi-phât 
đã nói: Trong một chốc lát, có đến bốn mươi chín 
lần tâm dây khởi tạo các nghiệp về sinh tử. Đức 
Phật nói: Không thể tính kế được, không nên 
chấp vảo sự tính toán so đo, đó là Nhất tâm. Hoặc 
như Đức Phật nói: Có một kinh thành nọ, dân 
chúng ở nơi ây thường gây ra các tội ác lớn, 
chăng kế gì đạo pháp, lại phi báng các vị cao đức, 
Như Lai là Bậc Chánh Giác chỉ đên kinh thành ây 
trong vòng không đây một đêm thuyết giảng kinh 
điển giáo pháp, khiến dân chúng lìa bỏ việc tạo ra 
các trọng tội, lại tinh tấn tu học thông đạt được 
sáu thứ thân thông, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ 
sáu pháp Độ vô cực. 


M 
Phẩm 17: NÓI VẺ MƯỜI TÁM PHÁP BÁT 
CỘNG 


Đức Phật bảo Bô-tát Hỷ Vương: : 
—Thê nào gọi là mười tám pháp Bât cộng? 
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Các pháp của chư Phật thể hiện đây đủ trong 
mười tám loại bất cộng ấy. 

Thế nào gọi là tính chât "Không bị hủy diệt” 
và tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Luôn thích ứng với hoàn cảnh đề khai thị, dẫn 
dắt chúng sinh, đức hạnh thường đây đủ không 
hề thiêu sót hay thất tán, đó là Bồ thí. Như dứt trừ 
tính chất bè nhóm, không thiên vị lệch lạc trong 
mọi đôi tượng vì đã không còn sự thất tán, đó là 
Trì giới. Mọi sự giảng nói nêu Dảy về các điều 
quan trọng, cốt yếu đêu không sai sót, thân, khâu, 
tâm luôn tịch tính, đó là Nhân. nhục. Quả báo 
luôn thích ứng, không trái với sốc tạo tác, từ lúc 
mới phát tâm cho đến khi đạt đạo vẫn theo một 
nẻo chánh pháp, đó là Tĩnh tân. Từ thệ nguyện 
đêu luôn đôc đạt đến cứu cánh, không trái với 
nẻo chính yếu của gốc, đó là Nhất tâm. Dốc tâm 
tiếp cận cảnh cửa giải thoát, hội nhập vào cảnh 
giới an lạc lâu dài, dứt mọi hoạn nạn, đó là Trí 
tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là không tham đắm, vướng mắc, 
dứt mọi ngôn từ hư vọng, tu các pháp Độ vô cực 
øôm có sáu sự việc? 

Như các trường hợp thuyết giảng để giáo hóa 
dẫn dắt chúng sinh tháy đêu nêu bày một cách 
thuần thục, không rơi vào sự hỗn tạp, vụn vặt, đó 
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là Bồ thí. Do đã có được ba đức thông đạt nên 
mọi nhận thức luôn thâu suốt cả quá khứ, vị lai, 
các niệm thường thanh tịnh, mọi nẻo hành hóa 
luôn dứt sạch câu ué, đó là Trì giới. Không mang 
tâm mưu hại, hướng đến mọi người thường thê 
hiện lòng nhân ái, Từ bị, đó là Nhẫn nhục. Tùy 
theo lòng người VỚI những sở thích, mong câu 
mà nêu giảng đạo giải thoát nhăm đem lại mọi 
vui thích, an lạc, đó là Tinh tấn. Là bậc “Vô đăng 
luân” nêu bày tuyên giảng chánh pháp vi diệu, 
cũng như vị cam lỗ ngon ngọt ban cho mọi loài, 
khiên cho lòng người luôn được an vui, đó là 
Nhất tâm. Như vì mọi chúng sinh mà nêu bày chỉ 
dạy giáo pháp nhăm dứt trừ mọi thứ phiền não, 
bao lớp màn lưới hồ nghi dù cho chính mình tự 
trói buộc lấy, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu 
pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là tính chất giải thoát không hề 
giảm và tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự 
việc? 

Như tâm luôn buông xả, công đức không hè 
dứt, luôn an nhiên, tĩnh định, đó là Bồ thí. Hoặc 
như đem hết thảy công đức để khuyến trợ mọi 
tâm ý khiến phát tâm Bô-đê, đó là Trì giới. Con 
đường hành hóa thật vô biên, nên tuân phụng tu 
tập theo đúng nẻo đạo pháp, hoàn toàn dứt bỏ 
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mọi tội lỗi xâu ác, đó là Nhẫn nhục. Đạt đến tật 
cả các hạnh của mọi đức cũng như các pháp chân 
chánh giác ngộ, đó là Tinh tấn. Luôn nhận biết về 
các sự việc quá khứ, hiện tại, vị lai trong ba đời, 
chưa từng bị quên lằng, đó là Nhất tâm. Nhân 
theo sự giác ngộ nơi gôc cây Bồ-đề tạo được sự 
an nhiên tịch tĩnh hết sức lớn lao, theo đây mà 
luôn nhớ nghĩ. đến đạo pháp không để bị mắt gốc, 
đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là tâm luôn được an định, tu các 
pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

GọI là bình đăng tức tâm dứt mọi vọng niệm 
sinh diệt, từ đây tạo được sự hưng thịnh cho đạo 
pháp, đó là Bồ thí. Điều đáng tuyên dương chính 
là nhờ nương tựa vào đây mà thực hiện cuộc sông 
du hóa đây đó để phát huy đạo pháp, đó là Trì 
giới. Nơi chỗn nương tựa chắc chăn để dùng 
chánh pháp giáo hóa dẫn dắt muôn loài đem lại 
an lạc cho khắp mọi nơi chôn, đó là Nhẫn nhục. 
Con đường phụng hành sáu pháp Độ vô cực của 
đạo pháp vô thượng đều nhằm VÌ SỰ giải thoát 
cho mọi người, đó là Tinh tân. Tự thu giữ tâm 
mình, đem ân cứu giúp người nhân đây mà giáo 
hóa dẫn dắt họ, đó là Nhất tâm. Hết thảy đều tạo 
được sự thích hợp với hoàn cảnh và sở nguyện 
dẫn tới sự hành hóa lớn lao đem lại mọi an vui 
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thích thú, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 

Thế nảo gọi là quán. tưởng tịch tĩnh vô vi và 
tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Mọi sở nguyện đêu thành tựu, đạt được an 
lành cũng như tĩnh lặng vô vi, đó là Bồ thí. 
Nương tựa, quy kính nơi người mà luôn tịch 
nhiên an định, đó là Trì giới. Con đường hành 
hóa luôn thể hiện tâm Từ bi thương xót, xem xét 
để giúp đỡ mọi tạo tác của chúng sinh, coi như 
đây cũng là đạo tràng để thuyết giảng chánh 
pháp, đó là Nhẫn nhục. Nhăm cứu giúp hết tháy 
chúng sinh trong ba cõi, thể hiện rõ tâm đạo cùng 
nẻo hành hóa vô tận, đó là Tĩnh tân. Nơi chỗn có 
thê nuôi dưỡng để vì tất cả chúng sinh hạng mê 
muội lâm lạc mà tuyên giảng thông suốt vì chánh 
pháp, đó là Nhất tâm. Tuy vì chúng sinh mà 
thuyết giảng chánh pháp giáo hóa ba nghiệp thân, 
khẩu, ý khiến dứt mọi sai phạm mà không tham 
đăm trong ba cõi, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu 
pháp Độ vô cực. 

Thế nảo gọi là dứt bỏ ngần ấy thứ và tu các 
pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Như do không dây khởi ngân ấy các thứ 
tưởng nên tâm luôn găn bó với đạo pháp, đó là 
Bồ thí. Các thứ tưởng chấp như thế là không dây 
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khởi, nhân đây mà phát huy làm sáng tỏ đạo đức, 
không xa lia chánh pháp, đó là Trì giới. Như 
khiến cho tâm ý luôn tĩnh lặng dứt hết mọi tư duy 
nhớ nghĩ, chỉ chuyên vào nẻo định ý, đó là Nhẫn 
nhục. Chưa từng hủy phạm tánh của mình cũng 
như của người khác, hành động luôn giữ gìn thận 
trọng hết thảy mọi hoàn cảnh, đó là Tinh tân. 
Siêng năng tu tập hành giải luôn thích ứng đề 
nhận rõ về thời, không làm mất con đường đức 
hạnh của bậc Thánh giác ngộ, đó là Nhất tâm. 
Đêu có thể thông đạt vê mọi nẻo sinh tử tron 

năm cõi, đi đến khắp mỌI nƠI chỗn đề nhận ra hết 
thảy cội nguôn, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu 
pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọI là các đối tượng được an lạc và tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như tâm luôn nhớ nghĩ đến điều an lạc, tự giữ 
gìn lây tâm mình, từ đây thương xót cứu giúp 
người khác, đó là Bồ thí. Ví như tâm nhớ nghĩ về 
các đời, từ thời xa xưa đến hiện TAY, thương xót 
nhớ nghĩ chính bản thân mình rôi thương đến hết 
thảy mọi người, đó là Trì giới. Như lại vui vẻ 
thích thú trong việc giảng thuyết kinh điển chứ 
không chạy theo nẻo hành động thế tục, đó là 
Nhẫn nhục. Luôn sử dụng một cách thích hợp với 
hoàn cảnh để nhằm đạt đến sự an lạc hết mực của 
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đạo Chánh giác Vô thượng, đó là Tĩnh tân. Giả 
sử có được sự vui thích đôi với Phật Pháp Thánh 
chúng, từ đây mà dứt trừ mọi ái dục cùng các 
hành động bất thiện, đó là Nhất tâm. Như diệt trừ 
mọi nẻo tà kiến gồm đến chín mươi sáu thứ để 
dốc theo đạo pháp giải thoát, đó là Trí tuệ. Ấy là 
sôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là không giảm mất tinh tân và tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Con đường tạo tác để tu phụng hành đạo 
pháp, đức độ không hề giảm sút, mà tất cả thảy 
đêu đây đủ, đó là Bồ thí. Như tâm luôn vui vẻ, 
thương xót nhớ nghĩ đối với hết thảy, không đem 
tâm mưu hại hướng đến mọi người để dốc sức 
giúp đỡ, đó là Trì giới. Hoặc như thuận theo hoàn 
cảnh mà giảng dạy chỉ rõ về giá trị của đạo pháp, 
khiến có thế găng gỗ để thọ nhận, đó là Nhân 
nhục. Hay như dùng ảnh sáng của chánh pháp 
xem xét tật cả nhăm dứt mọi nẻo giết hại, đó là 
Tĩnh tấn. Hết tháy n mọi chỗ nêu giảng đều nói TỐ 
về nên tảng, cội rễ, nhân đây mà nhận thức về 
thân mạng từ nhiêu đời trước dẫn tới sự hiểu biết 
mênh mông không còn giới hạn, đó là Nhất tâm. 
Mọi sự lãnh hội thâu đạt về nghĩa lý là vô hạn 
lượng, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ 
VÔ Cực. 
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Thế nào gọi là ý niệm không sai sót thất tán, 
tu các pháp Độ vô cực øôm có sáu sự việc? 

Như nẻo nhận thức nhớ nghĩ của ý có thể biết 
rõ về vô số ức kiếp của đời trước, vượt mọi bờ 
vực, đó là Bồ thí. Hay như có thể hỏi tưởng nhớ 
lại về thời kỳ xa xưa trải qua vô số kiếp đã từn 
tích lũy công đức, đó là Trì giới. Hoặc như có thê 
quan sát nhận biết như thấm định sự thanh tịnh 
không chút uê trược, đó là Nhẫn nhục. Nhận thức 
thông đạt về chỗ ưa thích từ lúc mới phát tâm trải 
qua mọi nẻo hành hóa từ xưa tới nay, đó là Tĩnh 
tân. Tâm hội nhập vào mọi ý niệm, nhớ nghĩ về 
hết thảy các pháp với đủ lối tiến, lui, gốc ngọn, 
đó là Nhất tâm. Dứt trừ hết thảy mọi tưởng, môi 
mỗi đôi tượng không đồng nhau, nhớ nghĩ lại về 
những đời cũ, nhận rõ mọi nơi chốn đã từng tới 
lui, trải qua, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 

Thê nào gọi là định ý không giảm mắt, tu các 
pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Như thể hiện bốn tâm vô lượng Từ, Bi, Hý, 
Hộ (X4), thực hành các pháp chánh thọ định ý, đó 
là Bồ thí. Hay như có thê cùng thọ nhận để tạo 
lập được nẻo dừng của bốn Ý, dứt mọi vọng động 
của các pháp về thân, thống, tưởng, đó là Trì giới. 
Phụng hành theo đức lớn, tu bốn Ý đoạn để thâu 
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đạt diệu nghĩa “Đoạn trừ ở chỗ không đoạn trừ”, 
đó là Nhẫn nhục. Như đạt được thân túc có thê 
phi hành đến khắp mười phương giáo hóa tật cả 
chúng sinh, đó là Tĩnh tân. Hay như thực hành 
thiên định để từ đây nhận được uy lực của các 
pháp Tam-muội định, đó là Nhất tâm. Hoặc như 
nương theo ánh sáng của Bậc Giác Ngộ để tham 
vân, nhận lãnh được sự hiểu biết về đạo pháp dứt 
mọi hư VỌNg, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu 
pháp Độ vô cực. 

Thế nảo gọi là tuệ không giảm mất, tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như thọ nhận được gốc của trí tuệ nên sự hiểu 
biết thật không thê lường tính, có thể biết rõ về 
cội nguôn đầu mỗi của mọi chúng sinh, đó là Bỗ 
thí. Sức lực luôn kiên cường, đạt đến tuệ lực cho 
tới mười trí lực của Phật, đó là Trì gIỚI. Đạt được 
các pháp giác ý, từ đây thức tỉnh, giáo hóa, dẫn 
dắt, chỉ rõ đối với những chúng sinh chưa được 
giác ngộ, khiến họ đạt được ánh sáng giải thoát, 
đó là Nhẫn nhục. Như đem tâm đã thông tỏ để 
đón nhận diệu nghĩa của đạo pháp, từ đấy dốc 
sức hành động vượt mọi khó khăn, đó là Tình 
tân. Đạt được sự phân biệt, thông tỏ về mười hai 
pháp duyên khởi, thấy rõ nguyên nhân của sự bị 
dẫn dắt lôi kéo là do không giác ngộ, đó là Nhất 
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tâm. Nương theo ánh sáng của Bậc Giác Ngộ tu 
tập để đạt đến mười thứ trí lực, bốn vô sở úy và 
mười tắm pháp bất cộng của chư Phật, đó là Trí 
tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là giải thoát không giảm mất, tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Sức mạnh của thân luôn vững chắc, tâm như 
kim cương, không hề đánh mất nẻo cốt yếu chính 
đáng, đó là Bồ thí. Tuy ở trong đại chúng mà như 
riêng một chốn, tâm luôn như nhất, không hề 
quên lăng hay thật tán, đó là Trì giới. Đi đến 
khắp các nơi chốn náo động, quây loạn phức tạp 
mà không lạc vào nẻo mê lâm, đó là Nhẫn nhục. 
Thâu rõ về các tánh, hạnh cùng các suy niệm về 
thiện ác của hết thảy chúng sinh, đó là Tinh tân. 
Kiến lập một cách an ôn chắc chăn về đạo Chánh 
giác Vô thượng lớn lao với trí tuệ không bao giờ 
ngừng tắt, đó là Nhất tâm. Dùng trí tuệ vô sinh để 
tiêu trừ mọi vọng niệm về nơi chốn khiến không 
còn một đôi tượng nào được tôn đại, chí dốc nơi 
kinh điển, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 

Thê nào gọi là giải thoát tri kiến không giảm, 
tu các pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Mọi nẻo hành hóa luôn hết mực chân thật, 
không rơi vào đường hư ngụy nên mau chóng đạt 
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được sở nguyện, đó là Bồ thí. Các đối tượng quan 
sát nhận thấy đều là các pháp vô vi từ đây hóa độ 
bao hoạn nạn trong con đường hữu vi sinh tử, đó 
là Trì giới. Xem xét tính chât cấu uê của tham 
dục để nhận ra gốc ngọn của chúng đều từ nhân 
duyên sinh khởi, đó là Nhẫn nhục. Từ địa thập 
đến địa cao hơn, cho đến øôm đủ các trụ, tạo lập 
quả vỊ ở nơi quá trình tu tập của mười trụ, đó là 
Tinh tân. Thực hiện thiên định, hành đạo, mọi đối 
tượng tiếp cận của tâm đều nhằm đạt được nơi 
chôn an trụ, đó là Nhất tâm. Như mặc áo đây đủ, 
trong tư thê sẵn sàng, sử dụng các phương tiện để 
quyết trừ hết tháy mọi thứ xấu ác, không nơi 
chôn nào bị quên mất, không trải với con đường 
giải thoát, đó là Trí tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 

Thế nào øọI là nhận biết về mọi hành động 
của thân đêu chuyền theo trí tuệ, tu các pháp Độ 
vô cực gôm có sáu sự việc? 

Hành động của thân nhăm siêng năng tu tập 
chuyên tâm theo con đường chân chánh, luôn cô 
giữ gìn ba nghiệp thân, khẩu, ý không hề biết 
chán nản, đó là Bồ thí. Dẫn dắt giáo hóa để thân 
không phạm vào các nẻo sát sinh, trộm cắp, dâm 
dục, đó là Trì giới. Phụng hành tu tập theo mười 
trụ, không khiên cho quá trình tu tập ây bị vướng 
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vào những hành động gây trở ngại, đó là Nhẫn 
nhục. Một lòng chuyên tinh vun đắp gốc của các 
công đức để nhăm cứu giúp mọi người, đó là 
Tinh tấn. Khiến cho vô sô người được nhận lấy 
phước báo của mười phương, đó là Nhất tâm. 
Dùng thân để tạo sự dạy dỗ bằng cách thê hiện 
các thứ thần túc phi hành đến tất cả mọi nơi chỗn 
để chiêm bái chư Phật thuyết pháp, đó là Trí tuệ. 
Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là khẩu nghiệp đều chuyên biến 
theo trí tuệ của Bậc Giác Ngộ, tu các pháp Độ vô 
cực gôm có sáu sự việc? 

Như mọi sự nêu bày giảng giải từ miệng là 
nhăm thuyết về các pháp vô thượng, nói rõ những 
nƠI chốn từng trải qua, giải thích một cách rõ 
rảng về các pháp không hề biết chán nản mệt 
mỏi, đó là Bỗ thí. Pháp âm ây vang đến khắp nơi, 
đi vào tâm của tất cả mọi người, khiến cho hành 
động luôn được trong lành, đó là Trì giới. Dẫn 
dắt giáo hóa nơi chốn đông đảo thảy đều khiến 
cho họ thông tỏ được giáo pháp Chánh giác Vô 
thượng, đó là Nhẫn nhục. Các trường hợp diễn 
nói giảng dạy chánh pháp cho mọi người, âm 
thanh ây luôn vang xa suôt khắp mười phương, 
đó là Tinh tân. Luôn nhớ nghĩ đến các hành động, 
không làm những điều hư dối, tốn hại, luôn tinh 
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chuyên tin tưởng, tư duy về nẻo chánh giác, đó là 
Nhất tâm. Mọi chỗ có thể nêu bày tuyên giảng 
chưa từng hư vọng, là nhăm đem lại an lạc cho 
hết thảy chúng sinh khắp các nơi chỗn, đó là Trí 
tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nảo gọi là ý nghiệp đều luôn chuyên theo 
trí tuệ, tu các pháp Độ vô cực øôm CÓ Sảu Sự 
việc? 

Như tâm ý luôn tư duy theo nẻo chân chánh, 
dứt mọi nẻo tả, tâm luôn gắn. bó với các niệm, 
gốc thường thanh tịnh, đó là Bồ thí. Như đem các 
pháp đã được lãnh hội để chế ngự, dẫn dắt đám 
chúng sinh ngu muội tăm tôi, khai hóa mọi nẻo 
tham đăm của họ, đó là Trì giới Như có thể 
nhanh chóng chỉ dẫn về các nghiệp hữu vô đề tạo 
lập nẻo hành động bình đăng, đó là Nhẫn nhục. 
Hay như học hỏi giáo pháp, dứt trừ sự phân biệt 
tôi - ta, cũng không dây ngạo mạn, tự đại, đó là 
Tinh tấn. Lìa bỏ mọi nẻo ngu sỉ tăm tối chí giữ 
vững nẻo ánh sáng lớn lao, dứt mọi sự che phủ, 
đó là Nhất tâm. Con đường hành hóa đạt đến 
chốn thâm diệu trội bật, khác thường, bao la 
không bờ bến, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu 
pháp Độ vô cực. 

Thê nảo gọi là Trí tuệ nhận biết về quá khứ 
không bị ngăn ngại, tu các pháp Độ vô cực øôm 
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CÓ sáu sự việc? 

Như quan sát các quả để nhận ra các loài đều 

do bốn đại hợp thành, từ đấy thông tỏ diệu lý 

“vốn không” của các pháp, đó là Bồ thí. Xem xét 
kỹ các âm, nhập, như sắc, thông, tưởng, hành, 
thức, gốc rễ của chúng là không có nơi chốn, đó 
là Trì giới. Nhận rõ về sáu trân để thây cội rễ của 
chúng rất là vi tế, do các duyên đối tác mà sinh 
khởi, đó là Nhẫn nhục. Quan sát mọi nẻo thiện ác 
phước họa để nhận ra nguyên do của chúng đều 
từ lòng, tham của bản thân, đó là Tinh tấn. Đoạn 
trừ mọi thứ phiên não, luôn hành hóa theo nẻo 
thanh tịnh, dứt hết mọi cấu uế, đó là Nhất tâm. 
Xem xét kỹ về chúng sinh, nhận rõ về mười hai 
nẻo dẫn dắt lôi kéo để thấu đạt gốc của chúng là 
“vô sở sinh”, đó là Trí tuệ. Ấy là gôm đủ sáu 
pháp Độ vô cực. 

Thế nảo gọi là Trí tuệ nhận biết về vị lai với 
mọi ngọn nguồn đều không bị chướng ngại, tu 
các pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Như nhận thức về quá khứ với mọi hợp tan 
trong năm cÕi, cũng giông như các mùa xuân thu 
tươi sảng, buôn râu, thành công, thất bại, đó là 
Bồ thí. Hay như có thể nhận rõ các nẻo tả kiến 
øôm đến sáu mươi hai loại nên không hê rơi vào 
cõi điên đảo, đó là Trì giới. Quan sát về đầu mối 
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của mọi tạo tác nơi con người để thây rõ tính chât 
hợp tan cũng như gốc của chúng là không có gốc, 
đó là Nhẫn nhục. Xem xét kỹ về chúng sinh để 
thây là nên dùng loại thuốc gì thích hợp nhăm 
chữa trị dứt các thứ bệnh, đó là Tĩnh tân. Nhận 
thây mọi nơi chốn sinh khởi, tiếp giáp, lui tiến, 
thảy đều theo sự kết hợp của nhân duyên mà diễn 
biến, đó là Nhất tâm. Thấu đạt mọi nẻo báo ứng, 
chính mắt trông thây nên có thể hóa độ, nhân đây 
mà tìm đến dẫn dắt giáo hóa khiến họ phát tâm 
Bôỏ-đê, đó là Trí tuệ. Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ 
VÔ Cực. 

Thê nào gọi là Trí tuệ nhận biết về hiện tại 
VƯỢT mỌi giới hạn, trở ngại, tu các pháp Độ vô 
cực gôm có sáu sự việc? 

Như nhận rõ mọi nẻo tạo tác đều từ sự giả 
hợp của nhân duyên mà thành, nhân đấy giáo hóa 
quân sinh tạo lập các công đức, đó là Bồ thí. 
Nhận thức về mọi căn do của các pháp, nhân đây 
mà tiếp cận được ba cửa giải thoát để phụng hành 
sáu pháp Độ vô cực, mà có được những thành tựu 
trọn vẹn, đó là Trì giới. Nẻo phụng hành giảng 
dạy thảy nên xa lia tham dục, chí hầm mộ đạo 
pháp, lây chánh pháp làm niềm vui, đó là Nhân 
nhục. Quan sát tât cả các hình sắc vi diệu, thô tế, 
thảy đều biến chuyên và hoại diệt, chỉ có sự vô 
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thường là tôn tại, đó là Tinh tân. Nhận thức về 
các hiện tượng hiện rõ trong ba cõi như cảnh 
huyễn hóa, hết thảy mọi gôc của chúng đều là 
không, nên dứt bỏ được mọi sai trái mất mát, đó 
là Nhất tâm. Hay như nhận ra sinh tử là đâu môi 
của nẻo vô vi, đối với mọi số lượng hay không số 
lượng, tâm cũng không dây sự phân biệt, đó là 
Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

(Mười tám pháp Bất cộng trong đoạn kinh 
trên dư một loạI) 


M 


Phẩm 18: NÓI VỀ PHƯƠNG TIỆN 


Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương, 

-Thế nào gọi là thông tỏ các phương tiện và 
tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như luôn tính chuyên khéo sử dụng các 
phương tiện quyên xảo tùy theo hoàn cảnh mà 
hội nhập, đó là Bồ thí. Đối với mọi trường hợp 
lỗi lâm, cấu uế, nhân đây mà giáo hóa dẫn dắt 
khiến đêu trở nên thanh tịnh, đó là Trì giới. Mọi 
sự tạo nên công đức đêu dùng cho việc khuyến 
trợ tất cả chúng sinh, đó là Nhẫn nhục. Ở những 
nơi chốn đi đên đều không gây việc mưu hại xâm 
phạm, cũng không tạo ra những: tốn thất, đó là 
Tinh tân. Chỉ đem sự vui thích để giảng dạy cho 
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chúng sinh, dùng bỗn ân để cứu gIÚP, đó là Nhất 
tâm. Hội nhập vô lượng pháp môn nêu rõ các 
pháp Tổng trì chính yêu để mau chóng dẫn dắt, 
giáo hóa chúng sinh khắp mưƯỜi phương trong ba 
cõi khiến cùng đi đến với đạo giác ngộ, đó là Trí 
tuệ. Ấy là gôm đủ sảu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là từ sự thuân khiết trong lành mà 
tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như có thể sử dụng các phương tiện bình 
đăng để khuyến dụ nhăm tiên đến việc lãnh hội 
tất cả các pháp, đó là Bồ thí. Đem các pháp để 
giảng dạy, tâm chân chánh không dựa cậy vào 
đối tượng, Trí tuệ thông tỏ mọi nẻo thâm diệu của 
ba cảnh cửa giải thoát là Không, Vô tướng, Vô 
nguyện. Như nhận rõ về tám phẩm đề xua trừ tám 
nạn, chỉ giữ vững nơi tám con đường chân chánh 
để lãnh hội thấu đáo về các pháp, gôc của chúng 
là không, đó là Trì giới. Quan sát vê các nẻo nhận 
thức đề thấy rõ sự mê lâm, khỏi phải rơi vào nẻo 
tà kiến, đó là Nhẫn nhục. Xem xét về năm cõi 
luân hôi, có thể tạo được sự giáo hóa dẫn dắt, 
nhân đấy mà đi đến để cứu độ, đó là Tinh tấn. 
Như nhận thấy có thể chế ngự hàng phục thì liên 
sử dụng phương tiện để độ thoát, đó là Nhất tâm. 
Hay như nhận thức rõ về các pháp hữu v1 mà đi 
vào trong các nơi chỗn ây để trừ mọi tham đắm 
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vướng mặc khiến cho được giải thoát, đó là Trí 
tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là nhận rõ về tính chất tự nhiên 
mà tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như trường hợp đạt đến công đức bao la, 
không chỗ dựa cậy thể hiện sự lớn lao, chói lọi, 
cũng giống như việc Bô-tát thời ây đã nhất tâm 
quy kính Phật Định Quang, đó là Bồ thí. Thân 
hành động không hề biếng nhác, chán nản, dứt 
mọi tham tiếc, giỗng như ánh sáng của mặt trăng 
tròn đây, không chút mây che, chiêu tỏa khắp các 
tinh tú, những người có mặt sáng tháy đều trồng 
thây rõ ràng, chính xác, đó là Trì giới. Như có thê 
nhận thức và lãnh hội tất cả các pháp thảy đều 
như hư không, đó là Nhẫn nhục. Thực hiện các 
pháp thiền định đều là nhăm để nhận thức thấu 
đáo về các pháp, vừa sinh đây liên diệt, thảy nên 
tỏ ngộ về điêu ấy, đó là Tinh tấn. Không thấy có 
kẻ bô thí mà có sự cứu giúp vì tự mình đã không 
kịp nhận ra, đó là Nhất tâm. Quan sát mọi hành 
động của thân tâm cũng như từ miệng tuyên 
giảng giáo pháp đêu nhăm đem lại lợi ích cho hết 
thảy mọi người, không hề có sự phân biệt thành 
hai nẻo khác nhau, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ 
sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là nhận rõ mọi sự tạo tác biến 
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chuyền trong cõi Dục như nghiệp, nhân duyên, 
tội phước... vả tu các pháp Độ vô cực gồm có 
sáu sự việc? 

Như nhận thức về mọi tập nhiễm của dục và 
nghiệp cầu uẽ, bản thể của nó là thanh tịnh nhưng 
vì đã tạo nên những chướng ngại, đó là Bồ thí. 
Nhận rõ về tất cả các pháp đều là như nhiên tịch 
tĩnh, do vì không thấu đạt điều â Lấy nên mới tự tạo 
tác mọi phước đức hay tội lỗi, đó là Trì giới. 
Luôn quán tưởng để nhận ra tính chất huyền diệu, 
sâu xa vô bờ bến, đó là Nhẫn nhục. Tự nhận xét 
và lãnh hội về tính chất duyên hợp của tội phước, 
nên chúng cũng thảy dứt sạch và không ai giữ 
được lâu dài, đó là Tĩnh tấn. Tính chất đối tác của 
duyên tuy bị diệt nhưng sẽ thây nơi hành động 
sắp đến. Sử dụng phương tiện thích nghi nên liên 
đạt chỗ chân chánh, đó là Nhất tâm. Tội phước đã 
dứt sạch nên không tạo tác trở lại, mọi hoạn nạn 
trong ba cõi đều nhận ra tính chất ° vô sở sinh” 
của chúng, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 

Thê nào gọi là nhận rõ mọi sự tạo tác biến 
chuyển trong cõi Sắc giới như nhân duyên, 
nghiệp... và tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu 
sự việc? 

Nhận thức về các thứ sắc duyên hợp với nhau 
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đêu do không tạo tác, do tâm không thông tỏ mà 
dây khởi dọc ngang, là đâu mối của mọi bảo ứng, 
đó là Bồ thí. Nhận ra mọi thứ hình sắc đều có 
nhân duyên xa gần kết hợp, không quyết đoán 
được tính chất phức tạp ấy nên thân tâm dễ TƠI 
vào nẻo mê lầm, đó là Trì giới. Xem xét về mọi 
nơi chôn sinh khởi ở cõi trời, cối nhân gian, cũng 
như sự báo ứng về tội phước ở ba đường đữ, đó 
là Nhẫn nhục. Như quan sát nơi chôn sinh mà 
nhớ nghĩ về chốn dây khởi các tưởng, đó là Tĩnh 
tân. Luôn nhận rõ sự báo ứng với lòng hoan hỷ 
thích thú, đó là Nhất tâm. Che chở gIÚP, đỡ các 
cảnh giới tịch nhiên từ cối cao đến cõi thấp, thảy 
đêu nhăm đạt được sự tịch tĩnh vô vi, dứt mọi 
tham đắm vướng mắc, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm 
đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thê nào gọi là nhận rõ về mọi tạo tác biến 
chuyền trong cõi Vô sắc và tu các pháp Độ vô 
cực gồm có sáu sự việc? 

Như củng găn bó với sắc nên đọa nơi cõi Dục, 
còn ở nơi chỗn thanh tịnh thì đứt mọi tạo tác về 
vọng tưởng, đó là Bồ thí. Nhận rõ về nẻo hành 
động, tạo tác của năm sự, nương theo giới, định, 
tuệ để thông tỏ và vượt qua mọi nhận thức về các 
đối tượng, đó là Trì giới. Ví như có thể tiêu diệt 
sạch mọi đối tác của nhân duyên thì mọi nẻo họa 
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phước cũng không sinh khởi, đó là Nhẫn nhục. 
Siêng năng tu tập, dốc sức hành động nhằm tạo 
được sự bình đăng không nghiêng ngả theo nẻo 
tà, đó là Tinh tân. Như dốc lòng tin tưởng để thực 
hiện việc tu tập tĩnh chuyên dứt trừ mọi lỗi uế 
trược, đó là Nhất tâm. Mọi đối tượng được nhận 
thức lãnh hội luôn sáng tỏ như ban ngày có mặt 
trời nên đi đường không thây nơi tôi tăm mờ mịt. 
Mọi nơi chốn không bị phá hoại nên thảy đều 
được cứu độ, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu 
pháp Độ vô cực. 

Thể nào øọI là quan sát về sự an trụ của các 
pháp thanh tịnh, tu các pháp Độ vô cực gồm có 
sáu sự việc? 

Như thực hiện sự nhận thức để thây rõ về các 
xứ sở được an trụ vững vàng, chính từ cõi Từ bị 
thanh tịnh mới nhăm đạt đến sự an trụ ây, đó là 
Bồ thí. Hay như có thể đạt được từ những hành 
động đem lại các báo ứng tốt đẹp, từ đây dứt mọi 
nẻo tạo tác sai lầm của ba nghiệp thân, khẩu, Mễ 
đó là Trì giới. Tĩnh tân phụng hành các pháp của 
bốn ân khiến cho không lúc nảo bị dứt tuyệt, đó 
là Nhẫn nhục. Nơi chốn quán tưởng luôn thể hiện 
tính chất an nhiên của tâm đạo lông lộng vượt 
mọi biên vực bờ cõi, đó là Tỉnh tấn. Chứa công 
vun đức ngày ngày luôn tăng trưởng theo đúng 
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nẻo hành hóa của Bậc Giác Ngộ, đó là Nhất tâm. 
Lãnh hội đây đủ các pháp thanh tịnh, giải thoát 
nhăm tiêu trừ mọi nẻo sinh tử của chúng sinh, kế 
cả các tưởng về thiện ác cùng các tưởng chấp về 
các pháp, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm đủ sáu pháp 
Độ vô cực. 

Thế nào gọi là nhằm vun trông các pháp mà 
tu các pháp Độ vô cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Như nhận rõ về các pháp khổ nhưng do chưa 
lãnh hội thấu đạt mà tạo tác mọi nẻo họa phước, 
đó là Bồ thí. Hoặc như nhận thức đúng đăn về 
nẻo giữa, tâm dứt mọi vướng mặc về nơi chốn, 
cũng không nghiêng ngả theo hai nẻo hữu vô, đó 
là Trì giới. Hay như nhận biết về ái dục liền 
nhanh chóng dứt trừ, không khiến cho chúng sinh 
trưởng, phát triển, đó là Nhẫn nhục. Tánh luôn 
giữ vững nẻo chính, chưa từng bị saI trái hay mất 
mát đôi với con đường tu tập theo đạo Chánh 
giác Vô thượng, đó là Tinh tấn. Luôn gồm đủ 
chủng tánh của ba mươi bảy phẩm Trợ đạo, khiến 
cho Phật chủng không hề bị đoạn tuyệt, đó là 
Nhất tâm. Tâm thành tựu tám bậc, thâu đạt một 
cách trọn vẹn về các pháp, dứt mọi chập giữ 
trong quá trình tu chứng, đó là Trí tuệ. Ấy là gồm 
đủ sáu pháp Độ vô cực. 
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KINH HIÉN KIẾP 
QUYÊN 6 


Phẩm 19: NÓI VÉ TÁM BẠC 


Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương: 

-Thế nào gọi là tám bậc tu các pháp Độ vô 
Cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Như tin tưởng ở tám bậc, có được sự an lạc 
thuần nhất, từ đó luôn giữ gìn, chế ngự thân tâm 
không rơi vào tám nẻo tà, đó là Bồ thí. 

Noi theo tám bậc để hành hóa, giữ gìn đạo 
pháp, không chạy theo nẻo vinh hoa thế tục, đó là 
Trì giới. 

Đã cùng tạo được những hành động nên giữ 
vững sự tạo tác bình đăng, từ đây đạt được tự tại, 
không một ai có thể xâm phạm hay coi thường, 
đó là Nhẫn nhục. 

Thiên định tu đạt quả A-la-hán, hành hóa độ 
chúng sinh khắp trong ba cõi, không còn bị trở lại 
cõi sinh tử nữa, đó là Tinh tần. 

Nhân theo tám bậc mà đạt được các quả vị 
Đạo tích (Tu-đà-hoàn), Vãng lai (Tư-đà-hàm), 
Bất hoàn (A-na-hàm) và Vô trước (A-la-hán) đều 
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là những con người giác ngộ chân chánh, đó là 
Nhất tâm. 

Do đã vượt khỏi các dòng chảy sinh tử nên 
luôn nhận rõ biết bao sự việc liên hệ, đem lại ý 
nghĩa giải thoát của đạo giác ngộ vô thượng, đó 
là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là đạt được quả vị Đạo tích (Tu- 
đà-hoàn) và tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự 
việc? 

Từ quả vị Đạo tích mà lần lượt đạt đến ánh 
sáng giác ngộ, tiêu trừ sạch mọi phiên não phủ 
che, vây bủa cùng tham dâm, sân nộ, sĩ mê, ham 
ngủ nghỉ, vui đùa, đó là Bồ thí. 

Dùng đề dứt trừ ái dục, không trở lại đi theo 
các nẻo uế trược, bất tịnh, đó là Trì giới. 

Bảy lần qua lại, từ nơi cõi trời cho đến thế 
Ølan mới có thể dứt sạch các lậu, đó là Nhẫn 
nhục. 

Đi đến nhà nhà để hành khất, tạo phước cho 
hết thảy đời đời được an lành, đó là Tỉnh tân. 

Chuyên tĩnh vào một hạnh luôn giữ gìn, thân, 
khẩu, tâm, lìa bỏ hết thảy mọi tạo tác đâu mỗi của 
mọi vô ích, đó là Nhất tâm. 

Như dứt mọi tham đắm vướng mắc, tỏ ngộ tất 
cả đêu là không, đấy là cội nguôn của ba cõi, đó 
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là Trí tuệ. 

Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là đạt được quả vị Vãng lai (Tư- 
đà-hàm) vi trần và tu các pháp Độ vô cực gôm có 
sáu sự việc? 

Tuy còn ở trong ba cõi, nhưng đối với sắc dục 
thì dân dân hướng tới sự đoạn diệt, đó là Bồ thí. 

Như nhận rõ về các nạn của phiên não, ái dục, 
tâm chưa từng vi phạm, đó là Trì giới, 

Xem xét về sự gây ra tội lỗi đối với mình, 
chuyền dân sang Ít ỏi mỏng manh và cuối cùng là 
không, đó là Nhẫn nhục. 

Đem ánh sáng giác ngộ sol tỏ khắp. chốn, từ 
đây quan sát mọi tạo tác gây nên tội lỗi đều từ 
hành động tạo thành. đó là Tinh tấn. 

Dùng mọi sự hiểu biết để thiêu đốt sạch các 
thứ ái dục không còn sót một tí gì, đó là Nhất 
tầm. 

Thông tỏ về đầu mối của mọi nẻo sinh tử 
trong một đời người, từ đây xua trừ mọi ái dục 
tham đắm, không còn gặp lại bao mối hoạn nạn, 
đó là Trí tuệ. 

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọI là đạt được quả vị Bắt hoàn (A- 
na-hảm) và tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự 
việc? 
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Như có thể xa lìa mọi tham đăm của cõi Dục 
giới, thực hiện bốn ân đối với bốn bậc không hè 
chán nản, đó là Bồ thí. 

Hay như tâm hoàn toàn dứt hết mọi nạn của 
phiền não cấu uế, đã dứt sạch tận ngọn nguôn 
sinh tử nên không còn trở lại cõi đời nữa, đó là 
Trì giới. 

Sinh vào cõi trời thứ hai mươi hai là Thiện 
Thí, chư Thiên ở nơi ấy vẫn tu tập, không rời đạo 
pháp, đó là Nhẫn nhục. 

Sớm tôi siêng tu, tâm luôn găn bó với đạo 
pháp. nên được sinh vào cõi trời thứ hai mươi ba 
là Thiện Thí Tánh Thiên, đó là Tĩnh tấn. 

Như được sinh vào cõi trời thứ hai mươi bốn 
là Vô ái kết thiên, ở nơi ấy vẫn thản nhiên, tâm 
không mong cầu phước báo ở cõi trời, đó là Nhất 
tầm. 

Hay như tạo được sự thân cận với các bậc đã 
đạt sáu thứ thần thông, hành hóa luôn chân 
chánh, là đường đi của bậc Chánh sĩ để đạt tới 
kho tàng trí thức, đó là Trí tuệ. 

Ay là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là đạt quả vị Vô trước (A-la- 
hán) và tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự 
việc? 

Như dứt trừ sạch mọi pháp bị quên mất hay 
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hốt nhiên bị mê lầm, để đạt đến quả vị A-la-hán, 
đó là Bồ thí. 

Không cân trở lại lo việc giữ gìn khiến các 
pháp không bị quên mất mà thảy đều tự nhiên 
thông tỏ tường tận, đó là Trì giới. 

Như đem lòng tin tưởng mà tu tập đạt đến giải 
thoát, tâm dứt sạch mọi hoài nghi, đó là Nhãn 
nhục. 

Hay như dùng mọi sự hiểu biết thông tỏ mà 
nhằm dứt sạch các nỗi khô của sinh, lão, bệnh, tử, 
đó là Tỉnh tân. 

Tiêu trừ hết thảy mọi khô ách hoạn nạn trong 
ba đường dữ, bản thân tự chứng đạt được ánh 
sáng giác ngộ, đó là Nhất tâm. 

Đêu đạt được sự thông tỏ cùng găng sức thực 
hiện đối với khắp các nẻo sinh tử, hoàn toàn thấu 
đạt không còn sót một thứ gì, đó là Trí tuệ. 

Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thê nào gọi là đạt quả vị Duyên giác và tu 
các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như luôn quan sát tiếp xúc với các chôn ít 
người Ít việc, chọn nơi văng vẻ tịch tĩnh, không 
hê tham đăm đôi với thân mạng, cũng như không 
chiêu theo đám đồng phức tạp, đó là Bồ thí. 

Tuyến chọn các pháp để làm dây khởi cùng 
phát huy con đường hành hóa của bậc Chánh sĩ 
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vừa thích ứng với chánh pháp giác ngộ vừa có thê 
thích nghi với hoàn cảnh, đó là Trì giới. 

Chọn ở riêng một chỗn để giữ vững chí, dứt 
mọi phóng dật, đó là Nhẫn nhục. 

Đạt đến giải thoát để độ khắp chúng sinh 
trong ba cõi, dứt trừ phiền não không để bị trói 
buộc trở lại, đó là Tỉnh tân. 

Như tu tập theo nẻo tịch nhiên dần đạt đến thế 
giới vô vi, tâm dứt mọi tham đắm vướng chấp, đó 
là Nhất tâm. 

Dốc hết sức vào một nẻo hành động, là sốc 
của sự chân chánh, luôn thể hiện an nhiên như 
pháp, không hành động nghiêng ngả theo hai nẻo, 
đó là Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nảo gọi là bậc Bô-tát tu các pháp Độ vô 
Cực øôm CÓ sáu sự việc? 

Như thực hiện công việc cứu tế giúp đỡ, luôn 
thê hiện tâm bình đăng, dứt mọi dua nịnh, đó là 
Bồ thí. 

Có được tính nhu hòa, thường biểu lộ sự an 
ồn đề chữa trị vọng tâm, đúng như nơi chỗn phát 
sinh mà khai hóa dẫn dắt, đó là Trì giới. 

Như đem tâm bình đăng ban cho chúng sinh, 
không làm chuyện mưu hại, giết chóc, đó là Nhẫn 
nhục. 
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Hay như phụng hành đúng nẻo sâu xa, cốt yếu 
của pháp không, thể hiện trọn vẹn diệu nghĩa của 
đạo Chánh giác Vô thượng, cho đến đạt Nhất 
thiết trí, đó là Tinh tân. 

Không dựa cậy vào âm vang của kẻ khác mà 
tạo tác đê rơi trở lại vào những tiêu tiết, mà luôn 
thực hiện các pháp chánh thọ một cách bình 
đăng, đó là Nhất tâm. 

Không hê chán ghét các nẻo sinh tử, dùng ánh 
sáng giác ngộ để khai mở dẫn dắt tất cả chúng 
sinh, đó là Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào øọI là nhằm đạt được trí tuệ rốt ráo 
và tu các pháp Độ vô cực øồm có sáu sự việc? 

Như đem trí tuệ rốt ráo ây mà sửa trỊ tạo được 
mọi thích ứng, không rơi vào sự thiếu kém thua 
thiệt, đó là Bồ thi. 

Hoặc như dùng điều thiện chắc chắn để trị 
lành các hành của thân, khẩu, ý được thanh tịnh, 
đó là Trì giới. 

Nẻo hành hóa luôn trừ diệt câu uễ để có được 
thanh tịnh, tươi sáng, mà cũng không dây tưởng 
chấp, đó là Nhẫn nhục. 

Do đoạn trừ các nẻo mê lầm nên có được sự 
an lạc nơi chánh pháp, từ đấy mọi sự nêu giảng 
luôn thích nghị, thuận theo giáo pháp của Phật, 
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đó là Tinh tấn. 

Dứt hết mọi nẻo tham tiếc, đối với tất cả mọi 
sở hữu đều nên đem cứu giúp những kẻ nguy 
khốn, từ đó tu theo chánh pháp, đó là Nhất tâm. 

Nhờ có thể từ bỏ các nẻo hành động không 
thích hợp, hết tháy đều từ vô minh sinh ra, mà 
tiếp cận được sáu thứ thân thông vi diệu mà Bậc 
Giác Ngộ đã đạt, cho đến Nhất thiết trí, đó là Trí 
tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là nhằm đạt được “Trí tuệ vô sở 
sinh” mà tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự 
việc? 

Như đối với ái dục, gốc báo ứng của chúng là 
nhăm khiến cho con người dây khởi, thâu đạt 
thảy là không tức là có được “Trí tuệ vô sở sinh”, 
đó là Bồ thí. 

Khiến cho không có hình bóng đi đến cũng 
như trở lại tỏ được diệu lý “vô sở sinh”, đó là Trì 
ĐIỚI. 

Không găn bó với các pháp thế gian dẫn đến 
những kêt hợp phức tạp, chỉ thuần nhât theo 
chánh pháp tu tập, đó là Nhẫn nhục. 

Tình chuyên tu tập theo đúng các cửa giải 
thoát là Không, Vô tướng, Vô nguyện, cũng 
không rơi vào chỗ quên lãng hay thất tán, đó là 
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Tĩnh tân. 

Sở đĩ có thể nhận ra Trí tuệ vô sở sinh là 
nhăm dùng đề nhận thức và lãnh hội tất cả là “vô 
sở hữu”, đó là Nhất tâm. 

Dùng để đoạn trừ các niệm về tât cả những 
bụi bặm cấu uế, cũng như dứt bỏ mọi vọng 
tưởng, đó là Trí tuệ. 

Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là nhằm đạt “Trí tuệ kiến lập” 
mà tu các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như trường hợp chánh pháp còn tồn tại mà 
giả thiết như chánh pháp bị mai một, tâm không 
hề lìa bỏ đạo cũng như các việc cung cập thức ăn, 
mặc, hoặc bảo vệ danh dự kiến thức, đó là Bồ thí. 

Đối với các việc đem giáo pháp giảng dạy, 
luôn dứt mọi nẻo dựa cậy mong câu, tâm rộng 
mở như hư không, đó là Trì giới. 

Như có thê đem lại vui vẻ thích thú cho bốn 
chúng. tánh của con người, cũng không dựa cậy 
vào bốn loại â ấy, đó là Nhẫn nhục. 

Hay như dốc siêng năng tu tập, sử dụng các 
phương tiện thích hợp mong đạt quả vị chân thật, 
thì luôn mong đạt được đạo quả Chánh giác Vô 
thượng, đó là Tỉnh tân. 

Hoặc như lúc ở vào hàng A-tu-la cũng luôn 
học hỏi kinh điển, không rời bỏ Tam bảo, đó là 
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Nhất tâm. 

Khiến cho hết thảy chúng sinh nơi thể gian 
đêu được nghe chánh pháp, liên thọ nhận phụng 
hành không dây chút tà tâm, đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Thế nào gọi là đạt được Thiên nhãn và tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như dùng Thiên nhãn để nhận rõ tất cả các 
hình sắc, tâm không tham đăm, tỏ ngộ thảy là 
không, hư, đó là Bồ thí. 

Ví như có thê nhận diện một cách thông tỏ thế 
giới vô hình sắc, khéo sử dụng các phương tiện 
quyên xảo, không bị rơi xuông cõi Dục giới, đó 
là Trì giới. 

Giả sử thông tỏ các sắc trân không có hình 
tượng, trong sự thâu đạt ấy tâm luôn thể hiện sự 
bình đắng dứt mọi yêu chét, đó là Nhẫn nhục. 

Như xem xét mọi nẻo biến chuyền của sinh tử 
trong khắp các cõi cùng bao mối lo âu về các 
hoạn nạn khó khăn, nhưng không dây tâm sợ hãi, 
đó là Tinh tân. 

Hay như nhận ra tính chất vô niệm cùng với 
tật cả mọi tư duy, trong ngoài đều không trở ngại, 
cũng không có nơi chôn để hướng về, đó là Nhất 
tâm. 

Hoặc như thể hiện sự tịch nhiên, tâm tĩnh 
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lặng, an định, ví như hư không bao la chăng hạn 
lượng, đó là Trí tuệ. 

Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào øọI là đạt được thiên nhĩ và tu các 
pháp Độ vô cực gøôm có sáu sự việc? 

Như có thê được nghe hết thảy ngôn ngữ âm 
thanh của chúng sinh, từ âm thanh ca múa kỹ 
nhạc ở các cõi trời cho đến tiếng kêu la than khóc 
ở ba cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, từ đây dây 
tâm Từ bi hướng đến, đó là Bồ thí. 

Khiến cho mọi người được lãnh hội các thứ 
âm hưởng vi tế, tỏ rõ tật cả ngôn ngữ đều là 
không, không có ngôn từ, đó là Trì giới. 

Hết thảy mọi nẻo hành hóa đêu thuận hợp với 
đạo pháp, không chạy theo các học phái ngoại 
đạo, gôm trong sáu mươi hai thứ kiến chấp, đó là 
Nhẫn nhục. 

Như dùng miệng đề tuyên giảng nêu bày, tâm 
luôn nhớ nghĩ theo điều ây để hành động, thích 
ứng với hoàn cảnh, sử dụng các phương tiện 
quyên xảo, dùng trí tuệ để hóa độ dẫn dắt, đó là 
Tỉnh tân. 

Nghe và lãnh hội hết thảy là không nên muôn 
vật cũng không, tham vẫn thọ nhận kinh điển của 
đạo pháp mà giữ gìn đọc tụng, đó là Nhất tâm. 

Gồm thâu tất cả mọi thứ âm thanh, biết rõ về 
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nẻo tận diệt của chúng để quy về thế giới tịch 
nhiên của đạo giải thoát vô thượng, đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọI là tâm trí đạt được tự tại, rõ 
được tâm niệm của mọi người, từ đây tu các pháp 
Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như tâm minh, do từ bản thân nhận thây mọi 
nơi chốn cùng bao nỗi lo âu hoạn nạn trong ba 
cõi, mà dây khởi tâm thương xót hướng đến cứu 
giúp, đó là Bồ thí. 

Hay như tâm nhận rõ khắp nẻo ÿ nghĩa về 
thiện và bất thiện, tâm ây luôn thể hiện bình 
đăng, không vướng vào các pháp hữu vi, đó là 
Trì giới. 

Quan sát về các nẻo tạo tác của nhân duyên 
báo ứng, để nhận ra gốc của chúng là không có 
duyên đối, đó là Nhẫn nhục. 

Như nhận ra mọi sự việc trong các đời quá 
khứ, vị lai, thảy đều vui vẻ để thông tỏ cả ngọn 
ngành gốc rễ, đó là Tĩnh tân. 

Dùng con mắt bình đăng để xem xét mọi sự 
việc trong hiện tại thảy đều như cảnh huyễn hóa, 
đó là Nhât tâm. 

Như nhận thức khắp hết thảy mọi gốc ngọn 
của sự biến chuyền là không có gốc ngọn, vậy thì 
có chỗ nảo gọi là chính yếu, đó là Trí tuệ. 
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Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là nhớ nghĩ và nhận biết về các 
thời quá khứ xa xưa, từ đây tu các pháp Độ vô 
cực gôm có sáu sự việc? 

Như nhận thức và biết rõ về quá khứ với nơi 
chôn sinh ra, những chỗ từng trải qua, cùng mọi 
nẻo hành động phải trái, đó là Bồ thí. 

Mọi chốn tạo tác được thành tựu, dùng đây để 
khuyến trợ mọi người đi đến với đạo giác ngộ vô 
thượng, đó là Trì g1ớI. 

Khỏi phải bị trở lại nhiều lần mà nhằm tận 
diệt khiến cho không còn nơi chỗn sinh khởi, đó 
là Nhẫn nhục. 

Gọi là danh hiệu đã là “vô sở hữu”, có nơi 
chốn để nhận thức lãnh hội thì sẽ nhận ra nên 
tảng của hết tháy mọi pháp, đó là Nhất tâm. 

Dùng vô số các phẩm loại để tuyên giảng nêu 
bày kinh điển đạo pháp, nhân đấy mà khai hóa 
chúng sinh trong ba cõi thoát mọi nguy khốn, 
mau. đến với đạo giải thoát, đó là Trí tuệ. 

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. (Đoạn này 
thiếu một pháp Tỉnh tấn) 

-Thế nào gọi là đạt được thân túc có thể phi 
hành khắp chỗn, từ đó tu các pháp Độ vô cực 
øôm có sáu sự việc? 

Như do đạt được thần túc nên từ chỗ hiện tại 
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có thể phi hành đến khắp mười phương, đó là Bỗ 
thí. 

Chỗ thực hiện các phương tiện luôn thuận 
hợp với ý nghĩa của các pháp, rõ năm âm là 
không, dứt mọi nơi chốn phá hoại, đó là Trì giới. 

Dây. khởi lòng thương lớn lao đối với chúng 
sinh nhăm độ thoát hết thảy, đó là Nhân nhục. 

Mọi nẻo hành hóa đều đây đủ, giỗng như mặt 
trăng tròn đầu sáng tỏ giữa đám tinh tú mà không 
làm mất đi vẻ hài hòa, đó là Tỉnh tân. 

Như có thể chế ngự năm uân, sáu trần, mười 
hai duyên khởi, điều phục được chí, đó là Nhất 
tâm. 

Hay nếu chắng tinh tấn hóa độ khiến cho 
siêng năng tu tập thì khó hội nhập vào thế giới 
bao la của Bậc Giác Ngộ, đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là dứt sạch các lậu và tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như bản thân mình đã nhận thấy rõ về các đối 
tượng nhưng không phân biệt bí ngã, cũng dứt 
hết các lậu, đó là Bồ thí. 

Hay như từ sự quan sát các lậu mà biết được 
về nguyên nhân phát sinh ra chúng để khiến dứt 
mọi nẻo dây khởi, đó là Trì giới. 

Nhận biết rõ hết thảy các lậu, gốc của chúng 
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là không rễ nên đều có thê tiêu diệt sạch được, đó 
là Nhẫn nhục. 

Như chính mình đã thực hiện được việc xem 
xét các lậu đã tận diệt, tỏ ngộ diệu lý “tận vô sở 
tận” (tận nơi không chỗ tận), không còn thấy nƠI 
chôn quy hướng của sinh tử, đó là Tĩnh tân. 

Hay như khiến cho các lậu trở về cội nguôn 
của chúng là thế giới an nhiên tự tại hoàn toản 
không còn những tác động hữu vi nào, đó là Nhất 
tầm. 

Dùng sức mạnh của tinh tân để nhỗ sạch mọi 
sốc rễ của các lậu, không còn nơi chốn phát sinh, 
cũng như chỗ hướng tới, đó là Trí tuệ. 

Ay là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là có được uy nghĩ và tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như chính nhờ uy nghĩ mà khiến cho vô số 
người biết đến giá trị của lễ phép đức độ, dẫn tới 
tâm hòa hợp vui vẻ, đó là Bồ thí. 

Đem lại sự hòa duyệt cho tất cả chúng sinh ở 
khắp mọi nơi chốn, nhờ đấy mà không ai là 
không hoan hỷ, trong việc thọ nhận những lời chỉ 
dạy của giáo pháp, đó là Trì giới. 

Nơi quản tưởng luôn tình chuyên, dứt mọi 
phóng dật, chỉ giữ vững nơi đạo giác ngộ, đó là 
Nhẫn nhục. 
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Đi đến luôn thê hiện tính chất an định, từ tốn, 
không hê vội vàng hấp tấp, đó là Tinh tân. 

Uy nghi không bao giờ thiếu sót, nét lễ nghĩa 
luôn thê hiện đây đủ, đó là Nhất tâm. 

Nhận thức về các nẻo tạo tác sâu xa, ánh sáng 
soi fỏ tận nguôn gốc, đức hạnh luôn biểu hiện 
gôm đủ, đó là Trí tuệ. 

Ay là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nảo gọi là từ lòng thương xót mà tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như đối với kẻ ác mang tâm tà vạy độc ác, 
mình vẫn đem y phục, thực phẩm đề cứu giúp, đó 
là Bồ thí. 

Trông thấy kẻ hung dữ độc ác gặp phải cảnh 
nguy khốn thì mình vẫn dốc tâm cứu giúp họ, 
nhân đó mà chỉ rõ về kinh điển, giáo pháp, đó là 
Trì giới. 

Hoặc như có kẻ ngoại đạo câu học, có chí 
nguyện đề tìm hiểu đạo pháp, mà thường hay ngã 
mạn cao ngạo thi nên nhẫn chịu để dân dà cảm 
hóa, đó là Nhẫn nhục. 

Trong trường hợp vì nhiều người, cân có chỗ 
quảng diễn bàn rộng thêm thì phải găng nêu bày 
tuyên giảng thích hợp nghĩa lý giông như cải ao 
nở đây hoa sen thơm ngát, đó là Tĩnh tấn. 

Hay như đem các hành động của những bậc 
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hiền thiện mà nêu giảng ý nghĩa khiến cho người 
nghe tự điều phục thân tâm, đó là Nhất tâm. 

Hoặc như gặp trường hợp tế tự nơi các đến 
thờ, có thể nhân sự tu tập đồng đảo ấy mà đến để 
thuyết giảng giáo pháp, ngôn từ như những chân 
lý chắc chắn để hóa độ đám ngoại đạo lõa hình, 
đó là Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là từ nhận thức các hành là 
không mà tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự 
việc? 

Như trường hợp giúp đỡ không biết chán, 
không lẫy đó làm điều buôn phiên, hóa độ khiến 
mọi người đến với đạo giác ngộ lánh xa chuyện 
thê tục, đó là Bồ thí. 

Mọi nẻo tạo tác đều được tự tại, do chính 
mình đem lại chứ không phải theo sự chỉ dạy của 
người khác, đó là Trì giới. 

Con đường hành hóa luôn chuyên, tính, không 
giãm chân không trở lại rơi vào các tiêu tiết, đó là 
Nhẫn nhục. 

Tu tập đạt đến cứu cánh, không giữa chứng 
chấp giữ vào sự chứng đắc về các đức đã hoàn tât 
của Đức Thế Tôn, đó là Tinh tấn. 

Nơi chỗn thích ứng cho việc phụng hành luôn 
dứt bỏ mọi sự dựa cậy để tu tập một cách thuần 
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thục, đó là Nhất tâm. 

Tùy theo chỗ ưa thích mà tạo lập sự hành hóa 
để mau chóng dẫn dắt được hết thảy mọi người, 
đó là Trí tuệ. 

Ây là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là do từ bỏ hết thảy mà tu các 
pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như thê hiện việc từ bỏ các hành động thuộc 
về cuộc sông, chứng tỏ không tham luyễn đối với 
bản thân, từ đó mọi hành động được tự do không 
bị trở ngại, đó là Bồ thí. 

Hoặc như trừ bỏ mọi tạo tác hiện tại của thân, 
khẩu, tâm, đối với mọi biên chuyền sinh tử trong 
năm nẻo tâm không chút vướng mắc, đó là Trì 
ĐIỚI. 

Do găn bó với cảnh giới, theo các pháp an lạc 
phụng hành bỗn tâm vô lượng cùng sáu pháp Độ 
vô cực mà không có chỗ bị rơi đồ, đó là Nhẫn 
nhục. 

Chỗ có thể dứt bỏ, chính là dứt bỏ ba độc 
tham dâm, sân nộ, si mê, cùng trừ diệt tất cả 
những khổ não còn lại của các kiên chấp gồm 
trong sáu mươi hai nẻo, đó là Tỉnh tân. 

Luôn khiến cho chúng sinh hành động theo 
nẻo thuần thục, không dấy sự ngã mạn cao ngạo 
mà ha bỏ mọi nẻo hành động thích hợp, đó là 
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Nhất tâm. 

Do lìa xa được mọi nẻo lo lắng ưu sâu của 
chúng sinh nên tâm luôn gắn bó với đạo pháp 
cùng thuận hợp với giới luật, đó là Trí tuệ. 

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là nhằm đạt đến cảnh giới diệt 
độ mà tu các pháp Độ vô cực øôm CÓ Sáu SỰ 
việc? 

Từ chỗ thấu đạt về không mà dứt bỏ các nẻo 
vọng tưởng, cho đến khi đạt tới cảnh giới diệt độ 
cũng rõ là không chỗ sinh, đó là Bồ thí. 

Nơi chỗn kiến lập của tâm là lập ở đạo giải 
thoát, không có nơi chốn nào để bám víu giữ gìn, 
đó là Trì giới. 

Lìa bỏ mọi an lạc của thân, không dựa cậy 
vào thân mạng để khai hóa chúng sinh, đó là 
Nhẫn nhục. 

Dùng sức mạnh của các thân túc có thể làm 
động cả Tam thiên thê giới, nhưng không khiến 
cho hết thảy chư Thiên, người phải kinh sợ, đó là 
Tỉnh tân. 

Như tâm tính lặng, ý định thực hiện các pháp 
chánh thọ, dứt mọi tham vướng cũng không 
phóng dật, đó là Nhất tâm. 

Sau khi diệt độ, Xá-lợi được phân chia đều 
khắp mười phương, khiến cho hết thảy chúng 
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sinh đều được đội ân, đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là từ sự biến hóa khiến tu các 
pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc? 

Như việc phần bố Xá-lợi nơi nơi đều được để 
lưu hành rộng khắp trong thiên hạ, đó là Bồ thí. 

Xá-lợi đã hiện ra các điềm tốt đẹp nói lên uy 
thần sáng chói khiến người trông thấy đêu sinh 
tâm hoan hỷ, đó là Trì giới. 

Chúng sinh trồng thây các việc biên hóa ấy 
tâm dây sự vui mừng, ca ngợi, nhân đây mà phát 
tâm Bô-đê, đó là Nhẫn nhục. 

Chư Thiên xem thây uy thân cùng công đức 
lông lộng, nên khuyên khích để thay nhau bày tỏ 
sự hoan hý, đó là Tĩnh tân. 

Như trông thây Xá-lợi nơi bàn chân của bậc 
tiên phóng ra hào quang, khiến phải rợn người 
không cầm được nước mắt, đó là Nhất tâm. 

Hoặc như thấy Xá-lợi mà lập nguyện chân 
thành, hiện ra ánh hảo quang oai đức gôm trong 
năm màu sắc sáng rực, đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là nhằm đem giáo pháp truyền 
bá rộng khắp mà tu các pháp Độ vô cực gồm có 
sáu sự việc? 

Như được đông đảo chúng sinh tự quy 
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ngưỡng cúng dường nhiêu vật phâm thì nên đem 
giúp đỡ cho những nơi chỗn thiếu kém, đó là Bỗ 
thí. 

Luôn giữ gìn lẫy tâm mình khiến không dấy 
khởi các vọng niệm, vì đã không chỗ sinh thì 
cũng là không chỗ diệt, đó là Trì giới. 

Như nương theo diệu lý không sở hữu mà 
nhận thức mọi hiện tượng trong ba cõi, cả Phật, 
pháp, người vật, tất cả đêu như nhiên, đó là Nhẫn 
nhục. 

Có thể khiến cho kinh điển, đạo pháp được 
đem ra giảng dạy truyền bá khắp các cõi trời, 
người, đó là Tĩnh tấn. 

Các loài ma oán củng đám tay chân trông 
thây thảy đều kinh hoảng không dám đương đâu 
với oai đức của đạo giác ngộ, đó là Nhất tâm. 

Ví như giáo pháp luôn được hiền bày sáng tỏ, 
truyền bá khắp mười phương được mọi người 
yêu kính, đem lại an vui thích thú cho mỗi nØƯỜI, 
dần dà tiên tới việc tiếp cận với các pháp giải 
thoát, đó là Trí tuệ. 

Ây là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

-Thế nào gọi là từ sự phân chia Xá-lợi mà tu 
các pháp Độ vô cực gôm có sáu sự việc? 

Như chính vì Xá-lợi mà mong được mọi 
người cúng dường đây đủ, sớm tôi bày tỏ mọi 
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việc cung kính, đó là Bồ thí. 

Có được vô số người thảy cùng hoan hỷ quy 
ngưỡng kính lễ, đó là Trì giới. 

Hoặc như lại thị hiện ra ánh hào quang uy 
linh, khiến cho mọi người xa gần cùng đến chiêm 
bái, tâm có thể nhân đó mà được chuyển hóa, đó 
là Nhẫn nhục. 

Chư Thiên, dân chúng thảy củng biểu lộ sự 
vui mừng hết mực, đều biết đó là điêu hết sức tôn 
quý làm điều kiện để phát tâm Bô-đê, đó là Tinh 
tân. 

Hay như trông thây Xá-lợi, cho là không còn 
có niêm vui nào hơn được, nhớ nghĩ vê Phật đạo, 
không gì có thể chỉ bảy khéo hơn điều ấy, đó là 
Nhất tâm. 

Hoặc như hết lời ca ngợi Xá-lợi nên đạt được 
sự biện tài kỳ diệu, không hề gặp trở ngại để hội 
nhập vào biên trí tuệ. 

Ấy là gôm đủ sáu pháp Độ vô cực. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn lại từ tôn nói với Bỏ- 
tát Hỳ Vương: 

—Tất cả đó là hai ngàn một trăm các pháp Độ 
vô cực, ngoài ra lại có chín mươi pháp Độ vô cực 
nhăm để tiêu trừ chín thứ phiền não trong đời, 
hóa độ chín mươi sáu thứ học thuyết ngoại đạo 
khiến họ trở về với đạo giải thoát. 
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Đức Phật bảo Bô-tát Hỷ Vương: 

Đó là hai ngàn một trăm các pháp Độ vô 
cực, nêu giảng một cách thích hợp để giáo hóa 
các loại tham dâm. Hai ngản một trăm các pháp 
Độ vô cực, được nêu giảng để giáo hóa các loài 
sân hận. Hai ngàn một trăm các pháp Độ vô cực, 
được nêu giảng để chỉ rõ nẻo giác ngộ cho hạng 
ngu s1 tắm tối. Hai ngàn một trăm các pháp Độ 
vô cực, được nêu giảng để chỉ dạy về sự bình 
đăng đối với loại hay phân chia. Hợp lại là tám 
ngàn bốn trăm các pháp Độ vô cực, một pháp 
biến là mười hợp lại là tám vạn bốn ngàn các 
pháp Độ vô cực. Đức Phật là bậc Y vương, nêu 
giảng các pháp là vì chúng sinh, pháp ây chính là 
thứ thuốc quý vô thượng đôi với tất cả chúng sinh 
trong ba cõi, trị lành dứt ba độc cùng tiêu trừ bao 
thứ phiền não che chăc phủ vậy, cũng như những 
kẻ phản nghịch, những người không biết tìm lại 
bản tính của mình, nhân được trông thây Sự giáo 
hóa dẫn dắt không ai là không được giải thoát, 
không a1 là không phụng hành tám vạn bốn ngàn 
các pháp Độ vô cực ây. 

Như nhằm vì hàng trăm ngàn loại người dứt 
trừ tám vạn bốn ngàn các thứ phiên não cấu 
nhiễm, đạt được tám vạn bốn ngàn các pháp môn 
Tam-muội. Nếu như rốt cuộc chưa có thê thành 
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tựu thì nên tu theo tám vạn bốn ngàn pháp nghĩa 
“Không hành”, dùng pháp ấy mà giáo hóa dẫn 
dắt cho trăm ngàn loại người, tiêu trừ tám vạn 
bốn ngàn các thứ phiên não câu uê, được hội 
nhập vào tám vạn bốn ngàn các pháp môn Tam- 
muội. Đó chính là Phật đạo, là hội nhập vào thê 
giới thâm diệu vô bờ đạt đến Nhất thiết trí. 

Đức Phật bảo Bô-tát Hỷ Vương: 

—Ta lúc an tọa nơi gôc cây Bồ-đề, đã dùng 
pháp ấy để hàng phục các thứ ma cùng đám tay 
chân của chúng, thành Bậc Giác Ngộ tôi thượng, 
nhân thông tỏ pháp này mà tạo lập sự bình đẳng, 
Ở chỗ đất bằng, Ta ngôi kiết già tĩnh tọa, thể hiện 
uy thân lông lộng kỳ diệu, khiến cho Phạm 
vương vội vàng thân hành đến nơi cung kính lễ 
bái, quy ngưỡng mong được thương xót. Vì lời 
thệ nguyện lớn lao từ ngày xa xưa là nhăm để 
cứu độ tất cả chúng sinh, nên hiện nay thảy đều 
tụ hội đông đảo củng muốn được nghe kinh pháp. 
Phạm vương đã rơi nước mắt, dốc tâm khuyên 
thỉnh: “Xin vì sự tế độ đối với tất cả chúng sinh 
còn trong vòng mê lầm.” Đức Phật thành tựu quả 
vị như thế là Bậc Đại Thánh vi diệu, đạt được 
Chánh giác tôi thượng, nên an tọa trong cảnh giới 
tịch nhiên. Luôn yên lặng tính tọa tâm chỉ nghĩ: 
“Chúng sinh ở trong cõi đời xâu ác đầy năm thứ 
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uế trược với chín mươi sáu nẻo ngoại đạo gồm 
trong sáu mươi hai thứ kiên chấp, mê lâm, hung 
tợn, phần nhiêu không biết tìm lại bản tính của 
mình, không muôn thọ nhận giáo pháp giác ngộ. 
Chắng băng yên lặng mà giữ lây cảnh giới Niết- 
bản tịch diệt.” 

Thời gian Phật an tọa nơi gốc cây Bô-đề hào 
quang rực rỡ tỏa chiếu khắp mười phương. Tịnh 
Cư Thân Thiên từ xa trông thây hảo quang với uy 
thân, dung mạo, công đức không gì là không rực 
rỡ. Đạo đức rạng ngời thể hiện đây đủ mọi nẻo an 
lành. Chánh pháp ây phải được truyền bá rộng rãi 
ở đời, vì thế chư Thiên đã tụ hội đông đảo thảy 
cùng Dày tỏ nỗi vui mừng. Tạo lập được ánh sáng 
giác ngộ lớn lao, tĩnh lặng, chân chánh, thể hiện 
sự thông đạt của bậc Thánh là vô bờ bến. Ánh 
hào quang chói lọi rực rỡ, oal đức hiển lộ khắp 
chốn, thanh tịnh không gì hơn, là bậc tối tôn của 
ba đời, ứng hiện khắp. tât cả cõi Phật trong mười 
phương. Tâm â lấy mở rộng, thâu triệt vang động cả 
tam thiên quốc. độ. Đạo đức, trí tuệ rộng lớn cao 
xa, thật khó để được nghe thây chiêm bái lãnh 
hội, siêu việt, vô tận, mọi danh xưng tôn hiệu đều 
không đủ để ca ngợi. Ai cũng trông thấy uy thần 
cùng hào quang kỳ diệu vô lượng ấy, cũng như 
dung nhan thể hiện sung mãn đức độ, trí tuệ bao 
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la như hư không, thù thắng vượt qua mọi ví dụ. 
Bấy giờ, Phạm vương trở lại tâu bày với Đức 

Phật, dáng khép nép, nhất tâm cung kính tự quy 
ngưỡng và đọc kệ: 

Đạo tràng tỏa hào quang 

Hàng ma ¡rừ phiên não 

Chấn động khắp Tam thiên 

Diệt khổ nơi nẻo ác 

Thân đoan chánh an tọa 

Sửnơ sững nhự Tu-di 

Sáng ngời bảy cối Phật 

Muôn loài cùng đội án. 

Ngôi yên, các căn lặng 

Sư tử đến an nhiên 

Muốn chọn cõi tịch diệt 

Bảo tọa ngời ánh sảng 

Nơi Thọ vương uy hiến 

Rộng bảy đạo an vui 

Trừ pháp chăng ích đời 

Diệt khô ách ba đường 

Xem dung nhan không chán 

Tâm niệm dốc xót thương 

Thẩm xét nên nghĩa quỷ 

Cùng diễn pháp bình đắng 

Đạo chọn nghiệp ba đời 

Tỏ ba phẩm các pháp 
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Thuận thời nên nẻo ý 

Đạo hiện như trăng tròn 
Ba mươi hai trỏng tốt 
Bác Đại Thánh trên đời 
Chăng là đời cầu vui 
Thân, Phạm thật khó sánh 
T hầy rõ đời ba độc 

Biết tục, dùng nước pháp 
Rưới dứt bao lứa dữ 

Áy lúc mưa cam lỗ 

Xét tỉnh tấn không dứt 
Mê lâm được đường chính 
Mắt tỏ theo một lôi 

Lông thương xót, chỉ bày 
Đức như biển, núi cao 

Vì đời đưa thuyền giác 
Cứu độ kẻ đắm chìm 

Giáo hóa đảm tà học 
Người tham buộc lấy thân 
Tà kiến, ái dục hại 

Ngục th mãi giam giữ 
Dẫn dắt chúng thoát khỏi 
Dây tà, ham ngủ nghỉ 
Theo trần, đạo chăng vui 
Giới, định, nguyện dùng mãnh 
Sao chẳng gióng trồng pháp? 
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Kẻ đói thiểu, đọa đày 
Năm đường đời mong cầu 
Thường chăng đạt vô tận 
S40 lại không nên thở? 

Vô số người cùng tin 
Chốn tịch thí cam lô 
Lông thương mở mưa pháp 
Giữ giác tỏa ân nhuần 

Rõ bệnh tát ba đời 

Tâm giũ sạch phiên não 
Thông tỏ bao thuốc quỷ 
Sao chẳng đem chữa trị? 
Trừ tăm tôi muôn loài 
Đức lớn nên kho báu 

Trí sáng chiếu đại thiên 
Sao chăng rạng cõi Phát? 
Xin thương xót trời, người 
Đọa nơi bồn dòng xiết 
Sao chăng cứu ách này 
Giup kẻ đọa thoát nạn? 
Phật thấy mọi ÿ tưởng 
Trời, người dốc thỉnh câu 
Tám thành, mong an lạc 
Sao chăng hiện đạo báu? 
Mắt Phật xem ba cối 
Phạm thiên khuyên, người trọng 
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Wì thương đám mê lâm 
Chuyển pháp luân trừ dứt 
Nơi bảo tỏa Sư tứ 

Chư Thiên, người tụ họp 
Mong tuôn cơn mưa pháp 
Xin chuyển bánh xe pháp. 


M 


Phẩm 20: NÓI VỀ DANH HIỆU MỘT NGÀN 
VỊ PHẬT 

Bồ-tát Hỷ Vương lại thưa với Đức Phật: 

-Kính thưa Thế Tôn! Hiện nay trong chúng 
hội này lẽ nào chỉ có các bậc Đại sĩ đạt được 
pháp định ý ây, hội nhập vào tám ngàn bốn trăm 
pháp Độ vô cực cùng với tám vạn bốn ngàn các 
pháp Độ vô cực chi tiết cũng như tám vạn bốn 
ngàn các pháp môn Tam-muội, mà thôi chăng? 

Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương, 

-Hiện nay, trong chúng hội này có các vị Bồ- 
tát Đại sĩ đạt được các pháp định ý và các pháp 
Độ vô cực, lại được hội nhập vào tám vạn bốn 
ngàn các pháp môn Tam-muội. Tuy vậy, chăng 
những chỉ có các vị Khai sĩ ấy mà còn có cả thời 
sau này trong Hiển kiếp, các bậc tu học sẽ thành 
tựu quả vị Tôi chánh giác gôm đến một ngàn vị 
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Như Lai. Trừ bốn vị Như Lai từ trước đã thành 
tựu quả vị Chánh giác Vô thượng, đã là Bậc Tối 
Chánh GIác, còn lại tất cả các vỊ cũng đều đạt các 
pháp môn Tam-muội ây. 

Bồ-tát Hỷ Vương lại thưa với Đức Phật: 

-Lành thay Đức Thế Tôn! Xin ban thêm tâm 
Từ bi, sẽ nêu rõ về tên họ, hiệu vị của chư Bồ-tát 
ây. Vì những nơi nào được Đức Thế Tôn thương 
xót nhớ nghĩ đến thì những chốn ây đạt được 
nhiêu an lành, huồng chi Đức Thế Tôn luôn tỏ 
tâm thương xót đối với chư Thiên cùng với chúng 
nhân trong mười phương, nên cân thể hiện sự 
giúp đỡ đôi với kinh pháp khiến cho đạo pháp 
được tôn tại lâu dài. Vì sự tu học ở đời sau này 
cần sự hỗ trợ của các vị Bồ-tát nên xin Đức Thế 
Tôn hiển thị ánh hào quang cho con đường hành 
hóa của đạo Vô thượng, cảnh giới nhân đó mà 
thành tựu. 

Đức Phật bảo Bồ- tát Hỷ Vương: 

-Bô-tát hãy gắng lắng nghe, khéo suy nghĩ và 
găng ghi nhớ! Ta sẽ vì Bồ-tát cùng các vị trong 
chúng hội mà nói rõ về danh hiệu của một ngàn 
vị Phật. 

Bỏ-tát Hỷ Vương cùng với các vị trong đại 
chúng vâng theo lời Phật dạy và cùng lăng nghe. 

Bây giờ, Đức Thê Tôn bèn trân trọng, địu 
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đàng nói về danh tự của chư Phật: 
Thiện Tư Nghị 
Chư Phật Âm 
Duy Niệm An 
Ly Cầu Xưng 
Đại Danh Văn 
Minh Châu Kế 
Kiên Sư Tử 
Độc Du Bộ 
Xá Sở Niệm 
Cập Trí Tích 
Ý Thiện Trụ 
Vô Cực Tượng 
Vô Lượng CIác 
Ngôn Diệu Nhan 
Tuệ Quang Diệu 
Tiêu Cường Ý 
Năng Ủng Hộ 
Chí Thành Anh 
Liên Hoa GIới 
Chúng Chư An 
Thánh Tuệ Nghiệp 
Tương Công Huân 
Vô Tư Nghị 
Tình Phạm Thí 
Bảo Sự Nghiệp 
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Xử Thiên Hoa 
Thiện Tư Duy 
Vô Hạn Pháp 
Danh Văn Âm 
Dĩ Biện Tích 

Tự Tại Môn 
Thập Chủng Lực 
Hữu Thập Lực 
Đại Thánh Đức 
Vô Sở Việt 

Du Tịch Nhiên 
Tại U Bi 

Vô Số Thiên 

Tư DI Quang 
Cực Trọng Tạng 
Nhân Việt Độ 
Nhi Độc Bộ 

Uy Thân Thắng 
Đại Bộ Giới 

Dĩ Chỉ Hộ 
Tương Tam GIới 
Hữu Công Huân 
Tuyên Danh Xưng 
Nhật Quang Minh 
Sư Tử Anh 

Thời Tiết Vương 
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Sư Tử Tràng 

Thị Hiện Hữu 

Quang Viễn Chiếu 

Chỉ Sư Tử 

Hữu Sở Thí 

Mạc Năng Thắng 

Vi Tôi Tràng 

Hủy Duyệt Xứng 

Kiên Tinh Tân 

Vô Tôn Giảm 

Hữu Danh Xưng 

Vô Khủng Bỗ 

Vô Trước Thiên 

Đại Đăng Minh 

Thế Quang Diệu 

Vi Diệu Âm 

Chấp Công Huân 

Trừ Ám Minh 

Vô Đăng Luân. 

Đức Phật bảo Bô-tát Hỷ Vương: 
-Phải nên dốc tâm ca tụng các vị Bô-tát cùng 

ở trong Hiện kiếp sẽ thành Phật, với các danh 
hiệu: 

Câu-lưu-tôn 

Hàm Mâu-nI 

Kỳ Ca-diếp 
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Thích-ca Văn 

Từ Thị Phật 

Sư Tử Diệm 

Nhu Nhân Phật 
Cập Diệu Hoa 
Thiện Tình Tú 
Cập Đạo Sư 

Đại Phong Đa 
Đại Lực Phật 
Tình Tú Vương 
Kỳ Dược Thị 
Tịch Nhiên Anh 
Đại Quang Minh 
Mâu-ni Phật 
Đắng Quá Phẩm 
Cụ Túc Phẩm 
Đắng Nhị Sự 

Nhi Chiêu Minh 
Nhật Tạng Phật 
Nguyệt Quang Diệu 
Thiện Minh Phật 
Vô Ưu Phật 

Tổng Hàm Diệu 
Chiêu Chấp Hoa 
Công Huân Quang 
Nhân Hiện Nghĩa 
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Định Quang Thí 
Hưng Thịnh Phật 
Hảo Đạo Sư 
Đảnh Quang Minh 
Uy Thân Thủ 
Nan Thắng Thị 
Đức Tràng Phật 
Tĩnh Nhàn Cư 
Phạm Âm Hưởng 
Thuận Thứ Kiên 
Vô Bản Thị 

Tạo Quang Phật 
Đại Sơn Thị 

Trí Kim Cang 
Ức Vô Ủy 

Bảo Liên Hoa 
Lực Nhân Tướng 
Hoa Quang Thị 
Dĩ Khí Ái 

Đại Uy Phật 
Phạm Thị phật 
Vô Lượng phật 
Long Thí Phật 
Long Thí Tân 
Kiên Cô Bộ 

Vô Hư Kiến 
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Thí Tình Phật 
Cải Phược Phật 
Bất Thoái Một 

Sư Tử Tràng 

Ca Pháp Thăng 
Hỷ Vương Phật 
Hiệu Diệu Ngự 
Thọ Danh Xưng 
Đức Phong Đa 
Chúng Hương Thủ 
Ly Câu Quang 

Sư Tử Giáp 

Hiệu Bảo Xưng 
Diệt Trừ Uê 

Vô Lượng Phật 
Hiệu Tổng Trì 
Hùng Nhân Nguyệt 
Thiện Kiến Phật 
Đãi Nghiêm Phật 
Minh Châu Quang 
Sơn Đảnh Anh 
Hiệu Pháp Sự 
Liễu Nghĩa Lý 
Tình Tánh Điều 
Bảo Phẩm Phật 
Niệm Thắng Căn 
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Lạc Dục Độ 

Trụ Lập Giác 
Liễu Biệt Đảng 
Siêu Việt Tôn 
Thủ Tối Phật 
Vũ Âm Thanh 
Thiện Tư Duy 
Hữu Thiện Ý 
Ly Cầu Xưng 
Đại Danh Văn 
Minh Châu Tịnh 
Kiên Sư Tử 

Trụ Trường Thọ 
Xả Tư Duy 

Trí Tuệ Đỉnh 
Thiện Trụ Lập 
Hữu Chí Ý 

Vô Lượng Ÿ 
Diệu Nhan Sắc 
Thánh Tuệ Quang 
Thệ Kiên Cô 
Cát Tường Thiện 
Hữu Diệu Anh 
Nhân Liên Hoa 
Sở Tại An 

Tuệ Tạo Phật 
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Công Huân Bồ 
Quang Huy Phật 
Phạm Thiên Thí 
Bảo Sự Phật 

Diệu Hảo Hoa 
Thiên Thân Đỉnh 
Thiện Tư Nghĩa 
Trị Tự Tại 

Danh Văn Ý 

Tích Biện Tài 
Kim Cang Tràng 
Quang Diệu Diệm 
Đệ Thập Phật 
Chư Phật Hiệu 
Các Như Thị 

Võ Việt Lạc 

Du Tịch Tĩnh 
Hữu Thế Vương 
Nhàn Thiên Phật 
Sơn Tràng Phật 
Viêm Trọng Thánh 
Quang Diệc Nhiên 
Bảo Tạng Phật 
Bất Lạc Việt 
Thăng Đại Giới 
Tam Thê Hộ 
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Hiệu Đức Xưng 
Nguyệt Diệm Quang 
Hoảng Minh Chiếu 
Lâm Dĩ Thời 

Hạnh Thủ Tàng 

Sở Phụng Hành 
Nhi Thị Hiện 
Diệm Chiêu Phật 
Quang Minh Tôn 
Tử Kim Sơn 

Sư Tử Thí 

Mạc Năng Tràng 
Nhân Trung Vương 
Quang Diệm Xưng 
Kiên Tĩnh Tân 

Vô Tổn Xứng 

Ly Ư Úy 

Vô Trước Thiên 
Đại Đăng Minh 
Nhiêu Ích Thế 

VỊ Mỹ Hương 

Đặc Đức Tôn 

Tốn Ư Minh 

Đệ Đăng Luân 
Đắc Tự Tại 

Sư Tử Thệ 
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Danh Bảo Xứng 
Tiêu Diệt Uễ 
Chấp Cam Lô 

Ý Trung Nguyệt 
Nhật Vô Úy 

Dĩ Trang Nghiêm 
Ý Chu Quang 
Thủ Anh Hạng 
Tạo Pháp Bản 
Đệ Nhất Nghĩa 
Quyết Chúng Lý 
Thí Sở Nguyện 
Bảo Phẩm Thân 
Trùng Căn Kiếp 
Dục Tế Độ 

Lạc À4 Trụ 

Phân Biệt Bộ 

Sư Tử Âm 

Hiệu Hý Lạc 
Nhu Nam Tử 
Thanh Hòa Phật 
Long Quang Phật 
Hoa Sơn Thị 
Long Hân Dự 
Hương Thậm Hào 
Danh Xứng Phật 
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Thế Đại Thiên 
Công Huân Man 
Nhiêu Ích Long 
Nghiêm Sức Mục 
Thiện Hành Đạo 
Chí Thành Phật 
Mãn Thương Thị 
Liễu Tuệ Phật 
Vô Lượng Thị 
Hiền Minh Phật 
Hiệu Chí Thành 
Nhật Quang Diệu 
Dĩ Quyết Ý 

Vô Hạn Phật 
Nhan Mạo Tượng 
Chiêu Minh Phật 
Bảo Anh Thị 
Quyết Hồ Nghi 
Sư Tử Cố 

Chí An Ấn 

Hiệu Nhu Nhuyễn 
Thiện Hiếp Phật 
Bắt Hư Giác 
Diệu Hoa Anh 
Để Thạch Căn 
Hiệu Đại Uy 
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Tạo Tác Hiện 
Vô Lượng Phật 
Danh Xưng Bảo 
Thiên Tùy Thị 
Giải Nghĩa Hỷ 
Cụ Túc Ý 

Xưng Cao Tạng 
Vô Ưu Phật 

Ly Câu Thị 
Phạm Thiên Phật 
Tổng Trì Hào 
Mục Hoa Phật 
Ly Hạnh Thể 
Hiệu Pháp Quang 
Vô Hủy Hiện 
Đức Hỷ Duyệt 
Tam GIới Phụng 
Danh Khai Diệp 
Bảo Quang Thị 
Bảo Anh Phật 
Thượng Danh Văn 
Tạo Quang Phật 
Vô Lượng Uy 
Dĩ Tùy Thời 

Sư Tử Thân 
Minh Ý Phật 
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Nan Thắng Thị 
Công Đức Thể 
Danh Xưng Anh 
Đắc Lực Thế 

Du Vô Hạn 

Ly Cầu Nguyệt 
Phố Hiện Nghĩa 
Dũng Mãnh Phật 
Công Phước Phú 
Nguyệt Đăng Quang 
Chí Đức Diệu 

Ý Ly Câu 

Thiện Tịch Nhiên 
Hiệu Thiện Thiên 
Vĩnh Xả Cấu 

Dĩ Vô Thăng 
Chấp Thù Cung 
Vô Lượng Thị 
Tối Hảo Diệu 

Vô T1 Tạng 

Vô Sở Trụ 

Dĩ Phục Giác 
Nhật Tôn Trọng 
Tục Chi Quang 
Nhật Thiện Phật 
Phước Phong Nhiêu 
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Hưng Uy Thị 
Hiện Vô Lượng 

Ý Cát Tường 
Hạnh Đề Vương 
Tiêu Bì Lao 

Thí Vô Nhiệt 

Thi Danh Văn 

Thí Hưng Hoa 
Thí Tẻ Sĩ 

Kim Cang Phật 
Tương Đại Thí 
Hiệu Y Tịch 
Thuận Hương Thủ 
Câu Tỏa Thị 

Hiệu Thiện Thí 
Vô Sở TÌ 

Liêm Khác Phật 
Nguyệt Hoảng Dục 
Diệm Anh Phật 
Đại Cát Tường 
Tịch Nhiên Tuệ 
Hiệu Cát Nghĩa 
Thậm Sơn Đỉnh 
Thậm Điều Lương 
Liên Hoa Thị 

Vô Trước Xưng 
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Du Thánh Tuệ 
Ly Vu Minh 
Sung Mãn Phật 
Sở Tại An 

Quận Vô Tổn 
Danh Xưng Thiên 
Cần Hiện Hạnh 
Nguyệt Thị Phật 
Đa Công Huân 
Bảo Nguyệt Phật 
Sư Tử Tràng 

Lạc U Tuệ 

Vô Sở Tôn 

Hiệu Bất Hý 
Nhạo Công Đức 
Vô Trước Phật 
Danh Văn Thị 
Liên Hoa Diệp 
Biện Đại Tạng 
Xưng Minh Châu 
Hiệu Kim Cang 
Vô Lượng Thọ 
Tình Minh Châu 
Đại Căn Bản 
Siêu Chúng Ác 
Danh Xưng Nguyệt 
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Hân Hỷ Quang 
Vô Sở Phạm 

Bảo Ý Nguyệt 
Hiệu Tịch Nhiên 
Minh Vương Thí 
Diệu Đạo Ngự 
Du Tự Tại 

Bảo Kết Phật 

Dĩ Ly Ủy 

Bảo Tạng Phật 
Nhược Can Nguyệt 
Ly Cầu Xứng 
Hiệu Tịch Diệt 
Thiên Cung Kính 
Nhàn Tịnh Thiên 
Thiện Uy Phật 
Bảo Ái Kính 

Bảo Phẩm Phật 
Bảo Du Bộ 

Sư Tử Đảng 
Thăng Bắt Tịnh 
Thiện Ý Phật 
Quang Chiêu Thê 
Bảo Uy Thân 

Ly Lạc Thị 

Hiệu Ức Trí 
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Hảo Thanh Tịnh 
Hóa Ngoại Nghiệp 
Dĩ Hương Thủ 
Ý Diệm Phật 
Sơn Tràng Phiên 
Thiện Diệu Ý 
Kiên Cô Đăng 
Uy Thân Cường 
Hiệu Châu Khải 
Nhân Kiên Phật 
An Trụ Nguyệt 
Hiện Phạm Âm 
Sư Tử Nguyệt 
Uy Thân Thủ 
Hiệu Thiện Sinh 
Mạc Năng Thắng 
Nguyệt Thị Phật 
Từ Chúng Chư 
Nhật Đại Thú 
Sơn Quang Huy 
Chí Đức Đỉnh 
Đại Danh Văn 
Hiệu Pháp Xưng 
Thị Quang Phật 
Diệm Diệu Thí 
Tác Chí Thành 
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Tu Mạng Nghiệp 
Dĩ Thiện Thời 
Thiện Thậm Trọng 
Quyết Liễu Ý 

Chí Niệm Hành 
Minh Châu Hương 
Thăng Hân Hỷ 

Sư Tử Quang 
Hiệu Chiêu Minh 
Thượng Danh Văn 
Thiện Sơn Thị 
Hoảng Dục Châu 
Hiệu Quang Thê 
Thế Vô Ti 

Cần Tu Diệm 
Minh Châu Nguyệt 
Tại Thế Tôn 

Cát Tường Thủ 
Bảo Hân Lạc 
Nhàn Tĩnh Minh 
Hiểu Tịch Đạo 
Quang Nghiêm AI 
Sở Đáo Tịch 

Thê Thiện Lạc 
Hiệu Vô Ưu 
Thuận Thập Sở 
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Hân Lạc Lực 
Thế Lực Thủ 
Thế Uy Vương 
Đại Thê Chí 
Công Huân Tạng 
Ngôn Chí Thành 
Thượng An Ấn 
Viêm Minh Phật 
Đại Quang Thị 
Đức Quang Minh 
Hiệu Bảo Thủ 
Quang Diễn Hương 
Tạo Đăng Minh 
Cát Tượng Thủ 
Thiện Hoa Diệp 
Trân Bảo Phật 
Giang Hải Thị 
Chấp Trì Địa 

Ý Nghĩa Lý 

Ý Thanh Triệt 
Công Đức Luân 
Bảo Xá Trạch 
Hành Chí Nghĩa 
Ư Thê Nguyệt 
Âm Nhu Hòa 
Phạm Anh Tâm 
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Diện Uy Trọng 

Ý Cát Lợi 

Kiên Cố Thí 

Hiệu Phước Quang 
Đại Uy Diệu 

Bảo Thị Phật 

Hiệu Danh Văn 
Chí Trọng Nguyện 
Vô Lượng Xưng 
Quang Bât Hư 
Tiêu Thiên Tật 
Thăng Căn Nguyên 
Chúng Kim Cang 
Anh Thiện Phẩm 
Diệu Hoa Quân 

Ý Chứng Minh 

Vô Thanh Hạnh 
Thiện Tư Xứng 

Dĩ Chiêu Diệu 
Thân Kỳ Phẩm 
Tịch Công Huân 
Siêu Việt Nghĩa 
Trụ Vô Úy 

Kiến Lập Từ 

Chí Yêu Tàng 
Minh Châu Hành 
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Uy Giải Thoát 
Thiện Quang Minh 
Chí VỊ Phật 
Thiện Độ Thoát 
Đắng Uy Thân 
Thánh Tuệ Thăng 
Phạm Dĩ Sinh 
Chí Thành Âm 
Thiện Giác Phật 
Thế Lực Thí 

Sư Tử Bộ 

Hiệu Hoa Anh 
Tuệ Sự Nghiệp 
Tuệ Dữ Hoa 
Công Đức Tạng 
Bồ Danh Văn 
Trừ Ti Tiện 

Vô Khủng Bỗ 

Ý Quang Minh 
Ư Tư Phạm 

Tự Vọng Thiên 
Ái Sự Nghiệp 
Chân Thành Thiên 
Minh Châu Tàng 
Công Đức Thất 
Tích Thánh Tuệ 
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Mạc Năng Dụ 
Hỷ Duyệt Hỷ 
Kiên Cô Nguyện 
Sở Thí Thiên 
Phạn Nhu Nhân 
À4 Sở Thú 

Đắc Tiêu Ác 

Hỏa Hách Diệm 
Đại Uy Thân 

Tư DI Hoa 

Minh Hồng Phật 
Thiện Kế Số 

Căn Vô Ức 

Đại Ái Kính 
Thiện An Ý 
Quang Trùng Diệu 
Hoăng Vi Diệu 
Chủ Sở Sinh 
Tình Sở Chí 
Thiện Quyết Nghĩa 
Hữu Cảnh Giới 
Thiện Đa Phật 
Ca-đà Nguyện 
Cứu U Thê 
Phước Quang Thị 
Bảo Âm Phật 


430 


KINH TẬP - BỘ 1 


Kim Cang Tướng 
Hiệu Phú Hữu 

Sư Tử Lực 

Ly Câu Mục 

Thân Giải Thoát 
Các Thanh Triệt 
Thánh Tuệ Bộ 

Uy Kiên Cô 

Đại Quang Minh 
Nhật Hoảng Diệu 
Thể Ly Cầu 

Phân Biệt Oai 

Vô Tổn Háo 

Nhu Nhuyễn Nghiệp 
Nguyệt Quang Thị 
Lôi Thí Phật 
Hành Tịch Nhiên 
Hiệu Võ Nộ 

Đa Hữu Đăng 
Hoảng Diệu Điện 
Thanh Tịnh Quốc 
Siêu Xuất Thượng 
Liên Hoa Thượng 
Quang Thủ Phật 
Bảo Thanh Tịnh 
Hiệu Cực Hiền 
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Bảo Thượng Thị 
Thiện An Minh 
Giang Hải Thí 
Phạm Thiên Anh 
Thiện Bảo Cái 

Hảo Diệu Diệm 
Tùy Thời Nghĩa 
Minh Đạt Tưởng 
Công Đức Huy 
Tuyên Âm Phật 
Thạnh Mãn Nguyệt 
Liên Hoa Quang 
Thiện Chuyên Tĩnh 
Đỉnh Minh Vương 
Điện Diệm Anh 
Quang Minh Vương 
Hiệu Hoảng Dục 
Xưng Võ Quyên 
Liên Hoa Tạng 
Cúng Dường Chí 
Tứ Thiền Nghiệp 
Vô Sở Đắc 

Cường Thê Binh 
Công Đức Tạng 
Độc Du Bộ 

Vô Ngại Phật 
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Giác Y Tĩnh 

Tuệ Quang Minh 
Hiệu Thiên Thánh 
Ngự Quang Minh 
Ứng Sở Thú 

Hoa Anh Phật 
La-vân Thị 

Đại Dốc Tín 

Tình Tú Vương 

Y Vương Phật 
Công Phước Bình 
Sở Phú Cái 
Tuyên Sướng Vương 
Nhật Quang Minh 
Pháp Tạng Thị 
Thiện Ý Phật 
Đức Căn Niệm 
Tổn Binh Nhẫn 
Hiệu Trí Tích 
Thiện Trụ Lập 
Thiện Liễu Hành 
Phạm Thiên Âm 
Long Lôi Điện 
Hòa Âm Phật 
Thân Thông Anh 
Thánh Trí Phẩm 
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Cát An Tườn 
Phạn Bình Đăng 
Diệu Mục Liệu 
Hiệu Bồ Long 
Chí Thành Anh 
Minh Liễu Phật 
Vô Khiếp Nhược 
Bảo Âm Thanh 
Nhu Nhuyên Hưởng 
Hiệu Sư Tử 

Hiệu Kỳ Tát 
Nhược Can Biện 
Dũng Tuệ Thị 
Liên Hoa Tích 
Hiệu Hoa Khai 
Hành Bộ Chí 
Tích Công Đức 
Nhan Mạo Quý 
Chủ Uy Diệu 
Nguyệt Đăng Minh 
Uy Thân Vương 
Ciác Vương Phật 
Vô Tận Thị 

Ciác Đạt Nguyệt 
Hiệu Duyệt Dự 
Trí Quận Thượng 
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Hiệu Tối Thượng 
Đãi Uy Thí 

Trí Tuệ Thị 

Âm Nhu Âm 

Đạo Sư Nguyên 
Thanh Vô Ngại 
Thí Tôn Tạng 

Hào Tuệ Phật 

Độc Du Bộ 

Đại Hoảng Diệu 
Ứng Căn Hương 
Thiện Quang Minh 
Bồ Uy Xứng 

Hảo Nhan Vương 
Hiệu Cát Lợi 

Sư Tử Binh 

Sở Chỉ Túc 

Danh Văn Phục 
Hòa Diệu Tạng 
Phước Quang Minh 
Trụ Lương Tánh 
Đăng Minh Vương 
Tích Thánh Tuệ 
Tôn Thiên Phật 
Đại Chủ Nguyên 
Giải Liễu Hạnh 
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Hiệu Kim Kiết 
Nhàn Tĩnh Giáo 
Hiệu Nan Thăng 
Duyệt Hỷỳ Nhân 
An Minh Thị 
Tử Kim Quang 
Hiệu Diệu Hảo 
Công Huân Căn 
Pháp Nhiên Ích 
Công Đức Đa 
Phong Đa Thị 
Hiệu Hư Không 
VỊ Diệu Tuệ 
Giác Giải VỊ 
Nhất Thiết Úy 
Như Dược Phật 
Giải Thoát Anh 
Trí Tạng Phật 
Tích Thánh Tuệ 
Khả Kính Uy 
Hàng Phục Lưu 
Giải Vô Ngại 
Tập Chí Thành 
Thiện Âm Hưởng 
Ủy Trọng Đề 
Ưng Như Niệm 
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Hiệu Xưng Pháp 
Giải Uy Thân 
Tôn Hóa Thân 
Ngôn Nhu Nhuyến 
Sư Tử Phát 
Quyên Trọng Đảm 
Bạt Chúng Căn 
Kính Sư Tử 

Pháp Bạn Lữ 

Du An Ấn 

Vô Nộ Giác 
Nhan Sắc Thịnh 
Uy Thân Vương 
Thị Chư Giác 
Thiện Minh Phật 
Trụ Lập Nghĩa 
Ciác Quang Minh 
Thân Diệu Âm 
Uy Duyệt Chúng 
Hành Bắt Hư 
Tiêu Hoại Sân 
Nhan Mạo Tôn 
Thiện Tử Kim 
Điều Hòa Phật 
Giải Thoát Kết 
Trụ Ư Pháp 
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Hiệu Vãng Quy 
Khi Tự Đại 
Thánh Tuệ Tạng 
Phạm Thiên Du 
Hiệu Chiên-đàn 
Vô Sâu Thích 
Thanh Tịnh Thần 
Hiệu Phật Anh 
Liên Hoa Phật 

Uy Vô Lượng 
Thiên Quang Diệu 
Chánh Trí Hoa 
Hiệu Tác Tư 
Công Đức Tuệ 
Phạm Thiên Cư 
Bảo Khiên Phật 
Đề Vương Thị 

Vô Tổn Phật 

Chí Tôn Ciáo 
Thủy Đề Vương 
Tình Minh Thị 
Vô Sở Hại 

Lưu Ly lạng 
Hiệu Thiên Hoa 
Dương Danh Xưng 
Cung Thân Quang 
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Cực Thiện Minh 
Nhất Thiết Huân 
Thậm Quý Quang 
Trân Bảo Phật 
Nguyên Thủ Thị 
Diệu Trượng Phu 
Hiệu Nguyệt Sở 
Vô Lượng Quang 
Khoái ŸÝ Niệm 
Viêm Minh Phật 
Thị Vô Yêm 

Sư Tử Phật 

Hảo Lạc Tuệ 

Sơn Căn Bản 
Tịch Nhiên Đức 
Tích Thế Lực 
Nghi Nghĩa Đề 
Sướng Thiện Thanh 
Hiệu Khoái Hoa 
Trụ Ư Nghĩa 

Oai Đức Vương 
Hệ Vô Đăng 
Hiệu Vô Hạn 

Âm Hưởng Phật 
Danh Thù Thắng 
Thiện Quang Minh 
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An Ấn Tư 

Cải Thoát Phật 
Tâm Tư Nghĩa 
Hiệu Cực Quý 
Tuyên Sướng Âm 
Hoảng Dục Nghiệp 
Đắng Hư Không 
Thân Danh Văn 
Lợi Tịch Nhiên 

Vô Hà Uêễ 

Hiệu Thanh Tịnh 
Ý Tập Hành 

Liên Hoa Phật 
Thuận Phẩm Đệ 
Thiện Quang Diệu 
Diệu Biện Tài 
Hiệu Tận Cực 
Thiện Chu Biến 
Trùng Căn Nguyên 
Ly Bồ Úy 

Tuệ Thanh Bạch 
An Trụ Phật 
Tuyên Biện Tài 
Tôi Minh Mục 
Các Danh Văn 
Thường Không Phật 
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Nguyệt Tịch Nhiên 
Vô Khủng Cụ 
Đại Hiển Hiện 
Phạm Thiên Thị 
Hảo Âm Hưởng 
Đại Thánh Tuệ 
Độ Biên Tế 

Phô Vô Tế 

Giác Liễu Ÿ 

Thọ Căn Duyên 
Hành Cực Thuận 
Thanh Trừ Âm 
Tịch Công Đức 
Hữu Lực Thế 
Hiệu Cường Thủ 
Kính Thánh Phật 
Dĩ Đãi Đức 

Hiệu Minh VỊ 
Lôi Chân Hỗng 
Vũ Âm Thanh 
Nhãn Ái Kính 
Nhân Hiên Thị 
Minh Cực Khoái 
Cực Phú Hữu 
Hợp Tập Đức 
Nhi Tịch Nhiên 
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Hiệu Duyệt Dự 
Pháp Tràng Phan 
Chí Thánh Hưởng 
Tâm Hư Không 
Pháp Từ Âm 
Công Đức Phật 
Phân Biệt Âm 
Đức Quang Minh 
Hữu Uy Thân 

Đạt Căn Nguyên 
Hữu Ý Niệm 

Hữu Tiệp Biện 
Tịch Nhiên Luân 
Nhân Thiện Vương 
Nhược Can Nguyệt 
Viết Viễn Văn 
Vô Cấu Trân 

Đức Chí Thành 
Thù Diệu Hoa 
Đức Tràng Phan 
Quân Biện Tài 
Hảo Trần Bảo 
Hoài Duyệt Dự 
Kính Ái Nguyệt 
Vô Tốt Bạo 

Sư Tử Lực 
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Tự Tại Vương 
Duyệt Võ Lượng 
Bình Đăng Nghiệp 
Vô Sân Khuế 
Diệt Câu Uế 

Ban Tuyên Nghĩ 
Tuệ Vô Ngu 
Huyền Diệu Phật 
Thiện Nhân Hiền 
Nhi Ưng Trụ 
Thập Tuệ Tịch 
Ngôn Đàm Đề 
Hiệu Trượng Phu 
Hữu Thâm Y 
Hành Vô Lượng 
Hữu Pháp Lực 
Chí Cúng Dường 
Hoa Quang Minh 
Tại Tam Thế 
Can Tĩnh Cung 
Nhật Diệu Tạng 
Thiên Phụng Sự 
Tràng Phan Phật 
Hữu Giải Thoát 
Chí Chân Phát 
Diễn Cam Lô 
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Cực Thủ Dị 

Kiên Hùng Tâm 
Chân Trân Bảo 
Quang Minh Phẩm 
Du Huyền Diệu 
Ngôn Từ Tịnh 
Chấn Quang Minh 
Tích Công Đức 
Diễn Quang Diệu 
Vô Tôn Thủ 

Sư Tử Bộ 

Siêu Xuất Nạn 
Bồ Thí Hoa 
Nhan Duyệt Dự 
Hồng Liên Hoa 
Hảo Ái Tuệ 

Tịnh Huyền Châu 
Thanh Vô Hư 
Tuệ Thánh Minh 
Khiêm Ty Hành 
Trừ Tràng Phan 
Thiện Tư Duy 
Hảo Thoát Môn 
Hiểu Liễu Minh 
Văn Như Hải 
Tổng Trì Bảo 
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Thành Trí Thức 
Khả Duyệt Ý 
Sướng Âm Thanh 
Kiến Vô Nghiệp 
Hảo Sở Lạc 
Đoạn Cấu Trần 
Hành Cực Biến 
Đa Hóa DỊ 
Thiên Bồ Hưởng 
Bảo Du Bộ 
Hồng Liên Hoa 
Tượng Hương Thủ 
Phục Oán Địch 
Phú Đa Văn 
Hận Thiện Quận 
Diệu Hoa Quang 
Sư Tử Hưởng 
Nguyệt Du Trụ 
Định Hoại Minh 
Vô Sở Động 
Nhẫn Tế Bộ 
Phước Đăng Độ 
Chúc Lụy Am 
Nhi Tối Thượng 
Tinh Tấn Lực 
Trụ Thuật Ÿ 
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Phát Tịch Nhiên 
Diệu Thiện Nguyệt 
Giác Ý Hoa 

Cát Tường Thiện 
Sở Ngôn Khoái 
Tuệ Thế Lực 

Uy Phương Tiện 
Đăng Hỏa Quang 
Hành Bộ Cường 
Thiên Âm Thanh 
Thuận Tịch Nhiên 
Nhược Can Nhật 
Dĩ Tùy Thời 

An Lạc Phật 

Giới Quang Minh 
Tu Kiên Lập 

Vô Trân Ai 

An Trụ Hòa 

Hữu Thánh Tuệ 
Chuyên Tăng Ích 
Hương Quang Minh 
Nhân Thuận Thời 
Âm Huy Diệu 

Nhu Nhuyên Nghiệp 
Vô Quái Ngại 

Tịch Tràng Phan 
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Thú Tối Đạo 
Hành Huyễn Diệu 
Ái Kính Bảo 
Pháp Sở Du 

Nhi Ngôn Thiên 
Vô Cực Từ 
Thiện Trị Hữu 
Bộ Tịch Nhiên 
Vô Lượng Độ 
Minh Diệu Sơn 
Hiền Sở Thán 
Hưng Phát Đạo 
Tư Uy Thân 

Sở Hiện Quang 
Báo Thiện Hạnh 
Đãi Cực Thiện 
Ly Uu Thích 

Bảo Quang Minh 
Sở Hành Đạo 
Công Phước Hành 
Đức Như Hải 
Nhược Can Phẩm 
Hàng Phục Ma 
Trừ Hại Phi 

Sở Túc Chỉ 

Nhập Ngoại Học 
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Vô Hoại Ÿ 

Năng Tư Viễn 
Nhân Sở Thành 
Thủ Trùng Giải 
Tư Ái Kính 

Đạo Tràng Phan 
Thánh Tuệ Hưởng 
Hiệu Tu Thân 

Tư Phạm Thiên 
Lạc An Phật 

Thân Túc Anh 
Thăng Căn Địa 
Sở Chấp Trì 

Nhật Cung Khác 
Nguyệt Cung Sinh 
Ca Ích Hoa 

Hiển Sở Thí 

Trì Tình Minh 
Phước Sở AI 

Hảo Lạc Lực 
Thiện Âm Thuyết 
Pháp Quý Phật 
Phạm Thiên Hưởng 
Kỳ Khoái Thiện 
Vô Khuyết Lậu 
Ciác Cử Hiệu 
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Đại Hoăng Quảng 
Danh Văn Xưng 
Anh Diệu Ý 
Sướng Thần Âm 
Sư Âm Thọ 

Khí Neu S1 

Giáng Cam Lô 
Nhân Hiền Nguyệt 
Biện Vô Lượng 
Tuyên Danh Xưng 
Ủng Tánh Hạnh 
Cúng Dường Độ 
Nhi Hoài Uu 

Ái Lạc An 

Hư Tục Chí 

Lạc Sở Thú 

Quy Sở Hành 

Phá Chúng Nghiệp 
Thanh Liên Hoa 
Điều Hoa Phật 
Vĩnh Vô Để 
Tuyên Biện Tài 
Hiệu Quang Diệu 
Tư Đãi Trí 

Hữu Công Huân 
Ngự Tinh Tân 
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Thiên Cảnh Vực 
Tôi Thượng Hạnh 
Tập Hảo Lạc 
Công Phước Ý 
Tuyên Minh Diệu 
Đức Vô Lượng 
Tập Uy Thần 

Sư Tử Bộ 

Diệu Vô Động 
Hành Hoảng Diệu 
Long Âm Hưởng 
Chấp Trì Luân 
Tôn Thế Tượng 
Lạc Ai Thế 

Pháp Âm Phật 
Lạc Vô Để 

Hiệu Danh Xưng 
Vũ Tràng Phật 
Vũ Đức Hành 
Mỹ Hảo Hương 
Hiệu Hư Không 
Âm Hưởng Từ 
Thiên Đề Vương 
Hoăng Minh Châu 
Thiện Tài Nghiệp 
Đăng Hoa Diệm 


450 


KINH TẬP - BỘ 1 


Đoạn Căn Vương 
Nhàn Tịch Tĩnh 
Chủ An Ấn 

Sư Tử Âm 

Lưu Bảo Danh 
Kiến Lập Nghĩa 
Kiến Thị Hiện 
Sở Hữu Hoa 
My Gián Quang 
Vô Biên Tế 
Biện Tài Vương 
Phẫu Phán Tuệ 
Do Tự Tại 

Sư Tử Phát 

Du Hoảng Dục 
Đức Đăng Diệm 
Nguyệt Huy Diệu 
Vô Sở Sâu 
Quận Độ Địa 
Tâm Các Giải 
Thù Thắng Pháp 
An Quang Cáo 
Ủng Mỹ Hương 
Kỳ Hữu Lực 

Trí Tuệ Hoa 

Kỳ Âm Cường 
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Thuận An Ấn 
Nghĩa Lý Thị 
Hảo Ái Hỷ 

Đắc Trí Thắng 
Chấp Y Bát 
Hành Tịch Nhiên 
Nhân Sư Tử 
Hữu Danh Xưng 
Hiệu Lâu Do. 

Đó là một ngàn vị Phật trong Hiện kiếp sẽ lần 
lượt ứng hiện ở cõi đời để độ thoát hết tháy 
chúng sinh trong khắp mười phương. Một ngàn 
vị Phật cây mỗi vị đều có danh hiệu như đã nêu 
trên. Nếu như có người được nghe danh hiệu của 
chư Phật ấy, thọ trì, đọc tụng, giữ vững việc tu 
học, dốc tâm tinh chuyên để nhận thức thông tỏ, 
hành động không phóng dật, cũng như hết lòng 
cúng dường, thì có thể dứt trừ được các nỗi lo 
lắng về những sự khổ nhọc nơi các nẻo ác, đạt 
được sự an ôn lâu đài trong quá trình vâng giữ 
giới luật cùng có được nướng tin tưởng thuận hợp 
vui thích trong khi tiếp cận với kinh sách, đạo 
pháp, dẫn đến sự hành hóa thích ứng, thanh tịnh, 
tạo được đây đủ các quả tốt đẹp. Đó chính là 
pháp nhân thâm diệu, cội nguôn của mọi pháp 
nhẫn, cứu giúp tất cả các đời trong vô số ức kiếp. 
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Nếu phạm phải các hành động xâu ác không rõ 
về quả báo của tội phước, mà được nghe danh 
của chư Phật thì có thể dứt trừ tật cả các tội, 
không còn nỗi lo sợ về chúng. 

Cả sử có người thọ trì hết tháy tôn hiệu của 
chư Phật ây, dốc sức tu tập thì có thể đạt đến thân 
túc trong sự nhất tâm định ý, từ ấy sẽ đem lại cho 
đông đảo chúng sinh sự nhận thức hiểu biết về 
chư Phật, có được sự tiếp cận tự tại, sẽ là vị Đạo 
sư đối với họ để hướng dẫn chỉ vẽ cho sự học hỏi 
kinh điển, đem lại vô lượng công đức, phước lộc 
trong ức đời. 

Đôi với việc giải thích nên giảng về diệu 
nghĩa sẽ có được sự thông đạt thâu suốt khắp mọi 
nẻo, nhân đó tạo nên sự hiểu biết về pháp Tam- 
muội định ấy. 

Hành giả có được tánh hạnh thanh tịnh, tâm 
không do dự, nên nẻo trí tuệ luôn được dây khởi 
và phát huy, dứt mọi tham đăm vướng mắc trong 
ba cõi, do đây mà đạt đến các pháp Tổng trì, tâm 
luôn thu tóm và giữ vững chúng. Chính đó là 
điều cân nên thực hiện pháp Tam-muội định ấy. 


L] 
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KINH HIÉN KIÉP 
QUYÊN 7 


Phẩm 21: SỰ HƯNG LẬP CỦA MỘT NGÀN 
VỊ PHẬT 

Bây giờ, Bô-tát Hỷ Vương lại thưa với Đức 
Phật: 

Lành thay, bạch Thê Tôn! Mong được Thế 
Tôn nói về danh hiệu của chư Phật trong Hiên 
kiệp, cùng với cha mẹ của Đức Phật, con cái, thị 
giả, các vị thượng thủ trong Thánh chúng, các đệ 
tử, Xá-lợi, ánh hào quang, thọ mạng ngăn đài, 
chúng Tỳ-kheo, các hội thuyết pháp được thành 
lập và thời gian tôn tại, dòng họ của Phật, cách 
giáo hóa, các kinh pháp lưu truyền khắp nơi, con 
đường hành hóa độ thoát cho hàng chư Thiên và 
con người... tất cả khiến cho chúng hội ở đây 
được nghe, tâm mở ý vui, đều phát tâm Bô-đề. Vì 
những nơi chốn nào được Thế Tôn thương xót 
nhớ nghĩ đến nhiêu thì những nơi chỗn đó đạt 
được nhiêu an lành. 

Hơn nữa, Thế Tôn luôn thể hiện tâm Từ bi 
đối với chư Thiên và mọi người trong mười 
phương cũng như đối với tất cả chúng sinh. 
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Lại vì chư Bồ-tát cầu học ở đời về sau này, 
nếu được nghe, lãnh hội, thọ nhận kinh pháp ây 
thì cảng tăng thêm an lạc cho sự tu học, chí 
nguyện Cảng tôn vinh đạo pháp, nhăm làm hiến 
lộ ánh sáng giác ngộ lớn lao. Kính mong, Thế Tôn 
hiện tâm Từ bi, một lần nữa nêu bày khiến cho ba 
cối cùng được đội ân. 

Đức Phật bảo Bô-tát Hỷ Vương: 

Hôm nay ta sẽ nói về các điêu â Ấy, các vị hãy 
lắng nghe và khéo suy nghĩ, dốc tâm đề thọ nhận. 

Bồ-tát Hỷ Vương cùng với các vị trong đại 
chúng đều vâng lời Phật chỉ dạy, nhất tâm tỉnh 
chuyên cùng nghe. 

Đức Phật nói: 

-Về xứ sở cùng chốn sinh của Đức Như Lai 
Câu-lưu-tôn Chánh Đắng Chánh Giác Vô 
Thượng, thành tên là Nhân Hiên, là kinh đô của 
vua, họ là Ca-diếp, cha là Tù-tự-thí, xuất thân từ 
hàng Phạm chí, mẹ là Duy-da Diệu Thắng, con 
tên là Thượng Thăng, thị giả tên Các Ý, đệ tử có 
trí tuệ bậc nhất tên Duy-đâu, đệ tử có thân túc bậc 
nhất tên Sao-nhi. Hào quang từ thân tướng của 
Đức Phật ấy chiêu sáng đến bốn mươi dặm. Hội 
thứ nhất thuyết pháp giảng kinh cho bốn vạn Tỳ- 
kheo, hội thứ hai là bảy vạn, hội thứ ba là sáu 
vạn, đều đặc quả Thanh văn. Lúc Phật tại thế, con 
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người sống đến bốn vạn năm, chánh pháp tôn tại 
ở đời tám vạn năm, xá-lợi cùng hợp lại đã khiến 
tạo một ngôi chùa lớn để thờ phụng. 

VỀ xứ sở cùng nơi sinh của Đức Như Lai 
Câu-na-hàm Mâu-mI, thành tên là Thượng bị, 
thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Thí Tôn, mẹ tên 
là Thượng Diệu, con tên là Trạch Minh Tập, thị 
giả tên Cát Thiện, đệ tử có trí tuệ bậc nhất tên là 
Tối Thượng, đệ tử có thân túc bậc nhất tên Bất 
Xá. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là 
ba vạn năm. Hội thứ nhất thuyết pháp giảng kinh 
cho bảy vạn Ty-kheo, hội thứ hai là sáu vạn, hội 
thứ ba là năm vạn, đêu đắc quả A-la-hán. Hào 
quang của Đức Phật â ây chiêu sáng đến hai mươi 
dặm, chánh pháp tồn tại ở đời một ngàn năm, xá- 
lợi cùng hợp lại tạo lập nên một ngôi chùa lớn đề 
phụng thờ. 

VỆ xứ sở cùng chôn sinh của Đức Như Lai 
Ca-diếp, thành tên là Thân thị, ánh hào quang của 
Phật chiếu sáng mười dặm. Thuộc dòng Phạm 
chí, cha tên là Phạm Thí, mẹ tên là Kinh Nghiệp, 
con tên là Đạo Sư, thị giả tên là Phố Hữu, đệ tử 
có trí tuệ đứng, đâu tên là Khai Minh, đệ tử có 
thân túc bậc nhất tên là Đề-xá. Thời Phật tại thế, 
thọ mạng của con người là hai vạn năm, hội thứ 
nhất thuyết giảng kinh pháp cho hai vạn vị Tỳ- 
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kheo, hội thứ hai một vạn tám ngàn vị, hội thứ ba 
một vạn sáu ngàn vỊ, đều được chứng đắc đạo 
pháp, chánh pháp tôn tại ở đời bảy vạn năm, xá- 
lợi cùng hợp lại tạo lập một ngôi chùa lớn đề 
phụng thờ. 

Bô-tát Hỷ Vương hãy nghe cho rõ, nay ta nói 
về xứ sở cùng nơi sinh của Năng Nhân Như Lai 
tức là ta, thành tên là Ca-duy-la-vệ, thuộc chủng 
tộc con vua, họ là Cô-đàm, ánh hào quang tỏa 
thành vòng tròn chiếu xa bảy thước, cha tên là 
Bạch Tịnh, mẹ tên là Cực Diệu, con tên là La- 
vân, thị giả là A-nan, đệ tử có trí tuệ thượng thủ 
là Xá-lợi-phất, đệ tử có thần túc đệ nhất là Mục- 
kiên-liên, thọ mạng của con người trong đời nay 
là một trăm năm, hoặc dài hay ngăn hơn. Hội thứ 
nhật thuyết giảng kinh pháp cho một ngàn hai 
trăm năm chục vị Tỳ-kheo, thảy đều chứng đắc 
đạo quả, xá-lợi sẽ được phân chia đều khắp tám 
phương thiên hạ, chánh pháp tôn tại ở đời năm 
trăm năm, tượng pháp cũng tôn tại trong năm 
trăm năm. 

Về xứ sở cùng chôn sinh của Đức Như Lai Từ 
Thị, thành tên là Diệu ý, là kinh đô của vua, hào 
quang của Đức Phật ấy chiêu tỏa bốn mươi dặm, 
thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Phạm Hỗ, mẹ 
tên là Phạm Kinh, con tên là Đức Lực, thị giả tên 


SÓ 425 - KINH HIÊN KIẾP, quyên 7 457 


là Hải Thị, đệ tử có trí tuệ bậc nhất tên là Tuệ 
Quang, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Kiên 
Tinh Tấn. Phật lúc còn ở đời, thọ mạng của con 
người là tắm vạn bốn ngàn năm, hội thứ nhất 
thuyết giảng kinh pháp có chín mươi sáu ức, thảy 
đêu đắc quả A-la-hán, xá-lợi cùng hợp lại tạo 
dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ, chánh 
pháp tôn tại ở đời trong tám vạn năm. 

VỆ xứ sở cùng nơi sinh của Đức Như Lai Sư 
Tử, thành tên là Hoa độ, ánh hào quang của Phật 
tỏa chiêu bốn mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, 
cha tên là Dũng Sư Tử, mẹ tên là Giang Âm, con 
tên là Đại Lực, thị giả là Thiện Lạc, đệ tử có thần 
túc bậc nhất là Vũ Thị, đệ tử có trí tuệ bậc nhất là 
Tuệ Tích. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con 
người là bảy vạn năm, hội thứ nhất thuyết pháp 
cho trăm ức vị Tỳ-kheo, hội thứ hai có chín mươi 
ức, hội thứ ba có tám mươi ức, đêu là hàng 
Thanh văn cùng được nghe pháp và chứng đắc 
đạo quả, chánh pháp tôn tại một ức năm, xá-lợi 
được phân chia khắp trong tám phương thiên hạ. 

VỆ xứ sở cùng nơi sinh của Đức Như Lai 
Quang Diệm, thành tên là Tĩnh tú chủ, hào quang 
của Phật tỏa chiêu đến hai ngàn dặm, thuộc dòng 
con vua, cha tên là Thiện Ý, mẹ tên là Diệu Hoa, 
con tên là Dĩ Thời, thị giả tên Trường Hỷ, đệ tử 
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có thân túc bậc nhất tên là Lôi Hồng, đệ tử có trí 
tuệ bậc nhất tên là Tôn Giáo. Thời Phật tại thế, 
thọ mạng của con người là chín vạn năm, hội thứ 
nhất thuyết pháp có trăm ngàn ức đệ tử, hội thứ 
hai có chín mươi chín ức, hội thứ ba có chín 
mươi tám ức, đều đắc đạo quả, chánh pháp tôn tại 
ở đời trong tám vạn năm ngàn năm, xá-lợi được 
phân chia đều khắp trong tám phương thiên hạ. 

VỀ xứ sở cùng chỗn sinh của Đức Như Lai 
Mâu-nIi Nhu Nhân, thành tên là Thượng hoa là 
kinh đô của vua, hào quang của Phật chiếu tỏa 
đến bốn mươi dặm, cha tên là Đại Sơn, mẹ tên là 
Tu Mãn Quang, con tên là Thượng Bảo, thị giả 
tên Tôn Thượng, đệ tử có thần túc bậc nhất là 
Siêu Thí, đệ tử có trí tuệ bậc nhất là Khoái Ý. 
Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là sáu 
vạn năm, hội thứ nhất có đến tám mươi “cai” 
(vạn vạn) đệ tử nghe pháp, hội thứ hai có bảy 
mươi ức, hội thứ ba có năm mươi ức, đều đắc quả 
A-la- hán, chánh pháp tôn tại ở đời trong một 
ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho 
tám phương thiên hạ. 

Về xứ sở cùng nơi sinh của Đức Như Lai Hoa 
Thị, thành tên là Bạch liên hoa, là kinh đô của 
vua, hào quang của Phật chiêu tỏa đến ba trăm 
hai mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là 
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Tôn Danh, mẹ tên là Diệu Hoa, con tên là Trí 
Căn, thị giả tên là Lạc Đạo, đệ tử có thần thông 
đứng đầu tên Vô Hại, đệ tử có trí tuệ bậc nhất tên 
là Pháp Lực. Hội thứ nhất thuyết pháp cho đệ tử 
øôm sáu trăm ức, hội thứ hai ba mươi lăm ức, hội 
thứ ba ba mươi bốn ức, đều chứng đắc đạo quả. 
Thời Phật tại thê, thọ mạng của con người là năm 
mươi vạn năm, chánh pháp tôn tại ở đời đầy đủ 
trong một ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều 
khắp cho tám phương thiên hạ. 

Lại có một vị Phật cùng đồng danh hiệu là 
Như Lai Hoa Thị, về nơi sinh cùng xứ sở thì 
thành tên là Thậm đại quảng, hào quang của Phật 
chiếu tỏa bốn mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, 
cha tên là Hoa Phát, mẹ tên là Pháp Chủ, con tên 
là Tiên Khiết, thị giả tên là Tâm Niệm, đệ tử 
đứng đầu về thân túc tên là Hân Lạc, đệ tử có trí 
tuệ bậc nhất tên là Thiện Hân Hý. Thời Phật tại 
thể, thọ mạng của con người là chín ức năm, hội 
thứ nhất thuyết pháp có mười bỗn ức đệ tử cùng 
nghe pháp, hội thứ hai mười lăm ức, hội thứ ba 
MƯỜI Sáu ức, đều chứng đặc đạo quả, chánh pháp 
tôn tại Ở đời là mười ức năm, xá-lợi được phân 
chia đều khắp cho phương thiên hạ. 

Về chôn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai 
Thiện Mục, thành tên là Tạo hiển, là kinh đô của 
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vua, hào quang của Phật chiêu tỏa đến bốn trăm 
tám mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là 
Trân Bảo, mẹ tên là Ngôn Đàm, con tên là Túc 
Vương, thị giả tên Thê Ai, đệ tử đứng đâu về 
thân túc tên là Sư Tử Bộ, đệ tử có trí tuệ bậc nhất 
tên là Vô Lượng Ý. Thời Phật tại thê, thọ mạng 
của con người là bảy vạn năm, hội thứ nhất 
thuyết pháp có đến ba mươi cai đệ tử cùng nghe 
pháp. hội thứ hai có hai mươi tám cai, hội thứ ba 
là ba mươi sáu cai, hết thảy đều chứng đặc đạo 
quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong một ức năm, 
xá-lợi được phân chia rộng rãi đều khắp cho mọi 
nơi chốn. 

Từ đây trở đi cần lưu ý: Từ Đức Như Lai thứ 
nhất ứng hiện ở đời cho đến vị Phật thứ mười 
một nảy, tùy theo mức độ thuần thục của căn cơ 
chúng sinh mà dẫn dắt giáo hóa họ. Ngoài Ta, các 
vị Phật khác cũng đêu như mười một vị này. 

Về nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Kỳ 
Đạo Sư, thành tên là Tối cẩm, là kinh đô của vua, 
hảo quang của Phật tỏa chiếu đến một ngàn ba 
trăm sáu mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha 
tên là Vô Nạn, mẹ tên là Mẫn Thương, con tên là 
ÁI Quang, thị giả tên là Đại Phiếm Lưu, đệ tử 
đứng đầu về trí tuệ là Thượng Thủ, đệ tử có thân 
túc bậc nhất là Thị Mẫn. Thời Phật tại thể, thọ 


SÓ 425 - KINH HIÊN KIẾP, quyên 7 461 


mạng của con người là một ngàn ức năm, hội thứ 
nhất thuyết pháp cho số đệ tử là bảy mươi cai, 
hội thứ hai là sáu mươi cai, hội thứ ba là năm 
mươi cai, thảy đêu chứng đắc đạo quả, chánh 
pháp tôn tại ở đời trong chín vạn hai ngàn năm, 
xá-lợi được phân chia đêu khắp mọi nơi chốn. 

Về chôn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai 
Đại Đa, thành tên là Tục nhân, là kinh đô của 
vua, hảo quang của Phật chiếu tỏa đến ba ngàn 
dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Nội Tiến, 
mẹ tên là Xả Tật, con tên là Chiêu Minh, thị giả 
tên là Thiện Tư, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên Vô 
Nan Âm, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Tuế Vô 
Thanh. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người 
là bốn mươi ức năm, hội thứ nhất thuyết kinh có 
một trăm ngàn cai đệ tử cùng đến nghe, từ đó về 
sau sô lượng không thê tính kế hết, chánh pháp 
tôn tại ở đời trong một ức năm, xá-lợi được phân 
chia đều khắp cho mọi nơi chốn. 

Về chôn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai 
Đại Lực, thành tên là Bảo uy, hào quang của Phật 
chiếu tỏa đến một ngàn hai trăm dặm, thuộc dòng 
Phạm chí, cha tên là Sở Tuyển, mẹ tên là Thậm 
Uy, con tên là Sư Tử Bộ, thị giả tên là Ái Tử, đệ 
tử đứng đầu về thân túc tên là Thiện Trụ, đệ tử có 
trí tuệ bậc nhất tên Tôn Thí. Thời Phật tại thê, thọ 
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mạng của con người là bốn vạn năm, hội thứ nhất 
thuyết kinh cho số đệ tử là một cai cùng đến dự 
nghe, hội thứ hai hai cai, hội thứ ba một cai, thảy 
đêu chứng đắc đạo quả, chánh pháp tôn tại ở đời 
trong tám vạn bốn ngàn năm, xá-lợi cùng tập hợp 
lại, lập một ngôi chủa lớn đề phụng thờ. 

Vệ chôn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Tú 
Vương, thành tên là Tử kim, là kinh đô của vua, 
thuộc dòng Phạm chí, hào quang của Phật chiêu 
tỏa đến bỗn ngàn dặm, cha tên là Thí Quang, mẹ 
tên là Thiện Y, con tên là Cúng Dường, thị giả 
tên là Cần Lực, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là Xí 
Thạnh Âm, đệ tử có thân túc bậc nhật tên là Kiến 
Lập, hội thứ nhất thuyết kinh với số đệ tử là một 
trăm ức cùng dự nghe, hội thứ hai chín mươi ức, 
hội thứ ba tám mươi ức, thảy đêu chứng đắc đạo 
quả, chánh pháp tôn tại ở đời trong một ngàn 
năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho mọi nơi 
chốn. 

Về nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Tu 
Dược, thành tên Đàm chủ, là kinh đô của vua, 
hào quang của Phật tỏa chiêu bốn mươi dặm, 
thuộc dòng họ con vua, cha tên là Thiện Tịch, mẹ 
tên là Sở Lạc, con tên là Tu-di Tràng, thị giả tên 
là Hoa Thị, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Tôn 
Pháp, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Phước 
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Lực. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là 
Dảy vạn bảy ngàn năm, hội thứ nhất thuyêt pháp 
có bảy mươi ức đệ tử cùng nghe, hội thứ hai có 
sáu mươi chín ức, hội thứ ba có sáu mươi tám ức, 
thảy đều chứng đặc đạo quả, chánh pháp tôn tại ở 
đời trong sáu vạn năm, xá-lợi được phân chia đều 
khắp mọi nơi chôn. 

VỀ nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai 
Danh Xưng Anh, thành tên là Thanh uy, thuộc 
dòng họ con vua, hào quang Phật tỏa chiêu một 
trăm hai mươi dặm, cha tên là Quang Diệm, mẹ 
tên là Đàm Ngôn, con tên là Thượng Hoa, thị giả 
tên Nhãn Thọ, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là Trí 
Lực, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Sư Tử Lực, 
hội thứ nhất thuyết kinh có số đệ tử là ba mươi ba 
cal, hội thứ hai là ba mươi hai cai, hội thứ ba ba 
mươi mốt cai, hết thảy đêu chứng đắc đạo quả, 
chánh pháp tôn tại ở đời trong hai ức năm, xá-lợi 
được tập hợp lại và xây một ngôi chùa lớn đề thờ. 

Về chôn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai 
Đại Quang, thành tên là An lạc, hào quang của 
Phật chiếu tỏa đến một ngàn sáu trăm dặm, thuộc 
dòng họ con vua, cha tên là Kim Cang, mẹ tên là 
Phục Thí, con tên là Lương Điền, thị ø1ả tên Tịch 
Ý, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Đạo Chúng, đệ 
tử có thân túc bậc nhất là Kiên Nhận. Thời Phật 
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tại thế, thọ mạng của con người là một trăm ngàn 
năm, hội thứ nhất thuyết kinh có số đệ tử là tám 
mươi ức ba ngàn vạn cùng đến nghe, hội thứ hai 
lại còn nhiêu hơn, hội thứ ba là sáu cai, thảy đều 
chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời 
trong ba vạn năm, xá-lợi được phân chia đều 
khắp cho mọi nơi chốn. 

VỀ nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai 
Chiếu Minh, thành tên là An ấn pháp, hào quang 
của Phật chiếu tỏa đến ba trăm sáu mươi dặm, 
thuộc dòng họ con vua, cha tên là Danh Xứng, 
mẹ tên là Thiện Cung, con tên là Phụng Hành, thị 
giả tên Thượng Thiện Quận, đệ tử đứng đâu về trí 
tuệ tên là Thiện Hiên, đệ tử có thân túc bậc nhất 
tên là Lưu Giang. Thời Phật tại thê, thọ mạng của 
con người là năm trăm năm, hội thứ nhất thuyết 
kinh cho số đệ tử là sáu mươi hai cai, hội thứ hai 
sáu mươi mốt cai, hội thứ ba sáu mươi cai, thảy 
đều chứng đặc đạo quả, chánh pháp tôn tại ở đời 
trong bốn vạn tám ngàn năm, xá-lợi được phân 
chia đều khắp cho mọi nơi chốn. 

VỀ nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai 
Nhật Tạng, thành tên là Hoa chủ, là kinh đô của 
vua, hảo quang của Phật tỏa chiếu đến tám vạn 
dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Phú Hữu, 
mẹ tên là Diệu Hoa, con tên là Diệm Quang, thị 
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giả tên Tuệ Thượng, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên 
là Trí Binh, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là 
Cương Binh. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con 
người là bảy mươi ức năm, hội thứ nhất thuyết 
kinh có một trăm ngàn vị Tỳ-kheo cùng đến 
nghe, hội thứ hai là một trăm ức, hội thứ ba thì 
nhiêu như vi trần, hết thảy đều chứng đắc đạo 
quả, chánh pháp tôn tại ở đời trong ba mươi ức 
năm, xá-lợi cùng tập hợp lại thờ phụng nơi một 
ngôi chùa lớn. 

VỀ nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai 
Nguyệt Thị, thành tên là Thượng bảo, là kinh đô 
của vua, hảo quang của Phật chiếu tỏa ba trăm 
hai mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là 
Thanh Bộ, mẹ tên là Dược Tử, con tên là Mãn 
Túc, thị giả tên Cung VỊ, đệ tử đứng đâu về trí 
tuệ tên là Trí Tối, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là 
Nhân Pháp Cung. Thời Phật tại thế, thọ mạng của 
con người là sáu ngàn năm, hội thứ nhất thuyết 
kinh có hai ngàn hai trăm ức đệ tử, hội thứ hai có 
một ngàn bốn trăm ức, hội thứ ba có một ngàn 
tám trăm ức, hội thứ tư có một ngản bốn trăm Ức, 
hết thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tôn 
tại ở đời trong một vạn một ngàn năm, xá-lợi 
cùng tập hợp thờ phụng nơi một ngôi chủa lớn. 

Về chôn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai 
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Quang Chiếu, thành tên là Âm thừa, hào quang 
của Phật tỏa chiếu đến hai ngàn sáu trăm bốn 
mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là 
Phước Thí, mẹ tên là Pháp Chủ, con tên là Văn 
Thượng, thị giả tên Thiện Biện, đệ tử đứng đầu 
về trí tuệ tên là Vũ Âm, đệ tử có thần túc bậc nhất 
tên là Tuệ Thượng. Thời Phật tại thế, thọ mạng 
của con người là trăm ngàn năm, hội thứ nhât 
thuyết kinh có bảy mươi vạn đệ tử, hội thứ hai 
tám mươi vạn, hội thứ ba chín mươi vạn, thảy 
đêu chứng đắc đạo quả, chánh pháp tôn tại ở đời 
trong mười vạn năm, xá-lợi được phân chia đều 
khắp cho mọi nơi chốn. 

VỀ nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai 
Thiện Chiếu, thành tên là Quang diệm, là kinh đô 
của vua, hảo quang của Phật tỏa chiếu đến sáu 
trăm bỗn mươi đặm, thuộc dòng Phạm chí, cha 
tên là Nhật Huy, mẹ tên là Nguyệt Thị, con tên là 
Đại Thân Diệu, thị giả tên là Đa Kiên, đệ tử đứng 
đầu về trí tuệ tên là Tuệ Thí, đệ tử có thân túc bậc 
nhất tên là Sở Tại Các. Thời Phật tại thế, thọ 
mạng của con người là tám vạn năm ngàn năm, 
hội thứ nhất thuyết kinh có số đệ tử là năm trăm 
ức, hội thứ hai là bỗn trăm ức, hội thứ ba là ba 
trăm ức, thảy đêu chứng đắc đạo pháp, chánh 
pháp tôn tại ở đời trong bôn vạn năm ngàn năm, 
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xá-lợi được phân chia đều khắp mọi nơi chỗn. 

Về nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Vô 
Ưu, thành tên là Trí tuệ, hào quang của Phật tỏa 
chiếu đến bốn trăm dặm, thuộc dòng họ con vua, 
cha tên là Châp Hoa, mẹ tên là Pháp Thị, con tên 
là Chấp Quang, thị giả tên Lạc Âm, đệ tử đứng 
đầu về trí tuệ tên là Vũ Tích, đệ tử có thân túc 
bậc nhất tên là Thăng Thí. Thời Phật tại thế, thọ 
mạng của con người là trăm ngàn năm, hội thứ 
nhất thuyết kinh có số đệ tử là hai cai, hội thứ hai 
có một caI, hội thứ ba có chín mươi lăm ức, thảy 
đêu chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời 
trong mười ba vạn năm, xá-lợi cùng được tập hợp 
thờ phụng nơi một ngôi chùa lớn. 

Về chôn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai 
Uy Thân, thành tên là Diêm-phù thượng, hào 
quang của Phật chiếu tỏa ba trăm hai mươi dặm, 
thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Hiện Thiên, mẹ 
tên là Ái Thí, con tên là Minh Diệm, thị giả tên là 
Kiến Kính, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là Thủ 
Anh, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là Độ Thê. 
Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là ba 
vạn ba ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có số 
đệ tử là tắm mươi ức, hội thứ hai là bảy mươi tắm 
ức, hội thứ ba là bảy mươi sáu ức, thảy đều 
chứng đắc đạo quả, chánh pháp tôn tại ở đời 
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trong Dảy mươi bảy ức năm, xá-lợi cùng được tập 
hợp xây dựng một ngôi chùa lớn đề phụng thờ. 

VỀ nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai 
Diệm Quang, thành tên là Đăng thị, hào quang 
của Phật chiêu tỏa khắp đến ngàn cõi Phật, thuộc 
dòng Phạm chí, cha tên là Kính Pháp, mẹ tên là 
Liên Hoa Thị, con tên là Nguyệt Hành, thị giả tên 
Thông Mộ Âm, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là 
Đức Thủ, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là Tư 
Thí. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là 
một vạn bốn ngàn năm, hội thứ nhất thuyết pháp 
với số đệ tử là mười sáu ức, hội thứ hai có mười 
bảy ức, hội thứ ba có mười tám ức, thảy đều 
chứng đắc đạo quả, chánh pháp tôn tại ở đời 
trong hai mươi mốt - mười vạn năm (hai trăm 
mười vạn), xá-lợi được phân chia đều khắp mỌi 
nơi chốn. 

Về chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai 
Chấp Hoa, thành tên là Tạo phước, là kinh đô của 
vua, hảo quang của Phật chiếu tỏa đến ba ngàn 
hai trăm dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là 
Bạch Liên Hoa, mẹ tên là Thi Đức, con tên là 
Phước Thủ, thị giả tên Hảo Nhan, đệ tử đứng đầu 
về trí tuệ tên là Vô Lượng Độ, đệ tử có thần túc 
bậc nhất tên là Trọng Vương. Thời Phật tại thế, 
thọ mạng của con người là bảy vạn năm, hội thứ 
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nhất thuyết kinh có số đệ tử là chín mươi ức, hội 
thứ hai có chín mươi chín ức, hội thứ ba có tám 
mươi tám ức, tất cả đều chứng đắc đạo quả, 
chánh pháp tôn tại ở đời trong một ức năm, xá-lợi 
được phân chia đêu khắp mọi nơi chốn. 

VỆ nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai 
Huân Quang, thành tên là Liên hoa, là kinh đô 
của vua, hào quang của Phật tỏa chiếu đến hai 
ngàn bốn trăm dặm, thuộc dòng họ con vua, cha 
tên là Quang Chiếu, mẹ tên là Đức Chí, con tên là 
Pháp Biện, thị giả tên là Phước Cung, đệ tử đứng 
đầu về trí tuệ tên là Lưu Ly Tạng, đệ tử có thần 
túc bậc nhật tên là Cực Thí. Thời Phật tại thê, thọ 
mạng của con người là ba trăm năm, hội thứ nhất 
thuyêt kinh có mười sáu ức đệ tử cùng nghe, hội 
thứ hai có mười hai ức, hội thứ ba có mười tám 
ức, hết thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp 
tôn tại ở đời trong một ức năm, xá-lợi được phân 
chia đêu khắp mọi nơi chốn. 

Về chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai 
Hiện Nghĩa, thành tên là Đạo ngự, là chốn cai trị 
của quân VƯƠng, hào quang của Phật chiếu tỏa 
đến hai ngàn bốn trăm tám mươi dặm, thuộc 
dòng Phạm chí, cha tên là Nhu Quận, mẹ tên là 
Kính Thiên, con tên là Đức Xưng, thị giả tên là 
Phạm Âm, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Huấn 
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Giới Ý, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Thắng 
Thí. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là 
một trăm năm, hội thứ nhất thuyết kinh có đến 
sáu mươi hai cai đệ tử tham dự, hội thứ hai có 
bảy mươi cai, hội thứ ba có tám mươi cai, thảy 
đêu chứng đắc đạo quả, chánh pháp tôn tại ở đời 
trong một ức năm, xá-lợi được phân chia đều 
khắp mỌI nơi chốn. 

VỀ nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai 
Đĩnh Diệu, thành tên Bảo cẩm, là kinh đô của 
vua, hảo quang Phật chiêu tỏa đến hai ngàn dặm, 
thuộc dòng họ con nhà vua, cha tên là Bảo Thí, 
mẹ tên Diệm VỊ, con tên Bảo Tạng, thị giả tên là 
Ý Duyệt, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên Vô Năng 
Đương, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là Đại Lực. 
Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là năm 
vạn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có bảy mươi 
vạn đệ tử, hội thứ hai có chín mươi vạn, hội thứ 
ba có một trăm vạn, hết thảy đều chứng đắc đạo 
quả, chánh pháp tôn tại ở đời trong hai mươi vạn 
năm, xá-lợi cùng tập hợp xây dựng một ngôi chùa 
lớn đề thờ phụng. 

Về chôn sinh và xứ sở của Đức Như Lai 
Hưng Thịnh, thành tên là Uy quang, hào quang 
Phật chiếu tỏa bốn mươi đặm, thuộc dòng Phạm 
chí, cha tên là Thiện Hưng, mẹ tên là Khoái Ý, 
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con tên là Thắng, Hữu, thị giả tên là Sư Tử Lực, 
đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là Quang Ưu Thị, đệ 
tử có thần túc bậc nhất tên Sơn Tích. Thời Phật 
tại thê, thọ mạng của con người là bốn vạn năm, 
hội thứ nhất thuyết pháp có một ức đệ tử, hội thứ 
hai có hai ức, hội thứ ba có ba ức, thảy đều chứng 
đặc đạo quả, chánh pháp tôn tại ở đời trong chín 
vạn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho 
mười phương. 

Về nơi sinh và xứ sở của Đức Như Lai Hiền 
Thị, thành tên Chuyên cát, là kinh đô của vua, 
hào quang Phật chiêu tỏa đên ba ngàn tắm mươi 
dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Chiên Thí, 
mẹ tên là Diễm Thượng, con tên là Hùng Thí, thị 
giả tên Nguyệt Ái, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là 
Hải Thị, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là Long 
Lực. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là 
bảy vạn năm, hội thứ nhât thuyệết kinh có hai trăm 
ba mươi vạn đệ tử, hội thứ hai có ba trăm năm 
chục vạn, hội thứ ba có ba trắm tám chục vạn, 
thảy đêu chứng đắc đạo quả, chánh pháp tôn tại ở 
đời trong mười vạn năm, xá-lợi được tập hợp xây 
cất một ngôi chùa lớn đề thờ phụng. 

Về chúng sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai 
Thiện Lạc, thành tên là Thiện phú, hào quang 
Phật chiêu tỏa bốn trăm dặm, thuộc dòng Phạm 
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chí, cha tên là Thổ Tôn, mẹ tên là Nguyệt Từ, con 
tên là Pháp Tự Do, thị giả tên là Thế Ái, đệ tử 
đứng đầu về trí tuệ tên là Lôi Âm, đệ tử có thần 
túc bậc nhất tên là Thi Hoa. Thời Phật tại thế, thọ 
mạng của con người là ba vạn sáu ngàn năm, hội 
thứ nhất thuyết kinh có ba mươi ức đệ tử, hội thứ 
hai có hai vạn tám ngàn, hội thứ ba có hai vạn 
bảy ngàn, thảy đêu chứng đắc đạo quả, chánh 
pháp tôn tại ở đời trong trăm ngàn năm, xá-lợi 
được phân chia đêu khắp trong mười phương. 

VỆ nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai 
Đảnh Kế Thí, thành tên là Thanh thiên, hào 
quang Phật tỏa chiêu bỗn ngàn dặm, thuộc dòng 
Phạm chí, cha tên là Trọng Vương, mẹ tên là Phi 
Kỳ Tư, con tên là Sơn Thí, thị giả tên là Nguyệt 
Thiên, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Lạc Tuệ, 
đệ tử có thân túc bậc nhất tên là Ma Sở Cung. 
Thời Phật tại thê, thọ mạng của con người là năm 
ngàn năm, hội thứ nhất giảng kinh có sáu mươi 
hai ức đệ tử cùng tham dự, hội thứ hai có sáu 
mươi mốt ức, hội thứ ba có sáu mươi ức, thảy 
đêu chứng đắc đạo quả, chánh pháp tôn tại ở đời 
trong bảy vạn bảy ngàn năm, xá-lợi được tập hợp 
tạo lập ngôi chùa lớn đề phụng thờ. 

Vê chôn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai 
My Gián, thành tên là Duyệt thiên, hào quang 
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Phật tỏa chiêu đến bốn ngàn dặm, thuộc dòng 
Phạm chí, cha tên là Quốc Trọng, mẹ tên là Tập 
Thí, con tên là Chánh Thí, thị giả tên là Nguyệt 
Thiên, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Tuệ Thí, đệ 
tử có thần túc bậc nhất tên là Cung Nhu. Thời 
Phật tại thê, thọ mạng của con người là năm vạn 
năm, hội thứ nhất thuyết kinh có sáu mươi hai ức 
đệ tử, hội thứ hai có sáu mươi mốt ức, hội thứ ba 
có sáu mươi ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, 
chánh pháp tôn tại ở đời trong bảy vạn năm, xá- 
lợi cùng được tập hợp, xây cất một ngôi chùa lớn 
đề tôn thờ. 

về chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai 
Kiên Có, thành tên là Phước âm, hào quang Phật 
chiếu tỏa đến bỗn ngàn dặm, thuộc dòng Phạm 
chí, cha tên là Thọ Vương, mẹ tên là Thí San Hô, 
con tên là Thí Thế, thị giả tên là Thủ Lực, đệ tử 
đứng đâu về trí tuệ tên là Nguyệt Anh, đệ tử có 
thần túc bậc nhất tên là Động Quang. Thời Phật 
tại thê, thọ mạng của con người là một vạn hai 
ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có trăm ngàn 
đệ tử cùng tham dự, hội thứ hai có chín vạn, hội 
thứ ba có tám vạn đệ tử, thảy đều chứng đắc đạo 
quả, chánh pháp tôn tại ở đời trong hai vạn tám 
ngàn năm, xá-lợi được phân chia đêu khắp trong 
mười phương. 
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Về nơi sinh và xứ sở của Đức Như Lai Thủ 
Uy, thành tên là Bảo thị, hào quang Phật chiêu 
tỏa bốn trăm dặm, thuộc dòng họ con vua, cha 
tên là Nhu Hoa, mẹ tên là Pháp Thị, con tên là Ái 
Anh, thị giả tên là Kiên Tấn, đệ tử đứng đầu về 
trí tuệ tên là Thí Đoạn, đệ tử có thân túc bậc nhất 
tên là Nhân Lực. Thời Phật tại thế, thọ mạng của 
con người là một trăm năm, hội thứ nhất thuyết 
kinh có đến một trăm ức đệ tử tham dự, thảy đều 
chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời 
trong một ức năm, xá-lợi được phân chia đều 
khắp cho mười phương. 

Về chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai 
Nan Thăng, thành tên là Liệu cát, là kinh đô của 
vua, hào quang Phật chiếu tỏa đến bốn mươi ức 
dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Thanh 
Thiên, mẹ tên là Phước Thị, con tên là Nguyệt 
Tịch, thị giả tên là Thành Ái, đệ tử đứng đâu vê 
trí tuệ tên là Bảo Thượng, đệ tử có thần túc bậc 
nhất tên là Lôi Âm. Thời Phật tại thế, thọ mạng 
của con người là tám ức năm, hội thứ nhât thuyêt 
giảng kinh có ba mươi cai đệ tử tham dự, hội thứ 
hai có năm mươi caI, hội thứ ba có tám mươi caI 
đệ tử, thảy đêu chứng đặc đạo quả, chánh pháp 
tôn tại ở đời trong tám mươi ức năm, xả-lợi được 
phân chia đều khắp mọi nơi chỗn trong mười 
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phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Đức Tràng, thành tên là Thiện nhu, là kinh đô 
của vua, hào quang Phật chiếu tỏa đến hai trăm 
dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Cung Hữu, 
mẹ tên là Cư Thế, con tên là Kim Cang Tập. thị 
giả tên là Bảo Ái, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên 
Nhật Tạng, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là Thừa 
Ngự. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người 
là một ức năm, hội thứ nhất thuyết kinh có đến ba 
mươi vạn cai đệ tử, hội thứ hai có năm chục vạn 
cai, hội thứ ba có sáu chục vạn cai đệ tử, thảy đều 
chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời 
trong ba ức năm, xá-lợi được tập hợp xây dựng 
một ngôi chùa lớn để phụng thờ. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Nhàn Tĩnh, thành tên là Bảo diệu, hào quang 
Phật chiếu tỏa đến ba ngàn bốn mươi dặm, thuộc 
dòng họ con vua, cha tên là Việt Bộ, mẹ tên là 
Vô Sở Tiên, con tên là Nguyệt Huân, thị giả tên 
là Lưu Ly Tạng, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là 
Lực Thiên, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Hỷ 
Ái. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là 
trăm ngàn năm. 

Như chỗ ứng hiện hành hóa của chư Như Lai 
đã nêu ở trước, chư Phật còn lại cũng đều như 
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thể. Con đường giáo hóa độ thoát chúng sinh 
không có gì khác, vì vậy nơi chúng hội ây chánh 
pháp tôn tại ở đời trong năm mươi vạn năm, quốc 
độ của Phật đêu do các thứ châu báu hợp thành, 
thảy đều có các thứ châu báu cùng các loại cây 
báu, có loại cây làm ra y phục ở khắp mỌI nƠI 
trong nước. Quốc độ cũng như chỗ sinh của dân 
chúng không có các nạn của ba đường ác, xá-lợi 
được phân chia đều khăp cho mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Kiên Trọng, thành tên là Giai diệu, hào quang 
Phật tỏa chiếu hai mươi dặm, thuộc dòng Phạm 
chí, cha tên là Bảo Thượng, mẹ tên là Bảo 
Quang, con tên là Trì Địa, thị giả tên là Tịch Ý, 
đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là Âm Thập Lý, đệ 
tử có thần túc bậc nhất tên là Cát Lợi. Thời Phật 
tại thế, thọ mạng của con người là ba ngản năm, 
hội thứ nhất thuyết giảng kinh pháp có đến trăm 
ngàn đệ tử cùng dự, thảy đều chứng đắc đạo quả, 
không có hội thứ hai, chánh pháp tôn tại ở đời 
trong bảy vạn bảy ngàn năm, xá-lợi được phân 
chia đều khắp cả mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Phạm Âm, thành tên là Quang uy, hào quang 
Phật chiếu tỏa đến ba ngàn ba trăm hai mươi 
dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Thượng 
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Tối, mẹ tên là Chí Thành Thị, con tên là Phước 
Uy, thị giả tên là Liên Mục, đệ tử đứng đâu về trí 
tuệ tên là Tuyết Sắc, đệ tử có thân túc bậc nhất 
tên là Thí Viêm. Thời Phật tại thê, thọ mạng của 
con người là chín vạn năm, hội thứ nhất thuyết 
kinh có tám mươi sáu ức đệ tử, hội thứ hai có 
chín mươi ức, hội thứ ba có một trăm ức, hết thảy 
đêu chứng đắc đạo quả, chánh pháp tôn tại ở đời 
trong ba ngàn năm, xá-lợi cùng được tập hợp tôn 
thờ tại một ngôi chùa lớn. 

VỀ nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Thứ Hiên, thành tên là Hoa mậu, hào quang 
Phật chiếu tỏa đến hai trăm bôn mươi dặm, thuộc 
dòng họ con vua, cha tên là Phước Ái, mẹ tên là 
An Dưỡng, con tên là Thời Tiết Thí, thị giả tên là 
Tạo Nghĩa, đệ tử đứng đậu về trí tuệ tên là Nhật 
Nguyệt, đệ tử đứng đầu về thần túc tên là Thượng 
Kim. Thời Phật tại thể, thọ mạng của con người 
là năm mươi vạn năm, hội thứ nhất thuyết kinh 
có bảy mươi ức đệ tử, hội thứ hai có bảy mươi 
tám ức, hội thứ ba có tám mươi ức, thảy đều 
chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời 
trong bốn vạn năm, xá-lợi được tập hợp xây ngôi 
chùa lớn để phụng thờ. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Vô Bản, thành tên là Tục sở kính, hào quang 
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Phật chiếu tỏa đến bốn trăm dặm, thuộc dòng 
Phạm chí, cha tên là Hải Thị, mẹ tên là Khí Câu, 
con tên là Tứ Nhãn, thị giả tên là Hàng Căn, đệ tử 
đứng đâu về trí tuệ tên là Thiện Tư Nghĩa, đệ tử 
có thân túc bậc nhất tên là Hưởng Thâm. Thời 
Phật tại thê, thọ mạng của con người là tám vạn 
năm, hội thứ nhất thuyết giảng kinh pháp có bảy 
vạn hai ngàn năm trăm đệ tử tham dự đều đắc 
quả A-la-hán, hội thứ hai có bảy vạn sáu ngàn ba 
trăm người, hội thứ ba có bảy vạn năm ngàn, thảy 
đêu chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời 
trong tám vạn năm, xá-lợi được phân chia đều 
khắp mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Quang Hưng, thành tên là Kim quang, hào 
quang Phật tỏa chiêu khắp hai ngàn quốc độ, 
thuộc dòng họ con vua, cha tên là Quang Diệm, 
mẹ tên là Bảo Thí, con tên là Lạc Đức, thị giả tên 
là Nguyệt Hoa, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là 
Cực Âm, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là Tự Tại. 
Thời Phật tại thê, thọ mạng của con người là năm 
ức năm, hội thứ nhất thuyết kinh có năm mươi ức 
trăm ngàn đệ tử, hội thứ hai có bốn mươi ức trăm 
ngàn đệ tử, hội thứ ba có ba mươi ức trăm ngàn, 
thảy đêu chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở 
đời trong bảy ức trăm ngàn năm, xá-lợi được 
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phân chia đều khắp cho mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Đại Minh Sơn, thành tên là Bảo tịnh, hào 
quang Phật chiếu tỏa đến ba ngàn hai trăm dặm, 
thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Nguyệt Thạnh, 
mẹ tên là Nhật Thí, con tên là Thiện Cái, thị giả 
tên là Bảo Cộng, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là 
Nhược Can Giác, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là 
Trí Ái. Thời Phật tại thê, thọ Tạng của con người 
là tám ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có Dảy 
mươi ức đệ tử cùng đến lãnh hội, hội thứ hai có 
tám mươi ức, hội thứ ba có chín mươi ức, thảy 
đêu chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời 
trong chín vạn hai ngàn năm, xá-lợi được tập hợp 
xây dựng ngôi chùa lớn để phụng thờ. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Kim Cang, thành tên là Thiện hạnh uy, hào 
quang Phật chiếu tỏa đến một trăm bôn mươi 
dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Minh 
Châu Quang, mẹ tên là Thanh Liên Mục, con tên 
là Thọ Mạng, thị giả tên là Hải Thị, đệ tử đứng 
đầu về trí tuệ tên là Kiên Thí, đệ tử có thân túc 
bậc nhất tên là Tôn Hữu. Thời Phật tại thế, thọ 
mạng của con người là một trăm ngàn năm, hội 
thứ nhất thuyết kinh có bốn mươi ức đệ tử cùng 
đến lãnh hội, hội thứ hai có ba mươi ức, hội thứ 
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ba có ba mươi hai ức, thảy đều chứng đắc đạo 
quả, chánh pháp tôn tại ở đời trong một ngàn 
năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho mười 
phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Ức Thức, thành tên là Chiên-đà thị, hào 
quang Phật chiếu tỏa đến ba ngàn ba trăm sáu 
mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Hoa 
Thị, mẹ tên là Diệm Quang, con tên là Bảo Xả, 
thị giả tên là Ý Lạc, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên 
là Vô Úy, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Thạch 
Vương. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con 
người là một ức năm, hội thứ nhất thuyết kinh có 
bảy mươi cai đệ tử cùng đến lãnh hội, hội thứ hai 
có sáu mươi sáu cal, hội thứ ba có năm mươi cal, 
thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở 
đời trong hai ức năm mươi cai, xá-lợi được tập 
hợp xây ngôi chùa lớn để phụng thờ. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Vô Úy, thành tên là Thậm hòa nhu, hào 
quang Phật chiêu tỏa đến ba ngàn sáu trăm dặm, 
thuộc dòng họ con vua, cha tên là Thí Quang, mẹ 
tên là Thiện Mục, con tên là Tư DI Hoa, thị giả 
tên là Nguyệt Thị, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là 
Trọng Vương, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là 
Thiện Thị. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con 
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người là trăm ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh 
có tới tắm mươi cai đệ tử củng đến lãnh hội, hội 
thứ hai có Dảy mươi tám cai, hội thứ ba có bảy 
mươi sáu caI, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh 
pháp tôn tại ở đời trong một ức năm, xá-lợi được 
phân chia đều khắp cho mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Bảo Thị, thành tên là Thứ kiên, hào quang 
Phật tỏa chiếu một trăm hai mươi đặm, thuộc 
dòng Phạm chí, cha tên là Khí Tật, mẹ tên là 
Phước Thí Cung, con tên là Thí Cung Dược, thị 
giả tên Tập Thí, đệ tử đứng, đâu về trí tuệ tên là 
Vô Năng Đương, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là 
Cường Bộ. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con 
người là một vạn tám ngàn năm, hội thứ nhất 
thuyết kinh có bôn mươi ức đệ tử cùng đến lãnh 
hội, hội thứ hai có ba mươi tám ức, hội thứ ba có 
mười sảu ức, thảy đều chứng đắc quả vị, chánh 
pháp tôn tại ở đời trong Dảy vạn năm, xá-lợi được 
tập hợp xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng 
thờ. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Liên Hoa Mục, thành tên là Hoa quận, hào 
quang Phật chiêu tỏa đến một ngàn hai trăm tám 
mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là 
Thượng Hoa, mẹ tên là Diệu Nhan, con tên là Đại 
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Ái, thị giả tên là Vô Ưu Hoa, đệ tử đứng đầu về 
trí tuệ tên là Trí Quang, đệ tử có thần túc bậc nhất 
tên là Trọng Thí. Thời Phật tại thê, thọ mạng của 
con người là tám ngàn năm, hội thứ nhất thuyết 
kinh có bảy ức đệ tử cùng đến lãnh hội, hội thứ 
hai có ba mươi bỗn ức, hội thứ ba có bốn mươi 
ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tôn 
tại ở đời trong năm mươi sáu ức năm, xá-lợi được 
phân chia đều khắp cho mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Lực Tướng, thành tên là Thượng hiền, hào 
quang Phật tỏa chiếu khắp hai trăm mười dặm, 
thuộc dòng họ con vua, cha tên là Lực Thiên, mẹ 
tên là Thi An, con tên là Mãn Minh, thị giả tên là 
Hộ Pháp, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là Thắng 
Vương, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là Thiện 
An. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là 
một vạn sáu ngàn năm, hội thứ nhất thuyêt kinh 
có đến sáu mươi vạn đệ tử cùng lãnh hội, hội thứ 
hai có năm mươi vạn tám ngàn, hội thứ ba có bảy 
mươi lăm vạn hai ngàn, thảy đều chứng đắc đạo 
quả, chánh pháp tôn tại ở đời trong một ngàn 
năm, xá-lợi được tập hợp xây dựng ngôi chùa lớn 
để thờ phụng. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Hoa Quang, thành tên là Thiện nguyệt hoa, 
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hảo quang Phật chiếu tỏa đến ba ngàn một trăm 
hai mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là 
Ái Kiến, mẹ tên là Tinh Tú, con tên là Kiên 
Chứng, thị giả tên Giác Thị, đệ tử đứng đâu về trí 
tuệ tên là Nghĩa Thị, đệ tử có thân túc bậc nhất 
tên là Tường Tràng. Thời Phật tại thế, thọ mạng 
của con người là hai vạn hai ngàn năm, hội thứ 
nhất thuyêt kinh có ba mươi ức đệ tử cùng đến 
lãnh hội, hội thứ hai có ba mươi hai ức, hội thứ 
ba cũng có ba mươi hai ức đệ tử, thảy đều chứng 
đặc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong năm 
vạn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cả 
mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Phục Ái, thành tên là Thượng tài, hào quang 
Phật chiếu tỏa đến ba trăm hai mươi dặm, thuộc 
dòng họ con vua, cha tên là Thời Thị, mẹ tên là 
Hiền Thủ, con tên là Huân Tịch, thị giả tên là 
Mãn Thương, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là 
Thiện Túc, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Tư 
Di Hoa. Thời Phật tại thể, thọ mạng của con 
người là một trăm ngàn năm, hội thứ nhất thuyết 
kinh có chín trăm ức đệ tử cùng đến lãnh hội, hội 
thứ hai có tám mươi ức, hội thứ ba có bảy mươi 
ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tôn 
tại ở đời trong năm mươi vạn năm, xá-lợi được 
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phân chia đều khắp trong MƯỜI phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Đại Uy, thành tên là Phú từ, hào quang Phật 
chiêu tỏa đến hai trăm dặm, thuộc dòng Phạm 
chí, cha tên là Bảo Tạng, mẹ tên là Uy Thị, con 
tên là Chiếu Thượng, thị giả tên là Thiện Đa, đệ 
tử đứng đâu về trí tuệ tên là Diệm Quang, đệ tử 
có thân túc bậc nhất tên là Tử Tàng. Thời Phật tại 
thê, thọ mạng của con người là năm ngàn năm, 
hội thứ nhất thuyết giảng kinh pháp có bảy vạn 
đệ tử cùng đến lãnh hội, hội thứ hai có bảy vạn 
năm ngàn, hội thứ ba có tám vạn, thảy đêu chứng 
đặc đạo quả, chánh pháp tôn tại ở đời trong hai 
vạn một ngàn năm, xá-lợi được tập hợp, xây 
dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Phạm Thị, thành tên là Thượng vị, hào quang 
Phật chiêu tỏa một trăm hai mươi dặm, thuộc 
dòng Phạm chí, cha tên là Ái Vô Ưu, mẹ tên là 
Chiên Đà Thị, con tên là Thăng Binh, thị giả tên 
Thậm Điều, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là Tiến 
Sĩ, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Kim Cang 
Cát. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là 
một vạn hai ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh 
có một ức đệ tử cùng đến lãnh hội, chỉ có một hội 
ây và hết thảy đệ tử đều chứng đắc đạo quả, 
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chánh pháp tôn tại ở đời trong một vạn bôn ngàn 
năm, xá-lợi được tập hợp xây dựng một ngôi 
chùa lớn để phụng thờ. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Vô Lượng Diệu, thành tên là Thân kỳ, hào 
quang Phật chiếu tỏa đến ba ngàn tám trăm dặm, 
thuộc dòng họ con vua, cha tên là Tôn Âm, mẹ 
tên là Nguyệt Quang, con tên là Hân Thiện, thị 
giả tên là Thiện Binh, đệ tử đứng đâu về trí tuệ 
tên là Lạc Hưởng, đệ tử có thân túc bậc nhất tên 
là Diệm Quang. Thời Phật tại thế, thọ mạng của 
con người là tám vạn năm, hội thứ nhất thuyết 
kinh có hai trăm ức đệ tử cùng đến lãnh hội, hội 
thứ hai có bỗn trăm ức, hội thứ ba có sáu trăm ức, 
thảy đêu chứng đắc đạo quả, chánh pháp tôn tại ở 
đời cũng tám vạn năm, xá-lợi được phân chia đều 
khắp cho cả mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Long Thí, thành tên là Bảo câm, hào quang 
Phật tỏa chiếu hai mươi dặm, thuộc dòng họ con 
vua, cha tên là Trì Thắng, mẹ tên là Pháp Thị, 
con tên là Phước Lực, thị giả tên là Bảo Thành, 
đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Diêm Tối, đệ tử 
có thần túc bậc nhất tên là Hùng Thiên. Thời Phật 
tại thể, thọ mạng của con người là bảy vạn sáu 
ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có tám vạn đệ 
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tử củng đến lãnh hội, hội thứ hai có Dảy vạn tắm 
ngàn, hội thứ ba có bảy vạn năm ngàn, thảy đều 
chứng đắc đạo quả, chánh pháp tôn tại ở đời 
trong một ngản năm, xá-lợi được tập hợp, xây 
dựng một ngôi chùa lớn đề phụng thờ. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Kiên Bộ, thành tên là Thượng hiển, hào 
quang Phật chiếu tỏa hai trăm dặm, thuộc dòng 
họ con vua, cha tên là Sư Tử Phát, mẹ tên là Na- 
la-thi, con tên là Pháp. Âm, thị giả tên là Thiện 
Ứng, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là Bảo Thí, đệ 
tử có thần túc bậc nhất tên là Nguyệt Thí. Thời 
Phật tại thế, thọ mạng của con người là một ức 
năm, hội thứ nhất thuyết kinh có một trăm ức đệ 
tử cùng đến lãnh hội, hội thứ hai có chín mươi 
ức, hội thứ ba có chín mươi tám ức, hết thảy đều 
chứng đắc đạo quả, chánh pháp tôn tại ở đời 
trong năm vạn năm, xá-lợi được phân chia đều 
khắp cho mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Bất Hư Kiến, thành tên là Đãi thọ, hào quang 
Phật tỏa chiếu thành vòng tròn bảy thước, thuộc 
dòng họ con vua, cha tên là Thanh Thí, mẹ tên là 
Nhu Cam Cụ, con tên là Diệm VỊ, thị giả tên 
Diêm Hồng, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là An 
Minh Hữu, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Y-sa- 


SÓ 425 - KINH HIÊN KIẾP, quyên 7 487 


la. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là 
một trăm năm, hội thứ nhất thuyết kinh có chín 
mươi sáu ức đệ tử cùng đến lãnh hội, hội thứ hai 
chín mươi tám ức, hội thứ ba một trăm ức, thảy 
đêu chứng đắc đạo quả, chánh pháp tôn tại ở đời 
trong một ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều 
khắp cho mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Tinh Tấn Thí, thành tên là Trị ba, hào quang 
Phật tỏa chiếu bốn mươi dặm, thuộc dòng họ 
Phạm chí, cha tên là Hiện Hồng, mẹ tên là Thủ 
Ý, con tên là Vô Ưu Thiên, thị giả tên Đại Thân 
Tiện, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là Lạc Tôn, đệ 
tử có thần túc bậc nhất tên là Nguyệt Thủ. Thời 
Phật tại thế, thọ mạng của con người là một ngàn 
năm, hội thứ nhất thuyết giảng kinh có tắm mươi 
cai đệ tử cùng đến nghe pháp, thảy đều chứng 
đặc đạo quả, chánh pháp tôn tại ở đời trong ba 
ngàn năm, xá-lợi được tập hợp lại xây dựng một 
ngôi chùa lớn để phụng thờ. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Hiền Lực, thành tên là Đắc lạc chí, hào quang 
Phật chiếu tỏa bốn trăm dặm, thuộc dòng họ con 
vua, cha tên là Bảo Ủy, mẹ tên là Phước Ý, con 
tên là Thường Thí, thị giả tên là Thạch Lạc, đệ tử 
đứng đầu về trí tuệ tên là Tuệ Thù, đệ tử có thân 
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túc bậc nhất tên là Hải Ý. Thời Phật tại thê, thọ 
mạng của con người là sáu ngàn năm, hội thứ 
nhất thuyết kinh có tám trăm vạn ức đệ tử cùng 
đến nghe pháp, thảy đều chứng đắc đạo quả, do 
đó đều được tự tại, chánh pháp tôn tại ở đời trong 
hai vạn một ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều 
khắp trong mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Hân Lạc, thành tên là Tài phú, hào quang 
Phật chiếu tỏa đến một trăm sáu mươi dặm, thuộc 
dòng Phạm chí, cha tên là Phạm thiên, mẹ tên là 
Cung Thủ, con tên là Đại Uy, thị giả tên là Hành 
Bộ An, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Đa Phước, 
đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Lạc Mục. Thời 
Phật tại thế, thọ mạng của con người là tắm vạn 
bốn ngàn năm, hội thứ nhất thuyết giảng có bảy 
mươi ba ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai 
có bảy mươi hai ức, hội thứ ba có bảy mươi mốt 
ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tôn 
tại ở đời trong chín ngàn năm, xá-lợi được phân 
chia đều khắp cả mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Bất Thoái Một, thành tên là Trường uy, hào 
quang Phật tỏa chiêu đến ba ngàn tám trăm dặm, 
thuộc dòng họ con vua, cha tên là Y Vương, mẹ 
tên là Túc Thủ, con tên là Hoa Thiên, thị giả tên 
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Lực Thắng, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là Xưng 
Vô Lượng, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là Dũng 
Bộ. Thời Phật tại thể, thọ mạng của con người là 
hai vạn một ngàn năm, hội thứ nhất thuyết giảng 
kinh có sáu mươi ức đệ tử cùng đến nghe pháp, 
hội thứ hai có năm mươi tám ức, hội thứ ba có 
năm mươi sáu ức, thảy đêu chứng đặc đạo quả, 
chánh pháp tôn tại ở đời trong chín ngàn năm, xá- 
lợi được tập hợp lại xây dựng một ngôi chùa lớn 
để phụng thờ. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Sư Tử Tràng, thành tên là Ô-phiến-ca, hào 
quang Phật chiêu tỏa đến ba trăm sáu mươi dặm, 
thuộc dòng họ con vua, cha tên là Pháp Tràng, 
mẹ tên là Phước Hữu, con tên là Quý Thí, thị giả 
tên là Đại Thân, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là 
Ái Thí, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là Cần 
Nghệ. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người 
là hai vạn tám ngàn năm, hội thứ nhất thuyết 
giảng kinh có hai mươi hai ức đệ tử củng đến 
nghe pháp, hội thứ hai có hai mươi mốt ức, hội 
thứ ba có hai mươi ức, thảy đều chứng đắc đạo 
quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong tám ngàn 
năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cả mười 
phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
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Lai Thắng Trị, thành tên là Bảo diệm, hào quang 
Phật chiếu tỏa bốn trăm dặm, thuộc dòng họ con 
vua, cha tên là Nhật Tạng, mẹ tên là Hoa Mục, 
con tên là Lạc Thành, thị giả tên Pháp Thị, đệ tử 
đứng đâu về trí tuệ tên là Tu Thành, đệ tử có thân 
túc bậc nhất tên là Thiện Pháp. Thời Phật tại thế, 
thọ mạng của con người là tắm vạn năm, hội thứ 
nhất thuyết giảng kinh có ba mươi sáu ức đệ tử 
cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có ba mươi bảy 
ức, hội thứ ba có ba mươi tám ức, thảy đều chứng 
đắc đạo quả, chánh pháp tôn tại ở đời trong sáu 
trăm vạn năm, xá-lợi được tập hợp lại dựng một 
ngôi chùa lớn để thờ phụng. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Pháp Thị, thành tên là Ái thiên, thuộc dòng 
Phạm chí, hào quang Phật chiêu tỏa đến hai trăm 
tám mươi dặm, cha tên là Mạc Thăng, mẹ tên là 
Văn Thị, con tên là Thắng Thiên Căn, thị giả tên 
Nhật Thí, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Đại 
Lạc, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là Thí Dược. 
Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một 
ức năm, hội thứ nhất thuyết giảng kinh có tám ức 
đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có bảy ức, 
hội thứ ba có sáu ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, 
chánh pháp tồn tại ở đời trong một ức năm, xá-lợi 
được phân chia đều khặp cả mười phương. 
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Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Hỷ Vương, thành tên là Sở tại cát, hào quang 
Phật chiếu tỏa đến ba ngàn hai trăm dặm, thuộc 
dòng họ con vua, cha tên là Tôi Thượng, mẹ tên 
là Thủ Quy Duyệt, con tên là Niệm Diêm Hồng, 
thị giả tên Hòa An, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên 
là Bảo Thượng, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là 
Chấp Nhân Thiên. Thời Phật tại thế, thọ mạng 
của con người là năm ngàn năm, hội thứ nhất 
thuyết kinh có bỗn mươi ức đệ tử cùng đến nghe 
pháp. hội thứ hai có ba mươi tám ức, hội thứ ba 
có ba mươi bảy ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, 
chánh pháp tôn tại ở đời trong một trăm ngàn 
năm, xá-lợi được tập hợp lại xây dựng một ngôi 
chùa lớn để phụng thờ. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Diệu Ngự, thành tên là Bảo tạng, hào quang 
Phật tỏa chiếu bốn mươi dặm, thuộc dòng họ con 
vua, cha tên là Viết Thi, mẹ tên là Bảo Thị, con 
tên là Đức Quang, thị giả tên là Hải Thân, đệ tử 
đứng đâu về trí tuệ tên là Hành Diệu Thí, đệ tử có 
thân túc bậc nhất tên là Thượng Thí, hội thứ nhất 
thuyết kinh có chín mươi ức đệ tử cùng đến nghe 
pháp. hội thứ hai có chín mươi tám ức, hội thứ ba 
có một trăm ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. 
Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một 
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ức năm, chánh pháp tôn tại ở đời trong ba ức 
năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho hết thảy 
mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Kính Anh, thành tên là Thế lạc, hảo quang 
Phật tỏa chiêu hai mươi dặm, thuộc dòng Phạm 
chí, cha tên là Phong Thể, mẹ tên là Hân Lạc, con 
tên là Ngoại Thị, thị giả tên là Tôn Khải, đệ tử 
đứng đầu về trí tuệ tên là An Thượng, đệ tử có 
thân túc bậc nhất tên là Thoái Thí. Thời Phật tại 
thế, thọ mạng của con người là một trăm ngàn 
năm, hội thứ nhất thuyết kinh có năm mươi ức đệ 
tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có bốn mươi 
tám ức, hội thứ ba có bốn mươi sáu ức, thảy đều 
chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời 
trong một ức năm, xá-lợi được tập hợp lại xây 
dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Diệu Thiên, thành tên là Thiện ý, hào quang 
Phật chiêu tỏa đến một ngàn hai trăm dặm, thuộc 
dòng Phạm chí, cha tên là Chân Mạt, mẹ tên là 
Pháp Y, con tên là Nguyệt Thượng, thị giả tên là 
Uy Anh, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Ái Thủ, 
đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Vô Ưu, hội thứ 
nhất thuyết giảng kinh có bảy mươi ức trắm ngàn 
đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có sáu 
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mươi ức trăm ngàn, hội thứ ba có năm mươi ức 
trăm ngản, thảy đêu chứng đắc đạo quả, chánh 
pháp tôn tại ở đời trong hai vạn năm. Thời Phật 
tại thế, thọ mạng của con người là bốn vạn năm, 
xá-lợi được phân chia đều khắp cả mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Đa Huân, thành tên là Hương thị, hào quang 
Phật tỏa chiêu ba trăm sáu mươi dặm, thuộc dòng 
họ con vua, cha tên là Thọ Thí, mẹ tên là Uy Thủ, 
con tên là Uy Thân, thị giả tên Thanh Liên, đệ tử 
đứng đâu về trí tuệ tên là Vô Cấu Thí, đệ tử có 
thần túc bậc nhất tên là Thí Hưng Hân Lạc, hội 
thứ nhất thuyết kinh có mười bỗn ức đệ cùng đến 
nghe pháp, hội thứ hai có mười sáu ức, hội thứ ba 
có mười tám ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. 
Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là hai 
vạn năm ngàn năm, chánh pháp tôn tại ở đời 
trong năm vạn năm, xá-lợi được tập hợp lại xây 
dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Chúng Hương Thủ, thành tên là Phước 
hương, hào quang Phật chiếu tỏa một ngàn hai 
trăm tám mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha 
tên là Thủ Lạc, cha tên là Diệu Hoa, con tên là 
Bảo Thượng Quang, thị giả tên là Thành Anh, đệ 
tử đứng đâu về trí tuệ tên là Ái Nguyệt, đệ tử có 


494 KINH TẬP - BỘ 1 


thần túc bậc nhất tên là Thắng Lực, hội thứ nhất 
thuyết kinh có sáu mươi sáu ức đệ tử cùng đến 
nghe pháp, hội thứ hai có sáu mươi bốn ức, hội 
thứ ba có sáu mươi hai ức, thảy đều chứng đắc 
đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con 
người là bảy vạn năm, chánh pháp tôn tại ở đời 
cũng trong bảy vạn năm, xá-lợi được phân chia 
đều khắp cả mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Thuận Quán, thành tên là Độ diêm, hào 
quang Phật tỏa chiếu bốn mươi dặm, thuộc dòng 
Phạm chí, cha tên là Thi Nhan, mẹ tên là Bảo 
Thú, con tên là Sở Sinh, thị giả tên là Ý Duyệt, 
đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là Thi Minh, đệ tử 
có thần túc bậc nhất tên là Ý Cẩm, hội thứ nhất 
thuyết kinh có bảy mươi ức đệ tử cùng đến nghe 
pháp, hội thứ hai có sáu mươi tám ức, hội thứ ba 
có sáu mươi sáu ức, thảy đêu chứng đặc đạo quả. 
Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là chín 
mươi ức năm, xá-lợi được phân chia đều khắp 
cho cả mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Vũ Âm, thành tên là Túc ái, hào quang Phật 
chiếu tỏa đến một ngàn bảy trăm sáu mươi dặm, 
thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Minh Thí, mẹ 
tên là Uy Thủ, con tên là Kỳ Pháp, thị giả tên là 
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Thậm Đề, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là Nguyệt 
Tạng, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là Lực Bộ, 
hội thứ nhất thuyết kinh có bảy mươi ức đệ tử 
cùng đến nghe pháp. hội thứ hai có bảy mươi lăm 
ức, hội thứ ba có tám mươi ức, thảy đêu chứng 
đặc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con 
người là chín vạn năm, xá-lợi được tập hợp lại 
xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Thiện Tư, thành tên là Vô lượng bảo, hào 
quang Phật tỏa chiếu hai mươi dặm, thuộc dòng 
Phạm chí, cha tên là Niệm Kiên, mẹ tên là Phước 
Kỳ, con tên là Hoa Thí, thị giả tên là Lực Thí, đệ 
tử đứng đầu về trí tuệ tên là Vô Dụ, đệ tử có thần 
túc bậc nhất tên là Xả Tật, hội thứ nhất thuyết 
kinh có một trăm ngàn vạn đệ tử cùng đến nghe 
pháp, hội thứ hai có tám mươi vạn, hội thứ ba có 
bảy mươi vạn, thảy đêu chứng đặc đạo quả. Thời 
Phật tại thế, thọ mạng của con người là một ngàn 
năm, chánh pháp tôn tại ở đời trong tám vạn bốn 
ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cả 
mười phương. 

VỆ nơi chôn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Khoái Ý, thành tên là Khoái kiến, hảo quang 
Phật tỏa chiêu năm trăm sáu mươi dặm, thuộc 
dòng họ con vua, cha tên là Túc Thiên, mẹ tên là 
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Ủy Thị, con tên là Hoa Thị, thị giả tên là Câu 
Thoái, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Phố Thí, đệ 
tử có thần túc bậc nhất tên là Siêu Bộ, hội thứ 
nhất thuyết kinh có hai mươi tám ức đệ tử cùng 
đến nghe pháp, hội thứ hai có hai mươi lăm ức, 
hội thứ ba cũng có hai mươi lăm ức, thảy đều 
chứng đặc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng 
của con người là ba vạn năm, chánh pháp tôn tại 
ở đời trong sáu vạn năm, xá-lợi được phân chia 
đêu khắp trong mười phương. 

Về nơi chôn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Ly Cấu, thành tên là Thành uy, hào quang 
Phật tỏa chiêu bốn mươi dặm, thuộc dòng Phạm 
chí, cha tên là Thủ Tạng, mẹ tên là Hoa Từ, con 
tên là Trí Uy, thị giả tên là Vô Hạn, đệ tử đứng 
đâu về trí tuệ tên là Hữu Chí, đệ tử có thân túc 
bậc nhất tên là Quận Thị, hội thứ nhất thuyết kinh 
có tám mươi vạn đệ tử cùng đến nghe pháp, hội 
thứ hai có chín mươi vạn, hội thứ ba có một trăm 
vạn, thảy đêu chứng đặc đạo quả. Thời Phật tại 
thê, thọ mạng của con người là sáu vạn năm ngàn 
năm, chánh pháp tôn tại ở đời trong hai vạn năm, 
xá-lợi được phân chia đều khắp trong mười 
phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Danh Văn, thành tên là Võ ưu, hào quang 
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Phật chiếu tỏa đến bốn ngản dặm, thuộc dòng họ 
con vua, cha tên là Tối Thượng, mẹ tên là Uy 
Thí, con tên là Thượng Thủ, thị giả tên là Pháp 
Trụ, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là Thạch Thị, 
đệ tử có thân túc bậc nhất tên là Ái Câu, hội thứ 
nhất thuyết kinh có một trăm ức đệ tử cùng đến 
nghe pháp. hội thứ hai có chín mươi ức, hội thứ 
ba có tám mươi ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. 
Thời Phật tại thê, thọ mạng của con người là bảy 
vạn năm, chánh pháp tôn tại ở đời trong hai mươi 
vạn dặm, xá-lợi được phân chia đều khắp trong 
mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Đại Xưng, thành tên là Hảo viên, hào quang 
Phật tỏa chiếu đến tám trăm tám mươi dặm, 
thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Thủ Tích, mẹ tên 
là Nhật Thí, con tên là Thắng Ly. Ý, thị giả tên 
Văn Nghĩa Tư, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là 
Mật Quận, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là Đoạn 
Thí, hội thứ nhất thuyết kinh có năm trăm ức đệ 
tử cùng đến nghe pháp. hội thứ hai có ba trăm ức, 
hội thứ ba có hai trăm ức, hết thảy đều chứng đắc 
đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con 
người là tám vạn năm, chánh pháp tôn tại ở đời 
trong năm vạn năm, xá-lợi được phân chia đều 
khắp cho cả mười phương. 
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Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Minh Châu Kế, thành tên là Chiêu quận, hào 
quang Phật chiếu tỏa một trăm hai mươi dặm, 
thuộc dòng họ con vua, cha tên là Giác Hỷ, mẹ 
tên là Tư DI Thị, con tên là Tư Binh, thị giả tên là 
Vô Lượng Tịch, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là 
Bảo Uy, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là Đãi Trí, 
hội thứ nhất thuyết kinh có chín trăm ức đệ tử 
cùng đến nghe pháp. hội thứ hai có một ngàn ức, 
hội thứ ba có một ngàn hai trăm ức, thảy đều 
chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thê, thọ mạng 
của con người là chín vạn năm, chánh pháp tôn 
tại ở đời trong một ức năm, xá-lợi được phân chia 
đều khắp cho cả mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Kiên Cường, thành tên là An tư, hào quang 
Phật tỏa chiếu khắp một ngàn quốc độ, thuộc 
dòng họ con vua, cha tên là Thân Thị, mẹ tên là 
Thọ Ngôn, con tên là Viêm Nhạc, thị giả tên 
Minh Châu Vị, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là 
Lạc Hài, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là Thậm 
Điêu, hội thứ nhất thuyết kinh có một ngàn ba 
trăm ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có 
ba mươi tám ức, hội thứ ba có năm ức, thảy đều 
chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng 
của con người là ba vạn năm, chánh pháp tôn tại 
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ở đời trong chín vạn năm, xá-lợi được tập hợp lại 
xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Sư Tử Bộ, thành tên là Thanh bạch thị, hào 
quang Phật chiêu tỏa đến một ngàn ba trăm hai 
mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là 
Nhược Can Trân, mẹ tên là Diệu Dược, con tên là 
Bất Đà Lưu, thị giả tên là Y Hành, đệ tử đứng 
đâu về trí tuệ tên là Đa Phong, đệ tử có thân túc 
bậc nhất tên là Dữ Hộ, hội thứ nhất thuyết kinh 
có một trăm bảy mươi tắm vạn đệ tử củng đến 
nghe pháp, hội thứ hai có một trăm hai mươi vạn, 
hội thứ ba có một trăm bốn mươi vạn, thảy đều 
chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng 
của con người là một vạn tắm ngàn năm, chánh 
pháp tôn tại ở đời trong Dảy ức năm, xá-lợi được 
phân chia đều khắp cho cả mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Thần Thọ, thành tên là Thượng điêm-phù, 
hào quang Phật chiếu tỏa đến một ức dặm, thuộc 
dòng họ con vua, cha tên là Thọ Vương, mẹ tên 
là Y Anh, con tên là Ái Tục, thị giả tên là Thí 
Diệu, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là Dược Giải, 
đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Nhị Tài, hội thứ 
nhất thuyết giảng kinh có bôn mươi tám ức đệ tử 
cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có ba trăm năm 


500 KINH TẬP - BỘ 1 


mươi ức, hội thứ ba có ba trăm ba mươi ức, thảy 
đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ 
mạng của con người là một vạn tám ngàn năm, 
chánh pháp tồn tại ở đời trong bảy mươi vạn 
năm, xá-lợi được tập hợp lại, xây dựng một ngôi 
chùa lớn để phụng thờ. 

về nơi chôn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Triếp Thăng, thành tên là Dược thị, hào 
quang Phật tỏa chiếu ba trăm sáu mươi dặm, 
thuộc dòng họ con vua, cha tên là Kiến Kính, mẹ 
tên là Tài Thí, con tên là Dũng Thí, thị giả tên là 
Pháp Dữ, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là Liễu 
Tướng, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là Đại Căn 
Danh Văn, hội thứ nhất thuyết kinh có bảy mươi 
sáu ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có 
bảy mươi bốn ức, hội thứ ba có bảy mươi hai ức, 
thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thể, 
thọ mạng của con người là tắm vạn năm, chánh 
pháp tôn tại ở đời trong sáu trăm ngàn năm, xá- 
lợi được phân chia đều khắp cho cả mười 
phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Trí Tuệ, thành tên là Hiền thí, hào quang Phật 
chiêu tỏa bốn trăm bỗn mươi dặm, thuộc dòng họ 
con vua, cha tên là Thích Thí, mẹ tên là Mật Ủy, 
con tên là Phạm thiên, thị giả tên là Pháp Xưng, 
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đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Căn Ý, đệ tử có 
thân túc bậc nhất tên là Tôn Thị, hội thứ nhất 
thuyết kinh có bỗn mươi ức đệ tử cùng đến nghe 
pháp, hội thứ hai có ba mươi ức, hội thứ ba có hai 
mươi ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật 
tại thế, thọ mạng của con người là ba ngàn năm, 
chánh pháp tôn tại ở đời trong một vạn năm, xá- 
lợi được tập hợp lại xây dựng một ngôi chùa lớn 
để phụng thờ. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Thiện Trụ, thành tên là Nhàn uy, hào quang 
Phật chiếu tỏa bốn trăm dặm, thuộc dòng Phạm 
chí, cha tên là Hộ Vô Hại, mẹ tên là Lạc Âm, con 
tên là Cụ Hoặc, thị giả tên là Ciác Tật, đệ tử đứng 
đâu về trí tuệ tên là Thượng Dữ, đệ tử có thân túc 
bậc nhất tên là Chấp Khải, hội thứ nhất thuyết 
giảng kinh có bốn vạn sáu ngàn đệ tử cùng đến 
nghe pháp, hội thứ hai có hai vạn năm ngàn, hội 
thứ ba có bốn vạn ba ngàn, thảy đều chứng đắc 
đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con 
người là năm trăm vạn năm, chánh pháp tôn tại ở 
đời trong tám vạn năm, xá-lợi được tập hợp lại 
xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Hư Không, thành tên là Ái cư, hào quang 
Phật tỏa chiếu một trăm hai mươi dặm, thuộc 
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dòng họ con vua, cha tên là Căn Thí, mẹ tên là 
Thiên Hào, con tên là Thủy Thiên, thị giả tên là 
Trí Kết, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Thượng 
Ý, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Pháp Thủ, hội 
thứ nhất thuyết giảng kinh có chín mươi ức đệ tử 
cùng đến nghe pháp. hội thứ hai có tắm mươi ức, 
hội thứ ba có bảy mươi ức, thảy đều chứng đắc 
đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con 
người là một ngàn năm, xá-lợi được phân chia 
đêu khắp cho cả mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Vô Lượng Giác, thành tên là Thiện cái, hào 
quang Phật chiêu tỏa đến ba ngàn tám mươi dặm, 
thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Sinh Minh Nhãn, 
mẹ tên là Long Thí, con tên là Diệu Hảo, thị giả 
tên là Hiền Thiên, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là 
Tâm Âm, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là Đại 
Chi Bộ, hội thứ nhất thuyết kinh có bảy mươi ức 
đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có năm 
mươi ức, hội thứ ba có bôn mươi ức, thảy đều 
chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng 
của con người là một ức năm, chánh pháp tôn tại 
ở đời trong sáu mươi ức năm, xá-lợi được phần 
chia đều khắp cho cả mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Thiện Nhan, thành tên là Uy thị, hào quang 


SÓ 425 - KINH HIÊN KIẾP, quyên 7 503 


Phật chiếu tỏa năm trăm hai mươi dặm, thuộc 
dòng họ con vua, cha tên là Lạc Âm, mẹ tên là 
Lạc Thị, con tên là Sở Tại Cát, thị giả tên là 
Thượng Dữ, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là 
Phước Tuệ, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là Vô 
Cụ, hội thứ nhất thuyết giảng kinh có bảy ức đệ 
tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có chín ức, 
hội thứ ba có mười ức, thảy đều chứng đắc đạo 
quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là 
ba ngàn năm, chánh pháp tôn tại ở đời trong một 
vạn sáu ngàn năm, xá-lợi được tập hợp lại xây 
dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Thánh Tuệ, thành tên là Thiện thanh bạch, 
hảo quang Phật tỏa chiếu đến năm trăm sáu mươi 
dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Y-sư-đàản, 
mẹ tên là Ly Trân, con tên là Dũng Mãnh, thị giả 
tên là Danh A-nan, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên 
là Ý Hành, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là Tu- 
đạt, hội thứ nhất thuyết kinh có hai mươi hai ức 
đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có hai 
mươi mốt ức, hội thứ ba có hai mươi ức, thảy đều 
chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng 
của con người là hai vạn tắm ngàn năm, chánh 
pháp tồn tại ở đời trong sáu vạn năm, xá-lợi được 
tập hợp lại xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng 
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thờ. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Quang Minh, thành tên là Lưu ly quang, hào 
quang Phật chiêu tỏa đến ba ngàn ba trăm hai 
mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Ái 
Kính, mẹ tên là Ý Lạc, con tên là Ái Quang, thị 
giả tên là Viên Quán, đệ tử đứng đâu về trí tuệ 
tên là Lạc Ái, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là 
Điều Hữu. hội thứ nhất thuyết kinh có tám mươi 
hai ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có 
tám mươi bảy ức, hội thứ ba có tám mươi sáu ức, 
thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, 
thọ mạng của con người là một vạn năm, chánh 
pháp tôn tại ở đời trong ba ngàn năm, xá-lợi được 
phân chia đều khắp cho cả mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Kiên Thệ, thành tên là Nhật du, hào quang 
Phật tỏa chiêu bốn mươi dặm, thuộc dòng Phạm 
chí, cha tên là Thiên Ái, mẹ tên là Thiện Ý Âm, 
con tên là Tôn Bảo, thị giả tên Nhu Âm, đệ tử 
đứng đâu về trí tuệ tên là Ngôn Thí, đệ tử có thần 
túc bậc nhất tên là Nhu Nhuyên, hội thứ nhất 
thuyết giảng kinh có một trăm ức đệ tử cùng đến 
nghe pháp, hội thứ hai có chín mươi bảy ức, hội 
thứ ba có chín mươi lăm ức, thảy đều chứng đắc 
đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con 
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người là một ức năm, chánh pháp tôn tại ở đời 
trong bốn mươi ức năm, xá-lợi được tập hợp lại 
xây dựng ngôi chùa lớn để tôn phụng. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Cát Tường, thành tên là Mẫu ái, hào quang 
Phật tỏa chiêu hai trăm tám mươi dặm, thuộc 
dòng Phạm chí, cha tên là Cảm Vương, mẹ tên là 
Hoa Nguyên, con tên là Vô Lượng Thủ, thị giả 
tên là Dưỡng Hữu, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên 
là Pháp Sự, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là 
Thăng Hữu, hội thứ nhất thuyết giảng kinh có 
năm mươi ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ 
hai có tám mươi hai ức, hội thứ ba có tám mươi 
sáu ức, thảy đều chứng đặc đạo quả. Thời Phật tại 
thê, thọ mạng của con người là năm mươi vạn 
năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong một ức năm, 
xá-lợi được phân chia đều khắp cho tất cả mười 
phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Thành Anh, thành tên là Ái hưởng, hào quang 
Phật chiếu tỏa bốn mươi dặm, thuộc dòng Phạm 
chí, cha tên là Phước Ngoại, mẹ tên là Hiền Thị, 
con tên là Ái Danh Xưng, thị giả tên là Tôn Hữu, 
đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là Nguyệt Hiên, đệ 
tử có thân túc bậc nhất tên là Thọ Mục, hội thứ 
nhất thuyết kinh có tám mươi ức đệ tử cùng đến 
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nghe pháp, hội thứ hai có bảy mươi ức, hội thứ 
ba có sáu mươi ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. 
Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một 
ức năm, chánh pháp tôn tại ở đời trong tám ức 
năm, xá-lợi được tập hợp lại xây dựng một ngôi 
chùa lớn để phụng thờ. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Thanh Liên, thành tên là Thậm hoa uy, hào 
quang Phật chiếu tỏa bốn trăm tám mươi dặm, 
thuộc dòng họ con vua, cha tên là Tổng Trì, mẹ 
tên là Hân Thí, con tên là Công Phước, thị g1ả tên 
là Nan Thắng, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Lạc 
Pháp, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là Dược Thị, 
hội thứ nhất thuyết kinh có mười vạn đệ tử cùng 
đến nghe pháp, hội thứ hai có chín vạn chín ngàn, 
hội thứ ba có chín vạn tám ngàn, thảy đêu chứng 
đặc đạo quả. Thời Phật tại thê, thọ mạng của con 
người là năm trăm năm, chánh pháp tôn tại ở đời 
trong một vạn ngản năm, xá-lợi được tập hợp lại 
xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Câu Tỏa, thành tên là Tập hiển, hảo quang 
Phật tỏa chiếu ba trăm đặm, thuộc dòng họ con 
vua, cha tên là Ái Mục, mẹ tên là Thí Thiện Chí, 
con tên là Nhân Hiền, thị giả tên là Minh Châu 
Kết, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Học Hữu, đệ 
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tử có thân túc bậc nhất tên là Nhược Can Nguyệt, 
hội thứ nhất thuyết giảng kinh có sáu mươi ức đệ 
tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có hai mươi 
ức, hội thứ ba có chín mươi ức, thảy đều chứng 
đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con 
người là một vạn hai ngàn năm, chánh pháp tôn 
tại ở đời trong ba vạn năm, xá-lợi được phân chia 
đều khắp cho cả mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai An Thị, thành tên là Ý lạc, hào quang Phật 
chiếu tỏa một trăm hai mươi dặm, thuộc dòng 
Phạm chí, cha tên là Vô Lượng Bảo, mẹ tên là 
Phong Thạnh Thị, con tên là Địa Thí Tôn, thị giả 
tên là Kiên Cường, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên 
là Nguyệt Diệu, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là 
Sư Tử, hội thứ nhất thuyết kinh có chín mươi sáu 
ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có chín 
mươi bốn ức, hội thứ ba có chín mươi hai ức, 
thảy đều chứng đặc đạo quả. Thời Phật tại thê, 
thọ mạng của con người là tắm vạn bốn ngàn 
năm, chánh pháp tôn tại ở đời cũng trong tám vạn 
bốn ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp 
cho cả mười phương. 

Về nơi chỗn sinh cùng xứ sở của Đức Như 
Lai Tuệ Nghiệp, thành tên là Phước phú, hào 
quang Phật chiêu tỏa bốn trăm dặm, thuộc dòng 


508 KINH TẬP - BỘ 1 


họ con vua, cha tên là Vô Ưu, mẹ tên là Ái Hải, 
con tên là Hòa Thiện Giác, thị giả tên là Thiện 
Thí, đệ tử đứng đâu về trí tuệ tên là Hiện Tại 
Thánh, đệ tử có thân túc bậc nhất tên là Phước 
Ái, hội thứ nhất quy tụ đông đảo các bậc Thánh 
đến nghe pháp không thê tính kế hết, hội thứ hai 
có tám trăm ức, hội thứ ba có bảy trăm ức, thảy 
đêu chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thể, thọ 
mạng của con người là tám vạn cai năm, chánh 
pháp tôn tại ở đời trong năm ức năm, xá-lợi của 
Phật được phân nhỏ như thuốc để phân bố khắp 
chốn. 

Bây ĐIỜ, thân tướng của Đức Phật như đứng 
yên cao lông lộng không gì có thê sánh kịp. Nêu 
như có người được nghe danh hiệu của một trăm 
lẻ một vị Phật thì những người ây sẽ mau chóng 
thành tựu quả vị Chánh giác như Phật. Huông chi 
lại được cung kính tôn phụng một ngàn vị Như 
Lai kia. Các đệ tử dốc tâm tu học thật không đủ 
lời để ca ngợi công đức chư Như Lai, các vị Bồ- 
tát tu tập hành hóa đúng đường của chư Phật, sẽ 
đạt pháp Không thoái chuyền, pháp nhẫn Vô sở 
tùng sinh, đạt quả vị Nhất sinh bố xứ, giáo hóa độ 
thoát chúng sinh trong mười phương không thê 
tính kế hết. 
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KINH HIÉN KIẾP 
QUYÊN 8 


Phẩm 22: NÓI VÉ SỰ PHÁT TÂM TU TẬP 
CỦA MỘT NGÀN 
VỊ PHẬT 

Bồ-tát Hỷ Vương lại thưa với Đức Phật: 

-Lành thay, Thê Tôn! Mong Thế Tôn rủ tâm 
Từ bị hơn nữa, nêu rõ về hành trạng của một 
ngàn vị Phật trong Hiển kiếp ây, từ thời xa xưa 
tạo tác hành động thê nào cho đến lúc làm Bỏồ- tát, 
ở nơi Đức Phật nào bắt đầu phát tâm Bô-đê, rôi 
tích lũy công đức thêm dày, luôn tự điều phục 
mình, cúng dường chư Phật, đạt đến quả VỊ 
Chánh giác, giáo hóa độ thoát hết thảy muôn 
loài? 

Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương: 

-Bô-tát hãy lắng nghe! Khéo SUY nghĩ và ghi 
nhớ, Như Lai sẽ vì Bồ-tát và các vị trong chúng 
hội mà nói về sự phát tâm cùng quá trình tu tập 
của chư Như Lai trong Hiển kiệp. 

Bỏ-tát Hỷ Vương cùng với các vị trong đại 
chúng vâng theo lời Phật dạy yên lặng lắng nghe. 

Đức Phật nói: 
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-Đức Phật Câu-lưu-tôn về thọ mạng đời 
trước, từng gặp Đức Như Lai Nguyệt Ý, tâm liên 
bừng tỏ như từ trong bóng tôi mà trông thây ánh 
sáng, nên biết rõ đạo Vô thượng là tối tôn trong 
ba cõi, bèn tìm chiếc lọng báu dâng lên cúng 
dường Đức Phật, lúc mới phát tâm đạo luôn dốc 
tinh tấn không hề biếng trễ, tự đạt đến quả VỊ 
Chánh giác, giáo hóa độ thoát hết thảy muôn loài. 
Đức Phật Câu-na-hàm về thọ mạng ở đời trước 
từng gặp Đức Như Lai Sư Tử, đã dùng xâu chuỗi 
quý giá cùng hoa Tu-mạn dâng lên cúng dường 
Phật, nhân đó, bắt đầu phát tâm Bồ-đề, rồi tích 
lũy công đức thêm sâu dày, tự đạt quả vị Chánh 
giác, độ thoát tật cả chúng sinh. Đức Phật Ca- 
diệp, về thọ mạng ở đời trước, sinh trong một gia 
đình Phạm chí, làm một Đồng tử âu thơ được gặp 
Đức Như Lai Tư Di Tôi, tâm liền giác ngộ, bèn 
cởi chiếc áo đẹp đẽ quý giả đang mặc trên người 
cung kính dâng lên để cúng dường Phật, lúc mới 
phát tâm Bô-đê tu tập các pháp Bồ- tát luôn tính 
cân không hề gián đoạn, biếng trễ, tự đạt quả vị 
Chánh giác, giáo hóa độ thoát muôn loài. 

Đức Phật nói tiếp: 

Nay ta thành Phật hiệu là Thích-ca Văn, về 
thọ mạng ở đời trước, từng làm vị lương y nỗi 
tiếng, dốc sức chữa trị bệnh cho mọi người, được 
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xem là một lương y tận tâm với nghè, có được 
nhiêu vật dụng quý giá cùng y phục đây đủ, gặp 
Đức Phật thời xa xưa, đông hiệu với ta, cũng tên 
hiệu là Như Lai Năng Nhân, biết đó là Đắng Chí 
Tôn, nhân đây mà lây các thứ y phục dâng lên 
cúng dường Đức Phật, lúc mới phát tâm Bô-đề đã 
dốc thực hiện bỗn Tâm vô lượng, bốn ân, sáu 
pháp Độ vô cực, ba cửa giải thoát là Không, Vô 
tướng, Vô nguyện, chăng giữa chừng chấp giữ 
vào sự tu chứng, đạt được pháp nhẫn Vô sở tùng 
sinh, được gặp Phật Định Quang, thị hiện thọ ký, 
nhăm cứu độ tất cả chúng sinh trong ba cõi, tự 
đạt được quả vị Chánh giác, độ thoát hết thảy 
muôn loài. 

Đức Như Lai Từ Thị về thọ mạng ở đời trước, 
từng làm vị Chuyển luân thánh vương, được gặp 
Đức Phật hiệu là Đãi Vô Cực, nhân đây phát tâm 
Bỏ-đề, thỉnh Phật cùng với Thánh chúng để cúng 
dường các thức ăn ngon lạ, lại dâng cúng mọi thứ 
ánh sáng quý giá đề cứu giúp mọi người, luôn thế 
hiện tâm nhân từ thương xót đối với các hạng 
thập kém thua thiệt, đi lại khắp mọi nẻo sinh tử 
cũng như trải qua hằng hà sa số kiếp không hề 
lây đó làm điêu khó nhọc, tự đạt đến quả vị Phật 
đê độ thoát hết thảy muôn loài, gặp thời Đức Phật 
ây tại thế, thọ mạng của con người đến những 
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tám vạn bốn ngàn năm. 

Đức Như Lai Sư Tử về thọ mạng ở đời trước, 
từ lúc mới phát tâm được gặp Đức Phật hiệu là 
Hoảng Dục Âm, nhân đây mà phát tâm Bồ-đê, 
dùng năm tắc loại y năm mảnh dâng lên cúng 
dường Đức Phật, luôn dốc tâm cung kính phụng 
sự Đức Thế Tôn và tu tập các pháp Bồ-tát, tự đạt 
quả vị Phật-đà. 

Đức Như Lai Quang Diệm, về thọ mạng ở đời 
trước từng làm người khách buôn bán đi vào biển 
lớn, thu đạt được nhiều thứ ngọc báu quý giá, 
theo Đức Phật Vô Lượng Quang, bắt đầu phát 
tâm Bô-đê, lúc mới gặp Đức Thế Tôn trong lòng 
hết mực vui mừng liên lẫy ngọc báu Minh nguyệt 
dâng lên cúng dường Phật, nhân đây mà tâm đạo 
được vun đắp, hành các pháp Bồ-tát, tự đạt đến 
quả vị Phật-đà, độ thoát hêt thảy muôn loài. 

Đức Như Lai Mâu-ni, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Như Lai Duyệt Ý, bắt đầu 
phát tâm Bồ-đề, lúc còn là người thường của cải 
giàu có vô lượng, được gặp Phật, tâm liên tỏ ngộ, 
bèn chọn những thứ châu báu cùng sửa sang loại 
lọng quý dâng lên cúng dường Phật, nhân đây 
tâm đạo thêm vững, thực hiện các pháp tu Bồ- tát, 
tâm nguyện xIn đem công đức â ây hướng về khắp 
mười phương chúng sinh thảy đều được che chở 
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giúp đỡ, tu tập luôn tinh tấn không chút biếng trễ, 
tự đạt quả vị Chánh giác, độ thoát hết thảy muôn 
loài. 

Đức Như Lai Thiện Mục, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Phật Kỳ Diệu, bắt đâu phát tâm 
Bô-đê, lúc vừa mới gặp Phật tâm liên bừng sáng, 
bèn dùng hương hoa dâng, lên cúng dường, nhân 
đây tâm đạo được củng có, tu tập các pháp Bỏ- 
tát, thực hiện bốn tâm vô lượng, bốn ân, bốn thứ 
biện tài vô ngại, sáu pháp Độ vô cực, luôn 
thương xót chúng sinh khắp mười phương, đạt 
Bậc Chánh Giác tối thượng, độ thoát mọi chúng 
sinh bị khổ ách, cứu giúp đem lại sự an lạc lớn 
lao. 

Đức Như Lai Thiện Túc, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Như Lai An Duyệt, bắt đầu 
phát tâm Bồ-đề, lúc còn là một vị trưởng giả 
được gặp Phật tâm vô cùng vui mừng, dâng lên 
Phật nào những thứ châu báu ngọc quý, lâu pác 
để cúng dường, nhân đây. tâm đạo được vun đắp, 
tu tập các pháp Bồ-tát nhằm giáo hóa dẫn dắt hết 
thảy chúng sinh trong mười phương, tự đạt đến 
quả vị Phật-đà, độ thoát muôn loài. 

Đức Như Lai Hoa Thị, về thọ mạng ở đời 
trước, được gặp Phật Đạo Ngự nên bắt đâu phát 
tâm Bô-đê, lúc còn nghèo khôn nhân phát tâm mà 
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rõ được ba cõi là không, bèn cởi áo người chết 
dâng lên cúng dường Phật, phụng hành các pháp 
Bồ-tát đề tê độ hết thảy chúng sinh khiến họ luôn 
được dôi dào về bảy thứ tài sản, không một ai 
gặp phải cảnh cùng khốn, chúng sinh khắp trong 
mười phương đều được che chở giúp đỡ, tự đạt 
đến quả vị Phật-đà độ thoát muôn loài. 

Đức Như Lai Hoa Thị thứ hai, là Bậc Chánh 
Đắng Chánh Giác Vô Thượng, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Siêu Việt Thủ, bắt đầu 
phát tâm Bô-đê, dùng bình nước trong lành cùng 
một nhành dương liễu, dâng lên cúng dường 
Phật, nhân đó mà vun đắp tâm đạo, tu tập các 
pháp Bỏ-tát nhằm độ thoát chúng sinh, tự đạt đến 
quả vị Chánh giác cứu độ bao nạn khô ách trong 
khắp ba cõi. 

Đức Như Lai Đạo Sư, về thọ mạng ở đời 
trước, được gặp Phật Chí Thành, từ đây bắt đầu 
phát tâm Bỏ-đê, thời còn là người thường đã đem 
chiếc giường năm đẹp đẽ, tọa cụ cùng với gỗ 
chiên-đàn đỏ dâng lên cúng dường Phật, nhân 
đây mà củng cô tâm đạo tu tập các pháp Bồ-tát 
nhăm cứu độ chúng sinh khắp mười phương, tự 
đạt đến quả vị Phật-đà, độ thoát muôn loài. 

Đức Như Lai Đại Đa, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Cung Xưng, bắt đầu 
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phát tâm Bôồ-đề, lúc sắp sửa vào kinh thành thì 
gặp Đức Phật từ trong đi ra, nhân đây hết mực 
cung kính đảnh lễ, cúng dường, dốc tâm thành 
dâng lên Phật một cành trúc đẹp đề, tâm niệm: 
Mong muốn cho chúng sinh hành động luôn ngay 
thắng như cây trúc, không có các ý tưởng tà vạy, 
do vì nhân duyên â ây mà luôn được gặp Tam bảo, 
tự đạt đến quả vị Chánh giác, nhằm cứu độ chúng 
sinh khắp mười phương. 

Đức Như Lai Đại Lực, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Sư Ý, bắt đầu phát tâm 
Bô-đê, thời gian sinh làm con trong một gia đình 
sản xuất hương liệu, chuyên bán các thứ hương 
liệu tươi tốt, gặp Phật đi vào thành, trong lòng vô 
cùng hoan hý liên dâng lên cúng dường Phật một 
bình đựng hương mộc dùng cho việc tắm gôI, tay 
cầm thêm các thứ hương liệu tươi đẹp có mùi 
thơm khác lạ, đi theo hâu phụng Đức Thế Tôn, 
nguyện cho hết thảy chúng sinh đều được hội 
nhập vào cửa đạo pháp, nhân các công đức ây 
cùng dốc tâm tu tập, tự chứng đắc quả vị Chánh 
giác, độ thoát hết thảy muôn loài. 

Đức Như Lai Tinh Tú Vương, về thọ mạng ở 
đời trước, từng theo Đức Phật Thì Ý, bắt đầu phát 
tâm Bô-đẻ, thời còn là dân thường ở trong nước, 
gia đình nghèo khô không có gì, làm kẻ chăn bò 
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thuê, được gặp Phật tâm vô cùng vui mừng, liên 
bẻ hoa dâng lên cúng dường, tu tập theo hạnh Bỏ- 
tát luôn tinh tân không chút biếng trễ, tự chứng 
đặc quả vị Chánh giác nhắm độ thoát muôn loài. 

Đức Như Lai Tu Dược, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Vi Diệu Hương, bắt 
đâu phát tâm Bôồ-đê, thời còn làm bậc “Ngự sư” 
đã gặp Đức Phật Thế Tôn liền tỏ ra cung kính 
quy lễ, dốc tôn phụng Bậc Đại Thánh Vô 
Thượng, đem tâm thấp kém của mình cùng VỚI 
Đức Phật hỏi han bàn bạc, do nhân duyên â ây mà 
đã dứt trừ được các khổ nạn trong ba cõi, tự 
chứng đắc quả vị Phật-đà đem lại ân ích cho hết 
thảy muôn loài. 

Đức Như Lai Danh Xưng Anh, về thọ mạng ở 
đời trước, từng theo Đức Phật Đăng Điện, bắt đầu 
phát tâm Bô-đề, được thấy Phật thuyết pháp liên 
dùng các thứ cờ phướn dâng lên cúng dường Đức 
Như Lai, ngay đêm ây thăp đèn kính lễ Phật, sớm 
tối Siêng năng tu tập, tự chứng đắc quả vị Phật-đà 
nhằm độ thoát hết các nạn trong ba cõi cùng bao 
nỗi khổ hoạn nơi năm đường, thảy đêu nhờ vào 
phước lành ấy mà khắp mọi nơi chôn đêu được 
an lạc. 

Đức Như Lai Anh Diệu, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Liên Hoa, bắt đầu phát 
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tâm Bồ-đê, bấy giờ thân đang làm việc cày bừa 
nƠI đồng áng, gặp Phật liên hết sức vui mừng bỏ 
cày đuôi trâu, quỳ lạy đảnh lễ bên chân Phật, 
dùng hoa Giải Thoát dâng lên cúng dường Phật, 
nguyện cho chúng sinh đều được cày bừa vun xới 
mảnh ruộng đạo đức để đạt đến Bậc Giác Ngộ, 
do nhân duyên â ây mà luôn tuân phụng thực hiện 
bốn tâm vô lượng, bốn ân, ba cửa giải thoát cùng 
sáu pháp Độ vô cực, liền thành Bậc Chánh Giác, 
độ thoát hết thảy muôn loài. 

Đức Như Lai Đại Quang, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Đại Đĩnh Quang, bắt 
đầu phát tâm Bô-đê, lúc còn là dân thường trong 
nước, gia cảnh hết sức nghèo khó, đi vào nơi 
đồng rộng vắng vẻ được. thây Phật cùng Tăng 
chúng, liên dùng đông tiền ít ỏi dâng lên cúng 
dường Bậc Chí Tôn, ở nơi chỗn mênh mông văng 
lặng ây đã đốt hương thắp đèn kính lễ Phật, 
nguyện cho hết thảy chúng sinh trong ba cõi tâm 
không } tịnh cũng như cảnh văng lặng mênh 
mông này, ba đời luôn được thây ánh sảng chánh 
pháp dứt trừ ba độc tăm tối, do đây dốc tu tập tự 
chứng đắc quả vị Phật-đà, nhằm độ thoát muôn 
loài. 

Đức Như Lai Giải Âm, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Phạm Âm, bắt đầu 
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phát tâm Bồ-đê, lúc còn là người thợ đóng giày 
đã dâng lên cúng dường Phật một đôi giày đẹp 
đề, nguyện khiến cho hết thảy chúng sinh luôn 
được tiệp cận với đủ loại xe cộ, sau đấy đều đạt 
được mọi diệu dụng của năm thứ thân thông, do 
công đức â ây mà dốc tu tập, tự chứng đắc quả vị 
Phật-đà nhằm độ thoát hết thảy chúng sinh. 

Đức Như Lai Chiêu Minh, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Ly Mạn Ý, bắt đầu 
phát tâm Bô-đê, thời còn là vị Chuyền luân thánh 
vương đã dùng tám vạn bốn ngàn các thứ cây gỗ 
dâng lên cúng dường Phật để dùng vào việc xây 
cất tinh xá, trong quả trình tu tập luôn tính tân 
không chút biêng trễ, tự chứng đạt quả vị Phật-đà 
nhăm độ thoát hết thảy muôn loài. 

Đức Như Lai Nhật Tạng, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Vô Lượng Thành, bắt 
đầu phát tâm Bôồ-đề, thời làm con trong một gia 
đình thuộc dòng họ Phạm chí nỗi tiếng, đã dùng 
hoa Câu Dực dâng lên cúng dường Phật, do 
duyên lành ây mà luôn tu học, tự đạt quả vị 
Chánh giác, cứu độ hết thảy chúng sinh. 

Đức Như Lai Nguyệt Thị, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Danh Xưng Diệp, bắt 
đâu phát tâm Bôồ-đề, lúc còn là con trong một gia 
đình chuyên đúc đô binh khí, đã dùng một chiếc 
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trượng báu đẹp để dâng lên cúng dường Phật, do 
nhân duyên ây mà tu học, tự chứng đặc quả vị 
Chánh giác nhăm hóa độ muôn loài. 

Đức Như Lai Quang Diệu, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Vô Lượng Minh, bắt 
đầu phát tâm Bô-đê, lúc còn là dân thường trong 
nước gia đình vô cùng nghẻo túng, thường củng 
cả đám đội cỏ ra chợ để bán, được gặp Phật tâm 
hết sức vui mừng nhưng không có gì để dâng 
cúng, bèn dâng có lên cúng Phật, nguyện cho 
công đức này hướng đến khắp chúng sinh trong 
mười phương, tự đạt quả vị Phật-đà độ thoát 
muôn loài. 

Đức Như Lai Thiện Chiếu, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Duyệt Ý Thành, bắt 
đâu phát tâm Bôồ-đề, lúc còn làm người coi sóc 
vườn hoa, được gặp Phật tâm vô cùng sung 
sướng liên dùng hoa Tử Di dâng lên cúng dường 
Phật, tu tập các pháp Bỏ-tát luôn tâm niệm: 
“Mong nguyện cho hết thảy chúng sinh tâm được 
nhu hòa, mêm dịu như hoa, nhân đây luôn tinh 
tân tu tự chứng quả vị Phật- đà, độ thoát các loài. ” 

Đức Như Lai Vô Ưu, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Ly Ý Xứng, bắt đầu 
phát tâm Bô-đề, lúc còn là con bậc Trưởng giả 
trong một gia đình quyền quý, đã chọn loại hoa 
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tươi tốt nhất tung rải lên cúng dường Phật, dốc 
cầu đạo Chánh giác Vô thượng, do duyên lành â ây 
mà tu tập tự đạt đến quả vị giác ngộ, độ thoát hết 
thảy chúng sinh. 

Đức Như Lai Uy Thân, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Đức Khải Mã, bắt đầu 
phát tâm Bô-đê, lúc còn là con một gia đình 
Trưởng giả đã dùng ngọc quý Minh nguyệt cùng 
với hoa sen đỏ dâng lên cúng dường Phật, tính 
tân tu tập không chút biếng trễ, tự đạt quả vỊị 
Chánh giác nhăm cứu độ hết thảy mọi khô hoạn 
trong ba cõi, năm đường. 

Đức Như Lai Diệm Quang, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Thiện Kiến, bắt đầu 
phát tâm Bôồ-đê, lúc còn làm khách buôn bán đã 
nhiều lần đi vào biến lớn tìm kiêm châu báu, đã 
dùng loại xích chiên-đàn làm giường nắm, ngọa 
cụ tốt đẹp dâng lên cúng dường Phật, nhân đây 
mà tu tập hạnh Bỏ-tát, tự đạt quả vị Phật-đà, 
nhăm độ thoát mọi khô ách của sinh tử trong ba 
đời. 

Đức Như Lai Chấp Hoa, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Duyệt Y Uy, bắt đầu 
phát tâm Bồ-đề. Thời đó sinh vào làm con một 
gia đỉnh trưởng giả, đã tự mình ăn mặc thứ y 
phục tốt đẹp, được giặt giũ băng sữa thơm, để 
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thắp các thứ danh hương quý giá dâng lên cúng 
dường Phật, muôn đem công đức ây hướng vệ 
khắp mười phương câu cho tất cả chúng sinh thảy 
được đội ân tế độ, do nhân duyên ây mà tu tập. tự 
đạt quả vị Chánh giác, độ thoát muôn loài. 

Đức Như Lai Huân Quang, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Bất Tàng Uy, bắt đầu 
phát tâm Bô-đê, lúc còn là người dân thường, 
được gặp Phật tâm vô cùng sung sướng, liên hêt 
sức cung kính đánh lễ, lại lây gương sảng cùng 
các thứ ngọc quý giá dâng lên cúng dường Phật, 
nguyện tu tập theo các pháp Bồ-tát, do nhân 
duyên ấy mà tự chứng đắc quả vị Chánh giác, độ 
thoát muôn loài. 

Đức Như Lai Hiện Nghĩa, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Vô Lượng Âm, bắt đầu 
phát tâm Bỏ-đề, về thời xa xưa làm vị Chuyển 
luân thánh vương được gặp Đức Phật, biết đó là 
Bậc Chí Tôn của đạo Giác ngộ vô thượng, nên đã 
dùng bao nhiêu là lớp dãy lâu gác, tình xá dâng 
lên cúng dường Phật, nguyện câu cho hết thảy 
chúng sinh đều có được đức lớn lao như hư 
không, nhờ duyên lành ấy mà tu tập đạt quả vị 
Chánh giác, độ thoát tất cả các loài. 

Đức Như Lai Đĩnh Diệu, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Minh Ngu Lạc, bắt đầu 
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phát tâm Bồ-đê, ở thời ấy sinh làm con trong một 
gia đình buôn bán hương hoa, đã chọn nhiêu thứ 
hương hoa dâng lên Đức Thánh Tôn, luôn điều 
phục, chế ngự tâm ý, cùng VỚI cả gia đình và sáu 
mươi ức quyên thuộc củng đến cúng dường Phật, 
tham vấn, lãnh thọ đạo pháp tu tập theo các pháp 
Bô-tát, tu chứng đặc quả vị giác ngộ, độ thoát hêt 
thảy các loài. 

Đức Như Lai Quang Uy, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Phố Xưng, bắt đầu 
phát tâm Bôồ-đẻ, lúc còn là một vị Tiên cư ngụ 
trong núi, đã dùng tâm nệm trắng tốt đẹp đi đến 
chỗ kinh hành dâng lên củng dường Đức Phật, 
biết đó là Bậc Chí Tôn nên dốc tu các pháp Bỏ- 
tát, tự đạt quả vị Chánh giác, cứu độ muôn loài. 

Đức Như Lai Y Thị, vê thọ mạng ở đời trước, 
từng theo Đức Phật Ly Chúng, bắt đầu phát tâm 
Bô-đê, lúc còn là người con trong gia đình làm 
nghề thuốc, được gặp Phật, tâm vô cùng hoan hỷ, 
dùng những viên thuốc cùng các thứ hương hoa 
vật phẩm dâng lên cúng dường Phật, nguyện cho 
tất cả chúng sinh đều. được dứt trừ ba thứ bệnh 
độc, do nhân duyên ây mà dốc tâm tu tập các 
pháp Bồ-tát, tự đạt quả vị Chánh giác cứu độ các 
loài. 

Đức Như Lai Thiện Lạc, về thọ mạng ở đời 
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trước, từng theo Đức Phật Kỳ Nhu Thuận, bắt 
đầu phát tâm Bô-đê, lúc còn là con một gia đình 
buôn bán dâu, đã dùng dâu đhắp đèn dâng lên 
cúng dường Phật, nguyện cầu cho khắp mười 
phương tháy đều đội ân của ánh sáng nơi đạo 
pháp giác ngộ soi tới, do duyên lành ây mà tu tập, 
tự chứng đặc quả vị Chánh giác, tế độ hết thảy 
chúng sinh. 

Đức Như Lai Hưng Thịnh, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Quảng Phổ Xưng, bắt 
đầu phát tâm Bồ- đề, dâng lên cúng dường Phật 
một tắm đệm trắng mêm mại, đẹp để, lại đi khắp 
chôn kinh thành nêu Dày, khuyên trợ về việc ĐIÚP 
đỡ kẻ khác, nhân đó mà dốc tâm tu tập hạnh Bỏ- 
tát, luôn nhớ nghĩ thương xót chúng sinh, tự 
chứng đắc quả vị Chánh giác, độ thoát muôn loài. 

Đức Như Lai Y Sở, về thọ mạng ở đời trước, 
từng theo Đức Phật Ly Câu, bắt đầu phát tâm Bộ- 
để, sinh trong gia đình làm nghề thuốc, nối 
nghiệp nghề của ông cha, được gặp Phật, tâm vô 
cùng hoan hỷ liên dâng lên cúng dường Phật vô 
sô các viên thuốc quý, do nhân duyên ây mà dốc 
tâm tu các pháp Bô-tát, tự chứng đắc quả vị 
Chánh giác, độ hết thảy chúng sinh. 

Đức Như Lai Đảnh Kế, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Phổ Hiện, bắt đầu phát 
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tâm Bồ- để, lúc còn là con trong gia đình chuyên 
sản xuất các loại xâu chuỗi trang Sức quý giá, đã 
dâng lên cúng dường Phật các xe cộ và phương 
tiện di chuyên cùng những chuỗi ngọc quý giá, từ 
sự tôn phụng hết mực ây mà tu tập theo các pháp 
Bỏ-tát, luôn tính tấn không chút biếng trễ, tự 
chứng đắc quả vị Chánh giác độ thoát muôn loài. 

Đức Như Lai Kiến Cô, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Mạc Năng Thăng, bắt 
đầu phát tâm Bôồ-đẻ, lúc còn là vị Chuyển luân 
thánh vương, được gặp Đức Phật, đã đem những 
tám vạn bốn ngàn các thứ giường chiếu, đô ngôi, 
bàn ghế đủ loại đều làm bằng bảy thứ châu báu, 
dâng lên cúng dường Phật, từ đây tâm đạo luôn 
được phát huy, dốc tu tập các pháp Bồ-tát, tự 
chứng đắc quả vị Chánh giác, độ thoát hết thảy 
chúng sinh. 

Đức Như Lai Thủ Y, về thọ mạng ở đời trước, 
từng theo Đức Phật Ủy Vương Quang, bắt đầu 
phát tâm Bô-đê, vốn là một khách buôn thường đi 
vào nơi biến lớn, đã dùng ngọc báu Minh nguyệt 
dâng lên cúng dường Phật, ngọc báu ấy đã tỏa 
ánh sáng chiêu đến bốn mươi dặm, từ duyên lành 
đó mà tinh tấn tu tập, tự chứng đắc quả vị Chánh 
giác của đạo Bồ-đề vô thượng, nhằm độ thoát hết 
thảy các loài. 
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Đức Như Lai Nan Thắng, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Kiên Bộ Việt, bắt đầu 
phát tâm Bồ-đề, lúc còn là chủ nhân coi việc 
chuyên chở các thứ cây, gỗ, được gặp Phật tâm 
VÔ cùng vVuI mừng, liên dùng một cành dương 
liễu dâng lên cúng dường Phật dùng vào việc súc 
miệng xỉa răng, do nhân duyên ây mà luôn tu tập 
các pháp thanh tịnh, tự chứng đắc quả vị giác 
ngộ, độ thoát tất cả chúng sinh. 

Đức Như Lai Đức Tràng, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Nhu Xưng, bắt đầu 
phát tâm Bô-đê, dâng lên cúng dường Phật một 
chiếc thau đồng lớn để đựng nước, dùng vào việc 
tăm rửa, tây trừ mọi cấu uề nơi thân, khiến cho 
thân thê được hoàn toản trong sạch, từ đây tạo lập 
mọi nghiệp thiện theo ánh sáng giác ngộ, thể hiện 
công đức bồ thí khắp mọi nơi chốn, tự chứng đắc 
quả vị Chánh giác, độ thoát muôn loài. 

Đức Như Lai Nhàn Tĩnh, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Vô Thượng, bắt đầu 
phát tâm Bôồ-đẻ, lúc còn là con trong gia đình 
chuyên sản xuất các thứ xâu chuỗi quý giá, đã 
dùng những xâu chuỗi trang nghiêm dâng lên 
cúng dường Phật, lại dùng các thứ giày dép, 
Ø1ường năm, hương liệu có màu sắc tươi đẹp bố 
thí cho mọi người cùng cúng dường Phật nguyện 
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cho hết thảy chúng sinh đều đạt được các pháp 
định ý, do nhân duyên â ây mà dốc tu tập, tự chứng 
đặc quả vị Chánh giác, độ thoát muôn loài. 

Đức Như Lai Kiên Trọng, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Đại Thanh Duyệt, bắt 
đầu phát tâm Bô-đè, cúng dường Phật những tắm 
đệm mềm mại sạch sẽ để làm ấm Áp nơi chôn tắm 
rửa, giặt giũ của Thánh chúng, cùng dâng cúng 
nhiêu thứ hương, nhân đây mà tâm đạo được vun 
đắp thêm, tu các pháp Bồ-tát, tự chứng đắc quả vị 
giác ngộ, cứu độ hết thảy chúng sinh trong mười 
phương. 

Đức Như Lai Phạm Âm, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Nhu Am, bắt đầu phát 
tâm Bôồ-đê, lúc còn là vị quốc vương thường nuôi 
nhiêu loài dê, bấy giờ Đức Phật Nhu Âm vừa mới 
thành Bậc Chánh Giác, an trú gân nơi một đầm 
rộng lớn vắng vẻ, gặp được Đức Phật, nhà vua vô 
cùng vui mừng sung sướng, bèn lấy một nửa số 
lương khô mình mang theo dâng lên cúng dường 
Phật, từ nhân duyên ây mà tu tập hạnh Bô-tát của 
đạo giác ngộ vô thượng, luôn tĩnh tân không chút 
biếng trễ, tự chứng đạt quả vị Chánh giác, độ 
thoát hết thảy muôn loài. 

Đức Như Lai Kiên Cường, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Vô Động Bộ, tự tay 
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mang nhiêu thứ ngọc ngà châu báu dâng lên cúng 
dường Phật, lúc ây là con trong một gia đình là 
bậc đại Đạo sư, nhân sự hiến cúng ây mà phát 
tâm Bỏ-đề, do từ công đức đó nên tu tập, tự 
chứng đắc quả vị Chánh giác, độ thoát hết thảy 
chúng sinh. 

Đức Như Lai Cực Thượng Hân Diệu, về thọ 
mạng ở đời trước, từng theo Đức Phật Vô Lượng 
Thanh Tịnh, bắt đầu phát tâm Bồ-đẻ, lúc còn là 
Thái tử con vua Ngu Lạc, trị vì nước Sa-kiệt, bấy 
giờ Đức Phật vừa thành Bậc Chánh Giác, phóng 
hào quang tỏa chiếu khắp mười phương, do nhân 
duyên được gặp Phật ấy, tu các hạnh Bỏ-tát, tự 
đạt quả vị Chánh giác, độ thoát hết thảy muôn 
loài. 

Đức Như Lai Hưng Quang, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Ủy Thủ Quang, bắt 
đâu phát tâm Bô-đê, lúc còn làm vị Chuyên luân 
thánh vương đã dùng nhiêu thứ y phục tốt đẹp, 
cùng với những châu báu kỳ lạ quý hiếm dâng 
lên cúng dường Phật, cũng như bố thí giúp đỡ 
mọi người, do nhân duyên ây mà tỉnh tấn tu tập, 
tự chứng quả vị Chánh giác của đạo GIác ngộ vô 
thượng, độ thoát hết thảy chúng sinh. 

Đức Như Lai Đại Minh Sơn, về thọ mạng ở 
đời trước, từng theo Đức Phật Vãng Đạo, bắt đầu 
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phát tâm Bồ-đê, dùng hoa Võ ưu dâng lên cúng 
dường Phật, từ đây tích lũy công đức, luôn chê 
ngự đối với mọi tạo tác của mình, thể hiện tâm 
Từ bị lớn lao thương xót nhớ nghĩ đến hết thảy 
chúng sinh, tự tu tập chứng đắc quả vị Chánh 
giác, nhằm độ muôn loài. 

Đức Như Lai Kim Cang, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Kiên Cô, băt đâu phát 
tâm Bô-đê, được sinh lên cõi trời Đao-lợi làm vị 
Thiên đề Thích, đã dùng các thứ hoa Thiên ý, hoa 
Man-đà-lặc tung rải lớp lớp xuông như mưa để 
cúng dường Phật, từ nhân duyên â âầy mà hành đạo, 
tự chứng đắc quả vị Chánh giác, nhăm độ thoát 
hết thảy chúng sinh. 

Đức Như Lai Ức Thức, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Ái Giải Thoát, bắt đầu 
phát tâm Bô-đề, đã dùng các thứ vàng ròng, châu 
báu, chuỗi ngọc, cùng dâng lên cúng dường Phật, 
từ việc cúng dâng ây tâm đạo được phát huy, tự 
chứng đắc quả vị Chánh giác nhăm độ thoát 
muôn loài. 

Đức Như Lai Vô Ủy, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Bất Khủng, bắt đầu 
phát tâm Bôồ-đề, tuy mưu sinh bằng nghề buôn 
thương bi thảm mà vẫn luôn vui vẻ tươi cười, 
thường hòa tâu kỹ nhạc, đánh trồng, ca hát tạo sự 
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vui thích mà cúng dường Phật, tự tu tập đạt đến 
quả vị Chánh giác, nhăm hóa độ hết thảy chúng 
sinh. 

Đức Như Lai Bảo Thị, về túc mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Vô Lượng Âm, bắt đầu 
phát tâm Bồ-đê, lúc còn là một vị đại thân, đã 
dùng nhiêu thứ hoa hương tươi tốt dâng lên cúng 
dường Phật, từ đây tu các pháp Bồ-tát, tự chứng 
đặc quả vị Chánh giác, cứu độ muôn loài. 

Đức Như Lai Liên Hoa Mục, về thọ mạng ở 
đời trước, từng theo Đức Phật Phố Quang, bắt 
đầu phát tâm Bồ-đê, tự thân mình mang những 
thứ vòng ngọc quý g1á cùng giường năm đề dâng 
lên cúng dường Phật, mong muôn cho hết thảy 
chúng sinh đều có được nhiêu công đức, tự tu tập 
đạt quả vị Chánh giác, độ thoát các loài. 

Đức Như Lai Lực Tướng, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Đại Ngự, bắt đầu phát 
tâm Bồ-đê, lúc còn là vị y vương đã đem một quả 
A-ma-lặc dâng lên cúng dường Phật, do nhần 
duyên ây mà sự hành hóa được thành tựu, tự đạt 
quả vị Chánh giác, nhăm cứu độ hết thảy mọi 
chúng sinh. 

Đức Như Lai Hoa Quang, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Nhất Thiết Uy, bắt đầu 
phát tâm Bôồ-đề, lúc còn là một người thợ kim 
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hoàn, đã đem nhiều đồ trang sức đẹp đẽ quý giá 
dâng lên cúng dường Phật, do nhân duyên ấy mà 
các hạnh được đây đủ, tu tập tự đạt đến quả vị 
Chánh giác, nhắm cứu độ muôn loài. 

Đức Như Lai Ái Phục, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Hồi Cung, bắt đâu phát 
tâm Bồ-đê, thời còn là người con trong gia đình 
chuyên nghề cờ bạc, đã đem một lò hương tốt 
đẹp dâng lên cúng dường Phật, từ nhân duyên â ấy 
mà tích lũy công hạnh, tự tu tập chứng đặc quả vị 
Chánh giác, nhăm cứu độ hết tháy chúng sinh. 

Đức Như Lai Đại Uy, vê thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Chiếu Diệu Thủ, bắt 
đầu phát tâm Bô-đê, thời còn là con của một bậc 
Tôn giả, đã dùng các thứ y phục tốt đẹp dâng lên 
cúng dường Phật, do nhân duyên â ấy mà vun đắp 
công hạnh, tu tập đạt đến quả vị Chánh giác, 
nhăm hóa độ muôn loài. 

Đức Như Lai Phạm Thị, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Ban Tuyên Tôn, bắt 
đầu phát tâm Bôồ-đề, thời còn làm một vị quan 
lớn, đã đem các thứ mật ong, đường mật ngon 
ngọt dâng lên cúng dường Phật, từ nhần duyên â ây 
mà tích chứa công đức tự tu tập, đạt quả vị Chánh 
giác, nhằm hóa độ hết thảy chúng sinh. 

Đức Như Lai Vô Lượng Diệu, về thọ mạng ở 
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đời trước, từng theo Đức Phật Tịnh Quang Minh, 
bắt đầu phát tâm Bô-đê, lúc còn là người khách 
buôn bán xứ xa, đã đem các thứ dù lọng đẹp đề 
dâng lên cúng dường Phật, từ nhân duyên ây mà 
công đức được luôn vun đấp, tu tập tự chứng quả 
vị Chánh giác, nhằm hóa độ muôn loài. 

Đức Như Lai Long Thí, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Sự Tử Tân Thân, bắt 
đâu phát tâm Bô-đè, lúc còn là con trong một gia 
đình làm nghề sản xuất các thứ vòng hoa trang 
sức, đã đem những đô vật quý giá làm bằng hoa 
dâng lên cúng dường Phật, từ nhân duyên ây mà 
mọi công đức luôn được vun đắp, tu tập tự đạt 
quả vị Chánh giác, nhăm hóa độ muôn loài. 

Đức Như Lai Kiên Bộ, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Ly Ý Thắng, bắt đầu 
phát tâm Bồ- đề, lúc còn là con trong một gia đình 
chuyên về nghệ làm châu ngọc, đã đem các thứ 
châu báu, chuỗi ngọc cùng giường nắm, đồ ngôi 
dâng lên cúng dường Phật, do nhân duyên â ây mà 
tích lũy công đức, tu tập tự đạt quả vị Chánh 
giác, nhằm cứu độ hết thảy chúng sinh. 

Đức Như Lai Bất Hư Kiến, về thọ mạng ở đời 
trước, từng theo Đức Phật Thiện Kiến, bắt đầu 
phát tâm Bồ-đề, lúc còn là một vị thây thuốc nồi 
tiếng chữa trị bệnh cứu sông nhiêu người, đã đem 
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nhiêu thứ thuốc hay dâng lên cúng Thánh chúng, 
dùng để trị các thứ bệnh, do nhân duyên ấy mà 
mọi công đức luôn được tích chứa, tu tập tự 
chứng đắc quả vị Chánh giác, nhắm hóa độ muôn 
loài. 

Đức Như Lai Tinh Tân Thí, về thọ mạng ở 
đời trước, từng theo Đức Phật Độ Vô Lượng, bắt 
đâu phát tâm Bôồ-đê, lúc còn là vị Chuyển luân 
thánh vương đã cho xây cất sửa sang nhiêu tinh 
xá với những lâu gác, phòng ốc, số lượng có đến 
hàng trăm ngàn, lại dùng thứ xích chiên-đàn để 
làm các giường năm cùng các thứ tọa cụ đẹp để 
dâng lên cúng dường Phật, do duyên lành ấy mà 
mọi công đức luôn được vun đắp, tu tập tự đạt 
đến quả vị Chánh giác, cứu độ hết thảy chúng 
sinh. 

Đức Như Lai Hiền Lực, về thọ mạng ở đời 
quá khứ, từng theo Đức Phật Danh Văn Quang, 
bắt đầu phát tâm Bồ-đẻ, lúc còn là người dân 
thường, đã đem hàng trăm thứ thức ăn dâng lên 
cúng dường Phật và Thánh chúng, lại thường tổ 
chức cúng dường cơm nước cho hàng mười ức 
triệu đệ tử của Phật, do nhân duyên ây mà mọi 
công đức càng thêm vun đắp, tu tập tự đạt quả vị 
giác ngộ tối thượng nhằm độ thoát muôn loài. 

Đức Như Lai Hân Lạc, về thọ mạng ở đời 
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trước, từng theo Đức Phật Hoằng Xưng, bắt đầu 
phát tâm Bồ-đê, thời còn là con trong một gia 
đình Trưởng ø1ả giàu sang thuộc dòng Phạm chí, 
đã đem các thứ ngọc trai dùng trang sức, phât 
trần cùng quạt kỳ lạ tuyệt hảo để dâng lên cúng 
dường Phật, từ nhân duyên ây mà tích lũy công 
đức, dốc tu tập đạt quả vị Chánh giác, nhăm giáo 
hóa hết thảy chúng sinh. 

Đức Như Lai Vô Thoái Một, về thọ mạng ở 
đời trước, từng theo Đức Phật Tịnh Căn, bắt đầu 
phát tâm Bô-đê, thời còn là một vị sứ giả đã đem 
năm quả Tỷ-la dâng lên cúng dường Phật, từ 
nhân duyên ây mà mọi công đức luôn được vun 
đắp, tu tập tự đạt quả vị Chánh giác, nhăm độ 
thoát muôn loài. 

Đức Như Lai Sư Tử Tràng, về thọ mạng ở đời 
quá khứ, từng theo Đức Phật Thanh Hòa Âm, bắt 
đầu phát tâm Bôồ-đề, thời còn là một người dân 
thường, hay dắt trâu cày ruộng, đã đem một quả 
Ha-ma-lặc dâng lên cúng dường Phật, do nhân 
duyên â ây mà dôc tâm vun đắp công đức, tu tập tự 
chứng đắc quả vị Chánh giác, nhằm cứu độ hết 
thảy chúng sinh. 

Đức Như Lai Thăng Tri, về thọ mạng ở đời 
quá khứ, từng theo Đức Phật Vô Năng Hủy 
Chuyên Pháp Luân, bắt đầu phát tâm Bô-đề, lúc 
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còn là người thợ làm giày dép, đã đem quả Ha-lê- 
lặc dâng lên cúng dường Phật, từ nhân duyên â ây 
mà luôn tích lũy công đức tu tập, tự chứng đắc 
quả vị Chánh giác, nhăm cứu độ muôn loài. 

Đức Như Lai Pháp Thị, về thọ mạng ở đời 
quá khử, từng theo Đức Phật Võ Lượng Hưởng, 
bắt đầu phát tâm Bỏ-đê, lúc còn là một lực sĩ, đã 
tìm kiếm loại cờ phướn tốt đẹp dâng lên cúng 
dường Phật, do nhân duyên ấy mà mọi công đức 
luôn được vun đắp, tu tập đạt quả vị Chánh giác, 
nhăm giáo hóa hết thảy chúng sinh. 

Đức Như Lai Hỷ Vương, về thọ mạng ở đời 
quá khứ, từng theo Đức Phật Hàng Niệm, bắt đầu 
phát tâm Bô-đê, lúc còn là một người thợ chuyên 
sản xuất các thứ hương liệu, đã đem các thứ 
hương tươi tốt dâng lên cúng dường Phật, do 
nhân duyên â ây mà dốc tích lũy công đức, tu tập 
tự chứng đắc quả vị Chánh giác, nhằm cứu độ 
muôn loài. 

Đức Như Lai Diệu Ngự, về thọ mạng ở đời 
quá khứ, từng theo Đức Phật Thần Túc Uy, bắt 
đâu phát tâm Bôồ-đề, ngay từ lúc còn trẻ thơ, đã 
đem ba thứ quả dâng lên cúng dường Phật, từ 
nhân duyên ây mà công đức luôn luôn được vun 
đắp. tu tập tự chứng đặc quả vị Chánh giác, cứu 
độ muôn loài. 
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Đức Như Lai Ái Anh, về thọ mạng ở đời quá 
khứ, từng theo Đức Phật Công Huân Vương, bắt 
đâu phát tâm Bỏ-đê, lúc còn là Thái tử Minh Trí 
con một quốc vương, đã đem nhiêu hoa dâng lên 
cúng dường Phật, từ nhân duyên â ây mà dốc tích 
lũy công đức, tu tập tự chứng đặc quả vị Chánh 
giác, nhăm giáo hóa hết thảy chúng sinh. 

Đức Như Lai Diệu Thiên, vê thọ mạng ở đời 
quá khứ, từng theo Đức Phật Thán Độ Vô Cực, 
bắt đầu phát tâm Bôồ-đề, lúc còn là một người 
khách buôn, đã dâng lên cúng dường Phật một 
bình bát thức ăn ngon ngọt, từ nhân duyên ấy nên 
luôn tích chứa các công đức tu tập, chứng đạt quả 
vị Chánh giác, nhằm hóa độ muôn loài. 

Đức Như Lai Đa Huân, về thọ mạng ở đời 
quá khứ, từng theo Đức Phật Đại Lực, bắt đầu 
phát tâm Bô-đê, lúc còn là người dân nghèo trong 
nước, đã dâng lên cúng dường Phật một chiếc 
gậy dài sáu thước, gay ở chỗ Phật đi kinh hành, 
do từ duyên lành â ây mà mọi công đức luôn được 
vun đắp, tu tập chứng đạt quả vị Chánh giác, 
nhăm độ thoát các loài. 

Đức Như Lai Chúng Hương Thủ, về thọ 
mạng ở đời quá khứ, từng theo Đức Phật Diệu 
Diệu Tịnh, bắt đâu phát tâm Bô-đê, lúc còn là 
con một gia đình chuyên buôn bán các thứ hương 
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liệu, đã dùng nước hương thơm rưới lên chỗ đi 
kinh hành của Đức Thê Tôn, từ duyên lành ây mà 
các công đức luôn được tích lũy, tu tập tự chứng 
đắc quả vị Chánh giác, nhằm cứu độ hết thảy 
chúng sinh. 

Đức Như Lai Thuận Quán, về thọ mạng ở đời 
quá khứ, từng được gặp Đức Phật Kiến Vô Quái 
Ngại, bắt đầu phát tâm Bồ-để, bây giờ ngụ Ở 
trong núi, đã đem các thứ lụa dày vải †Ơ tốt đẹp 
để làm nên một chiếc dù nhiều màu sắc tươi đẹp 
dâng lên cúng dường Phật, từ duyên lành ây mà 
tích chứa các công đức, tu tập được chứng đặc 
quả vị giác ngộ tôi thượng, nhằm hóa độ muôn 
loài. 

Đức Như Lai Vũ Âm, về thọ mạng ở đời quá 
khứ, từng theo Đức Phật Sư Tử Bộ, bắt đầu phát 
tâm Bồ- đề, lúc còn là người thợ chuyên sản xuất 
đồ gốm, đã đem chiếc lọ dùng chứa nước rửa ráy 
dâng lên cúng dường Phật, từ duyên lành ấy mà 
luôn tích lũy công đức, tu tập tự đạt quả vị Chánh 
giác, nhăm độ thoát muôn loài. 

Đức Như Lai Thiện Tư, về thọ mạng ở đời 
quá khứ, từng theo Đức Phật Phố Quán, bắt đầu 
phát tâm Bỏ-đê, lúc còn là con trong gia đình 
chuyên nghê hái hoa, đã đem một cành hoa sen 
dâng lên cúng dường Phật, từ nhân duyên ây mà 
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luôn tích chứa các công đức, tu tập tự chứng đắc 
quả vị Chánh giác, nhăm độ thoát các loài. 

Đức Như Lai Khoái Ý, về thọ mạng ở đời quá 
khứ, từng theo Đức Phật Thí Siêu Độ, bắt đầu 
phát tâm Bỏ-đề, lúc còn là con một bậc Tôn giả, 
đã dâng lên cúng dường Phật một chuỗi hoa Tu- 
mạn, do duyên lành ây mà mọi công đức luôn 
được vun đắp dốc tu tập tự chứng đặc quả vị 
Chánh giác, nhăm độ thoát hết thảy mọi chúng 
sinh. 

Đức Như Lai Ly Câu, về thọ mạng ở đời quá 
khứ, từng theo Đức Phật Thiện Kiến, bắt đầu phát 
tâm Bồ-đề, ngay trong đêm ghé tinh xá, đã dâng 
lên cúng dường Phật những thứ khăn câm tay, lau 
tay, từ nhân duyên â ây mà luôn tích lũy công đức, 
tu tập chứng đắc quả vị Chánh giác, nhăm độ 
thoát muôn loài. 

Đức Như Lai Danh Văn, về thọ mạng ở đời 
quá khứ, lúc còn là con trong gia đình làm nghề 
nhuộm, từng theo Đức Phật Thiện Tai Tượng, bắt 
đâu phát tâm Bôồ-đề, đã tự mình mang đây những 
hoa Ha-Ê-lặc cung kính tung rải lên cúng dường 
Phật, do duyên lành ây mà mọi công đức luôn 
được vun đặp, tu tập tự chứng đắc quả vị Chánh 
giác, nhăm giáo hóa muôn loài. 

Đức Như Lai Đại Xưng, về thọ mạng ở đời 
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quá khứ, từng theo Đức Phật Y Xứng, bắt đầu 
phát tâm Bồ-đẻ, bấy giờ là người dân cùng khổ 
trong nước, đã dùng một cành hoa Câu-tu-ma 
mêm mại tươi tốt dâng lên cúng dường Phật, từ 
duyên lành ấy mà tích lũy công đức, tu tập tự 
chứng đắc quả vị Chánh giác, nhăm độ thoát hết 
thảy chúng sinh. 

Đức Như Lai Minh Châu Kế, về thọ mạng ở 
đời quá khứ, từng theo Đức Phật Bảo Tịnh, bắt 
đâu phát tâm Bồ-đẻ, lúc còn trẻ thơ, đã mang đây 
các thứ hương thơm tung rải cúng dường Phật, từ 
duyên lành ấy mà mọi thứ công đức luôn được 
vun đắp, tu tập tự chứng đắc quả vị Chánh giác, 
nhăm hóa độ muôn loài. 

Đức Như Lai Kiên Cường, về thọ mạng ở đời 
quá khứ, từng theo Đức Phật Xí Thạnh Quang, 
bắt đầu phát tâm Bô-đề, lúc còn là vị Thiên tử 
Thân Diệu ở trên cõi trời đã dùng chiếc quạt trời 
đẹp đẽ dâng lên cúng dường Phật, từ duyên lành 
ây mà tích lũy công đức, tu tập tự chứng đặc quả 
vị Chánh giác, nhằm giáo hóa muôn loài. 

Đức Như Lai Sư Tử Bộ, về thọ mạng ở đời 
quá khứ, từng theo Đức Phật Độ Siêu Việt, bắt 
đầu phát tâm Bồ-đề, vốn làm nghề sản xuất dù, ô, 
vào lúc thời tiết nóng bức đã dâng lên cúng 
dường Phật dù và giày dép, từ duyên lành ây mà 
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các thứ công đức luôn được tích chứa, tu tập tự 
chứng đắc quả vị Chánh giác, nhăm độ thoát hết 
thảy muôn loài. 

Đức Như Lai Thân Thọ, về thọ mạng ở đời 
quá khứ, từng theo Đức Phật Bảo Tịnh, bắt đầu 
phát tâm Bô-đê, lúc còn làm nghệ chăn nuôi đê 
hay lùa dê đến chốn gò, đồng văng vẻ để cho ăn, 
trên đường được gặp Phật khiến tâm vô cùng 
hoan hỷ, liền chọn lẫy một tâm VỎ cây dâng lên 
cúng dường Phật, từ nhân duyên â ây mà tích chứa 
công đức, tu tập tự chứng đắc quả vị Chánh giác, 
nhăm độ thoát muôn loài. 

Đức Như Lai Triếp Thắng, về thọ mạng ở đời 
quá khứ, từng theo Đức Phật Quyết Liễu Giác, 
bắt đầu phát tâm Bồ-đê, thời còn làm nghê chăn 
nuôi dê, đã dùng một bình bát tốt đẹp đựng đây 
sữa dâng lên cúng dường Phật, từ duyên lành ây 
mà mọi công đức đêu luôn được vun đặp, sức tu 
tập tự đạt quả vị Chánh giác, nhăm hóa độ hết 
thảy chúng sinh. 

Đức Như Lai Trí Tích, về thọ mạng ở đời quá 
khứ, từng theo Đức Phật Tuệ Anh, bắt đầu phát 
tâm Bỏ-đề, lúc còn là người dân thường, đã bày 
biện pháp tòa, trong một ngày cúng dường Phật 
và chúng Tỳ-kheo, từ duyên lành ây mà tích chứa 
mọi công đức, tu tập tự đạt quả vị Chánh giác, 
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nhăm giáo hóa muôn loài. 

Đức Như Lai Thiện Trụ, về thọ mạng ở đời 
quá khứ, từng theo Đức Phật Động Giác, bắt đầu 
phát tâm Bô-đẻ, lúc còn là con trong một gia đình 
làm nghê thuộc da, đã dâng lên cúng dường Phật 
một bó lông thú, từ duyên lành ây mà tích lũy 
công đức, tu tập tự chứng đặc quả vị Chánh giác, 
nhăm độ thoát hết thảy chúng sinh. 

Đức Như Lai Hư Không, về thọ mạng ở đời 
quá khứ, từng theo Đức Phật Hạnh Ý, bắt đầu 
phát tâm Bô-đê, lúc còn là người làm thuê đã 
đem loại nước uống thơm ngon dâng lên cúng 
dường, Phật, rôi bỏ công việc cũ, đích thân làm 
các món ăn dâng cúng dường Phật, từ duyên lành 
ây mà mọi công đức luôn vun đắp, tu tập tự 
chứng đặc quả vị Chánh giác, nhăm độ thoát 
muôn loài. 

Đức Như Lai Hữu Thừa Lạc, về thọ mạng ở 
đời quá khứ, từng theo Đức Phật Thiện Căn, bắt 
đầu phát tâm Bồ-đê, dâng lên cúng dường Phật 
chiếc áo dài hết sức tôn quý, dưới có viên màu 
đen, là thứ áo tốt dùng những SỢI fơ mịn màng 
tạo nên, từ duyên lành ây mà mọi thứ công đức 
luôn được vun đắp, tu tập tự chứng đắc quả vị 
Chánh giác, nhằm độ tât cả chúng sinh. 

Đức Như Lai Vô Lượng Giác, về thọ mạng ở 
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đời quả khứ, từng theo Đức Phật Uy Âm, bắt đầu 
phát tâm Bôồ-đề, ở ngay nơi chỗ hành hóa của 
Phật, đã dâng lên cúng dường một khu đất có thể 
làm chỗ ngôi quán tưởng, từ duyên lành ấy mà 
tích chứa công đức, tu tập tự chứng đặc quả vị 
Chánh giác, nhằm giáo hóa muôn loài. 

Đức Như Lai Thiện Nhan, về thọ mạng ở đời 
quá khứ, từng theo Đức Phật Quang Âm, bắt đầu 
phát tâm Bồ-đẻ, lúc làm nghề hái quả, đã đem 
năm cảnh hoa sen xanh dâng lên cúng dường 
Phật, do duyên lành ấy mà các thứ công đức đã 
được tích lũy, tu tập, tự chứng đặc quả vị Chánh 
giác, nhằm hóa độ hết thảy chúng sinh. 

Đức Như Lai Thánh Tuệ, vê thọ mạng ở đời 
quá khứ, từng theo Đức Phật Thiện Trụ, bắt đầu 
phát tâm Bồ- đề, lúc còn là vị Tỳ-kheo thường Ở 
nơi thanh văng yên tĩnh, làm sạch sẽ nơi Đức 
Phật đi kinh hành, từ nhân duyên â ây mà tích chứa 
công đức, tu tập tự chứng đặc quả vị Chánh giác, 
nhăm độ thoát muôn loài. 

Đức Như Lai Quang Minh, về thọ mạng ở đời 
quá khứ, từng theo Đức Phật Vô Lượng Uy, bắt 
đâu phát tâm Bồ-đề, ở nơi chốn thành thị đã đích 
thân mang đến hàng trăm ngàn các thứ tọa cụ, 
giường nệm quý giá dâng lên cúng dường Phật, 
từ duyên lành ấy mà mọi công đức luôn được vun 
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đắp, tu tập tự chứng đắc quả vị Chánh giác, nhằm 
giáo hóa tất cả chúng sinh. 

Đức Như Lai Kiên Thệ, về thọ mạng ở đời 
quá khứ, từng theo Đức Phật Duyên Tư, bắt đầu 
phát tâm Bôỏ-đê, lúc còn là thợ chuyên làm chuỗi 
hoa vòng hoa, đã dùng nhiêu hoa dâng lên cúng 
dường Phật, từ duyên lành ấy mà tích lũy công 
đức, tu tập tự chứng đắc quả vị Chánh giác, nhằm 
độ thoát các loài. 

Đức Như Lai Cát Tường, về thọ mạng ở đời 
quá khứ, từng theo Đức Phật Nhàn Xưng, bắt đầu 
phát tâm Bôồ-đề, lúc vác củi đi trên đường gặp 
phải mưa gió, nhân đấy vào trú nhờ nơi tỉnh xá 
được thấy đệ tử Phật, đã dùng loại hoa hết mực 
tươi đẹp để dâng lên cúng dường Phật, từ duyên 
lành â ây mà tích chứa công đức, tu tập tự chứng 
đặc quả vị Chánh giác, nhằm hóa độ tât cả chúng 
sinh. 

Đức Như Lai Thành Anh, về thọ mạng ở đời 
quá khứ, từng theo Đức Như Lai Huân Hoa, bắt 
đầu phát tâm Bồ-đề, lúc vừa tắm rửa sạch sẽ 
xong, nhân đây mà phát tâm, tự tay dâng lên cúng 
dường Phật loại hương thơm quý giá, từ duyên 
lành ây mà dốc vun đấp mọi thứ công đức, tu tập 
tự chứng đắc quả vị Chánh giác nhăm hóa độ 
muôn loài. 
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Đức Như Lai Thanh Liên Hoa, về thọ mạng Ở 
đời quá khứ, từng theo Đức Như Lai Diệu Hoa 
Quang, bắt đầu phát tâm Bô-đề, lúc còn là con 
một gia đỉnh thuộc hàng Tôn giả, thông minh, 
khỏe mạnh, sáng suốt, đã dùng loại hoa sen đỏ 
dâng lên cúng dường Phật, do duyên lành ây mà 
luôn tích chứa mọi công đức, tu tập tự chứng đắc 
quả vị Chánh giác, nhăm độ thoát hết thảy chúng 
sinh. 

Đức Như Lai Câu Tỏa, về thọ mạng ở đời quá 
khứ, từng theo Đức Phật Nan Thắng, bắt đâu phát 
tâm Bô-đê, lúc còn làm chủ một phô chợ chuyên 
mua bán các thứ hương liệu, đã dùng hương bột 
xích chiên-đàn rải khắp vùng đất Phật đi kinh 
hành, do duyên lành ây mà mọi thứ công đức 
luôn được vun đắp, tu tập tự chứng đặc quả vị 
Chánh giác, nhằm cứu độ tất cả các loài. 

Đức Như Lai An Thị, về thọ mạng ở đời quá 
khứ, từng theo Đức Phật 'Nhuyễn Hưởng, bắt đầu 
phát tâm Bồ-đề, bấy giờ được quôc vương sai 
làm sứ giả, đã cùng cả quyến thuộc dùng ba thứ y 
dâng lên cúng dường Phật, từ duyên lành ấy mà 
luôn dốc tâm vun đắp các thứ công đức, tu tập tự 
chứng đắc quả vị Chánh giác, nhăm hóa độ mọi 
chúng sinh. 

Đức Như Lai Tuệ Nghiệp, về thọ mạng ở đời 
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quá khứ, từng theo Đức Phật Thiện Kiến, bắt đầu 
phát tâm Bồ-đề, đã cùng với đại chúng đem các 
thứ cờ, phướn, dù, lọng lớn, đẹp, tật cả cùng một 
tâm ý thành kính dâng lên cúng dường Phật, từ 
duyên lành ây mà luôn tích lũy mọi thứ công đức, 
tu tập tự chứng đắc quả vị Chánh giác, nhăm độ 
thoát hết tháy các loài. 

Bây gIỜ, Đức Thế Tôn đã nêu bày tông quát 
về một ngàn vị Phật trong Hiên kiếp, đêu nhằm 
làm sáng tỏ quá trình tu tập và chứng đặc của chư 
Phật, khiến cho hết thảy các vị nơi chúng hội này 
được biết rõ về những điều cốt yếu trong khi dốc 
tâm tán thán công đức của chư Phật. Nên có bài 
tụng: 

Nơi chốn chư Phật tạo lập phước đức 
Nẻo đường tu tập, sức ít, thiếu lời 

Mà đạt báo ứng, quả thật như vậy 
Chốn nào biết rõ chăng phát tâm đạo? 
Hư không hãy còn lường được giới 
mốc 

Nước biển mênh mông cũng còn đoản 
biết 

Dân dần tin, vui, hướng về chốn Phật 
Báo ưng từ Đực Phát không hạn lượng 
Tám nạn không rơi, che ngăn chẳng 
Sắp 
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Duyên ấy nên đạt vô vi an lạc 

Gặp Phát chính là phước điện tối 
thăng 

Cung kính, tốn phụng, dưt mọi phóng 
dạt 

Ta nay hiện tại cùng sau diệt độ 

Gi# xả-lợi Phật như gìn hạt cải 

Kẻ tin, vui, cùng tôn quý phụng thờ 
Phước ấy vô tận, đức thật khó bàn 

Cả cối tự không cũng cối chúng sinh 
Khởi Nhất thiết trí tâm nêu Đực Phát 
Có bồn pháp ấy, ai vượt đáy bờ 

Chỉ riêng trí Phát vưọt mọi hạn lượng 
Giống như kẻ nghèo thiếu đói cùng 
khôn 

Vui được kho lớn khắp bốn mươi dặm 
Như phái tâm đạo, đực á ấy cũng vậy 
Chốn trụ cứu giúp hết thảy chúng sinh 
Mười lực tôn quý, tăm nẻo an vui 

Lại thêm án của năm trăm Phát hộ 
Từng thấy tám vạn chư Phật thượng 
thủ 

Phật đem nêu bày bốn nẻo nghĩa vui 
Phán biệt, thông tỏ tâm mươi tư nghĩa 
Cho đến sáu vạn với đủ pháp môn 

Nếu rộng bảy mươi sáu tuệ đạo địa 
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Phát đã thông suối mười tám các hạnh 
Mười cát trởng ấy, ;) nãm phương tiện 
Từ mười hạnh gốc biến thành hơn 
tram 

Các bậc Duyên giác chưa thể đạt đến 
Huồng chỉ dựa âm như hàng Thanh 
văn 

Còn thêm các tướng, tảm mươi vẻ đẹp 
Ủy nghĩ, công đức chư Phát đạt được 
Thật vô bờ bên, vượt mọi vi dụ 

Vì thể Phật là bất khả tư nghì 

Nếu kẻ phát tâm hướng đạo tồi tôn 

T uy sống thể gian, an lạc đời đời 

Trải khắp nơi chốn, vô vàn phú quý 
Khỏi phải cậy nhờ, đưt mọi ràng buộc 
Hàng phục các ma, đạt pháp cam lô 
Đem đủ bảy báu, cứu øiúp mọi ách 
Nguyện sông ở đời, dứt mọi đắm 
nhiêm 

Như trận mưa lớn thấm nhuần bao 
chốn 

Tuy lại gặp khổ, vô số trăm ngàn 

Công lao oai đức sẽ chóng viên thành 
Hết thảy thể gian đếu cùng quy kính 
Hành đạo do vậy quên mọi khó nhọc 
Thảy nên nhân chịu trước những khổ 
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nạn 
Như do tội bảo đọa nơi đường dữ 
Nương theo công đức được sinh cối 
trời 

Chốn nào trí sáng cùng ngu tranh 
biện 2 

Vô mình mê lẫm, tuệ tỏ nên an 

Trí đạt đạo quả, sỉ thì mở mỊt - 

Hành đạo như vậy, hãy nên nhân nhục 
Ngu đắm tranh loạn, trí dứt hý luận 

Từ đây dứt (rử các nghiệp xâu ác 

Tu tập tỉnh tân đúng nẻo giác ngộ 

Thể hiện hạnh xả, không cẩu lợi dưỡng 
Luôn nên dốc tu theo pháp Tam-muội 
Môi môi nhớ nghĩ đạo đức chư Phật 
Vô số ức kiếp hành nhân vượt khó 

Công ‹ đức của Phật chẳng thể nghĩ bàn 
Dù gặp mọi khổ, kiên trì nẻo đạo 

Nhán là áo giáp thực hành định ÿ 
Dựng cờ tỉnh tân vui mừng giới luật 
Tri tuệ là thuốc sức chẳng. ai hơn 

Các ma đã trừ, quả cam lô hiện 

Đồ đệ đạo Từ, lớp lớp phụng hành 

Tu pháp Độ vô cực không chốn hủy 
hoại 

Nẻo hành thênh thang, VÔ VI VI sống 
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Tụ tập, tạo tác, dốc vun trí đức 

Do vậy trí nên lìa xa phóng đát 

Mới rõ đường tu tuân phụng lời dạy 
Như tiếng nhạn kêu tan cả mây mù 
Đạt được Phổ Trí ngọn nguồn thông 
tỏ. 


M 
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Phẩm 23: CA NGỢI VẼ CÁC VIỆC XƯA 
Bấy giờ, Đức Phật lại bảo Bô-tát Hỷ Vương: 
Về thời quá khứ xa xưa, có Đức Phật hiệu là 

Như Lai Vô Lượng Tĩnh Tân, là Bậc Chánh 
Đắng Chánh Giác Vô Thượng đây đủ các tôn 
hiệu Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Tuệ, Thể Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Phật Hiệu Thế Tôn, đã vì hàng trăm ngàn ức 
các đệ tử cùng các chúng trời, rông, quỷ thân.. 
mà thuyết giảng về pháp Định ý ây. 

Lúc này, có một vị quôc vương tên là Đức 
Hoa, được nghe Phật thuyết giảng về ý nghĩa của 
pháp Định ý đó, nên đã nói với tám vạn bốn ngàn 
các vị hậu phi, thể nữ cùng một ngàn người COn: 

Pháp Định ý ấy thật vô cùng sâu xa khó có 
thê nhận rỡ, diệu nghĩa mà nó nhằm hướng đến 
thật mênh mông, vời vợ, rất khó tiếp cận, mà nếu 
tiếp cận được cũng không thể thông tỏ một cách 
trọn vẹn. Tuy khó có thể thực hành nhưng cũng 
mong cầu có được hiểu biết đúng đăn. Chỉ thệ 
nguyện, tâm tư, hành động đều nên dôn vảo việc 
khuyến trợ pháp định ấy. Bởi vì những điều Phật 
diễn giảng là hết sức thích hợp đem lại niềm vui 
sướng vô hạn. Hết thảy mọi người đều nên dốc 
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tâm cùng khuyên trợ pháp Định ý kia. Những 
điều Đức Thế Tôn giảng dạy â ây thật vô cùng tôt 
đẹp. Do sự khuyến trợ ấy nên luôn vượt qua được 
mọi hoạn nạn trong tám mươi kiếp sinh tử. Ngay 
ở nơi gia đình cũng đạt được pháp Tổng trì, tên là 
Sự Nghiệp. Đã không còn vướng ở nẻo nghĩ ngờ 
do dự mà thảy đều hết lòng tin tưởng đúng như 
lời Phật chỉ dạy. Từ sốc công đức được vun đắp 
ây nên luôn được gặp gỡ hàng ba ức triệu chư 
Phật, Thế Tôn, đều cùng với chư Phật đạt được 
pháp Tam-muội ấy, không bị đọa vào ba đường 
ác với những nẻo khổ đau, phiền não mãi vây 
bủa, cũng không gặp phải tắm nạn với các ách 
luôn đè nặng trói buộc. Nhân đây, mọi tạo tác, 
hành hóa đã thành tựu, chứng đặc quả vị Tối 
chánh giác của đạo Giác ngộ vô thượng, độ thoát 
chúng sinh trong mười phương không loài nào là 
không được đội ân cứu giúp, tê độ. 

Này Bồ-tát Hỷ Vương! Bồ- tát có ý nghĩ như 
thê nào? Vị vua tên là Đức Hoa ấy phải chăng là 
một người xa lạ? Chớ nên nghĩ như vậy. Vì sao? 
Vì vị vua ấy hiện tại chính là Đức Như Lai Vô 
Lượng Quang, còn một ngàn người con của nhà 
vua chính là một ngàn vị Phật ứng hiện trong 
Hiển kiệp. Chỉ dốc tâm khuyên. trợ pháp Định ây 
mà có được thân túc, oai đức lông lộng như thê, 
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huống chi là còn nhất tâm đọc tụng, phụng hành, 
thực hiện, gìn giữ đúng theo chánh pháp đã nêu 
dạy. 

Đức Phật lại bảo Bồ-tát Hỷ Vương. 

Về thời quá khứ xa xưa, trong vô số kiếp về 
trước, bẩy gIỜ có Đức Phật hiệu là Lạc Vô Lượng 
Thí, cùng với chúng quyên thuộc là mười ức triệu 
vây quanh và Đức Phật vì họ mà thuyết pháp. 
Ánh hào quang màu vàng óng tỏa chiếu rực rỡ 
nơi chỗ Phật đang giảng nói. Từ chỗ sáng chói 
đó, ảnh hào quang hòa nhập với mùi hương xích 
chiên-đàn cùng các loại hương thù diệu khác 
quyện tỏa xông khắp mười phương. Do chính bản 
thân Đức Phật luôn tinh tân siêng năng trong sự 
tu tập, luôn thương xót nhớ nghĩ đến hết thảy 
chúng sinh, phụng hành đạo pháp thanh tịnh, 
trong sáng nên mới đạt được phước báo về công 
đức như vậy. 

Thời ấy CÓ VỊ Chuyên luân vương tên là Trạch 
Minh, từ việc so sánh các hình tượng trên mà biết 
được oai đức của Phật, nên đã dốc tâm cúng 
dường đây đủ, phụng hành bình đẳng Bậc Chánh 
Giác cùng hết tháy các vị trong Thánh chúng, nơi 
mỗi mỗi tinh xá đều khiến người chu Cấp. Nhà 
vua cũng củng nghe về pháp Tam-muội Định ý 
ây, nhân đây mà mọi hành động của nhà vua đều 
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có ảnh hưởng đến khắp mọi nơi chốn trong CỐI, 
hết thảy chánh pháp do Phật nêu Dày, giảng dạy 
cũng được nhà vua nhất tâm tham vấn, thọ nhận 
các yêu nghĩa. Có vị thị giả của Đức Phật tên là 
Vô Tôn Trí, là bậc nghe rộng nhớ nhiêu chưa hề 
bỏ quên các điều Phật dạy, luôn thích nghi với 
hoàn cảnh nhưng không trái với những chuẩn 
mực của chánh pháp. 

Lúc ấy, Đức Phật nói với vị thị giả: “Chư 
Phật đều lý giải thông tỏ về pháp Tam-muội Định 
ý ấy. Như ta vốn tu tập được pháp Tam-muội đó 
trong hoàn cảnh là phải lìa khỏi những ràng buộc 
của gia đình, nhờ đây mới có thê lãnh hội thông 
suốt diệu nghĩa sâu xa của nó.” 

VỊ Chuyên luân vương được nghe những lời 
dạy thân thiết của Đức Phật như thể bèn tâm 
niệm: “Ở nơi đất nước uê trược làm sao tìm được 
thanh tịnh, chỉ có thể lìa khỏi đất nước, ngôi báu, 
sự nghiệp, cạo bỏ râu tóc, mặc lấy chiếc ca-sa 
làm vị Sa-môn, rời đục theo trong thì mới có thể 
ứng hợp với lời Phật dạy.” 

Tức thi nhà vua thực hiện ý định của mình: 
Bỏ đất nước, lìa ngôi báu, không chút tham tiếc 
đôi với bốn phương bờ cõi, lại cạo sạch râu tóc, 
mặc pháp phục là chiếc ca-sa làm vị Sa-môn, 
cùng với một ngàn người con, tắm vạn vị đại 
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thần, tám vạn bốn ngàn các hậu phi thể nữ, tháy 
đều theo nhà vua xuất gia và cùng làm Sa-môn, 
tất cả đều đi đến nơi Đức Phật, cung kính đảnh lễ 
dưới chân, quỳ gôi chắp tay thưa hỏi về pháp 
Tam-muội Định ây. 

Bây giờ, Đức Phật đã rõ căn tánh của họ đến 
độ thuần thục, nên đem pháp Tam-muội ấy, đầy 
đủ trong, Dảy ngày giảng dạy một cách tường tận. 
Tất cả các vị Sa-môn kia đều dốc tâm lãnh hội và 
lần lượt cùng bày tỏ, đây là pháp Tam-muội, 
không dễ gì được gặp được nghe, vậy chúng con 
xin đem hết lòng thành để biên chép ra, vừa giữ 
gìn đọc tụng, học hỏi, lại vì người khác mà nêu 
giảng. 

Được Đức Phật chấp thuận, họ đã biên chép 
pháp Tam-muội ấy và dốc tâm cúng dường, 
phụng trì, mỗi người giữ lấy một quyên đề có thê 
đọc tụng. 

Sau khi mạng chung, các vị ây thảy đều cùng 
được gặp đến sáu mươi ức triệu chư Phật đều là 
Bậc Chánh Giác, mỗi người đều ở chỗ chư Phật 
để được nghe giảng về pháp Tam-muội thâm diệu 
Ấy. Do từ gôc công đức đó mà hết thảy các vị Sa- 
môn kia đều thành Phật, đúng như bản nguyện 
chân chánh của mình đối với chánh pháp. 

Đức Phật nói: 
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-Này Bỏ-tát Hỷÿ Vương! Hắn Bồ-tát muốn 
biết vị Chuyên luân thánh vương thời ấy có ý 
nguyện rộng khắp đó là ai, chính là Đức Như Lai 
Định Quang. Còn vị thị giả của Đức Phật thời â ây 
tên là Ty-kheo Vô Tổn Trí, chính là Đức Phật 
Duy-vệ. Về một ngàn người con của nhà vua thì 
đó chính là một ngàn vị Phật đã lần lượt ứng hợp 
trong Hiên kiếp, vì có sáu mươi lăm kiếp sẽ bị 
dứt đoạn, không có Phật ra đời, sau đây có một 
kiệp hiệu là Đại danh xưng, một ngàn vị kia trong 
kiếp đó đều cùng đắc quả vị Tôi chánh giác. Còn 
tám vạn vị đại thân của bậc Chuyên luân thánh 
vương thời â ây, ở trong kiếp Đại danh xưng thảy 
đêu dốc tâm học đạo, qua hết kiếp ây thì có một 
khoảng thời gian bị dứt hắn, lại trong tám mươi 
kiệp đêu không có Phật ra đời, sau đây có một 
kiếp tên là Dụ tinh tú, bấy g1Ờờ tảm vạn vị đại thân 
kia, ở trong kiếp này đều thành Bậc Tôi Chánh 
Giác. Hết kiếp Tinh tú thì có một thời gian dài bị 
dứt hăn VÌ lại có đến ba trăm kiếp cũng không có 
Phật xuất hiện ở đời, sau đây có kiếp tên là Trọng 
thanh tịnh và số lượng tám vạn bốn ngàn các vị 
hậu phi, thể nữ của bậc Chuyên luân thánh Vương 
thời trước, ở trong kiếp này đều cùng đạt quả vị 
Tối chánh giác, mỗi vị đều có danh hiệu riêng. 

Đức Phật nói tiếp: 
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Này Bồ-tát Hỷ Vương! Pháp Tam-muội 
Định ây đã đem đến những phước báo thật vời 
vợi vô bờ bên, vì thê hôm nay Như Lai hết lời 
giao phó dặn dò đối với hết thảy các vị Bồ-tát: 
“Nếu có những vị Bô-tát tu tập và thê hiện tính 
nhân hòa, tâm dứt mọi vướng bận ràng buộc, 
không tham luyến thân mạng mình, thì nên 
chuyên nhớ nghĩ mong đạt được pháp Tam-muội 
định ấy. 

Nêu có những VỊ Bồ- tát dốc tâm tu tập đề 
chóng đạt đến quả vị Tối chánh giác của đạo Bỏ- 
đề vô thượng, thì nên siêng năng tinh tấn học hỏi 
pháp Tam-muội Định ý này, lãnh hội, kính giữ, 
đọc tụng, nhất tâm phụng hành, lại vì người khác 
mà giảng giải rộng về diệu nghĩa.” 

Đức Phật bèn đọc tụng: 

Mong cầu diệu nghĩa đạo 
Đạt quả vị Phát-đà 

Nên tỉnh cần tu học 

Thiên Trung Thiên tôn quý 
Về các nẻo học khác 
Chăng đưa đến giác ngộ 
Chỉ nên lập chánh trụ 

Tu tập đúng nẻo đạo 

Như tin, vui đức â 

Nơi chốn sinh chăng đổi 
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Nẻo thệ nguyện như thể 

Được phước bảo thích hợp 

Do vậy đem tâm hòa 

Không mang ý dua nịnh 

Chuyên tinh đường tu tập 

Đúng theo lời chỉ dạy. 
Lời Phật ngợi khen điểm thù thắng 
Như muốn tiếp cận mọi uy thần 
Cung nếu rộng lời giảo pháp dạy 
Nền tu tập đúng nẻo người trước 
Như cùng khuyến trợ đây đủ đức 
Hay lại chấp trì cùng đọc tụng 
Chung sinh tư duy côn khó đạt 
Hung chỉ nghe, lãnh hội phụng hành 
Như phân biệt giảng, nhằm giáo hóa 
Thể hiện cõi rực rỡ của đạo 
Dốc đạt tướng tốt cùng pháp Phật 
Thời nên đạt pháp Tam-muội ấy 
Tiểu trừ bao tội cung diệt ma 
Dứt sạch mọi kiến chấp, tham, ái 
An lạc, thanh tịnh nơi cối Phật 
Theo pháp định ấy tất chóng đạt 
Liên được giải thoát, đủ ánh sáng 
Thu tôm năm giữ mọi tạo tác 
Sở nguyện thành tựu đạt Chánh giác 
Trụ pháp định ấy, bảo ứng hợp 


357 
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Phát luôn ngợi khen nên chỉ dạy. 
Các ông nhự chăng theo pháp á ây 
Vê thời vị lai chớ mang giản 
Răng 1a đánh mắt Nhất thiết trí 
Nay chỗ khen ngợi pháp vô cực 
Nếu có mộ tìm dáu đạo sảng 
Như gặp, khó hành đứng diệu nghĩa 
Dựa chấp nơi thân nên mịt mờ 
VỊ lai đời mạt, làm kẻ trái 

Tiểu điệt các pháp, đọa nẻo ác 
Các bác Đại trí thảy nên lo 

Luôn lìa bụi bặm, dưt phóng dát. 

Đức Phật lại bảo Bồ-tát Hỷ Vương: 

-Như có các vị Bô-tát, trong hàng ngàn kiếp 
phụng hành sáu pháp Độ vô cực, nhưng bỏ hệt 
các phương tiện quyên xảo, chắng bằng trong 
một lúc được nghe pháp Tam-muội chánh định 

ây mà dốc tâm khuyên trợ. Từ thời xa xưa đến 
nay, chỗ tạo lập các phước đức thường lây kinh 
điên làm điểm cao cho sự so sánh để nương theo 
đó mả vun trông công đức, đối VỚI pháp. Tam- 
muội ây thì sự so sánh còn gấp trăm ngàn lần vạn 
lần, hơn ức vạn lân nữa, không thể dùng øì để ví 
dụ được. 

Vì sao như thế? Là vì kinh ây hàm chứa 
những điều vô cùng quan trọng, chư Phật quá 
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khứ, hiện tại và vị lai đều từ nơi ấy phát sinh và 
thành tựu. Các Đức Như Lai như Đại Mục A-di- 
đà, Đại Mục AÀ-súc, một ngàn vị của Hiển kiếp, 
ba đời không hạn lượng đêu từ pháp định ây tu 
tập đạt quả vị Phật-đà. Giống như hư không hàm 
chứa thọ nhận hết thảy hàng vạn chủng loại hiện 
có trong mười phương, ba cõi, hữu hình hay vô 
hình, pháp định â ây cũng như thế. Cõi mênh mông 
của đạo Chánh giác Vô thượng bao hàm mọi nẻo 
tu tập giác ngộ, từ đây khai thị, giáo hóa muôn 
loài hội nhập vào pháp thân thường trụ. 

Lúc Đức Phật giảng nói kinh này, các vị Bồ- 
tát không thể tính kể đã lãnh hội một cách thâu 
đáo và đêu được đứng vững nơi địa Không thoái 
chuyền. Vô số người thảy cũng phát tâm Chánh 
đăng Chánh giác Vô thượng, các chúng hội trong 
mười phương đều cùng được đội ân, những tám 
mươi ức chư Thiên, chúng nhân đều xa lìa mọi 
thứ phiên não cấu uế, phát sinh pháp nhãn. Chư 
Thiên cùng chúng nhân được nghe Phật thuyết 
giảng ây, tâm thiện phát khởi, tâm đạo sáng tỏ, 
nên đã tung rải hoa khắp cả tam thiên đại thiên 
thể giới, phủ lên thần tướng Phật. Trong tam 
thiên thể giới cũng hiện ra đủ sáu cách chân 
động. Chư Thiên trụ nơi hư không hòa tâu hàng 
trăm ngàn thứ kỹ nhạc, đem lại sự an vui thích 
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thú cho Phật và các vị trong đại chúng, Bồ-tát Hỷ 
Vương cùng với ba mươi ức vị khác thảy đều 
trong một lúc đạt được pháp Tam-muội ây. 

Bấy giờ, Thiên Đề Thích liên đến trước Phật, 
thưa: 

Sung sướng thay pháp giáo hóa với ý nghĩa 
vô cùng thâm diệu không øì có thê sánh được! Từ 
xưa tới nay chưa từng được nghe thấy những điệu 
nghĩa chân chánh như vậy. Các pháp Độ vô cực 
mỗi mỗi loại được nêu bày đây đủ, rõ ràng, từng 
phẩm từng phẩm được tuyên giảng không øì là 
không thông suốt tường tận, trong ngoài, trên 
dưới, các mặt nối chìm của giáo pháp đều được 
mở ra, chỉ rõ. Ba độc, năm ấm với mười hai nẻo 
dẫn dắt, bốn đại, sáu trân với bao nẻo che lập mê 
mờ, đều nên gấp dứt trừ. Đã nêu bày chỉ dẫn về 
bốn tâm vô lượng, bốn ân, sáu pháp Độ vô cực, 
ba cánh cửa giải thoát là Không, Vô tướng, Vô 
nguyện, tâm đại Từ, đại BI với việc khéo dùng 
các phương tiện để diễn đạt giảng giải rộng khắp 
đạo pháp, giáo hóa muôn loài nhằm tiêu trừ tám 
vạn bốn ngàn thứ phiên não trói buộc chúng sinh, 
lại cũng kịp thời diệt trừ bỗn thứ ma, khiến chúng 
quy phục. Nẻo đạo giác ngộ cũng như thuốc hay 
chữa trị lành bệnh của chúng sinh nơi ba cõi, 
dùng thuyên của ba đức thông đạt mà chở, độ các 
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loài trong mười phương. Chư Phật ba đời quá 
khứ, hiện tại, vị lai đều từ sự tu tập pháp Tam- 
muội ấy mà thành tựu. Ca ngợi tán thán vô SỐ 
chư Phật thời quá khứ là điểm khởi đâu để các 
bậc tu học từ đây trở đi phát tâm Bôồ-đêề, vun đắp 
các hạnh giác ngộ chân chánh để tự chứng đặc 
quả vị Phật-đà. Đức Thê Tôn đã nêu bày vê quá 
trình tu tập của một ngàn vị Phật, từ lúc phát tâm 
cho đến khi thành Bậc Tối Chánh Giác, cùng với 
các chi tiết về đất nước, cha mẹ, các con, thị giả 
gần gũi, các bậc đứng đầu trong chúng đệ tử, nẻo 
đường tu học cũng như dạy bảo đệ tử.. 

Chúng tôi được nghe hết những điều Ã ây như ở 
chốn tối tăm mà bỗng được nhìn thấy ánh sảng. 
Nếu có người tu học, lãnh hội và thực hành 
những diệu nghĩa cốt yếu của kinh Hiền Kiếp 
Tam-muội này thì chúng tôi cùng với đám thuộc 
hạ sẽ thân hành đến tận nơi để hộ trì, sẽ khiến 
cho tâm an ý định, luôn minh mẫn, chúng tôI Sẽ 
thường có mặt bên cạnh để bảo vệ, giữ gìn, khiến 
chúng tà ma quỷ dữ tự nhiên tiêu trừ, nhờ vậy mà 
các vị tu học sẽ dốc tâm ý, thêm tinh tấn, có được 
sự an ôn lâu dài. 

Đức Phật nói: 

-Lành thay, Thiên đề Thích! Như Lai nay thật 
hết sức hoan hỷ! Như muỗn khuyến trợ, bảo vệ 
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đạo giác ngộ vô thượng, cũng là chỗn phát sinh 
và thành tựu của chư Phật ba đời, thì không ngoài 
VIỆC khuyến trợ việc khéo sử dụng các phương 
tiện để tu tập sáu pháp Độ vô cực và ba mươi bảy 
thứ trợ đạo, vì nêu bỏ các pháp â ây đi thì hết thảy 
các pháp khác sẽ không thể đạt được. Những 
người tu học các pháp ây sẽ vượt qua mọi nẻo 
sinh tử, mau thành tựu quả vị Chánh giác. 

Bấy giờ, Tứ Thiên vương liên đến trước Phật, 
thưa: 

-Kính thưa Thê Tôn! Chúng tôi sẽ xin lìa bỏ 
các thú vui an nhiên trên cõi trời, để đích thân 
đến các nơi chốn tu tập của các vị Pháp sư mà 
dốc tâm hộ trì. Trong, khoảng một trăm do- tuân 
bao quanh nơi tu tập ây, khiên luôn được an ôn, 
thanh tịnh, cũng như luôn hộ trì các vị Pháp sự 
trong việc truyện bá chánh pháp rộng khắp để 
hóa độ muôn loài, làm cho đạo pháp của Bậc Đại 
Thánh mãi mãi trường tôn. Chúng tôi cũng dốc 
tâm hộ trì khiến cho quả trình tu tập của một 
ngàn vị Phật trong Hiển kiếp được lưu hành khắp 
mười phương. Đê cho các bậc tu học ở đời sau 
này hâm mộ lãnh hội cùng theo đó mà tu tập 
thành tựu, khiến cho pháp Tam-muội ây luôn 
được tiếp nối phát huy, Tam bảo được hưng thịnh 
và tất cả chúng sinh đều được đội ân tê độ. 
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Phẩm 24: GIAO PHÓ, DẶN DÒ 

Bây giờ, Thế Tôn bảo Hiền giả A-nan: 

-Hiện giả cũng như các vị trong chúng hội 
phải dốc tâm thọ nhận bản kinh nói về nơi xuất 
phát và thành tựu của chư Phật xưa nay. Thân 
mạng người khó được, kinh điển, đạo pháp khó 
gặp, được gặp Phật ra đời lại là việc khó hơn 
nữa! Vì sao biết đó là điều khó? 

Như một ngàn vị Phật đã trải qua sáu mươi 
lăm kiếp ở đời không có Phật, trong khoảng thời 
lâu như thể hoản toản văng bóng Phật! Qua hết 
kiếp Đại xưng, trong tám mươi kiếp tiệp theo 
cũng lại không có Phật xuất hiện! Hết kiếp Tinh 
tú, trải qua ba trăm kiếp nữa, giáo pháp thâm diệu 
hâu như vắng bặt vì Phật cũng không ứng hiện ở 
đời, cho tới kiếp Tịnh quang thì mới có Phật độ 
sinh. Vì vậy nên biết Phật ở đời là điều khó gặp 
và chúng sinh nơi thế gian thật là đáng thương: 
Vì chúng sinh luôn lao vào chốn tôi tăm mờ mỊt 
không biết đến đạo pháp giải thoát, mãi bị cuốn 
theo dòng sinh tử luân chuyển không bến bờ! 
Như ở cõi địa ngục phải bị thiêu đốt, nung nướng 
với bao nỗi thông khổ độc hại, không thê tính 
biết là bao nhiêu năm tháng khổ não độc hại, 
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không thể tính biết là bao nhiêu năm tháng bị đọa 
đày. Hay ở chốn ngạ quỷ bị đói khát khốn khô 
cùng cực, sông chết chăng. biết, thông khô triển 
miên, không thể tính kế về thời hạn phải chịu, 
làm sao biết được lúc nào thoát khỏi! Hoặc nơi 
loài súc sinh, cầm thú, cùng sát hại ăn thịt lẫn 
nhau, nhận lây bao sự độc hại ây liên tục trong 
bao nhiêu kiếp. Từ cõi tăm tối đi vào chốn tôi 
tăm, từ cảnh khổ này nỗi tiếp cõi khổ khác. Ra 
khỏi cảnh địa ngục lại vào chốn nøạ quý, rời bỏ 
nơi nøạ quỷ lại vào loài súc sinh với bao thứ sâu 
bọ côn trùng, như các loài trùn nơi đật, nơi phân 
nhơ, nơi cỏ rác, lúa rau... Thật vô SỐ không thể 
nảo nói hết được, chịu những nỗi thống khô 
không lời nào diễn tả xiết, hết sức đáng thương! 
Phật xuật hiện ở thế gian đều vì các loài 
chúng sinh â ây. Đã dùng lời giảng dạy, đã khai mở 
chỉ dẫn nhưng chăng chịu tin tưởng thọ nhận, lại 
phóng tâm theo nẻo Duông, lung không biết gìn 
giữ như kẻ mù lao vào chỗ tối tăm, như người 
điên cuông tự dìm mình chìm trong nước, như kẻ 
mê cứ ào tới hang sâu không thấy những tai nạn 
đang chờ mình. Phật đem tâm đại Bi nêu bảy rõ 
vê đạo giác ngộ lớn lao, giảng dạy đây đủ về các 
pháp Độ vô cực gồm đến tám vạn bốn ngàn nẻo, 
dùng vô lượng các pháp để hóa độ chúng sinh, 
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dứt trừ mọi khô hoạn của bao phiền não trói buộc 
tới những tám vạn bốn ngàn loại, dứt trừ các nạn 
của bốn thứ ma, thảy đêu được hàng phục. Lại 
không chấp vào sự phân biệt tôi, ta, từ đấy khiến 
phát tâm Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, tụ 
tập theo các pháp Bô-tát, cứu giúp bao nỗi khổ về 
sinh tử, không còn bị đọa vào ba đường ác, tự độ 
mình cùng độ kẻ khác, dứt sạch mọi hoạn nạn 
trong ba cõi. Nhưng về sau này, vào đời vị lai, 
các bậc tu học trong bốn chúng, nghe giảng về 
các pháp tu của Bô-tát, thông tỏ và tỏ ra thích thú 
hết mực, nhưng lại không đọc tụng, tâm chỉ ôm 
giữ những điều chấp trước, vui thích với lối nói 
năng câu lời lan man lộn xộn, không chú vào sự 
tìm hiểu lãnh hội những ý nghĩa thâm diệu của 
các pháp, không hay nẻo giác ngộ sâu xa, an 
nhiên, vô tận. Lại dây những chỗ bắt chước hoặc 
tập nhiễm cho đó là hơn hết, có nghe nói tới đạo 
giác ngộ lớn lao thì cho mình không đủ sức để 
lãnh hội! Muốn có được những hiểu biết dễ dãi 
để nói về chuyện tội phước, toàn là dựa dẫm để 
khoa trương, cậy vào các tập tục về Thân tiên 
hoặc các thứ sách vở của thế gian bàn đủ chuyện 
tạp nhạp, cho đây là điều cao xa để cùng học hỏi, 
tự bày tỏ sự hớn hở tột độ như là niềm vui mừng 
chưa hề có! Nhờ có những công phước từ trước 
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nên được nghe giảng các pháp thâm diệu, nhưng 
lại hiểu theo nghĩa phản lại, đó chính là một sự 
phản bội nặng nê mà không thê biết! Thêm vào 
chuyện ngủ nghỉ l¡ bì, hoặc năm mà không thèm 
nghe giảng, chánh pháp suy đốn, đến nỗi bị diệt 
đêu do những nguyên nhân như thê. 

Đức Phật nói tiệp: 

—Ta nhớ lại vê thời quá khứ trải qua: vô sỐ 
kiếp về trước, đã từng tỏ ra thích thú với lối hiểu 
biết diễn tả câu lời lan man cạn cợt mà vọng 
tưởng là có sự am tường vững chắc, đối với sáu 
pháp Độ vô cực không thể tự đạt, nói chi tới việc 
lãnh hội rốt ráo đạo giác ngộ lớn lao. Đến khi 
được gặp Đức Phật Định Quang thì mới tỉnh ngộ, 
lia bỏ mọi thứ vọng tưởng, tâm dứt hết các môi 
vướng mắc, mới đạt đến pháp nhẫn Vô sở tùng 
sinh, nhờ đây mà được Đức Phật Định Quang dẫn 
dắt và thọ ký, rõ ba đời là không, tu tập các pháp 
VÔ ngại. Kịp đến hôm nay, ở cõi đời đây năm thứ 
vẫn đục này, nhiêu nghịch ít thuận, tội lỗi thật 
không tính kế xiết, nhưng chính ở cõi đời sau này 
mà ta thị hiện thân Phật, để nhăm hóa độ hết đhảy 
mọi nẻo ô trược khiến cho chúng sinh đi về với 
đạo pháp, cứu giúp các nạn trong khắp ba cõi 
khiến thảy được hoàn toàn an lạc. 

Đức Phật bảo Hiên giả A-nan: 
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-Hiên giả phải gắng thọ nhận con đường tu 
tập của chư Phật quá khứ, hiện tại cũng như vị 
lai, tức là các pháp Độ vô cực gồm tám ngàn bốn 
trăm pháp biến làm tám vạn bốn ngản pháp, cùng 
với quả trình tu tập của một ngàn vị Phật trong 
Hiển kiếp, gôm có các nẻo hành hóa ở đời trước, 
từ lúc bắt đầu phát tâm cho tới khi đạt quả vị 
Phật-đà, cả về đất nước, thọ mạng, cha mẹ, vợ 
con, hàng đệ tử xuất sắc, SỐ lượng chúng sinh 
được hóa độ... cần chú ý về nẻo giáo hóa, cũng 
giống như người trồng cây gico hạt giỗng vào 
đt, không thể nhìn thấy hạt giông ây, cả mình 
cùng người ngoải, nhưng mầm từ hạt giống sẽ 
dần dân sinh trưởng, nhân đó mà trở thành đại 
thọ vô cùng cao lớn, um tùm, che phủ cả một 
vùng đất, với cành lá hoa quả, đem lại lợi ích cho 
dân chúng xa gân khắp chỗn. Bồ-tát hành hóa 
cũng như vậy. Từ lúc bắt đầu phát tâm Bô-đề trở 
đi, tức là bắt đâu ít phước, rôi tích lũy công đức, 
cho đến khi đủ năng lực tu tập các pháp Độ vô 
cực rộng lớn, tự chứng đắc quả VỊ Tôi chánh giác 
nhăm độ thoát hết thảy các loài. 

Này Hiền giả A-nan! Hiên giả cũng như các 
VỊ {rong chúng hội đây phải găng thọ trì, đọc 
tụng, lại vì người khác mà thuyết giảng đôi với 
kinh này, vì đó là con đường cân được phụng 
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hành của các vị Bồ-tát ở các đời sau. Nếu như ở 
trong một ngàn kiếp thực hành sáu pháp Độ vô 
cực khỏi phải sử dụng các phương tiện quyên xảo 
thật không bằng được nghe và lãnh hội các điểm 
cốt yêu của kinh điện này, phước đức nhiêu hơn 
trường hợp trên. Huống chi lại còn dốc tâm thọ 
trì, đọc tụng, tuyên giảng chỉ rõ cho bốn chúng đề 
cùng học hỏi, tu tập và thành tâm phụng hành thì 
phước đức thật không thể ví dụ hết. 

Lại phải ân cần biên chép ra sách vở, chớ để 
thật thoát dù là một chữ. Vì sao? Vì đấy là nơi 
chỗn phát sinh và thành tựu của chư Phật trong 
ba đời, nên cần tuyên giảng chỉ rõ để cùng tu học 
và lưu hành rộng rãi khắp mười phương, khiến 
cho hết thảy chúng sinh đêu được đội ân đạo Từ 
bị, đó chính là báo ân Phật. 

Hiên giả A-nan thưa với Đức Phật: 

-Kính thưa Thế Tôn! Chúng con xin dốc tâm 
nhận lây việc dùng ngôn ngữ để tuyên giảng, chỉ 
TÕ khắp hết thảy mọi nơi chốn, vậy kinh này tên 
gọi là gì và làm thế nào để phụng trì? 

Đức Phật bảo Hiên giả A-nan: 

-Kinh này tên là Hiền Kiếp Tam-muội Thiên 
Phật Bản Mạt Quyết Chư Pháp Bản Tam-muội 
Chánh Định (Pháp Tam-muội trong Hiển kiếp, 
nói về quá trình tu tập của một ngàn vị Phật, xác 
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định rõ về các pháp căn bản của pháp Tam-muội 
- Chánh định). Nên theo ý nghĩa âầy mà phụng 
hành nhăm tuyên giảng nêu bày khắp mười 
phương vô tận. 

Đức Phật giảng nói xong kinh này XONB, Bỏ- 
tát Hỷ Vương cùng các vị Khai sĩ, các vị hàng 
Thanh văn, Thiên, Long, Quỷ, Thân, A-tu-la, 
Người... được nghe Phật thuyết giảng thảy đều 
hoan hý cung kính đảnh lễ và lui ra. 


M 


“Kinh Hiên Kiếp, vào ngày 21 tháng 7, niên 
hiệu Vĩnh Khang nguyên niên (Đời Tân Tuệ Để, 
năm 300 TL) Pháp sư Trúc Pháp Hộ người nước 
Nguyệt Chi, từng theo học vị Sa-môn người Hước 
Kế Tân, được kinh Hiên Kiếp Tam-muội này, tay 
cẩm kinh, miệng tuyên giảng. Báấy Siờ, một số 
thân hữu của Pháp sư từ Lạc Ký đến mới bàn 
chuyện ghi chép kinh, người được giao việc chấp 
bút là Triệu Văn Long. 

Xin nguyện cho công đức này với chút phước 
được lưu hành (rong mười phương khiến khắp 
nơi đêu được đội ân, lìa mọi tội lỗi che chăn. Yêu 
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chỉ của kinh này là lần lượt được biết về một 
ngàn vị Phát, cung kính, đảnh lề bác đem đạo độ 
đời, nhân: lấy sự quyết định của Bồ-tát, đạt đến 
pháp Nhân vô sinh, cho tới hết thảy các pháp 
trong mười phương cũng vậy. ” 


L] 


SỐ 426 


KINH THIÊN PHẬT NHÂN DUYÊN 
Hán dịch: Đời Hậu Tân, Tam tạng Pháp sự Cưu- 
ma-la-thập, người nước Quy Từ. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật, 
thuộc thành Vương xá, cùng với chúng đại TYy- 
kheo năm ngàn vị hội đủ. Tên các vị ây là Tôn 
giả A-nhã Kiêu-trần-như, Tôn giả Ưu-lâu-tân-loa 
Ca- -diệp, Tôn giả Cià-da Ca-diệp, Tôn giả Na-đề 
Ca-diếp, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, Tôn giả Xá-lợi- 
phất, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, Tôn giả Ca- 
chiên-diên, Tôn giả A-na-luật, Tôn giả A-nan.. 
thảy đều là bậc đại A-la-hán mà mọi người đều 
biết. Tất cả đều như bậc Tượng vương đã điêu 
phục hết thảy các đối tượng, mọi sự thực hiện 
đều hoàn tất, đạt đủ các pháp Tam minh, sáu thứ 
thân thông cùng tám thứ giải thoát. Chư Bồ-tát 
Ma-ha-tát thì có tám vạn bốn ngàn vị, đó là các 
vị: Bồ-tát Phạm Đức, Bô-tát Tịnh Hạnh, Bồ-tát 
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Vô Biên Hạnh —vỊ này là bậc Thượng thủ, Bộ- tát 
Bạt-đà-ba-la, cùng với vô biên vô sô các vị Bồ-tát 
khác đêu là bậc Thượng thủ. Chư Bồ-tát từ các 
cõi khác đến như Bồ-tát Nguyệt Âm, Bồ-tát 
Nguyệt Tạng, Bồ-tát Diệu Âm -vị này là bậc 
Thượng thủ. Các vị Đại Bồ- tát đông đảo như vậy 
cùng tới đạo tràng. Các vị ây đều đã trải qua 
nhiêu kiếp tu tập Phạm hạnh, đạt được sự thanh 
tịnh tự tại, an trụ trong cảnh giới Tam-muội Thủ- 
lăng- nghiêm, thảy đều gồm đủ tám vạn bốn ngàn 
các pháp Ba-la-mật, ở nơi thế giới Ta-bà cùng 
các quôc độ trong mười phương thị hiện làm 
Phật, chuyển bánh xe chánh pháp thâm diệu để 
giáo hóa chúng sinh, cũng như thể hiện sự kiện 
nhập Niết-bản. Các vị Bô-tát Ma-ha-tát đó vân 
tập đến núi Kỳ-xà- quật, lên nơi giảng đường của 
Phật, dùng ngôn ngữ như thê tiếng gầm của loài 
sư tử, mỗi mỗi vị đều tự mình nói về các nhân 
duyên quá khứ, âm thanh vang khắp cả tam thiên 
đại thiên thê giới. Tám bộ chúng là Thiên, Long, 
Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn- 
na-la, Ma- hâu-la-già, Nhân và phi nhân... cùng 
tật cả đại chúng thảy đêu vân tập đông đủ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ nơi tịnh thất - là 
hang đá - bước ra ngoài, hỏi Tôn giả A-nan: 

-Hôm nay các vị Thanh văn và Bỏ-tát đang 
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bàn luận, giảng giải về điều gì vậy? 

Tôn giả A-nan thưa với Phật: 

-Kính thưa Thế Tôn! Chư Bồ-tát mỗi vị đều 
tự nêu bày về các nhân duyên từ đời trước của 
mình. 

Lúc này, Đức Thế Tôn ung dung cất bước, uy 
nghi như bậc Long vương, Tượng vương, mình 
khoác tâm y Tăng-già-lê đi vào giữa đại chúng, 
nói với các vị Bô-tát: 

-Các vị hôm nay mỗi người đều muôn nói về 
ý nghĩa gì mà âm thanh vang động khắp thê giới: 

Bô-tát Bạt-đà-ba-la liền rời khỏi chỗ ngôi, 
đứng dậy, vì Đức Thế Tôn nên sửa soạn trải tòa 
sư tử, rôi cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, 
thỉnh Phật an tọa nơi tòa ấy và thưa: 

-Kính thưa Thế Tôn! Hôm nay con có một 
điều nhỏ muốn thưa hỏi, kính mong Thế Tôn hãy 
vì con mà chỉ dạy. 

Bô-tát Bạt-đà-ba-la vừa dứt lời, tức thì tám 
vạn bốn ngàn các vị Bô-tát trong chúng hội, mỗi 
vị đều cởi xâu chuỗi anh lạc tung rải lên chỗ Phật 
để cúng dường. Các xâu chuỗi anh lạc tung, lên ấy 
đêu trụ nơi nhục kế của Phật, giỗng như núi Tu-di 
uy nghiêm hiển bảy, có thể trông thây rõ ràng, có 
ngàn vị Phật hóa hiện an tọa nơi hang lớn trong 
núi đó. 
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Bấy giờ, các vị Bô-tát thảy cung kính đảnh lễ 
ngang chân Phật, đều cùng một lời thưa với Phật: 

Kính bạch Thế Tôn! Thế Tôn cùng VỚI ngàn 
vị Phật trong Hiển kiếp, vào thời quá khứ, vun 
trồng những công đức øì, tu tập các đạo hạnh như 
thê nào để luôn được sinh trong một xứ, củng 
chung một nhà, ở trong một kiếp, lần lượt đều đạt 
quả vị Chánh đắng Chánh giác Vô thượng, hóa 
độ các chúng sinh trong thế gIớI xâu ác vẫn đục, 
khiến cho họ tin tưởng vững chắc nơi chánh pháp 
mà phát tâm Bồ-đề đạt được ba loại thanh tịnh? 
Kính xin Thế Tôn vì chúng con, cùng VỚI TmỌI 
chúng sinh ở đời vị lai, phân biệt chỉ rõ về ngản 
vị Bô-tát trong Hiền kiếp, ở vào các thời quá khứ 
đã tự mình tu các pháp Ba-la-mật ra sao để đạt 
được phước báo như thê? 

Đức Thê Tôn bèn nói với các vị Bô-tát: 

-Các vị hãy dốc tâm lắng nghe, lại khéo suy 
nghĩ, chi nhớ. Như Lai sẽ vì các vị mà phân biệt 
nêu bày đây đủ. 

Này Bỏ-tát Bạt-đà-ba-la! Bô- tát nên biết! Vào 
thời quả khứ xa xưa, trải qua vô sô vô lượng trắm 
ngàn vạn ức a-tăng- -kỳ kiếp, lại còn hơn cả số 
lượng ây, bấy giờ thê giới Ta-bà này có tên là Đại 
Trang Nghiêm, kiệp ây gọi là Đại Bảo, có Đức 
Phật Thê Tôn tên là Như Lai Bảo Đăng Diệm 
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Vương gồm đủ các danh hiệu tôn quý là Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, xuất 
hiện ở đời, cũng dùng ba thừa để _p1áo hóa chúng 
sinh, thọ mạng của Đức Phật ây là nửa kiếp. 
Chánh pháp giáo hóa ở đời tồn tại trong một kiếp. 
Tượng pháp giáo hóa ở đời tôn tại trong hai kiếp. 
Ở trong thời tượng pháp có một vị Đại vương tên 
là Quang Đức dùng mười điều thiện dạy bảo dân 
chúng, khiến cho đất nước luôn được an lạc như 
bậc Chuyên luân vương trị vì. Thời bấy giờ, Đại 
Vương Quang Đức dạy dỗ chúng dân trong nước 
thông hiệu về luận Ty-đà. Lúc này nơi một học 
đường có một ngàn Đông tử, tuổi mỗi người 
khoảng mười lăm, đều là hạng thông tuệ, lanh lợi, 
hiểu biết rộng, thường nghe các vị Ty-kheo tán 
thán về Phật, Pháp, Tăng. Một vị Đồng tử tên là 
Liên Hoa Đức liên thưa với Tỳ-kheo Thiện 
Xứng: “Thế nào øọI là Phật, là Pháp, là Tăng?” 
Tỳ-kheo Thiện Xứng đáp qua bài kệ: 

“Pháp Ba-la-mát trọn 

Trí tuệ tỏ tánh tịnh 

Tâm thù thăng thành tựu 

Nền được tốn là Phát : 

Tánh thanh tịnh không nhiêm 
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Lìa vượt mọi thể gian 
Cả năm uẩn cũng vậy 
Thưởng trụ gọi là Pháp 
Thân tâm luôn vô vị 

Lìa hẳn bốn thức ăn 
Làm phước điên cho đời 
Nên gọi T}ỳ-kheo Tăng. ” 

Khi ấy, một ngàn vị đông tử nghe và hiểu về 
Tam bảo là Phật, Pháp, Tăng, nên mỗi người đều 
mang các thứ hương hoa theo các thây Ty-kheo 
đi đên chỗ ở của các vị Tăng, vào nơi tháp lễ bái, 
chiêm ngưỡng hình sắc pho tượng Phật cao tới 
sáu mươi hai na-do-tha do- tuần, với tám vạn bốn 
ngàn các loại tướng tốt thảy đều gồm đủ. Một 
ngàn vỊị đồng tử ây chiêm bái hình sắc tượng Phật 
xong liên thưa với vị Tỳy-kheo: “Như Bậc Đại 
Thăng Nhân Vô Thượng Sĩ ây, ở vào thời quá 
khứ đã từng tu tập các công đức gì nên mới có 
được hình tướng thù thăng hết mực như vậy?” 

VỊ Tỳ-kheo đáp: “Này các thiện nam! Các vị 
hãy lăng nghe, Đức Phật Thế Tôn ấy trong quá 
khứ đã từng tu hành tám vạn bốn ngàn các pháp 
Ba-la-mật, cũng lại tu tập ba mươi bảy phẩm trợ 
Bồ-đề, nên mới đạt được thân tướng đoan nghiêm 
như thế. Thân tướng của Đức Như Lai chắng 
những gồm đủ tám vạn bốn ngàn các loại tướng 
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tốt, mà còn có đây đủ mười Trí lực, bốn Vô sở 
úy, mười tám pháp Bất cộng, tâm đại BI với ba 
Niệm xứ, ba Minh, sáu thứ Thân thông cùng tám 
loại Giải thoát.” 

Lúc này, một ngàn vị đồng tử lắng nghe thầy 
Ty-kheo tán thản công đức của Phật xong, tức thì 
cả thảy đều gieo mình sát đất cung kính đảnh lễ, 
đối trước tượng Phật phát thệ nguyện lớn: 
“Chúng con hôm nay, mọi người đều nguyện 
phát tâm Bôồ-đề, mong đạt quả vị Chánh đăng 
Chánh giác Vô thượng, trải qua vô số kiếp tất sẽ 
thành Phật, cũng giỗng như Đức Thế Tôn.” 

VỊ đồng tử thứ ba tên là Liên Hoa Tạng lại 
phát thệ nguyện: “Chúng con hôm nay nhờ nhân 
duyên được thầy Tỳ-kheo giảng cho nghe về Tam 
bảo, lại được chiêm bái hình tượng uy nghiêm 
của Đức Như Lai, nên nguyện vào đời vị lai 
quyết sẽ thành Bậc Chánh Giác, trong khoảng 
thời gian đạt tới quả vị Phật, nguyện thường được 
cùng với vị Ty-kheo đông sinh vào một xứ.' 

Này Bồ-tát Bạt-đà-ba- lai Bồ-tát nên biết! Bấy 
Ø1Ờờ, một ngản vị đồng tử ây được nghe và hiểu về 
Tam bảo nên thân tâm hết sức hoan hỷ. Sau đó, 
tùy theo thọ mạng dài, ngắn mọi người đều lần 
lượt qua đời. Trong lúc mạng chung, do căn lành 
là diệu lực của nhân duyên được nghe và hiểu về 
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Tam bảo Ấy, nên đã trừ bỏ được nghiệp lực của 
năm mươi mốt kiếp sinh tử. Nhờ vậy, sau khi 
mạng chung được sinh lên cõi Phạm thế. Pháp 
sinh của chư Thiên là khi được sinh vào cõi này 
rôi liên được ba niệm, tự mình nhớ lại các đời đã 
trải qua, từng được nghe và hiểu về ba ngôi báu, 
do nhân duyên â ấy mà được sinh lên cõi trời. Bây 
giờ, một ngàn vị Phạm VƯƠng, mỗi vị đều nương 
theo cung điện của mình cùng với chư Thiên 
mang nhiêu hoa làm bằng Dây thứ châu báu đi 
đến trước ngôi tháp cũ để cúng dường tượng 
Phật. Lúc này, một ngàn vị Phạm vương thảy 
cùng một lời cung kính đọc kệ: 

Tôn xưng mặt trời tuệ 

Khéo an frụ cối tịnh 

Nghe danh, dựt mọi ác 

Liên được sinh cõi Phạm 

Con nay cung kính lê 

Nương bác Đại giải thoái. 

Đọc xong kệ, các vị Phạm vương mỗi người 
đêu trở lại chốn cũ. 

Này Bỏ-tát Bạt-đà-ba-la! Bô-tát nên biết! VỊ 
quôc vương dùng mười điều thiện để dạy dỗ cho 
dân chúng ây, từ lâu đã thành bậc Đại giác, tức là 
Đức Như Lai Tỳ-bà-thi. Iy-kheo Thiện Xứng là 
Đức Như Lai Thi-khí. Còn một ngàn vị đồng tử 
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ây không ai khác hơn là Đức Phật Câu-lưu-tân, 
cho tới vị Phật sau cùng là Đức Như Lai Lâu Chí. 

Này Bồ-tát Bạt- đà-ba-la! Bỏ-tát nên biết! Ta 
cùng với ngàn vị Bỏ-tát trong Hiền kiếp từng 
theo Đức Phật â ấy, nghe và hiểu về Tam bảo, đầu 
tiên phát tâm Bô-đề mong đạt quả vị Chánh đăng 
Chánh giác Vô thượng, sự việc là như vậy. 

Đức Phật bảo Bồ-tát Bạt-đà-ba-la: 

—Bô-tát hiện nên biết! Ta nhớ lại về vô số vô 
lượng a-tăng-kỳ kiếp thời quá khứ, ở thế giới Ta- 
bà này có một quốc độ rộng lớn tên là Ba-la-nai, 
VỊ VUA Ở đây tên là Phạm Đức, thường đem các 
pháp thiện để dạy dỗ dân chúng trong nước mình. 
Thời ấy thọ mạng của con người đến tám vạn bốn 
ngàn kiếp. Bây giờ, vua Phạm Đức nhận thây 
hình tướng suy thoái của chính mình nên giao 
việc trị nước lại cho Thái tử, còn mình thì xuất 
gia học đạo, tìm đến vùng đất có các Vị Tiên sinh 
hoạt, trong rừng Uu-đàm-bát, sớm tối thường an 
tọa ngay ngắn để tư duy, trải qua thời gian một 
bữa ăn, thuận chiêu hay nghịch chiều quán tưởng 
về mười hai nhân duyên, lại thường quán xét môi 
đợt như thê gồm đến mười tám lượt. Do vậy nên 
đạt được quả vị Bích-chi-phật, có thể bay vụt lên 
hư không tạo ra mười tám pháp biến hóa. 

Trong rừng Ưu-đàm-bát có năm trăm vị Phạm 
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chí trông thấy dưới chân Bích-chi-phật in rõ chữ 
viết về mười hai nhân duyên: Vô minh duyên 
hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, 
danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, 
xúc duyên thọ, thọ duyên áI, ái duyên thủ, thủ 
duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử, 
tạo nên lo buồn sâu khô. 

Năm trăm vị Phạm chí nhận thây “văn tự” về 
mười hai nhân duyên đó liên quán tưởng về Vô 
minh duyên hành mà không có nơi chốn nương 
tựa, phát khởi, nên ngay lúc ấy có ba trăm vị liên 
đạt được quả vị Bích-chi-phật. Lại có hai trăm vị 
quán tưởng về vô minh duyên hành cùng VỚI áI, 
thủ, hữu và cũng ngay lúc đó đặc quả vị Bích- 
chi-phật. Lại quán tưởng về vô minh cho đến lão 
tử sinh lo buồn sâu khổ phát khởi từ nhân là các 
hành vô thường nên đạt được quả vị Bích-chi- 
phật. 

Như vậy là chỉ trong một ngày nơi rừng Uu- 
đàm-bát có tới năm trăm lẻ một vị Bích-chi-phật 
xuất hiện ở đời, nên lúc đó đại địa hiện đủ sáu 
cách chân động, cho đến cung điện của chư Thiên 
ở cõi Phạm thế cũng vậy. Bây ø1ờ, một ngàn vị 
Phạm vương, mỗi người đêu dùng những vạt áo 
rộng của mình chứa đầy các thứ hoa Mạn-đà-la, 
Ma-ha mạn-đà-la, Mạn-thù-sa, Ma-ha mạn-thù- 
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sa, cùng đi đến rừng Ưu-đàm-bát để cúng dường 
các vị Bích-chi-phật. Các vị Phạm vương thảy 
đêu đầu mặt sát đất cung kính đảnh lễ ngang chân 
và thưa: “Kính thưa chư Đại đức! Xin chư Đại 
đức vì chúng tôi mà thuyết pháp.” 

Lúc này, vị Bích-chi-phật liền bay vụt lên hư 
không tạo ra mười tám pháp biến hóa, duỗi tay, 
bày chân. Một ngàn vị Phạm vương trông thây 
nơi dưới chân của vị Bích-chi-phật hiện rõ hình 
tướng của văn tự về mười hai nhân duyên, thây 
nơi lòng bản tay có lời văn về mười điêu thiện, 
nơi luồng ảnh sáng phát ra từ đỉnh đầu trông thây 
có lời văn về năm giới pháp và tám chỉ trai. Bấy 
giờ, một ngàn vị Phạm vương thân tâm vô cùng 
hoan hỷ, liên thọ trì tán tụng và phát thệ nguyện 
lớn lao: “Chúng tôi hôm nay được trông thấy Bậc 
Giải Thoát tự tại an tọa trong tư thế kiết giả như 
nhập thiên định, thân tướng tỏa ánh sáng có 
những văn tự như vậy khiến chúng tôi được tiếp 
nhận và đọc tụng... ”. 

Lúc đó, trong số Phạm chúng có một vị Phạm 
vương tên là Tuệ Kiến nói với các vị Phạm 
vương kia: “Tôi hôm nay ở đây được thây Bích- 
chi-phật, xin thọ trì năm giới và tám chi trai pháp, 
sẽ thực hành mười điêu thiện cùng quán tưởng 
các pháp duyên khởi. Xin đem chút căn lành này 
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hồi hướng về quả vị Chánh đăng Chánh giác Vô 
thượng thâm diệu. Nguyện cho chúng tôi khi đạt 
quả vị Phật-đà thuyết pháp độ người sẽ vượt hơn 
các vị Bích-chi-phật này hăng trăm ngàn vạn lân. 
Nguyện cho lúc tôi thành Phật, những ai được 
nghe danh hiệu hay nhìn thây hình tượng tôi, tức 
thì liên trừ diệt được vô lượng chướng ngại, cũng 
như tôi hôm nay được trông thây Bích-chi-phật.” 
Bấy Ø1Ờ, mỘt ngàn vị Phạm vương thực hiện 
việc cúng dường, môi vị đều trở về chốn cũ an 
ồn. Tiếp, theo tùy nơi thọ mạng của hàng Phạm 
thiên, mỗi vị đêu lần lượt qua đời. Sau khi mạng 
chung, được sinh ở thế giới Ta-bà trong một ngàn 
cõi “Tứ thiên hạ” làm một ngàn vị Chuyên luân 
vương, dùng mười điều thiện để giáo hóa dân 
chúng, gôc thiện của thệ nguyện từ đời trước 
không theo nhân duyên mà thay đối. Thọ mạng 
của mỗi vị đến tám vạn bốn ngàn năm. Thời đó 
trong núi Tuyết có một vị Bà-la-môn thông minh 
đa trí, thọ mạng nửa kiếp, giai đoạn chót của cuộc 
đời mình, ở nơi kinh từ trước, được nghe về thời 
quá khứ có Đức Phật hiệu là Nhự Lai Chiên-đàn 
Trang Nghiêm, mười tôn hiệu gôm. đủ, diễn nói 
về pháp Bồ thí ba-la-mật hết mực sâu xa vi diệu. 
Pháp bố thí ấy không thấy có người cho và kẻ 
nhận, tâm luôn bình đăng đề thực hiện sự bô thí. 
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Bây giờ, vị đại Tiên nhân đó nghe hiểu sự việc, 
liên từ núi Tuyết đi tới chỗ của ngàn VỊ Thánh 
Vương Dày tỏ sự tìm cầu về của cải quý báu, hết 
lòng vì các vị vương mà ca ngợi pháp tu Bồ thí 
ba-la-mật thâm diệu, nhón cao chân bên phải, đưa 
cánh tay phải lên, đứng yên trước mặt vị vương 
và đọc kệ: 

Thí làm thuốc lành, diệu 

Kẻ uống luôn bắt tử 

Thân tâm đếu chẳng thấy 

Xem tài vật tĩnh lặng 

Người nhận như hư không 

Hành bồ thí như thể 

Không có cho, kẻ nhận 

Mới đúng hạnh Bồ-tát. 


Lúc này, một ngàn vị Thánh vương mỗi người 
đều đem quôc độ của mình giao lại cho các Thái 
tử, rồi bô cáo cho dân chúng khắp các nước được 
biết: “Chúng tôi hiện nay muôn tu tập theo tật cả 
các pháp bô thí. Vậy nơi nào có những, ai bẩn 
cùng cần được tài sản quý giá thì có thể đến ngay 
chỗ chúng tôi, sẽ tùy theo ý mình mà nhận lãnh 
đây đủ.” 

Bấy giờ, dân chúng trong tật cả các nước 
cùng tụ tập đông đảo nơi chỗ của ngàn vị Thánh 
vương và thưa: “Chúng tôi hiện nay chỉ thiếu hai 
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sự việc, ngoài ra không còn cần các thứ gì khác. 
Hai việc đó là Thiên nhạc và Thiên nữ.” 

Ngàn vị Thánh vương nghe lời bày tỏ của dân 
chúng, liên đem ngọc báu ma-ni đặt nơi ngọn CỜ 
cao và phát thệ nguyện lớn: “Chúng tôi nêu có 
phước đức được thọ nhận quả báo lành, chân thật 
không hư dối, thì xin khiến cho ngọc báu Như ý 
nảy tuôn xuống như mưa bao thứ Thiên nhạc 
cung cấp đây đủ cho tất cả các nơi.” 

Ứng theo lời nguyện ây, tức thì mưa xuống 
lớp lớp nhạc khí, những thứ nhạc khí này trụ nơi 
hư không, chắng cần gõ đánh mà tự phát ra âm 
thanh vang lừng. 

Các vị Thánh vương lại nguyện tiếp: “Nếu 
phước lành của chúng tôi được thọ nhận là chân 
thật không hư dối, thì xin khiến cho ngọc báu 
Như ý này tuôn xuống như mưa vô sô các Thiên 
nữ.” 

Ứng theo lời nguyện, tức thì mưa xuống lớp 
lớp thiên nữ, vị nào dung nghi cũng đoan trang, 
dịu dàng xinh đẹp như các bậc Thiên hậu, mỗi 
nàng thiên nữ đêu có đến năm trăm quyến thuộc 
để làm kẻ tùy tùng hâu hạ. 

Như thê là ngàn vị Thánh vương đã thực hiện 
đây đủ các sở nguyện của mình nên đều rời bỏ 
cõi nước để xuất ø1a học đạo. Các vị Thái tử nỗi 
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ngồi cùng với thân dân trong nước thảy đều 
thương tiệc, khóc lóc, đi theo sau các vị Thánh 
VưƠng, cung kính tiễn đưa các vị đại vương đến 
chốn núi Tuyết. Lúc này, ngàn vị Thánh Vương 
bèn nói với đám thân dân: “Các hành đều là vô 
thường, thân ta vốn không chủ, tánh tướng của 
mọi pháp đều là không, mọi cái có đều quy về 
hoại diệt. Hiện nay chúng ta hiểu và tin ở diệu lý 
ấy, vì vậy mà la bỏ đất nước không chút luyến 
tiếc, vương vấn. 

Nói Xong, liên đi theo vị Bà-la-môn vào nơi 
núi Tuyết, còn đám vương tử và thân dân thì 
buôn bã từ biệt trở lại chỗn cũ. 

Do nhớ đến nghĩa cử bố thí hết sức lớn lao 
của các vị Thánh vương cũng như phước báo về 
mười điều lành từ đời trước, nên một ngàn VỊ 
thần ở núi Tuyết mỗi vị đều luôn hiện cúng thứ 
trái cây Tiên, ngày ngày đều cung cấp đây đủ. 
Nhờ vậy một ngàn vị Thánh vương đang tu tập 
khỏi phải lo về chuyện ăn uông. Chăng bao lâu, 
các vị ấy liên đạt được năm phép thân thông, có 
thế bay vút lên hư không, thọ mạng đến những 
một kiếp. 

Lúc đó, trong núi Tuyết có một quỷ Dạ-xoa to 
lớn, thân dài tới bốn ngàn dặm, răng nhọn chỉa ra 
cao tới tám mươi dặm, mặt có mười hai con mắt, 
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từ mắt luôn phóng ra loạn xạ những tia máu có 
ánh sáng rực như màu đồng, tay trái cầm gươm, 
tay phải thủ chia ba, đến trước các vị Thánh 
Vương cao giọng lớn tiếng, nói: “ôi hiện nay đói 
khát lắm rôi vì không có gì để nhôi nhét vào bụng 
cả, dám mong các vị Thánh vương Từ bị thương 
xót bộ thí cho tôi một bữa ăn ít ỏi.” 

Bấy giờ, ngàn vị Thánh vương bèn nói với 
quỷ Dạ-xoa: “Chúng ta đã thệ nguyện và thực 
hiện việc bô thí tt cả rồi.” 

Nói xong, mỗi mỗi vị đều dùng nước rảy 
mạnh lên tay quỹ Dạ-xoa vào trao những trái cây 
của Tiên mong cho nó ăn lây. Quỷ Dạ-xoa nhận 
lây trái cây, nối giận ném hết xuống đất và nói 
lớn với các vị Thánh vương: “Cha ta là Dạ-xoa, 
luôn ăn tinh khí của con người. Mẹ ta là La-sát 
thường ã ăn tim cũng như uông máu nóng của con 
người. Hiện tại ta đói gầp lăm, chỉ cần có được 
tim máu của người, chứ thèm thứ trái cây này 
sao?” 

Ngàn vị Thánh vương liền nói với quỷ: “Hết 
thảy những thứ khó lìa bỏ không ngoài thân 
mạng mình. Ngày hôm nay chúng ta không thê 
bỏ trái tim cùng lúc với việc giữ lấy thân mạng 
được.” 

Lúc đó, quỷ Dạ-xoa liên đọc kệ: 
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Xem tim, tìm không tướng 
Hình sắc bốn đại hợp 

Tất cả thảy nên lìa 

Mới đúng hạnh Bồ-tát. 

Bấy giờ, trong núi Tuyết có một vị Bà-la-môn 
tên là Lao-độ-bạt-đê, liên thưa với quỷ Dạ-xoa: 
“Mong được Đại sư vì tôi mà thuyêt pháp. Tôi 
nay chắng hê luyến tiếc về tim cũng như máu của 
mình.” 

VỊ Bà-la-môn nói XOng, liên CỚI tâm áo duy 
nhất trải ra làm tòa ngôi cao Tảo rôi thỉnh Dạ-xoa 
an tọa nơi tòa ngôi ây. Bây ø1ờ quỷ Dạ-xoa to lớn 
bèn đọc kệ: 

Muốn cẩu đạo vô vi 

Thân tâm chẳng luyễn tiếc 
Dứt sạch mọi khổ thọ 

Nên an nhân như đất 
Cũng chăng thấy kẻ thân 
Cầu pháp tâm không hồi 
Hết thảy chăng tiếc lần 
Như cứu lửa cháy đâu 

Tê độ kẻ đói khát 

Mới đúng hạnh Bồ-tát. 

Lao-độ-bạt- đê nghe xong bài kệ, thân tâm 
hoan hỷ, liền cầm lây lưỡi kiếm sắc đâm vào 
ngực mình, tính cắt gọn quả tim đưa ra. Khi ấy, 
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địa thần từ dưới đất vụt hiện lên thưa với Lao-độ- 
bạt-đề: “Kính mong bậc Đại Tiên hãy thương xót 
lây chúng tôi cùng với các Sơn thân - Thọ thân, 
chớ vì một con quy dữ mà lìa bỏ thân mạng." 
Lao-độ-bạt-đề bèn nói với các vị thân: 


Thân này, ánh lửa do 

Hiện ra liên biến diệt 
Cũng giống như tiếng vang 
GỌI XOHg, tiếng cũng bạt 
Bắn đại hợp năm uáân 
Sức ấy chăng trụ lâu 
Trong ngàn vạn c năm 
Chưa từng tử vì pháp 

Ta nay quyết vì pháp 

Đem tim, máu bố thí 

Chớ nên cô ngăn ta 

Đạt trí tuệ vô thượng 

Do phước bảo thí này 
Nguyện thành tựu quả Phát 
Sau khi đạt giác ngộ 

Trước hết độ các vị. 

Nói xong kệ, Lao-độ-bạt-đề bèn năm yên nơi 
trước mặt quỷ Dạ-xoa, dùng kiêm bén đâm vào 
cô mình lây máu bồ thí cho quý, rôi lại rạch ngực 
lây trái tim trao tiếp. Bây giờ trời đất thảy đều 
biến động: Mặt trời như không còn tỏa ra ánh 
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sảng nữa, bầu trời không mây vân vũ mà vẫn dậy 
sâm vang rên. Có năm quỷ Dạ-xoa từ bốn 
phương đến tranh nhau xâu xé xác Lao-độ-bạt- đề 
đề cùng ăn. Ăn xong, cùng rồng lớn và nhảy VỌT 
đứng yên nơi không trung, nói với ngàn vị Thánh 
Vương: “AI là người có thể thực hiện việc bồ thí 
như vị Lao-độ-bạt-đề vừa rồi? Bồ thí như vậy thì 
mới thành Phật.” 

Ngàn vị Thánh vương nghe lời ây liền kinh sợ 
thoái chí, dây tâm luyến tiệc hối hận, không 
muỗn dốc cầu đạo Bô-đề, mỗi vị đều muốn trở lại 
cõi nước của mình. Năm quỷ Dạ-xoa liên đọc kệ: 


Chung tánh Phát chẳng giết 
Tâm từ là thuốc thần 
Đại bị luôn an định 
Cuối cùng vẫn già, chết 
Hết thảy mọi thân mạng 
Đều sợ giết hại người 
Vì thể chư Bồ-tát 
Dạy đời giới “bất sát” 
Ông nay nếu sợ chết 
Nên hành việc không giết 
Sao lại muốn thoái lui 
Bỏ tĩnh tìm náo loạn. 
Một ngàn vị Thánh vương nghe xong kệ ây 
thì thảy đêu yên lặng, châp nhận việc ở lại nơi 


SÓ 426 - KINH THIÊN PHẬT NHÂN DUYÊN 501 


núi Tuyết. 

Đức Phật nói với Bồ-tát Bạt-đà-ba-la: 

-Bô-tát nên biết! Vị Bả-la-môn thứ nhất - 
người ca ngợi pháp tu Bồ thí ba-la-mật - chính là 
Đức Phật thời quá khứ: Như Lai Định Quang 
Minh Vương. VỊ Bà-la-môn tên Lao-độ-bạt-đê 
chính là Đức Phật Nhiên Đăng thời quá khử. 

Bấy giờ, ngàn vị Thánh vương xuất gia học 
đạo trông thây Phật Nhiên Đăng tu các pháp khổ 
hạnh, sinh tâm hối hận nên ở trong một kiếp bị 
đọa vào cõi địa ngục lớn. Tuy bị đọa vào địa 
ngục nhưng nhờ nguyện lực câu đạo Bỏ-đề vốn 
có từ trước, khiến tâm luôn được trang nghiêm 
nên lửa dữ không thể thiêu đốt. Từ đó về sau lại 
được gặp ĐỠ Bồ-tát Nhiên Minh Vương, vì các vị 
ây mà thuyết pháp. Ra khỏi cảnh địa ngục, cũng 
luôn được Bỏ-tát hết lòng vì các vị mà tán thán 
một ngàn vị Phật thời quá khứ, từ Đức Phật Giải 
Thoát Xưng Trang Nghiêm cho đến vị Phật sau 
rột là Phật Diệu Tự Tại Vương. Khi đó, một ngàn 
vị Thánh vương ây được nghe danh hiệu của 
ngàn vị Phật, thảy đều hoan hỷ kính lễ. Nhờ nhân 
duyên này mà các vị Thánh vương vượt khỏi tội 
lỗi của chín ức na-do-tha hằng hà sa số kiếp sinh 
tử. 

Này Bô-tát Bạt-đà-ba-la! Bồ-tát nên biết: Một 
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ngản vị Thánh VƯƠng lúc ây chăng phải là ai khác 
mà chính là một ngàn vị Phật trong Hiện kiếp của 
chúng ta. 

Lúc Đức Phật giảng nói về sự việc này, tật cả 
đại chúng đều lắng nghe và hết sức hoan hý. Có 
tám mươi người phát tâm cầu đạo Vô thượng, hai 
trăm năm mươi người dứt sạch các lậu, tâm ý 
rộng mở, đắc quả A-la-hán. 

Lại nữa, Bô-tát Bạt-đà- ba-la! Cũng thuộc về 
thời quá khứ có tới vô số vô lượng a-tăng-kỳ 
kiếp, nơi cõi Diêm- phù- đề này có vị đại Quốc 
vương tên là Tu-xà- để, quốc độ tên là Thắng 
Phan. Lúc vị vua ấy, sinh ra đời, bảy thứ châu báu 
cũng theo đó mà đây đủ. Trời hiện ra các điềm 
lành thích hợp, có tới ba mươi bốn lượt rơi xuông 
đất làm thành bảy thứ châu báu tự đi đến kho lẫm 
của triều đình. Các ngọn núi trong bốn phương, 
mỗi nơi có đến một ức vị thần tiên đều đạt được 
đủ năm thứ thân thông, có thể bay đến tụ tập 
trước cung điện nhà vua. Lại có trăm vạn ức, 
hăng hà sa số các ngọn núi lớn chứa đây bảy thứ 
châu báu, vụt hiện ra trước cung điện, đứng thành 
hàng nơi không trung ứng hợp với các vị thân 
tiên. Vua Tu-xà-đề dân dân trưởng thành, trở nên 
một vị đại vương cai trỊ bốn cõi thiên hạ, oai đức 
tự tại, dùng mười điều thiện để dạy dỗ mọi người. 
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Nhờ uy lực cùng đức độ của nhà vua nên hết thảy 
dân chúng trong cõi đêu được hưởng cảnh sung 
sướng, an lạc, chắng khác 8Ì cõi trời Đao-lợi. Bấy 
giờ, chư Tiên nhân mỗi vị đều mang kinh tiên 
đem trao cho nhà vua, khiến đại vương có dịp 
tụng đọc. Vua đọc tụng kinh nghe thấy về thời 
quá khứ có vị Phật hiệu là Như Lai Bảo Hoa Lưu 
Ly Công Đức Quang Chiêu gôm đủ mười tôn 
hiệu. Nhà vua được nghe danh hiệu Phật, thần 
tâm rất hoan hý, liền cởi mão đội quý giá, hướng 
về khắp bốn phương, lễ bái và phát thệ nguyện 
lớn: “Hôm nay tôi nguyện lia bỏ hết tháy mọi thứ 
châu báu trong bôn cõi thiên hạ để xuất gia học 
đạo.” 

Thời gian xuất gia, vua Tu-xà- -đề thường an 
tọa nơi ánh sáng bên gốc cây Bồ- đề, thân tâm bất 
động và phát lời nguyện: “Nêu chăng đạt được 
quả vị Chánh đăng Chánh giác Vô thượng thì 
quyết không rời khỏi nơi này.” 

Lúc ấy, vị Thiên vương ở sáu cõi trời thuộc 
Dục giới tên là Kim Cang Ma-nI Châu cùng với 
chúng ma có tới tắm vạn ức ngàn tên, mỗi mỗi 
quỷ binh đều tạo ra trăm ức hình trạng biến hóa 
thật đáng kinh sợ, ùn ủn kéo đến nơi gôc cây Bỏ- 
đề. Bây giờ, vua Tu-xà-đề đang ngôi kiết già bên 
sốc cây nhập Tam-muội Trí Án Từ Tâm Vương. 
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Do hiệu lực của pháp Tam-muội này đã khiến 
cho đám ma binh đông đảo kia cùng lúc bị rối 
loạn, tan tác. Trải qua bốn mươi chín ngày, vua 
Tu-xà-đề chứng được tuệ giác È Bô-đề vô thượng. 
Khi đó, chư thần tiên đêu đến nơi, hết lòng 
khuyến thỉnh bậc Đại giác hãy chuyển bánh xe 
chánh pháp thâm diệu để hóa độ chúng sinh. 
Trong số tiên nhân ây có một vị đại tiên tên là 
Quang Quả, liên đọc kệ: 

Đại đức Tu-xà-đề 

Bậc Luân vương bốn cõi 

Nay lìa bảy báu ấy 

Như chữn bỏ sợi lông 

Ngôi bên gốc Bầ-đê 

Hàng phục vạn tức ma 

Pháp cam lô được nghe 

Học đạo đã thành tựu 

Tướng tốt không gì hơn 

Hào quang mười phương tỏa 

Tôn hiệu Đại Thiện Tịch 

Mong hóa độ chúng con 

Con nay cung kính lê 

Khuyến thỉnh chuyển xe pháp. 

VỊ tiên nhân thứ nhì tên là Quang Tạng lại 

đọc kệ: 

Đại Thánh thương muôn loài 
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Nguyện ngồi nơi đạo tràng 
Hàng phục thảy quản ma 
Biển phiên não khô sạch 
Xím vì bao chúng sinh 
Pháp cam lô tưới khắp. 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn đã yên lặng nhận lời 
khuyên thỉnh của các vị Tiên nhân, nên ở bên gốc 
cây Bô-đê tươi sáng chuyên bánh xe chánh pháp 
thâm diệu, từ nơi thân tướng uy nghiêm phóng ra 
hào quang tỏa khắp mười phương thế gIỚI, đâu 
cũng sáng rực màu vàng ròng, nêu dạy rõ về bốn 
chân lý cùng mười hai nhân duyên gôm đến trăm 
ức câu kệ. Các vị Tiên nhân khắp các núi trong 
bốn phương buổi đầu được Đặp và nghe chánh 
pháp này thảy đều đắc pháp Nhẫn vô sinh, hàng 
trăm ngàn người phát tâm câu đạt quả vị Bô-đê 
vô thượng, xuất gia học đạo. Vô số bốn bộ chúng 
đệ tử đắc quả Tu-đà-hoàn. Số lượng người phát 
tâm Bồ-đề không thể tính kê hết. Thọ mạng của 
Phật là hai mươi lăm vạn kiếp, chánh pháp tôn tại 
ở đời là hai trắm vạn kiếp, tượng pháp tôn tại ở 
đời là bôn trăm vạn kiếp. Thời gian pháp của Đức 
Phật Thế Tôn ấy đi dần vào sự suy diệt, có nhiều 
VỊ Tỷ-kheo đem giáo pháp hóa độ khắp chốn. Lúc 
này, có một quốc độ tên là Điện Quang, ở đây có 
một vị Trưởng giả tên là Lao-độ-bạt-đê, ông ta tu 
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hành theo ngoại đạo, thờ kính các pháp của đẳng 
Phạm thiên. Đại vương Điện Quang thường sai 
khiến một ngàn vị Đông tử thay nhau trông coi 
công việc quét dọn sửa sang thiên miêu. Lúc ấy, 
một ngàn đồng tử mỗi người đều mang nhiêu 
Thiên hoa trên đường đi đến thiên miếu, chừng 
được nửa đường thì trông thấy các vị Tyỳ-kheo 
mang tượng. Phật đi ngang qua. Các Đông tử hỏi: 
“Đó là vị thân gì mà hình tướng đoan nghiêm, uy 
quang lông lộng đến như thế?” 

Các vị Tỳ-kheo nói: “Ấy là tượng của bậc Đại 
Thiện Tịch”. 

Đồng tử hỏi tiếp: “Bậc Đại Thiện Tịch ấy sinh 
ra từ chủng tộc, dòng họ nào và những việc làm 
của vị đó có những ý nghĩa gì?” 

Chư Tỳ-kheo đáp: “Các vị chắng hay biết gì 
sao? Từ thời quá khứ xa xưa có bậc đại vương là 
Tu-xà-đề, đã bỏ ngôi báu cùng cõi nước để xuất 
gia học đạo, thành Bậc Giác Ngộ vô thượng hiệu 
là Đại Thiện Tịch, suốt đời giáo hóa muôn loài 
rồi ở nơi rừng Tịnh quang nhập Niết-bàn. Chúng 
tôi hiện nay chính là những đệ tử của ngài. Hình 
tượng chúng tôi đang mang theo là tượng của bậc 
Đại Thiện Tịch đó.” 

Bấy giờ, một ngàn vị Đông tử được nghe nói 
qua vê nhân duyên của Đức Phật nên môi người 
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đêu cầm những đóa hoa sen đem cúng dường 
tượng Phật và cung kính lễ bái. 

Này Bỏ-tát Bạt-đà-ba-la! Bồ-tát phải biết: Do 
nhân duyên của việc cúng dường tượng Phật ây 
nên các vị đồng tử kia tùy theo thọ mạng dài, 
ngăn, các vị lân lượt qua đời. Sau khi mạng 
chung liên được gặp gỠ sáu mươi ức na-do-tha 
chư Phật, được gân gũi, hầu hạ cúng dường, ở 
nơi đạo Vô thượng đạt được pháp Không thoái 
chuyền. 

Này Bồ-tát Bạt-đà-ba-la! Bô-tát nên biết: Các 
vị Tiên nhân số lượng không thể tính kế hết ở 
trong thời Đức Phật ây, hiện nay có mặt khắp 
mười phương, mỗi VỊ đêu đã thành bậc Đại giác. 
Còn một ngàn vị Đông tử từng dâng hoa cúng 
dường Phật thời đó chính là ngàn vị Phật trong 
Hiển kiếp của chúng ta. 

Bôồ-tát Bạt-đà-ba-la nên biết! Sau khi Đức 
Phật diệt độ, trong bốn chúng đệ tử nếu có vị nào 
thành tâm chỉ dùng một cành hoa dâng lên cúng 
dường tượng Phật thì sẽ đạt được hai thứ phước 
báo, đó là: Thường được sinh ra theo sự ứng hóa 
của mình và hình sắc luôn được đoan nghiêm 
tươi đẹp. Lại được hai quả lành: Một là luôn 
được gặp gỡ chư Phật; hai là thường được sinh 
lên các cõi trời. 
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Lúc này, các vị Tỳ-kheo trong chúng hội lắng 
nghe Đức Phật giảng nói, tất cả thảy đều hết mực 
hoan hỷ. 

Đức Phật nói với Bô-tát Bạt-đà-ba- la: 

-Bô-tát hiện nên biết! Ta nhớ lại về thời quá 
khứ, trải qua vô số vô lượng ngàn vạn ức kiếp, 
thời ấy có Đức Phật ra đời hiệu là Như Lai Bảo 
Cái Chiêu Không, gồm đủ mười tôn hiệu. Lúc 
Đức Phật â ấy xuất hiện, cả cõi tam thiên đại thiên 
thê giới này toàn là chất kim cương như ở cõi 
Phật khác. Đức Như Lai Bảo Cái Chiêu Không 
cũng dùng ba thừa để giáo hóa chúng sinh. Sau 
khi Đức Phật nhập Niêt-bàn, vào thời kỳ tượng 
pháp có một vị Trưởng giả tên là Nguyệt Tập, 
thường đi khắp các xóm làng đây đó để hóa 
chúng sinh, dùng kệ để ca ngợi danh hiệu Đức 
Như Lai Bảo Cái Chiếu Không: 

Bảo Cái Chiếu Không Chánh Biến Tri 
Vô thượng, Điều Ngự, Thiên Nhân Sư 
Bậc Thích Sư Tư la sinh tử 
Tuệ chân, thanh tịnh đứt cầu nhiễm 
Luôn vì thể gian làm phước điện 
Bác Y vương tê độ muốn loài 
Nghe danh hiệu tát được giải thoát 
Con nay đảnh lê Bác Chí Tôn. 

VỊ trưởng giả nói xong kệ thì thường dùng 
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lớp lớp hương hoa cung kính cúng dường tượng 
Phật Bảo Cái Chiếu Không. Dâng hoa hương 
cúng dường xong, chợt có một ngàn vị .Tỷ-kheo 
cùng đi đến, vào giảng đường trông thấy vị đại 
trưởng giả với những hương hoa dâng cúng cũng 
như đọc tụng kệ ca ngợi Đức Phật, vị 1ỷ-kheo 
thứ nhất tên là Nhật Tạng bèn hỏi vị Trưởng giả: 
“Ông hiện nay mỗi ngày đều đem nhiều hương 
hoa cúng dường, tán thán danh hiệu Phật, là 
muốn đạt được những điều gì?” 

VỊ Trưởng giả nói: “Đại đức Tỳ-kheo nên dốc 
tâm lắng nghe! Tôi nay cúng dường là nhằm cầu 
đạt đại đạo bình đăng Vô thượng.” 

“Thế nào gọi là đại đạo Vô thượng?” 

VỊ trưởng giả đáp qua bài kệ: 

Không vướng, không chốn nương 
Tám tịch diệt không đắm 
Bản tảnh như hư không 
Đó là đạo Wồ thượng 

Bác đại nhân tâm hành 

Từ bi là tôi thắng 

Ba bảy phẩm tu tập 

Nẻo giác ngộ trang nghiêm 
Thuyên sáu độ vững chèo 
Vượt hắn dòng sinh tử 

Cối ấy tâm tự tại 
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Nền gọi đạo Vô thượng 
Tuệ Phát như Tu-di 
Củng ví như hoa sen tỏa 
Đã thông tỏ tánh không 
Nên gọi đạo Võ thượng 
Điều ngự rõ tâm như 
Chân tánh vốn không khác 
Muôn loài trong ba cõi 
Đều nhập nơi như tịch 
Tướng võ sinh văng lặng 
Tánh pháp giới vốn đồng 
Tháy là “vô sở hữu ” 

Nên xưng đạo Wô thượng. 

VỊ trưởng giả nói xong kệ liên thưa với vị Tỳ- 
kheo: “Kính mong Đại đức thực hiện đạo Vô 
thượng!” 

Ty-kheo Nhật Tạng lại đọc kệ: 

Như Nhán giả nêu bày 

Không hành, không chốn nương 
Tánh, tướng vốn không tịch 

Ta nên hành pháp nào ? 

Ta hỏi về đại đạo 

Muốn tỏ trí giáo Phật 

Nay nêu tướng pháp giới 

“Vô trị” như hự không 

Ở nơi vô tri ấy 
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Vô dục, không chốn cầu 
Tánh, tướng đều tịch diệt 
Ta nên hành chốn nào? 
VỊ trưởng giả lại đọc kệ: 
Mặt trời nơi không trung 
Chiếu sáng khắp mọi cối 
Ay cũng không tâm, vướng 
Nhăm dứt bao tôi tăm 
Lực ánh sảng chiếu tỏa 
Vượt qua muôn tăm tối 
Tối tăm cùng ánh sáng 
Hai nẻo: không tâm ÿ 
Bản tánh chẳng trụ tối 
Tánh tôi đâu tạm dừng 
Tuệ Phát cũng như thể 
Không diệt, không chốn sinh 
Lực dụng trí trang nghiêm 
Từ nơi năm mắt khởi 
Sáu thông như hoa sen - 
Pháp thê gian không nhiêm 
Giới, định, tuệ tấn tm 
Mọi hình tướng đều vượt 
Vì thể nên quy y 
Đạo bình đẳng vô thượng. 
VỊ Trưởng giả đọc xong kệ lại thưa với vị Tỳ- 
kheo: “Kính thưa Đại đức! Đại đức hiện nay 
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muôn câu đạo Vô thượng chăng?” 


Ty-kheo Nhật Tạng nghe vị trưởng giả nói 


như vậy liền thông tỏ được nghĩa lý thâm diệu 
nên cung kính đảnh lề trước tượng Phật, rôi đọc 


kệ: 


Cung kính đảnh lễ Bậc Giải Thoát 

Các lậu đã dút, trụ Niết-bàn 

Trí lực trang nghiêm, phiên não sạch 
Tuệ tịch diệt, như trưởng giả nêu 

Tôi nay mong dứt mọi cầu nhiễm 
lướng không, vượt quá mọi hình 
fƯỚng 

Tôi nay mong đạt đạo tịch diệt 

Không buộc, không mở, chẳng vướng 
mặc 

Cũng lại không vào vòng buộc mở 
Không tướng giải thoái, chẳng sinh tử 
Nơi ấy chính là đạo cam lô 

Sở nguyện của tôi, quả sẽ đạt 

Tu pháp sảu độ luôn võ ngại 

Tất được an trụ T hủ-lăng-nghiêm 

Mọi uy nghĩ, hạnh đúng theo Phát 

Trí tuệ gốm đủ như chư Phật 

Tánh không tuệ, kim cương chăng hoại 
Là bác đại nhán Nhát thiết trí 

Ma-ni châu báu, Như ý vương 
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Tôi cũng sẽ đạt tướng hợp nhất 
Bình đăng, ý vượt, tánh võ thượng. 

Ty-kheo Nhật Tạng nói xong kệ bèn nói với 
vị trưởng giả: “Thưa bậc Trưởng giả! Nhân giả 
hiện nay nên biết là tôi đã lãnh hội được ý nghĩa 
bài kệ nêu bày. Tôi đã đảm nhận làm một vật 
dụng cho đạo giác ngộ vô thượng. Chúng tôi gôm 
một ngản vị Tỳ-kheo, kế từ hôm nay cho đến lúc 
đạt quả vị Phật-đà, luôn tu tập các pháp đại Từ 
thương yêu khắp tất cả các loài, đối với mọi 
chúng sinh không hê bày tỏ lời hủy hoại huống 
chi là làm việc sát hại. Tôi, kế từ ngày hôm nay 
cho tới khi đạt được giác ngộ, luôn khởi tâm đại 
Bi thâu tóm tất cả các loài. Mà với tâm đại Bi â ây 
chăng dây khởi hình tướng về nó cũng như không 
sinh môi tham đắm. Tôi, kế từ hôm nay cho đến 
lúc thành Phật, thây kẻ khác đạt được an lạc, tâm 
sinh vui thích, cũng như vị Tỳ-kheo đạt sự an lạc 
trong cõi Tam thiên, đêu không dây khởi về hình 
tướng của sự tiếp xúc và nhận biết tướng an lạc 
ây. Tôi, từ hôm nay cho đến lúc đạt quả vị Phật- 
đà, không thây có chúng sinh cùng hình tướng 
của chúng sinh, đối với Hỷ - Xả không trụ cũng 
chăng nhập. Tôi, kế từ hôm nay cho tới khi thành 
Phật, trọn không tạo tác chín mươi lăm loại luật 
nghi sai lạc, xấu ác. Tôi, kế từ hôm nay cho đến 
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lúc đạt được sự giác ngộ hoàn toàn, trọn không vì 
mình mà nuôi dưỡng tám loại loài vật cùng vật 
dụng bất tịnh. Nếu có làm công việc nuôi dưỡng, 
tích chứa tất là vì nhằm đem lại lợi lạc cho mọi 
chúng sinh. Tôi, kế từ hôm nay cho tới khi thành 
Bậc Chánh Giác, trọn không hệ hủy báng kho 
tàng chánh pháp của Bô-tát. Nêu có kẻ trí tuệ 
biện tải không ai băng, thuyết giảng các luận hàm 
chứa tà kiến đủ trong trăm ngàn năm, tôi thà bị 
tan nát thân xác thành tro bụi chứ quyết không 
chịu tin, thọ. Tôi, kế từ hôm nay cho đến lúc 
thành Phật, phỏng như có chúng sinh không tạo 
nghiệp thiện mà lại gây nên năm tội cực ác thì tôi 
quyết sẽ dốc tâm giáo hóa khiến kẻ ây tạo được 
lợi ích lớn lao. Tôi, kế từ hôm nay cho đến khi 
đạt quả vị Phật-đà, thệ nguyện cứu độ tất cả 
chúng sinh bị chìm đăm trong biển khô của cõi 
đời đây năm thứ vân đục xâu ác. Tôi, kế từ hôm 
nay cho đến lúc thành Phật, sẽ luôn tu các pháp 
Ba-la-mật, thực hiện tận cùng giới mốc của các 
pháp ấy đề đạt tới bờ giác của bậc Đại trí. Tôi, kể 
từ hôm nay cho đến ngày đạt được giác ngộ hoàn 
toàn, trọn không hề lìa bỏ tất cả chúng sinh, 
quyết luôn an ủi thương xót, đem lại cho họ mọi 
sự an lạc, lợi ích. Tôi, kế từ hôm nay cho tới khi 
thành Bậc Chánh Giác, nguyện đem lại sự trang 
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nghiêm đối với tật cả Phật sự, tu tập các hạnh 
thanh tịnh, lây mười thứ châu báu dùng làm chân 
bước đi, lẫy cửa ,giải thoát là “vô nguyện - vô 
tác” dùng làm mắt sáng nhìn ngắm, đạo ƠI hư 
không bao la là cảnh giới Niết-bàn rốt ráo.” 

Bây gIỜờ, một ngàn VỊ 1y-kheo phát thệ 
nguyện xong, năm vóc gieo xuông đất, cung kính 
lễ bái chư Phật, rồi đọc kệ: 

Trí tuệ Phát an định 

Từ nơi giải thoát sinh 
Tánh, tướng vốn tự không 
Tám kửn Cương diệu dụng 
Đã trừ ma phiên não 

Mọi che ngăn thảy dứt 
Bác đại tuệ thanh tịnh 
Con nay cung kính lê. 

Đọc xong kệ, chư .Ty-kheo lại cung kính lễ 
bái tất cả chư Phật khắp MƯỜI phương. Lúc này, 
không trung vắng mây mà sâm vân rên vang. Chư 
Thiên, Long, Thân tuôn xuống như mưa các thứ 
Thiên hoa để cúng dường và đọc kệ: 

Lành thay Thắng đại sĩ 
Xuất gia tu phạm hạnh 
Đời Sa-môn thanh tịnh 
Bốn thứ thực thường lìa 
Ca-sa cùng bình bát 
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Số lớn đủ một ngàn 

Nay lại phát tôi thượng 
Tâm Bô-đê vi diệu 

Trong phước điền hơn hết 
Đáu vượt 1)-kheo Tăng 
Ta nay xin đánh lê 

Tụ theo pháp Đại thừa. 

Bây Ø1ờ, một ngàn vị Ty-kheo nghe lời kệ tán 
thán công đức thì càng bội phân tinh tấn, liên đạt 
được pháp Tam-muội Quán Phật thầm diệu, bèn 
nói VỚI VỊ trưởng giả: “Lành thay, bậc Trưởng 
giả! Chúng tôi nhờ Nhân giả mà phát tâm Bồ-đê. 
Vậy Trưởng giả cũng nên ở nơi biến lớn pháp 
Phật mà xuât gia học đạo.” 

Lúc ấy, vị trưởng giả nhận lời khuyên bảo của 
các vị Tỳ-kheo, đối với chánh pháp xin xuất gia 
học đạo, thường tu hạnh Đâu đà gồm đủ các pháp 
khổ hạnh, trải qua bốn mươi chín ngày đạt pháp 
Nhẫn vô sinh. 

Này Bồ-tát Bạt-đà-ba-la! Bô-tát nên biết: Vị 
đại Trưởng giả thời đó giáo hóa nhiêu vị phát tâm 
Bô-đề, đi đến với chánh pháp, từ lâu đã thành 
Phật, tức là Đức Phật Thù Thăng Nguyệt Vương. 
Nếu có những vị thiện nam, thiện nữ nào được 
nghe danh hiệu của Đức Phật ây thì luôn được 
gặp Phật, ở nơi tâm Bồ-đề đã phát nguyện đạt 
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được pháp Không thoái chuyên, liên vượt qua 
khỏi các nghiệp ác cực trọng trong mười hai ức 
kiếp sinh tử. Một ngàn vị Tỳ-kheo thời ấy cùng 
phát thệ nguyện lớn lao chính là một ngàn vị Phật 
trong Hiên kiếp của chúng ta. 

Lúc Đức Phật giảng nói về sự VIỆC này có 
trăm ngàn vị Phạm Vương phát tâm Bồ- đề, nhớ 
nghĩ về Phật, một ngàn vị Ưu-bà-tắc đạt được 
pháp Nhân vô sinh, mẹ Uẫt-đa-la, Ty-kheo- m 
Thiện Hiền cùng với năm trăm vị Tỷ-kheo- ni dứt 
sạch các lậu, tâm đạt giải thoát, đặc quả A-la-hán. 
Còn tất cả các vị trong đại chúng thảy đều hết 
mực hoan hỷ. 

Đức Phật nói với Bồ-tát Bạt-đà-ba-la: 

-Bỏ-tát hiện nên biết! Ta nhớ lại thời quá khứ 
trải qua vô lượng vô sô a-tăng-kỳ kiếp, thời ấy có 
Đức Phật hiệu là Như Lai Tịnh Âm, gồm đủ 
mười tôn hiệu. Lúc Đức Phật xuất hiện ở đời thì 
cõi tam thiên thế giới này đêu được trang nghiêm 
băng bảy thứ châu báu, chắng khác gì với quốc 
độ Bảo trang nghiêm của chư Phật. Thọ mạng 
của Phật Tịnh Ấm là hai mươi đại kiếp, chánh 
pháp tôn tại ở đời là bỗn mươi kiếp. Tượng pháp 
tôn tại tăng thêm những tám mươi kiếp. Phật 
Tịnh Âm cũng dùng ba thừa để giáo hóa chúng 
sinh. Bấy giờ là vào thời tượng pháp, có một vị 


608 KINH TẬP - BỘ 1 


Tỳ-kheo tên là Nhất Thiết Nhẫn, luôn giữ gìn kho 
tàng cũng như thực hành các pháp của Bô-tát, 
thường du hóa khắp các thôn xóm và đọc kệ: 

Phật trụ bình đăng, không 

Tánh, tướng pháp cũng thể 

Tng nương nẻo VÔ Vĩ 

Nghĩa Tam bảo không khác 

Tỏ gốc tánh tướng: Không 

Nương tựa cõi tịch diệt 

Thường hành đạo chán như 

Địích thật hạnh Bồ-táit. 

Vị Tỳ-kheo Nhất Thiết Nhẫn thường thuyết 
bài kệ ấy. Lúc này trong khu rừng Hoa quang có 
một ngàn vị Phạm chí tu bốn Phạm hạnh là Từ, 
BI, Hỷ, Xả, được nghe vị Tỷ-kheo. kia ca ngợi về 

ý nghĩa của danh xưng Tam bảo nên thân tâm vu 
mừng, liên thưa với vị TI-kheo: “Ở trong kinh 
nào giảng nêu về ý nghĩa như vậy?” 

VỊ Ty-kheo đáp: “Đó là lời dạy của Bậc Đại 
Điều Ngự Sư trong kinh Đại Phương Đăng, chân 
thật nêu rõ về Tam bảo bình đăng, không tuệ, trụ 
trong nhất tướng.” 

Một ngàn vị Phạm chí nghe vị Ty-kheo nói về 
Phật, Pháp, Tăng bình đăng, không tuệ, liền nghĩ 
về ý nghĩa thâm diệu của Trí Đại Không, trong 
tám ngàn năm ngôi ngay ngắn nhập chánh định, ở 
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trong pháp không nhưng chăng quyết định rõ 
ràng. Trở lại tư duy về tật cả các pháp là không, ở 
nơi cõi như thật cũng chắng thê quyết định dứt 
khoát. Nhưng không sinh tâm nghĩ ngờ, cũng 
chăng phi báng, chỉ tư duy như thế. Lúc này, có 
một vị Ty-kheo tên là Trí Tạng, nói với các vị 
Phạm chí: “Các vị biết chăng! Vào thời quá khứ 
có Đức Phật tên là Như Lai Tam-muội Tôn 
Phong, gôm đủ mười tôn hiệu, như thê là cùng 
hiệu với trăm ngàn ức vị Phật, tật cả đêu thuyết 
về Bát-nhã ba-la-mật thâm diệu. Trong kinh ây 
nêu rõ: Chăng trụ nơi các pháp vì tánh của các 
pháp đêu là không. Như vậy là các vị Phạm chí ở 
nơi pháp không tâm chăng thông tỏ, chỉ nên nhất 
tâm quy hướng về diệu nghĩa không.” 

Bây giờ, một ngàn vị Phạm chí nghe vị Ty- 
kheo nêu bày như vậy, tâm vô cùng vui mừng, 
liên thưa với vị Tỳ-kheo: “Bát-nhã ba-la-mật tức 
là Trí Đại Không. Chúng tôi hiện tại chỉ vì bị vô 
minh che lấp, ở nơi diệu nghĩa không mà chăng 
lý giải được căn do. Chỉ nhờ nơi Đại đức thuyết 
giảng chỉ rõ nên thân tâm chúng tôi mới được vui 
vẻ, thư thái.” 

Đức Phật nói với Bồ-tát Bạt-đà-ba-la: 

-Hai vị Tỳ-kheo giỏi về việc thuyết pháp ấy, 
vị thứ nhật nay đã thành Phật nơi quốc độ Diệu 
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lạc, là Đức Phật Hoan Hỷ Trang Nghiêm Châu 
Vương. Nếu có các vị trong bôn chúng đệ tử 
được nghe danh hiệu Đức Phật ây, cung kính, 
năm vóc gieo xuống đất đảnh lễ, quy y, liên được 
vượt khỏi tội lỗi của năm trăm vạn ức a-tăng-kỳ 
kiếp sinh tử. Vị Tỳ-kheo thứ hai từ lâu đã thành 
Bậc Chánh Giác hiệu là Như Lai Đề Bảo Tràng 
Ma-n Thắng. Quang, gồm đủ mười tôn hiệu. Nếu 
có ai trong bốn chúng đệ tử được nghe danh hiệu 
Đức Phật ấy, cung kính, năm vóc gieo xuống đất 
đảnh lễ, quy y, tức thì vượt khỏi được tội lỗi của 
bảy trăm vạn ức a-tăng-kỳ kiếp sinh tử. 

Một ngàn vị Phạm chí thời đó, do được nghe 
về diệu nghĩa vô cùng sâu xa của Bát-nhã ba-la- 
mật, thân tâm hoan hỷ, chẳng dây tâm nghi ngỜ, 
sợ hãi hay phi báng, liên được vượt khỏi tội lỗi 
của năm mươi ức kiếp sinh tử. Lìa bỏ thân mạng 
ở đời khác, tức thì được gặp gỡ mười sáu ức chư 
Phật, ở nơi chư Phật ấy đạt được pháp Tam-muội 
nệm Phật, do vậy mà tâm luôn được trang 
nghiêm. Nhờ pháp Tam-muội đó nên dân dân ở 
nơi pháp không, tâm được mở mang thông tỏ. 

Này Bô-tát Bạt-đà-ba-la! Một ngàn vị Phạm 
chí thời đó chính là một ngàn vị Phật trong Hiển 
kiếp của chúng ta. Nhờ được nghe vê pháp 
không, tâm không dây nghi hoặc, nên ở nơi thế 
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giới Ta-bà lần lượt đạt quả vị Chánh đăng Chánh 
giác Vô thượng. Vì thế, tất cả chúng sinh đối với 
diệu nghĩa không, tâm chăng nên dây nghĩ hoặc. 

Lúc Đức Phật giảng nói về sự việc này, tật cả 
đại chúng nƠI giảng đường đều lắng nghe, có 
người chứng quả VỊ đâu tiên, có người phát tâm 
mong đạt tuệ giác Bỏ-đề vô thượng, sô lượng 
những vị này hết sức nhiêu, không thể kê hết và 
tật cả đều vô cùng hoan hý cung kính đảnh lễ 
ngang chân Phật. 

Đức Phật bảo Bồ- tát Bạt-đà-ba-la: 

-Ta nhớ lại về vô số, vô lượng a-tăng-kỳ 
kiếp, vào thời quá khứ xa xưa, cõi này có Đức 
Phật hiệu là Như Lai Hải Tuệ, gồm đủ mười tôn 
hiệu, quốc độ tên là Tịnh lạc, với bảy thứ châu 
báu trang nghiêm, đất sinh hoa báu, như núi Tu- 
đi do bảy thứ châu báu hợp thành, uy nghiêm lộ 
rõ, thật đáng yêu thích. Đức Phật Thế Tôn đó 
thường nhập thiên định, luôn yên lặng không lời, 
cũng không hề thuyết pháp, chỉ phóng hào quang 
từ chòm lông trăng giữa hai hàng lông mày nơi 
thân tướng bậc đại nhân, theo ánh sáng phát ra ây 
mà thê hiện các Phật sự. Hoặc có chúng sinh nhìn 
thây hảo quang phóng ra như mười điều thiện tức 
là Đức Phật đã giảng dạy về ý nghĩa của mười 
điều thiện đó. Hoặc có chúng sinh thây hào 
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quang phóng ra như năm giới, tức là Đức Phật 
đang giảng về ý nghĩa cùng nhân duyên của năm 
giới. Hoặc có chúng sinh nhận ra từ hào quang 
đang phóng, đến như tám giới, tức là Đức Phật 
đang dạy vÊ ý nghĩa cùng nhân duyên của tám 
giới. Hoặc có chúng sinh trồng thây hào quang 
đang phóng ra như Ba-la- đề-mộc-xoa, tức là Đức 
Thế Tôn đang thuyết về ý nghĩa cùng nhân duyên 
của Ba-la-đê-mộc-xoa. Hoặc có chúng sinh nhìn 
thây ánh hào quang đang phóng ra như sáu pháp 
Ba-la-mật, tức là Đức Như Lai đang nêu rõ về ý 
nghĩa của tám vạn bốn ngàn pháp Độ vô cực. 
Hoặc có chúng sinh nhận ra từ ánh hào quang 
đang phóng tới như bốn chân lý, tức là Đức Phật 
đang giảng về diệu nghĩa của bốn chân lý cùng 
ba mươi bảy phân pháp trợ Bô-đề. Hoặc có chúng 
sinh trông thây ánh hào quang vừa phóng ra như 
vị Độc giác, tức là Đức Như Lai đang nêu rõ về 
diệu nghĩa của mười hai nhân duyên. Hoặc có 
chúng sinh nhìn thây ánh hào quang vừa được 
phóng ra như Trí tướng, tức là Đức Thế Tôn đang 
giảng rõ và đây đủ về các Địa của Bô-tát, từ cảnh 
giới Địa thứ nhất cho đến mười Địa, hay nói về 
cảnh giới chắng hoại của định Kim cang. 

Này Bồ-tát Bạt-đà-ba-la! Như thế là từ nơi 
chòm lông trắng giữa hai hàng lông mày trên 
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thân tướng, của bậc Đại nhân còn hiện ra vô 
lượng, vô số hăng hà sa số các ân tướng. Hoặc có 
ân tướng bên trong giảng. rõ vỀ pháp vô úy. Hoặc 
có ân tướng bên trong nêu đủ vệ chín mươi lãm 
loại tà thuật của ngoại đạo. Hoặc có ân tướng bên 
trong nói về phước báo thượng diệu của hàng chư 
Thiên. Hoặc có ân tướng bên trong nêu rõ vê kiếp 
thành cùng, kiếp hoại. Hoặc có ấn tướng bên 
trong nói vê mặt trời, mặt trăng, năm chòm SsaO 
lớn, hai mươi tám ngôi sao tiêu biểu cùng tật cả 
mọi tai biễn quái dị trong đời. Hoặc có ân tướng 
bên trong nêu rõ các hàng thân tiên cùng quỷ 
thân đủ loại. Những ân tướng được hiện ra từ 
chòm “bạch hào” ấy luôn chiêu sáng mười 
phương để hóa độ chúng sinh, tùy “hữu duyên” 
của mỗi người mà hiển bày các Phật sự thích 
ứng. Thọ mạng của Đức Phật Hải Tuệ là mười 
hai đại kiếp. Chánh pháp tôn tại ở đời là mười hai 
kiệp. Tượng pháp tôn tại ở đời là hai mươi bôn 
kiếp. Trong thời tượng pháp có một ngàn vị Bà- 
la-môn, người thứ nhất tên Đàn-na-thế- -ký, còn 
người sau rốt tên là Phân-nhã-thế-la. Một ngàn VỊ 
Bà-la-môn này đều là bậc thông tuệ, học rộng, 
mỗi người đều thông hiểu ý nghĩa của bốn bộ 
luận Tỳ-đà. 

Thời bây giờ có một vị Tỳ-kheo tên là Tịnh 
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Long Phong Trang Nghiêm, thường cùng với các 
vị Bà-la-môn tranh biện. Các vị Bả-la-môn dẫn 
luận Tỳ-đà, nêu các pháp về thân ngã. VỊ Sa-môn 
thì dùng mười hai bộ kinh nói vê diệu nghĩa 
không, giảng rộng về lý vô tướng của vạn pháp 
để phá trừ tính chât tham đăm, chập trước của đôi 
phương. Một ngàn vị Bà-la-môn ây được nghe 
nói về diệu nghĩa vô tướng, bèn thưa với vị Tỳ- 
kheo: “Nhân giả đã dẫn từ xuất xứ nào để biện 
giải về tính chất không tịch, vô ngã của các 
pháp?” 

VỊ Ty-kheo đáp: “Chư Phật ba đời mười tôn 
hiệu øôm đủ đều cùng nêu dạy rõ về diệu nghĩa 
ây.” 

Nơi ấn tướng hiện ra từ chòm bạch hào của 
Đức Như Lai Hải Tuệ thường nói kệ này: 

Bản tánh vốn chăng sinh 
Không kẻ thọ hay thủ - 
Tánh bốn đại như huyện 
Năm uấn như ánh chớp 

Hết thảy pháp thể gian 

Như vòng lửa xoay mãi 

Đều theo vô mình chuyển 
Tạo nghiệp lực Irang nghiêm 
Quản tánh tưởng võ thường 
Vô ngã không chốn sinh 
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Bác trí nên quán xét 

Mọi nhân duyên ngọn nguồn 
Cối thực bản tánh: không 
Đắm, buộc nên thấy có 

Nếu đã thông tỏ Không 
Chốn Vô nguyện, vô tác 

Vô tưởng không chốn nương 
Tất đắc đạo như Phật 

Hàng phục thảy ma oảẳn 
Hóa độ khắp người, trời 
Hội nhập nẻo giải thoát 

Rõ không: Gốc mọi quả 

Đó chính lời Phát dạy 

Diệu nghĩa võ ngã, không. 

Một ngàn vị Bà-la-môn nghe xong bài kệ, tâm 
vô cùng hoan hỷ bèn đảnh lễ ngang chân vị Tỳ- 
kheo, rôi mỗi người đêu trở vê nơi cũ, tìm đên 
chôn rừng vắng vẻ, ngôi ngay ngăn tư duy về lý 
vô ngã, không, trải qua tám ngàn vạn năm, đôi 
với diệu nghĩa đại không, tâm chắng thể quyết 
định một cách rõ ràng. Do diệu lực của công đức 
tư duy về diệu nghĩa không, nên ở nơi không 
trung được thây trăm ngàn vị Phật và ở nơi chư 
Phật ây đạt được pháp Tam-muội Niệm Phật. 
Nhờ vậy trong khi thực hiện pháp Tam-muội, đã 
thây Đức Phật Hải Tuệ từ chòm bạch hào hiện ra 
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ân tướng nói kệ cam lô như sau: 
Nếu muốn phát tâm đạo 
Tu tập giới Bồ-tát 
Nhằm đạt “Không ` chân thật 
Theo học đạo Bồ-tát 
Thường nên hành tâm Từ 
Dứt trừ tưởng sản, hại 
Thương xót khắp các loài 
Quán thân ấy: Không tịch 
Thân ta: Tánh tướng không 
Do bốn đại giả hợp 
Tùy thuận các pháp Phát 
Không sát hại, khởi sản 
Đều thọ nhận các pháp 
Tâm ấy ví như đất 
Luôn hành không đắm, chấp 
Tám ÿý luôn an trụ 
Tất rõ pháp bình đẳng 
Lìa vượt mọi bỉ - thứ 
Chánh tâm quản nghĩa đó 
Mới đúng hạnh Bồ-tát. 

Lúc này, một ngàn vị Bà-la-môn nghe xong 
kệ, thân tâm hết mực vui mừng, cảng tăng thêm 
tỉnh tân trong sự tu tập, liên đặc pháp Tam-muội 
Chư Phật hiện tiền, ở trong pháp Tam-muội ấy 
luôn kiên trì chánh định, tâm Bồ-đề không thể 
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thoái chuyên đối với quả vị Chánh đắng Chánh 
giác Vô thượng. 

Này Bô-tát Bạt-đà-ba-la! Vị Tỳ-kheo tên là 
Tịnh Long Phong Trang Nghiêm thời bây giờ, từ 
lâu đã thành Bậc Chánh Giác, là Đức Phật Long 
Tự Tại Vương ở quốc độ Hoa quang. Còn một 
ngàn vị Bà-la-môn ây chính là một ngàn vị Phật 
trong Hiền kiếp của chúng ta. 

Này Bồ-tát Bạt-đà-ba-la! Ta cùng với một 
ngàn vị Phật trong Hiên kiếp, đối với các pháp để 
lại của Đức Như Lai Hải Tuệ, được nghe bài kệ 
nói về diệu nghĩa không, đã từng ngôi kiết giả để 
tư duy nhưng tâm chăng quyết đoán, vậy mà hãy 
còn được vượt khỏi tội lỗi của vô lượng ức kiếp 
sinh tử. Vì thế, các vị đối với diệu nghĩa không 
phải nên tư duy quán chiếu để có được sự chứng 
đặc. 

Bây BIỜ, trong chúng hội lắng nghe Đức Phật 
thuyết giảng, có người chứng được quả vị Tu-đà- 
hoàn, có người phát tâm cầu đạo Bồ-đểề vô 
thượng, có người vun trông căn duyên với quả vị 
Bích-chi-phật và trong đại chúng thảy đêu vô 
cùng hoan hỷ. 

Đức Phật bảo Bồ-tát Bạt-đà-ba-la: 

—Ta nhớ lại về vô lượng ức đời trong thời quá 
khứ, bây giờ có Đức Phật là Như Lai Tự Tại 
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Thắng, mười tôn hiệu gồm đủ, lúc Đức Phật Thế 
Tôn ây xuất hiện ở đời, thế giới Ta-bà này đất đai 
đêu thuân sắc vàng ròng, hoa và ảnh sáng cũng 
băng vàng hiện đầy khắp cõi. Thọ mạng của Đức 
Như Lai Tự Tại Thăng là năm mươi đại kiếp. 
Chánh pháp tôn tại ở đời là ba mươi đại kiếp. 
Tượng pháp tôn tại ở đời trong một trăm hai chục 
kiếp. Vào thời tượng pháp có một ngàn vị Cư ST, 
tài sản quý giá rât nhiều, mỗi người dành chứa 
đến một ức. Tuy có được nhiêu về phước lợi thê 
gian nhưng không lấy điều đó làm sự vui mừng, 
mà thường tu tập các pháp về khô, không, vô 
thường. Thời bây giờ có một vị Ưu-bà-tắc tên là 
Ma-ha Na-giả là bậc thông minh đa trí, đã đến 
chỗ ở của các vị Cư sĩ đọc lớn kệ: 


Cua cải: Vật vô chủ 
Chốn cướp của vua, giặc 
Nước, lửa, gió thôi sạch 
Chăng an, chăng ở lâu 
Thân này là võ thường 
Luôn bị già, bệnh khiến 
Vội vàng lo bao mối 
Giặc khổ, chết đâu trờng 
Gió vô thường thối ập 
Của như răn độc to 

Hơn cả loài rồng dữ 
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Gáy bao oán trong đời 
Chư Phật cùng Thánh hiển 
Xem của như ung nhọt 
La bỏ chăng. đoái hoài 
Như người vất nước bọt 
Nên phải tu bồ thí 

Nên luôn quán vô ngã 
Tài, vật cùng người nhận 
Ba pháp đêu không tịch 
Lấy đó trang nghiêm tâm 
Mới đúng hạnh Bồ-tát. 

Bấy ø1ờ, một ngàn vị Cư sĩ nghe cùng lãnh 
hội ý nghĩa bài kệ của vị Ưu-bà-tắc đọc, thân tâm 
vui thích, cho là được điều chưa từng có, liên 
cùng đi với vị Ưu-bà-tắc ấy đến nơi ở của chư 
Tăng, thưa với các vị Ty-kheo: “Kính thưa các vị 
Đại đức! Trong đại chúng này có vị nào thuộc 
vào hàng học nhiều biết rộng, dám mong vì 
chúng tôi mà nói pháp cam lô.” 

Lúc ây, trong đại chúng có một vị Ty-kheo 
tên là Tịnh Âm đã vì các vị Cư sĩ nên hết lời ca 
ngợi pháp tu Bồ thí ba-la-mật của hàng Bồ-tát, 
nhân đó bèn nói kệ: 

Quá khứ có Phát 
Hiệu Tự Tại Thăng 
Đức Thể Tôn ấy 
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Thường thuyết pháp này 
Thi là chốn tụ 
Phước báo võ cùng 
Chư Thiên, người đời 
Do bồ thí đạt 

Vì vậy kẻ trí 

Nên hành tu thí 

Thí là lọng báu 
Trùm che kẻ cùng 
Đời nay, đời sau 
Sinh chốn an lạc 
Tám ÿ rộng mở 
Tám tu không tuệ 
Chăng trụ mọi vật 
Mà hành bố thí 

Kẻ thí như thê 

Phật đạo ắt thành 
Chư Phát từ xưa 
Giảng dạy pháp thí 
Trưởng giả nên nhớ 
Dốc tâm tu tập. 

Một ngàn vị Cư sĩ lúc nảy lại được nghe vị 
Tỳ-kheo ca ngợi về pháp tu Bồ thí ba-la-mật, 
thân tâm hoan hý, liên cùng nhau đi thăng đến 
cung vua, tâu bày với vị Đại vương: “Chúng tôi 
hôm nay được nghe các vị Tỳ-kheo thuyết giảng 
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cùng ca ngợi pháp tu Bố thí ba-la-mật. Kính 
mong Đại vương xin vì chúng tôi mà ban lệnh 
cho tất cả chúng dân nghèo khổ trong khắp quốc 
nội được nghe biết.” 


L] 


SỐ 427 


KINH BÁT CÁT TƯỜNG THÂN CHÚ 
Hán dịch: Đời Đông Ngô, Uu-bà-tắc Chỉ Khiêm, 
người nước Nguyệt Chị. 


Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại núi Ky-xà-quật 
thuộc kinh thành La-duyệt-kỳ, cùng với một ngàn 
hai trắm năm mươi vị Tỳ-kheo hội đủ. Chúng 
Bồ-tát có một ngàn vị đều như Bồ-tát Di-lặc... 

Bây giờ, Đức Phật nói với Hiền giả Xá-lợi- 
phất cùng các vị Tỳ-kheo là tất cả đều nên nhất 
tâm lăng nghe. 

Đức Phật nói với Hiền giả Xá-lợi-phất: 

-Về phương Đông, cách cõi này một hăng sa, 
có Đức Phật hiệu là Như Lai An Ấn Chúc Lụy 
Mãn Cụ Túc Vương, là Bậc Chánh Đăng Chánh 
Giác Vô Thượng, hiện tại đang thuyết pháp, thế 
giới ây tên là Mãn sở nguyện tụ. 

Cách cõi này hai hăng sa có Đức Phật hiệu là 
Như Lai Cảm Lưu Ly Cụ Túc Vương, là Bậc 
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Chánh Đăng Chánh Giác Vô Thượng, hiện tại 
đang thuyết pháp, thế giới đó tên là Từ ai quang 
minh. 

Cách cõi này ba hằng sa có Đức Phật hiệu là 
Như Lai Khuyên Trợ Chúng Thiện Cụ Túc 
Vương, là Bậc Chánh Đăng Chánh Giác Vô 
Thượng, hiện tại đang thuyết pháp, thế giới đó 
tên là Hoan hỷ khoái lạc. 

Cách cõi này bốn hăng sa có Đức Phật hiệu là 
Như Lai Vô Uu Đức Cụ Túc Vương, là Bậc 
Chánh Đăng Chánh Giác Vô Thượng, hiện tại 
đang thuyết pháp, thê giới ây tên là Nhất thiết lạc 
nhập. 

Cách cõi này năm hăng sa có Đức Phật hiệu 
là Như Lai Dược Sư Cụ Túc Vương, là Bậc 
Chánh Đăng Chánh Giác Vô Thượng, hiện tại 
đang thuyết pháp, thê giới đó tên là Mãn nhất 
thiết trân bảo pháp. 

Cách cõi này sáu hăng sa có Đức Phật hiệu là 
Như Lai Liên Hoa Cụ Túc Vương, là Bậc Chánh 
Đắng Chánh Ciác Vô Thượng, hiện đang thuyết 
pháp, thế gIỚI ấy tên là Mãn hương danh văn. 

Cách cõi này bảy hằng sa có Đức Phật hiệu là 
Như Lai Toán Trạch Hợp Hội Cụ Túc Vương, là 
Bậc Chánh Đăng Chánh Giác Vô Thượng, hiện 
đang thuyết pháp, thế giới đó tên là Nhất thiết 
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giải thoát âm thanh viễn văn. 

Cách cõi này tám hằng sa có Đức Phật hiệu là 
Như Lai Giải Tán Nhất Thiết Phược Cụ Túc 
Vương, là Bậc Chánh Đắng Chánh Giác Võ 
Thượng, hiện tại đang thuyết pháp, thế giới ấy 
tên là Nhất thiết giải thoát. 

Đức Phật nói với Hiển giả Xá-lợi-phất: 

-Chư Phật Như Lai ây đều là Bậc Chánh 
Đắng Chánh Giác Vô Thượng, dứt sạch mọi 
vướng mắc, tham đắm, đi qua đủ bốn nẻo tu tập, 
không còn thọ nhận sinh tử. Các quốc độ đó đêu 
là cõi thanh tịnh, không có năm thứ ô trược, dứt 
mọi áI dục, sạch mọi ý tưởng cầu nhiễm. Nếu có 
những thiện nam, thiện nữ nào được nghe danh 
hiệu tám Đức Phật ây cùng với quốc độ của các 
vị, thọ trì, phụng hành, đọc tụng, lại vì những 
người khác mà thuyết giảng, giải thích ý nghĩa, 
thì những thiện nam, thiện nữ đó trọn đời không 
bị ngu muội, lời nói không hề sai trái lầm lạc, các 
tướng tốt gồm đủ. Trải qua vô sô năm không hề 
bị lâm vào cảnh đói, thiếu. Những thiện nam, 
thiện nữ ây trọn không bị đọa vào ba nẻo ác là: 
địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cũng không mong 
câu g1ữ lầy các quả vị A-la-hán, Bích-chi-phật đề 
nhập Niết-bàn, mà tất sẽ đạt đến đạo bình đăng 
vô thượng, thường gặp các pháp Tổng trì, thường 
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hành theo đúng nẻo Bồ-tát, đạt được công đức vô 
lượng. Những hàng thiện nam, thiện nữ đó luôn 
được sự ủng hộ của vị đệ nhất Tứ Thiên VƯƠN, 
không bị đám quan quyên bắt bớ hay lũ trộm cắp 
xâm phạm đến tài sản hoặc tính mạng mình, cũng 
tránh khỏi sự quấy nhiễu của Thiên, Long, Quỷ 
thân cùng các loại quỷ thân độc hại khác, là 
người hay chắng phải người, tật cả đều chăng thể 
hãm hại, trái lại thân mạng luôn được an ôn, dứt 
trừ được tội lỗi vốn có từ đời trước. Nếu có người 
gặp phải bệnh tật Tặng, hay bị nước, lửa, tiếng 
chim dữ kêu, ác mộng, ma quỷ nhiễu hại, dọa nạt 
khiến cho quá đỗi sợ hãi thì thường nên đọc tụng 
kinh chú Bát Cát Tường Thần Chú này, tất liền 
được dứt trừ. 
Bấy giờ, Đức Phật nói kệ: 

Nếu người trì kinh này 

Tám Phật cùng quốc độ 

Ba nẻo ác khỏi đọa 

Chóng đạt đạo Vô thượng 

Tự giác phái tám đạo 

Tháy Phát liên thông tỏ 

Trong ngoài luôn hoan hỷ 

Tâm cung kính cung dường 

A-tăng-kỳ ức kiếp. 

Tiểu trừ mọi tôi lôi 
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Từ kinh Bát Cát Tưởng 
Giáo pháp mau thấu đạt 
Kẻ kính thờ kinh này 

Sinh nơi ngàn cánh hoa 
Châu báu luôn hiện đây 
Hình sắc thường tươi đẹp 
Người được nghe kinh bảu 
Tôn kính và dốc tin 

Thọ trì, chăm đọc tụng 
Thanh tịnh dưt phóng dạt 
Người nữ tin kinh này 
Kính cần, dứt dua nịnh 
Bỏ thân, mang thân nam 
Thông mình, thêm trí tuệ 
Phụng trì tàm vị Phát 

Ra vào, giặc chẳng hại 
Đạo binh nước lứa độc 
Mọi tà thuật đêu lùi 

Ham thích phụng kinh này 
Các ma oán đêu sợ 

Quỷ thân cùng quan quyền 
Đều không thể nhiễu hại 
Bay lượn đến khắp cõi 
Nơi chốn thảy an vui 

Tám ÿ chánh, dt tà 

Thấy Phật luôn hoan hỷ 
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Chốn sinh thường gặp Phật 
Tám tín tưởng, kính thở 
Dựt trừ mọi thứ ác 

Chóng đạt nẻo giải thoát. 
Tỉnh tấn, không biếng trể 
Lìa bó bao mối buộc 
Xưng danh kẻ chân trực 
Phụng trì tàm Phật hiệu 
Dũng mãnh hàng các ma 
Lực ấy như kim cương 
Tướng hảo cùng đoan nghiêm 
Hơn hẳn muôn người, vật 
Bồ thí tâm rộng mở 

Sinh vạn chốn danh gia 
Mọi hận thù, trộm cap 

Tự nhiên thảy tiêu trừ 
Bệnh tật cùng quan quyên 
Bao ác mộng, chim đựữ 
Trì tụng tàm vị Phát 

Chú, nguyện liên dứt sạch 
Người phụng trì kinh này 
Được Bồ-tát Di-lặc 

Đệ nhất Tứ Thiên vương 
Cùng dốc sức gia hộ 

Mọi sở nguyện đều đạt 
Nên sung Sướng VI mừng 
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Kẻ nhất tâm tín thọ 
Phước đức cũng như vậy. 

Bấy giờ, chư Bôồ-tát gồm các vị Bô-tát Bạt-đà- 
hòa, Bồ-tát La-lân-na-kiệt, Bồ-tát Kiêu-nhật-đâu, 
Bồ-tát Na-la-đạt, Bô-tát Tu-thâm-di, Bồ-tát Ma- 
ha Tu-hòa-tát-hòa, Bồ-tát Nhân-kỳ-đạt, Bồ-tát 
Hòa-luân- điều, đó là tám vị Bỏ-tát dốc cầu đạo 
Bỏ-đề đã trải qua vô sô kiếp, đến nay vẫn chưa 
hoàn tất đại nguyện để thành Phật. Nguyện: “Sẽ 
khiến cho chúng dân trong mười phương thiên hạ 
đều đạt đến Phật đạo. Nếu có những người bệnh 
tật cấp bách, cùng nhất tâm niệm lớn danh hiệu 
tám người trong chúng ta thì liền được thoát khỏi. 
Hoặc lúc thọ mạng sắp dứt, tắm người trong 
chúng ta liên hiện đến đê đón tiễn.” 

Lúc này, các vị Bô-tát Di-lặc... đệ nhất Tứ 
Thiên vương đều cùng thưa với Đức Phật: 

-Kính thưa Thế Tôn! Chúng con sẽ xin hết 
lòng ủng hộ những aI thọ trì kinh Bát Cát Tường 
Thân Chú nảy. Chúng con xin hợp uy lực mình 
để khiến cho mọi tật bệnh của những kẻ ấy đều 
được dứt trừ. 

Đức Phật giảng nói kinh này xong, Hiên giả 
Xá-lợi-phất, Bồ-tát Di-lặc cùng với các vị Tỳ- 
kheo, chúng Thiên, Long, Quỷ thân, A-tu-la 
vương, thảy đều lắng nghe và hết sức hoan hỷ. 
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SỐ 428 


KINH BÁT DƯƠNG THÂN CHỦ 
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Trúc 
Pháp Hộ, người nước Nguyệt Chỉ. 


Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại núi Linh thứu, thành 
Vương xá, cùng với đông đủ chúng đại Ty-kheo 
một ngàn hai trăm năm mươi vị và một ngàn vị 
Bồ-tát. Những VỊ Bỏ-tát ấy đêu như Bồ-tát Di-lặc. 

Phật bảo Hiện giả Xá-lợi- phât: 

-Về phương Đông cách cõi này một hằng sa 
có cõi Phật, Đức Phật hiệu là Khoái Lạc Như Lai 
Vô Sở Trước Đăng Chánh Giác hiện đang thuyết 
pháp, quốc độ ấy tên là Bất khả thăng. 

Xá-lợi- phât! Về phương Đông cách cõi này 
hai hằng sa có cõi Phật, Đức Phật hiệu là Nguyệt 
Anh Trảng Vương Như Lai Vô Sở Trước Đăng 
Chánh Giác hiện đang thuyết pháp, quốc độ ấy 
tên là Hoan lạc. 

Xá-lợi-phất! Về phương Đông cách cõi này 


SỐ 428 - KINH BÁT DƯƠNG THÂN CHÚ 631 


ba hãng sa có cõi Phật, Đức Phật hiệu là Đắng 
Biến Minh Như Lai Vô Sở Trước Đăng Chánh 
Giác hiện đang thuyết pháp, quốc độ ấy tên là Hỷ 
ái. 

Xá-lợi-phất! Về phương Đông cách cõi này 
bốn hăng sa có cối Phật, Đức Phật hiệu là Phần 
Biệt Quá Xuất Thanh Tịnh Như Lai Vô Sở Trước 
Đăng Chánh Giác hiện đang thuyết pháp, quốc độ 
này tên là Nội khoái. 

Xá-lợi- phât! Về phương Đông cách cõi này 
năm hăng sa có cõi Phật, Đức Phật hiệu là Đăng 
Công Đức Minh Thủ Như Lai Vô Sở Trước Đăng 
Chánh Giác hiện đang thuyết pháp, quốc độ đó 
tên là Vô hỗ nghi. 

Xá-lợi- phât! Về phương Đông cách cõi này 
sáu hằng sa có cõi Phật, Đức Phật hiệu là Bản 
Thảo Thọ Thủ Như Lai Võ Sở Trước Đăng 
Chánh Giác hiện đang thuyết pháp, quốc độ ấy 
tên là Vô độc thích. 

Xá-lợi- phât Về phương Đông cách cõi này 
bảy hăng sa có cõi Phật, Đức Phật hiệu là Quá 
Bảo Liên Hoa Như Lai Vô Sở Trước Đăng 
Chánh Giác hiện đang thuyết pháp, quốc độ ấy 
tên là Liên hoa hương. 

Xá-lợi-phất! Về phương Đông cách cõi này 
tám hăng sa có cõi Phật, Đức Phật hiệu là Bảo 
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Lạc Liên Hoa Khoái Trụ Thọ Vương Như Lai Võ 
Sở Trước Đăng. Chánh Giác hiện đang thuyết 
pháp, quốc độ ấy tên là Cam âm thanh xưng 
thuyết. 

Lại nữa, này Hiển giả Xá-lợi- phất! Quốc độ 
của chư Phật Như Lai đêu thanh tịnh không có 
năm thứ uế trược, không có ái dục, không, có 
người nữ, không có ý nhơ bản, không có trừ ếm, 
không có sự phân biệt. 

Lại nữa, này Xá-lợiphất! Nếu thiện nam, 
thiện nữ nào nghe tám danh hiệu các Đức Phật 
Như Lai này, thọ trì, đọc tụng, phụng hành, thì 
trọn đời không bị đọa vào ba đường ác, trừ năm 
tội vô gián. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam, 
thiện nữ nào nghe danh hiệu tám Đức Phật và tên 
các quốc độ, thọ trì, đọc tụng, phụng hành, dùng 
công đức ấy để phát tâm Bô-tát thì sinh ra thường 
gặp pháp Đà-la-m, luôn được tướng tốt, luôn 
được âm thanh tốt, luôn được phước gia hộ 
chuyền đôi. Thiện nam, thiện nữ nào phụng hành 
lời dạy của tám Đức Phật một cách đúng đắn thì 
khi người nữ sinh ra được chuyên thành thân 
nam. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Thiện nam, thiện 
nữ nào đối với chư Phật Như Lai, mỗi sáng sớm 
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tăm rửa sạch sẽ, y phục chỉnh tÈ, ngày đêm ba 
thời đọc tụng kinh này thì được công đức vô 
lượng, đệ nhât Tứ Thiên vương thường ủng hộ 
các thiện nam, thiện nữ ây. Hoặc ở nơi cửa quan, 
hoặc ở nơi oan gia mà đọc tụng kinh này, hoặc ở 
trong chỗn đạo tặc, hoặc ở tại vùng nước lửa, 
hoặc ở nơi biển cả gặp gió to sóng dữ, hoặc ở nơi 
quân trận gø1ao chiên mà đọc tụng kinh này, hoặc 
khi bị trúng trùng độc, hoặc lúc nghe loài chim ác 
kêu, hoặc khi gặp ác mộng, hoặc ở trong chỗ long 
thân, hoặc ở nơi chốn ma quỷ quá đối sợ hãi mà 
đọc tụng kinh này, hoặc có bệnh đau nguy cấp 
mà trì tụng kinh Bát Dương Thân Chú này thì 
mọi thứ tai họa, sợ hãi, bệnh tật... đều được trừ 
khỏ!. 
Khi ấy, Đức Phật nói kệ tóm tắt: 

Cối này không Như Lai 

Trì tên quốc độ này 

Trừ tất cả điều ác 

Mau được lên chánh đạo 

Sinh ra thường gặp Phật 

Thấy hiểu rất hoan hỷ 

Bác soi sáng trên đời 

Tám bình đẳng cúng dường 

Vô số trăm ngàn kiếp 

Thường xa lìa chấp trước 
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Mau được đạo Niết-bàn 
Thờ hiệu chư Phát này 
Nay gặp chư Như Lai 
Phụng hành lời Phát dạy 
Là người dễ điều phục 
Mỗi mỗi thấy chỗ sinh 
Đoan nghiêm đủ tróng tốt 
Sinh trong nhà giàu có 
Dũng mãnh ưa bồ thí 
Là người không xan tham 
Người nữ nghe điều ấy 
Tâm ý rất vui mừng 
La được thân người nữ 
Sinh ra làm thân nam 
Các binh không dám hại 
Đường ác cũng không gặp 
Quan quyền và đạo tặc 
Trọn không hại người ấy. 
Năm ma không quấy nhiễu 
Tướng quán và quan thuộc 
Không thể gây hại được 
Người phụng thở kinh này. 
Bây giờ, đệ nhất Tứ Thiên vương, Bồ-tát Di- 
lặc... cùng bạch Phật: 
-Chúng con xin cùng ủng hộ tất cả những 
người thọ trì kinh chú Bát Dương này. Chúng con 
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xin hợp sức ủng hộ khiến cho những người thọ 
kinh chú nếu bị tật bệnh mau được thuyên giảm, 

Đức Phật giảng nói kinh này xong, đệ nhật Tứ 
Thiên vương, Bồ-tát Di-lặc.. , chúng Tỳ-kheo và 
các hàng Trời, Rông, Quỷ, Thần, Dân chúng, A- 
tu-la, nghe kinh đều vui mừng, liên đảnh lễ Đức 
Phật lui ra. 

Tên tám vị Bồ-tát: Một là Bôồ-tát Bạt-đà-hòa, 
hai là Bồ-tát La-na-lân-kiệt, ba là Bồ-tát Kiều- 
nhật-đâu, bốn là Bồ-tát Na-la-đạt, năm là Bồ-tát 
Tu-thâm, sáu là Bô-tát Nhân-để-đạt, bảy là Bồ-tát 
Ma-ha Tu-hòa-tát-hòa, tám là Bồ-tát Hòa-luân- 
điều. 

Tám vị Bồ-tát ấy cầu đạo từ vô số kiếp cho 
đến nay chưa chứng đắc quả Phật. Tám vị Bồ-tát 
này khi xưa học đạo đều nguyện cho muôn dân 
nơi tắm phương và hai phương trên dưới. củng 
được gặp Phật. Hoặc có người nguy cấp, nếu gọi 
to danh tự của tảm vị ây thì họ liên được giải trừ, 
hoặc khi tuổi thọ của họ sắp hết, tám vị Bồ-tát 
này liên bay đến nghĩnh đón. Nguyện đem một 
chút công đức này, làm cho mọi người đều an vui 
như tám vị Bô-tát ấy. 


L] 


SỐ 429 


KINH BÁT BỘ PHẬT DANH 
Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy, Đại sự Cù-đàm 
Bát-nhã-lưu-Cchi. 


Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật du hóa đến vườn cây Nại 
nữ, ở Duy-da-ly, cùng đông đủ một ngàn hai trăm 
năm mươi vị đại Tỳ-kheo và vô số chư Bồ-tát. 

Bấy giờ, có trưởng giả tử tên là Thiện Tác từ 
trong thành đi ra đến vườn Nại nữ, tới chỗ Đức 
Thế Tôn cung kính đảnh lễ dưới chân, đi nhiễu 
theo phía bên phải ba vòng, lui về đứng qua một 
bên, chắp tay bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Con có điều muốn thưa hỏi, 
cúi xin Đại Thánh cho phép con được trình bày. 

Phật bảo Thiện Tác: 

-Ông cứ tùy ý thưa hỏi, Như Lai sẽ theo đây 
giảng nói rõ ràng đây đủ. 

Thiện Tác liên thưa: 

-Bạch Đâng Thiên Trung Thiên! Như có chư 
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Phật tu hành theo bản nguyện, tự đạt đến quả vị 
Chánh giác, nay hiện ở đời thuyết giảng kinh đạo, 
cúi xin Bậc Đại Thánh nói rõ vê danh hiệu của 
chư Phật ây, những điều Phật nêu dạy, con xin 
chi nhận, thọ trì, quy y, kính lễ công đức giảng 
nÓI. Nếu người nào nghe được danh hiệu của chư 
Phật ấy thì không còn rơi vào ba đường dữ và các 
xứ nạn, nhân hoặc hàng phi nhân không thế hãm 
hại. Nếu người nào ở nơi cửa quan mà niệm danh 
hiệu của chư Phật thì của cải không bị tước đoạt, 
hơn nữa được sự dũng mãnh không hề khiếp 
nhược, được mọi an ốn thù thắng. Nếu vào quân 
trận thì đao tên không thể hại thân. Các hàng Dạ- 
xoa, các thứ quy, chư Thiên, Long, Thân không 
dám quấy nhiễu. Các loài sư tử, hô lang, thú dữ, 
trùng độc đêu không thể gây hại. 

Phật bảo Thiện Tác: 

-Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì 
ông mà giảng nói về sự ủng hộ dứt trừ tai nạn, 
được an ôn không còn sợ sệt. 

Khi ấy, Thiện Tác vâng lời lắng nghe. 

Phật nói: 

-Về phương Đông, cách xa cõi này, có Đức 
Phật hiệu là Phụng Chí Thành Như Lai Chí Chân 
Đắng Chánh Giác, hiện đang thuyết kinh pháp tại 
thế giới tên là Văn tích. 
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Lại nữa, về phương Đông, cách cõi Phật này, 
có Đức Phật hiệu là Cô Tân Độ Tư Cát Nghĩa 
Như Lai Chí Chân Đăng Chánh Giác, hiện đang 
thuyết kinh pháp tại thế giới tên là Mạc năng 
đương. 

Lại nữa, về phương Đông, cách cõi Phật này, 
có Đức Phật hiệu là Quán Minh Công Huân Như 
Lai Chí Chân Đăng Chánh Giác, hiện đang thuyết 
kinh pháp tại thê giới tên là Cát an. 

Lại nữa, về phương Đông, cách cõi Phật này, 
có Đức Phật hiệu là Từ Anh Tịch Thú Như Lai 
Chí Chân Đắng Chánh Giác, hiện đang thuyết 
kinh pháp tại thê giới tên là Vô nhuê hận. 

Lại nữa, về phương Đông, cách cõi Phật này, 
có Đức Phật hiệu là Chân Tánh Thượng Thủ Như 
Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, hiện đang thuyết 
kinh pháp tại thê giới tên là Khứ trượng. 

Lại nữa, về phương Đông, cách cõi Phật này, 
có Đức Phật hiệu là Niệm Chúng Sinh Xưng 
Thượng Thủ Như Lai Chí Chân Đăng Chánh 
Giác, hiện đang thuyết kinh pháp tại thê giới tên 
là Xí thạnh thủ. 

Lại nữa, về phương Đông, cách cõi Phật này, 
có Đức Phật hiệu là Dũng Thủ Cao Siêu Tu-di 
Như Lai Chí Chân Đắng Chánh Giác, hiện đang 
thuyết kinh pháp tại thê giới tên là Diệu hách 
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nhiệt thủ. 

Lại nữa, về phương Đông, cách cõi Phật này, 
có Đức Phật hiệu là Thắng Sỉ Xưng Thượng Thủ 
Như Lai Chí Chân Đăng Chánh Giác, hiện đang 
thuyết kinh pháp tại thế giới tên là Ái lạc. 

Cả Sử có người từ xa nghe danh hiệu của các 
Đức Như Lai ở phương Đông ấy, thì nên dốc tâm 
thọ trì, đọc tụng, luôn luôn nhớ nghĩ đến. Vì giới 
đức, trí tuệ, gốc đạo bình đăng của chư Phật ấy 
và công đức trang nghiệm, thanh tịnh thù thắng 
của các cõi đó là không gì sánh bằng. Các cõi ây 
không có trần cấu, không có người nữ, không có 
nạn ô uê, cũng không có hoạn khổ của năm thứ ô 
trược, không bị nguy ách của đường ác, không có 
sỏi, đá, gai gốc, hâm hồ. 

Phật bảo Trưởng giả tử Thiện Tác: 

-Nếu người nảo có thê thọ trì, phụng thờ danh 
hiệu của chư Phật Thê Tôn này, nêu bảy khắp xa 
gân, đầu đêm thức dậy đi kinh hành, tán thán đọc 
tụng danh hiệu, giữa đêm cuối đêm trụ vào nhất 
tâm, bỏ điều không lợi ích, nghĩ việc tu tập, hành 
giả tu như vậy thì công đức ngày càng tăng tiễn, 
không hề tốn giảm. 

Phật bảo Thiện Tác: 

-Ông nên vui thích thọ kinh Bát Bộ Phật 
Danh này. 
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Phật nói: 

-Nên ghi nhớ pháp ấy trong tâm, chớ để quên 
mất, tùy thời tu hành tinh tấn sẽ được thây tám 
ngàn chư Phật. 

Sau khi nghe lời dạy của Đức Phật, Trưởng 
giả tử Thiện Tác liên dùng hoa báu vô giá tung 
lên cúng dường Đức Thê Tôn và đảnh lễ dưới 
chân, nhiễu quanh theo phía bên phải ba vòng rôi 
lui về chỗ n8ÔiI. 

Lúc ấy, trời Đề Thích ở trong pháp hội liền 
đến trước Phật, bạch: 

-Bạch Bậc Đại Thánh! Con xin thọ trì tắm 
danh hiệu Đức Phật ây, đọc tụng ghi nhớ trong 
tâm. Thưa Đức Thiên Trung Thiên! Con luôn 
chuyên cân tinh tấn, phụng hành, xiễn dương 
danh hiệu tám bộ chư Phật, tư duy, chuyên niệm 
không khi nào quên, luôn quý trọng tôn kính ngôi 
vô thượng. 

Phật bảo Thiên Đề Thích: 

—V] vậy nên khi chư Thiên cùng A-tu-la ø1lao 
chiến, nếu có sợ hãi, Câu Dực nên niệm danh 
hiệu của chư Phật â ấy thì không còn lo sợ nữa. Vì 
sao? Vì như có người tán thản danh hiệu của chư 
Phật nơi kinh Bát Bộ là đã nêu Dày ban bố khắp 
điều không sợ hãi. Nếu người nào tuyên dương 
kinh nói vê danh hiệu các Đức Như Lai này thì 


SÓ 429 - KINH BÁT BỘ PHẬT DANH 641 


không gặp các hoạn nạn khô não. Nêu người nào 
có thê hiển bày phân cốt lõi nơi kinh Danh Hiệu 
Các Đức Như Lai tức là đã nêu giảng rộng về đời 
thái bình phôn thịnh. Nêu người nào có thê 
truyền bá kinh Danh hiệu các Đức Như Lai tức là 
đã truyền bá rộng mỌI sự an ôn, trừ diệt đại họa. 
Nếu người nào có thể lưu truyện kinh Danh hiệu 
các Đức Như Lai tức là đã giảng nói rộng khắp 
về sự tĩnh tọa vắng lặng. Nêu người nào truyền 
kinh Danh hiệu các Đức Như Lai thì lìa được tất 
cả những điều sợ hãi. Nếu người nảo có thể 
truyền bá kinh Danh hiệu các Đức Như Lai này 
thì trong mộng được an ồn, khi thức được vui vẻ, 
không còn sợ các họa quan quyên, nước, lửa, 
trộm CưỚp, các hạng oan gia, chủ nợ tự nhiên 
tránh xa; các hàng quỷ, thân, La- sát, yêu mỊ, quái 
dị đều không dám nhiễu hại. Nếu vào chến núi 
non hang hốc, đồng trồng, thì giặc cướp tự nhiên 
tránh xa, sư tử, cọp sói, beo øâu, răn độc tự nhiên 
trồn mất. Vì sao? Vì chư Phật chí tôn phước đức 
cao hơn núi Tu-di, trí rộng hơn sông biến, tuệ ví 
như hư không, đi một mình trong ba cõi không al 
sánh KỊP, tật cả chúng sinh trong mười phương 
không ai là không mong được chư Phật cứu độ. 
Sau khi Phật thuyêt giảng như vậy, Trưởng 
giả tử Thiện Tác và trời Đề Thích, chư Tỳ-kheo 
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Tăng, tất cả mọi người trong pháp hội, các chúng 
Trời, Rông, Thân, A-tu-la, Người nơi thể gian 
nghe kinh này thảy đều hoan hỷ kính lễ, lui ra. 


L] 


SỐ 430 


KINH TÁM ĐIÊU AN LANH 
Hán dịch: Đời Lương, Tam tạng Tăng- 
già-bà-la, người nước Phù Nam. 


Tôi nghe như vây: 

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại khu vườn Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ, cùng với chúng 
đại Tỷ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị 
đông đủ và tám vạn Đại Bồ-tát, chư Thiên, Long 
VƯƠơng, Quý, Thân.. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi- 
phất: 

-Từ thế giới Phật này, hướng về phương 
Đông, trải qua một hăng hà sa thế giới, có một 
thế giới tên là Thiên thăng, cõi đó có Đức Phật 
hiệu Thiện Thuyết Cát Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, hiện đang thuyết pháp. 

Này Xá-lợi-phất! Từ thế giới Phật đó, hướng 
về phương Đông, trải qua hai hăng hà sa thế giới, 
có thế giới tên là Niệm ý, cõi đó có Đức Phật 


644 KINH TẬP - BỘ 1 


hiệu là Phô Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, hiện đang thuyết pháp. 

Này Xá-lợi-phất! Từ thế giới Phật đó, hướng 
về phương Đông, trải qua ba hằng hà sa thê giới, 
có thê giới tên là Khả ái du hý, cối đó có Đức 
Phật hiệu là Chiên Đâu Thăng Cát Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biên Tri, hiện đang thuyết pháp. 

Này Xá-lợi-phất! Từ thế giới Phật đó, hướng 
về phương Đông, trải qua bôn hăng hà sa thê 
ĐIỚI, CÓ thể giới tên là Thiện thanh tịnh tụ, cõi đó 
có Đức Phật hiệu là Tự Tại Tràng Vương Như 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, hiện đang thuyết 
pháp. 

Này Xá-lợi-phất! Từ thế giới Phật đó, hướng 
về phương Đông, trải qua năm hăng hà sa thê 
giới, có thế giới tên là Vô trần tụ, cõi đó có Đức 
Phật hiệu là Võ Biên Công Đức Quang Minh Cát 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, hiện đang 
thuyết pháp. 

Này Xá-lợi-phất! Từ thế giới Phật đó, hướng 
về phương Đông, trải qua sáu hằng hà sa thể giới, 
có thế giới tên là Vô phòng ngại du hý, cõi đó có 
Đức Phật hiệu là Vô Chướng Ngại Nghiệp Trụ 
Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, hiện 
đang thuyết pháp. 

Này Xá-lợi-phất! Từ thế giới Phật đó, hướng 
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về phương Đông, trải qua Dảy hằng hà sa thê giới, 
có thê giới tên là Kim tụ, cõi đó có Đức Phật hiệu 
là Diệu Hoa Dũng Mãnh Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, hiện đang thuyết pháp. 

Này Xá-lợi- phất! Từ thê giới Phật đó, hướng 
về phương Đông, trải qua tám hằng hà sa thê 
giới, có thê giới tên là Mỹ thanh, cõi đó có Đức 
Phật hiệu là Bảo Liên Hoa An Trụ Vương Như 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, hiện đang thuyết 
pháp. 

Này Xá-lợi-phất! Tám cõi Phật đó thảy đêu 
thanh tịnh, không có người nữ, cũng không có 
năm thứ uề trược. 

Này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam, thiện nữ 
nào tu pháp Đại thừa, khi nghe danh hiệu tám vị 
Phật này, luôn luôn tự mình chập nhận thọ trì, ghi 
nhớ không quên và bảo người khác thọ trì, nếu bị 
sinh vào nơi ba đường dữ, tám chốn nạn thì 
không thể có chuyện đó. Nếu có người nữ nào 
nghe danh hiệu tám vị Phật này, tự mình thọ trì 
chi nhớ và bảo người khác thọ trì mà lại phải thọ 
thân nữ thì điều đó cũng không thể có. 

Này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam, thiện nữ 
nào ở trong pháp Đại thừa, nghe danh hiệu tám 
Đức Phật này, nghe xong, tự mình thọ trì, cùng 
bảo người khác thọ trì, thì đời này đời sau thường 
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có thần thông, được biện tài diễn nói thông suốt, 
tu thiền định sâu xa, được đây đủ pháp Đả-la-ni, 
sáu căn thanh tịnh, thường gặp Thánh nhân, 
không sợ các hàng Trời, Rông, Dạ-xoa, Nhân phi 
nhân, các thứ giặc cướp, nước, lửa, thuốc độc... 
Tất cả mọi thứ sợ hãi thảy đều tiêu trừ, ngủ thức 
thường an ốn không có các ác mộng, thường 
được chư Thiên hộ trì. 
Bây giờ, Đức Thế Tôn nói kệ: 

Nếu có người thiện nam 

Cunơ kẻ tín nữ nào 

Nghe tên tăm Đức Phát 

Thọ trì, bảo người trì 

Thân tâm thường an ồn 

Không có các sợ hãi 

Luôn niệm không giản đoạn 

Diệt tội vô lượng kiếp 

Đời sau sinh thiên, nhân 

Xa lìa các nẻo ác 

Sảu căn thường thanh tịnh 

Có oai đực, đoan nghiêm 

Tám bộ các Thiên thần 

Đêm ngày thường hộ trì 

Được trời, người cung kính 

Cung dường sinh hoan hỷ 

Dạ-xoa với phi nhân 
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Giặc cướp cùng đao gáy 

Nước, lửa và thuốc độc 

Tất cả đêu không sợ 

Ngủ nghỉ luôn an ổn 

Không bị các ắc mộng 

Thông mình có trí tuệ 

Thường nghe nói chánh pháp 

Nghe xong khởi tâm tin 

Đạt được pháp thám diệu 

Ngôn từ luôn thanh khiết 

Siêng năng nói cho người 

Chưủng ma và ngoại đạo - 

Không dám tới quấy nhiễu 

Người nữ nghe tên Phật 

Thọ trì, bảo người trì 

Hết báo thân nữ này 

Đời sau không thọ lại 

Trì tụng VÌ người nói 

Danh hiệu tám Đực Phát 

Được các quả công đức 

Như đã nói ở trên 

Do vậy người có trí 

Chỉ siêng niệm thọ trì 

Nhất tâm, luôn hoan hỷ 

Không còn khởi buông lung. 
Đức Phật giảng nói kinh này xong, Trưởng 
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lão Xá-lợi-phất, các vị đại Ty-kheo cùng chư Đại 
Bồ-tát, các chúng Trời, Rông, Dạ-xoa, Càn-thát- 
bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khân-na-la, Ma-hâu-la- 
già, Nhân phi nhân... nghe Phật nói như vậy thảy 
đêu vui vẻ vâng làm. 


L] 


SỐ 431 


KINH DANH HIỆU TÁM ĐỨC PHẬT 
Hán dịch: Đời Tùy, Tam tạng Xâ-na-quật-äa, 
người Thiên Trúc. 


Tôi nghe như vây: 

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại khu vườn Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ, cùng với chúng 
đại Tỳ-kheo một ngàn hai trắm năm mươi vị, lại 
có chúng Đại Bô-tát Đại thừa mười ngàn vị đông 
đủ. 

Bây giờ, có vô lượng vô số trăm ngàn vạn 
chúng vây quanh trước sau nghe Đức Thế Tôn 
thuyêt pháp. 

Lúc đó, Tôn giả Xá-lợi- phât Ở trong đại 
chúng, từ chỗ ngôi đứng dậy, bày áo vai phải, gối 
phải quỳ sát đât, chắp tay hướng về phía Phật 
bạch: 

-Bạch Thế Tôn! Con có tâm nghi nay muốn 
thưa hỏi, ngưỡng mong Thế Tôn thương xót 
chúng sinh mà vì con giảng nói. 
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Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

-Này thiện nam! Nếu có điều nghi ngờ ông 
cứ thưa hỏi, ta sẽ vì ông mà giải thích rõ. 

Khi được Đức Phật hứa giảng nêu về những 
khúc mặc của mình nên Xá-lợi-phât hết sức vui 
mừng, liên bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Có phải hiện các Đức Như 
Lai trong mười phương thế giới, do nguyện lực từ 
đời trước, thường vì chúng sinh nơi hiện tại mà 
thuyết pháp không? Danh hiệu của chư Phật Như 
Lai đó, nêu những thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, 
hoặc đọc tụng, hoặc nghe, hoặc biên chép, nhờ 
công đức ây nên đối với đạo quả Chánh đẳng 
Chánh giác Vô thượng không thoái chuyền, 
không bị khuyết giảm, đạt đến con đường Chân 
chánh vô thượng, mau chứng Bỏ-đề vô thượng 
chăng, thưa Thế Tôn? 

Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phât: 

-Lành thay, lành thay! Này thiện nam! Ông vì 
lợi ích lớn cho vô lượng chúng sinh ở đời sau, vì 
tâm từ thương xót tất cả hàng trời người mà thưa 
hỏi Như Lai ý nghĩa chân chánh sâu xa, vi diệu. 
Nay đây, ông hãy. lắng nghe, khéo suy nghĩ và 
thọ nhận, Ta sẽ vi ông mà phân biệt giảng nói. 

Tôn giả Xá-lợi- phât | bạch: 

-Dạ vâng, thưa Thế Tôn! Con xin vui thích 
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lãnh hội. 

Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phât: 

Này thiện nam! về phương Đông, cách đây 
một hăng hà sa thế giới, có một cõi Phật tên là 
Nan hàng phục, Đức Phật Thế Tôn ở cõi ây hiệu 
là Thiện Thuyết Xưng Công Đức Như Lai Chí 
Chân Đẳng Chánh Giác, hiện đang vì đại chúng 
nói pháp vi diệu. 

Này Xá-lợi- phât! Từ phương Đông ây trải qua 
hai hăng hà sa thê giới, có một cõi Phật tên là Vô 
chướng ngại, Đức Phật Thế Tôn nơi cõi đó hiệu 
là Nhân-đà-la Tướng Tràng Tịnh Vương Như Lai 
Chí Chân Đăng Chánh Giác, hiện cũng đang vì 
đại chúng nói pháp vi diệu. 

Này Xá-lợi- phât! Từ phương Đông â ây trải qua 
ba hăng hà sa thế giới, có một cõi Phật tên là ÁI 
lạc, Đức Phật Thê Tôn nơi cõi đó hiệu là Phố 
Quang Minh Công Đức Trang Nghiêm Như Lai 
Chí Chân Đăng Chánh Giác, hiện cũng đang vì 
đại chúng nói pháp vi diệu. 

Này Xá-lợi- phât! Từ phương Đông ây trải qua 
bốn hăng hà sa thế giới, có một cõi Phật tên là 
Phố nhập, Đức Phật Thế Tôn nơi cõi đó hiệu là 
Thiện Đâu Chiến Nan Hàng Phục Siêu Việt Như 
Lai Chí Chân Đăng Chánh Giác, hiện cũng đang 
vì đại chúng nói pháp vi diệu. 
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Này Xá-lợi- phât! Từ phương Đông â ây trải qua 
năm hăng hà sa thế giới, có một cõi Phật tên là 
Tịnh tụ, Đức Phật Thể Tôn nơi cõi đó hiệu là Phổ 
Công Đức Minh Trang Nghiêm Như Lai Chí 
Chân Đắng Chánh Giác, hiện cũng đang vì đại 
chúng nói pháp vi diệu. 

Này Xá-lợi-phất! Từ phương Đông ấy trải qua 
sáu hăng hà sa thê giới, có một cõi Phật tên là Vô 
độc chủ, Đức Phật Thê Tôn nơi cõi đó hiệu là Vô 
Ngại Dược Thọ Công Đức Xưng Như Lai Chí 
Chân Đăng Chánh Giác, hiện cũng đang vì đại 
chúng nói pháp vi diệu. 

Này Xá-lợi- phât! Từ phương Đông â ây trải qua 
bảy hắng hà sa thế giới, có một cõi Phật tên là 
Trắc tắc hương mãn, Đức Phật Thế Tôn nơi cõi 
đó hiệu là Bộ Bảo Liên Hoa Như Lai Chí Chân 
Đăng Chánh Giác, hiện cũng đang vì đại chúng 
nói pháp vi diệu. 

Này Xá-lợi- phât! Từ phương Đông â ây trải qua 
tám hằng hà sa thê giới, có một cõi Phật tên là 
Diệu âm minh, Đức Phật Thê Tôn nơi cõi đó hiệu 
là Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa-la Thọ Vương 
Như Lai Chí Chân Đăng Chánh Giác, hiện cũng 
đang vì đại chúng nói pháp vi diệu. 

Này Xá-lợi-phất! Cõi của các Đức Như Lai 
Chí Chân Đăng Chánh Giác đó thảy đều thanh 
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tịnh, không có cầu uê, không có năm thứ uễ 
trược, cũng không có năm dục. Chúng sinh trong 
đó không có tâm dối trá, dua nịnh, cũng không có 
dâm dục với người nữ. 

Này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam, thiện nữ 
nào được nghe danh hiệu của chư Phật Thế Tôn 
ây, nghe Xong có thể tự mình đọc tụng, thọ trì, tu 
hành, hoặc vì người khác nêu bày giảng nói, thì 
những thiện nam, thiện nữ đó mà sinh vào ba 
đường ác là điêu không thể có, chỉ trừ tội ngũ 
nghịch, tội chê bai chánh pháp và hủy bảng 
Thánh nhân. 

Này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam, thiện nữ 
nào nghe được những danh hiệu của các Đức 
Phật ấy, nghe xong có thể tự mình đọc tụng, thọ 
trì, tu hành, hoặc vì người khác nêu bày giảng 
nói, cứ như vậy cho đến ngày chứng Bỏ-đê, trong 
khoảng thời gian ấy, hễ sinh ra nơi chỗn nào cũng 
thường đây đủ năm thứ thần thông, lại mau 
chứng các pháp Đà-la-mi, sáu căn đây đủ, không 
có các khuyết tật, thường được vui vẻ, lông toàn 
thân quay vệ phải. 

Này Xá-lợi-phất! Nếu có các thiện nam, thiện 
nữ nào nghe được danh hiệu của các Đức Phật 
ây, nghe Xong có thể tự mình đọc tụng, thọ trì, tu 
hành, hoặc vì người khác nêu bày giảng nói, thì 
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những người. ây sinh ra nơi chốn nào cũng khôn 
bị quan quyên, giặc ác hãm hại, lửa không thê 
đốt, nước không thể cuôỗn trôi, rồng đữ, răn độc 
không thể hại, khi đi, khi đứng chỗ đó không có 
sư tử, hỗ lang, không có các thú dữ, các loài Dạ- 
xoa, La-sát, Quỷ ác, Thần ác, Cưu-bàn-trà, Nhân 
phi nhân... có thể làm cho kinh sợ là điều không 
thể có, ngoại trừ nghiệp dữ từ đời trước. 

Này Xá-lợi-phât! Nếu có người nữ nào đã 
nhàm chản thân nữ, chú tâm chuyên niệm đọc 
tụng, thọ trì danh hiệu các Đức Phật Thê Tôn ây, 
lại vì người khác phân biệt giảng nói, sau khi 
mạng chung mà thọ lại thân nữ nữa là điều không 
thê có. 

Lại nữa, này Xá-lợi- phât! Nếu có thiện nam, 
thiện nữ nào ở trong đêm văng, có thể tụng niệm 
danh hiệu của các Đức Phật ây, thì những chúng 
sinh đó ngay trong đời này, hễ làm công đức gì 
đêu mau thành tựu, ngày càng tăng trưởng, không 
có chướng ngại. 

Bây giờ, Đức Thê Tôn nói lại ý nghĩa trên 
băng kệ: 

Nếu có các chúng sinh 
Siếng trì danh hiệu Phật 
X4 bỏ các đường ác 
Sớm sinh vào cối lành 
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Thường ở trước chư Phật 
Luôn nghe giảng diệu pháp 
Đã thấy Dáng Vô Thượng 
Tùy ý mà cúng dường 

Trì tụnơ danh hiệu Phát 
Thoát ngàn vạn ức kiếp 

Tất cả các phiên não 

Mau chứng đắc Bồ-để 

Nếu ai trong bảy ngày 

Siêng tụng danh hiệu Phật 
Liên được mắt thanh tịnh 

Có thể thấy chư Phật 

Nếu ai nghe tên Phật 

Liên siêng năng trì tụng 

Tùy nơi chó ở đó 

Thường được người cung kính 
Tướng đẹp, hình đoan nghiêm 
Thường sinh nhà phước lạc 
H tâm hành đại Xá 

Thông mình, không buông lung 
Nếu có các người nữ 

Nghe tên chư Phật ấy 

Tự tụng, VÌ HgHỜI ni 

Được phước đức vô lượng 
Khi đã hết thân này 

Không còn thọ thân nữ 
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Được thọ thân trượng phu 
Đời đời được sảng suốt 

Trì tụng danh hiệu Phát 
Trong nhiễu trăm tức kiếp 
Hơi miệng thường thơm tho 
Luôn như hương chiên-đàn 
Chư Đại tiên các vị 

Các danh hiệu như vậy 
Nếu ai siêng trì tụng 

Tám tịnh không phóng dật 
Trì tụng danh hiệu Phát 
Cha mẹ và anh em 

Cung bà con thán thuộc 
Cũng không bị khô não 

Trị tụng danh hiệu Phật 
Tất cả ma Ba- tuân 

Cung quyền thuộc hắc ám 
Không thể gây chướng ngại 
Ác độc không thể hại 

Đao, gậy và nước, lửa 
Quan quyên ác, giặc CưỚp 
Tất cả không thể hại 

Trì tụng danh hiệu Phát 
Trong ngàn vạn ức kiếp 
Luôn sinh từ sen báu 

Đủ oai tướng thần thông 
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Thường ở trong hư không 
Biến hóa không nghĩ bản 
Thấy các cõi Phật khác 
Nơi cõi thanh tịnh ấy 

Liên chứng đạo Vô thượng 
Khắp vì các chúng sinh 
Chư Thiên và loài người 
Làm nơi họ nương tựa. 

Phật giảng nói kinh này xong, Trưởng lão Xá- 
lợi-phât và các chúng Trời, Rông, Dạ-xoa, Càn- 
thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hâu- 
la-già, Nhân phi nhân... tất cả đại chúng nghe 
Phật nói như vậy đều vui vẻ vâng làm. 


L] 


SỐ 432 


KINH MƯỜI ĐIÊU AN LÀNH 
Hán dịch: Mất tên người dịch, phụ vào 
dịch pháâm đời Tân. 


Tôi nghe như vây: 

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật 
thuộc thành La-duyệt-kỳ nước Ma-kliệt-đà, cùng 
chúng đại Ty-kheo một ngàn hai trăm năm mươi 
vị, chúng Bồ-tát năm ngàn vị đồng đủ. 

Bây giờ, vô số trăm ngàn đại chúng vây 
quanh trước sau nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. 

Lúc đó, trong pháp hội có một vị Đại sĩ tên là 
Ly. Câu Cái, nương nơi oai thần của Phật, liên từ 
chỗ ngôi đứng dậy, bảy áo vai phải, gối phải quỳ 
sát đất, chặp tay trước Phật bạch: 

-Bạch Thế Tôn! Chư Phật Thế Tôn Chí Chân 
Đắng Chánh Giác nơi hiện tại, nếu có thiện nam, 
thiện nữ nào câu Phật đạo, nghe danh hiệu của 
chư Phật đó, đọc tụng, thọ trì thì mau chứng được 
quả vị không thoái chuyển nơi đạo Chánh chân 
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Vô thượng chăng? 

Phật bảo Đại sĩ Ly Câu Cái: 

Lành thay, lành thay! Này Đại sĩ Ly Cấu 
Cái! Việc ông thưa hỏi đó mang lợi ích rất lớn. 

Này Ly Câu Cái! Từ đây về phương Đông, 
cách một hăng hà sa thế giới chư Phật, có thê giới 
tên là Phương trang nghiêm, Đức Phật nơi cõi đó 
hiệu là Đại Quang Diệm Như Lai Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, hiện đang thuyết pháp. Lại nữa, vê 
phương Đông cách hai hằng hà sa thế giới chư 
Phật, có thê giới tên là Đề thắng chư thắng, cõi 
đó có Đức Phật hiệu là Tuệ Đăng Minh Như Lai. 
Lại có thê giới tên là Kim cang, cõi đó có Đức 
Phật hiệu là Đại Hùng Như Lai. Lại có thế giới 
tên là Tình tôn trụ, cõi đó có Đức Phật hiệu là Vô 
Cấu Trần Như Lai. Lại có thê giới tên là Kim 
quang minh, cõi đó có Đức Phật hiệu là Thượng 
Tượng Trảng Thập Cái Thập Cái Vương Như 
Lai. Lại có thê giới tên là Đại oai thân, cõi đó có 
Đức Phật hiệu là Oai Thần Tự Tại Vương Như 
Lai. Lại có thê giới tên là Hương huân, cõi đó có 
Đức Phật hiệu là Cực Thọ Thượng Ảnh Vương 
Như Lai. Lại có thê giới tên là Bảo nghiêm, cõi 
đó có Đức Phật hiệu là Nội Bảo Như Lai. Lại có 
thê giới tên là Hải đăng minh, cõi đó có Đức Phật 
hiệu là Đại Hải Như Lai. Lại có thê giới tên là 
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Thập lực đăng minh, cõi đó có Đức Phật hiệu là 
Thập Lực Hiện Như Lai. 

Này Đại sĩ Ly Câu Cái nên biết! Nếu có các 
thiện nam, thiện nữ nào cầu Phật đạo, thường đối 
nơi hăng sa cõi, dùng các thứ bảy báu cúng 
dường chư Như Lai Chánh Giác. Lại nêu có các 
thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của chư 
Phật đó mà thọ trì, đọc tụng, tâm luôn ghi nhớ 
không quên, ở trong đại chúng thường vì mọi 
người giảng nói thì công đức này hơn công đức 
trước. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn muốn nêu rõ ý nghĩa 
trên nên nói kệ: 

Thế giới chư Phật 

Như cát sông Hằng 
Thường dùng bảy báu 
Đem dáng củng dường 
Nếu ai được nghe 

Danh hiệu chư Phát 

Tìn vui không quên 

Công đực hơn trước 

Nếu nghe danh hiệu Phát 
Đọc tụng chớ bỏ quên 
Người đó không nên nghỉ 
Nói: Ta chưa thành Phát 
Sản thông không cùng tận 
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Đến cả vô số kiếp 

Thân thường được sắc vàng 
Dùng tướng tốt trang nghiêm 
Nếu trì danh hiệu Phật 

Qua trong mười tức kiếp 

Mau chưng thành Chánh giác. 

Phật giảng nói kinh này xong, Đại sĩ Ly Cấu 
Cái, chư Bồ-tát... các chúng Trời, Rông, Quỷ, 
Thần và mọi người đều vui vẻ đảnh lễ thọ nhận 
lời Phật dạy. 


L] 


SỐ 433 


KINH BAO VONG 
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Trúc 
Pháp Hộ, người nước Nhục Chỉ. 


Nghe như vây: 

Một thuở nọ, Đức Phật du hóa đến tinh xá 
Giao lộ, bên bờ sông Di hầu thuộc thành Duy-da- 
ly, cùng với sáu vạn Tỳ-kheo đêu chứng quả A- 
la-hán, ba mươi ức Bồ-tát đều là những vị hoặc 
chỉ còn một đời là làm Phật (Nhất sinh bố xứ) 
như Bô-tát Từ Thị, hoặc hai đời là làm Phật, ba 
đời là làm Phật, bốn đời, năm đời... mười đời là 
làm Phật, mười tám đời, hai mươi đời, ba mươi 
đời, bốn mươi đời là làm Phật, năm mươi đời, 
một trăm đời là làm Phật, tóm lại cho đến những 
vị còn một ngàn đời là sẽ làm Phật. Lại có chín 
mươi ức chúng trời: trời Dục hành, trời Sắc hành, 
trời Tứ Thiên vương, Để thích, Phạm Thiên 
vương, Thiên tử Tu Thâm, Thiên tử Nguyệt 
Quang, Thiên tử Nhật Quang, Thiên tử Thăng 
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Anh, Thiên tử Tác Nhạc... những vị Thiên tử này 
củng với những vị khác gôm chín mươi chín ức 
vị. Các Long vương như Long vương Vô Lao, 
Long vương Sa-kiệt, Long vương Hòa Luân, 
Long vương Ma-nại tư, Long vương Nan-đầu- 
hòa Nan-kỹ, Long vương Văn Lân, Long vương 
Đại Duyệt, các A-tu-la vương như A-tu-la VƯƠng 
Yến Cư và chúng A-tu-la... đêu đến pháp hội này. 
Tât cả đều cúi đêu lạy nơi chân Phật, chia ban mà 
ngôi. 

Bây giờ, tướng quân Sư Tử trong thành Duy- 
da-ly có một người con tên Vô Lượng Lực. Vô 
Lượng Lực có một Đông tử hiển tài tên là Bảo 
Võng. Bảo Võng đã từng cúng dường trăm ngản 
Đức Phật không thể kế được, là ngọn đuốc sáng 
trong vô lượng đời, giữ gìn giáo pháp. Năm chưa 
đây tám tuổi, một hôm Bảo Võng vừa thiếp ngủ 
liên mộng thấy Thiên tử nơi cõi Đâu-suất từ cung 
trời đi xuống, lớn tiếng khen ngợi: 

Đức Phát hiện đang dạy chung sinh 
Hào quang soi chiếu ba ngân cõi 
Dung nhan thù diệu nhìn không chán 
Sắc thân vàng ròng đủ trăm phước 
Bao nhiêu ánh sáng mặt trăng soi 
Không sao sảng băng thân Thánh trí 
Cung điện sáng tỏa nhiều vô số 
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Nguyệt cung đây khắp ở phương Đông 
Phương Nam, phương Tây cũng như 
vậy 

Cung điện phương Bắc lại như đây 
Những cung điện này chiếu vô số 
Nhiễu như số cát ở sông Hẳng 

Không bằng những Ô lỗ chân lông Phật 
Phát ra ánh sảng rất uy nghỉ 

Môi một Iướng tốt Bậc Năng Nhân 
Phát ra vô lượng hào quang rọi 

Mỗi một oai nghỉ của Đạo Sư 

Đêu dùng khai hóa các chúng sinh 
Nhiêu hơn số cát những con sông 
Thuyết giảng chánh pháp ba sáu hội. 


Khi thức dậy, Đông tử Bảo Võng kế lại giấc 


mộng cho cha nghe: Đêm qua, những vị trời ở 
cung Đâu- suất xuông, cùng nói kệ ca tụng, tán 
dương công đức của Phật. Nay con muôn tìm 
kiêm để được quy y nơi Bậc Như Lai Chí Chân. 
Đông tử Bảo Võng nhân đó nói kệ khen ngợi: 


Khai ngộ chúng sinh, thiện Đạo Sư 
Cha lành võ niệm, chí rộng lớn 

Đại nhân nên biết cúng dường Phật 
Đạo sư ra đời thật hiểm có 

Như hoa Linh thụy khó gặp được 
Màu sắc rực rỡ, thật vi diệu 
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Hương thơm bay khắp không hao tồn 
Hoa quỷ thể này đâu dễ gặp 
Hôm nay chính con 
Thưa với Đại nhán 
Nguyện đem bồ thí 
Với tâm hoan hỷ 
Theo Đáng độ đời 
Giáo pháp sáng soi 
Luôn nên phụng kinh 
Bác trí chân đề 
Có vô lượng lực 
G1 tâm vui vẻ 
Đại nhân liên nói: 
Đồng tử Lê-xa 
Tướng quân Sư Tử 
Cung dường Đại Thánh 
Đồng tử tôi nguyện 
Phụng mệnh của ông 
Gieo trồng sáu ức 
Tu nghiệp tỉnh tấn 
Cung dường Đạo Sư 
Tha thiết quy y 
Thích-ca Sư tứ 
Uy lực tối thượng 
Đều theo Thiên để 
Có ngàn con mắt 
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Hoặc Phạm Thiên vương 
Tôn quỷ tự tại 

VỊ Đạo sư ấy 

Thây của thiên ma 
Cunơ các Thiên tứ 
Úc số na-thuật 

Tất cả đêu thích 

Đến thành Da-ly 

Ghế ngôi đây đủ 

Cả ngàn ức số 

Màu sắc vàng ròng 
Như ngọc Minh nguyệt 
Làm bằng bảy báu 
Cừng rất Hguy nøa 
Môi môi bộ phận 

Số lượng ức ngàn 
Giường cũng như vậy 
Đặt ở bên phải 

Dựng các cở phướn 
Trồng rất thích thú 
Mỗi một giường ghế 
Đủ vát vì diệu 
Phướn, cở cao vúf 
Thù thăng gấp bội 
Những cờ phướn ấy 
Dựng ở hai bên 
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Lâu gúc cũng vậy 
Tối thắng đẹp để 
Cháu bản Minh nguyệt 
Hiện rõ khắp nơi 
Mỗi một chẩu bắu 
Giá trị vô số 

Đem treo rũ bên 
Những cờ phướn ấy 
Được dựng ngay thắng 
Cao vút lên trên 
Đuôi của cờ phướn 
Xen lân vàng ròng 
Phướn cở cũng vậy 
Không lìa vàng ròng 
Cây cối có nhiều 

Cả mây ngàn tức 
Đặt săn các tỏa 

Bày nơi phía sau: 
Những tòa ngôi ấy 
Đẹp để, chắc chắn 
Bồ trí ổn định 

Giống như cửa khóa 
Trên những ghế ngồi 
Lọng báu rực rỡ 
Các loại vàng quỷ 
Rñũ quanh phướn cờ 
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Lưu ly, bạch ngán 
Thủy tỉnh cũng vậy 
Xa cừ tạo khuôn 
Cung với mã não 
Kho bảu nét đẹp 

Rồi nào trân châu 
Và chiên-đản đó 
Bao nhiêu vật quỷ 
Thứ nào cũng có 
Đầy đủ trăm ngàn 
Đan xen xung quanh 
Trang sức lọng báu 
Ở trên mặt đất 

Củng trải màn đẹp 
Được làm bằng những 
Vàng ròng thượng diệu 
Thủy tính, lưu ly 
Bạch ngân như ngọc 
Xa cử tạo thành 

Hợp cùng mã não 
Dân trải trên đất 
Mỗi mỗi bày biện 
Mỗi mỗi bình bảu 

Số đủ trăm ngàn 
Đốt đây hương thơm 
Dùng để cúng dường 
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Dáng lên Đạo Sư 
Tiếng tốt nghe khắp 
Thành Duy-da-ly 

Ở trên hư không 
Dùng loại vàng quỷ 
Làm thành dây báu 
Môi một dáy báu 

Vi diệu hết mực 

Cột với cờ phướn 

Cả mắy ngàn ức 

Vật quỷ anh lạc 

Kể ra vô số 

Tất cả vàng ròng 
Dùng làm dây nổi 
Những người đến xem 
Đều cho là đẹp 

Muôn dán trong nước 
Nơi thành Duy-da 

Từ dưới lên trên 

Bốn trượng chín thước 
Thành Duy-da-ly 

Bày đây y phục 
Hương chiên-đản đỏ 
Dùng để xông ướp 

Y phục lại có 

Trán châu anh lạc 
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Vàng ròng đan xen 
Có bảy vạn ức 
Ngàn thứ chuông reo 
Được đặt thứ lớp 
Bày các lò hương 
Có bảy vạn ức 
Dùng để cúng dường 
Đức Phát Thích-ca 
Mọi chỗn tạo nên 
Trạng nghiêm như thể 
Đồng tứ Bảo Võng 
Chỗ bày trong nước 
Với tâm hoan hỷ 
Lại thưa với cha 
Con đến chỗ Phật 
Muốn thỉnh Đại Thánh 
Lập tực ra khỏi 
Cửa thành lớn Kia 
Đến chỗ Tối Thắng 
Trụ xứ Đại Thánh 
Lạy sát chán Phát 
Quy y biển đức 
Đồng tử liên lui 
Ngồi qua một bên. 
Khi ấy, Đồng tử Bảo Võng ra khỏi thành 
Duy-da-ly, đến chỗ Đức Phật, thành tâm đảnh lễ 
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sát chân Phật, lui ra ngôi qua một bên. Biết được 
ý Đông tử, Đức Phật tùy theo căn cơ thuyết pháp, 
vui vẻ an nhiên. Được Phật thuyết pháp, khai thị, 
Đông tử Bảo Võng cảng VUI mừng, liên rời chỗ 
ngôi đứng lên, trịch áo vai phải, gôi phải quỳ sát 
đât, nét mặt tươi vuI, bạch với Đức Phật: 

-Cúi xin Đức Thế Tôn cùng Thánh chúng rủ 
tâm Từ bi nhận lời thỉnh cầu ngày mai thọ thực. 

Đức Phật thương xót Bảo Võng nên 1m lặng 
chấp nhận. Biết Phật im lặng nhận lời, Bảo Võng 
bèn đứng dậy đi nhiễu quanh Phật ba vòng, làm 
lễ rôi lui vê. 

Đồng tử Bảo Võng cùng Thiên để Thích, 
Thiên vương Phạm Tích, Thiên tử Tu Thâm vào 
thành Duy-da-ly, cho người làm các thức ăn ngon 
để cúng dường. Đêm ây, họ bày biện các tọa cụ, 
trang trí khắp thành Duy-da-ly, treo cờ phướn, rải 
hoa, đốt hương. Chuẩn bị xong, họ đến chỗ Phật, 
lạy sát chân Phật, lui qua một bên chắp tay, bạch: 

-Đại Thánh xót thương! Đã đến giờ, thức ăn 
đã làm xong, xin Phật định liệu. 

Vào sáng sớm, Đức Phật cùng vô số Thánh 
chúng đắp y, mang bát, bay lên hư không cách 
mặt đất bốn trượng chín thước, dùng thân túc đến 
trước thành Duy-da-ly. Vừa lúc Phật sắp vào 
thành, đại địa hiện đủ sáu thứ chấn động, thế giới 
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của chư Phật nơi tam thiên đại thiên đều hiển 
hiện mười tám thứ vô số ức trăm ngàn sự biên 
hóa. Đức Phật đến thành Duy-da- ly thì có vô sỐ 
ức trăm ngàn chư Thiên cũng đến, mưa những 
hoa trời như hoa sen xanh, sen hông, sen vàng, 
sen trăng, hoa thiên ý, hương xoa, hương bột, đủ 
các thứ hương, lại đem những hoa trời băng Dảy 
báu, các châu báu như ngọc Minh nguyệt, vàng 
ròng, VÔ sô loại châu báu để cúng dường Phật, 
đông thanh ca tụng, tri vô số trăm ngàn ức kỹ 
nhạc tán thán Phật, như tiếng sắm rên trong hư 
không vang cả mười phương. Lại mưa hương 
chiên-đàn và các vật trang sức quý trên dưới, làm 
cho người mù thây được, người điếc nghe được, 
người câm nói được, người bệnh được lành, 
người què đi được, người điên được tỉnh trí, kẻ 
cuông loạn được tâm định. người gủ thành thăng, 
người bị trúng độc thì chất độc tiêu tan, nhạc cụ 
như đàn không, hâu chăng tâu mà tự kêu vang, 
những vàng ngọc của phụ nữ va chạm leng keng, 
chim thú cùng hòa giọng hót kêu rộn khắp. Thây 
vậy mọi người đều mừng sợ lẫn lộn. 

Khi Đức Phật vào thành, chư Thiên câm lọng 
báu trụ nơi hư không che khắp trên dưới. 

Đức Phật đến nhà Đông tử Bảo Võng trước 
và ngôi vào chỗ, bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
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thiện nam, thiện nữ đều cùng đến đó, an tọa theo 
thứ lớp. Thấy Phật và các đệ tử đã an tọa, Bảo 
Võng tự tay dâng bày các thức ngon vật lạ cúng 
dường Phật và bôn bộ Thánh chúng đệ tử không 
hề sai khác. Thọ thực, dùng nước xong, Bảo 
Võng đem ba pháp y đáng giá vô lượng cúng 
dường Đức Phật, các vị Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni 
cũng được ba pháp y giá trị như y của Phật, mỗi 
thiện nam, thiện nữ được tặng một bộ y phục. Vì 
sao? Đó là do ân đức giáo hóa của Phật. Cúng 
dường xong, Đông tử Bảo Võng tự thọ thực, sau 
đó dùng một ghế nhỏ ngôi bên Phật, thưa: 

-Con có điêu muốn hỏi, nêu được Phật cho 
phép, mới dám trình bày. 

Đức Phật bảo Đồng tử Bảo Võng: 

Có gì nghi ngờ cứ hỏi, Như Lai sẽ giải bày 
cho, để tâm được thanh thản. 

Đông tử hỏi Phật: 

Kính bạch Đại Thánh! Có phải là chư Phật 
do tu tập hạnh nguyện ở đời quá khứ mà hiện tại 
được thành tựu các công đức chăng? 

Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào học đạo Bô-tát, 
hành thừa Bồ-tát được nghe danh hiệu các chư 
Phật thì trong tâm tỏ ngộ, không còn nghi ngờ, 
thành tựu bất thoái chuyền, sẽ đạt được đạo quả 
Chánh chân Vô thượng, thân hình đẹp đẽ, dung 
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mạo không aI bì KỊP, giàu có khôn lường, giới 
luôn đây đủ, trí tuệ viên mãn, tâm biết kiếp trước, 
không ganh ghét, không vọng tưởng, Ởở nơi nào 
cũng thường được an ôn, làm quyên thuộc củng 
các Bô-tát, rời xa chúng Thanh văn, sẽ được mở 
bày, được trăm ngàn công đức không thể kê hết, 
được chư Phật chánh giác yêu quý, khiến cho 
chúng sinh luôn no đủ, không đói khát, các ma 
kinh sợ đêu đến quy phục, làm trang nghiêm các 
cối Phật, rửa sạch tâm tánh nhơ uê của chúng 
sinh, nêu bày pháp thanh bạch, chư Thiên, thân 
minh đều ủng hộ, các Bô-tát Đại sĩ đều nghĩ đến, 
được Như Lai Chí Chân dạy dỗ, chưa từng TỜI Xa 
chư Phật Thê Tôn, viên mãn các hạnh của Bô- tát, 
đây đủ tám vạn bốn ngàn sự nghiệp, â âm thanh rốt 
ráo như Phạm âm, thấu triệt cõi Phật, ai nghe 
cũng đều vâng mệnh. 

Đức Phật bảo Đồng tử Bảo Võng: 

-Lành thay, lành thay! Biện tài để nêu câu hỏi 
của ông thật là vi diệu, nhiêu sự nhớ nghĩ, nhiêu 
điều an ôn, vì thương xót chư Thiên và mọi 
người trong mười phương mà thưa hỏi Như Lai 
những nghĩa lý này. Đồng tử hãy lắng nghe và 
suy nghĩ kỹ, Như Lai sẽ phân biệt giải nói rõ. 

Đông tử Bảo Võng cùng đại chúng vâng lời 
dạy, lắng nghe. 
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Đức Phật nói: 

-Đông tử nên biết! Từ đây đi về phương 
Đông có cõi Phật tên Giải Quân. 

Này Tộc tảnh tử! Có vô sô cõi Phật nhiêu như 
cát sông Hằng, các cõi nước từ thủy luân đến cõi 
trời Tam thập tam có đây cả bụi trần. Bây giờ, có 
một người khỏe mạnh tự nhiên lây ra những hạt 
bụi trong vô sỐ cõi Phật đó, cứ đi qua trăm ngàn 
ức cõi Phật là bỏ xuông một hạt bụi. 

Đức Phật bảo Đồng tử: 

-Cứ như trước: Người ây đi qua vô sô cõi 
Phật là bỏ xuống một hạt bụi. Trải qua thời gian 
lâu xa không hạn lượng, tính kể, ngay cả hư 
không cũng không dung nạp hêt được sô hạt bụi 
ây, từ từ lây đi cho đến hết sạch. 

Này Đông tử! vé ông thế nảo? Ai có thể suy 
nghĩ tính kế được về SỐ lượng đó chăng? Những 
nơi chốn mà vị ây bỏ xuông hạt bụi kia là xa gân, 
nhiều ít? 

-Không thể biết được, thưa Đức Thiên Trung 
Thiên! Giả sử có người muốn dùng thức phân 
biệt, nói ví dụ này, hiểu rõ nghĩa ây, còn không 
thể được. Biết ví dụ ấy nhưng làm sao biết được 
sô lượng? 

Đức Phật bảo: 

-Đông tử! Những nơi có hạt bụi mà người ấy 
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bỏ xuống chính là những cõi Phật. Từ thủy luân 
đến cõi trời Tam thập tam có đây đủ cả vô số cõi 
nước, lại có người thứ hai lấy một hạt bụi đi qua 
các cõi nước, giông như sô hạt bụi người trước 
đếm, cứ đi qua trăm ngản ức cõi Phật không thể 
tính được là bỏ xuống một hạt bụi. 

Đức Phật bảo: 

Này Tộc tánh tử! So sánh theo đó, cõi 
phương Đông đi qua kia là dài, xa vô hạn. Lại lây 
một hạt bụi, đi qua các cõi nước như người trước 
là bỏ xuống một hạt, so sánh theo đó, các cối 
nước mà người ây đi qua là trời không che được, 
đất không chở được, có trăm ngàn ức cõi Phật 
không thể tính kẻ, chỗ Á ây mới đến cõi Giải quân, 
ở đó có Đức Phật tên Bảo Quang Nguyệt Điện, 
hiệu Diệu Tôn Âm Vương gôm đủ mười tôn hiệu 
Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Hải, Vô Thượng 
Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thê 
Tôn. Hiện tại, Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào học 
thừa Bô-tát nghe được danh hiệu của Đức Phật ấy 
mà không hoài nghị, do dự, tin tưởng nơi đạo 
nhãn của Phật vốn đã nỗi tiếng, thì sinh bất cứ 
nơi nào đêu được làm Chuyên luân thánh vương, 
được gặp Phật ra đời, cúng dường vô số chư Phật 
Chí Chân, tịnh tu phạm hạnh, được thân thông, 
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tới lui tự tại không a1 bì kịp, có đủ các pháp Tổng 
trì, thấy được hằng hà sa số Đức Như Lai chánh 
giác bình đăng, vượt bỏ vô số ức kiếp sinh tử, 
tâm thường an tĩnh, chưa từng xao lảng, đặt tâm 
chí nơi đạo Thánh nhân, không vướng khô não, 
bụi trần. Do được tự tại nên thân tuy ở một nơi 
nhưng vẫn đây đủ bốn việc. Sắc thân vàng ròng, 
được trang nghiêm nơi thân đủ ba mươi hai 
tướng của bậc Đại nhân, được tám bộ âm thanh 
vượt hơn Phạm thiên, trừ bỏ tám nạn, luôn đạt 
được yên định. 
Lúc ây, Đức Thế Tôn xét rõ ý nghĩa, nói kệ: 

Người nghe danh Thể Tôn 

Tâm không hê hồ nghỉ 

Vững tin Phát, Pháp, Tăng 

Được Tam bảo hộ tri 

Thường làm Chuyển luân vương 

Được gặp các Đức Phật 

Vừa thấy liên cúng dường 

Vô lượng không thể kế 

Váng lời tu phạm hạnh 

Thân thông không ai sánh 

Học, giảng các Tổng trì 

Thấy được con đường Phật 

Luôn được gắn chư Phát 

Nhiễu như cát sông Hằng 
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Siểu vượt trăm ngàn ỨC 
Kiếp sinh tử luân hồi 

Vì chí tại Phát đạo 

Tâm không hê xao lãng 
Lưu truyền danh hiệu Phát 
Cho tất cả chúng sinh 
Thành Chuyển luân thánh vương 
Tự tại ở một cối 

Được sắc thân vàng ròng 
Đủ ba hai tướng tốt 

Người được nghe hiệu Phát 
Ẩm thanh hơn Phạm thiên 
Bỏ nơi có tắm nạn  - 
Thân tâm cung kính lê 
Không ngăn lấp Phật đạo 
Chăng giữ tâm sân hận 
Người nghe danh hiệu Phật 
Mà tâm không do dự 

Thọ trì danh hiệu Phát 

Đủ bảy ngày bảy đêm 
Được mắt rất thanh tịnh 
Gặp được vô lượng Phát 
Chưa bỏ nhục nhãn này 
Nhưng mắt tịnh thấy xa 
Gặp vô sô . Đức Phật 

Nhiễu như cát sông Hãng. 
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Đức Phật bảo Đông tử Bảo Võng: 

-Bô-tát nào nghe. được danh hiệu Đức Phật â ây 
và hàng phàm phu ân cần suy nghĩ quy y cúng 
dường thì được nghe pháp của chư Phật ở mười 
phương giảng nói, được tận mắt thây Phật, càng 
thêm tin kính. Vì đời trước đã từng cúng dường 
vô sô chư Phật, nên vừa nghe được danh hiệu của 
Như Lai là nhớ được những nơi mình đã đi qua, 
nói rõ danh hiệu, thệ nguyện, gốc gác từ đời 
trước, thấy được cội nguôn, đi đến chỗ của các 
chúng sinh khác, hiểu biết rốt ráo về Phật đạo, 
tâm luôn vui mừng. Lại như mặt trời mọc, vĩnh 
viên không có bụi mờ ngăn che, được thây rât xa, 
trừ được việc tranh chấp của tám nạn, tâm tư hòa 
nhã, luôn được yên định. Người vững tin nơi Phật 
đạo, dù gặp cảnh hòa hợp hay ly biệt cũng không 
hê vui, sợ. Giả sử đời trước phạm các tội lỗi đáng 
bị đọa vào các đường ác, bị thiêu đốt trong nhiều 
kiếp, nhưng chỉ chịu khô chút ít, các tai ương liên 
được tiêu trừ, cũng không bị lửa đốt, không bị 
trúng gió, quốc chủ vương gia đều không gây hại. 
Nhờ nghe được danh hiệu của Như Lai nên 
không bị mù bẩm sinh, mắt không bệnh, không 
điếc, không câm, nhờ nghe được danh hiệu của 
Phật nên không bị gù, không bị quẻ. Các hàng 
rồng, quỷ, thần, A-tu-la, ngạ quỷ, yêm quỷ, Nhân 
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phi nhân không thể gây tốn hại, các loài quỷ thân 
bạo ác thảy đều quý kính. Nếu thọ trì danh hiệu 
của chư Phật thi được công đức không thể kế hết. 
Bấy giờ, Đức Phật nói kệ: 

Thấy được các Đức Phát 

Hay thành kính cúng dường 

Nghe nhận lời Phát dạy 

Người này thêm kính tín 

Đời trước cũng đã từng 

Cúng dường vô số Phật 

Vừa nghe danh hiệu Phát 

Là nhớ được tất cả 

Danh hiệu trong đời trước 

Giảng nói cho mọi người 

Lại thấy các chúng sinh 

Hiểu rốt ráo Phật đạo 

Phát khởi tâm hoan hỷ 

Trừ bỏ tám nạn khổ 

Cốt đứt mọi tranh luận 

Được sinh nơi an tĩnh 

Giả sử người kính tin 

Danh hiệu bác Chánh nhán 

Tám không bị trói buộc 

Rửa sạch mọi tập khí 

Nếu phạm tội vô giản 

Phải chịu khổ nhiễu kiếp 
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Nhưng chỉ khổ chút Hf 

Các khổ vĩnh viễn trừ 
Không bị lửa thiêu đốt 
Củng không bị gió độc 
Nghe danh hiệu Nhự Lai 
Vua quan không gáy hại 
Chưa từng bị mù mắt 
Không điếc, cũng không câm 
Thọ trì danh hiệu Phật 
Đầy đủ tay và chán 

Quỷ thân, Kiến- đạp- hòa 
Ngạ quỷ, Thần yếm ác 
Nghe xưng danh hiệu Phật 
Đóc chủ không gáy hại 
Thọ trì danh hiệu Phát 
Quỷ my hoặc La-sát 

Chư Thiên, các loài Rồng 
Đều cung kính, quý mễn. 

Đức Phật lại bảo Đông tử Bảo Võng: 

-GIả Sử có người nghe được danh hiệu của 
Đức Phật ấy thì mau đạt Tam-muội, quyết định 
không hô nghi, không bám víu nơi âm thanh, tâm 
không loạn động, công đức vô cùng. Vì sao? Vì 
nghe được danh hiệu của Phật. Người nào nghe 
được danh hiệu của Phật mà an nhiên, không 
nghi ngờ, có thể thọ trì trải qua vô số kiếp thì đời 
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sau luôn tin kính pháp ấy, luôn được công đức 
như vậy. Sau khi Phật diệt độ, người nghe được 
danh hiệu Đức Phật ấy, khéo thọ trì, lưu truyện 
giảng thuyết giáo pháp, hoặc đọc tụng kinh điển 
do Đâng Nhân Trung Tôn thuyết giảng, tu tập 
tịnh hạnh, đây đủ hạnh Phật thì khi lâm chung 
tâm không tán loạn, thây được ngàn ức các Đức 
Phật, nghe chánh pháp đều thọ trì, đã tự tu tập lại 
còn hóa độ chúng sinh, nói gì ai cũng nghe và 
làm cho họ trụ vào Phật đạo. Nếu người nào thọ 
trì danh hiệu của chư Phật, cúng dường các Đức 
Như Lai và tin mình, thường quy mạng, nương 
tựa vào giáo pháp Phật, mãi mãi được giải thoát, 
không bị đọa vào địa ngục, vì tin trí tuệ của Phật 
chính là quy, về nơi thân Phật. Còn những kẻ phi 
báng là quyên thuộc của ma. Những chúng sinh 
bị đọa trong năm đường ác, Đức Thế Tôn đêu 
cứu độ, khiến cho họ trụ trong Nhất thừa. Trên 
mỗi lỗ chân lông của Đức Như Lai phóng ra hằng 
hà sa số ánh sáng độ thoát chúng sinh. 
Lúc đó, Đức Phật nói kệ: 

Không nghi câu lời nào 

Mau đạt được Tam-Inuội 

Phát khởi ức công đức 

Nhờ nghe danh hiệu Phát 

Ở trong đời vị lai 
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Phụng trì kinh đạo này 
Nghe danh hiệu của chư Phát 
Tám tư không do dự 

Sau khi Phát diệt độ 

Lưu truyền giáo pháp ấy 
Nghe danh chư Đạo sư 
Thọ trì, khéo phán biệt 
Phụng hành đây đụ pháp 
Chư Phát đã diện thuyết 
Có thể làm nghiêm tịnh 
Những việc chư Phật làm 
Người này khi mạng chung 
VŸ hấy được ức Đức Phát 
Sinh bất cứ loài nào 

Đếu thọ học pháp Phát 
Đã tự mình lập hạnh 

Côn hóa độ chúng sinh 
Những gì nghe không mắt 
Thành tựu đạo chư Phát 
Phụng trì tất cả pháp 

Của chư Phật Thể Tôn 
Tin ta, mắt chân Thánh 
Lại cùng dường chư Phật 
Ouy mạng các Thể Tôn 
Vượt hẳn các cõi ác 
Người tin trí tuệ Phát 
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Là người học pháp ta 
Người thích giáo pháp Phát 
Là người học Thánh giáo 
AI phi bảng chánh pháp 

Là quyền thuộc của ma 
Chúng sinh ở năm đường 
Nhiễu như lỗ chân lông 

Ta cứu độ hết thảy 

Nháp vào đạo Nhất thừa. 

Đức Phật bảo Đông tử Bảo Võng: 

—Trên mỗi lỗ chân lông của Đức Như Lai Chí 
Chân phóng ra hằng hà sa ánh sáng oai thân, 
người nào tin hiểu thì trong một đời gặp được ức 
sô chư Phật Thế Tôn, còn ai nghe, theo giáo pháp 
của Bậc Pháp Vương giảng nói, cắt đứt lưới nghi 
thì cũng sẽ thành Phật như ta hiện nay. Người tùy 
thân diễn giảng kinh điển này, thì ở đời sau cùng, 
sẽ có được sự tin tưởng hy hữu. Giông như hẳng 
hà sa số thê ĐIỚI mà người kia đã đến, ánh sáng 
đó chiêu khắp các cõi Phật không thế nghĩ bản. 
CIả sử có người đem châu báu đây các cõi nước 
như thê để cúng dường Đức Như Lai, lại nghe 
được danh hiệu Phật trong tâm vui mừng thì sẽ 
được trí tuệ không thê nghĩ bàn. Người thường 
niệm các bậc Đạo sư thì đạt được phước đức 
không thể tính kê. Lại nữa, ánh sáng của Phật 
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chiếu khắp mười phương, thân hình rực rỡ như 
các vật quý hợp thành. Người nghe được danh 
hiệu Phật không khởi tâm nghi ngờ thì liền được 
miệng luôn thoảng ra mùi thơm từ trước chưa hè 
có, tiếng lành vang Xa. Người thọ trì danh hiệu 
Phật cũng được công đức không thể nêu lường 
như thê. 
Lúc đó, Đức Phật nói kệ: 

Trên môi lỗ chân lông 

Oai thân Đẳng Thế Hùng 

Phóng ra ánh hào quang 

Nhiêễu như cát sông Hằng 

Người nào tin trởng vào 

Vô lượng quang của Phát 

Một đời sẽ tô ngộ 

Gặp tc số chư Phật 

Người nghe kinh điển ấy 

Lời Pháp Vương tán thán 

Hiểu rõ không hồ nghỉ 

Sẽ thành Phật như ta 

Có người ở hiện thời 

Nohe thuyết kinh điển ấy 

Cho đến đời sau rốt 

Phân biệt giảng cho người 

Nhiễu như cát sông Hãng 

Khen việc người kia làm 
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Như một ánh hào quang 
Chiếu bao nhiêu cõi Phật 
Mọi người cùng nhau tính 
Cối Phật không nghĩ bàn 
Vàng ròng đây khắp cả 
Cúng dường Đức Thể Tôn 
Nghe được danh hiệu Phật 
Trong tâm luôn an nhiên 
Không bằng khen danh Phật 
Phước đó khó lường được 
Thường thường niệm Đức Phát 
Chí Chân Đăng Chánh Giác 
Không thể khen ngợi hết 
Tính kế công đức đó 
Thân Phật phóng hào quang 
Như vật báu rực rổ 
Nếu nghe danh hiệu Phát 
Không do dự, nghỉ ngở 
Sẽ thành tựu pháp nhán 
Miệng luôn thoảng mùi thơm 
Như hương chiên-đân trời 
Do niệm danh hiệu Phật. 
Đức Phật bảo Đông tử Bảo Võng: 
—Người nào nghe nói những lỗ chân lông trên 
thân Phật phóng ra ánh sáng SOI rỌI, khai thị 
chúng sinh mà trong tâm vui mừng, thì sinh ở bất 
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CỨ nơi nào đêu được hầu hạ bên Phật, gần gũi 
giông như A-nan hiện đang hâu Phật xem như 
con cháu, quyến thuộc cốt nhục. Người phụng 
hành Phật đạo sẽ được thây Phật, vui mừng khôn 
xiết, đến nơi nào cũng được cung kính, không thế 
hạn lượng, gặp được chư Phật, làm đủ mọi việc 
thì được phước đức như vậy. A1 nghe danh hiệu 
Phật mà không cung kính tín thọ thì kẻ ấy là 
quyến thuộc của ma, bị ngoại đạo mê hoặc nên 
không thể tin hiểu. 

Này đồng tử! Người vừa gặp Đức Phật đã tự 
quy y nơi kinh pháp Phật, ở đời sau thân thọ trì, 
tâm suy nghĩ, miệng đọc tụng thì người ấy đã 
từng gặp các Đức Phật đời quá khứ giảng nói 
kinh pháp này. Người tha thiết cúng dường thì tự 
nhiên được kinh này, với những điều được Bậc 
Pháp Vương khen ngợi, kiến lập, với thệ nguyện 
chí thành thì đời sau chăn chắn sẽ đạt được. 
Người nhất tâm phụng trì vô số Phật không bằng 
người tin pháp yêu của kinh điển này, phước đức 
đó không thể lường được, hơn cả phước đức cúng 
dường chư Phật, được dung mạo đoan nghiêm, 
dũng mãnh, không sợ, công đức thù diệu, của cải 
châu báu vô số, ý chí bền vững, đủ ba mươi hai 
tướng trang nghiêm an lành nơi thân, ai thấy cũng 
khen ngợi. 
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Bây giờ, Đức Thế Tôn nói kệ: 


Nếu người nào được nghe 
Chán lông Phát phóng quang 
Và danh hiệu của Phát 
Hay giáo hóa chúng sinh 
Đời đời sống nơi đâu 

Đếu làm thị giả Phát 

Như A-nan hầu ta 

Nghe pháp liên thọ trì 
Như con, châu quyền thuộc 
Tụ hành đạo Bô-tát 

Sẽ thấy Đáng Quanh Minh 
Vui mừng không kể xiết 
Được gặp bậc Tối thắng 
Thành kính và yêu mễn 
Phụng sự ẩu mọi việc 
Thường được tuệ thù điệu 
Ai nghe tên Đạo Sư 

Ma không kính phụng sự 
Chính là quyền thuộc ma 
Ngoại đạo, không kính tin 
Trưởng giả tử Bảo Võng 
Gặp Phật liên cúng dường 
Ở đời sau sẽ được 

Thọ trì kimh pháp ấy, 

Vốn nghe Phật thuyết giảng 
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Phán biệt kính quý này 
Cung dưởng và quy y 

Tự nhiên được kinh điển 
Những lời Pháp Vương giảng 
Nên học trong pháp này 
Lập lời thê chân chánh 
Đời sau tự nhiên được 

Ai nhất tâm cung phụng 
Vô số các Đức Phật 
Người tin kinh điển ấy 
Công đc hơn người trước 
Dung mạo được đẹp để 
Dũng mãnh, không lo sợ 
Của nhiêu, chí bên vững 
Tướng tốt tự trang nghiêm. 

Đức Phật bảo Đồng tử Bảo Võng: 

— Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào nay nghe kinh 
này thì đời sau sẽ được gặp kinh ây, thọ trì đọc 
tụng giảng nói cho mọi người, cúng dường cho 
trăm ngàn Đức Phật chuyển pháp luân tất đời sau 
không nghi ngờ đạo nhãn, là do đời trước phụng 
thờ vô sô Phật, nghe danh hiệu Phật, tin chắc đạo 
nhãn sáng suốt, ủng hộ chánh pháp, thuận theo 
giáo lý của chư Phật, nghe danh hiệu Phật, tạo 
hình tượng Phật. Người ngu Sĩ tối tăm nghe danh 
hiệu Thế Tôn lại có tâm xấu ác, phi báng, thì 
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trăm ngàn ức kiếp. bị mù lòa, không mắt. Kẻ nào 
trong vô lượng kiếp gây hại cho chúng sinh, chê 
bai kinh này thì tội ây nặng hơn trước. Vì thê 
những aI nói đời sau có người gặp được kinh thì 
không nên nghi ngờ mà không tin trí tuệ Phật, 
nên đem hương hoa, y phục ân cần cúng dường 
chư Phật. Người nghe kinh Phật và cung kính thì 
được an ôn như thê. 

Đồng tử Bảo Võng dâng y phục, thức ăn lên 
Như Lai Chí Chân với tâm không lia xa Phật, thì 
sau khi diệt độ, chư Thiên, thân linh trụ trong hư 
không rải hoa trời cúng dường, do nghe kinh 
pháp này vui thích, nhất tâm không do dự. 

Lúc đó, Đức Phật nói kệ: 

Ở trong đời vị lai 

Nghe được kinh điển này 
Thọ trì và đọc tụng 

Giảng nói Cho THỌI người 
Cung dường tram ngàn Phát 
Các bậc Chuyển pháp luân 
Ở nơi đời vị lai 

Không nghĩ giáo pháp Phát 
Vô số kiếp quá khứ 

Phụng dưỡng các Thể Tôn 
Giả sử lại có người 

Nghe danh hiệu chư Phát 
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Tìn thuận chánh pháp Phát 
Được chư Phật giáo hóa 
Người nghe kinh pháp này 
Nền tạo hình tượng Phật 
Kẻ ngu sỉ tối tăm 

Phỉ bảng danh hiệu Phật 
Bị mù, không có mắt 

Ức kiếp chịu họa ấy 

Vô số kiếp đời trước 

Gáy loạn, chia rẽ người 
Phỉ bảng kinh điển ấy 
Tối đó lại hơn kia 

Ở nơi đời vị lai 

Là điện nghĩa kinh này 
Không có tám do dự 
Nghĩ trí tuệ của Phát 
Hương thơm các loại hoa 
Tạp hương, y phục đẹp, 
Nghe kinh điện như thê 
Nên ân cần cúng đường 
Bay biện các thức ăn 
Đồng tử Bảo Võng ấy 
Đem đu vật vì diệu 

Dâng lên Đắng Như Lai 
Bấy giờ các Thiên nhân 
Phát ra âm thanh lớn 
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Chư Thiên rải các hoa 
Khen ngợi nghe kinh này. 

Đức Phật bảo Đông tử Bảo Võng: 

-Kinh điển này tạo nhiều điêu an ổn, ví như 
người bệnh gặp được thây thuốc giỏi chữa trị các 
bệnh như: phong, hàn, nhiệt khí, mọi bệnh đều 
khỏi. Cũng vậy, Bồ-tát nghe được danh hiệu 
Phật, dốc sức tinh tấn, trừ sạch các bệnh về dâm, 
nỘ, SI. 

Khi ây, vô số chư Thiên tập hợp trong hư 
không tung, rải hương chiên-đàn, ức sô Phạm 
thiên và Đông tử nghe tên kinh và danh hiệu 
Phật, vui mừng khôn xiết, tâm thiện phát sinh, hết 
sức khen ngợi: Chúng ta nơi đời sau sẽ làm Tỳ- 
kheo, ý chí mạnh mẽ, không lo sợ, sẽ thuyết 
giảng kinh này nơi các thành âp, thôn xóm, thuận 
theo giáo pháp Phật. Dù ở những chỗn xa xôi 
ngàn vạn dặm cũng đến thọ học, không vì sự xa 
xôi làm cách trở, thường thỉnh chư Thiên, Long, 
Thân, A-tu-la, Kiên-đạp-hòa, Ca-lưu-la, Chân-đà- 
la, Ma-hầu-lặc, Nhân phi nhân vì họ thuyết giảng 
nghĩa của kinh này đê tạo sự viên mãn cho đạo 
pháp. 

Chư Thiên vui mừng, từ hư không rải hoa như 
mưa và khen ngợi: Một lời của bậc Pháp VƯƠng 
vang khắp các cõi Phật, chỉ dạy pháp vô vị, 
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thương xót chúng sinh, đi khắp hăng hà sa cõi 
Phật nơi mười phương cũng như vậy. 

Này Đông tử Bảo Võng! Khắp các cõi Phật, 
người nảo thây Đắng Thê Hùng thì không còn 
luông trễ, Đức Thế Tôn luôn đoái thương nên 
phân biệt giảng nói, chớ nghĩ ngờ vê vô lượng 
giáo pháp của Như Lai. Mắt Phật khôn lường 
luôn đem đến sự an vui cho tất cả. Trí Phật không 
biên vực, biết khắp cả ba đời, thông đạt tật cả, là 
vua trong các pháp, chỉ cho đời biết rõ năm âm là 
không bên chặc, bôn đại cũng vậy, đừng bám víu 
nơi âm thanh, sắc âm, thọ âm, tưởng ấm và hành 
âm, hiểu rõ và biết chúng đều không bên chắc. 
Nếu ai suy nghĩ về lời nói của Như Lai thì mau 
đạt được các pháp Tổng trì, chí không mê loạn. 
Các pháp vốn thanh tịnh, vô ngã, không, không 
chỗ mong câu, không chốn tính toán. 

Lúc đó, Đức Như Lai nói kệ: 

Vô số ức chư Thiên 

An trụ trong hư không 

NRải các hương chiên-đân 
Ức Phạm thiên cũng vậy 
Nghe kinh Bảo Võng này 
Khen ngợi Đức Như Lai 
Tâm vui vẻ an nhiên 
Miệng nói nghĩa võ thượng 
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Ta nơi đời sau cùng 

Làm Tỳ-kheo dũng mãnh 
Đến thành ấp, xóm làng 
Diễn nói kinh điển ấy 

Sẽ tin thuận pháp Phát 
Bình đẳng giác, an lành 
Nên đến tức do-tuân 

Thuyết giảng giáo nghĩa này 
Thỉnh các chúng chư Thiên 
Các Rông, Chân-đà-la 
Người và các phi nhân 

No đủ bằng pháp thí 

Các chư Thiên hoan hỷ 
Tâm vui vẻ an hỏa 

Rải các thứ hoa thơm 
Đồng thanh cùng khen ngợi 
Đi khắp các cối Phật 

Cảnh giới của Pháp Vương 
Thích Sư tứ tôn quý 

Ảnh sáng mỗi chân lông 
Đạo sư phát tâm Từ 

Thể Tôn nói một lời 

Vang xa ức cối Phát 

Nhiêu như cát sông Hằng 
Mười phương cũng như vậy 
Anh sáng chiếu cõi Phật 
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Đẳng Đại Hùng liên bảo: 
Này Đồng tứ Bảo Võng! 
Là người nước Lê-xa 

Và sáu mươi người bạn 
Đang hấu Phật Thể Tôn 
Đoái thương và chỉ dạy 
Không nên nghỉ pháp Phật 
Như Lai khó thể lường 
Mắt Phật cũng khôn xét 
Đem an vui khắp thảy 
Vó số trí tuệ Phát 

Biết rõ cả ba đời 

Thể Tôn thông tất cả 
Hiểu rõ các kinh điển 
Năm ẩm không bên chắc 
Bác Đạo Sư dạy thể 

Bốn đại luôn thay đổi 
Không tham đắm âm thanh 
Hiểu rõ VỀ sắc ấm 

Thọ ấm, các trởng niệm 
Hành ấm dựa các thức 
Không có gi chân thát 
Năm âm cũng như vậy 
Thuận theo lời Như Lai 
Sớm đạt được T ống fri 
Tâm không hê quên lãng 
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Các pháp vốn thanh tịnh 
Rồng lặng không có ngã 
Không tranh không chỗ niệm 
Đây là pháp Như Lai. 

Đức Phật bảo Đông tử Bảo Võng: 

-Từ đây đi về phương Nam, giống như ví dụ 
trước, quá bảy mươi hai trăm ngàn ức cõi Phật 
không thể tính kể, có thê giới tên Tạp chủng bảo 
câm, Đức Phật nơi cõi ây hiệu là Thọ Căn Hoa 
Vương, hiện đang thuyết pháp. Tộc tánh tử, Tộc 
tảnh nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật 
ây, là Bậc Như Lai, Ứng Cúng Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Đạo 
Pháp Ngự, Vô Thượng S1, Thiên Nhân Sư, Phật 
Thế Tôn, giáo pháp của Đức Phật giảng nói 
trước, sau, giữa đều thiện, nêu các Tộc tánh tử, 
Tộc tánh nữ được nghe danh hiệu Phật, không 
còn nghi ngờ, tin nơi đạo nhãn của Phật, thì đời 
hiện tại được đây đủ phước đức, thọ học năm 
pháp: 

1. Dẹp hết ngã, ngã sở, sinh ra nơi nào đều 
gặp được Phật xuất hiện ở đời. 

2. Được làm Chuyên luân thánh vương, có uy 
quyên hơn hết. 

3. Được pháp Tổng trì, giữ gìn kinh điển hết 
sức thành tín. 
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4. Được ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân, 
đến lúc thành Phật, đầy đủ mọi hạnh. 

5. Đạt năm thông, không gì gây chướng ngại. 

Lại có năm việc đạt được thân thông: 

I. Thấy hết mọi vật lớn nhỏ, thô tế trong 
mười phương, kế cả hàng Thanh văn Hữu học, 
Vô học và Duyên giác, cho đến Phật Thế Tôn, 
đều vượt hơn mọi người. 

2. Tai nghe xa, nghe được sự thiêu đột ở địa 
ngục, sự đói khát của ngạ quỷ và sự khô não của 
súc sinh, sự an ôn khổ vui nơi cõi trời, cõi nĐười, 
hoặc tốt hoặc xâu, được nghe hết kinh điển của 
chư Phật mười phương thuyết giảng. 

3. Thân có thể bay đi khắp các cõi Phật, như 
mặt trời xuất hiện trên nước, tuy có qua lại, 
nhưng không lẫn lộn. 

4. Có thê biết được tâm niệm tốt, xâu, thiện, 
ác, của tất cả chúng sinh, có chí, không chí, hữu 
lậu, vô lậu, hữu tâm, vô tâm, mộ tục, mên đạo. 

5. Tự biết về đời trước và thây vô số việc của 
đời trước nơi chúng sinh, những việc ở quá khứ, 
hiện tại, vị lai, thông đạt tất cả. 

Lúc này, Đức Phật bèn nói kệ: 

Có ai tán thán 
Đại Thánh cối người 
Nghe không nghỉ ngở 
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Thường hiểu rõ ràng 
Người ấy mau được 
Năm thứ thần thông 
Kính kinh điển này 

Là do Phát giảng 
Dung mạo đoan nghiêm 
Thân như vàng ròng 
Làm bậc Tôn chủ 
Chuyển luân thánh vương 
Thân rất vững vàng 
Tạo các công đực 
Thành tựu oai nghỉ 
Đạt được tự tại 

Phước đức hưng thịnh 
Đầy đủ ngàn con 
Dũng mãnh, anh hùng 
Không ai bì kịp 

Diện mạo tuần tú 
Tướng tốt nghiêm thân 
Công đức người ấy 
Như vua cối trời 

Nếu làm quốc vương 
Có ngàn thể nữ 

Thân như vàng trời 
Tám tánh thuán thiện 
Người ở hiện tại 
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Và người vị lại 

Thấy vị vua ấy 

Nhìn mãi không chán 
Những việc mình làm 
Không sây tổn hại 
Các hàng đại thân 
Tất cả quý tộc 

Đến vết kiến vua 
Không hề lười mỏi 
Thành tựu đức lớn 
Chư Thiên quy phục 
Sở nguyện khó hơn 
Muôn dán cõi người 
Và các Long Vương 
Đều vì chúng sinh 
Giỏi Xáy dựng nước 
Rồi lại dựng xây 
Những, nơi Phật đạo 
Nước 4y an ổn 

Giàu có bình đẳng 
Tự nhiên có Phát 

Sẽ Vì thể gian 

Đến đất nước này 
Thành kính phụng sự 
Từ đâu đến cuối 
Sống đạo chánh niệm 
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Biết được tất cả 
Nghe danh hiệu Phật 
Chớ có hồ nghĩ 

Ái kính, hiểu biết 
Với pháp đệ nhất 
SÄHỢ TC HỌI HgƯỜi 
Học kính quý này 
Do Phật giảng thuyết 
Chỉ vì đời trước 

Thọ pháp nơi Phát 
Mau đạt tịch diệt 
Vâng tu chành hạnh 
Chỉ có chư Phật 

Dẫn đến chúng sinh 
Đi tới nơi đâu 

Được người tôn kính 
Đây đủ oai nghỉ 
Người kính tin ấy 
Chính là Đồng tử 
Đông họ thanh tịnh 
Phước nghiệp của vua 
Đồng tử khiêm cung 
Phụng sự Đực Phát 
Nghe danh hiệu ấy 
Không còn nghĩ ngờ. 


Đức Phật bảo Đồng tử Bảo Võng: 
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-Từ đây đi về phương Tây, gấp ba lần số Dụi 
theo như ví dụ trước, quá mười hai a-tăng-kỳ cõi 
Phật có thê giới tên Thắng nguyệt minh, Đức 
Phật ở cõi ây hiệu Tạo Vương Thân Thông Diệm 
Hoa gồm đủ mười tôn hiệu: Như Lai, Chí Chân, 
Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, hiện đang thuyết 
pháp. Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào, học đạo Bồ- 
tát, nghe danh hiệu của Đức Phật ấy không hồ 
nghĩ, tin sâu nơi giáo pháp, tự mình giảng nói, thì 
sinh ở nơi nào cũng diễn thuyết vê chánh định 
Tam-muội Quang minh, lại đạt được mười a- 
tăng-kỳ trăm ngàn. ức môn Tam-muội cùng sáu 
trắm ngàn ức sô môn Tổng trì: Tổng trì Như hải, 
Tổng trì Bảo tàng, nhưng không mất các pháp 
Định ý. Khi lâm chung, chính mắt thây được 
mười ức Đức Phật chánh giác ở mười phương, 
học hỏi tất cả giáo pháp của chư Phật ở khắp các 
phương ấy thuyết giảng, sẽ thành tựu Phật đạo, 
vượt nạn sinh tử trong trăm ngàn kiếp, trụ nơi sự 
tu học ấy không bao lâu sẽ chứng đặc đạo quả 
Chánh giác Vô thượng, làm Bậc Tôi Chánh Giác. 

Lúc ây, Đức Phật nói kệ: 

Nghe danh hiệu Đức Phát 
Bác Thánh mình độ đời 
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Trừ bỏ năm trăm kiếp 
Nạn sinh tử khổ não 
Người này khỉ lâm chung 
T1 háy trăm tức Đức Phát 
Liên cúi đầu đảnh lễ 
Nghe học giáo pháp Phát 
Những kinh điện được nghe 
Ức kiếp cũng không quên 
Tu tập hạnh tôn diệu 
Nghe danh hiệu Nhự Lai 
Trải qua trăm ngàn đời 
Mạc ảo Tam-TnUuỘi quý 
Tu tập ức công đức 

Vì nghe danh hiệu Phát 
Đại sáu mươi ức định 

Số lượng không kể hết 
Do thọ trì hiệu Phật 
Phụng sự và cúng đường 
Vì thê người đũng mãnh 
Vâng ta hạnh Phát đạo 
Độ vô số ngàn người 

Tạo dựng đạo tôn quỷ 
Hiểu rõ giáo pháp Phát 
Chưa từng nhiễm dục trần 
Vì dắt chúng sinh tu 

Thọ trì danh hiệu Phát 
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Người nghe danh hiệu á ấy 
Rộng nói cho tất cả 

Chưa từng bị tám nạn 

Đề được vui nhàn tịnh 

Vì trừ các nguy ách 

Đức Phát mới nói ra 
Người ấy được tự tại 

Gặp cõi Phật vỉ diệu: 
Đồng tử nêu hiểu biết 
Như ảnh sảng Như Lai 
Người nghe danh hiệu á ấy 
Chiếu soi các chúng sinh 
Nên đem kinh điển này 
Giảng nói cho mọi người 
Đảng Chánh Giác như thể 
Độ đời cứu tất cả 

Người nghe danh hiệu ấy 
Hỏa thuận và thọ học 
Chuyển nói cho mọi người 
Người ấy hộ pháp Phật 
Người hộ giáo pháp Phát 
Giỏi giảng nhán Chánh đạo 
Vì nghe kinh điển này 
Giải thích cho mỌI người. 


Đức Phật lại bảo Đông tử Bảo ,Võng: 
-Từ đây đi về phương Bắc gấp ba lần thí dụ 
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trước, quá sáu mươi trăm ngàn ức cõi Phật, có thê 
giới tên Quyết liễu bảo võng, Đức Phật nơi cõi ây 
hiệu Nguyệt Điện Thanh Tịnh gồm đủ mười tôn 
hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Thành, Vi Thiện Thệ, Thê Gian Giải, 
Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Phật Thế Tôn, hiện đang thuyết pháp. Tộc tánh 
tử, Tộc tánh nữ nào nghe được danh hiệu Đức 
Phật ấy, tin tưởng không hỗ nghi, cung kính tùy 
hỷ với những gì Phật đã giảng nói thì sinh ra nơi 
nào thường đạt được Tam-muội Bảo tràng, được 
gặp hăng sa Đức Phật ở mười phương, vượt khỏi 
nạn sinh tử trong trăm ngàn kiệp, trụ nơi bậc Hữu 
học, mau thành thục đạo quả Chánh chân Vô 
thượng, là Bậc Tối Chánh Giác. Nếu có người nữ 
nào nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, không nghi 
ngờ, tin lời Ta nói, thì sinh ở nơi nào cũng đều 
chuyền được thân nữ thành thân nam, giáo hóa 
vô sô trăm ngàn ức chúng sinh, làm cho họ đạt 
được đạo quả Chánh chân Vô thượng, hiểu rõ về 
quả báo, đạt bất thoái chuyên, mau thành Bậc 
Chánh Giác, giảng nói kinh điển cho mọi người, 
khiến chúng sinh đạt được các thừa Thanh văn, 
thừa Duyên giác và đại đạo Bô-tát. 
Lúc này, Đức Phật nói kệ: 
Nếu ai nghe danh bậc Lưỡng Túc 
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Tâm tư vui vẻ, không nghỉ ngờ 

Trừ bỏ hết nổi lo phi pháp 

Đạt được hằng sa các chảnh hạnh 
Lại còn thấy được hằng sa Phật 
Phụng sự củng dường không tính kế 
Suốt trong một đời trong dừng nghỉ 
Cung dường những vật thật thượng 
diệu 

Lại siêng tu học đạo chư Phát 
Người này đạt những đặc biệt ấy 

Có ai học hỏi bậc Thánh mình 

Nghe qua không có tâm do dự 

Nếu người nữ nào được nghe rõ 
Danh hiệu chư Phát, luôn hoan hỷ 
Có thể chuyển được thân nữ nhỉ 
Làm (rang nam tứ thán oai nghiêm 
Ảnh sảng chiếu rọi khắp MỌI Hơi 

Đi đến vô lượng các cõi Phật 

Thấy mọi việc làm của chúng sinh 
Sau được thành Phát, luôn an vui 
Người nào được nghe danh hiệu Phật 
Được thần túc, vượt qua thể gian 
Thánh chúng Như Lai tựa rồng lớn 
Hung người phát tâm câu Phật đạo 
Phụng kinh chánh giáo lìa phiên não 
Nghe được danh Phát lại lưu truyền 


706 KINH TẬP - BỘ 1 


Ảnh sáng soi tỏa như mặt trời 

Được định Tam-mmuội, khéo giảng nói 
Nếu hay thực hành đạo pháp Phật 
Được đức thù điệu như thể đó 

Vô số chúng sinh không thể đếm 

Chư Thanh khuyên tu học pháp Phát 
Củng như nguyệt điện thật nguy nga 
Trụ trong hư không phóng ánh sảng 
Người hay phụng trì danh hiệu Phật 
Ủy đức tướng hảo cũng như vậy 

Nơi chỗ nhận biết, nêu hiệu Phật 
Tám không do dự hay hô nghĩ. 

Người nào chỉ thành tu pháp ấy 

Ân cần thực hành đạo tôi tôn 

Siêng năng tu tập nghĩa tôi thượng 
Kẻ áy không vướng việc tranh tụng 
Hết lòng phụng sự Đấng Chánh Giác 
từa nghe danh hiệu liên quy mạng. 

Đức Phật bảo Đông tử Bảo Võng. 

Từ đây đi vê phương dưới, gâp chín mươi 
chín lần ví dụ trước, quá chín mươi chín ức cõi 
Phật có thê giới tên Tôn tràng quân, Đức Phật ở 
cõi ấy hiệu Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương gồm 
đủ mười tôn hiệu Như Lai, Chí Chân, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Can Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
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Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Kinh điển do Đức Phật 
ây giảng trước, sau, giữa đều thiện, tự tại đi trong 
ba cõi, cứu độ chúng sinh nơi ba đời, làm cho 
mọi loài đạt được đạo Chánh giác Vô thượng. 
Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào học đạo Bô-tát, 
nghe được danh hiệu của Đức Phật này, không có 
tâm nghĩ ngờ, tin kinh điển mà Phật đã thuyết 
giảng bằng đạo nhãn thì sinh ở nơi đâu đều đạt 
Tam-muội Phố quang, đến khi lâm chung gặp 
được trăm ngàn ức Đức Phật hiện ra trước mặt, 
mười phương đêu như thê. Chư Phật ở mười 
phương giảng thuyết kinh điển, nghe rôi thọ trì 
ø1ữ mãi trong tâm không quên sót, đến khi thành 
Phật được trăm ngàn ức công đức không kề hết. 
Lại đạt vô biên Tam-muội, định, không bị tán 
loạn, đến khi thành Phật không øl ngăn ngại, chư 
Phật ở mười phương đều dạy dỗ, dù là kẻ sơ học 
vẫn vượt được nạn sinh tử trong chín mươi chín 
trăm ngàn ức kiếp, còn hàng Bô-tát thì mau thành 
tựu đạo Chánh chân Vô thượng, không bị kiếp SỐ 
sinh tử gây chướng ngại, tự phóng ra ánh sáng 
lớn chiêu khắp các cõi thiên hạ. 
Đức Thê Tôn xét rõ về việc này rồi nói kệ: 

Nghe danh Bậc Tôn Thượng thể gian 

Là đại thần tiên vô cùng tán 

Được gặp trăm ngàn ức Đức Phát 
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Nền tự phụng sự bậc Thù thăng 

Vì hay củng dưỡng chư Như Lai 
Làm bác Đạo sư rộng khai hóa 

Hay soi chiếu khắp cả ba đời 

Sau được thành Phát, diệt sâu lo 
Trái suốt một đời thường phụng sự 
Hẳng hà sa số Đẳng Thể Tôn 

Đạt được Tam-nuỘi SOI sảng khắp 
Sau được thành Phật, dứt phiên não 
Với tâm học rộng không nhàm chán 
Gặp được Pháp vương chuyển pháp 
luân 

Độ chúng sinh khỏi ba đường ác 
Diệt lửa sinh tử bằng nước mát 

Là ruộng phước quý cho trời, người 
Đạo đức thù thắng trong các loài 
Những ai thấy được đêu vui thích 
Trừ bỏ tăm nạn sinh tử này 

Đạt được mình trí, riêng tịch tĩnh 
Được làm người, lại được thông tuệ 
Qua vô lượng kiếp SP chư Phát 
Nếu hay lưu truyền niệm danh Phật 
Phát trăm ngàn ức lời thệ nguyện 
Đời nay được nghe giao pháp sáng 
An hòa thành tựu mắt giác ngộ 

Lại còn đạt hạnh nhân Nhu thuận 
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Như ta được Đỉnh Quang thọ kỷ 
Gặp Phật dâng hoa để cúng dường 
Người trí được hạnh nhân như thê 
Nếu nguyện thù thắng nơi chư Phật 
Đến lúc lâm chung phóng ánh sáng 
Nghe danh hiệu Phát mà không niệm 
Đó là ngoại đạo nhiều tà thuật 
Người áy đã làm nhơ đạo pháp 
Những ai nghe được kinh điển này 
Đích thán lĩnh hội lời Như Lai 
Nhờ đó đời sau hay thọ trì 

Lại phán biệt nói cho người khác 

Đức Phật bảo Đồng tử Bảo Võng: 

-Từ đây đi đến phương trên cách hăng hà sa 
số cõi Phật có thể giới tên Thiện Phần Biệt, Đức 
Phật nơi cối ấy tên là Vô số tinh tân nguyện thủ 
gôm đủ mười tôn hiệu Như Lai, Chí Chân, Chánh 
Đắng Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Phật Thế Tôn, hiện đang thuyết pháp, 
giảng nêu nẻo đạo khai hóa mười phương, làm 
cho mọi người đạt sáu thông, tu tập sáu độ đều 
nhờ ân đó, dốc học đạo Bồ-tát không đoạn mất 
hạt giống Phật. Những thiện nam, thiện nữ nào 
học đạo Bồ-tát, được nghe danh hiệu của Đức 
Phật ây, không kết lưới nghi, tin đạo nhãn của ta 
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thì đời đời sinh ra chưa từng biếng nhác, không 
tham dục, không tham luyên cha mẹ, không tham 
đăm vợ con, anh em, chị em, không bị ràng buộc 
nƠI dòng họ nội ngoại, không vướng mắc về bạn 
bè người quen, nên nhiêu đời gân gũi không hề 
lìa cách chánh pháp, trang nghiêm thân băng ba 
mươi hai tướng, ít tham, sân, s1, thân không bệnh 
tật, không lo nghĩ nhiêu, luôn an ôn, đên khi 
thành Phật, được trăm ngàn ức công đức không 
thể kế xiết. 
Bấy giờ, Đức Phật nói kệ: 

Chưa bao giờ lo buôn 

Vì cha mẹ, bà con 

Người nghe danh hiệu Phật 

Không mang tâm nghĩ ngở 

Ảnh sáng soi thể gian 

Nay hiện ở phương trên 

Oai thần chiếu ba cối 

Giảng kinh pháp cho người 

Nếu ai nghe danh hiệu 

Giảng nói cho người khác 

Thưởng trang nghiêm thán mình 

Bằng ba hai tướng tôi 

Trí tuệ không hao tổn 

Tu hành đạo Bồ-tát 

Phụng kính các Đức Phát 
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Nhở niệm danh hiệu Phát 
Sống bắt cứ nơi nào 
Thường phụng kính ức Phát 
Người tu hành Phát đạo 
Chưa bao giờ tham chấp 
Đạt được các công đức 
Kể mãi cũng không cùng 
Nhờ nghe danh hiệu Phát 
Hay giảng nói cho người 
Ở trong đời vị lai 

Được nghe danh hiệu ấy 
Không nên giữ tâm nghỉ 
Trị Phật trùm tắt cả 

Gặp đấng Bình đẳng, giác 
Củng dường nhiều vô số 
Ở trong đời vị lai 

Địch thân được kinh ấy 
Bảo Võng được thấy Phật 
Bồ-tát không lo sợ 

Vừa nghe kinh điển này 
Chưa bao giờ do dự 
Không nghi ngờ đạo Phát 
Như Lai không thể lường 
Đời trước đã từng fu 

Trải qua vô sô kiếp 

Bồ thí thân và tay 
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Chân, tai, mũi, đấu, mắt 
Vợ con và đất nước 

Bồ thí không luyến tiếc 

Ở nơi đời vị lai 

Được nghe kinh điển ấy 
Hay giảng nói cho người 
Thành bậc Tối chúng hựu 
Muốn hiểu rõ nghĩa lý 
Hạnh tu của chư Phát 
Không do dự nghỉ ngờ 
Những lời dạy của Phát 
Vì thê nghe kinh này 
Điều tâm, dứt tập khí 
Đọc tụng, học kinh ấy 
Thưởng y kinh thực hành 
Tĩnh tán giảng mọi pháp 
Đây đụ cả ba tháng 

Dán được pháp Tông trì 
Khéo thọ, hành các pháp. 

Nghe Đức Phật thuyết giảng về nghĩa lý. chắc 
thật, Đông tử Bảo Võng VUI mùng, dùng tắm y 
dệt bằng sợi tơ vàng giá trỊ là vô lượng để dâng 
lên cúng dường Đức Như Lai. Ngay khi ấy, Đức 
Phật nhập Tam-muội Như kỳ tượng chánh thọ. 
Từ nơi mỗi lỗ chân lông trên thân Phật phóng ra 
ánh sáng, chiếu soi khắp vô số thê giới ở phương 
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Đông không thê tính kế. Các cõi Phật ở phương 
Đông từ xa đều thây được cõi Phật ở đây, chúng 
hội kia tập hợp ở đạo tràng cũng đêu thây những 
cối Phật này. Lúc đó, chín mươi chín trăm ngàn 
ức bốn bộ chúng đều thây được chư Phật, Thế 
Tôn. Đức Phật bảo Đồng tử Bảo Võng: 

-Hiện nay Đồng tử đã thây. được vô số cõi 
Phật không thể tính kế, không thể ví dụ ở phương 
Đông. 

Đồng tử bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn! Con đã thấy. 

Đức Phật bảo Đồng tử: 

—Ví như trong tam thiên đại thiên thế ĐIỚI, 
mỗi vị trời, người mong một danh hiệu, tu hành 
tinh tân không thê kể hết, thì danh hiệu của chư 
Phật cũng. hiệu hơn những vị ấy, nên cũng không 
thể tính kể. Có vị tên Cát Tường, Thiện Tịch, có 
vị tên Nguyệt Hưởng, Nguyệt Điện, có vị tên 
Thanh Tịnh, Hoa Quang, có vị tên Quá Thân 
Thông Vương. Một danh hiệu đã như thế thì bao 
nhiêu danh hiệu khác cũng vậy. 

Đồng tử Bảo Võng thưa: 

—Con đã thấy, thưa Đắng Thiên Trung Tôn! 

Đức Phật nói: 

“Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn hướng, phương 
trên, dưới cũng như sô cõi Phật hiện ông đã thây. 
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Này Đông tử! Ông còn thấy được vô số bậc 
Chuyên luân Vương. 

Lúc này, Đồng tử Bảo Võng vui mừng khôn 
xiết, tâm thiện phát sinh. 

Bây giờ, đại địa hiện đủ sáu cách chân động, 
nhưng tât cả chúng sinh đều an ổn. Ảnh sáng ây 
chiếu khắp mọi nƠI, khuyên tu tập về nguôn cội 
công đức. Vô số trăm ngàn ức chư Thiên trụ 
trong hư không tung rải hoa, đốt hương để cúng 
dường Đức Như Lai. Đề Thích, Phạm thiên cùng 
chư Thiên đều theo hâu Phật, có cả vô số chư 
Thiên vây quanh mưa hương chiên-đàn đỏ, hoa 
sen xanh, hoa phù dung, hoa sen vàng, hoa sen 
trăng, hoặc có chư Thiên tung rải vô sô châu báu, 
anh lạc, vô số trăm ngàn ức dân chúng đêu đến 
lạy sát chân Phật, vui buôn lẫn lộn, nước mắt ràn 
rụa, nhờ thân lực của Phật nên nhớ được vô SỐ 
việc làm nơi đời trước, thây tất cả thần thông biến 
hóa. 

Khi đó, hàng trời, người cùng nói kệ khen: 

Vô số ức chư Thiên 

Có mặt khắp mọi nơi 

Đem hương hoa vì diệu 
Tung rải củng dường Phát 
Ức chư Thiên, Đề Thích 
Cung trụ trong hư không 
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Hoa màu sắc km hoàng 

Dáng cúng Lưỡng Tục Tôn 

Trăm ngàn tức Phạm thiên 

Câm ]HưƠNg ‹ chiên-đản đỏ 

Rải cúng Đẳng Quang Minh 

Cất tiếng cùng khen ngợi 

Võ sô nhạc cối trời 

Không tấu mà fự vang 

Phát ra tiếng tôn diệu 

Hiện ánh sáng lìa cấu. 

Trăm ngàn hoa sen nơi chư Thiên 
Ở trong hư không khen Đạo sư 
Hương hoa, lọng báu, củng cờ 
phướn 

Chư Thiên dâng cúng Đẳng Trung 
Tôn 

Trăm ngàn châu bảu cùng anh lạc 
Ngọc báu Minh nguyệt phụng Thể 
Tôn 

Vui mừng dâng cúng Bậc Tối 
T1 hượng 

Bậc vô đăng luân, vô lượng oai 
Đầy đủ trăm ngàn ức dân chúng 
Ouy y Tối thăng không thể lường 
Rạp mình sát đất, tự nương tựa 
Biết được ức đời không thể dụ. 
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Lục đó Đẳng Quang Minh 
Đảnh trông chánh pháp lớn 
Tức thời nếu rõ khắp 

Tiếng thơm vang tức cối 

Vô hạn, không thể lường 
Úc số các dân chúng 

Đức Phật dạy dỗ họ 

Đẳng trí tuệ tôi thượng 

Vật báu bên, thượng diệu 
Chiên-đàn không gi hơn 
Trạng sức trên giường ghế 
Đồng tử rất vui mừng 

Ngọc báu sáng rực rỡ 

Bảo Võng láy đem đi 

Hóa thành vô số ức 

Cứng dường Lưỡng Tục Tôn 
Nhất tâm đề suy hưởng 

Giả trị cả ngàn cối 

Trăm ngàn tc ánh sảng 
Phóng ra ngọc Minh nguyệt 
Nhất tâm cũng như vậy 
Báo Võng phóng ánh sáng 
Chiếu soi khắp tất cả 
Trong thành Duy-da-ly 
Dùng đó để cúng dường 
Đảng Thánh mình độ đời 
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Ba vạn sáu lọng báu 

Đem dáng Lưỡng Túc Tôn 
Có bao nhiêu lọng báu 

Báy nhiêu Đức Phật hiện 
Bằng sắc vàng hoàng kim 
Họp như Ni-câu-loại 
Những lọng bảu dâng cúng 
Treo trân châu xung quanh 
Nếu đếm từng lọng báu 
Hơn hai vạn năm ngàn 
Đem cúng dường Thể Tôn 
Trong khoảnh khắc đã đủ 
Đem y phục vàng ròng 
Dâng cúng các Bồ-tát 
Trang nghiêm cho Phát đạo 
Đầy đủ khắp mọi nơi 

Hai vạn năm ngàn người 
Trăm ngàn ức hội chủng 
Có hàng ức Bồ-tát 

Không thể tính kề hết 

Trăm ngàn, VÔ SỐ ức 

Số kia cũng như vậy 

Từ phương Đông đi đến 
Phương Nam và phương Táy 
Phương Bắc cùng trên dưới 
Bốn góc cũng như thể 
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Tất cả các thể giới 

Đều trông thấy không sót 
Các Thánh chư Hộ thể 
Sắc thân như vàng ròng 
Thể Tôn ở cõi đó 

Rực rỡ hơn ánh sảng 

Có các hàng Bồ-tát 

Từ cõi nước mình đến 
Đồng tử Bảo Võng ấy 
Cung dường bác Học sĩ 
Lúc đó, trong chung hội 
Đều hết lòng cung kinh 
Thể Tôn khuyên an trụ 
Đẳng Sư tử thượng nhân 
Các hàng trời, rồng, thân 
Dán chúng, người tôn quý 
Như nay ở trước Phát 
Nhất tâm kính cúng đường 
Đời trước cũng như vậy 
Cúng hằng hà sa Phật 
Nghe được kinh điển này 
Đồng tử Bảo Võng tu 

Đạt Tam-muội, chánh định 
Bất thoái chuyển, đến Phật 
Đạt được các công đức 
Không thể tính lường hết 
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Người trì kinh điển ấy 
Được phước không gì sánh 
Các cối Phát mười phương 
Còn có thể biết được 

Đất, nước và lửa, gió 

Còn có thể biết hết 

Những ai trì Kinh này 
Khen ngợi và giảng nói 
Phước không thể biết hết 
Công đức nhiều hay ít 
T)-kheo, Tỳ-kheo-mi 

Thiện nam, thanh tín nữ 
Chư Thiên, Ma-hâu-lặc 
Nghe được kinh điển này 
Chúng sinh đêu tập hợp 
Không kể hết đức đó 
Huyết mạch không hao tổn 
Vào lửa không bị đốt 

Bảy ngày suy nghĩ kỹ 

Tu tập đạo hạnh Phật 

Và cúng dường Bồ-tát 

Thọ kinh nên như vậy 
Người với chút sức lực 
Bưng cả ngàn thể giới 

Để trên bàn tay mình 

Ức kiếp không thả ra 
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Ai ở đời vị lại 

Đem kinh tượng như thê 
Rộng nói cho mỌi người 
Sớm thành tựu đạo giác 
Hay giảng nói cho người 
Việc này thật khó có 

Phật đạo không thể lường 
Vĩ dụ cũng khó hết 
Nhưng ở đời vị lai 

Ngoại đạo, kẻ dị học. 
Nghe Đẳng S1 Tử gắm 

Át sẽ cùng tranh cãi 

Có người phụng kính Phát 
Thể Tôn phóng ánh sáng 
Ở nơi đời vị lai 

Nghe kinh rất cung kính. 

Đức Phật bảo Đồng tử Bảo Võng: 

—Trong cõi Phật nào có ba hạng chúng sinh 
tạo sự đông tâm hòa chí với trí tuệ Phật. Lại có 
người trải qua vô số kiếp như cát sông Hằng, 
cúng dường Đức Thế Tôn, nhất tâm không trái, 
xây dựng tinh xá rộng lớn như cõi đại thiên, làm 
băng chiên-đàn cõi trời. Trong mỗi tinh xá xây 
dựng ức sỐ giảng đường, mÔI glảng đường đặt 
ngàn ức ghế ngôi, trên môi ghế trải bằng vải tốt, 
mêm mại, đem trăm ngàn ức vật báu như vàng 
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ròng làm giường ghê. Nếu có Bậc Đại Thánh trụ 
ở thể gian thì đem giường phế ây cúng dường trải 
qua hăng hà sa kiếp. Sau khi Phật diệt độ lại xây 
dựng hăng hà sa sô tháp miêu cho mỗi Đức Phật. 
Những tháp ấy được làm bằng bảy báu lớn như 
tam thiên thê giới, tháp ây vòi vọi, cao thâu đến 
cõi trời Tam thập tam, đem hằng hà sa lọng báu 
cúng trong mỗi tháp, trăm ngàn ức trân châu rũ 
xung quanh, dựng trăm ngàn hằng hà sa cỜ 
phướn, được trang trí bằng những vật báu, trôi 
các loại nhạc hay, mỗi tháp miêu dựng trăm ngàn 
ức trụ cõi trời, thiết lễ cúng dường như thế. Mỗi 
một cõi Phật, xây dựng tháp miều, treo cờ phướn, 
lọng báu, rải hoa, ướp hương, cúng dường như 
thê trải qua hăng hà sa sô KIẾP. Người nào nghe 
được một câu kệ kinh này, nêu bày, khen ngợi 
không do dự và niệm danh hiệu thì phước đức 
nhiêu hơn người trước. Lại còn cúng dường ta, 
Đắng Thiên Trung Tôn, giữ gìn thực hành không 
hủy phạm giới cầm. Nêu người có trí nghe tên 
pháp Tam-muội, thấy được hăng hà sa số Đức 
Phật rồi cung kính phụng sự. Oai thần của các 
bậc Lưỡng túc thật không cùng, siêng năng giảng 
thuyết kinh điển vô số ức kiếp chưa từng quên 
mắt. 

Nếu có người đã từng gặp chư Phật đời quá 
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khứ, diễn giảng kinh tôn quý của bậc Đạo vương 
đặc biệt, đời sau nghe qua là vui mừng, tức đời 
trước theo Đâng Thế Tôn thọ học, trừ hêt mọi thứ 
trói buộc và câu uế, bỏ các hạnh ác, coi chúng 
như phân bắt tịnh, ra khỏi tham dục, gọi đó là 
người có mắt, thích ở nơi chôn yên tịnh không 
øiong ruôi. Người ấy trước kia ở thành Duy-da- 
ly, lúc nghe Phật nói kinh này liên quy y Như Lai 
và được gặp, Đông tử Bảo Võng, vào đời sau sẽ 
thọ trì kinh ây giông như ngày nay Ta giảng nói 
giáo pháp cho đệ tử, hạnh nghi của người ây cao 
thượng, phước đức cảng nhiêu, luôn thương xót 
chúng sinh, hóa độ mọi loài, đời sau thọ trì kinh 
này, cúng dường vô số Đức Phật không thê kể 
hết. Những vị ây ở đời sau tât thọ trì pháp Phật, 
trải qua trăm ngàn kiếp. nơi thế gian, tịnh tu phạm 
hạnh, tích lũy vô sô công đức. Nơi đời sau này 
người nghe kinh ấy sẽ được phước đức nhiêu hơn 
người trước, không thể lường được. Thọ học kinh 
điển, suy nghĩ không cùng, đi qua vô số cõi Phật, 
được nghe các Bậc Chánh Giác giảng vô biên 
pháp môn, gặp Đức Phật A-di-đà, Đức Phật A- 
súc, sẽ gặp các đắng Đạo sư Ly Cầu, Quang 
Diệm, Sư Tử Nguyệt Anh. Sau đó, về đời vị lai 
thọ trì kinh này, sẽ gặp được Đức Như Lai Di-lặc, 
Đại Thánh Vô Câu, Như Lai Sư Tử Anh, Như 
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Quang Minh Tôn thì cũng như vậy. Lại ở đời vị 
lai, thọ trì pháp Phật, thuận theo kinh điển tôn 
quý vi diệu này. Hôm nay Đức Như Lai nói cho 
Đông tử Bảo Võng, đời sau tự mình sẽ phụng 
hành, không nên sông theo buông lung, không 
hủy phạm giới câm, không phóng dật. Đời sau 
nên thọ trì kinh này, sau khi lâm chung, sớm 
vãng sinh về cõi Phật Tối Thắng Vô Lượng 
Quang Minh ở phương trên, cõi ây tên Bảo quân 
chủ. Sau khi hêt tuôi thọ, không bao lâu sẽ gặp 
Đức Di-lặc. 

Đức Phật giảng nói kinh này xong, Đồng tử 
Bảo Võng cùng bôn vạn ức Bồ-tát như Di-lặc... 
sáu mươi ức A-la-hán, chín mươi ức chư Thiên, 
Người đời, A-tu-la thảy đều vâng lời Phật dạy, ai 
nây đều vui mừng lạy Phật, lui ra. 


L] 
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KINH KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC CỦA CHƯ 
PHẬT 

Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy, Tam tạng Ca- 

cát-dạ, người Thiên Trúc. 


QUYÊN THƯỢNG 


Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại núi Linh thứu, thuộc 
thành La- duyệt- kỳ, cùng với đông đủ chúng đại 
Ty-kheo gôm một ngàn hai trắm năm mươi VỊ. 

Bây giờ, Trưởng lão Xá-lợi- phât từ chỗ ngôi 
đứng dậy, sửa lại pháp phục, bày áo vai phải, quỳ 
gối chắp tay, thưa: 

-Kính bạch Thiên Trung Thiên! Hôm nay, 
sức khỏe của chư Phật Thế Tôn hiện tại có được 
bình thường, an ốn không? Các Đức Thế Tôn 
hiện đang thuyết pháp là bao nhiêu vỊ? 

Đức Thê Tôn bảo: 

-Câu hỏi của ông rất có ý nghĩa, rất có lợi ích 
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cho tất cả mọi người. Ông hãy lăng nghe kỹ và 
khéo ghi nhớ, ta sẽ nêu bày đây đủ. 

Tôn giả Xá-lợi-phât nghe Phật chấp thuận nên 
rất vui mừng, chắp tay bạch: 

—XIn vâng! Kính bạch Thế Tôn! Con xin lắng 
nghe. Con rất ưa thích và mong muôn được nghe. 

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi- phất: 

Phương Đông cách đây ngàn vạn ức các cõi 
Phật, có thê giới tên là Thiên thân, ở đó có Phật 
hiệu là Bảo Hải Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Cian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Các Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào được 
nghe danh hiệu của Như Lai Bảo Hải mà thọ trì 
đọc tụng, hoan hỷ tin ưa, người đó sẽ được pháp 
báu bảy GIác ý, sẽ được trụ nơi quả vị Không 
thoái chuyền, mau chóng thành tựu đạo Chánh 
chân Vô thượng, trừ được sáu mươi kiếp tỘ1 nƠI 
sinh tử. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương Đông có thế 
giới tên là Bảo tập, nơi đó có Phật hiệu là Bảo 
Anh Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Chúng Hựu (Thể Tôn), độ người vô lượng. 


726 KINH TẬP - BỘ 1 


Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Bảo Anh nên thọ trì đọc tụng, hoan hỷ tin ưa, 
năm vóc gieo lạy sát đất mà kính lễ. Hoặc giả sử 
có người dùng bảy báu đây cả tam thiên đại thiên 
cõi Phật bỗ thí đủ trong một trăm năm, công đức 
của người này đạt được có nhiều không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

-Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thiên! 

Phật nói: 

-Nhưng không bằng người được nghe danh 
hiệu Như Lai Bảo Anh rôi thọ trì đọc tụng, đánh 
lễ, công đức của người này đạt được hơn mười 
vạn ức lần so với công đức của người đem bảy 
báu bồ thí ở trên. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế 
giới Bảo tập này tám trăm cõi Phật, có thế giới 
tên là Bảo tôi, ở đó có Phật hiệu là Bảo Thành 
Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Chúng Hựu (Thể Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Bảo Thành mà thọ trì đọc tụng với tâm thanh 
tịnh, hoan hỷ tin ưa thì trừ được năm trăm kiếp 
tộ1 nơi sinh tử. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế 
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giới Bảo tối này một ngàn cõi Phật, có thế giới 
tên là Quang minh, ở đó có Phật hiệu là Bảo 
Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Can Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Bảo Quang Minh mà thọ trì đọc tụng, 
hoan hỷ tin ưa thì được thoát khỏi ba đường ác. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế 
giới Quang minh này qua một ngàn năm trăm 
năm cõi Phật, có thê giới tên là Tràng phan, ở đó 
có Phật hiệu là Bảo Tràng Phan Như Lai là Bậc 
Chí Chân Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe 
danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Tràng Phan mà 
thọ trì đọc tụng, hoan hỷ tin ưa thì người đó chắc 
chắn thành tựu pháp châu báu. 

Lại nữa, Xá-lợi-phât! Phương Đông cách thế 
giới Tràng phan này qua hai ngàn cõi Phật, có thê 
giới tên là Nhất thiết chúng đức quang minh, ở đó 
có Phật hiệu là Bảo Quang Minh Như Lai là Bậc 
Chí Chân Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
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Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe 
danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Quang Minh mà 
thọ trì đọc tụng, hoan hỷ tin ưa, năm vóc lạy sát 
đât thì sẽ trừ được tội của hai mươi vạn kiếp nơi 
sinh tử. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế 
ĐIỚI Chúng đức này qua một ngàn cõi Phật, có 
thế giới tên là Diệu lạc, ở đó có Phật hiệu là A- 
súc Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Chúng Hựu (Thể Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai A-súc rôi thọ trì đọc tụng, khen ngợi công 
đức, lại khuyên người khác cùng học tập và đọc 
tụng theo, thì đạt phước đức vô lượng. 

_Bây giờ, ma Ba-tuân đem bốn loại binh đi đến 
chỗ Phật thưa: 

-Kính bạch Thế Tôn! Thà ngài dạy mọi người 
thọ trì danh hiệu của một ngàn vị Phật khác, cũng 
như khuyên người khác tu học danh hiệu các Đức 
Phật đó, chứ không nên dạy họ thọ trì danh hiệu 
Phật A-súc. Người nào thọ trì danh hiệu Đức Như 
Lai A-súc, ma hoàn toàn không thể phá hoại tâm 
đạo vô thượng của người đó được. Ma chỉ có thể 
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phá hoại tâm đạo vô thượng của những người thọ 
trì danh hiệu các Đức Phật khác. 

Phật bảo ma: 

“Ngươi có thể phá hoại được tâm đạo của 
những a1? 

Ma đáp: 

“Người câu pháp Đại thừa thọ trì danh hiệu 
Đức Như Lai A-súc, ma chắc chắn ưu sâu khổ 
não, như hôm nay đã bị khô não thiêu đốt do 
nghe danh hiệu Đức Như Lai A-súc. 

Ma thưa tiếp: 

-Lại cũng có sô rất đông chúng sinh thọ trì 
danh hiệu của các Đức Phật khác, ma có thể phá 
hoại tâm đạo chân chánh của những người đó. 

Phật bảo: 

-Ngươi chớ có ưu sâu khô não nữa! Ngươi 
hoàn toàn không thể phá hoại được tâm đạo Vô 
thượng của những người này. 

Ma Ba-tuân thưa: 

—Vì sao thế? 

Phật bảo: 

—Ngươi bị che ngăn do công đức thực hành 
việc quy y nơi chư Phật. Vì sao? Vi chính Đức 
Như Lai A-súc sẽ quán sát và ủng hộ những 
người kia. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất liền bạch Phật: 
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-Kính bạch Thế Tôn! Vì lẽ gì hôm nay Ở 
trước Đức Như Lai, ma Ba- tuân muốn bắt chước 
gâm rồng tiêng sư tử, chính là nhằm phá hoại tâm 
đạo chánh giác của chúng sinh chăng? Có những 
chúng sinh nào thọ trì danh hiệu của Đức Như 
Lai A-súc và danh hiệu của tất cả chư Phật khác, 
ma cũng đều có thể phá hoại được tâm chánh 
giác của những người ây sao? 

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi- phất: 

Nay ta quán thấy các chúng sinh, người nào 
thọ trì danh hiệu của chư Phật, nếu có những kẻ 
mắng nhiếc, phỉ báng họ thì những kẻ đó chắc 
chắn đã tạo nghiệp cực ác, mắc vô lượng tội, bị 
đọa vào địa ngục A-ty chịu đủ các khô. 

Tôn giả Xá- lợi-phât thưa: 

Kính bạch Thê Tôn! Có những kẻ hủy báng 
kinh, số đó nhiều chăng? 

Phật bảo: 

Khi chư Phật trong mười phương giảng dạy 
giáo pháp cho các chúng sinh, trước hết các vị 
đều khen ngợi danh hiệu và công đức của Đức 
Như Lai A-súc. Chúng sinh được nghe công đức 
đó hoàn toàn không hê nhàm chán. Nếu có chúng 
sinh được gặp Đức Như Lai A-súc, được nghe 
công đức thì chưa từng có người nào hủy bảng 
kinh này. Chư Phật Như Lai không xuất hiện ở 
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thê gian trong thời có đủ năm thứ uê trược tệ ác 
như ta ngày nay thành Phật ở cõi Ta-bà, giữa 
những chúng sinh căn trí thập kém này. Cõi nước 
của Phật A-súc nghiêm tịnh, hoàn mỹ không hề 
có những việc đó. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nên biết! Pháp luân tôn 
quý này theo thứ lớp phân bô cùng khắp xóm 
làng, cõi nước. Nếu Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào 
nhất tâm tin nhận và thực hành thì hãy nên truyền 
bá rộng rãi các kinh pháp â ây. 

Xá-lợi-phât nên biết! Người nghe kinh này 
mà chê bai, hủy báng thì sẽ nhận lây quả báo xấu 
ác. Ông hãy lắng nghe kỹ. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

—X1n vâng, kính bạch Thế Tôn! Con xin lắng 
nghe. 

Phật nói: 

-Trong nước Kiên-đà-lê có hàng trăm ngàn 
người hủy báng kinh này. Người tạo nghiệp ác 
như vậy sẽ bị đọa trong đại địa ngục A-tÿ. 

Lại nữa, phương Bắc có nước tên Kế Tân, 
nước đó có kinh pháp hưng thịnh lâu đời, nhưng 
ở đây có đến năm trăm ngàn người hủy báng kinh 
pháp này. Những chúng sinh đó chết bị đọa trong 
đại địa ngục A-tÿ. Xá-lợi-phất! Trong các chúng 
ây, giả sử có người cùng hủy báng kinh, tức có 
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tám vạn người bị đọa trong đại địa ngục A-tỳ. 

Phương Đông có ít người tin kinh này, phân 
nhiêu tạo nghiệp nơi địa ngục A-tỳ, có trăm ngàn 
người chết bị đọa nơi đại địa ngục đó. 

Phương Nam có hai trắm ngàn người hủy 
báng kinh này, chết bị đọa nơi đại địa ngục A-tỳ. 

Phương Tây có trăm vạn người hủy báng kinh 
này, chết bị đọa vào đại địa ngục A-tỳ. 

Xá-lợi-phất nên biết! Trí tuệ của hàng Duyên 
giác không thể so với trí tuệ của Như Lai, huống 
chi là trí tuệ của hàng Thanh văn và các chúng 
sinh chưa thành đạo quả. Người bị cuốn trôi 
trong dòng nước sinh tử mà muôn đạt được công 
đức trí tuệ Như Lai thì không thể có. Phàm là 
người thông tuệ hãy nên suy nghĩ: “Công đức của 
chư Phật không thể hạn lượng, trí tuệ của chư 
Phật là không thể nghĩ bàn. Chư Phật đã thành 
tựu Nhât thiệt chủng trí, ba đạt vô ngại, còn 
chúng ta do vô minh tôi tăm nên không có trí ây. 
Chư Phật đã thành tựu Nhất thiết chủng trí, tự 
biết rõ những điêu chúng ta chưa biết. Nếu chúng 
ta chưa biết thì không nên hủy báng một bài kệ 
bốn câu, huông chi là hủy báng kinh rất tôn quý 
này, tạo tội lớn, chứa nhóm các nghiệp ác thì vô 
số kiếp sẽ ở mãi trong đại địa ngục A-tÿ.” 

Thê nên, này Tôn giả Xá-lợi-phât! Tộc tánh 
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tử, Tộc tánh nữ nên khởi ỳ nghĩ: Ta nay được 
nghe kinh hết sức tôn quý này mà không hủy 
báng mới tránh khỏi một kiếp tội nơi A-tỳ. 
Chúng ta ngày nay nên tự vui mừng, hoan hỷ, do 
duyên ây nên vô sô kiếp sẽ thường được gặp gỡ 
pháp lớn này. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế 
giới Diệu lạc ây một vạn cõi Phật, có thế giới tên 
là Võ lượng, nơi đó có Phật hiệu là Đại Quang 
Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đắng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Chúng Hựu (Thê Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Đại Quang Minh mà thọ trì đọc tụng, hoan hỷ 
tin ưa, thì người đó sinh ra chỗ nào cũng được 
øặp chư Phật Thê Tôn, trụ nơi địa Không thoái 
chuyền, chắc chắn sẽ thành tựu đạo quả Chánh 
giác tôi thượng. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương Đông cách thế 
giới Vô lượng này sáu vạn cõi Phật, có thế giới 
tên là Chúng hoa, ở đó có Phật hiệu là Vô Lượng 
Âm Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Chúng Hựu (Thể Tôn), độ người vô lượng. 
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Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Vô Lượng Âm mà tâm tịnh tin ưa, ba lần 
thưa: “Con nay nhất tâm đảnh lễ Như Lai Vô 
Lượng Âm” thì người đó sẽ đạt được vô lượng 
âm thanh và được âm thanh của Đức Như Lai 
Tịnh Quang. 

Lại nữa, Xá-lợi-phât! Phương Đông cách thế 
giới Chúng hoa này một vạn bốn ngàn cõi Phật, 
có thế giới tên là Vô trần câu, ở đó có Phật hiệu 
là Vô Lượng Âm Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Cian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Vô Lượng Âm mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì 
đọc tụng, thì trừ được mười hai kiếp tội nơi sinh 
tử. 

Lại nữa, Xá-lợi- phất! Phương Đông cách thế 
giới Vô trần cầu này hai vạn cõi Phật, có thế giới 
tên là Mạc năng thăng, ở đó có Phật hiệu là Đại 
Danh Xưng Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Gian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Đại Danh Xưng mà tâm tịnh tin ưa, đọc 
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tụng không quên, nên quỳ thăng chắp tay thưa: 
“Con nay xin đảnh lễ Đức Như Lai Đại Danh 
Xưng”. Nếu có người đem khối lượng bảy báu 
lớn như núi Tu-di để bố thí đây đủ trong trăm 
năm thì công đức người đó đạt được có nhiều 
không? 

Tôn giả Xá-lợi- phất thưa: 

-Rât nhiêu. Kính bạch Thiên Trung Thiên! 

Phật nói: 

-Nhưng không bằng người trì tụng danh hiệu 
Đức Như Lai Đại Danh Xưng, cùng cung kính 
đảnh lễ thì công đức của người này đạt được hơn 
gập vạn ức lần so với công đức của người bố thí 
ở trên. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât Phương Đông cách thế 
giới Mạc năng thăng này qua ba ngản cối Phật, 
có thế giới tên là Quang minh, ở đó có Phật hiệu 
là Bảo Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân 
Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người 
vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của 
Đức Như Lai Bảo Quang Minh mà hết lòng tin 
ưa, thọ trì đọc tụng thì sẽ trừ được mười kiếp tội 
nơi sinh tử, trụ nơi quả vị Không thoái chuyền, 
nhất định thành tựu đạo quả Chánh chân Vô 
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thượng. Người nảo không tin, người nào hủy 
báng, thì sẽ bị đọa một kiếp thọ sinh trong đại địa 
ngục A-tỳ. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thê 
giới Quang minh này một vạn năm ngàn cõi Phật, 
có thế giới tên là Đa quang, ở đó có Phật hiệu là 
Đắc Đại An Ấn Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Gian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Đại An Ấn mà hoan hỷ tin ưa, đọc tụng 
không quên và nghĩ: “Với công đức do thọ trì 
danh hiệu Phật, sẽ khiến cho vô lượng chúng sinh 
đêu được an ôn” thì người đó chắc chăn nhận 
được vô lượng công đức và có thê đem lại an ỗn 
cho tất cả chúng sinh. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế 
giới Đa quang này bảy ngàn cõi Phật, có thế giới 
tên là Ma-nI quang, ở đó có Phật hiệu là Hỏa 
Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Can Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Hỏa Quang Minh mà hoan hỷ tin ưa, thọ 
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trì đọc tụng, khen ngợi, thì người đó sẽ được 
mười diệu lực của Như Lai. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế 
giới Ma-ni quang này tám ngàn cõi Phật, có thế 
giới tên là Chánh trực, ở đó có Phật hiệu là 
Chánh Âm Thanh Như Lai là Bậc Chí Chân 
Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người 
vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của 
Đức Như Lai Chánh Âm Thanh mà tâm tịnh tin 
vui, thọ trì đọc tụng, tán thán, thì người đó sẽ 
được pháp bốn Đề bình đắng của Như Lai. 

Lại nữa, Xá-lợi-phât! Phương Đông cách thế 
giới Chánh trực này hai vạn cõi Phật, có thê giới 
tên là Quang minh tôn, ở đó có Phật hiệu là Vô 
Hạn Tịnh Như Lai là Bậc Chí Chân Đắng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Chúng Hựu (Thê Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Võ Hạn Tịnh nên hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc 
tụng. Nếu có người đem Dảy báu đây trong đại 
thiên thê giới đề bô thí thì công đức của người đó 
đạt được có nhiều không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 
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-Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thiên! 

Phật nói: 

-Nhưng không băng người thọ trì danh hiệu 
của Đức Như Lai Vô Hạn Tịnh. Công. đức của 
người này đạt được hơn gấp trăm ngàn lần so với 
công đức của người bố thí ở trên. Người ít công 
đức, không được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai này. Người đã tạo lập công đức nơi ngàn Đức 
Phật mới có thể nghe danh hiệu tôn quý của Đức 
Phật ấy, trừ được bỗn mươi tám kiếp tội nơi sinh 
tử. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương Đông cách thế 
ĐIỚI Quang minh tôn này chín ngàn cõi Phật, có 
thê giới tên là Âm hưởng, ở đó có Phật hiệu là 
Nguyệt Âm Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Can Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Nguyệt Âm mà tâm tin ưa, thọ trì đọc 
tụng, phi nhớ thì người đó đạt được vô lượng 
công đức thanh tịnh, thành tựu viên mãn như 
trăng tròn sáng, trụ nơi địa Không thoái chuyền, 
sẽ thành tựu đạo quả Chánh chân Vô thượng. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế 
giới Âm hưởng này một vạn hai ngàn cõi Phật, có 
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thê giới tên là An ân, ở đó có Phật hiệu là Vô 
Hạn Danh Xưng Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
GIan Cải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Vô Hạn Danh Xưng mà nhất tâm tin vui, 
thọ trì đọc tụng, quỳ thăng chắp tay thưa: “Nay 
con đảnh lễ Đức Như Lai Vô Hạn Danh Xưng 
Chí Chân Đắng Chánh Giác”, thì người ấy đạt 
được vô lượng công đức. Như có người dùng bảy 
báu như núi Tu-di đem bỗ thí trong một trăm 
năm, công đức của người này đạt được có nhiều 
không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

-Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thiên! 

Phật nói: 

-Nhưng không bằng người được nghe danh 
hiệu của Đức Như Lai Vô Hạn Danh Xưng mà 
thọ trì đọc tụng, hoan hỷ kính lễ, thì phước đức 
Của người này đạt được rất nhiều, hơn cả trăm 
ngàn lân so với công đức của người bồ thí ở trên. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât Phương Đông cách thế 
giới An â ân này một ngàn năm trăm cõi Phật, có 
thế giới tên là Nhật nguyệt, ở đó có Phật hiệu là 
Nhật Nguyệt Quang Như Lai là Bậc Chí Chân 
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Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người 
vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của 
Đức Như Lai Nhật Nguyệt Quang mà cung kính 
hoan hỷ, hai gôi quy sát đất, chắp tay thưa: “Con 
nay xin đảnh lễ Đức Như Lai Nhật Nguyệt 
Quang Chí Chân Đăng Chánh Giác”, thì người đó 
sẽ mau được thành tựu đạo Chánh chân Võ 
thượng. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương Đông cách thế 
gIỚI Nhật nguyệt này ba mươi cõi Phật, có thê 
giới tên là Thanh tịnh, ở đó có Phật hiệu là Vô 
Cấu Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
GIan Cải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Vô Cấu Quang, hoặc Trời, Rồng và Dạ- 
xoa, hoặc các phi nhân hoan hỷ tin ưa, nhất tâm 
kính lễ, thì những. người ây đều được quả vị 
không thoái chuyên, thành tựu đạo Chánh chân 
Vô thượng, hoàn toàn không còn sợ đọa nơi ba 
đường ác. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế 
giới Thanh tịnh này nửa đại thiên cõi Phật, có thế 
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giới tên là Lưu ly quang, ở đó có Phật hiệu là 
Tịnh Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Gan Cải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Tịnh Quang mà tụng trì, hoan hỷ đánh 
lễ, hoặc Trời, hoặc Rông, Dạ-xoa cùng phi 
nhân... thì những người đó sau khi mạng chung 
sẽ được sinh lên cõi trời hoặc trong loài người, 
chưa từng lạc mất nẻo đường trời, người, thường 
được gặp giáo pháp, được nhiêu lợi ích. Người có 
tâm ý tham lam, sân giận, ngu sI, mau chóng 
được thanh tịnh. Nêu người nào không tin, hủy 
báng, thì bị quả báo ở mãi trong địa ngục Lô-lạp 
Sáu vạn năm. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế 
gIỚI Lưu ly quang này ba trăm cõi Phật, có thê 
giới tên là Đặc đại phong, ở đó có Phật hiệu là 
Nhật Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Gan Cải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Phật này mà hoan hỷ tin ưa, ghi nhớ, thì những 
người ây luôn sáng tỏ như vâng mặt trời, được 
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đây đủ pháp bạch tịnh, hàng phục chúng ma và 
các ngoại đạo, xa lìa bỗn mươi kiếp tội khô nơi 
sinh tử. 

Lại nữa, Xá-lợi-phãt! Phương Đông cách thế 
giới Đại phong này một vạn cõi Phật, có thế giới 
tên là Đặc lập chánh giác thị tùng, ở đó có Phật 
hiệu là Vô Lượng Bảo Như Lai là Bậc Chí Chân 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người 
vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của 
Đức Như Lai Võ Lượng Bảo mà hoan hỷ tin ưa, 
thọ trì đọc tụng thì những người nảy sẽ được 
pháp báu Dảy Giác chi, có thể làm cho chúng sinh 
được ở nơi chốn tôn quý, gom chứa các đức ngày 
thêm lớn. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế 
ĐIỚI Lập chánh giác này năm ngàn cõi Phật, có 
thế giới tên là Liên hoa quang, ở đó có Phật hiệu 
là Liên Hoa Tôi Tôn Như Lai là Bậc Chí Chân 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người 
vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của 
Đức Như Lai Liên Hoa Tôi Tôn mà hoan hỷ tin 
ưa, thọ trì đọc tụng thì cũng giống như hoa đẹp 
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được đặt trong nhà pháp tôn quý, công đức trí tuệ 
ngày càng tăng trưởng. Ví như hoa sen từ nước 
vượt lên, diệt được tội của năm ngàn kiếp nơi 
sinh tử. 

Lại nữa, Xá-lợi-phât Phương Đông cách thế 
giới Liên hoa quang này mười vạn ức cõi Phật, 
có thê giới tên là Phố độ chúng nạn, ở đó có Phật 
hiệu là Thân Tôn Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
GIan Cải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Thân Tôn mà hết lòng tin ưa, thọ trì đọc 
tụng thì người đó mau vượt qua biển sinh tử, trừ 
được những đói khát về ái dục của chúng sinh, sẽ 
làm bậc an lạc, làm ruộng phước cho thê gian, có 
thể thọ nhận tất cả sự cúng dường trong ba cối. 
Người nào được gặp Đức Như Lai ây mà hoan hỷ 
tin ưa thì sẽ làm đại Pháp sư cho thế gian, được 
sức kim cang, trụ nơi quả vị Không thoái chuyên, 
sẽ thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng. Người 
nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai 
Thân Tôn mà hoan hỷ tin ưa, tận tâm tịnh ý: 
nhàm chán thân nữ nhiêu câu uẻ, thì từ đây trở vê 
sau không còn thọ lại thân nữ, trừ được sáu mươi 
kiếp tội khô nơi sinh tử. 
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Như vậy, này Tôn giả Xá-lợi-phât! Người nảo 
được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Thân Tôn, 
những người đó được phước đức vô tận, cho nên 
phải câu đạo Chánh giác, cứu giúp khắp tất cả 
chúng sinh khiến lìa các khô. 

Lại nữa, Xá-lợi-phât! Phương Đông cách thế 
giới Độ chúng nạn này hai mươi cõi Phật, có thế 
giới tên là Kiên cố, ở đó có Phật hiệu là Kim 
Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Cian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Kim Quang Minh mà hoan hỷ tin ưa, thọ 
trì đọc tụng, ghi nhớ thì những người này đều 
được hào quang của Phật hộ trì. 

Các Đức Như Lai khi thành Phật, hào quang 
tỏa chiều xa rộng, được tự tại và có đây đủ tật cả 

công đức của Đâng Như Lai. Thế nên, cần phải 
chí tâm tin ưa tôn hiệu của Phật thì được trí tuệ 
biện tài vô ngại, hoàn toàn không ưa thọ trì pháp 
thập kém, các hạnh nguyện sẽ mau thành tựu viên 
mãn. Người nào được nghe danh hiệu của các 
Đức Như Lai này sẽ tự khuyến khích phát khởi ý 
chí tôn quý, chí kim cang cầu đạo Vô thượng. 
Những người ấy sẽ trừ được tội của mười hai 
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kiếp nơi sinh tử. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương Đông cách thế 
giới Kiên cô này mười cõi Phật, có thế giới tên là 
Vô tế, ở đó có Phật hiệu là Phạm Tự Tại Vương 
Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê GIan Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Phạm Tự Tại Vương mà hoan hỷ tin ưa, thọ 
trì đọc tụng, ghi nhớ, chắp tay đánh: lễ thì người 
đó chắc chăn sẽ được gặp Đức Phật â Ấy, được làm 
Chuyên luân thánh vương, trụ nơi địa Không 
thoái chuyền và sẽ thành tựu đạo Chánh chân Vô 
thượng. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế 
giới Vô tế này hai ngàn cõi Phật, có thế giới tên 
là VI Nguyệt, ở đó có Phật hiệu là Kim Quang 
Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Chúng Hựu (Thê Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Kim Quang Minh mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì 
đọc tụng, ghi nhớ thì những người này đời sau sẽ 
thường thuyết giảng rộng những kinh pháp cho 
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tật cả chúng, sinh, phân biệt các pháp như huyền 
hóa, như mộng, như trăng trong nước, để thức 
tỉnh chúng sinh. Từ đây trở vê sau hoàn toàn 
không còn rơi vào đường ác, sẽ cùng với Thánh 
chúng tụ họp và thường vui vẻ, có thể làm cho 
chúng sinh được an lạc. VỀ sau, khi thành Phật 
dùng toàn pháp Đại thừa tạo sự hưng thịnh rực rỡ 
nơi đời, không có hai đạo. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế 
giới V1 nguyệt này một ngàn cõi Phật, có thế giới 
tên là Hỏa quang, ở đó có Phật hiệu là Kim Hải 
Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Kim Hải mà hết lòng tin ưa, thọ trì đọc tụng, 
thì sẽ được quả vị Không thoái chuyền, chắc chăn 
thành Chánh giác. Vì sao? Vì Đức Phật Như Lai 
đó khi hành đạo Bồ-tát có phát thệ nguyện: “Như 
có người nào sinh trong cõi nước của tôi và ở 
quốc độ của chư Phật nơi phương khác nghe 
danh hiệu tôi, những người đó sẽ trụ nơi địa 
Không thoái chuyên, thành Tối chánh giác. Tôi 
sẽ thực hiện viên mãn lời nguyện vô thượng của 
Như Lai.” 
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Lại nữa, Xá-lợi-phât! Phương Đông cách thế 
gIỚI Hỏa quang này mười tám cõi Phật, có thế 
giới tên là Chánh giác, ở đó có Phật hiệu là Long 
Tự Tại Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Cian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Long Tự Tại Vương nên hết lòng tin ưa, 
thọ trì đọc tụng. GIả sử trong xóm làng, quận 
huyện, khi bị nạn sương muôi, mưa đá, thì những 
người kính tin ây nên quỳ gôi sát đất, chắp tay 
làm lễ thưa: “Đức Như Lai Long Tự Tại Vương 
khi hành đạo Bồ-tát, có vô số các rông gặp phải 
nguy ách đêu được độ thoát. Nhờ công đức ây 
nên tự đạt thành quả Phật và phát thệ nguyện: 
“Nêu trong cối của tôi và nơi các cõi Phật khác, 
khi tôi còn tại thế, hay sau khi nhập Niết-bàn, nếu 
có các rông tạo sắm sét, mưa đá để khủng bỗ 
chúng sinh thì tôI sẽ dùng oai thần của mình để 
xử trỊ, bảo vệ.” Do công đức trí lực của Như Lai 
Long Tự Tại Vương nên nay chí thành nhắc lại 
lời thệ nguyện như vậy, đầu mặt đảnh lễ tất mau 
được độ thoát. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nên biết! Những người 
như vậy mau được thoát khỏi hoạn nạn, chỉ trừ 
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người tạo nghiệp tội nặng ở đời trước thì không 
thể thoát khỏi. Tất cả các rồng nếu Ở chỗ nguy 
ách, được nghe danh hiệu của Phật ây sẽ mau 
thoát khỏi các hiểm nạn. Người nào thọ trì danh 
hiệu Phật, lại khuyên người khác thọ trì đọc tụng, 
thì công đức càng thêm lớn, chắc chắn sẽ sinh về 
cõi Phật. Người câu Tôi chánh giác không lâu sẽ 
mau thành tựu quả vị Không thoái chuyền. 

Lại nữa, Xá-lợi- phất! Phương Đông cách thế 
giới Chánh giác này mười ức cõi Phật, có thê gIỚI 
tên là Dụ nguyệt, nơi đó có Phật hiệu là Nhất 
Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Như Lai là Bậc 
Chí Chân Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe 
danh hiệu của Đức Như Lai Nhất Thiết Hoa 
Hương Tự Tại Vương mà tâm tịnh tin vu, thọ trì 
đọc tụng, thì những người Ấy sinh ra ở đầu cũng 
sẽ được đây đủ hằng sa gIỚI hương, Tất cả mùi 
thơm của các loại hương tốt luôn xông khắp, gôm 
đủ giới luật nơi cảnh giới của chư Phật và luôn 
phụng trì không thiêu, phạm. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

-Kính bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà 
có thê được như vậy? 
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Phật nói: 

-Đức Phật đó khi hành đạo Bô-tát có phát thệ 
nguyện: “Nguyện lúc tôi còn tại thế hay sau khi 
nhập Niết-bàn, nêu có chúng sinh thọ trì danh 
hiệu của tôi mà nhất tâm tin vui thì đêu được giới 
hương như vậy.” Cho nên, này Tôn giả Xá-lợi- 
phất! Phải thường nên phát tâm kính tín hết mực 
đối với các Đức Như Lai, thì chư Như Lai sẽ ủng 
hộ người ấy, làm cho đạt được công đức không 
thê tính kế. Nếu người nào thọ trì danh hiệu của 
Đức Phật ây thì tùy theo sở nguyện, đều được 
đây đủ trí tuệ của chư Phật, được địa Không thoái 
chuyên. Người đó nên quỳ gối chắp tay thưa: 
“Con nay đảnh lễ Như Lai Nhất Thiết Hoa 
Hương Tự Tại Vương và thường niệm không 
quên” thì sẽ trừ được mười bốn kiếp tội nơi sinh 
tử. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế 
giới Dụ nguyệt này hai ngàn một ức cõi Phật, có 
thế giới tên là Tinh vương, ở đó có Phật hiệu là 
Thọ Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đắng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Cian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Thọ Vương mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì 
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đọc tụng, thì những người đó sẽ được các thứ 
pháp lạc, sẽ phá trừ lưới ma, quân ma. Nêu người 
nào nghe kinh này mà khinh chê, hủy báng, tỏ vẻ 
xem thường, thì bị quả báo ở trong địa ngục 
Tăng-ca sáu vạn năm. Nếu có người nói: “Tôi 
không tin kinh này” thì bảy vạn năm thường ở 
trong loài nøạ quý, không nghe tên gọi về cơm 
ăn, nước uống. 

Lại nữa, Xá-lợi-phât Phương Đông cách thế 
giới Tĩnh vương này năm mươi lăm cõi Phật, có 
thế giới tên là Nguyên vô, ở đó có Phật hiệu là 
Dõng Mãnh Chấp Trì Lao Trượng Khí Xả Đầu 
Chiến Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Chúng Hựu (Thê Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Dũng Mãnh Chấp Trì Lao Trượng Khí Xả 
Đầu Chiên mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, 
cho đến chỉ trong giấc mộng, thì những chúng 
sinh này ví như Kim cang, đẹp tan bình chúng 
ma, dùng mọi thứ trí tuệ diệt trừ các dục. Người 
nào được nghe danh hiệu của Đức Phật ây, một 
lòng tin thấu suốt, tức tự biết đời trước của mình, 
vì đã từng gặp Đức Phật Thế Tôn ấy hành hóa 
nơi đạo Bô-tát không hê nghi ngại. Vì thế, những 


SỐ 434 - KINH KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC CỦA CHƯ PHẬT, quyền thượng 75] 


người kính tin nên phát hoăng thệ nguyện, không 
thê thoái chuyên nơi Đại thừa, phải tự mình hoan 
hỷ, dũng mãnh, tinh tân tiến theo đường đại pháp, 
được nghe danh hiệu, chủng tánh của Như Lai, 
chư Phật luôn vì lợi ích đôi với khắp tất cả chúng 
sinh, không bỏ một người nào để nhận diệt độ. 

Chư Phật đại Từ thương xót nên luôn rưới 
mưa pháp khắp chúng sinh. “Người nào được 
nghe danh hiệu của Như Lai ấy hoan hỷ tín thọ 
thì sẽ đạt được vô lượng công đức. Ta sẽ nêu một 
ví dụ nhỏ cho ông rõ: Quôc độ của chư Phật 
nhiêu như cát sông Hăng, nêu có người dùng bảy 
báu cúng dường cùng khắp trong đó thì công đức 
của người ấy đạt được có nhiêu không? 

Tôn giả Xá-lợi- phất thưa: 

-Rât nhiều, không thể nghĩ bàn. Kính bạch 
Thế Tôn! 

Phật nói: 

-Cứ một giọt nước biến là một phân thì công 
đức của việc bố thí ấy chỉ như một giọt nước 
biển, còn công đức của việc thọ trì danh hiệu của 
Phật thì như nước trong biến. Người Ít công đức 
không thể nghe, nhận kinh điển này, 

Giả sử có người vun trông gốc đức từ lâu nên 
được nghe pháp này thì tin nhận không nghị. Giả 
sử nơi các cối Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh và 
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Trường Thọ thiên nghe kinh này còn được phước 
lớn huông chỉ là người đã gieo trông gốc đức, thì 
công đức đạt được do nghe kinh pháp này là 
không thể ví dụ. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương Đông cách cõi 
Phật này hai mươi cõi Phật, có thế giới tên là 
Phong nhiêu, ở đó có Phật hiệu là Nội Phong 
Châu Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đắng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
GIan Cải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Nội Phong Châu Quang mà nhất tâm tin 
vui, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người ây 
sẽ được công đức lớn, hoàn toàn không còn sợ bị 
đọa nơi ba đường ác, thệ lớn đã phát thì được 
hoàn nguyện nơi như ý Đại thừa. Hoặc ngay hiện 
đời, hoặc sau khi Phật nhập Niết-bàn, người nào 
được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nội 
Phong Châu Quang mà tin ưa, thọ trì, ghi nhớ, thì 
những người này đều được pháp lạc của Đại thừa 
để tự an vui, luôn nhận được các niềm vui trong 
nhân gian, thiên thượng, thường được sinh nơi 
cối Phật thanh tịnh, đây đủ các nguyện nơi các 
cõi Phật. Đối với pháp của ba thừa, tùy theo ý 
muốn mà được diệt độ, trong thời gian giữa đó, 
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thâu nhóm được công đức hết sức rộng lớn từ cõi 
Phật â ây. Các tội đã tạo trong hăng sa kiếp sẽ trừ 
bỏ hết không còn nhận chịu, chỉ trừ tội nghịch 
khởi ý sân hận đến các bậc an lạc. Những kẻ tạo 
tội này đã lâu đời thọ nhận tội báo trong địa ngục, 
chịu tội xong nhờ được nghe danh hiệu và công 
đức của Phật nên sau đó mới ở nơi ba thừa như 
nguyện mà được giải thoát. 

Xá-lợi-phât nên biết! Phải luôn cần thận chớ 
tạo các nghiệp ác. Như ta đã nói tong chương 
đầu của kinh này: “Không nên nôi giận hướng 
đến cây cột cháy, huồng là mang tâm độc ác 
hướng đến chúng sinh và người đã lập tín tâm 
hướng. tới bậc thành đạo, huông chi lại khởi tâm 
sân giận hủy báng hướng đến các Đâng Như Lai 
trí tuệ vô lượng.” Người như vậy thì vô số kiếp sẽ 
ở mãi trong địa ngục, chịu đủ vô lượng khổ mới 
được ra khỏi. Ta vì những người mong câu, tin 
hiểu Đại thừa mà giảng nói pháp này. Người nảo 
phá hoại pháp Đại thừa, chắc chắn sẽ chịu đủ vô 
lượng khô. Người tin ưa chắc chắn sẽ được trụ 
nơi địa Không thoái chuyền, nhất định thành 
Chánh giác. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương Đông cách thế 
ĐIỚI Phong nhiêu này qua tám mươi cõi Phật, có 
thê giới tên là Tối hương huân, ở đó có Phật hiệu 


154 KINH TẬP - BỘ 1 


là Vô Lượng Hương Quang Minh Như Lai là Bậc 
Chí Chân Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe 
danh hiệu của Đức Như Lai Vô Lượng Hương 
Quang Minh mà thọ trì đọc tụng, ghi nhận, nhất 
tâm tin ưa, luôn luôn nghĩ nhớ, thì những người 
đó sẽ được quả vị Không thoái chuyên, thành tựu 
đạo quả Chánh giác. Thành Chánh giác rồi, nơi 
các lỗ chân lông trên thân luôn tỏa ra hương thơm 
vị diệu bay khắp mười phương, giông như mây 
ni. Không phải những kẻ trí tuệ kém cỏi, người 
hiểu giáo pháp cạn cợt mà có thể hiểu được kinh 
này. Ta cũng dùng đạo nhãn quán sát các loại 
chúng sinh Ấy, người nào tin ưa kinh pháp này, 
nơi vô sô kiêp trong đời quá khứ đã từng theo 
chư Phật tu học các pháp tuệ, tạo các công đức, 
nay mới được nghe diệu pháp tôn quý ấy. Nơi đời 
sau cùng, người được nghe kinh pháp này mà tin 
nhận và thọ trì, không sinh tâm hủy Dáng, tuy 
trước đây chưa từng hiểu pháp, nhưng vân trừ 
được bốn mươi kiếp tội nơi sinh tử. Công đức 
của người đó như trăng sáng, là bậc đem lại an 
lạc cho thê gian, nên đáng được thọ nhận tất cả 
sự cung kính và làm ruộng phước tốt cho tất cả 
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chúng sinh. 

Lại nữa, Xá-lợi-phât! Phương Đông cách thế 
gIỚI Hương huân này năm mươi cõi Phật, có thê 
giới tên là Long châu quán, ở đó có Phật hiệu là 
Sư Tử Hưởng Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
GIan Cải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Sư Tử Hưởng mà thọ trì đọc tụng, nhất 
tâm tin ưa, nhớ nghĩ nơi giới hạnh, thì những 
người này đều trụ nơi địa Không thoái chuyên, 
thành Tôi chánh giác, làm xe đây đủ công đức 
chở pháp Bạch tịnh chuyền khắp thê g1an, vượt 
hăn thế gian, trừ hai mươi kiếp tội nơi sinh tử. 
Hoặc Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ, Nhân phi nhân, 
người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đó 
thì mau được thoát khỏi các ách nạn. Ngay đời 
hiện tại, người nào được nghe danh hiệu Phật ây 
thì người đó cũng như tháp tôn quý ở thế gian. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế 
giới Long châu quán này ba mươi cõi Phật, có thế 
giới tên là Tu hành, ở đó có Phật hiệu là Đại 
Cường Tinh Tân Dũng Lực Hưởng Như Lai là 
Bậc Chí Chân Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
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Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe 
danh hiệu của Đức Như Lai Đại Cường Tinh Tấn 
Dũng Lực mà hết lòng tin ưa, thọ trì đọc tụng, 
shi nhớ, gối phải quỳ sát đất, chắp tay làm lễ, 
thưa: “Con nay xin cung kính đánh lễ Như Lai 
Đại Cường Tĩnh Tân Dũng Lực là Bậc Chí Chân 
Đắng Chánh Giác” thì những người nảy sẽ qua 
lại trong sinh tử tạo nhiêu lợi ích, được sức chiến 
đâu lớn, đây lui các ma, hàng phục chúng ngoại 
đạo, trừ được hai mươi lăm kiếp tội nơi sinh tử. 

Lại nữa, Xá- lợi-phât! Phương Đông, cách thế 
giới Tu hành này bỗn mươi cõi Phật, có thế gIỚI 
tên là Kiên trụ, ở đó có Phật hiệu là Quá Xuất 
Kiên Trụ Hưởng Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Can Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Quá Xuất Kiên Trụ mà tâm tịnh tin vui, 
thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người này sẽ 
được trụ vững nơi Đại thừa, được của cải bên 
chắc nơi các pháp tôn quý, thêm nhiều phước lớn, 
công đức ngày đêm tăng trưởng. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế 
giới Kiên trụ này ba mươi sáu cõi Phật, có thế 
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giới tên là Quang minh, ở đó có Phật hiệu là Cổ 
Âm Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
GI1an Cải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Cô Âm Vương mà tận tâm tin vui, thọ 
trì đọc tụng, ghi nhớ, quỳ gối chắp tay thưa: “Con 
nay xin cung kính đánh lễ Đức Như Lai Cổ Âm 
Vương là Bậc Chí Chân Đắng Chánh Giác” thì 
công đức của người này đạt được là vô lượng. 
Như nơi tất cả tam thiên đại thiên thê giới, nêu có 
người dùng châu báu đầy khắp trong đó đem bỗ 
thí thì công đức người ấy đạt được có nhiều 
không? 

Tôn giả Xá-lợi- phất thưa: 

-Rât nhiêu. Kính bạch Thiên Trung Thiên! 

Phật nói: 

Nhưng không bằng người thọ trì danh hiệu 
của Đức Phật ây thì công đức của người này rất 
nhiêu, hơn cả trăm ngàn vạn lần so với công đức 
của người bồ thí ở trên. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương Đông cách thế 
giới Quang minh này một trăm năm mươi cõi 
Phật, có thế giới tên là Chúng đức thất, ở đó có 
Phật hiệu là Nguyệt Anh Như Lai là Bậc Chí 
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Chân Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe 
danh hiệu của Đức Như Lai Nguyệt Anh mà tận 
tâm tin vui, hoặc trời, người, rông và ph nhân 
được nghe danh hiệu của Đức Phật â ấy rôi thọ trì, 
đọc tụng, chi nhớ, thì những người này đều được 
nhập vào hàng Thánh chúng, giông như hoa sen 
không dính nước bùn, không phạm tất cả các điều 
ác. Nêu có người nữ được nghe danh hiệu của 
Đức Như Lai Nguyệt Anh mà tâm tịnh tin ưa, 
không dua nịnh, thì từ đấy về sau không còn thọ 
lại thân nữ. Nếu người nào không tin, khinh chê, 
hủy báng, thì sẽ chịu các khổ trong hai mươi kiếp 
nơi đại địa ngục A-tỳ. GIả sử có người tận tâm tin 
ưa, hết lòng cung kính thì trừ được hai mươi mốt 
kiếp tội nơi sinh tử. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương Đông cách thế 
ĐIỚI Chúng đức thât này mười vạn ức cõi Phật, có 
thê giới tên là Trụ chiên-đàn địa, ở đó có Phật 
hiệu là Siêu Xuất Chúng Hoa Như Lai là Bậc Chí 
Chân Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng. 
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Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

Phật đó xưa kia lúc hành đạo Bồ-tát, tự nói: 
“Khl ta xuất hiện nơi thế gian, thành Chánh giác, 
trong, quốc độ của ta không có tám nạn.” Do thệ 
nguyện này nên cõi Phật ấy tự thanh tịnh. Nếu có 
người được nghe danh hiệu của Đức Như Lai 
Siêu Xuất Chúng Hoa mà tận tâm tin vui, thọ trì, 
đọc tụng, ghi nhớ, thì các Đại sĩ này như những 
Đại Dược vương tạo lợi ích rất nhiều cho thê 
Ø1an. 

Lại nữa, Xá-lợi-phât! Phương Đông cách thế 
gIỚI Chiên-đàn này hai mươi ức cõi Phật, có thế 
giới tên là Thiện trụ, ở đó có Phật hiệu là Thế 
Đăng Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Gan Cải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Thê Đăng Minh mà tận tâm tin vuI, thọ 
trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người này sẽ 
thoát khỏi nguy ách trong ba đường đữ. Chỉ trừ 
những người tạo tội nghịch, sân giận đến các bậc 
Đại sĩ. Người nào thọ trì danh hiệu của Đức Như 
Lai này thì sẽ đạt được pháp bảo vi diệu, tôn quý, 
trừ được hai mươi kiếp tội nơi sinh tử. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế 
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giới Thiện trụ này tám mươi ức cõi Phật, có thế 
giới tên là Quang minh, ở đó có Phật hiệu là 
Hưu-đa-dI-ninh Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Gian Giải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Sở dĩ thê giới ây tên Quang Minh là vì 
mặt đất nơi cõi Phật đó bằng phắng như bản tay, 
dùng vô sô hoa sen trải khắp cảnh giới, ánh sáng 
của Đức Như Lai chiêu SOI TỰC TỜ giông như 
ngọn lửa lớn tỏa sáng suốt ngày đêm. Quốc độ 
của Đức Phật đó có ánh sáng rực rỡ, tối tôn bậc 
nhất. Phật thường chuyền pháp luân tôn quý cho 
đại chúng. GIả sử có người dùng vàng trải trên 
đât khắp tam thiên thê giới, lại dùng y đẹp, trang 
trí trên đất đó, cũng đây khắp tam thiên thê ĐIỚI, 
rồi đem bố thí thì công đức của người ây đạt 
được có nhiêu không? 

Tôn giả Xá-lợi- phất thưa: 

-Rât nhiêu. Kính bạch Thiên Trung Thiên! 

Phật nói: 

-Nhưng không băng như có người nghe danh 
hiệu của Đức Như Lai Hưu-đa-dI-ninnh mà tận 
tâm tin vul, thọ trì đọc tụng, chỉ nhớ, thì phước 
của người này đạt được gâp vài trăm ngàn lân so 
với công đức của người bố thí ở trên. Những 
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chúng sinh ây do tự phát nguyện được như ý, trừ 
được sáu mươi kiếp tội nơi sinh tử. Sau khi thành 
tựu đạo Chánh chân Vô thượng, cõi nước Phật đó 
nghiêm tịnh, an lạc, tôn quý không đâu băng. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế 
giới Quang minh này có cõi nước tên là Vi nhiễu 
nguyệt, ở đó có Phật hiệu là Bảo Luân Như Lai là 
Bậc Chí Chân Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế 
giới Vi nhiễu nguyệt này có cõi nước tên là Độ 
giác, ở đó có Phật hiệu là Thường Diệt Độ Như 
Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện 
đang chuyển pháp luân vô thượng không thoái 
chuyền. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế 
giới Độ giác này có cõi nước tên là Tu-di-hiếp, ở 
đó có Phật hiệu là Tịnh Giác Như Lai là Bậc Chí 
Chân Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
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Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết giảng 
rộng về kinh pháp. 

Lại nữa, Xá-lợi-phât! Phương Đông cách thế 
ĐIỚI Tu-di-hiếp này có cõi nước tên là Danh 
xưng, ở đó có Phật hiệu là Vô Lượng Bảo Hoa 
Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đắng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Gian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thê Tôn), độ người vô 
lượng, hiện đang thuyết giảng diệu pháp. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương Đông cách thế 
giới Danh xưng này có cõi nước tên là Diệu 
nhuyễn, ở đó có Phật hiệu là Tu-di-bộ Như Lai là 
Bậc Chí Chân Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng, hiện đang ở trong đại 
chúng thuyết giảng kinh pháp. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương, Đông cách thế 
giới Diệu nhuyễn này có cõi nước tên là Phong 
dưỡng, ở đó có Phật hiệu là Bảo Liên Hoa Như 
Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện 
đang thuyết giảng kinh pháp cho đại chúng. 
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Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế 
giới Phong dưỡng này có cõi nước tên là Liên 
hoa dũng xuất, ở đó có Phật hiệu là Nhất Thiết 
Chúng Bảo Phố Tập Như Lai là Bậc Chí Chân 
Đăng Chánh Các, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người 
vô lượng, hiện đang thuyết pháp. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương Đông cách thế 
giới Liên hoa dũng xuất này có cõi nước tên là 
Kñm quang, ở đó có Phật hiệu là Thọ Vương 
Phong Trưởng Như Lai là Bậc Chí Chân Đắng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Gian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng, hiện đang thuyết pháp. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương Đông cách thế 
giới Kim quang này có cõi nước tên là Thanh 
tịnh, ở đó có Phật hiệu là Chuyển Không Thoái 
Chuyên Pháp Luân Chúng Bảo Phố Tập Phong 
Dinh Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Chúng Hựu (Thê Tôn), độ người vô lượng, 
cùng với vô sô các chúng Bồ-tát vây quanh trước 
sau, chuyển pháp luân vô thượng không thoái 
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chuyền. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương Đông cách thế 
giới Thanh tịnh này có cõi nước tên là Tịnh trụ, ở 
đó có Phật hiệu là Vi Nhiễu Đặc Tôn Thanh Tịnh 
Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Chúng Hựu (Thê Tôn), độ người vô lượng. 

Chư Như Lai Chí Chân Đăng Chánh Giác này 
hiện đang ở phương Đông. Người nào nêu Dày 
tán dương danh hiệu các Đức Như Lai ấy thì cần 
phải phân biệt rộng nói, làm cho người khác cũng 
thọ trì. Lại không thể tính kế các Đức Như Lai 
khác hiện đang thuyết pháp vô thượng. Người 
nào được nghe danh hiệu của chư Phật ây mà tận 
tâm tin ưa, gôi phải quỳ sát đất, chắp tay làm lễ 
khắp tất cả chư Phật ở phương Đông rôi thọ trì, 
xưng niệm danh hiệu của chư Phật ba lần và 
thưa: “Con nay xin đảnh lễ khắp tật cả chư Phật 
Thê Tôn ở phương Đông”, thì người đó đạt được 
phàm phu không thể hạn lượng. 


L] 
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KINH KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC CỦA 
CHƯ PHẬT 


QUYÊN TRUNG 


Lại nữa, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Về phương 
Nam cách đây mười vạn ức cõi Phật, có thế giới 
tên là Chân châu, ở đó có Phật hiệu là Nhật 
Nguyệt Đăng Minh Như Lai là Bậc Chí Chân 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người 
vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của 
Đức Như Lai Nhật Nguyệt Đăng Minh mà thọ trì, 
đọc tụng, hoan hý, dốc tâm tin ưa, không nghĩ 
ngờ vệ lời dạy đúng đăn chắc thật của Như Lai 
thì được vô sô ngàn người tâm thanh tịnh kính 
tin, mừng rỡ, xúc động rơi lệ. Những chúng sinh 
này tự nhớ biết: Chúng ta xưa kia đã từng được 
gặp Đức Phật này. Hoặc có người nữ nào được 
nghe danh hiệu của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng 
Minh mà hoan hỷ tin ưa, thì từ đây trở về sau, bât 
cứ sinh ở đầu, hoàn toàn không còn thọ lại thân 
nữ nữa. Nơi khắp mười phương thê giới, nêu 
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người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật này 
thì đều được trụ nơi địa Không thoái chuyền, 
chăc chăn thành Chánh giác, đối với các thứ dục 
tâm thường thanh tịnh, không bị dục cầu trói 
buộc. Người ở cõi này cùng với các loại chúng 
sinh ở phương khác nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai ây thì công đức của họ không thể lường tính, 
không thê dùng ngôn từ nói lên hết công đức của 
họ. Ma vương và quyên thuộc hoàn toàn không 
thể phá hoại tâm đạo vô thượng của người đó. 

Phật dạy Tôn giả Xá-lợi- phất: 

—Ma VƯƠng thường muốn tìm cách ngăn chận 
kinh này, muôn đoạn dứt kinh này. Vì sao? Vì do 
sự trói buộc của các dục nhóm khởi. Xá-lợi- phât! 
Tuy vậy, các thứ bè nhóm ma ấy về đời sau cùng 
gặp được kinh pháp tôn quý này sẽ tin ưa và 
không hủy bảng những người tin ưa. Các bậc 
Chánh sĩ tin ưa kinh ây như hoa Ưu-đàm ở nơi 
thế gian, đáng nhận tất cả sự cúng dường của ba 
CỐI. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

Kính bạch Thiên Trung Thiên! Vào đời sau 
cùng, loài người nhiều bạo ác, ngu si, thì có bao 
nhiêu chúng sinh có thể tin tưởng thọ trì danh 
hiệu của Đức Như Lai Nhật Nguyệt Đăng Minh 
cũng như hoan hỷ tín thọ danh hiệu các Đức Như 
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Lai Thể Tôn khác? 

Phật nói: 

—Ta hiện đang quán xét việc đó. Nơi chúng 
Tỳ-kheo Tăng hoàn toàn không thấy có. Vào đời 
sau cùng, kẻ bạch y cũng vậy, rất ít người tin ưa, 
đọc tụng kinh này, trong hàng trăm vạn người chỉ 
có một hoặc hai. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

-Kính bạch Thế Tôn! Giả sử có người nghe 
kinh này mà tin ưa và thọ trì thì người đó đạt 
được bao nhiêu công đức? 

Phật nói: 

-Các Đức Như Lai trải qua vô số kiếp ở trong 
năm đường nhăm cứu độ những nguy ách cho tất 
cả chúng sinh nơi ba nẻo dữ. Các Đức Như Lai 
luôn gồm đủ mọi hoằng thệ nguyện mà xuất hiện 
ở thê gian, rộng vì chúng sinh diễn bày diệu 
pháp. thật là khó gặp: Nhờ các Ngài thuyêt pháp 
nên chúng sinh có được nhiều lợi ích. Tât cả 
chúng sinh hễ người nào được nghe mà hoan hỷ 
tin ưa thì những người đó đều có thể mau chóng 
hiểu rõ trí tuệ của Như Lai, trừ được trăm kiếp tội 
nơi sinh tử về sau. Còn người nảo nghe pháp này 
mà không tin ưa thì ta đều biết rõ về những hạng 
chúng sinh ây. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 
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Kính bạch Thiên Trung Thiên! Có bao nhiêu 
người hủy báng kinh này? Và mắc quả báo chịu 
khổ não trong thời gian bao lâu? 

Phật nói: 

-Những chúng sinh ấy do hủy báng kinh pháp 
của Như Lai Đăng Chánh Giác nên trong sáu 
mươi ức năm ở trong địa ngục chịu đủ các tội 
khô. 

Xá-lợi-phất! Thời gian kinh pháp này được 
hưng thịnh nhưng kẻ ngu s1 ở trong đó chỉ tạo tác 
nghiệp địa ngục do vì hủy báng chư Phật Như 
Lai. Cho nên, này Tôn giả Xá-lợi-phât! Nếu là 
người thông tuệ, hoặc Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ, 
vào đời cuôi cùng được nghe diệu pháp này nên 
tin tưởng, không nên hủy báng, nên vui mừng 
thích thú tư duy: Chúng ta không hề hủy báng 
kinh pháp của Như Lail Chúng ta đã thoát khỏi 
khô báo nơi nghiệp ác của thân. 

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phât: 

-Vào đời sau cùng, dùng bảy báu đây cả đại 
thiên thế giới bố thí còn có thể dễ, nhưng thật khó 
gặp được người nghe và tin ưa, tắn thán các công 
đức của pháp này. Người nghe pháp này tin ưa 
đều đã được sự hộ trì của các Đức Như Lai. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Chân châu này một vạn cõi Phật, có thế ĐIỚI 
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tên là Tài quang, ở đó có Phật hiệu là Tu-di Như 
Lai là Bậc Chí Chân Đắng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Tu-di mà thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, hoan hỷ 
tin ưa, quỳ thắng chắp tay kính lễ thì sẽ được 
công đức không thể so sánh. Ma vương không 
thể phá hoại tâm đạo vô thượng của người đó. 
Người đó giống như núi Tu-di an trụ bất động, 
công đức rất nhiêu, ngày càng tăng thêm không 
thể hạn lượng. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Tài quang này một vạn bốn ngàn cõi Phật, có 
thế giới tên là Âm hưởng, ở đó có Phật hiệu là 
Đại Tu-di Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Chúng Hựu (Thê Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Đại Tu-di mà tận tâm tin vui, thọ trì đọc tụng, 
ghi nhớ, cho đến cả trong giấc mộng, thì những 
người ấy hoàn toàn không còn khởi ý sân giận, 
não loạn đôi với các bậc Chánh sĩ, được quả vị 
Không thoái chuyên, sẽ thành Chánh giác. Các 
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Chánh sĩ ây sẽ hiểu rõ về tuệ vi diệu, rõ tật cả các 
pháp giống như mộng huyễn và trừ được tám 
mươi kiẾp tội nơi sinh tử. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Âm hưởng này năm ngàn cõi Phật, có thế 
giới tên là Tử ma kim, ở đó có Phật hiệu là A-đề- 
di-lưu Tu-di Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Can Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai A-đê-di-lưu Tu-di mà tận tâm tin vui, 
thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì người ây đạt được 
công đức là vô lượng. Giả sử có người đem vàn 
Diêm-phù-đàn trải khắp tam thiên đại thiên thê 
giới để bô thí, giúp cho mọi người đều được đây 
đủ, thì phước của người đó đạt được có nhiều 
không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

-Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thiên! 

Phật nói: 

Nhưng không bằng người thọ trì, đọc tụng, 
ghi nhớ danh hiệu của Đức Như Lai A-đê-di-lưu 
Tu-di mà tâm tịnh tin ưa thì công đức của người 
này đạt được hơn cả trăm lần so với công đức của 
người bố thí ở trên. Nêu có người thường niệm 
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danh hiệu của Đức Như Lai â ây thì trừ được mười 
kiếp tội nơi sinh tử về sau. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Tử ma kim này hai vạn cõi Phật, có thê giới 
tên là Sắc tượng quang, ở đó có Phật hiệu là Dụ 
Như Tu-di Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Dụ Như Tu-di mà tâm tịnh tin ưa, thọ trì, đọc 
tụng, ghi nhớ, gối phải quỳ sát đất, chắp tay làm 
lễ, thì những người như vậy sẽ được trí tuệ giỗng 
như biến lớn, có thê phụng trì pháp của chư Phật, 
mau được thành tựu đạo Chánh giác. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương Nam cách thế 
ĐIỚI Sắc tượng quang này một vạn tắm ngàn cõi 
Phật, có thế giới tên là Quá châu quang, ở đó có 
Phật hiệu là Hương Tượng Như Lai là Bậc Chí 
Chân Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe 
danh hiệu của Đức Như Lai Hương Tượng mà Ý 
tịnh cung kính thì trong giây lát nghĩ nhớ đến 
công đức của Đức Như Lai này đã đạt được. CIả 
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sử có người đem vàng Diêm-phù-đàn trải khắp 
tam thiên đại thiên thê giới không sót một chỗ 
nào dùng để bô thí thì phước của người đó đạt 
được có nhiêu không? 

Tôn giả Xá-lợi- phất thưa: 

-Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thiên! 

Phật nói: 

-Nhưng không bằng người đọc tụng danh 
hiệu của Đức Như Lai Hương Tượng, dù chỉ 
trong thời gian rất ngăn, nhưng công đức vô 
lượng, hơn cả trăm lần so với công đức người bố 
thí ở trên. Vì sao? Vì một lần xướng lên âm thanh 
khen ngợi danh hiệu Phật Hương Tượng thì được 
lợi ích Tât lớn, huồng gì là chính mình được nhìn 
thây sắc tướng của Đức Như Lai rÔi cung kính 
làm lễ. Sau khi Đức Như Lai Niết-bàn, vào chùa 
tháp chiêm ngưỡng hình tượng Đức Như Lai và 
cung kính lễ bái thì công đức đạt được là không 
thể tính kẻ. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương Nam cách thế 
giới Châu quang nảy vô sô ngàn cõi Phật, có thế 
giới tên là Đắc dũng lực, ở đó có Phật hiệu Tam- 
mạn-đà Kiền-đề Hương Huân Như Lai là Bậc 
Chí Chân Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
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Tôn), độ người vô lượng. 

Này Xá-lợi- -phât! Đức Phật, Như Lai này xưa 
kia lúc làm Bô-tát cầu Đại thừa đã phát thệ 
nguyện: '“Fa nơi đời trước đã cúng dường chư 
Phật và cúng dường. Đức Như Lai Di-gia-kiền-ni 
Chánh Giác, đốt viên hương thơm nhỏ như hạt 
cải và tự nguyện: Nguyện ngày nay xin đem công 
đức này, khi thành Phật, các lỗ chân lông nơi 
thân đều phát ra hương thơm vi diệu xông khắp 
thê giới như cát sông Hằng trong mười phương, 
giông như mây nối và làm cho đây khắp vô lượng 
thể giới cõi Phật ở phương khác. Hết thảy chúng 
sinh được nghe hương thơm và danh hiệu của ta 
thì những người này khi thành Phật, các lỗ chân 
lông nơi thân tướng cũng phát ra hương thơm 
như vậy tỏa khắp vô lượng cõi nước kế cả quốc 
độ của Như Lai Tam- -Tnạn- -đà Kiêền-đề, cũng tự 
đây đủ tất cả các nguyện. ” 

GIả sử có người khen ngợi, rộng nói về danh 
hiệu, công đức của Đức Như Lai ây, hoặc Tộc 
tánh tử, Tộc tánh nữ nào trong bảy ngày đói khát 
không tìm được thức ăn, cần phải đi đến nghe 
pháp khen ngợi công đức của Đức Như Lai. Vì 
sao? Vì nghe danh hiệu của Đức Phật đó tức đạt 
được công đức không thể hạn lượng. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 
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-Đúng như vậy! Kính bạch Thế Tôn! Người 
nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tam- 
mạn-đà Kiên-đề sẽ có được công đức rất nhiều, 
không thể tính kể. Vào đời sau cùng, hoặc Tộc 
tánh tử, Tộc tánh nữ nghe công đức này, hoan hỷ 
tin ưa, lại thêm được nghe danh hiệu, công đức 
của chư Phật thì ma vương không thể phá hoại 
tâm đạo vô thượng của người này. Vì sao? Vì chư 
Phật Thế Tôn đêu cùng ủng hộ những chúng sinh 
ây, nên ma vương không thê phá hoại tâm đạo 
của họ. 

Phật nói: 

-Dù ta khen ngợi công đức của Đức Như Lai 
ây, một số chúng sinh nghe có thể nghi ngờ. Vì 
sao? Vì những hạng người ấy phước đức mỏng 
manh, không đủ trí tuệ, không thể tin nhận và thọ 
trì. 

Xá-lợi-phất! Nếu người nào có tâm tin ưa thì 
nên hoan hỷ bội phân, những người như thế chắc 
chắn sẽ thành Tôi chánh giác và sẽ đạt được vô 
lượng công đức. Ta sẽ nêu một thí dụ nhỏ cho 
ông: Tâm đại Từ của chư Phật đều muốn cho mọi 
chúng sinh được vào trong chánh pháp. Giả sử có 
người đem bảy báu đây nơi mười phương thế giới 
đê bô thí, thì công đức người đó đạt được có 
nhiêu không? 
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Tôn giả Xá-lợi- phất thưa: 

-Rât nhiêu. Kính bạch Thiên Trung Thiên! 

Phật nói: 

-Nhưng không băng người nghe danh hiệu 
của Đức Như Lai Tam-mạn-đà Kiên-đề, phước 
đức đạt được hơn cả trăm lần so với Công đức của 
người bồ thí ở trên. Lại thêm năm vóc sát đất làm 
lễ thì công đức đạt được là không thể nghĩ bản, 
trừ được trăm kiếp tội nơi sinh tử về sau. 

Lại nữa, Xá-lợi- phất! Phương Nam cách thế 
giới Dũng lực này mười ức cõi Phật, có thế giới 
tên là Vân hậu vô cầu quang, ở đó có Phật hiệu là 
Tịnh Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Can Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Tịnh Quang mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì 
đọc tụng, ghi nhớ, tức trong khoảnh khắc người 
ây phát tâm đại Tù, hết lòng mến mộ Đức Phật 
đó và thưa: “Con nay được nghe danh hiệu của 
Đức Phật này, trong khoảnh khắc phát tâm đại 
Từ, xin đem công đức này nguyện cho tất cả 
chúng sinh trong mười phương đều được hiểu rõ 
trí tuệ v1 diệu của Như LaI.” 

Xá-lợi-phất nên biết! Những chúng sinh phát 
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thệ nguyện rộng lớn như vậy, thì phước báo của 
công đức đạt được là vô lượng. Ví như quốc độ 
của chư Phật nhiêu như cát sông Hăng, ở đó bảy 
báu đầy khắp mà đem bó thí thì phước của người 
này đạt được có nhiều không? 

Tôn giả Xá-lợi- phất thưa: 

-Rât nhiều, không thể tính đếm. Kính bạch 
Thế Tôn! 

Phật nói: 

-Nhưng không bằng người tụng trì danh hiệu 
của Đức Như Lai Tình Quang, hoan hỷ tin ưa, chỉ 
trong thời gian rất ngăn phát tâm đại Từ, lập 
hoăng thệ nguyện, thì công đức của người ây đạt 
được hơn cả trăm lần so với công đức của người 
bố thí ở trên. Các Chánh sĩ khi muốn bố thí thì 
nên bố thí pháp, công đức của các vị mau thành 
tựu đạo Chánh giác, trừ được tám mươi kiếp tội 
nơi sinh tử. 

Lại nữa, Xá-lợi- phất! Phương Nam cách thế 
giới Vân hậu vô câu quang này một vạn cõi Phật, 
có thế giới tên là Pháp giới, ở đó có Phật hiệu là 
Pháp Tối Như Lai là Bậc Chí Chân Đắng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Chúng Hựu (Thê Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
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Lai Pháp Tối mà hoan hÿ tin ưa, thọ trì đọc tụng, 
chi nhớ, quỳ gôi. ,chắp tay CÚI đầu đảnh lễ thì 
những người ấy đều có thể hộ trì giáo pháp của 
chư Phật, ở trong pháp Phật luôn đạt được lợi ích 
lớn, tự thấy như vậy cho nên tin ưa, thọ trì, lại 
thêm truyền tụng, xiên dương rộng rãi công đức 
của Phật và phát tâm tôn quý, không nên khởi 
tâm khinh mạn đôi với người kính tín Như Lai. 
Nhờ công đức này nên có thế dứt trừ hết các khô 
trong ba đường đữ. Trong vô SỐ kiếp, chư Phật 
Thế Tôn chứa nhóm các gốc thiện, đây đủ hạnh 
Như Lai, luôn siêng năng tính tân, lâu xa khó 
lường mới có thể thành tựu được Pháp thân Như 
Lai, đạt thành Chánh giác, Nhất thiết trí thật rất 
khó đạt được. Vì lẽ â ây không nên sinh tâm kiêu 
mạn, nên phát khởi tâm kính tín hướng đến Như 
LaI. 

Tất cả thê giới giả sử trong đó đều đây cả 
nước, trên mặt nước ây có một khúc cây, nơi 
khúc cây này có một lỗ bộng, một con rùa mù, 
một trăm năm mới ngol đâu lên khỏi mặt nước 
một lần, muốn chui vào bộng cây đó, việc ây thật 
là khó, nhưng cầu được làm thân người lại càng 
khó hơn nhiêu. Ngay nơi đây muôn trừ bỏ hắn 
tám nạn khô, nếu người nào được nghe kinh pháp 
này, tức được đứt hắn các nạn nơi đường ác. Do 
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đó, phải nên phát đại nguyện cầu mong hiểu rõ 
chánh pháp tối tôn không gì sánh. Nếu người nào 
nhất tâm hướng đến Như Lai mà lòng hoan hỷ tin 
ưa thì những người ây mau gần đạo Chánh giác, 
trừ được hai mươi kiẾp tội nơi sinh tử. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Pháp giới này năm vạn năm ngàn cõi Phật, 
có thế giới tên là Tịnh tự tại vương, nơi đó có 
Phật hiệu là Hương Tự Tại Vương Như Lai là 
Bậc Chí Chân Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thê 
Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe 
danh hiệu của Đức Như Lai Hương Tự Tại 
Vương mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, chì 
nhớ, quỳ thắng chặp tay thưa: “Con nay xin kính 
lạy Đức Như Lai Hương Tự Tại Vương Chí Chân 
Đăng Chánh Giác, xin phát tâm đại Từ giữ gìn 
các công đức. Mong các Đức Như Lai và các đệ 
tử của chư Phật hưởng thọ lâu dài thiên lạc và 
pháp lạc. Tất cả chúng sinh cũng đều như vậy.” 

GIả sử có người, không muốn chứng Niết-bàn, 
những người ây đều trụ nơi địa Không thoái 
chuyên, mau thành Chánh giác. Giả sử tam thiên 
thể giới, trong đó chứa đầy cả bảy báu, đem bỗ 
thí trong một ngàn năm thì công đức của người 
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bồ thí này đạt được có nhiều không? 

Tôn giả Xá-lợi- phất thưa: 

-Rất nhiêu. Kính bạch Thế Tôn! 

Phật nói: 

-Nhưng không bằng người thọ trì danh hiệu 
Phật, phát tâm đại Từ, được phước gấp trăm lần 
so với công đức của người bố thí ở trên và trừ 
được ba mươi kiếp tội nơi sinh tử. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Tịnh tự tại vương này một vạn cõi Phật, có 
thê giới tên là Chánh chân, ở đó có Phật hiệu là 
Đại Tập Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Chúng Hựu (Thê Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Đại Tập mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, 
chi nhớ, thì những người như vậy thường được 
gặp pháp của chư Phật, cũng không khởi tâm ưa 
nhập Niêt-bàn. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Chánh chân này tám ngàn cõi Phật, có thế 
giới tên là Quảng bác, ở đó có Phật hiệu là 
Hương Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân 
Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
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Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người 
vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của 
Đức Như Lai Hương Quang Minh mà hoan hỷ tin 
ưa, thọ trì đọc tụng, phi nhớ, thì những người đó 
đêu được quả vị Không thoái chuyên, thành tựu 
đạo Chánh giác. Vì sao? Vì Đức Như Lai Hương 
Quang Minh khi hành đạo Bộ- tát đã phát thệ 
nguyện: “Khi ta thành Phật, tất cả chúng sinh 
nøhe tên ta thì được quả vị Không thoái chuyển, 
mau thành Chánh giác, mau thoát khỏi sự sợ hãi 
nơi ba đường đữ.” 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Quảng bác này hai vạn cõi Phật, có thế giới 
tên là Quảng viễn, ở đó có Phật hiệu Hỏa Quang 
Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Chúng Hựu (Thể Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Hỏa Quang mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc 
tụng, thì những người đó được phước đức vô 
lượng. Kẻ nào hủy báng không tin thì cũng mắc 
tội vô lượng. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Quảng viễn này một vạn năm ngàn cõi Phật, 
có thê giới tên là Vô nhai tê, ở đó có Phật hiệu 
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Vô Lượng Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Gian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Vô Lượng Quang mà tận tâm tịnh ý, 
hoan hỷ tin ưa, thì những chúng sinh đó được oal 
thần của Đức Như Lai Quang Minh hộ trì, trừ 
được mười kiếp tội nơi sinh tử về sau. Kẻ nào 
hủy báng không tin sẽ bị ở mãi nơi địa ngục Ba- 
đa-bạn trong hai mươi kiếp. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Vô nhai tế này hai vạn cõi Phật, có thế giới 
tên là Kiên cố, ở đó có Phật hiệu Khai Quang 
Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Chúng Hựu (Thể Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Khai Quang mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc 
tụng, thì binh chúng của ma vương không thể phá 
hoại tâm đạo của người ây. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Kiên cô này hai ngàn năm trăm cõi Phật, có 
thế giới tên là Mã não, ở đó có Phật hiệu Nguyệt 
Đăng Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh 
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Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Chúng Hựu (Thê Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật 
này mà thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì những người 
ây sẽ làm vị dẫn đường cho đời, xứng đáng nhận 
sự cúng dường của thê gian, là bậc năm giữ lao 
trượng nơi CỐI trỜI. 

Xá-lợi-phât nên biết! Danh hiệu của chư Phật 
ây chính là tháp báu trong đất nước, xóm làng, 
quận huyện. Vì sao? Này Tôn giả Xá-lợi-phất! 
Vào đời cuôi cùng, những thiện sĩ đối với danh 
hiệu của Bậc Chánh Giác rất khó gặp. Người nào 
được nghe đều nên hoan hỷ, nhất tâm tin ưa. 

Lại nữa, Xá-lợi- phất! Phương Nam cách thế 
giới Mã não này tám ngàn cõi Phật, có thê giới 
tên là Diệu hương, ở đó có Phật hiệu Nhật 
Nguyệt Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người 
vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của 
Đức Như Lai Nhật Nguyệt Quang Minh mà hoan 
hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, cho đến cả 
trong chiêm bao, hoặc nghe, hoặc lần lượt nói với 
nhau, khiến những người ây đều vui thích thì sẽ 
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được công đức vô lượng, tâm đạo bên vững như 
núi Tu-dI không thể lay động, tật cả ma vương 
đêu không thể phá hoại. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât Phương Nam cách thế 
giới Diệu hương này một vạn cõi Phật, có thế 
giới tên là Nhật, ở đó có Phật hiệu Nhật Nguyệt 
Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Gan Cải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Quốc độ của Phật đó không có bốn đường. 
Những øì là bốn? Không có địa ngục, nøạ quỷ, 
súc sinh và chúng sinh bân cùng hạ tiện. Đức 
Phật Thê Tôn đó xưa kia khi cầu Phật đạo đã phát 
thệ nguyện: “Giả sử ta thành Phật hoặc sau khi 
Niết-bàn, có chúng sinh nào được nghe danh hiệu 
của ta đều sẽ được trụ nơi địa Không, thoái 
chuyển, mau thành tựu đạo Chánh giác Vô 
thượng. Ta cũng làm cho những người ây thành 
lập quốc độ là ruộng đạo vô thượng và sở nguyện 
cũng đây đủ như ta.” 

Xá-lợi-phất! Nêu có người được nghe danh 
hiệu của Đức Như Lai Nhật Nguyệt Quang Minh 
mà hoan hÿ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì 
những chúng sinh đó cũng sẽ đầy đủ hạnh 
nguyện nơi đạo Vô thượng như Đức Thế Tôn 
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này. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
gIỚI Nhật này một vạn tám ngàn cõi Phật, có thế 
giới tên là Kim châu quang minh, ở đó có Phật 
hiệu Hỏa Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
G1an Cải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Hỏa Quang mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì 
đọc tụng, ghi nhớ thì những người ây tất được 
đuốc trí tuệ, vượt qua tất cả biển sinh tử, mỗi 
người sẽ nhất tâm tin và hành trì tính tân, ngày 
đêm thường niệm, chăng nên nghi ngờ, biêng trễ, 
phải thực hành rộng pháp bô thí. Tất cả ma 
VƯƠng không thể phá hoại tâm đạo của người 
này, huống chỉ là ngoại đạo mà có thể phá được 
sao? 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Km châu quang minh này một vạn sáu ngàn 
cõi Phật, có thế giới tên là Chúng sắc tượng 
nghịch kính, ở đó có Phật hiệu Tập Âm Như Lai 
là Bậc Chí Chân Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng ST, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng. Những chúng sinh nào 
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sinh về cõi Phật này, đã sinh, chưa sinh, hoặc 
hiện sinh, những bậc Chánh sĩ ây dung mạo vượt 
hơn chư Thiên, đủ các tướng trang nghiêm, đẹp 
đề, sáng chói, thọ sinh tự tại. Người nào được 
nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tập Âm mà 
hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì đời 
sau sinh về chỗn nào cũng thường được thân 
tướng uy nghiêm, đẹp đẽ, tâm thường hoan hỷ, 
tin ưa chư Phật. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Chúng sắc tượng này một vạn ba cõi Phật, có 
thế giới tên là Chúng tụ, ở đó có Phật hiệu Tối 
Oai Nghi Như Lai là Bậc Chí Chân Đắng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thể Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Chúng Hựu (Thê Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Tôi Oai Nghi mà hoan hý tin ưa, thọ trì đọc 
tụng, ghi nhớ, thì người đó sẽ được các chúng 
thiên, long, quỷ, thần tôn quý tột bậc trong thê 
gian kính ngưỡng và trừ được hai mươi kiếp tội 
nơi sinh tử. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Chúng tụ này mười vạn cõi Phật, có thế giới 
tên là Thắng chiên siêu độ vô cực, ở đó có Phật 
hiệu Quang Minh Tôn Như Lai là Bậc Chí Chân 
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Đăng Chánh Các, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người 
vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của 
Đức Như Lai Quang Minh Tôn mà hoan hỷ tin 
ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì các chúng sinh 
đó, hoặc trời, người, Dạ-xoa, quý, thần, nhờ công 
đức này nên gặp được đạo, thành tựu Chánh giác, 
trừ được ba mươi kiếp tội nơi sinh tử. Nếu người 
nào không tin, khinh chê, thì phải chịu đủ tắm 
vạn năm ở đại địa ngục thọ đủ các khô. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương Nam cách thế 
giới Thắng, chiến siêu độ vô cực này năm ngản 
cõi Phật, có thê giới tên là Nhất thiết âm hưởng, 
ở đó có Phật hiệu Liên Hoa Quân Như Lai là Bậc 
Chí Chân Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe 
danh hiệu của Đức Như Lai Liên Hoa Quân mà 
hoan hỷ tin nhận, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì 
phước đức vô lượng. GIả sử có người dùng các 
thứ châu báu đây trong đại thiên quốc độ đem bố 
thí thì phước của người đó đạt được có nhiều 
không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 
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-Rât nhiều, không thể tính kế. Kính bạch 
Thiên Trung Thiên. 

Phật nói: 

Nhưng không bằng người thọ trì đọc tụng, 
chi nhớ danh hiệu của Đức Như Lai Liên Hoa 
Quân, thì công đức của người này nhiêu hơn 
công đức người bô thí ở trên. Người ấy thường 
được gặp chư Phật Thế Tôn. 

Này Tôn giả Xá-lợi- phất! Các ông không thể 
nghe hết công đức ấ Ấy. Đức Phật Thế Tôn này từ 
xưa đến nay trong các thiên định luôn gồm đủ 
mọi công đức. Người nào tin ưa, thọ trì đọc tụng 
danh hiệu Đức Phật nảy, tức sẽ vượt qua ba cõi, 
giông như hoa sen vượt lên khỏi nước. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Âm hưởng này hai vạn cõi Phật, có thê giới 
tên là Nhật nguyệt quang, ở đó có Phật hiệu Liên 
Hoa Hưởng Như Lai là Bậc Chí Chân Đắng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Gian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Đức Thế Tôn 
này vi lẽ gì hiệu là Liên Hoa Hưởng? Khi Đức 
Thê Tôn này mới an tọa trên tòa hoa sen nơi đạo 
tràng thành Bậc Tôi Chánh Giác, thì có vô số chư 
Thiên ở trong hư không đồng xướng lên: “Đức 
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Phật Liên Hoa Hưởng nay đã xuất hiện ở thê 
gian.” Âm thanh đó nghe khắp cả đại thiên quốc 
độ. Vì vậy nên hiệu là Liên Hoa Hưởng. Người 
nào được nghe danh hiệu của Đức Phật này, hoan 
hỷ tin ưa, quỳ thăng, chắp tay thưa: “Con nay xin 
đảnh lễ Đức Như Lai Liên Hoa Hưởng là bậc Chí 
Chân Đăng Chánh Giác.” Những người ây tức 
không còn bị đọa trong ba đường ác, mau thoát 
khỏi các chôn hoạn nạn khủng bô, chỉ trừ người 
tạo nghiệp ác ngũ nghịch. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Nhật nguyệt quang này ba vạn cõi Phật, có 
thế giới tên là Thiên tự tại, ở đó có Phật hiệu Đa 
Bảo Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Chúng Hựu (Thê Tôn), độ người vô lượng. 

Này Tôn giả Xáợi- phất! Đức Phật Thế Tôn 
đó vì lẽ gì có hiệu là Đa Bảo? Vì xưa khi Đức 
Phật còn hành đạo Bồ-tát, có vô sô chúng Thanh 
văn đến thưa xin lãnh thọ kinh pháp. Họ đồng 
nói: “Chỉ bậc Chánh Giác này mới có thê đạt 
được pháp thâm diệu â ây. Vì vậy nên danh hiệu 
của ngài là Đa Bảo. Nếu Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ 
nào được nghe danh hiệu của Đức Phật ây mà 
hoan hý tin ưa, quỳ thăng chắp tay thưa ba lần: 
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“Con nay xin đánh lễ Đức Như Lai Đa Bảo là 
Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác” thì người ây sẽ 
được sinh ra ở nơi quốc độ của chư Phật, thườn 
hiểu rÕ tất cả các pháp. .Vì sao? Vì Đức Phật Thê 
Tôn ây khi còn làm Bồ-tát đã phát thệ nguyện: 
“Khiến cho mọi người tự thành tựu Pháp bảo, lấy 
Pháp bảo làm quyên thuộc. ” 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Thiên tự tại này hai vạn cõi Phật, có thế giới 
tên là Liên hoa, ở đó có Phật hiệu Sư Tử Hồng 
Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng ŠI, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Chúng Hựu (Thể Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Sư Tử Hồng mà hoan hý tin ưa, quỳ thẳng 
chắp tay thưa ba lân: “Con nay xin đảnh lễ Đức 
Như Lai Sư Tử Hồng là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác” thì những người như vậy sinh ra 
chỗ nảo cũng đêu có thể gầm vang tiếng sư tử. 
Pháp âm xướng lên luôn trùm khắp tam thiên thế 
giới, hóa độ vô lượng các loài chúng sinh, trừ 
được năm mươi kiếp tội nơi sinh tử. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Liên hoa này hai vạn cõi Phật, có thê giới tên 
là Minh tính, ở đó có Phật hiệu Sư Tử Âm Như 
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Lai là Bậc Chí Chân Đắng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Sư Tử Âm mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc 
tụng, ghi nhớ, thì những người ấy về sau sinh ra ở 
đầu cũng đều được âm thanh vô lượng, âm thanh 
trong sáng thanh tịnh của Như Lai. Vì sao? Vì 
nếu có người tung rải hoa hương trong hư không 
cúng dường và xưng niệm Nam-mô Phật thì sẽ 
được phước vô lượng, huống chi là được thây 
hình tượng nơi linh miêu của Như Lai, dâng hoa 
hương và chí tâm đảnh lễ thì những người ấy 
giông như hoa đẹp tươi thắm trong đời. 

Lại nữa, Xá-lợi-phẩt! Phương Nam cách thế 
giới Minh tinh này một vạn năm ngàn cõi Phật, 
có thế giới tên là Vô ưu, ở đó có Phật hiệu Tinh 
Tân Quân Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Tinh Tân Quân mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì, 
đọc tụng, ghi nhớ, nhất tâm phụng tín cõi Vô Ưu, 
đem tâm thanh tịnh chí thành cung kính đôi với 
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Đức Như Lai này, thì những người đó đều sẽ 
thành Chánh giác, rộng chuyển pháp luân cho 
chúng sinh. Vì sao? Vì Đức Phật Thế Tôn đó xưa 
khi câu đạo đã phát thệ nguyện: “Nguyện khi ta 
thành Chánh giác, tất cả chúng sinh nghe tên ta sẽ 
được sinh về quôc độ của ta, có đây đủ tất cả trí 
tuệ của Như LaI.” 

Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Nếu người nảo 
khinh chê, hủy báng, không tin kinh này, lại cùng 
nhau xem thường, cười cọt, thì những kẻ ấy trong 
vạn ức năm bị đọa nơi địa ngục chịu đủ các khô 
báo. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Vô ưu này một vạn cõi Phật, có thế giới tên 
là Kim cang tụ, ở đó có Phật hiệu Kim Cang 
Dũng Dược Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Can Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Kim Cang Dũng Dược mà nhất tâm tin 
ưa, thọ trì đọc tụng, phi nhớ, cả trong giắc mộng, 
thì người ây có thê phá trừ ba độc, diệt tan các 
dục, nơi pháp của chư Phật được quả vị Không 
thoái chuyên. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
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giới Kim cang tụ này ngàn ức cõi Phật, có thế 
giới tên là Khủng minh châu, ở đó có Phật hiệu 
Độ Nhất Thiết Thiền Tuyệt Chúng Nghi Như Lai 
là Bậc Chí Chân Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng ST, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe 
danh hiệu của Đức Như Lai Độ Nhất Thiết Thiền 
Tuyệt Chúng Nghĩ mà hoan hÿ tin ưa, chí tâm 
đọc tụng, phi nhớ, hoặc lại có người nói về danh 
hiệu của Như Lai ây, người nào được nghe, đem 
tâm ngay thắng tuyên dương đúng đẫn về danh 
hiệu của Đức Phật đó, thì những người như vậy 
đêu có thế phá trừ binh chúng ma và các thứ 
ngoại đạo tả kiến, có thể phá tan tất cả nghi kết, 
chắc chăn thành tựu đạo Chánh giác. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Khủng minh châu này một ngàn tám trăm 
cõi Phật, có thế giới tên là Hoa hương, ở đó có 
Phật hiệu Bảo Đại Thị Tùng Như Lai là Bậc Chí 
Chân Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng. Này Xá-lợi-phât! Nếu 
người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai 
Bảo Đại Thị Tùng mà hoan hỷ, nhất tâm tin ưa, 
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thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người đó hay 
làm châu báu lớn cho thế gian, sẽ chuyển bánh xe 
chánh pháp vô thượng. Như vậy, này Tôn giả Xá- 
lợi-phât! Những người được nghe danh hiệu của 
Đức Phật đó mà tin ưa thì được công đức lợi ích 
lớn như vậy. Người nào sợ nạn sinh tử xấu ác, 
tâm ý hướng về đạo Thanh văn, Duyên giác, thì 
những người như vậy trí tuệ còn kém, thệ nguyện 
ít, chí hướng còn thâp không thể nhận lãnh được 
đạo pháp nhiệm mâu tôn quý, tức bỏ trí tuệ rộng 
lớn của Như Lai, không thê tin và hiểu nghĩa 
thâm diệu này. Có chúng sinh nảo câu trí tuệ rộng 
mâu, hướng về nơi các công đức của thừa thâm 
diệu tối thượng, ở trong pháp ấy chỉ nên câu 
Tạng vô tận, trừ bỏ tâm keo kiệt, ý hẹp hòi, phát 
tâm Từ bi rộng lớn, chỉ muôn tạo đây đủ nguyện 
cho chúng sinh, với hành động bố thí ây, nƠI 
ruộng phước của Như Lai được quả báo vô tận, 
hiểu rõ trí tuệ của Bậc Chánh Giác, hay đem của 
báu bố thí cho chúng sinh, khiến cho tật cả đều 
được an vulI, nguyện nhờ các công đức này nên 
được ở trong đạo Chánh chân Vô thượng. Này 
Tôn giả Xá-lợi- phât! Người nào được nghe danh 
hiệu của Đức Phật ây cùng danh hiệu, công đức 
của chư Như Lai, thì phải găng sức rộng tuyên 
dương tán thán. Nếu có người không tin, hủy 
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Dáng, thì những người như vậy tức phải chịu đủ 
các khô trong bỗn mươi ức năm ở nơi địa ngục 
Gia-la-tú-lãnh. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương Nam cách thế 
gIỚI Hoa hương này sảu ngàn cõi Phật, có thế 
giới tên là Hỷ khởi, ở đó có Phật hiệu Vô Ưu 
Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Chúng Hựu (Thể Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Vô Ưu mà phát tâm hoan hỷ tin ưa, đọc tụng 
thì những người này đối với các dục không còn 
cầu nhiễm, không bị các dục trói buộc, ngăn ngại. 
Tâm như hoa sen không dính nước bùn, được bậc 
Không thoái chuyền, có thể làm an ôn cho tất cả 
chúng sinh, về sau sẽ thành Chánh giác. Nếu có 
chúng sinh nghe danh hiệu của Đức Như Lai ấy, 
chí tâm đọc tụng, hoan hỷ tin ưa, hoặc ngay nơi 
đời này, hoặc sau khi Phật Niếễt-bàn, thì những 
người đó cũng đạt được Diệu thừa đặc biệt tôn 
quý, sẽ làm thây dẫn đường cho thê gian, được 
sinh ở chỗ có vô lượng công đức, luôn gặp thời 
có Phật xuất thế. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Hỷ khởi này hai vạn cõi Phật, có thế giới tên 
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là Ái sắc, ở đó có Phật hiệu Địa Lực Trì Dũng 
Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Địa Lực Trì Dũng mà tâm tịnh hoan hý, thọ 
trì đọc tụng, phi nhớ, đảnh lễ, suốt ngày đêm 
tưởng niệm, thì người đó sẽ được trụ nơi quả vị 
Không thoái chuyền, vững như mặt đất, khó bê 
lay chuyền, tất cả chúng ma không thê phá hoại 
tâm đạo, tất được trí tuệ vô lượng giống như biến 
lớn, dứt hắn đường sinh tử. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương Nam cách thế 
giới Ái sắc này mười bốn cõi Phật, có thế giới tên 
là Thiên, ở đó có Phật hiệu Tôi Dũng Dược Như 
Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Chúng Hựu (Thể Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Tôi Dũng Dược mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì 
đọc tụng, shi nhớ, quỳ thắng chắp tay đảnh lễ và 
thưa: “Con nay kính lạy Đức Như Lai Tối Dũng 
Dược là Bậc Chí Chân Đắng Chánh Giác” thì 
những chúng sinh ấy sẽ được nắm giữ giáo pháp 
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Đại thừa thù diệu tối thượng, cũng có thể làm lợi 
ích cho tật cả chúng sinh, dứt trừ hắn tám nạn, ba 
đường ác. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Thiên này tám ngàn cõi Phật, có thê giới tên 
là Chiên-đàn quang, ở đó có Phật hiệu Tự Tại 
Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đắng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Tự Tại Vương mà tăng thêm tâm tin ưa, hoặc 
lại khuyên bảo kẻ khác thọ trì danh hiệu của Đức 
Phật này thì những người như vậy sẽ đạt được 
phước đức vô lượng. 

Xá-lợi-phât! Hoặc có người khi nghe nói đến 
danh hiệu của Đức Như Lai â ây, hoặc là các chúng 
Trời, Người, Rồng, Dạ-xoa, cùng tất cả phi nhân, 
nếu nghe được danh hiệu của Đức Như Lai ấy tức 
đêu được Không thoái chuyển nơi đạo Chánh 
giác. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương Nam cách thế 
giới Chiên-đàn quang này hai mươi ức cõi Phật, 
có thê giới tên là Nhất thiết kỹ nhạc chân động, ở 
đó có Phật hiệu Võ Lượng Âm Như Lai là Bậc 
Chí Chân Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
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Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe 
danh hiệu của Đức Như Lai Vô Lượng, Âm mà 
hoan hỷ tin ưa về công đức của Như Lai ấy tức sẽ 
phát nguyện: “Nhờ công đức này khiến cho tôi 
hiểu rõ trí tuệ của Như Lai.” Người như vậy sẽ 
đều trụ nơi địa Không thoái chuyển, chắc chắn 
thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng. Vì sao? 
Phật Thế Tôn này khi còn làm Bỏ- tát có phát 
hoăng thệ, kiến lập nguyện này: Nếu có các 
chúng sinh không tin, hủy báng thì bị khổ não 
mãi trong địa ngục, hết tội rồi, sinh ra chỗ nào 
cũng thường không được gặp đời có Phật, 

Này Tôn giả Xá-lợi-phât! Thế giới của Đức 
Phật đó vì lẽ gì gọi là Kỹ nhạc chấn động? Vì 
Phật Vô Lượng Âm xưa kia khi từ cõi trời Đâu- 
suất đản sinh, trước hết phát ra tất cả âm thanh kỹ 
nhạc, làm chân động cùng khắp. Tất cả các thứ 
kỹ nhạc trên cõi trời, trong thế gian, cho đến hàng 
phi nhân đêu không thê sánh kịp. Thời gian trụ 
thê Phật đó thường thuyết pháp giáo hóa chúng 
sinh cho đến khi nhập Niết- bàn, âm thanh của kỹ 
nhạc nơi cõi Phật đó tiếp tục phát ra hết sức vi 
diệu, chân động đến hai mươi cõi Phật trong 
mười phương. Vì lẽ ấy nên hiệu là Vô Lượng 
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Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế 
giới Nhất thiết kỹ nhạc chân động này ba trăm ức 
cõi Phật, có thế giới tên là Tập quang minh, ở đó 
có Phật hiệu Đĩnh Quang Như Lai là Bậc Chí 
Chân Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng. Này Tôn giả Xá-lợi- 
phất! Đức Thê Tôn ây tuy ở một chỗ nhưng hào 
quang chiếu khắp các cõi Phật khác, có mười vạn 
ức cõi thường được. chiếu sáng, do vậy nên danh 
hiệu của Đức Phật ấy là Đĩnh Quang, Người nào 
được nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, nhất tâm 
tin ưa, hoan hỷ, tâm không dua nịnh, thì những 
người này sẽ được hào quang của Như Lai hộ trì. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương Nam cách thế 
gIỚI Tập quang minh này tám vạn cõi Phật, có thê 
giới tên là Nhất thiết hương, ở đó có Phật hiệu 
Bảo Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
GIan Cải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Bảo Quang Minh mà hoan hỷ tin ưa, thọ 
trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người đó đều làm 
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ngọc báu lớn trong thế gian, trụ nơi địa Không 
thoái chuyên đối với đạo Chánh chân, sinh ra nơi 
chôn nào cũng thường được gặp Phật, chưa từng 
sinh ra chỗ không có Phật, trừ được năm mươi 
kiếp tội nơi sinh tử. 

Vì thể, này Tôn giả Xá-lợi-phât! Không nên 
khởi tâm giận dữ đến các Bồ-tát và các đệ tử của 
các vị, chỉ nên hướng phát tâm trụ nơi đại Từ mà 
phụng kính. Nên câu trí tuệ rộng lớn của Như 
Lai, phát hoằng thệ nguyện, hướng đến Đại thừa. 
Xá-lợi-phất! Người như vậy mau gần đạo Chánh 
chân Vô thượng, giảng dạy rộng rãi giáo pháp vị 
diệu của Như Lai. 

Giả sử có người chưa vào Niết-bàn, không ở 
nơi cảnh giới của Bồ-tát, không tin Phật pháp, 
cũng không tin có việc thực hành đạo Bồ-tát, nói: 
“Phật đạo khó được”. Những người như vậy 
muôn ngàn năm ở mãi trong địa ngục, chịu các 
tội khô. 

Vì thê, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Không nên 
khởi tâm sân giận hướng đến loài sâu, kiến, 
huống chi là đem tâm ác hướng tới các bậc An 
lạc. BỊ sĩ mê che lấp, không biết hỗ thẹn, ở trong 
ây mà gây tạo các tội, hủy báng chánh pháp thì 
càng gầy thêm tội nơi địa ngục. 

Này Tôn giả Xá-lợi-phât! Chư Phật xuât hiện 
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ở đời thật là hy hữu. Trong số trăm ức người phát 
tâm cầu đạo, đến lúc thành tựu thì chỉ một hoặc 
haI. 

Xá-lợi-phất nên biết! Như Lai xuất hiện ở đời 
như hoa Ưu-đàm, đúng thời mới nở, không thể dễ 
thây. Người cầu Đại thừa luôn phát hoăng thệ 
nguyện, có người đã phát, hoặc sẽ phát, hoặc hiện 
đang phát, luôn phát tâm mạnh mẽ không hê nghi 
hoặc, thì không lâu sẽ thành tựu như sở nguyện, 
rộng bồ thí pháp thực, đây đủ đạo Chánh giác. 

Chư Phật ở phương Nam như vậy là không 
thê tính kế, hiện đang an trụ, rộng thuyết giảng 
kinh pháp. Người nào được nghe xong, lại đem 
diễn giảng rộng, hiển bày, tán thán về công đức 
vô lượng của Như Lai, nên hướng về phương 
Nam, năm vóc sát đất, nhớ đến chư Như Lai, 
xướng lên danh hiệu của các Ngài và đảnh lễ thì 
người đó sẽ được phước đức không thê nói hết. 


L] 
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KINH KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC CỦA 
CHƯ PHẬT 


QUYÊN HẠ 


Lại nữa, Xá-lợi- phât! về phương Tây, cách 
đây mười vạn ức cõi Phật, có thê giới tên là An 
lạc, ở đó có Phật hiệu A-di-đà Như Lai là Bậc 
Chí Chân Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe 
danh hiệu của Đức Như Lai Vô Lượng Thọ này 
mà nhất tâm tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, phát 
khởi vô lượng hoan hỷ rộng lớn và an trụ trong ý 
đó, làm cho hàng mười vạn ức người có tâm tin 
vững chắc, luôn nghĩ đến Đức Như Lai ấy, thì 
người này sẽ đạt được phước đức vô lượng, vĩnh 
viễn xa lìa mọi nguy ách trong ba đường ác, sau 
khi mạng chung sẽ được vãng sinh vê quốc độ 
của Đức Phật đó. Khi sắp mạng chung mà nhất 
tâm tin ưa, niệm Phật A-di-đà không hề quên 
lãng thì Đức Phật sẽ dẫn chúng Tăng đến đứng 
trước người ây, chúng ma hoàn toàn không thê 
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phá hoại được tâm chánh giác của những người 
kế trên. Vì sao? Vì Đức Phật Thế Tôn A-di-đà đã 
hiện bày tâm đại BỊ, thê độ vô lượng các chúng 
sinh, cũng lại hộ trì tất cả mọi loài trong mười 
phương thê giới. Người nào được sinh nơi thê 
giới An lạc, thì ngay trong cảnh giới ây sẽ được 
đây đủ trí tuệ chánh giác của Như Lai. 

Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Đức Phật Thế Tôn 
đó vôn có thệ nguyện: Người nào cầu Đệ nhất 
thừa, câu sinh nơi thể giới ây thì được đây đủ 
pháp của chư Phật Như Lai, đây đủ phần Chánh 
giác. Người câu thừa Thanh văn thừa, ở nơi cõi 
Phật đó thì được A-la-hán. Người nào vãng sinh 
về thê giới An Lạc, tùy theo sở nguyện là pháp 
Đại thừa hay Tiểu thừa cũng đều được đây đủ. 
Người nào cuối cùng được nghe danh hiệu của 
Đức Như Lai A-di-đà, nghe người khen ngợi nên 
tin tưởng, không hồ nghi, phát tâm cung kính, 
dốc tâm nhớ nghĩ Phật như nhớ cha mẹ, thì sẽ đạt 
đây đủ các nguyện nơi quốc độ của Đức Phật ấy. 
Người nào không tin việc khen ngợi tán thán 
danh hiệu, công đức của Đức Phật A-di-đà mà lại 
hủy báng thì trong năm kiếp sẽ bị đọa nơi địa 
ngục chịu đủ các khô. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương Tây cách đây 
mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Phá nhât 
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thiết ma, ở đó có Phật hiệu Thủ Thăng Như Lai là 
Bậc Chí Chân Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe 
danh hiệu của Đức Như Lai Thù Thăng mà hoan 
hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những 
người ấy đều có thể hàng phục chúng ma, phá tan 
lưới ma, trừ được sáu mươi kiếp tội nơi sinh tử. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Phương Tây cách đây 
mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Phục nhât 
thiết ma, ở đó có Phật hiệu Tập Âm Như Lai là 
Bậc Chí Chân Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thê 
Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe 
danh hiệu của Đức Như Lai Tập Âm mà hoan hỷ 
tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người 
đó sẽ được âm thanh của tât cả chư Phật Như Lai, 
ở trong đại chúng rộng thuyết các pháp, luôn 
được tôn quý, dùng đức để hàng phục và đây lùi 
các ma, trừ được tám mươi kiếp, tội nơi sinh tử. 

Lúc ấy, Bô-tát A-dật quỳ thắng chắp tay cung 
kính bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Có sự việc øì làm cho Đại 
Bồ-tát ở trong ấy phát khởi đầy đủ nguyện Đại 
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thừa, trụ nơi bậc Không thoái chuyền, mau thành 
tựu đạo Chánh chân Vô thượng? 

Phật bảo: 

-Có đấy, này Bôồ-tát A-dật! Phương Bắc có 
thê giới tên là Phong nghiêm, ở đó có Phật hiệu 
Đức Nội Phong Nghiêm Vương Như Lai là Bậc 
Chí Chân Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe 
danh hiệu của Đức Phật này mà hoan hỷ tin ưa, 
thọ trì đọc tụng, ghi nhớ và đảnh lễ, thì người đó 
sẽ được quả vị Không thoái chuyển, mau thành 
tựu đạo Chánh chân Vô thượng, trừ được một ức 
kiếp tội nơi sinh tử. Người nào từng cúng dường 
năm ngàn Đức Phật thì mới được nghe danh hiệu 
của Đức Như Lai Đức Nội Phong Nghiêm 
Vương. Được nghe danh hiệu rồi thì từ đây trở về 
sau sinh ra ở đâu cũng thường được Thiên nhãn, 
chưa từng có lúc nào không được Thiên nhãn. 
Thường được thiên nhĩ thông suốt, chưa từng có 
lúc nào không được thiên nhĩ. Thường được thân 
túc, chưa từng có lúc nào không được thân túc. 
Cho đến Niết-bàn, thường được thân tướng đoan 
nghiêm, chưa từng thọ thân hình xấu xí. Cho đến 
Niết-bàn, luôn được tôn quý, chưa từng sinh nơi 
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chốn thập kém. Cho đến Niết-bàn, có thê phá trừ 
mọi thứ trói buộc của các dục. Sáu căn: nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thần và ý của người đó hoàn toàn 
không có bệnh. Cho đến Niết-bàn, chưa từng sinh 
vào cõi không có Phật, được nghe pháp báu chưa 
từng nghi ngờ, những lúc không được nghe pháp 
cũng chưa hê hồ nghị. Khi không thây Tăng cũng 
không sinh vào chỗn có tám nạn. Thường giữ 
giới đầy đủ, không lúc nào thiêu khuyết, tâm thức 
thanh tịnh, không hề rối loạn. 

Bồ-tát A-dật nên biết! Người nào được nghe 
danh hiệu của Đức Phật này, tâm tịnh tin ưa, đôi 
với Bậc Tôi Chánh Giác như khát muốn được 
uống, phát tâm kính tín hướng đến, thì những 
người đó sẽ giữ gìn được những lợi lạc quý giá 
trong thế giới của chư Phật. Người đó sẽ thâu 
được vô lượng công đức tốt đẹp. Thế nên A-dật! 
Phải chuyên tâm tĩnh tân trì niệm danh hiệu Đức 
Phật ây. Nếu Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ muốn 
được sinh vào cõi thù thăng, điệu tịnh thì phải 
mau lãnh hội, trì niệm danh hiệu Đức Phật đó. 
Nên đảnh lễ thưa: “Con nay xin đảnh lễ Đức Như 
Lai Đức Nội Phong Nghiêm Vương là Bậc Chí 
Chân Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
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Tôn), độ người vô lượng.” 

Bồ-tát A-dật bạch Phật: 

Kính bạch Thiên Trung Thiên! Quốc độ của 
Đức Phật đó cách cõi này gân hay xa? Và từ khi 
Ngài thành Phật đến nay thời gian đã bao lâu? 

Phật bảo Bô-tát A -dật: 

-C1Iả như có một độn cát lớn, dài rộng một 
trăm do diên, lây một hạt cát rong độn cát đó để 
vào một cõi Phật, lần lượt để vào như vậy trong 
tt cả các cõi Phật, cho đến khi hết số cát kia. Số 
cát như vậy cũng đây khắp trong cõi nước của 
chư Phật. Lại lấy số lượng cát trong quốc độ của 
chư Phật, đem một hạt cát đặt vào một cõi Phật, 
cứ như vậy cho đến hết số cát trong những quốc 
độ của chư Phật. Rôi với số lượng quốc độ của 
chư Phật như thê đều nghiên thành bụi, lại lây 
một hạt bụi để vào một cõi Phật, cho đến khi hêt 
sô bụi đó. Cõi Phật nhiều như số bụi ây cũng 
chưa đến, vượt hơn trăm lần cũng chưa đến được, 
cối nước của Đức Phật đó cách đây TẤt Xa, không 
thể lường tính nối. Đức Phật Thế Tôn nơi cối 
Phong nghiêm kia hiện tại cùng với vô sô các Đại 
SĨ và các chúng Ty-kheo không thể tính đếm, 
trước sau vây quanh để nghe thuyết pháp. Ta 
ngôi nơi đây dùng tuệ nhãn trông thây Đức Như 
Lai đó ở trong đại chúng thuyết giảng rộng về 
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kinh pháp. Đức Phật Thế Tôn đó an tọa trên tòa 
cao nơi cõi Phật kia cũng dùng tuệ nhãn thây rõ 
thê giới này, cũng thấy ta đang ngôi trên tòa cao 
giữa đại chúng thuyết pháp. 

Bồ-tát A-dật nên biết! Nếu có chúng sinh tin 
nơi tuệ nhãn của chư Như Lai nhìn thây như thê 
mà hoan hỷ thì người này chắc chăn thành tựu 
đạo quả Chánh giác, đều được chư Phật, Như Lai 
hộ trì, làm cho tin ưa không còn hỗ nghi, đều 
năm giữ được trí tuệ vi diệu của Như Lai, đạt 
được địa Không thoái chuyền. Thế nên, này Bỏ- 
tát A-dật! Người nào muôn câu phước Ì lớn ây thì 
giả sử cả tam thiên đại thiên thê giới đây cả lửa 
dữ mà vẫn cô vào trong ây để nghe pháp trí tuệ 
và danh hiệu của Đức Phật đó. 

Bồ-tát A-dật lại bạch Phật: 

-Kính bạch Thế Tôn! Có pháp nào để đạt 
được địa Không thoái chuyền, mau thành tựu đạo 
Chánh chân Vô thượng? 

Phật nói: 

CÓ đây, này Bôồ-tát A-dật! Phương Bắc cách 
đây vô sô cõi Phật không thể tính hết, có thế giới 
tên là Kim cang kiên cô, ở đó có Phật hiệu Kim 
Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán Như Lai 
là Bậc Chí Chân Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng SĨ, 
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Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe 
danh hiệu của Đức Như Lai Kim Cang Kiên 
Cường Tiêu Phục Hoại Tản mà hoan hỷ tin ưa, 
thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, tận tâm cúng dường, thì 
những người này đều an trụ nơi địa Không thoái 
chuyên, mau thành tựu đạo Chánh chân Vô 
thượng, trừ được mười vạn ức na thuật kiếp tội 
nơi sinh tử, vượt qua hết mọi chướng ngại. Đức 
Phật Như Lai đó có công đức vô lượng và thệ 
nguyện rộng lớn cũng như vậy. Ta từ vô số kiếp 
vỆ trước, trong đời quá khứ, khi Đức Như Lai 
Đĩnh Quang xuất hiện ở thế gian, ta nhờ Đức 
Phật ây mà được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán, 
vượt qua được mười vạn ức na-thuật kiếp tỘ1 nơi 
sinh tử. 

A-dật nên biết! Nêu ta không theo Đức Như 
Lai Đĩnh Quang và nghe danh hiệu của Phật â ây, 
ta nay chắc chăn chưa thành tựu đạo quả Chánh 
giác. 

Đức Phật ây vì lẽ gì hiệu là Kim Cang Kiên 
Cường Tiêu Phục Hoại Tán? Ví như kim cang rơi 
ở đâu, hoặc trên núi cao, hoặc trên bờ dốc, trên 
ngói đá, đất cát, thành lũy, vách tường, cây cÔi, 
hoặc từ xa rơi đến chỗ nào cũng đêu không bị hư 
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hoại. Như vậy cho nên, này Bồ-tát A- dật! Người 
nào được nghe danh hiệu của Đức Phật â ây mà thọ 
trì đọc tụng, hi nhớ, thì tất cả các dục mau được 
tiêu trừ, tât cả tâm ý hẹp lệch của hàng Thanh 
văn, Bích-chi- phật đêu dứt hết, mau thành tựu 
đạo Chánh giác, cho nên hiệu là Như Lai Kim 
Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tản. Đức Phật 
Thế Tôn đó có đây đủ các hạnh nguyện như vậy. 

Lại nữa, này Bô-tát A-dật! Phương Bắc cách 
đây mười vạn ức cõi, có thế giới tên là Ma-nI 
quang, ở đó có Phật hiệu Bảo Hỏa Như Lai là 
Bậc Chí Chân Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe 
danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Hỏa mà hoan hỷ 
tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, tất sẽ được trụ 
nơi địa Không thoái chuyền, mau thành tựu đạo 
Chánh chân Vô thượng. Tất cả dân chúng trong 
quốc độ của Đức Phật đó, người cúng dường Như 
Lai Bảo Hỏa đều nhờ giáo pháp Nhất thừa mà 
được độ thoát, chứ không có tên thừa Thanh văn, 
Duyên giác. 

Phật bảo Trưởng lão Đại Ca-diếp: 

-Nên biết công đức của chư Phật, Như Lai là 
không thể nghĩ bàn. Về phương Bắc cách đây 
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năm mươi vạn cõi Phật, có thê giới tên là A-kiệt- 
lưu hương, ở đó có Phật hiệu Bảo Nguyệt Quang 
Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. 
Này Ca-diếp! Nếu Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào 
được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo 
Nguyệt Quang Minh, hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc 
tụng, ghi nhớ, thì những người này đời sau sinh 
ra ở nơi chốn nào cũng được Tam-muội chánh 
định bất trung chỉ. Hoặc khi thiền định tự thấy 
chư Phật chuyên pháp luân vi diệu, đều có thể 
năm giữ tất cả pháp của chư Phật. Sinh ra ở nơi 
nảo cũng thường mở bày, xiến dương pháp lớn 
cho chúng sinh, biện tài thông SuỐt, là bậc tôn 
quý trong chúng, các sự mong câu đêu được như 
nguyện. Vì sao? Vì Đức Phật Thế Tôn đó xưa kia 
khi cầu đạo có phát nguyện: “Nguyện khi ta 
thành Chánh giác, người nào nghe tên ta thì khiến 
họ đạt được Tam-muội định ý này. Từ khi mới 
phát tâm cho đến lúc thành đạo, trong thời gian 
đó thường được định â ây, chưa từng quy mạng." 
Khi ây, Đức Thê Tôn nói kệ khen ngỢI: 
Cách năm mươi vạn các cối Phát 
Có thể giới tên A-kiệt-lưu 
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Nước đó có Phát hiệu Bảo Nguyệt 
Đạo đức luôn sáng chói vôi vọi 
Người nào được nghe tôn hiệu Phật 
Là đã đạt được chỗ qMy y 

Sau sinh nơi đáu đêu đặc Thiên 
Tỉnh tấn, trí tuệ không gián đoạn 
Danh r2nE cùng khắp, hào quang 
sáng 

Người đó thấy Phật tại quốc độ 
Giảng pháp rộng rãi cho chúng sinh 
Chư Phật Đạo sư từng thuyết pháp 
Tất cả các việc không bên chắc 
Quán thấy các pháp không chỗ khởi 
Nên thương xót cùng khắp tất cả 
Ngay trong các thiên được tự tại 
Đã hay phát hạnh, ý như vậy 

Rõ được ba đường không giận dữ 
Xét kỹ, hiểu rõ không ta người 
Không có sở hữu, không có, Không 
Hiểu rõ các việc không sở đắc 
Hưng khởi giáo pháp nơi chỗ á ấy 
Giáo pháp như vậy không chỗ trụ 
Tìm rõ biểu thức, không biểu thức 
Cả hai đêu không và không tánh 
Không pháp, ngã như vậy hiển bày 
Vô biểu thức chính là nghĩa không 
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T1 huyết diệu pháp này, thưởng quán rõ 
Biểu thức có thể rõ hay không 

Cả hai đều chuyển từ SI, tHỆ 

Quán kỹ cả hai đêu thanh tịnh 
Củng không thấy các pháp cấu bản 
Bậc tuyên nói pháp không chỗ trú 
Đầu rõ, không tru Ba-la-mát 

V1 như trăng đi trong hư không ` 
Pháp thuyết giảng ấy không chỗ tựa 
Diệu pháp như vậy hiện nơi đời 
Ngay trong ba cõi không đắm chấp 
Trong pháp Bồ-tát không chốn nương 
Bậc hiểu như vậy: Nhất thiết trí 
Người rõ pháp này vÌ người nếu 
Nếu ai hiểu được pháp không chấp 
Người xét kỹ phản biệt như vậy 
Người đó được gân bậc Đại trí 

Bậc trí nghe rồi thoát văn tự 

Không còn tính toán và hô nghỉ 
Người đó hiểu rõ được như vậy 

Nơi đời riêng đạt mọi hiểu biết 

Đại trí tuệ thông suốt như vậy 

Hiệu là Vô Thượng Sĩ tÔn quỷ. 


Lại nữa, này Ca- diệp! Phương Bắc cách đây 


sáu vạn cõi Phật, có thê giới tên là Trường hoan 
lạc, ở đó có Phật hiệu Hiền Tối Như Lai là Bậc 
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Chí Chân Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe 
danh hiệu của Đức Như Lai Hiên Tối mà hoan hỷ 
tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì người đó sinh 
đến đâu cũng được tất cả chúng sinh yêu kính, ai 
thây cũng tin vui, chỉ dạy điều gì mọi người đều 
vâng theo. Người đó đạt được công đức như vậy 
nên được biện tài vô ngại. Chúng sinh nghe giảng 
thuyết kinh pháp đều hoan hý, tin hiểu, phụng 
hành. 
Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ khen: 

Cách xa sáu vạn các cối Phát 

Có cõi tên là Trường hoan hỷ 

Bậc Đại Đạo sư tại thể gian 

Từ bị vượt các pháp Thánh hiện 

Tôn quý trên hết không ai bằng 

Đời đời cứu độ các chúng sinh 

AI nghe hiệu Phát làm Pháp Sư 

Mỗi người tin vâng lời vị ây 

Đại Pháp vương Nhất thiết trí này 

Vô lượng dân chúng cùng quy ngưỡng 

Nếu có nữ nhân nghe danh ngài 

Mau được xa la thân người nữ 

Xấu ác vô cùng không biên vực 
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Bậc không xuất thể, không vào được 
Bậc không sở hữu có thể vào 

Quán rõ chân lý, không chân lý 

Rõ hai việc này đêu vô tánh 

Người ấy văng lạng không tự tảnh 
Diệt hết tất cả gọi là diệt 

Wừa mới phái sinh cũng vÔ tánh. 

Lại nữa, này Ca- diệp! Phương Bắc cách đây 
tám ngàn cõi Phật, có thê giới tên là Hiện nhập, ở 
đó có Phật hiệu Bảo Liên Hoa Bộ Như Lai là Bậc 
Chí Chân Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng. Nếu Tộc tánh tử, Tộc 
táảnh nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Bảo Liên Hoa Bộ mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì 
đọc tụng, ghi nhớ, thì đời sau sinh ra ở chỗ nào 
dung mạo cũng xinh tươi, đoan nghiêm không aI 
bằng, mỌI người đêu kính mến, tự biết TỐ những 
việc trong vô số kiếp ở đời trước. Biết rõ hết các 
việc làm thiện ác từ đầu sinh ra. Biết rõ sinh ra 
nơi nảo, nói ra điều gì ai nây cũng đều tin phụng, 
thừa hành. 

Này Trưởng lão Ca-diếp! Nếu Tộc tánh tử, 
Tộc tánh nữ nào được nghe về việc làm, công 
đức, danh hiệu của Đức Như Lai Thế Tôn Đắng 
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Chánh Giác ây, nếu người nữ còn yêu mễn thân 
nữ như vậy thì chưa được giải thoát. Nếu nhàm 
chán thân nữ, không ưa mến, thọ trì đọc tụng, ghi 
nhớ danh hiệu của Đức Phật đó thì có thể đạt 
được tất cả các công đức ây. 

Trưởng lão Ca-diếp bạch Phật: 

Kính bạch Thế Tôn! Phải làm như thê nào để 
đạt được công đức ây? 

Phật nói: 

-Dứt các danh sắc, hết các dục cấu thì những 
người này mau chóng đạt được vô lượng công 
đức. Phải mau xa lìa thân người nữ, sẽ được đây 
đủ thân hình nam tử. Người câu làm thân nữ thì 
sinh ở nơi nào cũng tiếp tục làm thân nữ, làm câu 
nhiễm tất cả thế giới. Cho nên phải bỏ thân nữ thì 
sẽ được các bậc Thiện tri thức vô thượng hộ trì. 
Cũng tự hưởng phước và công đức ngày cảng 
tăng trưởng, lại tạo lợi ích cho người khác rât 
nhiêu. Tất cả các nam nữ ở trong các khổ mau 
chóng được cứu giúp. Như cây độc ở đâu thì cành 
nhánh phát sinh đều bị tốn hại. Nếu người nào có 
thể chặt đứt những cây độc ấy, mới làm cho tất cả 
đều được an vui. Thân nữ nhân ví như cây độc, 
các dục tăng trưởng, độc hại tinh thân, khiến các 
hạnh ác thêm rộng lớn, chịu vô lượng khô đêu do 
nữ nhân. Nếu có thể dứt bỏ thân nữ, tức là đoạn 
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hăn vô lượng khô não của chúng sinh. Trừ hết 
các hạnh ác, đóng bít ba đường dữ, mở cửa Niết- 
bàn, làm cho tất cả đều được an lạc. Những người 
như vậy mau được vào cảnh giới của chư Phật. 

Trưởng lão Ca- diệp bạch Phật: 

-Kính bạch Thế Tôn! Làm sao dứt trừ được 
thân nữ? 

Phật nói: 

Nên quán thân mình, quán thân người khác, 
hiểu hai việc , này đêu không thủ đắc. Ở {rong chỗ 
không thủ đặc ấy tức không có nẻo chấp giữ. AI 
đối với người nam hay người nữ, quán các căn 
của họ không thấy có tướng mạo nam nữ. AI rõ 
được hai việc này sẽ không còn chấp trước, 
VưỚớng mặc vào chỗ nảo nữa nên ở trong đó, 
nguyện được thanh tịnh. AI đã thanh tịnh thì 
không lấy, bỏ. Ai không lấy, bỏ liên không tâm 
thức. Tìm xét, truy nguyên về điều này cũng 
không thủ đặc, không có xứ sở. Tự suy nghĩ: 
“Trong chỗ không xứ sở mà cầu tìm nam tử 
thành nữ nhân được sao?” Ý xét kỹ, tìm cầu ấy 
cũng không thủ đắc. Ai hiểu rõ ý tánh vốn không 
nam nữ, không có thê thây, mới được gân đạo 
Như Lai. Người nào phát tâm muốn mau trừ bỏ 
thân nữ nhân, quán kỹ biết rõ thân nam nữ không 
khác nhau, cả hai đông tăng giảm nên nhận nữ 
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nhân làm hình nữ nhân, dùng lý suy xét, phân 
tích trong sáu căn cũng không thể tìm được có 
nam có nữ. Người quán xét như vậy tức là cầu 
đạo Như Lai. AI muôn cầu hiểu việc này và 
người hiểu rõ pháp ấy, hai hạng người đó trong 
thời Phật quá khứ đã từng được nghe danh hiệu 
của Đức Phật kia, nên biết người này trong đời 
quá khứ đã tạo công đức lớn nơi chỗ chư Phật, 
nay mới được nghe danh hiệu của Đức Phật ấy. 
Người này sẽ làm chỗ nương tựa cho đời vì đã 
được tự tại. Người. nào phụng trì các tôn hiệu â ây 
thì được phước vô lượng. Nêu có người nghe, 
hoặc có người học, ta đều thây hết chỗ câu đạt 
của họ. Người được nghe kinh này tức cũng như 
đã thây ta không khác. Nếu người nào khinh chê, 
nói đây không phải là lời của Phật dạy, thì người 
đó đã hủy Dáng kinh Phật, hủy Dáng kinh là đã 
tạo nghiệp ác rât lớn. Vì hành ác này mà phải vào 
địa ngục, vô số kiếp chịu các khô báo. Tội nơi địa 
ngục hết, sinh ra ở chốn nào cũng thường bị câm, 
ngọng, các căn luôn khiêm khuyết, luôn bị ngu sĩ 
và điên cuông. Người nào chê bai chư Bồ-tát đức 
mỏng, không có tướng hảo, lời nói không có uy 
lực, thì thường sinh vào nơi chỗn hạ tiện, hoặc 
trong cõi ác, hoặc dù ở đâu cũng thường không 
được nghe pháp, không thể hiểu được nghĩa lý 
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thâm diệu nơi kinh pháp của Bậc Như Lai Chánh 
Giác thuyết giảng. Người ngu sI tranh cãi với 
kinh chịu nhiêu tội báo, ý càng tăng sự hủy báng 
kinh pháp này, những chúng sinh như vậy sinh ra 
thường ngu s1. Chư Phật Chánh Giác luôn làm 
ánh sáng lớn cho thế gian. Ta ân cần đặn đò, dạy 
bảo các ngươi: Các Ty-khco, TIy-kheo-mi, thiện 
nam, thiện nữ nảo hủy báng kinh pháp nảy tật bị 
tội rất nặng. Chư Phật, Thế Tôn hiện tại trong 
mười phương là Bậc Pháp Sư trong vô lượng thê 
giới, kinh pháp chư Phật thuyết giảng thật khó 
được nghe. Như Lai thương xót dạy lại cho các 
ngươi, nêu người nảo tin ưa công đức và danh 
hiệu của chư Phật thì đối với các pháp thiện tự 
nhiên khế hợp. Người nào học tập, thọ trì đọc 
tụng, ghi nhớ thì người đó mau được gặp các Đức 
Như Lai. Trí tuệ của người ây ngày càng tăng 
trưởng, đạt được vô ngại. Người nào khuyên 
người khác niệm danh hiệu của chư Phật thì từ 
nơi chỗn sinh ra đi khắp bốn phương tự nói tự 
làm, không hề sợ hãi. Người nào ưa thích, hết 
lòng kính thờ danh hiệu của chư Phật ấy, nên biết 
người đó cách đạo Chánh giác không xa. Người 
nào ưa thích công đức của chư Phật, lại thêm 
khuyên người khác trì nệm danh hiệu Phật, thì 
người đó ở đâu cũng như chỗ đi lại của Như Lai, 
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không còn sợ các nạn trong các dục. 

Trưởng lão Ca- diệp nên biết! Nếu Tỳ-kheo 
hội đủ bốn pháp sự mới có thể tin ưa danh hiệu 
tôn quý của chư Phật này. Những øì là bôn? 

1. Đời quá khứ được ở chỗ của chư Phật. 

2. Được nghe pháp thâm diệu, ưa thích ở chỗn 
văng vẻ thanh tịnh. 

3. Đời đời được gặp các tri thức thiện. 

4. Không ở trong pháp làm việc nguy hại. 

Ca- diệp nên biết! Đó là bốn việc. Nêu Tỳ- 
kheo có đủ bốn việc này, thì đỗi với giáo pháp 
của các Đức Như Lai Chánh Giác không còn 
nghi ngờ. Người nào được nghe công đức của 
Như Lai mới có thê nhất tâm tin ưa pháp của Như 
LaI. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết kệ khen: 

Quả khứ củng dường các Đức Phát 
Nhờ công đức này nghe danh Phật 
Vào đời ác người nghe tên Phát 

Nhờ danh hiệu ấy tăng trưởng đức 
Quá khứ người ấy gặp chư Phật 
Được nghe nghĩa Như Lai thâm điệu 
Đức tịnh đời trước không nghịch pháp 
Người ấy mới tin và phụng hành 
Người nào được nghe pháp sẵu xa 
Thuyết các nghĩa vô cùng vì diệu 
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Hạng này không còn các hồ nghĩ 
Pháp Phật sâu xa không thể hoại 

An trụ nghĩa pháp đã nói ra 

Dùng phổ trí tư duy tin ưa 

Ÿ ấy kiên cô nghe ta nói 

Ghi nhớ chớ quên pháp quý này 
Không có tranh cãi với giáo pháp 
Nghe danh hiệu Phát thường phụng 
hành 

Biết rõ hữu niệm và vô niệm 

Ở trong pháp ấy không sai biệt 

Rất rộng lón không thể nghĩ bàn 
Nơi đại trí không còn do dự 

Người trí tuệ sâu cầu pháp này 
Thấu đạt nghĩa diệu không thưa hỏi 
Không ngại siêng cầu pháp sâu xa 
Hạng này không ta nghiệp thấp kém 
Nên biết người ấy không chỗ cầu 

Ở trong pháp Phật rất dũng mãnh 
Tin tưởng hoàn toàn lời Phát dạy 
Những chúng sinh ấy trong đời trước 
Làm các việc thiện thọ phước báo 
Không hệ trái chống mới được nghe 
Hiển bày đại trí Đức Như Lai 

Đêu là khen ngợi mười phương Phật 
Có người tụng trì các Phát danh 
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Chư Phát khen ngợi đức người đó 
Ở trong đại chúng khen danh Phật 
Sẽ thưởng được nghe ám thanh Phát 
Mau hiểu rõ các pháp đại trí 
Nghiệp hoàn toàn thanh tịnh, võ sinh 
Phóng ảnh sáng lớn vượt nhật nguyệt 
Diễn bày diệu pháp khắp chúng sinh 
Sau này sẽ thành Tối chánh giác 
Chiếu sảng cùng khắp các cõi Phật. 
Lại nữa, này Trưởng lão Ca-diếp! Phương 
trên có thê giới tên là Bảo nguyệt, ở đó có Phật 
hiệu Kim Bảo Quang Minh Như Lai là Bậc Chí 
Chân Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp. 
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có thế giới tên 
là Tượng bộ lầu, ở đó có Phật hiệu Vô Lượng 
Tôn Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đắng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Gian Giải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng, hiện đang thuyết pháp. 
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là 
Thiên ngọc nữ, ở đó có Phật hiệu Vô Lượng Tôn 
Ly Câu Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đắng 
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Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Cian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng, hiện đang thuyết pháp. 

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là 
Tu-di-phan, ở đó có Phật hiệu Đức Thủ Như Lai 
là Bậc Chí Chân Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng SĨ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp. 

Lại nữa Ca- diệp! Phương trên có cõi tên là 
Tuân tụ tiễn ý, ở đó có Phật hiệu Vô Số Tinh Tân 
Hưng Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
GIan Cải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng, hiện đang thuyết pháp. 

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là 
Vô thọ, ở đó có Phật hiệu Vô Ngôn Thăng Như 
Lai là Bậc Chí Chân Đắng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện 
đang thuyết pháp. 

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là 
Tịnh quản trang nghiêm, ở đó có Phật hiệu Vô 
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Ngu Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đắng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Gan Cải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng, hiện đang thuyết pháp. 

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là 
Nhật quang, ở đó có Phật hiệu Nguyệt Anh 
Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, 
hiện đang thuyết pháp. 

Lại nữa Ca- diếp] Phương trên có cõi tên là 
Thuyết pháp, ở đó có Phật hiệu Vô Lượng Quang 
Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đắng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, 
hiện đang thuyết pháp. 

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là 
Bảo phong thủ tận, ở đó có Phật hiệu Nghịch 
Không Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người 
vô lượng, hiện đang thuyết pháp. 


S24 KINH TẬP - BỘ 1 


Lại nữa Ca- diệp! Phương trên có cõi tên là 
Hảo tập, ở đó có Phật hiệu Tối Thanh Tịnh Vô 
Lượng Phan Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Can Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng, hiện đang thuyết pháp. 

Lại nữa Ca-diễp! Phương trên có cõi tên là 
Thù thắng, ở đó có Phật hiệu Hảo Đề Trụ Duy 
Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đắng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, 
hiện đang thuyết pháp. 

Lại nữa Ca- diễp! Phương trên có cõi tên là 
Tinh tấn, ở đó có Phật hiệu Thành Tựu Nhất 
Thiết Chư Lợi Phong Như Lai là Bậc Chí Chân 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người 
vô lượng, hiện đang thuyết pháp. 

Lại nữa Ca-diêp! Phương trên có cõi tên là 
Nguyện lực, ở đó có Phật hiệu Tịnh Tuệ Đức 
Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đắng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
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Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, 
hiện đang thuyết pháp. 

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là 
Ngu lạc nhập, ở đó có Phật hiệu Tịnh Luân Phan 
Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Chúng Hựu (Thê Tôn), độ người vô lượng, hiện 
đang thuyết pháp. 

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là 
Chiên-đàn hương, ở đó có Phật hiệu Lưu Ly 
Quang Tối Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Gian Gi1ả1, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng, hiện đang thuyết pháp. 

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là 
Tĩnh tú, ở đó có Phật hiệu Bảo Đức Bộ Như Lai 
là Bậc Chí Chân Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng SĨ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp. 

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là 
Vô lượng đức phong, ở đó có Phật hiệu Tối 
Thanh Tịnh Đức Bảo Trụ Như Lai là Bậc Chí 
Chân Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
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Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế 
Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp. 

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là 
Thanh sở bất chí, ở đó có Phật hiệu Độ Bảo 
Quang Minh Tháp Như Lai là Bậc Chí Chân 
Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người 
vô lượng, hiện đang thuyết pháp. 

Lại nữa Ca-diêp! Phương trên có cõi tên là 
Vô tê hạn, ở đó có Phật hiệu Vô Lượng Tàm Quý 
Kim Tối Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê 
Cian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng, hiện đang thuyết pháp. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn đọc kệ: 

Đức độ Như Lai như trăng tròn 
Hùng mạnh vượt trên cả chư Thiên 
Là vua trong các Tôn đức ấy 

Hay trừ tai ương cho chúng sinh 
Ai trì danh Phát đạt công đức 
Thanh tịnh các cối vì nghiêm tịnh 
Thật khó gặp được tôn kinh này 

Ít chúng sinh được nghe danh Phật 
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Nếu có người tin và cúng dường 
Được đại trí tuệ, đại hùng lực 

Hiểu rõ các pháp đến vô cùng 

Sẽ thành vua Nhất thiết Chánh giác 
Pháp của Chánh giác rất vỉ điệu 
Không nên nghĩ ngờ cối pháp ấy 
Nền phải tin thờ các Đạo sự 

Hoan hỷ kính lễ chớ nghỉ ngại. 

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là 
Bảo liên hoa trang nghiêm, ở đó có Phật hiệu 
Liên Hoa Tôn Phong Như Lai là Bậc Chí Chân 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người 
vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của 
Đức Như Lai Liên Hoa Tôn Phong là đã đóng bít 
ba đường ác, là được thành hoa Như Lai ở trong 
tất cả pháp của các Bậc Chánh Giác, là được 
thành tựu hoa đạo Vô thượng và trừ ba mươi sáu 
kiếp tội nơi sinh tử. 

Bây giờ, Thế Tôn thuyết kệ khen: 

Phương trên có cối Bảo trang nghiêm 
Các hoa nở rộ khắp đại thiên 

Chiếu sảng rực rỡ rất ưa nhìn 

Như vườn Hoan hỷ trên cõi trời 

Phật Liên Hoa Tôn nơi cõi ấy 
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Thuyết pháp, tuệ thông đạt khó sảnh 
Hào quang chiếu khắp cối đại thiên 
lướng hảo đoan nghiêm vượt bậc 
Thánh 

Nếu có nữ nhân nghe tên Phật 

Chấm dứt đường ác gặp chư Thánh 
Trừ ba mươi Kkiêp tỘi sinh tử 

Sẽ thành Chánh giác không thoái 
chuyển 

Thanh tịnh không chấp thân, chánh 
ngữ 

Đời đời trí tuệ công đức thành 

Niệm đến chư Phật được bạn lành 

Tiêu diệt oan gia trừ tội khổ 

Hãy đảnh lễ khắp các Đức Phát 

Đang ở cõi này và cõi khác 

Người ấy sẽ chóng nhận cúng dường 
Nhờ lạy chư Phát đại Pháp vương 
Hạng này không còn nghỉ lời ta 

Chắc chắn thành Phật đức vô biên 

Sẽ thưởng gặp các hội pháp diệu 

Sau thành Chánh giác đạt trí tuệ. 


Lại nữa Ca-diệp: Phương trên có cõi tên là 


Bảo đăng, ở đó có Phật hiệu Tịnh Bảo Hưng 
Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đắng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê Gian 
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Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Chúng Hựu (Thê Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Tịnh Bảo Hưng Phong mà hoan hỷ tin ưa, thọ 
trì đọc tụng, chi nhớ, thì người đó được pháp báu 
Bảy giác ý, trừ được ba mươi kiếp tội nơi sinh tử. 
Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết kệ khen: 

Phương trên có cối hiệu Bảo đăng 

Thể Tôn Tịnh Bảo ở cõi ấy 

Người nào được nghe danh hiệu Phát 

Tát sẽ đạt được bảy Giác thiên 

Ba mươi đại kiếp sinh tử khổ 

Vượt hắn quá khứ không nhán duyên 

Được sức vô tý, trụ bất động 

Sẽ thưởng được gặp chư Thể Tôn. 

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là 
Điện quang, ở đó có Phật hiệu Điện Đăng Phan 
Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Điện Đăng Phan Vương mà hoan hỷ tin ưa, 
thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thi những người đó đều 
xa lìa các xứ có tám nạn, không còn sinh trở lại 
trong chốn thập kém. 
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Khi ấy, Thê Tôn thuyết kệ khen: 

Phương trên có cối tên Điện quang 
Thể Tôn hiệu là Điện Đăng Vương 
Người nào nghe danh hiệu Phật ây 
Trừ hắn tám nạn không gặp lại 

Tri tuệ hiểu rõ gốc sinh tử 

Tất cả công đức thứ lóp thành 

Dạy đạo hưng thịnh, độ chúng sinh 
Riêng đạt trí tuệ Thánh võ thượng. 

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là 
Hư không trí, ở đó có Phật hiệu Pháp Không 
Đăng Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Chúng Hựu (Thê Tôn), độ người vô lượng. 
Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai Pháp Không Đăng mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì 
đọc tụng, ghi nhớ thì người ấy trừ được sáu mươi 
kiếp tội nơi sinh tử, được địa Không thoái chuyên 
nơi đạo quả Tối chánh giác, thường được gặp chư 
Phật, nơi hiện đời cho đến trong giấc mộng cũng 
được gặp Đức Như Lai ấy. 

Tôn giả Ca- diệp. nên biết! Người nào hiện đời 
luôn năm vóc sát đất, nhất tâm cung kính hướng 
về Đức Như Lai, người đó chắc chắn đã trồng vô 
lượng công đức, tạo đây đủ các căn lành, sẽ 
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thường được gặp các tri thức thiện, thường cung 
kính thương yêu mọi người. 

Như vậy, này Tôn giả Ca- diệp! Đây là được 
các quả báo thiện trong hiện tại. Tất cả công đức 
của Đức Phật Như Lai ây rộng lớn như vậy. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết kệ khen: 


Có đại thể giới Hư Không Trí 

Danh hiệu Phát là Pháp Không Đăng 
Thể Tôn ấy danh xưng cùng khắp 
Hào quang rộng lớn vượt hư không 
Người nào được nghe tôn hiệu Phát 
Vượt sáu mươi kiêp tỘi sinh tử 

Chắc chắn sẽ được gặp chư Phát 

Ở trước Như Lai giảng pháp diệu 
Hiện đời tỉnh tấn gặp chư Phật 

Sẽ năm vóc kính lạy Như Lai 

Trong mộng được gặp Thể Tôn ấy 
Hào quang vây quanh Bác Đạo Sư 
Nhớ nghĩ công đức Như Lai này 

Sẽ thường được gặp chư Thể Tôn 
Sinh ra thường gặp các Pháp vương 
Người ây hiện đời gặp chư Phát 
Bác T háy dẫn đường đức vô lượng 
Trí tuệ rộng: lớn làm Pháp VƯƠng 
Người ây siêng Hãng câu phước đức 
Tận tâm, dốc sức kính lễ Phật. 
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Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cối tên là 
Thâm để phân, ở đó có Phật hiệu Nhất Thiết 
Chúng Đức Thành Như Lai là Bậc Chí Chân 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người 
vô lượng. VÌ lẽ gì cõi này tên Thâm đề phân? 

Tôn giả. Ca-diệp nên biết! Thế Hới ây chia 
làm tám phân: Phần Chúng hoa, phân Chiên-đàn 
thọ, phân Kim đa-la thọ bảo trí... Trong cõi Phật 
này, các hương thơm phát ra cùng khắp thế gIỚI. 
Ở giữa hư không nơi cõi đó làm thành một cải 
lọng lớn che khắp cõi Phật. Đức Phật Như Lai ấ ây 
đi đến pháp tòa trang nghiêm nơi đại hội để 
thuyết pháp. Người nào được nghe danh hiệu của 
Đức Như Lai Nhất Thiết Chúng Đức Thành mà 
sáu căn đoan nghiêm, thường được thanh tịnh, 
hiểu rõ phân pháp diệu của chư Phật thì trừ được 
tám mươi kiếp tội nơi sinh tử. 

Bấy giờ, Thế Tôn thuyết kệ khen: 

Thể giới Thẩm để có tám thứ 

Đa-la Bảo Thọ hương trang nghiêm 
Xuất diệu danh hương tỏa khắp cối 
Lọng mây hương che khắp hự không 
Chánh giác Đại trí ở cối nây 

Danh tiếng cùng khắp hiệu Chánh Đức 
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Sắc tướng đoan nghiêm rất vỉ diệu 
Pháp VƯƠng độc hành không sợ hãi 
Người nào được nghe tôn hiệu ấy 
Đoan nghiêm, kỳ diệu đắc công đực 
Thân hình đây đặn và tuần tú 

Nhĩỉn họ không chán, thêm kính trọng 
Công đức tôn quý không ai bằng 
Hoan hỷ, tin ưa dạo các cối 

Tỉnh tân, dũng mãnh vượt hơn hẳn 
Trừ tắm mươi kiếp tội sinh tử 

Nơi đạo Chánh giác không thoái lui 
Diễn thuyết rộng rãi pháp của Phật 
Mau được tất cả các an lạc 

San sinh nơi nào thường tôn quỷ 
Mau được thanh tịnh không sai khác 
Nhớ những công đức của Nhưự Lai 
Trí tuệ tw duy nghĩa các pháp 

Tang thêm công đực thành các trí. 

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là 
Nhật nguyệt anh, ở đó có Phật hiệu Hiền Phan 
Tràng Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thể 
Gian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô 
lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Hiền Phan Tràng Vương mà hoan hỷ tin 
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ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì người ây sẽ được 
trụ nơi địa Không thoái chuyền, thành tựu đạo 
quả Tối chánh giác và trừ được năm mươi kiếp 
tộ1 nơi sinh tử. 
Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết kệ khen: 
Phương trên có cối Nhật nguyệt anh 
Danh hiệu Phật ấy Hiên Ti rằng Vương 
Pháp vương Đại tiên nơi cõi đó 
Tướng hảo tròn sáng như trăng rằm 
Người nào được nghe tôn hiệu ngài 
Đi trong sinh tử căn vẫn sảng 
Ở trong các pháp thưởng tăng trưởng 
Quản rõ trụ vào dòng Như Lai 
Chi tâm niệm Phát và kính lạy 
Trừ năm mươi kiếp tội nơi sinh tử. 


Lại nữa Ca- diếp! Phương trên có cõi tên là 
Bảo chủng, ở đó có Phật hiệu Nhất Thiết Bảo Trí 
Sắc Trì Như Lai là Bậc Chí Chân Đắng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thể Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. 
Cối nước đó vì lẽ gì tên là Bảo chúng? 

Tôn giả Ca-diệp nên biết! Tất cả chúng sinh 
nơi cõi Phật ây đều cầu đạo Chánh chân Vô 
thượng. Bồ-tát trong cõi nước đó thân túc đều 
dõng mãnh thủ thắng. Vô số Bôồ-tát cùng một lúc 
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chỉ trong khoảnh khắc dùng sức thân túc bay đến 
mười phương cúng dường vô lượng hăng sa chư 
Phật, có thể tạo mọi thành tựu cho chúng sinh 
khắp các nơi chốn. Khi nói về công đức của chư 
Phật â ây, nêu có người nghe tin ưa tức là đã đến 
quốc độ của chư Phật này rồi. Ai có thê phát khởi 
hạnh đại tỉnh tân? 

Có các Đại Bô-tát, nêu người nào thọ trì danh 
hiệu các Đại Bô-tát này: Bô-tát Sư Tử Hý, Bô-tát 
Sư Tử Phân Tân, Bồ-tát Sư Tử Phan, Bô-tát Sư 
Tử Tác, Bô-tát Kiên Dũng Tinh Tắn, Bồ-tát Kích 
Kim Cang Tuệ... hoặc người nào được nghe 
danh hiệu của Đức Như Lai Nhật Thiết Bảo Trí 
Sắc Trì và danh hiệu của các Bô-tát Đại sĩ đó, thì 
đêu được mười lực và mười tám pháp bất cộng 
của Như Lai, thường hay chuyên pháp luân bất 
thoái, trừ sáu trăm kiêp tội nơi sinh tử. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết kệ: 

Ta nay nói về các Pháp Vương 

Thảy đêu an ồn và thường trụ 

Đại Đạo sư không thầy tự ngộ 

Thành Chánh giác được vui Niết-bàn 
Danh hiệu Như Lai tảnh trong lành 
Các pháp oai nghỉ hành thanh tịnh 
Vào thời tôi hậu nghe hông danh 
Phát đại hoan hý tâm cung kính 
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Không nên hồ nghỉ Đức Như Lai 
Củ thành tin thờ, chớ nói suông 
Ông nên biết đây, Xá-lợi-phẩt! 

Đời trước họ từng cúng đường ta 
Hoặc đã cúng đường các Đức Phật 
Người đó vào cuối đời sợ hãi 
Được nghe những loại kinh tôn quý 
Nhất tâm tin ưa không côn nghỉ 
Con đường đại trí của chư Phát 
Tuệ thông đạt tối thượng khó sánh 
Thành tựu nhiễu chỗ trong pháp ấy 
Lễ Ø1 trong đó nghĩ Kinh này 

Gặp được ngọc báu không ngờ bảu 
Kẻ ngu không biết chê không tốt 
Người nghèo do dự, ý chưa rõ 
Không trọng giá trị của báu ấy 
Pháp này xuất sinh Đăng chánh giác 
Pháp này Đại sĩ đã được nghe 
Người trí đức cạn không tuệ nhãn 
Người này do đâu có thể tin 

Người nảo giàu có chứa các bảu 
Nghe ngọc như ÿ rất VWI mừng 
Khen ngợi rất nhiêu về vật báu 

Ta sẽ mua về để trang sức 

Người nào tích tập nhiễu phước tuệ 
Nghe danh hiệu Phật rất hoan hỷ 
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Trân trọng khen ngợi muốn được nghe 
Được ngọc Chánh giác tự trang 
nghiêm 

Người hành pháp ác tìm người ác 
Người nào dua nịnh và ngang trải 
Người phước đực trí tiỆ mỏng T1 
Không thể thọ nhận nghe pháp này 
Hièn kém, điện đảo và ngu sĩ 

Rất nhiêu xan tham khởi 3 xấu 

Người tham, dâm, sản và mề loạn 

Kẻ đỏ không thể nghe pháp này 

Học 1t, biếng nhác thêm kiểu mạn 
Thán cận bạn ác, ý chưa thành 

Tự nêu, thâu tôm, ngoài như sạch 
Hạng ấy không thể nghe kinh này 

Khi vô số Thiên nhân xướng lên 

Bác Chánh Giác cao với vô thượng 
Quý thay pháp diệu khó được nghe 
Nên nghe đạo Vô thượng tôn quý 
Nghe danh hiệu các Đức Như Lai 
Được lợi ích lớn không nói hết 

Chủ Thiên ở trên, giữa hự không 
Dâng hoa, đánh trồng, tấu âm nhạc. 
Hương diệu chư Thiên xông cùng khắp 
Đại thiên thể giới, kết máy thơm 

Hào quang chiếu sáng khắp mười 
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phương 
Tất cả cõi chấn động sáu cách. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn thuyết giảng về danh 
hiệu của các Đức Như Lai, toàn thể chúng hội 
đều ngôi trên tòa, từ xa chiêm ngưỡng chư Phật 
Thế Tôn Ấy. Mỗi Đức Thê Tôn đều ở giữa đại 
chúng nơi nước đó thuyết giảng kinh pháp. Mọi 
người đều từ nơi tòa ngôi đứng dậy đánh lễ chư 
Thế Tôn, tất cả đại chúng đêu hết mực hoan hý, 
vui thích. 

Lúc này, trong pháp hội, vô sô trăm ngàn 
người đã đặc đạo, hoặc chưa, tất cả đêu phát tâm 
Bộ- đê vô thượng. Các Bô-tát nhiều như cát sông 
Hằng trong mười phương thê giới đều đi đến 
pháp hội này để đảnh lễ Đức Thích-ca Văn. Nơi 
chúng hội có một ức Tỳ-kheo được quả A-la-hán. 
Lại có mười vạn Ty-kheo, Ty-kheo-nI được Pháp 
nhãn thanh tịnh, mười vạn người được pháp 
nhẫn. Năm trăm Ưu-bà-tắc, bốn trăm Ưu-bà-di 
cùng một lúc từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục, 
cúng dường Như Lai đều phát tâm Vô thượng 
chánh chân đạo ý. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phât ở trước Phật quỳ 
gối, chắp tay thưa: 

-Kính bạch Thế Tôn! Kinh này tên là gì và 
phụng trì như thế nào? 
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Phật nói: 

Kinh này tên Xưng Dương Chư Phật Công 
Đức Pháp Phẩm. Cũng gọi là Tập Chư Phật Hoa, 
nên theo đây mà phụng hành. 

Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh này xong, 
Tôn giả Xá-lợi- phất và các Ty-kheo, chư Thiên, 
dân chúng, rồng, A-tu-la, tật cả đại hội đều rất 
hoan hỷ, ở trước Phật cúi đầu đảnh lễ và lui ra. 
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KINH DIỆT TRỪ TÓI TẮM TRONG MƯỜI 
PHƯƠNG 


Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Trúc 
Pháp Hộ, người nước Nguyệt Chỉ. 


Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật du hóa tại thành Ca- -duy- 
la-vệ nơi tỉnh xá Thích thị, bên gốc cây Ni-câu- 
loại cùng với đông đủ chúng đại 1y-kheo một 
ngàn hai trăm năm mươi vị và vô sô các Bỏ-tát. 
Vào buôi sáng sớm, Đức Phật đắp y, ôm bình bát 
cùng với các Tỳ-kheo quyến thuộc vây quanh, 
vào thành khât thực. 

Bấy giờ có Đông tử thơ âu dòng họ Thích, tên 
là Diện Thiện Duyệt, cối xe tốt đẹp, sáng sớm ra 
khỏi thành, từ xa trông thây Đức Thế Tôn cùng 
các Thánh chúng, liên đi thăng tới chỗ Phật, 
xuống xe, đi bộ đến, cúi đầu đảnh lễ sát chân 
Phật, đi quanh Phật ba vòng rôi lui đứng qua một 
bên. 
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Lúc này, Diện Thiện Duyệt cúi đâu buôn rầu, 
Phật biết nhưng vẫn hỏi: 

-Đồng tử chắc có việc thưa hỏi nên sáng sớm 
ra khỏi thành, trong tâm ặt có chuyện lo buôn nên 
sắc diện râu rĩ? 

Diện Thiện Duyệt bạch Phật: 

-Kính bạch Thiên Trung Thiên! Hiện nay 
song thân của con thân thể không được an hòa, 
luôn bị phi nhân ngày đêm quây nhiễu, ngủ nghỉ 
không được yên giác, vào ra lui tới đều bị bức 
bách khó chịu. Lại còn bản thân con tuy ở trong 
một đất nước to lớn, nhưng gặp sự nguy khốn 
khổ não nảy, không giúp được gì, tự nghĩ mãi 
nhưng không biết phải dùng phương kế, không 
biết phải thiết lập những phương tiện ra sao! Giả 
Sử gặp phải giặc giã, oán thù hoặc phi nhân, yêu 
quái, gian tà... thì không biết lây gì để phòng hộ. 
Cúi xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con dùng 
phương pháp gì để tùy thời cứu giúp, để cho 
không còn bị nhiễu hại. 

Phật bảo Diện Thiện Duyệt: 

-Hãy lăng nghe, lãnh thọ, khéo ghi nhớ và 
hành trì, ta sẽ vì ông thuyết giảng pháp ủng hộ. 

Khi ây, Đông tử thơ ấu họ Thích vâng theo 
lời dạy và lăng nghe. 

Phật bảo: 
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-Về phương Đông, cách đây hơn tám ngàn 
vạn ức na-thuật cõi Phật, có thê giới tên là Bạt 
chúng trân lao, Đức Phật nơi cõi đó hiệu là Đắng 
Hành Như Lai Chí Chân Đăng Chánh Giác hiện 
đang thuyết pháp. Người nào muốn đi đến 
phương Đông, trước tiên nên cúi đầu quy y cúng 
dường Phật ở phương Đông, thì sẽ không còn sợ 
hãi và chăng ai còn dám xâm phạm, nhiễu hại. 
Có ưa thích đi và có việc phải làm thì chắc chắn 
sẽ được như nguyện, tâm chí chưa từng rối loạn 
và như tâm chí đã nghĩ liền được thành tựu. 

Khi ấy, Phật nói kệ: 

Trước thò Tối chánh giác 
Bậc Đại Thánh cùng hành 
Sau ẩi về phương Đồng 

Mới được không khiếp sợ. 

Phật bảo Đông tử: 

-Về phương Nam, cách đây hơn mười ức 
trăm ngàn cõi Phật, có thế gIỚI tên là Tiêu minh 
đăng yếu thoát, Đức Phật nơi cõi đó hiệu là Sơ 
Phát Tâm Niệm Ly Khủng Úy Quy Siêu Thủ 
Như Lai Chí Chân Đắng Chánh Giác hiện đang 
thuyết pháp. Người nào muốn đi đến phương 
Nam, nên từ xa cúi đầu quy mạng Đức Phật kia 
rồi mới khởi sự ra đi, một lòng nhớ nghĩ, ý không 
lia Phật thì không còn sợ hãi, không gặp hoạn 


SÓ 435 - KINH DIỆT TRỪ TÓI TĂM TRONG MƯỜI PHƯƠNG 843 


nạn. 

Khi ấy, Phật nói kệ: 

Lìa xa các tưởng rồi 
Đồng tử tu như vậy 

Nếu đi đến phương Nam 
Không còn gặp sợ hấi. 

Phật bảo Đồng tử: 

-Về phương Tây, cách đây hăng hà sa cõi 
Phật, có thê giới tên là Thiện tuyến trạch, Đức 
Phật nơi cõi đó hiệu là Kim Cang Bộ Tích Như 
Lai Chí Chân Đăng Chánh Giác hiện đang thuyết 
pháp. Người nảo muốn đi đến phương Tây, trước 
tiên nên giảng thuyết và tư duy về pháp Bản tịnh, 
hoàn toàn không còn chỗ kiến chấp, không khởi, 
không diệt, thanh tịnh, vắng lặng và trước hết nên 
cúi đầu đánh lễ Đức Phật nơi cõi đó, nhất tâm 
quy y rồi mới khởi sự ra đi, thì chắc chắn không 
còn sợ hãi, không gặp hoạn nạn. 

Khi ấy, Phật nói kệ: 

Các pháp chẳng sinh ra 
Và cũng không diệt mắt 
Người hiểu rõ như thể 
Thì không còn sợ hãi. 
Phật bảo Đông tử: 
-Về phương Bắc, cách đây hơn hai vạn cõi 
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Phật, có thể giới tên là Giác biện, Phật hiệu là 
Bảo Trí Thủ Như Lai Chí Chân Đăng Chánh 
Các hiện đang thuyết pháp. Người nào muốn đi 
đến phương Bắc, bắt đầu ngay nơi nhà, cúi đầu 
đảnh lễ quy y Đức Phật kia rôi mới khởi sự ra đi 
thì chăc chăn không còn sợ hãi và không gặp 
hoạn nạn. 

Khi ấy, Phật nói kệ: 

Nếu ngay trong nhà ở 
Hay mọi nơi cư tru 
Cùng đi về phương Bắc 
Đều không còn sợ hãi. 

Phật bảo Đông tử: 

-Về phương Đông bắc, cách đây hơn trăm 
vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Trì sở niệm, 
Đức Phật nơi cõi đó hiệu là Hoại Ma Mạn Độc 
Bộ Như Lai Chí Chân Đăng Chánh Giác hiện 
đang thuyết pháp. 

Lại, Đức Như Lai ây đi đến nơi gốc cây Bỏ- 
đề, vừa ngôi và nhất tâm, liền khuyên. hóa các ma 
quyến thuộc và các Thiên ma ở thế giới Tam 
thiên đại thiên, đều an lập họ nơi Không thoái 
chuyền, sẽ thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng. 
Đó là khi Đức Như Lai đến nơi gốc cây Bồ-đề 
cảm hóa được. Người nào đi đến phương Đông 
bắc, nên từ xa cúi đầu quy y Đức Phật kia rồi sau 
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mới đi, thì ngay nơi chỗ ở đạt được sự an ôn, 
chắc chăn không còn sợ hãi. 

Khi ấy, Phật nói kệ: 

Từ đầu mới phát tâm 
Hàng phục được binh ma 
Tám luôn niệm Phật này 
Lập tức không khiếp sợ. 

Phật bảo Đông tử: 

-Về phương Đông nam, cách đây hơn hai 
hằng hà sa các cõi Phật, có thế giới tên là Thường 
chiêu diệu, Đức Phật nơi cõi đó hiệu là Sơ Phát 
Tâm Bắt Thoái Chuyên Luân Thành Thủ Như Lai 
Chí Chân Đăng Chánh Giác hiện đang thuyết 
pháp. Đức Như Lai ấy khi còn làm Bô-tát thường 
chỉ dạy mọi người thực hành nghĩa “Không thoái 
chuyên luân” là: Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, 
Tinh tân, Thiên định bất loạn, thành tựu Trí tuệ. 
Đó là do Như Lai khi còn làm Bồ-tát cảm hóa 
được. Người nào đi về phương Đông nam, trước 
hết nên CÚI. đâu, năm vóc gieo sát đất, nhất tâm 
quy mạng rôi sau mới đi thì không còn sợ hãi. 

Khi ây, Phật nói kệ: 

Trước năm vóc đánh lễ 
Rồi sau mới ra ẩi 

Ở nơi muốn đi đến 
Không gạp giặc làm hại. 
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Phật bảo Đồng tử: 

-Về phương Tây nam, cách đây hơn tắm vạn 
cõi Phật, có thê giới tên là Phú bạch giao lộ, Đức 
Phật nơi cõi đó hiệu là Bảo Cái Chiếu Không 
Như Lai Chí Chân Đăng Chánh Giác hiện đang 
thuyết pháp. Người nào đi về phương Tây nam, 
trước hết nên cúi đâu đảnh lễ Đức Như Lai kia, từ 
xa đem hoa rải dâng, niệm nơi tướng không, rôi 
sau mới đi thì không còn sợ hãi. 

Khi ấy, Phật nói kệ: 

Cúng dường Đăng Chánh Giác 
Dùng hoa để dâng cúng 

S1 dụng tâm VÔ tưỚng 

Thì không còn sợ hãi. 

Phật bảo Đồng tử: 

_Về phương Tây bắc, cách đây hơn sáu hăng 
hà sa cõi Phật, có thê giới tên là Trụ thanh tịnh, 
Đức Phật nơi cõi đó hiệu là Khai Hóa Bồ-tát Như 
Lai Chí Chân Đắng Chánh Giác hiện đang thuyết 
pháp. Quốc độ của Đức Phật ấy thanh tịnh an 
lành, cũng không có ái dục, không CÓ TgưỜI nữ, 
xa lia năm thứ dục. Người nào đi đến phương 
Tây bắc, trước hết nên đảnh lễ Đức Phật kia, tự 
quay về sám hối lỗi lầm, tịnh tu phạm hạnh rôi 
sau mới ra đi thì không còn sợ hãi. 

Khi ấy, Phật nói kệ: 
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Trước phải tu phạm hạnh 
Sau mới ra khỏi nhà 

An ồn không gặp giặc 
Chỗ ở không tai nạn. 

Phật bảo Đồng tử: 

-Về phương dưới, cách đây hơn chín mươi 
hai cai cõi Phật, có thê giới tên là Niệm vô đảo, 
Đức Phật nơi cõi đó hiệu là Niệm Sơ Phát Ý 
Đoạn Nghi Bạt Dục Như Lai Chí Chân Đăng 
Chánh Giác hiện đang thuyết pháp. Người nào 
khi muốn ngôi, hoặc ban đêm khi năm mà niệm 
Như Lai kia, cúi đầu quy y, thường dùng niệm từ 
cứu gIÚúp khắp chúng sinh rồi sau mới ngôi hay 
năm thì không còn sợ hãi, nguyện câu điều gì 
chắc chăn được kết quả. 

Khi ấy, Phật nói kệ: 

Thưởng nghĩ khắp chúng sinh 
Ngôi thiên hay nằm ngủ 
Trong mộng hay thức giác 
Chắc chắn không sợ hãi. 

Phật bảo Đông tử: 

-ÖỞ phương trên, cách đây hơn sáu mươi hắng 
hà sa các cõi Phật, có thế giới tên Ly chư khủng 
cụ vô hữu xứ sở, Đức Phật nơi cõi đó hiệu là 
Tiêu Minh Đăng Siêu Vương Như Lai Chí Chân 
Đắng Chánh Giác hiện đang thuyết pháp. Người 
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nào từ chỗ ngôi đứng dậy thường hay đảnh lễ 
Đức Phật kia, quy y cúng dường, thường ôm giữ 
tâm từ, thương xót chúng sinh rồi sau mới đứng 
dậy đi thì không còn sợ hãi, tại chỗ đi đến được 
an lành vui vẻ. Do niệm như vậy nên thường 
được ủng hộ. 

khi ây, Phật nói kệ: 

Thường giữ tâm Từ bị 
Thương các loài chúng sinh 
Do thương xót quần sinh 
Nên không còn sợ hãi. 

Phật bảo Đông tử: 

-_Ông nên lãnh thọ kỹ danh hiệu của chư Phật 
này và phụng trì, tư duy, nhớ mãi trong tâm thì 
chỗ muôn đi đến chắc chắn không gặp nguy khó. 

Đông tử họ Thích Diện Thiện Duyệt tiến tới 
trước Phật, bạch: 

—Con đã lãnh thọ, phụng trì danh hiệu của chư 
Phật này và thâu giữ nơi tâm, tư duy, phụng 
hành. Sự việc vô lượng này con luôn ghi nhớ 
trong lòng. Con thây khắp mười phương không 
hề chướng ngại, như vừa rồi Thê Tôn giảng 
thuyết, truyền dạy kinh điển và danh hiệu của chư 
Phật đều giống như con đã từng được nghe và xét 
kỹ không khác. 

Khi đó, chúng hội kia đây đủ trăm ngàn 


SÓ 435 - KINH DIỆT TRỪ TÓI TĂM TRONG MƯỜI PHƯƠNG 849 


người, nghe Phật giảng nói đều từ chỗ ngôi đứng 
dậy, sửa lại y phục, quỳ thắng bạch Phật: 

—Tầm từ rộng lớn của Đức Như Lai Chí Chân 
Đăng Chánh Giác che khắp nên mới vì chúng con 
giảng nói kinh điển này. Con và tất cả đều được 
thây chư Phật trong ngoài thông suốt, không còn 
tăm tối, giống như Phật đã giảng nói không khác. 

Lúc ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất tiến tới trước 
Phật, bạch: 

-Các Tộc tánh tử này được mắt thanh tịnh, vì 
lẽ gì họ lại nhanh chóng được nhìn thấy chư Phật 
không bị trở ngại? Nhờ năng lực của công đức 
mà được như vậy chăng? Hay do oai thần của 
chư Phật tiếp sức? Hay là do công đức tự huân 
tập ở kiếp trước đưa đến? 

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-Phât: 

-Đây là do oai thần của Phật và cũng là do 
công đức từ trước. 

Bây giờ, Phật phóng ra luông. ảnh sáng lớn 
chiếu khắp mười phương, đất liên chân động 
mạnh, trời rưới hoa thơm, nhạc khí không đánh 
tự kêu vang. Hiển giả A-nan liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy, sửa lại y phục, quỳ thắng, chắp tay tiễn 
tới trước Phật, bạch: 

-Kính bạch Thế Tôn! Hôm nay vì lẽ gì Đức 
Thê Tôn hiện ra ánh sáng lớn chiêu khắp mọi nơi, 
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đất lại chân động mạnh và trời rưới hoa thơm? 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

-Ông có thây đây cả trăm ngàn người đang 
chắp tay hướng về trước Phật không? 

Tôn giả A-nan bạch: 

-Kính bạch Thế Tôn! Con có thấy. 

Phật nói: 

—Trăm ngàn người này là do phước đức từ đời 
trước đã từng tạo nên trong vô sô kiêp không còn 
trở lại nẻo ác. Mỗi người lại trải qua hăng hà sa 
các thê giới làm Chuyên luân thánh vương, làm 
chủ bốn thiên hạ. Mỗi một lần làm Thánh vương 
thường được thấy chư Phật nên chí nguyện luôn 
được như ý. Trong đời sau sẽ được thành Phật 
hiệu là Lập Nhãn Thanh Tịnh Như Lai Chí Chân 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, đều động một 
danh hiệu, ở mỗi một cõi khác nhau và đều thành 
Phật đạo. 

Phật vừa thọ ký cho các Tộc tánh tử nảy 
xong, ngay khi ây thân đất và thần hư không 
bỗng nhiên cất tiếng khen ngợi: “Các Tộc tánh 
này công đức vô lượng.” Âm thanh đó thâu suốt 
đến cõi trời Tứ Thiên vương, trời Đao-lợI, trời 
Diệm-ma, trời Đâu-thuật, trời Bắt kiêu lạc, trời 
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Hóa tự tại, cho đến cảnh gIỚI ma, trên thâu Phạm 
thiên và trời thứ hai mươi bốn A-ca-nj-tra đều 
cùng ca ngợi, tán thán: “Thật khó bì KỊP, khó bị 
kịp! Thật chưa từng có! Nhờ oali đức ân từ của 
chư Phật Thế Tôn cao vời rực rỡ, đường đường 
cứu giúp nên mới như vậy. Các vị mở bày, chỉ 
dạy, giáo hóa các Tộc tánh tử và thọ ký sẽ thành 
tựu đạo Chánh chân Vô thượng, được trí tuệ 
không ngăn ngại, thây khắp mọi nơi đều thông 
suốt.” 

Diện Thiện Duyệt dòng họ Thích ở trước 
Phật, bạch: 

-Kinh này gọi tên là gì và phụng trì như thê 
nào? 

Phật bảo Đông tử: 

-Kinh này tên là Diệt Trừ Tôi Tăm Trong 
Mười Phương. Vì sao? Vì người nào nghĩ đến 
chư Phật trong mười phương và nhất tâm quy y 
thì nơi tâm ý sáng suốt, như tối thây được ánh 
sáng, không còn sợ hãi, cho nên gọi là Diệt Trừ 
Tối Tăm Trong Mười Phương. Nên theo đây mà 
phụng trì. Lại còn có tên Như Lai Khen Ngợi, 
nên phụng trì như thê. Lại còn tên là Rõ Pháp 
Không Tướng. Lại còn có tên Không Vô Sở Hữu. 
Hãy siêng năng phụng trì! 

Phật bảo Đông tử: 
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-CHả Sử có người thọ nhận kinh điển này rôi, 
hành trì đọc tụng và giảng thuyết cho người khác 
đây đủ không thiếu sót thì sẽ mau thành tựu được 
sở nguyện. Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu- 
bà-di thọ trì kinh này và đọc tụng thì hoàn toàn 
không còn sợ hãi. Nếu đến chỗ cửa quan không 
bị tốn hại, nếu đi giữa giặc giã oán thù không bị 
nguy khốn, nêu đi trong lửa dữ, lửa dữ liên diệt, 
nêu đi trong nước, hoàn toản không bị chết chìm. 
Các hàng Trời, Rồng, Quý, Thần, A-tu-la, Ca- 
lâu-la, Chân-đả-la, Ma-hưu-lặc, thần ác, ma ác và 
các chúng quỷ thân, Nhân phi nhân khác không 
dám xâm phạm. Các loài thú dữ như sư tử, hô 
lang, gấu sói đều không dám đến gân. Các thứ 
nøạ quỷ, quý dữ v.v... đều không thể nhiễu hại, 
cũng không CÓ SỰ SỢ hãi. Nếu một mình ở chỗ 
văng vẻ, đông trông, bên gốc cây, chỗ đât trồng 
là nơi Như Lai tạo lập và đang ủng hộ. Nêu Tộc 
tánh tử, Tộc tánh nữ nào lãnh nhận kinh điển này 
rôi, thọ trì, đọc tụng, biên chép quyền kinh là đã 
từng cúng dường chư Phật quá khú, trồng các cội 
công đức và các công đức đã làm sắp hoàn thành. 

Bây giờ, Phật bảo Hiển giả A-nan: 

-Giả sử có người hiện đang đôi diện trước 
Phật, chí tâm cúng dường các thứ đồ dùng như y 
phục, thức ăn, giường năm và thuốc thang chữa 
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bệnh thì không bằng như có người thọ trì kinh 
này, biên chép, đọc tụng, ghi lên thẻ tre, lên lụa 
và vì người khác giảng nói thì đó là người cúng 
dường Phật đây đủ. 

Khi ây, Thiên Đề Thích cùng với vô sô các 
chư Thiên đồng đến, mỗi vị mang theo hoa trời 
rải cúng dường Phật và bạch: 

-Kính bạch Thế Tôn! Chúng con sẽ hộ trì 
kinh này. 

Tứ Thiên vương và chư Thiên ở cõi trên đều 
mang hoa hương để cúng dường Phật và đều 
bạch: 

-Kính bạch Thế Tôn! Chúng con sẽ ủng hộ 
các Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ lãnh thọ kinh điển 
này, thọ trì đọc tụng, vì người khác giảng nói, 
hoặc biên chép lên thẻ tre, lên lụa. Người thọ trì 
kinh này thì ngay tại chỗ ở hay đi đến đâu, chúng 
con cũng đều vây quanh để ủng hộ, khiến không 
một kẻ nào có thể tìm được chỗ sơ hở của người 
đó để quấy nhiễu. 

Phật giảng nói như vậy xong, trời Đề Thích, 
Diện Thiện Duyệt Đông tử dòng họ Thích và trời 
Tứ Thiên VƯƠng,, các chúng Quỷ, Thân, A-tu-la, 
dân chúng nơi thế gian nghe kinh xong đều hoan 
hý đảnh lễ và lui ra. 
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SỐ 436 


KINH THỌ TRÌ DANH HIỆU BẢY ĐỨC 
PHẬT SINH RA CÔNG ĐỨC 


Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư 
Huyền Tráng. 


Tôi nghe như vây: 

Một thuở nọ, Đức Bạc-già-phạm ngự tại khu 
vườn rừng Thệ-đa Cấp cô độc, thuộc thành Thất- 
la-phiệt, cùng với đông đủ vô lượng vô số Thanh 
văn, Đại Bô-tát và tất cả đại chúng Trời, Người, 
A-tô- lạc... vây quanh trước sau. 

Bây giờ, Đức Thê Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi 
Tử: 

-Ta nay nhớ thương tất cả hữu tình nên lược 
nói về công đức phát sinh do thọ trì danh hiệu 
của bảy Đức Phật, khiến cho người thọ trì sẽ đạt 
được lợi ích an vui thù thắng. Ông nên lăng nghe 
và suy nghĩ thật kỹ, ta sẽ vì ông mà phân biệt 
giảng nói. 

Tôn giả Xá-lợi Tử thưa: 
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-Kính bạch Thế Tôn! Con mong ước được 
nghe. 

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi Tử: 

-Ở phương Đông của cõi này có một cõi Phật 
tên là Ly cầu chúng đức trang nghiêm, cõi đó có 
Phật hiệu là Luân Biến Chiêu Cát Tường Như 
Lai, Ứng Chánh Đăng Các, Minh Hạnh Viên 
Mãn, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng 
Trượng Phu, Điêu Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Bạc-già-phạm (Thế Tôn), hiện đang ở đó, thương 
xót thê gian, vì các đại chúng thuyêt pháp vi diệu, 
chỉ bày điều sơ thiện, trung thiện và hậu thiện 
thuần nhất, văn nghĩa xảo diệu, viên mãn, phạm 
hạnh thanh bạch. Nếu người nảo được nghe danh 
hiệu của Đức Phật ấy, liền thoát khỏi trăm ngàn 
câu-chI đại kiếp sinh tử mãi bị trôi lăn trong khô 
đau bức bách và tùy theo chỗ sinh ra thường biết 
đời trước. Người nào luôn thọ trì danh hiệu của 
Đức Phật này thì không mất công đức đã đạt như 
trước, mà lại ở trong trăm ngàn câu-chi đại kiếp 
tùy theo chỗ sinh ra, tâm xa lìa sự ngu sĩ, ở trong 
hàng trời người nhận lãnh sự vui sướng. Người 
nào có thể tạo lập hình tượng của Đức Phật đó, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen thì 
không mất công đức đã đạt như trước, lại còn ở 
vô lượng câu-chi đại kiếp tùy theo chỗ sinh ra 
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thường được gặp Phật, mau chứng Chánh đăng 
Bỏ-đề vô thượng. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Ở phương Đông của 
cõi này lại có cõi Phật tên là Diệu giác chúng đức 
trang nghiêm, cõi đó có Phật hiệu là Diệu Công 
Đức Trụ Cát Tường Như Lai, Ứng Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thể 
Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự ST, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc- già- -phạm, hiện đang ở 
đó, thương xót thế gian, vì các đại chúng thuyết 
pháp vi diệu, chỉ bày mọi điều thiện nơi trước, 
giữa, sau đêu thuần nhất, văn nghĩa xảo diệu, 
viên mãn, phạm hạnh thanh bạch. Nếu người nào 
được nghe danh hiệu của Đức Phật â ây, liền vượt 
khỏi tật cả tám nạn, tùy theo chỗ sinh ra thường 
biết đời trước. Người nào thường hay thọ trì danh 
hiệu của Đức Phật đó thì không mất công đức đã 
đạt như trước. Lại còn ở nơi vô lượng câu-chi đại 
kiếp, tùy theo chỗ sinh ra, tâm thường được 
thông minh sáng suốt, thường ở chỗn an lành, 
lãnh thọ các sự vui sướng. Người nào có thê tạo 
lập hình tượng của Đức Phật ây mà cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen thì không mất 
công đức đã đạt như trước, lại còn ở vô lượng 
câu-chi đại kiếp tùy theo chỗ sinh ra thường được 
gặp Phật, tu hành tật cả pháp Ba-la-mật-đa, thành 
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đại Đạo sư độ vô lượng chúng sinh. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Ở phương Đông của 
cối này lại có cõi Phật hiệu là Chúng sinh chủ, 
cõi đó có Phật hiệu là Nhất Bảo Cái Vương Như 
Lai, Ứng Chánh Đăng Ciác, Minh Hạnh Viên 
Mãn, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng 
Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Bạc- -glà- -phạm, hiện đang ở đó, thương xót thê 
gian, vì các đại chúng thuyết pháp vi diệu, chỉ 
bày mọi điều thiện theo trước, giữa, sau đều 
thuần nhất, văn nghĩa xảo diệu, viên mãn, phạm 
hạnh thanh bạch. Nếu người nảo được nghe danh 
hiệu của Đức Phật â Ấy, liền được xa lìa tât cả khổ 
não, phước lộc, địa vị, của cải, châu báu không bị 
giảm mất, chỉ trừ khi người đó ở đời trước gây 
nhân nghiệp ác cô định. Người nào thường thọ trì 
danh hiệu của Đức Phật kia thì sẽ không mất các 
công đức đã đạt như trước, lại còn tùy theo chỗ 
sinh ra đều được đây đủ oai đức lớn, thần thông 
tự tại, thân tỏa ánh sáng, dáng mạo đoan nghiêm, 
mọi người đều ưa thấy. Người nào có thể tạo lập 
hình tượng của Đức Phật đó mà cung kính cúng 
dường, tôn trọng, ngợi khen thì không mất công 
đức đã đạt như trước, lại còn ở vô lượng câu-chI 
đại kiếp luôn sinh ra nơi thê giới có Phật, tu hạnh 
Bỏ-tát, đại thệ trang nghiêm, thành Vô thượng 
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giác, làm lợi ích cho tất cả. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Ở phương Đông của 
cõi này lại có cõi Phật tên là Tự tại lực, cõi đó có 
Phật hiệu là Thiện Thệ Định Tích Như Lai, Ứng 
Chánh Đăng Ciác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, 
Điêu Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc- -glà- 
phạm, hiện đang ở đó, thương xót thế gian, vì các 
đại chúng thuyêt pháp vi diệu, chỉ bày mọi điều 
thiện theo trước, giữa, sau đều thuân nhất, văn 
nghĩa xảo diệu, viên mãn, phạm hạnh thanh bạch. 
Nêu người nào được nghe danh hiệu của Đức 
Phật ây thì tâm trí liên được vắng lặng, xa la các 
sự huyên náo, hỗn tạp. Nếu người nào thường thọ 
trì danh hiệu của Đức Phật đó thì không mất công 
đức đã tạo như trước, lại còn ở vô lượng câu-chi 
đại kiếp, tùy theo chỗ sinh ra, thân đây đủ bôn oai 
nghị, hoặc nói năng, hoặc im lặng mà tâm luôn ở 
trong định. Người nào có thể tạo lập hình tượng 
của Đức Phật ây cung kính cúng dường, tôn 
trọng, ngợi khen thì không mất công đức đã đạt 
như trước, lại còn ở vô lượng câu-chi đại kiếp tùy 
theo chỗ sinh ra thường được gặp Phật, mau 
chóng có thể hành trọn vẹn các môn Đăng trì, 
thành bậc Lưỡng Túc Tôn, độ vô lượng chúng 
sinh. 
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Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Ở phương Đông của 
CÕI này lại có cõi Phật tên là Tối thăng bảo, cõi 
đó có Phật hiệu là Bảo Hoa Quang Cát Tường 
Như Lai, Ứng Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh 
Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Bạc- -glà- -phạm, hiện đang ở đó, thương 
xót thế gian, vì các đại chúng thuyết pháp vi diệu, 
chỉ bày mọi điều thiện theo đầu, giữa, sau đều 
như nhau, văn nghĩa xảo diệu, thuân nhất, viên 
mãn, phạm hạnh thanh bạch. Nêu người nào được 
nghe danh hiệu của Đức Phật kia, liên được đây 
đủ tuệ hạnh thăng niệm, ở trong bôn chúng thuyêt 
pháp không sợ hãi, lời lẽ oai nghiêm, người nghe 
đêu kính thọ. Người nào thường thọ trì danh hiệu 
của Đức Phật â ây thì không mất công đức đã đạt 
như trước, lại còn ở vô lượng câu-ch1 đại kiếp, 
tùy theo chỗ sinh ra, liên được đây đủ thăng niệm 
tuệ hạnh, thành tựu trí tuệ nhạy bén, được sự 
nghe và nhận thù thăng. Người nào có thê tạo lập 
hình tượng của Đức Phật đó, cung kính cúng 
dường, tôn trọng, ngợi khen thì không mất công 
đức đã đạt như trước, lại còn ở vô lượng câu-ch1 
đại kiếp tùy theo chỗ sinh ra thường được gặp 
Như Lai, được biện tài vô ngại, rộng nêu bày 
pháp diệu, tuần tự tu tập hành trang phước tuệ, 
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thành Thiên Nhân Tôn, độ vô lượng chúng sinh. 
Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Ở phương Nam của 
cối này lại có cõi Phật tên là Tịch tĩnh châu, cõi 
đó có Phật hiệu là Siêu Vô Biên Tích Như Lai, 
Ứng Chánh Đắng Ciác, Minh Hạnh Viên Mãn, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng 
Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc- -glà- 
phạm, hiện đang ở đó, thương xót thế gian, vì các 
đại chúng thuyệt pháp vi diệu, chỉ bảy mọi điều 
thiện theo đâu, giữa, sau đều như nhau, văn nghĩa 
xảo diệu, viên mãn, phạm hạnh thanh bạch. Nếu 
người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật kia 
thì tâm người đó bỗng nhiên không có sự tối 
loạn. Người nào có thê thọ trì danh hiệu của Đức 
Phật â ây thì không mất công đức đã đạt như trước, 
lại còn có thế mau chứng được định Nguyệt 
quang thắng. Chứng được định này Xong, ngay 
khi ấy lại có thể chứng được hãng hà sa sô pháp 
môn Tam-ma-đ1a. Người nào có thể tạo lập hình 
tượng của Đức Phật đó, cung kính cúng dường, 
tôn trọng, ngợi khen thì không mất công đức đã 
đạt như trước, lại còn đối với các pháp môn chư 
Phật giảng dạy có thể thọ trì hết và thông suốt 
nghĩa lý, chiếu soi rõ suốt không ngăn ngại, như 
ánh sáng mặt trời, tùy theo chỗ sinh ra thường 
được gặp Phật, do đó mau chứng Bồ-đề vô 
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thượng. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Ở phương Nam của 
cõi này lại có cõi Phật tên là Tối thượng hương, 
cõi đó có Phật hiệu là Diệu Hương Vương Như 
Lai, Ứng Chánh Đăng Ciác, Minh Hạnh Viên 
Mãn, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng 
Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Bạc- -glà- -phạm, hiện đang ở đó, thương xót thê 
gian, vì các đại chúng thuyết pháp vi diệu, chỉ 
bày mọi điều thiện theo đâu, giữa, sau đều như 
nhau, văn nghĩa xảo diệu, viên mãn, phạm hạnh 
thanh bạch. Nêu người nào được nghe danh hiệu 
của Đức Phật kia thì thân tâm điêu hòa thông 
suốt, xa lìa các sự trâm trệ, nghiệp ác tiêu diệt, 
phiền não nhẹ bớt. Người nào thường hay thọ trì 
danh hiệu của Đức Phật ấy thì không mất công 
đức đã đạt như trước, lại vào đời sau tùy theo chỗ 
sinh ra đều được đây đủ ba mươi hai tướng đại 
trượng phu, tất cả hữu tình đều cùng chiêm 
ngưỡng. Người nảo có thể tạo lập hình tượng của 
Đức Phật đó cung kính cúng dường, tôn trọng, 
ngợi khen thì không mất công đức đã đạt như 
trước, lại vào đời sau tùy theo chỗ sinh ra thường 
được xuất gia, đầy đủ giới hạnh thanh tịnh, đến 
các cõi Phật nghe pháp, thọ trì, tu hành đây đủ tất 
cả công đức. Do vậy nên mau chứng được đạo 
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quả Bô-đề vô thượng. 

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi Tử: 

-Nêu các hữu tình nào được nghe danh hiệu 
của bảy Đức Phật này mà thọ trì, cúng dường, thì 
chắc chắn đạt được công đức như đã nói ở trước. 
Vì sao? Vì danh hiệu và hình tượng của bảy Đức 
Phật â ấy, đều do bản nguyện đại Bi mà thành tựu 
nên khiến cho chúng sinh nào được nghe rồi thọ 
trì, cúng dường thì đều đạt được lợi ích an vui 
như vậy. 

Bây giờ, Đức Bạc-già-phạm thuyết giảng kinh 
này xong, Tôn giả Xá-lợi Tử... cùng các đại 
Thanh văn và các Đại Bỏ-tát, các chúng Trời, 
Người, A-tô-lạc... tất cả đại chúng nghe Phật 
giảng thuyết đều rất hoan hỷ, tín nhận phụng 
hành. 


L] 


SỐ 437 


KINH ĐẠI THỪA BẢO NGUYỆT ĐÔNG TỬ 
VẤN PHÁP 


Hán dịch: Đời Triệu Tổng, Đại sư Thi 
Hộ, người Táy Trúc. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ngự tại núi Linh thứu, 
thuộc thành Vương xá, cùng với chúng đại Bí-sô 
năm vạn năm ngàn câu-chi, nhất tâm hành hạnh 
Bỏ-đề. Bô-tát Vô Năng Thắng và tám vạn trăm 
ngàn vô sô ức na-do-tha Bồ-tát, cùng trăm ngàn 
na-do-tha các hàng trời, người. 

Bây giờ, đến giờ khất thực, Đức Thế Tôn đắp 
y, ôm bình bát, cùng với chúng Bí-sô và các Bô- 
tát, Thiên, Long, Thân... cung kính vây quanh 
vào thành lớn Vương xá khất thực. 

Khi ấy, con của vua Tân-bà-sa-la tên là Đông 
tử Bảo Nguyệt, nhân có việc nên cưỡi long tượng 
ra khỏi đại thành Vương xá, từ xa trông thấy Đức 
Thế Tôn, liên dừng xuống và đi đến chỗ Phật, 
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cung kính cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật rồi lui 
đứng qua một bên. Đồng tử Bảo Nguyệt bạch 
Phật: 

-Cúi xin Đức Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Đăng Giác giảng nói về danh hiệu của tât 
cả Như Lai trong mười phương. Nếu thiện nam, 
thiện nữ nảo có tín tâm, được nghe danh hiệu này 
rôi thì các tội ngũ nghịch đã có và tất cả nghiệp 
chướng đều được tiêu trừ, mau chóng được địa 
Bất thoái chuyên nơi đạo Chánh đắng Chánh giác 
Vô thượng. 

Bấy giờ, Đức Thể Tôn bảo Đông tử Bảo 
Nguyệt: 

-Lành thay, lảnh thay! Ông có thể ưa thích 
nghe ý nghĩa về danh hiệu của chư Như Lai, ý 
nghĩ này tốt đẹp, tất cả tội nghiệp chắc chăn tiêu 
trừ. 

Này Đồng tử! Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, 
ta sẽ vì ông mà giảng nói. 

Này Đồng tử! Ở phương Đông, cách đây trăm 
ngàn câu-ch1 na-do-tha hăng hà sa các cõi Phật, ở 
đó có thế giới tên là Vô ưu và Đức Như Lai hiệu 
là Hiền Cát Tường, Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Chánh Giác, ít bệnh, ít não, cho đến vì các chúng 
sinh thường thuyết pháp vi diệu. Tuôi thọ của 
Đức Phật ây sáu vạn trăm ngàn câu-chi na-do-tha 
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vô số kiẾp. Trong thế giới đó không có mặt trời, 
mặt trăng, ngày và đêm, chỉ có hảo quang của 
Phật chiêu sáng khắp tất cả và chiêu tới các cõi 
chúng sinh ở địa ngục, bàng sinh, diêm-ma-la.. 
làm cho họ được giải thoát, khiến vô lượng chúng 
sinh đặc pháp Nhân vô sinh. 

Phật bảo Đông tử: 

-Ở phương Nam, cách đây trăm ngàn câu-chi 
na-do-tha hằng hà sa các cõi Phật, ở đó có thê 
giới tên là Tịch tịnh và Đức Như Lai hiệu là Võ 
Biên Quang, Ứng Cúng, Chánh Đăng Chánh 
Giác vì các chúng sinh nên thường thuyết pháp vi 
điệu. 

Phật bảo Đông tử: 

-Ở phương Tây, cách đây trăm ngàn câu-chi 
na-do-tha hằng hà sa các cõi Phật, ở đó có thê 
giới tên là Hoan hỷ, có Đức Như Lai hiệu là Hỷ 
Cát Tường, Ứng Cúng, Chánh Đăng Chánh Giác 
vì các chúng sinh nên thường thuyết pháp vi diệu. 

Phật bảo Đông tử: 

-Ở phương Bắc, cách đây trăm ngàn câu-chi 
na-do-tha hằng hà sa các cõi Phật, ở đó có thế 
giới tên là Bất động, có Đức Như Lai hiệu là Bảo 
Tràng, Ứng Cúng, Chánh Đăng Chánh Giác vì 
các chúng sinh nên thường thuyết pháp vi diệu. 

Phật bảo Đông tử: 
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-Ở phương Đông nam, cách đây trăm ngàn 
câu-chi na-do-tha hăng hà sa các cõi Phật, ở đó 
có thê giới tên là Chánh hạnh, có Đức Như Lai 
hiệu là Vô Uu Cát Tường, Ứng Cúng, Chánh 
Đăng Chánh Giác vì các chúng sinh nên thường 
thuyết pháp vi diệu. 

Phật bảo Đông tử: 

-Ở phương Tây nam, cách đây trăm ngàn 
câu-chi na-do-tha hăng hà sa các cõi Phật, ở đó 
có thế giới tên là Bảo tràng cát tường, có Đức 
Như Lai hiệu là Bảo Tràng, Ứng Cúng, Chánh 
Đăng Chánh Giác vì các chúng sinh nên thường 
thuyết pháp vi diệu. 

Phật bảo Đông tử: 

-Ở phương Tây bắc, cách đây trăm ngàn câu- 
chi na-do-tha hăng hà sa các cõi Phật, ở đó có thế 
giới tên là Diệu thanh, có Đức Như Lai hiệu là 
Cát Tường Hoa, Ứng Cúng, Chánh Đăng Chánh 
Giác vì các chúng sinh nên thường thuyết pháp vi 
diệu. 

Phật bảo Đông tử: 

-Ở phương Đông bắc, cách đây trăm ngàn 
câu-chi na-do-tha hăng hà sa các cõi Phật, ở đó 
có thế giới tên là An lạc, có Đức Như Lai hiệu là 
Liên Hoa Quang Hy Hý Trí, Ứng Cúng, Chánh 
Đắng Chánh Giác vì các chúng sinh nên thường 
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thuyết pháp vi diệu. 

Phật bảo Đông tử: 

-Ở phương dưới, cách đây trăm ngàn câu-chi 
na-do-tha hăng hà sa các cõi Phật, ở đó có thế 
giới tên là Quảng đại, có Đức Như Lai hiệu là 
Quang Minh Cát Tường, Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Chánh Giác vì các chúng sinh nên thường thuyêt 
pháp vi diệu. 

Phật bảo Đông tử: 

-Ở phương trên, cách đây trăm ngàn câu-chi 
na-do-tha hăng hà sa các cõi Phật, ở đó có thể 
giới tên là Nguyệt quang, có Đức Như Lai hiệu là 
Tài Cát Tường, Ứng Cúng, Chánh Đăng Chánh 
Giác vì các chúng sinh nên thường thuyết pháp vi 
diệu. 

Này Đồng tử! Tất cả thế giới cõi Phật như thế 
đều có lâu gác chiên-đàn thanh tịnh. Tất cả danh 
hiệu của chư Như Lai, nếu người nào sau khi 
nghe xong mà cung kính thọ trì, biên chép, đọc 
tụng, giảng nói rộng rãi cho mọi người thì tất cả 
nghiệp tội như tội ngũ nghịch... đều được tiêu 
trừ, cũng không còn bị đọa nơi cảnh giới địa 
ngục, bàng sinh, Diêm-ma-la, mau chứng đạt địa 
Không thoái chuyên đôi với đạo Chánh đắng 
Chánh giác Vô thượng. Ý ông thế nào? 

Này Đông tử! Về thời quá khứ cách đây tất 
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lâu xa vô biên vô số kiếp, khi ấy có thế giới tên là 
Bảo sinh, ở đó có Đức Như Lai hiệu là Tĩnh Tân 
Cát Tường, Ứng Cúng, Chánh Đắng Chánh Giác. 
Mười Đức Như Lai kia đều ở tại trụ xứ của Phật 
Tinh Tân Cát Tường, lúc còn là Bô-tát, đã từng ở 
trước Đức Phật đó cúng dường và phát nguyện: 
“Chúng con lúc thành tựu đạo quả Chánh đắng 
Chánh giác Vô thượng ở nơi mỗi một cõi Phật, 
nếu có chúng sinh nào trải qua thời gian chỉ trong 
một sát na, nghe danh hiệu mười Đức Phật của 
chúng con, sau khi nghe xong, cung kính thọ trì, 
biên chép, đọc tụng, giảng nói rộng rãi cho mọi 
người, thì dù có tội ngũ nghịch... cùng tất cả 
nghiệp tội thảy đều được tiêu trừ, cũng không bị 
đọa vào cõi địa ngục, bàng sinh, diêm-ma-la, mau 
chóng được địa Không thoái chuyển nơi đạo 
Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. 

Bây giờ, Đồng tử Bảo Nguyệt nghe xong, lại 
bạch Phật: 

-Kính bạch Thê Tôn! Đức Phật, Như Lai kia 
thọ mạng bao lâu? 

Thế Tôn đáp: 

-Phật ây sông lâu mười a- tăng- -kỳ trắm ngàn 
câu-chi na-do-tha kiếp như thế giới vi trần. 

Đồng tử nghe xong, bạch Phật: 

-Đức Phật Như Lai ây thật là hy hữu. Với 
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tâm Từ như vậy, phát nguyện vì các chúng sinh 
nên được tuôi thọ như thê 

Phật bảo Đông tử: 

-Nêu chúng sinh nảo được nghe danh hiệu 
của mười Đức Phật này mà cung kính thọ trì, 
biên chép, đọc tụng, tin ưa tu hành thì vô lượng, 
vô biên công đức có được đều đây đủ, tội thuộc 
ba nghiệp cũng không thể phát sinh. 

Này Đồng tử! Nếu thiện nam, thiện nữ nào 
dùng bảy báu đây khắp trong hăng hà sa số cõi 
Phật để cúng dường Như Lai, trải qua trăm ngàn 
năm thì đạt được vô lượng phước. Nếu thiện 
nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của mười Đức 
Phật ây mà cung kính tin nhận, biên chép, đọc 
tụng, vì người khác giảng nói thì phước đức đạt 
được sẽ nhiều hơn phước đức cúng dường ở 
trước vô lượng, vô biên. 

Bây giờ, chủ thế giới Sách-hà (Ta-bà) là Đại 
phạm Thiên vương, Thiên tử Đề Thích, Tứ đại 
Thiên vương, Thiên tử Tô-tỷ-lịch, Thiên tử Đại 
Tự Tại, dùng bột hương thơm chiên-đàn tối 
thượng dâng rải trước Thê Tôn để cúng dường và 
bạch: 

-Nếu chúng sinh nào đối với chánh pháp này 
mà biên chép, đọc tụng, tin hiểu, thọ trì, thì được 
tất cả chúng Trời, Người, A-tu-la... đều tôn 
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trọng, lễ bái, tật cả chúng sinh nơi địa ngục, súc 
sinh, Diêm-ma-la, thân A-tu-la và các ngạ quỷ 
đều được thoát khỏi. 

Phật nói: 

-Nếu đôi với chánh pháp này được nghe rôi 
thọ trì, đọc tụng thì ma oán xấu ác không thể tốn 
hại, mau chóng được địa Không thoái chuyền nơi 
đạo Chánh đăng Bôồ-đề vô thượng. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn nói kệ: 

Trì danh hiệu mười Thể Tôn này 
Như vậy sống lâu vô số kiếp 

Phát nói công đức không nghĩ bàn 
VỊ lai thành tựu Lưỡng Tuc Tôn. 

Bây giờ, Đông tử Bảo Nguyệt, con vua Tân- 

bà-sa-la, bạch với Đức Thế Tôn băng kệ: 
Đại Vô Úy khéo thuyết 
Vô lượng, vô biên Phật 
Thây tối thượng chung sinh 
Con nay quy mạng lễ 
Nay tu học như vậy 
Tất cả tri kiến Phật 
Nguyện đoạn trừ phiên não 
Mau thành tựu Bó- đề. 
Đồng tử Bảo Nguyệt nói kệ rôi, bạch Phật: 
-Con nay có được sự nhẫn nhục như vậy, đó 
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là pháp môn Tổng trì đại trí của Bồ-tát, là giáo 
pháp Phương quảng, là hạnh Bô-đề của Phật. Con 
xin tu học, hành hạnh Bô-đề như thê. 

Đức Thế Tôn lại nói kệ: 

Người nào thọ trì danh hiệu Phát 
Nước, lửa, giặc cướp không thể hại 
Thuốc độc, dao, gậy, cùng nạn vua 
Tất cả các khổ tự tiêu trừ 

Như vậy mau chứng đắc Bồ-đềể 
Lưu hành rộng rãi danh hiệu Phát. 

Chánh pháp này ở đời sau cùng, nếu người 
nào thọ trì, đọc tụng, thì người ây sau khi mạng 
chung mau chóng thành Phật đạo. Nếu người nào 
đem hương hoa cúng dường tất cả chư Phật trải 
qua thời gian nhiều kiếp, không băng người đối 
với chánh pháp này mà biên chép, đọc tụng trong 
thời gian ngắn, thì sẽ đạt được phước đức vô 
lượng, vô biên. Nếu người nào đem bảy báu ưa 
thích nhất đây trong tất cả cõi để cúng dường tất 
cả chư Phật cũng không bằng như người đọc tụng 
kinh này, sẽ được phước rất nhiêu. 

Khi Phật thuyêt giảng kinh này, có vô lượng 
trăm ngàn vạn ức na-do-tha chúng sinh phát tâm 
Chánh đăng Chánh giác Vô thượng, vô lượng, vô 
biên chúng sinh đắc Nhẫn vô sinh, không còn 
thoái chuyên nơi đạo Chánh đăng Chánh giác Vô 
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thượng. : 
Phật thuyêt kinh này xong, Đông tử Bảo 
Nguyệt... đêu rât vui mừng, đảnh lê lui ra. 


L] 


SỐ 438 


KINH ĐẠI THỪA ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG 
PHẬT QUAN 
Hán dịch: Đời Triệu Tổng, Đại sư Thi 
Hộ, người Táy Trúc. 


QUYÊN THƯỢNG 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ngự tại núi Linh thứu, 
thuộc thành Vương xá, cùng với đông đủ chúng 
Đại Bí-sô một ngàn hai trăm năm mươi vỊ, đều là 
các bậc A-la-hán đã dứt sạch các lậu. Lại có các 
chúng Đại Bồ-tát, Bồ-tát Từ Thị, Bô-tát Diệu Cát 
Tường làm thượng thủ, cùng vô sô chúng Thiên, 
Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà và các chúng Thiên 
nữ Trì Minh Tiên... 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Đại Ca- 
diễp: 

Này Tôn giả Ca-diếp! Nay ta vì khiến cho 
các Bồ-tát mới phát tâm thành thục tất cả căn 
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lành nên có sự thuyết giảng này. Các ông hãy 
lắng nghe cho kỹ và khéo suy nghĩ. 

Tôn giả Đại Ca-diệp bạch Phật: 

-Lành thay! Kính bạch Thế Tôn! Chúng con 
xin lăng nghe lãnh thọ lời dạy bảo. 

Phật nói: 

-Này Ca-diễp! Ở phương Đông, cách cõi Phật 
này hơn một căng- giả sa sô thê giới, có thế giới 
tên Định nghiêm, cõi đó có Phật hiệu là Định Thủ 
Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện đang ở đó giáo 
hóa tạo mọi lợi lạc. Trong cõi Phật ây có Đại Bỏ- 
tát tên là Ly Trần Bộ, tiếp nối Đức Phật kia sẽ 
thành tựu đạo quả Chánh đăng Chánh giác Vô 
thượng, hiệu là Thường Định Thủ Tối Thượng 
Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đắng 
Chánh Giác xuất hiện ở thê gian. 

Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ 
nào trụ nơi thừa Bồ- tát, nghe danh hiệu của Đức 
Như Lai Định Thủ Tối Thượng Cát Tường này 
và danh hiệu Đại Bồ-tát Ly Trân Bộ, thường 
xưng niệm thọ trì thì người này đời sau được trí 
túc mạng, trong trăm kiệp quay lưng với sinh tử 
và có thể thu nhận vô lượng phước, gần chứng 
đặc quả Chánh đăng Chánh giác Vô thượng. 

Lại nữa, này Ca-diếp! Ở phương Đông, cách 
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cối Phật này hơn hai căng-g1à sa số thế giới, có 
thế giới tên Đại Bô-đê tràng trang nghiêm diệu ái, 
cõi đó có Phật hiệu là Liên Hoa Tối Thượng Cát 
Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đắng Chánh 
Các, hiện đang ở cõi kia giáo hóa tạo mọi lợi lạc. 
Trong cõi của Đức Phật ây có Đại Bồ-tát tên là 
Liên Hoa Thủ, tiếp nối Đức Phật kia thành tựu 
quả vị Chánh đắng Chánh giác Vô thượng, hiệu 
là Liên Hoa Thượng Vương Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Đắng Chánh Giác xuất hiện ở thê gian. 

Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ 
nào trụ nơi thừa Bô-tát, nghe danh hiệu của Đức 
Liên Hoa Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Đắng Chánh Giác và danh hiệu Đại 
Bô-tát Liên Hoa Thủ, thường xưng niệm, thọ trì 
thì người này đời sau được trí túc mạng, cho đến 
sinh ra thường được hóa sinh từ hoa sen, ở nơi 
thê gian không bị nhiễm đăm, vượt qua tất cả 
pháp bất thiện, giống như hoa sen không dính 
nước, được không thoái chuyển nơi đạo Chánh 
đẳng Chánh giác Vô thượng, trong ba mươi ngàn 
kiếp quay lưng với sinh tử, có thể thu nhận vô 
lượng phước, gân chứng đắc quả Chánh đắng 
Chánh giác Vô thượng. 

Lại nữa, này Ca-diễp! Ở phương Đông, cách 
cõi Phật này hơn ba căng-già sa sô thế giới, có 


SỐ 438 - KINH ĐẠI THỪA ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT..., quyên thượng 877 


thế giới tên Ly trân tạng, cõi đó có Phật hiệu là 
Nhật Luân Quang Minh Tôi Thắng Cát Tường 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng Chánh Giác, 
hiện đang ở CÕI ây giáo hóa tạo mọi lợi lạc. 
Trong cõi của Đức Phật đó có Đại Bồ-tát tên là 
Nhật Quang Minh, tiếp nối Đức Phật kia thành 
tựu đạo quả Chánh đắng Chánh giác Vô thượng, 
hiệu là Chư Thánh Cát Tường Viên Mãn Tôi 
Thượng Chúng Tướng Nghiêm Thân Như Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Đắng Chánh Giác xuất hiện ở 
thê gian. 

Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ 
nào trụ nơi thừa Bô-tát, nghe danh hiệu của Đức 
Nhật Luân Quang Minh Tôi Thắng Cát Tường 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng Chánh Giác và 
danh hiệu Đại Bồ-tát Nhật Quang Minh, thường 
xưng niệm, thọ trì thì người này đời sau được trí 
túc mạng, nhân nơi ánh sáng mặt trời chiếu khắp 
các pháp thiện, không còn sinh trở lại trong ba 
nẻo ác, ngu s1, mê hoặc, sợ hãi, đạt được địa 
không thoái chuyển nơi đạo Chánh đăng Chánh 
giác Vô thượng, trong một ngàn kiếp quay lựng 
với sinh tử, gần chứng đắc quả Chánh đăng 
Chánh giác Vô thượng. 

Lại nữa, này Ca-diễp! Ở phương Đông, cách 
cõi Phật này hơn bốn căng-già sa sô thê giới, có 
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thê Iới tên Đắc tự tại, cõi đó có Phật hiệu là 
Nhất Bảo Cái Tối Thượng Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Đăng Chánh Giác, hiện đang ở đó giáo 
hóa tạo mọi lợi ích. 

Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ 
nào trụ nơi thừa Bồ- tát, nghe danh hiệu của Đức 
Nhất Bảo Cái Tối Thượng Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Đắng Chánh Giác, thường xưng niệm, thọ 
trì thì người này đời sau được trí túc mạng, không 
sinh trong dòng họ thấp kém, bân củng, thọ sinh 
ở bất cứ nơi đâu cũng đều sinh nơi cung vua. Ở 
chỗ sinh ra không chướng nạn nơi mẹ, cha, 
không chướng nạn nơi giàu sang, không chướng 
nạn nơi bệnh tật, được không thoái chuyển nƠI 
đạo Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, dưong ba 
mươi ngàn kiếp quay lưng với sinh tử, gân chứng 
đặc đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. 

Lại nữa, này Ca-diêp! Ở phương Đông, cách 
cõi Phật này hơn năm căng-già sa sô thế giới, có 
thê giới tên Thanh tịnh tạng, cõi đó có Phật hiệu 
là Định Tôi Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Đắng Chánh Giác, hiện đang ở đó 
giáo hóa tạo mọi lợi ích. 

Này Ca-diếp! Đức Định Tối Thượng Cát 
Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đắng Chánh 
Giác kia thuở xưa, khi tu đạo Bô-tát đã phát thệ 
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nguyện lớn: - Nguyện con đời sau, khi được 
thành Phật, nêu có các thiện nam và thiện nữ nào 
trụ nơi thừa Bô-tát, nghe danh hiệu của con, 
thường xưng niệm, thọ trì, thì người này đời đời 
sinh ra thường được xuất gia, đêu đạt được ngàn 
Tam-ma-địa, trong mỗi một Tam-ma-địa lại 
chứng được trăm ngàn câu-chi na-do-tha môn 
Tam-ma-địa. Các Tam-ma-địa mà vị kia chứng 
đắc được vĩnh viễn không mất, có thê ở nơi chỗ 
mười ngàn Đức Phật thời quá khứ đã nhập Niết- 
bàn, lại chiêm ngưỡng, lễ bái, nghe pháp, nên 
trong đời hiện tại và vị lai được thấy Phật, nghe 
pháp cũng lại như vậy, sẽ được không thoái lui 
nơi đạo Chánh đăng Chánh giác Vô thượng, đời 
đời trong ngàn kiếp sinh ra quay lưng với sinh tử, 
gần chứng quả Chánh đăng Chánh giác Vô 
thượng. 

Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ 
nào trụ nơi thừa Bô-tát, nghe danh hiệu của Đức 
Định Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Đăng Chánh, có thể xưng niệm, thọ 
trì, thì người này nơi mọi hành tướng cầu mong 
đêu đạt được. 

Lại nữa, này Ca- diệp! Ở phương Đông, cách 
cõi Phật này sáu căng-già sa số thê giới, có thế 
giới tên Bảo trang nghiêm, cõi đó có Phật hiệu là 
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Bảo Luân Quang Minh Cao Thắng Cát Tường 
Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh 
Các, hiện đang ở đó giáo hóa tạo mọi lợi ích. 

Này Ca-diêp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ 
nào trụ nơi thừa Bô-tát, nghe danh hiệu của Đức 
Bảo Luân Quang Minh Cao Thắng Cát Tường 
Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đắng Chánh 
Giác này, có thể xưng niệm, thọ trì, thì người ấy 
đời sau được trí túc mạng, có niệm, có tuệ, các 
tướng viên mãn, sẽ được thành tựu lời nói tín 
thuận, đạt được ngôn ngữ biện tài không gián 
đoạn. 

Này Ca-diệp! Người này có thê ở trong tất cả 
biện tài của thê gian, trời, người, không bị người 
khác làm cho gián đoạn, thoái lui, thường được 
lời nói biện tài lưu loát thông suốt. 

Lại nữa, thiện nam và thiện nữ nào nếu 
thường hay xưng niệm danh hiệu của Đức Phật 
ây thì những người này khi nghe pháp, được 
tướng Phật thánh hiện ngay trước mặt. Nếu đối 
VỚI các pháp xưa chưa được nghe, thì tùy theo 
chỗ tu học tức thì đạt được vô biên câu-chi na- 
do-tha trăm ngàn Đà-la-ni Tùy chuyền. Lại ở 
trong cõi Diêm- -phù này, theo chỗ ưa thích, 
nguyện cầu của tât cả hữu tình, người ây đều có 
thể biết được và sau đó như chỗ tin hiểu, khéo vì 
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họ thuyết pháp và được không thoái lui nơi đạo 
quả Chánh đăng Chánh giác Vô thượng. Trong a- 
tăng-kỳ câu-chi na-do-tha trăm ngàn kiếp quay 
lưng với sinh tử và có thể thu nhận vô lượng 
phước đức. 


L] 
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KINH ĐẠI THỪA ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG 
PHẬT QUAN 
QUYÊN HẠ 


Lại nữa, này Tôn giả Đại Ca-diếp! Ở phương 
Nam, cách cõi Phật này hơn ba mươi ngản thê 
giới, có thê giới tên là Duyệt ý thanh, cõi ây có 
Phật hiệu là Vô Biên Bộ Tích Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Đăng Chánh Giác, hiện đang trụ ở 
đó giáo hóa tạo mọi lợi ích. 

Này Ca-diệp! Nếu có các thiện nam và thiện 
nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của 
Đức Vô Biên Bộ Tích Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Đăng Chánh Giác, có thê xưng niệm, thọ 
trì thì người này vào đời sau được trí túc mạng, 
đạt được Tam-ma-địa của Bô-tát là Nguyệt luân 
thanh tịnh, an trú nơi Tam-ma-đia này rôi, tự 
mình được nhìn thấy căng-già sa số chư Phật Thế 
Tôn ở phương Đông. Như vậy, phương Tây, 
Nam, Băc, bôn gÓC, trên, dưới cùng khắp mười 
phương, Ở mỗi mỗi phương người ây đều được 
nhìn thây căng- già sa sô chư Phật Thế Tôn hiện 
có. Người ây ở chỗ mỗi một Đức Phật Thế Tôn 
kia đều lăng nghe thuyết pháp và có thê hiểu rõ, 
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thường được gặp chư Phật ra đời, ở trong tất cả 
mọi thời không lúc nào tạm xa lìa chư Phật Thế 
Tôn, cho đến lúc chứng đắc trọn vẹn đạo quả Bỏ- 
để, vĩnh viễn được không thoái chuyên nơi đạo 
Chánh đắng Chánh giác Vô thượng, trong ba 
mươi lắm ngàn kiếp quay lưng với sinh tử và có 
thể thu nhận vô lượng phước. 

Lại nữa, này Ca-diếp! Ở phương Nam, cách 
cõi Phật này hơn ba mươi lăm ngàn thế giới, có 
thê giới tên là Diệu hương tối thượng hương, cõi 
đó có Phật hiệu là Vô Biên Hương Tối Thượng 
Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng Chánh 
Giác, hiện đang trụ ở đấy giáo hóa tạo mọi lợi 
ích. 

Này Ca-diếp! Đức Như Lai Vô Biên Hương 
Tối Thượng Vương kia thuở xưa khi hành đạo 
Bỏ-tát đã phát thệ nguyện lớn: “Nguyện ta đời 
sau, khi được thành Phật, nêu có các thiện nam 
và thiện nữ nào trụ nơi thừa Bôồ-tát, nghe danh 
hiệu của ta, có thể xưng niệm, thọ trì thì người 
này đạt được nhiêu loại công đức. Nghĩa là đối 
với tất cả nơi chỗn sinh ra đều được trí túc mạng, 
phạm hạnh viên mãn, đủ ba mươi hai tướng của 
bậc đại trượng phu trang nghiêm nơi thân. Lại 
nữa, trong các cõi Phật khác, người nào nhờ tiếp 
xúc với ánh sáng chiêu đến thì đều tới tập hợp, ta 


884 KINH TẬP - BỘ 1 


vì những người ây làm cho họ được viên mãn tật 
cả hạnh Bồ-đề thù thăng. Lại nữa, nếu được như 
thế thì nơi đại địa, đại hỏa tràn đây, thiêu đốt 
cùng khắp. Lửa thiêu đốt xong, đại địa bảy ra bao 
nhiêu thứ châu báu, những người đến xin đều 
được chu cấp hết, sau đó tât cả những người kia 
cũng không có phân nhỏ nào sai lệch, sẽ được 
không thoái chuyển nơi đạo Chánh đăng Chánh 
giác Vô thượng, trong ba mươi ngàn kiếp quay 
lưng với sinh tử và có thể thu nhận vô lượng 
phước đức. ˆ 

Lại nữa, này Ca-diếp! Ở phương Nam, cách 
cõi Phật này hơn một căng- giả sa số các thế gIỚI 
(tên gọi của thế giới bản tiêng Phạm đều thiêu), 
cõi ây có Phật hiệu là Bảo Thượng Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Đắng Chánh Giác, hiện đang trụ ở 
đó giáo hóa tạo mọi lợi ích. 

Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ 
nào trụ nơi thừa Bô-tát, nghe danh hiệu của Đức 
Bảo Thượng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Chánh Giác, thường xưng niệm, thọ trì, thì người 
này đời sau được trí túc mạng, lại ngay nơi đời 
này ở trong thai mẹ liên được thây Phật. Đức 
Phật ấy khuyến khích, khen ngợi thê này: “Này 
thiện nam! Ông sẽ thành tựu đầy đủ đạo quả 
Chánh đắng Chánh giác Vô thượng, nên mau ra 
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khỏi thai mẹ, trong ngàn kiếp quay lưng với sinh 
tử và có thê thu nhận vô lượng phước đức.” 

Lại nữa, này Ca-diễếp! Ở phương lây, cách 
cối Phật này hơn ba căng-giả sa sô thế giới, có 
thê giới tên là Bắt tri biến tri, cõi ấy có Phật hiệu 
là Đại Quang Minh Chiêu Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Đăng Chánh Giác, hiện đang trụ ở đó giáo 
hóa tạo mọi lợi ích. 

Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ 
nào trụ nơi thừa Bô-tát, nghe danh hiệu của Đức 
Đại Quang Minh Chiếu Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Đắng Chánh Giác, thường xưng niệm, thọ 
trì thì người này đời sau được trí túc mạng, đạt 
được Tam-ma-địa Nhật luân quang minh tôi 
thượng. Trụ ở Tam-ma-địa này rôi, được thây 
căng-già sa số chư Phật Thế Tôn như Đức Như 
Lai Vô Năng Thắng... Các Đại Bô-tát đã đạt 
công đức cũng đồng khen ngợi công đức của 
người ây. 

Lại nữa, này Ca-diếp! Nếu có người nữ nào ở 
trong thai mẹ, được nghe danh hiệu của Đức Như 
Lai ây thì người này đời sau sinh ra không còn 
trở lại tướng nữ nhân nữa, quả báo hết rồi sẽ 
thành nam tử. Vì sao? Vì do được nghe danh hiệu 
đại thân thông, đại oai đức của Đức Như Lai này 
mà có thể thọ trì. 
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Bấy giờ, Đức Thê Tôn liên nói kệ: 
Nếu có nữ nhân nơi thai mẹ 
Nghe danh tôn quý Phật Đại Tiên 
Người ấy chuyển thân nữ này xong 
Sẽ thành bậc nam fứ có frí 
Chứng đắc đại Bồ-đề vô thượng 
Lợi ích tất cả loài chúng sinh 
Thường ở cõi trời và nhân gian 
Làm chỗ hướng đến cho tất cả. 

Lại nữa, này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, 
thiện nữ nào trụ nơi thừa Bô-tát, nghe danh hiệu 
của Đức Như Lai kia, thường xưng niệm, thọ trì 
thì người này trong a-tăng- -kỳ kiếp quay lưng với 
sinh tử, có thể thu nhận vô lượng phước, chứng 
quả Chánh đắng Bồ-đề vô thượng. 

Lại nữa, này Ca-diễếp! Ở phương Bắc, cách 
cõi Phật này hơn bốn mươi ngàn thế giới, có thế 
giới tên là Hữu bảo, cõi ây có Phật hiệu là Bảo 
Khai Hoa Phố Diệu Cát Tường Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Đắng Chánh Giác, hiện đang trụ ở 
đó giáo hóa tạo mọi lợi ích. 

Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ 
nào trụ nơi thừa Bô-tát, nghe danh hiệu của Đức 
Bảo Khai Hoa Phổ Diệu Cát Tường Như Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Đăng Chánh Giác, thường 
xưng niệm, thọ trì thì người này vào đời sau được 
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trí túc mạng, đạt được Tam-ma-địa Bảo Nguyệt 
Bồ-tát. Trụ nơi Tam-ma-địa này rồi tức có thê 
hiểu rõ tật cả âm thanh ngôn ngữ của chúng sinh, 
được Phật gia trì, thành tựu biện tài vô ngại. Nêu 
có chúng sinh nào ưa thích câu được thây người 
ây Ở giữa hư không thuyết giảng các pháp thì 
người ây tức thì tùy ý có thê hiện ra. Lại nữa, tất 
cả chúng sinh trong cõi ,Diêm-phù- -để này tùy 
theo chỗ ưa thích, mong cầu mà phát ra âm thanh 
thì người ấy đêu có thê biết rõ hết thảy. 

Lại nữa, nếu tất cả chúng sinh ở tam thiên đại 
thiên thế gIỚI, tùy theo sự ưa thích, mong cầu mà 
phát ra các âm thanh, lời nói... thì người ây đều 
biết rõ, tùy theo sự tin hiểu của mỗi mỗi người 
mà vì họ thuyết pháp, khiến họ đạt được không 
thoái chuyển nơi đạo Chánh đẳng Chánh giác Vô 
thượng trong sáu mươi ngàn kiêp quay lưng với 
sinh tử. 

Lại nữa, này Ca-diễp! Ở phương Đông, cách 
cối Phật này hơn sáu mươi ngàn thê giới, có thế 
giới tên là Chúng bảo, cõi ây có Phật hiệu là Bảo 
Tạng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng Chánh 
Các, hiện đang trụ ở đó giáo hóa tạo mọi lợi ích. 

Này Ca-diêp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ 
nào trụ nơi thừa Bô-tát, nghe danh hiệu của Đức 
Bảo Tạng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng 
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Chánh Giác, thường xưng niệm, thọ trì thì người 
này đời sau được trí túc mạng, sẽ được thành tựu 
pháp báu bảy Giác ch1ĩ. 

Lại nữa, này Ca-diễp! Ở phương Đông, cách 
cõi Phật này hơn a- tăng- -kỳ thế giới, có thế giới 
tên là Bảo diệu, cõi ây có Phật hiệu là Bảo Thăng 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng Chánh Giác, 
hiện đang ở đó thuyết pháp tạo lợi ích cho chúng 
sinh. 

Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ 
nào trụ nơi thừa Bô-tát, nghe danh hiệu của Đức 
Bảo Thăng Như Lai, Ứng Củng, Chánh Đắng 
Chánh Giác, thường xưng niệm, thọ trì thì người 
này có thê sinh nhiêu loại phước đức. 

Này Ca-diếp! Giả sử các thiện nam, thiện nữ 
nào trụ nơi thừa Bồ-tát, cất chứa các thứ châu 
báu, số lượng như núi chúa Tu-di, dùng Của cải 
như vậy làm việc bố thí, dâng cúng rộng lớn lên 
chư Phật Thế Tôn, trải qua vạn ức na-do-tha trăm 
ngàn năm chưa từng gián đoạn. Lại nếu có người 
nghe danh hiệu của Đức Bảo Thăng Như Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Đắng Chánh Giác kia, thường 
có thể xưng niệm, thọ trì thì công đức bồ thí vô 
lượng ở trước so với công đức này không bằng 
một phân trăm, không bằng một phân ngàn, 
không băng một phân trăm ngàn, không băng một 
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phần a-tăng-kỳ toán phân, dụ phần, đều không 
bằng một. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ: 

Có các cối Phát ở phương Đông 
Phương Nam, phương Tây và phương 
Bắc 
Các phương đêu có Thể Tôn trú 
Chiêu sảng chung sinh, làm lợi ích 
Thời hay phi thời đêu nên biết 
Ngày đêm thường khởi tưởng tôn trọng 
Chấp tay cung Kính phái tâm thành 
Tìn lạy Đẳng tôi thượng trên đời 
Ai hiểu biết rõ được danh hiệu 
Tâm nghĩ kính thờ Nhân Trung Tôn 
Nghĩa là ở trong một ngàn Kiếp 
Rất khó được gặp Phát ra đời 
Nếu muốn Cung kính các Đực Phát 
Vì muốn cầu Bồ-đê vô thượng 
Nghe Phật thuyết danh hiệu chư Phật 
Cần phải nơi đó thường quy mạng 
Ta nay không cấu mong gì khác 
Chỉ cấu sinh ra trong trí Phật 
Nơi đó đạt được các căn lành 
Hỏi hướng trí Phật không nghĩ bàn 
Người nào muốn cúng dường chư Phật 
Thường tác ý: Phát khó nghĩ bàn 
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Được nghe tên chư Phật kia xong, 

Sẽ VÌ người khác rộng tuyên thuyết 

Muốn cho vạn ức loại chúng sinh 

Ra khỏi ba cối, được giải thoái 

Tên chư Phật kia được nghe rồi 

Thọ trì, không sinh lại nhân gian 

Muốn khiến vạn ức các cõi Phật 

Dùng một ngón chân làm chân động 

Tên chư Phát kia được nghe rồi 

Thọ trù, rộng vì nhiều người HỘI 

Nếu từng cúng dường các chư Phật 

Thì nghe hiệu Phát được thọ tri 

Chăng một, chăng mười, hai mươi đời 

Đầy tức nhiêu đời trồng gốc lành 

Nếu nghe hiệu Phát hay thọ trì 

Hoặc đem hằng sa của báu cúng 

So sánh người thọ trì danh Phát 

Phước uẩn không bằng một phân trăm 

Người nào nghe hiệu Phật thọ trì 

Sẽ được thân tướng tối thượng nhân 

Sắc thân đoan nghiêm ở thể gian 

Xuất gia thọ lãnh trời, người cúng. 

Phật thuyết giảng kinh này xong, các chúng 

Bí-sô, các chúng Đại Bô-tát... nghe Phật giảng 
nói đêu rất hoan hý, tin nhận phụng hành. 
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SỐ 439 


KINH PHẬT THUYẾT VÉ CHƯ PHẬT 
Hán dịch: Đời Triệu Tổng, Đại sư Thi 
Hộ, người Táy Trúc. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại núi Thứu phong, 
thuộc thành Vương xá. 

Sắp đến giờ khất thực, Tôn giả Mục-kiên-liên 
mặc y mang bát định vào thành khất thực, bỗng 
nhiên suy nghĩ: “Hôm nay, ta nên đến cõi trời 
Sắc cứu cánh trước đề hỏi ít sự việc, rôi sau đó sẽ 
khất thực.” 

Khi ấy, Tôn giả nhập vào Tam-ma-địa Đăng 
dẫn, nhanh như thời gian người lực sĩ duỗi cánh 
tay, thì hiện đến cõi trời Sắc cứu cánh. Đến nơi, 
Tôn giả cùng chư Thiên gặp nhau, hòa nhã thăm 
hỏi nhau. 

Tôn giả hỏi chư Thiên: 

-Qua thời gian bao lâu thì có Đức Phật Thê 
Tôn xuất hiện ở thế gian, chứng đắc đạo quả Bồ- 
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đề vô thượng? 

Khi ấy, có trăm vị Thiên chủ trời Sắc cứu 
cánh đồng thanh thưa: 

Mãn trăm ngàn kiếp, có Phật ra đời, chứng 
đặc Bồ-đề vô thượng. 

Nghe và tin nhận như vậy, Tôn giả liên nhập 
định, như thời gian người lực sĩ co duỗi cánh tay, 
biến mất từ cõi trời Sắc cứu cánh, trở về lại thành 
Vương xá và như thường nhật, tuần tự đi khất 
thực. 

Sau khi thọ thực, rửa tay, súc miệng, thu xếp 
y bát, Tôn giả đến _ĐặP Đức Phật, đâu mặt cung 
kính lạy sát chân rôi ngôi qua một bên, chắp tay 
chiêm ngưỡng, bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn! Lúc sắp đến giờ ăn hôm nay, 
con nhập định và đến cõi trời Sắc cứu cánh hỏi 
các vị trời: “Trải qua thời gian bao lâu có Phật ra 
đời, chứng đắc đạo quả Bồ-đề vô thượng?” Cả 
trăm vị trời đồng thanh đáp: “Mãn trăm ngản 
kiếp có Phật ra đời, chứng đắc Bồ-đề vô thượng.” 
Bạch Thế Tôn! Tuy con tin nhận như vậy nhưng 
việc ây như thế nào, xin Thế Tôn chỉ dạy. 

Đức Phật bảo Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 

-Hãy lắng nghe, ta sẽ giảng nói rõ. Này Mục- 
kiên-liên! Các Thiên chủ nơi cõi trời Sắc cứu 
cánh vì hiểu biết hạn chế nên nói với ông mãn 
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trăm ngản kiếp có Phật ra đời chứng đắc đạo quả 
Bỏ-đề vô thượng. Lời này không đúng, không 
nên tin chắc. 

Này Tôn giả Đại Mục-kiên-liên! Ta nhớ lại 
vào thời quá khứ, đầu tiên ta gặp sáu mươi câu- 
chi chư Phật Như Lai xuất hiện ở đời, các Đức 
Như Lai ây trú ở thế gian làm lợi ích cho chúng 
sinh, mỗi một đều tùy theo nhân duyên với thời 
gian hóa độ dài hay ngắn, rôi tuần tự nhập diệt. 
Liên tục như vậy, lại có tám mươi câu-chi chư 
Phật xuất hiện trong đời cùng danh hiệu là Diệu 
Hoa, ta ở trước môi một Đức Phật như vậy phát 
đại thệ nguyện và hành trì phạm hạnh. Sau các 
Đức Phật này lại có năm trăm vị Phật xuất hiện ở 
đời, có cùng danh hiệu là Chánh Phạm. Sau các 
Đức Phật ây, lại có tám trăm Đức Phật xuất hiện 
trong đời, đồng hiệu là Nhiên Đăng. Sau các Đức 
Phật này, lại có một vạn năm ngàn Đức Phật xuất 
hiện ở đời, hiệu là Cửu-ma-một. Sau các Đức 
Phật ây, lại có một ngàn Đức Phật xuất hiện ở 
đời, với danh hiệu dòng họ mỗi một không giống 
nhau. Trước các Đức Phật ây, ta phát đại thệ 
nguyện, tu trì phạm hạnh. Sau các Đức Phật này, 
lại có sáu ngàn Đức Phật xuất hiện ở đời, đồng 
hiệu là Tô-bát-la-ba-đa. Sau các Đức Phật ây, lại 
có chín vạn Đức Phật xuất hiện ở đời, hiệu là 
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Diệu Ca-diếp. Sau các Đức Phật này, lại có một 
ngàn Đức Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Nhật. Sau 
các Đức Phật â ây, lại có một ngàn Đức Phật xuất 
hiện ở đời, hiệu là Diễm-một-dạ-dã. Sau các Đức 
Phật này, lại có tám vạn Đức Phật xuất hiện ở 
đời, hiệu là Nhất-la-phược-để. Sau các Đức Phật 
này, lại có bảy vạn Đức Phật xuất hiện ở đời, 
hiệu là Đề Thích. Sau các Đức Phật â ây, lại có một 
Đức Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Đức. Trước 
Đức Phật này, ta cùng các vị đệ tử Thanh văn 
đồng phát thệ nguyện, cung kính cúng dường trải 
qua nhiều năm. Sau các Đức Phật này, lại có tắm 
mươi câu-chi na-do-tha đức Bích-chi-phật xuất 
hiện ở đời. 

Này Tôn giả Đại Mục- kiên-liên! Các vị Bích- 
chi- phật â ây ở ngay trước ta, phát đại thệ nguyện 
và có Chuyên. luân thánh vương tên Biên Chiếu 
cũng ở nơi chỗ ta, trước tiên được gặp bốn mươi 
vị Phật cùng hiệu là Vô Năng Thăng. 

Này Đại Mục-kiên-liên! Sau khi Phật Đức ấy 
diệt độ, ta được gặp một vị Phật cũng hiệu là Vô 
Năng Thắng. Khi Phật ây trụ thế, ta làm Chuyên 
luân thánh vương tên là Bách Hiệu, cùng các đệ 
tử Thanh văn của Phật Vô Năng Thắng đông phát 
thệ nguyện, cung kính cúng dường Phật ây trải 
qua nhiêu năm. Sau khi Phật ây nhập diệt, ta xây 
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tháp bằng Dảy báu để cúng dường xá-lợi. Ta tu 
hành như vậy trải qua thời gian rất lâu xa. 

Này Đại Mục- kiền-liên! Lúc đó ta đã chứng 
đắc Bồ-đẻ. 

Lại nữa, này Mục- kiên-liên! Trời Sắc cứu 
cánh ấy hiểu biết còn ít, nên không biết sau khi 
Phật Vô Năng Thắng điệt độ, lại có một Đức Phật 
xuất hiện ở thê gian, hiệu là Trì Thế. Lại có Đức 
Phật xuất hiện ở thê gian, hiệu là Trì Địa. Lại có 
Đức Phật xuất hiện ở thê gian, hiệu là Đại Năng 
Nhân. Lại có Đức Phật xuât hiện ở thê gian, hiệu 
là Diệu Hiện. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế 
gian, hiệu là Sư Tử. Lại có Đức Phật xuất hiện ở 
thế gian, hiệu là Thượng Hy Hữu. Lại có Đức 
Phật xuất hiện ở thể gian, hiệu là Đoạn Nhất 
Thiết Ưu. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, 
hiệu là Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu. Lại có Đức 
Phật xuất hiện ở thê gian, hiệu là Đắc Thăng. Lại 
có Đức Phật xuất hiện ở thê gian, hiệu là Bảo 
Quang. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, 
hiệu là Ý Xứng. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế 
gian, hiệu là Ô-ba-đề-thất-la. Lại có Đức Phật 
xuất hiện ở thê gian, hiệu là Để-thất-lỗ. Lại có 
Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Viên 
Quang. Lại có Đức Phật xuât hiện ở thê gian, 
hiệu là Nguyệt Quang. Lại có Đức Phật xuất hiện 
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ở thể gian, hiệu là A- đê-bộ. Lại có Đức Phật xuất 
hiện ở thê gian, hiệu là A-đê-dã-du. Lại có Đức 
Phật xuất hiện ở thế lan, hiệu là Vô Diệt Thông. 
Lại có Đức Phật xuất hiện Ở thế gian, hiệu là Tôi 
Thắng. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thê gian, hiệu 
là Đề-thât-lỗ-đa-lỗ. Lại có Đức Phật xuất hiện ở 
thê gian, hiệu là Thượng Hoa. Lại có Đức Phật 
xuất hiện ở thê gian, hiệu là A-lý-săt-tra. Lại có 
Đức Phật xuất hiện Ở thế gian, hiệu là A-đề-bộ. 
Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là 
Nhiên Đăng. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thê 
gian, hiệu là Hàng Oán. Lại có Đức Phật xuất 
hiện ở thê gian, hiệu là Kim Diệu. Lại có Đức 
Phật xuất hiện ở thê gian, hiệu là Kim Quang. Lại 
có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo 
Nhãn. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu 
là Liên Hoa Nhãn. Lại có Đức Phật xuất hiện ở 
thê gian, hiệu là Tối Thượng Liên Hoa. Lại có 
Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Đại Liên 
Hoa. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thê gian, hiệu 
là Liên Hoa. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế 
gian, hiệu là Ty-bà-thi. Lại có Đức Phật xuất hiện 
ở thê gian, hiệu là Thi-khí. Lại có Đức Phật xuất 
hiện ở thê gian, hiệu là Tỳ-xá-phủù. Lại có Đức 
Phật xuất hiện ở thể gian, hiệu là Câu-lưu-tôn. 
Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là 
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Câu-na-hàm Mâu-ni. Lại có Đức Phật xuất hiện ở 
thê gian, hiệu là Ca-diếp. Hiện nay, ta là Thích-ca 
Mâu-ni xuất hiện ở thế gian. 

Này Tôn giả Đại Mục-kiên-liên! Trước đây, 
ta đã phát thệ nguyện với chư Phật như vậy, đem 
hoa bảy báu rải khắp cúng dường, sau đó mới 
được thành Chánh giác. 

Này Đại Mục-kiên-liên! Các Đức Phật ấy từ 
lúc mới phát tâm cho đến khi thành Chánh giác 
đều phải trải qua vô số kiếp. Từ khi phát tâm đến 
lúc thành Phật, ta cũng trải qua vô sô kiệp không 
thê tính được, các vị trời Sắc cứu cánh ấy chỉ 
hiểu biết ít ỏi, ông chớ phân vân. 

Khi Đức Thê Tôn thuyết giảng kinh này xong, 
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên không còn phân vân, 
hoan hỷ vô cùng, lạy Phật rôi lui ra. 
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SỐ 440 


kINH PHẬT DANH 
Húán dịch: Đời Hậu Ngụy, Tam tạng Bồ-đề-lưu-chi. 
QUYÊN 1 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu vườn Kỳ-đà Cấp 
cô độc, thuộc thành Xá-bà-đề, cùng chúng đại 
Ty-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị. Bây 
giờ, bôn chúng và Trời, Rông, Dạ-xoa, Càn-thát- 
bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hâu-la- 
già, Nhân phi nhân... vây quanh Đức Thế Tôn đề 
nghe thuyêt pháp. 

Thế Tôn bảo đại chúng: 

-Các vị hãy lắng nghe, ta sẽ giảng cho các vị 
về danh hiệu của chư Phật trong quá khứ, vị lai, 
hiện tại. Thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng 
danh hiệu của chư Phật thì trong hiện tại được an 
ồn, xa lìa các tai nạn và tiêu diệt các tội, trong vị 
lai sẽ chứng đặc Chánh đăng Bồ-đề vô thượng. 
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Thiện nam, thiện nữ nào muôn diệt trừ các tội, 
nên tắm rửa sạch, mặc y phục mới sạch, quy 
xuống chắp tay, đọc như thế này: 

Nam-mô Đông Phương A-súc Phật. 

Nam-mô Hỏa Quang Phật. 

Nam-mô Linh Mục Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Phật. 

Nam-mô Đăng Vương Phật. 

Nam-mô Phóng Quang Phật. 

Nam-mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Đại Thăng Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Đại Sự Phật. 

Nam-mô Thật Kiến Phật. 

Nam-mô Kiên Vương Hoa Phật. 

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như 
vậy ở phương Đông. 

Nam-mô Nam Phương Phố Mãn Phật. 

Nam-mô Uy Vương Phật. 

Nam-mô Trú Trì Tật Hành Phật. 

Nam-mô Hiệt Tuệ Phật. 

Nam-mô Xưng Thanh Phật. 

Nam-mô Bất Yêm Kiến Thân Phật. 

Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. 

Nam-mô Bất Không Kiến Phật. 

Nam-mô Khởi Hành Phật. 
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Nam-mô Nhất Thiết Hành Thanh Tịnh Phật. 

Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật. 

Nam-mô Đại Sơn Vương Phật. 

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như 
vậy ở phương Nam. 

Nam-mô Tây Phương Vô Lượng Thọ Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phật. 

Nam-mô Hương Tích Vương Phật. 

Nam-mô Hương Thủ Phật. 

Nam-mô Phần Tân Phật. 

Nam-mô Hư Không Tạng Phật. 

Nam-mô Bảo Tràng Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. 

Nam-mô Nhạo Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Bảo Sơn Phật. 

Nam-mô Quang Vương Phật. 

Nam-mô Nguyệt Xuất Quang Phật. 

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như 
vậy ở phương lây. 

Nam-mô Bắc Phương Nan Thăng Phật. 

Nam-mô Nguyệt Quang Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Phật. 

Nam-mô Tự Tại Phật. 

Nam-mô Kim Sắc Vương Phật. 

Nam-mô Nguyệt Sắc Chiên-đàn Phật. 

Nam-mô Phố Nhãn Kiến Phật. 
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Nam-mô Phố Chiêu Nhãn Kiến Phật. 
Nam-mô Luân Thủ Phật. 

Nam-mô Vô Câu Phật. 

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như 


vậy ở phương Bắc. 


Nam-mô Đông Nam Phương Trị Địa Phật. 
Nam-mô Tự Tại Phật. 

Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. 

Nam-mô Pháp Tuệ Phật. 

Nam-mô Pháp Tư Phật. 

Nam-mô Thường Pháp Tuệ Phật. 
Nam-mô Thường Lạc Phật. 

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. 

Nam-mô Thiện Trú Phật. 

Nam-mô Thiện Tý Phật. 

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như 


vậy ở phương Đông nam. 


Nam-mô Tây Nam Phương Na-la-diên Phật. 
Nam-mô Long Vương Đức Phật. 

Nam-mô Bảo Thanh Phật. 

Nam-mô Địa Tự Tại Phật. 

Nam-mô Nhân Vương Phật. 

Nam-mô Diệu Thanh Phật. 

Nam-mô Hiệt Tuệ Phật. 

Nam-mô Diệu Hương Hoa Phật. 

Nam-mô Thiên Vương Phật. 
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Nam-mô Thường Thanh Tịnh Nhãn Phật. 

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như 
vậy ở phương Tây nam. 

Nam-mô Tây Bắc Phương Nguyệt Quang 
Diện Phật. 

Nam-mô Nguyệt Quang Phật. 

Nam-mô Nguyệt Tràng Phật. 

Nam-mô Dũng Mãnh Phật. 

Nam-mô Nhật Quang Diện Phật. 

Nam-mô Nhật Tạng Phật. 

Nam-mô Nhật Quang Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Hoa Thân Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma-tạng Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma-tu Phật. 

Nam-mô Sư Tử Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật. 

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như 
vậy ở phương Tây bắc. 

Nam-mô Đông Bắc Phương Tịch Chư Căn 
Phật. 

Nam-mô Tịch Diệt Phật. 

Nam-mô Đại Tướng Phật. 

Nam-mô Tịnh Thăng Phật. 

Nam-mô Tịnh Diệu Thanh Phật. 

Nam-mô Tịnh Thiên Cúng Dường Phật. 

Nam-mô Thiện Hóa Phật. 
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Nam-mô Hóa Phật. 

Nam-mô Thiện Ý Phật. 

Nam-mô Thiện Ý Trụ Trì Phật. 

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như 


vậy ở phương Đông bắc. 


Nam-mô Hạ Phương Thật Hành Phật. 
Nam-mô Tật Hành Phật. 

Nam-mô Hiệt Tuệ Phật. 

Nam-mô Kiên Cô Vương Phật. 
Nam-mô Kim Cang Tế Phật. 
Nam-mô Sư Tử Phật. 

Nam-mô Phân Tấn Phật. 

Nam-mô Như Thật Trụ Phật. 
Nam-mô Thành Công Đức Phật. 
Nam-mô Công Đức Đắc Phật. 
Nam-mô Thiện An Lạc Phật. 
Nam-mô Thiên Kim Cang Phật. 

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như 


vậy ở phương Hạ. 


Nam-mô Thượng Phương Vô Lượng Thắng 


Phật. 


Nam-mô Vân Vương Phật. 

Nam-mô Vân Công Đức Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Xưng Danh Phật. 
Nam-mô Văn Thân Vương Phật. 
Nam-mô Đại Công Đức Phật. 
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Nam-mô Đại Tu-di Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Ma Vương Phật. 

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như 
vậy ở phương Thượng. 

Nam-mô VỊ Lai Phố Hiền Phật. 

Nam-mô Di-lặc Phật. 

Nam-mô Quán Thế Tự Tại Phật. 

Nam-mô Đắc Đại Thế Chí Phật. 

Nam-mô Hư Không Tạng Phật. 

Nam-mô Vô Câu Xứng Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật. 

Nam-mô Thật Thanh Phật. 

Nam-mô Đại Hải Phật. 

Nam-mô Vô Tận Ý Phật. 

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như 
vậy ở vị laI. 

Thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng 
danh hiệu của chư Phật ây thì đời này được an 
ồn, vĩnh viễn xa lìa các tai nạn và tiêu diệt các tội 
lỗi, trong tương lai chắc chăn chứng đắc quả 
Chánh đăng Chánh giác Vô thượng. 

Nam-mô Vô Câu Quang Phật. 

Nam-mô Nhạo Trang Nghiêm Tư Duy Phật. 

Nam-mô Vô Câu Nguyệt Tràng Xứng Phật. 

Nam-mô Hoa Quang Phật. 

Nam-mô Hỏa Quang Phật. 
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Nam-mô Bảo Thượng Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Quán Phật. 

Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Kinh Bồ Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phân Tần Lực Phật. 

Nam-mô Kim Quang Minh Vương Phật. 

Thiện nam, thiện nữ nào trong mười ngày đọc 
tụng tư duy về danh hiệu của chư Phật ấy thì vĩnh 
viễn xa lìa tất cả các nghiệp chướng. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Phật. 

Nam-mô Nhật Long Phân Tân nhị Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Long 
Phân Tân Phật. 

Nam-mô Lục thập Công Đức Bảo Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Công Đức Bảo 
Phật. 

Nam-mô Lục thập nhị Tỳ-lưu-la Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Tỳ-lưu-la Phật. 

Nam-mô Bát vạn tứ thiên danh Tự Tại Tràng 
Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Tự Tại Tràng 
Phật. 

Nam-mô Tam bách Đại Tràng Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Đại Tràng 
Phật. 

Nam-mô Ngũ bách Tịnh Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Tịnh Thanh 
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Vương Phật. 

Nam-mô Ngũ bách Ba- đâu-ma Vương Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Ba-đầu-ma 
Vương Phật. 

Nam-mô Ngũ bách Nhật Thanh Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Thanh 
Phật. 

Nam-mô Ngũ bách Nhạo Tự Tại Thanh Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhạo Tự Tại 
Thanh Phật. 

Nam-mô Ngũ bách Nhật Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Phật. 

Nam-mô Ngũ bách Phố “Quang Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Phố Quang 
Phật. 

Nam-mô Ngũ bách Ba-đầu-ma Ngũ Thượng 
Vương Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Ba-đầu-ma 
Thượng Vương Phật. 

Nam-mô Thất bách Pháp Quang Trang 
Nghiêm Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Pháp Quang 
Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Thiên Pháp Trang Nghiêm Vương 
Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Pháp Trang 
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Nghiêm Vương Phật. 

Nam-mô Thiên bát bách Xứng Thanh Vương 
Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Xứng Thanh 
Vương Phật. 

Nam-mô Tam Vạn Tán Hoa Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Tán Hoa Phật. 

Nam-mô Tam vạn tam bách Xứng Danh 
Vương Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Xứng Danh 
Vương Phật. 

Nam-mô Bát vạn tứ thiên A-nan-đà Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh A-nan-đà Phật. 

Nam-mô Thiên bát bách Tịch Diệt Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Tịch Diệt Phật. 

Nam-mô Ngũ bách Hoan Hÿ Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Hoan Hỷ Phật. 

Nam-mô Ngũ bách Oai Đức Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Oai Đức Phật. 

Nam-mô Ngũ bách Thượng Oai Đức Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Thượng Oai 
Đức Phật. 

Nam-mô Ngũ bách Nhật Vương Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Vương 
Phật. 

Nam-mô Thiên Vân Lôi Thanh Vương Phật. 
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Nam-mô Nhất thiết đồng danh Vân Lôi 
Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Thiên Nhật Xí Tự Tại Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Xí Tự 
Tại Phật. 

Nam-mô Thiên Ly Câu Thanh Tự Tại Vương 
Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đông danh Ly Cấu Thanh 
Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Thiên Thế Tự Tại Thanh Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Thế Tự Tại 
Thanh Phật. 

Nam-mô Thiên Công Đức Cái Tràng An Ôn 
Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Công Đức Cái 
Tràng An Ôn Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Thiên Diêm-phù-đàn Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Diêm-phù-đàn 
Phật. 

Nam-mô Thiên Vô Cầu Thanh Tự Tại Vương 
Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Vô Câu Thanh 
Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Thiên Viễn Ly Chư Bố Thanh Tự 
Tại Vương Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Viễn Ly Chư 
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Bồ Thanh Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Nhị thiên Câu-lân Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Câu-lân Phật. 

Nam-mô Nhị thiên Bảo Tràng Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Bảo Tràng 
Phật. 

Nam-mô Bát vạn Kiên Tinh Tân Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Kiên Tinh Tân 
Phật. 

Nam-mô Bát thiên Oali Đức Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Oai Đức Phật. 

Nam-mô Bát thiên Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhiên Đăng 
Phật. 

Nam-mô Thập thiên Ca- diệp Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Ca-diếp Phật. 

Nam-mô Thập thiên Thanh Tịnh Diện Liên 
Hoa Hương Tích Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Thanh Tịnh 
Diện Liên Hoa Hương Tích Phật. 

Nam-mô Thập thiên Trang Nghiêm Vương 
Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Trang Nghiêm 
Vương Phật. 

Nam-mô Thập thiên Tĩnh Tú Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Tinh Tú Phật. 
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Nam-mô Nhất vạn bát thiên Sa-la Vương 
Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Sa-la Vương 
Phật. 

Nam-mô Nhất vạn bát thiên Sa-la Tự Tại 
Vương Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Sa-la Tự Tại 
Vương Phật. 

Nam-mô Nhất vạn bát thiên Phố Hộ Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Phố Hộ Phật. 

Nam-mô Tứ vạn Nguyện Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nguyện Trang 
Nghiêm Phật. 

Nam-mô Tam thiên Ty-lô-giá-na Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đông danh Tỳ-lô-giá-na 
Phật. 

Nam-mô Tam thiên Phóng Quang Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Phóng Quang 
Phật. 

Nam-mô Tam thiên Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Thích-ca Mâu- 
ni Phật. 

Nam-mô Tam vạn Nhật Nguyệt Thái Bạch 
Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Nguyệt 
Thái Bạch Phật. 
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Nam-mô Lục vạn Ba-đầu-ma Thượng Vương 
Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Ba-đầu-ma 
Thượng Vương Phật. 

Nam-mô Lục vạn Năng Linh Chúng Sinh Ly 
Chư Kiên Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Năng Linh 
Chúng Sinh Ly Chư Kiến Phật. 

Nam-mô Lục thập bách thiên vạn Thành Tựu 
Nghĩa Kiến Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Thành Tựu 
Nghĩa Kiến Phật. 

Nam-mô Vô lượng bách thiên vạn Bất Khả 
Thăng Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Bất Khả 
Thăng Phật. 

Nam-mô Nhị ức Câu-lân Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Câu-lần Phật. 

Nam-mô Tam ức Phất-sa Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Phất-sa Phật. 

Nam-mô Lục thập ức Đại Trang Nghiêm 
Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Đại Trang 
Nghiêm Phật. 

Nam-mô Bát thập ức Bảo Thể Pháp Quyết 
Định Phật. 
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Nam-mô Nhất thiết đồng danh Bảo Thê Pháp 
Quyết Định Phật. 

Nam-mô Lục thập ức Sa-la Tự Tại Vương 
Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Sa-la Tự Tại 
Vương Phật. 

Nam-mô Thập bát ức Thật Thể Pháp Quyết 
Định Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Thật Thể Pháp 
Quyết Định Phật. 

Nam-mô Thập bát ức Nhật Nguyệt Đăng 
Minh Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Nguyệt 
Đăng Minh Phật. 

Nam-mô Bát ức Quyết Định Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Quyết Định 
Quang Minh Phật. 

Nam-mô Nhị thập ức Nhật Nguyệt Đăng 
Minh Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Nguyệt 
Đăng Minh Phật. 

Nam-mô Nhị thập ức Diệu Thanh Vương 
Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Diệu Thanh 
Vương Phật. 
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Nam-mô Nhị thập bách ức Vân Tự Tại 
Vương Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Vân Tự Tại 
Vương Phật. 

Nam-mô Tam thập ức Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Thích-ca Mâu- 
nI Phật. 

Nam-mô Nhị thập ức thiên Bỗ Úy Thanh 
Vương Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Bố Úy Thanh 
Vương Phật. 

Nam-mô Tứ thập ức na-do-tha Diệu Thanh 
Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Diệu Thanh 
Phật. 

Nam-mô Ức thiên Nhạo Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhạo Trang 
Nghiêm Phật. 

Nam-mô Ức na-do-tha bách thiên Giác Hoa 
Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Giác Hoa Phật. 

Nam-mô Lục thập Tần-bà-la Viễn Ly Chư Bồ 
Úy Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Viễn Ly Chư 
Bồ Úy Phật. 

Nam-mô Tu-di sơn vi trần sô nhất thiết Công 
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Đức Sơn Vương, Thắng Danh Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Công Đức Sơn 
Vương Thắng Danh Phật. 

Nam-mô Thập Phật quốc độ bất khả thuyết ức 
na-do-tha vi trần số Phô Hiên Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Phố Hiền Phật. 

Nam-mô Quá khứ vỊ lai hiện tại chư Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Viễn Ly Chư Phiên Não 
Tạng Phật. 

Nam-mô Công Đức Phần Tân Phật. 

Nam-mô Thắng Phân Tân Phật. 

Nam-mô Tu Tịch Tịnh Phật. 

Nam-mô Thượng Tịch Tịnh Phật. 

Nam-mô Trụ Hư Không Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Oán Phật. 

Nam-mô Bách Bảo Phật. 

Nam-mô Nan Thắng Quang Phật. 

Nam-mô Tự Tại Tác Phật. 

Nam-mô Nhật Tác Phật. 

Nam-mô Vô Câu Quang Phật. 

Nam-mô Tự Tại Quán Phật. 

Nam-mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn 
Phật. 

Nam-mô Vô Câu Oai Đức Phật. 

Nam-mô Quán Tự Tại Phật. 

Nam-mô Km Quang Phô Diệu Phật. 
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Nam-mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn 
Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. 

Nam-mô Thích-ca Mâu-nI Phật. 

Nam-mô Tịnh Khứ Phật. 

Nam-mô Tịch Tịnh Thượng Phật. 

Nam-mô Phố Quang Minh Tích Thượng 
Công Đức Vương Phật. 

Nam-mô Phố Hiện Kiến Phật. 

Nam-mô Kim Cang Công Đức Phật. 

Nam-mô Bắt Động Phật. 

Nam-mô Phố Hiền Phật. 

Nam-mô Phổ Chiêu Phật. 

Nam-mô Thật Pháp Thượng Quyết Định Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Vương Phật. 

Nam-mô Vô Câu Vương Phật. 

Nam-mô Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy 
Phật. 

Nam-mô Vô Câu Nguyệt Tràng Xứng Phật. 

Nam-mô Câu-tô-ma Trang Nghiêm Quang 
Minh Tác Phật. 

Nam-mô Xuất Hỏa Phật. 

Nam-mô Bảo Thượng Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Quán Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phần Tân Lực Phật. 

Nam-mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Xưng 
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Phật. 

Nam-mô Kim Cang Mâu-n1 Phật. 

Nam-mô Âm Cam Lỗ Phật. 

Nam-mô Kim Cang Quang Vương Phật. 

Nam-mô Thiện Kiên Phật. 

Nam-mô Thi-khí Phật. 

Nam-mô Tỳ-xá-phù Phật. 

Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật. 

Nam-mô Nan Thắng Phật. 

Nam-mô A-súc Phật. 

Nam-mô Lô-xá Phật. 

Nam-mô A-di-đà Phật. 

Nam-mô Ni-di Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Viêm Phật. 

Nam-mô DI-lưu Phật. 

Nam-mô Tự Tại Phật. 

Nam-mô Bảo Tinh Tân Nguyệt Quang Trang 
Nghiêm Oai Đức Thanh Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Phiên Não Thượng 
Công Đức Phật. 

Nam-mô Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nghi Phát 
Giải Đoạn Phiền Não Phật. 

Nam-mô Đoạn Chư Phiên Não Ám Tam- 
muội Thượng Vương Phật. 

Nam-mô Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục 
Hoại Tán Phật. 
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Nam-mô Bảo Viêm Phật. 

Nam-mô Đại Viêm Tích Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Phật. 

Nam-mô Thủ Thượng Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Thượng Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Trí Tuệ Vương Vô 


Chướng Phật. 


Nam-mô Hỏa Quang Tuệ Diệt Hôn Ám Phật. 
Nam-mô Tượng Tăng Thượng Phật. 

Nam-mô Tài Kim Cang Phật. 

Nam-mô Thiên Vương Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Nghĩa Thượng Vương 


Phật. 


Nam-mô Tam-muội Dụ Phật. 

Nam-mô Niệm Vương Phật. 

Nam-mô Quang Minh Quán Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Sở Y Vương Phật. 
Nam-mô Thiện Hộ Tràng Vương Phật. 
Nam-mô Phát Thú Tốc Tự Tại Vương Phật. 
Nam-mô Bảo Viêm Phật. 

Nam-mô Tích Đại Viêm Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. 

Nam-mô Thủ Thượng Vương Phật. 
Nam-mô Bảo Thượng Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Tuệ Vương Vô Chướng 


Phật. 
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Nam-mô Đại Trí Ý Phật. 

Nam-mô Bảo Tạng Phật. 

Nam-mô Phóng Viêm Phật. 

Nam-mô Ca-diếp Phật. 

Nam-mô Đa-la Trụ Phật. 

Nam-mô Trí Lai Phật. 

Nam-mô Năng Thánh Phật. 

Nam-mô Quá Nhất Thiết Ưu Não Vương 
Phật. 

Nammô Nhất Thiết Công Đức Trang 
Nghiêm Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Vương Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Đạo Sư 
Phật. 

Nam-mô Bất Động Quang Quán Tự Tại Vô 
Lượng Mạng Ni-di Bảo Viêm-di-lưu Kim Cang 
Phật. 

Nam-mô Hỏa Phân Tân Thông Phật. 

Nam-mô Thiện Tịch Tuệ Nguyệt Thanh Tự 
Tại Vương Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Nguyệt Luân Phật. 

Nam-mô A-tăng-kỳ Tình Tân Công Đức Phật. 

Nam-mô Vô Tận Y Phật. 

Nam-mô Bảo Tràng Phật. 

Nam-mô Quang Minh Vô Câu Tạng Phật. 
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Nam-mô Hỏa Phân Tân Thông Phật. 

Nam-mô Vân Phố Hộ Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phần Tấn Thông Phật. 

Nam-mô Di-lưu Thượng Vương Phật. 

Nam-mô Trí Tuệ Lai Phật. 

Nam-mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật. 

Nam-mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn 
Vương Phật. 

Nam-mô Phố Chiếu Tích Thương Công Đức 
Vương Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Như Ý Tích Vương Phật. 

Nam-mô Phổ Hiện Phật. 

Nam-mô Thích-ca Mâu-nI Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. 

Nam-mô Phóng Viêm Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. 

Nam-mô Vô Câu Tuệ Thâm Thanh Vương 
Phật. 

Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Chướng Phật. 

Nam-mô Võ Lượng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Tác Công Đức Phật. 

Nam-mô Phố Hương Thượng Phật. 

Nam-mô Bất Khả Thăng Phân Tân Thanh 
Vương Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Kiêu Mạn Phật. 

Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật. 
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Nam-mô Thi-khí Phật. 

Nam-mô Tỳ-xá-phù Phật. 
Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật. 
Nam-mô Câu-la-hàm Mâu-nI Phật. 
Nam-mô Ca-diếp Phật. 

Nam-mô Thích-ca Mâu-nI Phật. 
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật. 
Nam-mô Năng Tác Vô Ủy Phật. 
Nam-mô Tịch Tịnh Vương Phật. 
Nam-mô A-súc Phật. 

Nam-mô Lư-chí Phật. 

Nam-mô A-di-đà Phật. 

Nam-mô Ni-di Phật. 

Nam-mô Trụ Pháp Phật. 

Nam-mô Bảo Viêm Phật. 

Nam-mô Di-lưu Phật. 

Nam-mô Kim Cang Phật. 
Nam-mô Trì Pháp Phật. 

Nam-mô Dũng Mãnh Pháp Phật. 
Nam-mô Diệu Pháp Quang Minh Phật. 
Nam-mô Pháp Nguyệt Diện Phật. 
Nam-mô An Trụ Pháp Phật. 
Nam-mô Pháp Tràng Phật. 
Nam-mô Pháp Oai Đức Phật. 
Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. 
Nam-mô Thiện Trụ Pháp Phật. 
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Nam-mô Pháp Tịch Phật. 
Nam-mô Thiện Trí Lực Phật. 
Nam-mô Di-lặc Đăng Vô Lượng Phật. 
Nam-mô Ty-bà-thi Phật. 
Nam-mô Thi-khí Phật. 

Nam-mô Tỳy-xá-phù Phật. 
Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật. 
Nam-mô Câu-na-hàm Mâu-ni Phật. 
Nam-mô Ca-diếp Phật. 
Nam-mô Thích-ca Mâu-nI Phật. 
Nam-mô A-di-đà Phật. 
Nam-mô Chiếu Phật. 

Nam-mô Thắng Sắc Phật. 
Nam-mô Lạc Y Phật. 

Nam-mô Đại Đạo Sư Phật. 
Nam-mô Đại Thánh Thiên Phật. 
Nam-mô Na-la-diên Phật. 
Nam-mô Thọ Đề Phật. 
Nam-mô Từ Tha Phật. 

Nam-mô Tỳy-lô-giá-na Phật. 
Nam-mô Chiên-đàn Phật. 
Nam-mô Cụ Túc Phật. 

Nam-mô Hóa Hiện Phật. 
Nam-mô Thiện Hóa Phật. 
Nam-mô Thế Tự Tại Phật. 
Nam-mô Nhân Tự Tại Phật. 
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Nam-mô Ma-hê-na Tự Tại Phật. 
Nam-mô Thăng Tự Tại Phật. 
Nam-mô Thập Lực Tự Tại Phật. 
Nam-mô Tỳ-đâu-la Phật. 
Nam-mô Ly Chư Ủy Phật. 
Nam-mô Ly Chư Ưu Phật. 
Nam-mô Năng Phá Chư Tà Phật. 
Nam-mô Tán Chư Tà Phật. 
Nam-mô Phá Dị Ý Phật. 
Nam-mô Trí Tuệ Nhạc Phật. 
Nam-mô Bảo Nhạc Phật. 
Nam-mô Di-lưu Nhạc Phật. 
Nam-mô Hàng Ma Phật. 
Nam-mô Thiện Tài Phật. 
Nam-mô Kiên Tài Phật. 
Nam-mô Kiên Phân Tấn Phật. 
Nam-mô Kiên Tinh Tần Phật. 
Nam-mô Kiên SŠa-la Phật. 
Nam-mô Kiên Tâm Phật. 
Nam-mô Dũng Mãnh Phá Chướng Phật. 
Nam-mô Phá Tranh Phật. 
Nam-mô Thật Thê Phật. 
Nam-mô Đàm-vô-klệt Phật. 
Nam-mô Ni-thi-đà Phật. 
Nam-mô Ba-la-kiên Phật. 
Nam-mô Phố Quang Phật. 


924 KINH TẬP - BỘ 1 


Nam-mô Phổ Hiền Phật. 

Nam-mô Thắng Hải Phật. 

Nam-mô Công Đức Hải Phật. 

Nam-mô Pháp Hải Phật. 

Nam-mô Hư Không Tịch Phật. 

Nam-mô Hư Không Công Đức Phật. 

Nam-mô Hư Không Khô Tàng Phật. 

Nam-mô Hư Không Tâm Phật. 

Nam-mô Hư Không Đa-la Phật. 

Nam-mô Vô Câu Tâm Phật. 

Nam-mô Công Đức Lâm Phật. 

Nam-mô Phóng Quang Thế Giới Trung Hiện 
Thuyết Pháp Hư Không Thăng Ly Trần Vô Cấu 
Trân Bình Đăng Nhãn Thanh Tịnh Công Đức 
Tràng Quang Minh Hoa Ba-đầu-ma Lưu Ly 
Quang Bảo Hương Tượng Thân Thắng Diệu La 
Võng Trang Nghiêm Đảnh Vô Lượng Nhật 
Nguyệt Quang Minh Chiếu Trang Nghiêm 
Nguyện Thượng Trang Nghiêm Pháp Giới Thiện 
Hóa Vô Chướng Ngại Vương Phật. 

Trong thế giới của Đức Phật ấy, có vị Bô-tát 
tên Vô Tỷ được Phật thọ ký không bao lâu nữa 
chứng Chánh đăng Chánh giác Vô thượng hiệu là 
Chủng Chủng Quang Hoa Bảo Ba- đâu- -ma Kim 
Sắc Thân Phố Chiêu Trang Nghiêm Bất Trụ 
Nhãn Phóng Quang Chiếu Thập Phương Thê 
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Giới Tràng Vương Phật. 

Thiện nam, thiện nữ nào với tín tâm thọ trì 
đọc tụng danh hiệu của Đức Phật và Bồ-tát ấy, thì 
vượt khỏi số kiếp nhiêu như vi trần ở cõi Diêm- 
phù- để, chứng đắc Đà-la-ni và thân không còn bị 
tật cả các bệnh dữ. 

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Bảo Tập Nhạo 
Thị Hiện Kim Quang Minh Sư Tử Phân Tấn 
Vương Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tâm Vân Thanh 
Vương Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh 
Giác Bảo Hoa Bất Đoạn Hoa Trang Nghiêm 
Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Nguyệt Trang Nghiêm 
Trí Lực Đức Thanh Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Ba-đầuma Trí Thanh Tịnh 
Thượng Vương Phật. 

Nam-mô Ma Thiện Trụ Sơn Vương Phật. 

Nam-mô Quang Hoa Chủng Chủng Phần Tấn 
Vương Phật. 

Nam-mô Câu-tô-ma Phân Tân Vương Phật. 

Nam-mô Ba-đầuma Hoa Thượng Di-lưu 
Tràng Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Tràng Không Câu-tô-ma 
Vương Phật. 
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Nam-mô Sa-la Hoa Thượng Quang Vương 
Phật. 

Nammô Vô Cấu Nhãn Thượng Quang 
Vương Phật. 

Nam-mô Vô Câu Ý Sơn Thượng Vương Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Nhạo Thuyết Trang 
Nghiêm Vương Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Dược Vương Thành Tựu 
Thăng Vương Phật. 

Nam-mô Thiên Vân Lôi Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Kim Quang Minh Sư Tử Phân Tân 
Vương Phật. 

Nam-mô Thiện Tịch Trí Tuệ Nguyệt Thanh 
Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Ma-nI Sơn Vương Phật. 

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Thắng Sơn Vương 
Phật. 

Nam-mô Phổ Quang Thượng Thắng Công 
Đức Sơn Vương Phật. 

Nam-mô Công Đức Tạng Tăng Thượng Sơn 
Vương Phật. 

Nam-mô Động Sơn Nhạc Vương Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Chư Thiền Tạng Vương 
Phật. 

Nam-mô Pháp Hải Triều Công Đức Vương 
Phật. 
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Nam-mô Xứng Công Đức Sơn Vương Phật. 

Nam-mô Nhât Thiệt Hoa Hương Tự Tại 
Vương Phật. 

Nam-mô Ngân Tràng Cái Vương Phật. 

Nam-mô Điền Đăng Tràng Vương Phật. 

Nam-mô Nguyệt Ma-nI Quang Vương Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Tinh Tú Vương 
Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Hương Thượng Vương 
Phật. 

Nam-mô Giác Vương Phật. 

Nam-mô Thượng Di-lưu Tràng Vương Phật. 

Nam-mô Sa-la Hoa Thượng Vương Phật. 

Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Vương Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phần Tấn Vương Phật. 

Nam-mô Câu-tô-ma Sinh Vương Phật. 

Nam-mô Vi Tế Hoa Phật. 

Nam-mô Thuyết Nghĩa Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Tinh Tân Phật. 

Nam-mô Vô Biên DI-lưu Phật. 

Nam-mô Ly Cấu Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Phát Hạnh Phật. 

Nam-mô Phát Hạnh Nan Thăng Phật. 

Nam-mô Vô Sở Phát Hạnh Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Phát Hành Phật. 
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Nam-mô Đoạn Chư Nạn Phật. 

Nam-mô Bất Định Nguyện Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Chư Nguyện Phật. 
Nam-mô Vô Niệm Thị Hiện Chư Hạnh Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Thiện Căn Thành Tựu 


Chư Hạnh Phật. 


Nam-mô Vô Câu Phần Tân Phật. 

Nam-mô Bất Trụ Phân Tần Phật. 

Nam-mô Diệu Sắc Phật. 

Nam-mô Võ Tướng Thanh Phật. 

Nam-mô Hư Không Tình Tú Tăng Thượng 


Vương Phật. 


Nam-mô Chiên-đàn Thất Phật. 
Nam-mô Nhạo Ý Phật. 

Nam-mô Thiện Hạnh Phật. 
Nam-mô Cảnh Giới Tự Tại Phật. 
Nam-mô Nhạo Hành Phật. 
Nam-mô Nhạo Giải Thoát Phật. 
Nam-mô Viễn Ly Bồ Ủy Mao Thụ Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. 
Nam-mô Vô Tân Tịch Tịnh Phật. 
Nam-mô Thế Gian Khả Lạc Phật. 
Nam-mô Tùy Thế Gian Ý Phật. 
Nam-mô Tùy Thế Gian Nhãn Phật. 
Nam-mô Bảo Vương Phật. 
Nam-mô Bảo Á¡ Phật. 
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Nam-mô La-hâu-la Phật. 
Nam-mô La-hâu-la Thiên Phật. 
Nam-mô La-hâu-la Tịnh Phật. 
Nam-mô Bảo Tuệ Phật. 
Nam-mô Bảo Man Phật. 
Nam-mô Bảo Hình Phật. 
Nam-mô La Võng Thủ Phật. 
Nam-mô Ma-nmI Luân Phật. 
Nam-mô Giải Thoát Oai Đức Phật. 
Nam-mô Thiện Hành Phật. 
Nam-mô Đại Ái Phật. 
Nam-mô Nhân Diện Phật. 
Nam-mô Thiện Kiết Phật. 
Nam-mô Mạn-đà-la Phật. 
Nam-mô Tịnh Thánh Phật. 
Nam-mô Tịnh Túc Phật. 
Nam-mô Ly Thai Phật. 


Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Phật. 


Nam-mô Tập Công Đức Phật. 
Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. 

Nam-mô Công Đức Hải Phật. 
Nam-mô Ma-nmIi Công Đức Phật. 
Nam-mô Quảng Công Đức Phật. 
Nam-mô Xưng Thành Phật. 

Nam-mô Đại Như Ý Luân Phật. 
Nam-mô Vô Ủy Thượng Vương Phật. 
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Nam-mô Câu-tô-ma Quốc Độ Phật. 
Nam-mô Công Đức Tràng Phật. 
Nam-mô OaI Đức Phật. 

Nam-mô Hoa Nhãn Phật. 

Nam-mô Hỷ Thân Phật. 

Nam-mô Tuệ Quốc Độ Phật. 

Nam-mô Hỷ Oai Đức Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-trì Trí Tuệ Phần Tần Phật. 
Nam-mô Công Đức Tụ Phật. 

Nam-mô Tịch Diệt Tuệ Phật. 

Nam-mô Hàng Ma Phật. 

Nam-mô Thượng Quang Phật. 
Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. 

Nam-mô Đắc Thế Gian Công Đức Phật. 
Nam-mô Thật Đề Xứng Phật. 

Nam-mô Trí Thắng Phật. 

Nam-mô Trí Ái Phật. 

Nam-mô Đắc Trí Phật. 

Nam-mô Trí Tràng Phật. 

Nam-mô La Võng Quang Trảng Phật. 
Thiện nam, thiện nữ nào muôn cùng tất cả 


chúng sinh được an ồn vui vẻ như chư Phật thì 
đọc tụng danh hiệu của chư Phật ây và tuyên 
thuyết thế này: 


Nam-mô Ly Chư Vô Trí Ê Phật. 
Nam-mô Hư Không Bình Đăng Tâm Phật. 
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Nam-mô Thanh Tịnh Vô Cấu Phật. 

Nam-mô Thiện Vô Câu Tạng Phật. 

Nam-mô Kiên Cô Hạnh Phật. 

Nam-mô Tinh Tấn Thanh Phật. 

Nam-mô Bất Ly Nhất Thiết Chúng Sinh Môn 
Phật. 

Nam-mô Đoạn Chư Quá Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Quán Phật. 

Nam-mô Bình Đắng Tu-di Diện Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Vô Ngại Tinh Tân Kiên 
Phật. 

Nam-mô Sa-la Hoa Hoa Vương Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Vương Phật. 

Nam-mô Di-lưu Đăng Vương Phật. 

Nam-mô Dược Vương Diệu Thanh Vương 
Phật. 

Nam-mô Phạm Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Diệu Cổ Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Vân Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Đà-la-nI Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Thâm Vương Phật. 

Nam-mô Trị Chư Bệnh Vương Phật. 

Nam-mô Dược Vương Phật. 

Nam-mô Tượng Vương Phật. 
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Nam-mô Đăng Vương Phật. 

Nam-mô Thọ Đề Vương Phật. 

Nam-mô Hỷ Vương Phật. 

Nam-mô Tình Tú Vương Phật. 

Nam-mô Vân Vương Phật. 

Nam-mô Lôi Vương Phật. 

Nam-mô Sa-la Vương Phật. 

Nam-mô Kiên Cô Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Công Đức Tụ Phật. 

Nam-mô Hoa Tụ Phật. 

Nam-mô Bảo Tụ Phật. 

Nam-mô Bảo Trụ Trì Đình Liệu Phật. 

Nam-mô Trụ Trì Công Đức Phật. 

Nam-mô Trụ Trì Vô Chương Lực Phật. 

Nam-mô Trụ Trì Địa Lực Tân Khứ Phật. 

Nam-mô Trụ Trì Diệu Vô Cấu Vị Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Sắc 
Trụ Trì Phật. 

Nam-mô Tự Tại Chuyên Nhất Thiết Pháp 
Phật. 

Nam-mô Chuyền Pháp Luân Phật. 

Nam-mô Thắng Oai Đức Phật. 

Nam-mô Tình Oai Đức Phật. 

Nam-mô Thánh Oal Đức Phật. 

Nam-mô Đại OaI Đức Phật. 

Nam-mô Sư Tử Oal Đức Phật. 
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Nam-mô Sa-la Oai Đức Phật. 
Nam-mô Đại BI Oai Đức Phật. 
Nam-mô Địa Trì Oai Đức Phật. 
Nam-mô Vô Câu Oai Đức Phật. 
Nam-mô Vô Cấu Lưu Ly Phật. 
Nam-mô Vô Cấu Tý Phật. 
Nam-mô Vô Câu Nhãn Phật. 
Nam-mô Vô Câu Diện Phật. 
Nam-mô Ba-đâu-ma Diện Phật. 
Nam-mô Nguyệt Diện Phật. 
Nam-mô Nhật Diện Phật. 
Nam-mô Nhật Oai Đức Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Kim Sắc Phật. 
Nam-mô Kim Sắc Hình Phật. 
Nam-mô Khả Lạc Sắc Phật. 
Nam-mô Chiêm-bà-già Sắc Phật. 
Nam-mô Năng Dữ Lạc Phật. 
Nam-mô Năng Dữ Nhãn Phật. 
Nam-mô Nan Thắng Phật. 
Nam-mô Nan Hàng Phục Phật. 
Nam-mô Đoạn Chư Ác Phật. 
Nam-mô Nan Lượng Phật. 
Nam-mô Nan Thành Phật. 
Nam-mô Câu-tô-ma Thành Phật. 
Nam-mô Cam Lô Thành Phật. 
Nam-mô Bảo Thành Tựu Phật. 
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Nam-mô Công Đức Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Nhật Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Hoa Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Lạc Hữu Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Công Đức Phật. 

Nam-mô Đại Thăng Phật. 

Nam-mô Diệu Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Phật. 

Nam-mô Ly Chư Chướng Phật. 

Nam-mô Ba-lâu-na Phật. 

Nam-mô Ba-lâu-na Thiên Phật. 

Nam-mô Dũng Mãnh Tiên Phật. 

Nam-mô Tinh Tấn Tiên Phật. 

Nam-mô Vô Câu Tiên Phật. 

Nam-mô Kim Cang Tiên Phật. 

Nam-mô Quán Nhãn Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Nøgại Phật. 

Nam-mô Trụ Hư Không Phật. 

Nam-mô Trụ Thanh Tịnh Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Thanh Tịnh Công Đức 
Bảo Phật. 

Nam-mô Thiện Tích Phật. 

Nam-mô Thiện Tư Nghĩa Phật. 

Nam-mô Thiện Hóa Phật. 

Nam-mô Thiện Á¡ Phật. 

Nam-mô Thiện Nhãn Phật. 
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Nam-mô Thiện Thân Phật. 

Nam-mô Thiện Hạnh Phật. 

Nam-mô Thiện Sinh Phật. 

Nam-mô Thiện Hoa Phật. 

Nam-mô Thiện Hương Phật. 

Nam-mô Thiện Thanh Phật. 

Nam-mô Thiện Tý Phật. 

Nam-mô Thiện Quang Phật. 

Nam-mô Thiện Sơn Phật. 

Nam-mô Công Đức Sơn Phật. 

Nam-mô Bảo Sơn Phật. 

Nam-mô Trí Sơn Phật. 

Nam-mô Thắng Sơn Phật. 

Nam-mô Thượng Sơn Phật. 

Nam-mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Đại Quang Minh Trang Nghiêm 
Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Thật Trung Phật. 

Nam-mô Kim Cang Hợp Phật. 

Nam-mô Kim Cang Tê Phật. 

Nam-mô Toái Kim Cang Phật. 

Nam-mô Toái Kim Cang Kiên Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Ma Phật. 

Nam-mô Bất Không Kiến Phật. 
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Nam-mô Á¡ Kiến Phật. 

Nam-mô Hiện Kiến Phật. 

Nam-mô Thiện Kiến Phật. 

Nam-mô Đại Thiện Kiến Phật. 

Nam-mô Phố Kiến Phật. 

Nam-mô Vô Câu Kiến Phật. 

Nam-mô Kiến Bình Đẳng Bất Bình Đăng 


Phật. 


Nam-mô Kiên Nhất Thiết Nghĩa Phật. 
Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Chướng Ngại Phật. 
Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Bệnh 


Phật. 


Nam-mô Nhất Thiết Thê Gian Ái Kiến Phật. 
Nam-mô Thượng Diệu Phật. 

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Tam-muội Phật. 
Nam-mô Độ Nhất Thiết Nghi Phật. 

Nam-mô Độ Nhất Thiết Pháp Phật. 

Nam-mô Bắt Thủ Chư Pháp Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Phật. 
Nam-mô Nhất Thiết Thông Phật. 

Nam-mô Hoa Thông Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Thọ Đề Phân Tần Phật. 
Nam-mô Câu-tô-ma Thông Phật. 

Nam-mô Hải Trụ Trì Thắng Trí Tuệ Phân Tân 
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Thông Phật. 

Nam-mô Da-ma-la Diệp Chiên-đàn Hương 
Thông Phật. 

Nam-mô Thường Quán Phật. 

Nam-mô Thường Vi Nhiễu Phật. 

Nam-mô Thường Bắt Khinh Phật. 

Nam-mô Thường Ưu Phật. 

Nam-mô Thường Hy Phật. 

Nam-mô Thường Tiêu Hoan Hỷ Căn Phật. 

Nam-mô Thường Mãn Túc Thủ Phật. 

Nam-mô Thường Cử Thủ Phật. 

Nam-mô Thường Hiệt Tuệ Phật. 

Nam-mô Thường Tu Hành Phật. 

Nam-mô Thường Tinh Tân Phật. 

Nam-mô Ni-câu-luật Phật. 

Nam-mô A-thúc-ca Phật. 

Nam-mô Kim Sắc Phật. 

Nam-mô Hoa Khai Phật. 

Nam-mô Thiện Quyết Định Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Phật. 

Nam-mô Hoa Thân Phật. 

Nam-mô Thủ Cước Nhu Nhuyến Xúc Thân 
Phật. 

Nam-mô Nhật Luân Phật. 

Nam-mô Ám Mãn Túc Phật. 

Nam-mô Tướng Thân Phật. 
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Nam-mô Thắng Oai Đức Phật. 

Nam-mô Vô Câu Thân Phật. 

Nam-mô Ba- đầu-ma Hoa Thân Phật. 
Nam-mô Đắc Vô Ngại Phật. 

Nam-mô Đắc Nguyện Mãn Túc Phật. 
Nam-mô Đắc Phố Chiêu Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Đắc Đại Vô Úy Phật. 

Nam-mô Chí Đại Phật. 

Nam-mô Chí Đại Tinh Tân Cứu Cánh Phật. 
Nam-mô Đại Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Đại Hải Phật. 

Nam-mô Đại Nhạo Thuyết Phật. 

Nam-mô Đại Dược Vương Phật. 

Nam-mô Đại Công Đức Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Hương Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Tinh Tân Phật. 
Nam-mô Vô Lương Hạnh Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Phật. 
Nam-mô Bảo Sinh Phật. 

Nam-mô Vô Biên Công Đức Bảo Tác Phật. 
Nam-mô Pháp Tác Phật. 

Nam-mô Kim Sắc Tác Phật. 

Nam-mô Thắng Tác Phật. 

Nam-mô Tự Tại Tác Phật. 

Nam-mô Nhật Tác Phật. 

Nam-mô Quang Tác Phật. 
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Nam-mô Hỏa Tác Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Tác Phật. 

Nam-mô Nhạo Tác Phật. 

Nam-mô Đăng Tác Phật. 

Nam-mô Hiền Tác Phật. 

Nam-mô Các Tác Phật. 

Nam-mô Hoa Tác Phật. 

Nam-mô Hoa Thắng Tạng Phật. 
Nam-mô Câu-tô-ma Thắng Tạng Phật. 
Nam-mô Ưu-ba-la Thắng Tạng Phật. 


Nam-mô Ba-đầu-ma Thăng Tạng Phật. 


Nam-mô Công Đức Thăng Tạng Phật. 
Nam-mô Khoái Thắng Tạng Phật. 


Nam-mô Phước Đức Thăng Tạng Phật. 


Nam-mô Thiên Thăng Tạng Phật. 
Nam-mô Hương Thăng Tạng Phật. 
Nam-mô Đại Vân Tạng Phật. 
Nam-mô Na-la-diên Tạng Phật. 
Nam-mô Như Lai Tạng Phật. 
Nam-mô Công Đức Tạng Phật. 
Nam-mô Căn Tạng Phật. 
Nam-mô Như Ý Tạng Phật. 
Nam-mô Kim Cang Tạng Phật. 
Nam-mô Đắc Tạng Phật. 
Nam-mô Thế-la Tạng Phật. 
Nam-mô Sơn Tạng Phật. 
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Nam-mô Ba-đâu-ma Tạng Phật. 
Nam-mô Câu-tô-ma Tạng Phật. 
Nam-mô Hương Tạng Phật. 

Nam-mô Ma-mI Tạng Phật. 

Nam-mô Hiền Tạng Phật. 

Nam-mô Phô Tạng Phật. 

Nam-mô Nguyệt Vô Cấu Tạng Phật. 
Nam-mô Nhật Tạng Phật. 

Nam-mô Chiếu Tạng Phật. 

Nam-mô Quang Minh Tràng Phật. 
Nam-mô Nguyệt Tràng Phật. 
Nam-mô Công Đức Tràng Phật. 
Nam-mô Ly Thế Gian Tràng Phật. 
Nam-mô Hoa Tràng Phật. 

Nam-mô Thật Tràng Phật. 

Nam-mô Pháp Tràng Phật. 

Nam-mô Tự Tại Tràng Phật. 
Nam-mô Bảo Tràng Phật. 

Nam-mô Vô Câu Tràng Phật. 
Nam-mô Đại Tràng Phật. 

Nam-mô Nguyệt Vô Cấu Tràng Phật. 
Nam-mô Phố Chiêu Tràng Phật. 
Nam-mô DI-lưu Tràng Phật. 
Nam-mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật. 
Nam-mô Phóng Quang Minh Tràng Phật. 
Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Vô Câu Chiêu 
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Tràng Phật. 

Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Quang Minh 
Tràng Phật. 

Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Vô Câu Quang 
Minh Tràng Phật. 

Nam-mô Hương Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hư Không Quang Minh Phật. 

Nam-mô Đại Quang Minh Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hỏa Quang Minh Phật. 

Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. 

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. 

Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Câu Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hỏa Luân Quang Minh Phật. 

Nam-mô Bảo Chiếu Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 

Nam-mô Thắng Oai Đức Quang Minh Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Đa Oai Đức Thắng 
Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hư Không Thanh Tịnh Kim Sắc 
Trang Nghiêm Oai Đức Quang Minh Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Huyễn Phân Tân 
Oai Đức Quang Minh Phật. 

Nam-mô Thanh Tĩnh Quang Minh Phật. 

Nam-mô Công Đức Bảo Quang Minh Phật. 
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Nam-mô Kim Quang Minh Phật. 

Nam-mô Cao Quang Minh Phật. 

Nam-mô Phóng Quang Quang Minh Phật. 
Nam-mô Câu-tô-ma Quang Minh Phật. 
Nam-mô Hương Quang Minh Phật. 

Nam-mô Cam Lô Quang Minh Phật. 

Nam-mô Võ Lượng Bảo Hoa Quang Minh 


Phật. 


Nam-mô Thủy Nguyệt Quang Minh Phật. 
Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Minh Phật. 
Nam-mô DI-lưu Quang Minh Phật. 
Nam-mô Tụ Tập Nhật Luân Phật. 
Nam-mô Vân Quang Minh Phật. 
Nam-mô Ban-đâu Kỳ-bà-già Hoa Phật. 
Nam-mô Vô Ủy Quang Minh Phật. 
Nam-mô Pháp Lực Quang Minh Phật. 
Nam-mô Vô Câu Quang Minh Phật. 
Nam-mô Thanh Tĩnh Quang Minh Phật. 
Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. 
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. 
Nam-mô Thọ Đề Quang Minh Phật. 
Nam-mô Đăng Hỏa Quang Minh Phật. 
Nam-mô Phân Thiêu Quang Minh Phật. 
Nam-mô La Võng Quang Minh Phật. 
Nam-mô Đại Quang Minh Phật. 
Nam-mô Xứng Quang Minh Phật. 
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Nam-mô Phô Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật. 

Nam-mô Sắc Quang Minh Thanh Phật. 

Nam-mô Hư Không Thanh Phật. 

Nam-mô Diệu Cô Thanh Phật. 

Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. 

Nam-mô Vân Thanh Phật. 

Nam-mô Thiên Thanh Phật. 

Nam-mô Diệu Thanh Phật. 

Nam-mô Phạm Thanh Phật. 

Nam-mô Vân Diệu Cổ Thanh Phật. 

Nam-mô Pháp Cổ Thanh Phật. 

Nam-mô Pháp Cô Xuất Thanh Phật. 

Nam-mô Thanh Mãn Pháp Giới Thanh Phật. 

Nam-mô Địa Hồng Thanh Phật. 

Nam-mô Phố Biến Thanh Phật. 

Nam-mô Sư Tử Hồng Thanh Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Hồng Thanh Phật. 

Nam-mô Vô Phân Biệt Hồng Thanh Phật. 

Nam-mô Kinh Bồ Nhất Thiết Ma Luân Thanh 
Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Thanh Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nguyệt Tuệ Phật. 

Nam-mô Pháp Vô Câu Nguyệt Phật. 

Nam-mô Phố Chiêu Nguyệt Phật. 

Nam-mô Phóng Quang Minh Nguyệt Phật. 
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Nam-mô Lô-xá-na Nguyệt Phật. 

Nam-mô Giải Thoát Nguyệt Phật. 

Nam-mô Xứng Nguyệt Phật. 

Nam-mô Công Đức Nguyệt Phật. 

Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. 

Nam-mô Mãn Nguyệt Phật. 

Nam-mô Thiên Nguyệt Phật. 

Nam-mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật. 

Nam-mô Nhật Nguyệt Phật. 

Nam-mô Nguyệt Tuệ Phật. 

Nam-mô Vô Câu Tuệ Phật. 

Nam-mô Thâm Tuệ Phật. 

Nam-mô Giới Tuệ Phật. 

Nam-mô Nan Thăng Tuệ Phật. 

Nam-mô A-tăng-kỳ Kiếp Tu Tập Tuệ Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Nhạo Công Đức Trang 
Nghiêm Hành Tuệ Phật. 

Nam-mô Võ Lượng Công Đức Trang Nghiêm 
Phật. 

Nam-mô Thăng Công Đức Vương Trang 
Nghiêm Oai Đức Vương Kiếp Phật. 

Nam-mô Ly Kiếp Phật. 

Nam-mô Tự Tại Diệt Kiếp Phật. 

Nam-mô Di-lưu Kiếp Phật. 

Nam-mô Tu-di Lưu Kiếp Phật. 

Nam-mô Bât Khả Thuyêt Kiêp Phật. 


SỐ 440 - KINH PHẬT DANH, quyền I 945 


Nam-mô Kim Quang Minh Sắc Quang 
Thượng Phật. 
Nam-mô Long Tượng Thượng Phật. 
Nam-mô Ái Thượng Phật. 
Nam-mô Độ Thượng Phật. 
Nam-mô Pháp Thượng Phật. 
Nam-mô Kim Cang Thượng Phật. 
Nam-mô Oai Đức Thượng Phật. 
Nam-mô Vô Câu Thượng Phật. 
Nam-mô Long Tịch Thượng Phật. 
Nam-mô Bảo Thượng Phật. 
Nam-mô Thắng Bảo Thượng Phật. 
Nam-mô Sa-lợi-la Thượng Phật. 
Nam-mô Thiên Thượng Phật. 
Nam-mô Ba-đâu-ma Thượng Phật. 
Nam-mô Hương Thượng Phật. 
Nam-mô Vô Phóng Quang Phật. 
Nam-mô Lạc Hương Phật. 
Nam-mô Hương Phân Tần Phật. 
Nam-mô Hương Tượng Phấn Tắn Phật. 
Nam-mô Hương Tượng Phật. 
Nam-mô Đại Hương Tượng Phật. 
Nam-mô Đa-la-bat Hương Phật. 
Nam-mô Giới Hương Phật. 
Nam-mô Vô Biên Hương Phật. 
Nam-mô Phố Biên Hương Phật. 
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Nam-mô Huân Hương Phật. 
Nam-mô Đa-già-la Hương Phật. 
Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. 
Nam-mô Mạn-đà-la Hương Phật. 
Nam-mô Ba-đầu-ma Hương Phật. 
Nam-mô Ba-đâu-ma Thủ Phật. 
Nam-mô Ba-đâu-ma Nhãn Phật. 
Nam-mô Ba-đầu-ma Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Ba-đầu-ma Khởi Phật. 
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. 
Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. 
Nam-mô Thân Thắng Phật. 
Nam-mô Kinh Bồ Thăng Phật. 
Nam-mô Man Thăng Vân Phật. 
Nam-mô Công Đức Thành Tựu Vân Phật. 
Nam-mô Bảo Vân Phật. 

Nam-mô Công Đức Vần Phật. 
Nam-mô Vân Hộ Phật. 

Nam-mô Phố Hộ Phật. 

Nam-mô Thánh Hộ Phật. 
Nam-mô Công Đức Hộ Phật. 
Nam-mô Phô Biến Hộ Phật. 
Nam-mô Tinh Tân Hộ Phật. 
Nam-mô Tinh Tân Hỷ Phật. 
Nam-mô Thượng Hy Phật. 
Nam-mô Thật Hỷ Phật. 
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Nam-mô Sư Tử Hỷ Phật. 
Nam-mô Long Hỷ Phật. 
Nam-mô Bảo Hỷ Phật. 
Nam-mô Thật Trí Phật. 
Nam-mô Hỷ Khứ Phật. 


Nam-mô Thiện Tri Tịch Tịnh Khứ Phật. 


Nam-mô Đại Thế Phật. 

Nam-mô Cam Lô Thê Phật. 
Nam-mô Kim Cang Chử Thê Phật. 
Nam-mô Vô Cầu Xử Thê Phật. 
Nam-mô Bất Động Xử Thế Phật. 
Nam-mô Quá Tam Giới Thế Phật. 
Nam-mô Tam-muội Xử Thê Phật. 
Nam-mô Định Xử Thế Phật. 
Nam-mô Bất Động Xử Thế Phật. 
Nam-mô Cao Khứ Phật. 

Nam-mô Tịch Diệt Khứ Phật. 
Nam-mô Sư Tử Phân Tấn Khứ Phật. 
Nam-mô Thiện Bộ Khứ Phật. 
Nam-mô Vô Tận Tuệ Phật. 
Nam-mô Hải Tuệ Phật. 

Nam-mô Trụ Tuệ Phật. 

Nam-mô Thăng Tuệ Phật. 
Nam-mô Diệt Chư Ác Tuệ Phật. 
Nam-mô Tịch Tịnh Tuệ Phật. 
Nam-mô Tu Hành Tuệ Phật. 
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Nam-mô Mật Tuệ Phật. 
Nam-mô Kiên Tuệ Phật. 
Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Tuệ Phật. 
Nam-mô Đại Tuệ Phật. 
Nam-mô Phố Tuệ Phật. 
Nam-mô Vô Biên Tuệ Phật. 
Nam-mô OaI Đức Tuệ Phật. 
Nam-mô Thế Tuệ Phật. 
Nam-mô Vô Thượng Tuệ Phật. 
Nam-mô Diệu Tuệ Phật. 
Nam-mô Khoái Tuệ Phật. 
Nam-mô Vô Quán Tuệ Phật. 
Nam-mô Xứng Tuệ Phật. 
Nam-mô Quảng Tuệ Phật. 
Nam-mô Chiên-đàn Mãn Tuệ Phật. 
Nam-mô Kim Cang Tuệ Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Tuệ Phật. 
Nam-mô Giác Tuệ Phật. 
Nam-mô Pháp Tuệ Phật. 
Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật. 
Nam-mô Hồ Tuệ Phật. 

Nam-mô Thiện Tuệ Phật. 
Nam-mô Bảo Tuệ Phật. 
Nam-mô Thăng Tuệ Phật. 
Nam-mô Thăng Tích Tuệ Phật. 
Nam-mô Dũng Mãnh Tích Phật. 
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Nam-mô Bát-nhã Tích Phật. 

Nam-mô Nhạo Thuyết Tích Phật. 

Nam-mô Hương Tích Phật. 

Nam-mô Bảo Tích Phật. 

Nam-mô Bảo Kê Phật. 

Nam-mô Long Kế Phật. 

Nam-mô Công Đức Kế Phật. 

Nam-mô Thiên Kế Phật. 

Nam-mô Đại Kế Phật. 

Nam-mô Di-lưu Tụ Phật. 

Nam-mô Đại Tụ Phật. 

Nam-mô Đại Viêm Tụ Phật. 

Nam-mô Bảo Tụ Phật. 

Nam-mô Bảo Thủ Phật. 

Nam-mô Bảo Thủ Nhu Nhuyễn Phật. 

Nam-mô Bảo Ấn Thủ Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Phân Tân Tư Duy 
Phật. 

Nam-mô Bảo Hỏa Vi Nhiễu Phật. 

Nam-mô Bảo Thiên Phật. 

Nam-mô Bảo Thăng Phật. 

Nam-mô Bảo Cao Phật. 

Nam-mô Bảo Kiên Phật. 

Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Phật. 

Nam-mô Bảo Niệm Phật. 

Nam-mô Bảo Lực Phật. 
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Nam-mô Bảo Sơn Phật. 

Nam-mô Bảo Viêm Phật. 
Nam-mô Bảo Hỏa VỊ Nhiễu Phật. 
Nam-mô Bảo Chiếu Phật. 
Nam-mô Phóng Chiêu Phật. 
Nam-mô Dật Cộng Hoa Phật. 
Nam-mô Diệu Thuyết Phật. 
Nam-mô Nguyệt Thuyết Phật. 
Nam-mô Kim Cang Thuyết Phật. 
Nam-mô Bảo Thuyết Phật. 
Nam-mô Bảo Trượng Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Bảo Trượng Phật. 
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Nam-mô Vô Câu Trượng Phật. 
Nam-mô Biên Trượng Phật. 
Nam-mô Pháp Trượng Phật. 
Nam-mô Bảo Cái Phật. 
Nam-mô Quân Bảo Cái Phật. 
Nam-mô Ma-nI Cái Phật. 
Nam-mô Kim Cái Phật. 
Nam-mô Phân Tân Vương Phật. 
Nam-mô Tăng Thượng Hỏa Thành Tựu 
Vương Phật. 

Nam-mô Tăng Thượng Dũng Mãnh Phật. 
Nam-mô Dũng Thí Phật. 
Nam-mô Trí Thí Phật. 
Nam-mô Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Nhiên Đăng Hỏa Phật. 
Nam-mô Tịnh Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Công Đức Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Phước Đức Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Bảo Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Đại Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Vô Biên Nhiên Đăng Phật. 
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Nam-mô Bảo Hỏa Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Phố Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Nguyệt Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Nhật Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Nhật Nguyệt Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Vân Thanh Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Đại Hải Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Nhẫn Nhục Luân Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Thế Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Quang Minh Phổ Chiếu Thập 


Phương Nhiên Đăng Phật. 


Nam-mô Chiêu Chư Thú Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Phá Chư Am Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Nhất Thiết Thế Thành Tựu Nhiên 


Đăng Phật. 


Nam-mô Đề Bảo Tràng Ma-ni Thắng Quang 


Phật. 


Nam-mô Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật. 
Nam-mô Câu-tô-la Kiến Phật. 

Nam-mô Bất Tán Phật. 

Nam-mô Tán Hoa Phật. 

Nam-mô Bất Tán Hoa Phật. 

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Quán Quang Minh Phật. 

Nam-mô Võ Chướng Ngại Quang Minh Phật. 
Nam-mô Phóng TỊnh Quang Minh Phật. 
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Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật. 
Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Minh Phật. 
Nam-mô Phước Đức Quang Minh Phật. 
Nam-mô Trí Quang Minh Phật. 
Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. 
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. 
Nam-mô Vô Ngại Quang Minh Phật. 
Nam-mô Phần Tân Cung Kính Xưng Phật. 
Nam-mô Vô 'Tỷ Phật. 

Nam-mô Công Đức Xưng Phật. 
Nam-mô Bảo Xưng Phật. 

Nam-mô Vô Câu Xưng Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Đức Phật. 

Nam-mô Kiên Đức Phật. 

Nam-mô Vô Ưu Đức Phật. 

Nam-mô Dũng Mãnh Đức Phật. 
Nam-mô Hoa Đức Phật. 

Nam-mô Hoan Hỷ Đức Phật. 

Nam-mô Long Đức Phật. 

Nam-mô Công Đức Hải Phật. 

Nam-mô Tịnh Đức Phật. 

Nam-mô Tịnh Thiên Phật. 

Nam-mô Cúng Dường Phật. 

Nam-mô Tịnh Thanh Phật. 

Nam-mô Tịnh Diệu Thanh Phật. 
Nam-mô Xuất Tịnh Thanh Phật. 
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Nam-mô Phố Trí Luân Quang Thanh Phật. 
Nam-mô Đại Thanh Phật. 
Nam-mô Vân Thắng Thanh Phật. 
Nam-mô An Ấn Thanh Phật. 
Nam-mô Lạc Thanh Phật. 
Nam-mô Diệu Cổ Thanh Phật. 
Nam-mô Thiên Thanh Phật. 
Nam-mô Nguyệt Thanh Phật. 
Nam-mô Nhật Thanh Phật. 
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. 
Nam-mô Ba-đâu-ma Thanh Phật. 
Nam-mô Phước Đức Thanh Phật. 
Nam-mô Kim Cang Thanh Phật. 
Nam-mô Tự Tại Thanh Phật. 
Nam-mô Tuệ Thanh Phật. 
Nam-mô Diệu Thanh Phật. 
Nam-mô Tuyên Trạch Thanh Phật. 
Nam-mô Cam Lô Thanh Phật. 
Nam-mô Tịnh Tràng Phật. 
Nam-mô Kim Cang Tràng Phật. 
Nam-mô Pháp Tràng Phật. 
Nam-mô Trụ Trì Pháp Phật. 
Nam-mô Lạc Pháp Phật. 
Nam-mô Đàm-vô-klệt Phật. 
Nam-mô Hộ Pháp Phật. 

Nam-mô Pháp Phân Tấn Phật. 
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Nam-mô Pháp Giới Hoa Phật. 

Nam-mô Hộ Pháp Nhãn Phật. 

Nam-mô Nhiên Pháp Đình Liệu Phật. 

Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. 

Nam-mô Nhân Tự Tại Phật. 

Nam-mô Công Đức Tự Tại Phật. 

Nam-mô Thanh Tự Tại Phật. 

Nam-mô Thế Tự Tại Phật. 

Nam-mô Quán Thế Tự Tại Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Tự Tại Phật. 

Nam-mô Ý Trụ Trì Phật. 

Nam-mô Địa Trụ Trì Phật. 

Nam-mô Ni-di Trụ Trì Phật. 

Nam-mô Khí Trụ Trì Phật. 

Nam-mô Công Đức Tánh Trụ Trì Phật. 

Nam-mô Thắng Sắc Phật. 

Nam-mô Chuyên Phát Khởi Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Quán Hình Thị Phật, 

Nam-mô Phát Nhất Thiết Vô Yếm Túc Hạnh 
Phật. 

Nam-mô Phát Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Thiện Hộ Phật. 

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. 

Nam-mô Thiện Hỷ Phật. 

Nam-mô Thiện Xử Phật. 

Nam-mô Phố Thiền Phật. 
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Nam-mô Cam Lô Công Đức Phật. 
Nam-mô Thiện Nhãn Phật. 
Nam-mô Sư Tử Tiên Phật. 
Nam-mô Phật Nhãn Phật. 
Nam-mô Hợp Tụ Phật. 
Nam-mô Tật Trí Dũng Phật. 
Nam-mô Thiện Trụ Phật. 
Nam-mô Thật Hạnh Phật. 
Nam-mô Sư Tử Phật. 

Nam-mô Hải Mãn Phật. 
Nam-mô Thiện Tu Duy Phật. 
Nam-mô Xưng Vương Phật. 
Nam-mô Trụ Từ Phật. 

Nam-mô Thiện Dạ-ma Phật. 
Nam-mô Thiện Hạnh Phật. 
Nam-mô Thiện Công Đức Phật. 
Nam-mô Thiện Sắc Phật. 
Nam-mô Thiện Thức Phật. 
Nam-mô Thiện Tâm Phật. 
Nam-mô Thiện Quang Phật. 
Nam-mô Sư Tử Nguyệt Phật. 
Nam-mô Bất Khả Thăng Phật. 
Nam-mô Bất Khả Thắng Vô Ủy Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Phật. 
Nam-mô Tốc Hưng Phật. 
Nam-mô Bất Động Tâm Phật. 
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Nam-mô Ưng Xưng Phật. 

Nam-mô Ưng Bất Khiếp Nhược Thanh Phật. 

Nam-mô Bất Yêm Túc Tạng Phật. 

Nam-mô Bất Tận Phật. 

Nam-mô Bất Khả Động Phật. 

Nam-mô Danh Vô Úy Phật. 

Nam-mô Danh Tự Tại Hộ Thê Gian Phật. 

Nam-mô Danh Long Tự Tại Thanh Phật. 

Nam-mô Danh Pháp Hành Quảng Tuệ Phật. 

Nam-mô Danh Diệu Thắng Tự Tại Tương 
Thông Xưng Phật. 

Nam-mô Danh Diệu Thăng Tự Tại Thăng 
Phật. 

Nam-mô Danh Lạc Pháp Phân Tấn Phật. 

Nam-mô Danh Pháp Giới Trang Nghiêm 
Phật. 

Nam-mô Danh Đại Thừa Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Danh Tịch Tịnh Vương Phật. 

Nam-mô Danh Giải Thoát Hạnh Phật. 

Nam-mô Danh Đại Hải Di-lưu Khởi Vương 
Phật. 

Nam-mô Danh Hợp Tụ Na-la-diên Vương 
Phật. 

Nam-mô Danh Tán Hoại Kiên Ma Luân Phật. 

Nam-mô Danh Tinh Tấn Căn Bảo Vương 
Phật. 
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Nam-mô Danh Pháp Phật Ba-đầu-ma Phật. 

Nam-mô Danh Đặc Phật Nhãn Phân-đà-lợi 
Phật. 

Nam-mô Danh Tùy Tiền Giác Phật. 

Nam-mô Danh Bình Đăng Tác Phật. 

Nam-mô Danh Sơ Phát Tâm Niệm Viễn Ly 
Nhất Thiết Kinh Bồ Vô Phiên Não Khởi Công 
Đức Phật. 

Nam-mô Danh Giáo Hóa Bô-tát Phật. 

Nam-mô Danh Kim Cang Phủ Phân Tấn Phật. 

Nam-mô Danh Bảo Tượng Quang Minh Phủ 
Phân Tấn Phật. 

Nam-mô Danh Phá Hoại Ma Luân Phật. 

Nam-mô Danh Sơ Phát Tâm Thành Tựu Bất 
Thoái Thắng Luân Phật. 

Nam-mô Danh Bảo Cái Khởi Vô Ủy Quang 
Minh Phật. 

Nam-mô Danh Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nghi 
Đoạn Phiên Não Phật. 

Nam-mô Danh Quang Minh Phá Ám Khởi 
Tam-muội Vương Phật. 

Thiện nam, thiện nữ nào nghe được danh hiệu 
của chư Phật trên thì vĩnh viễn xa lia nghiệp 
chướng, không còn đọa vào đường ác. Nếu người 
mủ mà tụng danh hiệu ấy thì mắt được sáng. 

Nam-mô Thập thiên đông danh Tinh Tú Phật. 
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Nam-mô Nhất thiết đồng danh Tinh Tú Phật. 

Nam-mô Tam thập thiên đồng danh Thích-ca 
Mâu-nI Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Thích-ca Mâu- 
nI Phật. 

Nam-mô Nhị ức đồng danh Câu-lân Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Câu-lân Phật. 

Nam-mô Thập bát ức đồng danh Thật Pháp 
Thăng Quyết Định Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Thập Pháp 
Thăng Quyết Định Phật. 

Nam-mô Thập bát ức đồng danh Nhật Nguyệt 
Đăng Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Nguyệt 
Đăng Phật. 

Nam-mô Thiên ngũ bách đông danh Đại Oai 
Đức Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đông danh Đại Oai Đức 
Phật. 

Nam-mô Thiên ngũ bách đồng danh Nhật 
Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Phật. 

Nam-mô Tứ vạn tứ thiên đồng danh Diện 
Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Diện Phật. 

Nam-mô Vạn thiên đông danh Kiên Cố Tự 
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Tại Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Kiên Cô Tự 
Tại Phật. 

Nam-mô Vạn bát thiên đồng danh Phố Hộ 
Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Phố Hộ Phật. 

Nam-mô Thiên bát bách đồng danh Xá-ma- 
tha Phật. 

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Xá-ma-tha 
Phật. 

Trong kiếp tên Thiện nhãn có bảy mươi hai 
na-do-tha Đức Như Lai thành Phật. Con xin quy 
y tất cả các Đức Như Lai ã ấy, 

Trong kiếp tên Thiện kiến có bảy mươi hai ức 
Đức Như Lai thành Phật. Con xin quy y tất cả các 
Đức Như Lai ây. 

Trong kiếp tên Tịnh tán thán có một vạn tám 
ngàn Đức Như Lai thành Phật. Con xin quy y tất 
cả các Đức Như Lai ây. 

Trong kiếp tên Thiện hạnh có ba vạn hai ngàn 
Đức Như Lai thành Phật. Con xim quy y tật cả các 
Đức Như Lai â ây. 

Trong kiếp tên Trang nghiêm có tắm vạn bốn 
ngàn Đức Như Lai thành Phật. Con xin quy y tất 
cả các Đức Như Lai ây. 

Nam-mô Hiện tại trụ thập phương thế giới, 
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bất xả mạng thuyết pháp chư Phật: 

Nam-mô An lạc thế giới trung A-di-đà Phật vi 
thượng thủ. 

Nam-mô Diệu lạc thê giới trung A-súc Như 
Lai vi thượng thủ. 

Nam-mô Ca-sa tràng thế giới trung Toái Kim 
Cang Kiên Như Lai vi thượng thủ. 

Nam-mô Bất thoái luân hỗng thế giới trung 
Thanh Tịnh Quang Ba-đâu-ma Hoa Thân Như 
Lai vi thượng thủ. 

Nam-mô Vô cấu thế giới trung Pháp Tràng 
Như Lai vi thượng thủ. 

Nam-mô Thiện đăng thế giới trung Sư Tử 
Như Lai vi thượng thủ. 

Nam-mô Thiện trụ thế giới trung Lô-xá-na 
Tạng Như Lai vĩ thượng thủ. 

Nam-mô Nan quá thê giới trung Công Đức 
Hoa Thần Như Lai vi thượng thủ. 

Nam-mô Trang nghiêm tuệ thế giới trung 
Nhất Thiết Thông Minh Như Lai vi thượng thủ. 

Nam-mô Cảnh luân quang minh thê giới trung 
Nguyệt Trí Tuệ Như Lai vị thượng thủ. 

Nam-mô Hoa thăng thế giới trung Ba-đầu-ma 
Thăng Như Lai vi thượng thủ. 

Nam-mô Ba-đầu-ma thắng thể giới trung 
Hiện Thăng Như Lai vi thượng thủ. 
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Nam-mô Bắt thuần thê giới trung Phố Hiền 
Như Lai vi thượng thủ. 

Nam-mô Phố hiền thể giới trung Tự Tại 
Vương Như Lai vi thượng thủ. 

Nam-mô Bắt khả thắng thế giới trung Thành 
Tựu Nhất Thiết Nghĩa Như Lai vi thượng thủ. 

Nam-mô Hoa tạng thê giới trung Tỳ-lô-giá-na 
Cảnh Tượng Như Lai vị thượng thủ. 

Nam-mô Ta-bà thế giới trung Thích-ca Mâu- 
mi Phật v1 thượng thủ. 

Nam-mô Tự Tại Tràng Vương Phật vi thượng 
thủ. 

Nam-mô Tác Hỏa Quang Phật vĩ thượng thủ. 

Nam-mô Vô Úy Quán Phật vi thượng thủ. 

Đối với chư Phật thượng thủ ây, con xin đem 
cả ba nghiệp thân, miệng, ý lễ lạy khen ngợi cúng 
dường khắp cả mười phương. Với những diệu 
pháp của chư Phật ấy, thuyêt những cảnh giới 
thâm diệu, cảnh giới không thê lường tính, cảnh 
giới không thể nghĩ bàn, các cảnh giới vô lượng, 
con đem nghiệp thân, miệng, ý lễ bái khen ngợi 
cúng dường khắp cả mười phương. Trong các thê 
giới của chư Phật ấy, có các Bồ-tát Tăng bất 
thoái, Thanh văn Tăng bất thoái. Con đều đem 
nghiệp thân, miệng, ý lạy sát chân khen ngợi 
cúng dường các vị ây khắp cả mười phương. 
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Nam-mô Hàng Phục Ma Nhân Tự Tại Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Tham Tự Tại Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Sân Tự Tại Phật. 

Nam-mô Hàng Phục S1 Tự Tại Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Nộ Tự Tại Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Kiến Tự Tại Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Chư Hý Tự Tại Phật. 

Nam-mô Liễu Đạt Pháp Tự Tại Phật. 

Nam-mô Đắc Thần Thông Xứng Tự Tại Phật. 

Nam-mô Đắc Thắng Nghiệp Tự Tại Xứng 
Phật. 

Nam-mô Khởi Thí Tự Tại Xứng Phật. 

Nam-mô Khởi Thanh Tịnh GIới Tự Tại Phật. 

Nam-mô Khởi Nhẫn Nhục Nhân Tự Tại 
Xứng Phật. 

Nam-mô Khởi Tinh Tân Nhân Tự Tại Xứng 
Phật. 

Nam-mô Khởi Thiền-na Nhân Tự Tại Xứng 
Phật. 

Nam-mô Phước Đức Thanh Tịnh Quang 
Minh Tự Tại Xứng Phật. 

Nam-mô Khởi Đà-la-nI Tự Tại Xứng Phật. 

Nam-mô Cao Thăng Phật. 

Nam-mô Quang Minh Thắng Phật. 

Nam-mô Đại Thắng Phật. 

Nam-mô Tán Hương Thượng Thắng Phật. 
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Nam-mô Đa Bảo Thắng Phật. 

Nam-mô Nguyệt Thượng Thắng Phật. 

Nam-mô Hiền Thượng Thắng Phật. 

Nam-mô Ma Thượng Thắng Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Thượng Thắng Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Thượng Thắng Phật. 

Nam-mô Tam-muội Thủ Thượng Thăng Phật. 

Nam-mô Thiện Thuyết Danh Thăng Phật. 

Nam-mô Đại Hải Thâm Thăng Phật. 

Nam-mô A-tăng-kỳ Tinh Tấn Trụ Thắng 
Phật. 

Nam-mô Nhạo Thuyết Nhất Thiết Pháp Trang 
Nghiêm Thắng Phật. 

Nam-mô Bảo Luân Oai Đức Thượng Thăng 
Phật. 

Nam-mô Nhật Luân Thượng Quang Minh 
Thăng Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Tàm Quý Kim Sắc 
Thượng Thăng Phật. 

Nam-mô Công Đức Hải Lưu Ly Sơn Vương 
Kim Sắc Quang Minh Thắng Phật. 

Nam-mô Bảo Hoa Phổ Chiếu Thắng Phật. 

Nam-mô Khởi Đa-la Vương Thắng Phật. 

Nam-mô Thọ Vương Hồng Thắng Phật. 

Nam-mô Pháp Hải Triêu Thăng Phật. 

Nam-mô Trí Thanh Tịnh Công Đức Thắng 
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Phật. 
Nam-mô Nhạo Kiếp Hỏa Thắng Phật. 
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Quang Minh 
Thăng Phật. 
Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Minh Phật. 
Nam-mô Bảo Hiển Tràng Thắng Phật. 
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Thăng Phật. 
Nam-mô Bảo Thành Tựu Thăng Phật. 
Nam-mô Bảo Tập Thắng Phật. 
Nam-mô Phần Tân Thắng Phật. 
Nam-mô Bắt Không Thăng Phật. 
Nam-mô Văn Thắng Phật. 
Nam-mô Hải Thắng Phật. 
Nam-mô Trụ Trì Thắng Phật. 
Nam-mô Thiện Hạnh Thắng Phật. 
Nam-mô Long Thăng Phật. 
Nam-mô Ba-đâu-ma Thắng Phật. 
Nam-mô Phước Đức Thắng Phật. 
Nam-mô Trí Thắng Phật. 
Nam-mô Diệu Thắng Phật. 
Nam-mô Hiên Thắng Phật. 
Nam-mô Chiên-đàn Thăng Phật. 
Nam-mô Thăng Chiên-đàn Thắng Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. 
Nam-mô Tràng Thăng Phật. 
Nam-mô Thắng Tràng Thắng Phật. 
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Nam-mô Vô Ưu Thăng Phật. 

Nam-mô Ly Nhất Thiêt Ưu Thắng Phật. 

Nam-mô Bảo Trượng Phật. 

Nam-mô Thiện Bảo Trượng Phật. 

Nam-mô Câu-tô-ma Thắng Phật. 

Nam-mô Hoa Thăng Phật. 

Nam-mô Tam-muội Phân Tấn Thắng Phật. 

Nam-mô Thọ Đề Thắng Phật. 

Nam-mô Đại Thắng Phật. 

Nam-mô Quảng Công Đức Thăng Phật. 

Nam-mô Chúng Thắng Phật. 

Nam-mô Thanh tịnh quang thê giới danh Tích 
Thanh Tịnh Tăng Trưởng Thăng Thương Vương 
Phật. 

Nam-mô Phố quang thê giới danh Phố Hoa 
Vô Úy Vương Như Lai. 

Nam-mô Phố cái thế giới danh Quân Bảo 
Trang Nghiêm Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát La Võng Quang. 

Nam-mô Nhất bảo kế thế giới danh Vô Lượng 
Bảo Cảnh GIới Như Lai. 

- Đức Như Lai ây thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bô-tát Bât Không Phân Tân Cảnh Giới. 

Nam-mô Tướng oai đức vương thế giới danh 

Vô Lượng Thanh Như Lai. 
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Đức Như Lai ấy thọ ký Bỏ-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Tức Phát Tâm Chuyên Pháp Luân. 

Nam-mô Danh xưng thế giới danh Tu-di Lưu 
Tụ Tập Như LaI. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Quang Minh Luân Thăng Oai Đức. 

Nam-mô Thiện trụ thế giới danh Hư Không 
Tịch Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Nguyệt Quang. 

Nam-mô Địa luân thế giới danh Xưng Lực 
Vương Như LaI. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Trí Xưng. 

Nam-mô Nguyệt khởi quang thế giới danh 
Phóng Quang Minh Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô Thượng cho 
Bồ-tát Quang Minh Luân. 

Nam-mô Ca-sa tràng thê giới danh Ly Ca-sa 
Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Vô Lượng Bảo Phát Khởi. 

Nam-mô Ba-đầu-ma hoa thế giới danh Chủng 
Chủng Hoa Thắng Thành Tựu Như Lai. 

Đức Như Lai ây thọ ký Bỏ-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Vô Lượng Tinh Tần. 
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Nam-mô Nhất cái thê giới danh Viễn Ly Chư 
Bồ Mao Thụ Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát La Võng Quang Minh. 

Nam-mô Chủng chủng tràng thế giới danh 
Tu-di Lưu Tụ Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Đại Thắng. 

Nam-mô Phô quang thế giới danh Vô Chướng 
Ngại Nhãn Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Trí Thăng. 

Nam-mô Hiên thế giới danh Chiên-đàn Ốc 
Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Trí Công Đức Tràng. 

Nam-mô Hiên tuệ thê giới danh Hợp Tụ Như 
LaI. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Diệu Trí. 

Nam-mô Bảo thủ thế giới danh La Võng 
Quang Minh Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bỏ-tát Trí Công Đức. 

Nam-mô An lạc thủ thế giới danh Bảo Liên 
Hoa Thăng Như Lai. 
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Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Ba-đầu-ma Thắng Công Đức. 

Nam-mô Xưng thê giới danh Trí Hoa Bảo 
Quang Minh Thắng Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Đệ Nhất Trang Nghiêm. 

Nam-mô Hiên tý thế giới danh Khởi Hiền 
Quang Minh Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Bảo Quang Minh. 

Nam-mô Võ úy thế giới danh Diệt Tán Nhất 
Thiết Bố Úy Như Lai. 

Đức Như Lai ây thọ ký Bồ-đề vô thượng cho 
Bỏ-tát Vô Úy. 

Nam-mô Di-lưu tràng thế giới danh Di-lưu 
Hậu Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Hợp Tụ. 

Nam-mô Viễn ly nhất thiết ưu não chướng 
ngại thế giới danh Vô Ủy Vương Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Đa Thanh. 

Nam-mô Pháp thế giới danh Tác Pháp Như 
LaI. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Trí Tác. 
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Nam-mô Thiện trụ thế giới danh Bách Nhất 
Thập Quang Minh Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Thắng Quang Minh. 

Nam-mô Cộng quang minh thế giới danh 
Thiên Thượng Quang Minh Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Phố Quang Minh. 

Nam-mô Đa-già-la thế giới danh Trí Quang 
Minh Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Thiện Nhãn. 

Nam-mô Hương thê giới danh Bảo Thắng 
Quang Minh Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Vô Lượng Quang Minh. 

Nam-mô Quang minh thủ thê giới danh Vô 
Lượng Quang Minh Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bô-tát Dược Vương. 

Nam-mô Thượng thủ hiển thế giới danh Vô 
Chướng Ngại Thanh Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Tịnh Thanh. 

Nam-mô Pháp thế giới danh La Võng Quang 
Minh Như Lai. 
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Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Thắng. 

Nam-mô Hiển nhập thể giới danh Bảo Trí 
Tuệ Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Trí Hương. 

Nam-mô Ưu-bát-la thê giới danh Vô Lượng 
Thăng Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. 

Nam-mô Thanh tịnh thế giới danh Vô Lượng 
Trang Nghiêm Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Bảo Trang Nghiêm. 

Nam-mô Giác trụ thế giới danh UƯu-bát-la 
Thăng Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Ba-đâu-ma Thắng. 

Nam-mô Ba-đầu-ma trụ thê giới danh Trí Trụ 
Như LaI. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Bảo Mãn Túc. 

Nam-mô Trí lực thế giới danh Thích-ca Mâu- 
ni Như LaI. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Bảo Mâu-ni. 
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Nam-mô Thập phương xứng thê giới danh Trí 
Xứng Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Vô Biên Tinh Tân. 

Nam-mô Hỷ thế giới danh Kiên Tự Tại 
Vương Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Bảo Kiên. 

Nam-mô Nguyệt thế giới danh Bảo Sa-la Như 
Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Phố Hương. 

Nam-mô Ta-bà thế giới danh Đại Danh Thắng 
Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Đại Thắng Thiên Vương. 

Nam-mô Nhất cái thế giới danh Bảo Luân 
Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Tinh Tú Man. 

Nam-mô Quá nhất thiết ưu chướng ngại thế 
giới danh Bất Không Thuyết Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Bất Không Thuyết. 

Nam-mô Viễn ly ưu não thế giới danh Công 
Đức Thành Tựu Như Lai. 
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Đức Như Lai ây thọ ký Bồ-đề vô thượng cho 
Bỏ-tát Vô Biên Thăng Oai Đức. 

Nam-mô Tịch tĩnh thế giới danh Xứng Vương 
Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Dũng Đức. 

Nam-mô Bất không kiến thế giới danh Bất 
Không Phân Tân Như Lai. 

Đức Như Lai â ây thọ ký Bồ-đề vô thượng cho 
Bỏ-tát Bất Không Phát Hạnh. 

Nam-mô Hương thế giới danh Hương Quang 
Minh Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Bảo Tạng. 

Nam-mô Vô lượng hồng thanh thê giới danh 
Vô Chướng Ngại Thanh Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Vô Phân Biệt Phát Hạnh. 

Nam-mô Nguyệt luân quang minh thê giới 
danh Xứng Lực Vương Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bô-tát Trí Xứng. 

Nam-mô Bảo luân thế giới danh Bảo Thượng 
Thăng Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Đại Đạo Sư. 
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Nam-mô Bảo luân thế giới danh Thiện Minh 
Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Lạc Hạnh. 

Nam-mô Pháp thể giới danh Ba-đầu-ma 
Thăng Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bỏ-tát Đại Pháp. 

Nam-mô Tu-di Đảnh Thượng Vương Như 
LaI. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bỏ-tát Trí Lực. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Thắng Như Lai. 

Đức Như Lai ây thọ ký Bô-đê vô thượng cho 
Bỏ-tát Thắng Đức. 

Nam-mô Đà-la-ni luân thế giới danh Hương 
Quang Minh Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Đà-la-ni Tự Tại Vương. 

Nam-mô Kim quang minh thế giới danh Thập 
Phương Xưng Phát Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Trí Xưng Phát Hạnh. 

Nam-mô Trí khởi thế giới danh Phố Thanh 
Tịnh Tăng Thượng Vân Thanh Vương Như Lai. 

Đức Như Lai ây thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
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Bồ-tát Tinh Tú Vương. 

Nam-mô Thường quang minh thế giới danh 
Vô Lượng Quang Minh Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Đại Quang Minh. 

Nam-mô Nhiên đăng thê giới danh Vô Lượng 
Trí Thành Tựu Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Công Đức Vương Quang Minh. 

Nam-mô Nhiên đăng tác thế giới danh Vô 
Lượng Chủng Phân Tân Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Vô Chướng Ngại. 

Nam-mô Chủng chủng tràng thế giới danh 
Thượng Thủ Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Na-la-diên. 

Nam-mô Thập phương xưng thể giới danh 
Hoa Thành Tựu Thăng Như Lai. 

Đức Như Lai ây thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Vô Khuyết Phân Tân. 

Nam-mô Kim cang trụ thế giới danh Hoa 
Tăng Thượng Vương Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Bảo Hỏa. 

Nam-mô Chiên-đàn quật thế giới danh Bảo 
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Hình Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Quan Thế Âm. 

Nam-mô Dược vương thê giới danh Bất 
Không Thuyết Như Lai. 

Đức Như Lai ây thọ ký Bồ-đề vô thượng cho 
Bỏ-tát Bất Không Phát Hạnh. 

Nam-mô Dược vương thắng thượng thế giới 
danh Vô Biên Công Đức Tinh Tấn Phát Như Lai. 

Đức Như Lai ây thọ ký Bỏ-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Bất Thọ Giới Nhiếp Thọ. 

Nam-mô Phố trang nghiêm thế giới danh Phát 
Tâm S5¡nh Trang Nghiêm Nhât Thiệt Chúng Sinh 
Tâm Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bôồ-tát Phật Hoa Thủ. 

Nam-mô Phố cái thế giới danh Cái-man Như 
LaI. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Bảo Hạnh. 

Nam-mô Hoa thượng quang minh thê giới 
danh Nhật Luân Oai Đức Vương Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bô-tát Thiện Trụ. 

Nam-mô Thiện trang nghiêm thế giới danh 
Chúng Vương Quang Minh Như Lai. 
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Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Bảo Diện. 

Nam-mô Hiền thê giới danh Võ Ủy Như Lai. 

Đức Như Lai â ây thọ ký Bồ-đề vô thượng cho 
Bỏ-tát Bất Kinh Bỏ. 

Nam-mô Ba-đâu-ma thế giới danh Ba-đầu-ma 
Thăng Quang Minh Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Trí lượng. 

Nam-mô Ưu-bát-la thế giới danh Trí Ưu-bát 
Thăng Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Vô Cảnh Giới Hành. 

Nam-mô Bảo thượng thê giới danh Bảo Tác 
Như LaI. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Pháp Tác. 

Nam-mô Nguyệt thế giới danh Vô Lượng 
Nguyện Như LaI. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Tán Hoa. 

Nam-mô Thiện trụ thế giới danh Bảo Tụ Như 
LaI. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Dược Vương. 

Nam-mô Hương quang minh thế giới danh 
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Sa-la Tự Tại Vương Như LaI. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bỏ-tát Thắng Tuệ. 

Nam-mô Hoa thủ thế giới danh Bảo Quang 
Minh Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Nhật Đức. 

Nam-mô Phố sơn thế giới danh Bảo Sơn Như 
LaI. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bôồ-tát Hỏa Đức. 

Nam-mô Ưu cái nhập thê giới danh Thượng 
Thủ Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Thượng Trang Nghiêm. 

Nam-mô Vô ưu thê giới danh Phát Vô Biên 
Công Đức Như Lai. 

Đức Như Lai ây thọ ký Bồ-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Bất Phát Quán. 

Nam-mô Nhất thiết công đức trụ thê giới danh 
Thiện Thượng Thủ Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Phố Chí. 

Nam-mô Bảo quang minh thê giới danh Tu-di 
Quang Minh Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
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Bồ-tát Thiện Trụ. 

Nam-mô Nhất thiết công đức trụ thê giới danh 
Vô Lượng Cảnh Giới Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Dược Vương. 

Nam-mô Trang nghiêm Bôồ-đề thế giới danh 
Cao Diệu Khứ Như Lai. 

Đức Như Lai â ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bỏ-tát Tư Ích Thắng Tuệ. 

Nam-mô Vô câu thế giới danh Bảo Hoa 
Thành Tựu Công Đức Như Lai. 

Đức Như Lai ây thọ ký Bồ-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Đặc Thắng Tuệ. 

Nam-mô Vân thê giới danh Phân Tấn Như 
LaI. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Tự Tại Quán. 

Nam-mô Hoa võng phú thế giới danh Nhất 
Thiết Phát Chúng Sinh Tín Phát Tâm Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bỏ-tát Thắng Tuệ. 

Nam-mô Tinh tú hành thế giới danh Nhạo 
Tình Tú Khởi Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Vô Ưu. 

Nam-mô Bảo hoa thê giới danh Thắng Chúng 
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Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bỏ-tát Diệu Thắng. 

Nam-mô Vô lượng chí thế giới danh Vô 
Lượng Hoa Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Hương Tượng. 

Nam-mô Hoa thế giới danh Bảo Thắng Như 
Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bỏ-tát Viễn Ly Chư Hữu. 

Nam-mô Chủng chủng tràng thế giới danh 
Nguyệt Thắng Công Đức Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bôồ-tát Đoạn Nhất Thiết Chư Nạn. 

Nam-mô Khả lạc thế giới danh Tức Phát Tâm 
Chuyên Pháp Luân Như LaI. 

Đức Như Lai ây thọ ký Bồ-đề vô thượng cho 
Bô-tát Bất Thoái Chuyên. 

Nam-mô Vô úy thế giới danh Thập Phương 
Xưng Danh Như Lai. 

Đức Như Lai ấy thọ ký Bô-đề vô thượng cho 
Bồ-tát Trí Xưng. 

Nam-mô Tự Tại Thế Giới Ca-lăng-già Phật. 

Nam-mô An Lạc Thế Giới Nhật Luân Đăng 
Minh Phật. 
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Nam-mô Vô Úy Thế Giới Bảo Thắng Phật. 

Nam-mô Trí Thành Tựu Thế Giới Trí Khởi 
Phật. 

Nam-mô Thuân Lạc Thế Giới Công Đức 
Vương Trụ Phật. 

Nam-mô Cái Hành Hoa Thế Giới Vô Chướng 
Ngại Nhãn Phật. 

Nam-mô Kim Cang Luân Thê Giới Vô Úy 
Phật. 

Nam-mô Phát Khởi Thê Giới Trí Tích Phật. 

Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Thể Giới Vô 
Quán Tướng Phát Hạnh Phật. 

Nam-mô Phố Quang Minh Thê Giới Quang 
Minh Luân Oai Đức Vương Thăng Phật. 

Nam-mô Cao Tràng Thế Giới Nhân Tuệ Phật. 

Nam-mô Đức Thê Giới Na-la-diên Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Thê Giới Vô Cấu Trảng 
Phật. 

Nam-mô Viễn Ly Nhất Thiết Ưu Chướng Thê 
Giới An Ấn Phật. 

Nam-mô Hiền Thượng Thê Giới Viễn Ly Chư 
Phiên Não Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết An Lạc Thế Giới Thanh 
Tịnh Tuệ Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Cụ Túc Thế 
Giới Thiện Tư Duy Phát Phật. 
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Nam-mô Bình Đăng Thê Giới Hàng Phục 
Chư Oán Phật. 

Nam-mô Vô Úy Thế Giới Ưu-ba-la Thăng 
Phật. 

Nam-mô Thập Phương Quang Minh Thế Giới 
Thăng Lực Vương Phật. 

Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 

Nam-mô Thường Quang Minh Thê Giới Vô 
Lượng Quang Minh Hương Vân DI-lưu Phật. 

Nam-mô Thường Trang Nghiêm Thế Giới 
Hàng Phục Nam Nữ Phật. 

Nammô Trầm Thủy Hương Thể Giới 
Thượng Thăng Hương Phật. 

Nam-mô Thường Trang Nghiêm Thế Giới 
Chủng Chủng Hoa Phật. 

Nam-mô Hương Cái Thế Giới Vô Biên Trí 
Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Hương Thế Giới Bảo 
Thượng Vương Phật. 

Nam-mô Hương Thể Giới Hương Di-lưu 
Phật. 

Nam-mô Phố Hỷ Thế Giới Trí Kiến Nhất 
Thiết Chúng Sinh Tín Phật. 

Nam-mô Bất Khả Lượng Thế Giới Vô Biên 
Thanh Phật. 

Nam-mô Phật Hoa Trang Nghiêm Thê Giới 
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Trí Công Đức Thăng Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Thế Giới Bất Động Bộ 
Phật. 

Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 

Nam-mô Hoa Thê Giới Vô Chướng Ngại 
Hồng Thanh Phật. 

Nam-mô Nguyệt Thế Giới Phố Bảo Tạng 
Phật. 

Nam-mô Kiên Trụ Thế Giới Ca-diệp Phật. 

Nam-mô Phố Ba-đầu-ma Thế Giới Quán Nhất 
Thiết Cảnh Giới Cảnh Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Thế Giới Thượng Thủ 
Phật. 

Nam-mô Bảo Thế Giới Thành Tựu Nghĩa 
Phật. 

Nam-mô Hữu Nguyệt Thê Giới Thành Tựu 
Thăng Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Thế Giới Danh 
Xưng Phật. 

Nam-mô An Lạc Thế Giới Đoạn Nhất Thiết 
Nghi Phật. 

Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 

Nam-mô Quang Vương Thê Giới Trí Thăng 
Phật. 

Nam-mô Phố Úy Thế Giới Nguyệt Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Thành Tựu Thế Giới 
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Công Đức Vì Diệu Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Hoa Thế Giới Tinh 
Tú Vương Phật. 

Nam-mô Quảng Thê Giới Vô Lượng Tràng 
Phật. 

Nam-mô La Võng Thế Giới La Võng Quang 
Minh Phật. 

Nam-mô Kinh Bồ Thế Giới Tịnh Thanh Phật. 

Nam-mô Khả Lạc Thê Giới Hiện Bảo Thắng 
Phật. 

Nam-mô Ly Quán Thê Giới Nhất Thiết Pháp 
Vô Sở Phát Phật. 

Nam-mô Thường Xưng Thế Giới Bất Đoạn 
Nhất Thiết Chúng Sinh Phát Hành Phật. 

Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 

Nam-mô Thường Hoan Hỷ Thế Giới Vô 
Lượng Phân Tắn Phật. 

Nam-mô Phố Cảnh Thê Giới Kiến Nhất Thiết 
Pháp Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Thành Tựu 
Thế Giới Thành Tựu Vô Biên Thắng Công Đức 
Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Thê Giới Trí Khởi Quang 
Phật. 

Nam-mô Vô Bồ Ưu-bát-la Thê Giới Ba-đâầu- 
ma Thắng Phật. 
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Nam-mô Ba-đầuma Bố Thế Giới Thập 
Phương Thắng Phật. 

Nam-mô Hoa Bồ Thế Giới Hoa Thành Tựu 
Thăng Phật. 

Nam-mô Thiên Thế Giới Kiên Cố Chúng 
Sinh Phật. 

Nam-mô Quang Minh Thê Giới Trí Quang 
Minh Phật. 

Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 

Nam-mô An Lạc Điều Thế Giới Tu Trí Phật. 

Nam-mô An Lạc Thê Giới Viễn Ly Thai Phật. 

Nam-mô Vô Nhiễm Thế Giới Minh Vương 
Phật. 

Nam-mô Vân Thế Giới Đoạn Nhất Thiết 
Phiên Não Phật. 

Nam-mô Phô Sắc Thê Giới Vô Biên Trí Xưng 
Phật. 

Nam-mô Kiên Cố Thế Giới, Chiên-đàn Ốc 
Thắng Phật. 

Nam-mô Vô Tỷ Công Đức Thế Giới Thành 
Tựu Vô Tỷ Thắng Hoa Phật. 

Nam-mô Bảo Thế Giới Thiện Trụ Lực Vương 
Phật. 

Nam-mô Thập Phương Thượng Thủ Thế Giới 
Siêu Nguyệt Quang Phật. 

Nam-mô Long Vương Thê Giới Thượng Thủ 


986 KINH TẬP - BỘ 1 


Phật. 

Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 

Nam-mô Thiện Trụ Thế Giới, Thiện Cao Tụ 
Phật. 

Nam-mô Vô Bồ Úy Thế Giới Tác Xưng Phật. 

Nam-mô Ái Hương Thê Giới Đoạn Chư Nạn 
Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Công Đức 
Thiện Trụ Thê Giới Xứng Thân Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Thế Lực 
Thiện Trụ Thế Giới Xưng Kiên Cô Phật. 

Nam-mô Vô Ưu Tuệ Thê Giới Viễn Ly Chư 
Ưu Phật. 

Nam-mô Xứng Thế Giới Khởi Ba-đầu-ma 
Công Đức Vương Phật. 

Nam-mô Hoa Câu-tô-ma Trụ Thế Giới Thiện 
Tán Hoa Tràng Phật. 

Nam-mô Thập Phương Danh Xưng Thê Giới 
Phóng Quang Minh Phố Chí Phật. 

Nam-mô Thập Phương Thượng Thủ Thế Giới 
Xưng Nhãn Phật. 

Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 

Nam-mô Diệm Tuệ Thế Giới Phóng Diệm 
Phật. 

Nam-mô Hỗng Thế Giới Thập Phương Xưng 
Danh Phật. 
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Nam-mô Quang Minh Thế Giới Tự Tại Di- 
lưu Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Thế Giới Đại 
Quang Minh Phật. 

Nam-mô Thường Hoan Hỷ Thế Giới Diễm Xí 
Phật. 

Nam-mô Hữu Thế Giới Tam Giới Tự Tại 
Phân Tấn Phật. 

Nam-mô Vô Úy Thế Giới Phóng Quang Minh 
Luân Phật. 

Nam-mô Thường Huyện Thế Giới Chúng 
Tịch Thắng Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Vương Thế Giới Vô Tận 
Thăng Phật. 

Nam-mô Phô Hỗng Thế Giới Diệu Cổ Thanh 
Phật. 

Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 

Nam-mô Vô Úy Thế Giới Phố Thắng Phật. 

Nam-mô Thập Phương Danh Xưng Thế Giới 
Trí Thăng Phật. 

Nam-mô Địa Thế Giới Sơn Vương Phật. 

Nam-mô ĐỊa Công Đức Thê Giới Ba-đầu-ma 
Luân Cảnh Giới Thắng Vương Phật. 

Nam-mô Nhiên Đăng Luân Thế Giới Thiện 
Trụ Phật. 

Nam-mô Phố Trang Nghiêm Thế Giới Đại 
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Trang Nghiêm Phật Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Ÿ Thế Giới Tác Nhất Thiết Công 
Đúc Phật. 

Nam-mô Hoan Hỷ Thế Giới Tất Cánh Thành 
Tựu Phật. 

Nam-mô Hoan Hỷ Thê Giới Bảo Công Đức 
Phật. 

Nam-mô Tinh Tú Hành Thế Giới Tri Thượng 
Thăng Phật. 

Nam-mô Cái Hành Trang Nghiêm Thê Giới 
Trí Khởi Quang Minh Oai Đức Vương Thăng 
Phật. 

Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Thế Giới Ba-đầu-ma 
Sinh Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Cảnh Thế Giới Tự Tại Phật. 

Nam-mô Nguyệt Trung Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hương Tượng Phật. 

Nam-mô A-di-đà Quang Minh Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Sơn Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Sinh Thăng Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Thắng Phật. 

Nam-mô Bảo Tích Phật. 

Nam-mô Trí Tuệ Phật. 

Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 

Nam-mô Vô Ủy Tác Vương Phật. 
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Nam-mô Công Đức Thành Tựu Thắng Phật. 

Nam-mô Quang Minh Tràng Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Tác Phật. 

Nam-mô Công Đức Thành Tựu Thắng Phật. 

Nam-mô Nhât Thiết Công Đức Thành Tựu 
Thăng Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Thành Tựu Thắng Phật. 

Nam-mô Cự Trụ Trì Phật. 

Nam-mô Bảo Thượng Thăng Phật. 

Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật. 

Quy v vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 


L] 
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Nam-mô Thượng Vương Phật. 

Nam-mô Tình Tú Vương Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Di-lưu Phật. 

Nam-mô Hư Không Luân Thanh TỊnh Vương 


Phật. 


Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật. 
Nam-mô Bảo Sơn Phật. 
Nam-mô Chủng Chủng Bảo Câu-tô-ma Hoa 


Phật. 


Nam-mô Thăng Chúng Phật. 

Nam-mô Vô Trần Ly Trân Phật. 

Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 
Nam-mô Bắt Túc Phát Tu Hành Phật. 
Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật. 

Nam-mô Bảo Xá Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Phật. 
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. 
Nam-mô Câu-tô-ma Thành Tựu Phật. 
Nam-mô Phóng Cái Phật. 

Nam-mô Xứng Lực Vương Phật. 
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Nam-mô Tịnh Thanh Phật. 

Nam-mô Thăng Phật. 

Quy v vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 

Nam-mô Vô Lượng Chúng Phật. 

Nam-mô Thượng Thủ Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật. 

Nam-mô Phá Tán Nhất Thiết Chư Thú Phật. 

Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Nghi Phật. 

Nam-mô Vô Tướng Thanh Phật. 

Nam-mô Tất Cánh Vô Biên Công Đức Phật. 

Nam-mô Bảo Thành Tựu Thăng Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Thắng Phật. 

Nam-mô Bảo Thượng Phật. 

Quy v vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Phát Tu Phật. 

Nam-mô Vô Biên Phật. 

Nam-mô Bảo DI-lưu Phật. 

Nam-mô Nhật Nhiên Đăng Thượng Thắng 
Phật. 

Nam-mô Trí Thành Tựu Thăng Phật. 

Nam-mô Ưu-bát-la Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Thập Phương Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Hiên Thắng Phật. 

Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phật. 

Nam-mô Bảo DI-lưu Phật. 
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Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật. 

Nam-mô Diệu Thắng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Hoa Vương Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật. 

Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 

Nam-mô Công Đức Nhất Vị Phật. 

Nam-mô Thập Phương Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Hiền Thắng Phật. 

Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phật. 

Nam-mô Bảo DI-lưu Phật. 

Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật. 

Nam-mô Minh Vương Phật. 

Nam-mô Thượng Thủ Phật. 

Nam-mô Nguyệt Thượng Vương Phật. 

Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 

Nam-mô Đại Long Phật. 

Nam-mô Hương Thượng Thăng Phật. 

Nam-mô Hương Thắng Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Óc Phật. 

Nam-mô Hương Tràng Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. 

Nam-mô Vô Biên Tỉnh Tân Phật. 

Nam-mô Thập Thượng Quang Minh Phật. 
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Nam-mô Ba-đâu-ma Thượng Phật. 

Nam-mô Kinh Bồ Ba-đầu-ma Hoa Thành Tựu 
Thượng Vương Phật. 

Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 

Nam-mô Bảo Võng Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật. 

Nam-mô Hương Thăng Vương Phật. 

Nam-mô Dữ Nhât Thiêt Lạc Phật. 

Nam-mô Thị Nhật Thiết Niệm Phật. 

Nam-mô Bất Không Thuyết Phật. 

Nam-mô Năng Diệt Nhất Thiết Bồ Úy Phật. 

Nam-mô Bất Trụ Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 

Nam-mô Dữ Nhất Thiết Chúng Sinh An Án 
Phật. 

Quy v vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 

Nam-mô Quán Vô Lượng Cảnh GI1ới Phật. 

Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Thắng 
Phật. 

Nam-mô Quang Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Tu Hành Tràng Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Kinh Bố Thăng Hoa 
Phật. 

Nam-mô Bảo Thăng Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. 

Nam-mô Đại Tướng Phật. 
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Nam-mô Thượng Thăng Cao Phật. 

Nam-mô Bất Khả Thăng Tràng Phật. 

Quy v vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 
Nam-mô Khả Y Phật. 

Nam-mô Vô lượng vô biên Phật. 

Nam-mô Hương DI-lưu Phật. 

Nam-mô Nguyệt Luân Văn Vương Phật. 
Nam-mô Diệu Di-lưu Bảo Thành Tựu Thắng 


Phật. 


Nam-mô Văn Di-lưu Thiện Thắng Phật. 
Nam-mô Tĩnh Thăng Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật. 
Nam-mô Vô Biên Công Đức Tác Phật. 
Nam-mô OaI Đức Vương Phật. 

Nam-mô Nguyện Thiện Tư Duy Thành Tựu 


Phật. 


Nam-mô Thanh Tịnh Luân Vương Phật. 
Nam-mô Trí Thượng Phật. 

Nam-mô Tinh Tấn Tiên Phật. 

Nam-mô Trí Sơn Phật. 

Nam-mô Phương Tác Phật. 

Nam-mô Đại Hội Thượng Thủ Phật. 

Nam-mô Tối Thượng Thủ Phật. 

Nam-mô Trí Hộ Phật. 

Nam-mô Thượng Thăng Phật. 

Nam-mô Hiện Thị Chúng Sinh Cảnh GIới Vô 
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Chướng Ngại Kiến Phật. 

Nam-mô Bất Thành Tựu Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật. 

Nam-mô Phát Quang Minh Vô Ngại Phật. 

Nam-mô Ba-đâuma Thượng Thành Tựu 
Thăng Phật. 

Nam-mô Quán Nhất Thiết Phật Cảnh Giới 
Hiện Hình Phật. 

Nam-mô Đông Phương Thuyết Kiên Như 
Phật. 

Nam-mô Hóa Thanh Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. 

Nam-mô Bảo Thành Tựu Thăng Phật. 

Nam-mô Hải DI-lưu Phật. 

Nam-mô Vô Câu Tuệ Phật. 

Nam-mô Trí Hoa Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Tích Thăng Thượng Oai Đức Tịch 
Tịnh Phật. 

Nam-mô Ly Tham Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Ly Nhất Thiết Thủ Phật. 

Nam-mô Bắt Khả Tư Nghị Công Đức Thành 
Tựu Thăng Phật. 

Nam-mô Hiện Thành Tựu Thăng Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Khứ Phật. 

Nam-mô Hương Phong Phật. 

Nam-mô Vô Đăng Hương Quang Phật. 
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Nam-mô Vân Diệu Cổ Thanh Phật. 

Nam-mô Công Đức Thành Tựu Thắng Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Phân Tân Cảnh Giới Di- 
lưu Tụ Phật. 

Nam-mô Hương Thăng Di-lưu Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Di-lưu Phật. 

Nam-mô Võ Lượng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Phố Kiến Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Đắc Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Nguyệt Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Hỏa Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Thắng Tu Phật. 

Nam-mô Thăng Chúng Phật. 

Nam-mô Kim Cang Thành Phật. 

Nam-mô Trí Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Trí Lực Xứng Phật. 

Nam-mô Vô Úy Thăng Phật. 

Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Thiện Minh Phật. 

Nam-mô Kiên Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Di-lưu Vương Phật. 

Nam-mô Hư Không Di-lưu Bảo Thắng Phật. 

Nam-mô Hiền Thượng Thắng Phật. 

Nam-mô Phạm Hồng Thanh Phật. 
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Nam-mô Bảo Hoa Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Thành Tựu Thắng Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. 

Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. 

Nam-mô Thắng Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Bảo Cái Phật. 

Nam-mô Hương Tượng Phật. 

Nam-mô Vô Biên Thắng Phật. 

Nam-mô Bắt Không Thuyết Danh Phật. 

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương 
Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Vương Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Thắng Phật. 

Nam-mô Thường Đắc Tinh Tắn Phật. 

Nam-mô Dược Vương Phật. 

Nam-mô An Ấn Phật. 

Nam-mô Vô Biên Ý Hành Phật. 

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Biên Minh Phật. 

Nam-mô Vô Biên Hư Không Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Kim Sắc Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Tình Tú Vương Phật. 

Nam-mô Hương Thượng Thăng Phật. 

Nam-mô Hư Không Thăng Phật. 

Nam-mô Diệu Thắng Phật. 
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Nam-mô Phương Tác Phật. 

Nam-mô Diệu DI-lưu Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật. 
Nam-mô Kim Cang Kiên Phật. 

Nam-mô Cự Nhiên Đăng Phật. 

Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 
Nam-mô Hỏa Tràng Phật. 

Nam-mô Trí Tích Phật. 

Nam-mô Hiền Vô Cấu Oai Đức Quang Phật. 
Nam-mô Xưng Lực Vương Phật. 

Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh 


Phật. 


Nam-mô Kiến Trí Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Diệu Thăng Phật. 
Nam-mô Thành Tựu Thắng Phật. 
Nam-mô Bảo Quang Phật. 

Nam-mô Bảo Liên Hoa Thăng Phật. 
Nam-mô Viễn Ly Nghi Thành Tựu Phật. 
Nam-mô Chúng Thượng Thủ Phật. 
Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật. 

Nam-mô Tràng Vương Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Công Đức Phật. 
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. 
Nam-mô Di-lặc Phật. 

Nam-mô Quang Minh Ba-đầu-ma Quang 


Phật. 
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Nam-mô Thắng Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Tràng Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Phân Tân Phật. 

Nam-mô Hải Tu-di Phật. 

Nam-mô Diệu Kiến Phật. 

Nam-mô Thích-ca Mâu-nI Phật. 

Nam-mô Bất Không Kiến Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Hỗng Thanh Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Thắng Danh 
Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Phân Biệt Tu Hành Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật. 

Nam-mô Thiện Nhãn Phật. 

Nam-mô Nam Phương Phố Bảo Tạng Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Giải Thoát Viễn Ly Cấu 
Phật. 

Quy v vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 

Nam-mô Tây Phương Võ Lượng Hoa Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Chiếu Phật. 

Nam-mô Võ Lượng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Minh Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Cảnh CIới Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Tự Tại Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Phân Tân Phật. 

Nam-mô Phố Cái Phật. 

Nam-mô Cái Hạnh Phật. 
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Nam-mô Bảo Cái Phật. 

Nam-mô Tình Tú Vương Phật. 

Nam-mô Thiện Tĩnh Tú Phật. 

Nam-mô Quang Minh Luân Phật. 

Nam-mô Quang Minh Vương Phật. 

Nam-mô Quang Minh Thượng Thắng Phật. 

Nam-mô Vô Biên Kiến Phật. 

Nam-mô Thắng Vương Phật. 

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phân Tân Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Hồng Thanh Phật. 

Nam-mô Đại Vân Quang Minh Phật. 

Nam-mô La Võng Vương Phật. 

Nam-mô Thiện Đắc Bình Đăng Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Hoa Phật. 

Nam-mô Sơn Vương Phật. 

Nam-mô Nguyệt Chúng Tăng Thượng Phật. 

Nam-mô Cao Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hợp Tụ Phật. 

Nam-mô Bắt Không Quang Minh Phật. 

Nam-mô Đảnh Thắng Vương Phật. 

Nam-mô Bắc Phương Bắt Không Nhiên Đăng 
Phật. 

Nam-mô Bắt Không Phân Tân Phật. 

Nam-mô Bất Không Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Bắt Không Quang Minh Phật. 
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Nam-mô Vô Biên Tinh Tân Phật. 

Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Sa-la Vương Phật. 

Nam-mô Phố Cái Vương Phật. 

Nam-mô Cái Trang Nghiêm Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Tích Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Óc Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Quang Minh Luân Trang Nghiêm 
Di-lưu Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật. 

Nam-mô Bảo Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Phật. 

Nam-mô Phật Hoa Thành Tựu Công Đức 
Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Tuệ Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Bộ Phật. 

Nam-mô Bất Không Thắng Phật. 

Nam-mô Bảo Bộ Phật. 

Nam-mô Vô Biên Tu Hành Phật. 

Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Thăng Phật. 

Nam-mô Hư Không Luân Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật. 

Nam-mô Dược Vương Phật. 


1002 KINH TẬP - BỘ 1 


Nam-mô Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Viễn Ly Kinh Bố Mao Thụ Phật. 

Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Quán Trí Tuệ Khởi Hoa Phật. 

Nam-mô Hư Không Tịch Phật. 

Nam-mô Hư Không Thanh Phật. 

Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Thành 
Tựu Phật. 

Nam-mô Hạ Phương Đại Tự Tại Phật. 

Nam-mô Diệu Thắng Phật. 

Nam-mô Hữu Phật. 

Nam-mô Hoa Thắng Phật. 

Nam-mô Thiện Sinh Phật. 

Nam-mô Sư Tử Thăng Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật. 

Nam-mô Sư Tử Hộ Phật. 

Nam-mô Sư Tử Giáp Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Sơn Vương Phật. 

Nam-mô Tịnh Di-lưu Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. 

Nam-mô Bất Không Túc Bộ Phật. 

Nam-mô Hư Không Tượng Phật. 

Nam-mô Hương Thăng Phật. 

Nam-mô Hương Sơn Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật. 
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Nam-mô Hương Tích Phật. 

Nam-mô Bảo Chúng Phật. 

Nam-mô Bảo Cao Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật. 

Nam-mô Tịnh Di-lưu Phật. 

Nam-mô Kiên Vương Phật. 

Nam-mô Quang Minh Luân Phật. 

Nam-mô Hỏa Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Bất Không Quá Phật. 

Nam-mô Thiện Tư Duy Phát Hạnh Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phật. 

Nam-mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật. 

Nam-mô Hạnh Thắng Trụ Vương Phật. 

Nam-mô Thượng Phương Vô Lượng Cảnh 
Giới Phật. 

Nam-mô Thắng Vương Phật. 

Nam-mô Tĩnh Tân Thăng Phật. 

Nam-mô Đoạn Nghi Phật. 

Nam-mô Thiện Tình Tú Vương Phật. 

Nam-mô Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Quang Minh Phật. 

Nam-mô Quang Minh Di-lưu Phật. 

Nam-mô Quang Minh Luân Phật. 

Nam-mô Xứng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Cao Cái Phật. 


1004 KINH TẬP - BỘ 1 


Nam-mô Hương Cái Phật. 

Nam-mô Bảo Cái Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Thắng Phật. 

Nam-mô Tu-di Tụ Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 

Nam-mô Kiên Cô Vương Phật. 

Nam-mô Tịnh Công Đức Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Tích Phật. 

Nam-mô Bảo Thăng Phật. 

Nam-mô Sơn Vương Phật. 

Nam-mô Chuyên Nữ Căn Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Hạnh Phật. 

Nam-mô Tôi Thăng Quang Minh Phật. 

Nam-mô La Võng Quang Minh Tràng Phật. 

Nam-mô Mục Vương Phật. 

Nam-mô Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật. 

Nam-mô Đông Nam phương Quán Nhất Thiết 
Phật Hình Cảnh Như Lai là thượng thủ. 

Nam-mô Hỏa Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Không Quá Phật. 

Nam-mô Hoa Giác Phân Tân Phật. 

Nam-mô La Võng Quang Minh Phật. 
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Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Hoa Vương 
Phật. 

Nam-mô Bảo Kiên Có Phật. 

Nam-mô Sơ Phát Tâm Chuyên Luân Phật. 

Nam-mô Hoa Tích Phật. 

Nam-mô Thiên Thượng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Bất Động Bộ Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Tích Bộ Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Nguyện Phật. 

Nam-mô Vô Biên Nguyện Phật. 

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Bất Định Nguyện Phật. 

Nam-mô Chuyên Thai Phật. 

Nam-mô Chuyên Chư Nạn Phật. 

Nam-mô Bất Hành Niệm Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Nhật Thiết Niệm Phật. 

Nam-mô Hư Không Phật. 

Nam-mô Hữu Thắng Phật. 

Nam-mô Tây Nam phương Thành Tựu Nghĩa 
Như Lai là thượng thủ. 

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phát Hành Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Diễm Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Thăng Phật. 

Nam-mô Thiện Diễm Phật. 

Nam-mô Thường Phát Hành Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Phật. 


1006 KINH TẬP - BỘ 1 


Nam-mô Vô Lượng Phát Hành Phật. 

Nam-mô Vô Tướng Tu Hành Phật. 

Nam-mô Vô Biên Tu Hành Phật. 

Nam-mô Phô Tu Hành Phật. 

Nam-mô Nhiên Đăng Quang Minh Tác Phật. 

Nam-mô Phô Tạng Phật. 

Nam-mô Phố Sơn Phật. 

Nam-mô Vô Biên Hình Phật. 

Nam-mô Vô Biên Tinh Tân Phật. 

Nam-mô La Võng Quang Phật. 

Nam-mô Mạn-đà-la Phật. 

Nam-mô Quang Minh Luân Phật. 

Nam-mô Thiện Kiến Phật. 

Nam-mô Bắt Không Thuyết Danh Phật. 

Nam-mô Phá Nhất Thiết Bồ Ủy Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Vương Quang 
Minh Bộ Phật. 

Nam-mô Vô Biên Hoa Phật. 

Nam-mô Vô Biên Hỗng Thanh Phật. 

Nam-mô Nhạo Tích Quang Minh Công Đức 
Phật. 

Nam-mô Bắt Nhị Luân Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hoa Quang Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật. 

Nam-mô Cao Minh Phật. 
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Nam-mô Kiên Cô Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Nhật Diện Phật. 

Nam-mô Thiện Nhãn Phật. 

Nam-mô Thăng Công Đức Phật. 

Nam-mô Bảo Hoa Phật. 

Nam-mô Bảo Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Nguyệt Hoa Phật. 

Nam-mô Nhât Thiết Chúng Sinh Tu Hành 
Phật. 

Nam-mô Chuyền Nhất Thiết Thế Gian Phật. 

Nam-mô Võ Lượng Quang Minh Vô Hinh 
Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Lạc Niệm Thuận Hạnh 
Phật. 

Nam-mô Tây Bắc phương Phố Hương Quang 
Minh Như Lai là thượng thủ. 

Nam-mô Sơ Phát Hương Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hương Sơn Phật. 

Nam-mô Hương Tượng Phật. 

Nam-mô Hương Thăng Phật. 

Nam-mô Hương Thân Phật. 

Nam-mô Hương Luân Phật. 

Nam-mô Quang Minh Vương Phật. 

Nam-mô Diệu Ba-đầu-ma Vương Phật. 

Nam-mô Phật Cảnh Giới Phật. 


1008 KINH TẬP - BỘ 1 


Nam-mô Vô Lượng Cảnh CIới Phật. 
Nam-mô An Lạc Phật. 

Nam-mô Khoái Thắng Phật. 

Nam-mô Phóng Quang Minh Hoa Phật. 
Nam-mô Hoa Cái Phật. 

Nam-mô Hoa Trương Phật. 

Nam-mô Kim Hoa Phật. 

Nam-mô Hương Hoa Phật. 

Nam-mô Cao Vương Phật. 

Nam-mô Thiện Đạo Sư Phật. 

Nam-mô Thăng Nhất Thiết Chúng Sinh Phật. 
Nam-mô Chuyên Nhất Thiết Niệm Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Hành Hoa Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Hương Phật. 

Nam-mô Phố Chiêu Phóng Quang Minh Phật. 
Nam-mô Phô Hương Quang Minh Phật. 
Nam-mô Phô Phóng Quang Minh Phật. 
Nam-mô Phóng Thành Tựu Thăng Hoa Phật. 
Nam-mô Bảo La Võng Tượng Phật. 
Nam-mô Diệu Quang Phật. 

Nam-mô Phố Nhất Cái Quốc Độ Phật. 
Nam-mô Tình Tú Vương Phật. 

Nam-mô Hợp Tụ Phật. 

Nam-mô Bắt Trụ Vương Phật. 

Nam-mô Hương Phong Phật. 

Nam-mô Vô Biên Trí Cảnh Giới Phật. 
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Nam-mô Bất Không Hạnh Phật. 

Nam-mô Bất Không Kiến Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật. 

Nam-mô Sơ Phát Tâm Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật. 

Nam-mô Nhiên Đăng Thượng Phật. 

Nam-mô Phô Quang Minh Phật. 

Nam-mô Chiêu Quang Minh Phật. 

Nam-mô Đề Tướng Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Phật Quốc Độ Nhất 
Thiết Chúng Sinh Bất Đoạn Lạc Thuyết Phật. 

Nam-mô A-lâu-na Phân Tần Phật. 

Nam-mô Vô Tích Phân Tân Phật. 

Nam-mô Đông bắc phương Đoạn Nhất Thiết 
Ưu Não Như Lai là thượng thủ. 

Nam-mô Ly Ưu Phật. 

Nam-mô Lạc Thành Tựu Công Đức Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Vương Phậit. 

Nam-mô Thắng Di-lưu Phật. 

Nam-mô Hương Sơn Phật. 

Nam-mô Câu-lân Phật. 

Nam-mô Đại Thể Thắng Phật. 

Nam-mô Bảo Liên Hoa Thăng Phật. 

Nam-mô Hoa Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Hồng Nhãn Phật. 

Nam-mô Thăng Chúng Phật. 


1010 KINH TẬP - BỘ 1 


Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật. 

Nam-mô Nguyệt Thăng Quang Minh Xưng 
Phật. 

Nam mô Tình Tú Vương Chúng Tăng 
Thượng Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hương Cao Sơn Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Vương Phậit. 

Nam-mô Thành Tựu Thắng Vô Úy Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Chiếu Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hương Di-lưu Phật. 

Nam-mô Ly Bồ Úy Thành Tựu Thắng Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Nguyệt Thành 
Tựu Phật. 

Nam mô Nhất Thiết Công Đức Trang 
Nghiêm Phật. 

Nam-mô Bắt Khả Thăng Tràng Phật. 

Nam-mô Tăng Thượng Hộ Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hoa Thăng Vương Phật. 

Nam-mô Vô Biên Thành Tựu Hạnh Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Thăng Phật. 

Nam-mô Hư Không Luân Thanh TỊnh Vương 
Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Hồng Thanh Phật. 
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Nam-mô Vô Lượng Hồng Diệu Thanh Phật. 

Nam-mô Bảo Thăng Công Đức Phật. 

Nam-mô Tịnh Thăng Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Hương Tượng Phật. 

Nam-mô Cao Quang Minh Phật. 

Nam-mô Đại Xưng Phật. 

Nam-mô Xứng Thân Phật. 

Nam-mô Kiên Cô Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Sa-la Vương Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Chiếu Phật. 

Nam-mô An Ôn Vương Phật. 

Nam-mô Đại Tích Phật. 

Nam-mô Phô Công Đức Tăng Thượng Vân 
Thanh Đăng Phật. 

Nam-mô Cao Tích Phật. 

Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Kiên Tích Tụ Phật. 

Nam-mô Bảo Thăng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Ưu-bát-la Quang Minh Tác Phật. 

Nam-mô Nguyệt Vương Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Phật. 

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. 

Nam-mô Phạm Quang Phật. 

Nam-mô Hành Tịnh Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Thăng Phật. 


1012 KINH TẬP - BỘ 1 


Nam-mô Nan Thắng Phật. 

Nam-mô Bảo Tác Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật. 

Nam-mô Bô-đề Phật. 

Nam-mô Long Thiên Phật. 

Nam-mô Nhật Thiên Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phật. 

Nam-mô Vô Câu Minh Phật. 

Nam-mô Thế Gian Thiên Phật. 

Nam-mô Thăng Tích Phật. 

Nam-mô Nhân Tự Tại Cung Kính Phật. 

Nam-mô Hoa Thắng Phật. 

Nam-mô Phát Tinh Tân Phật. 

Nam-mô Hỏa Diệu Hương Quang Minh 
Thăng Phật. 

Nam-mô Võ Câu Hương Hỏa Thắng Phật. 

Nam-mô Phô Kiến Phật. 

Nam-mô Bắt Động Phật. 

Nam-mô Bảo Tràng Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Minh Phật. 

Nam-mô Diệu Bảo Thanh Phật. 

Nam-mô Biên Chiếu Phật. 

Nam-mô Trí Quang Minh Vương Phật. 

Nam-mô Ma-nmI Quang Minh Thăng Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Hoa Quang Minh Thiện 
Thăng Tuệ Phật. 
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Nam-mô Lô-xá-na Phật. 

Nam-mô Trí Tuệ Tự Tại Phật. 

Nam-mô Thủy Tụ Nhật Phật. 

Nam-mô Hỏa Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Trí Phật. 

Nam-mô Hoa Hương Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 

Nam-mô Mạn-đà-la Hương Phật. 

Nam-mô Câu-lân Trí Diễm Phật. 

Nam-mô Đại Nguyệt Hương Phật. 

Nam-mô Hoa Tràng Phật. 

Nam-mô Vô Trước Trí Phật. 

Nam-mô Bảo Tác Phật. 

Quy vy vô lượng ức mười vạn triệu Đức Phật 
như vậy. 

Nam-mô Ưu Thắng Phật. 

Nam-mô Bảo Sơn Phật. 

Nam-mô Nhân Vương Phật. 

Nam-mô Lực Thăng Phật. 

Nam-mô Hương Thăng Phật. 

Nam-mô Phố Mãn Hoa Phật. 

Nam-mô Vô Câu Quang Minh Phật. 

Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy 
Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Phật. 


1014 KINH TẬP - BỘ 1 


Nam-mô Câu-tô-ma Quang Minh Tác Phật. 

Nam-mô Hỏa Hành Phật. 

Nam-mô Bảo Thượng Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Quán Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật. 

Nam-mô Viễn Ly Kinh Bố Mao Thụ Đắng 
Hỷ Xưng Phật. 

Nam-mô Kim Quang Minh Oai Đức Vương 
Phật. 

Nam-mô Thiện Thuyết Tăng Thượng Danh 
Thăng Phật. 

Thiện nam, thiện nữ nào lễ bái đọc tụng danh 
hiệu của chư Phật này thì xa lìa tất cả nghiệp 
chướng, diệt hết các tội. 

Nam-mô Phô Quang Minh Phật. 

Nam-mô Tự Tại Tràng Vương Phật. 

Nam-mô Quá Chủng Chủng Địch Đối Phân 
Tân Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Quang Minh 
Thăng Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Phật. 

Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Phấn Tấn Thắng 
Phật. 

Nam-mô Bảo Hoa Thiện Trụ Sơn Tự Tại 
Vương Phật. 

Nam-mô Trí Cự Phật. 
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Nam-mô Quang Minh Phật. 

Nam-mô Nan Hàng Phục Phật. 

Nam-mô Phô Chiêu Thập Phương Thê Giới 
Phật. 

Nam-mô Đại Hải Phật. 

Nam-mô Bảo Tạng Phật. 

Nam-mô Ngân Tràng Phật. 

Nam-mô Tràng Nhật Vương Phật. 

Nam-mô Oai Đức Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Giác Vương Phật. 

Nam-mô Thập Lực Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Bình Đăng Tác Phật. 

Nam-mô Sơ Phát Tâm Tư Duy Viễn Ly Chư 
Bồ Úy Phật. 

Nam-mô Phiên Não Vô Ngại Diệu Thắng 
Phật. 

Nam-mô Kim Cang Túc Bộ Phật. 

Nam-mô Bảo Tượng Quang Minh Túc Phân 
Tấn Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Nghi Phân Tấn 
Phật. 

Thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng 
danh hiệu của chư Phật này, thì trong một a-tăng- 
kỳ kiếp được thoát khỏi thế gian, không bị rơi 
vào cảnh giới ác. 

Nam-mô Sơ Phát Tâm Bất Thoái Chuyên 
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Thành Tựu Thắng Phật. 

Nam-mô Bảo Cái Thượng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Giáo Hóa Bô-tát Phật. 

Nam-mô Sơ Phát Tâm Đoạn Nhất Thiết Nghi 
Phiên Não Phật. 

Nam-mô Quang Minh Thắng Phá Ám Tam- 
muội Thắng Thượng Vương Phật. 

Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân 
Thanh Hoan Hỷ Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Hương Phật. 

Nam-mô Quyết Định Quang Minh Oai Đức 
Vương Phật. 

Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật. 

Nam-mô K1m Thánh Phật. 

Nam-mô Nhân Vương Phật. 

Nam-mô Ca-diếp Phật. 

Nam-mô Di-lặc Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phật. 

Nam-mô Nhiên Cự Phật. 

Nam-mô Minh Vương Phật. 

Nam-mô Thánh Phật. 

Nam-mô Hoa Tràng Phật. 

Nam-mô Thiện Tĩnh Tú Phật. 

Nam-mô Đại Chủ Phật. 

Nam-mô Đại Tý Phật. 

Nam-mô Đại Lực Phật. 
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Nam-mô Tình Tú Vương Phật. 
Nam-mô Dược Vương Phật. 
Nam-mô Xứng Tràng Phật. 
Nam-mô Đại Quang Minh Phật. 
Nam-mô Hỏa Tụ Phật. 
Nam-mô Nguyệt Chiêu Phật. 
Nam-mô Nhật Tạng Phật. 
Nam-mô Nguyệt Diễm Phật. 
Nam-mô Thiện Minh Phật. 
Nam-mô Vô Ưu Phật. 

Nam-mô Nhất Sa Phật. 
Nam-mô Đại Minh Phật. 
Nam-mô Trụ Trì Man Phật. 
Nam-mô Công Đức Minh Phật. 
Nam-mô Kiến Nghĩa Phật. 
Nam-mô Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Diệu Ca Phật. 
Nam-mô Dược Thượng Phật. 
Nam-mô An Ân Phật. 

Nam-mô Đảnh Kiên Thắng Oai Đức Phật. 
Nam-mô Nan Thắng Phật. 
Nam-mô Công Đức Tràng Phật. 
Nam-mô La-hâu Phật. 

Nam-mô Thăng Chúng Phật. 
Nam-mô Phạm Thanh Phật. 
Nam-mô Kiên Cổ Ý Phật. 
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Nam-mô Quang Minh Tác Phật. 

Nam-mô Đại Cao Sơn Phật. 

Nam-mô Kim Cang Tiên Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Bảo Ba-đầuma Nhãn Lực Tiên 
Phật. 

Nam-mô Hoa Quang Minh Nhân Ái Phật. 

Nam-mô Đại Oai Đức Phật. 

Nam-mô Nhật Tịnh Vương Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật. 

Nam-mô Long Đức Phật. 

Nam-mô Kiên Bộ Phật. 

Nam-mô Bất Không Kiến Phật. 

Nam-mô Tinh Tấn Đức Phật. 

Nam-mô Lực Hộ Phật. 

Nam-mô Hoan Hỷ Phật. 

Nam-mô Đức Thăng Phật. 

Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. 

Nam-mô Thắng Pháp Phật. 

Nam-mô Hoan Hỷ Vương Thượng Thủ Phật. 

Nam-mô Á¡ Tác Phật. 

Nam-mô Công Đức Trí Phật. 

Nam-mô Hương Tượng Phật. 

Nam-mô Thiện Quán Phật. 

Nam-mô Vân Thanh Phật. 

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. 
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Nam-mô Thiện Thức Phật. 
Nam-mô Vô Cấu Phật. 
Nam-mô Nguyệt Thượng Phật. 
Nam-mô Đại Xưng Phật. 
Nam-mô Ma-mI Bảo Phật. 
Nam-mô Thắng Vương Phật. 
Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. 
Nam-mô Thọ Vương Phật. 
Nam-mô Quang Minh Thắng Phật. 
Nam-mô Tích Trí Tuệ Phật. 
Nam-mô Thiện Trụ Phật. 
Nam-mô Kiên Ý Phật. 
Nam-mô Cam Lô Tuệ Phật. 
Nam-mô Thiện Kiến Phật. 
Nam-mô Trí Quang Minh Phật. 
Nam-mô Kiên Hành Phật. 
Nam-mô Thiện Cát Phật. 
Nam-mô Bảo Tràng Phật. 
Nam-mô Ba-đâu-ma Phật. 
Nam-mô Na-la-diên Phật. 
Nam-mô Nhạo Thuyết Phật. 
Nam-mô Trí Tác Phật. 
Nam-mô Công Đức Phật. 
Nam-mô Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Tịnh Đức Phật. 
Nam-mô Bảo Tác Phật. 
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Nam-mô Hoa Thiên Phật. 

Nam-mô Thiện Tư Duy Nghĩa Phật. 

Nam-mô Pháp Thượng Phật. 

Nam-mô Tự Tại Phật. 

Nam-mô Xứng Tuệ Phật. 

Nam-mô Ý Xưng Phật. 

Nam-mô Kim Cang Tràng Phật. 

Nam-mô Thập Lực Vương Phật. 

Nam-mô Phân Tân Phật. 

Nam-mô Ly Ám Phật. 

Nam-mô La-hâu Thiên Phật. 

Nam-mô DI-lưu Tràng Phật. 

Nam-mô Chúng Thượng Thủ Phật. 

Nam-mô Bảo Tạng Phật. 

Nam-mô Thượng Tu Phật. 

Nam-mô Tình Tú Phật. 

Nam-mô Đại Giác Phật. 

Nam-mô Tam Giới Tôn Phật. 

Nam-mô Công Đức Xưng Phật. 

Nam-mô Đức Xưng Phật. 

Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Minh Sư Tử 
Tràng Phật. 

Nam-mô Ty-la-ba Vương Phật. 

Nam-mô Thăng Tạng Phật. 

Nam-mô Thị Hiện Hữu Phật. 

Nam-mô Nguyệt Quang Phật. 
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Nam-mô Kim Sơn Phật. 
Nam-mô Sư Tử Đức Phật. 
Nam-mô Bất Khả Xưng Tràng Phật. 
Nam-mô Quang Minh Phật. 
Nam-mô Xứng Nguyện Phật. 
Nam-mô Kiên Tinh Tần Phật. 
Nam-mô Vô Thí Dụ Xưng Phật. 
Nam-mô Ly Ủy Phật. 

Nam-mô Ưng Thiên Phật. 
Nam-mô Đại Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Đa Thế Gian Phật. 
Nam-mô Diệu Hương Phật. 
Nam-mô Trụ Trì Công Đức Phật. 
Nam-mô Ly Ám Phật. 

Nam-mô Vô 'Tỷ Phật. 

Nam-mô Tự Nhiên Phật. 
Nam-mô Sư Tử Phật. 

Nam-mô Thiện Hạnh Phật. 
Nam-mô Bảo Xưng Phật. 
Nam-mô Ly Chư Quá Phật. 
Nam-mô Trụ Trì Cam Lồ Phật. 
Nam-mô Nhân Nguyệt Phật. 
Nam-mô Nhật Diện Phật. 
Nam-mô Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Ma-nI Quang Phật. 
Nam-mô Sơn Tích Phật. 
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Nam-mô Cao Tràng Phật. 
Nam-mô Pháp Tác Phật. 
Nam-mô Tư Duy Nghĩa Phật. 
Nam-mô Thâm Tâm Phật. 
Nam-mô Bảo Tụ Phật. 
Nam-mô Chúng Thượng Thủ Phật. 
Nam-mô Kiếp Pha Phật. 
Nam-mô Phân Tấn Phật. 
Nam-mô Trụ Trí Phật. 
Nam-mô Phân Minh Phật. 
Nam-mô Thắng Kiến Phật. 
Nam-mô Bất Khởi Phật. 
Nam-mô Công Đức Thăng Phật. 
Nam-mô Sư Tử Hồng Phật. 
Nam-mô Phân Tấn Phật. 
Nam-mô Nhân Tín Phật. 
Nam-mô Long Vương Phật. 
Nam-mô Hoa Sơn Phật. 
Nam-mô Long Hỷ Phật. 
Nam-mô Hương Tự Tại Phật. 
Nam-mô Diệu Xưng Phật. 
Nam-mô Thiên Lực Phật. 
Nam-mô Công Đức Man Phật. 
Nam-mô Long Công Đức Phật. 


Nam-mô Trang Nghiêm Nhãn Phật. 


Nam-mô Thiện Hành Trí Phật. 
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Nam-mô Trí Thắng Phật. 
Nam-mô Tuệ Chiếu Phật. 
Nam-mô Thật Ngữ Phật. 
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. 
Nam-mô Quyết Định Trí Phật. 
Nam-mô Bảo Thượng Sắc Phật. 
Nam-mô Phô Chiếu Phật. 
Nam-mô Bảo Tràng Phật. 
Nam-mô Ly Nghị Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phần Tân Bộ Phật. 
Nam-mô Thiện Hộ Phật. 
Nam-mô Bất Không Bộ Phật. 
Nam-mô Các Hoa Tràng Phật. 
Nam-mô Sơn Tự Tại Vương Phật. 
Nam-mô Đại Oai Đức Phật. 
Nam-mô Thị Hiện Ác Phật. 
Nam-mô Cam Lô Xưng Phật. 
Nam-mô Bảo Thiên Phật. 
Nam-mô Trụ Nghĩa Trí Phật. 
Nam-mô Mãn Túc Trí Phật. 
Nam-mô Bắt Hợp Liệt Danh Xưng Phật. 
Nam-mô Vô Ưu Phật. 

Nam-mô Ly Cấu Phật. 

Nam-mô Phạm Thiên Phật. 
Nam-mô ĐỊa Tự Tại Vương Phật. 
Nam-mô Hoa Nhãn Phật. 
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Nam-mô Sai Biệt Kiến Phật. 
Nam-mô Pháp Quang Minh Phật. 
Nam-mô Cụ Túc Kiên Phật. 
Nam-mô Tín Công Đức Phật. 
Nam-mô Tam Giới Tôn Phật. 
Nam-mô Nguyệt Diệp Phật. 
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 
Nam-mô Bảo Tràng Phật. 
Nam-mô Diệu Xưng Phật. 
Nam-mô Quang Minh Tác Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Phật. 
Nam-mô Quảng Hộ Phật. 
Nam-mô Sư Tử Thân Phật. 
Nam-mô Cam Lồ Tuệ Phật. 
Nam-mô Nan Thắng Phật. 
Nam-mô Công Đức Tụ Phật. 
Nam-mô Nguyệt Cao Phật. 
Nam-mô Đặc Đại Thê Chí Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Bộ Phật. 
Nam-mô Nguyệt Vô Ủy Phật. 
Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật. 
Nam-mô Dũng Mãnh Phật. 
Nam-mô Công Đức Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Nguyệt Vương Phật. 
Nam-mô Công Đức Diễm Phật. 
Nam-mô Quảng Trí Phật. 
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Nam-mô Thiện Tịch Diệt Phật. 
Nam-mô Thiên Quang Phật. 
Nam-mô Vô Cấu Phật. 

Nam-mô Trụ Trì Vô Lượng Minh Phật. 
Nam-mô Hy Thắng Phật. 

Nam-mô Bất Phú Tàng Phật. 
Nam-mô Thiện Trụ Phật. 

Nam-mô Đại Y Phật. 

Nam-mô Thượng Thủ Phật. 
Nam-mô Thế Gian Quang Minh Phật. 
Nam-mô Đa Công Đức Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Phật. 
Nam-mô Ly Sân Hận Vô Nhiệt Phật. 
Nam-mô Thiện Xưng Phật. 

Nam-mô Nghĩa Tuệ Phật. 

Nam-mô Ly Trần Phật. 

Nam-mô Xưng Đức Phật. 

Nam-mô Câu-tô-ma Đức Phật. 
Nam-mô Nhân Đức Phật. 

Nam-mô Tinh Tấn Tiên Phật. 
Nam-mô Đại Đức Phật. 

Nam-mô Tịch Tuệ Phật. 

Nam-mô Hương Tượng Phật. 
Nam-mô Thượng Kiên Phật. 
Nam-mô An Lạc Phật. 

Nam-mô Bất Khả Thăng Phật. 
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Nam-mô Nhật Nguyệt Phật. 
Nam-mô Lôi Vương Phật. 
Nam-mô Điển Vương Phật. 
Nam-mô Đại Thăng Phật. 
Nam-mô Hộ Trí Phật. 

Nam-mô Nhật Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật. 
Nam-mô Bảo Tích Phật. 
Nam-mô Hàng Phục Oán Phật. 
Nam-mô Hoa Thắng Phật. 
Nam-mô Ứng Xưng Phật. 
Nam-mô Trí Bộ Phật. 

Nam-mô Ly Man Phật. 
Nam-mô Căn Hoa Phật. 
Nam-mô Vô Úy Quốc Độ Phật. 
Nam-mô Cao Xưng Phật. 
Nam-mô Thị Hữu Phật. 
Nam-mô Nguyệt Phật. 
Nam-mô Đa Công Đức Phật. 
Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. 
Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. 
Nam-mô Nhạo Tư Duy Phật. 
Nam-mô Tông Tịnh Phật. 
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Phân Tân Phật. 
Nam-mô Lạc Công Đức Phật. 
Nam-mô Ứng Cúng Xứng Phật. 
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Nam-mô Hoa Tướng Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Lạc Thuyết Xứng Phật. 
Nam-mô Ma-nI Kim Cang Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật. 
Nam-mô Ma-mI Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Đại Tự Tại Công Đức Phật. 
Nam-mô Thắng Nguyệt Phật. 
Nam-mô Cao Sơn Xứng Phật. 
Nam-mô Bách Quang Minh Phật. 
Nam-mô Hoan Hỷ Phật. 

Nam-mô Long Bộ Phật. 

Nam-mô Ý Thành Tựu Phật. 
Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. 

Nam-mô Tịch Diệt Phật. 

Nam-mô Nhiên Cự Vương Minh Phật. 
Nam-mô Thượng Thủ Phật. 
Nam-mô Hoa Hỷ Tự Tại Phật. 
Nam-mô Bảo Kê Phật. 

Nam-mô Viễn Ly Ủy Phật. 

Nam-mô Bảo Tạng Phật. 

Nam-mô Nguyệt Diện Phật. 
Nam-mô Vô Câu Xứng Phật. 
Nam-mô Xứng OaI Đức Phật. 
Nam-mô Á¡ Thiên Phật. 

Nam-mô La-hâu Thiên Phật. 
Nam-mô Thiện Diễm Phật. 
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Nam-mô Bảo Á¡ Phật. 
Nam-mô Bảo Tụ Phật. 
Nam-mô Bảo Bộ Phật. 
Nam-mô Sư Tử Hoa Phật. 
Nam-mô Cao Tu Phật. 
Nam-mô Nhân Tự Tại Phật. 
Nam-mô Nhân Tuệ Phật. 
Nam-mô Chiếu Thế Gian Phật. 
Nam-mô Bảo Oal Đức Phật. 
Nam-mô Công Đức Phật. 
Nam-mô Đại Tướng Phật. 
Nam-mô Thừa Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Kiều Lương Phật. 
Nam-mô Hương Tượng Phật. 
Nam-mô Vô Tâm Tuệ Phật. 
Nam-mô DI-lưu Tràng Phật. 
Nam-mô Thiện Hương Phật. 
Nam-mô Kiên Khải Phật. 
Nam-mô Thắng Oai Đức Phật. 
Nam-mô Ma-nI Khải Phật. 
Nam-mô Hiền Phật. 


Nam-mô Thiện Hương Nguyệt Phật. 


Nam-mô Tình Tự Tại Phật. 
Nam-mô Sư Tử Nguyệt Phật. 
Nam-mô Thắng Oai Đức Phật. 
Nam-mô Thiện Thắng Phật. 
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Nam-mô Bắt Khả Thăng Luân Phật. 
Nam-mô Thắng Thân Phật. 
Nam-mô Bảo Danh Phật. 

Nam-mô Đại Hạnh Phật. 

Nam-mô Cao Quang Minh Phật. 
Nam-mô Công Đức Sơn Phật. 
Nam-mô Đại Xưng Phật. 

Nam-mô Pháp Xứng Phật. 
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. 
Nam-mô Điện Đức Phật. 

Nam-mô Thật Tác Phật. 

Nam-mô Mạng Phật. 

Nam-mô Thiện Diễm Phật. 
Nam-mô Thiện Thủ Phật. 
Nam-mô Quyết Định Tuệ Phật. 
Nam-mô Ly Hữu Phật. 

Nam-mô Ma-nI Hương Phật. 
Nam-mô Thắng Hỷ Phật. 

Nam-mô Sư Tử Quang Minh Phật. 
Nam-mô Phô Chiếu Phật. 

Nam-mô Xứng Thắng Phật. 
Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật. 
Nam-mô Ma-nI Nguyệt Phật. 
Nam-mô Cao Quang Phật. 
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Hạnh Phật. 
Nam-mô Hỏa Phật. 


1030 


KINH TẬP - BỘ 1 


Nam-mô Ma-m1 Luân Phật. 
Nam-mô Thế Tôn Phật. 
Nam-mô Sư Tử Tượng Phật. 
Nam-mô Nguyệt Mãn Phật. 
Nam-mô Bảo Diễm Phật. 
Nam-mô La-hâu Phật. 
Nam-mô Thiện Hộ Phật. 
Nam-mô Hy Giác Phật. 


Nam-mô Đông Quang Minh Phật. 


Nam-mô Tịch Tịnh Khứ Phật. 
Nam-mô An Ấn Thế Gian Phật. 
Nam-mô Vô Não Phật. 
Nam-mô Thập Hạnh Phật. 
Nam-mô Lực Hỷ Phật. 
Nam-mô Đại Thể Thắng Phật. 
Nam-mô Chí Đại Thể Phật. 
Nam-mô Đại Thế Phật. 
Nam-mô Công Đức Tạng Phật. 
Nam-mô Thật Hành Phật. 
Nam-mô Vô Úy Thăng Phật. 
Nam-mô Thọ Đề Phật. 
Nam-mô Đại Quang Minh Phật. 
Nam-mô Nhật Quang Phật. 
Nam-mô Quảng Công Đức Phật. 
Nam-mô Bảo Công Đức Phật. 
Nam-mô Tự Tại Phật. 
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Nam-mô Ma-nI Hương Phật. 
Nam-mô Tác Nghiệp Phật. 

Nam-mô Sư Tử Thủ Phật. 

Nam-mô Thiện Hóa Phật. 

Nam-mô Bảo Cao Phật. 

Nam-mô Hải Phật. 

Nam-mô Trụ Tri Phật. 

Nam-mô Nghĩa Trí Phật. 

Nam-mô Thiện Tư Duy Tuệ Phật. 
Nam-mô Đại Chúng Luân Phật. 
Nam-mô Bảo Hỏa Phật. 

Nam-mô Tu Hành Nghĩa Phật. 
Nam-mô Thế Gian Nguyệt Phật. 
Nam-mô Hoa Thanh Phật. 

Nam-mô Tịnh Tràng Phật. 

Nam-mô Đại Chúng Thượng Thủ Phật. 
Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. 

Nam-mô OaI Đức Đức Phật. 

Nam-mô Phước Đức Thành Tựu Phật. 
Nam-mô Đại Quang Minh Phật. 
Nam-mô Bảo Xứng Phật. 

Nam-mô Tín Chúng Phật. 

Nam-mô Vô Biên Xưng Phật. 
Nam-mô Bắt Không Quang Minh Phật. 
Nam-mô Thánh Thiên Phật. 

Nam-mô Kim Cang Chúng Phật. 
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Nam-mô Thiện Kiên Phật. 
Nam-mô Tràng Vương Phật. 
Nam-mô Hoa Thành Phật. 
Nam-mô Khải Tuệ Phật. 
Nam-mô Phong Hành Phật. 


Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. 


Nam-mô Xứng Phật. 
Nam-mô Khoái Nhiên Phật. 
Nam-mô Cam Lô Tụ Phật. 


Nam-mô Công Đức Hộ Phật. 


Nam-mô Nghĩa Khứ Phật. 
Nam-mô Vô Uy Phật. 
Nam-mô Từ Phật. 


Nam-mô Trụ Phân Biệt Phật. 


Nam-mô Thiện Báo Phật. 
Nam-mô Ma-nI Túc Phật. 


Nam-mô Giải Thoát Oa1i Đức Phật. 


Nam-mô Thiện Tật Bình Đắng Oai Đức Phật. 


Nam-mô Trí Thăng Phật. 
Nam-mô Thiện Thiên Phật. 
Nam-mô Thật Thanh Phật. 
Nam-mô Trí Lực Đức Phật. 
Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật. 
Nam-mô Hoa Cao Phật. 
Nam-mô Trí Tác Phật. 
Nam-mô Hoa Đức Phật. 
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Nam-mô Công Đức Tạng Phật. 
Nam-mô Bảo Xưng Phật. 
Nam-mô Thật Xưng Phật. 
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Phật. 
Nam-mô Vô Úy Tự Tại Phật. 
Nam-mô Tịnh Nhật Phật. 
Nam-mô Chư Thiên Phật. 
Nam-mô Khả Ái Phật. 
Nam-mô Thật Thiên Phật. 
Nam-mô Thật Tạng Phật. 
Nam-mô Công Đức Xưng Phật. 
Nam-mô Trí Tích Phật. 
Nam-mô Thanh Bạch Phật. 
Nam-mô Viễn Hành Phật. 
Nam-mô Thiên Oal Đức Phật. 
Nam-mô Tịnh Thánh Phật. 
Nam-mô Hỷ Khứ Phật. 
Nam-mô Vô Ưu Oai Đức Phật. 
Nam-mô Diễm Tụ Phật. 
Nam-mô Đại Thăng Phật. 
Nam-mô Hoa Quang Phật. 
Nam-mô Hỷ Thượng Phật. 
Nam-mô Thiện Thủ Phật. 
Nam-mô Tự Tại Tràng Phật. 
Nam-mô Đại Ái Phật. 
Nam-mô Thiện Tâm Phật. 
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Nam-mô Hàng Phục Tha Chúng Phật. 
Nam-mô Dũng Mãnh Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Phật. 

Nam-mô OaI Đức Phật. 

Nam-mô Thiện Tư Nghĩa Cảnh Giới Phật. 
Nam-mô Thiện Tý Phật. 

Nam-mô Đại Bảo Phật. 

Nam-mô Xứng Y Phật. 

Nam-mô Thế Gian Tôn Phật. 

Nam-mô Công Đức Quang Minh Phật. 
Nam-mô Bảo Thanh Phật. 

Nam-mô Kim Cang Tiên Phật. 
Nam-mô Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Sư Tử Lực Phật. 

Nam-mô Vô Câu Nhãn Phật. 

Nam-mô Ca-diếp Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật. 
Nam-mô Trí Bộ Phật. 

Nam-mô Cao Oal Đức Phật. 

Nam-mô Đại Quang Minh Phật. 
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. 
Nam-mô Vô Câu Thân Phật. 

Nam-mô Sai Biệt Thân Phật. 

Nam-mô Sai Biệt Oai Đức Phật. 
Nam-mô Bắt Khả Tỷ Cam Lô Bát Phật. 
Nam-mô Nguyệt Quang Minh Điện Đức Phật. 
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Nam-mô Tịch Diệt Khứ Phật. 
Nam-mô Bất Động Phật. 

Nam-mô Đa Xưng Phật. 

Nam-mô Công Đức Pháp Phật. 
Nam-mô Hoan Hỷ Vô Ủy Phật. 
Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật. 
Nam-mô Diệu Xưng Phật. 
Nam-mô Đa Diễm Phật. 

Nam-mô Hoa Thắng Phật. 
Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Thiện Hiền Phật. 
Nam-mô Bảo Diệu Phật. 

Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật. 
Nam-mô Thiện Hiền Đức Phật. 
Nam-mô Phạm Tràng Phật. 
Nam-mô Nguyệt Cái Phật. 
Nam-mô La Võng Diễm Phật. 
Nam-mô Quảng Quang Minh Phật. 
Nam-mô Trí Xưng Phật. 

Nam-mô Danh Tướng Phật. 
Nam-mô Công Đức Quang Minh Phật. 
Nam-mô Xứng Danh Thanh Phật. 
Nam-mô Mãn Nguyệt Phật. 
Nam-mô Hoa Quang Phật. 
Nam-mô Thiện Hạnh Phật. 
Nam-mô Nhiên Đăng Vương Phật. 
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Nam-mô Điện Tràng Phật. 


Nam-mô Quang Minh Vương Phật. 


Nam-mô Tình Tú Quang Phật. 


Nam-mô Bất Khả Hiềm Danh Phật. 


Nam-mô Ba-đâu-ma Tạng Phật. 
Nam-mô Phât-sa Khoái Phật. 
Nam-mô Mãn Nhãn Phật. 
Nam-mô Vô Trược Nghĩa Phật. 
Nam-mô Cao Oal Đức Phật. 
Nam-mô Hoa OaI Đức Phật. 
Nam-mô Phân Tấn Phật. 
Nam-mô Vô Chướng Trí Phật. 
Nam-mô La-hâu Thiên Phật. 
Nam-mô Trí Tụ Phật. 

Nam-mô Thượng Thủ Phật. 
Nam-mô Tự Tại Kiếp Phật. 
Nam-mô Hoa Tràng Phật. 
Nam-mô La-hâu Phật. 
Nam-mô Hỏa Dược Phật. 
Nam-mô Tình Tú Vương Phật. 
Nam-mô Minh Vương Phật. 
Nam-mô Phước Đức Thủ Phật. 
Nam-mô Xứng Quang Phật. 
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. 
Nam-mô Pháp Tạng Phật. 
Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật. 
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Nam-mô Công Đức Tự Tại Kiếp Phật. 
Nam-mô Kim Cang Tiên Phật. 
Nam-mô Trí Tuệ Tích Phật. 
Nam-mô Thiện Trụ Phật. 

Nam-mô Thiện Chí Trí Tuệ Phật. 
Nam-mô Tịnh Thanh Phật. 

Nam-mô Long Hồng Thanh Phật. 
Nam-mô Tướng Tràng Phật. 
Nam-mô Trí Tuệ Tụ Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Tịnh Thượng Thủ Phật. 
Nam-mô Khoái Nhãn Phật. 

Nam-mô Long Đức Phật. 

Nam-mô Bảo Tràng Phật. 

Nam-mô Hiệt Tuệ Phật. 

Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thanh Phật. 
Nam-mô Thật Tướng Phật. 

Nam-mô Thanh Đức Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Thuyết Phật. 
Nam-mô Trí Săc Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Tụ Phật. 
Nam-mô Hoa Phật. 

Nam-mô Phân Tân Khứ Phật. 
Nam-mô Hoa Tích Phật. 

Nam-mô Thắng Sắc Phật. 
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Nam-mô Tinh Tú Sắc Phật. 
Nam-mô Nguyệt Đăng Phật. 
Nam-mô OaI Đức Tụ Phật. 
Nam-mô Bô-đề Vương Phật. 
Nam-mô Vô Tận Phật. 
Nam-mô Thiện Tuệ Nhãn Phật. 
Nam-mô Hỷ Thân Phật. 
Nam-mô Trí Tuệ Quốc Độ Phật. 
Nam-mô Thượng Phật. 
Nam-mô Tình Oai Đức Phật. 
Nam-mô Hữu Trí Phật. 
Nam-mô Chân Thanh Phật. 
Nam-mô Tôn Phật. 


Nam-mô Vô Chướng Ngại Tạng. 
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Nam-mô Thắng Đức Phật. 
Nam-mô Thăng Trí Phân Tấn Phật. 
Nam-mô Đại Viêm Phật. 
Nam-mô Tự Tại Tật Trụ Trì Oai Đức Phật. 
Nam-mô Thiện Quang Minh Thắng Phật. 
Nam-mô Thiện Sắc Vương Phật. 
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật. 
Nam-mô Sư Tử Sơn Phật. 
Nam-mô Thiên Phật. 
Nam-mô Thí Phật. 
Nam-mô Khoái Tạng Phật. 
Nam-mô Phước Đức Quang Minh Phật. 
Nam-mô Tịnh Phật. 
Nam-mô Nhiên Đăng Vương Phật. 
Nam-mô Trí Sinh Phật. 
Nam-mô Diệu Thiên Phật. 
Nam-mô Địa Thiên Phật. 
Nam-mô Đắc Giải Thoát Khứ Phật. 
Nam-mô Kim Đảnh Phật. 
Nam-mô La-hâu-la Lạc Thuyết Phật. 
Nam-mô Nan Thắng Phật. 
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Nam-mô Tín Thánh Phật. 

Nam-mô Nguyệt Quang Phật. 
Nam-mô Km Quang Phật. 

Nam-mô Thiện Tài Phật. 

Nam-mô Công Đức Tự Tại Thiên Phật. 
Nam-mô Pháp Cái Phật. 

Nam-mô Công Đức Trí Phật. 

Nam-mô Sai Biệt Thân Phật. 

Nam-mô Diệu Trí Phật. 

Nam-mô VỊ Trí Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Oai Đức Dược Phật. 
Nam-mô Giải Thoát Tràng Phật. 
Nam-mô Trí Tuệ Tạng Phật. 

Nam-mô Trí Tuệ Tích Phật. 

Nam-mô Ly Bồ Úy Phật. 

Nam-mô Ly Ác Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Xứng Phật. 
Nam-mô Thật Tích Phật. 

Nam-mô Thiện Thanh Phật. 

Nam-mô Chúng Tự Tại Kiếp Phật. 
Nam-mô Pháp Tích Phật. 

Nam-mô Giải Thoát Oa1i Đức Phật. 
Nam-mô Thăng Khoái Phật. 

Nam-mô Diệu Thân Phật. 

Nam-mô Diệu Ngữ Phật. 

Nam-mô Sư Tử Á¡ Phật. 


SÓ 440 - KINH PHẬT DANH, quyền 4 1041 


Nam-mô Nhân Tự Tại Công Đức Phật. 
Nam-mô Sư Tử Kê Phật. 
Nam-mô Pháp Tuân Phật. 
Nam-mô An Lạc Phật. 

Nam-mô Bất Động Phật. 
Nam-mô Sắc Oai Đức Phật. 
Nam-mô Năng Giác Vương Phật. 
Nam-mô Thiện Nhãn Phật. 
Nam-mô Kiên Cô Nghĩa Phật. 
Nam-mô Trí Quang Minh Phật. 
Nam-mô Hương OaI Đức Phật. 
Nam-mô Vô Bệnh Tu Phật. 
Nam-mô Hải Giác Phật. 
Nam-mô Thắng Sắc Phật. 
Nam-mô Thiện Bộ Phật. 
Nam-mô Hồng Xưng Phật. 
Nam-mô GIác Thân Phật. 
Nam-mô Nhiên Đăng Nhật Phật. 
Nam-mô Trí Tuệ Túc Phật. 
Nam-mô Định Thân Phật. 
Nam-mô OaI Đức Vô Tận Phật. 
Nam-mô Công Đức Thừa Phật. 
Nam-mô Kim Thừa Phật. 
Nam-mô Phóng Kết Phật. 
Nam-mô Pháp Hạnh Phật. 
Nam-mô Thiện Trụ Khứ Phật. 
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Nam-mô Ly Mạn Phật. 

Nam-mô Trí Tạng Phật. 

Nam-mô Tịnh Khứ Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Phật. 

Nam-mô Vô Ưu Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Thần Tràng Phật. 
Nam-mô Vô Quốc Độ Hoa Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Phật. 
Nam-mô Thiên Quang Minh Phật. 
Nam-mô Trí Tuệ Hoa Phật. 
Nam-mô Thành Tựu Trí Phật. 
Nam-mô Tĩnh Trụ Phật. 

Nam-mô Nhất VỊ Thủ Phật. 
Nam-mô Tự Tại Phật. 

Nam-mô Vô Tỷ Thuyết Phật. 
Nam-mô Thăng Thuyết Phật. 
Nam-mô Phước Đức Oai Đức Phật. 
Nam-mô Nhật Phật. 

Nam-mô Độ Thế Gian Trí Phật. 
Nam-mô Đắc Thành Tựu Phật. 
Nam-mô Pháp Hành Phật. 
Nam-mô Cầu An Ấn Phật. 
Nam-mô Sắc Trí Phật. 

Nam-mô Hợp Chưởng Quang Minh Phật. 
Nam-mô Vô Sáng Phật. 

Nam-mô Lưu Ly Tạng Phật. 
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Nam-mô Hoa Thiên Phật. 

Nam-mô Tự Nhiên Phật. 

Nam-mô Thiện Căn Quang Minh Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Thăng Quang 
Minh Phật. 

Nam-mô Bảo Thăng Phật. 

Nam-mô Nhật Nguyệt Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Oán Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Tu-ma-na Thọ Đề Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Tăng Thượng Phật. 

Nam-mô Lạc Trí Tuệ Phật. 

Nam-mô Công Đức Tự Tại Phật. 

Nam-mô Tịch Tịnh Phật. 

Nam-mô Công Đức Tích Lực Phật. 

Nam-mô Thiện Nhãn Phật. 

Nam-mô Thiện Thanh Phật. 

Nam-mô Thiện Hoa Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Phật. 

Nam-mô Công Đức Oai Đức Tụ Phật. 

Nam-mô Vô Biên Trí Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật. 

Nam-mô Thiện Quang Phật. 

Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật. 

Nam-mô Giải Thoát Nghĩa Phật. 
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Nam-mô Tư Duy Thắng Phật. 
Nam-mô Thăng Thanh Thân Phật. 
Nam-mô Khoái Phật. 

Nam-mô Thắng Hành Phật. 
Nam-mô Tịch Tịnh Nghĩa Phật. 
Nam-mô Thiện Quá Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh Phật. 
Nam-mô Hoa Tác Phật. 

Nam-mô Thiện Quang Phật. 
Nam-mô Thường Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Thiện Lượng Phật. 
Nam-mô Chúng Tự Tại Phật. 
Nam-mô Ly Ủy Phật. 

Nam-mô Trí Bồ Phật. 

Nam-mô Thiện Thệ Nhạo Thuyết Phật. 
Nam-mô Thắng Nhãn Phật. 
Nam-mô Bô-đê Nguyệt Phật. 
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 
Nam-mô Nguyệt Phật. 

Nam-mô Vô Uy Phật. 

Nam-mô Đại Cảnh Phật. 

Nam-mô Phạm Thanh Phật. 
Nam-mô Thiện Thanh Phật. 
Nam-mô Đại Trí Tuệ Kiều Lương Phật. 
Nam-mô Phố Trí Tuệ Phật. 
Nam-mô Kim Cang Tiên Phật. 
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Nam-mô Công Đức Lực Phật. 
Nam-mô Phục Tâm Phật. 

Nam-mô Thọ Vương Phật. 

Nam-mô Số Thanh Phật. 

Nam-mô Trụ Thăng Phật. 

Nam-mô Á¡ Thánh Phật. 

Nam-mô OaI Đức Phật. 

Nam-mô Thọ Đê Vị Phật. 

Nam-mô Diệu Cô Vân Thanh Phật. 
Nam-mô Á¡ Nhãn Phật. 

Nam-mô Hiền Trí Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Công Đức Thắng Phật. 
Nam-mô Tịch Tịnh Hồng Phật. 
Nam-mô Pháp Tràng Phật. 

Nam-mô Hư Không Công Đức Thanh Phật. 
Nam-mô Công Đức Sai Biệt Phật. 
Nam-mô Công Đức Thanh Phật. 
Nam-mô OaI Đức Phật. 

Nam-mô Công Đức Tập Phật. 
Nam-mô Hữu Trí Phật. 

Nam-mô Thánh Hạnh Phật. 
Nam-mô Lạc Thuyết Nguyệt Phật. 
Nam-mô Thiện Diệt Phật. 

Nam-mô Nguyệt Diện Phật. 
Nam-mô Nhật Nguyệt Vô Cấu Phật. 
Nam-mô Tập Công Đức Phật. 
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Nam-mô Hoa Phước Đức Phật. 
Nam-mô Tràng Lạc Thuyết Quốc Độ Phật. 
Nam-mô Cung Kính Ái Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Sư Tử Lực Phật. 
Nam-mô Tự Tại Vương Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Tín Phật. 
Nam-mô Bình Đăng Tư Duy Phật. 
Nam-mô Bắt Động Tịch Tịnh Phật. 
Nam-mô Vô Câu Quang Phật. 
Nam-mô Bình Đăng Hạnh Phật. 
Nam-mô Bất Trược Phật. 

Nam-mô Bất Động Phật. 

Nam-mô Bất Nhiễu Phật. 

Nam-mô Thiện Hạnh Phật. 

Nam-mô Trụ Thiện Điêu Trí Phật. 
Nam-mô Thuyết Tự Tại Phật. 
Nam-mô Đại Thiên Phật. 

Nam-mô Thâm Ý Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Phật. 

Nam-mô Pháp Lực Phật. 

Nam-mô Cúng Dường Hoa Quang Phật. 
Nam-mô Tam Giới Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Ứng Cúng Phật. 

Nam-mô Nhật Tạng Phật. 

Nam-mô Tha Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Giải Thoát Tràng Phật. 
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Nam-mô Khoái Kết Phật. 

Nam-mô Cam Lỗ Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Kim Cang Kiên Phật. 
Nam-mô Bảo Tụ Quang Minh Phật. 
Nam-mô Khoái Bộ Phật. 

Nam-mô Nhật Thanh Tịnh Quang Minh Phật. 
Nam-mô Công Đức Tích Phật. 
Nam-mô A-lâu-na Thắng Phật. 
Nam-mô Sư Tử Khứ Phật. 

Nam-mô Thăng Thượng Phật. 
Nam-mô Hoa Đức Phật. 

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. 
Nam-mô Ba-đâu-ma Trí Ái Phật. 
Nam-mô Khoái Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Bất Không Hành Phật. 
Nam-mô Hiệp Giải Phật. 

Nam-mô Quang Minh Tràng Phật. 
Nam-mô Lạc Tâm Phật. 

Nam-mô Lạc GIải Thoát Phật. 
Nam-mô Trí Tịnh Phật. 

Nam-mô Văn Tuệ Hải Phật. 
Nam-mô Bảo Trụ Trì Phật. 
Nam-mô Câu Tuân Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Không Tước Thanh Phật. 
Nam-mô Bất Thuộc Phật. 

Nam-mô Đoạn Ái Căn Phật. 
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Nam-mô Nguyệt Khởi Phật. 
Nam-mô Hải Thăng Phật. 

Nam-mô Bất Động Hiệp Khứ Phật. 
Nam-mô Nhạo Công Đức Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô CIáo Thanh Phật. 
Nam-mô Địa Chủ Phật. 

Nam-mô OaI Đức Lực Phật. 
Nam-mô Trụ Trí Tuệ Sắc Phật. 
Nam-mô Thiện Nguyệt Phật. 
Nam-mô GIác Hoa Phật. 

Nam-mô Thiện Tán Thán Phật. 
Nam-mô Thiện Xứ Phật. 

Nam-mô Lực Trí Oai Đức Gia Phật. 
Nam-mô Nhiên Đăng Kiên Cố Phật. 
Nam-mô Phân Tấn Phật. 

Nam-mô Thiên Thanh Phật. 
Nam-mô Tịch Tịnh Phật. 

Nam-mô Nhật Diện Phật. 

Nam-mô Nhạo Giải Thoát Phật. 
Nam-mô Giới Quang Minh Phật. 
Nam-mô Trụ Hành Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Phật. 

Nam-mô Kiên Có Khởi Phật. 
Nam-mô Nhạo Trí Tự Tại Phật. 
Nam-mô Hương Quang Minh Phật. 
Nam-mô Quảng Quang Minh Phật. 
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Nam-mô Niệm Tự Tại Phật. 

Nam-mô Cam Lô Khí Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Tràng Phật. 
Nam-mô Câu Thăng Bồ-đề Phật. 
Nam-mô Tín Hạnh Phật. 

Nam-mô Bảo Tàm Quý Phật. 
Nam-mô Pháp Dụng Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Oai Đức Phật. 
Nam-mô Đại Thân Phật. 

Nam-mô Tịch Tịnh Hạnh Phật. 
Nam-mô Cam Lô Tăng Thượng Phật. 
Nam-mô DI-lưu Quang Phật. 
Nam-mô Thánh Tán Thán Phật. 
Nam-mô Sinh OalI Đức Phật. 
Nam-mô Quang Minh Kiến Phật. 
Nam-mô Thiện Tu Quả Báo Phật. 
Nam-mô Thiện Đức Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 
Nam-mô Tịch Tịnh Công Đức Bộ Phật. 
Nam-mô Công Đức Hải Phật. 
Nam-mô Chủng Chủng Săắc Phật. 
Nam-mô Hàng Phục Ma Phật. 
Nam-mô Bề Tắc Ma Phật. 

Nam-mô Độ Nhất Thiết Nạn Phật. 
Nam-mô Bắt Phá Cảnh Trí Phật. 
Nam-mô Hải Văn Sức Phật. 
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Nam-mô Đắc Thắng Chúng Giải Thoát 
Vương Phật. 

Nam-mô Á¡ Phật. 

Nam-mô Đại Tràng Phật. 

Nam-mô Trí Thanh Phật. 

Nam-mô Thiện Thắng Phật. 

Nam-mô Tịnh Mạng Phật. 

Nam-mô Trí Báo Phật. 

Nam-mô Như Ý Tràng Phật. 

Nam-mô Thế Gian Tự Tại Kiếp Phật. 

Nam-mô Địa Trụ Trì Phật. 

Nam-mô Nhật Á¡ Phật. 

Nam-mô La-hâu Nguyệt Phật. 

Nam-mô Hoa Quang Nguyệt Phật. 

Nam-mô Minh Tăng Thượng Phật. 

Nam-mô OaI Đức Trụ Trì Phật. 

Nam-mô Nhạo Công Đức Phật. 

Nam-mô Nhạo Lực Phật. 

Nam-mô Thiện Thanh Phật. 

Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. 

Nam-mô Phạm Thanh Phật. 

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. 

Nam-mô Đại Chí Trí Tuệ Phật. 

Nam-mô Đại Thí Phật. 

Nam-mô Nguyệt Xứng Phật. 

Nam-mô Tràng Phật. 
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Nam-mô Xứng Nhân Thanh Phật. 

Nam-mô Thọ Vương Phật. 

Nam-mô Diệt Ám Phật. 

Nam-mô Thiện Tĩnh Phật. 

Nam-mô Thiên Quang Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Nhạo Thuyết Tràng Phật. 

Nam-mô Khoái Hành Phước Đức Phật. 

Nam-mô Vô Độ Hệ Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Ái Phật. 

Nam-mô Thế Gian Ái Phật. 

Nam-mô Diệu Hành Phật. 

Nam-mô Ưu-ba-la Hoa Man Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Nhạo Thuyết Quang 
Minh Phật. 

Nam-mô Tín Thánh Nhân Phật. 

Nam-mô Tinh Tân Công Đức Phật. 

Nam-mô Kiên Cam Lô Tăng Thượng Phật. 

Nam-mô Cao Bảo Tín Phật. 

Nam-mô Đắc Công Đức Phật. 

Nam-mô Phước Đức Tuệ Phật. 

Nam-mô Hỏa Viêm Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Uy Công Đức Oai Đức 
Phật. 

Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. 

Nam-mô Bất Động Tín Phật. 

Nam-mô Quá Hữu Phật. 
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Nam-mô Long Vương Thanh Phật. 
Nam-mô Trụ Trì Luân Phật. 
Nam-mô Thắng Sắc Phật. 

Nam-mô Thế Á¡ Phật. 

Nam-mô Pháp Nguyệt Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Lạc Xưng Phật. 
Nam-mô Vân Tràng Phật. 

Nam-mô Công Đức Khứ Phật. 
Nam-mô Thiện Thệ Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật. 
Nam-mô Hư Không Thiên Phật. 
Nam-mô Ma-nI Vương Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh Phật. 
Nam-mô Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Trân Bảo Hồng Thanh Phật. 
Nam-mô Nhân Tự Tại Vương Phật. 
Nam-mô La-hâu Hộ Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật. 

Nam-mô Bảo Xứng Phật. 

Nam-mô Biện Nghĩa Kiến Phật. 
Nam-mô Thế Gian Hoa Phật. 
Nam-mô Cao Bộ Phật. 

Nam-mô Đắng Nguyệt Vương Phật. 
Nam-mô Nhạo Thuyết Vương Phật. 
Nam-mô Sai Biệt Trí Phật. 
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Nam-mô Trí Tự Tại Phật. 

Nam-mô Sư Tử Xi Phật. 

Nam-mô Khoái Bộ Phật. 

Nam-mô Công Đức Nhiên Đăng Nguyệt Phật. 

Nam-mô Vô Ưu Quốc Độ Phật. 

Nam-mô Ý Tư Trí Tuệ Phật. 

Nam-mô Pháp Thiên Viêm Tôn Phật. 

Nam-mô Hiệp Điều Phật. 

Nam-mô Tăng Thượng Lực Phật. 

Nam-mô Trí Tuệ Hoa Phật. 

Nam-mô Kiên Cô Thanh Phật. 

Nam-mô Thường Lạc Phật. 

Nam-mô Thuyết Nghĩa Phật. 

Nam-mô Tín Ác Tác Phật. 

Nam-mô Sư Tử Nghiệp Kết Phật. 

Nam-mô Ly Bồ Phật. 

Thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng 
danh hiệu của ngàn Đức Phật trong Hiền kiếp này 
thì được gặp Đức Thế Tôn Di-lặc và Lư Chí, xa 
lia các nạn. 

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. 

Nam-mô Bât Động Phật. 

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Đa-già-la Hương Phật. 

Nam-mô Diệu Thắng Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Tràng Phật. 
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Nam-mô Bảo Tụ Phật. 

Nam-mô Trầm Thủy Hương Phật. 
Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Hỷ Thắng Phật. 
Nam-mô Sơn Hải Phật. 

Nam-mô Đại Hải Phật. 

Nam-mô Pháp Tràng Phật. 
Nam-mô Phạm Thăng Phật. 
Nam-mô Đại Hương Phật. 
Nam-mô Đại Thành Tựu Phật. 
Nam-mô Đại Bảo Luân Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật. 
Nam-mô Đại Cao Thăng Phật. 
Nam-mô Đại Kim Đài Phật. 
Nam-mô Đại Luân Phật. 

Nam-mô Ngữ Tác Phật. 

Nam-mô Đại Nhân Phật. 
Nam-mô Đại Thủ Phật. 


Nam-mô Sư Tử Hương Xưng Phật. 
Nam-mô Cúng Dường Thăng Phật. 


Nam-mô Tự Tại Hỏa Phật. 
Nam-mô An Lạc Tác Thăng Phật. 
Nam-mô Sư Tử Hoa Thắng Phật. 
Nam-mô Tịch Tịnh Tràng Phật. 
Nam-mô Giới Vương Phật. 
Nam-mô Phố Thắng Phật. 
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Nam-mô Bồ Tượng Phật. 
Nam-mô Vô Ưu Thắng Phật. 
Nam-mô Ưu-ba-la Hương Phật. 
Nam-mô Đại Địa Phật. 

Nam-mô Đại Long Thăng Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Vương Phật. 
Nam-mô Đại Lạc Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. 
Nam-mô Xả Câu-tô-ma Phật. 
Nam-mô Long Diệu Phật. 
Nam-mô Hoa Tụ Phật. 

Nam-mô Hương Tượng Phật. 
Nam-mô Thường Quán Phật. 
Nam-mô Chánh Tác Phật. 
Nam-mô Thiện Trụ Phật. 
Nam-mô Ni-câu-luật Vương Phật. 
Nam-mô Thường Quang Phật. 
Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. 
Nam-mô Chiên-đàn Hạnh Phật. 
Nam-mô Nhật Tạng Phật. 
Nam-mô Thăng Tạng Phật. 
Nam-mô Tu-di Lực Phật. 
Nam-mô Như Ý Tạng Phật. 
Nam-mô Kim Cang Vương Phật. 
Nam-mô Nan Thắng Phật. 
Nam-mô Đại Thăng Phật. 
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Nam-mô Thiện Kiến Phật. 
Nam-mô Tinh Tấn Đức Phật. 
Nam-mô Đại Hải Phật. 
Nam-mô Phố Sa-la Phật. 
Nam-mô Túc Thắng Phật. 
Nam-mô Phật Thiên Phật. 
Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. 
Nam-mô Cam Lỗ Thăng Phật. 
Nam-mô Võ Lượng Thăng Phật. 
Nam-mô Công Đức Tuệ Hậu Thăng Phật. 
Nam-mô Hoa Tràng Phật. 
Nam-mô Thủ Thăng Phật. 
Nam-mô Tinh Tân Thăng Phật. 
Nam-mô Long Thắng Phật. 
Nam-mô Thăng Thành Tựu Phật. 
Nam-mô Bảo Tích Phật. 
Nam-mô Thắng Túc Phật. 
Nam-mô Đại Sư Phật. 
Nam-mô Phố Kiến Phật. 
Nam-mô Bảo ĐÐĐa-la Phật. 
Nam-mô Phô Chí Phật. 
Nam-mô Cung Kính Thăng Phật. 
Nam-mô Đại Niệm Phật. 
Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Nghi 
Vương Phật. 
Nam-mô Bảo Thăng Phật. 
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Nam-mô Phổ Cái Phật. 

Nam-mô Đại Cái Phật. 

Nam-mô Diệu Thắng Phật. 
Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Bảo Hoa Bộ Phật. 
Nam-mô Chúng Thắng Phật. 
Nam-mô Tràng Tuệ Phật. 
Nam-mô Ni-câu-luật Vương Phật. 
Nam-mô Thượng Thăng Phật. 
Nam-mô Phố Ba-đầu-ma Phật. 
Nam-mô Phố Thắng Phật. 
Nam-mô Long Vương Hộ Chúng Phật. 
Nam-mô Tịch Diệt Phật. 

Nam-mô Viễn Ly Cấu Phật. 
Nam-mô Đại Tụ Phật. 

Nam-mô Đại Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Đại Tướng Phật. 
Nam-mô Thiện Kiến Phật. 
Nam-mô Thượng Thắng Phật. 
Nam-mô Ba- đâu-ma Thắng Phật. 
Nam-mô Ám Luân Oai Đức Phật. 
Nam-mô Thắng Nguyệt Phật. 
Nam-mô Năng Nhân Phật. 
Nam-mô Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Đại Oai Đức Phật. 
Nam-mô Nguyệt Diện Phật. 


1058 KINH TẬP - BỘ 1 


Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. 

Nam-mô Di-lưu Sơn Phật. 

Nam-mô Di-lưu Kiếp Phật. 

Nam-mô Đại Diện Phật. 

Nam-mô Vô Nhiễm Phật. 

Nam-mô Long Thiên Phật. 

Nam-mô Sơn Thanh Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Tu-di Sơn Phật. 

Nam-mô Kim Tạng Phật. 

Nam-mô Hỏa Quang Phật. 

Nam-mô Thọ Đề Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Địa Tịch Phật. 

Nam-mô Thắng Lưu Ly Kim Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Nguyệt Tượng Phật. 

Nam-mô Nguyệt Thanh Phật. 

Nam-mô Tán Hoa Quang Minh Trang 
Nghiêm Phật. 

Nam-mô Hải Sơn Trí Tuệ Phân Tấn Thông 
Phật. 

Nam-mô Km Cang Quang Phật. 

Nam-mô Đại Hương Quang Phật. 

Nam-mô Viễn Ly Sân Hận Tâm Phật. 

Nam-mô Nguyệt Quang Phật. 

Nam-mô Thăng Lưu Ly Khoái Trí Tuệ Câu- 
tô-ma Phật. 
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Nam-mô Nhật Quang Phật. 
Nam-mô Hoa Man Sắc Vương Phật. 
Nam-mô Hoa Thông Phật. 

Nam-mô Thủy Nguyệt Quang Phật. 
Nam-mô Phá Vô Minh Ám Phật. 
Nam-mô Đắc Lạc Thuyết Phật. 
Nam-mô Vô Ủy Vương Phật. 
Nam-mô Vô Nhiên Minh Phật. 
Nam-mô Sư Tử Ý Phật. 

Nam-mô Tinh Tấn Kiên Cô Phật. 
Nam-mô Bất Hoại Tinh Tân Phật. 
Nam-mô Kiên Cô Dũng Mãnh Phật. 
Nam-mô Nhân Nguyệt Phật. 
Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật. 

Nam-mô Diêm-phù Thượng Phật. 
Nam-mô Thích-ca Mâu-nI Phật. 
Nam-mô Đại Thế Phật. 

Nam-mô Khoái Thanh Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. 
Nam-mô Diệu Quang Phật. 
Nam-mô Thượng Thủ Phật. 
Nam-mô Thượng Thắng Phật. 
Nam-mô Nhạo Hồng Phật. 
Nam-mô Kiến Thật Phật. 

Nam-mô Cúng Dường Tích Phật. 
Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật. 


1060 


KINH TẬP - BỘ 1 


Nam-mô Thanh Đức Phật. 
Nam-mô Thiện Hương Phật. 
Nam-mô Điện Đăng Phật. 
Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Phật. 
Nam-mô Đại Đăng Phật. 
Nam-mô Tịnh Thanh Phật. 
Nam-mô Phá Nghi Phật. 
Nam-mô Vô Biên Oal Đức Phật. 
Nam-mô Xa-thi Diện Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Danh Phật. 
Nam-mô Diệu Oal Đức Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Tạng Phật. 
Nam-mô Tán Úy S¡ Phật. 
Nam-mô Phước Đức Đăng Phật. 
Nam-mô Thiện Kiến Phật. 
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Oai Đức Phật. 
Nam-mô Ái Oai Đức Phật. 
Nam-mô Quang Minh Phân Tân Phật. 
Nam-mô Quảng Xứng Phật. 
Nam-mô DỊ Tràng Phật. 
Nam-mô Bất Khả Thăng Phật. 
Nam-mô OaI Đức Vương Phật. 
Nam-mô Kiên Cố Phật. 

Nam-mô Diệu Xứng Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Sắc Phật. 
Nam-mô Đại Tín Phật. 
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Nam-mô Diệu Thanh Phật. 

Nam-mô Bất Động Bộ Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Oai Đức Vương Tụ Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Trụ Trí Tuệ Phật. 

Nam-mô Kim Kiên Phật. 

Nam-mô Ái Giải Thoát Phật. 

Nam-mô Năng Dữ Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Cam Lỗ Tạng Phật. 

Nam-mô Phố Quán Phật. 

Nam-mô Đại Tu Phật. 

Nam-mô Sơn OaI Đức Phật. 

Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. 

Nam-mô Quang Minh Thăng Phật. 

Nam-mô Thuyêt Trọng Phật. 

Nam-mô Trang Nghiêm Quang Minh Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phắn Tân Phật. 

Nam-mô Dị Kiến Phật. 

Nam-mô Biên Kiến Phật. 

Nam-mô Cam Lô Bộ Phật. 

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. 

Nam-mô Xưng Cúng Dường Phật. 

Nam-mô Hộ Căn Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Luân Phật. 
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Nam-mô Ly Sinh Phật. 

Nam-mô Cam Lô Thanh Phật. 
Nam-mô Không Oai Đức Phật. 
Nam-mô Công Đức Vương Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Sắc Phật. 
Nam-mô Đại Lực Phật. 

Nam-mô Hiệt Tuệ Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Kiến Vô Chướng Ngại Phật. 
Nam-mô Sư Tử Hương Phật. 
Nam-mô Phố Kiến Phật. 

Nam-mô Phố Đức Phật. 

Nam-mô Thiện Kiến Phật. 

Nam-mô Thiện Sắc Phật. 

Nam-mô Tuệ Xứng Phật. 

Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Diệu Quang Phật. 

Nam-mô Giải Thoát Phần Tân Phật. 
Nam-mô Công Đức Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Tất Cánh Trí Phật. 

Nam-mô Trí Cao Phật. 

Nam-mô Bất Động Trí Phật. 
Nam-mô Thiện Uy Nghĩ Phật. 
Nam-mô Khoái Săc Phật. 

Nam-mô Bảo Thanh Phật. 

Nam-mô Hỏa Thanh Phật. 

Nam-mô Thiện Kiến Phật. 
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Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Phật. 
Nam-mô Diệu Tư Duy Phật. 
Nam-mô Ái Xứng Phật. 

Nam-mô Công Đức Hoa Phật. 
Nam-mô Câu-tô-ma Viêm Phật. 
Nam-mô Nan Hàng Phục Phật. 
Nam-mô Diệu Thanh Hồng Phật. 
Nam-mô Thiện Kiến Phật. 

Nam-mô Chúng Sinh Khả Kính Phật. 
Nam-mô Hỏa Minh Phật. 

Nam-mô Vô Tỷ Bộ Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật. 
Nam-mô Khoái Thanh Phật. 
Nam-mô Hỏa Chiếu Phật. 

Nam-mô Nguyệt Chiêu Phật. 
Nam-mô Trí Hóa Phật. 

Nam-mô Công Đức Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Phước Đức Quang Minh Phật. 
Nam-mô Trí Tác Phật. 

Nam-mô Đoạn Hữu Kiến Phật. 
Nam-mô Kiến Ái Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. 
Nam-mô Thắng Thanh Phật. 
Nam-mô Chúng Chủng Nhật Phật. 
Nam-mô Giới Bộ Phật. 

Nam-mô Thiên Diện Phật. 
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Nam-mô Phóng Cái Phật. 

Nam-mô Ba-bà-sa Phật. 

Nam-mô Tĩnh Tú Phật. 

Nam-mô Giác Tuệ Phật. 

Nam-mô Tăng Thượng Sư Tử Chủng Chủng 
Hồng Minh Thanh Phật. 

Nam-mô Tượng Hồng Phật. 

Nam-mô Phạm Thanh Phật. 

Nam-mô Long Hồng Phật. 

Nam-mô Thê Tự Tại Phật. 

Nam-mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật. 

Nam-mô Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Vô Cầu Cái Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 

Nam-mô Thiên Oal Đức Diện Phật. 

Nam-mô Cụ Chúng Đức Phật. 

Nam-mô Quang Minh Thắng Vương Phật. 

Nam-mô Phổ Chiêu Phật. 

Nam-mô Trí Tuệ Phân Tân Vương Phật. 

Nam-mô Khả Lượng Hoa Phật. 

Nam-mô Hạ Hoa Phật. 

Nam-mô Trang Nghiêm Thắng Tán Hoa Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Hoa Phật. 

Nam-mô Lô-xá-na Trí Tuệ Trang Nghiêm 
Phân Tân Vương Phật. 
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Nam-mô Vô Lượng Chúng Thượng Thủ 
Vương Phật. 

Nam-mô Vô Câu Oai Đức Phật. 

Nam-mô Thăng Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Nguyệt Ma-nI Quang La Võng Phật. 

Nam-môồ An An Phật. 

Nam-mô Cao Hạnh Phật. 

Nam-mô Hoan Hỷ Phật. 

Nam-mô Kiên Cô Phật. 

Nam-mô Thiện Nhãn Phật. 

Nam-mô Thiện Ý Phật. 

Nam-mô Lục Thập Nhị Đông Danh Thi-khí 
Phật. 

Nam-mô Thiện Sinh Phật. 

Nam-mô Tịnh Thánh Phật. 

Nam-mô Phạm Thắng Phật. 

Nam-mô Thiện Kiến Phật. 

Nam-mô Thượng Thăng Phật. 

Nam-mô Thượng Tu Phật. 

Nam-mô Diệu Thăng Phật. 

Nam-mô Tịch Tịnh Mạng Phật. 

Nam-mô Bất Yêm Túc Pháp Phật. 

Nam-mô Đắc Công Đức Phật. 

Nam-mô Dương Viêm Phật. 

Nam-mô Xứng Thượng Phật. 

Nam-mô Cát-sa Phật. 
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Nam-mô Tình Tú Phật. 

Nam-mô Liễu Kiến Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật. 

Nam-mô Kiến Nghĩa Phật. 

Nam-mô Cao Sơn Phật. 

Nam-mô Kim Thánh Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Xứ Tự Tại Phật. 

Nam-mô Tự Tại Tràng Phật. 

Nam-mô Tịnh Thanh Phật. 

Nam-mô Diệu Thanh Phật. 

Nam-mô Nhân Thanh Phật. 

Nam-mô Bảo Thượng Phật. 

Nam-mô Bảo Diễm Phật. 

Nam-mô Đại Bảo Phật. 

Nam-mô Bát thập thiên đông danh Nhiên 
Đăng Phật. 

Nam-mô Bát thập ức na-do-tha đông danh 
Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Nam-mô Nhất vạn bát thiên đồng danh Sa-la 
Vương Phật. 

Nam-mô Cửu vạn đồng danh Ni-câu-luật 
Vương Phật. 

Nam-mô Ngũ thiên đồng danh Ba-đầu-ma 
Vương Phật. 

Nam-mô Lục thiên đồng danh Thượng Vương 
Phật. 
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Nam-mô Vô lượng đồng Phật danh Phật. 

Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Trí Thăng Thượng Vương Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Trí Giới Vương Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Thắng 
Vương Phật. 

Nam-mô Diêm-phù-đàn Tu-di Sơn Vương 
Phật. 

Nam-mô Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Thường Phóng Quang Minh Vương 
Phật. 

Nam-mô Vô Câu Xứng Vương Phật. 

Nam-mô Sư Tử Thọ Tượng Sơn Hoan Hỷ 
Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Trượng Công Đức Vương 
Quang Phật. 

Nam-mô Vô Tận Trí Tuệ Phật. 

Nam-mô Bảo Tràng Phật. 

Nam-mô Quang Minh Luân Tạng Phật. 

Nam-mô Phần Tân Cung Kính Xưng Phật. 

Nam-mô Cao Sơn Vương Thăng Phật. 

Nam-mô Vân Hộ Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phần Tấn Vương Phật. 

Nam-mô Hộ Diệu Pháp Tràng Thật Phật. 

Nam-mô Bảo Luân OalI Đức Phật. 
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Nam-mô Thắng Quang Minh Công Đức Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Quốc Độ Phật. 
Nam-mô Ái Tinh Tú Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. 
Nam-mô Hữu Đức Phật. 

Nam-mô Thập Phương Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật. 

Nam-mô Thắng Ma Phật. 

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Thắng Tâm Phật. 

Nam-mô Tâm Trí Phật. 

Nam-mô Hoa Tạng Phật. 

Nam-mô Đại Lực Phật. 

Nam-mô Thường Trạch Trí Tuệ Phật. 
Nam-mô Na-la-diên Tạng Phật. 
Nam-mô Thường Quyết Định Trí Phật. 
Nam-mô Vô Biên Quang Phật. 
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. 

Nam-mô Diệu Trí Phật. 

Nam-mô Phước Đức Quang Minh Phật. 
Nam-mô Thượng Thủ Quang Phật. 
Nam-mô Khoái Thân Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Nghĩa Phật. 

Nam-mô Ưng Oai Đức Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Trí Phật. 

Nam-mô Đức Hồng Phật. 
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Nam-mô Xá Địa Phật. 

Nam-mô Diệu Quang Phật. 
Nam-mô Quyết Định Tư Phật. 
Nam-mô Thật Nhật Phật. 
Nam-mô Oai Đức Quang Minh Phật. 
Nam-mô Hoa OaI Đức Phật. 
Nam-mô Thắng Thành Phật. 
Nam-mô Xứng Cao Phật. 
Nam-mô Tín Công Đức Phật. 
Nam-mô Pháp Đăng Phật. 
Nam-mô Tín Thăng Phật. 
Nam-mô Thượng Ái Diện Phật. 
Nam-mô Sư Tử Phần Tân Phật. 
Nam-mô Chúng Sơn Thiên Phật. 
Nam-mô Hải Trí Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Tạng Phật. 
Nam-mô Hoa Tạng Phật. 
Nam-mô Thật Tiên Phật. 
Nam-mô Sa-la Vương Phật. 
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. 
Nam-mô Thú Bô-đề Phật. 
Nam-mô Tịch Căn Phật. 
Nam-mô Nhật Quang Phật. 
Nam-mô Phân-đà-lợi Hương Phật. 
Nam-mô DI-lưu Quang Phật. 
Nam-mô Nguyệt Diện Phật. 
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Nam-mô Sa Bộ Phật. 

Nam-mô Quán Thập Phương Phật. 
Nam-mô Đức Quang Minh Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Giới Phật. 
Nam-mô Vô Biên Trí Phật. 

Nam-mô Vô Biên Bộ Phật. 

Nam-mô Kiên Tinh Tần Phật. 
Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Phố Trí Phật. 

Nam-mô Tịch Quang Phật. 

Nam-mô Nhân Oal Đức Phật. 
Nam-mô Công Đức Kiều Lương Phật. 
Nam-mô Kiên Cô Tu Phật. 

Nam-mô Xứng Thánh Phật. 

Nam-mô Xứng Tràng Phật. 

Nam-mô Bắt Dị Tâm Phật. 

Nam-mô Phố Tín Phật. 

Nam-mô Đại Oai Đức Phật. 

Nam-mô Ứng Cúng Dường Phậit. 
Nam-mô Vô Thượng Công Đức Phật. 
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Tu Hành Phật. 
Nam-mô Ái Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Phố Hộ Phật. 

Nam-mô Tín Bô-đề Phật. 

Nam-mô Tâm Ý Phật. 

Nam-mô Xuất Trí Phật. 
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Nam-mô Sơn Thanh Phật. 
Nam-mô Tánh Nhật Phật. 
Nam-mô Vân Thanh Phật. 
Nam-mô Đại Viêm Tụ Phật. 
Nam-mô Thăng Tích Phật. 
Nam-mô Vô Ưu Phật. 

Nam-mô Thiên Quốc Độ Phật. 
Nam-mô Sư Tử Hỷ Thanh Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Minh Phật. 
Nam-mô Kiến Ái Phật. 
Nam-mô Đăng Vương Phật. 
Nam-mô Thắng Cao Phật. 
Nam-mô Thập Phương Văn Danh Phật. 
Nam-mô Á¡ Nhãn Phật. 
Nam-mô Nguyệt Cao Phật. 
Nam-mô Năng Dữ Vô Ủy Phật. 
Nam-mô Tình Tú Vương Phật. 
Nam-mô Nguyệt Thiên Phật. 
Nam-mô Quang Minh Nhật Phật. 
Nam-mô Đại Xứng Phật. 
Nam-mô Chân Thanh Phật. 
Nam-mô Ái Thuyết Phật. 
Nam-mô Xứng Thượng Phật. 
Nam-mô Thiên Vương Phật. 
Nam-mô Cam Lô Minh Phật. 
Nam-mô Lạc Thanh Phật. 


1072 KINH TẬP - BỘ 1 


Nam-mô Tâm Ý Phật. 

Nam-mô Địa Trụ Phật. 

Nam-mô Tịch Quá Phật. 

Nam-mô Đa-la Vương Phật. 
Nam-mô Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật. 
Nam-mô Năng Phá Nghị Phật. 
Nam-mô Từ Thắng Phật. 

Nam-mô Thăng Thượng Phật. 
Nam-mô Chúng Chủng Nhật Phật. 
Nam-mô Phố Kiến Phật. 

Nam-mô Kiến Nguyệt Phật. 
Nam-mô Hàng Phục Ma Phật. 
Nam-mô Đại Thủ Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phân Tân Khứ Phật. 
Nam-mô OaI Đức Quang Phật. 
Nam-mô Phố Hộ Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Oai Đức Phật. 
Nam-mô Quang Minh Nhật Phật. 
Nam-mô Kiến Tụ Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Ý Phật. 
Nam-mô Hương Sơn Phật. 
Nam-mô Ma-mI Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Công Đức Minh Phật. 
Nam-mô Nhật Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Thành Tựu Quang Phật. 


SÓ 440 - KINH PHẬT DANH, quyền 4 1073 


Nam-mô Lạc Thuyết Pháp Phật. 
Nam-mô Thiện Tư Duy Nghĩa Phật. 
Nam-mô Phô Hiện Kiên Phật. 
Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. 
Nam-mô Khổ Hạnh Phật. 
Nam-mô Đại Bộ Phật. 

Nam-mô Liên Hoa Nhãn Phật. 
Nam-mô Chiêu Quang Phật. 
Nam-mô Tín Vô Lượng Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Sắc Phật. 
Nam-mô Cái Thiên Phật. 
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 
Nam-mô Thượng Thủ Phật. 
Nam-mô Thiện Kiến Phật. 
Nam-mô Thân VỊ Phật. 
Nam-mô Đức VỊ Phật. 

Nam-mô Nhật Diện Phật. 
Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật. 
Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. 
Nam-mô Hỏa Đăng Phật. 
Nam-mô Sinh Thăng Phật. 
Nam-mô Tín Công Đức Phật. 
Nam-mô Phước Đức Tạng Phật. 
Nam-mô Pháp Tràng Phật. 
Nam-mô Thiên Ái Phật. 
Nam-mô Vô Ủy Phật. 
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Nam-mô Nguyệt Ái Phật. 
Nam-mô Trí Thắng Phật. 
Nam-mô OaI Đức Quang Phật. 
Nam-mô Nguyệt Đức Phật. 
Nam-mô Công Đức Tu Phật. 
Nam-mô Vô Biên Quang Phật. 
Nam-mô An Lạc Phật. 
Nam-mô Xứng Tràng Phật. 
Nam-mô Quang Minh Hồng Phật. 
Nam-mô Phố Công Đức Phật. 
Nam-mô Thượng Tràng Phật. 
Nam-mô Na-la-diên Phật. 
Nam-mô Bảo Tín Phật. 
Nam-mô Phố Tư Duy Phật. 
Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. 
Nam-mô Thiện Trí Phật. 
Nam-mô Bất Khả Lượng Oai Đức Phật. 
Nam-mô Sư Tử Tý Phật. 
Nam-mô Quang Minh Y Phật. 
Nam-mô Vương Thiên Phật. 
Nam-mô Bảo Tràng Phật. 
Nam-mô Trụ Thiện Ý Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Thiên Phật. 
Nam-mô Thánh Hóa Phật. 
Nam-mô Đại Công Đức Phật. 
Nam-mô Đại Tràng Phật. 
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Nam-mô Đại Quang Nhật Phật. 
Nam-mô Chân Pháp Phật. 
Nam-mô Nhật Nguyệt Phật. 
Nam-mô Chân Báo Phật. 
Nam-mô Thăng Thiên Phật. 
Nam-mô Quán Giải Thoát Phật. 
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 
Nam-mô Không Tước Thanh Phật. 
Nam-mô Phố Hạnh Phật. 
Nam-mô Thành Tựu Quang Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật. 
Nam-mô Xứng Ái Phật. 

Nam-mô Thiện Hộ Phật. 

Nam-mô Tín Thiên Phật. 
Nam-mô Bất Khả Lượng Bộ Phật. 
Nam-mô Đại Uy Phật. 

Nam-mô Tâm Trí Phật. 

Nam-mô Hóa Bộ Phật. 

Nam-mô Nguyệt Hình Phật. 
Nam-mô Hỏa Tụ Phật. 

Nam-mô Đại Tu Phật. 

Nam-mô Hỏa Bộ Phật. 

Nam-mô Thăng Thiên Phật. 
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Tu Phật. 
Nam-mô Nguyệt Ái Phật. 
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. 


1076 KINH TẬP - BỘ 1 


Nam-mô Tín Thuyết Phật. 

Nam-mô Trí Quang Phật. 

Nam-mô Hoa OaI Đức Phật. 

Nam-mô Quang Minh Tụ Phật. 

Nam-mô Thân Thông Quang Minh Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. 
Nam-mô Thắng Tạng Phật. 

Nam-mô Phố Chiêu Xứng Phật. 
Nam-mô Bảo Tràng Phật. 

Nam-mô Thắng Oai Đức Phật. 

Nam-mô Nhật Tràng Phật. 

Nam-mô Đại DI-lưu Phật. 

Nam-mô Cúng Dường Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Thế Gian Văn Danh Phật. 
Nam-mô Thắng Đức Phật. 

Nam-mô Thắng Xưng Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Bộ Phật. 

Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Bảo Tĩnh Phật. 

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Xưng Phật. 
Nam-mô Ứng Quang Minh Phật. 
Nam-mô Đại Đăng Phật. 

Nam-mô Hành Ủy Nghĩ Úy Phật. 
Nam-mô Phân Tân Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Kiên Phật. 
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Nam-mô Ly Nghi Phật. 
Nam-mô Đại Hạnh Phật. 
Nam-mô Bắt Thất Bộ Phật. 
Nam-mô Thiên Quốc Độ Phật. 
Nam-mô Thiện Lực Phật. 
Nam-mô Hỷ Bô-đề Phật. 
Nam-mô Hoa Quang Phật. 
Nam-mô Năng Dữ Quang Minh Phật. 
Nam-mô Thiên Ái Phật. 
Nam-mô Giải Thoát Quang Minh Phật. 
Nam-mô Thí Quang Minh Phật. 
Nam-mô Tác Công Đức Phật. 
Nam-mô Thành Trí Phật. 
Nam-mô Đạo Quang Phật. 
Nam-mô Hải Vương Phật. 
Nam-mô Hý Bô-đề Phật. 
Nam-mô Pháp Quang Phật. 
Nam-mô Đại Thiên Phật. 
Nam-mô Thâm Trí Phật. 
Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. 
Nam-mô Đại Tín Phật. 
Nam-mô Tâm Ý Phật. 

Nam-mô Trí Quang Phật. 
Nam-mô Bất Mậu Tư Phật. 
Nam-mô Khởi Phúc Đức Phật. 
Nam-mô Vô Lậu Xứng Phật. 
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Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Nguyệt Quang Phật. 
Nam-mô Thiên Quang Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh Phật. 
Nam-mô Công Đức Ái Phật. 
Nam-mô Sư Tử Ý Phật. 

Nam-mô Địa Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 


Nam-mô Khoái Quang Minh Phật. 
Nam-mô Chúng Chủng Nhật Phật. 


Nam-mô Nguyệt Ái Phật. 
Nam-mô Nguyệt Cái Phật. 
Nam-mô Phố Quang Phật. 
Nam-mô Vô Nhiễm Phật. 
Nam-mô Xứng Thắng Phật. 
Nam-mô Nguyệt Diện Phật. 
Nam-mô Long Thiên Phật. 
Nam-mô Công Đức Tụ Phật. 
Nam-mô Công Đức Trí Phật. 
Nam-mô Hoa Thắng Phật. 
Nam-mô Thế Á¡ Phật. 

Nam-mô Cam Lô Uy Nghi Phật. 
Nam-mô Bảo Tràng Phật. 
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. 
Nam-mô Cam lô Quang Phật. 
Nam-mô Thuyết Pháp Ái Phật. 


SÓ 440 - KINH PHẬT DANH, quyền 4 1079 


Nam-mô Ứng Ái Phật. 

Nam-mô ĐỊa Quang Phật. 
Nam-mô Công Đức Tác Phật. 
Nam-mô Hoa Thắng Phật. 
Nam-mô Công Đức Tý Phật. 
Nam-mô Pháp Đăng Phật. 
Nam-mô Phố Quang Phật. 
Nam-mô Phạm Thanh Phật. 
Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Giải Thoát Nhật Phật. 
Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật. 
Nam-mô Phật Quang Minh Phật. 
Nam-mô Công Đức Xưng Phật. 
Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật. 
Nam-mô Bất Khả Lượng Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Sư Tử Ái Phật. 
Nam-mô Công Đức Bộ Phật. 
Nam-mô Thượng Thiên Phật. 
Nam-mô Quán Hạnh Phật. 
Nam-mô Nhật Thiên Phật. 
Nam-mô Điện Quang Phật. 
Nam-mô Thắng Ái Phật. 
Nam-mô DI-lưu Tràng Phật. 
Nam-mô Hoa Quang Phật. 
Nam-mô Thượng Ý Phật. 
Nam-mô Hương Sơn Phật. 
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Nam-mô Công Đức Phân Tấn Phật. 
Nam-mô Thăng Ý Phật. 

Nam-mô Tín Thánh Phật. 

Nam-mô Bảo Châu Phật. 

Nam-mô Thượng OaI Đức Phật. 
Nam-mô Tôi Hậu Kiến Phật. 
Nam-mô Hoan Hỷ Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Công Đức Tạng Thắng Phật. 
Nam-mô Vô Câu Cảnh Phật. 
Nam-mô OaI Đức Lực Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. 
Nam-mô Trí Hạnh Phật. 

Nam-mô Bât Mậu Túc Phật. 
Nam-mô Thánh Nhãn Phật. 

Nam-mô Nhạo Giải Thoát Phật. 
Nam-mô Đại Thanh Phật. 

Nam-mô Thượng Quốc Độ Phật. 
Nam-mô Tu Hành Quang Minh Phật. 
Nam-mô Niệm Nghiệp Phật. 
Nam-mô Tín Công Đức Phật. 
Nam-mô Lô-xá Xưng Phật. 

Nam-mô Chiếu Ám Phật. 

Nam-mô Á¡ Tự Tại Phật. 

Nam-mô Nguyệt Quang Phật. 
Nam-mô Thượng Thanh Phật. 
Nam-mô Công Đức Thăng Phật. 
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Nam-mô Nhiếp Thọ Trạch Phật. 
Nam-mô Tướng Vương Phật. 
Nam-mô Ly Nhiệt Bệnh Trí Phật. 
Nam-mô Năng Dữ Thánh Phật. 
Nam-mô Pháp Châu Phật. 
Nam-mô Cam Lô Công Đức Phật. 
Nam-mô Vô Sân Hận Phật. 
Nam-mô Cam Lô Hương Phật. 
Nam-mô Nguyệt Nhãn Phật. 
Nam-mô Hông Thanh Phật. 
Nam-mô Vô Uy Nhật Phật. 
Nam-mô Đắc Vô Ủy Phật. 
Nam-mô Hỷ Ái Phật. 

Nam-mô Bất Thác Trí Phật. 
Nam-mô Thế Á¡ Phật. 

Nam-mô Thiên Đăng Phật. 
Nam-mô Tín Thánh Phật. 
Nam-mô Thiên Cái Phật. 
Nam-mô Long Quang Phật. 
Nam-mô Thăng Bộ Phật. 
Nam-mô Pháp Oai Đức Phật. 
Nam-mô Kiên Hữu Phật. 
Nam-mô Tàm Quý Diện Phật. 
Nam-mô Thắng Sắc Phật. 
Nam-mô Phố Nhãn Phật. 
Nam-mô Công Đức Quang Phật. 
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Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. 
Nam-mô Định Thật Phật. 

Nam-mô Công Đức Tràng Phật. 
Nam-mô Thế Tự Tại Kiếp Phật. 
Nam-mô Vô Ủy Thân Phật. 
Nam-mô Nhiếp Trí Phật. 

Nam-mô Hàng Oán Phật. 

Nam-mô Khứ Quang Minh Phật. 
Nam-mô Thăng Tích Phật. 
Nam-mô Nhất Niệm Quang Phật. 
Nam-mô Lực Sĩ Phân Tân Phật. 
Nam-mô Sư Tử Túc Phật. 
Nam-mô Giới Ái Phật. 

Nam-mô Tín Thê Gian Phật. 
Nam-mô Thắng Oai Đức Quang Minh Phật. 
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tu Phật. 
Nam-mô Vô Cấu Khứ Phật. 
Nam-mô Quyết Định Trí Phật. 
Nam-mô Ly Võ Minh Phật. 
Nam-mô Công Đức Tụ Phật. 
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Nam-mô Thiên Cái Phật. 
Nam-mô Long Quang Phật. 
Nam-mô Thăng Bộ Phật. 
Nam-mô Pháp Oai Đức Phật. 
Nam-mô Kiến Hữu Phật. 
Nam-mô Tàm Quý Diện Phật. 
Nam-mô Thắng Sắc Phật. 
Nam-mô Phố Nhãn Phật. 
Nam-mô Công Đức Quang Phật. 
Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. 
Nam-mô Định Thật Phật. 
Nam-mô Công Đức Tràng Phật. 
Nam-mô Thế Tự Tại Kiếp Phật. 
Nam-mô Vô Ủy Thân Phật. 
Nam-mô Nhiếp Trí Phật. 
Nam-mô Hàng Oán Phật. 
Nam-mô Pháp Quang Minh Phật. 
Nam-mô Thăng Tích Phật. 
Nam-mô Nhất Niệm Quang Phật. 
Nam-mô Lực Sĩ Phân Tân Phật. 
Nam-mô Sư Tử Túc Phật. 
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Nam-mô Giới Ái Phật. 

Nam-mô Tín Thê Gian Phật. 

Nam-mô Thắng Oai Đức Quang Minh Phật. 
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tu Phật. 
Nam-mô Vô Cấu Khứ Phật. 

Nam-mô Quyết Định Trí Phật. 

Nam-mô Ly Võ Minh Phật. 

Nam-mô Công Đức Tụ Phật. 

Nam-mô Nhiệp Tuệ Phật. 

Nam-mô Đại Trí VỊ Phật. 

Nam-mô Thật Bộ Phật. 

Nam-mô Tâm Nhật Phật. 

Nam-mô Quán Phương Phật. 

Nam-mô Tín Thuyết Phật. 

Nam-mô Tư Duy Nhẫn Phật. 

Nam-mô Pháp Cái Phật. 

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Nguyệt Phật. 
Nam-mô Thiên Hoa Phật. 

Nam-mô Thiên Ba-đầu-ma Phật. 
Nam-mô Phố Oai Đức Phật. 

Nam-mô Nguyệt Minh Phật. 

Nam-mô Công Đức Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Tướng Vương Phật. 

Nam-mô Xứng Tư Duy Phật. 

Nam-mô Thọ Tràng Phật. 

Nam-mô Tình Hạnh Phật. 
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Nam-mô Oai Đức Bộ Phật. 
Nam-mô Tín Chúng Phật. 
Nam-mô Thiện Hương Phật. 
Nam-mô Trí Giả Tán Thán Phật. 
Nam-mô Trí Tuệ Quang Minh Phật. 
Nam-mô Trí Khải Phật. 
Nam-mô OaI Đức Lực Phật. 
Nam-mô Thắng Oai Đức Phật. 
Nam-mô Phật Hoan Hỷ Phật. 
Nam-mô Thắng Tín Phật. 
Nam-mô Nhất Thiết Ái Phật. 
Nam-mô Ly Chư Phật. 

Nam-mô Tư Nghĩa Phật. 
Nam-mô Đại Cao Phật. 

Nam-mô Thánh Nhân Diện Phật. 
Nam-mô Hiệt Tuệ Tín Phật. 
Nam-mô Nhiếp Bô-đề Phật. 
Nam-mô Diệu Thanh Phật. 
Nam-mô Đại Oai Đức Phật. 
Nam-mô Lạc Sư Tử Phật. 
Nam-mô Phố Bảo Phật. 
Nam-mô Nhất Thiết Thế Á¡ Phật. 
Nam-mô Phân Kim Cang Phật. 
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. 
Nam-mô Quá Hỏa Phật. 
Nam-mô Đạo Sư Phật. 
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Nam-mô Nhân Nguyệt Phật. 
Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Nhật Quang Phật. 
Nam-mô Khoái Kiến Phật. 
Nam-mô Phố Ma-ni Hương Phật. 
Nam-mô Tịch Hạnh Phật. 
Nam-mô Nhiếp Xưng Phật. 
Nam-mô Phạm Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Đại Hồng Phật. 

Nam-mô Ứng Cúng Dường Phậit. 
Nam-mô Hiệt Tuệ Tín Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Nguyện Phật. 
Nam-mô Thế Quang Phật. 
Nam-mô Kiến Nhẫn Phật. 
Nam-mô Đại Hoa Phật. 

Nam-mô Hữu Ngã Phật. 

Nam-mô Như Ý Phật. 

Nam-mô Thiện Bồ-đề Căn Phật. 
Nam-mô Địa Đức Phật. 

Nam-mô Thiên Đức Phật. 
Nam-mô Bắt Khiếp Nhược Thanh Phật. 
Nam-mô Phổ Hiện Phật. 

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. 
Nam-mô Thắng Tín Phật. 
Nam-mô Quyết Định Sắc Phật. 
Nam-mô Phương Tiện Tâm Phật. 
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Nam-mô Trí VỊ Phật. 

Nam-mô Công Đức Tín Phật. 
Nam-mô Nan Hàng Phục Phật. 
Nam-mô Phố Kiến Phật. 

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. 
Nam-mô Minh Cái Phật. 

Nam-mô Thế Kiểu Phật. 

Nam-mô Tín Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Nhạo Thắng Phật. 
Nam-mô Thiện Cái Phật. 

Nam-mô Tàm Quý Hiên Phật. 
Nam-mô Năng Quán Phật. 
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. 
Nam-mô Đại Hạnh Phật. 

Nam-mô Phố Tín Phật. 

Nam-mô Khí Thanh Phật. 
Nam-mô Thắng Ái Phật. 

Nam-mô Phổ Hạnh Phật. 

Nam-mô Phố Trí Phật. 

Nam-mô Đại Phân Tấn Phật. 
Nam-mô Nguyệt Tràng Phật. 
Nam-mô Kiên Hành Phật. 
Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Năng Kinh Bồ Phật. 
Nam-mô Thăng Xưng Phật. 
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Công Đức 
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Phật. 
Nam-mô Kiên Cổ Phật. 
Nam-mô Cam Lô Quang Phật. 
Nam-mô Đại Thanh Phật. 
Nam-mô Cao Thanh Phật. 
Nam-mô Đại Lực Phật. 
Nam-mô Đại Tận Phật. 
Nam-mô Tín Cam Lô Phật. 
Nam-mô Hạnh Bồ-đề Phật. 
Nam-mô Thăng Thanh Tư Duy Phật. 
Nam-mô Cao Quang Phật. 
Nam-mô Hy Thắng Phật. 
Nam-mô Nhạo Chủng Chúng Thanh Phật. 
Nam-mô Ái Nghĩa Phật. 
Nam-mô Tu Hành Tín Phật. 
Nam-mô Ly Ái Phật. 
Nam-mô Thiện Sinh Phật. 
Nam-mô OaI Đức Lực Phật. 
Nam-mô Tín Công Đức Phật. 
Nam-mô Thanh Xưng Phật. 
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. 
Nam-mô Nghi Phân Tân Phật. 
Nam-mô Thắng Vương Phật. 
Nam-mô Lâm Hoa Phật. 
Nam-mô Công Đức Hoa Phật. 
Nam-mô Xả Tránh Phật. 
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Nam-mô Đại Quảng Phật. 
Nam-mô Đại Xưng Phật. 

Nam-mô Hư Không Ái Phật. 
Nam-mô Cam Lô Phần Tân Phật. 
Nam-mô Nhật Tụ Phật. 

Nam-mô Nguyệt Thanh Phật. 
Nam-mô Thiên Tràng Phật. 
Nam-mô Dữ Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Năng Nhật Phật. 
Nam-mô Khoái Khả Kiến Phật. 
Nam-mô Kiên Y Thăng Thanh Phật. 
Nam-mô Vũ Cam Lô Phật. 
Nam-mô Vô Ủy Thanh Phật. 
Nam-mô Thiện Căn Thanh Phật. 
Nam-mô Thăng Thanh Phật. 
Nam-mô Thăng Ái Phật. 

Nam-mô Cam Lô Xưng Phật. 
Nam-mô Pháp Hoa Phật. 

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Thê Gian Tôn Trọng Phật. 
Nam-mô Thăng Ý Phật. 

Nam-mô DI-lưu Quang Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Tư Duy Phật. 
Nam-mô Cao Quang Minh Phật. 
Nam-mô Phá Oán Phật. 

Nam-mô Cam Lô Thành Phật. 
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Nam-mô Hoa Quang Phật. 
Nam-mô Đại Xưng Phật. 

Nam-mô An Ấn Tư Phật. 
Nam-mô Đạo Oai Đức Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Tâm Phật. 
Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Độ Nê Phật. 

Nam-mô Ly Hữu Phật. 

Nam-mô Pháp Hoa Phật. 

Nam-mô Đại Thăng Phật. 


Nam-mô Khả Lạc Quang Minh Phật. 


Nam-mô Hỏa Quang Phật. 
Nam-mô Kiến Ái Phật. 

Nam-mô Quang Minh Ái Phật. 
Nam-mô Hỷ Thanh Phật. 
Nam-mô Đại Thí Đức Phật. 
Nam-mô Thật Bộ Phật. 

Nam-mô Vô Trệ Ngưng Trí Phật. 
Nam-mô Đắc Oai Đức Phật. 
Nam-mô Nguyệt Tạng Phật. 
Nam-mô Tịnh Quang Minh Phật. 
Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Đắc Lạc Tự Tại Phật. 
Nam-mô Diệu Quang Minh Phật. 
Nam-mô Tịch Quang Phật. 
Nam-mô Ly Nghị Phật. 
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Nam-mô Vô Quá Trí Tuệ Phật. 
Nam-mô Thành Tựu Hạnh Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Thân Phật. 
Nam-mô Vô Ủy Ái Phật. 
Nam-mô Xứng Hồng Phật. 
Nam-mô Đại Hồng Phật. 
Nam-mô Thiện Tư Phật. 
Nam-mô Đại Tư Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Sắc Phật. 
Nam-mô Đại Phân Tấn Phật. 
Nam-mô Lạc Nhãn Phật. 
Nam-mô Mạng Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Hạnh Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Ly Nhiệt Trí Phật. 
Nam-mô Ứng Kiêu Phật. 
Nam-mô Thiện Tập Trí Phật. 
Nam-mô Phố Tín Phật. 

Nam-mô Thiết Thi Oai Đức Phật. 
Nam-mô Bất Tử Thành Phật. 
Nam-mô Bắt Hộ Thanh Phật. 
Nam-mô Hóa Nhật Phật. 
Nam-mô Thiện Trụ Tư Duy Phật. 
Nam-mô Cao Tín Phật. 

Nam-mô Tu-ma-na Hoa Quang Phật. 
Nam-mô Quang Minh Lực Phật. 
Nam-mô Công Đức Hy Phật. 
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Nam-mô Pháp Câu-tô-ma Phật. 
Nam-mô Tình Oai Đức Phật. 
Nam-mô Tịnh Hạnh Phật. 
Nam-mô Thiên Sắc Tâm Phật. 
Nam-mô Lực Vương Phật. 
Nam-mô Phố Quán Phật. 
Nam-mô Phạm Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Thánh Hoa Phật. 
Nam-mô Hư Không Phật. 
Nam-mô Hàng Phục Uất Di Phật. 
Nam-mô Vô Thí Trí Phật. 
Nam-mô Hàng Phục Thích Phật. 
Nam-mô Hàng Phục Thành Phật. 
Nam-mô Ứng Ái Phật. 

Nam-mô Giới Công Đức Phật. 
Nam-mô Bình Đắng Vật Tư Phật. 
Nam-mô Bất Khiếp Nhược Tâm Phật. 
Nam-mô Tinh Tấn Tín Phật. 
Nam-mô Cao Quang Minh Phật. 
Nam-mô Văn Trí Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Tâm Phật. 
Nam-mô Vô Ủy Quang Phật. 
Nam-mô Cam Lô Thanh Phật. 
Nam-mô Chúng Chủng Nhật Phật. 
Nam-mô Thăng Hiệt Tuệ Phật. 
Nam-mô Khả Tu Kính Phật. 
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Nam-mô Công Đức Vương Phật. 
Nam-mô Hộ Căn Phật. 

Nam-mô Thiên Giải Thoát Phật. 
Nam-mô Đại Oa1 Đức Phật. 
Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. 
Nam-mô Kiến Tín Phật. 

Nam-mô Diệu Kiều Lương Phật. 
Nam-mô Khả Quan Phật. 
Nam-mô Bất Khả Lượng Trí Phật. 
Nam-mô Thiên Nhật Oai Đức Phật. 
Nam-mô Xả Trọng Đảm Phật. 
Nam-mô Xứng Tín Phật. 
Nam-mô Chư Phương Văn Phật. 
Nam-mô Tự Tại Phật. 

Nam-mô Vô Biên Trí Phật. 
Nam-mô Vô Cấu Quang Phật. 
Nam-mô Cam Lô Tín Phật. 
Nam-mô Diệu Nhãn Phật. 
Nam-mô GIải Thoát Hành Phật. 
Nam-mô Khả Lạc Kiên Phật. 
Nam-mô Cao Quang Minh Phật. 
Nam-mô Đại Thanh Phật. 
Nam-mô Đại Oai Đức Tụ Phật. 
Nam-mô Quang Minh Tràng Phật. 
Nam-mô Ứng Cúng Dường Phậit. 
Nam-mô Phước Đức OaI Đức Tích Phật. 
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Nam-mô Tín Tướng Phật. 
Nam-mô Đại Viêm Phật. 
Nam-mô Ứng Tín Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Tư Duy Phật. 
Nam-mô Tu-đề-tha Phật. 
Nam-mô Trí Tác Phật. 

Nam-mô Phố Bảo Phật. 

Nam-mô Nhật Quang Phật. 
Nam-mô Thuyết-đê-tha Phật. 
Nam-mô Viêm Nhãn Phật. 
Nam-mô Sư Tử Thân Phật. 
Nam-mô Xứng Thân Quang Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Phật. 
Nam-mô Hy Lạc Phật. 

Nam-mô Tịch Tịnh Tăng Thượng Phật. 
Nam-mô Bảo Oal Đức Phật. 
Nam-mô Thiện Oai Đức Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Mao Quang Phật. 
Nam-mô Thế Gian Tôn Phật. 
Nam-mô Thiện Hạnh Tình Phật. 
Nam-mô Bô-đê-tha Oai Đức Phật. 
Nam-mô Ứng Nhãn Phật. 
Nam-mô Đại Bộ Phật. 

Nam-mô Thành Nghĩa Phật. 
Nam-mô An Ấn Á¡ Phật. 
Nam-mô Thiên Ma-tư-đa Phật. 
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Nam-mô Xả Mạn Lưu Phật. 
Nam-mô Xả Bảo Phật. 

Nam-mô Trí Mãn Phật. 

Nam-mô Kiều Độ Phật. 

Nam-mô Giải Thoát Hiển Phật. 
Nam-mô Chúng Bộ Phật. 

Nam-mô Quang Minh OaI Đức Phật. 
Nam-mô Từ Lực Phật. 

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. 
Nam-mô Tịch Quang Phật. 
Nam-mô Á¡ Nhãn Phật. 

Nam-mô Xa-thi-la Thanh Phật. 
Nam-mô Bất Tử Sắc Phật. 

Nam-mô Nhạo Pháp Phật. 

Nam-mô Đại Nguyệt Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Thanh Phật. 
Nam-mô Công Đức Phân Tân Phật. 
Nam-mô Bắt Tử Hoa Phật. 

Nam-mô Bình Đăng Kiến Phật. 
Nam-mô Đại Nguyệt Phật. 

Nam-mô Công Đức VỊ Phật. 
Nam-mô Thập Quang Phật. 
Nam-mô Chủng Chủng Quang Phật. 
Nam-mô Long Đức Phật. 

Nam-mô Vân Thanh Phật. 

Nam-mô Công Đức Bộ Phật. 
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Nam-mô Tư Công Đức Phật. 
Nam-mô Đại Thanh Phật. 
Nam-mô Liễu Thanh Phật. 
Nam-mô Viễn Ly Ác Xứ Phật. 
Nam-mô Thiên Hoa Phật. 
Nam-mô Khoái Nhãn Phật. 
Nam-mô Đại Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Ly S1 Hạnh Phật. 
Nam-mô Kiên Cô Hy Phật. 
Nam-mô Xả Tà Phật. 

Nam-mô Tướng Hoa Phật. 
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Phật. 
Nam-mô Phố Hiền Phật. 
Nam-mô Nguyệt Diệu Phật. 
Nam-mô Lạc Đức Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Phật. 
Nam-mô Thăng Tuệ Phật. 
Nam-mô Hiện Quang Phật. 
Nam-mô Kiên Cô Hoa Phật. 
Nam-mô Quang Minh Y Phật. 
Nam-mô Phước Đức Phật. 
Nam-mô Ý Thành Tựu Phật. 
Nam-mô Nhạo Giải Thoát Phật. 
Nam-mô Ly Phiêu Hà Phật. 
Nam-mô Điều Oán Phật. 
Nam-mô Bắt Khứ Xả Phật. 
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Nam-mô Cam Lô Quang Minh Phật. 
Nam-mô Vô Câu Tâm Phật. 
Nam-mô Lạc Thanh Phật. 

Nam-mô Bất Khả Lượng Nhãn Phật. 
Nam-mô Khoái Tu Hành Phật. 
Nam-mô Diệu Cao Quang Phật. 
Nam-mô Tập Công Đức Phật. 
Nam-mô Khả Lạc Phật. 

Nam-mô Đại Tâm Phật. 

Nam-mô Thiên Tín Phật. 

Nam-mô Tư Duy Cam Lô Phật. 
Nam-mô Hiệt Tuệ Phật. 

Nam-mô Thắng Đăng Phật. 
Nam-mô Kiên Ý Phật. 

Nam-mô Lực Bộ Phật. 

Nam-mô Liên Hoa Diệp Nhãn Phật. 
Nam-mô Bô-đề Quang Minh Phật. 
Nam-mô Diệu Hông Thanh Phật. 
Nam-mô Lục Thông Thanh Phật. 
Nam-mô OaI Đức Lực Phật. 
Nam-mô Nhân Xưng Phật. 
Nam-mô Thăng Hoa Tập Phật. 
Nam-mô Đại Kế Phật. 

Nam-mô Bất Tùy Tha Phật. 
Nam-mô Vô Ủy Hạnh Phật. 
Nam-mô Bất Khiếp Nhược Phật. 
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Nam-mô Ly Ưu Ám Phật. 
Nam-mô Quá Triều Phật. 
Nam-mô Nguyệt Quang Phật. 
Nam-mô Tâm Dũng Mãnh Phật. 
Nam-mô GIải Thoát Tuệ Phật. 
Nam-mô Bắt Thủ Xả Phật. 
Nam-mô Chiêm-bặc Đăng Phật. 
Nam-mô Thắng Hỏa Phật. 
Nam-mô Thiện Tư Y Phật. 
Nam-mô Thăng Oai Đức Sắc Phật. 
Nam-mô Tín Thê Gian Phật. 
Nam-mô Diệu Tuệ Phật. 
Nam-mô Thiện Hỷ Tín Phật. 
Nam-mô Hoa Quang Phật. 
Nam-mô Nhân Hoa Phật. 
Nam-mô Thiện Hương Phật. 
Nam-mô Thăng Công Đức Phật. 
Nam-mô Chủng Chủng Hoa Phật. 
Nam-mô Cao Thăng Phật. 


Nam-mô Hư Không Công Đức Phật. 


Nam-mô Thiên Tín Phật. 
Nam-mô Khả Kính Kiêu Phật. 
Nam-mô Nguyệt Quang Phật. 
Nam-mô Đại Tụ Phật. 
Nam-mô Tối Lực Phật. 
Nam-mô Trí Địa Phật. 


SÓ 440 - KINH PHẬT DANH, quyền 5 1099 


Nam-mô Cao Ý Phật. 

Nam-mô Sơn Vương Trí Phật. 

Nam-mô Khoái Thăng Phật. 

Nam-mô Diệu Thăng Phật. 

Nam-mô Thắng Thân Phật. 

Nam-mô Ly Nghi Phật. 

Nam-mô Ứng Hành Phật. 

Nam-mô Thăng Hương Phật. 

Nam-mô Vô Tránh Hạnh Phật. 

Nam-mô Tu Hành Công Đức Phật. 

Nam-mô Đại Tinh Tân Tâm Phật. 

Nam-mô Nhiên Quang Minh Phật. 

Nam-mô Nhiếp Bộ Phật. 

Nam-mô Tu Hành Thâm Tâm Phật. 

Nam-mô Hương Hy Phật. 

Nam-mô Hương Thủ Phật. 

Nam-mô Tịch Tịnh Trí Phật. 

Nam-mô Diệu Tâm Phật. 

Nam-mô Công Đức Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Tăng Thượng Hạnh Phật. 

Nam-mô Trí Ý Phật. 

Nam-mô Công Đức Sơn Thanh Tịnh Thanh 
Phật. 

Nam-mô Nhiếp Tập Phật. 

Nam-mô Diệu Tín Phật. 

Nam-mô Nguyệt Kiến Phật. 
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Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Pháp Bắt Khả Lực Phật. 

Nam-mô Ly Chư Nghi Phần Tân Phật. 

Nam-mô Xưng Vương Phật. 

Nam-mô Nhiếp Chư Căn Phật. 

Nam-mô Thượng Khứ Phật. 

Nam-mô Cam Lô Quang Phật. 

Nam-mô Cam Lô Tâm Phật. 

Nam-mô Chư Chúng Sinh Thượng Phật. 

Nam-mô Tịnh Kế Phật. 

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Sắc Phật. 

Nam-mô Phố Tín Phật. 

Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật. 

Nam-mô Cam Lô Nhật Phật. 

Nam-mô Thắng Đăng Phật. 

Nam-mô Ba-đâu Thượng Phật. 

Nam-mô Bảo Tạng Phật. 

Nam-mô Phô Quang Phật. 

Nam-mô Tối Thắng Vương Phật. 

Nam-mô Phổ Quang Minh Thượng Thắng 
Tích Vương Phật. 

Nam-mô Phố Hiện Phật. 

Nam-mô Phố Hiền Phật. 

Nam-mô Liên Hoa Thắng Phật. 

Nam-mô Tự Tại Chuyển Pháp Vương Phật. 
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Nam-mô Thiên Thế Tự Tại Thanh Phật. 

Nam-mô Thiên Thiện Vô Câu Thanh Tự Tại 
Vương Phật. 

Nam-mô Ly Thiên Vô Ủy Thanh Tự Tại 
Vương Phật. 

Nam-mô Thiên Vô Câu Oai Đức Tự Tại 
Vương Phật. 

Nam-mô Ngũ Bách Nhật Thanh Tự Tại 
Vương Phật. 

Nam-mô Ngũ Bách Lạc Tự Tại Thanh Phật. 

Nam-mô Nhật Long Hoan Hy Phật. 

Nam-mô Ly Úy Xưng Vương Phật. 

Nam-mô Diệu Quang Tràng Phật. 

Nam-mô Ly Quang Thanh Phật. 

Nam-mô Xứng Tự Tại Thanh Phật. 

Nam-mô Diệu Pháp Xứng Thanh Phật. 

Nam-mô Thắng Tạng Xứng Vương Phật. 

Nam-mô Bắt Khả Tư Nghị Ý Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Tràng Phật. 

Nam-mô Hỏa Tự Tại Phật. 

Nam-mô Thánh Trí Tự Tại Tràng Dũng Mãnh 
Vương Phật. 

Nam-mô Bắt Khả Tư Lượng Phật. 

Nam-mô Trí Tạng Phật. 

Nam-mô Trí Cao Tràng Phật. 

Nam-mô Trí Hải Vương Phật. 
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Nam-mô Đại Tinh Tân Thanh Tự Tại Vương 
Phật. 

Nam-mô Di-lưu Thắng Kiếp Phật. 

Nam-mô Trí Hiến Tu Tự Tại Chủng Tử Thiện 
Vô Câu Hồng Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Công Đức Hải Vương 
Phật. 

Nam-mô Trí Thành Tựu Lực Vương Phật. 

Nam-mô Thắng Đạo Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Thắng Ám Tích Tự Tại Phật. 

Nam-mô Hoa Thăng Tích Trí Phật. 

Nam-mô Kim Cang Sư Tử Phật, 

Nam-mô Giới Thắng Phật. 

Nam-mô Hiền Thắng Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Phật. 

Nam-mô Sư Tử Hỷ Phật. 

Nam-mô Vô Tận Trí Tích Phật. 

Nam-mô Bảo Hạnh Phật. 

Nam-mô Trí Ba-la-bà Phật. 

Nam-mô Sư Tử Xưng Phật. 

Nam-mô Trí Công Đức Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Hoa Vũ Phật. 

Nam-mô Năng Tác Quang Phật. 

Nam-mô Cao Sơn Phật. 

Nam-mô Pháp Diệu Vương Vô Câu Phật. 

Nam-mô Hương Tự Tại Vô Câu Nhãn Phật. 
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Nam-mô Tập Đại Ngại Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Lực Vương Phật. 

Nam-mô Tự Trí Phước Đức Lực Phật. 

Nam-mô Trí Y Phật. 

Nam-mô Tự lại Phật. - 

Nam-mô Vô Lượng An Án Phật. 

Nam-mô Trí Tập Phật. 

Nam-mô Đại DI-lưu Phật. 

Nam-mô Nhật Tạng Phật. 

Nam-mô Tác Công Đức Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Hoa Tràng Phật. 

Nam-mô Công Đức Quang Minh Phật. 

Nam-mô Ly Công Đức Ám Vương Phật. 

Nam-mô Công Đức Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Tràng Phật. 

Nam-mô Thanh Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Tự Hộ Phật. 

Nam-mô Km Cang Mật Tích Phật. 

Nam-mô Bảo Tự Tại Phật. 

Nam-mô Diệu Tràng Phật. 

Nam-mô Sơn Kiếp Phật. 

Nam-mô Lạc Vân Phật. 

Nam-mô Pháp Tác Phật. 

Nam-mô Sa-la Vương Phật. 

Nam-mô Phố Công Đức Kiên Cố Vương 
Phật. 
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Nam-mô Chiên-đàn Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Phật. 

Nam-mô Thiện Chí Phật. 

Nam-mô Tràng Thắng Đăng Phật. 
Nam-mô Trí Bộ Phật. 

Nam-mô Kiên Tràng Phật. 

Nam-mô Tán Pháp Xưng Phật. 
Nam-mô Hàng Phục Kiêu Mạn Phật. 
Nam-mô Công Đức Viêm Phật. 
Nam-mô Trí Quang Minh Phật. 
Nam-mô Trí Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Vô Ủy Vương Phậit. 
Nam-mô Trí Thanh Tràng Nhiếp Phật. 
Nam-mô Kim Cang Đăng Phật. 
Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật. 
Nam-mô Thắng Sô Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật. 

Nam-mô Nguyệt Vương Phật. 
Nam-mô Thứ Đệ Hàng Phục Vương Phật. 
Nam-mô Kiên Cô Tự Tại Vương Phật. 
Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. 

Nam-mô Na-la-diên Thắng Tạng Phật. 
Nam-mô Tập Bảo Tạng Phật. 
Nam-mô Thọ Đề Tạng Phật. 

Nam-mô Tình Tú SaI1 Biệt Xưng Phật. 
Nam-mô Công Đức Lực Kiên Cô Vương 
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Phật. 

Nam-mô Diệu Thanh Phật. 

Nam-mô Phạm Thanh Phật. 

Nam-mô Thăng Phạm Phật. 

Nam-mô Kiên Cô Vương Phật. 

Nam-mô Thiên Hương Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Thắng Vương Phật. 

Nam-mô Quang Luân Quang Phật. 

Nam-mô Hỏa Quang Minh Vương Phật. 

Nam-mô Hương Ba-đầu-ma Vương Phật. 

Nam-mô Tật Vô Biên Công Đức Hải Trí 
Vương Phật. 

Nam-mô Diêm-phù Ảnh Phật. 

Nam-mô Công Đức Sơn Tràng Phật. 

Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. 

Nam-mô Long Hồng Phật. 

Nam-mô Hoa OaI Đức Vương Phật. 

Nam-mô Thiện Hương Chủng Tử Phật. 

Nam-mô Vô Ngã Cam Lô Công Đức Oai Đức 
Vương Kiếp Phật. 

Nam-mô Bát Thiên Đồng Danh Vô Ngã Cam 
Lỗ Công Đức Oai Đức Vương Kiếp Phật. 

Nam-mô Pháp Trí Phật. 

Nam-mô Long Tự Tại Giải Thoát Phật. 

Nam-mô Km Cang Hoa Phật. 

Nam-mô Long Hồng Tự Tại Thanh Phật. 
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Nam-mô Bảo Tích Phật. 
Nam-mô Hoa Chiếu Phật. 
Nam-mô Hỏa Hương Phật. 
Nam-mô Tu-ma-na Hoa Phật. 
Nam-mô Sơn Vương Phật. 
Nam-mô Thế Nhãn Phật. 
Nam-mô Tịnh Độ Phật. 
Nam-mô Diêm-phù Ảnh Phật. 
Nam-mô Căn Bản Thượng Phật. 
Nam-mô Bảo Sơn Phật. 
Nam-mô Hải Tạng Phật. 
Nam-mô Kiên Lực Phật. 
Nam-mô Thượng Thánh Phật. 
Nam-mô Tự Tại Thánh Phật. 
Nam-mô Câu-lân Phật. 
Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. 
Nam-mô Trí Tràng Phật. 
Nam-mô Phật Văn Thanh Phật. 
Nam-mô Quảng Thăng Phật. 
Nam-mô An Ân Phật. 
Nam-mô Trí Quang Phật. 
Nam-mô Đại Tự Tại Phật. 
Nam-mô Tịch Thế Phật. 
Nam-mô Thủ Hỷ Phật. 


Nam-mô Ni-câu-luật Vương Phật. 


Nam-mô Kim Nhãn Phật. 
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Nam-mô Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Nhật Hỷ Phật. 
Nam-mô Bảo Viêm Phật. 
Nam-mô Thiện Nhãn Phật. 
Nam-mô Cao Tịnh Phật. 
Nam-mô Tịnh Thánh Phật. 
Nam-mô Hồng Thanh Phật. 
Nam-mô Kiến Nghĩa Phật. 
Nam-mô Xứng Hỷ Phật. 
Nam-mô Xứng Thắng Phật. 
Nam-mô Khả Hỷ Phật. 
Nam-mô Thiện Hương Phật. 
Nam-mô Tật Hành Phật. 
Nam-mô Diệu Nhãn Phật. 
Nam-mô Thiện Thắng Phật. 
Nam-mô Tu Nghĩa Phật. 
Nam-mô Thiện Ý Phật. 
Nam-mô Diệu Tuệ Phật. 
Nam-mô Kim Tràng Phật. 
Nam-mô Thiện Nhãn Phật. 
Nam-mô Thiên Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Du-đầu-đàn Phật. 
Nam-mô Thiện Kiến Phật. 
Nam-mô Tỳy-lưu-la Tràng Phật. 
Nam-mô Tỳy-lâu-bát-xoa Phật. 
Nam-mô Phạm Thanh Phật. 
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Nam-mô Thành Tựu Thắng Phật. 
Nam-mô Thắng Quang Minh Phật. 
Nam-mô Vô Câu Phật. 

Nam-mô Ma-mI Bạt-đà Phật. 
Nam-mô Ma-lê-chỉ Phật. 

Nam-mô Đại Ma-lê-chi Phật. 
Nam-mô Năng Thánh Phật. 
Nam-mô Thanh Tự Tại Phật. 
Nam-mô Tán Thán Thành Tựu Phật. 
Nam-mô Thăng Thành Tựu Hoa Phật. 
Nam-mô Câu-tô-ma Phật. 

Nam-mô Bất Động Phật. 

Nam-mô Nhật Tạng Phật. 

Nam-mô Lạc Thanh Phật. 

Nam-mô Năng Tác Quang Phật. 
Nam-mô Long Đức Phật. 

Nam-mô Kim Cang Quang Phật. 
Nam-mô Xứng Vương Phật. 
Nam-mô Hồ Vương Phật. 

Nam-mô Cao Quang Phật. 

Nam-mô Phát Hạnh Phật. 

Nam-mô Trí Thành Tựu Phật. 
Nam-mô Hương Tự Tại Phật. 
Nam-mô Na-la-diên Tạng Phật. 
Nam-mô Hỏa Tạng Phật. 

Nam-mô Phá Cấu Thắng Vương Phật. 
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Nam-mô Bảo Cái Thắng Quang Phật. 

Nam-mô Sơn Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phân Tấn Tràng Tự Tại 
Vương Phật. 

Nam-mô Thật Căn Quảng Nhãn Phật. 

Nam-mô Thế Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Viễn Ly Chư Bồ Úy Tùy Phiên Não 
Thanh Phật. 

Nam-mô Phu Hoa Lô-xá-na Phật. 

Nam-mô Hương Ba-đầu-ma Phật. 

Nam-mô Vô Câu Công Đức Oai Đức Vương 
Phật. 

Nam-mô Bất Động Phật. 

Nam-mô Nhật Tạng Phật. 

Nam-mô Nhạo Tự Tại Thanh Hỏa Phật. 

Nam-mô Trí Nhật Phật. 

Nam-mô Long Hồng Phật. 

Nam-mô Kim Cang Xi Phật. 

Nam-mô Nguyệt Tạng Phật. 

Nam-mô Thắng Tự Tại Phật. 

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Vương Phật. 

Nam-mô Hỏa Thắng Tạng Phật. 

Nam-mô Hỷ Tràng Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Tự Tại Phật. 

Nam-mô Kiến Di-lưu Phật. 
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Nam-mô Trí Tượng Phật. 

Nam-mô Vô Câu Nhãn Phật. 

Nam-mô Vô Ưu Thắng Phật. 

Nam-mô Pháp Tự Tại Hỗng Phật. 

Nam-mô Pháp Tự Tại Sa-la Vương Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phân Tấn Phật. 

Nam-mô Na-la-diên Phật. 

Nam-mô Thiện Trạch Tạng Phật. 

Nam-mô Bảo Tập Phật. 

Nam-mô Công Đức Phân Tấn Phật. 

Nam-mô Hỏa Tạng Phật. 

Nam-mô Tình Tú Xưng Phật. 

Nam-mô Công Đức Lực Kiên Cố Vương 
Phật. 

Nam-mô Diệu Hỗng Thanh Phần Tần Phật. 

Nam-mô Sa-la Thắng Hiệt Vương Phật. 

Nam-mô OaI Đức Tự Tại Quang Minh Phật. 

Nam-mô Diệu Thanh Hồng Phật. 

Nam-mô Bảo Chưởng Long Tự Tại Phật. 

Nam-mô Pháp Vân Hồng Tự Tại Bình Đắng 
Phật. 

Nam-mô Bảo Sơn Phật. 

Nam-mô Diệu Quang Tạng Phật. 

Nam-mô Sư Tử Đa-la Xưng Phật. 

Nam-mô Phô Tạng Phật. 

Nam-mô Tĩnh Hoa Phật. 
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Nam-mô Ca-la-tỳ-la Phân Tấn Phật. 

Nam-mô Pháp Tật Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Vô Đắng Thượng Di-lưu Phật. 

Nam-mô Xưng Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Phạm Đề Thích Thanh Phật. 

Nam-mô Viễn Ly Bức Não Phật. 

Nam-mô Tỳ-sa-môn Kiên Cố Vương Phật. 

Nam-mô Phá Ma Vương Cung Phật. 

Nam-mô Sa-la Vương Phật. 

Nam-mô Đại Phân Tân Quang Phật. 

Nam-mô Hoa Thắng Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Phật. 

Nam-mô Di-lưu Vương Phật. 

Nam-mô Câu-la-già Kiên Có Thọ Đề Phật. 

Nam-mô Trí Phân Tân Phật. 

Nam-mô Nhị Vạn Đông Danh Nguyệt Nhiên 
Đăng Phật. 

Nam-mô Vô Câu Thân Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Phật. 

Nam-mô Hoa Thăng Bộ Phật. 

Nam-mô Hoa Quang Phật. 

Nam-mô Xứng Tràng Phật. 

Nam-mô Diêm-phù-đàn Kim Quang Phật. 

Nammô  Đa-ma-labạt Diệp Chiên-đàn 
Hương Phật. 

Nam-mô Đại Thông Trí Thắng Phật. 
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Nam-mô Bất Động Phật. 

Nam-mô Di-lưu Sơn Phật. 

Nam-mô Sư Tử Hồng Phật. 

Nam-mô Sư Tử Chủng Phật. 

Nam-mô Trụ Hư Không Phật. 

Nam-mô Thường Nhập Niết-bàn Phật. 

Nam-mô Đề Thích Tràng Phật. 

Nam-mô Phạm Tràng Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật. 

Nam-mô Thiện Độ Phật. 

Nam mô Đa-ma-labạt Diệp Chiên-đàn 
Hương Thông Phật. 

Nam-mô Di-lưu Kiếp Phật. 

Nam-mô Vân Đăng Phật. 

Nam-mô Vân Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Thế Can Cao Phật. 

Nam-mô Năng Phá Chư Ủy Phật. 

Nam-mô Thích-ca Mâu-mi Phật. 

Nam-mô Pháp Quang Minh Phật. 

Nam-mô Ngũ Bách Phố Quang Minh Phật. 

Nam-mô Đại Hải Trụ Trì Trí Phân Tấn Thông 
Phật. 

Nam-mô Thất Bảo Ba-đầu-ma Bộ Phật. 

Nam-mô Nhị Thiện Bảo Tràng Phật. 

Nam-mô Đa Bảo Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Ái Kiến 
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Phật. 

Nam-mô Bách Thiên Quang Minh Mãn Túc 
Tràng Phật. 

Nam-mô Nhị Thập Ức Thiên Kinh Bố Hồng 
Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Nhị Thập Ức Bách Nhật Nguyệt 
Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Nhị Thập Ức Bách Diệu Thanh 
Vương Phật. 

Nam-mô Nhị Thập Ức Bách Vân Thanh 
Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Oai Đức Cao Vương Phật. 

Nam-mô Nguyệt Vô Cấu Nhật Quang Minh 
Thăng Phật. 

Nam-mô Liên Hoa Diệp Tình Tú Vương Hoa 
Thông Phật. 

Nam-mô Vân Diệu Cổ Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Trụ Trì Thủy Hồng Thanh Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Tú Vương Câu-tô-ma 
Thông Phật. 

Nam-mô Sa-la Thọ Vương Phật. 

Nam-mô Vô Câu Quang Minh Phật. 

Nam-mô Bảo Viêm Phật. 

Nam-mô Hoa Man Lâm Vương Hoa Thông 
Phật. 

Nam-mô Nhật Nguyệt Bảo Tác Quang Minh 
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Phật. 

Nam-mô Công Đức Bảo Quang Minh Phật. 

Nam-mô Bảo Lâm Phật. 

Nam-mô Vân Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Cái Thăng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Phổ Kiến Phật. 

Nam-mô Công Đức Tự Tại Phật. 

Nam-mô Sư Tử Thanh Tác Phật. 

Nam-mô Bảo Tích Thị Hiện Phật. 

Nam-mô Lạc Kiên Phật. 

Nam-mô Bô-đề Ý Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật. 

Nam-mô A-súc Phật. 

Nam-mô Hương Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Tác Phật. 

Nam-mô Tu Hành Pháp Phật. 

Nam-mô Cái Vương Phật. 

Nam-mô Ma-nI Vương Phật. 

Nam-mô Nguyệt Tạng Phật. 

Nam-mô Nhật Tạng Phật. 

Nam-mô Thanh Thân Vương Phật. 

Nam-mô Thiện Giác Phật. 

Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. 

Nam-mô Năng Thánh Phật. 

Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Nguyệt Thanh Tịnh 
Thăng Vương Phật. 
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Nam-mô Bắt Động Phật. 

Nam-mô Phô Mãn Phật. 

Nam-mô Vô Tận Tuệ Phật. 

Nam-mô Bảo Tràng Phật. 

Nam-mô Phần Tân Cung Kính Xưng Phật. 

Nam-mô Thật Tràng Phật. 

Nam-mô Vô Câu Quang Minh Tạng Phật. 

Nam-mô Vân Hộ Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phân Tấn Phật. 

Nam-mô Thắng Cao Sơn Vương Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Thượng Phật. 

Nam-mô Thần Thượng Phật. 

Nam-mô Đa Bảo Diệu Phật. 

Nam-mô Thắng Tạng Sơn Tăng Thượng 
Vương Phật. 

Nam-mô Ý Dũng Mãnh Tiên Hành Thắng 
Phật. 

Nam-mô Cam Lỗ Tạng Phật. 

Nam-mô Diệu Cổ Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Nhật Nguyệt Phật. 

Nam-mô Duy Bảo Cái Phật. 

Nam-mô Phố Quang Minh Phân Tấn Quang 
Vương Phật. 

Nam-mô Năng Hành Thành Tựu Thánh Phật. 

Nam-mô Bất Động Phật. 

Nam-mô Vô Câu Quang Minh Xưng Vương 
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Phật. 
Nam-mô Cửu Thiên Pháp Trang Nghiêm 
Phật. 
Nam-mô Ma-nI Kim Cái Phật. 
Nam-mô Tình Tú Phật. 
Nam-mô Cao Sơn Hoan Hỷ Phật. 
Nam-mô Bô-đề Phân Hoa Thân Phật. 
Nam-mô Năng Tu Hành Phật. 
Nam-mô Bảo Tác Phật. 
Nam-mô Như Bảo Phật. 
Nam-mô Cao Tụ Phật. 
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 
Nam-mô Bảo Lai Phật. 
Nam-mô Bảo Cao Phật. 
Nam-mô A-súc Phật. 
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 
Nam-mô Đại Quang Minh Phật. 
Nam-mô Bất Khả Lượng Thanh Phật. 
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Thanh Phật. 
Nam-mô Đại Xưng Phật. 
Nam-mô Bảo Chiêu Phật. 
Nam-mô Đắc Đại Vô Úy Phật. 
Nam-mô Bảo Thanh Phật. 
Nam-mô Vô Biên Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Nguyệt Thanh Phật. 
Nam-mô Vô Biên Xưng Phật. 
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Nam-mô Nguyệt Quang Thanh Tịnh Phật. 

Nam-mô Thanh TỊnh Quang Phật. 

Nam-mô Vô Câu Quang Phật. 

Nam-mô Vô Biên Bảo Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. 

Nam-mô Thân Thắng Phật. 

Nam-mô Kim Sắc Phật. 

Nam-mô Phạm Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Kim Quang Minh Phật. 

Nam-mô Kim Sắc Tác Phật. 

Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Kim Sắc Hoa Hương Tự Tại Vương 
Phật. 

Nam-mô Kiên Cô Vương Phật. 

Nam-mô Kiên Cô Dũng Mãnh Tiên Hành 
Thăng Phật. 

Nam-mô Thắng Tạng Ma-ni Quang Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Hương Quang Phật. 

Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. 

Nam-mô Chí Đại Thế Tinh Tân Tu Hành Tất 
Cánh Phật. 

Nam-mô Kiên Có Trí Phật. 

Nam-mô Diệu Cổ Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Nguyệt Diệu Phật. 

Nam-mô Hoa Thắng Phật. 

Nam-mô Thế Gian Đăng Phật. 
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Nam-mô Hỏa Quang Phật. 

Nam-mô Bảo Luân Phật. 

Nam-mô Vô Câu Trí Phật. 

Nam-mô Thường Tịch Diệt Phật. 

Nam-mô Vô Biên Bảo Hoa Quang Minh Phật. 

Nam-mô Tu-di Sơn Phân Tấn Phật. 

Nam-mô Bảo Hoa Phật. 

Nam-mô Tập Bảo Tụ Phật. 

Nam-mô Bất Thoái Luân Bảo Trụ Thắng 
Phật. 

Nam-mô Đức Phố Lô-xá-na Thanh Tịnh Phật. 

Nam-mô Nhật Nguyệt Đăng Phật. 

Nam-mô Mê-lưu Phật. 

Nam-mô Đại DI-lưu Phật. 

Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. 

Nam-mô Hương Diện Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Hương Phật. 

Nam-mô Di-lưu Hương Phật. 

Nam-mô Thanh TỊnh Quang Phật. 

Nam-mô Pháp Thượng Phật. 

Nam-mô Hương Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Đại Ma-mi Phật. 

Nam-mô Hương Quang Phật. 

Nam-mô Hỏa Quang Phật. 

Nam-mô Cam Lô Quang Phật. 

Nam-mô Nguyệt Quang Phật. 
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Nam-mô Nguyệt Đăng Phật. 

Nam-mô Nguyệt Chiêu Phật. 

Nam-mô Tập Thanh Phật. 

Nam-mô Thắng Tác Phật. 

Nam-mô Đa Bảo Phật. 

Nam-mô Sư Tử Hồng Phật. 

Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. 

Nam-mô Dũng Mãnh Tiên Phật. 
Nam-mô Km Cang Hỷ Phật. 

Nam-mô Hộ Nhất Thiết Phật. 

Nam-mô Ly Chư Nghi Phật. 

Nam-mô Bảo Viêm Quyến Thuộc Phật. 
Nam-mô Vô Ưu Phật. 

Nam-mô Trụ Trì Tốc Lực Phật. 
Nam-mô Diệu Hỷ Phật. 

Nam-mô Tự Tại Tác Phật. 

Nam-mô Vô Biên Thanh Phật. 
Nam-mô Nhiên Đăng Tác Phật. 
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 
Nam-mô A-di-đà Phật. 

Nam-mô Trạch Thuyết Phật. 

Nam-mô Trạch Thanh Phật. 

Nam-mô Thắng Tạng Tích Hồng Vương Phật. 
Nam-mô Hàng Phục Kim Cang Kiên Phật. 
Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật. 
Nam-mô Bảo Hỏa Phật. 


1120 KINH TẬP - BỘ 1 


Nam-mô Kiên Thượng Phật. 

Nam-mô Bảo Ba-đâu-ma Bộ Phật. 

Nam-mô Bảo Thắng Phật. 

Nam-mô Kim Bảo Quang Phật. 

Nam-mô Hy Hỷ Khoái Thắng Phật. 

Nam-mô Bắt Khả Lượng Thăng Phật. 

Nam-mô Thiện Thệ Vương Phật. 

Nam-mô Thánh Tự Tại Thủ Phật. 

Nam-mô Bất Khả Thuyết Phân Biệt Phật. 

Nam-mô Bất Không Thắng Phật. 

Nam-mô Nguyệt Diệu Thăng Phật. 

Nam-mô Thọ Đề Thăng Phật. 

Nam-mô Hư Không Quang Minh Phật. 

Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Vô Câu Gian 
Thác Tràng Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Thiện Căn Tạng Vương 
Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Thắng 
Phật. 

Nam-mô Trí Công Đức Thanh Tịnh Thắng 
Phật. 

Nam-mô Thiện Thuyết Thanh Tịnh Tràng 
Phật. 

Nam-mô Lưu Ly Tạng Thượng Thăng Phật. 

Nam-mô Phô Công Đức Phấn Tần Phật. 

Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Công Đức Bảo 
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Trụ Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Thanh Tịnh Tâm 
Thăng Phật. 

Nam-mô Kim Thượng Thăng Phật. 

Nam-mô Thắng Nguyệt Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Thượng Phân Tân Thắng 
Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Thượng Phật. 

Nam-mô Bảo Thành Tựu Thăng Phật. 

Nam-mô Điện Quang Tràng Phật. 

Nam-mô Điện Quang Minh Cao Vương Phật. 

Nam-mô Đa-la Vương Phật. 

Nam-mô Diệu Thắng Phật. 

Nam-mô Lôi Hư Không Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Công Đức 
Phật. 

Nam-mô Hiền Cao Trảng Vương Phật. 

Nam-mô Trụ Trì Nhất Thiết Bảo Gian Thác 
Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Trang Nghiêm Trí 
Oai Đức Thanh Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Câu-tô-ma Đại Phân Tân Thông 
Phật. 

Nam-mô Phu Hoa Sa-la Vương Phật. 

Nam-mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật. 

Nam-mô Thiện Tịch Trí Nguyệt Thanh Tự 
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Tại Vương Phật. 
Nam-mô A-tăng-kỳ Tinh Tấn Trụ Thắng 
Phật. 
Nam-mô Ba Tâm Viêm Phật. 
Nam-mô Sơn Công Đức Tràng Vương Phật. 
Nam-mô Pháp Tràng Sơn Phật. 
Nam-mô Tu-di Sơn Phật. 
Nam-mô Công Đức Sư Tử Tự Tại Phật. 
Nam-mô Tịch Vương Phật. 
Nam-mô Tịnh Vương Phật. 
Nam-mô Xưng Sơn Phật. 
Nam-mô Công Đức Tu-di Thắng Phật. 
Nam-mô Nhật Phật. 
Nam-mô Nguyệt Diện Phật. 
Nam-mô Ly Hư Không Úy Phật. 
Nam-mô Phố Quang Phật. 
Nam-mô Phương Thành Phật. 
Nam-mô Trụ Hải Diện Phật. 
Nam-mô Bảo Quang Phật. 
Nam-mô Vân Thăng Phật. 
Nam-mô Pháp Viêm Phật. 
Nam-mô Sơn Công Đức Phật. 
Nam-mô Hoa Sinh Phật. 
Nam-mô Đại Bi Phật. 
Nam-mô Pháp Giới Hoa Phật. 
Nam-mô Vô Hoa Tràng Phật. 
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Nam-mô Vương Y Phật. 

Nam-mô Vương Tuệ Phật. 
Nam-mô Trí Tuệ Phật. 

Nam-mô Tâm Nghĩa Phật. 
Nam-mô Tự Tại Phật. 

Nam-mô Thắng Thiên Ý Phật. 
Nam-mô Tốc Vương Phật. 
Nam-mô Quang Minh Tràng Thăng Phật. 
Nam-mô Cao Oal Đức Khứ Phật. 
Nam-mô Hoa Quang Phật. 
Nam-mô Bảo Viêm Phật. 
Nam-mô Công Đức Sơn Phật. 
Nam-mô Bảo Thật Phật. 

Nam-mô Công Đức Hải Thăng Phật. 
Nam-mô Pháp Quang Minh Phật. 
Nam-mô Hoa Tạng Thắng Phật. 
Nam-mô Thế Gian Nguyệt Phật. 
Nam-mô Nhãn Nhật Phật. 
Nam-mô Hương Quang Phật. 
Nam-mô Ma-ni Tu-di Thăng Phật. 
Nam-mô Càn-thát-bà Vương Phật. 
Nam-mô Quang Minh Mạng Phật. 
Nam-mô Ma-mI Tạng Vương Phật. 
Nam-mô Sơn OaI Đức Tuệ Phật. 
Nam-mô Tịch Sắc Khứ Phật. 
Nam-mô Diện Báo Phật. 
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Nam-mô Quảng Trí Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 
Nam-mô Hư Không Trùng Thăng Phật. 
Nam-mô Diệu Tướng Quang Minh Phật. 
Nam-mô Hành Luân Tự Tại Phật. 
Nam-mô Thân Tự Tại Phật. 

Nam-mô Na-la-diên Hạnh Phật. 
Nam-mô Hạnh Phật. 

Nam-mô Tu-di Thắng Phật. 

Nam-mô Công Đức Chuyên Luân Phật. 
Nam-mô Sơn Vương Phật. 

Nam-mô Bất Khả Thăng Phật. 
Nam-mô Khoái OaI Đức Phật. 
Nam-mô Thọ Sơn Phật. 

Nam-mô Sa-la Vương Sơn Tạng Phật. 
Nam-mô Thê Tự Tại Thân Phật. 
Nam-mô Cảnh Quang Phật. 

Nam-mô Thật Khởi Phật. 

Nam-mô Tự Tại Thăng Phật. 

Nam-mô Công Đức Quang Phật. 
Nam-mô Thiên Địa Oai Đức Thắng Phật. 
Nam-mô Thân Pháp Quang Minh Phật. 
Nam-mô Thắng Vương Phật. 

Nam-mô Kiên Hỗng Ý Phật. 

Nam-mô Cao Tràng Thắng Phật. 
Nam-mô Tín Ý Phật. 
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Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 

Nam-mô Tịnh Thăng Phật. 

Nam-mô Hư Không Thanh Phật. 

Nam-mô Pháp Giới Cảnh Tượng Thắng Phật. 

Nam-mô Chiêu Luân Quang Minh Phật. 

Nam-mô Phương Sai Biệt Phật. 

Nam-mô Trí Quang Minh Phật. 

Nam-mô Ức Ý Phật. 

Nam-mô Hư Không Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Vô Bệnh Thăng Phật. 

Nam-mô Trí Chiếu Phật. 

Nam-mô Tuệ Minh Phật. 

Nam-mô Phước Đức Quang Minh Thắng 
Phật. 

Nam-mô Tịch Thắng Phật. 

Nam-mô Đại Bì Vân Thắng. Phật. 

Nam-mô Lực Quang Minh Ý Phật. 

Nam-mô Hiện Nhât Thiết Chúng Sinh Sắc 
Phật. 

Nam-mô Quá Thắng Phật. 

Nam-mô Tu Quang Minh Phật. 

Nam-mô Đàm-vô-klệt Phật. 

Nam-mô Phong Tật Hành Thăng Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Tràng Phật. 

Nam-mô Diệu Cái Thắng Phật. 

Nam-mô Tam Thế Cảnh Tượng Thắng Phật. 
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Nam-mô Cảnh Tượng Kiên Phật. 

Nam-mô Cảnh Tượng Thắng Phật. 

Nam-mô Kim Cang Thắng Phật. 

Nam-mô Thân Kiên Trang Nghiêm Tu-di 
Thăng Phật. 

Nam-mô Kim Tràng Vương Phật. 

Nam-mô Thần Pháp Tuệ Phật. 

Nam-mô Thân Pháp Tuệ Phật. 

Nam-mô Trí Tuệ Nhiên Đăng Quang Minh 
Thăng Phật. 

Nam-mô Quảng Trí Thắng Phật. 

Nam-mô Pháp Hành Thế Trí Ý Phật. 

Nam-mô Pháp Án Y Trí Thắng Phật. 

Nam-mô Pháp Hải Ý Trí Thăng Phật. 

Nam-mô Pháp Tài Phật. 

Nam-mô Bảo Tài Phật. 

Nam-mô Phước Đức Công Đức Phật. 

Nam-mô Chuyền Pháp Luân Thắng Phật. 

Nam-mô Vân Vương Phật. 

Nam-mô Nhẫn Nhục Đăng Phật. 

Nam-mô Thăng Oai Đức Ý Phật. 

Nam-mô Quang Minh Tốc Tịch Thanh Phật. 

Nam-mô Đại Nguyện Tốc Thăng Phật. 

Nam-mô Bắt Khả Hàng Phục Tràng Phật. 

Nam-mô Trí Viêm Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Thăng Phật. 
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Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. 

Nam-mô Bắt Khả Thành Tựu Ý Phật. 

Nam-mô Thế Gian Ngôn Ngữ Kiên Có Thanh 
Quang Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Thanh Xuất Thanh 
Thăng Phật. 

Nam-mô Tự Tại Công Đức Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Tự Tại Ÿ Phật. 

Nam-mô Phương Thiên Phật. 

Nam-mô Bắt Diện Xả Phật. 

Nam-mô Chúng Sinh Tâm Phật. 

Nam-mô Bình Đăng Thân Phật. 

Nam-mô Thân Hành Thắng Phật. 

Nam-mô Hành Thắng Phật. 

Nam-mô Tự Tại Tánh Phật. 

Nam-mô Sơn Vương Phật. 

Nam-mô Trí Quang Phật. 

Nam-mô Thiên Ức Bảo Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Bảo Thăng Phật. 

Nam-mô Tín Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Tích Phật. 

Nam-mô Hương Tự Tại Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Oán Phật. 

Nam-mô An An Phật. 

Nam-mô Năng Dữ Y Chỉ Phật. 

Nam-mô Vô Biên Oal Đức Phật. 
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Nam-mô Kim Sắc Quang Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phân Tân Phật. 

Nam-mô Cam Lô Quang Phật. 

Nam-mô Năng Thánh Thành Phật. 

Nam-mô Phố Quang Phật. 

Nam-mô Công Đức Thắng Tích Vương Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Ma-ni Tích Vương Phật. 

Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Thọ An Ấn Phật. 

Nam-mô Âm Cam Lô Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Phật. 

Nam-mô Bảo Cao Phật. 

Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Vương 
Phật. 

Nam-mô Ly Oán Phật. 

Nam-mô Kim Sắc Quang Phật. 

Nam-mô Bảo Tác Phật. 

Nam-mô Vô Trần Thắng Phật. 

Nam-mô Sư Tử Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Tràng Phật. 

Nam-mô Thiện Tâm Phật. 

Nam-mô Cao Trụ Phật. 

Nam-mô Hoa Vương Phật. 

Nam-mô Trí Tác Phật. 

Nam-mô Hải Trí Phật. 

Nam-mô Hoan Hỷ Phật. 

Nam-mô Nhạo Trang Nghiêm Phật. 
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Nam-mô Ly Ám Phật. 
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Nam-mô Kiên Thành Phật. 
Nam-mô Kiến Tế Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Đức Phật. 
Nam-mô Sinh Vương Phật. 
Nam-mô Thật Ngữ Phật. 
Nam-mô Xứng Thượng Phật. 
Nam-mô Trạch Trí Phật. 
Nam-mô Bất Hành Oai Đức Phật. 
Nam-mô Nhân Hoa Phật. 
Nam-mô Viễn Ly Chư Ủy Phật. 
Nam-mô Năng Dữ Vô Ủy Phật. 
Nam-mô Kim Hoa Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Tác Phật. 
Nam-mô Bất Không Kiến Phật. 
Nam-mô Bảo Hoa Phật. 

Nam-mô Lục Thập Bảo Tác Phật. 
Nam-mô Bảo Tĩnh Phật. 
Nam-mô Kim Hoa Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Vương Phật. 
Nam-mô Thiện Quang Phật. 
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Nam-mô Kiến Nghĩa Phật. 

Nam-mô Đại Trạch Phật. 

Nam-mô Diệu Vô Úy Phật. 

Nam-mô Đại Từ Phật. 

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Vương Phật. 

Nam-mô Nan Thắng Phật. 

Nam-mô Thượng Thủ Phật. 

Nam-mô Pháp Thượng Phật. 

Nam-mô Thắng Nhất Thiết Phật. 

Nam-mô Cao Hạnh Phật. 

Nam-mô Cao Xưng Phật. 

Nam-mô Thắng Thánh Phật. 

Nam-mô Tình Tú Phật. 

Nam-mô Thức Phật. 

Nam-mô Thương Phật. 

Nam-mô Văn Danh Phật. 

Nam-mô Đại Bi Thuyết Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật. 

Nam-mô Vô Biên Cái Quang Minh Thắng 
Phật. 

Nam-mô Sơn Tích Quang Minh Thắng Phật. 

Nam-mô Vô Câu Lực Tam-muội Phân Tân 
Thăng Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Vương Quang 
Minh Phật. 

Nam-mô Hỏa Chúng Phật. 
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Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. 

Nam-mô Kiên Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Phạm Hồng Thanh Phật. 

Nam-mô DI Lâu Tụ Phật. 

Nam-mô Thiện Minh Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Tụ Phật. 

Nam-mô Ly Ngu Phần Tần Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật. 

Nam-mô Bảo Tràng Phật. 

Nam-mô Thích-ca Mâu-nI Phật. 

Nam-mô Công Đức Thăng Tạng Phật. 

Nam-mô Nan Thắng Phật. 

Nam-mô Lạc Thuyêt Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Thắng Tạng Tích Hồng Vương Phật. 

Nam-mô Võ Biên Công Đức Bảo Trang 
Nghiêm Oai Đức Vương Kiếp Phật. 

Nam-mô Công Đức Bảo Thắng Oai Đức 
Vương Kiếp Phật. 

Nam-mô Lạc Thuyết Nhất Thiết Pháp Trang 
Nghiêm Thắng Phật. 

Nam-mô Vô Biên Lạc Thuyết Tướng Phật. 

Nam-mô Thiên Vân Hỗng Thanh Vương 
Phật. 

Nam-mô Kim Thượng Quang Minh Thắng 
Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Oai Đức Vương 
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Quang Minh Thắng Phật. 

Nam-mô Giác Vương Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Kim Hư Không Hồng 
Trang Nghiêm Quang Minh Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Hành Oai Đức 
Phân Tấn Quang Minh Phật. 

Nam-mô Đông Phương Vô Biên Công Đức 
Bảo Phước Đức Trang Nghiêm Quảng Thê Giới 
Vô Câu Thanh Tịnh Quang Minh Bỏ-đề Phân 
Câu-tô-ma Bất Đoạn Tuyệt Quang Minh Trang 
Nghiêm Quang Phật. 

Nam-mô Nam Phương Lạc Thuyết. Phật Thế 
Giới Vô Biên Công Đức Bảo Lạc Thuyết Phật. 

Nam-mô Tây Phương Quang Minh Thế Giới 
Phố Quang Phật. 

Nam-mô Bắc Phương Nhất Thiết Bảo Chủng 
Chủng Trang Nghiêm Thế Giới Vô Biên Bảo 
Công Đức Tự Tại Phật. 

Nam-mô Đông Nam Phương Vô Ưu Thê Giới 
Ly Nhất Thiết U Âm Phật. 

Nam-mô Tây Nam Phương Thiện Khả Kiến 
Thế Giới Đại Bi Quán Nhất Thiết Chúng Sinh 
Phật. 

Nam-mô Tây Bắc Phương Trụ Thanh Tịnh 
Vô Cấu Thê Giới Hư Không Vô Cấu Phật. 

Nam-mô Đông Bắc Phương Viễn Ly Ám Thế 
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Giới Quang Minh Trang Nghiêm Vương Phật. 

Nam-mô Hạ Phương Lô-xá-na Quang Minh 
Thế Giới Ưu-ba-la Thắng Phật. 

Nam-mô Thượng Phương Trang Nghiêm Thế 
Ciới Xứng Danh Thanh Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Kiếp Vô Câu Thế Giới Vô 
Cấu Quang Như Lai Sơ Thành Phật Bỉ Thế Giới 
Trân Sa Chư Phật Xuất Thẻ. 

Nam-mô Võ Câu Quảng Thế Giới Danh 
Thành Tựu Thiện Kiếp Thắng Hộ Như Lai Sơ 
Thành Phật Bỉ Thế Giới Trần Sa Chư Phật Xuất 
Thê. 

Nam-mô Đông Phương A-súc Phật. 

Nam-mô Đại Bất Mê Phật. 

Nam-mô Hương Vương Phật. 

Nam-mô Hương Thượng Phật. 

Nam-mô Nam Phương Bảo Tràng Phật. 

Nam-mô Bảo Tác Phật. 

Nam-mô Bảo Thành Phật. 

Nam-mô Bảo Tạng Phật. 

Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. 

Nam-mô Kim Cang Kiên Phật. 

Nam-mô Kim Cang Tiên Phật. 

Nam-mô Kim Cang Tràng Phật. 

Nam-mô Đông Nam Phương Đại DI-lưu Phật. 

Nam-mô Di-lưu Sơn Phật. 
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Nam-mô Di-lưu Vương Phật. 

Nam-mô DI-lưu Tràng Phật. 

Nam-mô Di-lưu Tích Phật. 

Nam-mô Thiện Di-lưu Vương Phật. 
Nam-mô Nhật Tạng Phật. 

Nam-mô Tiền Hậu Thượng Phật. 
Nam-mô Tịnh Vương Phật. 

Nam-mô Kê Trung Tràng Vương Phật. 
Nam-mô Đại Kê Trung Phật. 

Nam-mô Tây Phương A-di-đà Phật. 
Nam-mô A-di Tràng Phật. 

Nam-mô A-di-đà Thanh Phật. 
Nam-mô A-di Xưng Phật. 

Nam-mô A-di-đà Hồng Phật. 

Nam-mô A-di Tích Phật. 

Nam-mô A-di-đà Thăng Thượng Phật. 
Nam-mô A-di-đà Sư Tử Phật. 
Nam-mô A-di-đà Trụ Trì Phật. 
Nam-mô A-di-đà Thăng Phật. 
Nam-mô Tây Nam Phương Nhật Tạng Phật. 
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. 
Nam-mô Vô Ưu Phật. 

Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Phật. 
Nam-mô Phật Trí Thanh Tịnh Nghiệp Phật. 
Nam-mô Tận Tác Phật. 

Nam-mô Hoa Quang Phật. 
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Nam-mô Đại Hoa Phật. 

Nam-mô Hoa Vương Phật. 

Nam-mô Hoa Thanh Phật. 

Nam-mô Lô-xá-na Phật. 

Nam-mô Bắc Phương Diệu Cô Thanh Phật. 

Nam-mô Diệu Cổ Vương Phật. 

Nam-mô Diệu Hỗng Thanh Phật. 

Nam-mô Ly Chư Ủy Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Ưu Phật. 

Nam-mô Nhật Thiệt Quang Minh Tác Phật. 

Nam-mô Mạn-đà Hương Phật. 

Nam-mô Tràng Cái Phật. 

Nam-mô Hoa Thượng Phật. 

Nam-mô Tây Bắc Phương Thượng Thủ Tích 
Phật. 

Nam-mô Sơn Thắng Tích Phật. 

Nam-mô Hải Thắng Tích Phật. 

Nam-mô Nhật Thượng Phật. 

Nam-mô Thanh Tình Vương Phật. 

Nam-mô Tịnh Thăng Phật. 

Nam-mô Nhật Diện Phật. 

Nam-mô Trí Tràng Vương Phật. 

Nam-mô Quang Minh Phật. 

Nam-mô Quang Minh Vương Phật. 

Nam-mô Quang Minh Quang Phật. 
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Nam-mô Võ Thượng Phương Sư Tử Phật. 
Nam-mô Sư Tử Vương Phật. 
Nam-mô Sư Tử Thượng Vương Phật. 
Nam-mô Sư Tử Tích Phật. 
Nam-mô Sư Tử Tiên Phật. 
Nam-mô Tiên Vương Phật. 
Nam-mô Hoa Tiên Phật. 

Nam-mô Tiên Quang Phật. 
Nam-mô Tiên Xả Kính Phật. 
Nam-mô Tiên CIác Phật. 

Nam-mô Đại Đăng Phật. 

Nam-mô Nhiên Đăng Vương Phật. 
Nam-mô Lạc Thuyết Sơn Phật. 
Nam-mô Đăng Thí Dụ Phật. 
Nam-mô Đối Trị Tiên Phật. 
Nam-mô GIác Tịnh Phật. 

Nam-mô Đối Trị Phật. 

Nam-mô Đôi Hận Phật. 

Nam-mô Đối Trị Sơn Phật. 
Nam-mô Á¡ Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Y Chỉ Phật. 

Nam-mô Đông Phương A-súc Phật. 
Nam-mô DI-lưu Tràng Phật. 
Nam-mô Đại DI-lưu Phật. 

Nam-mô DI-lưu Quang Phật. 
Nam-mô Chân Thanh Phật. 
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Nam-mô Nam Phương Nhật Nguyệt Đăng 
Phật. 

Nam-mô Đại Hỏa Tụ Phật. 

Nam-mô Xứng Quang Phật. 

Nam-mô Di-lưu Đăng Phật. 

Nam-mô Vô Biên Tĩnh Tân Phật. 

Nam-mô Tây Phương A-di-đà Phật. 

Nam-mô A-di-đà Tràng Phật. 

Nam-mô A-di-đà Cao Phật. 

Nam-mô Đại Hỏa Quang Minh Phật. 

Nam-mô Đại Chiêu Phật. 

Nam-mô Bảo Tràng Phật. 

Nam-mô Hương Tụ Phật. 

Nam-mô Thượng Phương Đại Quang Minh 
Diễm Tụ Phật. 

Nam-mô Hỏa Thanh Phật. 

Nam-mô Nan Thắng Phật. 

Nam-mô Nhật Thành Tựu Phật. 

Nam-mô La Võng Quang Phật. 

Nam-mô Hạ Phương Sư Tử Phật. 

Nam-mô Xứng Vương Phật. 

Nam-mô OaI Đức Phật. 

Nam-mô Pháp Đảnh Phật. 

Nam-mô Pháp Tràng Phật. 

Nam-mô Pháp Trụ Trì Phật. 

Nam-mô Đông Phương Phạm Thanh Phật. 
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Nam-mô Tình Tú Vương Phật. 

Nam-mô Hương Thượng Phật. 

Nam-mô Hương Quang Phật. 

Nam-mô Đại Diễm Tụ Phật. 

Nam-mô Bảo Chủng Chủng Hoa Phu Thân 
Phật. 

Nam-mô Kiên Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật. 

Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật. 

Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. 

Nam-mô Thanh Hồng Phật. 

Nam-mô Trí Tự Tại Phật. 

Nam-mô OaI Đức Tự Tại Phật. 

Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Trí Dũng Mãnh Phật. 

Nam-mô Quang Tự Tại Phật. 

Nam-mô Kiên Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Thanh Đức Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phần Tân Man Phật. 

Nam-mô Tu-di Sơn Nhiên Đăng Vương Phật. 

Nam-mô Hương Sơn Phật. 

Nam-mô Bất Khả Động Phật. 

Nam-mô Dược Vương Phật. 

Nam-mô Tâm Quang Phật. 

Nam-mô Đại Diễm Tích Phật. 

Nam-mô Thắng Tạng Phật. 
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Nam-mô Vô Tâm Quang Minh Phật. 

Nam-mô Tỳ-lưu-la Phật. 

Nam-mô Liên Hoa Phật. 

Nam-mô Hỷ Tụ Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Phật. 

Nam-mô Nguyệt Quang Phật. 

Nam-mô Kinh Bồ Tràng Phật. 

Nam-mô Đại Tu Hành Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Vương Phật. 

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. 

Nam-mô Sa-la Tập Phật. 

Nam-mô Đại Sa-la Tập Phật. 

Nam-mô Tràng Tướng Phật. 

Nam-mô Tịnh Mạng Phật. 

Nam-mô Kim Đài Phật. 

Nam-mô Ái Kiên Phật. 

Nam-mô Kim Sắc Săắc Phật. 

Nam-mô Tu-ma-na Quang Phật. 

Nam-mô Diệu liên hoa kiếp, ức na- -do-tha 
bách thiên vạn Phật đồng danh Nhất Thiết Bồ-đề 
Hoa Phật. 

Nam-mô Thất bách đồng danh Quang Trang 
Nghiêm Phật. 

Nam-mô Tam bách đồng danh Đại Tràng 
Phật. 

Nammô Thập thiên đồng danh Trang 
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Nghiêm Vương Phật. 

Nam-mô Thiện Phát Thắng Phật. 

Nam-mô Nhật Luân Quang Minh Phật. 

Nam-mô Phố Cái Phật. 

Nam-mô Tam-muội Phấn Tần Phật. 

Nam-mô Bảo Hoa Thăng Phật. 

Nam-mô Vô Biên Túc Bộ Phật. 

Nam-mô Thiện Hương Hương Vương Phật. 

Nam-mô Thiện Trạch Địch Phật. 

Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. 

Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Phố Chí Quang Phật. 

Nam-mô Kim Cang Phật. 

Nam-mô Ni-di Phật. 

Nam-mô Bất Khả Tận Thế Giới Nhất Thiết 
Sắc Phật. 

Nam-mô Ca-sa Tràng Thế Giới Sơn Tự Tại 
Vương Phật. 

Nam-mô Kiên Tràng Thê Giới Trí Thắng Sơn 
Vương Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Hương Cử Thê Giới 
Thăng Hoa Tạng Phật. 

Nam-mô Kim Cang Ma-ni Thế Giới Kim 
Cang Tạng Quang Minh Thăng Phật. 

Nam-mô Trí Thành Tựu Thế Giới Trí Tràng 
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Phật. 

Nam-mô Ý Vị Thế Giới Phô Chiếu Phật. 

Nam-mô Ba-đầuma Thủ Thế Giới Phật 
Thăng Phật. 

Nam-mô Cảnh Luân Thế Giới Kim Cang 
Tràng Phật. 

Nam-mô Quang Minh Thanh Tịnh Lực Thế 
Giới Nhật Tạng Phật. 

Nam-mô An Lạc Thế Giới Tối Lực Phật. 

Nam-mô A-súc Phật. 

Nam-mô Bảo Tràng Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. 

Nam-mô Diệu Thanh Phật. 

Nam-mô Bảo Câu-tô-ma Công Đức Hải Lưu 
Ly Ca-na-già Sơn Chân Kim Quang Minh Thắng 
Phật. 

Nam-mô Thích-ca Mâu-nI Phật. 

Nam-mô Bảo Diễm Phật. 

Nam-mô Kim Tác Cái Sơn Phật. 

Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật. 

Nam-mô Quang Thi-khí Phật. 

Nam-mô Tỳ-xá-phù Phật. 

Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật. 

Nam-mô Câu-na-hàm Phật. 

Nam-mô Ca-diếp Phật. 

Nam-mô Tam-muội Thủ Thắng Phật. 
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Nam-mô Vô Cấu Phần Tần Bỏ-tát. 

Thiện nam, thiện nữ nào thọ trì danh hiệu của 
Phật và Bô-tát ây thì vượt khỏi thê gian ba mươi 
kiếp. 

Nam-mô Nhật Luân Quang Minh Thắng Phật. 

Nam-mô Nhật Quang Minh Bô-tát. 

Thiện nam, thiện nữ nào thọ trì danh hiệu của 
Phật và Bô-tát ây thì vượt khỏi thế gian ngàn 
kiếp. 

Nam-mô Phố Bảo Cái Phật. 

Thiện nam nào thọ trì danh hiệu của Phật ây 
thì vượt khỏi thê gian bốn đại kiếp, thường sinh 
ra trong thế gian có Phật và Bồ-tát, không còn tạo 
tội ngũ nghịch. 

Nam-mô Tam-muội Thăng Phần Tần Phật. 

Thiện nam nào thọ trì danh hiệu của Phật ây 
thì được ngàn Tam-muội, vượt khỏi thế Ø1an vô 
lượng ngàn kiếp, đồng với công đức của Bô-tát 
Di-lặc. 

Nam-mô Bảo Câu-tô-ma Thân Quang Minh 
Thăng Phật. 

Thiện nam nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu của 
Phật ấy thì vượt khỏi thê gian số kiếp không thê 
tính đêm. 

Nam-mô Tối Thăng Ba-đâu-ma Phấn Tấn 
Thăng Phật. 
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Thiện nam nào thọ trì danh hiệu của Phật ây 
thì vượt khỏi thê gian bốn mươi kiếp. 

Nam-mô Vô Lượng Hương Thăng Vương 
Phật. 

Thiện nam nào thọ trì danh hiệu của Phật ây 
thì vượt khỏi thê gian vô lượng kiếp và thường 
biết được mạng đời trước. 

Nam-mô Bảo Hoa Phân Tân Như Lai. 

Thiện nam nào thọ trì danh hiệu của Phật ây 
thì được ngàn Tam-muội, chúng sinh thường quy 
y, được chư Phật Như Lai tán thán, vượt khỏi thế 
gian ngàn kiếp, không bao lâu sẽ chuyển pháp 
luân. 

Nam-mô Đại Quang Minh Như Lai. 

Thiện nam nào thọ trì danh hiệu của Phật ây 
thì vượt khỏi thê gian bốn mươi kiếp. 

Nam-mô Bảo Tạng Phật. 

Thiện nam nào thọ trì danh hiệu của Phật ây 
thì vượt khỏi thế lan sáu mươi kiếp. 

Nam-mô Bảo Thắng Phật. 

Thiện nam nào thọ trì danh hiệu của Phật ây 
thì được phước nhiêu hơn người bố thí Dây báu 
nhiêu như núi Tu-di đến hằng hà sa số thế ĐIỚI. 

Nam-mô Danh Hàng Phục Ma Nhân Thắng 
Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Tham Nhân Tự Tại Phật. 
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Nam-mô Hàng Phục Sân Nhân Thắng Phật. 

Nam-mô Hàng Phục S1 Tự Tại Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Nhiễm Ma Nhân Thắng 
Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Hận Tự Tại Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Tật Nhân Thăng Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Siêm Khúc Tự Tại Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Tà Kiến Nhân Thắng 
Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Hý Tự Tại Phật. 

Nam-mô Pháp Thanh Tịnh Nhân Thăng Phật. 

Nam-mô Nghiệp Thăng Đắc Danh Tự Tại 
Phật. 

Nam-mô Như Ý Thông Thanh Tịnh Đắc 
Danh Nhân Thăng Phật. 

Nam-mô Khởi Thí Đắc Danh Tự Tại Phật. 

Nam-mô Khởi Trì Giới Thanh Tịnh Đắc 
Danh Nhân Thăng Phật. 

Nam-mô Khởi Nhẫn Nhục Đắc Danh Tự Tại 
Phật. 

Nam-mô Khởi Tinh Tân Đặc Danh Nhân 
Thăng Phật. 

Nam-mô Thí Tư Duy Đắc Danh Tự Tại 
Thăng Phật. 

Nam-mô Khởi Trì Giới Tư Duy Đắc Danh 
Nhân Thắng Phật. 
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Nam-mô Pháp Nhẫn Nhục Tư Duy Đặc Danh 
Tự Tại Phật. 

Nam-mô Khởi Tư Duy Tinh Tân Đắc Danh 
Nhân Thắng Phật. 

Nam-mô Khởi Thiên Thành Tựu Tự Tại Phật. 

Nam-mô Khởi Bátnhã Đặc Danh Nhân 
Thăng Phật. 

Nam-mô Thiên Tư Duy Đặc Danh Tự Tại 
Phật. 

Nam-mô Bát-nhã Tư Duy Đắc Danh Nhân 
Thăng Phật. 

Nam-mô Hành Bất Khả Tư Nghị Đắc Danh 
Tự Tại Thăng Phật. 

Nam-mô Hành Bất Khả Tư Nghị Đắc Danh 
Nhân Thắng Phật. 

Nam-mô Hành Khởi Đắc Danh Tự Tại Phật. 

Nam-mô Tổng Trì Trí Thanh Tịnh Quang 
Minh Nhân Thắng Phật. 

Nam-mô Tổng Trì Sắc Thanh Tịnh Đặc Danh 
Tự Tại Phật. 

Nam-mô Tổng Trì Vũ Thanh Tịnh Đắc Danh 
Nhân Thăng Phật. 

Nam-mô Đà-la-ni Tánh Thanh Tịnh Tự Tại 
Thăng Phật. 

Nam-mô Đà-lani Xứng Thanh Tịnh Đắc 
Danh Nhân Thắng Phật. 
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Nam-mô Đả-la-ni Thí Thanh Tịnh Đắc Danh 
Tự Tại Phật. 

Nam-mô Không Hạnh Đắc Danh Nhân Thắng 
Phật. 

Nam-mô Không Vô Ngã Đắc Danh Tự Tại 
Phật. 

Nam-mô Nhãn Quang Minh Nhân Thắng 
Phật. 

Nam-mô Nhĩ Quang Minh Nhân Tự Tại Phật. 

Nam-mô Tỷ Quang Minh Nhân Thăng Phật. 

Nam-mô Thiệt Quang Minh Tự Tại Phật. 

Nam-mô Thân Quang Minh Nhân Thắng 
Phật. 

Nam-mô Tâm Quang Minh Tự Tại Phật. 

Nam-mô Sắc Quang Minh Nhân Thắng Phật. 

Nam-mô Thanh Quang Minh Tự Tại Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Hương Nhân Thắng 
Phật. 

Nam-mô VỊ Quang Minh Tự Tại Phật. 

Nam-mô Xúc Quang Minh Nhân Thắng Phật. 

Nam-mô Pháp Quang Minh Tự Tại Phật. 

Nam-mô Diễm Quang Minh Nhân Thắng 
Phật. 

Nam-mô Tán Thán Quang Minh Tự Tại Phật. 

Nam-mô Hỏa Quang Minh Nhân Thắng Phật. 

Nam-mô Phong Quang Minh Tự Tại Phật. 
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Nam-mô Quang Quang Minh Nhân Thăng 
Phật. 

Nam-mô Sự Quang Minh Tự Tại Phật. 

Nam-mô Thê Quang Minh Nhân Thăng Phật. 

Nam-mô Bạt Khô Tự Tại Phật. 

Nam-mô Âm Quang Minh Nhân Thăng Phật. 

Nam-mô Giới Quang Minh Tự Tại Phật. 

Nam-mô Bất Nhị Quang Minh Nhân Thắng 
Phật. 

Nam-mô Sinh Quang Minh Tự Tại Phật. 

Nam-mô Thanh Quang Minh Nhân Thắng 
Phật. 

Nam-mô Địa Hoa Quang Minh Tự Tại Phật. 

Nam-mô Man Quang Minh Nhân Thăng Phật. 

Nam-mô Hương Cái Quang Minh Tự Tại 
Phật. 

Nam-mô Y Quang Minh Nhân Thắng Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Vương Phật. 

Nam-mô Bất Động Phật. 

Nam-mô Quán Thế Tự Tại Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật. 

Nam-mô Ni-di Phật. 

Nam-mô Diễm Di-lưu Phật. 

Nam-mô Km Cang Phật. 

Nam-mô Sơ Xuất Nhật Nhiên Đăng Nguyệt 
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Hoa Bảo Ba-đâu-ma Kim Quang Minh Thân Lô- 
xá-na Phóng Vô Ngại Bảo Quang Minh Chiêu 
Thập Phương Thế Giới Vương Phật. 
Nam-mô Hàng Phục Long Phật. 
Nam-mô Thiện Điều Tâm Phật. 
Nam-mô Bảo Tụ Phật. 
Nam-mô Hỏa Thủ Phật. 
Nam-mô Diễm Tích Phật. 
Nam-mô Nhất Thiết Quang Minh Phật. 
Nam-mô Nhật Quang Phật. 
Nam-mô Bắt Khả Tư Nghị Phật. 
Nam-mô Vô Biên Tinh Tân Phật. 
Nam-mô Vô Biên Tư Duy Phật. 
Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật. 
Nam-mô Thiện Hương Hương Phật. 
Nam-mô Vô Tránh Hạnh Phật. 
Nam-mô Vô Lậu Phật. 
Nam-mô Vô Biên Trí Phật. 
Nam-mô Hiền Thân Phật. 
Nam-mô Hiện Tướng Phật. 
Nam-mô Biên Kiên Phật. 
Nam-mô Vô Biên Oal Đức Phật. 
Nam-mô Tâm Bình Đắng Phật. 
Nam-mô Kiên An Ấn Phật. 
Nam-mô Sa-la Phật. 
Nam-mô Đắc Danh Phật. 
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Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. 

Nam-mô Xứng Liên Hoa Phật. 

Nam-mô Hoa Phật. 

Nam-mô Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Phân Tân Phật. 

Nam-mô Thiện Kiến Phật. 

Nam-mô Thiện Địch Đối Phật. 

Nam-mô Thiện Hộ Thê Phật. 

Nam-mô Vô Biên Oal Đức Phật. 

Nam-mô Đệ Nhất Thắng Phật. 

Nam-mô Thiện Hạnh Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Phật. 

Nam-mô Diệu Thắng Phật. 

Nam-mô Thắng Cúng Dường Phật. 

Nam-mô Hỏa Phấn Tấn Trí Thanh Tự Tại 
Vương Phật. 

Nam-mô Điện Quang Phật, 

Nam-mô Chiêu Nhất Thiết Phật. 

Nam-mô Bắt Khả Tư Nghị Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Sắc Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. 

Nam-mô Thiện Quang Hoa Phu Thân Phật. 

Nam-mô Tu-di Sơn Ba-đầu-ma Thắng Vương 
Phật. 

Nam-mô Câu Danh Phát Thanh Tu Hành 
Phật. 
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Nam-mô Nhất Thiết Bảo Ma-ni Vương Phóng 
Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Diễm Xứng Thành Tựu 
Vương Phật. 

Nam-mô Hương Bảo Quang Minh Phật. 

Nam-mô Ly Chư Phiên Não Phật. 

Nam-mô Thiện Trí Phật. 

Nam-mô Thiện Kiến Phật. 

Nam-mô Bảo Sơn Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Diêm-phù-đàn Tràng Phật. 

Nam-mô Vô Biên Trí Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Phật. 

Nam-mô Đại Xưng Phật. 

Nam-mô Bảo Xưng Phật. 

Nam-mô Hỏa Quang Minh Phật. 

Nam-mô Đại Quang Minh Phật. 

Nam-mô Điện Chiêu Quang Minh Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Chủng Chiếu Phật. 

Nam-mô Bất Khả Lượng Phật. 

Nam-mô Nhật Quang Phật. 

Nam-mô Nguyệt Quang Phật. 

Nam-mô Công Đức Hải Phật. 

Nam-mô Cụ Túc Công Đức Phật. 

Nam-mô Thượng Hạnh Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. 
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Nam-mô Đề Thích Tràng Phật. 

Nam-mô Hỏa Tràng Phật. 

Nam-mô Thiện Nhãn Phật. 

Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật. 

Nam-mô Phóng Quang Minh Quang Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật. 

Nam-mô Diệu Quang Phật. 

Nam-mô Phố Hộ Tăng Thượng Phật. 

Nam-mô Vân Tự Tại Phật. 

Nam-mô Tự Tại Tràng Phật. 

Nam-mô Nhật Đăng Phật. 

Nam-mô Tối Thượng Phật. 

Nam-mô Thiện Sinh Phật. 

Nam-mô Vô Biên Bất Khả Tư Nghị Oai Đức 
Phật. 

Nam-mô Phố Nhãn Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Thượng Phật. 

Nam-mô Diệu Khứ Phật. 

Nam-mô Nguyệt Khởi Phật. 

Nam-mô Đăng Minh Phật. 

Nam-mô Bất Yêm Túc Thân Phật. 

Nam-mô DI-lưu Tràng Phật. 

Nam-mô Bảo Tràng Phật. 

Nam-mô Hỏa Diễm Tụ Phật. 

Nam-mô Tự Tại Tràng Phật. 

Nam-mô Bảo Hỏa Phật. 
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Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. 

Nam-mô Bất Định Quang Minh Ba-đầu-ma 
Phu Thân Phật. 

Nam-mô Vô Biên Xưng Công Đức Quang 
Minh Phật. 

Nam-mô Chiêm-bặc Sắc Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Đức Phật. 

Nam-mô Khoái Quang Minh Ba-đầu-ma Phu 
Thân Phật. 

Nam-mô Xuất Tu-di Sơn Ba-đầu-ma Vương 
Phật. 

Nam-mô Tinh tú kiếp nhị vạn đồng danh 
Quang Tác Phật. 

Nam-mô Nhị vạn động danh Lô-xá-na Phật. 

Nam-mô Nhị vạn đồng danh Thích-ca Mâu-nI 
Phật. 

Nam-mô Đông danh Đề Thích Nhật Thái 
Bạch Tinh Tú vô lượng bách thiên vạn bất khả số 
Phật. 

Thiện nam nên quy y các Bỏ-tát. 

Nam-mô Phô Hiền Bỏ-tát. 

Nam-mô Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát. 

Nam-mô Vô Cấu Xưng Bồ-tát. 

Nam-mô ĐỊa Tạng Bồ-tát. 

Nam-mô Hư Không Tạng Bồ-tát. 

Nam-mô Quán Thê Am Bô-tát. 
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Nam-mô Đại Thế Chí Bô-tát. 

Nam-mô Hương Tượng Bồ-tát. 

Nam-mô Đại Hương Tượng Bồ-tát. 

Nam-mô Dược Vương Bồ-tát. 

Nam-mô Dược Thượng Bồ-tát. 

Nam-mô Kim Cang Tạng Bô-tát. 

Nam-mô Giải Thoát Nguyệt Bô-tát. 

Nam-mô Di-lặc Bô-tát. 

Nam-mô Phân Tân Bô-tát. 

Nam-mô Vô Sở Phát Bồ-tát. 

Nam-mô Đà-la-nIi Tự Tại Vương Bồ-tát. 

Nam-mô Vô Tận Ý Bồ-tát. 

Nam-mô Kiên Ý Bồ-tát. 

Nam-mô Nhật Tạng Bồ-tát. 

Quy y vô lượng, vô biên các vị Bô-tát như 
vậy. 

Nam-mô Đông phương cửu thập cửu ức bách 
thiên vạn đồng danh Phạm Thắng Bô-tát. 

Nam-mô Nam phương cửu thập cửu ức bách 
thiên vạn đồng danh Bắt-lân-đà-la Bô-tát. 

Nam-mô Tây phương cửu thập cửu ức bách 
thiên vạn đồng danh Đại Công Đức Bô-tát. 

Nam-mô Bắc phương cửu thập cửu ức bách 
thiên vạn đồng danh Đại Dược Vương Bồ-tát. 

Quy y vô lượng, vô biên các Bô-tát như vậy 
khắp mười phương thê giới. 
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Kế đến phải xưng danh hiệu Bích-chi-phật. 
Nam-mô A-lợi-đa Bích-chi-phật. 
Nam-mô Bà-lợi-đa Bích-chi-phật. 
Nam-mô Đa-già-lâu Bích-chi-phật. 
Nam-mô Xứng Bích-chi-phật. 

Nam-mô Kiến Bích-ch¡-phật. 

Nam-mô Ái Kiến Bích-chi-phật. 

Nam-mô Giác Bích-chi-phật. 

Nam-mô Kiên-đa-la Bích-chi-phật. 
Nam-mô Vô Vọng Bích-chi-phật. 
Nam-mô LÊ-sa-bà Bích-chi-phật. 
Nam-mô Văn Bích-chi-phật. 

Nam-mô Trí Thân Bích-chi-phật. 
Nam-mô Ty-da-ly Bích-chi-phật. 
Nam-mô Câu-tát-la Bích-chi-phật. 
Nam-mô Bà-tâu-đà-la Bích-chi-phật. 
Nam-mô Vô Độc Tâm tịnh Bích-chi-phật. 
Nam-mô Thật Vô Cấu Bích-chi-phật. 
Nam-mô Phước Đức Bích-chi-phật. 
Nam-mô Hắc Bích-chi-phật. 

Nam-mô Duy Hắc Bích-chi-phật. 
Nam-mô Trực Phước Đức Bích-chi-phật. 
Nam-mô Thức Bích-chi-phật. 

Nam-mô Hương Bích-chi-phật. 

Nam-mô Hữu Hương Bích-chi-phật. 
Nam-mô Kiên Nhân Phi Đăng Bích-chi-phật. 
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Nam-mô Khả-ba-la Bích-chi-phật. 

Nam-mô Tân-ma-lợi Bích-chi-phật. 

Nam-mô Nguyệt Tịnh Bích-chi-phật. 

Nam-mô Thiện Trí Bích-chi-phật. 

Nam-mô Tu-đà-la Bích-chi-phật. 

Nam-mô Thiện Pháp Bích-chi-phật. 

Nam-mô Ứng Câu Bích-chi-phật. 

Nam-mô Cam Câu Bích-chi-phật. 

Nam-mô Đại Thế Bích-chi-phật. 

Nam-mô Tu Hành Bất Trước Bích-chi-phật. 

Nam-mô Nan Xả Bích-chi-phật. 

Nam-mô Thật Bích-chi-phật. 

Nam-mô Bắt Khả Tỷ Bích-chi-phật. 

Nam-mô Hoan Hỷ Bích-chi-phật. 

Nam-mô Hỷ Bích-chi-phật. 

Nam-mô Tùy Hỷ Bích-chi-phật. 

Nam-mô Thập Nhị Bà-la-đọa Bích-chi-phật. 

Nam-mô Thập Đồng Danh Bà-la Bích-chi- 
phật. 

Nam-mô Hỏa Thân Bích-ch1-phật. 

Nam-mô Đông Danh Bô-đề Bích-chi-phật. 

Nam-mô Ma-ha-nam Bích-chi-phật. 

Nam-mô Tâm Thượng Bích-ch1-phật. 

Nam-mô Phát Tịnh Bích-chi-phật. 

Nam-mô Thiện Khoái Bích-chi-phật. 

Nam-mô Vi-đà Bích-chi-phật. 
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Nam-mô Cát-sa Bích-chi-phật. 
Nam-mô Ưu-ba-cát-sa Bích-chi-phật. 
Nam-mô Đoạn Hữu Bích-ch1-phật. 
Nam-mô Ưu-ba-chi-la Bích-chi-phật. 
Nam-mô Đoạn Á¡ Bích-chi-phật. 
Nam-mô Thi-bà-la Bích-chi-phật. 
Nam-mô Chuyền Giác Bích-chi-phật. 
Nam-mô Khứ Câu Bích-chi-phật. 
Nam-mô Cao Khứ Bích-chi-phật. 
Nam-mô A-tất-đa Bích-chi-phật. 
Nam-mô Vô Lậu Bích-chi-phật. 
Nam-mô Kiêu Mạn Bích-chi-phật. 
Nam-mô Tận Kiêu Mạn Bích-chi-phật. 
Nam-mô Thân Bích-chi-phật. 
Nam-mô Đắc Thoát Bích-chi-phật. 
Nam-mô Vô Cấu Bích-chi-phật. 
Nam-mô Độc Bích-chi-phật. 

Nam-mô Kê Trú Bích-chi-phật. 
Nam-mô Năng Tác Kiêu Mạn Bích-ch1-phật. 
Nam-mô Thoái Bích-ch1-phật. 
Nam-mô Bất Thoái Khứ Bích-chi-phật. 
Nam-mô Tầm Bích-chi-phật. 

Nam-mô Thiện Cát Bích-chi-phật. 
Nam-mô Bất Khả Tâm Bích-chi-phật. 
Nam-mô Thiện Trụ Bích-chi-phật. 
Nam-mô Vô Tỷ Bích-chi-phật. 
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Nam-mô Vô Kiêu Mạn Bích-chi-phật. 
Nam-mô Chù-đa Bích-chi-phật. 
Nam-mô Đoạn Á¡ Bích-chi-phật. 
Nam-mô Nhĩ Bích-chi-phật. 

Nam-mô Tâm Đắc Giải Thoát Bích-chi-phật. 
Nam-mô ƯUu-ba-nhĩ Bích-chi-phật. 
Nam-mô Cát Bích-ch1-phật. 

Nam-mô SaI-ma Bích-chi-phật. 
Nam-mô GIiá-la Bích-chi-phật. 
Nam-mô Ưu-ba-giá-la Bích-chi-phật. 
Nam-mô Lê-sa-bà Bích-chi-phật. 
Nam-mô Bô-sa-tha Tịnh Bích-chi-phật. 
Nam-mô Thiện Hương Đảm Bích-chi-phật. 
Nam-mô A-sa-la Bích-chi-phật. 
Nam-mô Ưu-ba-sa-la Bích-chi-phật. 
Nam-mô Ba-đầu Bích-chi-phật. 
Nam-mô Thiện Hiên Bích-chi-phật. 
Nam-mô Hiện Đức Bích-chi-phật. 
Nam-mô Tu-ma Bích-chi-phật. 
Nam-mô Du-na Bích-chi-phật. 
Nam-mô Lưu-xà Bích-chi-phật. 
Nam-mô Ưu-ba-lưu-xà Bích-chi-phật. 
Nam-mô Phât-sa Bích-chi-phật. 
Nam-mô Ngưu Xi Bích-chi-phật. 
Nam-mô Lậu Tận Bích-chi-phật. 
Nam-mô Tôi Hậu Thân Bích-chi-phật. 
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Quy y vô lượng, vô biên các đức Bích-chi- 
phật như vậy. 

Nam-mô Vô Câu Quang Minh Phật. 

Nam-mô Công Đức Bảo Quang Minh Phật. 

Nam-mô Tinh Tấn Lực Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Quang Phật. 

Nam-mô Giải Thoát Nhất Thiết Phược Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Tạng Thăng Phật. 

Nam-mô Đắc Vô Chướng Ngại Lực Giải 
Thoát Phật. 

Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thập Lực Xứng 
Hương Phật. 

Nam-mô Lô-xá-na Quang Minh Phật. 

Nam-mô Bảo Tụ Phật. 

Nam-mô Pháp Tràng Huyền Phật. 

Nam-mô Phá Nhất Thiết Ám Ê Phật. 

Nam-mô Phố Quang Minh Trang Nghiêm 
Chiêu Tác Phật. 

Nam-mô Quang Minh Tác Phật. 

Nam-mô Đại Diễm Phật. 

Nam-mô Vô Biên Hành Công Đức Phật. 

Nam-mô Pháp Công Đức Vân Nhiên Đăng 
Phật. 

Nam-mô Nhiên Đăng Cự Vương Phật. 

Nam-mô Phá Nhất Thiết Chúng Sinh Ám 
Thăng Phật. 
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Nam-mô Diệu Kiến Phật. 

Nam-mô Diệu Thắng Phật. 

Nam-mô Diệu Văn Phật. 

Nam-mô Sơn Phong Phật. 

Nam-mô Kim Thánh Phật. 

Nam-mô Âm Cam Lỗ Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Bảo Kê Đâu Phật. 

Nam-mô Vô Biên Tỳ-ni Thăng Vương Phật. 

Nam-mô Điện Chiêu Quang Minh La Võng 
Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Vô Lượng Công Đức 
Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Lạc Thuyết Cảnh Giới 
Phật. 

Nam-mô Trí Thắng Phóng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Điện Nhật Nguyệt Tác 
Quang Phật. 

Nam-mô Phố-cú-sáchma Thắng Phấn Tân 
Công Đức Tích Phật. 

Nam-mô Công Đức Vương Quang Phật. 

Nam-mô Thiện Nguyệt Phật. 

Nam-mô Quang Trang Nghiêm Vương Phật. 

Nam-mô Xa-xả-thí Kê Đâu Phật. 

Nam-mô Phước Đức Quang Phật. 

Nam-mô Phố Quang Thượng Thắng Sơn 
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Vương Phật. 
Nam-mô Thiện Trụ Bảo NI Sơn Vương Phật. 
Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Phiên Não Phật. 
Nam-mô Thích-ca Mâu-nI Phật. 
Nam-mô Phá Toái Kim Cang Kiên Cổ Phật. 
Nam-mô Bảo Xí Phật. 
Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật. 
Nam-mô Dõng Mãnh Tiên Phật. 
Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. 
Nam-mô Ly Câu Phật. 
Nam-mô Vô Câu Phật. 
Nam-mô Dũng Mãnh Đắc Phật. 
Nam-mô Tịnh Phật. 
Nam-mô Phạm Đức Phật. 
Nam-mô Bà-lâu-na Phật. 
Nam-mô Bà-lâu-na Thiên Phật. 
Nam-mô Hiền Thắng Phật. 
Nam-mô Chiên-đàn Thắng Phật. 
Nam-mô Lực Sĩ Phật. 
Nam-mô Hoan Hỷ Oai Đức Thắng Phật. 
Nam-mô Quang Minh Thắng Phật. 
Nam-mô Vô Ưu Thắng Phật. 
Nam-mô Cú-sách-ma Thắng. Phật. 
Nam-mô Ba-đâu-ma Thọ Đề Phấn Tấn Dũng 
Mãnh Thăng Phật. 
Nam-mô Tài Thắng Phật. 
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Nam-mô Niệm Thắng Phật. 

Nam-mô Thiện Thuyết Danh Thăng Phật. 

Nam-mô Nhân-đà-la Kê Đâu Tràng Phật. 

Nam-mô Bộ Thăng Phật. 

Nam-mô Thiện Giác Bộ Thắng Phật. 

Nam-mô Thiện Bộ Khứ Phật. 

Nam-mô Phổ Chiếu Trang Nghiêm Thắng 
Phật. 

Nam-mô Bảo Hoa Bộ Phật. 

Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Thiện Trụ Sơn Tự 
Tại Vương Phật. 

Nam-mô Quang Minh Tràng Hỏa Chúng Sinh 
Trang Nghiêm Quang Vương Phật. 

Nam-mô Diệu Bình Đăng Pháp Giới Trí Khởi 
Thanh Phật. 

Nam-mô Quảng Phước Đức Tạng Phổ Quang 
Minh Chiếu Phật. 

Nam-mô Phô Chiếu Đại Ứng La Võng Lô-xá- 
na Phật. 

Nam-mô Lô-xá-na Hoa Nhãn Điện Quang 
Phật. 

Nam-mô Tối Thăng Đại Sư Tử Ý Phật. 

Nam-mô Đáo Pháp Giới Thăng Quang Lô-xá- 
na Vương Phật. 

Nam-mô Thường Vô Câu Công Đức Biên Chí 
Xứng Phật. 
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Nam-mô Nhật Hoa Thắng Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Tự Tại Trí Tràng Phật. 

Nam-mô Quảng Hỷ Vô Câu Oai Đức Phạm 
Thanh Phật. 

Nam-mô Căn Bản Thăng Thiện Đạo Sư Phật. 

Nam-mô Trí Lực Phật. 

Nam-mô Di-lâu Oal Đức Phật. 

Nam-mô Nguyện Thanh Tịnh Nguyệt Quang 
Phật. 

Nam-mô Pháp Hải Nguyện Xuất Thanh 


Quang Phật. 
Nam-mô Bảo Công Đức Tướng Trang 
Nghiêm Tác Quang Phật. 


Nam-mô Diệu Thanh Địa Chủ Thiên Phật. 

Nam-mô Thắng Tân Tịch Khứ Phật. 

Nam-mô Kiên Chúng Sinh Hoan Hỷ Phật. 

Nam-mô Bất Động Thâm Quang Minh Lô-xá 
Tập Tuệ Phật. 

Nam-mô Phố Phóng Quang Minh Bất Khả Tư 
Nghị Vương Phật. 

Nam-mô Bình Đắng Diệu Công Đức Oai Đức 
Phật. 

Nam-mô Tốc Quang Minh Phạm Nhãn Phật. 

Nam-mô Giải Thoát Tinh Tân Nhật Quang 
Minh Phật. 

Nam-mô Phố Pháp Thân Giác Tuệ Phật. 
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Nam-mô Phố Môn Chiếu Nhất Thiết Chúng 
Sinh Môn Kiến Phật. 

Nam-mô Ca-na-ca Vô Câu Quang Minh Nhật 
Diễm Vân Phật. 

Nam-mô Nhân-đà-la Quang Minh Nghị Tràng 
Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Địa Xứ Vô Cấu Nguyệt 
Phật. 

Nam-mô Giác Hư Không Bình Đăng Tướng 
Phật. 

Nam-mô Thập Phương Quảng Ứng Vân 
Tràng Phật. 

Nam-mô Bình Đắng Bắt Bình Đắng Lô-xá-na 
Phật. 

Nam-mô Hại Tâm BI Giải Thoát Không 
Vương Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Tu-di 
Phật. 

Nam-mô Bắt Không Bộ Chiêu Kiến Phật. 

Nam-mô Diệu Hồng Thăng Phật. 

Nam-mô Đệ Nhất Tự Tại Thông Vương Phật. 

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Công Đức Lô-xá- 
na Diệu Nguyệt Phật. 

Nam-mô Khả Tín Lực Tràng Phật. 

Nam-mô Pháp Giới Thọ Thanh Trí Tuệ Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Trường Thiện Tý 
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Phật. 

Nam-mô Bất Thoái Công Đức Hải Quang 
Phật. 

Nam-mô Phố Sinh Diệu Nhất Thiết Trí Tốc 
Phật. 

Nam-mô Sư Tử Quang Võ Lượng Lực Trí 
Phật. 

Nam-mô Kiến Nhất Thiết Pháp Thanh Tịnh 
Thăng Trí Phật. 

Nam-mô Viễn Ly Nhất Thiết Ưu Não Phật. 

Nam-mô Tự Tại Diệu OaI Đức Phật. 

Nam-mô Kim Cang Hoa Hỏa Quang Phật. 

Nam-mô Quán Pháp Giới Phân Tân Phật. 

Nam-mô Nhiên Thọ Khẳn-na-la Vương Phật. 

Nam-mô Nhiên Hương Đăng Phật. 

Nam-mô Ứng Vương Phật. 

Nam-mô Như Lai Công Đức Phố Môn Kiến 
Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Phố Phân Tấn 
Vương Phật. 

Nam-mô Quảng Hóa Tự Tại Phật. 

Nam-mô Pháp Giới Giải Thoát Quang Minh 
Bất Khả Tư Nghị Y Phật. 

Nam-mô Như Lai Vô Câu Quang Phật. 

Nam-mô Lô-xá-na Thế Gian Luân Thắng 
Thanh Phật. 
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Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Vô Biên Nhãn 
Phật. 

Nam-mô Hỷ Lạc Thành Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Trí Hành Cảnh Giới Tuệ 
Phật. 

Nam-mô Quảng Tịch Diệu Thanh Phật. 

Nam-mô Hư Không Vô Cấu Trí Nguyệt Phật. 

Nam-mô Phước Đức Hải Hậu Vân Tướng 
Hoa Phật. 

Nam-mô Năng Tác Hỷ Thắng Vương Phật. 

Nam-mô Thắng Thanh Hồng Tràng Phật. 

Nam-mô Quán Nhãn Phân Tấn Phật. 

Nam-mô Vô Tận Trí Kim Cang Phật. 

Nam-mô Phố Nhãn Nhật Tạng Chiêu Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Hồng Thanh Phật. 

Nam-mô Võ Lượng Trí Phu Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Phước Đức Di-lâu 
Thượng Phật. 

Nam-mô Căn Nhật OaI Đức Phật. 

Nam-mô Mãn Quang Minh Thân Quang Phật. 

Nam-mô Địa Đệ Nhât Tướng Hoa Phật. 

Nam-mô Vân Vô Úy Kiến Phật. 

Nam-mô Bình Đăng Ngôn Ngữ Kê Đâu Phật. 

Nam-mô Thật Nhiên Đăng Vương Phật. 

Nam-mô Kiên Tỉnh Tân Phân Tân Thành Tựu 
Nghĩa Tâm Phật. 
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Nam-mô Phô Chiếu Quán Xưng Phật. 

Nam-mô Từ Quang Minh Xưng Thắng Phật. 

Nam-mô Phước Đức Xứng Thượng Thắng 
Phật. 

Nam-mô Niệm Nhất Thiết Chúng Sinh Xứng 
Thăng Phật. 

Nam-mô Tu-di Bộ Xứng Thăng Phật. 

Nam-mô Tất Tàm Quý Xứng Thượng Thăng 
Phật. 

Nam-mô Giáo Hóa Nhất Thiết Thế Gian Phật. 

Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Phật. 

Nam-mô Ly Nhất Thiết Nạn Phật. 

Nam-mô Ly Nhất Thiết Thế Gian Phật. 

Nam-mô Năng Chuyển Thai Phật. 

Nam-mô Chuyên Nữ Phật. 

Nam-mô Chuyển Nam Nữ Hàng Phục Phật. 

Nam-mô Phật Hoa Thắng Thượng Vương 
Phật. 

Nam-mô Bắt Không Thuyết Danh Phật. 

Nam-mô Thiện Tuệ Pháp Thông Vương Phật. 

Nam-mô Thập Phương Quảng Công Đức 
Xứng Vô Tận Lạc Phật. 

Nam-mô Ái Đại Trí Kiến Bất Không Văn 
Danh Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Lực Trí Thăng Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Phạm Công Đức Phật. 
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Nam-mô Hương Tượng Phật. 

Nam-mô Km Cang Mật Tích Phật. 

Nam-mô Thiện Chuyển Thành Tựu Nghĩa 
Phật. 

Nam-mô Lô-xá-na Hóa Thắng Oai Đức Phật. 

Nam-mô Thường Công Đức Nhiên Đăng Khứ 
Tuệ Phật. 

Nam-mô Đảo Chư Nghi Bí Ngạn Nguyệt 
Phật. 

Nam-mô Đảo Pháp Giới Vô Lượng Thanh 
Tuệ Phật. 

Nam-mô Nhiên Đăng Thăng Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Pháp Giới Nhật Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Biên Vô Trung Công Đức Hải 
Chuyên Pháp Luân Thanh Phật. 

Nam-mô Nhật Bất Khả Tư Nghị Trí Kiến 
Phật. 

Nam-mô Bảo Thắng Quang Minh Oai Đức 
Vương Phật. 

Nam-mô Võ Tận Công Đức Diệu Trang 
Nghiêm Phật. 

Nam-mô Bắt Khả Lượng Lực Phố Hồng Phật. 

Nam-mô Phố Nhãn Mãn Túc Nhiên Đăng 
Phật. 

Nam-mô Thăng Công Đức Cự Phật. 
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Nam-mô Đại Long Thanh Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Sư Tử Tọa Phân Tấn Tê 
Phật. 

Nam-mô Trí Tụ Giác Quang Phật. 

Nam-mô Trụ Trì Địa Thiện Oai Đức Vương 
Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Pháp Nhiên Đăng Vương 
Phật. 

Nam-mô Bắt Không Kiến Sinh Hỷ Tác Phật. 

Nam-mô Phóng Thân Diễm Tràng Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Chúng Sinh Hạnh Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Đức Vân Phố Quang 
Minh Phật. 

Nam-mô Phu Hoa Tướng Nguyệt Trí Phật. 

Nam-mô Đệ Nhất Thiết Quang Minh Kim 
Đình Liệu Phật. 

Nam-mô Quán Nhất Thiết Pháp Hải Vô Sai 
Biệt Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hóa Nhật Phật. 

Nam-mô Bảo Cái Thắng Lô-xá-na Phật. 

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. 

Nam-mô Tinh Tân Thăng Kiên Tuệ Phật. 

Nam-mô Phu Hoa Tâm Ba-đâu-ma Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. 

Nam-mô Nguyệt Quang Tự Tại Phật. 

Nam-mô Vô Tận Pháp Hải Bảo Tràng Phật. 
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Nam-mô Kim Cang Ba-đâầu-ma Thắng Phật. 

Nam-mô Quảng Câu-tô-ma Tác Phật. 

Nam-mô Nhân Tự Tại Tràng Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Trí Luân Chiêu Lô-xá-na 
Phật. 

Nam-mô Long Xứng Vô Lượng Công Đức 
Phật. 

Nam-mô Bảo Công Đức Man Quang Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Lực Trang Nghiêm Tuệ 
Phật. 

Nam-mô Bảo Diễm Tu-di Sơn Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Hành Quang Minh 
Thăng Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Ba-la-mật Hải Phật. 

Nam-mô Bảo Diễm Diện Môn Trảng Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Thượng Thiệt Nguyện 
Quang Minh Phật. 

Nam-mô Quảng Đắc Nhất Thiết Pháp Tế 
Phật. 

Nam-mô Quang Minh La Võng Thăng Phật. 

Nam-mô Bảo Sơn Tràng Phật. 

Nam-mô Vô Biên Trung Trí Hải Tạng Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Nhất Thiết Nghĩa Công 
Đức Tràng Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Thông Thủ Vương Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhât Thiệt Pháp 
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Cới Lô-xá-na Phật. 

Nam-mô Thắng Tam-muội Tinh Tân Tuệ 
Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Pháp Giới Nhiên Đăng 
Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Pháp Giới Tu-di Tràng 
Thăng Vương Phật. 

Nam-mô Bôồ-đề Phần Câu-tô-ma Tác Vương 
Phật. 

Nam-mô Đặc Thế Giới Công Đức Đại Hải 
Phật. 

Nam-mô Bảo Sư Tử Lực Phật. 

Nam-mô Phô Trí Hải Vương Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Thiện Hóa Tràng Phật. 

Nam-mô Vô Tận Quang Minh Phố Môn 
Thanh Phật. 

Nam-mô Phố Công Đức Vân Thắng Oai Đức 
Phật. 

Nam-mô Thăng Tuệ Hải Phật. 

Nam-mô Trí Nguyệt Hoa Vân Phật. 

Nam-mô Hương Quang OaI Đức Phật. 

Nam-mô Phố Môn Kiến Vô Chướng Ngại 
Thanh Tịnh Phật. 

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Pháp Tự Tại 
Tuệ Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Minh Phu Vương 
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Phật. 

Nam-mô Đại Tinh Tần Thiện Trí Tuệ Phật. 

Nam-mô Kiên Vương Tràng Phật. 

Nam-mô Bắt Khả Hàng Phục Diệu Oai Đức 
Phật. 

Nam-mô Tinh Tấn Đức Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Thăng Tâm 
Vương Phật. 

Nam-mô Thiện Thành Tựu Võ Biên Công 
Đức Vương Phật. 

Nam-mô Đoạn Chư Nghi Quảng Thiện Nhãn 
Phật. 

Nam-mô Diệu Công Đức Thăng Tuệ Phật. 

Nam-mô Quá Chư Quang Minh Thắng Quang 
Minh Phật. 

Nam-mô Tu-di Sơn Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Vô Tận Hóa Thiện Vân Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Hóa Vương 
Phật. 

Nam-mô Bạch Trí Phạm Hạnh Phật. 

Nam-mô Sư Tử Nhãn Diễm Vân Phật. 

Nam-mô Đại Hải Thiên Diễm Môn Phật. 

Nam-mô Giác Phật Trí Thắng Phật. 

Nam-mô Vô Lượng VỊ Đại Thánh Phật. 

Nam-mô Vô Câu Tốc Vân Văn Phật. 

Nam-mô Mãn Pháp G1ới Lô-xá-na Phật. 
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Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật. 

Nam-mô Đại Công Đức Hoa Phu Vô Cấu 
Phật. 

Nam-mô Chiêu Thăng Oai Đức Vương Phật. 

Nam-mô Bắt Trụ Nhãn Vô Câu Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Pháp Trí Sai Biệt Phật. 

Nam-mô Chuyển Đăng Luân Tràng Phật. 

Nam-mô Pháp Giới Luân Phật. 

Nam-mô Nhât Thiết Phật Bảo Thắng Vương 
Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Trí Luân 
Tràng Phật. 

Nam-mô Vô Trước Trí Tràng Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phật. 

Nam-mô Nguyệt Trí Phật. 

Nam-mô Trí Phật. 

Nam-mô Nhật Chiêu Phật. 

Nam-mô Thường Phóng Phố Quang Minh 
Thiệt Công Đức Hải Vương Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Pháp Giới 
Trang Nghiêm Vương Phật. 

Nam-mô Trường Tý Phật. 

Nam-mô Cao Kiên Phật. 

Nam-mô Vô Câu Địa Bình Đăng Quang Minh 
Thê Giới Phố Chiếu Thập Phương Quang Minh 
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Thanh Hồng Hư Không Lô-xá-na Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Hoa Trì Trang Nghiêm 
Thê Giới Phố Môn Kiến Diệu Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Biên Công Đức Trụ Trì Thế Giới 
Vô Biên Công Đức Phố Quang Phật. 

Nam-mô Di-lưu Thắng Nhiên Đăng Thê Giới 
Phố Quang Minh Hư Không Cảnh Tượng Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Diệu Thanh Thiện Ái 
Văn Thế Giới Hỷ Lạc Kiến Hoa Hỏa Phật. 

Nam-mô Diệu Trang Nghiêm Thê Giới Bảo 
Tu-dIi Sơn Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Bảo Sắc Trang Nghiêm 
Quang Minh Chiếu Thế Giới Thiện Hóa Pháp 
Giới Thanh Tràng Phật. 

Nam-mô Hương Tạng Kim Cang Trang 
Nghiêm Thê C"iới Kim Cang Quang Minh Điện 
Thanh Hồng Phật. 

Nam-mô Diễm Thanh Thế Giới Bất Khả 
Hàng Phục Lực Nguyệt Phật. 

Nam-mô Bảo Ba-đâu-ma Gian Thác Trang 
Nghiêm Vô Cấu Thê Giới Pháp Thành Tuệ Hồng 
Thanh Phật. 

Nam-mô Năng Dữ Lạc Thể Giới Thập 
Phương Thế Giới Quảng Xưng Danh Trí Đăng 
Phật. 

Nam-mô Thủ Vô Câu Thiện Vô Câu La Võng 
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Thê Giới Sư Tử Quang Minh Mãn Túc Công Đức 
Đại Hải Phật. 

Nam-mô Diệu Hoa Tràng Chiếu Thế Giới Đại 
Trí Phu Hoa Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Trang Nghiêm Gian Thác 
Thế Giới Cao Trí Chủng Chủng Hoa Quang 
Minh Phật. 

Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Thê Giới 
Phố Mãn Pháp Giới Tràng Nhãn Phật. 

Nam-mô Bảo Trú Phô Quang Trang Nghiêm 
Thế Giới Diệu Tuệ Thượng Thủ Phật. 

Nam-mô Man Vương Thế Giới Tác Nguyệt 
Quang Minh Tràng Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Tạng Trang Nghiêm Thế 
Cới Thiện Các Phạm Oai Đức Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Thân Thế Giới 
Nhất Thiết Chủng Lực Hư Không Nhiên Đăng 
Phật. 

Nam-mô Bảo Thủ Anh Lạc Thành Tựu Thế 
Giới Nhất Thiết Chư Ba-la-mật Tướng Đại Hải 
Oai Đức Phật. 

Nam-mô Luân Trần Phố Cái Thế Giới Đoạn 
Nhất Thiết Trước Hý Tác Phật. 

Nam-mô Bảo Man Diệu Tràng Thê Giới Đại 
Xưng Quảng Công Đức Hồng Chiêu Phật. 

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Trang Nghiêm 
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Phố Trang Nghiêm Quang Minh Thế Giới Vô Sai 
Biệt Trí Quang Minh Công Đức Hải Phật. 

Nam-mô Vô Tận Quang Minh Trạch Tràng 
Thế Giới Vô Biên Pháp Giới Vô Câu Quang 
Minh Phật. 

Nam-mô Phóng Bảo Diễm Hoa Thế Giới 
Thanh Tịnh Bảo Cảnh Tượng Phật. 

Nam-mô Oai Đức Diễm Tạng Thê CIới Vô 
Chướng Ngại Phân Tân Quang Minh Hồng Phật. 

Nam-mô Bảo Luân Bình Đắng Quang Trang 
Nghiêm Thế Giới Phô Bảo Quang Minh Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Thọ Man Tràng Thế Giới 
Thanh Tịnh Nhất Thiết Niệm Vô Ngại Quang 
Minh Phật. 

Nam-mô Phật Quốc Độ Sắc Luân Thiện Tu 
Trang Nghiêm Thê Giới Quảng Hỷ Kiến Quang 
Minh Trí Tuệ Phật. 

Nam-mô Vi Tế Quang Minh Trang Nghiêm 
Chiếu Thế Giới Pháp Giới Phân Tân Thiện Quán 
Phật. 

Nam-mô Vô Biên Sắc Hình Tướng Thế Giới 
Vô Chướng, Ngại Trí Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Phố Diễm Vân Hỏa Nhiên Thê Giới 
Bất Thoái Chuyên Pháp Luân Hồng Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Bảo Trang Nghiêm 
Thanh Tịnh Luân Thế Giới Thanh Tịnh Sắc 
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Tướng Hoa Oai Đức Phật. 

Nam-mô Cứu Cánh Thiện Tu Thê Giới Vô 
Chướng Ngại Nhật Nhãn Phật. 

Nam-mô Thiện Tác Kiên Cố Kim Cang Tọa 
Thành Tựu Thắng Thê Giới Quá Pháp Giới Trí 
Thân Quang Minh Phật. 

Nam-mô Thập Phương Quang Minh Vô 
Chướng Ngại Thế Giới Bảo Quảng Cự Phật. 

Nam-mô Sai Biệt Sắc Quang Minh Thế Giới 
Phố Quang Minh Hoa Vân Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Môn Chủng Chúng Trảng Thê 
Giới Phố Kiến Diệu Công Đức Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Ma-nI Đảnh Tác Man Quang Minh 
Thê Giới Phố Thập Phương Thanh Vân Phật. 

Nam-mô Tự Tại Ma-nI Kim Cang Tạng Thê 
Giới Trí Thăng Tu-di Vương Phật. 

Nam-mô Ma-ni Y Tòa Thành Tựu Thắng Thế 
Giới Thị Hương Quang Minh Công Đức Bảo 
Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Hoa Ưu-ba-la Trang Nghiêm Thế 
Giới Phố Trí Tràng Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Chủng Chủng 
Tạng Thế Giới Nhất Thiết Pháp Vô Úy Nhiên 
Đăng Phật. 

Nam-mô Hương Thắng Vô Cấu Quang Minh 
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Thế Giới Phố Hỷ Tốc Thắng Vương Phật. 

Nam-mô Nhật Tràng Lạc Tạng Thê Giới Phổ 
Môn Trí Lô-xá-na Hồng Phật. 

Nam-mô Hương Trang Nghiêm Khoái Tạng 
Thế Giới Vô Lượng Công Đức Hải Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Bảo Sư Tử Hỏa Quang Minh Thê 
Giới Pháp CIới Điện Quang Phật. 

Nam-mô Tướng Khoái Chiêu Thế Giới Vô 
Chướng Ngại Công Đức Xứng Giải Thoát Quang 
Minh Vương Phật. 

Nam-mô Công Đức Thành Tựu Quang Minh 
Chiêu Thế Giới Thanh Tịnh Nhãn Vô Câu Nhiên 
Đăng Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Hương Hoa Thắng 
Trang Nghiêm Thế Giới Sư Tử Quang Minh 
Thăng Quang Phật. 

Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Bình Đăng 
Quang Minh Thế Giới Quảng Quang Minh Trí 
Thăng Tràng Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Quang Minh Man 
Khoái Thê Giới Kim Quang Minh Vô Lượng Lực 
Nhật Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Phóng Quang Cú-tô-ma Trầm Luân 
Thế Giới Hương Quang Minh Hỷ Lực Kiên Cố 
Phật. 
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Nam-mô Quang Minh Thanh Tịnh Chủng 
Chủng Tác Thê Giới Phố Quang Minh Lực Kiên 
Cô Phật. 

Nam-mô Quang Minh Thanh Tịnh Chủng 
Chủng Tác Thê Giới Phố Quang Minh Đại Tự 
Tại Tràng Phật. 

Nam-mô Cú-tố-di-đa Diêm Luân Trang 
Nghiêm Thế Giới Hỷ Hải Trang Nghiêm Công 
Đức Xưng Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Địa Thành Tựu Oai Đức Thế Giới 
Quảng Xưng Trí Hải Tràng Phật. 

Nam-mô Phóng Thanh Hồng Thế Giới Tướng 
Quang Minh Nguyệt Phật. 

Nam-mô Kim Cang Tràng Thế Giới Nhất 
Thiết Pháp Hải Thắng Vương Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Trang Nghiêm 
Thế Giới Vô Lượng Chúng Sinh Công Đức Pháp 
Trụ Phật. 

Nam-mô Quang Minh Chiếu Thế Giới Phạm 
Tự Tại Thăng Phật. 

Nam-mô Sinh Vô Cấu Quang Minh Thế Giới 
Diệu Pháp Giới Thắng Hồng Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Quang Minh Chiếu 
Nhiên Đăng Thế Giới Bất Khả Hiểm Lực Phô 
Quang Minh Tràng Phật. 

Nam-mô Chiếu Bình Đăng Quang Minh Thê 
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Giới Vô Câu Công Đức Nhật Nhãn Phật. 

Nam-mô Bảo Tác Trang Nghiêm Tạng Thê 
Giới Vô Chướng Ngại Trí Phố Chiêu Thập 
Phương Phật. 

Nam-mô Vô Trần Thế Giới Vô Lượng Thắng 
Hạnh Tràng Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Thế Giới 
Pháp Giới Hư Không Bình Đăng Quang Minh 
Chiêu Phật. 

Nam-mô Bảo Tạng Ba Lãng Thắng. Thành 
Tựu Thế Giới Công Đức Tướng Vân Thắng Oai 
Đức Phật. 

Nam-mô Cung Điện Trang Nghiêm Tràng 
Thể Giới Lô-xána Thắng Đảnh Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Man Thắng Tạng Thế Giới Nhất 
Thiết Pháp Vô Biên Hải Tuệ Phật. 

Nam-mô Thiện Hóa Hương Thắng Thế Giới 
Tướng Pháp Hóa Phố Quang Phật. 

Nam-mô Khoái Địa Sắc Quang Thê Giới 
Thiện Quyến Thuộc Lô-xá-na Phật. 

Nam-mô Thiện Tác Phu Thê Giới Pháp Hành 
Hỷ Vô Tận Tuệ Phật. 

Nam-mô Thắng Phước Đức Oai Đức Luân 
Thế Giới Vô Câu Thanh Tịnh Phố Quang Minh 
Phật. 
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Nammô Man Bảo Ba-đầu-ma Trang 
Nghiêm Thê Giới Thanh Tịnh Nhãn Hoa Thăng 
Phật. 

Nam-mô Diễm Địa Thành Tựu Thế Giới Vô 
Lượng Lực Thành Tựu Tuệ Phật. 

Nam-mô Phạm Chiếu Thế Giới Hư Không 
Quảng Nhãn Nguyệt Phật. 

Nam-mô Thanh Trân Bình Đăng Thê Giới 
Kim Sắc Nhiên Di-lâu Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Bảo Sắc Trang Nghiêm Thê Giới Trí 
Thăng Diệu Pháp Giới Quang Minh Phật. 

Nam-mô Kim Sắc Thiện Quang Minh Thế 
Giới Bảo Nhiên Đăng Phố Quang Minh Tràng 
Phật. 

Nam-mô Lô-xá-na Quang Minh Thể Giới 
Hỏa Thăng Hoa Phần Tân Thiện Chiêu Phật. 

Nam-mô Bảo Nguyệt Tác Tạng Thế Giới Vô 
Tận Công Đức Hoa OaI Đức Phật. 

Nam-mô Cảnh Quang Minh Chiếu Thế Giới 
Hành Lực Cam Lô Hồng Thanh Phật. 

Nam-mô Diệu Chiên đàn Khoái Nguyệt 
Trang Nghiêm Thế Giới Pháp Trí Tuệ Oai Đức 
Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Biên Công Đức Tụ Tập Thế Giới 
Vô Biên Tinh Tân Quang Minh Công Đức Thăng 
Vương Phật. 
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Nam-mô Đại Trang Nghiêm Thành Tựu Thế 
Ciới Nhật Đăng Vương Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma-bạt đề Thế Giới Phố 
Hoa Phật. 

Nam-mô Ma-lê-chi Thế Giới Lô-xá-na Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh Thê Giới Na-la- 


điên Hoa Tràng Phật. 

Nam-mô Hữu Hoa Thế Giới Ba-đầu-ma Oai 
Đức Phật. 

Nam-mô Hữu Vân Thế Giới Lôi Thanh 
Vương Phật. 

Nam-mô Bất Khả Hành Thế Giới Chiêm-bặc 
Sắc Phật. 

Nam-mô Liên Hoa Thể Giới Ba-đầu-ma 
Thăng Phật. 


Nam-mô Quang Tràng Thế Giới Quang Minh 
Vương Phật. 

Nam-mô Vô Biên Công Đức Trang Nghiêm 
Quang Minh Thế Giới Trang Nghiêm Vương 
Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Thê Giới 
Phố Hiền Phật. 

Nam-mô Võ Biên Công Đức Bảo Tác Thị 
Hiện An Lạc Thế Giới Vô Biên Công Đức Bảo 
Tập Thị Hiện An Lạc Kim Sắc Quang Minh Sư 
Tử Phấn Tân Vương Phật. 
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Nam-mô Phố Bảo Gian Thác Thể Giới Phổ 
Quang Minh Diệu Thắng Sơn Vương Phật. 

Nam-mô Phô Vô Cấu Thế Giới Vô Cấu Xưng 
Vương Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh Thế Giới Phố Hoa 
Phật. 

Thiện nam nên quy y với tật cả chư Phật, chư 
Đại Bô-tát và tất cả đại chúng trong thê giới ây. 


L] 
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KINH PHẠT DANH 
QUYÊN 7 

Khi ây, các Ty-kheo bạch Phật: 

-Thưa Thê Tôn! Tuôi thọ của các vị Phật Như 
Lai ây có bằng nhau không? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

Các ô ông hãy lăng nghe, ta sẽ giảng giải. 

Này các 1ỷ-kheo: Ta đang ở Hiền kiếp tại thế 
giới Ta-bà này, thì một kiếp ở quốc độ Thích-ca 
Mâu-n1 bằng một ngày đêm ở thê giới An lạc. 

Một kiếp ở quôc độ Phật A-di-đà thuộc thê 
giới An lạc thì băng một ngày đêm ở thế giới Ca- 
sa tràng. 

Một kiệp ở quốc độ Phật Toái Kim Cang 
thuộc, thế giới Ca-sa tràng thì bằng một ngày đêm 
ở quốc độ Phật Như Lai Thiện Khoái Quang 
Minh Ba-đâu-ma Phu Thân thuộc thế giới Bất 
thoái luân hồng. 

Một kiếp ở thế giới Bất thoái luân hỗng thì 
bằng một ngày đêm ở quốc độ Như Lai Pháp 
Tràng thuộc thê giới Vô câu. 

Một kiếp ở thê giới Vô câu thì băng một ngày 
đêm ở quốc độ Như Lai Sư Tử thuộc thế giới 
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Thiện nhiên đăng. 

Một kiếp ở thế giới Thiện nhiên đăng thì băng 
một ngày đêm ở quôc độ Như Lai Lô-xá-na Tạng 
thuộc thế giới Thiện quang minh. 

Một kiếp ở thế giới Thiện quang minh thì 
băng một ngày đêm ở quốc độ Như Lai Pháp 
Quang Minh Ba- đầu-ma Phu Thân thuộc thế ĐIỚI 
Nan quá. 

Một kiếp ở thế giới Nan quá thì bằng một 
ngày đêm ở quộc độ Như Lai Nhất Thiết Thông 
Quang thuộc thế ĐIỚI Trang nghiêm tuệ. 

Một kiếp ở thế giới Trang nghiêm tuệ thì 
băng một ngày đêm ở quốc độ Như Lai Nguyệt 
Trí thuộc thê giới Cảnh luân quang. 

Này các Ty-kheo! Dôn tât cả sô (thời Ø1an) 
như thế qua hết mười a- tăng- kỳ trăm ngàn vạn 
thế giới, thì "bằng một ngày đêm ở quốc độ Phật 
Như Lai Hiên Thắng thuộc thế giới cuối cùng là 
Ba-đầu-ma thắng. 

Này các Tỷ-kheo: Như vậy thời gian ở các thế 
giới có vô lượng, vô biên dài, ngăn không đồng 
nhau, cho nên tuôi thọ trụ thế của chư Phật Như 
Lai cũng không đồng nhau. 

Này các Ty-kheol Các ông nên xưng niệm 
danh hiệu của chư Phật này: 

Nam-mô chư Phật Như Lai như vậy. 
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Nam-mô Thích-ca Mâu-nI Phật. 

Nam-mô A-di-đà Phật. 

Nam-mô Toái Kim Cang Phật. 

Nam-mô Thiện Khoái Quang Minh Ba-đâu- 
ma Phu Thân Phật. 

Nam-mô Pháp Tràng Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phật. 

Nam-mô Lô-xá-na Tạng Phật. 

Nam-mô Pháp Quang Minh Ba-đâu-ma Phu 
Thân Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Thông Quang Phật. 

Nam-mô Nguyệt Trí Phật. 

Nam-mô Hiền Thắng Phật. 

Nam-mô Bất Động Trí Phật. 

Nam-mô A-nI-la Trí Phật. 

Nam-mô A-tư-đà Trí Phật. 

Nam-mô Hạnh Trí Phật. 

Nam-mô A-lâu-na Trí Phật. 

Nam-mô Thường Trí Phật. 

Nam-mô Diệu Trí Phật. 

Nam-mô Nhạo Tự Tại Thiên Phật. 

Nam-mô Phạm Thiên Phật. 

Nam-mô Thắng Trí Thiên Phật. 

Nam-mô Am-ba-la Nguyệt Phật. 

Nam-mô Bất Thoái Nguyệt Phật. 

Nam-mô Bất Động Nguyệt Phật. 
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Nam-mô A-ni-la Nguyệt Phật. 
Nam-mô Bà-lưu-na Nguyệt Phật. 
Nam-mô A-tư Nguyệt Phật. 
Nam-mô Thắng Nguyệt Phật. 
Nam-mô A-lâu-na Nguyệt Phật. 
Nam-mô Vô Câu Nguyệt Phật. 
Nam-mô Thắng Trí Nguyệt Phật. 
Nam-mô Bất Thoái Nhãn Phật. 
Nam-mô Đệ Nhất Nhãn Phật. 
Nam-mô A-nI-la Nhãn Phật. 
Nam-mô Bất Động Nhãn Phật. 
Nam-mô A-tư-đà Nhãn Phật. 
Nam-mô Hạnh Nhãn Phật. 
Nam-mô Bà-lưu-na Nhãn Phật. 
Nam-mô Thắng Nhãn Phật. 
Nam-mô VỊ Diệu Thanh Tịnh Nhãn Phật. 
Nam-mô Bất Thoái Tràng Phật. 
Nam-mô A-ni-la Tràng Phật. 
Nam-mô A-tư-đà Tràng Phật. 
Nam-mô Hành Tràng Phật. 
Nam-mô A-lâu-na Tràng Phật. 
Nam-mô Thường Tràng Phật. 
Nam-mô Diệu Tràng Phật. 
Nam-mô Tự Tại Tràng Phật. 
Nam-mô Phạm Tràng Phật. 
Nam-mô Thắng Tràng Phật. 
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Nam-mô Di-lưu Thắng Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Thắng Tạng Phật. 

Nam-mô Phô Nhãn Phật. 

Nam-mô Phạm Mạng Phật. 

Nam-mô Kim Cang Tế Phật. 

Nam-mô Bà-tâu Thiên Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Quyết Định Vương 
Phật. 

Nam-mô Di-lưu Tràng Tịch Nhãn Thắng 
Phật. 

Nam-mô Trí-sa Phật. 

Nam-mô Phât-diệu Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. 

Nam-mô Hỏa Quang Minh Phật. 

Nam-mô Pháp Ý Phật. 

Nam-mô Thiện Pháp Phật. 

Nam-mô Xứng Thăng Phật. 

Nam-mô Bảo Tuệ Phật. 

Nam-mô VI Diệu Nhãn Phật. 

Nam-mô Đăng Phật. 

Nam-mô Trạch Nghĩa Phật. 

Nam-mô Tự Tại Phật. 

Nam-mô Bà-tâu Thiên Phật. 

Nam-mô Bất Khứ Phật. 

Nam-mô Trạch Thắng Phật. 

Nam-mô Diệu Hạnh Phật. 
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Nam-mô Vô Ngại Nguyệt Phật. 

Nam-mô Vô Biên Trí Thượng Thủ Phật. 

Nam-mô Phố Nhãn Phật. 

Nam-mô Hậu Ba-bà-la Phật. 

Nam-mô Diệu Thắng Phật. 

Nam-mô Nhật Quang Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Phật. 

Nam-mô Pháp Tràng Phật. 

Nam-mô Vô Biên Trí Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Phố Công Đức Quán Nhiên Đăng 
Phật. 

Nam-mô Công Đức Phật. 

Nam-mô Kim Cang Tràng Phật. 

Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Thắng Tràng 
Phật. 

Nam-mô Phố Trí Bảo Viêm Thăng Công Đức 
Tràng Phật. 

Nam-mô Phố Trí Bảo Viêm Thăng Công Đức 
Kê Đô Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Luân Đại Bi Vân Tràng 
Phật. 

Nam-mô Kim Cang Na-la-diên Tràng Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Thắng Hạnh Phật. 

Nam-mô Hỏa Viêm Phật. 

Nam-mô Sơn ' Thắng Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Nhất Thiêt Pháp Hải Thượng Trang 
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Nghiêm Tốc Trụ Phật. 

Nam-mô Thâm Pháp Hải Diệu Quang Phật. 

Nam-mô Bảo Viêm Vì Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Công Đức Hải Quang Minh Luân 
Thăng Phật. 

Nam-mô Lô-giá-na Thắng Tạng Phật. 

Nam-mô Mãn Hư Không Pháp Giới Thi-khứ- 
la Thắng Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Bất Thoái Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Pháp Giới Hỗng Phật. 

Nam-mô Diệu Pháp Thọ Sơn Vương Oai Đức 
Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Hải Hỗng Vương 
Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Nhiên Đăng Tràng 
Phật. 

Nam-mô Tu-di Công Đức Quang Oai Đức 
Phật. 

Nam-mô Pháp Vân Hồng Vương Phật. 

Nam-mô Trí Cự Nhiên Đăng Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Điện Tốc Tràng Thắng Phật. 

Nam-mô Pháp Nhiên Đăng Phần Tân Sư Tử 
Phật. 

Nam-mô Bất Thoái Pháp Giới Hồng Phật. 

Nam-mô Trí Lực Oai Đức Sơn Vương Phật. 

Nam-mô Điện Quang Minh kiếp Thiện Chiêu 
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Thế Giới Sơ Phóng Chiên-đàn Hương Quang 
Minh Chiếu Phật. 

Nam-mô Thiện Quyết Định Thanh Tịnh Kiếp 
Vô Câu Thê Giới Sơ Lô-xá-na Phật. 

Nam-mô Cam Lô Trang Nghiêm Kiếp Thiện 
Thanh Tịnh Thế Giới Sơ Chiên-đàn Nhiên Đăng 
Vương Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Kiếp Diệu Hương Thế 
Giới Sơ Tu-di Quang Minh Thắng Vương Phật. 

Nam-mô Thiện Kiên Kiếp Trang Nghiêm Thế 
G1ới Sơ Vô Biên Công Đức Chủng Chủng Bảo 
Trang Nghiêm Vương Phật. 

Nam-mô Diệm Thanh Tịnh Kiếp Thanh Tịnh 
Thế Giới Sơ Kim Cang Phần Tân Phật. 

Nam-mô Bất Khả Hiềm Kiếp Bắt Khả Hiêm 
Thế Giới Sơ Tỳ-sa-môn Phật. 

Nam-mô Bất Khả Hiềm Kiếp Bắt Khả Hiêm 
Xưng Thế Giới Sơ Bảo Nguyệt Phật. 

Nam-mô Bất Khả Ha Kiếp Xứng Tài Thế 
Giới Sơ Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Trang Nghiêm Kiếp 
Nhạo Thanh Tịnh Thê Giới Sơ Quán Thể Vương 
Phật. 

Nam-mô Chân Trần Kiếp Quang Minh Trần 
Thế Giới Sơ Hỏa Quang Minh Phật. 

Nam-mô Phạm Tán Thán Kiếp Thanh Tịnh 
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Thế Giới Sơ Lực Trang Nghiêm Vương Phật. 

Nam-mô Đức Quang Minh Trang Nghiêm 
Kiệp Nguyệt Tràng Thê Giới Sơ Thiện Nhãn 
Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Hương Hành Bình Đăng 
Thăng Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Pháp Hải Hồng Quang Minh Vương 
Phật. 

Nam-mô Vô Câu Chuyền Pháp Luân Phật. 

Nam-mô Tịch Tịnh Oai Đức Vương Phật. 

Nam-mô Hư Không Kiếp Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Thiện Tự Tại Tạng Phật. 

Nam-mô Nhật La Tràng Kê Đô Vương Phật. 

Nam-mô Tín OalI Đức Phật. 

Nam-mô Bảo Hoa Tạng Phật. 

Nam-mô Diệu Nhật Thân Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Thân Trí Quang Minh 
Nguyệt Phật. 

Nam-mô Bất Trược Thân Phật. 

Nam-mô Diêm-phù-đàn Oal Đức Vương 
Phật. 

Nam-mô Tướng Trang Nghiêm Thân Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Quang Minh Hỏa 
Nguyệt Phật. 

Nam-mô Thiện Quán Trí Kê Đô Phật. 

Nam-mô Vô Câu Trí Quang Minh Vương 
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Phật. 

Nam-mô Kim Cang Na-la-diên Tinh Tân 
Phật. 

Nam-mô Bắt Khả Hàng Phục Trí Xứ Phật. 

Nam-mô Sư Tử Trí Phật. 

Nam-mô Phổ Vô Cấu Trí Thông Phật. 

Nam-mô Vô Câu Nhãn Thắng Vân Phật. 

Nam-mô Kim Cang Bô-đề Quang Phật. 

Nam-mô Quang Đăng Hỏa Kế Phật. 

Nam-mô Trí Nhật Kê Đô Phật. 

Nam-mô Đắc Công Đức Phật. 

Nam-mô Trí Quang Minh Vân Quang Phật. 

Nam-mô Phố Chiêu Nguyệt Phật. 

Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Phu Thân Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Cái Hồng. Phật. 

Nam-mô Phố Quang Minh Phân Tấn Sư Tử 
Phật. 

Nam-mô Pháp CIới Cảnh Giới Tuệ Nguyệt 
Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Hư Không Nhạo Thuyết 
Giác Phật. 

Nam-mô Sơ Hương Thiện Danh Phật. 

Nam-mô Phô Thanh Tịch Tịnh Hồng Phật. 

Nam-mô Cam Lô Sơn Oai Đức Phật. 

Nam-mô Pháp Hải Hồng Thanh Phật. 

Nam-mô Thiện Kiên La Võng Kiên Phật. 
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Nam-mô Quang Minh Nguyệt Vi Trần Phật. 

Nam-mô Hư Không Cảnh Tượng Đầu Kê 
Phật. 

Nam-mô Thiện Trí Mãn Nguyệt Diện Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Trí Hoa Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Bảo Viêm Sơn Thăng Vương Phật. 

Nam-mô Vô Câu Công Đức Hỏa Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Bảo Nguyệt Tràng Phật. 

Nam-mô Bảo Thăng Quang Minh Oai Đức 
Vương Phật. 

Nam-mô Phổ Trí Hạnh Phật. 

Nam-mô Viêm Hải Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Pháp Vô Câu Hồng Vương Phật. 

Nam-mô Bắt Khả Tỷ Công Đức Xứng Tràng 
Phật. 

Nam-mô Tam-muội Luân Thân Phật. 

Nam-mô Trường Tý Bản Nguyện Vô Cấu 
Nguyệt Phật. 

Nam-mô Tướng Trí Nghĩa Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Pháp Khởi Bảo Tê Thanh Phật. 

Nam-mô Thắng Chiêu Tạng Vương Phật. 

Nam-mô Thừa Tràng Phật. 

Nam-mô Pháp Hải Ba-đầu-ma Quảng Tín Vô 
Úy Thiên Phật. 
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Nam-mô Pháp Hải Hồng Quang Vương Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Pháp Sơn Phật. 

Nam-mô Pháp Luân Quang Minh Kê Phật. 

Nam-mô Pháp Nhật Thăng Vân Phật. 

Nam-mô Pháp Hải Thuyết Thanh Vương 
Phật. 

Nam-mô Pháp Nhật Trí Luân Nhiên Đăng 
Phật. 

Nam-mô Pháp Hoa Kê Đô Tràng Vân Phật. 

Nam-mô Pháp Viêm Sơn Kê Đô Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Hạnh Thâm Thắng Nguyệt 
Phật. 

Nam-mô Pháp Trí Phố Cảnh Phật. 

Nam-mô Tạng Phố Trí Tác Chiêu Phật. 

Nam-mô Sơn Vương Thăng Tạng Vương 
Phật. 

Nam-mô Phố Môn Hiền Chiếu Phật. 

Nam-mô Liên Nhất Thiết Pháp Tinh Tân 
Tràng Phật. 

Nam-mô Pháp Bảo Hoa Thắng Vân Phật. 

Nam-mô Tịch Quang Minh Thâm Kế Phật. 

Nam-mô Pháp Quang Minh Từ Nhạo Thuyết 
Quang Minh Nguyệt Phật. 

Nam-mô Viêm Hải Phật. 

Nam-mô Trí Nhật Phô Quang Minh Phật. 

Nam-mô Phố Luân Đảnh Phật. 
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Nam-mô Trí Quang Minh Vương Phật. 

Nam-mô Phước Đức Quang Hoa Đăng Phật. 

Nam-mô Nhật Quang Minh Vương Phật. 

Nam-mô Trí Sư Tử Kê Đô Tràng Vương 
Phật. 

Nam-mô Bảo Tướng Sơn Phật. 

Nam-mô Trang Nghiệm Sơn Phật. 

Nam-mô Nhật Bộ Phố Chiêu Phật. 

Nam-mô Pháp La Võng Giác Thăng Nguyệt 
Phật. 

Nam-mô Vô Úy Na-la-diên Sư Tử Phật. 

Nam-mô Phô Trí Bất Nhị Dũng Mãnh Phật. 

Nam-mô Pháp Ba-đầu-ma Phu Thân Phật. 

Nam-mô Công Đức Hoa Thắng Hải Phật. 

Nam-mô Nhiên Pháp Cự Thăng Nguyệt Phật. 

Nam-mô Bồ-đề Luân Thiện Giác Thắng 
Nguyệt Phật. 

Nam-mô Phố Hiền Cảnh Tượng Kê Phật. 

Nam-mô Pháp Tràng Nhiên Đăng Hạnh Phật. 

Nam-mô Km Cang Hải Tràng Vương Phật. 

Nam-mô Xứng Sơn Thắng Vân Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Thắng Nguyệt Phật. 

Nam-mô Chiếu Chúng Sinh Vương Phật. 

Nam-mô Phổ Công Đức Hoa Oai Đức Quang 
Phật. 

Nam-mô Thăng Ba-đầu-ma Hoa Tạng Phật. 
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Nam-mô Nhân Ba-đầu-ma Phật. 

Nam-mô Hương Viêm Quang Minh Thăng 
Phật. 

Nam-mô Tướng Sơn Lô-xá-na Phật. 

Nam-mô Phô Văn Danh Xứng Tràng Phật. 

Nam-mô Pháp Thành Quang Thắng Phật. 

Nam-mô Phô Môn Quang Minh Tu-di Phật. 

Nam-mô Công Đức Oai Đức Phật. 

Nam-mô Tướng Thắng Pháp Lực Dũng Mãnh 
Tràng Phật. 

Nam-mô Chuyên Pháp Luân Quang Minh 
Hồng Phật. 

Nam-mô Quang Minh Công Đức Sơn Bát-nhã 
Chiêu Phật. 

Nam-mô Chuyển Pháp Luân Nguyệt Diệu 
Thăng Phật. 

Nam-mô Pháp Hoa Lô-xá-na Thanh Tịnh Kê 
Đô Phật. 

Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Quang Minh Tạng 
Phật. 

Nam-mô Phố Giác Hoa Phật. 

Nam-mô Bảo Sơn Vân Đăng Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Quang Minh Thăng 
Di-lưu Tạng Phật. 

Nam-mô Quang Minh Luân Phong Vương 
Phật. 
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Nam-mô Phước Đức Vân Cái Phật. 

Nam-mô Pháp Phong Vân Tràng Phật. 

Nam-mô Công Đức Sơn Oal Đức Phật. 

Nam-mô Pháp Nhật Vân Đăng Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Vân Xứng Thắng Nguyệt Phật. 

Nam-mô Pháp Luân Lực Vân Phật. 

Nam-mô Hương Giải Tràng Trí Oal Đức 
Phật. 

Nam-mô Pháp Luân Thanh Tịnh Thắng 
Nguyệt Phật. 

Nam-mô Kim Sơn Oai Đức Hiền Phật. 

Nam-mô Hiền Thủ Di-lưu Oai Đức Phật. 

Nam-mô Phố Tuệ Vân Hồng Phật. 

Nam-mô Pháp Lực Thăng Sơn Phật. 

Nam-mô Hương Viêm Thắng Vương Phật. 

Nam-mô GIà-na-ca Ma-nI Sơn Thanh Phật. 

Nam-mô Đảnh Tạng Nhất Thiết Pháp Quang 
Minh Luân Phật. 

Nam-mô Nhiên Pháp Luân OaI Đức Phật. 

Nam-mô Sơn Phong Thắng Oai Đức Phật. 

Nam-mô Phố Tinh Tấn Cự Quang Minh Vân 
Phật. 

Nam-mô Tam-muội Hiển Bảo Thiên Quan 
Quang Minh Phật. 

Nam-mô Thắng Bảo Quang Phật. 

Nam-mô Pháp Cự Bảo Tràng Thanh Phật. 
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Nam-mô Lạc Pháp Quang Minh Sư Tử Phật. 

Nam-mô Trang Nghiêm Tướng Nguyệt Tràng 
Phật. 

Nam-mô Quang Minh Sơn Lôi Điện Vân 
Phật. 

Nam-mô Vô Câu Tràng Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Pháp Hư Không Quang 
Minh Phật. 

Nam-mô Khoái Trí Hoa Phu Thân Phật. 

Nam-mô Thế Gian Diệu Quang Minh Thanh 
Phật. 

Nam-mô Pháp Tam-muội Quang Minh Thanh 
Phật. 

Nam-mô Pháp Thanh Đa Tạng Phật. 

Nam-mô Pháp Hỏa Viêm Hải Thanh Phật. 

Nam-mô Cao Pháp Luân Quang Minh Phật. 

Nam-mô Tam Thế Tướng Cảnh Tượng Oai 
Đúc Phật. 

Nam-mô Pháp Giới Sư Tử Quang Phật. 

Nam-mô Pháp Hỏa Viêm Quang Minh Phật. 

Nam-mô Lô-xá-na Thắng Tu-di Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Tam-muội Hải Sư Tử 
Phật. 

Nam-mô Phô Quang Tuệ Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Pháp Giới Thành Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Phô Môn Hồng Quang Minh Phật. 
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Nam-mô Hiên Thủ Phật. 

Nam-mô Phố Quang Thủ Phật. 

Nam-mô Thai Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Giới Đăng Phật. 

Nam-mô Hư Không Sơn Chiếu Phật. 

Nam-mô A-nI-la Hữu Nhãn Phật. 

Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Phô Chiêu Thắng Tu-di Vương 
Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Hư Không Trí Kê Đô 
Tràng Vương Phật. 

Nam-mô Phố Trí Quang Minh Chiếu Thập 
Phương Hồng Phật. 

Nam-mô Vân Vương Hồng Thanh Phật. 

Nam-mô Bắt Không Kiến Phật. 

Nam-mô Phô Chiếu Phật. 

Nam-mô Thật Thanh Phật. 

Nam-mô Kim Sắc Bảo Tác Giới Diệu Sơn 
Phật. 

Nam-mô Diệu Thanh Phật. 

Nam-mô Kim Diêm-phù Tràng Thiên GI1á-na 
Quang Minh Phật. 

Nam-mô Kim Sắc Bách Quang Minh Phật. 

Nam-mô Bảo Xứng Phật. 

Nam-mô Bất Không Xứng Phật. 

Nam-mô Nhật Á¡ Phật. 
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Nam-mô Thành Tựu Trí Nghĩa Phật. 

Nam-mô Phố Hiện Phật. 

Nam-mô Vô Câu Quang Minh Kê Đô Vương 
Phật. 

Nam-mô Bảo Viêm Phật. 

Nam-mô Nhật Nguyệt Phật. 

Nam-mô Hải Thăng Phật. 

Nam-mô Pháp Tràng Phật. 

Nam-mô Vô Biên Công Đức Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Tạng Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Diện Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Thọ Hoa Phật. 

Nam-mô Bảo Tụ Phật. 

Nam-mô Trí Khởi Phật. 

Nam-mô Phố Hộ Phật. 

Nam-mô Tát-bà-ty-phù Phật. 

Khi ây, Tỳ-kheo Ưu-ba-ma-na rời khỏi chỗ 
ngôi đứng dậy, mặc y bảy vai phải, quỳ gối phải 
sát đất, bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn! Trong quá khứ có bao nhiêu 
Phật? 

Phật bảo Tỳ-kheo Uu-ba-ma-na: 

Này Tỷ-kheo: Ví như hằng hà sa số thê giới, 
bên dưới xuông tận mặt nước, bên trên lên tận cõi 
trời Hữu đảnh, số lượng vi trần đây cả trong ây, 
có người lấy sô vi trần ấy, đi qua hăng hà sa số 
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thê giới bỏ lại một vị trần và tiếp tục như vậy cho 
đến hết sô vi trần đó. 

Này Tỳ-kheo! Ý “ông thế nào? Có, thể biết 
được sô lượng vi trần đã để lại và số vi trần 
không thê đề lại chăng? 

Ty-kheo thưa: 

-Bạch Thê Tôn! Không biết được. 

Phật bảo Ty-kheo: 

-Này Tỳ-kheo! Số lượng vi trân ấy còn Có thể 
biết được, nhưng không thể biết được số lượng 
các VỊ Phật đồng danh hiệu Thích-ca Mâu-ni 
trong thời quá khứ đã nhập Niết-bàn. 

Này Tỳ-kheo! Ta biết rõ chư Phật ấy trong 
quá khứ như thấy trong hiện tại, có Phật mẫu 
cùng danh hiệu Ma-ha Ma-da, cha cùng hiệu là 
Du-đầu-đàn Vương, thành cùng tên Ca- tỷ-la. Đệ 
tử Thanh văn đệ nhất của chư Phật ây có cùng tên 
Xá-lợi- phất, Mục-kiên-liên, đệ tử thị ø1ả cùng tên 
A-nan, huống øì những danh hiệu mẹ, cha, thành, 
đệ tử, thị giả khác. 

Này Tỷ-kheo: Qua bao nhiêu thế giới TBƯỜI 
kia đã đi qua có đề lại VỊ trân nay không, để lại vi 
trần, tất cả các thế giới Ấy, kế cả các thế giới có 
để lại vi trần hay không có để lại vi trân, bên dưới 
xuống tận mặt nước, bên trên lên tận cõi trời Hữu 
đánh, lại có người thứ hai, lây một hạt vi trần 
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trong tất cả thê giới ây, qua vô SỐ thê giới nhiêu 
như số vi trần với bao nhiêu quốc độ của Phật, 
trải qua a-tăng-kỳ trăm ngản vạn na-do-tha thê 
giới làm một bước đi, này Tỳ-kheo, người ây lại 
đi qua vô số thế giới nhiều như sô vi trân như vậy 
làm một bước đi, người ây đi qua trăm ngàn vạn 
ức na-do-tha a-tăng- kỳ kiếp. mới bỏ xuông một 
hạt vi trần, cho hết số vi trần ấy. 

Này Tỳ-kheo! Như vậy với số lượng vi trần 
đây khắp trong các thê giới Ấy, lại đem đặt ở thế 
giới khắp mười phương, này lÿ-kheo, không 
gian các thế giới có đặt vi trần ấy, bên dưới 
xuông tận mặt nước, bên trên lên tận cõi trời Hữu 
đảnh, đều đây cả vi trân. 

Này Tỳ-kheo! Ý ông nghĩ sao? Có thê biết 
được số lượng vi trần ấy không? 

Ty-kheo thưa: 

-Bạch Thê Tôn! Không biết được. 

Phật bảo Tỷ-kheo: 

-SỐ lượng vi trần ấy còn có thể biết được, 
nhưng sô lượng Đức Phật Thích-ca Mâu-mi đồng 
danh hiệu, đồng tên cha, đồng tên mẹ, đồng tên 
đệ tử, đồng tên thị giả thì không thể biết hết 
được. Như Đức Phật Thích-ca Mâu-nI, Đức 
Thăng Tràng Phật cũng vậy, Lô-xá-na Phật cũng 
vậy, Vô Câu Thăng Nhãn Phật cũng vậy, Quang 
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Minh Thanh Tịnh Vương Phật cũng vậy, Vô Câu 
Quang Minh Nhãn Phật cũng vậy, Thiện Vô Câu 
Thanh Tịnh Phật cũng vậy, Thành Tựu Vô Biên 
Công Đức Thắng Vương Phật cũng vậy, Bảo 
Quang Minh Phật cũng vậy, Tịch Tu Phật cũng 
vậy, Thanh Đức Phật cũng vậy, Ba-đầu-ma 
Thăng Phật cũng vậy, Nhật Nguyệt Phật cũng 
vậy, Phố Bảo Cái Phật cũng vậy. 

Này Tỳ-kheol Ông nên quy y a-tăng-kỳ chư 
Phật đông danh hiệu như vậy. 

Nam-mô Phổ Quang Minh Phân Tấn Vương 
Phật. 

Nam-mô Phổ Chiêu Phật. 

Nam-mô Dược Vương Phật. 

Nam-mô Di-lưu Đăng Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Trí Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Bảo Cái Phật. 

Nam-mô Phóng Viêm Phật. 

Nam-mô Vật Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Xứng Trí Phật. 

Nam-mô Tam-muội Thăng Phật. 

Nam-mô Bảo Quán Phật. 

Nam-mô Bảo Kê Đô Phật. 

Nam-mô Thi-la-thí Phật. 

Nam-mô Sa-la Vương Phật. 
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Nam-mô Bảo Y Sơn Kê-đâu Vương Phật. 

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Sơn Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Phật. 

Nam-mô Kiên Nghĩa Phật. 

Nam-mô Tự Tại Tràng Phật. 

Nam-mô Đại DI-lưu Phật. 

Nam-mô Vô Quang Thắng Phật. 

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Vương Phật. 

Nam-mô Đại Trí Tràng Phật. 

Nam-mô Nhật Tạng Phật. 

Nam-mô Phạm Tự Tại Phật. 

Nam-mô Vô Úy Thượng Thắng Sơn Vương 
Phật. 

Nam-mô Trí Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Dư Y Chỉ Biệt Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Trí Cự Trụ Trì Phật. 

Nam-mô Quá Nhất Thiết Thế Gian Phật. 

Nam-mô Pháp Chiếu Phật. 

Nam-mô Vô Câu Quang Phật. 

Nam-mô Phố Quang Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Thăng Phật. 

Nam-mô Tịch Tịnh Diêu Thanh Phật. 

Nam-mô Phổ Minh Phật. 

Nam-mô Thắng Sơn Vương Sư Tử Phần Tân 
Cảnh Giới Thanh Phật. 
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Nam-mô Địa Trụ Trì Phật. 

Nam-mô Công Đức Vương Quang Phật. 

Nam-mô Trụ Trì Trí Đình Liệu Phật. 

Nam-mô Nhạo Thuyết Thăng Vương Phật. 

Nam-mô Nan Thắng Phật. 

Nam-mô Kim Sắc Ba-đầu-ma Thành Vương 
Phật. 

Nam-mô Bảo Tác Phật. 

Nam-mô Võ Lượng Thanh Phật. 

Nam-mô Thân Quang Phật. 

Nam-mô Long Thiên Phật. 

Nam-mô Thiên Lực Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phật. 

Nam-mô Ly Tránh Quang Phật. 

Nam-mô Thế Thiên Phật. 

Nam-mô Thăng Tích Phật. 

Nam-mô Nhân Vương Phật. 

Nam-mô Hoa Vương Phật. 

Nam-mô Hoa Thăng Phật. 

Nam-mô Phát Tinh Tân Phật. 

Nam-mô Nhân-đà-la Kê-đầu Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Vô Cấu Quang Bồ-đề 
Bảo Hoa Bất Đoạn Tuyệt Quang Minh Vương 
Phật. 

Nam-mô Thắng Sơn Vương Sư Tử Phần Tân 
Cảnh Giới Thanh Phật. 
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Nam-mô Chiêm-bặc Thượng Phật. 

Nam-mô Ÿ Phước Đức Tự Tại Phật. 

Nam-mô Quán Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Vô Câu Oai Đức Phật. 

Nam-mô Công Đức Bảo Tập Hồng Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Đức Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Thắng Phật. 

Nam-mô Tư Hà Phật. 

Nam-mô OaI Đức Phật. 

Nam-mô A-du-ca Thế Giới Hiền Diệu Thắng 
Phật. 

Thiện nam, thiện nữ nảo thọ trì danh diệu của 
chư Phật ấy thì đạt được Bồ-đề bất thoái. 

Nam-mô Nan-đà Thế Giới Chiên-đàn Thăng 
Phật. 

Thiện nam, thiện nữ nào thọ trì danh hiệu 
Đức Phật này thì hoàn toàn được tâm thanh tịnh. 

Nam-mô Bạt-đà Thế Giới Tịch Nhiễm Phật. 

Nam-mô Ý Trí Kê-đâu Thế Giới Phá Ma Lực 
Phật. 

Nam-mô Mãn Nguyệt Thế Giới Vô Ưu Phật. 

Nam-mô Kê-đâu Ý Thắng Thế Giới Bảo 
Trượng Phật. 

Nam-mô Ngữ Hồng Thanh Thăng Thế Giới 
Hoa Thắng Phật. 

Nam-mô Sai-ma Thế Giới Tam Phân Tấn 
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Phật. 

Nam-mô Quảng Thế Giới Thọ Đề Thắng 
Phật. 

Nam-mô Nguyệt Thăng Thế Giới Kim Cang 
Công Đức Thân Phật. 

Nam-mô Quá khứ vô lượng, vô biên Hải 
Thăng Phật. 

Thiện nam nào xưng danh hiệu của Đức Phật 
ây thì hoàn toàn không còn thoái tâm Bô-đê. 

Nam-mô Di-lưu Thắng Vương Phật. 

Khi Đức Phật này thành đạo, hội thứ nhất có 
tám mươi ức trăm ngàn vạn na-do-tha chúng 
Thanh văn. Hội thứ hai có bảy mươi ức trăm 
ngàn vạn na-do-tha chúng Thanh văn. Hội thứ ba 
có sáu mươi ức trăm ngàn vạn na-do-tha chúng 
Thanh văn. Hội thứ tư có hai mươi lăm ức trăm 
ngàn vạn na-do-tha chúng Thanh văn. Có vô 
lượng, vô biên trăm ngàn vạn na-do-tha vị Bồ-tát. 

Nam-mô Sư tử Diệu Thanh Vương Phật. 

Hội thứ nhất của Đức Phật này có chín mươi 
ức vị Thanh văn. Hội thứ hai có chín mươi ức vỊ. 
Hội thứ ba có chín mươi ba ức vị. Hội thứ tư có 
chín mươi chín ức vị. Có vô lượng, vô biên 
chúng Đại Bô-tát. 

Nam-mô Hoa Thắng Phật. 

Hội thứ nhất của Đức Phật này có tám mươi 
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ức Thanh văn, Bô-tát Tăng cũng như vậy. 

Nam-mô Diệu Hạnh Phật. 

Hội thứ nhất của Đức Phật này có tám mươi 
ức Thanh văn, Bô-tát Tăng cũng như vậy. 

Nam-mô Lượng Đại Trang Nghiêm Phật. 

Hội thứ nhất của Đức Phật này có tám mươi 
ức Thanh văn. Hội thứ hai có bảy mươi Ức VỊ, 
đến hội thứ mười cũng vậy. Bôồ-tát Tăng có vô 
lượng, vô biên. 

Nam-mô Phóng Viêm Phật. 

Hội thứ nhất của Đức Phật này có chín mươi 
ức Thanh văn. Hội thứ hai cho đến hội thứ mười 
cũng vậy. Đại Bô-tát Tăng cũng có vô lượng, vô 
biên. 

Nam-mô Nhất Thiết Quang Minh Phật. 

Hội thứ nhất của Đức Phật này có na-do-tha 
ức vị Thanh văn, Bồ-tát Tăng cũng vậy. 

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. 

Hội thứ nhất của Đức Phật này có chín mươi 
sáu ức Thanh văn. Hội thứ hai có chín mươi bốn 
ức vị. Hội thứ ba có chín mươi hai ức vị. Bồ-tát 
Tăng cũng có số lượng như vậy. 

Nam-mô Thanh Đức Phật. 

Hội thứ nhất của Đức Phật này có tám mươi 
ức Thanh văn. Hội thứ hai có bảy mươi ức vị. 
Hội thứ ba có sáu mươi ức vị. Bô-tát Tăng cũng 


1210 KINH TẬP - BỘ 1 


có như vậy. 

Nên quy y vô lượng, vô biên chư Phật và Bô- 
tát như vậy. 

Lại nữa, này Tỷ-kheo! Nên kính lễ Đức Phật 
và Bô-tát trong thê giới Thanh tịnh vô cấu Ở 
phương Nam. Đó là Bồ-tát Văn- thù-sư-lợi trong 
quốc độ của Đức Như Lai Phố Kiến ở hiện tại. 
Lại nữa, này Tyỳ-kheo! Nên kính lễ bốn vị Đại sĩ 
Bỏ-tát. Đó là Quang Minh Tràng trong quốc độ 
của Đức Như Lai Vô Ủy ở phương Đông, Trí 
Thăng trong quốc độ của Đức Như Lai Trí Tụ ở 
phương Nam, Tịch Căn trong quốc độ của Đức 
Như Lai Trí Sơn ở phương Tây, Nguyện Ý 
Thành Tựu trong quốc độ của Đức Như Lai Na- 
la-diên ở phương Bắc. 

Kính lễ Bô-tát Quang Minh Tràng trong quốc 
độ của Đức Như Lai Vô Ủy ở phương Đông. 

Kính lễ Bỏ-tát Trí Thắng trong quốc độ của 
Đức Như Lai Trí Tụ ở phương Nam. 

Kính lễ Bô-tát Tịch Căn trong quốc độ của 
Đức Như Lai Trí Sơn ở phương Tây. 

Kính lễ Bô-tát Nguyện Ý Thành Tựu trong 
quốc độ của Đức Như Lai Na-la-diên ở phương 
Bắc. 

Tiếp theo, Tỳ-kheo Ma-ha-nam lại hỏi Đức 
Như Lai Thê Tôn: 


SÓ 440 - KINH PHẬT DANH, quyên 7 1211 


-Bạch Thê Tôn! Trong quá khứ đã có bao 
nhiêu Đức Phật nhập Niết-bàn? 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

-Ông hãy lăng nghe, ta sẽ giảng nói. Này lô 
kheo! Phương Đông có hăng hà sa số thế giới, 
phương Nam có hãng hà sa số thê giới, phương 
Tây có hãng hà sa số thế giới, phương Bắc có 
hằng hà sa số thế giới, phương trên, dưới và. bốn 
góc cũng có hằng hà sa số thế giới. Khắp tất cả 
các thê giới ấy dưới xuông tận mặt nước, trên lên 
tận cõi trời Hữu đảnh, đêu chứa đây cả vi trần. 

Này Tỳ-kheo! Ý ông nghĩ sao? Có thê biết 
được số lượng vi trần ấy không? 

Tỳ-kheo đáp: 

-Bạch Thê Tôn! Không biết được. 

Phật bảo ly-khco: 

-Nên biết, số lượng các vị Phật đồng danh 
hiệu với Phật Thích-ca Mâu-mi trong quá khứ đã 
nhập Niết-bàn cũng không thể đêm biết. 

Này Tỳ-kheo! Ta biết chư Phật quá khứ ấy 
như là đang ở trước mặt. 

Này Tỳ-kheo! Chư Phật quá khứ ấy đông như 
trong hiện tại, có Phật mẫu đồng tên Ma-ha Ma- 
da, cha đồng tên Du-đâu-đàn Vương, thành đồng 
tên Ca-tfy-la, đệ tử Thanh văn đệ nhất của chư 
Phật ây đồng tên Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên, 
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đệ tử thị giả đồng tên A-nan, huồng øì là tên mẹ, 
cha, thành, đệ tử, thị giả của các vị Phật khác. 

Này Tỳ-kheo! Với vô số thể giới ấy, người 
kia đã đi qua bao nhiêu thế giới đặt một hạt vi 
trận, qua bao nhiêu thê giới không đặt một hạt vi 
trần, tất cả các thế giới ấy, có đặt vị trần hay 
không đặt vi trần, bên dưới xuống tận mặt nước, 
bên trên lên đến cõi trời Hữu đánh, lại có người 
thứ hai lấy một hạt vi trần trong tất cả thê gIỚI ây, 
qua vô sô thế giới nhiêu như số vi trần với bao 
nhiêu quốc độ của Phật, trải qua a-tăng-kỳ trăm 
ngàn vạn na-do-tha thế giới làm một bước đi, này 
1y-kheo, người ây lại đi qua vô số thê giới nhiêu 
như sô vi trân như vậy làm một bước đi, người ây 
đi qua trăm ngàn vạn ức na-do-tha a- tăng- -kỳ kiếp 
mới bỏ xuống một hạt vi trần, cho hết số vi trần 
Ấy. 

Này Tỳ-kheo! Như vậy với SỐ lượng VI trần 
đây khắp trong các thế giới có đặt vi trần hay 
không đặt vi trần ấy, lại đem đặt ở thê giới khắp 
mười phương. Này Tỷ-kheo: Thế ĐIỚI CÓ đặt vì 
trần ấy, hay không đặt vi trần ây, bên dưới xuống 
tận mặt nước, bên trên lên tận cối trời Hữu đánh, 
đều đây cả vi trần. 

Này Tỷ-kheo! hộ ông nghĩ sao? Có thể biết 
được số lượng vi trần ấy không? 


SÓ 440 - KINH PHẬT DANH, quyên 7 1213 


Ty-kheo thưa: 

-Bạch Thê Tôn! Không biết được. 

Phật bảo 1ỷ-kheo: 

-Số lượng vi trân ây có thể biết được, nhưng 
SỐ lượng Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đồng danh 
hiệu, đồng tên mẹ là Ma-ha Ma-da, đông tên cha 
là Du-đầu-đàn Vương, đồng tên thành là Ca- tỳ-a, 
đông tên đệ tử đệ nhất là Xá-lợi-phất, Mục-kiên- 
liên, đồng tên thị giả là A-nan-đà thì không thể 
biết hết được. Lại nữa, này Tỷ-kheo! Có người 
thứ ba lấy sô vi trần trong cả các thế giới ây và 
lấy cả không gian các thÊ giới nhiêu như sô vi 
trân ấy làm một bước, đi qua trăm ngàn vạn ức 
na-do-tha a-tăng- kỳ kiếp MỚI để lại một hạt vi 
trần, cho. đến hết số vi trân. Có người thứ tư đi 
qua vô số thế giới nhiêu như SỐ vi trân ấy, có đặt 
VI trân hay không có đặt vi trân, trong không gian 
ây dưới xuống tận mặt nước, trên lên đến tận cõi 
trời Hữu đảnh đều chứa đây cả VI trần. Này Tỳ- 
kheo! Có thể biết được số vi trần ây không? 

Ty-kheo thưa: 

-Bạch Thê Tôn! Không thể biết. 

Phật bảo Ty-kheo: 

-SỐ lượng vi trần đó còn có thể biết được, 
nhưng số lượng chư Phật đồng danh hiệu Thích- 
ca Mâu-nI, đồng tên mẹ, cha, thê giới, đệ tử, thị 
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giả, thì không thê biết được. 

Này Tỳ-kheo! Tuần tự như vậy, đến người 
thứ năm, sáu, bảy, tám, chín, mười... Lại nữa, 
này Tỳ-kheo! Có người thứ mười một, người này 
lấy một hạt vi trần phá ra mười phương chia cho 
vô SỐ thế giới nhiều như số vi trần. Như một hạt 
VI trần đã được phá ra bao nhiêu phân, các hạt vi 
trần còn Tại cũng được phá ra như vậy để phân 
cho vô số thê giới nhiều như số vi trân. 

Này Tỳ-kheol Ý ông thế nào? Có thể biết 
được số lượng vi trần ấy không? 

Ty-kheo thưa: 

-Bạch Thê Tôn! Không. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Lại có người lây sô lượng cõi Phật nhiêu 
như số vi trần ây làm một bước chân đi và đi rất 
nhanh bằng thân thông qua các thê giới phương 
Đông, đi đến vô lượng, vô biên kiếp, đi qua các 
thê giới phương Đông như vậy vả đặt một hạt vi 
trận cho đến tận cùng phương Đông, với SỐ VÌ 
trân nơi thế giới đi qua như vậy, dù có đặt hạt vi 
trần hay không có đặt hạt vi trần, cả không gian 
từ mặt nước bên dưới lên đến cõi trời Hữu đảnh 
đều đây cả vi trần, như vậy từ phương Đông cho 
đến khắp mười phương, cả không gian từ mặt 
nước lên đến cõi trời Hữu đảnh đều chứa đây cả 
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vi trân. 

Này Tỳ-kheo! Ý ông thế nào? Có thê biết 
được số lượng vi trần ấy không? 

-Bạch Thê Tôn! Không. 

Phật bảo 1ỷ-kheo: 

-SỐ lượng vi trần ây có thể biết được, nhưng 
SỐ lượng các Đức Phật đồng danh hiệu Thích-ca 
Mâu-nI như trong hiện tại, động tên mẹ là Ma-ha 
Ma-da, đông tên cha là Du-đầu-đàn Vương, đồng 
tên thành là Ca-ty-la, đồng tên đệ nhất đệ tử là 
Xá-lợi-phât, Mục-kiên-liên, đồng tên thị giả là A- 
nan-đà, thì không thê biết hết được, huông øì đến 
các Đức Phật với danh hiệu và quan hệ khác nữa. 

Này Tỳ-kheo! Nêu Ta sống ở đời đến số kiếp 
nhiêu như số vi trần cũng không thê nói hết các 
vị Phật đồng danh hiệu Thích-ca Mâu-ni. Cũng 
vậy, các Đức Phật đồng danh hiệu với Phật Nhiên 
Đăng, Đề-ba-diên, Đăng Quang Minh, Nhất Thiết 
Nghĩa, Xứng Vương, Ba-đâu-ma Thắng, Tỳ-bà- 
th, Thi-khí, Tỳ-xá-phù, Câu-lưu-tôn, Câu-na- 
hàm Mâu-ni, Ca-diếp... với những tên mẹ... thị 
giả khác nhau đã nhập Niết-bàn, ta đều biết các vị 
ây như trong hiện tại. Cân phải lễ kính các Đức 
Phật ấy. 

Kính lễ đông danh Thích-ca Mâu-ni Phật. 
Kính lễ đông danh Nhiên Đăng Phật. Kính lễ 
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đông danh Đê-ba-diên Phật. Kính lễ đồng danh 
Đăng Quang Minh Phật. Kính lễ đông danh Nhất 
Thiết Thắng Phật. Kính lễ đồng danh Xứng 
Vương Phật. Kính lễ đông danh Ba-đầu-ma 
Thăng Phật. Kính lễ đông danh Tỳ-bà-thi Phật. 
Kính lễ đồng danh Thi-khí Phật. Kính lễ đồng 
danh Tỳ-xá-phù Phật. Kính lễ đồng danh Câu- 
lưu-tôn Phật. Kính lễ đồng danh Câu-na-hàm 
Mâu-ni Phật. Kính lễ đồng danh Ca-diếp Phật. 

Khi ấy, Tỳ-kheo Ưu-ba-ma-na bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn! Trong tương lai có bao nhiêu 
Đức Phật? 

Phật bảo Tỳ-kheo Uu-ba-ma-na: 

-Ông hãy lắng nghe, ta sẽ giảng nói. 

Này Ty-kheol Tương lai trong kiếp Tỉnh tú, 
có ba trăm Đức Phật ra đời đông hiệu là Đại Kê- 
đâu. Lại có mười ngàn Đức Phật đông hiệu Trang 
Nghiêm Vương. Trong kiếp Hoa tác, có một ức 
trăm ngàn vạn Đức Phật ra đời đông hiệu là Ly 
Ái. Trong kiếp Đa-lô-ba-ma, có sáu ngàn Đức 
Phật ra đời đông hiệu là Phu Hoa. Trong kiếp 
Thắng thanh, thê giới Sa-la tự tại cao tràng, có 
mười ngàn Đức Phật ra đời đồng hiệu là Thanh 
Tịnh Uu-ba-la Hương. Trong kiếp Phố Hoa, có 
một ngàn tám trăm Đức Phật ra đời đồng hiệu là 
Ly Ái. Lại có một ngàn ba trăm Đức Phật ra đời 
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đồng hiệu Phạm Thanh. Lại có kiếp, có ba mươi 
ức Đức Phật ra đời đồng hiệu Thích-ca Mâu-mI. 
Lại có kiếp, có tám ngàn Đức Phật ra đời đồng 
hiệu Nhiên Đăng. Lại có kiếp, có sáu mươi ngàn 
Đức Phật ra đời đồng hiệu Hoan Hỷ. Lại có kiếp, 
có ba ức Đức Phật ra đời đồng hiệu Phât-sa. Lại 
có kiếp, có mười tám ngàn Đức Phật ra đời đồng 
hiệu Sa-la Tự Tại Vương. Lại có kiếp, có ba trăm 
Đức Phật ra đời đồng hiệu Ba-đâu-ma Thắng. Lại 
có kiếp, có năm trăm Đức Phật ra đời đồng hiệu 
Ba-đa-bà. Lại có kiếp, có ngàn Đức Phật ra đời 
đồng hiệu Diêm-phù-đàn. Lại có kiếp, có hai 
mươi tám ngàn vạn Đức Phật ra đời đồng hiệu 
Kiến Nhất Thiết Nghĩa. Lại có kiếp, có ngàn Đức 
Phật ra đời đồng hiệu Ca- diệp. Lại có kiếp, có 
mười tắm Đức Phật ra đời đồng hiệu Nhân-đà-la 
Tràng. Lại có kiếp, có mười lăm Đức Phật ra đời 
đồng hiệu Nhật Quang. Lại có kiếp, có sáu mươi 
ức Đức Phật ra đời đồng hiệu Đại Trang Nghiêm. 
Lại có kiếp, có sáu mươi Đức Phật ra đời đồng 
hiệu Nhân-đà Tràng. Lại có kiếp, có năm trăm 
Đức Phật ra đời đồng hiệu Nhật. Lại có kiếp, có 
sáu mươi ức Đức Phật ra đời đồng hiệu Đại 
Trang Nghiêm. Lại có kiếp, có sáu ngàn hai trăm 
Đức Phật ra đời đồng hiệu Tịch Hạnh. Lại có 
kiếp, có sáu mươi ức Đức Phật ra đời đồng hiệu 
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Sa-la Tự Tại Vương. Lại có kiếp, có tám ngản 
Đức Phật ra đời đồng hiệu Kiên Tinh Tần. Lại có 
kiếp, có trăm ức Đức Phật ra đời đồng hiệu Quyết 
Định Quang Minh. Lại có kiếp, có tám mươi ức 
Đức Phật ra đời đồng hiệu Thật Pháp Quyết 
Định. Lại có kiếp, có sáu mươi hai ức Đức Phật 
ra đời đồng hiệu Tỳ-lưu-la. Lại có kiếp, có sáu 
mươi ngàn Đức Phật ra đời đồng hiệu Diệu Ba- 
đâu-ma. Lại có kiếp, có bốn mươi ngàn Đức Phật 
ra đời đồng hiệu Nguyện Trang Nghiêm. Lại có 
kiếp, có năm trăm Đức Phật ra đời đông hiệu Hoa 
Thăng Vương. Lại có kiếp, có bốn mươi ức na- 
do-tha Đức Phật ra đời đồng hiệu Diệu Thanh. 
Lại có kiếp, có ngàn Đức Phật ra đời đồng hiệu 
Công Đức Cái An Ấn Tự Tại Vương. Lại có kiếp, 
có sáu mươi ngàn Đức Phật ra đời đồng hiệu 
Kiên Tu Nhu Nhuyên. Lại có kiệp, có sô Phật 
nhiều như số vi trần trong mười quốc độ Phật 
trăm ngàn vạn bất khả thuyết bất khả thuyết đồng 
hiệu Phố Hiển. Lại có kiếp, có bảy ngàn Đức 
Phật ra đời đồng hiệu Pháp Trang Nghiêm 
Vương. 

Này Ty-kheol Nói tóm lại, trong tương lai có 
vô lượng, vô biên Đức Phật không thể nói hết, 
không thể kế hết, không cùng tận. Này Tỳ-kheol! 
Ông nên nhất tâm quy y chư Phật như vậy. 
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Khi ây, Tôn giả Xá-lợi-phất rời khỏi chỗ ngôi 
đứng dậy, bày vai áo bên phải, quy gối phải 
xuông đât, chắp tay bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Trong hiện tại có bao nhiêu 
Đức Phật? 

Phật hỏi Xá-lợi-phât: 

-Ông có thây thân ta trong hiện tại không? 

Xá-lợi- phất thưa: 

-Bạch Thê Tôn! Con đang thấy rõ thân Phật. 

Đức Phật lại hỏi: 

Ta đang thây trong vô lượng, vô biên bất khả 
thuyết thế giới đang có các Đức Phật đồng danh 
hiệu Thích-ca Mâu-mi với ta như ông đang thấy 
ta. Cũng vậy, ta đang thây trong hiện tại có các 
Đức Phật đồng danh hiệu với Đức Phật Nhiên 
Đăng, Tỳy-bà-thi, Thi-khí, Tỳy-xá-phù, Câu-lưu- 
tôn, Câu-na-hàm, Ca-diếp. 

Này Xá-lợi-phât! Nói tóm lại, nếu ta có nói 
suốt một kiếp, hay trăm ngàn vạn ức na-do-tha 
kiếp về danh hiệu giỗng nhau của các Đức Phật 
cũng không thê nói hết, huống gì là các Đức Phật 
với danh hiệu khác nhau. Chư Phật ây, ban đầu 
đều nhờ Văn-thù-sư-lợi giáo hóa cho phát tâm 
Bồ-đề vô thượng. 

Này Xá-lợi-phất! Ông nên nhất tâm quy y chư 
Phật ấy. 
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Này Xá-lợi-phât! Kiếp hiện tại có năm trăm 
Đức Phật đồng hiệu Trí Trảng. Lại có kiếp, có 
sáu mươi hai Đức Phật đồng hiệu Nhiên Đăng. 
Lại có kiếp, có sáu mươi hai Đức Phật đồng hiệu 
Thi-khí. Lại có kiếp, có ngàn Đức Phật đồng hiệu 
Nhiên Hỏa Đơn-trà Tự Tại Vương Thanh. Lại có 
kiếp, có hai ngàn Đức Phật không đồng hiệu, 
hoặc hiệu Trí Thắng, hoặc hiệu Cự Đăng Vương, 
hoặc hiệu Pháp Thắng, hoặc hiệu Phạm Thăng. 

Này Xá-lợi- phất! Ông nên nhất tâm quy y chư 
Phật ây. 

Này Xá-lợi-phất! Lại có Đức Phật hiệu Diệu 
Thanh Phân Thanh. 

Này Xá-lợi-phất! Đức Phật Diệu Thanh Phân 
Thanh nảy sống lâu sáu ngàn năm. Qua phương 
Đông, có Đức Lưỡng Túc Tôn hiệu Trí Tự Tại 
sông lâu mười hai ngàn năm. Qua cõi của Đức 
Phật này, lại có Đức Lường Túc Tôn hiệu Oal 
Đức Tự Tại sống lâu bảy mươi sáu ngàn năm. 
Qua cõi của Đức Phật này, có Đức Phật hiệu là 
Ma-hê-thủ-la sống lâu một ức năm. Qua cõi của 
Đức Phật này, lại có Đức Phật Phạm Thanh sông 
lâu đủ mười ức năm. Qua cõi của Đức Phật này, 
lại có Đức Phật Đại Chúng Tự Tại sông lâu đủ 
sáu mươi ngàn năm. Qua cõi của Đức Phật này, 
lại có Đức Phật Thanh Tự Tại sông lâu một ức 
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năm. Qua cõi của Đức Phật này, lại có Đức Phật 
Thắng Thanh sống lâu đủ một trăm ức năm. Qua 
cối của Đức Phật này, lại có Đức Phật Nguyệt 
Diện sống lâu một ngày một đêm. Qua cõi của 
Đức Phật này, lại có Đức Phật Nhật Diện sống 
lâu đủ một ngàn tắm trăm năm. Qua cõi của Đức 
Phật này, lại có Đức Phật Phạm Diện sống lâu hai 
mươi ba ngàn năm. Qua cõi của Đức Phật này, lại 
có Đức Phật Phạm-a-sa-la sống lâu đủ một ngàn 
tảm trăm năm. 

Này Xá-lợi-phất! Ông nên nhất tâm quy y chư 
Phật ấy. 

Này Xá-lợi-phất! Lại qua một kiếp có hai 
trăm Đức Phật ra đời, ta sẽ nói danh hiệu của chư 
Phật ấy. Ông hãy quy y. 

Nam-mô Bất Khả Hiềm Thân Phật. 

Nam-mô Xứng Danh Phật. 

Nam-mô OaI Đức Phật. 

Nam-mô Xứng Hồng Phật. 

Nam-mô Xứng Thượng Phật. 

Nam-mô Thanh Thanh Tịnh Phật. 

Nam-mô Trí Thắng Phật. 

Nam-mô Trí Giải Phật. 

Nam-mô Hiệt Tuệ Phật. 

Nam-mô Trí Thông Phật. 

Nam-mô Trí Thành Tựu Phật. 
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Nam-mô Trí Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Trí Diệu Phật. 
Nam-mô Trí Dũng Mãnh Phật. 
Nam-mô Trí Viêm Phật. 
Nam-mô Tịnh Thượng Phật. 
Nam-mô Pháp Bảo Phật. 
Nam-mô Trí Quang Phật. 
Nam-mô Phạm Thiên Phật. 
Nam-mô Thiện Phạm Thiên Phật. 
Nam-mô Tịnh Bà-tầu Phật. 
Nam-mô Diệu Phạm Thanh Phật. 
Nam-mô Phạm Tự Tại Phật. 
Nam-mô Phạm Thiên Tự Tại Phật. 
Nam-mô Nhân-na-đà Phật. 
Nam-mô Phạm Hồng Phật. 
Nam-mô Phạm Đức Phật. 
Nam-mô OaI Đức Lực Phật. 
Nam-mô OalI Đức Tự Tại Phật. 
Nam-mô Thiện Oa1 Đức Phật. 
Nam-mô Oai Đức Tuyệt Luân Vô Năng Chế 
Phục Phật. 
Nam-mô OaI Đức Khởi Phật. 
Nam-mô Oai Đức Thiên Phật. 
Nam-mô Thiện Quyết Định Oai Đức Phật. 
Nam-mô Oai Đức Thăng Phật. 
Nam-mô Kinh Bồ Phật. 
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Nam-mô Kinh Bồ Ý Phật. 

Nam-mô Kinh Bồ Tuệ Phật. 
Nam-mô Kinh Bồ Chúng Sinh Phật. 
Nam-mô Kinh Bồ Diện Phật. 
Nam-mô Kinh Bồ Khởi Phật. 
Nam-mô OaI Đức Quyết Định Tất Cánh Phật. 
Nam-mô OalI Đức Thiên Phật. 
Nam-mô Kinh Bồ Thật Phật. 
Nam-mô Kiến Kinh Bồ Phật. 
Nam-mô Thiện Nhãn Phật. 
Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. 
Nam-mô Thâm Thanh Phật. 
Nam-mô Vô Biên Thanh Phật. 
Nam-mô Tịnh Thanh Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật. 
Nam-mô Phóng Thanh Phật. 
Nam-mô Hàng Phục Ma Lực Thanh Phật. 
Nam-mô Trụ Tri Thanh Phật. 
Nam-mô Thiện Mục Phật. 

Nam-mô Thiện Chiếu Phật. 
Nam-mô Phố Nhãn Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Diện Phật. 
Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật. 
Nam-mô Xứng Nhãn Phật. 
Nam-mô Nhãn Trang Nhãn Phật. 
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Nam-mô Bắt Khả Hiềm Nhãn Phật. 
Nam-mô Điêu Nhu Phật. 
Nam-mô Điều Thắng Phật. 
Nam-mô Thiện Điều Tâm Phật. 
Nam-mô Thiện Tịch Căn Phật. 
Nam-mô Thiện Tịch Ý Phật. 
Nam-mô Thiện Tịch Diệu Phật. 
Nam-mô Thiện Tịch Hạnh Phật. 
Nam-mô Thiện Tịch Khứ Phật. 
Nam-mô Thiện Tịch Bỉ Ngạn Phật. 
Nam-mô Thiện Tịch Dũng Mãnh Phật. 
Nam-mô Trụ Thăng Phật. 
Nam-mô Thiên Tịch Tịnh Tâm Phật. 
Nam-mô Chúng Tự Tại Phật. 
Nam-mô Chúng Thượng Thủ Tự Tại Vương 
Phật. 
Nam-mô Hữu Chúng Phật. 
Nam-mô Thăng Chúng Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật. 
Nam-mô Đại Chúng Tự Tại Phật. 
Nam-mô Chúng Dũng Mãnh Phật. 
Nam-mô Phóng Diệu Hương Phật. 
Nam-mô Pháp Phương Phật. 
Nam-mô Pháp Kê-đâu Phật. 
Nam-mô Pháp Hành Phật. 
Nam-mô Pháp Bảo Phật. 
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Nam-mô Pháp Lực Phật. 

Nam-mô Pháp Trụ Phật. 

Nam-mô Thiện Pháp Phật. 

Nam-mô Pháp Dũng Mãnh Phật. 

Nam-mô Pháp Lạc Quyết Định Phật. 

Nam-mô Thật Pháp Quyết Định Phật. 

Trong kiếp thứ nhât có tám mươi ức Đức Phật 
đồng hiệu Quyết Định. Trong kiếp thứ hai cũng 
có tám mươi ức Đức Phật đông hiệu Quyết Định. 
Qua khỏi cõi Phật Quyết Định là Đức Phật hiệu 
Thắng Thành Tựu. Cân phải nhất tâm kính lễ chư 
Phật ây. l 

Nam-mô An Ấn Phật. 

Nam-mô Câu-lân Phật. 

Nam-mô Thiện Hoan Hỷ Phật. 

Nam-mô Thiện Nhãn Phật. 

Nam-mô Đầu-đà-la-tra Phật. 

Nam-mô Tỳy-lưu-bác-xoa Phật. 

Nam-mô Thiện Nhãn Phật. 

Nam-mô Diệu Nhãn Phật. 

Nam-mô Thiện Kiến Phật. 

Nam-mô Thiện Giải Phật. 

Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Nam-mô Diệu Khứ Phật. 

Nam-mô Đại Thăng Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Phật. 
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Nam-mô Đại Công Đức Phật. 
Nam-mô Thiện Độ Phật. 
Nam-mô Diệt Ác Phật. 
Nam-mô Ma-lê-chi Phật. 
Nam-mô Quang Minh Phật. 
Nam-mô Mãn Nguyệt Phật. 
Nam-mô Tĩnh Danh Phật. 
Nam-mô Tịnh Đức Phật. 
Nam-mô Tịnh Trụ Phật. 
Nam-mô Hỷ Thắng Phật. 
Nam-mô Nguyệt Tràng Phật. 
Nam-mô Bảo Khởi Phật. 
Nam-mô Vô Ủy Phật. 
Nam-mô Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Pháp Diệu Phật. 
Nam-mô Cao Man Phật. 
Nam-mô Xứng Diệu Phật. 
Nam-mô OaI Đức Phật. 
Nam-mô Thứ Thăng Diệu Thích-ca Mâu-ni 
Phật. 
Nam-mô Cát-sa Phật. 
Nam-mô Phât-sa Phật. 
Nam-mô Tỳy-bà-thi Phật. 
Nam-mô Thi-khí Phật. 
Nam-mô Tỳy-xá-phù Phật. 
Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật. 
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Nam-mô Câu-na-hàm Phật. 

Nam-mô Ca-diếp Phật. 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

Này Xá-lợi-phât! Hiện tại ở phương Đông 
trong thê giới Khả lạc có Đức Phật A-súc. Cần 
phải nhất tâm kính lễ. 

Nam-mô Nhật Tạng Phật. 

Nam-mô Nhật Tác Phật. 

Nam-mô Long Vương Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Long Hoan Hỷ Phật. 

Nam-mô Tự Tại Phật. 

Nam-mô Xứng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Sơn Thành Phật. 

Nam-mô Phô Diệu Phật. 

Nam-mô Phố Bảo Phật. 

Nam-mô Xứng Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Hành Pháp Hạnh Xứng Phật. 

Nam-mô Sơ Trí Tuệ Phật. 

Nam-mô Trí Sơn Phật. 

Nam-mô Nhân Quang Minh Phật. 

Nam-mô Sinh Thắng Phật. 

Nam-mô DI-lưu Tạng Phật. 

Nam-mô Trí Hải Phật. 

Nam-mô Đại Tinh Tần Phật. 

Nam-mô Cao Sơn Thắng Phật. 

Nam-mô Công Đức Tạng Phật. 
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Nam-mô Trí Pháp Giới Phật. 

Nam-mô Vô Úy Tự Tại Phật. 

Nam-mô Đại Tinh Tân Thành Tựu Phật. 
Nam-mô Trí Thành Tựu Phật. 
Nam-mô Vô Ngại Vương Phật. 
Nam-mô Địa Lực Tinh Tần Phật. 
Nam-mô Trì Phật. 

Nam-mô Lực Vương Phật. 

Nam-mô Thiện Kiến Phật. 

Nam-mô Pháp Quang Minh Vương Phật. 
Nam-mô Hàng Phục Ma Phật. 
Nam-mô Bất Đoạn Viêm Phật. 
Nam-mô Công Đức Sơn Phật. 
Nam-mô Trí Tê Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Lực Vương Phật. 
Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. 

Nam-mô Sư Tử Hoan Hỷ Phật. 
Nam-mô Giới Quang Minh Phật. 
Nam-mô Khoái Thắng Vương Phật. 
Nam-mô Tận Trí Tạng Phật. 

Nam-mô Bảo Diện Thăng Phật. 
Nam-mô Trí Ba-bà Phật. 

Nam-mô Quyết Định Xứng Phật. 
Nam-mô Vô Biên Quán Vương Phật. 
Nam-mô Pháp Hoa Vũ Phật. 

Nam-mô Tác Quang Minh Phật. 
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Nam-mô Cao Sơn Vương Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Pháp Luân Vương Phật. 

Nam-mô Vô Câu Nhãn Phật. 

Nam-mô Đại Danh Thanh Đức Phật. 

Nam-mô Võ Ngại Trí Lực Vương Phật. 

Nam-mô Vô Ngại An Ấn Phật. 

Nam-mô Tịch Môn Phật. 

Nam-mô Phước Đức Lực Tinh Tân Phật. 

Nam-mô Trí Y Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Vô Phương An Ấn Phật. 

Nam-mô Trí Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Đại Lực DIi-lưu Tạng Phật. 

Nam-mô Quán Công Đức Tinh Tần Phật. 

Nam-mô Đắc Vô Chướng Bất Mê Phật. 

Nam-mô Hương Quang Minh Phật. 

Nam-mô Công Đức Tụ Tập Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Tê-đề Phật. 

Nam-mô Thanh Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Hộ Thanh Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Lực Tinh Tân Vương 
Phật. 


L] 
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Nam-mô Bảo Quang Minh Thắng Vương 
Phật. 

Nam-mô Quá Nhất Thiết Tu-di Sơn Vương 
Phật. 

Nam-mô Bảo DI-lưu Phật. 

Nam-mô Bất Động Pháp Phật. 

Nam-mô Kiên Cô Bảo Vương Phật. 

Nam-mô Phố Công Đức Phật. 

Nam-mô Pháp Sa-la Di-lưu Phật. 

Nam-mô Tụ Bảo Trí Thanh Phật. 

Nam-mô Trí Viêm Hoa Nguyệt Vương Phật. 

Nam-mô Long Vương Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Ưu-đàm Mạt Hoa Vương Phật. 

Nam-mô Chân Kim Sắc Vương Phật. 

Nam-mô Tăng lTrưởng Pháp Tràng Vương 
Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Ba-la Quang Phật. 

Nam-mô Trụ Pháp Công Đức Xứng Phật. 

Nam-mô Kiên Cô Ý Tinh Tấn Phật. 

Nam-mô Nhiên Trân Đăng Phật. 

Nam-mô Tinh Tân Bộ Phật. 
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Nam-mô Vô Biên Kiên Cô Tràng Phật. 

Nam-mô Tối Pháp Xứng Phật. 

Nam-mô Pháp Vương Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Đại Chúng Phật. 

Nam-mô Hữu Quang Viêm Hoa Cao Sơn 
Phật. 

Nam-mô Trí Thắng Chiếu Phật. 

Nam-mô Tài Oai Đức Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Vô Tránh Vô Úy Phật. 

Nam-mô Trí Hóa Thanh Phật. 

Nam-mô Nhị Luân Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Diệu Thân Cái Phật. 

Nam-mô Thắng Trang Nghiêm Vương Phật. 

Nam-mô Sư Tử Tòa Thiện Tọa Phật. 

Nam-mô Phóng Nguyệt Quang Hoa Vương 
Phật. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phât! Ông hãy nhất tâm 
quy y chư Phật ở phương Nam. 

Nam-mô Pháp Tự Tại Hồng Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật. 

Nam-mô Sơ Phát Tâm Hương Tự Tại Sa-la 
Phật. 

Nam-mô Na-la-diên Tự Tại Di-lưu Thăng 
Phật. 

Nam-mô Bảo Sơn Tĩnh Tân Tự Tại Tập Công 
Đức Phật. 
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Nam-mô Thọ Đề Tạng Phật. 

Nam-mô Tình Tú Phương Tiện Xứng Phật. 

Nam-mô Công Đức Lực Sa-la Vương Phật. 

Nam-mô Đại Y Phật. 

Nam-mô Diệu Thanh Hồng Phần Tần Phật. 

Nam-mô Diệu Thanh Phật. 

Nam-mô Đắc Nhất Thiết Chúng Sinh Ý Phật. 

Nam-mô Bảo Địa Sơn Phật. 

Nam-mô Pháp Vân Hồng Thanh Phật. 

Nam-mô Vô Câu Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hương Ba-đầu-ma Tinh Tân Vương 
Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Quang Ba-bà-tra Phật. 

Nam-mô Công Đức Tích Phật. 

Nam-mô Nhân Duyên Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Biên Công Đức Vương Phật. 

Nam-mô Tăng Trưởng Minh Phật. 

Nam-mô Sư Tử Thanh Phấn Tân Phật. 

Nam-mô Quán Pháp Phật. 

Nam-mô Thiên Lực Sư Tử Phần Tân Phật. 

Nam-mô Pháp Hoa Thông Phật. 

Nam-mô Kính Pháp Thanh Tịnh Phật. 

Nam-mô Kiên Tinh Tân Hạnh Phấn Tân Phật. 

Nam-mô Tự Tinh Tần Phật. 

Nam-mô DI-lưu Quang Phật. 

Nam-mô Công Đức A-ni-la Phật. 
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Nam-mô Tịnh Tướng Phật. 

Nam-mô Hoán Trí Phật. 

Nam-mô Trí Tuệ Tác Phật. 

Nam-mô Bất Phá Quảng Tuệ Phật. 

Nam-mô Lực Tuệ Phật. 

Nam-mô Ưu-đâu-bát Phật. 

Nam-mô Pháp Kiên Cô Hoan Hỷ Phật. 

Nam-mô Kiên Cố Y Tự Tại Phật. 

Nam-mô Phát Xả Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Bình Đắng Tu-di Sơn Diện Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Tạng Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Tự Tại Phật. 

Nam-mô Trí Tự Tại Phật. 

Nam-mô Thắng Nghiệp Thanh Tịnh Kiến 
Phật. 

Nam-mô Thiện Khoái Phân Tân Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Vô Trước Tinh Tấn 
Phật. 

Nam-mô Thế Gian Tự Tại Phật. 

Nam-mô Quảng Pháp Hạnh Phật. 

Nam-mô Công Đức Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Thành Như Y Thông Phật. 

Nam-mô Như Quán Pháp Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Tu Phật. 

Nam-mô Kính Trọng Giới Vương Phật. 
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Nam-mô Bảo Danh Phật. 

Nam-mô Long Vương Tự Tại Thanh Phật. 

Nam-mô Đại Trí Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Vô Cô Độc Công Đức Phật. 

Nam-mô A-la-ma Phật. 

Nam-mô Bất Diệt Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Tịnh Công Đức Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Tự Tại Tướng Hảo Trang Nghiêm 
Xứng Phật. 

Nam-mô Hành Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Hoa DI-lưu Phật. 

Nam-mô Pháp Tánh Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Nguyện Mãn Túc Phật. 

Nam-mô Đại Xả Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Thiên Pháp Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Hữu Tự Tại Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Nhạo Pháp Phấn Tấn Phật. 

Nam-mô Tịch Vương Phật. 

Nam-mô Giải Thoát Vương Phật. 

Nam-mô Kiên Di-lưu Phật. 

Nam-mô Như Ý Lực Điện Vương Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Phật Nguyệt Phật. 

Nam-mô Bất Tán Thán Thế Gian Thăng Phật. 

Nam-mô Pháp Vương Quyết Định Phật. 

Nam-mô Bảo Tĩnh Tú Vân Vương Phật. 

Nam-mô A-tu-đa Bảo Thăng Phật. 
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Nam-mô Pháp Hạnh Tự Tại Phật. 

Nam-mô Địa Dũng Danh Phật. 

Nam-mô Vô Biên Thắng Bảo Danh Phật. 

Nam-mô Danh Trí Phân Tân Vương Phật. 

Nam-mô Danh Thọ Ca-na-già Vương Phật. 

Nam-mô Danh Tăng Trưởng Tuệ Phật. 

Nam-mô Pháp Hoa Thông Trực Tâm Phật. 

Nam-mô Danh Chiếu Quán Phật Vương Phật. 

Nam-mô Danh Khoái Chiếu Quang Minh 
Tinh Tân Thông Tập Phật. 

Nam-mô Danh Trí Tận Thiên Phật. 

Nam-mô Danh Bất Trước Ác Thăng Phật. 

Nam-mô Danh Thắng Diệu Pháp Phật. 

Nam-mô Danh Đại Trí Thanh Trí Tuệ Phật. 

Nam-mô Danh Kiến Nhất Thiết Thế Gian Bất 
Úy Phật. 

Nam-mô Danh Kiến Vô Úy Phật. 

Nam-mô Danh Thanh Khứ Phật. 

Nam-mô Như Lai Hạnh Vô Lượng Vương 
Phật. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Ông hãy nhất tâm 
kính lễ chư Phật ở phương Tây. 

Nam-mô Sơ Quang Minh Hoa Tâm Chiêu 
Phật. 

Nam-mô Diệu Thanh Tu Hành Hồng Phật. 

Nam-mô Trụ Thắng Trí Xưng Phật. 
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Nam-mô Phổ Kiến Phật. 

Nam-mô Tác Phi Tác Tâm Hoa Quang Phật. 

Nam-mô Pháp Hạnh Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Phô Thắng Phật. 

Nam-mô Trí Hỗng Xứng Vương Phật. 

Nam-mô Phạm Thanh Hoan Hỷ Hồng Phật. 

Nam-mô Thiên Nhãn Phật. 

Nam-mô Hải Hương Viêm Phật. 

Nam-mô Thiên Nguyệt Tự Tại Tạng Phật. 

Nam-mô Pháp Tốc Lạc Hành Phật. 

Nam-mô Thân Hiển Viễn Quang Phật. 

Nam-mô Sư Tử Quảng Nhãn Phật. 

Nam-mô Thập Lực Quang Minh Thắng Phật. 

Nam-mô Trí Lai Phật. 

Nam-mô Vô Biên Tinh Tân Thắng Diện Phật. 

Nam-mô Đại Thăng Thành Tựu Pháp Phật. 

Nam-mô Bất Không Kiến Phật. 

Nam-mô Bắt Khả Tận Sắc Phật. 

Nam-mô Quán Pháp Trí Phật. 

Nam-mô Vô Phòng Vương Phật. 

Nam-mô Vô Biên Đức Phật. 

Nam-mô Trí Sát Pháp Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Thiện Căn Bồ-đề Thông 
Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Tinh Tấn Thiện Tư Duy 
Phân Tấn Vương Phật. 
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Nam-mô Thượng Trí Thắng Thiện Trụ Công 
Đức Phật. 

Nam-mô Trí Hương Thắng Phật. 

Nam-mô Trí Thắng Kiến Thi-khí Vương 
Phật. 

Nam-mô Diệu Công Đức Trí Phật. 

Nam-mô Pháp Thanh Tịnh Lai Phật. 

Nam-mô Bất Ưu Pháp Hoa Hỗng Vương 
Phật. 

Nam-mô Thắng Thượng Công Đức Phật. 

Nam-mô Khai Pháp Môn Tạng Phật. 

Nam-mô Chiếu Pháp Đồng Vương Phật. 

Nam-mô Lực Vương Thiện Trụ Pháp Phật. 

Nam-mô Thiện Trạch Lực Đắc Phật. 

Nam-mô Vô Biên Môn Kiên Phật. 

Nam-mô Thiện Hóa Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Bắt Tợ Kiên Phật. 

Nam-mô Ly Sân Công Đức Vương Phật. 

Nam-mô Ly Trần Ức Thăng Phật. 

Nam-mô Đại Lực Bát Nhãn Phân Tân Vương 
Phật. 

Nam-mô Pháp Cảnh Tượng Phật. 

Nam-mô Kiên Xoa Lợi Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Trí Công Đức Thắng 
Phật. 

Nam-mô Bất Lạc Xuất Công Đức Phật. 
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Nam-mô Tinh Tân Quá Tinh Tấn Tự Tại Sơn 
Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Thể Gian Tự Tại Kiều 
Lương Thăng Phật. 

Nam-mô Thị Hiện Võ Tận Đức Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh GI1ới Công Đức Vương 
Phật. 

Nam-mô Hoa Nghiêm Tác Trang Nghiêm 
Phật. 

Nam-mô Độc Vương Phật. 

Nam-mô Đắc Đại Thông Nguyện Lực Phật. 

Nam-mô Hồng Thanh Tốc Tinh Tân Phật. 

Nam-mô Thăng Thân Na-la-diên Trí Phật. 

Nam-mô Na-la-diên Phật. 

Nam-mô Bảo Quang A-ni-la Thăng Phật. 

Nam-mô Bảo Hải Viêm Phật. 

Nam-mô Đại Hải Di-lưu Thăng Vương Phật. 

Nam-mô Sơ Bất Trược Thiên Vương Phật. 

Nam-mô Bắt Trụ Sinh Giới Thắng Công Đức 
Vương Phật. 

Nam-mô Thăng Tuệ Phật. 

Nam-mô Hư Không Lạc Thuyết Vô Ngại 
Xưng Phật. 

Nam-mô Võ Tỷ Tạng Xứng Phật. 

Nam-mô Thiên Tự Tại Phạm Tăng Thượng 
Phật. 
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Nam-mô Thiện Hạnh Kiến Vương Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Hạnh Vương Phật. 

Nam-mô Lô-xá-na Thăng Công Đức Phật. 

Nam-mô Tự Tại Phật. 

Nam-mô Trụ Hoa Phật. 

Nam-mô Trí Thiện Căn Thành Tựu Tánh 
Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Trí Thành Tựu 
Phật. 

Nam-mô Thiện Quyết Pháp Phật. 

Nam-mô Pháp Trang Nghiêm Quán Nhạo 
Thuyết Xưng Phật. 

Nam-mô Tam Bảo Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Ma-ha Tư Duy Tạng Phật. 

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Vương Phật. 

Nam-mô Tự Tại Phật. 

Nam-mô Sư Tử Ức Tạng Phật. 

Nam-mô Trí Vương Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Tự Tại Căn Phật. 

Nam-mô Ly Thanh Nhãn Phật. 

Nam-mô Thiên Hương Phật. 

Nam-mô Bất Nhiễm Phật. 

Nam-mô Pháp Thân Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Phật. 

Nam-mô Quảng GIới Vương Phật. 

Nam-mô Tâm Thiện Hạnh Xưng Phật. 


1240 KINH TẬP - BỘ 1 


Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. 

Nam-mô Như Ý Thông Quán Tạng Phật. 

Nam-mô Nhiên Tham Đăng Vương Phật. 

Nam-mô Thế Gian Ý Thành Tựu Thiện Pháp 
Phật. 

Nam-mô Phước Đức Thắng Điền Phật. 

Nam-mô Thiện Quán Phật. 

Nam-mô Pháp Thăng Phật. 

Lại nữa, này Xá-lợi- phât! Ông hãy nhất tâm 
kính lễ chư Phật ở phương Bắc. 

Nam-mô Sơ Thắng Tạng Sơn Phật. 

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Biên Trí Tuệ Phật. 

Nam-mô Long Hoa Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Long Phấn Tấn Dũng 
Mãnh Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Ma Phật. 

Nam-mô Pháp Thế Gian Cảnh Tượng Phật. 

Nam-mô Phước Đức Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Thắng Bả-ta Sơn Phật. 

Nam-mô Pháp Lai Vương Phật. 

Nam-mô Phô Trang Nghiêm Thọ Hạnh Thắng 
Phật. 

Nam-mô Phật Hóa Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Bảo Tích Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Thành Tựu Xưng Phật. 
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Nam-mô Tam Thế Trí Thắng Phật. 

Nam-mô Thăng Uy Thiện Trụ Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Nguyện Quang Phật. 

Nam-mô Bắt Thoái Bách Thắng Quang Phật. 

Nam-mô Phân-xà-la Thắng Phật. 

Nam-mô Đoạt Nhất Thiết Tà Kiến Phật. 

Nam-mô Đắc Phật Nhãn Luân Phật. 

Nam-mô Đặc Nhất Thiết Phật Trí Phật. 

Nam-mô Đại Từ BI Cứu Hộ Thăng Phật. 

Nam-mô Sư Tử Trí Kiều Lương Phật. 

Nam-mô Trụ Thật Tế Vương Phật. 

Nam-mô Chư Thiện Căn Phước Đức Pháp 
Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Đại Vô Câu Trí Phật. 

Nam-mô Trí Xứng Vương Phật. 

Nam-mô Phật Pháp Ba-đâu-ma Phật. 

Nam-mô Hưng Nhất Thiết Tướng Phật. 

Nam-mô Tùy Nhất Thiết Ý Pháp Vân Phật. 

Nam-mô Đại Ty-lưu-trà Phật. 

Nam-mô Mãn Túc Tinh Tấn Thật Tuệ Phật. 

Nam-mô Thắng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Bắt Động Pháp Trí Quang Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Vân Vương Phật. 

Nam-mô Bất Nhiễm Ba-đầu-ma Thanh Phật. 

Nam-mô Pháp Tăng Thượng Thanh Vương 
Phật. 
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Nam-mô Soạn Trạch Pháp Vô Ngại Hoa 
Xưng Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Kiếp Phật. 

Nam-mô Phật Nhãn Vô Cấu Tinh Tấn Tăng 
Thượng Luân Phật. 

Nam-mô Trí Tự Tại Xưng Phật. 

Nam-mô Vô Biên Ngại Phật. 

Nam-mô Quảng Oai Đức Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Vô Biên Trí Phần Tấn Vô Ngại Tầm 
Phật. 

Nam-mô Dục Pháp Đạo Thiện Trụ Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Sinh Trí Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Ma Lực Kiên Cô Ý Phật. 

Nam-mô Tinh Tân Tự Tại Bảo Vương Phật. 

Nam-mô Oal Đức Tạng Phật. 

Nam-mô Kiến Lợi Ích Nhất Thiết Hoan Hỷ 
Phật. 

Nam-mô Chúng Chủng Nhật Phật. 

Nam-mô Đại Bộ Nhật Vương Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Pháp Vương Phật. 

Nam-mô Thanh Phân Diệu Bảo Hồng Phật. 

Nam-mô Bắt Thoái Tinh Tân Thị Hiện Phật. 

Nam-mô Trang Nghiêm Phật Quốc Độ 
Vương Phật. 

Nam-mô Trí Căn Bản Hoa Phật. 

Nam-mô Bất Xứng Niết-bàn Phật. 
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Nam-mô Nhất Thiết Long Ma-ni Tạng Phật. 

Nam-mô Nhạo Pháp Tự Tại Phật. 

Nam-mô Đặc Pháp Tướng Tự Tại Phật. 

Nam-mô Vô Biên Bảo Công Đức Tạng Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Hoa Sơn Phật. 

Nam-mô Đại Pháp Vương Câu-tô-ma Thắng 
Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Tận Bất Tận Tạng Phật. 

Nam-mô Hoa Di-lưu Thiện Phật. 

Nam-mô Hư Không Trí Sơn Phật. 

Nam-mô Trí Lực Vương Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Thanh Trí Phật. 

Nam-mô Vô Biên Phật Thanh Tạng Phật. 

Nam-mô Trí Vương Bắt Tận Xưng Phật. 

Nam-mô Tâm Tuệ Phân Tân Vương Phật. 

Nam-mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật. 

Nam-mô Trí Tự Tại Pháp Vương Phật. 

Nam-mô Chánh Kiến Phật. 

Nam-mô Ngữ Kiến Phật. 

Nam-mô Mãn Túc Pháp Hương Kiến Phật. 

Nam-mô Nhân-đà-la Sơn Vô Ngại Vương 
Phật. 

Nam-mô Long Nguyệt Phật. 

Nam-mô Bảo Tự Tại Sa-la Vương Phật. 

Nam-mô Kiến Nhất Thiết Chúng Sinh Phật. 

Nam-mô Thủy Trụ Trì Quang Minh Vương 
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Phật. 

Nam-mô Giác Nhất Thiết Pháp Phật. 

Nam-mô Trí Bảo Pháp Thắng Phật. 

Nam-mô Tinh Tân Tự Tại Ý Pháp Tạng Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Sơn Phật. 

Nam-mô Vô Câu Man Phật. 

Nam-mô Phóng Quang Minh Chiêu Phật. 

Nam-mô Di-lưu Lực Tự Tại Tạng Phật. 

Nam-mô Viêm Tự Tại Tạng Phật. 

Nam-mô Thanh Phân Diệu Giác Hồng Phật. 

Nam-mô Tinh Tân Tự Tại Di-lưu Tịch Tự Tại 
Phật. 

Nam-mô Kiên Vô Ủy Công Đức Phật. 

Nam-mô Kiên Dũng Mãnh Bảo Phật. 

Nam-mô Kiên Mãnh Tịnh Vương Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Ám Di-lưu Sơn Vương 
Phật. 

Nam-mô Thăng Trượng Phu Nhân-đà-lợi 
Phật. 

Nam-mô Thánh Thanh Tạng Phật. 

Nam-mô Phồ Hiền Phân-đà-lợi Phật. 

Nam-mô Pháp Bình Đăng Pháp Thân Phật. 

Nam-mô Nan Thắng Phật. 

Nam-mô Nan Khả Y Phật. 

Nam-mô Bất Động Phật. 

Nam-mô Diệu Thanh Phật. 
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Nam-mô Thắng Thanh Phật. 
Nam-mô Sa-la Phân Tân Phật. 
Nam-mô Bảo Thăng Phật. 
Nam-mô Á¡ Kiến Phật. 

Nam-mô Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. 
Nam-mô Nguyệt Quang Phật. 
Nam-mô Nhật Quang Phật. 
Nam-mô Pháp Giới Phật. 
Nam-mô Dược Thọ Vương Phật. 
Nam-mô Tình Tú Phật. 

Nam-mô Các Thượng Phật. 
Nam-mô Thọ Ký Phật. 

Nam-mô Á¡ Tác Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Tác Phật. 
Nam-mô Hoa Bảo Chiên-đàn Phật. 
Nam-mô Long Công Đức Phật. 
Nam-mô Lô-xá-na Phật. 
Nam-mô Vô Câu Phật. 

Nam-mô Vô Phiền Não Phật. 
Nam-mô Thiện Lai Phật. 
Nam-mô Kim Sắc Sắc Phật. 
Nam-mô Vô Căn Bản Phật. 
Nam-mô Tu-di Đăng Phật. 
Nam-mô Khả Nhạo Kiên Quang Phật. 
Nam-mô Năng Tác Quang Phật. 
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Nam-mô Nhất Thiết Trược Phật. 
Nam-mô Vô Nhiễm Phật. 

Nam-mô Thiện Tịnh Phật. 

Nam-mô Giải Thoát Phật. 

Nam-mô Hoa Thọ Phật. 

Nam-mô Pháp Tánh Phật. 

Nam-mô Thiện Hộ Thanh Phật. 
Nam-mô Đắc Ý Phật. 

Nam-mô Đoạn Ái Phật. 

Nam-mô Nội Ngoại Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Tràng Phật. 
Nam-mô Phạm Thanh Phật. 
Nam-mô Diệu Thanh Phật. 

Nam-mô Thắng Thanh Phật. 
Nam-mô Km Cang Phật. 

Nam-mô Đại Thông Phật. 

Nam-mô Vô Ủy. Phật. 

Nam-mô Ly Nhất Thiết Phiền Não Phật. 
Nam-mô Ly Bồ Phật. 

Nam-mô Ly Khiếp Nhược Phật. 
Nam-mô Bất Khả Động Phật. 
Nam-mô Nhạo Giải Thoát Phật. 
Nam-mô Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Nhị Túc Tôn Phật. 
Nam-mô Nhất Thiết Chủng Trí Phật. 
Nam-mô Tướng Trang Nghiêm Phật. 
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Nam-mô Bất Khả Lượng Ngôn Phật. 

Nam-mô Bất Ủy Ngôn Phật. 

Nam-mô Thường Tương Ưng Ngôn Phật. 

Nam-mô Phạm Chúng Tương Ưng Phật. 

Nam-mô Tam Thập Thiên Chúng Tương Ưng 
Phật. 

Nam-mô Tự Kim Sắc Phật. 

Nam-mô Xả Kết Phật. 

Nam-mô Sa-la Hoa Phật. 

Nam-mô Kim Hoa Phật. 

Nam-mô Câu-mâu-đâu Tướng Phật. 

Nam-mô Đảnh Thăng Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Thông Trí Phật. 

Nam-mô Bất Khả Tướng Phật. 

Nam-mô Đắc Nhất Thiết Pháp Bi Ngạn Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Phật. 

Nam-mô Trang Nghiêm Tướng Phật. 

Nam-mô Diệu Tịch Phật. 

Nam-mô Xả-phù-la Phân Tân Phật. 

Nam-mô Thanh Tĩnh Chúng Sinh Phật. 

Nam-mô Thường Hương Phật. 

Nam-mô Tắt Cánh Đại Bi Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Kiên Phật. 

Nam-mô Thường Vi Tiểu Phật. 

Nam-mô Ly Trược Phật. 

Nam-mô Bách Tướng Công Đức Phật. 
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Nam-mô Tùy Thuận Phật. 

Nam-mô Thắng Tạng Phật. 

Nam-mô Bát Nhãn Tràng Phật. 

Nam-mô Bảo Bát-nhã Tât Cánh Phật. 

Nam-mô Mãn Túc Ý Phật. 

Nam-mô Quán Thế Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Đại Viêm Tụ Phật. 

Nam-mô Thắng Công Đức Oai Đức Phật. 

Nam-mô Phạm Thăng Thiên Phật. 

Nam-mô Nội Bảo Phật. 

Nam-mô Tam Bỏ-đề Tràng Phật. 

Nam-mô Thăng Đăng Phật. 

Nam-mô Thiện Trạch Nguyện Việt Thắng Sa- 
la Vương Phật. 

Nam-mô Vô Câu Quang Minh Phật. 

Nam-mô Chiếu Ám Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Quán Phật. 

Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Vô Câu Nguyệt Kê-đâu Xưng Phật. 

Nam-mô Bảo Thượng Phật. 

Nam-mô Hoa Trang Nghiêm Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Hỏa Phân Tấn Phật. 

Nam-mô Vô Úy Trí Quán Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phấn Tần Tê Phật. 

Nam-mô Viễn Ly Nhất Thiết Kinh Bỗ Mao 
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Thụ Đắng Xứng Quang Phật. 

Nam-mô GIà-na-già Vương Quang Minh Oai 
Đức Phật. 

Nam-mô Quán Thế Âm Phật. 

Nam-mô Ni-di Phật. 

Nam-mô Bảo Hỏa Phật. 

Nam-mô Bảo Sơn Phật. 

Nam-mô Tự Tại Phật. 

Nam-mô Bảo Tinh Tân Nhật Nguyệt Quang 
Minh Trang Nghiêm Oai Đức Hiệt Thanh Vương 
Phật. 

Nam-mô Sơ Phát Tâm Niệm Quán Nhất Thiết 
Nghi Tức Đoạn Phiên Não Phật. 

Nam-mô Đoạn Ám Tam-muội Thăng Vương 
Phật. 

Nam-mô Bảo Viêm Phật. 

Nam-mô Đại Tụ Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. 

Nam-mô Hư Không Bình Đăng Phật. 

Nam-mô Lễ Bái Tăng Thượng Phật. 

Nam-mô Bất Động Tác Phật. 

Nam-mô Quán Hoan Hỷ Phật. 

Nam-mô Ly Úy Phật. 

Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Thắng Phật. 

Nam-mô Quang Minh Vương Phật. 

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật. 
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Nam-mô Thắng Nhất Thiết Phật. 

Nam-mô Văn Thanh Thắng Phật. 

Nam-mô Thiện Tý Phật. 

Nam-mô Bảo Cao Phật. 

Nam-mô Thiện Giải Phật. 

Nam-mô Nguyệt Cao Phật. 

Nam-mô Thiện Kiện Phật. 

Nam-mô Chiêu Hiền Thủ Thắng Phật. 

Nam-mô Đắc Thánh Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Sự Phật. 

Nam-mô Sơn Phong Phật. 

Nam-mô Phố Bảo Cái Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Quảng Quang Minh Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Cải Hỷ Phật. 

Nam-mô Chiêu Hiền Thăng Phật. 

Nam-mô Lạc Nhật Phật. 

Nam-mô Phổ Hiền Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Nhất Thiết Nguyện Oai 
Đức Thắng Vương Phật. 

Nam-mô Phố Quang Minh Phật. 

Nam-mô Phố Hương Phật. 

Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Phật. 

Này Xá-lợi-phất! Nói tóm lại, không thể nói 
hết số lượng chư Phật trong hiện tại. 

Này Xá-lợi-phất! Như hằng hà sa số thế giới 
ở phương Đông, hăng hà sa số thê giới ở phương 


SÓ 440 - KINH PHẬT DANH, quyền 8 1251 


Nam, hãng hà sa số thế giới ở phương Tây, hằng 
hà sa số thê giới ở phương Bắc, hãng hà sa sô thê 
gIỚI ở phương trên, dưới, bốn góc, tất cả các thê 
gIỚI ây, trong không gian từ mặt nước lên đến tận 
cõi trời Hữu đảnh đêu chứa đây vi trân. 

Này Xá-lợi- phât! ŸÝô ông nghĩ sao? Có thể biết 
được sô lượng vi trần ấy không? 

Xá-lợi-phât thưa: 

-Bạch Thê Tôn! Không. 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Chư Phật đồng danh hiệu Thích-ca Mâu-mI 
như ta hiện nay, đông tên mẹ là Ma-ha Ma-da, 
đông tên cha là Du-đầu-đàn Vương, đồng tên 
thành là Ca-ty-la, đồng tên đệ tử Thanh văn đệ 
nhất là Xá-lợi- phất, Mục-kiên-liên, đồng tên đệ 
tử thị giả là A-nan-đà cũng nhiêu như vậy, huồng 
øì là các Đức Phật khác danh hiệu, khác tên mẹ, 
cha, thành, đệ tử, thị giả. 

Này Xá-lợi-phât! Với vô số thế giới ây, người 
kia đi qua bao nhiêu thê giới bỏ lại một vi trần, 
qua bao nhiêu thế gIớI không bỏ lại một vi trần, 
cả không gian của thế giới có bỏ vi trần và không 
có bỏ vi trân ây, từ mặt nước lên đến cõi trời Hữu 
đảnh. Xá-lợi-phất! Người thứ hai mang hết số vi 
trần trên, đi qua vô lượng a-tăng-kỳ ức trăm ngàn 
vạn na-do-tha thế giới và lây chiêu dài ấy làm 
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một bước ởi. 

Này Xá-lợi-phât! Người kia với bước chân 
Ấy, đi qua bao nhiêu thê giới nhiêu như sô vi trần 
và lây chiêu dài ấ Ấy làm một bước bước đi. Người 
Ấy, đi qua trăm ngàn vạn ức na-do-tha a-tăng- -kỳ 
kiếp và bỏ xuống một hạt vi trần, cho đến hết số 
lượng vi trần trên. 

Này Xá-lợi- -phất! Như vậy trong vô SỐ thê 
gĐIỚớI có đặt vi trân hay không đặt vi trần ấy đều 
chứa đây vi trân, rôi lại như trước đem đặt khắp 
cả mười phương thế giới. 

Này Xá-lợi- -phất! Lại với sô thế giới đã đi qua 
Ấy, có đặt vi trân hay không đặt vi trần, các thế 
ĐIỚI ây từ mặt nước lên đến cõi trời Hữu đảnh 
đêu chứa đây vi trân. 

Này Xá-lợi-phất! Lại có người thứ ba lấy sỐ 
VI trần ấy, vượt qua vô số thế giới nhiều như số vi 
trần lây làm một bước chân, đi qua trăm ngàn vạn 
ức na-do-tha a-tăng-kỳ kiếp mới bỏ xuông một 
hạt vi trần, cho đến hết số vi trần ấy. Lại có người 
thứ tư lấy VÔ SỐ VỊ trần chứa đây trong những thê 
giới, có đặt vi trần hay không đặt vi trần ấy, 
không gian từ mặt nước lên đến cõi trời Hữu 
đảnh cũng làm như vậy. 

Này Xá-lợi- phât! Yô ông nghĩ sao? Có thể biết 
được số lượng vi trần ấy không? 
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Xá-lợi- phât thưa: 

-Bạch Thê Tôn! Không. 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Còn có thể biết được số lượng vi trần Ấy, 
nhưng chư Phật đồng danh hiệu Thích-ca Mâu-mI 
như Ta hiện nay, với đồng tên mẹ là Ma-ha Ma- 
da, đồng tên cha là Du-đâu-đàn Vương, đông tên 
thành là Ca-ty-la, đồng tên đệ tử Thanh văn đệ 
nhất là Xá-lợi- phất, Mục-kiên-liên, đồng tên đệ 
tử thị giả là A-nan-đà thì không thê biệt hêt sô 
lượng. 

Này Xá-lợi-phất! Như vậy cho đến người thứ 
năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ 
mười cũng làm như thê. 

Này Xá-lợi- phât! Lại có người thứ mười một, 
trong số vi trân ây, lây một vi trần phá ra mười 
phương, phân khắp hết các thế giới nhiêu như số 
vi trần và số vi trần còn lại cũng phân như trên. 

Này Xá-lợi- phât! Ý ông thê nào? Có thể biết 
được sô lượng vi trần đã phân ấy không? 

Xá-lợi- phât thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Không. 

Phật bảo Xá-lợi- phât: 

-Lại có người, lẫy chiều dài của vô số quốc 
độ nhiễu như số vi trần trên làm một bước chân, 
đi rất nhanh băng thần thông qua phương Đông 
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đến vô lượng, vô biên kiếp thì bỏ xuống một hạt 
vi trần, cho đến nơi cuối cùng phương Đông, như 
vậy vô số thê giới nhiêu như số vi trân có đặt vi 
trần hay không đặt vi trần, từ mặt nước lên đến 
cõi trời Hữu đảnh đều chứa đây cả vi trần. 

Này Xá-lợi- phât! Š ông thế nào? Có thể biết 
được sô lượng vi trần ấy không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

-Bạch Thê Tôn! Không. 

Phật bảo Xá-lợi-phật: — - ` 

Còn có thê biệt được sô lượng vi trần ây, 
nhưng chư Phật đồng danh hiệu Thích-ca Mâu-ni 
như ta hiện nay, với đồng tên mẹ là Ma-ha Ma- 
da, đồng tên cha là Du-đâu-đàn Vương, đồng tên 
thành là Ca-ty-la, đồng tên đệ tử Thanh văn đệ 
nhất là Xá-lợi-phất, Mục-kiên-liên, đồng tên đệ 
tử thị giả là A-nan-đà thì không thể biết hết, 
huống gì là số lượng chư Phật khác danh hiệu, 
khác tên mẹ, cha, thành, đệ tử, thị giả. 

Này Xá-lợi- phât! Nếu ta ở đời đến vô sô kiếp 
nhiêu như số vi trân cũng không thê nói hết chư 
Phật đồng danh hiệu Thích-ca Mâu-ni, chư Phật 
đồng danh hiệu Phật Nhiên Đăng cũng như vậy. 

Nam-mô Đông danh Đê-bà-diên Phật. 

Nam-mô Đông danh Đăng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Đông danh Nhất Thiết Thắng Phật. 
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Nam-mô Đồng danh Đại Xứng Phật. 

Nam-mô Đồng danh Ba-đâu-ma Thắng Phật. 

Nam-mô Đồng danh Tỳ-bà-thi Phật. 

Nam-mô Đồng danh Thi-khí Phật. 

Nam-mô Đông danh Ty-xá-phù Phật. 

Nam-mô Đông danh Câu-lưu-tôn Phật. 

Nam-mô Đồng danh Câu-na-hàm Phật. 

Nam-mô Đông danh Ca-diếp Phật. 

Chư Phật như vậy với tên mẹ... cho đến tên 
thị giả khác nhau đang trụ thế, ta đều biết rõ. Các 
ông cân phải nhất tâm kính lễ. 

Khi ây, Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi- phất: 

-Thiện nam, thiện nữ nảo cầu Chánh đẳng 
Chánh giác Võ thượng, thì trước hết cần sám hôi 
tất cả các tội. Nếu Tỳ-kheo phạm bốn tội trọng, 
Ty-kheo-m phạm tám tội trọng, Thức-xoa-ma-na, 
Sa-di, Sa-di-ni phạm tội căn bản, Uu- bà-tắc phạm 
trọng giới của Uu-bà- tắc, Uu-bà-di phạm trọng 
giới của Uu-bà-di, muôn sám hồi, trước tiên phải 
tăm rửa sạch, mặc y phục mới, không š ăn các loại 
cay nông, ở chỗ thanh vắng, Sửa sang trong 
phòng, trang trí đạo tràng băng hoa, cờ phướn, tô 
nên vách bằng bột thơm, treo bốn mươi chín câ 
phướn, trang trí Phật tòa, an trí tượng Phật, đôt 
các loại hương thơm như chiên-đàn, trầm thủy, 
huân lục, đa-già-la, tô-kiền-đà, các loại hương 


1256 KINH TẬP - BỘ 1 


bột, hương thoa, đốt các loại hương vi diệu như 
vậy, rải các loại hoa, phát đại nguyện Từ bi cứu 
khô chúng sinh, độ người chưa được độ, giải 
thoát người chưa được giải thoát, làm an ôn 
người chưa được an ồn, làm cho người chưa đặc 
Niết-bàn được Niết-bàn, ngày đêm tư duy về bản 
hạnh khô hạnh của Như Lai, trong vô lượng kiếp 
chịu nhiêu khổ não, nhưng không mệt mỏi chỉ vì 
cầu Bôồ-đề vô thượng, đôi với tât cả chúng sinh 
sinh tâm khiêm hạ như tâm người phục vụ. Ty- 
kheo sám hồi bốn tội trọng nên làm như vậy suốt 
bốn mươi chín ngày đêm, đối trước tám Tỳ- -kheo 
thanh tịnh, phát lộ tội đã phạm, cứ bảy ngày phát 
lộ một lân, chí tâm sám hôi việc đã làm, nhất tâm 
quy kính mười phương chư Phật, xưng danh hiệu 
lễ bái tùy theo sức lực, tùy theo thời gian. Chí 
tâm sám hồi như vậy mãn bốn mươi chín ngày thì 
tội tiêu diệt hết. Khi người này được thanh tịnh 
thì sẽ có tướng, hiện ra. Hoặc khi thức, hoặc trong 
mộng, người ấy thây được mười phương chư 
Phật thọ ký, hoặc thây được Bỏ-tát thọ ký, đưa 
vào đạo tràng làm bạn với mình, hoặc xoa đâu, 
biểu thị tướng trạng diệt tội, hoặc thấy tự thân 
được dự vào thứ lớp với đại chúng trong đại hội, 
hoặc thây thân mình ở giữa đại chúng thuyết 
pháp, hoặc thấy các thầy tịnh hạnh Sa-môn đưa 
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đến đạo tràng chỉ cho biết chư Phật. 

Này Xá-lợi-phất! Tỳ-kheo nào khi sám hôi tội 
lỗi, nếu thây những tướng trạng như vậy thì biết 
tội lỗi của họ đã tiêu diệt, trừ kẻ không chí tâm. 
Nếu Tỳ-kheo-ni sám hỗi tám tội trọng, nên làm 
như pháp của Tỳ-kheo, mãn bốn mươi chín ngày 
sẽ được thanh tịnh, trừ kẻ không chí tâm. Nếu 
Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, sám hối tội 
trọng căn bản, nên đôi trước bến Ty-kheo, Ty- 
kheo-m thanh tịnh, làm theo pháp trên đủ hai 
mươi mốt ngày Sẽ biết thanh tịnh, trừ kẻ không 
chí tâm. Nếu Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di sám hối tội 
phạm ĐIớI trọng, nên chí tâm cung kính Tam bảo, 
nếu thây Sa-môn nên cung kính lễ bái sinh ý 
tưởng khó được gặp, nên thỉnh họ đến đạo tràng 
và cúng dường các thứ, với tâm kính trọng thỉnh 
một Tỳ-kheo và đến vị ây mà phát lộ tội đã 
phạm, chí tâm sám hôi, nhất tâm quy y kính mười 
phương chư Phật, xưng danh hiệu và lễ bái, đủ 
bảy ngày như vậy thì được thanh tịnh, trừ kẻ 
không chí tâm. 

Khi ấy, Thê Tôn nói kệ: 

Đắc thành Bồ-đề hàng phục ma 

Tự tại kinh hành dưới cây đạo 

Chứng mắt và thân không chướng ngại 
Pháp giới bình đẳng như hư không. 
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Mười ức Phật độ số vi trần 
Chứng Bồ-tát, đệ tử vậy quanh 
Đắc tâm tịch tĩnh đổi tất cả 
An trụ trong các hạnh Phổ Hiển. 
Thân tướng của Phát đẹp, trang 
nghiêm 
Phóng ra vô số ánh hào quang 
Chiếu khắp các quốc độ mười phương 
Năng lực chư Phát không nghĩ bản. 
Thấy rõ Phật độ không câu bắn 
Đủ vô lượng sắc đẹp thanh tịnh 
Tắt cả việc thắng điệu của Phát 
Nương thân lực Phật, thấy đại chúng. 
Thể giới phương Đông tên Bảo tràng 
Không có cấu bản, đẹp, trang nghiêm 
Nơi ấy Phát Tự Tại Bảo Đăng 
Hiện tại đang ở thể giới ấy. 
Nam-mô Đông phương Tự Tại Bảo Đăng 
Phật. 
Quốc độ Pha lê đăng, phương Nam 
Cảnh sắc thanh tịnh rất trang nghiêm 
Như Lai Ma-ni Thanh Tịnh Ván 
Đang thuyết diệu pháp ở cõi ấy. 
Nam-mô Nam phương Ma-n Thanh Tịnh 
Vân Phật. 
Cõi Vô cấu thanh tịnh, phương Tây 
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Gọi là thể giới Diệu an lạc 
Đức Phát Tự Tại Vô Lượng Thọ 
Bồ-tát, đệ tử đang vây quanh. 
Nam-mô Tây phương Vô Lượng Thọ Phật. 
Thể giới phương Bắc tên tương đăng 
Quốc độ thanh tịnh, rất xinh đẹp 
Phật Vô Nhiễm Quang Trảng giáo hóa 
Đang tự tại dưới cây đạo tràng. 
Nam-mô Bắc phương Vô Nhiễm Quang 
Tràng Phật. 
Sắc như lưu ly rất sáng đẹp 
Quốc độ thanh tịnh rất trang nghiêm 
Như Lai Phát Vô Ngại Quang Ván 
Ngài đang ở tại phương Đông bắc. 
Nam-mô Đông bắc phương Vô Ngại Quang 
Vân Phật. 
Trong thể giới Quang mình chiếu 
(ràng 
Hiện thấy đây đủ các Bồ-tát 
Là nơi Phát Tự Tại Hồng Thanh 
Ngài đang ở cối phương Đông nam. 
Nam-mô Đông nam phương Tự Tại Hống 
Thanh Phật. 
Cối Phát tên Chủng chủng nhạc nhạc 
Trang hoàng ma-ni đẹp không cấu 
Tây nam, Phật Thắng Diệu Trí Nguyệt 
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Đang ở cối ấy, như Tu-di. 
Nam-mô Tây nam phương Thắng Diệu Trí 
Nguyệt Phật. 
Hiện thấy Như Lai phương Táy bắc 
Cối Di-lưu quang mình bình đăng 
Nơi ấy, Phật Đại Thánh Tự Tại 
Chúng Bồ-tát, đệ tử vây quanh. 
Nam-mô Tây bắc phương Đại Thánh Tự Tại 
Phật. 
Phương Hạ, thể giới Tự tại quang 
Quốc độ thanh tịnh đây sáng báu 
Quang Minh Diệu Luân Bất Không 
Kiển 
Như Lai đang ở cối đẹp kia. 
Nam-mô Hạ phương Quang Minh Diệu Luân 
Bất Không Kiên Phật. 
Thể giới phương Thượng quang viêm 
tạng 
Cối ấy thanh tịnh không bợn nhơ 
Phố Nhãn Công Đức Quang Minh Vân 
Phật đang tọa bên cây Bồ-đề. 
Nam-mô Thượng phương Phố Nhãn Công 
Đức Quang Minh Vân Phật. 
Khi ây, nương theo uy thần của Phật, Xá-lợi- 
phất và đại chúng thấy rõ vô lượng, vô biên chư 
Phật trong quá khứ, hiện tại và vị la1. 
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Giữa đại chúng, Xá-lợi-phất buồn khóc rơi 
nước mắt, bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Hy hữu thay! Thiện nam, 
thiện nữ nào không phát tâm Chánh đăng Chánh 
giác Võ thượng thi không được thành Phật. Xưa 
nay, chúng con như cỏ mục, tuy trải qua ánh nắng 
mùa Xuân nhưng không mong có hạt trong mùa 
Thu. 

Khi ây, Tuệ mạng Xá-lợi- phất rời chỗ ngôi, 
trịch áo bày vai phải, gối phải quỳ xuống đất, 
chắp tay hướng vệ Phật, bạch: 

-Bạch Thế Tôn! Xin Thê Tôn giảng nói lại về 
danh hiệu của chư Phật trong mười phương, 
chúng con muốn nghe. 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Ông hãy chí tâm lắng nghe, ta sẽ giảng nói. 
Nghe xong danh hiệu của chư Phật ây hãy nhất 
tâm kính lễ. 

Này Xá-lợi-phất! Về phương Đông, qua trăm 
ngàn ức thế giới, có thế giới của Phật tên là 
Nhiên đăng. Nơi quôc độ ây, có Đức Phật hiệu 
Bảo Tập A-la-hán Chánh Đăng Giác hiện đang 
thuyết pháp. 

Nam-mô Bảo Tập Phật. 

Này Xá-lợi- phât! Thiện nam, thiện nữ nào 
nghe danh hiệu của Phật ây mà chí tâm thọ trì ghi 
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nhớ thì thiện nam, thiện nữ ây đạt được Tam- 
muội Thất giác, phần, được tâm không thoái 
chuyên. Chánh đăng Chánh giác Vô thượng, vượt 
khỏi thế lan sáu mươi kiếp. 

Khi ấy, Thê Tôn nói kệ: 


Cối Nhiên đăng phương Đồng 
Có Phát hiệu Bảo Táp 

Người nào nghe danh Phát 
Vượt đời sáu mươi kiếp. 

Này Xá-lợi- phât! Phương Đông có thế giới 
tên Bảo tập, nơi ây có Phật hiệu Bảo Thăng A-la- 
hán Chánh Đăng Chánh Giác hiện đang thuyết 
pháp. 

Nam-mô Bảo Thắng Phật. 

Thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu Đức 
Phật ây mà chí tâm thọ trì, ghi nhớ, đọc tụng, 
chắp tay lễ bái, lại có thiện nam, thiện nữ khác 
môi ngày đem vật báu đây cả tam thiên thê giới 
ra bố thí, bố thí như vậy cho đến một trăm năm, 
thì phước đức bồ thí này so với công đức chí tâm 
lễ bái ở trước không băng một phân trăm, một 
phân ngàn, một phân trăm ngàn, cho đến tính 
toán ví dụ thế nào đi nữa cũng không bằng một 
phân. 

Khi ấy, Thê Tôn lại nói kệ: 

Thế giới Bảo tập 
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Có Phật Bảo Thắng 
Người nào nghe tên 
Bồ thí không băng. 

Này Xá-lợi- phât! Từ phương Đông này đi qua 
tám trăm thế ĐIỚI, CÓ thê giới của Phật tên là 
Hương tích. Thê giới này có Đức Phật hiệu 
Thành Tựu Lô-xá-na A-la-hán Chánh Đăng Giác 
đang thuyết pháp. Người nào nghe danh hiệu của 
Đức Phật ây, thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, lễ bái thì 
vượt khỏi thê gian năm trăm kiếp. 

Nam-mô Thành Tựu Lô-xá-na Phật. 

Này Xá-lợi- -phất! Từ cõi Tây về phương Đông 
đi qua ngàn thê giới, có thê giới của Phật tên là 
Thọ-đề bạt-đề. Thế giới này có Đức Phật hiệu 
Lô-xána Cảnh Tượng A-la-hán Chánh Đắng 
Giác hiện đang thuyết pháp. Thiện nam, thiện nữ 
nào nghe danh hiệu của Đức Phật ây, thọ trì, đọc 
tụng, ghi nhớ, lễ bái thì được thoát ba đường ác. 

Nam-mô Lô-xá-na Cảnh Tượng Phật. 

Này Xá-lợi- phât! Từ phương Đông này đi qua 
hai ngàn thê giới, có thế giới của Phật tên là Vô 
lượng quang minh công đức. Thế giới này có 
Đức Phật hiệu Lô-xá-na Quang Minh A-la-hán 
Chánh Đắng Giác hiện đang thuyết pháp. Người 
nào nghe danh hiệu của Đức Phật ây, đem cả thân 
thê lạy xuống đất, thọ trì, đọc tụng, cung kính lễ 
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bái thì vượt khỏi thế gian ba mươi kiếp. 

Nam-mô Lô-xá-na Quang Minh Phật. 

Này Xá-lợi- phât! Từ phương Đông này đi qua 
ngàn thê giỚI, có thê giới của Phật tên là Khả lạc. 
Thế giới này có Đức Phật hiệu Bất Động A-la- 
hán Chánh Đăng Giác hiện đang thuyết pháp. 
Người nào nghe danh hiệu của Đức Phật ây, thọ 
trì, đọc tụng, ghi nhớ, lễ bái thì kết quả không 
còn thoái chuyển nơi quả vị Chánh đắng Chánh 
giác Vô thượng, không bị các ma làm lay động. 

Nam-mô Bất Động Phật. 

Này Xá-lợi- phât! Từ phương Đông này đi qua 
ngàn thê giới, có thế giới của Phật tên là Bất 
động khả lượng. Thế giới này có Đức Phật hiệu 
Đại Quang Minh A-la-hán Chánh Đắng Giác hiện 
đang thuyết pháp. Người nào nghe danh hiệu của 
Đức Phật ây, thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, lễ bái thì 
luôn không xa lìa tật cả chư Phật và Bồ-tát, kết 
quả không thoái chuyển nơi quả vị Chánh đắng 
Chánh giác Vô thượng. 

Nam-mô Đại Quang Minh Phật. 

Này Xá-lợi- phật! Từ phương Đông này đi qua 
sáu mươi ngàn thê gIỚI, có thế giới của Phật tên 
là Nhiên đăng. Thế giới này có Đức Phật hiệu Bất 
Khả Lượng Thanh A-la-hán Chánh Đắng Giác 
hiện đang thuyết pháp. Người nào nghe danh hiệu 
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của Đức Phật â ây thì kết quả không bị đọa vào ba 
đường ác, chắc chăn được thành tựu quả vị 
Chánh đăng Chánh giác Vô thượng. 

Nam-mô Vô lượng Thanh Như Lai. (ba lần) 

Này Xá-lợn- phât! Từ thế giới kia đi qua ngản 
thê giỚI, có thế giới của Phật tên là Vô trần. Thế 
giới này có Đức Phật hiệu A-di-đà Củ-sa A-la- 
hán Chánh Đăng Giác hiện đang thuyết. pháp. 
Người nào nghe danh hiệu của Đức Phật ây, chí 
tâm kính trọng, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái 
thì vượt khỏi thê gian mười hai kiếp. 

Nam-mô A-di-đà Củ-sa Phật. 

Này Xá-lợi- -phất! Lại đi qua hai mươi ngàn 
thê BIỚI, có thế giới của Phật tên là Nan thắng. 
Thế giới này có Đức Phật hiệu Đại Xứng A-la- 
hán Chánh Đăng Giác hiện đang thuyết pháp. 
Thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của Đức 
Phật ây, chắp tay đọc tụng thế này: Nam-mô Đại 
Xứng Như LaI. 

Nếu người nào hãng ngày đem bảy báu nhiêu 
như núi Tu-di ra bố thí và làm mãn một năm, SO 
với công đức của người nghe danh hiệu Phật rôi 
chặắp tay lễ bái như trên thì không bằng một phân 
trăm, không băng một phân của bất kỳ ví dụ toán 
SỐ nảo. 

Này Xá-lợi-phất! Lại đi qua tam thiên thế 
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giới, có thê giới của Phật tên là Quang minh. Thế 
giới này có Đức Phật hiệu Bảo Quang Minh A-la- 
hán Chánh Đăng Giác hiện đang thuyết pháp. 
Thiện nam, thiện nữ nào thọ trì danh hiệu của 
Đức Phật ấy thì vượt khỏi thế gian một trăm kiếp, 
được không thoái chuyển nơi đạo quả Chánh 
đăng Chánh giác Võ thượng. Người nào không 
tin răng nghe danh hiệu Phật ây mà được công 
đức như vậy thì bị đọa địa ngục A-tỳ đủ một trăm 
kiếp. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 

Này Xá-lợi-phất! Từ phương Đông đi qua 
mười ngàn thế giới, có thê giới của Phật tên là 
Quang minh chiếu. Thê giới này có Đức Phật 
hiệu Đắc Đại Vô Úy A-la-hán Chánh Đăng Giác 
hiện đang thuyết pháp. Thiện nam, thiện nữ nào 
nghe danh hiệu của Đức Phật ây, thọ trì, đọc 
tụng, cung kính lễ bái thì kết quả được đại vô úy, 
được nhận vô lượng, vô biên công đức. 

Nam-mô Đắc Đại Vô Úy Phật. 

Này Xá-lợi- phât! Lại đi qua bảy ngàn thê 
giới, có thê giới của Phật tên là Ma-ni quang 
minh. Thế giới này có Đức Phật hiệu Nhiên Đăng 
Hỏa A-la-hán Chánh Đăng Giác hiện đang thuyết 
pháp. Thiện nam, thiện nữ nảo nghe danh hiệu 
của Đức Phật ấy, chí tâm cung kính, lễ bái, thọ 
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trì, đọc tụng, thì được mười Lực của Như LaI. 

Nam-mô Nhiên Đăng Hỏa Phật. 

Này Xá-lợi-phất! Lại đi qua tám ngàn thế 
giới, có thế giới của Phật tên là Chân thật. Thế 
giới này có Đức Phật hiệu Thật Thanh A-la-hán 
Chánh Đăng Giác hiện đang thuyết pháp. Thiện 
nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật 
ây, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái thì kết quả 
được bốn thánh đế và cuỗi cùng được quả vị 
Chánh đăng Chánh giác Vô thượng. 

Nam-mô Thật Thanh Phật. 

Này Xá-lợi- phât! Lại đi qua hai mươi ngàn 
thê ,BIỚI, có thế giới của Phật tên là Quang minh. 
Thê giới này có Đức Phật hiệu Vô Biên Vô Cấu 
A-la-hán Chánh Đăng Giác hiện đang thuyết 
pháp. Thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu 
của Đức Phật Ấy, chí tâm tin nhận, thọ trì đọc 
tụng, cung kính lễ bái, thì công đức Ấy SO VỚI 
công đức của người đem Dảy báu đây cả tam 
thiên thể giới ra bố thí, hơn cả ngàn vạn lần, cho 
đến dùng toán số ví dụ cũng không bằng được. 
Tại sao? Thiện nam, thiện nữ nào nghe đên danh 
hiệu của Như Lai â Ấy, thì người ấy chắng phải chỉ 
trông căn lành với một Đức Phật hay mười Đức 
Phật mà đã trông căn lành với trăm ngàn vạn Đức 
Phật. Người này vượt khỏi thế gian bốn mươi 
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tám kiếp. 

Nam-mô Vô Biên Vô Câu Phật. 

Này Xá-lợi- phât! Từ phương Đông ởi qua 
chín ngàn thế ĐIỚI, có thÊ giới của Phật tên là 
Diệu thanh. Thể giới này có Đức Phật hiệu 
Nguyệt Thanh A-la-hán Chánh Đăng Giác hiện 
đang thuyết pháp. Thiện nam, thiện nữ nào nghe 
danh hiệu của Đức Phật ây, thọ trì đọc tụng, cung 
kính lễ bái, thì kết quả được tất cả công đức của 
pháp trăng, viên mãn như trăng tròn, cuối củng 
đạt được quả vị Chánh đăng Chánh giác Vô 
thượng. 

Nam-mô Nguyệt Thanh Phật. 

Này Xá-lợi-phất! Lại đi qua mười ngàn thế 
giới, có thê giới tên là Vô úy. Thế giới này có 
Đức Phật hiệu Vô Biên Xưng A-la-hán Chánh 
Đăng Giác hiện đang thuyết pháp. Thiện nam, 
thiện nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật â ây, thọ 
trì, đọc tụng, chắp tay đọc: Nam-mô Vô Biên 
Xưng Như Lai, thì phước đức của người hăng 
ngày đem bảy báu nhiều như núi Tu-di ra bố thí 
và trọn một năm như vậy, so sánh với công đức 
thọ trì danh hiệu của Phật, không bằng một phần 
trăm, cho đến dùng toán số ví dụ cũng không 
sánh bằng. 

Này Xá-lợi-phât! Lại đi qua một ngàn năm 
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trăm thê ĐIỚI, CÓ thê giới của Phật tên là Nhiên 
đăng. Thế giới này có Đức Phật hiệu Nhật 
Nguyệt Quang Minh A-la-hán Chánh Đăng Giác 
hiện đang thuyết pháp. Thiện nam, thiện nữ nào 
nghe danh hiệu của Đức Phật â ây, thọ trì đọc tụng, 
quỳ gôi sát đất, đọc ba lần: Nam-mô Nhật Nguyệt 
Quang Minh Thế Tôn, thì người này mau đạt 
được Chánh đăng Chánh giác Vô thượng. 

Này Xá-lợi- phât! Lại đi qua ba mươi ngàn thê 
gIỚI, có thế giới của Phật tên là Vô cấu. Thế giới 
này có Đức Phật hiệu Vô Cấu Quang Minh A-la- 
hán Chánh Đăng Giác hiện đang thuyết pháp. 
Thiện nam, thiện nữ, trời, rồng, Dạ-xoa, La-sát, 
người hay phi nhân nào nghe danh hiệu của Đức 
Phật â âY, thì kết quả được không thoái chuyền nơi 
quả vị Chánh đăng Chánh giác Vô thượng và 
không đọa vào cõi ác. 

Nam-mô Vô Câu Quang Minh Phật. 

Này Xá-lợi-phất! Từ phương Đông đi qua 
mười ngàn thế giới, có thê giới của Phật tên là 
Bách quang minh. Thể giới này có Đức Phật hiệu 
là Thanh Tịnh Quang Minh A-la-hán Chánh 
Đăng Giác hiện đang thuyết pháp. Các hàng Trời, 
Rông, Dạ-xoa, người, phi nhân nào nghe danh 
hiệu của Phật ấy, thì được thân người và xa lia 
tham sân si phiền não. Người nào nghe mà không 
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tin thì bị đọa vào đại địa ngục trong sáu mươi 
ngàn kiếp. 

Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Phật. 

Này Xá-lợn- phât! Lại đi qua trăm ngàn thế 
gIỚI, có thê giới của Phật tên là Thiện Đức. thế 
giới này có Đức Phật hiệu Nhật Quang Minh A- 
la-hán Chánh Đắng Giác hiện đang thuyết pháp. 
Người nào có tâm hoàn toàn thanh tịnh, xưng 
danh hiệu của Đức Phật này thì được công đức 
viên mãn như mặt trời, cuôi cùng chiến thăng các 
ma ngoại đạo, vượt khỏi thế gian ba mươi kiếp. 

Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. 

Này Xá-lợi- phât! Lại đi qua sáu mươi ngàn 
thê giới, có thê giới của Phật tên là Trụ thât giác 
phân. Thế giới này có Đức Phật hiệu Vô Biên 
Bảo A-la-hán Chánh Đăng Giác hiện đang thuyết 
pháp. Người nào nghe danh hiệu của Đức Phật ây 
thì kết quả được đây đủ bảy giác phân, an trí 
chúng sinh vào trong châu báu thù thắng, cuối 
cùng được thành tựu vô lượng công đức. 

Nam-mô Võ Biên Bảo Phật. 

Này Xá-lợn- phât! Lại đi qua năm trăm thế 
ĐIỚI, CÓ thê giới của Phật tên là Hoa cảnh tượng. 
Thế giới này có Đức Phật hiệu Hoa Thắng A-rla- 
hán Chánh Đăng Giác hiện đang thuyết pháp. 
Người nào nghe danh hiệu của Đức Phật ây, tín 
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tâm kính trọng thì được thành tựu tất cả pháp 
thiện như hoa nở buổi sáng, vượt khỏi thế gian 
năm mươi lăm kiếp. 

Nam-mô Hoa Thắng Phật. 

Này Xá-lợi-phât! Lại đi qua trăm ngàn ức thế 
giới, có thê giới của Phật tên là Viễn ly nhất thiệt 
ưu não. Thê giới này có Đức Phật hiệu Diệu Thân 
A-la-hán Chánh Đăng Giác hiện đang thuyết 
pháp. Người nào nghe danh hiệu của Đức Phật ây 
chí tâm kính lễ thọ trì đọc tụng, thì quyết định xa 
lia được tất cả các chướng ngại, không bị rơi vào 
cối ác, vượt khỏi thê gian vô lượng kiêp. 

Nam-mô Diệu Thân Phật. 

Này Xá-lợi- phât! Lại đi qua na-do-tha thê 
gIỚI, có thê giới của Phật tên là Bình đăng. Thế 
giới này có Đức Phật hiệu Pháp Quang Minh 
Thanh Tịnh Khai Phu Liên Hoa A-la-hán Chánh 
Đắng Giác hiện đang thuyết pháp. Người nào 
nghe danh hiệu của Đức Phật ây, thọ trì không 
quên thì vĩnh viễn xa lìa ba cối ác. 

Nam-mô Pháp Quang Minh Thanh Tịnh Khai 
Phu Liên Hoa Phật. 

Này Xá-lợi-phât Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu- 
bà- tắc, Ưu-bà-di nào muốn sám hối các tội lỗi 
nên tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục mới, dọn dẹp 
sạch phòng ở, bố trí tòa cao, an trí tượng Phật, 
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treo hai mươi lăm cây phướn, bày biện các loại 
hương hoa cúng dường, tụng niệm danh hiệu hai 
mươi vị Phật này, ngày đêm sáu thời lễ sám cho 
hết hai mươi lăm ngày, thì diệt các tội trọng, tám 
câm... Thức xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni cũng 
vậy. 

Khi ây, Xá-lợi-phất bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! Xm Như Lai nói về danh 
hiệu và tuôi thọ đài, ngăn của bảy Đức Phật quá 
khứ. Chúng con rất mong muốn được nghe. 

Phật bảo Xá-lợi- phât: 

-Hãy lăng nghe, lắng nghe! Ta sẽ giảng ĐIẢI. 
Này Xá-lợi-phất! Về quá khứ chín mươi môt kiếp 
có Đức Như Lai Tỳ-bà-thi. Về quá khứ ba mươi 
kiếp có Đức Như Lai Thi-khí. Trong kiếp â ây lại 
có Đức Như Lai Ty-xá-phù. Từ đó vê sau, vô 
lượng vô SỐ kiếp, trải qua thời gian không có 
Phật, cho đên Hiện kiêp có bôn Đức Phật là Câu- 
lưu-tôn, Câu-na-hàm Mâu-nI1, Ca-diếp, Thích-ca 
Mâu-n1. 

Phật lo -bà-thi sống tám mươi ngản kiếp. Phật 
Th¡i-khí sông sáu mươi ngàn kiếp. Phật Tỳ- xá- 
phù sông hai ngàn kiếp. Phật Câu-lưu-tôn sông 
mười bôn tiêu kiếp. Phật Câu-na-hàm Mâu-m 
sông ba mươi tiêu kiếp. Phật Ca- -diệp sông hai 
mươi tiểu kiếp. Ta Thích-ca Mâu-ni trong hiện tại 
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tuổi thọ rất ít chỉ sống một trăm năm. 

Phật Ty-bà-thi, Thi-khí, Tỳ-xá-phù sinh trong 
gia đình Sát-lợi. Phật Câu-lưu-tôn, Câu-na-hàm 
Mâu-ni, Ca-diếp sinh trong gia đình Bà-la-môn. 
Ta, Phật Thích-ca Mâu-m1 sinh trong gia đình Sát- 
lợi. 

Ba Đức Phật Ty-bà-thi, Thi-khí, Ty-xá-phù 
họ Câu-lân. Phật Câu-lưu-tôn, Câu-na-hàm Mâu- 
nI, Ca-diếp họ Ca-diếp. Ta, Phật Thích-ca Mâu-nmi 
họ Cù-đàm. 

Đức Phật Tỳ-bà-thi thành Chánh Đăng Giác 
dưới cây Ba-sât-la. Phật Thi-khí thành Chánh 
Đăng Giác dưới cây Phân-đà-lợi. Phật Ty-xá-phù 
thành Chánh Đắng Giác dưới cây Sa-la. Phật 
Câu-lưu-tôn thành Chánh Đắng Giác dưới cây 
Ưu-đâu-bạt. Phật Câu-nahàm Mâu-ni thành 
Chánh Đăng Giác dưới cây Thi-lợi-sa. Phật Ca- 
diệp thành Chánh Đăng Giác dưới cây Ni-câu- 
luật. Ta, Phật Thích-ca Mâu-ni thành Chánh 
Đắng Giác dưới cây A- (huyết- tha. 

Phật 1ỳ-bà-thi ba lần đại hội Thanh văn. Phật 
Thi-khí ba lần đại hội Thanh văn. Phật Tỳ-xá-phù 
hai lần đại hội Thanh văn. Phật Câu-lưu-tôn một 
lần đại hội Thanh văn. Phật Câu-na-hàm Mâu-ni 
một lần đại hội Thanh văn. Phật Ca-diếp một lần 
đại hội Thanh văn. Ta, Phật Thích-ca Mâu-n1 một 
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lần đại hội Thanh văn. 

Phật Tỳ-bà-thi có đệ tử Thanh văn đệ nhất tên 
Cát-sa, đệ nhị tên Khán-trà. Phật Thi-khí có đệ tử 
Thanh văn đệ nhất tên Thắng, đệ nhị tên Tự Tại. 
Phật Tỳ-xá-phù có đệ tử Thanh văn đệ nhất tên 
Tình Tú, đệ nhị tên Thượng. Phật Câu-lưu-tôn có 
đệ tử Thanh văn đệ nhất tên Tật, đệ nhị tên Lực. 
Phật Câu-na-hàm Mâu-mI có đệ tử Thanh văn đệ 
nhất tên Hoạt, đệ nhị tên Tỳ-đầu- la. Phật Ca-diếp 
có đệ tử Thanh văn đệ nhất tên Du-na, đệ nhị tên 
Phả-la-đọa. Ta, Phật Thích-ca Mâu-ni có đệ tử 
Thanh văn đệ nhất tên Xá-lợi-phất, đệ nhị tên 
Mục-kiên-liên. 

Hai vị đệ tử của ta ở trên, vị thứ nhất trí tuệ đệ 
nhất, vị thứ hai thân thông đệ nhất. 

Phật Tỳ-bà-thi có thị giả tên Vô Uu. Phật Thi- 
khí có thị giả tên Ly Ưu. Phật Tỳ-xá-phù có thị 
giả tên Tịch. Phật Câu-lưu-tôn có thị giả tên Trí. 
Phật Câu-na-hàm Mâu-mi có thị giả tên Thân. 
Phật Ca-diếp có thị giả tên Ca-phu. Ta, Phật 
Thích-ca Mâu-nI có thị giả tên Khánh Hỷ. 

Con Phật Ty-bà-thi tên Thành Âm. Con Phật 
Thi-khí tên Bất Khả Lượng. Con Phật Tỳ-xá-phù 
tên Thiện Trí. Con Phật Câu-lưu-tôn tên Thượng. 
Con Phật Câu-na-hàm Mâu-ni tên Thắng. Con 
Phật Ca-diếp tên Đạo Sư. Con ta, Phật Thích-ca 
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Mâu-ni tên La-hâu-1a. 

Phật Tỳ-bà-thi có cha tên Bàn-đầu, mẹ tên 
Bàn- đâu-ý, thành tên Bàn-đầu. Phật Thi-khí có 
cha tên Câu-na, mẹ tên Thắng, thành tên A-lâu- 
na-bạt-đề. Phật Tỳ-xá- phù có cha tên A-lâu-na 
Thiên Tử, mẹ tên Xứng Ý, thành tên Tùy Y. Phật 
Câu-lưu-tôn có cha tên Công Đức, mẹ tên Quảng, 
Thiên tử ở đó tên Vô Úy, thành tên Vô Úy. Phật 
Câu-na-hàm Mâu-mI có cha tên Hỏa Đức, mẹ tên 
Nan Thắng, Thiên tử tên Trang Nghiêm, thành 
tên Trang nghiêm. Phật Ca-diếp có cha tên Tịnh 
Đức, mẹ tên Thiện Tài, Thiên tử tên Tr1 Sứ, thành 
tên Tr1 sứ, nay là thành Ba-la-nại. Cha của ta tên 
Du-đàn-đầu, mẹ tên Ma-ha Ma-da, thành tên Ca- 
tỳ-la. 

Xá-lợi-phât phải nên kính lễ ta, vị Thầy 
Thích-ca Mâu-n1. 

Nam-mô Xưng Diệu Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Phật. 

Nam-mô Nhiên Đăng Quang Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Pháp Thăng Phật. 

Theo như vậy, đại a- tăng- -kỳ kiếp thứ nhất có 
tám mươi ức vị Phật. VỊ cuôi cùng là Phật Thích- 
ca Mâu-nI. 

A-tăng-kỳ kiếp thứ hai bắt đầu với: 
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Nam-mô Bảo Thăng Phật. 
Nam-mô Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Diệu Thanh Phật. 
Nam-mô Thắng Thành Phật. 
Nam-mô Thiện Kiến Phật. 
Nam-mô Thiện Nhãn Phật. 
Nam-mô Trì-đề-la-thát Phật. 
Nam-mô Sư Tử Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Tự Tại Phật. 

Nam-mô Bất Vi Phật. 

Nam-mô Thiện Nhãn Phật. 
Nam-mô Thiện Sơn Phật. 
Nam-mô Thiện Ý Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Phật. 
Nam-mô Hàng Phục Nhiệt Phật. 
Nam-mô Hàng Phục Ám Phật. 
Nam-mô Sư Tử Phật. 

Nam-mô Phân Tấn Phật. 
Nam-mô Diệu Thanh Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Phật. 
Nam-mô Tịnh Đức Phật. 
Nam-mô Viêm Phật. 

Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật. 
Nam-mô Thích-ca Mâu-nI Phật. 
Nam-mô Diệu Hạnh Thăng Phật. 
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Nam-mô Diệu Tịch Tịnh Phật. 
Nam-mô Diệu Thân Phật. 
Nam-mô Công Đức Phật. 
Nam-mô Phạm Mạng Phật. 
Nam-mô Nguyệt Phật. 
Nam-mô Hàng Tự Tại Phật. 
Nam-mô Điều Sơn Phật. 
Nam-mô Nhân-đà-la Tài Phật. 
Vào a-tăng-kỳ kiếp thứ hai, có bảy mươi ức vị 
Phật như vậy, phải nên kính lễ. 
Này Xá-lợi-phât! Hãy kính lễ: 
Nam-mô Đại Lực Phật. 
Nam-mô Đại Tinh Tần Phật. 
Nam-mô Tịnh Đức Phật. 
Nam-mô Đại Minh Phật. 
Nam-mô Dương Viêm Phật. 
Nam-mô Phục Hữu Thích-ca Mâu-m1 Phật. 
Nam-mô Đại Long Phật. 
Nam-mô Đại Oai Đức Phật. 
Nam-mô Kiên Hạnh Phật. 
Nam-mô Chiên-đàn Phật. 
Nam-mô Bảo Sơn Phật. 
Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Phật. 
Nam-mô Vô Ủy Tác Phật. 
Nam-mô Phú-lâu-na Phật. 
Nam-mô Bảo Kê Phật. 
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Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. 

Nam-mô Diệu Thắng Phật. 

Nam-mô Vô Câu Phật. 

Nam-mô Dữ Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Oán Phật. 

Nam-mô Ba-tư-đà Phật. 

Nam-mô Đại Tràng Phật. 

Nam-mô Phả-la-đọa Phật. 

Nam-mô Tắt-sa Phật. 

Nam-mô Tình Tú Phật. 

Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật. 

Nam-mô Thi-khí Phật. 

Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật. 

Nam-mô Ty-xá-phù Phật. 

Nam-mô Năng Tác Quang Minh Bất Khả 
Thăng Phật. 


L] 
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Nam-mô Phục Hữu Thi-khí Phật. 

Nam-mô Thiện Kiến Phật. 

Nam-mô Tối Hậu Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Trong đại a-tăng- kỳ kiếp thứ ba, có bảy mươi 
mốt ức Đức Phật như vậy, cần phải nhất tâm kính 
lễ. 

Này Xá-lợi- phât! Vô lượng chư Phật trong 
quá khứ như vậy, các ông cần phải nhất tâm quy 
y kính lễ. 

Nam-mô Hoan Hỷ Tăng Trưởng Phật. 

Nam-mô Nhân Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Bắt Động Phật. 

Nam-mô Đại Thánh Phật. 

Nam-mô Hoan Hỷ Phật. 

Nam-mô Tự Tại Phật. 

Nam-mô Mãn Túc Phật. 

Nam-mô Phô Quang Minh Phật. 

Nam-mô Đại Tinh Tần Phật. 

Nam-mô Câu-lân Phật. 

Nam-mô An Ấn Phật. 

Nam-mô Trí Tuệ Phật. 
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Nam-mô Đại Xưng Phật. 

Nam-mô A-nậu-luật Phật. 

Nam-mô Diệu Thắng Phật. 

Nam-mô Bất Yêm Túc Phật. 

Nam-mô Đại Quang Viêm Tụ Phật. 

Nam-mô Nguyệt Quang Phật. 

Nam-mô Đại OaI Đức Phật. 

Nam-mô Phố Bảo Cái Phật. 

Nam-mô Na-la-diên Quang Minh Phật. 

Nam-mô Sư Tử Thừa Quang Minh Phật. 

Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Não Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Kiên Cô Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vân Vương Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Tý Quang Minh Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Quang Minh Phật. 

Nam-mô Thắng Hộ Quang Minh Phật. 

Nam-mô Phạm Thăng Thiên Vương Quang 
Minh Phật. 

Nam-mô Chư Phật đông danh hiệu như vậy 
không thể nói, không thê nói hết. 

Này Xá-lợi-phất! Ông hãy quy kính Đức Phật 
Vô Lượng Thọ ở thế giới An lạc, Bồ-tát Quán 
Thế Âm và Bồ-tát Đặc Đại Thế là thượng thủ 
cùng vô lượng, vô biên Bỏ-tát, nên nhất tâm quy 
kính các vị ấy. 
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Nam-mô Ma-lê-chi thế giới, Nan Thắng Phật 
quốc độ, Bồ-tát Quang Minh Tràng và Bồ-tát 
Quang Minh Thắng là thượng thủ, cùng vô 
lượng, vô biên a-tăng-kỳ chúng Bồ-tát. 

Nam-mô Khả lạc thế giới, A-súc Phật quốc 
độ, Bồ-tát Hương Tượng và Bồ-tát Diệu Hương 
Tượng là thượng thủ củng vô lượng, vô biên a- 
tăng-kỳ chúng Bô-tát. 

Nam-mô Lô-xá-na thế giới, Nhật Nguyệt Phật 
quốc độ, Bô-tát Sư Tử và Bỏ-tát Sư Tử Tuệ là 
thượng thủ cùng vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ 
chúng Bô-tát. 

Nam-mô Bất thuần thế giới, Thiện Nguyệt 
Phật quộc độ, Bô-tát Sa-la Thai và Bô-tát Nhất 
Thiết Đặc Tự Tại là thượng thủ cùng vô lượng, 
vô biên a- tăng- -kỳ chúng Bô-tát. 

Nam-mô Quang minh thể giới, Phô Chiếu 
Phật quốc độ, Bô-tát Nguyệt Luân và Bô-tát Bảo 
Cự là thượng thủ cùng vô lượng, vô biên a-tăng- 
kỳ chúng Bô-tát. 

Nam-mô Lạc thành thê giới, Bảo Diệm Như 
Lại Phật quôc độ, Bồ- tát Bất Không Phấn Tân và 
Bỏ-tát Bất Không Kiến là thượng thủ cùng vô 
lượng, vô biên a-tăng-kỳ chúng Bô-tát. 

Nam-mô Quán thế ĐIỚI, Phố Quán Như Lai 
Phật quốc độ, Bồ-tát Vân Vương và Bồ-tát Pháp 
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Vương là thượng thủ cùng vô lượng, vô biên a- 
tăng-kỳ chúng Bô-tát. 

Nam-mô Kiến ái thể giới, Quán Thế Âm 
Vương Như Lai Phật quốc độ, Bồ-tát Hàng Phục 
Ma và Bồ-tát Sơn Vương là thượng thủ cùng vô 
lượng, vô biên a-tăng-kỳ chúng Bô-tát. 

Này Xá-lợi-phất! Hãy kính lễ chư Phật, chư 
Bỏ-tát trong tất cả quốc độ chư Phật khắp mười 
phương như vậy. 

Nam-mô Thanh Tịnh Vô Cấu Phật. 

Nam-mô Bảo Công Đức Tập Thăng Vương 
Phật. 

Nam-mô Phổ Chiêu Phật. 

Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Vương 
Phật. 

Nam-mô Kim Sắc Quang Minh Sư Tử Phấn 
Tân Vương Phật. 

Nam-mô Phố Thắng Sơn Công Đức Phật. 

Nam-mô Kim Cang Thăng Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Công Đức Ma-ni Sơn 
Vương Phật. 

Nam-mô Phô Kiên Vương Phật. 

Nam-mô Phổ Hiền Phật. 

Nam-mô Phổ Chiêu Phật. 

Nam-mô Thật Pháp Thắng Quyết Định Phật. 
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Nam-mô Vô Ủy Vương Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Ý Công Đức Vương 
Phật. 
Nam-mô ĐỊa Tự Tại Vương Phật. 
Nam-mô Vô Tận Quang Phật. 
Nam-mô Ly Trần Công Đức Phật. 
Nam-mô Nan Tri Phật. 
Nam-mô Km Cang Diệu Phật. 
Nam-mô Vô Cấu Thắng Phật. 
Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. 
Nam-mô Nhất Vị Thắng Phật. 
Nam-mô Bàn Đầu Hoa Phật. 
Nam-mô Man Hương Thắng Phật. 
Nam-mô Đa-ma-la-bạt Hương Thắng Phật. 
Nam-mô Nguyệt Tạng Phật. 
Nam-mô Trầm Thủy Hương Phật. 
Nam-mô Thọ Đề Quang Minh Phật. 
Nam-mô Hải Hương Phật. 
Nam-mô Long Tạng Phật. 
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 
Nam-mô Đại Vân Tạng Phật. 
Nam-mô Trí Đức Phật. 
Nam-mô Kim Cang Tạng Phật. 
Nam-mô Trụ Tri Địa Phật. 
Nam-mô Hư Không Bình Đăng Phật. 
Nam-mô Thắng Tạng Phật. 
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Nam-mô Nhuyễn Ngữ Phật. 
Nam-mô Hữu Đức Phật. 

Nam-mô Sơn Tạng Phật. 

Nam-mô Diệu Cô Phật. 

Nam-mô Ái Thăng Phật. 

Nam-mô Cổ Tăng Thượng Phật. 
Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Phật. 
Nam-mô Nhân Tạng Phật. 

Nam-mô Hành Thắng Phật. 
Nam-mô Thật Ngữ Phật. 

Nam-mô Trí Thăng Phật. 

Nam-mô Diệu Thanh Phật. 

Nam-mô Tự Tại Thắng Phật. 
Nam-mô Thắng Diệu Thắng Phật. 
Nam-mô Phật Bảo Tràng Phật. 
Nam-mô Tùy Thuận Giới Phật. 
Nam-mô Bảo Thắng Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Lưu Ly Phật. 
Nam-mô Mãn Túc Kim Cang Trụ Trì Phật. 
Nam-mô Cam Lô Tràng Phật. 
Nam-mô Thành Tựu Công Đức Phật. 
Nam-mô Hương Sơn Phật. 

Nam-mô Căn Bản Thăng Tạng Phật. 
Nam-mô Bất Khả Tri Phật. 
Nam-mô Vô Biên Tri Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Phật. 
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Nam-mô Vô Lượng Tự Tại Phật. 

Nam-mô Hỏa Quang Minh Phật. 

Nam-mô Đức Tạng Phật. 

Nam-mô Căn Bản Trang Nghiêm Phân Tân 
Phật. 

Nam-mô Căn Bản Quang Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Kiến Ái 
Phân Tấn Trang Nghiêm Vương Phật. 

Nam-mô Nhẫn Vương Phật. 

Nam-mô Ly Nhật Thiết Phiền Não Phật. 

Nam-mô Bảo Sắc Thắng Phật. 

Nam-mô Hương Thăng Vương Phật. 

Nam-mô Ức Tạng Phật. 

Nam-mô Kiến Nhất Thiết Phật. 

Nam-mô Kiến Ái Phật. 

Nam-mô Bất Khả Kiến Phật. 

Nam-mô Cam Lô Công Đức Xưng Phật. 

Nam-mô Sư Tử Hồng Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Úy Sai Biệt Năng Đoạn 
Nghi Phật. 

Nam-mô Tán Hoa Phật. 

Nam-mô Đại Thắng Vương Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Trí Tác Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Tác Nhạc Phật. 

Nam-mô Tôn Thắng Phật. 

Nam-mô Kiết Vương Phật. 
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Nam-mô Nhất Thiết Thể Gian Đạo Tự Tại 
Vương Phật. 

Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. 

Nam-mô Thắng Tu-di Phật. 

Nam-mô Giải Thoát Phật. 

Nam-mô Thế Gian Thanh Phật. 

Nam-mô Kiên Phân Tấn Phật. 

Nam-mô Kiên Tự Tại Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Thắng Phật. 

Nam-mô Bắt Sai Biệt Phật. 

Nam-mô Tức Công Dụng Phật. 

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. 

Nam-mô Năng Đoạn Nhất Thiết Nghiệp Phật. 

Nam-mô Ly Tưởng Phật. 

Nam-mô Bảo Thăng Phật. 

Nam-mô Bảo Luân Phật. 

Nam-mô Đại Bảo Phật. 

Nam-mô Vô Câu Quang Minh Phật. 

Nam-mô Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Xứng 
Phật. 

Nam-mô Vô Câu Nguyệt Tràng Xứng Phật. 

Nam-mô Hoa Trang Nghiêm Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Xuất Hỏa Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Quán Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật. 
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Nam-mô Bảo Tinh Tân Nhật Nguyệt Quang 
Minh Phật. 

Nam-mô Trang Nghiêm Công Đức Trí Thanh 
Vương Phật. 

Nam-mô Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nhất Thiết 
Nghi Phiên Não Phật. 

Nam-mô Phá Nhất Thiết Ám Thăng Phật. 

Nam-mô Bảo Diễm Phật. 

Nam-mô Hoa Tràng Phật. 

Nam-mô Phố Thắng Đề Sa Phật. 

Nam-mô Mãn Hiên Phật. 

Nam-mô Tôi Lực Tỉnh Tân Phân Tấn Phật. 

Nam-mô Hương Thăng Phật. 

Nam-mô Thắng Xứng Phật. 

Nam-mô Tịnh Cảnh Phật. 

Nam-mô Hoa Thắng Phật. 

Nam-mô Ly Trần Phật. 

Nam-mô Bất Động Phật. 

Nam-mô Đắc Công Đức Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Phật. 

Nam-mô Nhân-đà-la Tài Phật. 

Nam-mô Lạc Sơn Phật. 

Nam-mô Năng Hóa Phật. 

Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Tác Phật. 

Nam-mô Phú-lâu-na Phật. 
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Nam-mô Phât-sa Phật. 

Nam-mô Pháp Thủy Thanh Tịnh Hư Không 
Ciới Vương Phật. 

Nam-mô Phố Trí Quang Minh Thắng Vương 
Phật. 

Nam-mô Hương Quang Minh Công Đức Bảo 
Trang Nghiêm Vương Phật. 

Nam-mô Phô Trí Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Minh Vô Cấu Nhiên 
Đăng Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Tứ Vô Úy Nhiên Đăng 
Phật. 

Nam-mô Phô Hỷ Tốc Thăng Vương Phật. 

Nam-mô Thiện Quang Hỏa Quang Phật. 

Nam-mô Phô Môn Trí Chiêu Thanh Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Hải Tạng 
Quang Minh Phật. 

Nam-mô Pháp G1ới Điện Quang Vô Chướng 
Ngại Công Đức Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Vô Cấu Nhiên 
Đăng Phật. 

Nam-mô Sư Tử Quang Minh Thắng Quang 
Phật. 

Nam-mô Quảng Quang Minh Trí Thắng 
Tràng Phật. 

Nam-mô Kim Quang Minh Vô Biên Lực Tình 
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Tấn Phật. 

Nam-mô Hương Quang Minh Hoan Hỷ Lực 
Hải Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Vương Phật. 

Nam-mô Tự Tại Cao Phật. 

Nam-mô Hoan Hỷ Đại Hải Tốc Hành Phật. 

Nam-mô Xứng Tự Tại Quang Phật. 

Nam-mô Quảng Xứng Trí Phật. 

Nam-mô Trí Thành Tựu Hải Vương Tràng 
Phật. 

Nam-mô Vô Tướng Hiển Văn Thù Nguyệt 
Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Hải Thắng Vương 
Phật. 

Nam-mô Trí Công Đức Pháp Trụ Phật. 

Nam-mô Phạm Tự Tại Thắng Phật. 

Nam-mô Quả Pháp Giới Thăng Thanh Phật. 

Nam-mô Bất Khả Hiểm Lực Phổ Chiêu 
Quang Minh Tràng Phật. 

Nam-mô Vô Câu Công Đức Nhật Nhãn Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Trí Chiêu Phố Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Thắng Kê-đâu Tràng 
Phật. 

Nam-mô Pháp Giới Hư Không Phố Biên 
Quang Minh Phật. 
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Nam-mô Phước Đức Tướng Vân Thắng Oai 
Đức Phật. 

Nam-mô Chiêu Thắng Đảnh Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Pháp Phong Đại Hải Y Phật. 

Nam-mô Tướng Pháp Hóa Phố Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Thiện Thành Tựu Quyến Thuộc Phổ 
Chiêu Phật. 

Nam-mô Pháp Tận Tật Tốc Hoan Hỷỳ Tuệ 
Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Thanh Tịnh Phố Quang 
Minh Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Hoa Thăng Phật. 

Nam-mô Thiện Trí Lực Thành Tựu Phật. 

Nam mô Hư Không Thanh Tịnh Nhãn 
Nguyệt Phật. 

Nam-mô Nhiên Kim Sắc Tu-di Đăng Phật. 

Nam-mô Trí Thắng Bảo Pháp Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Nhiên Bảo Đăng Phật. 

Nam-mô Phô Quang Minh Cao Sơn Phật. 

Nam-mô Hỏa Thắng Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Phân Tấn Phật. 

Nam-mô Thiện Thiên Chiếu Phật. 

Nam-mô Vô Tận Công Đức Phật. 
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Nam-mô Hoa OaI Đức Phật. 

Nam-mô Cam Lô Lực Phật. 

Nam-mô Thanh Biên Phật. 

Nam-mô Diệu Pháp Thắng Oai Đức Thành 
Tựu Phật. 

Nam-mô Phố Quang Minh Thanh Hư Không 
Chiêu Phật. 

Nam-mô Phố Môn Kiên Thắng Quang Phật. 

Nam-mô Vô Biên Công Đức Chiếu Phật. 

Nam-mô Phố Quang Công Đức Nhiên Đăng 
Cảnh Tượng Phật. 

Nam-mô Hỷ Lạc Hiện Hoa Hỏa Phật. 

Nam-mô Bảo Tu-di Nhiên Đăng Vương Phật. 

Nam-mô Thiện Pháp Hóa Kim Quang Minh 
Điện Thanh Phật. 

Nam-mô Khả Hàng Phục Lực Nguyện Phật. 

Nam-mô Hư Không Thành Tuệ Hồng Thanh 
Phật. 

Nam-mô Thập Phương Quảng Biến Xưng Trí 
Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Sư Tử Quang Minh Mãn Túc Công 
Đức Hải Phật. 

Nam-mô Trí Phu Hoa Quang Minh Phật. 

Nam-mô Nguyệt Tràng Phật. 

Nam-mô Phố Nhãn Mãn Túc Pháp Giới Kê- 
đâu Tràng Phật. 
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Nam-mô Thăng Tuệ Thiện Đạo Sư Phật. 

Nam-mô Quang Minh Tác Phật. 

Nam-mô Đông phương, Thiện hộ tứ thiên hạ, 
Danh Kim Cang Lương Như Lai vị thượng thủ. 

Nam-mô Nam phương, Nan thăng tứ thiên hạ, 
Nhân-đà-la Như Lai v1 thượng thủ. 

Nam-mô Tây phương, Thân ý tứ thiên hạ, Bà- 
lâu-na Như Lai vi thượng thủ. 

Nam-mô Băc phương, Sư tử ý tứ thiên hạ, 
Ma-ha Mâu-nI Như Lai v1 thượng thủ. 

Nam-mô Đông bắc phương, Thiện trạch tứ 
thiên hạ, Hàng Phục Chư Ma Như Lai vi thượng 
thủ. 

Nam-mô Đông nam phương, Lạc tứ thiên hạ, 
Ty-sa-môn Như Lai vi thượng thủ. 

Nam-mô Tây nam phương, Kiên cô tứ thiên 
hạ, Bất Động Như Lai vi thượng thủ. 

Nam-mô Tây bắc phương, Thiện địa tứ thiên 
hạ, Phố Môn Như Lai vi thượng thủ. 

Nam-mô Hạ phương, Diệm tứ thiên hạ, Thiện 
Tập Như Lai vị thượng thủ. 

Nam-mô Thượng phương, Diệu tứ thiên hạ, 
Đắc Trí Giả Y Như Lai vi thượng thủ. 

Quy kính vô lượng, vô biên các Đức Phật ấy. 

Nam-mô Lô-xá-na Thăng Oai Đức Vương 
Phật. 
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Nam-mô Pháp Giới Phật. 

Nam-mô Phố Quang Minh Thắng Tạng 
Vương Phật. 

Nam-mô Trí Đăng Phật. 

Nam-mô Pháp Giới Hư Không Trí Tràng 
Chiêu Phật. 

Nam-mô A-di-lam-ba Nhãn Phật. 

Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Nguyệt Phố Trí Quang Vương 
Phật. 

Nam-mô Phố Chiếu Thắng Di-lưu Vương 
Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Hư Không Trí Kê-đầu 
Tràng Vương Phật. 

Nam-mô Phô Luân Đáo Thanh Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Túc Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Hương Phô Biến Phật. 

Nam-mô DI-lưu Nhiên Đăng Vương Phật. 

Nam-mô A-na-la Nhãn Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Hương Tỳ-đâu-la Phật. 

Nam-mô Chiên-đà Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Phật Bảo Thắng Vương 
Phật. 

Nam-mô Vô Biên Thê Gian Trí Luân Kê-đâu 
Phật. 

Nam-mô A-tăng-già Trí Kê-đầu Phật. 
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Nam-mô Sư Tử Phật. 

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Mạng Phật. 

Nam-mô Bất Khả Dụng Phật. 

Nam-mô Nguyệt Trí Phật. 

Nam-mô Đại Chiếu Phật. 

Nam-mô Nhật Đăng Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Tạng Phật. 

Nam-mô Lô-xá-na Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Phật. 

Nam-mô Sơn Thắng Phật. 

Nam-mô Phố Nhãn Phật. 

Nam-mô Phạm Mạng Phật. 

Nam-mô Bà-tẫu Thiên Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Bình Đăng 
Pháp Giới Trang Nghiêm Vương Phật. 

Nam-mô Lực Quang Minh Phật. 

Nam-mô Cao Hành Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn VỊ Phật. 

Nam-môồ Kim Sắc Ý Phật. 

Nam-mô Diệu Âm Phật. 

Nam-mô Cao Thanh Phật. 

Nam-mô Tối Thắng Phật. 

Nam-mô Cao Kiên Phật. 

Nam-mô Kết-sa Phật. 

Nam-mô Phât-sa Phật. 

Nam-mô Cao Xưng Phật. 
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Nam-mô Diệu Ba-đâu-ma Phật. 

Nam-mô Phố Công Đức Phật. 

Nam-mô Tác Đăng Phật. 

Nam-mô Thiện Mục Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Phật Hồng Vương 
Phật. 

Nam-mô Sơn Tràng Thân Nhãn Thắng Phật. 

Nam-mô Công Đức Tràng Phật. 

Nam-mô Bảo Thắng Nhiên Đăng Công Đức 
Tràng Phật. 

Nam-mô Phố Trí Bảo Diễm Thăng Công Đức 
Phật. 

Nam-mô Thắng Luân Phật. 

Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Thắng Kê-đâu 
Phật. 

Nam-mô Kim Cang Na-la-diên Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Đại BI Vân Tràng Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Thắng An Ân Mãn 
Túc Phật. 

Nam-mô Hỏa Diễm Thắng Trang Nghiêm 
Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Hải Thắng Vương 
Phật. 

Nam-mô Bảo Kế Diễm Mãn Túc Đăng Phật. 

Nam-mô Thâm Pháp Hải Quang Phật. 

Nam-mô Nhất thiết thập ức quốc độ vi trần số 
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đông danh Kim Cang Tạng Phật. 

Nam-mô Thập ức quôc độ vi trân số đông 
danh Kim Cang Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Thập bách thiên quốc độ vi trần số 
đồng danh Kim Cang Tràng Phật. 

Nam-mô Thập bách thiên quốc độ vi trần số 
đông danh Thiện Pháp Phật. 

Nam-mô Thập bách thiên quốc độ vi trần số 
đồng danh Xứng Tâm Phật. 

Nam-mô Nhất quốc độ vi trần sô đồng danh 
Phố Công Đức Phật. 

Nam-mô Bất khả thuyết quốc độ vi trần số 
đông danh Bất Khả Thăng Phật. 

Nam-mô Bất khả thuyết quốc độ vi trân số 
đồng danh Tỳ-bà-thi Phật. 

Nam-mô Thập Phật quốc độ vi trần số đồng 
danh Phố Tràng Phật. 

Nam-mô Bát thập ức Phật quốc độ vi trân số 
bất khả sô bách thiên vạn ức na-do-tha đồng danh 
Phố Hiển Phật. 

Nam-mô Nhất Phật quốc độ vi trần số đồng 
danh GIắc Thắng Phật. 

Nam-mô Nhất Phật quốc độ vi trần số bách 
thiên vạn ức na-do-tha bât khả thuyết đông danh 
Phố Xứng Tự Tại Phật. 

Nam-mô Hiền Thắng Phật. 
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Nam-mô Công Đức Hải Quang Minh Thắng 
Chiếu Tạng Phật. 

Nam-mô Pháp Giới Hư Không Mãn Túc Bất 
Thoái Phật. 

Nam-mô Pháp Giới Hồng Phật. 

Nam-mô Bất Thoái Chuyển Luân Pháp Giới 
Thanh Phật. 

Nam-mô Pháp Thọ Sơn Oai Đức Phật. 

Nam-mô Pháp Vân Hồng Vương Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Kiên Cố Hồng 
Vương Phật. 

Nam-mô Trí Cự Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Nhiên Đăng Tràng 
Vương Phật. 

Nam-mô Công Đức Sơn Quang Minh Oai 
Đức Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Điện Tràng Vương Thắng 
Phật. 

Nam-mô Pháp Đăng Trí Sư Lực Sơn Oai Đức 
Vương Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Án Hỗng Oai Đức 
Vương Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Pháp Sơn Oai Đức Đăng 
Phật. 

Nam-mô Pháp Luân Quang Minh Đảnh Phật. 

Nam-mô Pháp Quang Minh Thăng Vân Phật. 
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Nam-mô Pháp Hải Thuyết Thanh Vương 
Phật. 

Nam-mô Pháp Hoa Cao Tràng Vân Phật. 

Nam-mô Pháp Diễm Sơn Kê-đâu Vương 
Phật. 

Nam-mô Pháp Nhật Trí Luân Nhiên Đăng 
Phật. 

Nam-mô Thường Trí Tác Hóa Phật. 

Nam-mô Pháp Trí Phố Quang Minh Tạng 
Phật. 

Nam-mô Pháp Hành Thâm Thắng Nguyệt 
Phật. 

Nam-mô Sơn Vương Thăng Tạng Vương 
Phật. 

Nam-mô Phố Môn Hiền Di-lưu Pháp Tinh 
Tân Tràng Phật. 

Nam-mô Pháp Bảo Câu-tôma Thắng Vân 
Phật. 

Nam-mô Tịch Tịnh Quang Minh Thân Kê 
Phật. 

Nam-mô Pháp Quang Minh Từ Cảnh Tượng 
Nguyệt Phật. 

Nam-mô Diễm Thăng Hải Phật. 

Nam-mô Trí Nhật Phố Chiếu Phật. 

Nam-mô Phố Luân Phật. 

Nam-mô Trí Chiếu Đảnh Vương Phật. 


SÓ 440 - KINH PHẬT DANH, quyền 9 1299 


Nam-mô Trí Sơn Pháp Giới Thập Phương 
Quang Minh Oal Đức Vương Phật. 

Nam-mô Công Đức Quang Câu-tô-ma Đăng 
Phật. 

Nam mô Trí Cự Thượng Kê-đâu Tràng 
Vương Phật. 

Nam-mô Nhật Chiêu Quang Minh Vương 
Phật. 

Nam-mô Tướng Sơn Phật. 

Nam-mô Trang Nghiêm Sơn Phật. 

Nam-mô Nhật Bộ Phổ Chiêu Phật. 

Nam-mô Pháp Vương Võng Thắng Công Đức 
Phật. 

Nam-mô Tứ Vô Ủy Kim Cang Na-la-diên Sư 
Tử Phật. 

Nam-mô Phô Trí Tràng Dũng Mãnh Phật. 

Nam-mô Pháp Ba-đầu-ma Phu Thân Phật. 

Nam-mô Công Đức Câu-tô-ma Thân Trọng 
Đảm Phật. 

Nam-mô Đạo Tràng Giác Thắng Nguyệt Phật. 

Nam-mô Nhiên Pháp Cự Thắng Nguyệt Phật. 

Nam-mô Phô Hiền Quang Minh Đảnh Phật. 

Nam-mô Pháp Tràng Kim Cang Kiên Tràng 
Phật. 

Nam-mô Xứng Sơn Thăng Vân Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Thắng Nguyệt Phật. 
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Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Vương Phật. 

Nam-mô Phổ Thăng Câu-tô-ma Oai Đức Bồ- 
đề Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Thắng Tạng Phật. 

Nam-mô Hương Diễm Chiêu Vương Phật. 

Nam-mô Nhân Ba-đầu-ma Phật. 

Nam-mô Tướng Sơn Chiếu Phật. 

Nam-mô Phố Xưng Công Đức Vương Phật. 

Nam-mô Thắng Tướng Phật. 

Nam-mô Phố Môn Quang Minh Tu-di Sơn 
Phật. 

Nam-mô Pháp Thành Quang Minh Thăng 
Công Đức Sơn Oai Đức Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Lực Dũng Mãnh Tràng Phật. 

Nam-mô Chuyên Pháp Luân Quang Minh 
Hồng Thanh Phật. 

Nam-mô Quang Minh Công Đức Sơn Trí Tuệ 
Vương Phật. 

Nam-mô Chuyển Pháp Luân Nguyệt Thắng 
Ba-đầu-ma Chiêu Phật. 

Nam-mô Phật Tràng Tự Tại Công Đức Bất 
Khả Thăng Trảng Phật. 

Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Quang Minh Tạng 
Phật. 

Nam-mô Quang Minh Phong Vân Đăng Phật. 

Nam-mô Phổ Giác Câu-tô-ma Phật. 
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Nam-mô Chủng Chủng Quang Minh Thắng 
Sơn Tạng Phật. 

Nam-mô Minh Luân Phong Vương Phật. 

Nam-mô Công Đức Vân Cái Phật. 

Nam-mô Pháp Phong Vân Tràng Phật. 

Nam-mô Pháp Nhật Vân Đăng Vương Phật. 

Nam-mô Công Đức Sơn Oai Đức Phật. 

Nam-mô Pháp Vân Thập Phương Xưng 
Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Luân Cái Vân Phật. 

Nam-mô Giác Trí Tràng Phật. 

Nam-mô Trí Oai Đức Phật. 

Nam-mô Pháp Luân Thanh Tịnh Thắng 
Nguyệt Phật. 

Nam-mô Pháp Lực Thắng Sơn Phật. 

Nam-mô Kim Sơn Oai Đức Hiền Phật. 

Nam-mô Hiền Thắng Sơn Oai Đức Phật. 

Nam-mô Phô Tuệ Vân Thanh Phật. 

Nam-mô Hương Diễm Thăng Vương Phật. 

Nam-mô G1Ià-na-ca-ma-nI1 Sơn OaI Đức Phật. 

Nam-mô Tu-di Tạng Nhất Thiết Pháp Quang 
Luân Phật. 

Nam-mô Nhiên Pháp Luân OaI Đức Phật. 

Nam-mô Sơn Phong Thắng Oai Đức Phật. 

Nam-mô Tam-muội Hải Quảng Đảnh Quan 
Quang Phật. 
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Nam-mô Nhật Thắng Diệu Phật. 

Nam-mô Phố Tinh Tấn Cự Phật. 

Nam-mô Bảo Diệu Thăng Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Cự Bảo Trướng Thanh Phật. 

Nam-mô Tướng Trang Nghiêm Tràng Nguyệt 
Phật. 

Nam-mô Pháp Hư Không Vô Biên Quang Sư 
Tử Phật. 

Nam-mô Quang Minh Sơn Lôi Điện Vân 
Phật. 

Nam-mô Diệu Trí Phu Thân Phật. 

Nam-mô Pháp Hư Không Vô Ngại Quang 
Phật. 

Nam-mô Pháp Tam-muội Quang Phật. 

Nam-mô Thê Can Nhân-đà-la Diệu Quang 
Minh Vân Phật. 

Nam-mô Pháp Thiện Trang Nghiêm Tạng 
Phật. 

Nam-mô Pháp Nhiên Đăng Diễm Kiên Cố 
Thanh Phật. 

Nam-mô Pháp Luân Phong Quang Minh Phật. 

Nam-mô Tam Thế Tướng Cảnh Tượng Oai 
Đức Phật. 

Nam-mô Pháp Giới Sư Tử Quang Minh Phật. 

Nam-mô Lô-xá-na Thăng Tu-di Sơn Tam- 
muội Kiên Cô Sư Tử Phật. 
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Nam-mô Phô Quang Minh Thành Đăng Phật. 

Nam-mô Bảo Câu-tô-ma Tạng Phật. 

Nam-mô Chuyền Diệu Pháp Thanh Phật. 

Nam-mô Hư Không Kiếp Đăng Phật. 

Nam-mô Pháp Tràng Phật. 

Nam-mô An An Thê Gian Nguyệt Phật. 

Nam-mô Ma-ha Ca-la-na Sư Tử Phật. 

Nam-mô An Ấn Phật. 

Nam-mô Khả Lạc Thanh Phật. 

Nam-mô Tăng Thượng Tín Oai Đức Phật. 

Nam-mô Pháp Hư Không Thượng Thắng 
Vương Phật. 

Nam-mô Y Vương Phật. 

Nam-mô Chuyên Pháp Luân Quang Minh 
Hồng Vương Phật. 

Nam-mô Thiên Tạng Phật. 

Nam-mô Địa Phong Vương Phật. 

Nam-mô Trí Hư Không Lạc Vương Phật. 

Nam-mô Nhật Thiết Hông Vương Phật. 

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Phật. 

Nam-mô Thập Phương Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Cụ Túc Kiên Tụ Phật. 

Nam-mô Chuyên Pháp Luân Hóa Phố Quang 
Minh Thanh Phật. 

Nam-mô Tướng Thăng Sơn Phật. 

Nam-mô Vô Câu Bà-sai Phật. 
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Nam-mô Trụ Trì Tật Hành Phật. 

Nam-mô Biên Tướng Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Bà-hâu Phật. 

Nam-mô Sư Tử Bộ Tu Phật. 

Nam-mô Thiên Tự Tại Đảnh Phật. 

Nam-mô Pháp Khởi Xưng Phật. 

Nam-mô Hỏa Vô Ưu Tràng Phật. 

Nam-mô Hư Không Đăng Phật. 

Nam-mô Vô Câu Tràng Phật. 

Nam-mô Hãng hà sa đồng danh Hiên Hạnh 
Phật. 

Nam-mô Hăng hà sa đồng danh Vô Biên 
Mạng Phật. 

Nam-mô Hăng hà sa đồng danh Bất Động 
Phật. 

Nam-mô Hãng hà sa đồng danh Nguyệt Trí 
Phật. 

Nam-mô Hăng hà sa đồng danh Kim Cang 
Tràng Phật. 

Nam-mô Hăng hà sa đồng danh Nhật Tạng 
Phật. 

Nam-mô Hăng hà sa đồng danh Thiện Quang 
Phật. 

Nam-mô Hăng hà sa đồng danh Kim Cang 
Phật. 

Nam-mô Ngũ bách đông danh Đại Từ Bi 


SÓ 440 - KINH PHẬT DANH, quyền 9 1305 


Phật. 

Nam-mô Phố Trí Diễm Công Đức Tràng 
Vương Phật. 

Nam-mô Thiện Thệ Pháp Tràng Thắng Phật. 

Nam-mô Tu-di Phật. 

Nam-mô Công Đức Man Phật. 

Nam-mô Tự Tại Phật. 

Nam-mô Tịch Vương Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Ái Phật. 

Nam-mô Bản Xứng Công Đức Phật. 

Nam-mô Tu-di Sơn Phật. 

Nam-mô Nhật Nguyệt Diện Phật. 

Nam-mô Vô lượng chư Phật như vậy. 

Nam-mô Hư Không Hành Phật. 

Nam-mô Phổ Chiêu Phật. 

Nam-mô Phương Thành Trụ Phật. 

Nam-mô Thắng Quang Phật. 

Nam-mô Vân Thắng Phật. 

Nam-mô Pháp Diệm Sơn Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Sinh Phật. 

Nam-mô Pháp Giới Hoa Phật. 

Nam-mô Hải Đăng Phật. 

Nam-mô Tịch Diệt Phật. 

Nam-mô Vô lượng, vô biên chư Phật như 
vậy. 

Nam-mô Bảo Kê-đâu Vương Phật. 
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Nam-mô Trí Ý Phật. 

Nam-mô Tư Nghị Phật. 

Nam-mô Nhân-đà-la Thăng Phật. 

Nam-mô Thiên Trí Phật. 

Nam-mô Vân Vương Ủy Phật. 

Nam-mô Trí Thắng Phật. 

Nam-mô Quang Minh Vương Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Thăng Phấn Tấn Oai Đức Khứ 
Vương Phật. 

Nam-mô Hạnh Quảng Kiến Phật. 

Nam-mô Pháp Giới Ba-đầu-ma Phật. 

Nam-mô Bảo Diễm Sơn Phật. 

Nam-mô vô lượng, võ biên chư Phật như vậy. 

Nam-mô Thăng Quang Phật. 

Nam-mô Bảo Công Đức Phật. 

Nam-mô Hải Thắng Phật. 

Nam-mô Pháp Quang Minh Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Phật. 

Nam-mô Tạng Thắng Phật. 

Nam-mô Thể Gian Nhãn Phật. 

Nam-mô vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 

Nam-mô Hương Quang Phật. 

Nam-mô Tu-di Thắng Phật. 

Nam-mô Nhạc Vương Phật. 

Nam-mô Thâm Thắng Phật. 

Nam-mô Thắng Ma-ni Phật. 
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Nam-mô Tạng Vương Phật. 

Nam-mô Thắng Oai Đức Úy Phật. 

Nam-mô Tịch Sắc Khứ Phật. 

Nam-mô vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 
Nam-mô Quảng Trí Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hư Không Vân Thắng Phật. 
Nam-mô Diệu Tướng Phật. 

Nam-mô Thắng Tướng Phật. 

Nam-mô Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Hành Luân Phật. 

Nam-mô Quang Thắng Phật. 

Nam-mô Quang Minh Thắng Phật. 

Nam-mô vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 
Nam-mô Na-la-diên Hạnh Phật. 

Nam-mô Tu-di Thắng Phật. 

Nam-mô Công Đức Luân Phật. 

Nam-mô Thắng Vương Phật. 

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Phật. 

Nam-mô Sơn Vương Thọ Phật. 

Nam-mô vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 
Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Thắng Tạng Phật. 

Nam-mô Thế Gian Tự Tại Thân Phật. 
Nam-mô Cảnh Tượng Quang Minh Phật. 
Nam-mô Địa Xuất Phật. 


1308 KINH TẬP - BỘ 1 


Nam-mô Quang Minh Công Đức Phật. 

Nam-mô Kim Cang Sắc Phật. 

Nam-mô Trụ Trì Oai Đức Thắng Phật. 

Nam-mô vô lượng, vô biên chư Phật như vậy. 

Nam-mô Thâm Pháp Quang Minh Thân Phật. 

Nam-mô Pháp Hải Hồng Thanh Phật. 

Nam-mô Di-lưu Tràng Thắng Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Phạm Quang Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Thăng Phật. 

Nam-mô Hư Không Thanh Phật. 

Nam-mô Pháp Giới Cảnh Tượng Thắng Phật. 

Nam-mô Luân Quang Minh Phật. 

Nam-mô Trí Quang Cao Kê-đâu Ý Phật. 

Nam-mô Gnà-già-na Đăng Phật. 

Nam-mô Lạc Thắng Chiêu Phật. 

Nam-mô Công Đức Quang Minh Thắng Phật. 

Nam-mô Tịch Thắng Phật. 

Nam-mô Đại Bi Tốc Tật Phật. 

Nam-mô Địa Lực Quang Minh Ý Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Tu Diện Sắc Phật. 

Nam-mô Thăng Thân Quang Minh Phật. 

Nam-mô Pháp Thắng Túc Phật. 

Nam-mô A-ni-la Tốc Hành Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Tràng Cái Thắng Phật. 

Nam-mô Tam Thế Cảnh Tượng Phật. 
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Nam-mô Nguyện Hải Lạc Thuyết Thắng 
Phật. 

Nam-mô Tàm Quý Tu-di Sơn Thắng Phật. 

Nam-mô Pháp Ý Phật. 

Nam-mô Niệm Kê-đâu Vương Thắng Phật. 

Nam-mô Tuệ Đăng Phật. 

Nam-mô Quang Minh Kê-đâu Thắng Phật. 

Nam-mô Quảng Trí Thượng Phật. 

Nam-mô Pháp Giới Hạnh Trí Ý Phật. 

Nam-mô Pháp Hải Ý Trí Thắng Phật. 

Nam-mô Pháp Bảo Thắng Phật. 

Nam-mô Công Đức Luân Phật. 

Nam-mô Thăng Vân Phật. 

Nam-mô Nhẫn Nhục Đăng Phật. 

Nam-mô Thắng Oai Đức Y Phật. 

Nam-mô Thế Gian Đăng Phật. 

Nam-mô Tốc Quang Minh Xa-ma Tha Thanh 
Phật. 

Nam-mô Tịch Tràng Phật. 

Nam-mô Đại Nguyện Thắng Phật. 

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật. 

Nam-mô Trí Diễm Thăng Công Đức Phật. 

Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Ý Phật. 

Nam-mô Cụ Túc Ý Phật. 

Nam-mô Thế Gian Ngôn Ngữ Kiên Cô Hồng 
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Quang Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Thanh Phân Hỗng Thắng 
Tinh Tần Tự Tại Phật. 

Nam-mô Chư Phương Thiên Phật. 

Nam-mô Hiện Diện Thế Gian Phật. 

Nam-mô Tri Chúng Sinh Tâm Bình Đắng 
Thân Phật. 

Nam-mô Hành Phật Hạnh Phật. 

Nam-mô Tối Thắng Phật. 

Nam-mô Hành Đăng Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Thân Phật. 

Nam-mô Thăng Hiền Phật. 

Nam-mô Như Thị Đăng Thượng Thủ Bất Khả 
Thuyết Bất Khả Thuyết Vô Lượng Vô Biên Phật. 

Nam-mô Diệu Pháp Thân Phật. 

Nam-mô Chư Phật Sở Thuyết Diệu Pháp. 

Nam-mô Bỉ Phật Tam Thập Nhị Tướng, Bát 
Thập Chủng Hảo Võ Lượng Vô Biên Công Đức. 

Nam-mô Bỉ Phật Chủng Chủng Đạo Tràng 
Bô-Đề Thọ, Chủng Chủng Hình Tượng, Chủng 
Chủng Diệu Pháp, Khứ Lai Tọa Ngọa Xứ. 

Nam-mô Bi chư Phật bất thoái pháp luân Bỏ- 
tát đại tăng, bất thoái Thanh văn tăng, Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Uu-bà-di, Thiên, Long, 
Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn- 
na-la, Ma-hâu-la-già chủng chủng trạng mạo, tin 
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Như Lai pháp luân, Như Lai chuyển. pháp luân, 
bất khả tư nghị Bồ-tát Ma-ha-tát tất giai quy 
mạng. 

Nam-mô Bỉ Phật thập lực, tứ vô sở úy, tứ vô 
ngại trí, giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri 
kiên như thị đẳng, vô lượng, vô biên công đức 
như thị, hồi hướng thí nhất thiết chúng sinh, 
nguyện đắc Vô thượng Chánh đăng Bồ-đê. 

Xá-lợi-phât quy mạng. 

Nam-mô Thiện Nhãn kiếp trung na-do-tha 
Phật xuất thê. 

Nam-mô Thiện Kiến kiếp trung thất thập nhị 
ức Phật xuất thế. 

Nam-mô Phạm Tán Thán kiếp trung nhất vạn 
bát thiên Phật xuất thế. 

Nam-mô Quá Khứ kiếp trung tam thập tam 
thiên Phật xuất thê. 

Nam-mô Trang Nghiêm kiếp trung bát vạn tứ 
thiên Phật xuât thê. 

Hãy quy kính vô lượng, vô biên chư Phật như 
vậy. 

Thiện nam, thiện nữ nào muốn diệt trừ tất cả 
tội lỗi, phải tăm rửa sạch sẽ, mặc y phục mới 
sạch, xưng danh hiệu và lễ bái chư Phật ấy. Nên 
bạch thế này: “Từ vô thủy, ở các thê giới, nghiệp 
thân miệng ý của con đã làm những việc bât 
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thiện, cho đến phỉ Dáng. kinh Phương đẳng, tạo ra 
tội ngũ nghịch..., nguyện đều được tiêu diệt.” 

Này Xá-lợi-phất! Thiện nam, thiện nữ nảo 
muôn viên mãn hạnh Ba-la-mật, muốn hôi hướng 
Bỏ-đề vô thượng, muốn viên mãn tất cả Ba-la- 
mật của các Bỏ- tát, nên bạch thê này: “Con học 
theo chư Đại Bô-tát trong quá khứ, vị lai, hiện 
tại, tu hạnh đại xả, phá ngực lây tìm ra bố thí cho 
chúng sinh như Bồ-tát Trí Thăng và vua Ca- 
thi..., xả bỏ vợ con bô thí cho người nghèo như 
Bỏ-tát Bắt Thoái và vua A-xí-la-na, vua Tu-đạt- 
noa, vua Trang Nghiêm..., vào đại ngục cứu khô 
cho chúng sinh như Bỏ-tát Đại Bi và Thiên tử 
Thiện Nhãn..., cứu chúng sinh hạnh ác như Bỏ- 
tát Thiện Hạnh vả vua Thắng Hạnh..., xả bỏ mão 
báu trên đầu và lột da đâu để cho như TÊC tát 
Thắng Thượng Thân và Thiên tử Bảo Kế.. 
bỏ mắt để bô thí như Bồ-tát Ái Tác và vua 
Nguyệt Quang..., xả bỏ tai mũi để bố thí như Bồ- 
tát Vô Oán, Thiên tử Thăng Khứ..., xả bỏ răng 
để bố thí như Bồ-tát Hoa Xi và voi chúa sáu 
ngà..., xả lưỡi để bô thí như Bôồ-tát Bất Thoái và 
vua Thiện Diện..., xả bỏ tay để bô thí như Bồ-tát 
Thường Tinh Tấn và vua Kiên Ý..., xả bỏ máu 
không hối hận để bố thí như Bồ-tát Pháp Tác và 
Thiên tử Nguyệt Tư..., xả bỏ thịt và tủy để bô thí 


SÓ 440 - KINH PHẬT DANH, quyền 9 1313 


như Bồ-tát An Ấn và vua Nhất Thiết Thí..., xả 
bỏ đại tràng, tiểu tràng, gan, phôi, tỳ, thận đề bố 
thí như Bô-tát Thiện Đức, vua Tự Viễn Ly Chư 
Ác..., xả bỏ tất cả các chi tiết lớn nhỏ trên thân 
để bô thí như Bô-tát Pháp Tự Tại và Thiên tử 
Quang Thăng..., xả bỏ da ngoài để bố thí như 
Bồ-tát Thanh Tỉnh Tạng và Thiên tử Kim Sắc, 
nai chúa Kim sắc..., xả bỏ ngón tay chân để bố 
thí như Bô-tát Kiên Tinh Tân và vua Kmm Sắc.. 

xả bỏ móng tay chân đề bố thí như Bô-tát Bất 
Khả Tận, Thiên tử Câu Thiện Pháp..., vì cầu 
pháp nên vào hồ lửa lớn như Bồ-tát Tĩnh Tân và 
vua Câu Diệu Pháp Tinh Tần..., vì cầu pháp nên 
bán thân mình, mô tim, phá xương lây tủy như 
Bồ- tát Tát-đà-ba-luân và vua Kim Kiên..., chịu 
tật cả khổ não như Bồ-tát Câu Diệu Pháp, Đại 
Vương Tốc Hạnh..., xả bỏ đất đai cả bốn thiên hạ 
và tất cả trang sức để bố thí như Bô-tát Đặc — 
Thế, Thiên tử Thắng Công Đức Nguyệt... 

thân để bồ thí như Bô-tát Ma-ha Tát-đỏa và vua 
Ma-ha Ba-la..., xả thân đem cho tất cả chúng 
sinh nghèo khô và làm người phục vụ như vua 
Thi-ty..., nói tóm lại, đối với tât cả hạnh nguyện 
Ba-la-mật của các Bô-tát trong quá khứ vị lai 
hiện tại, con đều làm thành tựu như vậy. Con 
đem tất cả các vòng hoa đẹp, hương thơm, các 
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âm nhạc hay trong mười phương. thế giới, tùy hỷ 
cúng dường Phật, Pháp, Tăng, hôi hướng phước 
đức này cho tất cả chúng sinh, nguyện nhờ vào 
phước đức này tất cả chúng sinh không bị đọa 
vào cảnh giới ác, nhờ vào phước đức này mà viên 
mãn tám vạn bốn ngàn hạnh Ba-la-mật, mau 
được thọ ký Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, 
mau được đại địa bất thoái, mau thành tựu Bồ-đề 
vô thượng. 

Này Xá-lợi-phât! Hãy kính lễ chư Phật khắp 
mười phương. 

Nam-mô Bất Động Phật. 

Nam-mô Tận Thánh Phật. 

Nam-mô Nhật Quang Phật. 

Nam-mô Long Phân Tấn Phật. 

Nam-mô Tự Tại Quang Minh Xưng Phật. 

Nam-mô Thập Quang Phật. 

Nam-mô Phố Bảo Phật. 

Nam-mô Xưng Tự Tại Phật. 

Nam-mô Thắng Tạng Xứng Phật. 

Nam-mô Diễm Ý Phật. 

Nam-mô Bảo Tràng Phật. 

Nam-mô Trí Sơn Phật. 

Nam-mô Nhân Quang Phật. 

Nam-mô Sinh Thắng Phật. 

Nam-mô DI-lưu Tạng Phật. 
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Nam-mô Trí Hải Phật. 

Nam-mô Đại Tinh Tần Phật. 

Nam-mô Di-lưu Công Đức Phật. 
Nam-mô Thắng Tạng Phật. 

Nam-mô Trí Đức Phật. 

Nam-mô Năng Dữ Vô Ủy Phật. 
Nam-mô Đại Tinh Tân Thú Vương Phật. 
Nam-mô Trí Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Vô Trệ Phật. 

Nam-mô Địa Lực Trụ Trì Tinh Tân Phật. 
Nam-mô Lực Mạng Phật. 

Nam-mô Thiện Nhãn Phật. 

Nam-mô Diệt Ma Phật. 

Nam-mô Bất Hại Pháp Vương Phật. 
Nam-mô Bắt Khả Tư Nghị Tinh Tấn Phật. 
Nam-mô Quán Công Đức Phật. 
Nam-mô Trí Tần-bà Phật. 

Nam-mô Tâm Tự Tại Phật. 

Nam-mô A-tăng-già Lực Tinh Tân Phật. 
Nam-mô T1-hà Nan-đà Phật. 

Nam-mô Giới Quang Phật. 

Nam-mô Hiện Thượng Vương Phật. 
Nam-mô Vô Biên Quang Vương Phật. 
Nam-mô Quán Công Đức Phật. 
Nam-mô Trí Tần-bà Phật. 

Nam-mô Vô Tận Trí Tạng Phật. 
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Nam-mô Bảo Vũ Đầu Phật. 

Nam-mô Trí Ba-bà-la Phật. 

Nam-mô Tỳ-ni Xứng Phật. 

Nam-mô Vô Biên Công Đức Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Hoa Bà-sư Phật. 

Nam-mô Quang Diệm Phật. 

Nam-mô Diệu Sơn Vương Phật. 

Nam-mô Chuyên Pháp Luân Thăng Vương 
Phật. 

Nam-mô Vô Câu Mục Phật. 

Nam-mô Trụ Trì Đại Bát-nhã Phật. 

Nam-mô Bắt Trụ Lực Tinh Tân Vương Phật. 

Nam-mô Tự Tại Thức Phật. 

Nam-mô Quán Niệm Phật. 

Nam-mô Phước Đức Lực Tỉnh Tân Phật. 

Nam-mô Trí Ca-sa Vương Phật. 

Nam-mô Trí Tự Tại Phật. 

Nam-mô An Án Chúng Sinh Vô Chướng 
Phật. 

Nam-mô Trí Tập Phật. 

Nam-mô Ma-ha Di-lưu Lực Tạng Phật. 

Nam-mô Hư Không Quang Minh Phật. 

Nam-mô A- -glà- lâu Công Đức Tinh Tân Phật. 

Nam-mô Ly-si Công Đức Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Thí Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Thanh Tự Tại Vương Phật. 
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Nam-mô Hộ Môn Phật. 

Nam-mô Tự Tại Lực Tĩnh Tấn Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Thắng Vương 
Phật. 

Nam-mô Thắng Nhất Thiết Tu-di Sơn Vương 
Phật. 

Nam-mô La-đa-na Di-lưu Phật. 

Nam-mô Bất Khả Đặc Động Pháp Phật. 

Nam-mô La-đa-na Di-lưu Vương Phật. 

Nam-mô Đà-la-mi Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Phô Công Đức Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Sa-la Vương Di-lưu Phật. 

Nam-mô Thiện Hoa Vương Phật. 

Nam-mô Trí Tập Công Đức Tụ Phật. 

Nam-mô Trí Diễm Hoa Thọ Vương Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Tự Tại Phật. 

Nam-mô Trụ Pháp Phân Xưng Phật. 

Nam-mô Kim Thiên Giá-na Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Tràng Phấn Tấn Vương Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Ba-la Vi Nhiễu Phật. 

Nam-mô Kiên Tâm Ý Tinh Tân Phật. 

Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Thế Gian Đăng 
Phật. 

Nam-mô Tùy Chúng Sinh Tâm Phấn Tân 
Phật. 

Nam-mô Công Đức Diễm Hoa Phật. 
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Nam-mô Vô Biên Xưng Sa-la Tràng Phật. 

Nam-mô Trí Hành Phật. 

Nam-mô Quá Khứ Xứng Pháp Vũ Phật. 

Nam-mô Lạc Oai Đức Đăng Phật. 

Nam-mô Ly Chư Chướng Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Trí Chiếu Thanh Phật. 

Nam-mô Nhị Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Tập Diệu Hạnh Phật. 

Nam-mô Lạc Trang Nghiêm Vương Phật. 

Nam-mô A-tăng-kỳ Trang Nghiêm Vương 
Phật. 

Nam-mô Sư Tử Tọa Thiện Trụ Phật. 

Nam-mô Phóng Chiên-đàn Hoa Vương Phật. 

Này Xá-lợiphất! Tại chỗ ngôi này, bằng 
Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân không chướng 
ngại, ta thấy ở phương Đông có nhiêu trăm Đức 
Phật, nhiều ngàn Đức Phật, nhiều trăm ngàn Đức 
Phật, nhiều trăm ngàn vạn Đức Phật, nhiêu trăm 
ngàn ức Đức Phật, nhiêu trăm ngàn vạn ức na-do- 
tha Đức Phật, vô lượng a-tăng-kỳ Phật, không thể 
nghĩ bàn Phật, không thể nghĩ lường Phật, với 
các danh hiệu, các họ, các thê giới, Các quốc độ, 
các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di 
thân cận, các Thiên, Long Dạ-xoa, Càn-thát-bà, 
A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hâu- la-gà, 
Nhân phi nhân... thân cận cúng dường, ta đều 
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thây rõ như thây trái xoài trong bản tay. 

Này Xá-lợi-phât! Chúng sinh nào tin lời ta 
giảng nói, thọ trì đọc tụng danh hiệu của chư Phật 
ầy, nên tăm rửa sạch sẽ, mặc y phục MỚI, ngày ba 
thời, đêm ba thời, đứng dậy mặc áo bày vai phải, 
quỳ sôi phải xuống đất, nhất tâm xưng danh hiệu 
Phật ây, cúng dường lễ bái và bạch: “Con xin 
kính lễ chư Phật khắp mười phương mà Như Lai 
đã biết rõ.” 

Này Xá-lợi-phât! Chúng sinh nào cúng dường 
lễ bái như vậy thì được vô lượng phước đức. Ai 
muôn được quả vị Thanh văn, Bích-chi- phật, 
Chánh đắng Chánh giác Vô thượng, thỉ nên lễ bái 
chư Phật mười phương, đều được tất cả. Lại thưa: 
“Các phước đức này chư Như Lai đều biết rõ, 
con đêu hôi hướng đến Bồ-đề vô thượng.” 

Nam-mô Đông Phương Nhất Thiết Chư Phật. 

Nam-mô Pháp Tự Tại Phần Tân Phật. 

Nam-mô Tu Hành Kiên Cô Tự Tại Phật. 

Nam-mô Pháp Sơn Thắng Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phần Tấn Vương Phật. 

Nam-mô Lực Sĩ Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Tự Tại Đà-la-tập Phật. 

Nam-mô Bảo Sơn Phật. 

Nam-mô Thọ Đề Tạng Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Túc Xứng Phật. 
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Nam-mô Công Đức Lực Kiên Cô Vương 
Phật. 

Nam-mô Tam Thế Pháp Giới Phật. 

Nam-mô Nhân Thanh Tự Tại Tăng Trưởng 
Phật. 

Nam-mô Diệu Thanh Hồng Phật. 

Nam-mô Thắng Nhất Thiết Thế Gian Phật. 

Nam-mô Bảo Địa Long Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Tật Hồng Thanh Phật. 

Nam-mô Đa Cúng Dường Phật. 

Nam-mô Hương Ba-đầu-ma Trạch Tự Tại 
Bảo Thành Phật. 

Nam-mô Quang Luân Phật. 

Nam-mô Bảo Liên Phật. 

Nam-mô Công Đức Hoa Phật. 

Nam-mô Vô Biên Công Đức Vương Phật. 

Nam-mô Tăng Trưởng Hỷ Phật. 

Nam-mô Sư Tử Long Phân Tần Phật. 

Nam-mô Sa-la Tạng Sư Tử Bộ Hành Phật. 

Nam-mô Quán Chư Pháp Phật. 

Nam-mô Pháp Hoa Trí Phật. 

Nam-mô Thời Pháp Thanh Tịnh Phật. 

Nam-mô Kiên Cố Tinh Tấn Ngôn Ngữ Phật. 

Nam-mô Thanh Tĩnh Tân Phật. 

Nam-mô Diễm Ma-ni Phật. 

Nam-mô Sơn Quang Minh Phật. 
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Nam-mô Thanh Tịnh Vô Câu Tạng Phật. 
Nam-mô Vô Câu Nguyệt Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Căn Phật. 
Nam-mô Đa Trí Phật. 

Nam-mô Năng Tác Trí Phật. 

Nam-mô Quảng Trí Phật. 

Nam-mô Lực Ý Phật. 

Nam-mô Thăng Ý Phật. 

Nam-mô Pháp Kiên Cô Hoan Hỷ Phật. 
Nam-mô Đắng Tu-di Diện Phật. 
Nam-mô Quán Thành Tựu Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Tạng Phật. 
Nam-mô Kiên Cổ Hành Tự Tại Phật. 
Nam-mô Tượng Tự Tại Phật. 

Nam-mô Hiện Ma Nghiệp Tịnh Nghiệp Phật. 
Nam-mô Trí Tự Tại Phật. 

Nam-mô Trí Tinh Tân Phần Tần Phật. 
Nam-mô Vô Ngại Tinh Tấn Phật. 
Nam-mô Thế Gian Tự Tại Phật. 
Nam-mô Pháp Hành Quảng Ý Phật. 
Nam-mô Phước Đức Thành Tựu Phật. 
Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thành Tựu Phật. 
Nam-mô Thăng Thành Tựu Phật. 
Nam-mô Long Quán Phật. 

Nam-mô Tu-di Chiên-đàn Phật. 
Nam-mô Tác CIới Vương Phật. 
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Nam-mô Tụ Tập Bảo Phật. 

Nam-mô Long Vương Thanh Phật. 

Nam-mô Đại Trí Tinh Tân Phật. 

Nam-mô Cô Độc Tinh Tần Phật. 

Quy kính vô lượng, vô biên chư Phật như 
vậy. 


L] 


SỐ 440 - KINH PHẬT DANH, quyền 10 1323 


KINH PHẬT DANH 
QUYÊN 10 


Nam-mô Bất Giảm Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Bất Động Ni-tha Phật. 

Nam-mô Bách Công Đức Trang Nghiêm 
Phật. 

Nam-mô Tự Tại Chư Tướng Hảo Xứng Phật. 

Nam-mô Tự Tại Nhân-đà-la Nguyệt Phật. 

Nam-mô Pháp Hoa Sơn Phật. 

Nam-mô Pháp Giới Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Mãn Túc Nguyện Phật. 

Nam-mô Đại Sư Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Sư Tử Bình Đăng Tinh Tân Phật. 

Nam-mô Tu Hành Tự Tại Kiên Cô Phật. 

Nam-mô Lạc Pháp Tu Hành Phật. 

Nam-mô Thăng Tuệ Phật. 

Nam-mô Hải Bộ Phật. 

Nam-mô Đại Như Tu Hành Phật. 

Nam-mô Cao Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Tránh Trí Phật. 

Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. 

Nam-mô Thiện Báo Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Phật. 
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Nam-mô Nhật Quang Phật. 
Nam-mô Cam Lô Tăng Thượng Phật. 
Nam-mô Đạo Thượng Thủ Phật. 
Nam-mô Thăng Tự Tại Thân Phật. 
Nam-mô Thiện Kiến Phật. 
Nam-mô Vô Trược Nghĩa Phật. 
Nam-mô Thăng Ý Phật. 

Nam-mô Nhân Nguyệt Phật. 
Nam-mô OaI Đức Quang Phật. 
Nam-mô Phố Minh Phật. 

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Sư Tử Phân Tấn Khứ Phật. 
Nam-mô Ma-lâu-đa Ái Phật. 
Nam-mô Tịch Tâm Phật. 

Nam-mô Đại Bộ Phật. 

Nam-mô Khả Văn Thanh Phật. 
Nam-mô Tích Công Đức Phật. 
Nam-mô Ma-nI Hướng Phật. 
Nam-mô Ái Chiếu Phật. 

Nam-mô Danh Xưng Phật. 
Nam-mô Tín Công Đức Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật. 
Nam-mô Bảo Công Đức Phật. 
Nam-mô Diệu Tín Hương Phật. 
Nam-mô Nhiệt Cô Phật. 

Nam-mô Thăng Tiên Phật. 
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Nam-mô Bảo Trí Phật. 

Nam-mô Cam Lô Oai Đức Phật. 
Nam-mô Tạng Tín Phật. 

Nam-mô Nguyệt Thượng Thắng Phật. 
Nam-mô Long Bộ Phật. 

Nam-mô Tín Hiệt Tuệ Phật. 

Nam-mô Ái Thật Ngữ Phật. 

Nam-mô Ưu-ba-la Hương Phật. 
Nam-mô Chiên-đàn Tự Tại Phật. 
Nam-mô Địch Thắng Phật. 

Nam-mô Phố Hạnh Phật. 

Nam-mô Công Đức Thăng Phật. 
Nam-mô Đại Oai Đức Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Sắc Nhật Phật. 
Nam-mô Quá Chư Quá Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật. 
Nam-mô Tàm Quý Trí Phật. 

Nam-mô Công Đức Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Chủng Chủng Thanh Phật. 
Nam-mô Công Đức Khả Lạc Phật. 
Nam-mô Trụ Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Diệu Hương Phật. 

Nam-mô Nguyệt Quang Phật. 
Nam-mô Giới Phận Phật. 

Nam-mô Hoa Trí Phật. 

Nam-mô Ưu-đa-ma Y Phật. 
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Nam-mô Bất Ám Ý Phật. 

Nam-mô Sơn Tự Tại Tích Phật. 

Nam-mô Tịch Vương Phật. 

Nam-mô Giải Thoát Vương Phật. 

Nam-mô A-ta-di-lưu Vương Phật. 

Nam-mô Như Ý Lực Trạch Khứ Phật. 

Nam-mô Tánh A-đê-giá Phật. 

Nam-mô Thắng Viên Phật. 

Nam-mô Bất Tán Thán Thế Gian Thăng Phật. 

Nam-mô Pháp Nhiễm Phật. 

Nam-mô Bảo Tĩnh Tú Giải Thoát Vương 
Phật. 

Nam-mô Bách Bảo Thăng Phật. 

Nam-mô Pháp Hành Tự Tại Phật. 

Nam-mô Đà-la-nI Tự Tại Phật. 

Nam-mô A-nan-đà Thanh Phật. 

Nam-mô Trí Bộ Vương Phật. 

Nam-mô Di-lưu Bình Đắng Phần Tân Vương 
Phật. 

Nam-mô Trí Phân Tân Phật. 

Nam-mô Pháp Hoa Thông Thọ Đề Phật. 

Nam-mô Đa-ba-ni Thể Phật. 

Nam-mô A-ni-già Đà-lộ-ma Thắng Phật. 

Nam-mô Ưu-đa-la Thăng Pháp Phật. 

Nam-mô Đại Trí Niệm Chuyên Phật. 

Nam-mô Xà-già-đề Tự Tại Nhất Thiết Thế 
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Can Đảm Phật. 

Nam-mô Kiến Vô Úy Phật. 

Nam-mô Tự Tại Tác Phật. 

Nam-mô Tự Tại Lượng Phật. 

Này Xá-lợi- phât! Ta thấy vô lượng Đức Phật 
ở phương Nam với nhiều danh hiệu, nhiêu họ, 
nhiêu quốc độ. Các ông nên nhất tâm chí tâm quy 
kính. 

Này Xá-lợi-phât! Nên quy kính vô lượng chư 
Phật ở phương Tây. 

Nam-mô A-bà-la Diệm-bà-sư Hoa Phật. 

Nam-mô Ma-nậu-sa Khẩu Thanh Khứ Phật. 

Nam-mô Trí Thắng Tăng Trưởng Xưng Phật. 

Nam-mô Sa-mạn ÐĐa-ba-thi Phật. 

Nam-mô Ca-la-tỳ-la Diễm Hoa Quang Phật. 

Nam-mô Pháp Hành Đăng Phật. 

Nam-mô Vô Đăng Thắng Phật. 

Nam-mô Trí Phân Tân Danh Xưng Vương 
Phật. 

Nam-mô Phạm Âm Phấn Tấn Diệu Cổ Thanh 
Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Thi-lợi Tạng Nhãn Phật. 

Nam-mô A-tăng-già Ý Diễm Phật. 

Nam-mô Thiên Nguyệt Quang Minh Tạng 
Phật. 

Nam-mô Lạc Pháp Hành Phật. 
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Nam-mô Ma-ni-bà-đà Quang Phật. 

Nam-mô Sư Tử Quảng Nhãn Phật. 

Nam-mô Thập Lực Sinh Thăng Phật. 

Nam-mô Trí Tác Phật. 

Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Hàng Phục Nhất 
Thiết Chư Oán Phật. 

Nam-mô Đại Thắng Khởi Pháp Phật. 

Nam-mô A-vô-hà Kiến Phật. 

Nam-mô Vô Biên Mạng Phật. 

Nam-mô Quán Pháp Trí Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Tĩnh Tân Nhật Thiện Tư 
Phân Tân Vương Phật. 

Nam-mô Bắt-lợi-tha Ÿ Phật. 

Nam-mô Vô Biên Kiến Phật. 

Nam-mô Trí Kiến Pháp Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Thiện Căn Chủng Tử 
Phật. 

Nam-mô Ưu-đa Trí Thắng Phát Hạnh Công 
Đức Phật. 

Nam-mô Trí Hương Thắng Phật. 

Nam-mô Trí Thượng Thi-khí Vương Phật. 

Nam-mô Phước Đức Thăng Trí Khứ Phật. 

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Pháp Hoa Hống 
Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Thanh Tịnh Thăng Phật. 

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Di-lưu Thắng 
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Phật. 

Nam-mô Năng Khai Pháp Môn Phật. 

Nam mô Ty-lôxána Pháp Hải Hương 
Vương Phật. 

Nam-mô Lực Vương Thiện Trụ Pháp Vương 
Phật. 

Nam-mô Thăng Lực Tán Nhất Thiết Ác 
Vương Phật. 

Nam-mô Kiến Vô Biên Lạc Phật. 

Nam-mô Thiện Hóa Công Đức Diễm Hoa 
Vương Phật. 

Nam-mô Kiến Bỉ Ngạn Phật. 

Nam-mô Thiện Hóa Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Kiến Lạc Xứ Phật. 

Nam-mô Ni-câu-luật Vương Thăng Phật. 

Nam-mô Diệu Thắng Phật. 

Nam-mô Đại Lực Trí Tuệ Phấn Tân Vương 
Phật. 

Nam-mô Pháp Thọ Đề Phật. 

Nam-mô Kiên Cố Cái Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Chủng Trí Tư Sinh 
Thăng Phật. 

Nam-mô Nhập Trí Thắng Tự Tại Sơn Phật. 

Nam-mô Nhât Thiệt Thê Gian Đặc Tự Tại 
Hữu Kiêu Lương Thăng Phật. 

Nam-mô Tận Hợp Thăng Phật. 
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Nam-mô Thanh Tịnh Giới Công Đức Vương 
Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Tán-mạn-trí-đa Trang 
Nghiêm Phật. 

Nam-mô Nhất Vương Phật. 

Nam-mô Đại Đa Nhân An Ấn Phật. 

Nam-mô Nhị Thăng Thanh Công Đức Phật. 

Nam-mô Viên Kiên Phật. 

Nam-mô Lực Sĩ Phật. 

Nam-mô Bảo Châu Ma-nI Hỏa Phật. 

Nam-mô Đại Hải Di-lưu Phật. 

Nam-mô Thắng Vương Phật. 

Nam-mô Bất Trụ Phật. 

Nam-mô Bất Không Công Đức Phật. 

Nam-mô Sơ Viễn Ly Bất Trược Vương Phật. 

Nam-mô Hư Không Hạnh Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Xưng Phật. 

Nam-mô Thanh Sơn Phật. 

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Khởi Tam-muội 
Xưng Phật. 

Nam-mô Chư Thiên Phạm Vương Kê-đâu 
Phật. 

Nam-mô Thị Vô Nghĩa Vương Phật. 

Nam-mô Hộ Câu Vương Phật. 

Nam-mô Chiêu Công Đức Phật. 

Nam-mô Tự Tại Nhãn Phật. 
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Nam-mô Trí Tịch Thành Tựu Tánh Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Trí Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Thuyết Quyết Định Nghĩa Phật. 

Nam-mô Trang Nghiêm Pháp Đăng Diệu 
Xứng Phật. 

Nam-mô Nhị Bảo Pháp Đăng Phật. 

Nam-mô Đại Diễm Tạng Phật. 

Nam-mô Tự Sư Tử Thượng Thân Trang 
Nghiêm Phật. 

Nam-mô Trí Bảo Nhân Duyên Trang Nghiêm 
Phật. 

Nam-mô Phục Chư Căn Thanh Tịnh Nhãn 
Phật. 

Nam-mô Thiện Hương Tùy Hương Ba-đâu- 
ma Phật. 

Nam-mô Pháp Nguyệt Phật. 

Nam-mô Quảng Cứu Phật. 

Nam-mô Giới Công Đức Phật. 

Nam-mô Thường Cảnh Phật. 

Nam-mô Tùy Thuận Xưng Phật. 

Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. 

Nam-mô Như Y Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Km Tạng Phật. 

Nam-mô Trách Tham Phật. 

Nam-mô Tư Diệu Nghĩa Kiên Cố Nguyện 
Phật. 
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Nam-mô Nhất Thiết Đức Luân Quang Phật. 

Nam-mô Pháp Hồng Trí Minh Phật. 

Nam-mô Cam Lô Quang Phật. 

Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Thắng Phước Điện Phật. 

Nam-mô Thiện Quyết Định Chư Pháp Trang 
Nghiêm Phật. 

Nam-mô Thiện Quyết Định Phật. 

Nam-mô Pháp Trang Nghiêm Phật. 

Xá-lợi-Phât! Phương Tây có vô lượng, vô 
biên chư Phật như vậy, ông hãy chí tâm quy kính. 

Này Xá-lợi-Phât! Ông hãy nhất tâm quy kính 
chư Phật ở phương Bắc. 

Nam-mô Thắng Tạng Phật. 

Nam-mô Tự Tại Tạng Phật. 

Nam-mô Vô Biên Hoa Long Nhất Câu-tô-ma 
Sinh Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Dũng Mãnh 
Phật. 

Nam-mô Định Chư Ma Phật. 

Nam-mô Pháp Tượng Phật. 

Nam-mô Công Đức Thăng Phật. 

Nam-mô Sơn Phong Quang Phật. 

Nam-mô Pháp Vương Phật. 

Nam-mô Phô Cung Kính Đăng Phật. 

Nam-mô Địa Thăng Phật. 
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Nam-mô Thành Tựu Như Lai Tịch Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Bảo Thành Tựu Tịch 
Phật. 

Nam-mô Đà-la-ni Văn Cú Quyết Định Nghĩa 
Phật. 

Nam-mô Nhẫn Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Xưng Phật. 

Nam-mô Tam Thế Trí Chuyển Tự Tại Phật. 

Nam-mô Thắng Quy Y Công Đức Thiện Trụ 
Phật. 

Nam-mô Chúng Chủng Ma-n1 Quang Phật. 

Nam-mô Thắng Công Đức Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Bảo Thành Tựu Tịch 
Phật. 

Nam-mô Phật Công Đức Thắng Phật. 

Nam-mô Vô Dư Chứng Phật. 

Nam-mô Đặc Phật Nhãn Phật. 

Nam-mô Tùy Quá Khứ Phật Phật. 

Nam-mô Đại Từ Thành Tựu Bi Thắng Phật. 

Nam-mô Trụ Trì Sư Tử Trí Phật. 

Nam-mô Vô Chúng Sinh Trụ Thật Tế Vương 
Phật. 

Nam-mô Tự Gia Pháp Bất Đắc Thành Tựu 
Phật. 

Nam-mô Đại Trí Trang Nghiêm Thân Phật. 

Nam-mô Trí Xưng Phật. 
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Nam-mô Phật Pháp Thủ Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Đức Phật. 

Nam-mô Quá Nhất Thiết Pháp Gian Phật. 

Nam-mô Tự Tại Nhân-đà-la Phật. 

Nam-mô Mãn Túc Ý Phật. 

Nam-mô Đại Lưu Ly Phật. 

Nam-mô Bô-đề Quang Minh Phật. 

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Pháp Trí Quang 
Minh Phật. 

Nam-mô Chân Chiên-đàn Bất Không Vương 
Phật. 

Nam-mô Bất Nhiễm Ba-đầu-ma Tràng Phật. 

Nam-mô Pháp Tài Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Trạch Pháp Thiện Tri Xưng Phật. 

Nam-mô Trí Man Kiếp Phật. 

Nam-mô Phật Nhãn Thanh Tịnh Phân-đà-lợi 
Phật. 

Nam-mô Trí Tự Tại Xưng Phật. 

Nam-mô Đoạn Vô Biên Nghi Phật. 

Nam-mô Chúng Sinh Phương Tiện Tự Tại 
Vương Phật. 

Nam-mô Vô Biên Giác Phân Tân Vô Ngại Tư 
Duy Phật. 

Nam-mô Pháp Hạnh Địa Hạnh Thiện Trụ 
Phật. 

Nam-mô Phô Chúng Sinh Giới Quảng Phật. 
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Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Lực Kiên Y 
Phật. 

Nam-mô Thiên Vương Tự Tại Bảo Hợp 
Vương Phật. 

Nam-mô Như Thật Tu Hành Tạng Phật. 

Nam-mô Năng 5ĩnh Nhất Thiết Hoan Hỷ 
Nguyệt Kiến Phật. 

Nam-mô Đại Tân Giác Tân Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Ma-ni Thanh Vương 
Hồng Phật. 

Nam-mô Vô Quản Vương Phật. 

Nam-mô Bất Thoái Liễu Dũng Mãnh Phật. 

Nam-mô Phật Quốc Độ Trang Nghiêm Thân 
Phật. 

Nam-mô Trí Căn Bản Hoa Tràng Phật. 

Nam-mô Hoa Thân Vô Ngại Xưng Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Long Ma-ni Tạng Phật. 

Nam-mô Pháp Thanh Tự Tại Phật. 

Nam-mô Pháp Cam Lô Sa-lê-la Phật. 

Nam-mô Vô Biên Bảo Phước Đức Tạng Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Hoa Hạnh Phật. 

Nam-mô Đại Pháp Vương Hoa Thăng Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Tận Vô Tận Tạng Phật. 

Nam-mô Hoa Sơn Tạng Phật. 

Nam-mô Trí Hư Không Sơn Phật. 

Nam-mô Trí Lực Bất Khả Phá Hoại Phật. 
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Nam-mô Vô Ngại Kiên Cô Tùy Thuận Trí 
Phật. 

Nam-mô Vô Biên Đại Hải Tạng Phật. 

Nam-mô Trí Vương Vô Tận Xưng Phật. 

Nam-mô Phần Tân Tâm Y Vương Phật. 

Nam-mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật. 

Nam-mô Trí Tự Tại Pháp Vương Phật. 

Nam-mô Thăng Hạnh Phật. 

Nam-mô Kim Cang Kiến Phật. 

Nam-mô Pháp Mãn Túc Tùy Hương Kiến 
Phật. 

Nam-mô Long Nguyệt Phật. 

Nam-mô Nhân-đà-la-vi Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Nhân-đà-la Luân Vương Phật. 

Nam-mô Năng Sinh Nhất Thiết Chúng Sinh 
Kính Xưng Phật. 

Nam-mô Đại Oai Đức Quang Minh Luân 
Vương Phật. 

Nam-mô Năng Đoạn Nhất Thiết Chúng Sinh 
Nghi Phật. 

Nam-mô Trí Bảo Pháp Kiến Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Ba-la Phật. 

Nam-mô Vô Câu Kê Phật. 

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Sơn Lực Nguyệt Tạng Phật. 
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Nam-mô Tâm Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Kiên Cố Vô Úy Thượng Thủ Phật. 

Nam-mô Kiên Cô Dũng Mãnh Bảo Phật. 

Nam-mô Kiên Cố Tâm Thiện Trụ Vương 
Phật. 

Nam-mô Năng Phá Ám È Vương Phật. 

Nam-mô Thăng Trượng Phu Phần-đà-lợi 
Phật. 

Nam-mô Bách Thánh Thắng Tạng Phật. 

Nam-mô Diệu Liên Hoa Tạng Phật. 

Nam-mô Kiên Bình Đắng Pháp Thân Phật. 

Nam-mô Chúng Sinh Nguyệt Phật. 

Nam-mô Sư Tử Khứ Phật. 

Nam-mô Đại Oai Đức Phật. 

Nam-mô Diệu Thanh Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Phật. 

Nam-mô Kiến Ái Phật. 

Nam-mô Đại Thủ Phật. 

Nam-mô Thắng Thủ Phật. 

Nam-mô Lạc Thanh Phật. 

Nam-mô Kiến Bảo Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Phật. 

Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật. 

Nam-mô Đức Thanh Phật. 

Nam-mô Tu-lâu-tỳ Hương Phật. 

Nam-mô Điện Đăng Phật. 
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Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Phật. 
Nam-mô Đại Quang Phật. 
Nam-mô Phạm Thanh Phật. 
Nam-mô Vô Ngại Phật. 

Nam-mô Vô Biên Thế Lực Phật. 
Nam-mô Nguyệt Diện Phật. 
Nam-mô Vô Biên Quang Phật. 
Nam-mô Ái Oai Đức Phật. 
Nam-mô Tán Nghi Phật. 

Nam-mô Công Đức Đăng Phật. 
Nam-mô Bất Tạng Oai Đức Phật. 
Nam-mô Vô Biên Tạng Phật. 
Nam-mô Quang Minh Phân Tân Vương Phật. 
Nam-mô Quảng Xưng Phật. 
Nam-mô Viễn Ly Tràng Phật. 
Nam-mô Tăng Trưởng Thánh Phật. 
Nam-mô Phô Kiến Phật. 

Nam-mô Bắt Khả Thăng Phật. 
Nam-mô OaI Đức Tụ Phật. 
Nam-mô Kiên Cô Bộ Phật. 
Nam-mô Ma-nậu-xa Xưng Phật. 
Nam-mô Vô Biên Sắc Phật. 
Nam-mô Đại Quang Minh Phật. 
Nam-mô Diệu Thanh Phật. 
Nam-mô Bất Động Bộ Phật. 
Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Phật. 
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Nam-mô Đại Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Oai Đức Tụ Quang Minh Phật. 
Nam-mô Trụ Trí Phật. 

Nam-mô Kim Kiên Phật. 

Nam-mô Á¡ Giải Thoát Phật. 

Nam-mô Ái Vô Úy Phật. 

Nam-mô Cam Lỗ Tạng Phật. 

Nam-mô Phố Quán Sát Phật. 

Nam-mô Đại Tu Hành Phật. 

Nam-mô Tế Oai Đức Phật. 

Nam-mô Thập Phương Cung Kính Phật. 
Nam-mô Quang Minh Thắng Phật. 
Nam-mô Trùng Thuyết Phật. 

Nam-mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Sư Tử Phần Tân Phật. 
Nam-mô Thiện Kiến Phật. 

Nam-mô Cam Lồ Bộ Phật. 

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. 
Nam-mô Công Đức Xưng Phật. 
Nam-mô Khứ Căn Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Phật. 
Nam-mô Vô Ngại Luân Phật. 

Nam-mô Cam Lô Thanh Phật. 

Nam-mô Chúng Sinh Khả Kính Phật. 
Nam-mô Như Y Oai Đức Phật. 
Nam-mô Vô Biên Sắc Phật. 
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Nam-mô Đại Lực Phật. 

Nam-mô Khoái Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Phố Chiếu Quán Phật. 
Nam-mô Phân Tân Đức Phật. 
Nam-mô Diệu Sắc Phật. 

Nam-mô Xứng Y Phật. 

Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Cao Quang Minh Phật. 
Nam-mô GIải Thoát Bộ Phật. 
Nam-mô Công Đức Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Tất Cánh Trí Phật. 
Nam-mô Sinh Kê-đâu Phật. 
Nam-mô Bất Động Trí Phật. 
Nam-mô Hành Ý Phật. 

Nam-mô Diệu Sắc Phật. 

Nam-mô Thật Sắc Phật. 

Nam-mô Hỏa Thanh Phật. 

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. 
Nam-mô Công Đức Hoa Phật. 
Nam-mô Tư Duy Thế Gian Phật. 
Nam-mô Đại Cao Quang Phật. 
Nam-mô Vô Thí Dụ Phân Tần Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Giác Phật. 
Nam-mô Nguyệt Trọng Phật. 
Nam-mô Nguyệt Đăng Phật. 
Nam-mô Vô Biên Quang Phật. 
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Nam-mô Chủng Chủng Nhật Phật. 
Nam-mô Thiên Thành Phật. 
Nam-mô Tâm Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Ba-đâu-ma Tạng Phật. 
Nam-mô Thường Trạch Trí Phật. 
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. 
Nam-mô Vô Biên Quang Phật. 
Nam-mô Thắng Thanh Phật. 
Nam-mô Khả Lạc Ý Trí Quang Phật. 
Nam-mô Công Đức Quang Phật. 
Nam-mô Tự Tại Quang Phật. 
Nam-mô Tịnh Nghiêm Thân Phật. 
Nam-mô Vô Trược Nghĩa Phật. 
Nam-mô Ứng Oai Đức Phật. 
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Trí Phật. 
Nam-mô Đắc Đại Thanh Phật. 
Nam-mô Bà-tâu-đà Thanh Phật. 
Nam-mô Uất-đa Quang Phật. 
Nam-mô Quyết Định Tư Duy Phật. 
Nam-mô Tát-giá-bà-nậu Phật. 
Nam-mô Minh Ám Quang Minh Phật. 
Nam-mô Tỳ-phất-ba Oai Đức Phật. 
Nam-mô Ưu-đa-la-ma Tra Phật. 
Nam-mô Dạ Hợp Kê-đâu Phật. 
Nam-mô Công Đức Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Pháp Đăng Phật. 
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Nam-mô Thăng Công Đức Phật. 
Nam-mô Tiên Hà Ba-đề Ái Diện Phật. 
Nam-mô Tâm Hà Bộ Khứ Phật. 
Nam-mô Tư Duy Chúng Sinh Phật. 
Nam-mô Sa-già-la Trí Phật. 
Nam-mô Ba-đâu-ma Tạng Phật. 
Nam-mô Cái Tiên Phật. 

Nam-mô Sa-la Vương Phật. 
Nam-mô Tu-lợi-da Quang Phật. 
Nam-mô Bồ-đề Vị Phật. 

Nam-mô Tịch Chư Căn Phật. 
Nam-mô Bà-nậu Quang Phật. 
Nam-mô Phân-đà-lợi Quang Phật. 
Nam-mô DI-lưu Quang Phật. 
Nam-mô Chiên-đà Diện Phật. 
Nam-mô Sa-lợi-trà-khứ Phật. 
Nam-mô Chư Phương Nhãn Phật. 
Nam-mô Pháp Quang Minh Phật. 
Nam-mô Thi-la Ba-tán-na Phật. 
Nam-mô A-nan-đà Trí Phật. 
Nam-mô A-nan-đà Sắc Phật. 
Nam-mô ĐJ1a-trà Tỳ-lê-da Phật. 
Nam-mô Đề-bà-di-đa Phật. 
Nam-mô Sa-mạn-đa Trí Phật. 
Nam-mô Tịch Tịnh Quang Phật. 
Nam-mô Ma-nậu-xá Oai Đức Phật. 
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Nam-mô Thiện Phân-nhã-đê-tha Phật. 
Nam-mô Xưng Thánh Phật. 
Nam-mô Xứng Tràng Phật. 
Nam-mô Luân Diện Phật. 
Nam-mô Phố Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Ma-ha Đề-xà Phật. 
Nam-mô A-la-ha Ứng Phật. 
Nam-mô Ưu-đa-na Thắng Phật. 
Nam-mô Tắt-đạt-tha Tư Duy Phật. 
Nam-mô Ái Cúng Dường Phậit. 
Nam-mô Tam-mạn-đa Hộ Phật. 
Nam-mô Ni-di Phật. 

Nam-mô Tín Bô-đề Phật. 
Nam-mô Phá Y Phật. 

Nam-mô Xuất Trí Phật. 

Nam-mô Thắng Thanh Phật. 
Nam-mô Chấắt-đa-la-bà-nậu Phật. 
Nam-mô Di-hà Thanh Phật. 
Nam-mô Đại Diễm Kiên-đà Phật. 
Nam-mô Thanh Câu-tra Phật. 
Nam-mô A-thư-ca Ái Phật. 
Nam-mô Thiên Quốc Độ Phật. 
Nam-mô Sư Tử Nan-đề Câu-sa Phật. 
Nam-mô A-nan-đà Ba-phả Phật. 
Nam-mô Á¡ Kiến Phật. 

Nam-mô Ba-đề-ba Vương Phật. 
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Nam-mô Thắng Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Phương Văn Thanh Phật. 

Nam-mô Á¡ Nhãn Phật. 

Nam-mô Chiên-đà Kê-đâu Phật. 

Nam-mô A-bà-dạ Đạt-đa Phật. 

Nam-mô Na-sát-đa Vương Phật. 

Nam-mô Tô-ma-đề-bà Phật. 

Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. 

Nam-mô Đại Xưng Phật. 

Nam-mô Chân Thanh Phật. 

Nam-mô Thuyết Ái Phật. 

Nam-mô Xưng Uu-đa-la Phật. 

Nam-mô Ma-đâu-la Quang Minh Phật. 

Nam-mô Tu Pháp Thanh Phật. 

Nam-mô Chât-đa Ý Phật. 

Nam-mô Bà-tâu-đà Thanh Tịnh Phật. 

Nam-mô Tịch Sân Phật. 

Nam-mô Phá Ý Phật. 

Nam-mô Túc Vương Phật. 

Nam-mô Tỳ-già-đà Ý Phật. 

Nam-mô Thắng Ưu-đa-ma Phật. 

Nam-mô Ba-tát-na Trí Phật. 

Nam-mô Từ Thăng Chủng Chủng Quang 
Phật. 

Nam-mô Phố Kiến Phật. 

Nam-mô Kiến Nguyệt Phật. 
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Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Oai Đức Phật. 
Nam-mô Ma-ha La-tha Phật. 
Nam-mô Tâm Hà Bộ Khứ Phật. 
Nam-mô Lạc Quang Phật. 
Nam-mô Phố Hộ Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Ý Phật. 
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật. 
Nam-mô Hương Sơn Phật. 
Nam-mô Ma-nI Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Công Đức Quang Phật. 
Nam-mô Nhật Quang Phật. 
Nam-mô Thành Tựu Quang Phật. 
Nam-mô Kiến Ái Phật. 

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. 
Nam-mô Sa-mạn-đa Kiến Phật. 
Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. 
Nam-mô Phố Hành Phật. 

Nam-mô Đại Bộ Phật. 

Nam-mô A-la-tần-đầu Ba-đầu-ma Nhãn Phật. 
Nam-mô Nhật Quang Phật. 
Nam-mô A-di-đa Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô A-nan-đa Lâu-ba Phật. 
Nam-mô Cái Thiên Phật. 

Nam-mô La-đa-na Quang Phật. 
Nam-mô Sa-la Thê-la-đa Phật. 
Nam-mô Thiện Kiến Phật. 
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Nam-mô Thân VỊ Phật. 

Nam-mô Bà-kỳ-la-sa Phật. 
Nam-mô Tu-lợi-da Na-na Phật. 
Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật. 
Nam-mô Sa-hà-khứ Phật. 
Nam-mô Đại Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Lô-hà-già Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Công Đức Phật. 
Nam-mô Công Đức Tạng Phật. 
Nam-mô Pháp Minh Phật. 
Nam-mô Ma-lâu-đa Ái Phật. 
Nam-mô A-bà-da Ái Phật. 
Nam-mô Tuệ Tràng Phật. 
Nam-mô OaI Đức Quang Phật. 
Nam-mô Nguyệt Đức Phật. 
Nam-mô Câu-na Bà-tâu Phật. 
Nam-mô Vô Biên Quang Phật. 
Nam-mô An Lạc Phật. 

Nam-mô Xứng Kê-đâu Phật. 
Nam-mô Quang Minh Hồng Phật. 
Nam-mô Phố Công Đức Phật. 
Nam-mô Thắng Kê-đâu Phật. 
Nam-mô Na-la-diên Phật. 
Nam-mô Bảo Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Phố Tâm Phật. 

Nam-mô Thiện Tâm Y Phật. 
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Nam-mô Thiện Ý Phật. 

Nam-mô Bất Khả Lượng Oai Đức Phật. 
Nam-mô Sư Tử Tý Phật. 
Nam-mô Quang Minh Y Phật. 
Nam-mô Na-la-diên Thiên Phật. 
Nam-mô Tát-giá Kê-đâu Phật. 
Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật. 
Nam-mô A-di-đa Thiên Phật. 
Nam-mô Đại Tuệ Đức Phật. 
Nam-mô Đại Tràng Phật. 
Nam-mô Quang Minh Nhật Phật. 
Nam-mô Pháp Thủy Phật. 
Nam-mô Thiện Pháp Phật. 
Nam-mô Chiên-đà Bà-nậu Phật. 
Nam-mô Am-ma-la Thăng Phật. 
Nam-mô Giải Thoát Quán Phật. 
Nam-mô La-đa-na Quang Phật. 
Nam-mô Vô-la Thanh Phật. 
Nam-mô Phố Tâm Trạch Phật. 
Nam-mô Thành Tựu Quang Phật. 
Nam-mô Cam Lô Nhãn Phật. 
Nam-mô Xứng Ái Phật. 
Nam-mô Thiện Hộ Phật. 
Nam-mô Thiên Tín Phật. 
Nam-mô Thiện Lượng Bộ Phật. 
Nam-mô Đề-bà-la-đa Phật. 
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Nam-mô Thâm Trí Phật. 
Nam-mô Tư-na Bộ Phật. 
Nam-mô Chiên-đà Bạt-đà Phật. 
Nam-mô Đề-xà Tích Phật. 
Nam-mô Đại Thăng Phật. 
Nam-mô Đại Bộ Phật. 
Nam-mô Xà-na Thiên Phật. 
Nam-mô Tất-đạt-tha Ý Phật. 
Nam-mô Chất-đa Ái Phật. 
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. 
Nam-mô Tín-đề-xá-na Phật. 
Nam-mô Trí Quang Phật. 
Nam-mô Câu-tô-ma-đề-xà Phật. 
Nam-mô Đề-xà-la-thi Phật. 
Nam-mô Như Ý Quang Phậit. 
Nam-mô Vô Biên Oal Đức Phật. 
Nam-mô Vô Biên Quang Phật. 
Nam-mô Thắng Tạng Phật. 
Nam-mô Lô-giá-na Xứng Phật. 
Nam-mô Bảo Kê-đâu Phật. 
Nam-mô Đô-già-đề-xà Phật. 
Nam-mô Nhật Kê-đâu Phật. 
Nam-mô Ma-ha DI-lưu Phật. 
Nam-mô Ma-ha Phức Hà Phật. 


Nam-mô Thế Gian Đặc Danh Phật. 


Nam-mô Đô-già Đức Phật. 
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Nam-mô Uu-đa-ma Xứng Phật. 
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Bộ Phật. 
Nam-mô Đề-bà Ma-hê-đa Phật. 
Nam-mô Thật Trí Phật. 

Nam-mô A-na-t-phù-đa Xưng Phật. 
Nam-mô Km Quang Phật. 
Nam-mô Đại Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Hành Ý Phật. 

Nam-mô Tỳ-ca-ma Phật. 
Nam-mô Vô Ngại Quang Phật. 
Nam-mô Tỳ-ma-đề Xà-ha Phật. 
Nam-mô Ma-ha Bạt-đa Phật. 
Nam-mô Thiên Thanh Phật. 
Nam-mô Bắt Trước Bộ Phật. 
Nam-mô Thiên Đạo Phật. 
Nam-mô Tuâần-đà-la Nan-đà Phật. 
Nam-mô Hoa Quang Phật. 
Nam-mô Năng Hiện Phật. 
Nam-mô Thiên Á¡ Phật. 

Nam-mô Giải Thoát Quang Phật. 
Nam-mô Phố Quang Phật. 
Nam-mô Câu-na-ca-la Phật. 
Nam-mô Trí Thuyết Phật. 
Nam-mô Bô-đề Quang Phật. 
Nam-mô Sa-già-la Phật. 

Nam-mô Bô-đê Nan-đề Phật. 
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Nam-mô Ha-đê-bà Phật. 

Nam-mô Thâm Trí Phật. 

Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. 
Nam-mô Đại Ba-na-na Phật. 
Nam-mô Tâm Ÿ Phật. 

Nam-mô Trí Quang Minh Phật. 
Nam-mô Bất Thát Tư Duy Phật. 
Nam-mô Thăng Công Đức Phật. 
Nam-mô Tọa Xưng Phật. 
Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Nguyệt Quang Phật. 
Nam-mô Thiên Quang Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh Phật. 
Nam-mô Ái Công Đức Phật. 
Nam-mô Sư Tử Y Phật. 

Nam-mô Tín Bà-tâu-na-la Phật. 
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 
Nam-mô Khoái Quang Minh Phật. 
Nam-mô Chủng Chủng Bà-nậu Phật. 
Nam-mô Nguyệt Á¡ Phật. 
Nam-mô Tô-ma-ngảI-đa Phật. 
Nam-mô Phố Quán Phật. 

Nam-mô Bắt Nhiễm Phật. 
Nam-mô Xứng Quang Thắng Phật. 
Nam-mô Nguyệt Diện Phật. 
Nam-mô Na-già Thiên Phật. 
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Nam-mô Công Đức Tụ Phật. 
Nam-mô Công Đức Trí Phật. 
Nam-mô Hoa Thắng Phật. 
Nam-mô Á¡ Thế Gian Phật. 
Nam-mô Cam Lô Quang Phật. 
Nam-mô ĐỊa Quang Phật. 
Nam-mô Tác Công Đức Phật. 
Nam-mô Hoa Thắng Phật. 
Nam-mô Câầu-na-bà-hâu Phật. 
Nam-mô Pháp Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Phố Quang Phật. 
Nam-mô Tịnh Thanh Phật. 
Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Giải Thoát Nhật Phật. 
Nam-mô Kiên Tinh Tần Phật. 
Nam-mô Trí Quang Minh Phật. 
Nam-mô Công Đức Xưng Phật. 
Nam-mô Thiện Trí Phật. 
Nam-mô Bất Khả Lượng Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Sư Tử Đà-na Phật. 
Nam-mô Công Đức Phân Tấn Phật. 
Nam-mô Diệu Thiên Phật. 
Nam-mô Quán Hạnh Phật. 
Nam-mô Thiên Đề Tra Phật. 
Nam-mô Điện Quang Minh Phật. 
Nam-mô Thắng Ái Phật. 
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Nam-mô Sơn Tràng Phật. 

Nam-mô Hoa Quang Phật. 

Nam-mô Thăng Ý Phật. 

Nam-mô Hương Sơn Phật. 

Nam-mô Phước Đức Phấn Tân Phật. 
Nam-mô Thăng Ý Phật. 

Nam-mô Tín Thánh Phật. 

Nam-mô Bảo Châu Phật. 

Nam-mô Diệu Oal Đức Phật. 
Nam-mô Tôi Hậu Kiến Phật. 
Nam-mô Ái Hành Phật. 

Nam-mô Diệu Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Công Đức Tạng Thăng Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Kiên Phật. 
Nam-mô OaI Đức Lực Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. 
Nam-mô Trí Hành Phật. 

Nam-mô Bất Mậu Bộ Phật. 

Nam-mô Thánh Nhãn Phật. 

Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật. 
Nam-mô Đại Thanh Phật. 

Nam-mô Thăng Vương Phật. 
Nam-mô Thành Tựu Quang Minh Phật. 
Nam-mô Tự Nghiệp Phật. 

Nam-mô Chiếu Xưng Quang Minh Phật. 
Nam-mô Quang Minh Hành Phật. 
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Nam-mô Á¡ Tự Tại Phật. 
Nam-mô Nguyệt Hiền Phật. 
Nam-mô Thắng Hồng Phật. 
Nam-mô Thăng Công Đức Phật. 
Nam-mô Soạn Trạch Nhiếp Thủ Phật. 
Nam-mô Tướng Vương Phật. 
Nam-mô Ly Nhiệt Phật. 

Nam-mô Thánh Đức Phật. 
Nam-mô Pháp Cao Phật. 
Nam-mô Cam Lô Công Đức Phật. 
Nam-mô Vô Ngại Xưng Phật. 
Nam-mô Cam Lô Hương Phật. 
Nam-mô Xả Quang Minh Phật. 
Nam-mô Hồng Thanh Phật. 
Nam-mô Vô Uy Nhật Phật. 
Nam-mô Đắc Vô Ủy Phật. 
Nam-mô Á¡ Hiệt Tuệ Phật. 
Nam-mô Trí Tuệ Bất Mậu Phật. 
Nam-mô Hư Không Quang Phật. 
Nam-mô Tăng Thượng Thiên Phật. 
Nam-mô Tín Như Ý Phật. 
Nam-mô Thiên Cái Phật. 
Nam-mô Long Quang Phật. 
Nam-mô Diệu Bộ Phật. 

Nam-mô Pháp Oai Đức Phật. 
Nam-mô Đoạn Chư Hữu Phật. 
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Nam-mô Trang Nghiêm Diện Phật. 
Nam-mô Diệu Sắc Phật. 

Nam-mô Phố Nhãn Phật. 

Nam-mô Công Đức Quang Phật. 
Nam-mô Thắng Nguyệt Phật. 

Nam-mô Bình Đăng Đức Phật. 
Nam-mô Vân Hà Kê-đâầu Phật. 
Nam-mô Chúng Sinh Tự Tại Kiếp Phật. 
Nam-mô Dữ Vô Úy Thân Phật. 
Nam-mô Nhiếp Thủ Chúng Sinh Y Phật. 
Nam-mô Hàng Phục Chư Oán Phật. 
Nam-mô Nhiệp Thủ Quang Minh Phật. 
Nam-mô Thắng Sơn Phật. 

Nam-mô Nhất Thắng Quang Minh Phật. 
Nam-mô Na-la-diên Bộ Phật. 

Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. 

Nam-mô Ái Giới Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Phật. 

Nam-mô Tín Danh Xưng Phật. 
Nam-mô Tắt Cánh Trí Phật. 

Nam-mô Ly S1 Phật. 

Nam-mô Công Đức Tụ Phật. 

Nam-mô Năng Tư Duy Nhẫn Phật. 
Nam-mô Pháp Cái Phật. 

Nam-mô Bất Động Nhân Phật. 
Nam-mô Thiên Hoa Phật. 
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Nam-mô Thiên Ba-đầu-ma Phật. 
Nam-mô Phố Oai Đức Phật. 
Nam-mô Nguyệt Quang Phật. 
Nam-mô Đại Chúng Thượng Thủ Phật. 
Nam-mô Tư Duy Nghĩa Phật. 
Nam-mô Tướng Vương Phật. 
Nam-mô Hoa Diện Phật. 

Nam-mô Tư Duy Danh Xưng Phật. 
Nam-mô Thọ Tràng Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phân Tân Phật. 
Nam-mô Tín Đại Chúng Phật. 
Nam-mô Thiện Hương Phật. 
Nam-mô Trí Tuệ Tán Thán Phật. 
Nam-mô Công Đức Lương Phật. 
Nam-mô Trí Quang Minh Phật. 
Nam-mô Trí Hải Phật. 

Nam-mô OaI Đức Lực Phật. 
Nam-mô Thắng Oai Đức Phật. 
Nam-mô Phật Hoan Hỷ Phật. 
Nam-mô Thăng Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Á¡ Nhất Thiết Phật. 
Nam-mô Viễn Ly Chư Nghi Phật. 
Nam-mô Thiện Tư Duy Thăng Nghĩa Phật. 
Nam-mô Đại Sơn Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Thánh Tín Phật. 
Nam-mô Hàng Phục Hiệt Tuệ Phật. 
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Nam-mô Thú Bồ-đề Phật. 

Nam-mô Diệu Thanh Phật. 

Nam-mô Đại Thế Lực Phật. 

Nam-mô Lạc Sư Tử Phật. 

Nam-mô Phổ Bảo Mãn Túc Phật. 
Nam-mô Nhất Thiết Thê Gian Ái Phật. 
Nam-mô Km Cang Luân Phật. 
Nam-mô Quá Hỏa Phật. 

Nam-mô Đại Tướng Phật. 

Nam-mô Chúng Sinh Nguyệt Phật. 
Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. 
Nam-mô Thắng Nghiêm Phật. 

Nam-mô Đoạn Chư Hữu Ý Hương Phật. 
Nam-mô Tịch Tịnh Hạnh Phật. 
Nam-mô Nhiếp Thọ Xứng Phật. 
Nam-mô Phạm Thiên Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Đại Hồng Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Vô Biên Nguyện Phật. 
Nam-mô Thế Gian Quang Minh Phật. 
Nam-mô Khả Kiến Nhẫn Phật. 

Nam-mô Đại Hoa Phật. 

Nam-mô Tu Hạnh Thân Phật. 

Nam-mô Chư Căn Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Phố Kiến Phật. 

Nam-mô Bà-tâu Đạt-đa Phật. 
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Nam-mô Nguyệt Hiện Phật. 

Nam-mô Bât Khiêp Nhược Thanh Phật. 

Nam-mô Quyết Định Sắc Phật. 

Nam-mô Phương Tiện Tu Phật. 

Nam-mô Tín Thăng Công Đức Phật. 

Nam-mô Thắng Báo Phật. 

Nam-mô Hiền Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Kham Thọ Khí Thanh Phật. 

Nam-mô Tàm Quý Hiên Phật. 

Nam-mô Thắng Ái Phật. 

Nam-mô Phổ Hạnh Phật. 

Nam-mô Phố Trí Phật. 

Nam-mô Đại Uy Lực Phật. 

Nam-mô Nguyệt Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Kiên Cô Hạnh Phật. 

Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. 

Nam-mô Kính Phô Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Công Đức 
Phật. 

Nam-mô Thăng Diệu Xưng Phật. 

Nam-mô Kiên Cổ Sa-lê-la Phật. 

Nam-mô Cam Lô Quang Phật. 

Nam-mô Đại Quý Phật. 

Nam-mô Thắng Thanh Phật. 

Nam-mô Đại Lực Phật. 

Nam-mô Đại Bộ Phật. 
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Nam-mô Tín Cam Lô Phật. 
Nam-mô Đạo Bộ Phật. 

Nam-mô Thắng Thanh Tâm Phật. 
Nam-mô Thăng Ý Phật. 

Nam-mô Bà-lâu-na Bộ Phật. 
Nam-mô Đại Tu Hành Phật. 
Nam-mô OaI Đức Quang Phật. 
Nam-mô Tĩnh Trí Phật. 

Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. 
Nam-mô Thiện Đức Phật. 
Nam-mô Thiện Trụ Phật. 
Nam-mô Nhật Quang Phật. 
Nam-mô Bỏ-đề Thượng Thủ Phật. 
Nam-mô Hàng Phục Oán Phật. 


Nam-mô Vô Câu Trược Nghĩa Phật. 


Nam-mô Thăng Khứ Phật. 
Nam-mô Diệu Quang Minh Phật. 
Nam-mô Phô Quang Minh Phật. 
Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Công Đức Sơn Phật. 
Nam-mô Ma-nI Nguyệt Phật. 
Nam-mô Ái Nhãn Phật. 

Nam-mô Thắng Danh Phật. 
Nam-mô Bô-đê Trí Phật. 
Nam-mô Bảo Công Đức Phật. 
Nam-mô Thiên Quang Minh Phật. 
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Nam-mô Thăng Tiên Phật. 
Nam-mô Thật Phật Trí Phật. 
Nam-mô Cam Lô Oai Đức Phật. 
Nam-mô Năng Tư Duy Phật. 
Nam-mô Long Bộ Phật. 
Nam-mô Tín Trí Phật. 
Nam-mô Thật Á¡ Phật. 
Nam-mô Liên Hoa Hương Phật. 
Nam-mô Thắng Tướng Phật. 
Nam-mô Đại Oai Đức Phật. 
Nam-mô Chúng Chủng Nhật Phật. 
Nam-mô Quảng Địa Phật. 
Nam-mô Cam Lô Nhãn Phật. 
Nam-mô Tàm Quý Trí Phật. 
Nam-mô Sơn Vương Tự Tại Tích Phật. 
Nam-mô Hy Thắng Phật. 
Nam-mô Chủng Chủng Gan Thác Thanh 
Phật. 
Nam-mô Tín Tu Hành Phật. 
Nam-mô Xả Ưu Não Phật. 
Nam-mô Chư Thế Gian Trí Phật. 
Nam-mô OaI Đức Lực Phật. 
Nam-mô Tín Thăng Phật. 
Nam-mô Thế Lực Xưng Phật. 
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. 
Nam-mô Quá Chư Nghi Phật. 
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Nam-mô Ty-la-na Vương Phật. 
Nam-mô Tân Hoa Phật. 
Nam-mô Thắng Hoa Phật. 
Nam-mô Xả Tránh Phật. 
Nam-mô Đại Trưởng Phật. 
Nam-mô Đại Xưng Phật. 
Nam-mô Á¡ Khứ Phật. 
Nam-mô Cam Lô Bộ Phật. 
Nam-mô Nhật Tụ Phật. 
Nam-mô Nguyệt Thanh Phật. 
Nam-mô Kiến Thiên Phật. 
Nam-mô Thanh TỊnh Quang Phật. 
Nam-mô Thu Nhật Phật. 
Nam-mô Giải Hoa Phật. 
Nam-mô Diệu Thanh Phật. 
Nam-mô Vũ Cam Lỗ Phật. 
Nam-mô Thiện Thiên Phật. 
Nam-mô Thắng Thanh Phật. 
Nam-mô Ái Thượng Thủ Phật. 
Nam-mô Ái Cam Lô Phật. 
Nam-mô Cam Lô Xứng Phật. 
Nam-mô Pháp Hoa Phật. 
Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. 


Nam-mô Thế Gian Tôn Trọng Phật. 


Nam-mô Cao Ý Phật. 
Nam-mô Cao Sơn Phật. 


SỐ 440 - KINH PHẬT DANH, quyền 10 1361 


Nam-mô Cam Lô Oai Đức Quang Minh Phật. 

Nam-mô Bô-đề Oai Đức Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Tâm Phật. 

Nam-mô Năng Tác Nhân Hàng Phục Oán 
Phật. 

Nam-mô Hương Sơn Phật. 

Nam-mô Cam Lô Tỉnh Tú Phật. 

Nam-mô Đại Xưng Phật. 

Nam-mô An Ấn Tư Duy Phật. 

Nam-mô Bô-đề Hoa Phật. 

Nam-mô Am-ma-la Cúng Dường Phật. 

Nam-mô Ma-nmI Thanh Tịnh Phật. 

Nam-mô Độ Thế Gian Phật. 

Nam-mô Thắng Thành Phật. 

Nam-mô Pháp Tình Tú Phật. 

Nam-mô Đại Thăng Phật. 

Nam-mô Tùy Ý Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hỏa Quang Minh Phật. 

Nam-mô Kiến Ái Phật. 

Nam-mô Quang Minh Á¡ Phật. 

Nam-mô Thế Lực Xứng Phật. 

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. 
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Nam-mô Hy Thanh Phật. 
Nam-mô Công Đức Đức Phật. 
Nam-mô Thiệt Khứ Phật. 
Nam-mô Vô Chướng Trí Phật. 
Nam-mô Đắc Oai Đức Phật. 
Nam-mô Nguyệt Tạng Phật. 
Nam-mô Phạm Quang Minh Phật. 
Nam-mô Lạc Quang Minh Phật. 
Nam-mô Thắng Quang Minh Phật. 
Nam-mô Tịch Quang Minh Phật. 
Nam-mô Ly Dị Ý Phật. 

Nam-mô Vô Biên Trí Phật. 
Nam-mô Thành Tựu Công Đức Phật. 
Nam-mô Nghiêm Thân Phật. 
Nam-mô Vô Ủy Ái Phật. 
Nam-mô Đáo Quang Minh Phật. 
Nam-mô Đại Thanh Phật. 
Nam-mô Tri Trí Phật. 

Nam-mô Đại Tư Duy Phật. 
Nam-mô Lạc Nhãn Phật. 
Nam-mô Vô Chư Thể Trí Phật. 
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Nam-mô Bất Khiếp Nhược Trí Phật. 
Nam-mô Phổ Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Xá Thí Oai Đức Phật. 
Nam-mô Thiên Thành Phật. 
Nam-mô Vô Khiếp Thanh Phật. 
Nam-mô Hoa Nhật Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Tâm Phật. 
Nam-mô Kê-đâầu Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Câu-tô-ma Quang Phật. 
Nam-mô Pháp Phất-sa Phật. 
Nam-mô Nguyệt Hy Phật. 

Nam-mô Tịch Chiêu Phật. 

Nam-mô Bất Thác Hành Phật. 
Nam-mô Đại Tinh Tần Phật. 
Nam-mô Nhân Thanh Phật. 
Nam-mô Phố Thanh Phật. 

Nam-mô Bô-đề Nguyện Phật. 
Nam-mô Thiên Sắc Tư Duy Phật. 
Nam-mô Tuệ Lực Phật. 

Nam-mô Tam-mạn-đa Lô-xá-na Phật. 
Nam-mô Phạm Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Thánh Phấẩt-sa Phật. 
Nam-mô Hư Không Trí Phật. 
Nam-mô Năng Hàng Phục Phóng Dật Phật. 
Nam-mô Bất Khả Tỷ Tuệ Phật. 
Nam-mô Thắng Quân Đà-la Phật. 
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Nam-mô Hàng A-lê Phật. 

Nam-mô Ứng Ái Phật. 

Nam-mô Giới Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Bình Đắng Tâm Minh Phật. 
Nam-mô Tâm Bất Khiếp Nhược Phật. 
Nam-mô Tinh Tân Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Văn Trí Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Tư Duy Phật. 
Nam-mô Vô Úy Quang Minh Phật. 
Nam-mô Cam Lô Thanh Phật. 
Nam-mô Danh Khứ Phật. 

Nam-mô Xả Tránh Phật. 

Nam-mô Hộ Căn Phật. 

Nam-mô Thiên Giải Thoát Phật. 
Nam-mô Đại Thù-đề Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. 
Nam-mô Khả Quán Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Trí Phật. 
Nam-mô Thiên Nhật Oai Đức Phật. 
Nam-mô Xả Trọng Đảm Phật. 
Nam-mô Xứng Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Đề-xa Gian Phật. 

Nam-mô Tự Tại Vương Phật. 
Nam-mô Vô Biên Trí Phật. 

Nam-mô Quảng Quang Phật. 
Nam-mô Tín Cam Lô Phật. 
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Nam-mô Diệu Căn Phật. 

Nam-mô GIải Thoát Hành Phật. 
Nam-mô Diệu Kiến Phật. 

Nam-mô Thắng Quang Phật. 
Nam-mô Đại Thanh Phật. 

Nam-mô Đại OaI Đức Tụ Phật. 
Nam-mô Quang Minh Kê-đâu Phật. 
Nam-mô Ứng Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Câu-na Đê-xà Tích Phật. 
Nam-mô Tín Tướng Phật. 
Nam-mô Đại Diễm Phật. 

Nam-mô A-la-ha Tín Phật. 
Nam-mô Thiện Trụ Tư Duy Phật. 
Nam-mô Thiện Kiêu Lương Phật. 
Nam-mô Trí Tác Phật. 

Nam-mô Phố Bảo Phật. 

Nam-mô Nhật Quang Phật. 
Nam-mô Thuyết Kiều Lương Phật. 
Nam-mô Bà-tát-bà-câu-tha Phật. 
Nam-mô Tâm Hà Thân Phật. 
Nam-mô Thắng Thân Quang Phật. 
Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Phật. 
Nam-mô Tùy Ý Bồ Thí Phật. 
Nam-mô Bảo Oal Đức Phật. 
Nam-mô Thiện Oai Đức Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Thế Gian Quang Minh Phật. 
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Nam-mô Thế Gian Khả Kính Phật. 
Nam-mô Hành Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Ứng Nhãn Phật. 
Nam-mô Đại Bộ Phật. 

Nam-mô Vô Biên Sắc Phật. 
Nam-mô Trụ Trì Bát-nhã Phật. 
Nam-mô Chúng Kiều Lương Phật. 
Nam-mô Di-lưu Ba-bà Phật. 
Nam-mô An Ấn Ái Phật. 

Nam-mô Đề-bà Ma-ê-đa Phật. 
Nam-mô Tỳ-xà-hà Phật. 

Nam-mô La-đa-na Xà-hà Phật. 
Nam-mô Kiều Lương Phật. 
Nam-mô Hậu Phần Tân Phật. 
Nam-mô Quang Minh Oai Đức Phật. 
Nam-mô Từ Lực Phật. 

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. 
Nam-mô Tịch Quang Phật. 
Nam-mô Á¡ Nhãn Phật. 

Nam-mô Thiên Sắc Phật. 

Nam-mô Lạc Pháp Phật. 

Nam-mô Đại Nguyệt Phật. 
Nam-mô Vô Chướng Ngại Thanh Phật. 
Nam-mô Nhân Phât-sa Phật. 
Nam-mô Bình Đăng Kiến Phật. 
Nam-mô Đại Chiên-đà Phật. 
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Nam-mô Phât-sa La-sa Phật. 
Nam-mô Thập Quang Phật. 
Nam-mô Chủng Chủng Quang Phật. 
Nam-mô Vân Thanh Phật. 

Nam-mô Long Đức Phật. 

Nam-mô Công Đức Bộ Phật. 
Nam-mô Tâm Công Đức Phật. 
Nam-mô Đại Thanh Phật. 

Nam-mô Liễu Thanh Phật. 

Nam-mô Đoạn Ác Đạo Phật. 
Nam-mô Thiên Phẩt-sa Phật. 
Nam-mô Thủy Nhãn Phật. 

Nam-mô Đại Đăng Phật. 

Nam-mô Ly Ám Phật. 

Nam-mô Kiên Cô Nhãn Phật. 
Nam-mô Bắt Khả Tư Nghị Quang Minh Phật. 
Nam-mô Phô Quang Minh Phật. 
Nam-mô Phố Hiện Phật. 

Nam-mô Thắng Nguyệt Phật. 
Nam-mô Ý Đức Phật. 

Nam-mô Trang Nghiêm Thanh Phật. 
Nam-mô Diệu Ý Phật. 

Nam-mô Hiện Quang Phật. 
Nam-mô Kiên Cô Hoa Phật. 
Nam-mô Công Đức Thành Phật. 
Nam-mô Ý Thành Phật. 
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Nam-mô Giải Thoát Thừa Phật. 
Nam-mô Hàng Phục Oán Phật. 
Nam-mô Quá Thiệt Phật. 
Nam-mô Quá Chư Phiên Não Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. 
Nam-mô Vô Câu Tâm Phật. 
Nam-mô Hòa Hợp Thanh Phật. 
Nam-mô Bắt Khả Lượng Nhãn Phật. 
Nam-mô Thê Lực Phật. 

Nam-mô Diệu Quang Minh Phật. 
Nam-mô Tập Công Đức Phật. 
Nam-mô Khả Văn Thanh Phật. 
Nam-mô Đại Tư Duy Phật. 
Nam-mô Tín Thiên Phật. 

Nam-mô Tư Duy Cam Lô Phật. 
Nam-mô Liễu Ý Phật. 

Nam-mô Thắng Đăng Phật. 
Nam-mô Kiên Ý Phật. 

Nam-mô Lực Thê Phật. 

Nam-mô Hoa Nhãn Phật. 
Nam-mô Bô-đề Quang Minh Phật. 
Nam-mô Tối Thăng Thanh Phật. 
Nam-mô Lục Thông Thanh Phật. 
Nam-mô OaI Đức Lực Phật. 
Nam-mô Nhân Xưng Phật. 
Nam-mô Thăng Hoa Tập Phật. 
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Nam-mô Đại Kế Phật. 

Nam-mô Bất Tùy Tha Phật. 

Nam-mô Bất Ủy Hạnh Phật. 
Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Ám Phật. 
Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. 
Nam-mô Tâm Dũng Mãnh Phật. 
Nam-mô GIải Thoát Tuệ Phật. 
Nam-mô Ly Ác Đạo Phật. 

Nam-mô Diêm-phù Đăng Phật. 
Nam-mô Thắng Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. 
Nam-mô Thăng Oai Đức Sắc Phật. 
Nam-mô Tín Chúng Sinh Phật. 
Nam-mô Khoái Cung Kính Phật. 
Nam-mô Ba-đâu-ma Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Thắng Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Chủng Chủng Sắc Hoa Phật. 
Nam-mô Nhân Ba-đầu-ma Phật. 
Nam-mô Thiện Hương Phật. 
Nam-mô Thăng Công Đức Phật. 
Nam-mô Hư Không Kiếp Phật. 
Nam-mô Nguyệt Hiền Phật. 

Nam-mô Kiên Cổ Phật. 

Nam-mô Diệu Lực Phật. 

Nam-mô Thăng Nhân-đà-la Trí Phật. 
Nam-mô Thắng Thân Phật. 
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Nam-mô Ái Tư Duy Phật. 

Nam-mô Thắng Hương Phật. 

Nam-mô Vô Tránh Hạnh Phật. 
Nam-mô Công Đức Xá Phật. 

Nam-mô Đại Tinh Tân Tư Duy Phật. 
Nam-mô Đại Quang Minh Phật. 
Nam-mô Nhiếp Thọ Thí Phật. 
Nam-mô Tu Hành Thâm Tư Duy Phật. 
Nam-mô Hương Hy Phật. 

Nam-mô Hương Tượng Phật. 
Nam-mô Chủng Chủng Trí Phật. 
Nam-mô Tư Duy Diệu Trí Phật. 
Nam-mô Công Đức Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Tăng Thượng Hạnh Phật. 
Nam-mô Trí Hạnh Phật. 

Nam-mô Công Đức Sơn Phật. 
Nam-mô Thanh Mãn Thập Phương Phật. 
Nam-mô Nhiếp Thọ Trạch Phật. 
Nam-mô Tín Diệu Phật. 

Nam-mô Nguyệt Kiến Phật. 

Nam-mô Công Đức Tụ Phật. 

Nam-mô Pháp Lực Phật. 

Nam-mô Quá Nhất Thiết Nghi Phật. 
Nam-mô Xưng Vương Phật. 

Nam-mô Hộ Chư Căn Phật. 

Nam-mô Thăng Ý Phật. 
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Nam-mô Cam Lô Quang Phật. 

Nam-mô Tư Duy Cam Lô Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Thủ Phật. 

Nam-mô Ái Kê Phật. 

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Sắc Phật. 

Nam-mô Phố Tín Phật. 

Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật. 

Nam-mô Kim Cang Bộ Phật. 

Nam-mô Hiền Tác Phật. 

Nam-mô Công Đức Báo Quang Minh Phật. 

Nam-mô Tĩnh Tân Lực Khởi Phật. 

Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Đắc Thoát Nhất Thiết Phược Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Ba-đầu-ma Tạng Thăng 
Phật. 

Nam-mô Đắc Vô Ngại Giải Thoát Phật. 

Nam-mô Thập Phương Xưng Thanh Vô Ủy 
Phật. 

Nam-mô Phá Nhất Thiết Ám Thú Phật. 

Nam-mô Quang Minh Vương Phật. 

Nam-mô Đại Diễm Tích Phật. 

Nam-mô Vô Biên Hành Công Đức Bảo 
Quang Minh Phật. 

Nam-mô Pháp Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hoan Hỷ Vương Phật. 
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Nam-mô Năng Tác Nhất Thiết Chúng Sinh 
Quang Minh Phá Ám Thắng Phật. 

Nam-mô Khởi Phố Quang Minh Tu Hành Vô 
Biên Nguyện Xưng Vương Phật. 

Nam-mô Phố Nguyện Mãn Túc Bất Khiếp 
Nhược Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Kiên Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Quang Trang Nghiêm 
Vương Phật. 

Nam-mô Công Đức Tạng Sơn Phá Kim Cang 
Phật. 

Nam-mô Long Vương Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Tinh Tân Nhật Nguyệt Ma-ni 
Trang Nghiêm Oai Đức Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Hồng Thanh Diệu Thanh Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Trì Địa Phật. 

Nam-mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Chướng Ngại Dược Vương Thọ 
Thăng Phật. 

Nam-mô DI-lưu Tràng Phật. 

Nam-mô Đại Sơn Phật. 

Nam-mô DI-lưu Quang Minh Phật. 

Nam-mô Diệu Thanh Phật. 

Nam-mô Nhật Nguyệt Trụ Phật. 

Nam-mô Xưng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. 
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Nam-mô Bất Khả Lượng Tràng Phật. 

Nam-mô Đại Quang Minh Phật. 

Nam-mô Bảo Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Tịnh Vương Phật. 

Nam-mô Đại Diễm Tụ Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Vương Thanh Phật. 

Nam-mô Nan Thắng Phật. 

Nam-mô Nhật Sinh Phật. 

Nam-mô La Võng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Chiêu Quang Minh Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phật. 

Nam-mô Xứng Phật. 

Nam-mô Xứng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Pháp Phật. 

Nam-mô Pháp Trụ Trì Phật. 

Nam-mô Pháp Tràng Phật. 

Nam-mô Phạm Thanh Phật. 

Nam-mô Tình Tú Vương Phật. 

Nam-mô Hương Thăng Phật. 

Nam-mô Hương Quang Phật. 

Nam-mô Đại Tích Phật. 

Nam-mô Bảo Chủng Chủng Hoa Phu Thân 
Phật. 

Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật. 

Nam-mô Kiên Nhất Thiết Nghĩa Phật. 
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Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. 

Nam-mô Trí Đăng Phật. 

Nam-mô Đại Quang Minh Chiêu Phật. 

Nam-mô Nan Phục Phật. 

Nam-mô Chiếu Phật. 

Nam-mô Cần Kê-đâu Tràng Phật. 

Nam-mô OaI Đức Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Giác Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Tạng Phật. 

Nam-mô Đại Hải Phật. 

Nam-mô Thập Lực Tăng Thượng Tự Tại 
Phật. 

Nam-mô Duy Bảo Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Vô Biên Bảo Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Tướng Thanh Phật. 

Nam-mô Quá Cảnh Giới Bộ Phật. 

Nam-mô Tu-di Sơn Tụ Phật. 

Nam-mô Hư Không Nhãn Phật. 

Nam-mô Hư Không Tịch Phật. 

Nam-mô Xứng Lực Vương Phật. 

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Ly Chư Nhiễm Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Hoa Thành Tựu 
Thăng Phật. 

Nam-mô Viễn Ly Chư Ủy Kinh Bồ Mao Thụ 
Phật. 
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Nam-mô Trí Xứng Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. 

Nam-mô Phục Nhãn Phật. 

Nam-mô Bảo Lai Phật. 

Nam-mô Hương Thủ Phật. 

Nam-mô Thăng Chúng Phật. 

Nam-mô Duy Cái Phật. 

Nam-mô Chướng Nhãn Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Khứ Phật. 

Nam-mô Trí Hoa Bảo Quang Minh Thắng 
Phật. 

Nam-mô Hiền Thắng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Năng Nhất Thiết Ủy Phật. 

Nam-mô Vô Uy Phật. 

Nam-mô DI-lưu Tạng Phật. 

Nam-mô Pháp Tác Phật. 

Nam-mô Thập Thượng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Thiên Thượng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Trí Quang Minh Phật. 

Nam-mô Bảo Thăng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Thanh Phật. 

Nam-mô La Võng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Bảo Trí Phật. 

Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Ưu-ba-la Thăng Phật. 
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Nam-mô Trụ Trí Thắng Phật. 

Nam-mô Thắng Năng Thánh Phật. 

Nam-mô Trí Xưng Phật. 

Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Sa-la Phật. 

Nam-mô Đại Tướng Phật. 

Nam-mô Bảo Man Phật. 

Nam-mô Bắt Không Danh Xưng Phật. 

Nam-mô Thắng Thành Tựu Công Đức Phật. 

Nam-mô Xứng Vương Phật. 

Nam-mô Bất Không Bộ Phật. 

Nam-mô Hương Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Thanh Phật. 

Nam-mô Xứng Lực Vương Phật. 

Nam-mô Tu-di Tăng Trưởng Thăng Vương 
Phật. 

Nam-mô Bảo Thắng Công Đức Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Thắng Phật. 

Nam-mô Bảo Khởi Phật. 

Nam-mô Hương Quang Minh Phật. 

Nam-mô Thập Phương Xưng Phát Khởi Phật. 

Nam-mô Phô Hộ Tăng Thượng Vân Thanh 
Vương Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Biên Trí Thành Phật. 

Nam-mô Vô Biên Luân Phân Tân Phật. 
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Nam-mô Chúng Thượng Thủ Phật. 

Nam-mô Hoa Thắng Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Tượng Phật. 

Nam-mô Bắt Không Danh Xưng Phật. 

Nam-mô Phát Khởi Vô Biên Tinh Tân Công 
Đức Phật. 

Nam-mô Phát Tam Trang Nghiêm Nhất Thiết 
Chúng Sinh Phật. 

Nam-mô Cái Hành Phật. 

Nam-mô Quang Minh Luân Oai Đức Vương 
Phật. 

Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Đáo Bỉ Ngạn 
Phật. 

Nam-mô Nhiên Đăng Tác Phật. 

Nam-mô Năng Tác Quang Minh Phật. 

Nam-mô Đắc Công Đức Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Thắng Phật. 

Nam-mô Bảo Tác Phật. 

Nam-mô Vô Biên Nguyện Phật. 

Nam-mô Vô Biên Công Đức Vương Trụ Phật. 

Nam-mô Bảo Tụ Phật. 

Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 

Nam-mô Bảo Tích Phật. 
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Nam-mô Tối Thượng Phật. 

Nam-mô Tu Hành Vô Biên Công Đức Phật. 

Nam-mô Quán Thanh Phật. 

Nam-mô Tu-di Sơn Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Diệu Khứ Phật. 

Nam-mô Bảo Hoa Thành Tựu Thăng Phật. 

Nam-mô Vô Biên Phắn Tân Phật. 

Nam-mô Phát Khởi Nhất Thiết Chúng Sinh 
Tín Phật. 

Nam-mô Bảo Cái Khởi Phật. 

Nam-mô Thắng Công Đức Phật. 

Nam-mô Bất Khả Hoa Phật. 

Nam-mô Bảo Cảnh GIới Quang Minh Phật. 

Nam-mô Bảo Thăng Công Đức Phật. 

Nam-mô Phát Tâm Tức Chuyên Pháp Luân 
Phật. 

Nam-mô Thập Phương Xưng Danh Phật. 

Nam-mô Ca-lăng-già Vương Phật. 

Nam-mô Nhật Luân Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Bảo Thượng Phật. 

Nam-mô Trí Thành Tựu Thăng Phật. 

Nam-mô Công Đức Vương Trụ Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Trí Tích Phật. 
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Nam-mô Phát Khởi Vô Thí Dụ Tướng Phật. 

Nam-mô Tích Quang Minh Luân Oal Đức 
Phật. 

Nam-mô Nhân Ý Phật. 

Nam-mô Na-la-diên Phật. 

Nam-mô Vô Câu Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Nguyệt Tích Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Ý Phật. 

Nam-mô An Ấn Phật. 

Nam-mô Phát Khởi Thiện Tư Duy Phật. 

Nam-mô Năng Phá Chư Oán Phật. 

Nam-mô Ưu-ba-la Công Đức Phật. 

Nam-mô Tích Lực Vương Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Vân Hương 
Di-lưu Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Sắc Hoa Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Phật. 

Nam-mô Năng Chuyển Năng Trụ Phật. 

Nam-mô Thắng Hương Phật. 

Nam-mô Bảo Thăng Phật. 

Nam-mô Hương Sơn Phật. 

Nam-mô Tín Nhất Thiết Chúng Sinh Tâm Trí 
Kiến Phật. 

Nam-mô Vô Tướng Thanh Phật. 

Nam-mô Trí Công Đức Tích Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Thanh Phật. 
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Nam-mô Nhật Cải Tạng Phật. 

Nam-mô Bât Động Thê Phật. 

Nam-mô Ca-diếp Phật. 

Nam-mô Quán Kiến Nhất Thiết Cảnh Giới 
Phật. 

Nam-mô Thượng Thủ Phật. 

Nam-mô Thành Nghĩa Phật. 

Nam-mô Thành Thắng Phật. 

Nam-mô Xứng Phật. 

Nam-mô Ly Nhất Thiết Nghi Phật. 

Nam-mô Trí Đức Phật. 

Nam-mô Công Đức Thừa Phật. 

Nam-mô Tĩnh Tú Vương Phật. 

Nam-mô Bất Khả Lượng Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Phật. 

Nam-mô La Võng Quang Phật. 

Nam-mô Phạm Thanh Phật. 

Nam-mô Bất Khả Lượng Thật Thể Thắng 
Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Vô Quán Phật. 

Nam-mô Phát Nhất Thiết Chúng Sinh Bất 
Đoạn Tuyệt Tu Hành Phật. 

Nam-mô Vô Biên Phân Tân Phật. 

Nam-mô Kiến Nhất Thiết Pháp Phật. 

Nam-mô Kiến Nhất Thiết Pháp Bình Đăng 
Phật. 
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Nam-mô Thành Tựu Vô Biên Công Đức Phật. 

Nam-mô Trí Cao Quang Minh Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Thượng Phật. 

Nam-mô Thập Phương Thượng Phật. 

Nam-mô Hoa Thành Công Đức Phật. 

Nam-mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật. 

Nam-mô Trí Quang Minh Phật. 

Nam-mô Trí Chúng Phật. 

Nam-mô Ly Tạng Phật. 

Nam-mô Minh Vương Phật. 

Nam-mô Bắt Phân Biệt Tu Hành Phật. 

Nam-mô Vô Biên Trí Xưng Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Ôc Thăng Phật. 

Nam-mô Vô Tỷ Trí Hoa Thành Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Sa-la Vương Phật. 

Nam-mô Thắng Nguyệt Quang Minh Phật. 

Nam-mô Tu-di Tụ Phật. 

Nam-mô Xưng Danh Phật. 

Nam-mô Quá Thập Phương Xưng Phật. 

Nam-mô Xưng Danh Thân Phật. 

Nam-mô Xưng Kiên Cổ Phật. 

Nam-mô Ly Ưu Não Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Vương Công Đức 
Phật. 

Nam-mô Tán Hoa Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Phố Phóng Hương Quang Minh 
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Phật. 

Nam-mô Ba-na-đà Nhãn Phật. 

Nam-mô Phóng Diễm Phật. 

Nam-mô Thập Phương Xưng Danh Phật. 

Nam-mô Quang Minh Di-lưu Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 

Nam-mô Nhiên Thi-khí Phật. 

Nam-mô Tam Giới Cảnh Giới Thê Lực Phật. 

Nam-mô Quang Minh Luân Phật. 

Nam-mô Hư Không Tịch Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Tận Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Diệu Bảo Thanh Phật. 

Nam-mô Phổ Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Trí Xưng Phật. 

Nam-mô Quang Minh Luân Cảnh Giới Thắng 
Vương Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Phật Bảo Công Đức 
Phật. 

Nam-mô Khởi Trí Công Đức Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Phật. 

Nam-mô Phật Cảnh GIới Thanh Tịnh Phật. 

Nam-mô Khởi Trí Quang Minh Oai Đức Tích 
Tụ Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Ba-đâu-ma Vương Phật. 

Nam-mô Đệ Nhất Cảnh Giới Pháp Phật. 
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Nam-mô Bán Nguyệt Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hương Tượng Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Ba-đầu-ma Công Đức 
Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Công Đức Phật. 

Nam-mô Bảo Sơn Phật. 

Nam-mô Hiệt Trí Hạnh Phật. 

Nam-mô Năng Tác Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Vô Biên Công Đức Thăng Phật. 

Nam-mô Quang Minh Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Tác Vô Biên Công Đức Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Thắng Công 
Đức Phật. 

Nam-mô Trụ Trì Cự Phật. 

Nam-mô Thắng Địch Đối Phật. 

Nam-mô Thắng Vương Phật. 

Nam-mô Tình Tú Vương Phật. 

Nam-mô Vô Biên Sơn Phật. 

Nam-mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương 
Phật. 

Nam-mô Vô Biên Thanh Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật. 

Nam-mô Bảo DI-lưu Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Bảo Phật. 

Nam-mô Câu-tu-ma Mạch Phật. 

Nam-mô Thượng Thủ Phật. 
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Nam-mô Vô Câu Ly Câu Phát Tu Hành 
Quang Minh Phật. 

Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật. 

Nam-mô Bảo Quật Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Hoa Phật. 

Nam-mô Hoa Cái Phật. 

Nam-mô Bắt Không Phát Tu Hành Phật. 

Nam-mô Thăng Lực Vương Phật. 

Nam-mô Tịnh Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Vô Biên Thượng Thủ Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Nhãn Phật. 

Nam-mô Phá Chư Thú Phật. 

Nam-mô Ly Nghị Phật. 

Nam-mô Vô Tướng Thanh Phật. 

Nam-mô Tất Cánh Thành Tựu Vô Biên Công 
Đức Phật. 

Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Đắc Thắng Công Đức 
Phật. 

Nam-mô Bảo Diệu Phật. 

Nam-mô Tam Thế Vô Ngại Phát Tu Hành 
Phật. 

Nam-mô Vô Biên Chiêu Phật. 

Nam-mô Bảo DI-lưu Phật. 
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Nam-mô Nhiên Đăng Thắng Vương Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Trí Đức Phật. 

Nam-mô Cự Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Vô Thượng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Phât-sa Phật. 

Nam-mô Phạm Thanh Phật. 

Nam-mô Công Đức Luân Phật. 

Nam-mô Thập Phương Đăng Phật. 

Nam-mô Phật Hoa Thành Tựu Đức Phật. 

Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Hoa Tu Phật. 

Nam-mô Bảo Tích Phật. 

Nam-mô Kiến Chủng Chủng Phật. 

Nam-mô Dược Vương Phật. 

Nam-mô Tối Thượng Phật. 

Nam-mô Hiền Thắng Phật. 

Nam-mô Hương Diệu Phật. 

Nam-mô Hương Thắng Kê-đâầu Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Ôc Phật. 

Nam-mô Hương Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Vô Biên Tinh Tân Phật. 

Nam-mô Quá Thập Quang Phật. 

Nam-mô Phật Ba-đầu-ma Diệu Phật. 

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật. 
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Nam-mô Kinh Bố Ba-đầu-ma Thành Tựu 
Thăng Vương Phật. 

Nam-mô Bảo La Võng Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật. 

Nam-mô Tối Thắng Hương Vương Phật. 

Nam-mô Năng Dữ Nhất Thiết Lạc Phật. 

Nam-mô Năng Hiện Nhất Thiết Niệm Phật. 

Nam-mô Bắt Không Danh Xưng Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. 

Nam-mô An Ấn Dữ Nhất Thiết Chúng Sinh 
Lạc Phật. 

Nam-mô Vô Biên Hư Không Trang Nghiêm 
Thăng Phật. 

Nam-mô Thiện Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Hư Không Kê-đầu Phật. 

Nam-mô Phô Hoa Thành Tựu Thắng Phật. 

Nam-mô Khả Lạc Thắng Phật. 

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Lai Phật. 

Nam-mô Tình Nhãn Phật. 

Nam-mô Cao Sơn Phật. 

Nam-mô Bắt Khả Hàng Phục Tràng Phật. 

Nam-mô Khả Nghệ Phật. 

Nam-mô Vô Biên Vô Tế Chư Sơn Phật. 

Nam-mô Nguyệt Luân Trang Nghiêm Vương 
Phật. 

Nam-mô Tối Thăng Di-lưu Phật. 


SÓ 440 - KINH PHẬT DANH, quyền II 1387 


Nam-mô Lạc Thành Tựu Đức Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Chư DI-lưu Phật. 

Nam-mô An Lạc Đức Phật. 

Nam-mô Phạm Đức Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Nhật Phật. 

Nam-mô Tác Vô Biên Công Đức Phật. 

Nam-mô Oai Đức Vương Phật. 

Nam-mô Phạm Thắng Phật. 

Nam-mô Thiện Tư Duy Thành Tựu Chư 
Nguyện Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Luân Vương Phật. 

Nam-mô Trí Cao Phật. 

Nam-mô Dũng Mãnh Tiên Phật. 

Nam-mô Trí Tích Phật. 

Nam-mô Tác Phương Phật. 

Nam-mô Năng Nhẫn Phật. 

Nam-mô Ly Chư Hữu Phật. 

Nam-mô Trí Hộ Phật. 

Nam-mô Diệu Công Đức Phật. 

Nam-mô Tùy Chúng Sinh Tâm Hiện Cảnh 
Giới Phật. 

Nam-mô Cảnh Phật. 

Nam-mô Vô Biên Bảo Phật. 

Nam-mô Ly Nhất Thiết Thọ Cảnh Giới Vô 
Úy Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Bảo Quang Minh Phật. 
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Nam-mô Vô Ngại Chiếu Phật. 

Nam-mô Niệm Nhất Thiết Phật Cảnh Giới 
Phật. 

Nam-mô Năng Hiện Nhất Thiết Phật Tượng 
Phật. 

Nam-mô Vô Tướng Thể Phật. 

Nam-mô Hóa Thanh Phật. 

Nam-mô Hóa Thanh Thiện Thanh Phật. 

Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Công Đức 
Phật. 

Nam-mô Hải DI-lưu Phật. 

Nam-mô Vô Câu Ý Phật. 

Nam-mô Trí Hoa Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Cao Oal Đức Sơn Phật. 

Nam-mô Tịch Tịnh Phật. 

Nam-mô Ly Hận Phật. 

Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Chư Đạo Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Bất Khả Lượng Công 
Đúc Phật. 

Nam-mô Lạc Thành Tựu Thắng Cảnh Giới 
Phật. 

Nam-mô Câu Vô Ủy Hương Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Hương Quang 
Minh Phật. 

Nam-mô Vân Diệu Cô Thanh Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Thắng Công Đức Phật. 
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Nam-mô Vô Biên Thế Lực Bộ Phật. 

Nam-mô Tu-di Sơn Kiên Phật. 

Nam-mô Thắng Hương Tu-di Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Phật. 

Nam-mô Phô Kiến Phật. 

Nam-mô Đắc Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Nguyệt Đăng Phật. 

Nam-mô Hỏa Đăng Phật. 

Nam-mô Thê Đăng Phật. 

Nam-mô Cao Tu Phật. 

Nam-mô Kim Cang Sinh Phật. 

Nam-mô Trí Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Trí Lực Xưng Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Thượng Phật. 

Nam-mô Công Đức Vương Phật. 

Nam-mô Ba-bà-sa Phật. 

Nam-mô Thiện Nhãn Phật. 

Nam-mô Diệu Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Bảo Cái Phật. 

Nam-mô Hương Tượng Phật. 

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Bất Không 
Xưng Phật. 

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương 
Quang Minh Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Hoa Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Vương Phật. 
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Nam-mô Thường Yêm Hương Phật. 

Nam-mô Diệu Dược Thọ Vương Phật. 

Nam-mô Thường Cầu An Lạc Phật. 

Nam-mô Vô Biên Ý Hành Phật. 

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Phật. 

Nam-mô Vô Biên Mục Phật. 

Nam-mô Vô Biên Hư Không Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Thanh Sắc Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Tình Tú Vương Phật. 

Nam-mô Hương Thượng Thăng Phật. 

Nam-mô Hư Không Thăng Phật. 

Nam-mô Thăng Công Đức Phật. 

Nam-mô Hiện Chư Phương Phật. 

Nam-mô Diệu DI-lưu Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Phật. 

Nam-mô Sa-già-la Phật. 

Nam-mô Đình Liệu Phật. 

Nam-mô Nhiên Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Vô Câu Nguyệt Oai Đức Quang 
Phật. 

Nam-mô Trí Sơn Phật. 

Nam-mô Xứng Lực Vương Phật. 

Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Trí Kiên Phật. 
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Nam-mô Ba-đầu Thăng Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Bảo Hỏa Phật. 

Nam-mô Bảo Liên Hoa Thăng Phật. 

Nam-mô Đoạn Chư Nghi Phật. 

Nam-mô Lãnh Thắng Chúng Phật. 

Nam-mô Kê-đâu Vương Phật. 

Nam-mô Hoa Thắng Phật. 

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Chiêu Ba-đâầu-ma Quang Minh Phật. 

Nam-mô Phương Vương Pháp Kê-đầu Phật. 

Nam-mô Vô Biên Bộ Phật. 

Nam-mô Sa-già-la Sơn Phật. 

Nam-mô A-mộ-hà Kiến Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Hỗng Thanh Phật. 

Nam-mô Vô Biên Công Đức Xứng Quang 
Minh Phật. 

Nam-mô Thế Gian Niết-bàn Vô Sai Biệt Tu 
Hành Phật. 

Nam-mô Vô Biên Chiếu Phật. 

Nam-mô Thiện Nhãn Phật. 

Nam-mô Nhất Cái Tạng Phật. 

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Quá Khứ VỊ Lai Hiện Tại Phát Tu 
Hành Phật. 

Nam-mô Vô Biên Hoa Phật. 

Nam-mô Vô Biên Tịnh Phật. 
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Nam-mô Vô Biên Quang Phật. 

Nam-mô Vô Biên Minh Phật. 

Nam-mô Vô Biên Chiêu Phật. 

Nam-mô Diệu Minh Phật. 

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Vô Biên Bộ Phật. 

Nam-mô Đăng Cái Hành Phật. 

Nam-mô Bảo Cái Phật. 

Nam-mô Tình Tú Vương Phật. 

Nam-mô Cái Thiện Tĩnh Tú Phật. 

Nam-mô Quang Minh Luân Phật. 

Nam-mô Quang Minh Vương Phật. 

Nam-mô Thắng Quang Minh Công Đức Phật. 

Nam-mô Bắt Khả Lượng Quang Phật. 

Nam-mô Thăng Phật. 

Nam-mô Bất Khả Lượng Cảnh Giới Bộ Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Thanh Hồng Phật. 

Nam-mô Đại Vân Quang Phật. 

Nam-mô Xà-lê-mI Sơn Phật. 

Nam-mô Phật Hoa Quang Minh Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Thăng Hoa Sơn Vương 
Phật. 

Nam-mô Tình Tú Thượng Thủ Phật. 

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Tam Châu Đơn-na Kiên Phật. 

Nam-mô Bất Không Kiến Phật. 
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Nam-mô Đảnh Thắng Công Đức Phật. 

Nam-mô Ba-đầu Đảnh Thắng Công Đức Phật. 

Nam-mô Vô S1 Phật. 

Nam-mô Năng Độ Phật. 

Nam-mô Vô Mê Bộ Phật. 

Nam-mô Ly Ngu Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Vô Ám Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Biên Tinh Tân Phật. 

Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Sa-la Phật. 

Nam-mô Nhất Cái Phật. 

Nam-mô Cái Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Bảo Tụ Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Tụ Hương Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Óc Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật. 

Nam-mô Quang Luân Phật. 

Nam-mô Sơn Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Minh Phật. 

Nam-mô Thiện Nhãn Phật. 

Nam-mô Bảo Thành Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Thắng Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Phật Hoa Công Đức 
Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Y Phật. 

Nam-mô Vô Biên Phương Tiện Phật. 
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Nam-mô Bất Không Công Đức Phật. 

Nam-mô Bảo Thê Phật. 

Nam-mô Vô Biên Tu Hành Phật. 

Nam-mô Trang Nghiêm Võ Biên Công Đức 
Phật. 

Nam-mô Hư Không Luân Quang Phật. 

Nam-mô Vô Tướng Thanh Phật. 

Nam-mô Dược Vương Phật. 

Nam-mô Bất Khiệp Nhược Phật. 

Nam-mô Ly Chư Ủy Mao Thụ Phật. 

Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Quán Trí Khởi Hoa Phật. 

Nam-mô Hư Không Tịch Phật. 

Nam-mô Hư Không Thanh Phật. 

Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Đại Nhãn Phật. 

Nam-mô Thắng Công Đức Phật. 

Nam-mô Thành Phật. 

Nam-mô Phật Ba-đầu-ma Đức Phật. 

Nam-mô Thành Công Đức Phật. 

Nam-mô Sư Tử Thắng Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật. 

Nam-mô Sư Tử Hộ Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật. 

Nam-mô Phạm Sơn Phật. 
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Nam-mô Tịnh Mục Phật. 

Nam-mô Bất Không Tích Bộ Phật. 

Nam-mô Hương Tượng Phật. 

Nam-mô Hương Đức Phật. 

Nam-mô Hương DI-lưu Phật. 

Nam-mô Võ Biên Nhãn Phật. 

Nam-mô Tài Öc Phật. 

Nam-mô Hương Sơn Phật. 

Nam-mô Bảo Sư Tử Phật. 

Nam-mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật. 

Nam-mô Diệu Thăng Trụ Vương Phật. 

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Thắng Vương 
Phật. 

Nam-mô Thắng Tinh Tân Vương Phật. 

Nam-mô Vô Nghi Phật. 

Nam-mô Thiện Tình Tú Vương Phật. 

Nam-mô Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Năng Tác Quang Minh Phật. 

Nam-mô Quang Minh Sơn Phật. 

Nam-mô Quang Minh Luân Phật. 

Nam-mô Diệu Cái Phật. 

Nam-mô Hương Cái Phật. 

Nam-mô Bảo Cái Phật. 

Nam-mô Hương Khứ Cái Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Thắng Phật. 

Nam-mô Tu-di Sơn Tích Tụ Phật. 
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Nam-mô Chúng Chúng Bảo Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Kiên Cô Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Tịnh Thăng Phật. 

Nam-mô Tịnh Nhãn Phật. 

Nam-mô Bất Nhược Phật. 

Nam-mô Bảo Thăng Phật. 

Nam-mô Thi-la Vương Phật. 

Nam-mô Phát Tu Hành Chuyển Nữ Căn Phật. 

Nam-mô Phát Võ Biên Tu Hành Phật. 

Nam-mô Tối Diệu Quang Phật. 

Nam-mô Xà-lê-mi Quang Minh Sơn Phật. 

Nam-mô Nhân Vương Phật. 

Nam-mô Phạm Thắng Phật. 

Nam-mô Xứng Thân Phật. 

Nam-mô Hoa Sơn Phật. 

Nam-mô Chuyền Thai Phật. 

Nam-mô Chuyên Nạn Phật. 

Nam-mô Đoạn Chư Niệm Phật. 

Nam-mô Phát Khởi Chư Niệm Phật. 

Nam-mô Thường Tu Hành Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Phật. 

Nam-mô Nhất Tạng Phật. 

Nam-mô Nhất Sơn Phật. 

Nam-mô Vô Biên Thân Phật. 

Nam-mô Vô Biên Tinh Tân Phật. 


SÓ 440 - KINH PHẬT DANH, quyền II 1397 


Nam-mô Quang Minh Luân Phật. 

Nam-mô Vô Biên Công Đức Vương Quang 
Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Chư Oán 
Phật. 

Nam-mô Quá Nhất Thiết Ma Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Bất Khả Lượng Hoa Phật. 

Nam-mô Bất Khả Lượng Hương Phật. 

Nam-mô Bất Khả Lượng Thanh Phật. 

Nam-mô Quang Minh Đảnh Phật. 

Nam-mô Quang Minh Thắng Phật. 

Nam-mô Bất Ly Nhị Phật. 

Nam-mô Luân Phật. 

Nam-mô Bất Khả Lượng Phật Hoa Quang 
Minh Phật. 

Nam-mô Bất Khả Lượng Thanh Phật. 

Nam-mô Quang Minh Sơn Phật. 

Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Nhật Diện Phật. 

Nam-mô Thiện Mục Phật. 

Nam-mô Hư Không Phật. 

Nam-mô Bảo Hoa Phật. 

Nam-mô Bảo Thành Phật. 

Nam-mô Nguyệt Hoa Phật. 

Nam-mô Phát Chư Hành Phật. 

Nam-mô Đoạn Chư Thế Gian Phật. 
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Nam-mô Vô Biên Lạc Thuyết Phật. 

Nam-mô Ly Chư Cạnh Ủy Phật. 

Nam-mô Lạc Thuyết Nhất Thiết Cảnh Giới 
Phật. 

Nam-mô Phô Hương Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hương Quang Phật. 

Nam-mô Hương DI-lưu Phật. 

Nam-mô Hương Thăng Phật. 

Nam-mô Hương Tượng Phật. 

Nam-mô Hương Lâm Phật. 

Nam-mô Hương Vương Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Vương Phật. 

Nam-mô Phật Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Tối Diệu Phật. 

Nam-mô Diệu Thắng Phật. 

Nam-mô Tán Hoa Phật. 

Nam-mô Hoa Cái Man Phật. 

Nam-mô Hoa Ôc Phật. 

Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật. 

Nam-mô Hương Hoa Phật. 

Nam-mô Di-lưu Vương Phật. 

Nam-mô Đạo Sư Phật. 

Nam-mô Thăng Chư Chúng Sinh Phật. 

Nam-mô Đoạn A-xoa-na Phật. 

Nam-mô Phát Thiện Hạnh Phật. 

Nam-mô Thiện Hoa Phật. 
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Nam-mô Vô Biên Hương Phật. 

Nam-mô Phố Tán Hương Quang Minh Phật. 

Nam-mô Phố Tán Hương Phật. 

Nam-mô Phố Tán Quang Phật. 

Nam-mô Phô Tán Ba-đâu-ma Thăng Phật. 

Nam-mô Bảo Xà-lê-nI Thủ Phật. 

Nam-mô Khởi Vương Phật. 

Nam-mô Phố Phật Quốc Độ Nhất Cái Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật. 

Nam-mô Diệu Hương Phật. 

Nam-mô Vô Biên Trí Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Bất Không Phát Phật. 

Nam-mô Bất Không Kiến Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Mục Phật. 

Nam-mô Bất Động Phật. 

Nam-mô Phát Sinh Bồ-đề Tâm Phật. 

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật. 

Nam-mô Hữu Đăng Phật. 

Nam-mô Phổ Chiêu Phật. 

Nam-mô Quang Minh Phật. 

Nam-mô Nhật Thiết Phật Quốc Độ Phật. 

Nam-mô Bắt Đoạn Từ Nhất Thiết Chúng Sinh 
Lạc Thuyết Phật. 

Nam-mô Vô Câu Bộ Phật. 

Nam-mô Vô Tích Bộ Phật. 

Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Phật. 
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Nam-mô Năng Ly Nhất Thiết Chúng Sinh 
Hữu Phật. 

Nam-mô Lạc Tu Hành Thắng Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Vương Phậit. 

Nam-mô Thắng Sơn Phật. 

Nam-mô Hương Diện Phật. 

Nam-mô Câu-lân Phật. 

Nam-mô Đại Lực Thắng Phật. 

Nam-mô Bảo Ưu-ba-la Thắng Phật. 

Nam-mô Câu-mâu-đầu Thành Phật. 

Nam-mô Cao Thanh Nhãn Phật. 

Nam-mô Thượng Thủ Phật. 

Nam-mô Hoa Thành Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật. 

Nam-mô Nguyệt Xuất Quang Phật. 

Nam-mô Thập Phương Xưng Phật. 

Nam-mô Đa La Ca Vương Tăng Thượng 
Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật. 

Nam-mô Tối Thăng Hương Sơn Phật. 

Nam-mô Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Vô Úy Đức Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Vô Biên Nguyện Công 
Đức Phật. 

Nammô Nhất Thiết Công Đức Trang 
Nghiêm Phật. 
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Nam-mô Hoa Vương Phật. 

Nam-mô Bắt Khả Hàng Phục Tràng Phật. 

Nam-mô Tăng Thượng Hộ Quang Phật. 

Nam-mô Kinh Bồ Ba-đầu-ma Thắng Vương 
Phật. 

Nam-mô Bất Dị Tâm Thành Tựu Thăng Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Thượng Phật. 

Nam-mô Hư Không Luân Thanh TỊnh Vương 
Phật. 

Nam-mô Vô Tướng Thanh Hồng Phật. 

Nam-mô Bảo Khởi Công Đức Phật. 

Nam-mô Phạm Thăng Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Hương Thủ Phật. 

Nam-mô Di-lưu Sơn Quang Minh Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Quang Phật. 

Nam-mô Năng Tác Xưng Danh Phật. 

Nam-mô Xứng Thân Phật. 

Nam-mô Kiên Cô Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Quá Khứ Như Thị Đắng Vô Lượng 
Vô Biên Phật. 

Nam-mô Hiện Tại Tích Tụ Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Bảo Công Đức Quang Minh Phật. 

Nam-mô Phô Hộ Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Chiêu Phật. 

Nam-mô Nguyệt Trang Nghiêm Bảo Quang 
Minh Trí Oai Đức Thanh Vương Phật. 


1402 KINH TẬP - BỘ 1 


Nam-mô Câu-tô-ma Thọ Đề Bất Mậu Vương 
Thông Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Nguyệt Luân Phật. 

Nam-mô Tịch Tịnh Nguyệt Thanh Phật. 

Nam-mô A-tăng-kỳ Trụ Công Đức Tinh Tấn 
Thăng Phật. 

Nam-mô Thiện Danh Xưng Thăng Phật. 

Nam-mô Nhân-đà-la Kê-đầu Tràng Tình Tú 
Vương Phật. 

Nam-mô Phố Quang Minh Trang Nghiêm 
Thăng Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Địch Đối Bộ Phật. 

Nam-mô Phố Công Đức Quang Minh Trang 
Nghiêm Thắng Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Dược Vương Thọ Thăng 
Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Bộ Phật. 

Nam-mô Bảo Ba-đầuma Thiện Trụ Sa-la 
Vương Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phật. 

Nam-mô Nhật Quang Phật. 

Nam-mô Hỏa Quang Phật. 

Nam-mô Vô Biên Quang Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Vương Phật. 

Nam-mô A-ngẫu-đa-la Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. 
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Nam-mô Thiện Hoa Phật. 

Nam-mô Bảo Tâm Phật. 

Nam-mô Vô Ngại Quang Phật. 

Nam-mô Sơn Tràng Phật. 

Nam-mô Bảo Tràng Phật. 

Nam-mô Bảo Diễm Phật. 

Nam-mô Đại Diễm Tụ Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. 

Nam-mô Thiện Lợi Quang Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Phu Thân Phật. 

Nam-mô Y Chỉ Vô Biên Công Đức Phật. 

Nam-mô Bảo Thể Pháp Quyết Định Thanh 
Vương Phật. 

Nam-mô A-tăng-kỳ Tinh Tân Tụ Tập Thắng 
Phật. 

Nam-mô Trí Thông Phật. 

Nam-mô Di-lưu Sơn Tích Phật. 

Nam-mô Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Đại Oai Đức Lực Phật. 

Nam-mô Nhật Nguyệt Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Đức Phật. 

Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. 

Nam-mô Nguyệt Sắc Phật. 

Nam-mô Bât Nhiêm Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Long Phật. 

Nam-mô Long Thiên Phật. 
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Nam-mô Kim Sắc Cảnh Tượng Phật. 

Nam-mô Sơn Thanh Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Sơn Tích Phật. 

Nam-mô Tu-di Tạng Phật. 

Nam-mô Cúng Dường Quang Phật. 

Nam-mô Thắng Giác Phật. 

Nam-mô Địa Sơn Phật. 

Nam-mô Diệu Lưu Ly Hoa Phật. 

Nam-mô Diệu Lưu Ly Kim Hình Tượng Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Nguyệt Phật. 

Nam-mô Nhật Thanh Phật. 

Nam-mô Tán Hoa Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Hải Sơn Trí Phân Tân Thông Phật. 

Nam-mô Thủy Quang Phật. 

Nam-mô Đại Hương Cảnh Tượng Phật. 

Nam-mô Bất Động Sơn Phật. 

Nam-mô Bảo Tập Phật. 

Nam-mô Thắng Sơn Phật. 

Nam-mô Dũng Mãnh Sơn Phật. 

Nam-mô Đa Công Đức Pháp Trụ Trì Đắc 
Thông Phật. 

Nam-mô Nhật Nguyệt Lưu Ly Quang Phật. 

Nam-mô Thắng Lưu Ly Quang Phật. 

Nam-mô Tâm Gian Trí Đa Câu-tô-ma Thắng 
Phật. 

Nam-mô Nguyệt Quang Phật. 
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Nam-mô Nhật Quang Phật. 

Nam-mô Tán Hoa Vương Câu-tô-ma Thông 
Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Nguyệt Quang Phật. 

Nam-mô Phá Vô Minh Ám Phật. 

Nam-mô Phổ Cái Ba-bà-la Phật. 

Nam-mô Tĩnh Tú Phật. 

Nam-mô Phât-sa Phật. 

Nam-mô Pháp Tuệ Tăng Trưởng Phật. 

Nam-mô Sư Tử Nga Vương Sơn Hồng Phật. 

Nam-mô Phạm Thanh Long Phấn Tắn Phật. 

Nam-mô Thế Gian Nhân-đà-la Phật. 

Nam-mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Khả Đắc Báo Phật. 

Nam-mô Cam Lô Thanh Phật. 

Nam-mô Thọ Đề Quang Phật. 

Nam-mô Na-la-diên Thủ Long Phật. 

Nam-mô Lực Thiên Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phật. 

Nam-mô Tỳy-la-xà Quang Phật. 

Nam-mô Thế Gian Tối Thượng Phật. 

Nam-mô Sơn Ngục Phật. 

Nam-mô Nhân Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Hoa Thắng Phật. 

Nam-mô Đắc Tứ Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Bảo Thắng Oai Đức Vương Kiếp 
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Phật. 
Nam-mô Bắt Khả Hiềm Thân Phật. 
Nam-mô Xứng Hộ Phật. 
Nam-mô Xưng OaI Đức Phật. 
Nam-mô Xứng Danh Thanh Phật. 
Nam-mô Xưng Thanh Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Dũng Mãnh Xưng Phật. 
Nam-mô Thanh Phân Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Trí Thăng Thiện Hiệt Tuệ Phật. 
Nam-mô Trí Thắng Thành Tựu Phật. 
Nam-mô Trí Diễm Phật. 
Nam-mô Trí Dũng Mãnh Phật. 
Nam-mô Trí Diễm Tụ Phật. 
Nam-mô Diệu Trí Phật. 
Nam-mô Phạm Thanh Phật. 
Nam-mô Phạm Thắng Phật. 
Nam-mô Tình Thiên Phật. 
Nam-mô Thiện Tý Phật. 
Nam-mô Thiện Tịnh Thiên Phật. 
Nam-mô Phạm Thanh Phật. 
Nam-mô Tịnh Tự Tại Phật. 
Nam-mô Tịnh Thiện Nhãn Phật. 
Nam-mô Tịnh Thanh Tự Tại Vương Phật. 
Nam-mô Thiện Tịnh Đức Phật. 
Nam-mô Oai Đức Lực Tăng Thượng Phật. 
Nam-mô Thiện Thế Tự Tại Phật. 
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Nam-mô Oai Đức Đại Thê Lực Phật. 
Nam-mô Thắng Oai Đức Phật. 
Nam-mô Tỳ-ma Thăng Phật. 
Nam-mô Tỳ-ma Y Phật. 

Nam-mô Thiện T-ma Phật. 
Nam-mô Tỳ-ma Diện Phật. 

Nam-mô Tỳ-ma Thành Tựu Phật. 
Nam-mô Tỳ-ma Diệu Phật. 

Nam-mô Kiến Bảo Phật. 

Nam-mô Tu-ni-đa Phật. 

Nam-mô Thiện Nhãn Thanh Tịnh Phật. 
Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật. 
Nam-mô Phố Nhãn Phật. 

Nam-mô Vô Đăng Nhãn Phật. 
Nam-mô Thắng Nhãn Phật. 
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Nhãn Phật. 
Nam-mô Bất Động Nhãn Phật. 
Nam-mô Thiện Tịch Phật. 

Nam-mô Thiện Tịch Chư Căn Phật. 
Nam-mô Tịch Thắng Phật. 

Nam-mô Tịch Công Đức Phật. 
Nam-mô Tịch Bỉ Ngạn Phật. 
Nam-mô Thiện Trụ Phật. 

Nam-mô Tịch Tâm Phật. 

Nam-mô Tịch Ý Phật. 

Nam-mô Tịch Tịnh Nhiên Phật. 
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Nam-mô Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Chúng Thắng Phật. 

Nam-mô Tịnh Vương Phật. 

Nam-mô Đại Chúng Tự Tại Dũng Mãnh Phật. 

Nam-mô Chúng Thắng Giải Thoát Phật. 

Nam-mô Pháp Tràng Phật. 

Nam-mô Pháp Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Pháp Khởi Phật. 

Nam-mô Pháp Thể Thăng Phật. 

Nam-mô Pháp Lực Tự Tại Thăng Phật. 

Nam-mô Pháp Dũng Mãnh Phật. 

Nam-mô Lạc Thuyêt Sơn Phật. 

Nam-mô Bảo Hỏa Phật. 

Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân 
Hồng Phật. 

Nam-mô Thắng Thanh Phật. 

Nam-mô Diệu Nhãn Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Diện Nguyệt Thắng 
Tạng Oai Đức Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Ý Phật. 

Nam-mô Mãn Túc Tâm Phật. 

Nam-mô Tịnh Ca-ha-ca Quyết Định Oai Đức 
Phật. 

Nam-mô Vô Biên Tinh Tân Phật. 

Nam-mô Cam Lô Quang Phật. 

Nam-mô Vô Tỷ Tuệ Phật. 
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Nam-mô Võ Ty Vị Phật. 
LÌ 
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Nam-mô Đại Oa1 Đức Phật. 

Nam-mô Nguyệt Quang Phật. 

Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. 
Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. 

Nam-mô Sơn Tích Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Săc Phật. 

Nam-mô Vô Nhiễm Phật. 

Nam-mô Long Thăng Phật. 

Nam-mô K1m Sắc Phật. 

Nam-mô Sơn Hồng Tự Tại Vương Phật. 
Nam-mô Km Tạng Phật. 

Nam-mô Hỏa Quang Phật. 

Nam-mô Hỏa Tự Tại Phật. 

Nam-mô Lưu Ly Hoa Phật. 

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. 

Nam-mô Nguyệt Thanh Phật. 

Nam-mô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Phật. 
Nam-mô Đại Hương Khử Chiếu Minh Phật. 
Nam-mô Ly Nhất Thiết Nhiễm Ý Phật. 
Nam-mô Tụ Tập Bảo Phật. 

Nam-mô Đức Sơn Phật. 


Nam-mô Dũng Mãnh Sơn Phật. 

Nam-mô Phạm Thanh Long Phân Tấn Phật. 

Nam-mô Thê Gian Thăng Thượng Phật. 

Nam-mô Sư Tử Phấn Tân Hồng Phật. 

Nam-mô Hoa Thắng Phật. 

Nam-mô Sơn Thăng Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Bà-la Tự Tại Vương 
Phật. 

Nam-mô Hồng Thanh Phật. 

Nam-mô Phô Quang Minh Phật. 

Nam-mô Đắng Cái Phật. 

Nam-mô Vô Ưu Phật. 

Nam-mô Trí Vương Phật. 

Nam-mô Trí Sơn Phật. 

Nam-mô Nguyệt Quang Phật. 

Nam-mô Phố Quang Phật. 

Nam-mô Thanh Đức Phật. 

Nam-mô Vô Phương Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Hỏa Tràng Phật. 

Nam-mô Trí Tự Tại Phật. 

Nam-mô Đại Tự Tại Phật. 

Nam-mô Phạm Thanh Phật. 

Nam-mô Chúng Tự Tại Phật. 

Nam-mô Nguyệt Diện Phật. 

Nam-mô Nhật Diện Phật. 

Nam-mô Thanh Thắng Phật. 


Nam-mô Phạm Diện Phật. 

Nam-mô Phạm Thiên Phật. 

Nam-mô Nhân-đà-la Kê-đầu Tràng Phật. 

Nam-mô Thiện Tư Duy Nguyệt Thắng Thành 
Tựu Vương Phật. 

Nam-mô Trí Quang Minh Phật. 

Nam-mô Vô Câu Xưng Vương Phật. 

Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân Đức 
Phật. 

Nam-mô Diệu Thanh Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Diện Vô Cấu Nguyệt 
Thăng Vương Phật. 

Nam-mô Bình Đăng Ý Phật. 

Nam-mô Lạc Thuyêt Thanh Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Phật. 

Nam-mô Vô Câu Thanh Tịnh Kim Sắc Quyết 
Định Quang Minh Oai Đức Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Luân Vương Phật. 

Nam-mô Trí Thông Phật. 

Nam-mô Bất Khả Số Phát Tinh Tấn Quyết 
Định Phật. 

Nam-mô Sơn Tích Phật. 

Nam-mô Nhân-đà-la Kê-đâu Tràng Vương 
Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Sa-la Vương Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. 


Nam-mô Thiện Trụ Kiên Cố Vương Phật. 

Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Bộ Phật. 

Nam-mô Đại Thông Phật. 

Nam-mô Đại Thông Trí Thắng Phật. 

Nam-mô Vô Biên Trí Phật. 

Nam-mô Đa Bảo Phật. 

Nam-mô Hống Thanh Hàng Phục Nhất Thiết 
Phật. 

Nam-mô Nhật Nguyệt Vô Câu Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Liên Hoa Vô Câu Tinh Tú Vương 
Hoa Phật. 

Nam-mô Vân Diệu Cổ Thanh Vương Phật. 

Nam-mô Trụ Trì Thủy Thanh Thiện Tĩnh Tú 
Vương Hoa Nghiêm Thông Phật. 

Nam-mô Vô Câu Thân Phật. 

Nam-mô Na-già Câu-la Thắng Phật. 

Nam-mô Trí Chiếu Phật. 

Nam-mô Hiện Nhất Thiết Công Đức Quang 
Minh Phân Tân Vương Phật. 

Nam-mô Chiếu Quang Minh Trang Nghiêm 
Phân Tấn Vương Phật. 

Nam-mô Nguyệt Minh Phật. 

Nam-mô Quang Minh Phố Chiêu Phật. 


Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Phố Tán Hoa Phật. 

Nam-mô Phố Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Phố Hoa Phật. 

Nam-mô Phố Quang Minh Thắng Sơn Vương 
Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Công Đức Ma-nI Sơn 
Vương Phật. 

Nam-mô Quang Minh Vương Phật. 

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật. 

Nam-mô Thắng Công Đức Phật. 

Nam-mô Thế Gian Tự Tại Phật. 

Nam-mô Phố Hoa Phật. 

Nam-mô Thiệt Căn Phật. 

Nam-mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương 
Phật. 

Nam-mô Thăng Quang Minh Ba-đầu-ma Phu 
Thân Phật. 

Nam-mô Tu-di Sơn Ba-đầu-ma Thắng Vương 
Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Bảo Ma-ni Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Nhật Nguyệt Luân 
Trí Phật. 

Nam-mô Oai Đức Tần Đầu Thanh Vương 
Phật. 

Nam-mô Đại Đạo Sư Phật. 


Nam-mô Phố Quang Minh Phân Tấn Vương 
Quang Minh Phật. 

Nam-mô Thiện Hạnh Phật. 

Nam-mô Lạc Thuyết Sơn Phật. 

Nam-mô Trụ Phật. 

Nam-mô Sư Tử Tượng Phân Tân Phật. 

Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh Phật. 

Nam-mô Công Đức Tràng Phật. 

Nam-mô Công Đức Tác Phật. 

Nam-mô Thánh Thiên Phật. 

Nam-mô Bảo Tràng Phật. 

Nam-mô Kim Cang Hợp Phật. 

Nam-mô Nhât Thiệt Thăng Phật. 

Nam-mô An Ấn Sắc Phật. 

Nam-mô Diệu Hạnh Phật. 

Nam-mô Ba-bà-la Sa-già-la Phật. 

Nam-mô Phât-ba Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Diệu Sắc Phật. 

Nam-mô Tu-lô-giá-na Phật. 

Nam-mô LÊ-sư-quật-đa Phật. 

Nam-mô Phá Phiên Não Phật. 

Nam-mô Diệu Phật. 

Nam-mô Phu Hoa Phật. 

Nam-mô Phât-gia-la Phật. 

Nam-mô Thiện Quang Phật. 

Nam-mô Cát Phật. 


Nam-mô Sư Tử Oal Đức Phật. 
Nam-mô Trụ Trí Đức Phật. 
Nam-mô Bà-na-đa Hương Phật. 
Nam-mô Thật Pháp Quảng Xưng Phật. 
Nam-mô Đề Sa Phật. 

Nam-mô Thế Gian Hý Phật. 
Nam-mô Quảng Quang Minh Phật. 
Nam-mô Bảo Xưng Phật. 

Nam-mô Bảo Oal Đức Phật. 
Nam-mô Phạm Oal Đức Phật. 
Nam-mô Thiện Thanh Phật. 
Nam-mô Thiện Hoa Phật. 
Nam-mô Chân Thanh Phật. 
Nam-mô Thiện Hạnh Sắc Phật. 
Nam-mô Vi Tiểu Nhãn Phật. 
Nam-mô Công Đức Sơn Phật. 
Nam-mô Vân Thanh Phật. 
Nam-mô Diệu Sắc Phật. 

Nam-mô Mạng Oai Đức Phật. 
Nam-mô Thăng Bộ Hạnh Phật. 
Nam-mô Thế Gian Cầu Phật. 
Nam-mô Hàng Phục Oán Phật. 
Nam-mô Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Hỷ Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Xá-thi Kê-đâu Phật. 
Nam-mô Phât Nhã Công Đức Quang Phật. 


Nam-mô Đại Oa1 Đức Phật. 

Nam-mô Đăng Bảo Cái Phật. 

Nam-mô Na-la-diên Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Hạnh Phật. 

Nam-mô Ly Ưu Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Hỷ Phật. 

Nam-mô Vô Câu Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hậu Kiên Cô Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Vân Vương Phật. 

Nam-mô Vô Cấu Tý Phật. 

Nam-mô Nghĩa Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Thăng Hộ Phật. 

Nam-mô Phạm Công Đức Thiên Vương Phật. 

Nam-mô Hư Không Bộ Phật. 

Nam-mô Diệu Trí Phật. 

Nam-mô Pháp Bảo Phật. 

Nam-mô Bất Không Kiến Phật. 

Nam-mô Nan Hàng Phục Quang Phật. 

Nam-mô Nguyệt Quang Phật. 

Nam-mô Nguyệt Tịnh Phật. 

Nam-mô Phố Quang Minh Phật. 

Nam-mô Bất Khả Số Kiến Phật. 

Nam-mô Thông Chướng Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Bảo Phật. 

Nam-mô Thiện Tây Thanh Tịnh Vô Câu 
Thành Tựu Vô Biên Công Đức Thắng Vương 


Phật. 
Nam-mô Bảo Thắng Vô Câu Vương Kiếp 
Phật. 
Nam-mô Đệ Nhất Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Công Đức Bảo Thắng Phật. 
Nam-mô Vô Câu Quang Minh Phật. 
Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Vô Câu Nguyệt Kê-đâu Xưng Phật. 
Nam-mô Câu-tô-ma Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Hỏa Bộ Phật. 
Nam-mô Bảo Thượng Phật. 
Nam-mô Vô Ủy Quán Phật. 
Nam-mô Sư Tử Phân Tân Phật. 
Nam-mô Ly Bỗ Ủy Phật. 
Nam-mô Thiện Kiến Phật. 
Nam-mô Bắt Khiếp Nhược Ly Kinh Bồ Phật. 
Nam-mô Kim Cang Oai Đức Phật. 
Nam-mô Phạm Thăng Thiên Vương Phật. 
Nam-mô Thiện Nguyệt Phật. 
Nam-mô Quang Minh Vương Phật. 
Nam-mô Kê-đâu Xưng Phật. 
Nam-mô Diêm-phù Quang Minh Phật. 
Nam-mô Đa-ma-la-bạat Chiên đàn Hương 
Phật. 
Nam-mô Bất Động Phật. 
Nam-mô Di-lưu Sơn Phật. 


Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. 

Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. 

Nam-mô Trụ Hư Không Phật. 

Nam-mô Thường Nhập Niết-bàn Phật. 

Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Phật. 

Nam-mô Cam Lô Tràng Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Thế Gian Oán 
Phật. 

Nam-mô Đắc Độ Phật. 

Nam-mô Di-lưu Kiếp Phật. 

Nam-mô Đa-ma-la-bạat Chiên đàn Hương 
Phật. 

Nam-mô Vân Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Năng Phá Nhất Thiết Thế Kinh Bồ 
Úy Phật. 

Nam-mô Phô Quang Minh Phật. 

Nam-mô Pháp Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hải Trụ Trì Phấn Tấn Thông Phật. 

Nam-mô Pháp Hư Không Thăng Vương Phật. 

Nam-mô Thât Bảo Ba-đâu-ma Bộ Phật. 

Nam-mô Bảo Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Bảo Nhất Cái Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Ái Kiến 
Phật. 

Nam-mô Mãn Túc Bách Thiên Quang Minh 
Tràng Phật. 


Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Pháp Hoa Trang Nghiêm Vương 
Phật. 

Nam-mô Phố Nhất Bảo Cái Phật. 

Nam-mô Tình Tú Phật. 

Nam-mô Phố Quang Minh Phân Tân Vương 
Phật. 

Nam-mô Pháp Trang Nghiêm Vương Phật. 

Nam-mô Sơn Đăng Phật. 

Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật. 

Nam-mô Pháp Chiếu Quang Phật. 

Nam-mô Trụ Thanh TỊnh Quang Phật. 

Nam-mô Thiện Trụ Tịnh Cảnh Giới Phật. 

Nam-mô Nguyệt Sơn Phật. 

Nam-mô Tất Cánh Trang Nghiêm Vô Biên 
Công Đức Vương Phật. 

Nam-mô Ly Chư Phiên Não Phật. 

Nam-mô Bắt Không Kiến Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Vô Cấu Vô Biên Thanh 
Tịnh Công Đức Thăng Vương Phật. 

Nam-mô Trí Thượng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Bảo Thăng Trí Oai Đức Trang 
Nghiêm Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Thanh TỊnh Quang Phật. 

Nam-mô Phu Hoa Sa-la Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Đại Hoa Phu Vương Phật. 


Nam-mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật. 

Nam-mô Tịch Tịnh Nguyệt Thanh Vương 
Phật. 

Nam-mô Vô Biên Kiên Tinh Tân Trụ Thăng 
Phật. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. 

Nam-mô Pháp Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Nhiên Đăng Phật. 

Nam-mô Công Đức Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Công Đức Thành Phật. 

Nam-mô Thánh Thiên Phật. 

Nam-mô Bảo Sơn Phật. 

Nam-mô Kim Cang Hợp Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Thăng Phật. 

Nam-mô Phô Hương Phật. 

Nam-mô Thiên Hoa Phật. 

Nam-mô Thiện Thắng Phật. 

Nam-mô Công Đức Sơn Phật. 

Nam-mô Thăng Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Câu-lân Phật. 

Nam-mô Thiện Nhãn Phật. 

Nam-mô Đầu-đả-la-tra Phật. 

Nam-mô Thiện Sinh Phật. 

Nam-mô Phạm Thắng Phật. 

Nam-mô Tịch Tịnh Phật. 

Nam-mô Phạm Đức Phật. 


Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Phật. 

Nam-mô Nguyệt Sắc Phật. 

Nam-mô Vô Câu Sắc Phật. 

Nam-mô Vô Nhiễm Phật. 

Nam-mô Thắng Long Phật. 

Nam-mô Long Thiên Phật. 

Nam-mô Kim Quang Minh Phật. 

Nam-mô Thắng Thanh Nhân-đà-la Vương 
Phật. 

Nam-mô Thiện Tu-di Sơn Phật. 

Nam-mô Thiện Sắc Tạng Phật. 

Nam-mô Hỏa Quang Phật. 

Nam-mô Oai Đức Nhân-đà-la Phật. 

Nam-mô Địa Ca Phật. 

Nam-mô Lưu Ly Hoa Phật. 

Nam-mô Thắng Lưu Ly Kim Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. 

Nam-mô Nhật Hồng Phật. 

Nam-mô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang 
Minh Phật. 

Nam-mô Sa-già-la Thắng Trí Phấn Tấn Thông 
Phật. 

Nam-mô Thủy Quang Minh Phật. 

Nam-mô Đại Hương Hành Quang Minh Phật. 

Nam-mô Ly Nhất Thiết Sân Hận Ý Phật. 


Nam-mô Bảo Thắng Phật. 

Nam-mô Thắng Tích Phật. 

Nam-mô Thăng Tiên Phật. 

Nam-mô Trụ Trì Đa Công Đức Thông Pháp 
Phật. 

Nam-mô Nhật Nguyệt Lưu Ly Quang Phật. 

Nam-mô Tâm Bô-đề Hoa Thăng Phật. 

Nam-mô Nhật Nguyệt Phật. 

Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật. 

Nam-mô Hoa Man Sắc Vương Phật. 

Nam-mô Câu-tu-di-đa Thông Phật. 

Nam-mô Thủy Nguyệt Quang Minh Phật. 

Nam-mô Phá Vô Minh Ám Phật. 

Nam-mô Phố Cái Bảo Phật. 

Nam-mô Tăng Trưởng Pháp Lạc Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Sư Tử Thanh Tăng 
Trưởng Hồng Phật. 

Nam-mô Phạm Tự Tại Long Hồng Phật. 

Nam-mô Thế Gian Tự Tại Phật. 

Nam-mô Nan Thắng Phật. 

Nam-mô Bảo Tác Phật. 

Nam-mô Cam Lô Thanh Phật. 

Nam-mô Thắng Quang Phật. 

Nam-mô Long Thiên Phật. 

Nam-mô Tăng Thượng Lực Phật. 

Nam-mô Vô Câu Quang Phật. 


Nam-mô Sư Tử Phật. 

Nam-mô Thế Gian Tăng Thượng Phật. 

Nam-mô Đức Sơn Phật. 

Nam-mô Nhân Vương Phật. 

Nam-mô Hoa Thắng Phật. 

Nam-mô Đức Vô Ủy Phật. 

Nam-mô Năng Bình Đắng Tác Phật. 

Nam-mô Sơ Phát Tâm Ly Chư Úy Nhất Thiết 
Phiên Não Thăng Đức Phật. 

Nam-mô Phô Quang Minh Phân Tân Phật. 

Nam-mô Km Cang Bộ Phật. 

Nam-mô Bảo Quang Minh Bộ Tượng Phật. 

Nam-mô Ly Chư Ma Nghi Phật. 

Nam-mô Sơ Phát Tâm Thành Tựu Bắt Thoái 
Chuyên Thăng Phật. 

Nam-mô Bảo Cái Thắng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Năng Giáo Hóa Chư Bôồ-đề Phật. 

Nam-mô Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nhất Thiết 
Phiên Não Nhiễm Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Phiền Não Phật. 

Nam-mô Thăng Quang Minh Vương Phật. 

Nam-mô Tam-muội Thủ Thắng Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Thượng Thắng Phật. 

Nam-mô Nhật Luân Quang Minh Phật. 

Nam-mô Quân Bảo Cái Phật. 

Nam-mô Nhật Luân Quang Minh Thắng Phật. 


Nam-mô Tăng Thượng Tam-muội Phần Tấn 
Phật. 

Nam-mô Bảo Hoa Phố Chiếu Thắng Phật. 

Nam-mô Tối Diệu Ba-đâu-ma Bộ Phật. 

Nam-mô Bảo Luân Quang Minh Thắng Đức 
Phật. 

Nam-mô Bảo Tạng Phật. 

Nam-mô Bảo Thắng Phật. 

Nam-mô Bảo Đăng Vương Phật. 

Nam-mô Kiên Tinh Tân Tư Duy Thành Tựu 
Nghĩa Phật. 

Nam-mô Phô Quang Minh Quán Xưng Phật. 

Nam-mô Từ Trang Nghiêm Công Đức Xưng 
Phật. 

Nam-mô Xưng Nhất Thiết Chúng Sinh Niệm 
Thăng Công Đức Phật. 

Nam-mô Kết Xưng Công Đức Phật. 

Nam-mô Tất Cánh Tàm Quý Xưng Thăng 
Phật. 

Nam-mô Quảng Quang Minh Phật. 

Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy 
Phật. 

Nam-mô Vô Câu Nguyệt Kê-đâu Xưng Phật. 

Nam-mô Câu-tu-ma Trang Nghiêm Quang 
Minh Tác Phật. 

Nam-mô Bảo Xưng Phật. 


Nam-mô Vô Ủy Quán Phật. 

Nam-mô Sư Tử Lực Phân Tấn Phật. 

Nam-mô Cñà-na-ca Vương Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hiên Tác Phật. 

Nam-mô Vô Câu Quang Minh Phật. 

Nam-mô Công Đức Bảo Quang Minh Phật. 

Nam-mô Tinh Tấn Lực Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Thiện Thanh Tình Quang Phật. 

Nam-mô Đắc Thoát Nhất Thiết Phược Phật. 

Nam-mô Vô Câu Ba-đầu-ma Tạng Thăng 
Phật. 

Nam-mô Đắc Vô Chướng Ngại Lực Giải 
Thăng Phật. 

Nam-mô Thập Phương Xưng Danh Vô Úy 
Phật. 

Nam-mô Kim Cang Thế Phật. 

Nam-mô Đại Bảo Tụ Phật. 

Nam-mô Vô Biên Công Đức Trang Nghiêm 
Oai Đức Vương Kiếp Phật. 

Nam-mô Công Đức Bảo Sơn Phật. 

Nam-mô Thuyết Nhất Thiết Trang Nghiêm 
Thăng Phật. 

Nam-mô Vô Biên Lạc Thuyết Trang Nghiêm 
Thành Tựu Trí Phật. 

Nam-mô Vô Thiên Vân Hồng Thanh Vương 
Phật. 


Nam-mô Diệu Kim Sắc Quang Minh Oai Đức 
Thăng Chiếu Phật. 

Nam-mô Chủng Chủng Oai Đức Vương Kiếp 
Phật. 

Nam-mô A-tăng-kỳ Ức Kiếp Thành Tựu Trí 
Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Kim Hư Không Hỗng 
Quang Minh Phật. 

Nam-mô Phô Quang Minh Phật. 

Nam-mô Pháp Trang Nghiêm Vương Phật. 

Nam-mô Công Đức Đa Bảo Hải Vương Phật. 

Nam-mô Bất Không Công Đức Phật. 

Nam-mô Chiêu Nhât Thiệt Xứ Phật. 

Nam-mô Diệu Cổ Thanh Phật. 

Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. 

Nam-mô Phô Kiến Phật. 

Nam-mô Đại Diễm Tụ Phật. 

Nam-mô Quang Minh Tràng Phật. 

Nam-mô Trí Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Sa-la Thai Phật. 

Nam-mô Bảo Thi-khí Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Tạng Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Thăng Phật. 

Nam-mô Sa-già-la Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Tạng Phật. 

Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật. 


Nam-mô Hoa Phật. 

Nam-mô Thắng Xưng Phật. 
Nam-mô Kiến Thật Phật. 

Nam-mô Trí DI-lưu Phật. 

Nam-mô Long Đức Phật. 

Nam-mô Thắng Hành Phật. 
Nam-mô Tình Tú Phật. 

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Quang Minh Vương Phật. 
Nam-mô Năng Nhân Phật. 
Nam-mô Tự Tại Sơn Phật. 
Nam-mô Nhật Diện Phật. 

Nam-mô Thiện Ý Phật. 

Nam-mô Long Thắng Phật. 
Nam-mô Phât-sa Phật. 

Nam-mô Dược Vương Phật. 
Nam-mô Sư Tử Sơn Phật. 
Nam-mô Trụ Trì Thăng Công Đức Phật. 
Nam-mô Âm Cam Lỗ Phật. 
Nam-mô Phóng Diễm Phật. 
Nam-mô Diệu Sơn Phật. 

Nam-mô Hộ Thế Gian Cúng Dường Phật. 
Nam-mô Đa-già-la Thi-khí Phật. 
Nam-mô Nan Thắng Phật. 
Nam-mô Đại Đăng Phật. 

Nam-mô Ba-đâu-ma Thượng Phật. 


Nam-mô Pháp Tràng Phật. 
Nam-mô Năng Nhiên Đăng Phật. 
Nam-mô Nan Thắng Phật. 
Nam-mô Nan Khả Y Phật. 
Nam-mô Chân Thanh Phật. 
Nam-mô Diệu Thanh Phật. 
Nam-mô Sa-la Bộ Phật. 
Nam-mô Bảo Diễm Phật. 
Nam-mô Á¡ Kiến Phật. 

Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. 
Nam-mô Chiên-đàn Quang Phật. 
Nam-mô Nhật Quang Phật. 
Nam-mô Dược Thọ Thăng Phật. 
Nam-mô Tịnh Giác Phật. 
Nam-mô Ký Biệt Phật. 

Nam-mô Tác Ái Phật. 

Nam-mô Tác Vô Úy Phật. 
Nam-mô Ba-đầu-ma Bảo Hương Phật. 
Nam-mô Thắng Đức Phật. 
Nam-mô Vô Câu Phật. 

Nam-mô Tịnh Chiếu Phật. 
Nam-mô Vô Phiền Não Phật. 
Nam-mô Thiện Lai Phật. 
Nam-mô Thiện Quang Phật. 
Nam-mô Kim Sắc Phật. 
Nam-mô Năng Tác Quang Minh Phật. 


Nam-mô Thanh Tình Phật. 

Nam-mô Đắc Thoát Phật. 

Nam-mô Ca-lăng-tần-già Thanh Phật. 

Nam-mô Năng Dữ Pháp Phật. 

Nam-mô Thiện Hộ Chư Môn Phật. 

Nam-mô Đắc Ý Phật. 

Nam-mô Ly Ái Phật. 

Nam-mô VỊ Sinh Bảo Phật. 

Nam-mô Thiện Hộ Chư Căn Phật. 

Nam-mô Phạm Thanh Phật. 

Nam-mô Thắng Thanh Phật. 

Nam-mô Diệu Thanh Phật. 

Nam-mô Đại Tuệ Phật. 

Nam-mô Vô Chư Trược Phật. 

Nam-mô Bất Khả Động Phật. 

Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật. 

Nam-mô Thăng Nhị Túc Phật. 

Nam-mô Cụ Túc Nhất Thiết Công Đức Trang 
Nghiêm Phật. 

Nam-mô Tướng Trang Nghiêm Phật. 

Nam-mô Câu-mâu-đà Ngữ Phật. 

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Ngữ Phật. 

Nam-mô Thường Tương Ứng Ngữ Phật. 

Nam-mô Phạm Thanh An Ấn Chúng Sinh 
Phật. 

Nam-mô Sa-la Hoa Phật. 


Nam-mô Kim Chị Hoa Phật. 

Nam-mô Câu-mâu-đà Tướng Phật. 
Nam-mô Diệu Đảnh Phật. 

Nam-mô Đại Mâu-mI Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Đáo Bỉ Ngạn Phật. 
Nam-mô Vô Nhiễm Phật. 

Nam-mô Bất Tán Tâm Phật. 

Nam-mô Hà-tra-ca Sắc Phật. 

Nam-mô Thiện Tịch Thành Tựu Phật. 
Nam-mô Xa-đầu-la Bộ Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Thủ Phật. 

Nam-mô Thường Lai Phật. 

Nam-mô Tắt Cánh Thành Tựu Đại Bi Phật. 
Nam-mô Thành Tựu Kiên Phật. 

Nam-mô Thường Hành Thành Tựu Phật. 
Nam-mô Ly Tránh Trược Phật. 

Nam-mô Thanh Tịnh Công Đức Tướng Phật. 
Nam-mô Bắt Khấp Mâu-ni-la Phật. 
Nam-mô Thăng Tạng Phật. 

Nam-mô Bát-nhã Tê Phật. 

Nam-mô Bát-nhã Bảo Tất Cánh Phật. 
Nam-mô Mãn Túc Ý Phật. 

Nam-mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật. 
Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật. 

Nam-mô Đại Diễm Tích Phật. 

Nam-mô Vô Biên Bảo Phật. 


Nam-mô Tịnh Thăng Thiên Phật. 

Nam-mô Nội Ngoại Tịnh Phật. 

Nam-mô Tịch Chư Căn Phật. 

Nam-mô Tối Đăng Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Bất Tư Duy Nguyện Sa- 
la Vương Phật. 

Nam-mô Sư Tử Ý Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Lực Phật. 

Nam-mô Trụ Trì Tốc Hành Phật. 

Nam-mô Phóng Quang Minh Vương Phật. 

Nam-mô Tỳ-đâu-hề Hồng Phật. 

Nam-mô Vô Niệm Các Pháp Vương Phật. 

Nam-mô Quốc Độ Trang Nghiêm Thân Phật. 

Nam-mô Trí Căn Bảo Hoa Tràng Phật. 

Nam-mô Hoa Xứng Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Sắc Ma-ni Tạng Phật. 

Nam-mô Pháp Tạng Tự Tại Phật. 

Nam-mô Pháp Hiên Ba-bà-la Phật. 

Nam-mô Vô Biên Bảo Công Đức Tạng Phật. 

Nam-mô Tình Hóa Thanh Phật. 

Nam-mô Đại Pháp Vương Câu-tu-ma Thắng 
Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Vô Tận Tạng Phật. 

Nam-mô Công Đức Sơn Tạng Phật. 

Nam-mô Tình Tú Sơn Tạng Phật. 

Nam-mô Hư Không Trí Sơn Phật. 


Nam-mô Trí Lực Thiên Vương Phật. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Hải Tùy Thuận Trí 
Phật. 

Nam-mô Vô Biên CIác Hải Tạng Phật. 

Nam-mô Trí Vương Vô Tận Xưng Phật. 

Nam-mô Tâm Ý Phấn Tấn Vương Phật. 

Nam-mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật. 

Nam-mô Trí Tự Tại Pháp Vương Phật. 

Nam-mô Sai Biệt Khứ Phật. 

Nam-mô Tự Tại Kiến Phật. 

Nam-mô Tùy Thuận Hương Kiến Pháp Mãn 
Phật. 

Nam-mô Long Nguyệt Phật. 

Nam-mô Nhân-đà-la Ba-la Vô Chướng Ngại 
Vương Phật. 

Nam-mô Trí Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Trí Đăng Phật. 

Nam-mô Đại Quang Minh Chiếu Phật. 

Nam-mô Bất Khả Thăng Phật. 

Nam-mô Chiếu Cảnh Phật. 

Nam-mô Ngân Kê-đâầu Tràng Cái Phật. 

Nam-mô Oal Đức Tự Tại Vương Phật. 

Nam-mô Giác Vương Phật. 

Nam-mô Bảo Tạng Phật. 

Nam-mô Đại Sa-già-la Phật. 

Nam-mô Thập Lực Sai Biệt Phật. 


Nam-mô Hàng Phục Ma Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Tham Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Sân Phật. 

Nam-mô Hàng Phục S1 Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Kiêu Mạn Phật. 

Nam-mô Hàng Phục Sân Hận Câu Phật. 

Nam-mô Pháp Thanh Tình Phật. 

Nam-mô Nghiệp Thắng Đắc Danh Phật. 

Nam-mô Như Ý Đắc Danh Thanh Tịnh Phật. 

Nam-mô Đắc Thí Khởi Danh Phật. 

Nam-mô Đắc Danh Thanh Tịnh Giới Danh 
Phật. 

Nam-mô Khởi Nhẫn Nhục Thành Tựu Phật. 

Nam-mô Đắc Khởi Tỉnh Tân Danh Phật. 

Nam-mô Đắc Khởi Thiền Danh Phật. 

Nam-mô Đắc Khởi Bát-nhã Danh Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Thí Bất Khả Tư Nghị 
Danh Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Giới Bất Khả Tư Nghị 
Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Nhẫn Nhục Bất Khả Tư 
Nghị Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Tinh Tân Bất Khả Tự 
Nghị Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Thiền-na Bất Khả Tư 
Nghị Phật. 


Nam-mô Thành Tựu Bát-nhã Bất Khả Tư 
Nghị Phật. 

Nam-mô Hành Thành Tựu Đắc Danh Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Đà-la-ni Thanh Tịnh Đặc 
Danh Phật. 

Nam-mô Đàả-la-ni Sắc Thanh Tịnh Đặc Danh 
Phật. 

Nam-mô Đà-la-ni Thí Thanh Tịnh Đặc Danh 
Phật. 

Nam-mô Không Vô Ngã Tự Tại Đắc Danh 
Phật. 

Nam-mô Nhãn Đà-la-nI Tự Tại Phật. 

Nam-mô Nhĩ Đà-la-nI Tự Tại Phật. 

Nam-mô Tỷ Đà-la-nI Tự Tại Phật. 

Nam-mô Thiệt Đà-la-ni Tự Tại Phật. 

Nam-mô Thân Đà-la-nIi Tự Tại Phật. 

Nam-mô Ý Đà-la-ni Tự Tại Phật. 

Nam-mô Sắc Đà-la-ni Tự Tại Phật. 

Nam-mô Thanh Đà-la-ni Tự Tại Phật. 

Nam-mô Hương Đà-la-nI Tự Tại Phật. 

Nam-mô VỊ Đà-la-nI Tự Tại Phật. 

Nam-mô Xúc Đà-la-nI Tự Tại Phật. 

Nam-mô Pháp Đà-la-ni Tự Tại Phật. 

Nam-mô Địa Đà-la-nI Tự Tại Phật. 

Nam-mô Thủy Đà-la-nI Tự Tại Phật. 

Nam-mô Hỏa Đà-la-nI Tự Tại Phật. 


Nam-mô Phong Đà-la-nI Tự Tại Phật. 

Nam-mô Khô Tự Tại Phật. 

Nam-mô Tập Tự Tại Phật. 

Nam-mô Diệt Tự Tại Phật. 

Nam-mô Đạo Tự Tại Phật. 

Nam-mô Âm Tự Tại Phật. 

Nam-mô GIới Tự Tại Phật. 

Nam-mô Nhập Tự Tại Phật. 

Nam-mô Tam Thế Tự Tại Phật. 

Nam-mô Đà-la-ni Hoa Tự Tại Phật. 

Nam-mô Kết Quang Minh Phật. 

Nam-mô Hương Đăng Y Tự Tại Quang Minh 
Phật. 

Nam-mô Pháp Tràng Phật. 

Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. 

Nam-mô Chiêu Tạng Phật. 

Nam-mô Pháp Minh Phu Thân Phật. 

Nam-mô Nhất Thiết Thông Quang Phật. 

Nam-mô Nguyệt Trí Phật. 

Nam-mô Diệu Thắng Phật. 

Nam-mô Hiền Thắng Phật. 

Nam-mô Phố Mãn Phật. 

Nam-mô Phổ Hiền Phật. 

Nam-mô Na-la-diên Vương Phật. 

Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật. 

Nam-mô Trụ Trì Oai Đức Phật. 


Nam-mô Vô Ủy Quán Phật. 

Nam-mô Như thị đăng hiện tại quá khứ vị lai 
vô lượng vô biên Phật. 

Nam-mô Thập thiên đồng danh Mãn Túc 
Phật. 

Nam-mô Tam vạn đồng danh Năng Tánh 
Phật. 

Nam-mô Nhị thiên đồng danh Câu-lân Phật. 

Nam-mô Thập bát ức đông danh Bảo Thể 
Pháp Thí Phật. 

Nam-mô Thập bát ức đồng danh Nhật Nguyệt 
Đăng Phật. 

Nam-mô Thiên ngũ bách đồng danh Đại Oai 
Đức Phật. 

Nam-mô Nhất vạn ngũ thiên đồng danh Hoan 
Hỷ Phật. 

Nam-mô Bát vạn tứ thiên đồng danh Long 
Vương Phật. 

Nam-mô Nhất vạn ngũ thiên đồng danh Nhật 
Phật. 

Nam-mô Nhất vạn bát thiên đồng danh Sa-la 
Vương Phật. 

Nam-mô Nhất vạn bát thiên đồng danh Nhân- 
đà-la Tràng Phật. 

Nam-mô Bát thiên đông danh Thiện Quang 
Phật. 


Nam-mô Bát bách đồng danh Tịch Diệt Phật. 

Nam-mô Tam thập lục ức thập nhất vạn cửu 
thiên ngũ bách đông danh Tịnh Vương Phật. 

Những danh hiệu Phật này, trăm ngàn vạn 
kiếp cũng chưa được nghe, như hoa Uu-đàm-bát. 
Người nảo thọ trì, đọc tụng danh hiệu của chư 
Phật này rốt ráo thì xa lia các phiên não. 

Này Xá-lợi- phât! Cần phải kính lễ: 

Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. 

Nam-mô Tịch Vương Phật. 

Nam-mô Đăng Tác Phật. 

Nam-mô Thiên Quang Phật. 

Nam-mô Đức Sơn Phật. 

Nam-mô Thăng Thượng Phật. 

Nam-mô Sa-la Vương Phật. 

Nam-mô Tịnh Vương Phật. 

Nam-mô Đại Tuệ Lương Phật. 

Nam-mô Tu-di Phật. 

Nam-mô Đại Trí Tuệ Tu-di Phật. 

Nam-mô Bảo Tác Phật. 

Nam-mô Bảo Tạng Phật. 

Nam-mô Phá Kim Cang Phật. 

Nam-mô Hiền Trí Bất Động Phật. 

Nam-mô Hương Phô Phật. 

Nam-mô Cam Lỗ Mạng Phật. 

Nam-mô Nan Thắng Phật. 


Nam-mô Nguyệt Quang Phật. 
Nam-mô Nhật Chiêu Phật. 

Nam-mô Trí Kê-đâu Phật. 

Nam-mô Đại Sư Tử Phật. 

Nam-mô Di-lưu Sơn Phật. 

Nam-mô Hương Quang Phật. 
Nam-mô Đức Sơn Phật. 

Nam-mô Đại Thông Phật. 

Nam-mô A-ma-la Tạng Phật. 
Nam-mô Bảo VỊ Phật. 

Nam-mô Kim Cang Tạng Phật. 
Nam-mô Ưu-ba-la Tạng Phật. 
Nam-mô Đại Nhật Phật. 

Nam-mô Kiêu Lương Tải Phật. 
Nam-mô Nguyệt Thăng Phật. 
Nam-mô Lạc Kiên Cố Phật. 

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Pháp Thân Phật. 
Nam-mô Thắng Tạng Phật. 

Nam-mô Bất Không Vương Phật. 
Nam-mô Km Cang Vô Ngại Trí Phật. 
Nam-mô Bảo Diễm Phật. 

Nam-mô Xa Phóng Thí Đăng Phật. 
Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Oán Phật. 
Nam-mô Tự Tại Phật. 

Nam-mô Đại Trí Chân Thanh Phật. 
Nam-mô Bát-nhã Hương Tượng Phật. 


Nam-mô Thiên Vương Phật. 

Này Xá-lợi-phât! Thiện nam, thiện nữ nảo 
nghe danh hiệu của chư Phật này, thọ trì, đọc 
tụng, không nghi ngờ, thì trong tám ngàn ức kiếp 
không đọa vào địa ngục, không sinh vào súc sinh, 
không đọa vào ngạ quỷ, không sinh nơi biên địa, 
không sinh vào nhà nghèo cùng, không sinh vào 
nhà hạ tiện, thường sinh vào nơi sang quý ở cõi 
trời, người, thường được vui vẻ thích ý không bị 
trở ngại, thường được tất cả thê gian tôn trọng 
cúng dường, cho đến được đại Niết-bàn. 

Này Xá-lợi-phât! Các ông phải nên lễ kính: 

Nam-mô Bất Khả Hiềm Thân Phật. 

Nam-mô Xứng Thanh Phật. 

Nam-mô Xứng Oal Đức Phật. 

Nam-mô Xứng Danh Phật. 

Nam-mô Diệp Đà Phật. 

Nam-mô Thanh Diễm Phật. 

Nam-mô Thanh Phân Dũng Mãnh Phật. 

Nam-mô Trí Thắng Phật. 

Nam-mô Trí Thiện Tri Phật. 

Nam-mô Trí Tụ Phật. 

Nam-mô Trí Dũng Mãnh Phật. 

Nam-mô Phạm Thăng Phật. 

Nam-mô Tịnh Bà-tâu Phật. 

Nam-mô Tĩnh Tâm Phật. 


Nam-mô Tình Thiên Phật. 
Nam-mô Tịnh Thanh Phật. 
Nam-mô Phạm Tự Tại Phật. 
Nam-mô OaI Đức Phật. 

Nam-mô Tỳ-ma Thăng Phật. 
Nam-mô Tỳ-ma Y Phật. 

Nam-mô Tỳ-ma Diện Phật. 
Nam-mô Tỳ-ma Thượng Phật. 
Nam-mô Vô Biên Thanh Phật. 
Nam-mô Thật Kiến Phật. 

Nam-mô Thiện Nhãn Nguyệt Phật. 
Nam-mô Thâm Thanh Phật. 
Nam-mô Phóng Thanh Phật. 
Nam-mô Kinh Bồ Ma Lực Thanh Phật. 
Nam-mô Tịnh Nhãn Phật. 
Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật. 
Nam-mô Phố Nhãn Phật. 

Nam-mô Thắng Nhãn Phật. 
Nam-mô Bất Khả Hành Phật. 
Nam-mô Tịch Thắng Phật. 
Nam-mô Thiện Tịch Tâm Phật. 
Nam-mô Thiện Tịch Căn Phật. 
Nam-mô Thiện Tịch Ý Phật. 
Nam-mô Thiện Tịch Đức Phật. 
Nam-mô Thiện Trụ Phật. 

Nam-mô Chúng Tự Tại Vương Phật. 


Nam-mô Đại Chúng Tự Tại Phật. 

Nam-mô Chúng Giải Thoát Phật. 

Nam-mô Pháp Tràng Phật. 

Nam-mô Pháp Sơn Phật. 

Nam-mô Pháp Thắng Phật. 

Nam-mô Pháp Thể Phật. 

Nam-mô Pháp Lực Phật. 

Nam-mô Pháp Dũng Mãnh Phật. 

Nam-mô Pháp Thể Quyết Định Phật. 

Nam-mô Đệ nhị kiếp bát thiên đông danh hiệu 
Pháp Thê Quyết Định Phật. 

Này Xá-lợi- phất! Thiện nam, thiện nữ nào thọ 
trì danh hiệu Phật này, không còn bị đọa vào địa 
ngục và mau đạt được Tam-muội. 

Này Xá-lợi-phất! Qua cõi Phật ấy vô lượng, 
vô biên a-tăng-kỳ kiếp, có Đức Phật hiệu là Nhân 
Tự Tại Thanh, ông hãy quy kính. VỊ Phật nảy 
sông lâu bảy mươi ngàn vạn kiệp. Hội thuyết 
pháp thứ nhât có ba ức chúng Thanh văn tập họp, 
tám mươi na-do-tha ngàn vạn Bô-tát tập họp, đêu 
đặc các thân thông, đủ bốn vô ngại biện, thông 
đạt tất cả pháp không, đạt đến bờ kia. Nếu ta sông 
đến vô lượng kiếp, nói về đại hội, quốc độ xinh 
đẹp của Phật ây, thì chỉ như một giọt nước trong 
biên lớn. 

Này Xá-lợi-phất! Nên kính lễ các Đại Bồ-tát 


khắp mười phương. 

Nam-mô Văn-thù-sư-lợi Bồ- tát Ma-ha-tát. 

Nam-mô Quán Thế Âm Bồ- tát. 

Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát. 

Nam-mô Phố Hiển Bồ- tát. 

Nam-mô Long Thắng Bồ- tát. 

Nam-mô Long Đức Bỏ-tát. 

Nam-mô Thắng Thành Tựu Bồ-tát. 

Nam-mô Thắng Tạng Bỏ-tát. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Bồ- tát. 

Nam-mô Thành Tựu Hữu Bỏ-tát. 

Nam-mô Địa Trì Bồ-tát. 

Nam-mô Bảo Chưởng Bồ- tát. 

Nam-mô Bảo Ấn Thủ Bỏ-tát. 

Nam-mô Sư Tử Ý Bô-tát. 

Nam-mô Sư Tử Phần Tân Hồng Thanh Bô-tát. 

Nam-mô Hư Không Tạng Bỏ-tát. 

Nam-mô Phát Tâm Tức Chuyên Pháp Luân 
Bồ-tát. 

Nam-mô Nhất Thiết Thanh Sai Biệt Lạc 
Thuyết Bô-tát. 

Nam-mô Sơn Lạc Thuyết Bồ-tát. 

Nam-mô Đại Hải Y Bô-tát. 

Nam-mô Đại Sơn Bô-tát. 

Nam-mô Á¡ Kiến Bô-tát. 

Nam-mô Hoan Hỷ Vương Bô-tát. 


Nam-mô Vô Biên Quán Bồ-tát. 
Nam-mô Vô Biên Quán Hành Bô-tát. 
Nam-mô Phá Tà Kiên Ma Bồ-tát. 
Nam-mô Vô Ưu Đức Bồ-tát. 

Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Bô-tát. 
Nam-mô Sư Tử Bô-tát. 

Nam-mô Thiện Trụ Ý Bô-tát. 

Nam-mô Vô Tỷ Tâm Bồ-tát. 

Nam-mô Na-la Đức Bô-tát. 

Nam-mô Nhân-đà-la Đức Bô-tát. 
Nam-mô Hải Thiên Bồ-tát. 

Nam-mô Bạt-đà-ba-la Bô-tát. 

Nam-mô Dược Vương Bồ-tát. 

Nam-mô Lô-xá-na Bô-tát. 

Nam-mô Nguyệt Quang Bô-tát. 
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Bỏ-tát. 
Nam-mô Trí Sơn Bô-tát. 

Nam-mô Thánh Tạng Bô-tát. 

Nam-mô Bất Xả Hành Bỏ-tát. 

Nam-mô Bất Không Kiến Bô-tát. 
Nam-mô Diệu Thanh Bô-tát. 

Nam-mô Diệu Thanh Hồng Bỏ-tát. 
Nam-mô Thường Vi Tiểu Tịch Căn Bô-tát. 
Nam-mô Ba-đầu-ma Đạo Thắng Bô-tát. 
Nam-mô Quảng Tư Bồ-tát. 

Nam-mô Ưu-ba-la Nhãn Bô-tát. 


Nam-mô Khả Cúng Dường Bỏ-tát. 
Nam-mô Thường Ức Bỏ-tát. 

Nam-mô Trụ Nhất Thiết Bi Kiến Bồ- tát. 
Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Ác Pháp Bồ-tát. 
Nam-mô Trụ Nhất Thiết Thanh Bô-tát. 
Nam-mô Trụ Nhất Thiết Hữu Bồ-tát. 
Nam-mô Trụ Phật Thanh Bô-tát. 
Nam-mô Vô Câu Bồ-tát. 

Nam-mô Dũng Mãnh Đức Bỏ-tát. 
Nam-mô Tịnh Bồ-tát. 

Nam-mô Bảo Thăng Bô-tát. 

Nam-mô La Võng Quang Bỏ-tát. 
Nam-mô Đoạn Chư Cái Bô-tát. 
Nam-mô Năng Xả Nhất Thiết Sự Bô-tát. 
Nam-mô Hoa Trang Nghiêm Bỏ-tát. 
Nam-mô Nguyệt Quang Quang Minh Bỏ-tát. 
Nam-mô Tôi Thăng Ý Bồ-tát. 

Nam-mô Kiên Y Bô-tát. 

Nam-mô Tự Tại Thiên Bồ-tát. 

Nam-mô Thắng Ý Bỏ-tát. 

Nam-mô Tịnh Ý Bô-tát. 

Nam-mô Kim Cang Ý Bồ-tát. 

Nam-mô Tăng Trưởng Y Bồ-tát. 
Nam-mô Thiện Trụ Bôõ-tát. 

Nam-mô Thiện Đạo Sư Bồ-tát. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Tạng Bô-tát. 


Nam-mô Đà-la-ni Tự Tại Vương Bô-tát. 
Nam-mô Phố Hạnh Bỏ-tát. 
Nam-mô Giác Bồ-đề Bô-tát. 
Nam-mô Kiên Thăng Bỏ-tát. 
Nam-mô Đoạn Chư Ác Đạo Bồ-tát. 
Nam-mô Bất Trì Quyện Y Bô-tát. 
Nam-mô Tu-di Sơn Bồ-tát. 
Nam-mô Đại Tu-di Sơn Bồ-tát. 
Nam-mô Tâm Dũng Mãnh Bồ-tát. : 
Nam-mô Sư Tử Phân Tân Hạnh Bô-tát. 
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Bô-tát. 
Nam-mô Thiện Thắng Bô-tát. 
Nam-mô Thiện Ý Bỏ-tát. 

Nam-mô Thật Ngữ Bỏ-tát. 
Nam-mô Ái Kiến Bô-tát. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Bô-tát. 
Nam-mô Đoạn Chư Nghi Bô-tát. 
Nam-mô Bảo Tác Bô-tát. 

Nam-mô Quảng Đức Bồ-tát. 
Nam-mô Hộ Hiên Kiếp Bô-tát. 
Nam-mô Bảo Nguyệt Bô-tát. 
Nam-mô Mạn-đà-bà Hương Bô-tát. 
Nam-mô Lạc Tác Bồ-tát. 

Nam-mô Vô Câu Xứng Bô-tát. 
Nam-mô Tư Ích Bô-tát. 

Nam-mô Phố Hoa Bồ-tát. 


Nam-mô Nguyệt Thắng Bỏ-tát. 
Nam-mô Nguyệt Sơn Bồ-tát. 
Nam-mô Trí Sơn Bô-tát. 
Nam-mô Thắng Sơn Bô-tát. 
Nam-mô Quang Sơn Bồ-tát. 
Nam-mô Hiền Thủ Bô-tát. 
Nam-mô Công Đức Sơn Bô-tát. 
Nam-mô Thắng Hộ Bô-tát. 
Nam-mô Na-la-diên Bô-tát. 
Nam-mô Long Đức Bô-tát. 
Nam-mô Long Thăng Bô-tát. 
Nam-mô Trụ Trì Sắc Bồ-tát. 
Nam-mô Ma-lưu Thiên Bô-tát. 
Nam-mô Nhập Công Đức Bô-tát. 
Nam-mô Nhiên Đăng Thủ Bô-tát. 
Nam-mô Thường Cử Thủ Bô-tát. 
Nam-mô Quang Minh Thường Chiêu Thủ Bồ- 
tát. 
Nam-mô Bảo Thủ Bồ-tát. 
Nam-mô Phố Quang Bô-tát. 
Nam-mô Tinh Tú Vương Bô-tát. 
Nam-mô Kim Cang Bộ Bỏ-tát. 
Nam-mô Bất Động Hoa Bộ Bô-tát. 
Nam-mô Bộ Tam Giới Bô-tát. 
Nam-mô Vô Biên Bộ Phân Tân Bồ-tát. 
Nam-mô Hải Tuệ Bồ-tát. 


Nam-mô Thiện Quang Vô Câu Trụ Trì Oai 
Đức Bô-tát. 

Nam-mô Cao Tinh Tân Bô-tát. 

Nam-mô Trí Sơn Bô-tát. 

Nam-mô Thường Quán Bô-tát. 

Nam-mô Bất Thuần Bô-tát. 

Nam-mô Vô Ngôn Bồ-tát. 

Nam-mô Bảo Thắng Bồ-tát. 

Nam-mô Bảo Tâm Bồ-tát. 

Nam-mô Thiện Tư Nghị Bồ-tát. 

Nam-mô Ma-mI Kê Bô-tát. 

Nam-mô Trang Nghiêm Vương Bỏ-tát. 

Nam-mô Quốc Độ Trang Nghiêm Bỏ-tát. 

Nam-mô Nhân-đà-la Võng Bồ-tát. 

Nam-mô Thiên Sơn Bồ-tát. 

Nam-mô Thiện Nhãn Bồ-tát. 

Nam-mô Trụ Trì Thế Gian Thủ Bồ-tát. 

Nam-mô Đại Tướng Bồ-tát. 

Nam-mô Tịch Ý Bô-tát. 

Nam-mô Tốc Hành Bô-tát. 

Nam-mô Thiện Tý Bô-tát. 

Nam-mô Sơn Phong Bồ-tát. 

Nam-mô Đàm-vô-kiệt Bồ-tát. 

Nam-mô Thắng Nguyện Bô-tát. 

Nam-mô Trang Nghiêm Tướng Tình Tú Sơn 
Vương Bô-tát. 


Nam-mô Lạc Thuyết Vô Trệ Bỏ-tát. 

Nam-mô Vô Cấu Trí Bồ- tát. 

Nam-mô Sa-già-la Bô-tát. 

Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Ưu Bô-tát. 

Nam-mô ĐỊa Tạng Bồ-tát. 

Nam-mô Phố Hiện Bô-tát. 

Nam-mô Pháp Hành Thành Tựu Bô-tát. 

Nam-mô Thâm Hành Bỏ-tát. 

Nam-mô Thanh Tịnh Tam Luân Bô-tát. 

Nam-mô Tịch Tịnh Tâm Bồ-tát. 

Nam-mô Vô Biên Công Đức Bồ-tát. 

Nam-mô Hư Không Bình Đăng Trí Bô-tát. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Nhãn Bồ- tát. 

Nam-mô Kim Cang Tràng Bô-tát. 

Nam-mô Ba-đầu-ma Hoa Nghiêm Bô-tát. 

Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Bồ-tát. 

Nam-mô Bảo Lộ Bô-tát. 

Nam-mô Công Đức Vương Tuệ Bồ- tát. 

Nam-mô Trang Nghiêm Vương Bỏ-tát. 

Nam-mô Đoạn Chư Nghiêm Vương Bô-tát. 

Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Trang 
Nghiêm Bồ-tát. 

Nam-mô Thâm Thanh Bỏ- tát. 

Nam-mô Diệu Cổ Thanh Bô-tát. 

Nam-mô Ni-dân-đà-la Bôồ-tát. 

Nam-mô Đại Tự Tại Bô-tát. 


Nam-mô Chư Công Đức Thân Bỏ-tát. 
Nam-mô Quang Minh hộ Bồ-tát. 
Nam-mô Thiện Kiến Bô-tát. 

Nam-mô Bất Thủ Chư Pháp Bỏ-tát. 
Nam-mô Chuyên Nữ Căn Bô-tát. 
Nam-mô Tư Duy Đại Bi Bô-tát. 
Nam-mô Bảo Cái Sơn Bô-tát. 

Nam-mô Vân Sơn Hồng Thanh Bô-tát. 
Nam-mô La Võng Trang Nghiêm Bồ-tát. 
Nam-mô Bảo Tạng Bỏ- tát. 

Nam-mô Pháp Kê-đâầu Bộ- tát. 

Nam-mô Nhật Kê-đâu Bô-tát. 

Nam-mô Vô Biên Kê-đâu Bỏ-tát. 
Nam-mô Vô Cấu Tạng Bô-tát. 

Nam-mô Sơn Bô-tát. 

Nam-mô Sơn Phong Trụ Trì Bô-tát. 
Nam-mô Tu-di Sơn Đăng Vương Bỏ-tát. 
Nam-mô Tu-di Sơn Tràng Bồ-tát. 
Nam-mô Tu-di Sơn Thanh Bô-tát. 
Nam-mô Di-lưu Vương Bô-tát. 
Nam-mô Bảo Trượng Bô-tát. 

Nam-mô Bảo Thi-khí Bô-tát. 

Nam-mô Bảo Lai Bô-tát. 

Nam-mô Bảo Thiên Bô-tát. 

Nam-mô Pháp Lạc Trang Nghiêm Bỏ-tát. 
Nam-mô Trang Nghiêm Vương Bồ-tát. 


Nam-mô Sơn Tướng Trang Nghiêm Bồ-tát. 

Nam-mô Kim Trang Nghiêm Quang Minh 
Bồ-tát. 

Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Quang Bỏ-tát. 

Nam-mô Bảo Kế Bồ- tát. 

Nam-mô Thiên Cát Bô- tát. 

Nam-mô Bách Quang Bồ- tát. 

Nam-mô Hỏa Quang Bồ- tát. 

Nam-mô Tinh Tú VỊ Bô-tát. 

Nam-mô Thường BI Khấp Bỏ- tát. 

Nam-mô Quang Minh Thăng Bô- tát. 

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tự Tại Bồ-tát. 

Nam-mô Bảo Luân Bồ-tát. 

Nam-mô Bảo Cự Bồ-tát. 

Nam-mô Bắt Không Phân Tân Bô-tát. 

Nam-mô Vân Quang Minh Bồ-tát. 

Nam-mô Pháp Vương Bỏ-tát. 

Nam-mô Hợp Sơn Bôồ-tát. 

Nam-mô Hàng Phục Ma Bồ-tát. 

Nam-mô Phố Kiến Bô-tát. 

Nam-mô Trí Sơn Tràng Bô-tát. 

Nam-mô Nan Khả Bô-tát. 

Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Bỏ-tát. 

Nam-mô Kim Kê Bồ- tát. 

Nam-mô Thiện Kiên Bỏ-tát. 

Nam-mô Thiện Ý Bồ-tát. 


Nam-mô Giải Thoát Vương Bô-tát. 
Nam-mô Đại Oai Đức Bô-tát. 
Nam-mô Ba-đầu-ma Nhãn Bô-tát. 
Nam-mô Phổ Nhãn Bồ-tát. 
Nam-mô Quyết Định Pháp Bô-tát. 
Nam-mô Ly Cấu Bô-tát. 

Nam-mô Đại Quang Bồ-tát. 
Nam-mô Đại Lực Bồ-tát. 

Nam-mô Đại Nguyệt Bô-tát. 
Nam-mô Thiện Nguyệt Bô-tát. 
Nam-mô Tịnh Nguyệt Bô-tát. 
Nam-mô Tịnh Tâm Bồ-tát. 
Nam-mô Trụ Trì Hoa Bô-tát. 
Nam-mô Bất Trước Hạnh Bồ-tát. 
Nam-mô Ly Chư Ác Bô-tát. 
Nam-mô Đắc Đại Bồ-tát. 

Nam-mô Trí Cự Đăng Bồ-tát. 
Nam-mô Vô Biên Hành Bồ-tát. 
Nam-mô Vô Biên Kiến Bô-tát. 
Nam-mô Vô Chướng Ngại Trí Bô-tát. 
Nam-mô Vô Cấu Nhãn Sơn Vương Bô-tát. 
Nam-mô Trụ Trì Tịch Tịnh Bô-tát. 
Nam-mô Ly Ám Bô-tát. 

Nam-mô Vô Biên Tràng Bỏ-tát. 
Nam-mô Hỏa Quang Bôồ-tát. 
Nam-mô Tam Giới Tôn Bô-tát. 


Nam-mô Thế Gian Cự Bô-tát. 

Nam-mô Vô Chướng Nhãn Bỏ-tát. 

Nam-mô Bất Khả Hiềm Xưng Bô-tát. 

Nam-mô Vô Biên Kiến Bồ-tát. 

Nam-mô Vô Ngại Nhãn Bô-tát. 

Nam-mô Cam Lô Thanh Bô-tát. 

Nam-mô Tịch Hành Bỏ-tát. 

Nam-mô Pháp Vân Hồng Bồ-tát. 

Nam-mô Đắc Thoát Nhất Thiết Phược Bô-tát. 

Nam-mô Pháp Vân Vương Mãn Túc Bô-tát. 

Nam-mô Cam Lô Hiệt Vương Bồ-tát. 

Nam-mô Ni-câu-luật Vương Bồ-tát. 

Nam-mô Vô Úy Bô-tát. 

Nam-mô Tịnh Thăng Bô-tát. 

Nam-mô Thắng Nhãn Bỏ-tát. 

Nam-mô Dược Vương Bồ-tát. 

Nam-mô Vô Chướng Ngại Thọ Ký Bô-tát. 

Nam-mô Cam Lô Quang Bô-tát. 

Nam-mô Vô Biên Quang Bô-tát. 

Nam-mô Đoạn Chư Ma Bồ-tát. 

Nam-mô Quá Nhất Thiết Đạo Bồ-tát. 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Nếu thiện nam, thiện nữ, Ty-kheo, Ty-kheo- 
ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di nảo thọ trì, đọc tụng danh 
hiệu của chư Phật và Bô-tát, thì không bị đọa vào 
CỐI ác, sinh vào cõi trời, người, thường được gặp 


Phật, Bô-tát, Thiện tri thức, xa lia các phiên não, 
cho đến chứng đắc đại Bồ- đề. 

Khi Phật giảng nói kinh này Xong, Tuệ mạng 
Xá-lợn- phât, Ty-kheo Ma-ha-nam và các Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Thiên, Long, 
Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẳẩn- -na- 
la, Ma- hâu- -la-già, Nhân phi nhân và các Đại Bồ- 
tát đều rất hoan hỷ lãnh thọ phụng hành. 


L] 


